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Yạp chí Cộng sản 


tuyên truyền phòng chống bệnh SARS; mở 
rộng sự hiểu biết và giao lưu hội nhập quốc tế. 
Các phương tiện thông tin đại chúng cả nước 
kết hợp với các hình thức tuyên truyền cổ động 
chính trị thông qua hàng trăm đội thông tin lưu 
động và các hình thức tuyên truyền trực quan 
cổ vũ toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, các nghị 
quyết của Hội nghị Trung ương, của Quốc hội 
và Chính phủ. 

Bộ máy tổ chức của ngành tiếp tục được 
củng cố, hoàn thiện; công tác đào tạo, bôi 
dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa - thông tin được 
tăng cường. Các cơ quan đơn vị thuộc bộ và hệ 
thống ngành văn hóa - thông tin được tăng 
cường, bổ sung chức năng nhiệm vụ. Công tác 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của ngành, nhất là 
cán bộ văn hóa - thông tin ở địa phương, cơ sở 
được nâng cao về số lượng, chất lượng. 

Việc triển khai kế hoạch, ngân sách kịp 
thời, đầu tư chương trình mục tiêu đúng trọng 
điểm, lĩnh vực khoa học và công nghệ được 
chú trọng. Hoạt động văn hóa nghệ thuật tổ 
chức sôi nối, chất lượng nghệ thuật được nâng 
cao một bước, nghệ thuật sân khấu thu hút 
công chúng đông hơn. Phim Việt Nam chiếu ở 
các rạp thu hút đông đảo công chúng đến xem 
hơn trước. Các hoạt động ca múa nhạc, sân 
khấu chuyên nghiệp của Nhà nước và các lực 
lượng xã hội hóa được tô chức với quy mô lớn 
băng nhiêu hình thức. Hoạt động mỹ thuật - 
nhiếp ảnh được phát triển rộng khắp. Phong 
trào sáng tác, triển lãm được đây mạnh; các 
hoạt động bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thu 
được nhiều kết quả. Nhiều di tích lịch sử - văn 
hóa đã được xếp hạng. Đặc biệt là vườn quốc 
gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được UNESCO 
công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới; nhã 
nhạc cung định Huế được UNESCO công 
nhận là Di sân Văn hóa phi vật thể và Truyền 
khẩu của nhân loại; vịnh Nha Trang được 


Quốc tế công nhận là một trong 29 vịnh đẹp 
nhất thế giới. Nhiều di tích lịch sử - văn hóa 
đang được đầu tư nâng cấp, nhiều hiện vật quý 
hiếm được sưu tầm. Việc đề xuất phương án 
bảo tôn và phát huy giá trị khảo cổ tại khu vực 
dự kiến xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường 
Ba Đình (mới) về dấu vết nền móng kiến trúc 
của các thời kỳ lịch sử và hàng triệu hiện vật 
vô cùng quý giá liên quan đến khu vực Hoàng 
thành Thăng Long... được Chính phủ và Bộ 
Chính trị đánh giá cao. 

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ 
sở tiếp tục đẩy mạnh; các thiết chế văn hóa 
được tăng cường đầu tư; phong trào xây dựng 
gia đình văn hóa, làng, ấp, khu phố văn hóa 
được chú trọng về chất lượng. Các thiết chế 
văn hóa nhiều nơi được đổi mới hình thức hoạt 
động, tăng cường các phương tiện, thiết bị, bôi 
dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ 
phụ trách nên đã phát huy hiệu quả. 

Các mô hình văn hóa mới tiếp tục được tìm 
tòi, áp dụng, nhất là mô hình huyện điểm văn 
hóa có sức lôi cuốn mạnh mẽ các huyện trong 
cả nước. Phong trào xây dựng gia đình, làng, 
ấp, . khu phố, khu dân cư, cơ quan văn hóa phát 
triên rộng khắp và đang hướng theo chiều sâu. 
Đến nay, cả nước có 10 682 321 gia đình, 
25 382 làng, ấp, khu phố, 18 134 cơ quan đạt 
chuẩn văn hóa. Các thiết chế văn hóa, nhất là 
ở cơ sở được tăng cường đầu tư từ nguồn vốn 
của Nhà nước và huy động từ nhân dân. Mức 
hưởng thụ văn hóa của nhân dân, kể cả vùng 
sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
ngày càng cao. 

Bản sắc văn hóa các vùng miên, đặc biệt là 
các dân tộc thiếu số được chú trọng khai thác, 
phổ biến, bảo tôn và gìn giữ. Năm 2003 là năm 
cả nước tô chức nhiều lễ hội, các ngày văn hóa 
dân tộc quy mô lớn từ trung ương đến địa 
phương. nhiều nhất so với các năm trước đây. 
Đáng chú ý là lễ hội: Làng Sen, Văn hóa du 
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lịch Quảng Ninh, 100 năm Sa Pa, 110 năm 
Đà Lạt, 350 năm Khánh Hòa, văn hóa các dân 
tộc Tây Bắc tại Sơn La, những ngày văn hóa 
Hà Nội tại Tây Nguyên, những ngày văn hóa 
Khơ Me Nam Bộ tại Hà Nội... 

Hoạt động hợp tác quốc tế, giao lưu văn 
hóa tiếp tục tăng cường, công tác thông tin đối 
ngoại mở rộng. Các hoạt động giao lưu văn 
hóa của Việt Nam tại các nước được mở rộng 
ở những địa bàn mới. Năm 2003, nước ta tham 
gia nhiều liên hoan phim và liên hoan nghệ 
thuật quốc tế, các nghệ sĩ Việt Nam đã đoạt 
nhiều giải thưởng quốc tế. Chúng ta cũng đã 
tranh thủ được tài trợ cho các đề án, dự án 
phát triển văn hóa. 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa" có bước phát triển mới, 
ngày càng phát huy có hiệu quả. Các địa 
phương, đoàn thể lồng ghép nội dung từng 
phong trào cụ thể của mình vào nội dung 
phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sông văn hóa" để thực hiện. Vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc các cấp được đề cao, là lực lượng 
chủ trì trong VIỆC xây dựng đời sống văn hóa ở 
cơ sở, các khu dân cư. Đến nay, Ban Chỉ đạo 
phong trào đã khép kín từ cấp tỉnh, thành phố 
đến cấp xã, phường. Dưới cấp xã, phường có 
Ban Vận động. Công tác xã hội hóa hoạt động 
văn hóa tiếp tục phát huy hiệu quả. Các hoạt 
động văn hóa ngoài công lập tiếp tục tham gia 
đóng góp nhiều sản phẩm văn hóa, hoạt động 
văn hóa phục vụ xã hội. Nhiều thiết chế văn 
hóa ở các địa phương đầu tư xây dựng với 
nguôn kinh phí được huy động từ nhân dân là 
_ chủ yếu. 

Năm năm qua, thực hiện Chỉ thị 27/CT-TW 
của Bộ Chính trị và Chỉ thị 14/1998/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ Vê nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang, lê hội đã thật 
sự mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân ta 
trên nhiêu mặt. Nhiều nơi đã xây dựng được 
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mô hình tổ chức cưới, tang, lễ hội đảm bảo các 
tiêu chuẩn văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, 
mang truyền thống đạo lý dân tộc và nghĩa cử 
cao đẹp, được các tầng lớp nhân dân đồng tình, 
hoan nghênh. 

Điều đáng ghi nhận là, trong những năm 
qua, công tác quản lý nhà nước về văn hóa - 
thông tin đã có những bước chuyển biến mạnh 
mẽ. Các biện pháp chỉ đạo trong công tác quản 
lý nhà nước có tính tích cực, chủ động, thống 
nhất, đồng bộ thể hiện những nét mới như: chú 
trọng việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp 
quy của ngành, tập trung hoàn thành những 
văn bản pháp luật và dưới luật quan trọng phục 
vụ việc quản lý nhà nước. Tập trung giải quyết 
một số vi phạm trong hoạt động văn hóa, dịch 
vụ văn hóa, phát hiện xử lý nghiêm minh nhiều 
vụ vi phạm nghiêm trọng như: ở khu di tích 
Chùa Hương, di tích Chùa Trầm. Đã phát hiện 
Xử lý, hoặc chuyển cho các cơ quan pháp luật 
truy tố nhiều vụ in sang băng, đĩa lậu lớn, in 
lậu lịch biốc, lừa đảo trong biểu diễn nghệ 
thuật... Nét mới trong việc tăng cường hiệu 
quả công tác quản lý nhà nước là vừa COI trọng 
công tác kiểm tra, kiểm soát, tiến hành thanh 
tra, kiểm tra đồng loạt trên cả nước về cấp giấy 
phép, tổ chức thanh tra diện rộng công tác văn 
hóa - thông tin miền núi và vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, kiểm tra thường xuyên việc thực 
hiện Nghị định §7/CP..., vừa huy động lực 
lượng, các phương tiện thông tin đại chúng, 
đặc biệt là vận động nhân dân cùng tham gia 
phát hiện tiêu cực trong hoạt động văn hóa và 
dịch vụ văn hóa. Ngăn chặn tiêu cực trong các 
hoạt động ka-ra-ô-kê, vũ trường, quán ' bar, đưa 
loại hình dịch vụ này đi dần vào nền nếp. Tăng 
cường biện pháp quản lý nội dung các hoạt 
động biêu diễn nghệ thuật; ban hành văn bản 
nhắc nhở Sở Văn hóa - Thông tin các tỉnh, 
thanh phó, các đơn vị nghệ thuật toàn quốc 
chắn chỉnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. 
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lệch lạc về trang phục, phong cách diễn lai 
căng, thiếu thấm mỹ của một số ca sĩ, góp 
phần nâng cao chất lượng các chương trình 
biểu diễn nghệ thuật. Các cơ quan quản lý văn 
hóa đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một số 
hiện tượng lạm dụng việc thi người đẹp, người 
mẫu, uốn nắn kịp thời cuộc thi Hoa học đường, 
Hoa hậu áo dài... Công tác quản lý lễ hội được 
tập trung chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương đến 
địa phương ngay từ khi bước vào mùa lễ hội, 
nên "Quy chế quản lý và tổ chức lễ hội" của 
Bộ Văn hóa - Thông tín được thực hiện 
nghiêm túc tại hầu hết các di tích và địa 
phương có lễ hội. Hoạt động bản quyên tác giả 
đã thụ lý và giải quyết được nhiều trường hợp 
khiếu nại và xử lý nhiều vụ việc vi phạm. 
Công tác quản lý nhà nước về bản quyên tác 
giả đã có sự chuyển biến tích cực 

Bên cạnh những thành tựu, công tác văn 
hóa - thông tin vẫn còn những yếu kém cần 
nhanh chóng được khắc phục. Tình trạng lai 
căng, sùng ngoại, coi thường giá trị văn hóa và 
thuần phong mỹ tục tốt đẹp dân tộc còn khá 
phố biến. Đây đó còn hiện tượng suy thoái về 
đạo đức, lối sống ở một số bộ phận xã hội, nhất 
là trong lớp trẻ. Việc thực hiện nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội còn 
những biểu hiện tiêu cực và tồn tại những hủ 
tục lạc hậu. Một bộ phận không nhỏ cân bộ, 
công chức nhà nước thiếu gương mẫu, bị dư 
luận xã hội phê phán. 

Trong hoạt động báo chí - xuất bản có một 
số cuốn sách, bài báo vi phạm Luật Xuất bản, 
Luật Báo chí, thông tin sai sự thật, làm lộ bí 
mật... gây khó khăn cho việc giải quyết điều 
hành của nhiều địa phương, đơn vị. Trong biêu 
diễn nghệ thuật, nhiều ca sĩ ăn mặc, hóa trang 
thiếu nét đẹp văn hóa, thiếu tôn trọng khán giả. 
Một số chương trình văn nghệ giải trí 
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"Gala cười", "Gặp nhau cuối tuần" sân khấu 
hài... chất lượng tư tưởng, nghệ thuật non kém, 
chiều theo thị hiếu tầm thường. Một số cơ 
quan, tổ chức lạm dụng việc thí Hoa hậu, 
Người đẹp; tỉnh trạng mua bán băng, đĩa 
không có nhãn kiểm soát phổ biến ở các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ văn hóa chưa được ngắn 
chặn có hiệu quả. Kinh doanh vũ trường, 
ka-ra-ô-kê, quán bar ca nhạc, trò chơi điện tử, 
đặc biệt là dịch vụ in-tơ-nét đang phát triển, 
thu hút nhiều thanh thiếu niên tham gia, trong 
khi đó nhà cung cấp dịch vụ chưa có biện pháp 
ngăn chặn được các trang điện tử khiêu dâm, 
đôi trụy, Nhà nước chưa có chế tài xử lý các vi 
phạm. Hiện tượng mất cắp cổ vật trong các di 
tích vẫn tiếp tục diễn ra, nhiều vụ không tìm ra 
thủ phạm. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa IX) 
đã nhắn mạnh: Tăng cường quản lý nhà nước, 
hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải ¡ pháp đẩy 
mạnh việc xây dựng nếp sống, lối sống văn 
hóa, văn minh; giữ gìn và phát huy các giá trị 
tốt đẹp của xã hội và con người Việt Nam. Bổ 
sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách 
khuyến khích sáng tạo trong các lĩnh vực văn 
hóa, vừa phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vừa 
tiếp thu tỉnh hoa của văn hóa thế giới. Tăng 
cường quản lý và đầu tư cho công tác bảo tôn 
và phát huy các di sản văn hóa dân tộc. Có cơ 
chế khuyến khích lối sống văn hóa lành mạnh, 
văn minh và tạo dư luận mạnh mẽ đấu tranh 
chống các biểu hiện của lối sống không lành 
mạnh, suy thoái đạo đức, trái với bản sắc tốt 
đẹp của dân tộc. Chú trọng công tác quy hoạch 
phát triển và tăng cường lãnh đạo, quản lý đối 
với các lĩnh vực thông tin, báo chi. 

Để thực hiện được những chủ trương, giải 
pháp quan trọng của Đảng, đòi hỏi phải có sự 
phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các bộ, 
ngành, cơ quan, đoàn thê từ trung ương tới cơ 
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SỞ, trong đó ngành văn hóa - thông tin có vai 
trò quan trọng và trực tiếp hơn cả. Nhằm tiếp 
tục phát huy mạnh mề vai trò của văn hóa - 
thông tin, trước mắt chúng ta cần tập trung 
triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: 

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tỉnh thần 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, các nghị 
quyết của các Hội nghị Trung ương (khóa IX) 
trong toàn ngành. Tiến hành cụ thể hóa, thể 
chế hóa tinh thần các Nghị quyết bằng cơ chế 
chính sách, bằng các giải pháp để thực hiện 
các mục tiêu và các chỉ tiêu về văn hóa mà 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Nghị 
quyết của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IX đề ra. Triển khai kiêm điểm 
tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa VIII. Đẩy mạnh phong trào 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa"; chú trọng phát triển phong trào ở vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số. 

Hai là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước vê hoạt động văn hóa và dịch vụ văn 
hóa. Tập trung ngăn chặn có hiệu quả các vi 
phạm trong hoạt động văn hóa, dịch vụ văn 
hóa, di tích, lễ hội, xuất bản - báo chí, quảng 
cáo, điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật, bản quyền 
tác giả, kinh doanh dịch vụ văn hóa... Tăng 
cường công tác tuyên truyền, giáo dục xây 
dựng con người trong giai đoạn cách mạng 
mới, ngăn chặn và đây lùi các biểu hiện suy 
thoái đạo đức, lối sống. Đẩy mạnh công tác 
xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Chú trọng 
_ việc đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả các 
thiết chế văn hóa, phát triền và nâng cao chất 
lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, 
làng, â ấp, khu phố văn hóa. Hoàn thành và triển 
khai các dự án về xây dựng đời sống văn hóa 
khu VỰC Tây Nguyên, Tây Nam bộ và vùng núi 
phía Bắc. 

Ba là, bảo tôn và phát triển các giá trị văn 
hóa, bản sắc và truyên thống dân tộc. Coi 
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trọng việc sưu tầm, khai thác các giá trị văn 
hóa vật thể và phi vật thể. Giữ gìn và phát huy 
văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc. 
Tập trung triển khai lực lượng và kế hoạch 
hoạt động, xây dựng các chương trình văn hóa 
nghệ thuật chất lượng cao, các công trình 
tưởng niệm để tổ chức thành công kỷ niệm 
các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 - 2005 
theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 
9-2-2004, của Bộ Chính trị. 

Bn là, mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa 
với các nước. Tăng cường công tác thông tin 
đối ngoại. Tranh thủ nguồn tài trợ kinh phí của 
các tổ chức quốc tế, của cá nhân ở nước ngoài, 
đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ 
góp phần phát triển nhanh sự nghiệp văn hóa - 
thông tin. 

Năm là, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa IX), Quyết 
định số 58/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, 
ôn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp thuộc ngành văn 
hóa - thông tin. 

Sáu là, đây mạnh công tác đào tạo, bôi 
dưỡng về chính trị, quản lý nhà nước, chuyên 
môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa - 
thông tin các cấp; phát hiện và bôi dưỡng tài 
năng văn hóa nghệ thuật; chú trọng đầu tư cho 
sáng tạo nghệ thuật và có chế độ chính sách 
thích đáng đối với các văn nghệ sĩ. 

Hướng tới mục tiêu từ các nghị quyết của 
Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa VIID và Nghị quyết Trung ương 9 
(khóa IX), toàn ngành văn hóa - thông tin đoàn 
kết, tin tưởng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó, 
góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã 
hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước.L] 
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GÀY nay, đối với Việt Nam các vấn 

đề chung quanh Hiệp định chung về 

thương mại và thuế quan (GAAT) 
đến Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là 
những đại sự không chỉ thuộc phạm vi quan 
tâm của riêng ngành thương mại. Dưới ánh 
sáng của công cuộc đổi mới, trước tất cả sự 
phức tạp trên lĩnh vực quan hệ kinh tế đối 
ngoại, với yêu cầu mới rất cao của sự phát 
triển đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta không thể không đến với các 
thể chế kinh tế đa phương, trong đó có WTO, 
một cách thực tế hơn nhằm tiếp tục xây dựng 
một nên kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh hiện 
nay. 

Trên lộ trình ấy, chúng ta phải giải quyết 
hàng loạt vấn đề mới mẻ, đa dạng và hết sức 
phức tạp. Xét từ góc độ kinh tế trong trào lưu 
toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam trước hết là 
người sản xuất hàng hóa và thế giới là thị 
trường. Trên thị trường thế giới, chúng ta phải 
tim cách bản được những hàng hóa của minh 
và mua về những thứ mình cần với giá cả có 
lợi nhất. Đi trước chúng ta cả một thời gian 
dài, hầu hết các nước trên thế giới đã bắt đầu 
bằng quan niệm như thế, và cũng vì thế, nên 
giữa các nước phải có những "luật chơi 
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chung" được xây dựng trên cơ sở sự đồng 
thuận nhất định. Lần lượt từ GAAT đến WTO 
là một quá trình bao gồm các nỗ lực liên tục 
như vậy. Theo ý nghĩa đó, đây không phải là 
sản phẩm riêng của nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa mà nó là một nấc thang phát triển của 
nên thương mại thế giới - một bộ phận không 
thể tách rời nền văn minh nhân loại. Và đến 
lượt nó, chủ nghĩa tư bản cần đến GAAT, 
WTO để tôn tại vì đã đến lúc nó không thể 
duy trì được chế độ thuộc địa như trước đây. 
Điều này cũng giống như nó cần đến sở hữu 
cổ phân vì không thể nắm giữ 100% cổ phân 
như trước. 

Lẽ đương nhiên, trên thị trường thế giới, 
thực tế cho thấy với những nỗ lực đa phương 
cao đến đâu chăng nữa thì vẫn còn nguyên đó 
sự bất công giữa những cường quốc với 
những nước nhỏ yếu, chậm phát triển. Tô 
chức Thương mại thế giới, dù đề cao nguyên 
tắc không phân biệt đối xử giữa các thành 
viên, cũng không thể đặt ngang bằng vị thế 
của hạt gạo Nhật Bản với hạt gạo của Thái 
Lan hay Việt Nam, thịt bò của EU với thịt bò 
của các nước châu Phi. 


*® PGS, TS, Ủy viên Trung ương Đẳng. Phó Giám đốc 
Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hỗ Chí Minh 
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Tuy nhiên, trong nên thương mại thế giới 
ngày nay không có một thể chế toàn cầu nào 
thay thế được WTO. Các quốc gia dù lớn hay 
nhỏ cũng không thể có sự lựa chọn nào tốt 
hơn là gia nhập vào tổ chức này. Số lượng 
thành viên của nó liên tục gia tăng đủ để nói 
lên điều đó. Theo cách tiếp cận này thì rõ 
ràng là Việt Nam, sau hơn tám năm kể từ khi 
nộp đơn gia nhập, cần phải gia tăng nhịp độ 
các cuộc đàm phán để trở thành thành viên 
chính thức. 

Từ khi WTO khởi đầu vòng đàm phán mới 
(vòng Đô-ha) đã có hàng chục nước đang 
phát triển gia nhập tổ chức này. Một vài nước 
đã rút ngắn quá trình đàm phán, thậm chí bỏ 
qua hầu hết các bước để nhanh chóng được 
kết nạp. Điều đó cho thấy, càng ngày WTO 
càng có một vai trò hấp dẫn hơn đối với các 
nền kinh tế đang phát triển trong bối cảnh 
toàn cầu hóa kinh tế. Mặc dù đã trải qua hai 
lần gần như không tiền thêm được một bước 
đáng kể nào tại Xi-a-tơn (Mỹ) và Can-cun 
(Mê-hi-cô), tiến trình Đô-ha vẫn đang được 
tiếp tục. Để hiểu được bản chất của vòng đàm 
phán Đô-ha, cần phải nhìn nhận từ góc độ lợi 
ích của ba nhóm chủ thể lớn nhất trong thời 
đại ngày nay. Đó là: Các nước phát triên (Tô 
chức OECD), các nước đang phát triển và các 
tập đoàn xuyên quốc gia lớn. 

Trên bình diện đàm phán công khai người 
ta chỉ có thê thấy hai trong số ba nhóm đó là: 
Các nước phát triên và các nước đang phát 
triển. Điều đó cho thấy vì sao tại Xi-a-tơn 
(Mỹ) và Can-cun (Mê-hi-cô) tranh cãi giữa 
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chế ở mức đáng kê cùng lúc cả hai hàng rào 
thương mại lớn: trợ cấp nông sản tại các nước 
phát triển và thuế nhập khẩu hàng công 
nghiệp tại các nước đang phát triển. Chỉ riêng 
về lợi ích kinh tế thì có thể thương lượng 
được, nhưng khi tính đến các hậu quả về mặt 
chính trị đối nội thì không có nước nào dám 
tiến lên nhanh hơn dù chỉ là nửa bước. Do vậy 
chia tay nhau sau mấy ngày tranh luận và hẹn 
gặp nhau lần tới là cách lựa chọn dễ chấp 
nhận nhất. 

Nhóm thứ ba - Các tập đoàn tư bản xuyên 
quốc gia có quy mô toàn cầu (viết tắt là 
TNGs) không thể xuất hiện tại các cuộc bàn 
luận, nhưng đó lại chính là nhóm có lợi ích 
lớn nhất và có vai trò quyết định nhất. Nhóm 
này có thể không cần gặp nhau nhưng vẫn có 
thê thống nhất chung được lợi ích của đa số 
trong nhóm một cách tương đối đễ dàng. Đó 
chính là lợi nhuận. Những nhà chiến lược của 
các tập đoàn này mới là những tác giả chính 
(nhưng giấu mặt) của các nội dung cơ bản 
trong vòng đàm phán Đô-ha. Lợi nhuận của 
những tập đoàn tầm cỡ như vậy không còn 
như trước, khi mà nó chủ yếu phụ thuộc vào 
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 
chính tập đoàn, mà quan trọng hơn cả là 
những quyết sách của các nước mà tập đoàn 
có liên quan trong làm án. Ngày nay, vấn đề 
thuế nhập khâu và trợ cấp nông sản tác động 
mạnh đến lợi nhuận của họ, nhất là khi thuế 
nhập khẩu hàng công nghiệp chiếm tỷ trọng 
lớn trong thu ngân sách của các chính phủ ở 
Các nước đang phát triên và trợ cấp nông sàn 
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nước chủ nhà. Tại hai hội nghị trên, thật ra 
còn quá sớm đề nói đên việc dỡ bỏ hoặc hạn 
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quốc tịch. Chính vì vậy, phần lớn trong số các 
TNGs quan tâm đến Tổ chức Thương mại thế 
giới, và khởi động vòng đàm phán Đô-ha với 
tất cả những điều gây tranh cãi hiện nay giữa 
các nước. 

Từ cách nhìn nhận và phân tích nêu trên, 
cần và có thể đi đến những kết luận ban đầu 
về việc nên đẩy nhanh hay duy trì ở mức độ 
vừa phải quá trình Việt Nam gia nhập WTO. 
Là một nước có tới gần 2/3 số kim ngạch xuất 
khẩu là các loại nông, thủy sản, lẽ đi nhiên 
nếu là một thành viên đầy đủ của WTO, Việt 
Nam sẽ có lợi ích lớn khi trợ cấp nông sản tại 
các nước phát triển giảm xuông. Ngay khi 
mới chỉ là quan sát viên của tổ chức này, 
những mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam 
đã có sức cạnh tranh khá mạnh nhờ lợi thế chỉ 
phí thấp. Các đối thủ của Việt Nam về lĩnh 
vực hàng nông, thủy sản dù có quy chế thành 
viên của WTO vẫn còn phải cạnh tranh 
tương đối khó khăn. Do đó, nếu trở thành 
thành viên đầy đủ của WTO thì hàng nông, 
thủy sản Việt Nam chắc chắn sẽ có vị thế lớn 
hơn trên thị trường thế giới. Thu nhập về xuất 
khâu các mặt hàng đó sẽ gia tăng và kèm theo 
đó là sự phát triên với mức độ lớn hơn các 
ngành. nông nghiệp, ngư nghiệp trong nước. 
Vấn đề tạo việc làm và cải thiện thu nhập của 
hàng chục triệu nông dân cũng vì thế trở nên 
thuận lợi hơn nhiều. 

Những thất bại gần đây của vòng đàm 
phán Đô-ha, đối với Việt Nam là một cơ hội 
để đây nhanh quá trình gia nhập WTO. Bởi 
chính những thất bại đó làm cho một số nước 
đang phát triển có số lượng lớn các hàng 
nông sản xuất khẩu tương tự như Việt Nam 
sẽ không gây nhiều khó khăn cho chúng ta 
trong quá trình đàm phán gia nhập. Tỷ lệ 2/3 
số thành viên ủng hộ trở nên khả thị hơn khi 
một số nước muốn cùng Việt Nam thiết lập 
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các cơ chế phối hợp quốc tế để giảm thiệt hại 
do cạnh tranh nhau trên thị trường thế gIỚI, 
như về gạo, cà-phê,... Ngược lại, vấn đề sẽ 
hoàn toàn thay đôi khi có những tín hiệu 
thuận lợi về giảm trợ cấp nông sản tại các 
nước phát triển. Các nước vốn là đồng minh 
cũng có thể gây khó khăn cho việc Việt Nam 
trở thành thành viên WTO, từ đó gây ra 
những thiệt hại không nhỏ về kinh tế cho đất 
nước ta. 

Đối với phần lớn các nước đang phát triển, 
thuế là để bảo hộ các công ty của chính giới 
cầm quyền và những thế lực cùng chung lợi 
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gắn liên với các lợi ích của nền kinh tế quốc 
dân. Một khi các tập đoàn tư bản xuyên quốc 
gia đã thâm nhập vào thị trường trong nước 
thì những nước này cũng không thể duy trì 
được lâu các cơ chế bảo hộ, kể cả thuế. Trong 
khi đó, ở nước ta, quan điểm bảo hộ sản xuất 
trong nước không liên quan trực tiếp đến các 
doanh nghiệp tư nhân, mà là với các doanh 
nghiệp nhà nước, song đối tượng và phạm vi 
bảo hộ cũng phải thực sự cân thiết và nhăm 
xây dựng nền kinh tế quốc dân vững mạnh. 
Mặt khác, quá trinh thực hiện các cam kết 
trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại khối 
ASEAN (AFTA), về cơ bản hệ thống thuế 
Việt Nam sẽ phù hợp với các nước thuộc 
ASEAN, do vậy thuế nhập khẩu không còn là 
vấn đề đơn phương như tại nhiều nước đang 
phát triên khác. Trên cơ sở đó, việc đàm phán 
với các nước phát triên về vấn đề thuế nhập 
khẩu của Việt Nam là tương đối thuận lợi. 
Trong trường hợp các đối tác lớn như Mỹ, EU 
thì hàu như vấn đề đã được giải quyết trong 
khuôn khô các hiệp định song phương đã kỹ 
và đang thực thi. Vì vậy vấn đề thuế nhập 
khẩu hang công nghiệp trong vòng đàm phán 
Đô-ha, xét cho kỹ, ít có ảnh hưởng đến nên 
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kinh tế Việt Nam, nếu Việt Nam trở thành 
thành viên của WTO, mà còn là cơ hội để các 
doanh nghiệp Việt Nam vươn lên thông qua 
việc tiếp cận thuận lợi hơn công nghệ nước 
ngoài, rút ngắn khoảng cách tụt hậu, thực 
hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt 
Nam về cải cách doanh nghiệp nhà nước. 

Ngoài những nội dung nêu trên, còn một 
số những điều khoản nằm trong vòng đàm 
phán Đô-ha có lợi cho Việt Nam khi trở 
thành thành viên đây đủ của WTO, nếu nó 
thu được thành công, như: thương lượng về 
các biện pháp chống phá giá, về môi trường, 
về quan hệ giữa nợ và tài chính, giữa thương 
mại và chuyển giao công nghệ. Nếu có thể 
chia thành 13 nội dung chính của vòng Đô-ha 
thì có tới 9 nội dung về cơ bản là thuận lợi 
cho Việt Nam, còn 4 nội dung khác là bất lợi 
hoặc ít có lợi song không là bất lợi chỉ riêng 
đối với Việt Nam. Mặt khác, về luật pháp và 
thông lệ quốc tế, với tư cách là một nước 
đang phát triển mới gia nhập, Việt Nam sẽ có 
được một khoảng thời gian ưu đãi để từng 
bước điều chỉnh cho phù hợp. Một vài vẫn đề 
nhạy cảm, chăng hạn điều khoản về minh 
bạch hóa mua sắm của chính phủ (chủ yếu là 
ngân sách quân sự) cũng sẽ không phải là trở 
ngại lớn. 

Điều đáng quan ngại nhất của Việt Nam 
trong quá trình đàm phân gia nhập WTO, xét 
cho cùng, không phải là do các quy định của 
tô chức này. Tính chất đa phương và không 
thừa nhận quyền phủ quyết của bất cứ thành 
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mại thế giới còn là nơi tập hợp lực lượng để 
chống lại sự áp đặt bất công của các nước 
phát triển, là một diễn đàn đấu tranh đòi thiết 
lập một trật tự kinh tế quốc tế mới hiệu quả 
hơn so với Phong trào không liên kết đã ít 
nhiêu không còn sức nặng như trước. 

Trở ngại lớn nhất đối với Việt Nam khi gia 
nhập WTO chính là những vấn đề trong nước. 
Đó là các vấn đề về kinh tế, về nhận thức của 
một bộ phận cán bộ, công chức có vai trò 
định hướng đối với dư luận xã hội. Về kinh 
tế, quan trọng nhất là khu vực kinh tế nhà 
nước hãy còn nhiều điều bất cập. Sự yếu kém 
của các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh 
trong các lĩnh vực dịch vụ như: ngân hàng, 
bảo hiểm, viễn thông, chứng khoán... là một 
thách thức không nhỏ đối với tiến trình gia 
nhập WTO. Với thực trạng như hiện nay, hầu 
hết những doanh nghiệp này không dám lên 
tiếng ủng hộ đấy nhanh quá trình gia nhập 
WTO. Trong một số trường hợp lại còn hy 
vọng vào sự chậm trễ của quá trình đó. Tuy 
nhiên, lợi ích của nền kinh tế quốc dân không 
thể đặt ở phía sau sự tôn tại hay không tôn tại 
của những doanh nghiệp yếu kém đó. Kinh 
nghiệm của những năm đổi mới vừa qua cho 
thấy rằng, đối với các doanh nghiệp nhà 
nước, bảo hộ quá lâu cũng là một điều lợi bất 
cập hại. 


Giai pháp là, Nhà nước cân có sự lựa chọn 
lại một cách thật khách quan những ưu tiên 
bảo hộ của mình để chính thức đựa vào lộ 
trình cam kết với các đối tác có lợi +ch Viên 
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viên nào không cho phép nó trở thành công 
cụ của một thành viên riêng rẽ nào hệt. WTO 
cần cho mọi nước trên thế giới, đặc biệt là kế 
từ khi kết thúc chiến tranh lạnh thị trường thế 
giới trở lại với tính thông nhât của nó. Với 
các nước đang phát triển thì Tô chức Thương 
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nảy sinh trong quá trình đàm phán gia nhập. 
Đó là chưa nói đến trường hợp để có được sự 
ủng hộ của một số nước là đối tác cạnh tranh 
tiềm tàng, Việt Nam cũng cần phải có một sự 
nhượng bộ nhất định nào đó. Những mâu 
thuẫn về lợi ích giữa các quốc gia có cùng 
mặt hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu là điều 
luôn có, và phần nhiều là có thể giải quyết 
thông qua thương lượng,. có đi có lại. Về mặt 
này, những ý kiến tư vấn của các cơ quan 
nghiên cứu thương mại khách quan hơn so 
với ý kiến của các doanh nghiệp. 

Những năm gần đây đã xuất hiện một số 
doanh nghiệp nhà nước, nhờ tích cực và chủ 
động nắm bắt được những yêu câu mới của 
quá trình hội nhập, đã đôi mới công nghệ và 
cải tiến quản lý, nhờ đó hạ được giá thành sản 
phẩm. Những doanh nghiệp này đã có thể 
đứng vững ngay cả khi Nhà nước thực hiện lộ 
trình AFTA vào ngày 1-1-2003. Việc lùi thời 
gian thực hiện đến 1-7-2003 đã đem lại 
những lợi ích rất đáng kể cho họ. Trong khi 
đó, hàng loạt những doanh nghiệp khác, mặc 
dù đã biết về lộ trình thực hiện, song vì nhiều 
lý do, không đổi mới về tổ chức quản lý và 
công nghệ, nên đã và đang phải đối mặt với 
những khó khăn gay gắt. Điều đó cho thấy, 
hội nhập càng sâu vào các thể chế kinh tế 
quốc tế cũng là một cách để thúc đẩy các 
doanh nghiệp Việt Nam nói chung, và doanh 
nghiệp nhà nước nói riêng nâng cao trình độ 
quản lý và sản xuất, kinh doanh. 

Nói kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo 
không có nghĩa là Nhà nước phải nâng đỡ 
băng mọi giá các doanh nghiệp của mình, mà 
ngược lại chỉ có thể bảo hộ khi cần thiết và 
trong khuôn khô có điều kiện. 

Về bảo hộ sản xuất trong nước, kinh 
nghiệm của nhiều nước cho thấy rằng, những 
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nước đi sau không nên lựa chọn những ngành 
có hàm lượng công nghệ cao làm ưu tiên bảo 
hộ, do trình độ công nghệ luôn vượt trội của 
các nước phát triển tiên tiến chiếm ưu thế. 
Ngành viễn thông của Việt Nam dù được ưu 
đãi rất cao và đạt được trình độ tiên tiến trong 
khu vực, nhưng đã bị thua thiệt không chỉ một 
lần ngay trên sân nhà. 

Ngày nay, trong những điều kiện mới, khi 
nên thương mại thế giới đang chuyển dần từ 
cạnh tranh về giá sang cạnh tranh vê trình độ 
công nghệ ở một số ngành, lĩnh vực, thì bảo 
hộ cần có sự chuyển hướng tương ứng. Độc 
quyên về công nghệ của các tập đoàn tư bản 
xuyên quốc gia lớn làm cho những hàng rào 
bảo hộ các ngành công nghệ cao của một số 
nước có thể trở thành những "xà lim" giam 
chân chính các nước đó trên con đường phát 
triển. 

Trên lộ trình gia nhập WTO, Việt Nam có 
một lợi thế khác hắn nhiều nước đang phát 
triển khác. Đó là, sự đồng thuận của xã hội 
trên con đường hội nhập. Nó bắt nguôn từ bản 
chất chế độ chính trị - xã hội của chúng ta, và 
được thê hiện ở chỗ mọi quyết sách đều trên 
nguyên tắc vì lợi ích của đại đa số nhân dân. 
Những lợi ích mà tự do hóa thương mại trong 
khuôn khổ của WTO đem lại cho đa số người 
tiêu dùng trên trái đất, về cơ bản không mâu 
thuẫn với lợi ích của đại đa số nhân dân Việt 
Nam, cho nên việc thực thị chúng không gặp 
phải nhiều khó khăn như tại một số nước mà 
lợi ích của thiêu số được đặt lên cao hơn lợi 
ích của đa số, 

Bên cạnh đó, với những lợi thế so sánh đã 
được khăng định trên thị trường thế giới, nền 
kinh tế Việt Nam có thể cải thiện vị trí của 
mình trong nên kinh tế thế giới thông qua cơ 
chế hoạt động của WTO. Những lợi thế cơ 
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bản như chỉ phí nhân công thấp, vị trí địa lý 
thuận lợi trong giao lưu kinh tế quốc tẾ, 
không bị níu kéo bởi kết cấu hạ tầng của các 
giai đoạn công nghiệp hóa kiểu cũ, sẽ được 
phát huy tốt hơn nhờ vai trò đa phương của 
WTO và của các tập đoàn xuyên quốc gia. 
Những bất lợi chủ yếu như: thu nhập thấp, 
khả năng cạnh tranh trong thu hút vốn nước 
ngoài không cao, cũng có thể được khắc phục 
một cách hiệu quả hơn khi không còn bị phân 
biệt đối xử vì lý do chưa là thành viên như 
hiện nay. 

Sự có mặt tại Việt Nam của hơn 50 tập 
đoàn tư bản xuyên quốc gia trong những năm 
qua, về cơ bản mới chỉ dừng ở mức khai thác 
một phần thị trường tại chỗ. Với những tập 
đoàn này, điều họ cần là làm mọi khâu chuẩn 
bị để khai thác tốt nhất những lợi thế so sánh 
của Việt Nam trong phân công khu vực và thể 
giới. Các hiệp định thương mại song phương 
của Việt Nam với EU, Mỹ và nhiều nước 
khác là chưa đủ. Tâm cỡ toàn cầu của những 
tập đoàn này chỉ thích hợp với quy chế đa 
phương. Do vậy, việc Việt Nam sớm gia nhập 
WTO sẽ đông nghĩa với việc xác lập vị thế 
của Việt Nam trong sự phân công nội bộ của 
các tập đoàn đó. Tỷ lệ hơn 30% mức trao đôi 
thương mại của thế giới đang dừng lại trong 
khuôn khổ nội bộ các tập đoàn lớn đủ để xác 
nhận tâm quan trọng của vấn đề nêu trên. 

Vừa qua, tại Hội nghị Can-cun lại thêm 
Cam-pu-chia, một nước láng giềng của Việt 
Nam, trở thành thành viên chính thức của 
WTO. Những vấn đề mới trong quan hệ kinh 
tế tiếp tục nảy sinh đòi hỏi chúng ta càng cần 
phải đây nhanh hơn nữa nhịp độ đàm phán để 
gia nhập WTO nếu không muốn đi vào thị 
trường thế giới qua cánh cửa "quy chế" nhà 
người khác. 
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Với việc chuyển sang cơ chế thị trường, 
Việt Nam đã có những thứ hạng đáng kể về 
xuất khẩu một số hàng hóa thuộc loại thiết 
yếu của thế giới, đủ để thế giới cần đến mình. 
Song như thế vẫn chưa đủ. Cần phải tiếp tục 
cải thiện vị thế của mình với tư cách là một 
thành viên đầy đủ trong cộng đồng thương 
mại thế giới. Bước đi quan trọng nhất theo 
hướng đó chính là gia nhập WTO. Thực hiện 
bước đi này tất nhiên có được và có cả mất 
mát, vì vậy những gì thuộc về "luật chơi 
chung" thì cần phải thừa nhận, chúng ta chỉ 
nên tập trung vào những øì liên quan đến điều 
kiện đặc thù nhằm đẩy nhanh quá trình gia 
nhập. Cần phải có sự tin tưởng vào sức mạnh 
của chính mình khi chấp nhận tìm kiếm các 
lợi ích trong tổng thể các quan hệ và thể chế 
đa phương. 

Mỗi bước đi trên con đường hội nhập kinh 
tế quốc tế, sự thận trọng là cần thiết, nhưng 
không thể chậm trễ, bởi Việt Nam đã là một 
trong những nước cuối cùng gia nhập WTO. 
Tất nhiên sẽ có những mất mát về lợi ích 
trước mắt, song về lâu dài đó chính là con 
đường đề phát triển, là cơ chế để chúng ta giải 
quyết những vấn đề khó khăn của kinh tế 
trong nước một cách hiệu quả. Bài toán về 
"được", "mất" xét ở cấp độ lợi ích quốc gia đã 
rõ ràng. Nhưng không vì thế, chúng ta vội 
vàng bất chấp mọi giá, nhưng rõ ràng phải 
khẩn trương. Thời gian không chờ đợi 
chúng ta 

Chúng ta đã trở thành thành viên AFTA và 
APEC, cũng như hàng loạt các tệ chức đa 
phương khác với đây đủ quyền hạn xewieh 
nhiệm, điều đó cũng sẽ diễn ra vé S» 
xét cho kỹ, đó cũng là cái đích ` S* 
trọng trên con đường chủ động 


tế quốc tế vì sự phát triển và ỷ—. SN N 
đất nước.L] N 
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RÊN cơ sở những thành tựu của nhiều 

năm nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí 

Minh, Đại hội lần thứ IX của Đảng đã 
có sự khái quát về khái niệm, cơ sở hình thành 
và những nội dung cơ bản của tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Đại hội chỉ rõ: "Tư tưởng Hồ Chí 
Minh đã dắt dẫn dân tộc ta đi từ thắng lợi này 
đến thắng lợi khác trong thế kỷ XX, tiếp tục có 
ý nghĩa chỉ đạo, quyết định sự phát triển của 
Đảng ta, Nhà nước ta, xã hội ta trong thế 
kỷ XXI", và khẳng định: "Đảng ta và đất nước 
ta quyết tâm xây dựng đất nước ta theo con 
đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh". Gần 
đây, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 
23-CT/TW Về đây mạnh nghiên cứu, tuyên 
truyền, giáo dục tư tưởng Hỗ Chí Minh trong 
glal đoạn! mỚi. 

Đến nay, xung quanh vẫn đề mối quan hệ 
giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh vẫn còn những ý kiến, những nhận thức 
chưa thống nhất. Có ý kiến cho rằng, chỉ cần 
nêu chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư 
tướng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta 
như trước kia đã nêu là đủ. Ngược lại, có ý kiến 
cho răng, trong điều kiện Việt Nam hiện nay, 
chỉ cần nêu tư tưởng Hỗ Chí Minh là nền tảng 
tư tưởng của Đảng ta là đủ, là sát thực. Có ý 
kiến băn khoăn: Nêu cao tư tưởng Hỗ Chí Minh 
thì trong thực tế có hạ thấp chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin không? Lại có ý kiến cho rằng, cần hiểu 
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tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng, phát triển 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin như thế nào 
cho đúng, vì bất cứ lý luận, học thuyết nào cũng 
là sự kế thừa, vận dụng, phát triển những học 
thuyết đã có. 

Những kết quả nghiên cứu của Chương trình 
cấp Nhà nước về tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc 
biệt là kết quả nghiên cứu của đề tài "Tư tưởng 
Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt 
Nam" do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm 
Chủ nhiệm và những kết luận về tư tưởng 
Hồ Chí Minh tại Đại hội IX của Đảng, về cơ 
bản, đã giải đáp được những vấn đề trên. Trong 
bài viết này, xin làm rõ thêm vấn đề mối quan 
hệ giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, từ góc độ lịch sử và lô-gíc. 

1 - Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là đỉnh cao 
của tư đuy nhân loại; là thế giới quan, 
phương pháp luận khoa học và cách mạng, 
hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động, của các đảng cộng sản và công 
nhân trong đấu tranh xóa bỏ mọi áp bức, bóc 
lột, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và xã 
hội cộng sản chủ nghĩa 

Hồ Chí Minh đi từ chủ nghĩa yêu nước đến 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đối với Người, đến với 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng có nghĩa là đến 
với con đường cách mạng vô san. Từ đây, 
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Người thực sự tìm thấy con đường cứu nước 
chân chính, triệt đê: "Muốn cứu nước và giải 
phóng dân tộc, không có con đường nào khác 
con đường cách mạng vô sản" và “chỉ có giải 
phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được 
đân tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là 
sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách 
mạng thế giới"0), 

Đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, 
quan điểm của Hồ Chí Minh có bước nhảy vọt 
lớn: kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, kết hợp dân tộc với giai cấp, độc 
lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; nâng chủ 
nghĩa yêu nước. lên một trình độ mới trên lập 
trường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, 
Hỗ Chí Minh luôn khẳng định: Chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin là chủ nghĩa chân chính nhất, 
khoa học nhất, cách mạng nhất, "muốn cách 
mạng thành công, phải đi theo chủ nghĩa Mã 
Khắc Tư và chủ nghĩa Lê-nin". Đối với Người, 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin là cơ sở thế giới quan, 
phương pháp luận khoa học để giải quyết những 
vấn đề do thực tiễn đặt ra. Người không bao giờ 
xa rời chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đông thời kiên 
quyết chống chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa 
xét lại. 

Như vậy, chủ _nghĩa Mắc - Lê- nin là một 
nguôn 8ôc - nguồn gốc chủ yếu nhất, của tư 
tưởng Hồ Chí Minh, là một bộ phận hữu cơ - bộ 
phận cơ sở, nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Không thể đặt tư tưởng Hồ Chí Minh ra ngoài 
hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, hay nói cách khác, 
không thể tách tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi nền 
tảng của nó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Cho nên, 
có thể nói, ở Việt Nam, giương cao tư tưởng Hồ 
Chí Minh cũng là giương cao chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. Muốn bảo vệ và quán triệt chủ nghĩa 
- Mác - Lê-nin một cách có hiệu quả, phải bảo vệ, 
quán triệt và giương cao tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Đó là lịch sử mà cũng là lô-gíc của vấn đề. Nó 
giúp chỉ ra sai lầm của quan niệm đối lập tư 
tưởng Hô Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
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2 - Tư tưởng Hô Chí Minh là "kết quả sự 
vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa 
và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại" ® 

Ở luận điểm này, có hai vấn đề cần làm rõ: 

Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn 
từ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, lấy chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin làm nền tảng, nhưng tư tưởng Hỗ Chí 
Minh cũng là sự kế thừa, phát triển các giá trị 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nối bật là chủ 
nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, và 
tiếp thu tỉnh hoa văn hóa nhân loại, cả phương 
Đông và phương Tây. Hồ Chí Minh đã từng tỏ 
rõ thái độ của mình đối với việc học tập, tiếp 
thu những học thuyết của các lãnh tụ chính trị, 
xã hội, tôn giáo trong lịch sử. Người nói: "Học 
thuyết Khổng Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo 
đức cá nhân. Tôn giáo Giê-su có ưu điểm là 
lòng nhân ái cao cả. 

Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp 
làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên 
có ưu điểm là chính sách của nó phù hợp với 
điều kiện nước ta. 

Không Tử, Giê-su, C. Mác, Tôn Dật Tiên 
chẳng phải đã có những điểm chung đó sao? Họ 
đều muốn "mưu hạnh phúc cho loài người, mưu 
hạnh phúc cho xã hội...". 

Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các 
vị ấy "Ó), 

Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh năm trong 
hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, bắt nguôn chủ yếu từ 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nhưng không hoàn 
toàn đông nhất với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà 
là sự tông hòa, sự kết hợp giữa tinh hoa văn hóa 
truyền thống Việt Nam, tỉnh hoa văn hóa nhân 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t I1, tr 416 

(2) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2001, tr 20 

(3) Hô Chí Minh truyện, Bản dịch Trung văn, Bán 
nguyệt xã, Thượng Hải. tháng 6-I949 
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loại với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trên nên tảng 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả 
của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin... Vậy sự vận dụng và phát 
triên sáng tạo đó như thế nào? 

Ngay từ năm 1924, sau khi đến với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, trở thành một cán bộ của 
Đảng Cộng sản Pháp và của Quốc tế Cộng sản, 
Hỗ Chí Minh đã vạch rõ sự khác nhau giữa thực 
tiễn của các nước tư bản phát triên ở châu Âu 
mà C. Mác, Ph. Ăng-ghen và V.I. Lê-nin đã chỉ 
ra với thực tiên Việt Nam - một nước thuộc địa, 
nửa phong kiến, nông nghiệp, lạc hậu ở phương 
Đông. Do đó, cần bổ sung, phát triển chủ nghĩa 
Mác về cơ sở lịch sử phương Đông. Trong Báo 
cáo vê Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ gửi Quốc 
tế Cộng sản, Người viết: "Cuộc đấu tranh giai 
cấp không diễn ra giống như Ỡ phương n 
Dù sao thì cũng không thể cấm bô sung "cơ sở 
lịch sử" của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm 
vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình không 
thể có được. Mác đã xây dựng học thuyết của 
mình trên một triết lý nhất định của lịch sử, 
nhưng lịch sử nào? Lịch sử châu Âu. Mà châu 
Âu là gì? Đó chưa phải là toàn thể nhân loại... 
Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của 
nó, củng cô nó bằng dân tộc học phương Đông. 
Đó chính là nhiệm vụ mà các Xô viết đảm 
nhiệm” 6), 

Việc tiếp thu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin của Hồ Chí Minh là cả quá trình 
gắn với hoạt động thực tiễn, kết hợp lý luận với 
thực tiễn, xuất phát từ những yêu câu của thực 
tiên. Người nhân mạnh rằng, việc học tập, vận 
dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trước hết phải 
nắm vững "cái cốt lõi", "linh hồn sống" của nó 
là phương pháp biện chứng; học tập "tinh thần, 
lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin đê á 4p dụng lập trường. quan 
điểm và phương pháp â ấy mà giải quyết cho tốt 
những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng 
của chúng ta". Người còn chỉ rõ: "Hiểu chủ 
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nghĩa Mác - Lê-nin là phải sống với nhau có 
tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà 
sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu 
chủ nghĩa Mắc - Lê-nin"6©', 

Từ những vấn đề có ý nghĩa phương pháp 
luận thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo, Hồ Chí 
Minh, trong suốt cuộc đời của mình, đã vận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực 
tiên cách mạng Việt Nam và tạo ra một hệ 
thống luận điểm mới, sáng tạo, hình thành nên 
tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Trong phạm vi bài viết này, để làm rõ chủ 
đề, chỉ xin nêu những luận điểm sáng tạo nổi 
bật trong vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Luận điểm sáng tạo lớn đầu tiên của Hồ Chí 
Minh là luận điểm về chủ nghĩa thực dân và vấn 
đề giải phóng dân tộc. Những tác phẩm của 
Người là "Bản án chế độ thực dân Pháp" (xuất 
bản năm 1925) và “Đây công lý của đề. dân 
Pháp ở Đông Dương" đã vạch trần bản chất và 
những thủ đoạn bóc lột, đàn áp, tàn sát đã man 
của chủ nghĩa thực dân Pháp đối với các dân tộc 
thuộc địa; nêu rõ nỗi đau khổ, kiếp ngựa trâu, 
nguyện vọng khát khao được giải phóng và 
những cuộc đấu tranh của các dân tộc thuộc địa. 

Tìm hiểu các công trình nghiên cứu nói trên 
của Hồ Chí Minh, nhiều nhà nghiên cứu, nhà 
hoạt động chính trị - xã hội trên thế giới đã nhận 
xét rằng, đó là những tài liệu có một không hai 
về chủ nghĩa thực dân; ở đó, sự phân tích về chủ 
nghĩa thực dân của Hồ Chí Minh đã vượt hẳn 
những gì mà những nhà lý luận mác-xít đề cập 
đến, Những luận điểm của Hồ Chí Minh về 
chủ nghĩa thực dân, đặc biệt là hình ảnh về "con 
địa hai vòi", "con chim hai cánh", đã không chỉ 
có tác dụng thức tỉnh các dân tộc thuộc địa, mà 
còn cảnh tỉnh các đẳng cộng sản ở chính quốc. 


(4) Hò Chí Minh: Sơở, tl. tr 464 - 465 

(5) Hồ Chí Minh: Sưở. t 12. tr 554 

(6) Xem: Hồ Chí Minh trong trấi tím nhân loại, Nxb 
Lao động - Quân đội nhân dân. 1992 
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Hồ Chí Minh là người chiến sĩ tiên phong 
trong phê phán chủ nghĩa thực dân, đồng thời 
cũng là người lanh đạo dân tộc mình thi hành 
bản án chôn vùi chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam, 
mở đầu cho thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực 
dân trên toàn thế giới. 

Đề Cương "Về vấn đề dân tộc và thuộc địa" 
của V.I. Lê-nin, viết năm 1920, đã thức tỉnh 
Nguyễn Ái Quốc, đưa Người đến với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, vì đây là chủ nghĩa duy nhất quan 
tâm đến vấn đề thuộc địa. Nhưng vượt trên 
những hạn chế lúc bấy giờ trong nhận thức và 
đánh giá về phong trào cách mạng thuộc địa: 
Cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng 
chính quốc, là "hậu bị quân" của cách mạng vô 
sản chính quốc; cách mạng chính quốc thắng lợi 
thì các thuộc địa mới được giải phóng, Hồ Chí 
Minh vốn là người dân thuộc địa, hiểu sâu sắc 
khát vọng và tiềm năng, sức mạnh to lớn của 
các dân tộc thuộc địa, nên đã nêu lên luận điểm: 
Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc 
địa quan hệ chặt chẽ với cách mạng chính quốc, 
nhưng không hoàn toàn phụ thuộc vào cách 
mạng chính quốc. Nhân dân các dân tộc thuộc 
địa và phụ thuộc có thể "chủ động đứng lên, 
đem sức ta mà giải phóng cho ta”, giành thắng 
lợi trước cách mạng chính quốc và qua đó, thúc 
đẩy cách mạng chính quốc. 


Một trong những phát hiện của C. Mác là 
phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân, giai cấp "đào huyệt" chôn chủ nghĩa tư 
bản và xây dựng xã hội cộng sản. Cả C. Mác, 
Ph. Ăng- -ghen và Vị]. Lê- -nin đều cho rằng, đầu 
tranh giai cấp của giai cấp vô sản chống giai cấp 
tư sản là một động lực phát triển của xã hội có 
giai cấp. Còn khi nói về chủ nghĩa dân tộc, các 
ông thường phê phán chủ nghĩa dân tộc tư sản 
(dân tộc lớn hay dân tộc hẹp hòi, tự ti...) và đối 
lập nó với chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Khi phân tích xã hội của các nước thuộc địa, 
Hỗ Chí Minh tiếp thu, vận dụng quan điểm giai 
cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin một cách sáng tạo, chủ yếu xuất phát từ 
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mâu thuẫn cơ bản của các nước thuộc địa, đó là 
mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc, thực dân 
thống trị và bè lũ tay sai với toàn thê nhân dân, 
dân tộc, không phân biệt giai cấp, tôn giáo... 
Theo Người, ở Việt Nam cũng như ở các nước 
phương Đông, do trình độ sản xuất kém phát 
triên nên sự phân hóa giải cấp và đấu tranh giai 
cấp không giông như ở các nước phương Tây. 
Từ đó, Người có quan điểm hết sức sáng tạo là 
găn chủ nghĩa dân tộc chân chính với chủ nghĩa 
quốc (ế, và nêu lên luận điểm: "Chủ nghĩa dân 
tộc là động lực lớn của đất nước". Người còn 
cho rằng, chủ nghĩa dân tộc nhân danh Quốc tế 
Cộng sản là "một chính sách mang tính hiện 
thực tuyệt vời”. 

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai câp. N gười 
khẳng định, phải đ từ giải phóng dân tộc đến 
giải phóng giai cấp; dân tộc không thoát khỏi 
kiếp ngựa trâu thì ngàn năm giai cấp cũng 
không được giải phóng. Đường lối của cách 
mạng Việt Nam là đi từ giải phóng dân tộc, xây 
dựng chế độ dân chủ nhân dân, từng bước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội; kết hợp độc lập dân tộc 
với chủ nghĩa xã hội. Động lực cơ bản của 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng đó là đại đoàn kết 
toàn dân trên nền tảng liên minh công nhân, 
nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản. 

Cũng từ luận điểm cơ bản đó, Hồ Chí Minh 
đã có những phát hiện sáng tạo về Đảng Cộng 
sản ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, nông 
dân chiếm đa số dân cư; xác định quy luật hình 
thành của Đảng là kết hợp chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào 
yêu nước”. Đảng theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin; 
Đảng vừa đại diện cho lợi ích của giai cấp, vừa 
đại diện cho lợi ích của dân tộc. 

Xuất phát từ nhiệm vụ cơ bản, hàng đầu của 
Cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc, 
phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, 
ngay từ đầu, Hỗ Chí Minh đã xác định: phải 


17 


(Ígiiên eu, khoe tập oà Íàmt (eo tư tướng 266 lui [imk 


giành chính quyên bằng bạo lực, bằng khởi 
nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng nếu kẻ 
thù ngoan cố, không chịu hạ vũ khí. 

Trên cơ sở kế thừa truyền thống quân sự của 
dân tộc, học tập kinh nghiệm hoạt động quân sự 
của thế giới và của các Đảng anh em, tông kết 
thực tiễn đấu tranh vũ trang, chiến tranh cách 
mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản, Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra 
học thuyết quân sự hiện đại của Việt Nam. 
Trong đó, nổi bật là quan điểm về chiến tranh 
nhân dân, chiến tranh toàn dân, toàn diện, 
trường kỳ; về xây dựng lực lượng vũ trang toàn 
dân với ba thứ quân chủ lực, địa phương, dân 
quân tự vệ; về nền quốc phòng toàn dân, toàn 
diện, hiện đại... 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, sau khi cách mạng vô sản thắng lợi, giai 
cấp vô sản sẽ thiết lập nên nền chuyên chính vô 
sản. Vận dụng sáng tạo quan điểm đó vào thực 
tiễn cách mạng Việt Nam, một cuộc cách mạng 
từ giải phóng dân tộc mà phát triển lên, Hồ Chí 
Minh cho rằng, "mục đích của Quốc tế Cộng 
sản là làm thế giới vô sản cách mạng, thiết lập 
vô sản chuyên chính", nhưng chúng ta phải căn 
cứ vào trình độ chính trị, kinh tế, xã hội của đất 
nước mà đề ra đường lối, chiến lược cách mạng 
phù hợp, "chứ không phải nước nào cũng phải 
làm cách mạng vô sản, lập chuyên chính như 
nhau". Vì vậy, ngay từ Chánh cương vấn tắt 
(1930), Người đã nêu: Thiết lập Chính phủ công 
nông binh; tô chức ra quân đội công nông. Tại 
Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5-1941), Người 
đề ra chủ trương thành lập "một nước Việt Nam 
dân chủ mới theo tinh thần Tân dân chủ. Chính 
quyền cách mạng của nước dân chủ mới ấy 
không phải thuộc quyền riêng một giai cấp nào, 
mà của chung toàn thể dân tộc". 

Về vấn đề chủ nghĩa xã hội và con đường 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trước 
hết, Người khăng định: Sau khi cơ bản hoàn 
thành cách mạng dân tộc dân chủ, chúng ta nhất 
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định phải quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chỉ có 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta mới thực 
sự giải phóng được dân tộc, xã hội và con 
người. Vì vậy, chủ trương tiến hành đông thời 
hai nhiệm vụ chiến lược (miền Bắc quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục hoàn thành 
cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng 
dân tộc dân chủ) là một sáng tạo lớn, có tính 
cách mạng cao và phù hợp với thực tiễn đất 
nước. 

Người chỉ rõ bản chất của cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là "đánh thắng lạc 
hậu và bần cùng, để xây dựng hạnh phúc muôn 
đời cho nhân dân ta, cho con cháu ta”"Œ). Đặc 
điểm lớn nhất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam là "từ một nước nông nghiệp 
lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không 
phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa... Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của 
chúng ta là phải xây đựng nên tảng vật chất và 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa miền Bắc 
tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, có công nghiệp 
hiện đại và nông nghiệp hiện đại, có văn hóa và 
khoa học tiên tiến"®), 

Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống 
quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề 
cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của 
sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của Việt 
Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn 
hóa nhân loại. Tư tưởng Hô Chí Minh và chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin nằm trong sự thống nhất 
hữu cơ; cả hai đều là nên tẳng tư tưởng, kim chỉ 
nam cho hành động của Đảng ta, nhân đân ta. 
Chúng ta không thể lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
thay cho tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như 
không thể hiểu và quán triệt, vận dụng sâu sắc 
tư tưởng Hồ Chí Minh nếu không nắm vững chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin. C] 


(7). (8) Hồ Chí Minh: Sơơ. t 10. tr 292. tr 13 
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NRONG bất kỳ một nền sản xuất xã hội 
nào, người lao động cũng là yếu tố quyết 
định, song tổ chức lao động như thế nào 

để phát huy được nhân tố con người lại là vấn 
đề có vai trò quyết định hơn. Ở nước ta, lĩnh vực 
khoa học này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chỉ dẫn những đường nét cốt lõi, cơ bản nhất. 
Đó là: phân công và hiệp tác lao động, trả công 
lao động, tái sản xuất sức lao động và thu hút 
con người tham gia lao động. Đây cũng chính là 
những nội dung then chốt của khoa học tổ chức 
lao động xã hội. Trên nền tảng đó, ngày nay, 
các nhà khoa học, các nhà quản lý lao động 
đang nghiên cứu, tìm tòi, cụ thể hóa những biện 
pháp hữu hiệu đề hợp lý hóa tổ chức sản xuất, 
tổ chức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất 
trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Trước nhất, bằng hoạt động thực tiễn, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết thành lý luận, 
Người dạy, phải thấu suốt vai trò "động lực" của 
lực lượng lao động xã hội. Một trong những 
nhiệm vụ then chốt của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa Xã hội là phải xây dựng và phát triển một 
nền kinh tế phát triển bền vững. Thực hiện 
nhiệm vụ trọng đại này không ai khác là nhân 
dân lao động được huy động, thu hút tối đa và 
được tô chức hợp lý trong nền sản xuất xã hội. 
Đó là một trong những điều kiện có tính quyết 
định để tạo ra một khối lượng sản phẩm xã hội 
ngày càng lớn, chất lượng cao. Người nói: Lực 
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lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động là rất to lớn, là vô cùng vô tận, cho nên, 
muốn có chủ nghĩa xã hội thì không có cách nào 
khác là phải dốc lực lượng của mọi người ra để 
sản xuất. Chủ nghĩa xã hội có tính ưu việt của 
nó là tạo ra nhiều khả năng và tiền đề để thu hút, 
sử dụng các nguồn lao động. Ở đó, người lao 
động được giải phóng hoàn toàn và tư liệu sản 
xuất thuộc về họ; họ làm việc không phải cho ai 
khác mà là cho chính mình và thực hiện nghĩa 
vụ của mình đối với đất nước. Người chỉ rõ: 
"hiện nay, nhân dân lao động ta là những người 
làm chủ nước ta... Chúng ta có quyên và có đủ 
điêu kiện để tự tay mình xây dựng đời sống tự 
do, hạnh phúc cho mình"0), Chúng ta cần lưu ý 
răng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nêu cao 
tinh thần tự lực, tự cường. Nếu trong cách mạng 
giải phóng dân tộc, Người đã kêu gọi: lấy sức ta 
mà tự giải phóng cho ta thi trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa Người đã nhân mạnh tự tay mình 
xây dựng đời sống tự do, hạnh phúc cho mình. 
Như vậy, theo lời dạy của Người thì lực 
lượng sản xuất lớn nhất của xã hội là nhân dân 
lao động. Đây cũng là nguồn vốn quý bầu nhất. 
Nếu huy động, sử dụng có hiệu quả nguôn vốn 
có tính quyết định này sẽ đạt được sự thành 


*TS, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm 
Văn phòng Quốc hội 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc ®ia, 
Hà Nội, 2000, t 10, tr 310 
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công của công cuộc xây dựng và phát triên một 
nên kinh tế xã hội chủ nghĩa hùng mạnh. 

Khi hết thảy những người lao động, bao gồm 
hàng chục triệu người đã được thu hút tham gia 
vào nền sản xuất xã hội thì một vấn đề cấp bách 
được đặt ra là phải thi hành những biện pháp 
nào đề mọi. người làm việc có “hiệu Suất Cao. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, biện pháp 
đầu tiên là kỷ luật lao động phải nghiêm. Theo 
lời dạy của Người, kỷ luật lao động bao gồm 
tính tự giác của mọi người dựa trên tinh thần 
làm chủ đi đôi với việc thi hành nghiêm minh 
pháp luật của Nhà nước. Khi người lao động 
thực sự có tinh thần làm chủ, tự giác trong lao 
động thì nhân tố tưởng như trừu tượng lại trở 
thành nhân tố đầu tiên, cụ thể, rõ ràng và hiện 
thực để tăng năng suất lao động và nó sẽ chỉ 
phối tất cả các nhân tố khác tác động đến năng 
suất lao động. Người dạy: "Đã là người chủ thì 
phải biết tự mình lo toan, gánh vác, không ỷ lại, 
không ngồi chờ. Mỗi người phải ra sức góp 
công, góp của để xây dựng nước nhà. Chớ nên 
"ăn cô đi trước, lội nước đi sau". Ai cũng phải 
là một chiến sĩ dũng cảm phấn đấu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội"®), 

Đi đôi với kỷ luật tự giác dựa trên tỉnh thần 
làm chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vị trí 
xứng đáng cho kỹ luật lao động dựa trên cơ sở 
luật pháp, tức là phải thực hiện tốt nghĩa vụ lao 
động và khi cần thiết có những đối tượng phải 
yêu cầu họ tham gia lao động, bởi vì, xã hội cũ 
còn rơi rớt lại những thói hư tật xấu, trong đó có 
tệ ăn bám, lười biếng, không chịu làm việc. 
Người kiên trì giáo dục, bôi dưỡng tính tự giác 
và chỉ ra cho mọi người hiểu răng, lao động. là 
nghĩa vụ thiêng liêng, là nguôn sống, nguồn 
hạnh phúc của chúng ta; và, ai cũng phải tùy 
khả năng của mình mà tự nguyện, tự giác tham 
gia lao động, góp phần xây dựng nước nhà. 
Người chỉ rõ, chỉ những kẻ lười biếng, ở lại mới 
đáng xấu hổ... Ai sợ khó, sợ khổ, muốn "ngôi 
mát ăn bát vang”, người đó mới là kém... Vào 
lúc này. lời dạy của Người càng có tính giáo dục 
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sâu sắc. Mỗi người phải là một chiến sĩ dũng 
cảm trong lao động, phải "đổ mồ hôi, sôi nước 
mắt" mới làm ra của cải; phải "một nắng hai 
sương" mới có được đồng tiền bát gạo; không 
thê làm ăn lớt phớt mà lại giàu có, sung sướng, 
ám no được. Sẽ không bao giờ có chuyện "làm 
chơi, ăn thật”, bởi vì, "làm chơi" thì không ra 
của cải mà "ăn thật" thì "miệng ăn núi lở". Chỉ 
có thể băng chính trí tuệ, sức lực của mình, làm 
giàu hợp pháp thì mới có cuộc sống sung sướng, 
hạnh phúc, ấm no. Lời dạy của Người giản dị 
mà đầy tính thuyết phục, những người chân 
chính đều nhận thấy rằng, phải từ sức lao động 
của chính mình mà xây dựng nên cuộc sống tốt 
đẹp cho mình và làm tròn trách nhiệm của mình 
đối với xã hội. Làm được như thế chính là tự 
mình đã trả lời được câu hỏi, mình có phải là 
con người hữu ích cho xã hội hay không? 

Một trong những nội dung then chốt của tổ 
chức lao động xã hội là trả công lao động. Nếu 
như kỷ luật lao động nhằm làm cho mỗi người 
phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc đầy đủ 
nhiệm vụ sản xuất, công tác được phân công thì 
trả công lao động đúng đắn lại là yếu tố hết sức 
quan trọng nhằm kích thích tính tích cực của 
mỗi người lao động và bảo đảm cho sự công 
bằng trong cống hiến và đãi ngộ. Từ năm 1961, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra răng: "Phân 
phối phải theo mức lao động. Lao động nhiều 
thì được phân phối nhiều, lao động ít thì được 
phân phối ít. Lao động khó thì được phân phối 
nhiều, lao động dễ thì được phân phối ít."0). 
Người chỉ rõ, nếu ai thực hiện vượt mức quy 
định thì được thưởng. Có như thế mới khuyến 
khích mọi người cố gắng hơn nữa. Thưởng, phạt 
phải công bằng. Từ chỉ dẫn của Người, ngày 
nay các nhà khoa học lao động đã khái quát 
thành ba căn cứ để trả công lao động: Một là, 
phải căn cứ vào độ phức tạp của lao động (việc 
khó hay việc dễ); hai là, phải tính đến mức tiêu 


(2). (3) Hồ Chí Minh: Sđở, t 10, tr 310 - 311. tr 410 
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hao lao động sống (làm nhiều hay làm ít); và ba 
là, phải lưu ý đến điều kiện lao động (môi 
trường nơi làm việc tốt hay xấu). 


Trong tổ chức lao động xã hội, phân công 
lao động là một nội dung quan trọng. Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh chỉ dẫn rất cụ thể và chỉ tiết: "phải 
tổ chức và phân phối sức lao động cho tốt... Sức 
người có nhiều loại: có thanh niên, có phụ nữ, 
có người trẻ, có người già. Phải phân công cho 
hợp lý, người khỏe thì làm việc nặng, người yếu 
thì làm việc nhẹ..."4. Như vậy, theo tư tưởng 
của Người, một trong những điều kiện để sử 
dụng hợp lý các nguồn lao động là phải nắm 
vững cơ cấu chất lượng lao động (nam, nữ, độ 
tuổi, sức khỏe, trình độ và khả năng...) để bố trí, 
xếp đặt vào từng loại việc cho phù hợp. Từ 
những công việc đời thường rất bình dị, Người 
đã khái quát thành những nguyên tắc để chỉ dẫn 
chúng ta trong việc sử dụng lao động. Với Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, dùng người cũng như dùng 
gõ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong, 
đều tùy chỗ mà dùng được. Người đặc biệt quan 
tâm đến việc sử dụng lao động đúng ngành 
nghề, đúng chuyên môn được đào tạo, vi đó là 
điều kiện quan trọng để người lao động phát 
huy tài năng và có sự cống hiến lớn. Người đã 
nghiêm khắc phê phán tình trạng phân công, sử 
dụng lao động trái với nghề nghiệp chuyên môn 
của người lao động, chẳng hạn, "thợ rèn thì bảo 
đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao. Thành 
thử hai người đều lúng túng. Nếu biết tùy tài mà 
dùng người, thì hai người đều thành công... Phải 
dùng người đúng chỗ, đúng việc"®. Kết luận 
của Người mang tính đúc kết thành chân lý 
khoa học là "người nào việc đó, dụng nhân như 
dụng mộc”. 

Một bộ phận hợp thành tái sản xuất xã hội, 
đó là tái sản xuất sức lao động. Song song với 
tái sản xuất lao động cá nhân và tái sản xuất các 
thế hệ lao động tiếp theo, trong thời đại "cách 
mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt", Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến tái sản 
xuất sức lao động lành nghề, nghĩa là, người lao 
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động phải được đào tạo để có trình độ nghề 
nghiệp ngày càng cao, làm việc ngày càng có 
hiệu quả. Thực tế chứng minh răng, lao động 
lành nghề có hiệu quả cao gấp bội so với lao 
động giản đơn. Vì vậy, Người nói: "phải tạo 
mọi điều kiện cho nhân dân lao động có thể 
nắm được những hiểu biết khoa học, kỹ thuật, ra 
sức đào tạo thật nhiều cán bộ kỹ thuật; cán bộ 
quản lý cần thiết cho sản xuất phát triển. Chỉ có 
như thế, chúng ta mới xây dựng thắng lợi chủ 
nghĩa xã hội"®. Dược đào tạo có kiến thức, có 
hiểu biết, đó là chìa khóa cho người lao động sử 
dụng ngày càng đầy đủ công suất máy móc, cải 
tiến công cụ làm việc, phát huy sáng kiến, nâng 
cao chất lượng công việc. Hiện nay, chúng ta 
đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, việc đào tạo lao động có nghề với trình 
độ kỹ thuật cao, đó chính là việc trang bị cho họ 
khả năng và vốn liếng nghề nghiệp để tạo việc 
làm có năng suất và chất lượng cao, như thế, 
người lao động sẽ đứng vững được trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - 
một nền kinh tế hết sức nghiêm khắc về chất 
lượng lao động. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận: "Muốn phát 


triển SỨC sản xuất thì trước hết phải nâng cao 


năng suất lao động và muốn nâng cao năng suất 
lao động thì phải tô chức lao động cho tốt"?. 

Quản lý một nền kinh tế, tổ chức một nền 
sản xuất đòi hỏi chúng ta phải có những hiểu 
biết cần thiết về khoa học tô chức lao động. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta những 
quan. điểm tư tưởng, những nội dung, nguyên 
tắc rất cơ bản, đó là i sản quý của lĩnh vực 
khoa học Tiày mà mỗi người cân nghiên cứu, 
thấm nhuâần và vận dụng sáng tạo trong công 
Cuộc đổi mới để tổ chức sản xuất, tổ chức công 
tác, tô chức lao động hợp lý, khoa học, đạt hiệu 
quả ở tầm cao. L1 


(4) Hồ Chí Minh: Sơd, t 12, tr 194 
(5) Hồ Chí Minh: Sơd. t 5. tr 275 
(6) (7) Hồ Chí Minh: Sđơ, t 10, tr 312, tr 313 
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Tạp chỉ Ccng sản 


XÃ HỘI 


ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Ó thể nói, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

và thực hiện công bằng xã hội là mục 

tiêu kếp” của sự phát triển bền vững 
mà nhiều quốc gia trên thế giới đều mong 
muốn đạt tới. Nhưng trên thực tế, đây là bài 
toán khó mà không phải nước nào cũng có thể 
đưa ra lời giải thỏa đáng. Bởi lẽ để biến mục 
tiêu tốt đẹp đó thành hiện thực thì phải có hàng 
loạt điều kiện khách quan và chủ quan cần 
thiết, phải giải quyết nhiều mối quan hệ có lúc 
là mâu thuần với nhau trong một mô hình kinh 
tẾ cụ thể. 

Trước thời kỳ đối mới, do bị chỉ phối bởi 
những nhận thức ấu trĩ, giản đơn, giáo điều về 
chủ nghĩa xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã chủ 
trương đây mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
nhanh chóng xóa bỏ các thành phân kinh tế cá 
thể của nông dân, thợ thủ công, tiêu thương, 
tiêu chủ và thành phần kinh tế tư bản tư nhân 
để sớm hình thành một nên kinh tế "thuần 
nhất" dựa trên chế độ sở hữu công cộng về tư 
liệu sản xuất dưới hai hình thức quốc doanh và 
tập thể, đồng thời áp dụng phương thức quản lý 
kế hoạch hóa tập trung và thực hiện chế độ 
phân phối theo lao động trên danh nghĩa, 
nhưng trên thực tế là cào bằng, bình quân chủ 
nghĩa. Điều đó được xem là xây dựng quan hệ 
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sản xuất mới đi trước một bước để mở đường 
cho lực lượng sản xuất phát triển. Nhưng trái 
với mong muốn chủ quan, lực lượng sản xuất 
xã hội chắng những không phát triển thuận lợi 
mà còn bị kìm hãm gắt gao, khi quan hệ sản 
xuất có những yếu tố vượt quá xa so với tính 
chất và trình độ thủ công, lạc hậu, phân tán còn 
phố biến ở nước ta lúc bấy giờ. Chính những 
suy nghĩ và hành động trái với quy luật khách 
quan ấy đã trở thành nguyên nhân sâu xa đây 
đất nước lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế - 
xã hội trầm trọng kéo dài từ cuối những năm 70 
thế kỷ XX. 

Đại hội VI của Đảng (12-1986) đã đề ra 
đường lối đôi mới toàn diện, trong đó có chủ 
trương mang tính đột phá là: chuyển nên kinh 
tế từ mô hình kế hoạch hóa tập trung quan liêu, 
bao cấp sang nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Chúng ta sử dụng cơ chế thị trường như là 
thành quả của nên văn minh nhân loại làm 
phương tiện để năng động hóa và đấy nhanh 
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nhịp độ tăng trưởng kinh tế, tăng cường xây 
dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chúng ta 
không rập khuôn theo mô hình kinh tê thị 
trường tự do - dù là dựa vào lý thuyết của chủ 
nghĩa tự do cổ điển hay lý thuyết của chủ nghĩa 
tự do mới. Bởi thực tế đã cho thấy, bản thân 
nên kinh tế thị trường tự do không tự động dẫn 
đến công bằng xã hội, trái lại còn làm cho phân 
hóa giàu nghèo quá mức, kéo theo nhiều mâu 
thuẫn và xung đột xã hội nan giải. Chúng ta 
chú ý tham khảo và tiếp thu có lựa chọn một số 
kinh nghiệm cụ thể của mô hình kinh tế thị 
trường xã hội trong việc thực hiện các chính 
sách phúc lợi công cộng, nhưng cũng không 
sao chép mô hình này. Vì về thực chất, đó vẫn 
là mô hinh duy trì địa vị thống trị của quan hệ 
sản xuất và thượng tâng kiến trúc tư bản chủ 
nghĩa trong xã hội. 

Xuất phát từ đặc điểm của đất nước sau hơn 
70 năm tiến hành cách mạng dưới ngọn cờ độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta chủ 
trương đề cao vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô 
của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện 
"Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến 
bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước 
phát triển" 0), 

Về nguyên tắc phân phối, Đại hội IX của 
Đảng đã khẳng định: "Kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện phân phối 
chủ yêu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh 
tế, đông thời phân phối theo mức đóng gÓp vốn 
và các nguôn lực khác vào sản xuất, kinh 
doanh và thông qua phúc lợi xã hội" ®). 


Việc khẳng định nguyên. tắc phân phối này 
TỔ ràng là kết quả của sự kế thừa, bô sung và 
phát triên những nguyên tắc đã được lần lượt 
đề ra qua các Đại hội VỊ, VI, VIII của Đảng 
trước đó. Có thể xem đây là nguyên tắc phân 
phối phù hợp với thực tế của thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
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Thực tiễn của quá trình đổi mới từ cuối năm 
1986 đến nay đã chứng tỏ, bên cạnh nhiều 
nhân tố khác, chính việc thực hiện nguyên tắc 
phân phối nói trên đã có tác dụng khơi dậy tính 
năng động và chủ động xã hội của mọi tầng lớp 
dân cư, mọi thành phần kinh tế tạo nên động 
lực to lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triên. 

Nhìn chung, kinh tế đã đạt tốc độ tăng 
trưởng khá cao liên tục trong nhiều năm, đời 
sống của đại đa số nhân dân được cải thiện rõ 
rệt. Riêng thời kỳ 1991 - 2000, GDP tăng gấp 
đôi, đồng thời tỷ lệ nghèo đói giảm còn một 
nửa (từ 60% xuống 32% theo chuẩn quốc tế). 
Chúng ta đã "hoàn thành sớm hơn so với kế 
hoạch toàn cầu: giảm một nửa tỷ lệ nghèo vào 
năm 2015" mà Liên hợp quốc đề ra®, Trong 
cùng thời gian, cả nước đã đạt chuẩn quốc gia 
về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, tỷ 
lệ người lớn biết chữ tăng từ 88% lên 94%. 
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến 
bộ, tuổi thọ trung bình của người dân tăng từ 
63 lên 68. Chỉ số phát triên con người (HDI) 
tăng từ mức dưới trung binh: 0,498 (năm 1991) 
lên mức trên trung binh: 0,688 (năm 2000), xếp 
thứ 109/173 nước được thống kê. 

Tuy đã có bước phát triển khá như vừa qua, 
nhưng do điểm xuất phát thấp nên hiện nay 
nước ta cơ bản vẫn là một nước nông nghiệp, 
với trên 63% lực lượng lao động xã hội tập 
trung trong các ngành nông - lâm - ngư; công 
nghiệp còn nhỏ bé, dịch vụ chưa phát triển; nên 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
chậm được thể chế hóa đồng bộ; chất lượng 
tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 88 

(2) Văn kiện đã dẫn, tr 88 

(3) Cơ quan đại điện Liên hợp quốc tại Việt Nam: 
Đưa các mục tiêu phát triên thiên niên ký đến với người 
dân. Hà Nội, 2002, tr I 
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nên kinh tế còn kém. Trong lĩnh vực phát triển 
xã hội, nhiều chính sách đã ban hành chưa 
được thực hiện tốt, một số chính sách còn thiếu 
hoặc có những điểm bất cập. Đời sống của một 
bộ phận dân cư, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi... còn nhiều 
khó khăn. Khoảng cách giàu - nghèo giữa các 
tầng lớp dân cư, giữa thành thị và nông thôn, 
miền xuôi và miền núi đang có xu hướng 
đoãng ra. Theo các số liệu của Tổng cục Thống 
kê, hệ số chênh lệch về thu nhập giữa nhóm 
giàu nhất (20%) và nhóm nghèo nhất (20%) 
trong tổng số dân cư cả nước 5,6 lần ở 
năm 1992 thi năm 1997 - 1998 đã tăng lên 
10,47 lần. Mấy năm gần đây, việc xóa đói 
giảm nghèo có xu hướng chậm lại, số hộ tái 
nghèo tăng lên. Tỷ lệ lao động thất nghiệp ở 
thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn còn cao 
(tương ứng là 6% và khoảng 29% hiện nay). 
Hiện tượng làm giàu bất chính do tham nhũng, 
buôn lậu, lừa đảo, đầu cơ vẫn chưa được ngăn 
chặn và đây lùi. 

Từ những điều nói trên, một vấn đề có ý 
nghĩa then chốt được đặt ra đối với nghiên cứu 
lý luận và tông kết thực tiễn hiện nay là cần 
phải làm gì và làm thế nào để góp phần phát 
huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục 
những yếu kém của quá trình phát triển kinh 
tẾ - xã hội, tiếp tục thúc đẩy tăng trường kinh 
tế và thực hiện công bằng xã hội trong nên kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì 
mục tiêu dần giàu, nước mạnh, xã hội công 
băng, dân chủ, văn minh? 

Không thể có câu trả lời dễ dàng, giản đơn 
cho vấn đề đặt ra trên đây. Tuy vậy, căn cứ vào 
đường lối chung của Đảng, vào những kinh 
nghiệm thực tế - cả thành công và không thành 
công - của sự nghiệp đổi mới ở nước ta hơn 
[7 năm qua, đồng thời tham khảo có lựa chọn 
kinh nghiệm quốc tẾ, chúng tôi mạnh dạn đưa 
ra một số ý kiến như sau: 
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1- Về quan điểm 
Cụ thể hóa quan điểm tông quát của Đảng 
è "tăng trưởng kinh tế gắn liên với bảo đảm 
tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng 
bước phát triển " thành một số nội dung chủ yếu 
sau đây: 

Một là, trong nên kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế và 
công bằng xã hội có thể và cần phải làm tiền đề 
và điều kiện cho nhau. Tăng trưởng kinh tế tạo 
ra điều kiện vật chất để thực hiện công bằng xã 
hội, ngược lại thực hiện tốt công bằng xã hội 
lại trở thành động lực thúc đấy tăng trưởng 
kinh tế. Không thể có công bằng xã hội trên cơ 
sở một nền kinh tế thiếu hụt chỉ đủ cung cấp 
cho dân chúng một cuộc sống "giật gấu vá 
vai", "khéo ăn mới no, kheo co mới ấm". Cũng 
không thể có một nền kinh tế tăng trưởng 
nhanh, có hiệu quả cao và bền vững trong một 
xã hội với đa số dân chúng thấp kém về trí tuệ, 
ốm yếu về thể chất và một bộ phận đáng kể lực 
lượng lao động thất nghiệp, nghèo đói, bị đẩy 
ra ngoài lề xã hội. 

Hai là, nên kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa đòi hỏi tăng trưởng kinh tế đến 
đâu phải thực hiện ngay công bằng xã hội đến 
đấy. Không thể chờ đợi đến khi kinh tế đạt đến 
trình độ phát triển cao mới thực hiện công bằng 
xã hội, càng không hy sinh công bằng xã hội để 
chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuân vì lợi 
ích của một thiêu số. Muốn vậy, mỗi chính 
sách kinh tế đều phải hướng tới bảo đảm công 
băng xã hội; mỗi chính sách bảo đảm công 
băng xã hội đều phải góp phần thúc đây tăng 
trưởng kinh tế, dù trực tiếp hay gián tiếp, trước 
mắt hoặc lâu dài. 

Ba là, thực hiện công bằng xã hội trong nên 
kinh tế thị trường nhiêu thành phân, đa sở hữu 


phải triệt đê khắc phục những tàn dư của chế 


độ phần phối bình quân. "cao bằng”. chia đều 
các nguôn lực và của cải làm ra, bất chấp chất 
lượng, hiệu quả của sản xuất, kinh doanh và sự 
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đóng góp công sức, trí tuệ, tài sản của mỗi 
người cho sự phát triển chung của đất nước, 
như sai lầm của thời kỳ trước đổi mới. Càng 
không thể dồn phần lớn của cải làm ra để thực 
hiện các chính sách bảo đảm công bằng xã hội 
vượt quá khả năng mà nền kinh tế cho phép. 
Bởi như vậy sẽ làm giảm những điều kiện cần 
thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khiến cho 
kinh tế trì trệ, suy thoái và rốt cuộc không thực 
hiện được các chính sách xã hội theo hướng 
công bằng. Do đó, trong mỗi bước đi, mỗi thời 
điểm cụ thể của quá trình phát triển phải tìm ra 
đúng mức độ hợp lý giữa tăng trưởng kinh tế và 
công bằng xã hội sao cho hai mặt này không 
cần trở, triệt tiêu lẫn nhau mà trái lại chúng có 
thể hỗ trợ cho nhau. 

Bốn là, tăng trưởng kinh tế và công bằng xã 
hội trong nên kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa không thể tách rời với phát triên 
văn hóa. Nhiệm vụ rất quan trọng đặt ra hiện 
nay là phải làm sao đưa các nhân tố văn hóa 
thấm sâu vào mọi lĩnh vực hoạt động và quan 
hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống 
tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa 
học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, trong Ïĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh, phải tập trung xây 
dựng và hình thành cho được một đội ngũ đông 
đảo những nhà kinh doanh có văn hóa. 

Năm là, để thực hiện được tăng trưởng kinh 
tẾ đi đôi với bảo đảm công bằng xã hội trong 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô của 
Nhà nước là hết sức quan trọng. Do tác động 
của các quy luật giá trị, cạnh tranh, cung cầu, 
kinh tế thị trường có mặt mạnh cơ bản là luôn 
kích thích việc cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy 
trình sản xuất kinh doanh. Nhưng vì bị chỉ phối 
bởi động cơ lợi nhuận, kinh tế thị trường không 
tránh khỏi các yếu tố tự phát vô chính phủ, dẫn 
đến suy thoái hoặc khủng hoảng kinh tế chu kỳ 
và nhất là không thể tự động dẫn đến công 
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bằng xã hội. Do đó, Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
phải biết tận dụng mặt mạnh của cơ chế thị 
trường để giải phóng và phát triển sản xuất, 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phải kết hợp sử 
dụng các công cụ pháp luật, chính sách, quy 
hoạch, kế hoạch và sức mạnh vật chất của khu 
vực kinh tế nhà nước để khắc phục những thất 
bại của cơ chế thị trường nhằm thúc đây kinh 
tế tăng trưởng bên vững; đông thời, phải bảo 
đảm công bằng xã hội, bảo vệ lợi ích chính 
đáng của mọi tầng lớp nhân dân. 

2- Kiến nghị về một số hướng giải pháp 
lớn 

Trước hết, các chính sách quản lý vĩ mô của 
Nhà nước cần được cải tiến nhằm tạo ra các 
điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, 
mọi tầng lớp dân cư đều có cơ hội tiếp cận một 
cách công bằng đối với các yếu tố "đầu vào" 
của sản xuất, kinh doanh. Các yếu tố "đầu vào" 
này bao gồm cả hữu hình và vô hình như đất 
đai, tín dụng, kỹ thuật, môi trường kinh doanh, 
thông tin kinh tế... 

Thứ hai, đối với các kết quả "đầu ra" của 
quá trình sản xuất, kinh doanh, có thể và cần 
phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nguyên tắc phân 
phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả 
kinh tẾ, đồng thời phân phối theo mức đóng 
góp vốn và các nguôn lực khác vào quá trình 
trên, xem đây là nguyên tắc phân phối phù hợp 
với điều kiện cụ thể của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 

Việc phân phối theo kết quả lao động và 
hiệu quả kinh tế được xem là chủ yếu và đặt ở 
vị trí hàng đầu của công bằng xã hội vì chính 
lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả 
mới thực sự là nguồn gốc quan trọng nhất 
tạo ra mọi của cải cho xã hội. Nhưng, ngoài 
phân phối theo lao động, việc phân phối theo 
mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác vào 
sản xuất, kinh doanh cũng phải được coi là 
công bằng. 
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Dĩ nhiên thừa nhận điều này cũng có nghĩa 
là chấp nhận sự tổn tại của quan hệ bóc lột giá 
trị thăng dư ở một phạm vi nhất định. Song đây 
là điều không thể tránh khỏi, khi trình độ lực 
lượng sản xuất ở nước ta còn thấp kém, thì việc 
huy động, thu hút vốn, công nghệ, kinh nghiệm 
quản lý của tư bản tư nhân trong nước và tư bản 
nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh, qua đó góp phần thúc đây tăng 
trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm, tăng thêm 
thu nhập cho người lao động vẫn còn là yêu 
cầu khách quan tất yếu. 


Các nhà kinh điền của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin từng chỉ ra răng, biện chứng của lịch sử 
là ở Ỡ chỗ xã hội loài người phải đi qua `vương 
quốc tất yếu" mới đến được ' _VƯƠNg quốc tự 
do". C. Mác viết: "Người ta mỗi lần đều giành 
được tự do (ở đây là tự do thoát khỏi bóc lột) 
chừng nào việc đó không phải do lý tưởng về 
con người mà do lực lượng sản xuất hiện hành 
quyết định và cho phép"), 

Thứ ba, trong khi còn chấp nhận quan hệ 
bóc lột ở mức độ nhất định, thì Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa cần phải có chính sách điều tiết 
thu nhập giữa những người tham gia vào quá 
trình sản xuất, kinh doanh sao cho người lao 
động không bị nhà tư bản bóc lột quá mức mà 
có thu nhập xứng đáng với giá trị hao phí sức 
lao động đã được xã hội thừa nhận. 

Thứ tư, ngoài việc phân phối cho những 
người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, 
kinh doanh như trên đã nói, ở tầm quản lý vĩ 
mô, Nhà nước xã hội chủ nghĩa còn cần phải 
thi hành chính sách phân phối lại thông qua các 
sắc thuế (như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ 
đặc biệt, thuế xuất - nhập khâu, V.V..) để tạo ra 
nguồn thu cho ngân sách nhà nước và phân bổ 
hợp lý các khoản chi từ ngân sách này cho đầu 
tư phát triên và cho tiêu dùng. 

Thứ năm. cần có quy hoạch và kế hoạch cụ 
thể để cân đối hợp lý mức đầu tư cho các vùng 
lãnh thổ khác nhau. Việc dành mức đầu tư cao 
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hơn cho các vùng kinh tế động lực là rất cần 
thiết nhằm tạo ra những "đầu tàu" tăng trưởng 
để kéo toàn bộ "đoàn tàu" kinh tế Việt Nam đi 
lên. Song không thể không chú ý đầu tư thích 
đáng cho các vùng khác, nhất là vùng sâu, 
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 
căn cứ cách mạng và kháng chiến trước đây, 
nhằm giảm dần khoảng cách về trình độ phát 
triên giữa các vùng này, từng bước khắc phục 
tỉnh trạng "bất công tự nhiên " và bất công do 
lịch sử để lại, giữ vững ổn định chính trị - xã 
hội, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của 
đất nước. Bên cạnh đó, cũng có thể áp dụng 
thêm chế độ đảm phụ đối với những vùng có 
lợi thế về kinh tế - xã hội để hỗ trợ cho những 
vùng yếu thế hơn. 


Thứ sáu, trong số những chính sách có liên 
quan đến phân phối lại tổng thu nhập quốc dân, 
không nên chỉ đặt vấn đề phân phối thông qua 
phúc lợi xã hội. Bởi lẽ khái niệm phúc lợi xã 
hội chỉ giới hạn trong phạm vi những lợi ích 
chung mà mọi người dân đều được hưởng như 
nhau. Còn trong hoàn cảnh cụ thể của nước ta 
hiện nay, các đối tượng của chính sách xã hội 
là rất đa dạng, do đó cần mở rộng chính sách 
phúc lợi xã hội thành hệ thống chính sách an 
sinh xã hội nhiều tầng nấc: 1- Chính sách ưu 
đãi xã hội nhằm bảo đảm mức sống ít nhất trên 
trung bình cho những người có công trong quả 
trình cách mạng và kháng chiến trước đây; 
2- Chính sách bảo hiểm xã hội nhằm huy động 
sự tích góp một phân thu nhập của những người 
lao động lúc bình thường đê dành chi tiêu cho 
những lúc gặp khó khăn (thất nghiệp, bệnh tật, 
tuôi già...); 3- Chính sách trợ cấp xã hội để trợ 
giúp những người yếu thế và dễ bị tổn thương 
như người tàn tật, người già cô đơn, trẻ em mô 


(Xem tiếp trang 31) 
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Đăng lanh đạo 


Nhà nước hiện 3y 


LÊ MINH QUẦN ˆ* 


Ự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam là nhân tô có ý nghĩa quyêt định 


đối với sự ra đời và phát triển của Nhà 
nước ta. Đường lối của Đảng là định hướng 
chính trị đối với mục tiêu và nhiệm vụ, tổ 
chức và hoạt động của Nhà nước ta. Đảng 
lãnh đạo xây dựng Hiến pháp, pháp luật; rèn 
luyện, giáo dục cần bộ, đẳng viên, giới thiệu 
những đảng viên ưu tú để nhân dân bầu vào 
các cơ quan nhà nước. Bản chất giai cấp công 
nhân, mục tiêu, lý tưởng của Đảng thể hiện 
ở bản chất giai cấp, mục tiêu, lý tưởng của 
Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mấy 
chục năm _qUã, chúng ta đã xây dựng được 
chính quyền cách mạng vững chắc, phát huy 
khối đại đoàn kết toàn đân tộc, động viên 
mọi nguồn lực xã hội vào xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 

Ở mỗi thời kỳ, phương thức lãnh đạo Nhà 
nước của Đảng có những đặc điểm khác nhau. 
Khi chưa có chính quyên, ở nhiều vùng giải 
phóng trong kháng chiến, Đảng phải làm cả 
công tác chính quyên. Khi chính quyền còn 
non trẻ, Đảng gánh vác phần lớn công việc của 
Nhà nước. Trong điều kiện chiến tranh và cơ 
chế tập trung, bao cấp, Đảng làm cả ba nhiệm 
vụ lãnh đạo, quản lý và chỉ huy. Một khối 


lượng lớn chức năng, 
nhiệm vụ của Nhà nước 
tập trung vào các cơ quan 
của Đảng. Trên thực tế, ở 
_ nhiều nơi, nhiều lúc, chức 
năng lãnh đạo chính trị 
của Đảng và chức năng 
quân lý, điều hành của 
Nhà nước có sự chông 
chéo. Tính định hướng về 
chính trị, tính thuyết 
phục, giáo dục về tư 
tưởng của Đảng có xu 
hướng bị thay thể bằng nh mệnh lệnh, hành 
chính. Nhiều cấp ủy quyết định trực tiếp hầu 
hết các vấn đề, nhưng trách nhiệm ít được xác 
định rõ ràng. Hoạt động của nhiều cấp ủy có 
xu hướng lấn ất hoạt động của cơ quan nhà 
nước, làm cho hoạt động của cơ quan nhà 
nước trở nên thụ động, hình thức Và đạt hiệu 
quả thấp. Ít có sự phân biệt cần thiết về 
phương pháp và phong cách làm việc giữa cân 
bộ đảng và cán bộ chính quyên. Nhiều cấp ủy 
chưa có thói quen lãnh đạo theo phương pháp 
dân chủ, tôn trọng pháp quyên; chưa nhận thức 
rõ vẫn đề thực hiện pháp luật là thực hiện sự 
lãnh đạo của Đảng thông qua Nhà nước. 
Trước thời kỳ đổi mới, vấn đề phương thức 
lãnh đạo và đối mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng được đề cập như là một nội dung của 
phương pháp công tác chung của Đảng. Hàng 
thập kỷ, Đảng quen với phương pháp lãnh đạo 
Nhà nước đã được xác định. Mặt khác, chưa có 
những thay đổi lớn trong đời sống kinh tế, xã 
hội và chính trị làm tiền đề cho việc hình 
thành những phương pháp mới trong sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Đảng. Do đó, vấn đề xây 
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dựng thể chế Đảng lãnh đạo Nhà nước chưa 
được đặt ra. Mặc dù vậy, trong thực tế, nhiều 
yếu tố của thể chế này đã được hinh thành. Có 
thể thấy điều đó qua một số quy định của Đảng 
về mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước. Hiến 
pháp nước ta đã quy định vị trí, vai trò của 
Đảng trong hệ thống chính trị và trong mối 
quan hệ với Nhà nước. Những quy định của 
Hiến pháp trở thành nền tảng pháp lý cho việc 
xây dựng thể chế Đảng lãnh đạo Nhà nước. 

Thể chế Đảng lãnh đạo Nhà nước có thể 
được hiểu là hệ thống các quan điểm, các 
nguyên tắc trong các văn bản của Đảng và Nhà 
nước quy định vị trí, vai trò và chức năng lãnh 
đạo của Đảng đối với một tổ chức hay toàn xã 
hội. Do đó, có thể hiểu thể chế Đảng lãnh đạo 
Nhà nước là những quy định của các cấp, các 
cơ quan có thầm quyền của Đảng và Nhà nước 
về nội dung và hình thức, phạm vi và tính chất 
của các hoạt động của Đảng, của các cấp ủy và 
đảng viên khi tác động vào Nhà nước nhằm đạt 
những mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Thể chế đó, 
ở góc độ pháp lý, có thể được hiểu là những 
quy định pháp lý của Nhà nước (Hiến pháp, 
pháp luật và các văn bản pháp quy khác) xác 
định nội dung, hình thức, phạm vi và tính chất 
của các hoạt động của Đảng khi tác động vào 
Nhà nước. Khái niệm "thể chế Đảng lãnh đạo 
Nhà nước" thường dùng để chỉ cách thức lãnh 
đạo của một đảng cầm quyền đối với nhà nước 
một cách hợp hiến, hợp pháp. 

Nội dung và hình thức của thể chế Đảng 
lãnh đạo Nhà nước phụ thuộc vào nhiều yếu 
tố, đặc biệt là phụ thuộc vào cấu trúc và cách 
thức hoạt động của cả hệ thống chính trị. Đảng 
lãnh đạo Nhà nước theo thể chế thể hiện trình 
độ, chất lượng và tính ổn định cao trong sự 
lãnh đạo của Đảng. Đảng lãnh đạo Nhà nước 
theo thể chế còn phụ thuộc vào trình độ phát 
triên kinh tế, văn hóa và xã hội. Khi nói Đảng 
lãnh đạo Nhà nước theo thể chế là nói Đảng 
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lãnh đạo Nhà nước theo những quy định của 
chính tổ chức đảng và cơ quan nhà nước. Thể 
chế lãnh đạo của Đảng chống lại mọi sự can 
thiệp tùy tiện, cá nhân, trái thầm quyền, trái 
pháp luật của tô chức đảng và đảng viên vào 
hoạt động của Nhà nước; xác định phạm vi và 
mức độ tác động của Đảng vào công việc của 
Nhà nước. Thể chế lãnh đạo của Đảng thể hiện 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước trong tình hình mới. Do đó, đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước là tiền đề để xây dựng thể chế Đảng lãnh 
đạo Nhà nước. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng từng bước 
nhận thức được yêu cầu đổi mới phương thức 
lãnh đạo theo hướng xây dựng thể chế Đảng 
lãnh đạo Nhà nước là một yêu cầu của việc xây 
dựng Nhà nước pháp quyền. Lúng túng, bị 
động trong đổi mới phương thức lãnh đạo sẽ 
dẫn đến buông lỏng, hạ thấp và làm mắt vai trò 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Đại hội 
VI của Đảng rút ra nhiều bài học quý báu, 
trong đó có bài học về sự lãnh đạo của Đảng. 
Đại hội nêu vấn đề đổi mới phong cách làm 
việc, tạo tiền đề cho những chủ trương đổi mới 
phương thức lãnh đạo và xây dựng thể chế 
Đảng lãnh đạo Nhà nước. Đại hội VI của 
Đảng nhận thức vấn đề đối mới phương thức 
lãnh đạo theo hướng xây dựng thể chế Đảng 
lãnh đạo Nhà nước đã rõ nét hơn. Đại hội đề ra 
những quy định cụ thể về mối quan hệ và lề lối 
làm việc giữa Đảng và Nhà nước. Đây được 
coi như những nội dung cơ bản, cấp bách của 
việc đôi mới phương thức lãnh đạo theo hướng 
xây dựng thể chế Đảng lãnh đạo Nhà nước. 
Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII) coi việc 
chậm đổi mới phương thức lãnh đạo là một 
trong những khuyết điểm lớn của Đảng: và đặt 
vấn đề xây dựng quy chế về phương thức lãnh 
đạo và mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước. 
Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
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khóa VII của Đảng xác định, Đảng lãnh đạo 
bằng các quyết định của tập thể; chỉ đạo, kiểm 
tra, theo dõi việc thực hiện, chứ không trực 
tiếp can thiệp vào công việc của Nhà nước, 
không điều hành thay Nhà nước. Việc thành 
lập các đảng đoàn và ban cán sự đảng trong 
các cơ quan nhà nước là một bước đi nhằm đổi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước. Hội nghị Trung ương 8 (khóa VII) 
xác định các mối quan hệ công tác giữa các cơ 
quan của Trung ương Đảng với Quốc hội, 
Chính phủ và các cơ quan tư pháp. Các Hội 
nghị Trung ương 3 và 7 (khóa VI) cụ thể hóa 
thêm một bước vấn đề đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước theo 
hướng xây dựng thể chế, với việc nghiên cứu, 
ban hành quy chế làm việc của các cấp ủy 
trong các cơ quan nhà nước, quan hệ giữa các 
cấp ủy này với các cấp ủy, cấp bộ đảng trong 
hệ thống tổ chức đảng, các đảng đoàn, ban cán 
sự đảng. Đại hội IX của Đẳng xác định, Đảng 
lãnh đạo Nhà nước thông qua việc xây dựng 
đường lối, chủ trương, định hướng, chính sách 
lớn và việc kiểm tra các cơ quan nhà nước thực 
hiện chủ trương, đường lối của Đảng. 

Cho đến nay, thể chế Đảng lãnh đạo Nhà 
nước đang được hình thành trong thực tế. Có 
thể thấy điều đó qua những quy định của Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư và các cấp ủy về chức năng, quyền hạn của 
các tổ chức đảng và đảng viên trong mối quan 
hệ với Nhà nước. Đảng ngày càng nhận thức 
đây đủ hơn về vấn đề nhà nước pháp quyền và 
xây dựng Nhà nước pháp quyền. 

Tuy nhiên, cho đến nay, nhiêu cấp ủy lại 
quan niệm rằng, Đảng lãnh đạo Nhà nước 
bằng nghị quyết và do vậy, ra được nghị quyết 
là xem như công việc của Đăng đã hoàn thành. 
Ở nhiều nơi, cấp ủy thực hiện sự lãnh đạo chủ 
yếu bằng hội họp, bằng phổ biến nghị quyết 
của cấp trên. Khó khăn nhất vẫn là khâu tổ 
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chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách 
nhiệm cá nhân. Các chế độ báo cáo, giao ban 
định kỳ không được tiến hành thường xuyên 
và còn mang tính hình thức. Nhiều tổ chức 
đẳng và cá nhân đảng viên vẫn bao biện, làm 
thay, can thiệp vào công việc thuộc chức năng 
điều hành của Nhà nước, làm hạn chế khả 
năng thực hiện chức năng công quyền của 
Nhà nước. Đồng thời, lại có những nơi xem 
nhẹ sự lãnh đạo của Đảng, của tập thể cấp ủy. 
Chế độ trách nhiệm của tổ chức đảng và chính 
quyền chưa thật rõ ràng: tổ chức bộ máy vẫn 
còn công kênh; cách làm việc về cơ bản vẫn 
tùy tiện, thiếu trật tự kỷ cương, hiệu lực, hiệu 
quả thấp. 

Phương thức lãnh đạo của Đảng nói chung, 
của Đảng đối với Nhà nước nói riêng, chậm 
được đổi mới đã trở thành một trong những 
nguyên nhân gây nên những yếu kém trong 
công tác đảng, công tác nhà nước và toàn bộ 
hệ thống chính trị. Nó gây nên nhiều hậu quả 
tiêu cực, trong đó có hậu quả rất tai hại là, làm 
cho một bộ phận cán bộ, đẳng viên đang giữ 
chức quyền trong bộ máy đảng và nhà nước 
quan liêu, tham nhũng, thoái hóa, biến chất. 

* 


* * 


Đôi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
đối với Nhà nước trong điều kiện một đảng 
cầm quyền là việc làm hệ trọng. Ở đây, đổi 
mới là nhằm củng cố và tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng lên một chất lượng mới ngang 
tầm nhiệm vụ, để tăng cường và củng cố Nhà 
nước của dân, do dân, vì dân; tăng cường hiệu 
lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước thực chất là đổi mới mối quan hệ giữa 
Đảng và Nhà nước. Đây là mối quan hệ cơ bản 
nhất trong hệ thống chính trị; nó quy định nội 
dung, mục tiêu, nhiệm vụ của việc thực thi 
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quyền lực chính trị, quyền lực Nhà nước của 
nhân dân. 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước giờ 
đây đứng trước nhiều yêu cầu mới. Trong điều 
kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đấy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế 
quốc tế, thì chủ trương, đường lối của Đảng 
cần nhanh chóng được thể chế hóa thành pháp 
luật, thành các quyết định có tính pháp lý 
của Nhà nước. Để lãnh đạo Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng cần đổi mới 
phương thức lãnh đạo theo hướng dân chủ, 
đúng pháp luật. 

Trước hết, nâng cao nhận thức và thống 
nhất quan điểm của Đảng về đổi mới phương 
thức lãnh đạo theo hướng tôn trọng vị trí, vai 
trò, chức năng của Nhà nước, nghĩa là tôn 
trọng cơ quan quyền lực của nhân dân, tôn 
trọng quyền làm chủ của nhân dân. Sự lãnh 
đạo của Đảng đối với Nhà nước được xây dựng 
theo thể chế (Điều lệ Đảng: chỉ thị, nghị quyết 
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp 
hành Trung ương: Hiến pháp và pháp luật của 
Nhà nước) sẽ hạn chế sự can thiệp ngoài thể 
chế của cấp ủy, của đảng viên đối với tổ chức 
và hoạt động của Nhà nước. Trong mối quan 
hệ với tổ chức đảng, đảng viên thực hiện 
quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ 
Đảng. Trong quan hệ với Nhà nước, đẳng viên 
thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo 
quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tổ chức 
đảng và đảng viên phải chịu trách nhiệm pháp 
lý về các quyết định của mình và phải bị xử lý 
trước pháp luật khi có sai phạm. 

Thứ hai, đổi mới quy trình ban hành và thực 
hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Gắn quá 
trình chuẩn bị chỉ thị, nghị quyết với quá trình 
chuẩn bị các chế độ, chính sách, pháp luật của 
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Nhà nước. Cần nắm vững quan điểm: Việc 
triên khai thực hiện nghị quyết Đảng cũng 
đồng thời là bước chuẩn bị cho việc thực hiện 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao 
chất lượng đường lối của Đảng làm cơ sở cho 
việc nâng cao chất lượng của chính sách, pháp 
luật của Nhà nước. Chất lượng đường lối của 
Đảng thể hiện ở chất lượng chính sách, pháp 
luật của Nhà nước. Đảng xây dựng đường lối 
chính trị đúng đắn làm định hướng chính trị 
cho việc xây đựng chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. Điều này đòi hỏi Đảng, một mặt, 
phải quán triệt sâu sắc quan điểm của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
mặt khác, phải xuất phát từ tình hình cụ thể 
của đất nước và thời đại. 

Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với việc thể chế hóa đường lối thành chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua khâu 
này, đường lối của Đảng từ định hướng trở 
thành những quy định pháp lý của Nhà nước. 
Việc thể chế hóa đó cần tuân theo quy trình từ 
khâu chuẩn bị (soạn thảo, thảo luận) và thông 
qua những nội dung, tĩnh thần của nghị quyết 
đến việc biến nghị quyết thành chính sách, 
pháp luật. Trong quá trinh soạn thảo, thảo 
luận, thông qua nghị quyết, các cơ quan, các 
ngành có liên quan cần bám sát thực tiên, tổng 
kết thực tiễn và khi đã có nghị quyết cũng là 
lúc ban hành các chế độ, chính sách, đề án, kế 
hoạch hành động để thực hiện nghị quyết. 

_ Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác cán bộ. Đảng cần chủ động, 
tích cực xây dựng chiến lược, xác định quan 
điểm, nguyên tắc công tác cán bộ; chăm lo 
giáo dục, rèn luyện đảng viên, lựa chọn những 
đảng viên ưu tú để nhân dân bầu vào cơ quan 
nhà nước; bảo đảm tính dân chủ, khách quan 
trong lựa chọn và giới thiệu cán bộ vào các cơ 
quan nhà nước. 
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Thứ năm, kiện toàn các ban đảng, ban cân 
sự đảng, đảng đoàn đủ sức tham mưu cho 
Đảng trong các cơ quan nhà nước. Tập hợp 
những đẳng viên tiêu biểu về phẩm chất, năng 
lực và kinh nghiệm thực tiễn vào các cơ quan 
tham mưu của Đảng. Tích cực đổi mới tổ chức 
và hoạt động của các cơ quan đảng, các cấp ủy 
theo hướng xây dựng thể chế Đảng lãnh đạo 
Nhà nước. 

Hiện nay, quản lý nhà nước đã có sự thay 
đổi, chuyển từ quản lý theo ngành, nghề, trực 
tiếp can thiệp vào sản xuất, kinh doanh sang 
quản lý chủ yếu bằng pháp luật và các công cụ 
khác. Điều này làm cho tổ chức bộ máy nhà 
nước, về khách quan, từng bước thu gọn lại, 
tinh giản và chất lượng hơn. Tình trạng chính 
quyên có ngành nào thì Đảng có các ban tương 
ứng để chỉ đạo, điều hành sẽ không có lý do để 
tồn tại. Các ban đảng là cơ quan tham mưu cho 
Đảng trong việc xây dựng chủ trương, đường 
lối; là cơ quan kiểm tra, giám sát chính quyền 
trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của 
Đảng. Các cơ quan tham mưu của Đảng không 
làm thay công việc của Nhà nước. Bởi vậy, 
cần từng bước hoàn thiện các quy chế về 
chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đảng và 
mối quan hệ của nó với cơ quan nhà nước. Hệ 
thống các quy định của Đảng mà trước hết là 
các quy định của Điều lệ Đảng, của Ban Chấp 
hành Trung ương về mối quan hệ giữa Đảng 
và Nhà nước cần từng bước được luật pháp 
hóa. Đặc biệt, cần xây dựng và hoàn thiện 
các quy chế về tổ chức và hoạt động của các 


đảng đoàn, ban cán sự đẳng, v.v.. trong các cơ 


quan nhà nước theo hướng chuyên môn hóa, 
có chú ý đến tính đặc thù của từng loại (lập 
pháp, hành pháp, tư pháp), từng cấp cơ quan 
nhà nước (trung ương, địa phương, cơ sSỞ, 
ngành, v.v..), với những nội dung và hinh thức 
hoạt động phù hợp. C 
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TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ... 
(Tiếp theo trang 26) 


côi lang thang cơ nhỡ..., 4- Chính sách cứu tế 
xã hội để cưu mang những người bị thiệt hại 
nặng do địch họa, thiên tai hoặc rủi ro trong 
cuộc sống; 5- Chính sách tương trợ xã hội 
nhằm phát huy truyền thống tương thân ' tương 
ái, "lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng để 
giúp nhau vượt qua khó khăn, xóa đói giảm 
nghèo, cải thiện đời sống. 

Cuối cùng, cần tiến hành một cuộc đấu 
tranh quyết liệt có sự chỉ đạo sắt sao từ cấp cao 
nhất, sử dụng nhiều "binh chủng hợp thành", 
nhiều biện pháp kết hợp để ngăn chặn và đẩy 
lùi có hiệu quả những hiện tượng làm giàu phi 
pháp, vi đây chính là nhân tố vừa làm tốn hại 
đến tăng trưởng kinh tế chung vừa tạo ra bất 
công xã hội lớn nhất. 

Những kẻ làm giàu phi pháp hiện nay thuộc 
hai nhóm: nhóm thứ nhất là bọn buôn gian, bán 
lậu, lừa đảo, đầu cơ trên thương trường; nhóm 
thứ hai là những cán bộ, đảng viên thoái hóa 
biến chất lợi dụng vị thế và quyền lực được 
giao (nhất là trong các lĩnh vực nhà đất, xây 
dựng cơ bản, tài chính doanh nghiệp nhà 
nước...), để đục khoét tài sản của Nhà nước và 
nhân dân. Hơn nữa, thực tế nhiều vụ án kinh tế 
lớn còn cho thấy rõ có sự móc ngoặc tỉnh vi 
giữa hai nhóm trên. 

Cả hai nhóm này đều có lợi ích đối kháng 
với lợi ích của toàn xã hội. Chúng phải bị pháp 
luật trừng trị và xóa bỏ. Nếu để chúng tiếp tục 
phát triển và câu kết chặt chẽ với nhau thì sớm 
muộn sẽ dẫn đến phá hoại sự nghiệp đối mới 
ngay từ bên trong, biến nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa thành nên kinh 
tế thị trường "hoang dã", gây bất bình trong 
quảng đại quần chúng nhân dân, tạo thành 
nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ 
ta.) 
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rao đổi 


(hiên _eiớu - 


ỊCH vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa là 
JD)»= dịch vụ nhằm phục vụ và phát 

triển hoạt động kinh doanh hàng hóa 
của các doanh nhân, như dịch vụ cung cấp kết 
cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ tư vấn, đào tạo, 
hỗ trợ kỹ thuật, tiếp thị và cung ứng thông tin, 
nghiên cứu thị trường, dịch vụ tài chính tín dụng, 
kế toán, dịch vụ quản lý, dịch vụ phân phối, 
quảng cáo, thiết kế bao bì, dịch vụ tin học... Dịch 
vụ hỗ trợ, kinh doanh hàng hóa có vai trò thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thông qua tăng 
cường chuyên môn hóa, là "đầu vào" quan trọng 
cho quá trình chuyển dịch từ xuất khẩu hàng có 
giá trị gia tăng thấp sang xuất khẩu hàng có giá 
trị gia tăng cao, đồng thời cũng nhờ các dịch vụ 
này mà tạo nên những cầu nối giữa các khu vực 
thị trường trong nước và gắn thị trường trong 
nước với thị trường ngoài nước. 

Trên thực tế, mặc dù ở nước ta đã xuất hiện 
các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa, song chỉ 
mới tập trung ở các đô thị. Vùng nông thôn và 
miên núi, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, nơi mà 
các yếu tố của thị trường còn rất kém phát triển, 
điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn (kết cấu hạ 
tầng nói chung và cơ sở vật chất kỹ - thuật 
thương mại nói riêng rất thiếu và lạc hậu, hệ 
thống chợ nông thôn, chợ trung tâm cụm xã chưa 
được xây dựng hoàn thiện, thông tin thiếu, sản 
xuất phân. tân và manh mún, thu nhập dân cư và 
sức mua rất thấp...) thì các tô chức kinh doanh và 
các hộ sản xuất, không có hoặc có rất ít cơ hội 
được sử dụng những dịch vụ hỗ trợ sản xuất và 
kinh doanh hàng hóa. Điều đó đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh và 
không tạo được động lực thu hút các thương 
nhân đầu tư kinh doanh hàng hóa tại thị trường 
miền núi, vùng sâu vùng xa, cũng như hạn chế 
khả năng thu hút đầu tư nước ngoài vào những 
vùng này. 

Đến nay, ở miền núi Việt Nam đã có một số 
loại dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa, như: 
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Phát triển dịch vự 
hỗ trợ kinh doanh 
hàng hóa trên 

địa bàn miền núi, 
VÙng SÔỐU, vùng xơ 


TRINH THỊ THANH THỦY" 


Hoạt động tài chính tín dụng do các trung 
gian tài chính cung cấp, trong đó có ngân hàng 
phục vụ người nghèo và các quỹ tín dụng thực 
hiện các chính sách tín dụng ở miền núi, vùng 
sâu vùng xa. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp 
tài chính tín dụng hoạt động trên địa bàn các tỉnh 
miền núi còn ít so với tổng số doanh nghiệp 
cùng loại trên cả nước. Trong đó, các doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động thường có hiệu quả 
và chiếm ưu thế hơn, mặc dù các doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh có số lượng cao hơn nhiều. 

Hoạt động vận tải, kho bãi và thông tin liên 
lạc còn chậm phát triển cả về cung lẫn cầu dịch 
vụ, mặc dù về kỹ thuật và chuyên môn, đây là 
loại hình dịch vụ tương đối sẵn có, dễ cung cấp, 
sử dụng và là dịch vụ thiết yếu đối với hoạt động 
kinh doanh hàng hóa. 

Hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản, 
dịch vụ tư vân ở các doanh nghiệp trong lĩnh vực 
này trên địa bàn miền núi cũng còn Ít, quy 
mô nhỏ, vì thế khả năng đáp ứng nhu cầu rất 
hạn chế. 


*# Th§. Bộ Thương mại 
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Từ thực tiễn phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh hàng hóa ở nước ta nói chung và ở miền 
núi nói riêng cho thấy hiện có một số vấn đề nổi 
cộm sau: 

a - Về cung của thị trường 

Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của Việt Nam chỉ 
chiếm một tỷ trọng rất nhỏ bé (dưới 1% trong 
năm 1996 và khoảng dưới 2% trong năm 2001). 
Trong khi tỷ lệ này ở một số nước như Xinh-ga- 
po, Hàn Quốc khoảng trên 10%. Tuy nhiên, thời 
gian qua số lượng các doanh nghiệp được thành 
lập và hoạt động trong lĩnh vực này đã gia tăng 
nhanh. 

Hầu hết các nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh ö Ở nước ta có quy mô nhỏ và thuộc khu vực 
kinh tế tư nhân, ngoại trừ một số doanh nghiệp 
nhà nước và các tập đoàn quốc tế. 

Các nhà cung cấp dịch vụ chủ yếu tập trung 
tại các thành phố lớn và những nơi kinh tế thị 
trường phát triển. Do vậy, doanh nghiệp tại địa 
phương khác thường phải về các thành phố lớn 
để tìm kiếm các dịch vụ này khi có nhu cầu. 

Còn thiếu các nhà cung cấp dịch vụ chuyên 
nghiệp, dịch vụ được cung câp còn mang tính 
chung chung, chưa bám sát nhu cầu của khách 
hàng. Các dịch vụ chào bán chưa thực sự là giải 
pháp kinh doanh sát với thực tế, chất lượng các 
dịch vụ được cung cấp chưa cao. 

Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở nước ta hiện 
nay được cung ứng chủ yếu thông qua kênh các 
quan hệ thương mại. 

Giá cả các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt 
Nam còn cao so với chất lượng của chúng. Kết 
quả điều tra của Chương trình Phát triển dự án 
Mê Công đã chỉ ra rằng, ngược với thực trạng là 
giá lao động ở Việt Nam còn thấp thì giá dịch vụ 
hỗ trợ phát triển kinh doanh lại cao và bị khách 
hàng coi là đắt so với chất lượng cung cấp. 

Riêng đối với khu vực miền núi, trừ một số 
dịch vụ do tư nhân cung cấp tương đối phát triển 
và đang thích ứng với cơ chế thị trường (như 
dịch vụ vận tải, bốc xếp, mua gom sản phẩm của 
các thương lái...), còn lại một số dịch vụ hỗ trợ 
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kinh doanh khác do các doanh nghiệp nhà nước 
cung cấp với sự trợ cấp của Nhà nước, nhưng 
quy mô, số lượng và loại hình cung cấp rất nhỏ 
bé và chưa nhiều. 

b - Về nhu câu của thị trường 

Hầu hết các doanh nghiệp chưa có thói quen 
sử dụng các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh. 
Kết quả điều tra của Chương trình Phát triển dự 
án Mê Công (MPDF) cho thấy, ở Việt Nam có 
đến 84% số doanh nghiệp được hỏi trả lời rằng 
họ hoàn toàn tự làm lấy hoạt động nghiên cứu thị 
trường, 71% tự làm các hoạt động tư vấn. Dịch 
vụ phân phối được sử dụng nhiều nhất (76%), 
sau đó đến dịch vụ đào tạo (74%). Lý do mà các 
doanh nghiệp muốn tự làm mà không đi thuê 
dịch vụ bên ngoài hoặc lưỡng lự trong quyết 
định sử dụng dịch vụ ngoài, thường là do họ ít 
thấy bức xúc về nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ, 
do khó khăn trong tìm kiếm nhà cung ứng thích 
hợp, khó khăn về mặt tài chính, thiếu thông tin... 
và chưa tin tưởng dịch vụ thuê ngoài có chất 
lượng và hiệu quả hơn so với việc tự làm. 

Nhu cầu tiềm ẩn về dịch vụ hỗ trợ phát triển 
kinh doanh của các doanh nghiệp nước ta, nhất 
là các doanh nghiệp vừa và nhỏ là rất lớn. Với số 
lượng doanh nghiệp được thành lập mới ngày 
càng đông, mức độ cạnh tranh trên thị trường 
ngày càng gay gắt thì nhu cầu sử dụng chuyên 
gia bên ngoài của các doanh nghiệp chắn chắn sẽ 
tăng nhanh. 

Ở thị trường miền núi, sự gia tăng số lượng 
các doanh nghiệp, tô chức tham gia sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa trên địa bàn, cùng nhiều 
khó khăn trong hoạt động, chắc chắn sẽ là một 
nhân tố làm tăng nhu cầu về các dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh hàng hóa. Nhưng sự hạn chế về 
những hiểu biết cơ bản trong dịch vụ, khó khăn 
về tài chính, thiếu hụt về thông tin... lại ngăn cản 
các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 
hàng hóa tiếp cận và sử dụng những dịch vụ này. 
Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa là loại hình 
sơ khai ở Việt Nam, nhưng đến nay vẫn chưa có 
chính sách đặc thù trực tiếp tác động đến điều 
tiết và khuyến khích dịch vụ này phát triển, 
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tuy chúng ta đã có nhiều chủ trương, chính sách 
phát triên kinh tê - xã hội miên núi. 


Do tính chất đặc thù của khu vực miễn núi, để 


phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa, 
cân có các "giải pháp chung cũng như các giải 
pháp cụ thể đối với từng loại hình dịch vụ. 

a - Phát triển câu dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi 

Khuyến khích cầu dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 
hàng hóa ở miền núi có một ý nghĩa quan trọng, 
đặc biệt đối với các thị trường phôi thai. Một số 
việc nhằm hình thành và tăng cầu dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh hàng hóa cần làm ngay là: 

Một, nâng cao nhận thức cho các doanh 
nghiệp, nhà sản xuất và kinh doanh vê vai trò và 
ý nghĩa của các dịch vụ trong việc nâng cao hiệu 
quả kinh doanh hàng hóa. Cho đến nay, nhận 
thức chung của các doanh nghiệp, các nhà sản 
xuất và kinh doanh dịch vụ ở nước ta đối với lĩnh 
vực dịch vụ và thương mại dịch vụ nói chung, 
các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa nói riêng 
còn rất hạn chế. Nguyên nhân trước tiên của vẫn 
đề này là do bản thân dịch vụ đã mang tính "v 
hình", cách thức cung ứng và tiêu dùng địch vụ vụ 
cũng có nhiều điểm mới mẻ khác biệt với kinh 
doanh hàng hóa nên các doanh nghiệp kinh 
doanh theo kiểu truyền thống khó nắm bắt 
chúng. Đối với từng doanh nghiệp, nhất là doanh 
nghiệp tư nhân, thường coi trọng các bí mật, tinh 
hình nội bộ của doanh nghiệp, vi thế có xu 
hướng tự giải quyết mọi công việc liên quan đến 
hoạt động kinh doanh của mình. 

Do vậy, ngoài việc nâng cao nhận thức của 
- các cấp lãnh đạo, việc nâng cao nhận thức về vai 
trò, ý nghĩa của các dịch vụ trong việc nâng cao 
hiệu quả kinh doanh hàng hóa cho các doanh 
nghiệp, các nhà sản xuất cũng cần được ưu tiên 
thực hiện. Trước hết, bắt đầu từ việc tuyên 
truyền, quảng cáo, giúp các doanh nghiệp hiểu 
biết về các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa 
hiện có. Bên cạnh đó, các nhà cung ứng dịch vụ 
cân có các chiến lược thâm nhập thị trường, sử 
dụng miễn phí hoặc phí thấp với các sản phẩm 


34 


Yạp chí Cộng sản 


dịch vụ để các doanh nghiệp làm quen và sử 
dụng. 

Hai, giảm chi phí SỬ dụng dịch vụ. Có chính 
sách thuế hợp lý và ưu đãi đối với các công trình 
hạ tầng thương mại dịch vụ miền núi, vùng sâu 
vùng xa. Giảm giá cước bưu chính - viễn thông 


Ba, phát triển mạng lưới các trung tâm - 


thương mại, trung tâm dịch vụ tổng hợp, kết cấu 
hạ tầng thương mại cân thiết khác. Khuyến khích 
thành lập các trung tâm thương mại ở các trung 
tâm buôn bán, giao lưu trên địa bàn, nhằm tạo 
điều kiện phát triển các hoạt động thương mại, từ 
đó tăng các nhu câu dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. 

Bốn, tổ chức cung cấp các dịch vụ miễn phí 
hoặc phí thấp trong thời gian nhất định để kích 
thích, tạo nhu câu sử dụng dịch vụ. Mức độ và 
phương thức hỗ trợ phải được xác định theo các 
nhóm dịch vụ. Đối với dịch vụ có nhu cầu cao và 
dễ cung cấp hơn (vận tải, tín dụng) nên hỗ trợ ở 
mức thấp hơn các dịch vụ có nhu cầu chưa nhiều 
hay mang lại lợi ích trong dài hạn (đào tạo, 
nghiên cứu thị trường). 

b - Phát triển cung dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi 

Thứ nhất, khuyến khích các thành phân kinh 
tế tham gia cung ứng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 
hàng hóa. Các biện pháp nhằm xây dựng môi 
trường kinh doanh bình đẳng sẽ khuyến khích 
đầu tư tư nhân vào quá trình cung cấp dịch vụ. 
Xoá bỏ những hạn chế về mặt chính sách đối với 
việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng 
hóa chính là cơ sở quan trọng để khuyến khích 
đầu tư. Bên cạnh đó, cho phép đầu tư tư nhân vào 
những lĩnh vực hiện còn do Nhà nước quản lý. 
Điều này sẽ làm tăng chất lượng của các dịch vụ 
trong lĩnh vực đó, tăng sự lựa chọn của khách 
hàng và có thể làm giảm chỉ phí. Các chính sách, 
biện pháp khuyến khích đầu tư có thể khuyến 
khích các chủ doanh nghiệp tư nhân tăng cường 
tham gia vào cung cấp dịch vụ. 

Thứ hai, nâng cao vai trò của các doanh 
nghiệp nhà nước trong hoạt động dịch vụ hỗ 
trợ kinh doanh hàng hóa. Đối với việc cung cấp 
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các loại hình dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa 
trên địa bàn các tỉnh miền núi, đặc biệt là vùng 
sâu, vùng xa, do đặc thù khó khăn về cơ sở vật 
chất và điều kiện kinh doanh thiếu thốn, hầu hết 
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này 
không tham gia. Do đó, trong thời gian tới, Nhà 
nước cần có những chính sách ưu đãi cụ thể, 
thích hợp đối với các doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa 
cả về chính sách thuế, tài chính tín dụng, ưu đãi 
về điều kiện đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật... để 
từ đó nâng cao vai trò của các doanh nghiệp nhà 
nước, làm tiền đề và lôi kéo các doanh nghiệp 
khác trên địa bàn tham gia hoạt động cung câp 
dịch vụ có hiệu quả. 

Thứ ba, đào tạo nghệ nghiệp dịch vụ. Có thể 
nói, đây là một khâu rất quan trọng tạo nên hiệu 
quả chung của hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh hàng hóa nói chung và trên địa bàn miền 
núi, vùng sâu, vùng xa nói riêng. Trước đây, do 
nhận thức về dịch vụ và thương mại dịch vụ ở 
các ngành quản lý, các doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ còn hạn chế nên công tác đào tạo nghề 
nghiệp dịch vụ cũng chưa thực sự được quan tâm 
đúng mức. Trong thời gian tới cần tập trung vào 
đào tạo về kiến thức chuyên môn, kỹ năng, các 
chuẩn mực về loại hình dịch vụ này ở các cơ sở 
đào tạo của ngành, của địa phương. 

Thứ tư, tăng cường các liên kết trong hoạt 
động dịch vụ. Tạo lập môi trường pháp lý thuận 
lợi cho việc phát triển mối liên kết giữa các yếu 
tố trong mạng lưới cung cấp và tiêu dùng dịch 
vụ. Thúc đấy việc thành lập và nâng cao vai trò 
của các hiệp hội ngành nghề dịch vụ. Tạo lập và 
_ nâng cao hiệu quả liên kết giữa các doanh nghiệp 
kinh doanh dịch vụ của Nhà nước, của tư nhân 
với các tổ chức cung cấp dịch vụ của nước ngoài 

Thứ năm, đa dạng hóa các phương thức cung 
ứng dịch vụ. Với sự đa dạng của các loại hình 
dịch vụ, các phương thức cung cấp dịch vụ cũng 
phải đa dạng, vừa góp phần nâng cao hiệu quả 
kinh doanh của các doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ, vừa tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đối 
tượng sử dụng tiếp cận đến các loại hình dịch vụ. 
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Tuy nhiên, trong, việc phát triên các loại hình 
dịch vụ đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, 
vùng xa ở nước ta lại có những đặc thù riêng. Đó 
là trình độ dân trí và khả năng sử dụng các dịch 
vụ nói chung và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 
hàng hóa chưa cao. Do vậy, việc đổi mới và đa 
dạng hóa các phương thức cung ứng dịch vụ phải 
đắp ứng được yêu câu sao cho người tiêu dùng 
có thể tiếp cận dịch vụ một cách đơn giản và dễ 
dàng nhất. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề 
này, nhưng tựu trung vẫn phải dựa trên những 
nguyên tắc cơ bản là: đơn giản, dễ hiểu và dễ 
thực hiện. Theo đó, có thể áp dụng một số 
phương thức sau: 

Cung cấp dịch vụ đến tận tay người tiêu 
dùng. 

Cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống các 
nhân viên đại lý, có khả năng tiếp cận trực tiếp 
đến các đối tượng tiêu dùng dịch vụ. 

Cung cấp dịch vụ thông qua các mạng lưới 
trung tâm dịch vụ. tổng hợp và qua các hệ thống 
thông tin sẵn có của địa phương, khai thác và tận 
dụng tối đa những đặc điềm riêng có của địa 
phương để đưa thông tin vê dịch vụ tới người 
tiêu dùng. 

Sử dụng kết cấu hạ tầng cũng như cơ sở vật 
chất, và phối kết hợp với các tổ chức kinh tế, xã 
hội đang hoạt động trên địa bàn miền núi như 
các trường học, trường dạy nghề, bộ đội biên 
phòng... để tuyên truyền và cung cấp một số loại 
dịch vụ. 

Tập trung cung cấp thông tin là một trong 
những công tác trọng tâm của phát triển thị 
trường dịch vụ này. Vấn đề quan trọng là, 
khuyên khích xây dựng một loạt các cơ chế cung 
câp thông tin vừa với tư cách là một dịch vụ độc 
lập lại vừa với tư cách là một dịch vụ ân trong 
các giao dịch khác. Ở nước ta, các quyết. định 
kinh doanh thường được đưa ra trên cơ SỞ Các 
thông tin thu được từ các mối quan hệ cá nhân. 
Cho nên, cần có các cơ chế : tắng cường cung cấp 
thông tin thông qua các mối quan hệ cá nhân. 


(Xem tiếp trang 40) 
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ĂN hóa khắc họa bản sắc và phương 
thức tồn tại của một cộng đồng, khiến 
cộng đồng ấy có một đặc thù riêng. 
Như vậy, văn hóa mang bản sắc dân tộc. Và 
yếu tố dân tộc là yếu tố quyết định nhất của một 
nền văn hóa. Bản sắc văn hóa dân tộc là cái 
"hôn ", là sức sống nội sinh, là cái thẻ căn cước 
của mỗi dân tộc, để phân biệt dân tộc này với 
dân tộc khác, từ đó nó có thể biểu lộ một cách 


Giư gin, phát huy 


bản sắc văn hóa đân tộc 


trong qua trinh 


giao lưu; hoi nhân 


ĐINH XUÂN LÂM" BÙI ĐÌNH PHONG "* 


trọn vẹn nhất sự hiện diện của mình trong quá 
trình giao lưu và hội nhập. 

Trải hàng nghìn năm lịch sử, dân tộc Việt 
Nam đã rèn đúc, tôi luyện cho minh nhiều 
phẩm chất tốt đẹp. Đó là năng lực chế ngự thiên 
nhiên, tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo trong 
chống giặc ngoại xâm; sự hình thành một. hệ giá 
trị cốt lõi của văn hóa dân tộc với tinh thần yêu 
nước, ý chí độc lập tự cường, tinh thần đoàn 
kết, ý thức cố kết cộng đồng gắn kết cá nhân - 
gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, sự 
khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý, lẫy nhân 
nghĩa làm gốc; trách nhiệm của cá nhân đối với 
cộng đồng nhà - làng - nước; trọng dân, đề cao 
dân, lấy dân làm gốc; hòa hợp đề hòa đồng, 
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cần cù, khiêm tốn, giản dị trong lối sống,... 
Tất cả tạo thành nhân cách của con người và 
được nhân dân làm thành nhân cách, cốt cách 
của dân tộc Việt Nam. 

Bản sắc văn hóa Việt Nam là tố chất được 
hợp luyện cùng chiều với lịch sử đấu tranh 
dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. 
Bản sắc đó không phải là một hằng số, là những 
giá trị bất biến, mà có những giá trị mới được 

hình thành, bồi tụ trong 
quá trình hội nhập, tiếp 
biến giữa các nền văn hóa. 


Tùy theo cách tiếp cận 
và vấn đề nghiên cứu để 
có thê rút ra những kinh 
nghiệm của việc giữ gin 
bản sắc văn hóa dân tộc, 
đóng cửa hay mở cửa 
trong quá trình giao lưu, 
hội nhập. 

Trước hết, phải nhận 
thức văn hóa là đối thoại, 
là sự xâm nhập, đan xen, 
trao đổi, tác động qua lại 
và có chút pha trộn giữa 
các yếu tố nội sinh và 
ngoại sinh. Bản thân khái 
niệm văn hóa dù theo 
nghĩa này hay nghĩa khác, cũng đều thể hiện 
quan hệ với mình, với người, với sự việc, giữa 
dân tộc và nhân loại. Văn hóa là biết cách xử 
SỰ, xử thế. Các nền văn hóa luôn tiếp nhận 
lấy nhau, vay mượn của nhau. Mọi nền văn hóa 
đều thuộc về di sản chung của nhân loại. Văn 
hóa của giai đoạn sau thường là sự phát triển 
hợp quy luật của tổng số những kiến thức 
mà loài người đã. tích lũy ở các giai đoạn 
trước. Không có nền văn hóa nào trên thế giới 
lại tuyệt đối đơn lẻ, thuần khiết và không bị 


*GS, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 
Quốc gia Hà Nội 
** PGS. TS. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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ảnh hưởng bởi bất cứ nền văn hóa nào khác. 
Điều này đúng với mọi thời đại. 

Đời sống của một con người, một cộng 
đồng, một dân tộc hay. xã hội, tự bản thân nó là 
không ngừng phát triển, tự tái tạo và biến đổi 
không ngừng trong tiến hóa của lịch sử. Sự trao 
đổi và phát triển đó bị ngưng trệ - dù vô thức 
hay hữu thức - đều làm tôn thương và xói mòn 
các giá trị của đời sống, là điều tồi tệ nhất. 
Những bài học và kinh nghiệm thành công và 
không thành công của Việt Nam và thế giới 
thời cổ, trung, cận đại đều được đo bằng việc có 
giao lưu hội nhập với thế giới hay co vào cố 
thủ, đóng kín, khước từ giao lưu. 

Việc mở mang đầu óc với thế giới bên ngoài 
là một đòi hỏi khách quan, một quy luật của sự 
hưng thịnh tiến bộ và phát triển. Ngăn trở hoặc 
làm trái quy luật sẽ dẫn tới thất bại. 

Không kể tới những sự cách biệt do các yếu 
tố địa lý như bị ngăn cách bởi đại dương, sa 
mạc, bởi khí hậu khốc liệt làm cho một số nền 
văn minh cổ đại từ chỗ phát triển cao đi tới 
chỗ trì trệ, suy tàn, còn lại đều chủ yếu do sự 
xung đột, Cưỡng chế áp đảo. Triều đại Mãn 
Thanh ở Trung Quốc, triêu Nguyễn ở Việt Nam 
là những ví dụ điển hình về chính sách "bế quan 
tỏa cảng” trước sức mạnh áp đảo của văn minh 
phương Tây. Kết quả là càng đóng kín bao 
nhiêu thì càng trở nên trì trệ bấy nhiêu, cuối 
cùng cũng không thê đóng cửa. Ngược lại, bài 
học của Nhật Bản chủ trương mở cửa, ứng xử 
phù hợp với các nền văn minh khác là những 
hình ảnh sống động, mẫu mực của việc giao 
lưu, hội nhập trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa 
dân tộc. 

Hai là, không mở mang đầu óc với thế giới 
bên ngoài thi sớm hay muộn cũng sẽ suy thoái. 
Nhưng cũng không phải cứ mở mang là phát 
triên và tiến bộ. Vẫn đề còn ở chỗ là cách thức 
mở mang, giao lưu với thế giới như thế nào. Là 
vấn đề có tính quy luật cơ bản của đời sống con 
người, nhưng nếu tiếp cận tốt thì kết quả sẽ tốt, 
và ngược lại. 
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Một câu hỏi lớn đặt ra cho việc tiếp cận 
khoa học là tại sao trong lịch sử có những bài 
học thành công và không thành công? Vẫn 
cùng một nền văn hóa với những giá trị hàng 
đầu như tinh thần yêu nước, chủ nghĩa dân tộc 
độc lập, tâm lý và ý thức tôn vinh cộng đồng, 
nhưng tại sao từ nửa cuối thế kỷ XIX đến đầu 
thế kỷ XX phong trào giải phóng dân tộc Việt 
Nam không giành được thắng lợi? Sau này tại 
sao ta lại thắng thực dân Pháp, thắng đề quốc 
Mỹ? Nếu trả lời vì đối phương vấp phải một 
nền văn hóa mà họ không thể nào hiểu được, 
không thể nào thắng được thì chưa hoàn toàn có 
sức thuyết phục, nói cách khác chỉ là mới đúng 
một phần. Nếu cho răng, vì chính sách đóng 
cửa (đương nhiên vì sợ hãi sự áp đảo, cưỡng 
chế của thực dân phương Tây dưới danh nghĩa 
"khai hóa") thì cũng mới đúng một nửa, thậm 
chí chưa được một nửa. Thực tế lịch sử cho 
thấy, cũng có những bài học về chính sách 
đóng cửa dẫn tới sự thành côngU) trong thời cận 
đại sự phát triển của Nhật Bản tưởng như một 
nghịch lý, bởi vì bắt đầu từ "cú hích" đóng cửa 
dẫn đến sự thành công của cải cách Minh Trị 
sau này. Điều đó cho thấy, không nên hiểu một 
cách đơn giản rằng, cứ có một nên văn hóa 
mang bản sắc riêng không trộn lẫn với nền văn 
hóa các nước khác là tự khắc thành công. 
Hoặc cứ mở cửa là ắt phát triển. Bài học hôm 
nay là, phải "biết mình biết người", biết cách 
mở cửa, thậm chí như Nhật Bản là biết cả 
cách "đóng cửa một cách chủ động có chọn lựa 


(1) Đây là nói tới chính sách đóng cửa thời Tô-ku-ga-oa 
(từ năm 1693 của Nhật Bản. Các học giả Nhật Bản ngày 
nay đánh giá cao chính sách này. Michio Morishima nhận 
xét: "Bằng cách theo đuổi chính sách quốc gia biệt lập, 
Mạc Phủ Tô-ku-ga-oa đã thực thi một chính sách bảo hộ 
mậu dịch hoàn hảo” (Mi-chi-ô Mô-ri-shi-ma: Tại sao Nhật 
Bản thành công? Công nghệ phương Tây và tính cách Nhật 
Bản, (Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991, tr 84-85). Dẫn 
theo: GS. Vũ Dương Ninh: Kinh nghiệm lịch sử và sự hội 
nhập văn hóa thế giới. Sách "Văn hóa học đại cương và cơ 
sơ văn hóa Việt Nam” (Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1996. tr 227) 
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nhằm khuyến khích sự phát triển các ngành 
trong nước, phục hưng sản xuất và điều tiết 
ngoại thương”. 

Ba là, "biết mình biết ta" để giữ gìn và chắt 
lọc, biết "mở cửa", "đóng cửa" thì ắt thành 
công. 

Trước hết, phải nhận thức đầy đủ về một bối 
cảnh quốc tế mới sẽ còn nhiều biến động. Đó là 
quá trình phát triển nhanh, mạnh và toàn cầu 
hóa trên nhiều lĩnh vực như thông tin, khoa học 
và công nghệ, thương mại,... Nó tạo ra khả 
năng trao đổi trí tuệ, thông tin cực nhanh về 
thời gian, Cực rộng về địa bàn và phong phú từ 
nhiều nguồn. Một chân đrời văn hóa và kiến 
thức tạo cho các cộng đồng xích lại gần nhau 
đang mở ra trước các dân tộc. Mặt khác là nguy 
cơ san bằng và đồng nhất hóa các hệ thống 
giá trị và tiêu chuân, đe dọa làm suy kiệt khả 
năng sáng tạo của các nền văn hóa. Kinh tế thị 
trường trong xu thế toàn cầu hóa có xu hướng 
biến di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) 
thành hàng hóa, kể cả bản thân con người. 

Trong bối cảnh đó, cần phải tỉnh táo nhận 
thức về mình. Không ai có thể phủ nhận được 
sức mạnh và giá trị trường tồn của bản sắc văn 
hóa Việt Nam“. Nhưng có phải sức mạnh đó là 
vô biên hay vẫn có giới hạn? Có những khuyết 
tật mà trước đây chưa bộc lộ hay bộc lộ ít, nay 
thì lộ rõ hơn. Hiện tượng trong lịch sử có lúc 
phương Đông bị phương Tây áp đảo, thậm chí 
bị ngược đãi và làm nhục. Song ở một chừng 
mực nào đó thì văn hóa Phương Đông đã làm 
sáng mắt cho họ một bài học về quy luật cái 
mạnh đối với cái yếu. Trong quy luật đó, không 
thể không bàn tới việc văn hóa phương Tây đi 
tiên phong về những lý tưởng cách mạng: tiến 
bộ, tự do, dân chủ, đặt chữ trí lên trên hết, lẫy 
lý tính và khoa học làm tiêu chuân chân lý. 
Phải thừa nhận răng, trước kia cũng như hiện 
nay chúng ta đang thấp kém về mặt vật chất và 
khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật. Về khoa 
học xã hội và nhân văn cũng có những nét 
tương tự. Chẳng hạn, phương Đông đề ra "đức 
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trị” trong khi còn những non kêm về "pháp trị". 
Chúng ta phải dám nhìn thẳng vào sự thật, giác 
ngộ về những yếu kém và lạc hậu của mình. 
Tuy nhiên sự mạnh, yếu cũng là cái nhìn tương 
đối, trong những giai đoạn và hoàn cảnh lịch sử 
cụ thể nhất định. Bởi vì xét đến cùng thì những 
mặt tinh thần và giá trị đạo đức là những cái 
quan trọng hơn những cái khác. Theo tinh thần 
của UNESCO, "phân tích đến cùng sự phát 
triển của xã hội chính là sự phát triển của văn 
hóa”; "sự thăng hoa của văn hóa là đính cao 
nhất của sự phát triên". 

Bốn là, điều cần quan tâm hiện nay là, với tư 
duy văn hóa đổi mới của Đảng Cộng sản 
Việt Nam: "Bảo vệ bản sắc dân tộc phải găn kết 
với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thụ có chọn 
lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các 
dân tộc khác”) thì chúng ta phải nhận thức như 
thế nào và làm gì để giữ gìn, phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu hội 
nhập? Có thể nêu lên một số khía cạnh cho sự 
lựa chọn mô hình phát triển Việt Nam như sau: 

l - Không e ngại sự áp đảo của toàn câu hóa, 
không “dị ứng" với mọi biểu hiện của văn hóa 
nhân loại. Thâm nhập vào thể giới một cách 
chủ động, tự tin, tự nhiên, sẵn sàng đối thoại 
với các nên văn hóa với tư duy đa dạng văn hóa 
là một tất yếu của \ giao lưu, hợp tác. Muốn vậy 
phải trên cơ sở lấy văn hóa dân tộc làm gôc. 
Chỉ trên cơ sở nhận thức đúng đắn, đầy đủ việc 
giữ gìn, phát huy cốt cách văn hóa dân tộc mới 
đi tới được văn hóa nhân loại. 

2 - Kinh tế và có kiến thiết kinh tế rồi thì 
văn hóa mới kiến thiết được và đủ điều kiện 
phát triển được. Ngược lại, văn hóa phải đứng 
trong kinh tế và chính trị, thúc đây kinh tế và 


(2) Cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Triều Tiên, Ấn Độ, Việt Nam là một trong năm 
quốc gia ở châu Á có nên văn hóa tiêu biểu trong tông số 
khoảng 34 nền văn hóa có bản sắc riêng biệt 

(3) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 
I998. tr 56 
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chính trị phát triển. Như vậy, trong khi đây 


mạnh công nghiệp hóa, hiện đại "hóa, cùng với 
phát triển kinh tẾ vẫn phải có niềm tin và biện 
pháp tích cực đề phát triển văn hóa tinh thân, 
không theo kiểu dàn hàng ngang để tiến, mà 
bằng tưduy "lấy tinh thần chiến thắng vật 
chất", "đem văn minh (đồng nghĩa với văn hóa) 
thắng bạo tàn". 

3 - Phải xuất phát từ tư duy phương Đông 
được đánh dấu bởi hoài bão tìm kiếm tính 
thống nhất của vũ trụ, sự hài hòa giữa 
những mâu thuẫn. Để glao lưu, hội nhập phải 
có một thái độ "cầu đồng tổn dị", tìm mâu sô 
chung thay vì khoét sâu sự cách biệt. Nếu giữa 
thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã tìm thấy điểm 
chung của Khổng Tử, Các Mác, Giê-su, 
Tôn Dật Tiên đà mưu cầu hạnh phúc cho loài 
người, mưu cầu phúc lợi cho xã hội, thì đến 
cuối thế kỷ XX nhân loại lại tìm thấy một lý 
tưởng chung ở Hồ Chí Minh là hướng con 
người Chân - Thiện - Mỹ, đem lại hạnh phúc, 
tự do cho nhân loại. Trong mối quan hệ Đông - 
Tây, dân tộc và nhân loại, cần phải xác định có 
cái chung và cái riêng, vật chất và tinh thân, nội 
sinh và ngoại sinh để tập trung, giải quyết sự 
cân bằng, hài hòa giữa các yếu tố. 


4 - Có "vay" thì phải có "trả". "Vay” thì phải 
sáng tạo và không được trở thành kẻ bắt chước. 
"Trả" thì phải xứng đáng là một dân tộc trong 
số Ít của thế giới có nên văn hóa tiêu biêu. Giới 
thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam 
với thế giới, làm phong phú thêm nền văn hóa 
nhân loại vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự. 
Suy cho cùng, "giúp bạn cũng chính là giúp 
mình". Quá trình "vay" và "trả" qua lại lẫn nhau 
giúp ta có điều kiện giao lưu hội nhập, tạo nên 
tiên tiến và hiện đại song vẫn rất truyền thống 
(Việt Nam) nêu chúng ta luôn có ý thức và 
niềm tự hào về các dân tộc. 


5 - Giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc là 
một ý thức chính trị, và ý thức chính trị của dân 
tộc, xây dựng tâm lý cộng đồng với nội dung 
cao cả là tinh thân độc lập tự cường, tự chủ lại 
là biểu hiện cao nhất và trước hết của văn hóa. 
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Trước đây bản sắc văn hóa của dân tộc với tinh 
thần yêu nước, chủ nghĩa dân tộc, tinh thần dân 
tộc tự chủ về chính trị đã khẳng định sức mạnh 
của phong trào giải phóng thì nay lại càng cần 
phải như vậy. "Một dân tộc không tự lực cánh 
sinh mà cứ ngôi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì 
không xứng đáng được độc lập"4). 

6- Tiếp thu toàn điện, nhưng có chọn lọc 
qua "màng lọc" bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhà 
văn hóa kiệt xuất Hà Chí Minh chỉ rõ, cái gì bổ 
ích và cần thiết, cái gì tốt và hay thì ta phải học 
lấy, tiếp nhận để làm giàu cho văn hóa Việt 
Nam, một nền văn hóa hợp với khoa học và 
hợp với cả nguyện vọng của nhân dân. Nói như. 
vậy để thấy không phải mọi. thứ mới lạ đều bổ 
ích. Câi gì mới mà hay thì tiếp thu, còn cái mới 
mà 1ai căng, xấu xa thì cương quyết loại bỏ. 


Phải thường xuyên bồi bổ cho lịch sử - vấn 
hóa với ý nghĩa là cội rễ của dân tộc, cái vốn 
của riêng mình. Điều cơ bản và trước hết là 
phải làm kỳ được VIỆC thường xuyên bôi bổ cho 
lịch SỬ - văn hóa, để cho cốt cách văn hóa dân 
tộc thấm sâu vào tâm lý quốc dân. Một khi SaO 
nhãng công việc đó thì tự minh sẽ đánh mất 
mình. Nhưng trong nội hàm giữ gìn bản sắc đã 
chứa đựng phát huy, glao lưu, trao đối, xâm 
nhập và hội nhập các giá trị văn hóa rồi: Bởi M 
văn hóa là đối thoại và đa dạng vi phát triên. 
Nhà văn hóa lớn G. Nêu (Án Ðộ) hoàn toàn 
có lý khi cho rằng, Pgười ta không thể sống 
cho một mình với cội rê". Thậm chí cội rê đó 
cũng sẽ khô héo nếu nó không vươn ra dưới 
mặt trời và không khí tự do; chỉ khi đó cội rễ 
mới mang dinh dưỡng đến cho anh. Chỉ khi đó 
Cuộc sông mới đâm cành trổ hoa"®), 

Kết hợp chặt ché việc tiếp (thu tĩnh hoa văn 
hóa nhân loại đấu tranh chống lại sự xâm nhập 
của văn hóa độc hại. Đó là mối quan hệ giữa 
g1ử gin bản sắc VỚI tiếp thu tính hoa, giữa 
truyên thống - tiếp biến và đổi mới, để bồi bổ 


(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội. 1995, t6, tr 522 

(5) G. Nê-ru: '““Văn hóa là g1?", 
¡9-2-1989 


Báo Nhân dân Chủ nhật. 
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cho một nền văn hóa dân tộc cường tráng, với 
các yếu tố nội sinh sung mãn. 

7 - Quá trình giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
tộc cũng là quá trinh xâm nhập văn hóa, quá 
trình tự thân vận động, tự ý thức, tự khám phá, 
tự tái tạo từ ta và từ người. Cái khó ở đây là, 
làm thế nào để có được sự công bằng giữa gốc 
rễ và hoa lá trên cành; giữa yếu tổ nội sinh và 
ngoại sinh khi các yếu tố đó luôn có mối quan 
hệ biện chứng. Câu trả lời phải được tiếp tục 
suy nghĩ từ quá khứ và thực tiễn hôm nay. 
Nhưng trước mắt chúng tôi vẫn phải trở lại, vận 
dụng sáng tạo và phát triển những luận đề của 
Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng: "Chủ 
nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước... 
Người ta sẽ không làm gì được cho người An 
Nam nếu không dựa trên các động lực vĩ đại, và 
duy nhất của đời sống xã hội của họ". "Phải 
trông ở thực lực. Thực lực mạnh, ngoại giao sẽ 
thắng lợi. Thực lực là cái chiêng và ngoại giao 
là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn". "Đem 
sức ta mà giải phóng cho ta", "Muốn người ta 
giúp cho thì trước mình phải tự giúp lấy mình 
đã". Về văn hóa, cần hiểu đó là sự bảo tôn, 
chấn hưng nền văn hóa dân tộc để làm cơ sở 
định hướng cho việc mở rộng giao lưu văn hóa 
quốc tế. Đồng thời phải kết hợp một cách chặt 
chẽ, khoa học, tỉnh tế, có lý có tình giữa 
"pháp trị" - mà đặc biệt là vai trò quản lý của 
Nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội - 
với "đức trị" mà chủ yếu là giáo dục tính nhân 
văn, đạo đức. Ở một ý nghĩa nào đó, là kết hợp 
giữa "xây "và "chống", trong đó "xây "là nhiệm 
vụ chủ yếu và lâu dài. Phải nhận thức con 
người là điểm xuất phát cũng là mục tiêu của 
sự phát triển. Phải đào tạo con người cả về nhân 
cách và về trí tuệ. Trong nhân cách có trí tuệ. 
Trí tuệ càng cao, nhân cách càng phai lớn. 
Chỉ có nhận thức như vậy mới tạo nên một 
Việt Nam ôn định, phát triển bên vững trong 
quá trinh giao lưu, hội nhập. C 
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PHÁT TRIÊN DỊCH VỤ... 
(Tiếp theo trang 35) 


Thứ sáu, nâng cao chất lượng của các dịch 
vụ, thông qua: nâng cao tính chuyên nghiệp của 
các tổ chức cung ứng dịch vụ, vận dụng ma-kết- 
ting dịch vụ để phát hiện và đáp ứng yêu cầu sử 
dụng dịch vụ, áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng dịch vụ, khai thác và nâng cao hiệu quả 
hợp tác và hỗ trợ của các tổ chức dịch vụ quốc 
tế để phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng 
hóa ở miền núi nước ta 

c - Biện pháp hỗ trợ cho sự phát triển các 
chủ thể tham gia hoạt động dịch vụ 

Áp dụng các chính sách bảo hộ hợp lý đối 
với các lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng 
hóa ở các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, 
nhằm khuyến khích, hỗ trợ và thúc đây các 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác thị 
trường ở các khu vực này. 

Mỡ rộng tín dụng cho cả doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ và đối tượng tiêu dùng dịch vụ, 
nhằm hình thành bước đầu thị trường dịch vụ hỗ 
trợ kinh doanh hàng hóa hoàn chỉnh ở các khu 
vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, kích thích cả 
nhu cầu tiêu dùng và cung cấp các dịch vụ này. 

Chuyển một phần vốn đầu tư của Nhà nước 
từ một số dự án để đầu tư vào xây dựng kết cầu 
hạ tầng phục vụ các ngành dịch vụ hỗ trợ hoạt 
động kinh doanh trên địa bàn miền núi, vùng 
sâu, vùng xa như: mạng thông tin liên lạc, hệ 
thống đường giao thông, kho bãi, cơ sở chế biến, 
đặc biệt là hình thành các trung tâm dịch vụ tông 
hợp ở các tỉnh, thành phố, khu vực, như kinh 
nghiệm của một số nước đã làm. 

Để các giải pháp trên thực thi và đạt được 
hiệu quả, cần lồng ghép phát triển cả cung và 
cầu dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa ở miền 
núi, vùng sâu vùng xa trong các chương trinh 
phát triển kinh tế - xã hội trên các địa bàn. 
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QUÂN ĐỘI NHÂN ĐÂN VIỆT NAM 


@Õ?P 0t) 03147 ?8l4Ð 


WiINA] fŠ - 


HÁT huy truyền thống "quân với dân 
JP câ với nước” › trOng những năm 

gân đây, quân đội ta tiếp tục giúp đỡ 
nhân dân xây dựng cuộc sống mới, đặc biệt 
là giúp đỡ nông dân, một lực lượng chiếm tới 
hơn 80% dân số ở nước ta. Thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa VỊ, về 
"Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, 
tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân 
dân" và xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của 
công tác phối hợp hoạt động Ở CƠ SỞ, ØÓP 
phân tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công 
tác vận động quân chúng, ngày 23-7-1991, 
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt 
Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 
đã ra Nghị quyết liên tịch số 02/NQ-LT 
"Về sự phối hợp giữa Quân đội và Hội Nông 
dân Việt Nam trong công tác vận động nông 
dân góp phân xây dựng cơ sở chính trị ở nông 
thôn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng". 

Qua 13 năm triên khai và tô chức thực 
hiện, có thê khẳng định rằng: Việc ký kết 
nghị quyết liên tịch là một chủ trương đúng 
đắn và kịp thời, góp phần tích cực trong công 
tác tham gia tuyên truyền vận động nhân dân, 
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hội viên hội nông dân, cân bộ, chiến sĩ thực 
hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước; góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm 
nghèo, củng cố tổ chức và phát huy vai trò 
Hội Nông dân ở cơ sở, củng cố quốc phòng - 
an ninh và giữ vững trật tự, an toàn xã hội. 

1 - Phối hợp tuyên truyên vận động nông 
dân và cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt đường 
lỗi, chủ trương của Đảng và chính sách của 
Nhà nước 

Đây là hoạt động được triển khai sâu rộng 
với nhiều nội dung và hình thức thiết thực, 
chủ yếu tập trung vào các chủ trương của 
Đảng và chính sách của Nhà nước về dân tộc, 
nông thôn, nông nghiệp và nông dân; nghĩa 
vụ và quyền lợi của hội viên nông dân trong 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối chủ 
trương phát triển kinh tế - xã hội đất nước 
đến năm 2010; Chỉ thị số 21/CT-TW, ngày 
10-10-1997, của Bộ Chính trị về một số công 
việc cấp bách ở nông thôn hiện nay, Chỉ thị 


* Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ 


- nhiệm Tông cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam 


4l 


Cực tiễn - Xinlt nghiệm 


số 30/CT-TW, ngày 18-2-1998, của Bộ Chính 
trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ 
ở cơ sở; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5, 
khóa IX, về công nghiệp hóa; hiện đại hóa 
nông nghiệp nông thôn; chủ trương chuyển 
đôi cây trồng vật nuôi, chương trình xóa đói 
giảm nghèo; Luật Thuế, Luật Đất đai, điều 
lệ, chương trinh công tác hội; xây dựng kinh 
tế gia đình, vận động định canh, định cư, 
Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Dân quân 
tự Vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên, trách 
nhiệm của toàn dân trong việc xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân, củng cố quốc 
phòng an ninh, thực hiện chính sách hậu 
phương quân đội... Hình thức, biện pháp 
phong phú, cụ thể, phù hợp với trình độ nhận 
thức của nông dân và điều kiện hoàn cảnh ở 
nông thôn như: míttinh biểu dương lực 
lượng, tổ chức các buổi nói chuyện thời sự, 
học nghị quyết của Đảng, sinh hoạt tổ hội, 
chị hội, câu lạc bộ nông dân, tổ chức các hội 
thi tìm hiểu về truyền thống, nhà nông đua 
tài, các hoạt động kết nghĩa, văn nghệ, thê 
dục thể thao, đưa tin tuyên truyền trên sóng 
phát thanh truyền hình của trung ương và địa 
phương; tô chức các đội xe lưu động. Thời 
gian và thời điểm tuyên truyền tập trung vào 
dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, ngày 
truyền thống như: ngày 3-2, 19-5, 2-9, Ngày 
thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14-10, 
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 
và Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12, 
ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7 hằng năm. Ở 
vùng cao, vùng biền giới các đơn vị quân đội, 
Bộ đội Biên phòng cùng Hội Nông dân ởi 
vào các bản làng vừa chiếu phim, vừa tuyên 
truyền vận động làm cho nhân dân hiêu rõ 
tinh hinh, nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ 
trong phòng chống truyền đạo trái phép, vượt 
biên trái phép, tham gia tích cực vào phong 
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trào. bảo vệ đường biên, mốc giới, bảo vệ chủ 
quyền biên giới quốc I4... 

Thông qua tuyên truyền, giáo dục đã nâng 
cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ, tỉnh 
thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của 
nông dân với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, 
phát huy quyền làm chủ của hội viên Hội 
Nông dân và cán bộ, chiến sĩ trong quân đội 
trong tham gia xây dựng, củng cố chính 
quyền và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 
đấu tranh góp phần làm thất bại mọi âm mưu, 
hành động phá hoại của các thế lực thù địch, 
góp phân giải quyết kịp thời các vụ việc, mâu 
thuần nảy sinh ở nông thôn... 

Mười ba năm qua, các cấp hội và đơn 
vị quân đội đã tổ chức được 588 200 buổi 
tuyên truyền thu hút 21 785 350 lượt người 
tham dự. Nhiều địa phương đã mở các đợt thi 
tìm hiểu vai trò, vị trí người nông dân trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông thôn; tổ chức hội thi thể thao nông dân, 
thi "Tiếng hát đồng quê", "Làng vui chơi, 
làng ca hát” thu hút hàng vạn lượt hội viên và 
cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia. 
Ngoài ra, Trung ương Hội Nông dân còn 
phối hợp với Tông cục Chính trị Quân đội 
nhân dân Việt Nam biên soạn cuốn số tay hỏi 
đáp về kiến thức quốc phòng làm tài liệu cho 
đội ngũ thông tin viên tiến hành công tác 
tuyên truyền. 

2 - Vận động, hướng dẫn nông dân thực 
hiện các chương trình phát triên kinh tế - văn 
hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng 
chống lũ lụt, thiên tai 

Phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xóa 
đói giảm nghèo gắn với nhiệm vụ quốc 
phòng - an ninh, góp phần thực hiện sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ chiến 
lược, một chủ trương lớn của Đảng, 
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Nhà nước ta và là một nội dung chủ yếu được 
xác định trong chương trình phối hợp hoạt 
động giữa Hội Nông dân Việt Nam và Quân 
đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện chủ 
trương đó, các cấp đã tô chức nhiều hoạt 
động thiết thực, hiệu quả. 

Phối hợp vận động nông dân chuyển đổi 
cơ cầu cây trồng, vật nuôi, đây mạnh sản 
xuất gắn với kinh doanh, phát huy mọi tiềm 
năng về đất đai, lao động, nguôn vốn của 
từng địa phương, từng vùng miền, đầu tư sản 
xuất theo mô hình kinh tế hộ gia đình, kinh 
tế trang trại vườn đồi, đánh bắt, nuôi trồng 
thủy hải sản với năng suất, chất lượng, hiệu 
quả kinh tế cao; huy động hàng ngàn tỉ đồng 
vốn giúp nông dân phát triên sản xuất, quyền 
góp, hỗ trợ 34,630 tỉ đông cho các thôn, bản 
ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng 
sâu, vùng xa phát triên sản xuất, phối hợp mở 
các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về sản 
xuất chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng 
hóa. Chỉ trong 2 năm (2000 - 2001) phối hợp 
giúp nông dân trên 9,611 triệu cây giống và 
953,485 con giống các loại, giải quyết việc 
làm cho gần 10 vạn hội viên nông dân và 
chiến sĩ hết hạn nghĩa vụ trở về địa phương. 

Đã tu sửa và làm mới hàng ngàn km 
đường giao thông liên thôn, liên xã, xây dựng 
mới và sửa chữa hơn 1000 chiếc cầu, giúp 
dân thu hoạch vụ mùa, phá bỏ hàng trăm 
hec-ta cây thuốc phiện, làm mới 56 000 phòng 
học, mở 923 lớp xóa mù chữ cho 21 860 học 
sinh, phô cập giáo dục tiểu học cho 18 473 học 
sinh, vận động 21 231 học sinh bỏ học trở lại 
trường. Từ năm 1998 đến nay, đã xây dựng, 
triên khai 18 dự án kinh tế - quốc phòng với 
số vốn đầu tư trên 100 tỉ đồng và đã thu được 
những kết quả khích lệ, góp phần cải thiện 
đời sống cho nhân dân các dân tộc ở các xã 
đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa vùng 
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căn cứ cách mạng, góp phân định canh, định 
cư cho 3 217 hộ và tuyên truyền vận động 
22 373 hộ định canh định cư. Theo báo cáo, 
các đơn vị quân đội đã đóng góp xây dựng 
quỹ "Hỗ trợ nông dân nghèo" hơn 3 tỉ đồng 
và hàng ngàn tấn gạo. Riêng quỹ "Ngày vì 
người nghèo" đã thu được 9,426 tỉ đông. 
Thực hiện chương trình quân - dân y kết hợp, 
các đơn vị đã tích cực khâm chữa bệnh, cấp 
phát thuốc miễn phí cho các hộ nông dân 
nghèo, gia đình chính sách được trên 50 vạn 
lượt người. 

Quân đội cũng đã tham gia tích cực việc 
phòng chống và khắc phục hậu quả các đợt 
bão lụt, thiên tai. Trong đợt lũ lụt ở miền 
Trung thắng II và 12-1999, toàn quân đã 
huy động 37 221 lượt cán bộ chiến sĩ, hàng 
trăm xe quân sự, hàng trăm tàu thuyền, hơn 
200 chuyến bay, vận chuyển 489 tấn lương 
thực, thực phẩm, dụng cụ; đã cứu vớt 
được 1682 người bị lũ cuốn trôi, di dời 
67 476 lượt người, 7 300 tắn lương thực. Riêng 
Bộ Quốc phòng đã đầu tư gần 10 tỉ đồng, 
trích 2,6 tỉ đồng từ quỹ quyên góp của cán 
bộ, chiến sĩ đê làm khung nhà cao chân giúp 
đồng bào một số tỉnh địa bàn Quân khu IX 
khắc phục khó khăn trong mùa lũ. Từ 1991 
đến nay, các lực lượng quân đội phối hợp với 
Hội Nông dân các cấp và các ban, ngành, 
đoàn thê địa phương giúp đỡ gạo, tiền, 
hàng... cho trên 30 triệu lượt đồng bào trị gia 
1 000 tỉ đồng, trong đó quân đội đã ủng hộ 46 
tỉ đồng. 

3 - Phối hợp tham gia xây dựng, củng cỗ 
tô chức hội găn với xây dựng củng cố cơ sở 
chính trị địa phương vững mạnh, giữ vững 
quốc phòng - an ninh 

Nhằm góp phần củng cố tô chức, phát 
triên hội viên và nâng cao chất lượng hoạt 
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động của Hội Nông dân ở cơ sở, các cấp hội 
và cơ quan quân sự địa phương đã phối hợp 
với các ban, ngành, đoàn thể tham gia xây 
dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp 
phân củng cố và nâng cao chất lượng hoạt 
động của các tô chức chính trị - xã hội ở cơ 
sở. Việc xây dựng cơ sở xã, phường luôn gắn 
với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". 
Thông qua các hình thức dân vận như kết 
nghĩa, hành quân dã ngoại, tổ đội công tác, 
các đơn vị quân đội đã góp phân tích cực, có 
hiệu quả trong xây dựng củng cố cơ sở địa 
phương vùng nông thôn vững mạnh toàn 
diện. Phối hợp củng cố được 9 780 chỉ hội 
nông dân cơ sở, kết nạp mới 458 754 hội 
viên, phát triển hàng trăm tổ chức hội cơ sở 
và chỉ hội nông dân các thôn bản; chất lượng 
hoạt động của các tổ chức hội từng bước 
được nâng cao. Việc bồi dưỡng kiến thức và 
năng lực hoạt động cho cân bộ hội cơ sở được 
triên khai ở 100% tỉnh, thành phố, nhất là cán 
bộ hội ở các thôn bản, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, vùng sâu, vùng xa và những địa bàn 
trọng điểm. Quân khu IV, Quân khu IX đã 
cùng Hội Nông dân các cấp xây dựng tiêu 
chuẩn xã, phường vững mạnh về an nỉnh - 
quốc phòng. Các Quân khu I, II, IV, Quân 
khu Thủ đô, Bộ đội Biên phòng phối hợp với 
Hội Nông dân chỉ đạo khảo sát đánh giá thực 
trạng và phân loại cơ sở, xã, phường. Các 
tính thuộc địa bàn Quân khu V]I giúp đỡ xây 
dựng 15 chỉ hội từ yếu kém lên khá, củng cố 
82 chỉ hội vùng sâu, 3 chỉ hội vùng đồng bào 
dân tộc thiêu SỐ; Quân khu IX phối hợp vận 
động phát | triển hội viên đưa tổng số hộ nông 
dân vào tổ chức hội trong địa bàn quân khu 
đạt 64,2% số hộ nông nghiệp và tham gia 
giúp đỡ, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp 
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1 052 cán bộ, hội viên vào Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Cùng với các hoạt động tuyên truyền giáo 
dục, tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm 
nghèo, xây dựng và củng cố các cấp hội nông 
dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, 
VIỆC phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng - an ninh và chính sách hậu phương 
quân đội được coi trọng ở tất cả các cấp của 
Hội Nông dân và đơn vị lực lượng vũ trang 
nhân dân. Bằng các chương trình, nhiệm vụ 
cụ thể như phối hợp xây dựng khu vực phòng 
thủ tại địa phương, tổ chức cho cần bộ hội 
viên nông dân tham gia diễn tập kế hoạch 
phòng thủ, tổ chức hành quân đã ngoại, xây 
dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự 
bị động viên, tổ chức huấn luyện dân quân, 
tham gia phòng chống bão lụt, bảo vệ đê 
điều, các cụm tuyến an toàn làm chủ, bảo vệ 
trật tự trị an ở địa phương, tổ chức vận động 
con em nông dân tham gia khám tuyển nghĩa 
vụ quân sự, đảm bảo 100% số chỉ tiêu và chất 
lượng nhập ngũ, phối hợp giáo dục động viên 
quân nhân bỏ ngũ trở lại đơn vị... nên nhiệm 
vụ quốc phòng, an ninh ở các địa phương 
được thực hiện tốt hơn. Đồng thời với việc 
đó, các cấp hội phối hợp với cơ quan quân sự 
địa phương tham mưu với cấp ủy, chính 
quyền về các giải pháp Kịp thời ngăn chặn, 
giải quyết các "điểm nóng", các mâu thuần 
này sinh trong nội bộ nhân dân như tranh 
chấp đất đai, tập trung khiếu kiện đông 
người, xây dựng hàng chục vạn tổ an ninh 
nhân dân, các tô hòa giải, tô tự quản, giải 
quyết tại chỗ hàng chục vạn vụ việc nảy sinh 
trong nhân dân. Ở vùng biên giới, ý thức 
tham gia tự quản đường biên, mốc giới của 
nông dân được nâng cao, kịp thời phát hiện 
hàng chục ngàn vụ việc vi phạm biên giới và 
phối hợp giải quyết có tình, có lý. Chính nhờ 
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sự cảnh giác của nhân dân, hội viên nông dân 
mà nhiều vụ hoạt động xâm phạm chủ quyền 
lãnh thổ, buôn lậu qua biên giới đã được 
ngăn chặn kịp thời... 

Việc phối hợp thực hiện chính sách xã hội 


và chính sách hậu phương quân đội được 


triển khai tốt, có hiệu quả như xây dựng, sửa 
chữa nhà tình nghĩa, tặng số tiết kiệm cho gia 
đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn với trị giá hàng trăm tỉ đồng: tham gia 
đỡ đầu 15 488 thương binh nặng và phụng 
dưỡng hơn 1 300 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 
tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng 
quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa", quỹ "Vì người 
nghèo", quỹ "Quốc phòng - an ninh". Hội 
Nông dân các tỉnh, thành phố đã phối hợp 
với các ban, ngành, đoàn thể giải quyết việc 
làm cho hàng vạn quân nhân hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tuy còn 
nhiều khó khăn phức tạp nhưng có thể nói, 
những thành tích đạt được qua 13 năm là cơ 
bản và quan trọng, nhất là qua đó, bước đầu 
có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: 

1 - Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách của 
Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân, thế trận chiến tranh nhân dân; về hai 
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội; về quan điểm, chủ trương của Đảng, 
Nhà nước trong công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn; chính sách đại 
đoàn kết toàn dân tộc, ý nghĩa của việc tham 
gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị trên địa 
bàn, xây dựng Hội Nông dân vững mạnh 
toàn diện. 

2 - Chủ động, tích cực và đề cao trách 
nhiệm trong xây dựng chương trình, tổ chức 
thực hiện hoạt động phối hợp của mỗi bên. 
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Phát huy tốt vai trò tham mưu, phát hiện, 
nắm chắc tình hình, đề xuất nội dung, 
chương trình, biện pháp phối hợp hoạt động 
kịp thời, sát đúng cho lãnh đạo, chỉ huy đơn 
vị và lãnh đạo chính quyền địa phương. Quá 
trình phối hợp hoạt động phải lồng ghép 
được nội dung, chương trình ký kết giữa các 
tổ chức chính trị - xã hội khác, kịp thời bổ 
sung nội dung, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu 
thực tiễn ở từng địa phương, từng đơn vị 
trong từng thời gian nhất định. 

3 - Trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động 
thực tiễn, luôn luôn chủ động đấu tranh 
phòng chống những quan điểm nhận thức 
lệch lạc sai trái, tích cực phối hợp giải quyết 
dứt điểm có hiệu quả những vấn đề phát sinh, 
thực hiện tốt chế độ thông tin, kiểm tra rút 
kinh nghiệm, biểu đương khen thưởng kịp 
thời những tổ chức cá nhân thực hiện tốt 
chương trình này. 

4 - Sáng tạo, chủ động, kết hợp hài hòa 
việc lông ghép các chương trình hành động 
này với các chương trình, kế hoạch dự án 
khác trên từng địa bàn cụ thể, từ đó phát huy 
sáng kiến, đoàn kết chỉ đạo kịp thời tạo nên 
sức mạnh tông hợp để đạt hiệu quả cao nhất 
đối với chương trình đã ký cũng như các 
chương trình, kế hoạch và dự án khác trên 
địa bàn... 

Để tiếp tục công cuộc xây dựng nông thôn 
mới xã hội chủ nghĩa theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như góp phần 
to lớn hơn nữa vào sự nghiệp này, các bài học 
kinh nghiệm quý giá đã có cần được Quân 
đội và các ngành có liên quan phát huy hơn 
nữa, khắc phục nhược điểm, kết hợp chặt chẽ 
với việc cải tiến cơ chế hoạt động, chắc chắn 
kết quả của chương trình này sẽ tốt hơn 
nhiều ở những năm tiếp theo. Lì 
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RONG nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, không ít người 

đã ngộ nhận răng, chỉ cần cạnh tranh lợi 
nhuận, không cần thi đua; và phong trào thi đua 
không còn là động lực của sự phát triển xã hội 
nữa. Do vậy, trong một thời gian khá dài, phong 
trào thi đua ở các cấp, các ngành không được 
quan tâm chỉ đạo; thậm chí có nơi không có thị 
đua, hoặc thi đua và khen thường không gắn VỚI 
nhau; tiêu chuẩn khen thường và các chế độ 
kèm theo chậm được đối mới... Điều đó đã làm 
giảm tác dụng và ý nghĩa to lớn của công tác thi 
đua, khen thương. 

Từ khi triên khai Chỉ thị số 35/CT-TW của 
Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua - khen 
thưởng trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 
21/CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy đến 
nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo được 
những chuyển biến tích cực trong nhận thức của 
các cấp Uy, chính quyền. Mặt trận Tô quốc, các 
đoàn thể, các tô chức kinh tế - xã hội... vê vị trĩ, 
vai trò, tàm quan trọng và ý nghĩa của công tác 
thi đua - khen thưởng. Thực tiễn cho thấy, công 
tác thị đua - khen thường luôn là một biện pháp 
tích cực trong phát huy nội lực; là động lực để 
vượt qua những khó khăn, thách thức trong quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội. Công tác thi 
đua, khen thương còn là biện pháp quan trọng 
để góp phần vun đắp nhân cách, phẩm chất, đạo 
đức con người mới. Các phong trào thị đua yêu 
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nước góp phần xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, chính 
quyền, các đoàn thể ngày 
càng vững mạnh; đông 
thời, khắc phục được một 
số nhận thức lệch lạc về vị 
trí, vai trò, tác dụng của 
công tác thi đua - khen 
thưởng và sự buông lơi 
lãnh đạo của cấp ủy; sự 
lệch lạc trong tổ chức thực 
hiện của chính quyên, tô 
chức vận động của Mặt trận Tô quốc và các 
đoàn thể đối với công tác thi đua - khen thưởng. 


Nhờ duy trì và đây mạnh các phong trào thi 
đua yêu nước nên 5 năm qua, Thành phố Hồ 
Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh 
tế - xã hội của mình. GDP tăng bình quân từ 
8,5 - 9,5%/năm, riêng năm 2002 tăng 10,2%. 
Mỗi năm, có gần 3 000 sáng kiến cải tiến, 
hơn 250 đề tài nghiên cứu khoa học, làm lợi 
37,5 tỉ đồng và I0 000 USD, tiết kiệm hơn 
mười tỉ đồng... 

Hàng loạt phong trào thị đua sôi động được 
các câp, các ngành vận dụng sáng tạo và cụ thê 
hóa, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Nội dung thi 
đua tập trung vào những việc khó, việc mới; chú 
trọng khắc phục những yếu kém, hạn chế của 
từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Điển hình là 
ngành công nghiệp có phong trào thi đua “Lao 
động giỏi, lao động sáng tạo ", "Chất lượng cao, 
hao phí ít"; ngành nông nghiệp có phong trào 

“Đã y mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng 
tiến bộ khoa học vào sản Xuất và đơi sông”, 

sứ huyện đổi vật nuôi cây trồng. nâng cao chất 
lượng sản phẩm ”,. . ngành g1ao thỏng - công 
chính có phong trào "Giữ xe tốt - lái xe an 
toàn, “Trật tự an toàn giao thông, mỹ quan 
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đô thị”,... ngành thương mại - dịch vụ, tài 
chính - ngân hàng có phong trào “Văn minh 
thương nghiệp", "Mậu dịch viên giỏi”... Trong 
lực lượng vũ trang có phong trào “Thi đua quyết 
thắng", "Luyện giỏi, rèn nghiêm",... ngành giáo 
dục - đào tạo có phong trào "Thi đua hai tốt”, 
"Xã hội hóa giáo dục"... ngành y tế có phong 
trào “Nâng cao y đức", "Xây dựng bệnh viện 
tình thương”... ngành văn hóa - thông tin có 
phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa, khu 
phố văn hóa", "Cơ quan công sở văn minh - 
xanh - sạch - đẹp”. . ngành lao động - thương 
binh và xã hội có phong trào hướng nội dung 
vào việc chăm lo các đối tượng chính sách, giải 
quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phòng 
chống tệ nạn xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể xã hội có các phong trào “Toản dân 
đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân 
cư", "Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tỉnh 
thương”, Xóa: đói giảm nghèo , , “Thanh miên 
lập nghiệp, tuôi trẻ giữ nước", "Phụ nữ tích cực 
học tập, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây 
dựng gia đình hạnh phúc", “Xây dựng công 
đoàn vững mạnh, Hội viên cựu chiến binh 
gương mâu". 

Bên cạnh các phong trào thi đua, các ngành, 
_ các cấp, còn có những hội thi, các cuộc bình 
chọn các tài năng, gương mặt tiêu biểu trong 
các ngành, các giới thuộc các lĩnh vực khoa 
học - kỹ thuật, văn học, nghệ thuật... góp phần 
làm cho đời sống kinh tế, văn hóa, tỉnh thần 
cũng như phong trào thi đua yêu nước trên địa 
bàn Thành phố thêm phong phú, sinh động. 


Đặc biệt, nhiều phong trào đã có sức lan tỏa 
sâu rộng tới các địa phương khác, trở thành 
phong trào của cả nước như “Phong trào xây 
dựng nhà tình nghĩa”, "Phong trào xóa đối 
giảm nghèo", "Phong trào xây dựng nhà tình 
thương”, v.V.. 

Trong 5 năm qua, ở Thành phố Hồ Chí Minh 
liên tục xuất hiện nhiều phong trào thi đua mới 
nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của xã 
hội như "Phong trào trật tự - kỷ cương - nếp 
sống văn minh đô thị", "Phong trào xây dựng cơ 
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quan, công sở văn minh, lịch sự, xanh - sạch - 
đẹp", "Phong trào hiễn máu nhân đạo", "Phong 
trào những người con hiếu thảo", "Phong trào 
bữa cơm cho người nghèo, người glà neo đơn ”,. 


Hình thức, biện pháp tổ chức, phương thức 
vận động phong trào thi đua cũng được các cấp 
ủy, chính quyên, đoàn thể nghiên cứu vận dụng 
một cách sáng tạo, linh hoạt tùy theo đặc điểm 
của giới, tâm lý lứa tuổi và điều kiện cụ thể của 
từng khu vực dân cư. Thành phố chia 22 quận, 
huyện thành 4 cụm, 5 khối thi đua; các SỞ, ban, 
ngành cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân 
Thành phố; khối thi đua các tổng công ty trực 
thuộc; khối thi đua các đoàn thể. Hằng năm đều 
có đánh giá, bình xét trên tinh thần khách quan, 
công bằng và công khai. 

Trong 4 năm (1999 - 2002), Ủy ban nhân 
dân Thành phố đã vinh dự đón nhận trên 
26 700 bằng khen, 904 cờ thi đua xuất sắc các 
loại; 775 tập thể, 214 cá nhân được Thủ tướng 
Chính phủ tặng 989 bằng khen, 46 cờ thi đua; 
Chủ tịch nước tặng 408 huân chương các loại; 
có 5 tập thể và 10 cá nhân được phong tặng danh 
hiệu Anh hùng Lao động, 5] cá nhân được phong 
tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, 4 cá nhân được 
phong tặng danh hiệu. Thây thuốc Nhân dân; 
109 người là Thầy thuốc Ưu tú, 4 cá nhân được 
phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, v.v.. 

Về khen thưởng đối ngoại, trong năm năm 
qua, Thành phố đã tặng 320 bằng khen và Huy 
hiệu Thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất và được 
Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng l5 bằng 
khen; Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân 
chương Lao động, 3 Huân chương Hưu nghị 
cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và 
doanh nghiệp đầu tư 100% vốn nước ngoài có 
thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển và 
hợp tác kinh tế - văn hóa - xã hội với Việt Nam 
và Thành phố. 

Ngoài những hình thức khen thưởng, theo 
quy định của trung ương, Thành phố có Cờ 
Truyền thống để tặng thường cho những đơn vị 
có thành tích nhân dịp tổ chức tổng kết kỷ niệm 
IÖ năm, 20 năm, 30 năm... thanh lập đơn vị; 
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Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh để tặng 
thưởng cho những cá nhân trong, ngoài nước có 
công lao đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo 
vệ, phát triển Thành phố; đóng góp vào việc 
tăng cường tình hữu nghị với nhân dân Việt 
Nam và nhân dân Thành phố v.v... 

Năm năm qua, Thành phố đã hoàn thành hồ 
sơ thủ tục thông qua Viện Thi đua - Khen 
thưởng Nhà nước đề nghị Chủ tịch nước và Thủ 
tướng Chính phủ xét tặng thưởng trên 700 Huân 
chương Độc lập cho cán bộ Đảng theo Thông tri 
số 38/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 
nâng tổng số lên I 345 huân chương các hạng: 
Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc 
lập các hạng cho 666 gia đình của Thành phố, 
nâng tổng số gia đình được tặng thưởng Huân 
chương Độc lập lên l 550 gia đình v.v.. 

Là một thành phố lớn của cả nước, luêi đi 
đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, nhờ đó, 
công tác thi đua - khen thưởng của Thành . phố 
Hồ Chí Minh trong những năm qua cũng diễn ra 
hết sức sôi động. Sau năm năm tích cực đổi mới 
công tác thi đua - khen thưởng, Thành phố đã 
rút ra những bài học kinh nghiệm sau đây. 

Một là, các phong trào thi đua phải được sự 
lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy. Các cấp 
ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
phải có trách nhiệm cao trong tô chức thực hiện, 
và phải có sự phối hợp vận động, thực hiện của 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thê. Nơi nào cấp 
Ủy quan tâm lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực 
hiện tốt, có sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn 
thể, thì nơi đó phong trào thi đua được giữ vững, 
phát triển và tạo. được sinh khí mới; khơi dậy 
được sức mạnh tiềm năng, đoàn kết nội bộ được 
tăng cường; lòng tin của nhân dân đối với cán 
bộ, đảng viên được củng cố. 


Hai là, các phong trào thí đua phải có mục 
tiêu và nội dung rõ ràng; phải xuất phát từ 
nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn 
vị; trong đó, phải xác định nhiệm vụ cụ thê của 
từng thời kỳ, từng giai đoạn và lượng hóa các 


chi tiêu thị đua; đồng thời, phải tạo sự chuyên 


biến về nhận thức từ trong nội bộ Đảng đến 
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đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác thi 
đua, khen thưởng. 

Ba là, để phong trào thi đua phát triên đúng 
hướng, sôi nôi và liên tục, phải có sự năng động, 
sáng tạo nhằm không ngừng đối mới nội dung, 
hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi 
đua và công tác khen thưởng; phát huy sức 
mạnh của phong trào thi đua hướng vào nhữn 
khâu xung yêu, những việc khó, những vấn đề 
bức xúc... để thu hút sự tham gia và quan tâm 
của đông đảo các tầng lớp nhân dân. 

Bên cạnh đó, phải thường xuyên sơ kết, tổng 
kết, đánh giá kịp thời các phong trào; qua đó, 
tuyển chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc đề 
nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến; động 
viên khen thưởng đi đôi với tuyên truyền kịp 
thời, sâu rộng, những gương điển hình xuất sắc. 


Bốn là, để bảo đảm cho công tác thi đua, 
khen thưởng đạt hiệu quả cao, phải kiện toàn 
củng cố hệ thống tổ chức, bộ máy chuyên trách 
công tác thi đua - khen thưởng từ Thành phố 
xuống cơ sở. Đây chính là nhân tố quyết định. 
Cán bộ chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) về 
công tác thi đua, khen thưởng phải có đạo đức, 
năng lực, lòng nhiệt tình. Bộ máy làm công tác 
thi đua, khen thưởng phải được tô chức tinh 
gọn, bảo đảm chất lượng và đạt hiệu quả công 
tác cao. 

Là một thành phô rộng lớn, dân cư đông đúc 
với nhịp sống hết sức sôi động và năng động, 
công tác thi đua, khen thưởng ở Thành phố 
Hỗ Chí Minh vì thế càng đòi hỏi phải nhạy bén 
và đi kịp với thực tiễn. Đây vừa là vinh dự lớn 
lao và cũng là trách nhiệm nặng nề của đội ngũ 
làm công tác thi đua - khen thưởng của Thành 
phố. Với những nỗ lực và thành quả đã đạt 
được, nhất là từ những kinh nghiệm quý được 
đúc rút từ thực tiễn; vững tin rằng, công tác thi 
đua, khen thưởng ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ 
không ngừng được nâng cao hơn nữa về chất; 
gÓp phân biêu dương và tôn vinh những tập thê 
và cá nhân có những đóng góp thiết thực vào 
công cuộc xây dựng và phát triên Thành phố 
vinh dự được mang tên Bác Hồ kính yêu. Q 
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ÁC khu công 
nghệp tập 
trung ở nước ta 


ra đời đánh dấu một 
bước tiến mới trong 
quá trình thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa; nhất là thu hút 
các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước; góp phần 
đáng kể vào phát triển 
kinh tế - xã hội, thúc 
đẩy nhanh quá trình đô 
thị hóa; chuyển đổi 
theo hướng hợp lý cơ cấu kinh tế của nhiều 
vùng, miền, địa phương, nhất là các vùng đất 
khó canh tác, vùng đông dân cư, vùng ven đô; 
giải quyết việc làm cho lực lượng không nhỏ lao 
động nông nghiệp... Để dễ hình dung hơn, xin 
tham khảo một vài số liệu. 

Đến năm 2002, tỉnh Bình Dương đã có 
8 trong 13 khu công nghiệp được cấp giấy phép 
hoạt động, với diện tích khoảng 1 900 ha. Toàn 
tỉnh có 1 784 dự án đầu tư nước ngoài được cấp 
giấy phép hoạt động, với tổng số vốn đăng ký là 
2 938 tỉ USD. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, cùng 
với việc hình thành các khu công nghiệp tập 
trung, Bình Dương đã thu hút ngày càng nhiều 
lực lượng lao động từ các nơi tới làm việc. 

Ở Đồng Nai, Khu kỹ nghệ Biên Hòa được 
hình thành từ những năm 60. Sau năm 1975, 
Khu công nghiệp Biên Hòa được phát triên 
khá nhanh và hình thành một vành đai dân cư 
chiếm tỷ lệ khá lớn so với cư dân trong nội ô. 
Tính đến năm 2002, toàn tỉnh đã có 10/14 khu 
công nghiệp đi vào hoạt động với số vốn đăng 
ký hơn 5,3 tỉ USD, vốn đầu tư thực hiện hơn 
2,5 tỉ USD. 

Năm 2003, các khu công nghiệp ở Bà Rịa - 
Vũng Tàu đã có tông vốn đầu tư thực hiện là 
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hơn 2,5 tỉ USD, đạt tổng doanh thu hơn 1,8 tỉ 
USD. Các khu công nghiệp đã có gần 6 nghìn 
lao động làm việc, trong đó lao động địa 
phương chỉ chiếm 19,6% tổng số lao động trong 
các khu công nghiệp. 

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển các khu công 
nghiệp tập trung trong thời gian qua cũng cho 
thấy, trong quá trình chuyển hoá từ xã hội nông 
thôn, nông nghiệp sang xã hội đô thị, công 
nghiệp những vấn đề văn hóa đã và đang nảy 
sinh rất nhiêu bức xúc. Vấn đề xây dựng đời 
sống văn hóa ở các vùng công. nghiệp tập trung 
đặt ra cấp bách không chỉ đối với mỗi vùng, 
miền mà trên phạm vì cả nước. Trong xây dựng 
chiến lược phát triển các vùng kinh tế trọng 
điểm, các khu công nghiệp trọng điểm, về lâu 
dài, việc tìm hiểu những mô hình hưởng thụ văn 
hóa của người dân trong các khu công nghiệp 
tập trung là rất cần thiết. 

1 - Những đặc thù của công nhân - người 
lao động ở các khu công nghiệp tập trung 

Theo kết quả điều tra xã hội học mà một số 
cơ quan, viện nghiên cứu đã tiến hành ở các khu 
công nghiệp tập trung Đông Nam Bộ cho thấy, 
nhìn chung, lao động ở các khu công nghiệp 
tập trung có những đặc điềm chủ yêu sau: 
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- Đa số lao động là những người chuyển đôi 
nghề nghiệp từ lao động nông nghiệp sang lao 
động công nghiệp, từ nông dân sang giai cấp 
công nhân. 

- Phân lớn họ là những người dân nhập cư, 
chủ yếu là dân di cư tự do từ miền Bắc và miền 
Trung vào. Như vậy, số lao động này cũng phải 
có bước chuyển đối từ lối sống nông thôn sang 
lối sống thành thị. Họ là những người vừa gìn 
giữ văn hóa truyền thống làng, xã nơi quê cha, 
đất tổ; vừa tiếp thu, thích ứng và phát triển yếu 
tố văn hóa mới nơi nhập cư, chuyển đổi thành 
người công nhân, gắn bó với văn hóa công 
nghiệp. 

- Đa số họ là những lao động rất trẻ. Theo 
kết quả điều tra xã hội học của Viện Nghiên cứu 
Văn hóa - Nghệ thuật thì có tới 57% là dưới 
25 tuổi. Tỷ lệ lao động nữ ở nhiều nơi cao hơn 
nam giới. 

- Cộng đồng dân cư ở các khu công nghiệp 
tập. trung hình thành từ nhiều nguôn, mang 
nhiều sắc thái văn hóa khác nhau và hình thành 
không tự nhiên. Đa số họ sống ở các nhà 
trọ, chung cư, dành cho người lao động có thu 
nhập thấp. 

- Mặc dù lực lượng lao động trẻ và chủ yếu 
là công nhân song trình độ học vấn, trình độ tay 
nghề không cao, chỉ mới đáp ứng được những 
công việc đơn giản, không mang lại thu nhập 
cao; chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng. 

- Trong các khu công nghiệp tập trung, có 
rất nhiêu doanh nghiệp nước ngoài, (chỉ riêng 
Khu Công nghiệp Việt Nam - Xin-ga-po có các 
công ty của l6 quốc gia và vùng lãnh thổ; các 
tổng giám đốc có tới hơn 19 quốc tịch khác 
nhau). Các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư 
nước ngoài tuy chiếm tỷ lệ không đáng kể so 
với lực lượng công nhân trong các khu công 
nghiệp nhưng lại có vai trò rất quan trọng, có 
tính chất chỉ phối tới đời sống của không ít lao 
động, vì thế, cần động viên, thu hút họ vào công 
việc xây dựng đời sống văn hóa cho cư dân. Sự 
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đa dạng và khác biệt văn hóa giữa chủ nước 
ngoài và công nhân Việt Nam ở các công ty có 
đầu tư nước ngoài là nét đặc trưng tiêu biểu. 
Nếu không có sự hiểu biết thấu đáo về đặc trưng 
văn hóa của từng nước cũng rất dễ gây ra những 
bất đồng, thậm chí dẫn đến mâu thuẫn, xô xát 
giữa công nhân và chủ doanh nghiệp (thực tế đã 
diễn ra không ít). 

Tuy có nhiều nỗ lực và tiến bộ nhưng vấn đề 
quan tâm chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống 
cho người lao động luôn là vấn đề bức xúc đặt 
ra trước các cấp lãnh đạo của nhiều địa phương 
có các khu công nghiệp tập trung, các tỉnh 
thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 
nhất là các tỉnh Đông Nam Bộ và Thành phố 
Hỗ Chí Minh - nơi tập trung khá nhiều khu công 
nghiệp. Nhiều thiết chế văn hóa, nhà ở, kết cấu 
hạ tầng được xây dựng, từng bước đáp ứng nhu 
cầu ngày càng tăng của cư dân địa phương nơi 
có các khu công nghiệp đã và đang được hình 
thành. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền chủ trương, chính sách của Đảng, những 
kiến thức về pháp luật, nhất là Luật Lao động, 
an toàn lao động:... các vấn đề khác liên quan 
mật thiết đến đời sống người lao động như: dân 
số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, 
phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, bệnh 
dịch, an toàn giao thông... bằng nhiều hình thức 
cũng được phô biến sâu rộng đến mọi đối tượng 
người dân. Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn 
thê, hiệp hội không ngừng đẩy mạnh tuyên 
truyền phổ biến kiến thức và quan tâm nâng cao 
đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. 

2 - Những vấn đề cấp bách đang đặt ra 

Các khu công nghiệp ngày càng giữ vai trò 
quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của địa 
phương, nâng cao đáng kể thu nhập cho người 
lao động nhưng từ thực tế đang đặt ra rất nhiều 
vấn đề bất ôn. Nổi bật là mâu thuẫn lớn giữa 
phát triển kinh tế và văn hóa, việc giải quyết 
nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần của 
người lao động còn không ít bất cập. Các khu 
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vực này tập trung một lực lượng lao động lớn, 
tuổi đời còn khá trẻ, đa số lại là dân nhập cư... 
Họ rất cân Sự trợ giúp vê chính sách, về tài 
chính để ổn định đời sống, công việc. Hơn nữa, 
họ phải làm việc với cường độ cao, Căng thẳng: 
tiếp xúc với công nghệ mới, với nhiều đối tượng 
nhưng điều kiện để học hỏi, nâng cao trình độ 
kiến thức, tay nghề, mức hưởng thụ văn hóa tinh 
thần vẫn còn rất nhiều hạn chế. 

Theo kết quả điều tra cho thấy, tỷ lệ người 
trả lời là không đến với những thiết chế văn hóa 
công cộng trong năm là rất lớn. Tỷ lệ lao động 
nữ không được hưởng thụ văn hóa công cộng 
còn cao hơn nhiều. Một phần nguyên nhân là do 
thu nhập thấp, đa số họ không có khả năng chỉ 
trả cho các hoạt động này. Các hình thức hướng 
thụ văn hóa của người dân chủ yếu thông qua 
các phương tiện truyền thông đại chúng tại gia 
đình... Do tình trạng phát triển tự phát, thiếu 
định hướng và quản lý, không được đáp ú ứng đầy 
đủ nhu cầu giải trí, tận dụng thời gian rồi nên 
những nơi tập trung đông lao động sinh sống tỷ 
lệ tội phạm và các tệ nạn xã hội gia tăng. Việc 
chuyển đổi cơ cấu dân cư, phân bô dân số, tỷ lệ 
nam - nữ... chưa hài hòa dẫn đến những mất cân 
bằng về mặt xã hội (tỷ lệ lao động nữ hoặc nam 
quá đông tập trung ở một vài địa bàn, không có 
điều kiện và thời gian giao lưu, tiếp xúc, nhiều 
người khó khăn trong lập gia đình...). 

Việc đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng 
phục vụ cho sinh hoạt của người lao động (nhà 
ở, trường học, bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, 
điện, nước sinh hoạt...) còn chưa được chú 
trọng, đo đó, người lao động phải sinh hoạt 
trong điều kiện hết sức thiếu thốn. Tình trạng 
bất bình đẳng về hưởng thụ các chế độ bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, tiếp nhận các nguồn tài 
trợ từ thiện... giữa người dân nhập cư và người 
dân gốc sở tại đang là vấn đề nan giải. 

Ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, do chỉ 
chú trọng tới hoạt động sản xuất, thu lợi nhuận, 
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tăng ca, tăng giờ làm, người lao động ít được 
sự hỗ trợ của doanh nghiệp trong tham gia và 
hưởng thụ văn hóa tinh thân; hoạt động của các 
đoàn thể (Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, 
các hiệp hội...) cũng không được duy trì... Đó 
cũng là những thiệt thòi lớn đối với người lao 
động. 

Ý thức chấp hành kỷ luật lao động kém; hiểu 
biết kiến thức về luật pháp, kiến thức về đất 
nước, văn hóa, phong tục tập quán của các chủ 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa 
cao... nên trong thực tế đã xảy ra không ít các 
vụ tranh chấp lao động; xô xát, hành hung giữa 
những người lao động với nhau. Môi trường làm 
việc, sức khỏe người lao động, nhất là lao động 
nữ, tai nạn lao động còn khá cao... cũng đang là 
những vấn đề bức xúc cần nhanh chóng tháo gỡ. 

Tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra khá 
thường xuyên ở nhiều khu công nghiệp tập 
trung và không ít vụ có số lượng lớn người bị 
nhiễm độc. Tình trạng ô nhiễm môi trường, ô 
nhiễm nguồn nước do chất thải công nghiệp, do 
quá tải dân số, do ý thức bảo vệ môi trường 
của một bộ phận lớn cư dân đô thị ở một số 
doanh nghiệp đang là vấn đề báo động. Vào các 
giờ cao điểm thường hay xảy ra các tình trạng 
ách tắc giao thông, ùn tắc trong các hoạt động 
dịch vụ. | 

Sở dĩ như vậy, trước hết bởi tốc độ đô thị hóa 
nhanh, tốc độ xây dựng các khu công nghiệp và 
hoạt động sản xuất không đi đôi với tốc độ xây 
dựng các công trình phúc lợi, câc công trình văn 
hóa. Trong quy hoạch phát triên các khu công 
nghiệp tập trung, chưa chú trọng tới quy hoạch 
và đầu tư (cả đất đai và tiền của) để xây dựng 
kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu sinh hoạt và 
giải trí của người lao động. Thiếu những điều 
khoản cụ thể về luật pháp, quy định đối với các 
doanh nghiệp (nhất là những doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân) 
về trách nhiệm đối với đào tạo nguồn nhân lực; 
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giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện những 
chế độ bảo hiểm xã hội cho công nhân viên; 
bảo vệ môi trường... Việc tham mưu cho các 
cấp lãnh đạo địa phương có chủ trương, chính 
sách chăm lo đến đời sống văn hóa cho đối 
tượng là công nhân - người lao động ở các khu 
công nghiệp tập trung còn nhiều lúng túng. 

Vai trò, tâm quan trọng của văn hóa chưa 
được nhìn nhận đúng mức. Nhiều nhà hoạch 
định chính sách và các chủ doanh nghiệp chi 
quan tâm đầu tư để có nhiều lợi nhuận, tận dụng 
tối đa sức lao động mà không chú trọng tới tái 
tạo sức lao động. Nhiều khi các cấp lãnh đạo địa 
phương, các tổ chức công đoàn, đoàn thể, doanh 
nghiệp chỉ quan tâm tới người trực tiếp lao 
động, tới thời gian lao động của họ mà coi nhẹ, 
thậm chí không quan tâm tới gia đình họ. 

3 - Những giải pháp cấp bách 

Để khắc phục tình trạng trên, việc xây dựng 
đời sống văn hóa cho người dân ở các khu công 
nghiệp tập trung phải được tiến hành ở nhiều 
cấp độ: văn hóa cộng đông, văn hóa gia đình và 
văn hóa cá nhân. Muốn vậy, rất cần những giải 
pháp đồng bộ, cấp bách cả ở cấp vĩ mô và ở các 
địa phương có khu công nghiệp tập trung. 

Trung ương và địa phương dành nhiều kinh 
phí, quỹ đất cho việc xây dựng các công trình 
phúc lợi xã hội, các thiết chế văn hóa, thể dục 
thể thao cho người lao động. Giải quyết vấn đề 
việc làm đi đôi với nhà ở phù hợp với thu nhập 
của công nhân các khu công nghiệp và gia đình. 

Nhà nước có biện pháp nâng cao hơn nữa 
nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan quản 
lý, các ngành có liên quan, nhất là đội ngũ cán 
bộ làm việc trong các khu công nghiệp, đặc biệt 
là với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 
Ngành văn hóa - thông tin các cấp có sự phối 
hợp chặt chế với các cơ quan quản lý nhà nước, 
các đoàn thể tăng cường công tác kiêm định, 
chủ động góp ý cho các dự án phát triên các khu 
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công nghiệp; kiểm tra, giáo dục, hướng dẫn và 
giúp đỡ các doanh nghiệp bảo đảm thực hiện tốt 
pháp luật, quy định đối với các doanh nghiệp, 
cả với người sử dụng lao động và người lao 
động. 

Hướng dẫn các luồng dân di cư tự do, nhất là 
trong trường phổ thông về kiến thức pháp luật; 
lối sống đô thị văn minh, hiện đại; bảo tổn và 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong điều 
kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tăng cường 
các biện pháp dự báo, thăm dò xã hội, nghiên 
cứu dân số, nhất là đối với các khu công nghiệp 
tập trung. 

Tăng cường công tác dạy nghề, hướng 
nghiệp cho lao động, nhất là đối tượng dân nhập 
cư; tạo những điều kiện bình đẳng để đối tượng 
này có điều kiện hưởng thụ văn hóa tỉnh thần và 
các chế độ phúc lợi xã hội khác. Giải quyết tình 
trạng cách biệt giữa nông thôn và thành thị; lao 
động chân tay và lao động trí óc. 

Khắc phục triệt để và nhanh chóng những 
vấn đề tiêu cực nảy sinh trong sinh hoạt tỉnh 
thần của người dân trong các khu công nghiệp, 
không đề phát sinh thêm những tiêu cực mới. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt 
động văn hóa - văn nghệ, các dịch vụ công 
cộng, nhất là ngăn chặn tận gốc các tệ nạn ma 
tuý, mại dâm. 

Tăng cường hoạt động của các cấp ủy, Công 
đoàn, Đoàn Thanh niên, các đoàn thể, hiệp hội 
trong các tập thể lao động và khu dân cư. 

Tăng cường các hoạt động văn hóa công 
cộng: tổ chức các mô hình sinh hoạt văn hóa 
phù hợp, lành mạnh cho đối tượng công nhân 
theo tuổi tác, nghề nghiệp... Đào tạo một đội 
ngũ cán bộ quản lý văn hóa có chuyên môn, 
nghiệp vụ, có kiến thức ngoại ngữ, am hiểu 
phong tục, tập quán nhằm tăng cường cho các 
khu dân cư trong khu công nghiệp. C1 
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DIÊN ĐÀN VỀ GIA ĐỈNH 
CẤP BỘ TƯỞNG KHU VỰC ĐÔNG Á 


IA đình luôn là nhân tố tích cực thúc 

đẩy sự phát triển của xã hội thông 

qua việc tái sản xuất ra con người và 
sức lao động, nuôi dưỡng và chăm sóc các 
thành viên; và cũng là đơn vị tiêu dùng mà 
những yêu cầu đa dạng, phong phú của nó 
đang thúc đẩy sản xuất phát triển. Giữ gìn, 
phát huy những giá trị văn hóa quý báu của 
dân tộc, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác 
là trách nhiệm của gia đình: Sự chung thủy 
giữa vợ và chồng; lòng hiếu thảo của con 
cháu đối với cha mẹ, ông bà; sự tôn kính, biết 
ơn tổ tiên; sống có nghĩa, có tình với anh em, 
họ hàng, làng xóm... Đồng thời gia đình hiện 
nay cũng đang tiếp thu và thể hiện những tư 
tưởng tiến bộ của nhân loại: Tôn trọng và 
thực hiện quyền bình đẳng giới; tôn trọng 
nhân phẩm của mỗi cá nhân; những tư tưởng 
_ tiên tiến về giải phóng phụ nữ, chăm sóc con 
CâI... 

Những thay đổi nhanh chóng của nền văn 
minh nhân loại đang tác động mạnh mẽ đến 
lao động xã hội và đời sống hằng ngày, cũng 
như các mối quan hệ của cá nhân và gia đình 
Việt Nam làm cho trong xã hội hiện nay 
thường có xu hướng phân chia gia đình thành 
hai mô hình: gia đình truyền thống và gia 
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đình hiện đại. Gia đình truyền thống là một 
khái niệm đa nghĩa, việc định nghĩa khái 
niệm này chỉ mang tính tương đối và được 
hiểu là: hình thái gia đình đa thế hệ, tồn tại 
lâu đời trong lịch sử, là thiết chế gắn liền với 
nên văn minh nông nghiệp đóng vai trò quan 
trọng trong lịch sử phát triển của các nước 
châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Nói 
tới gia đình truyền thống là nói tới tính thống 
nhất và tính đa chức năng của nó. Chính đặc 
tính này đã tác động tới các hành vi ứng xử 
của các thành viên trong xã hội và quyết định 
tính ôn định của gia đình. Gia đình truyền 
thống của Việt Nam có thể hình dung như 
một xã hội thu nhỏ, nó đảm nhận rất nhiều 
chức năng khác nhau, với vai trò là một hộ 
kinh tế tự chủ, tự cấp - tự túc, nó nuôi dưỡng, 
giáo dục và xã hội hóa đối với con cái, vai trò 
chăm sóc sức khỏe các thành viên trong gia 
đình...; tính tự bảo vệ của mỗi gia đình được 
đề cao bởi có thể có rất ít hoặc xem như 
không có phúc lợi xã hội; các tổ chức xã hội 
khác nhau không tham gia nhiều vào các 
hoạt động của mỗi gia đình. 


* TS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và 
Trẻ em 
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Từ cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945 
đến nay, gia đình Việt Nam đã có nhiều thay 
đôi. Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta 
lãnh đạo trong gần hai thập kỷ qua đã thu 
được những thành tựu to lớn về phát triển 
kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tỉnh 
thân cho mỗi gia đình Việt Nam. Quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội trong xu thế hội 
nhập kinh tế quốc tế, giao lưu văn hóa với 
các nước trong khu vực và thế giới đang làm 
biến đối cấu trúc và tác động đến các chức 
năng của gia đình Việt Nam. Ngoài các yếu 
tố tích cực của nền sản xuất hàng hóa nhiều 
thành phần mang lại, những mặt trái của kinh 
tế thị trường mà biểu hiện là lối sống thực 
dụng, ích kỷ đang là nguy cơ làm mai một, 
xói mòn giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc. 

Thách thức lớn đối với gia đình Việt Nam 
trong xã hội hiện nay là vừa phải gìn giữ, kế 
thừa và phát huy được những giá trị truyền 
thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu 
những giá trị mới của gia đình trong xã hội 
phát triên, vừa phải khắc phục những hiện 
tượng tiêu cực của kinh tế thị trường và sự 
phân hóa giàu nghèo đang ảnh hưởng đến sự 
phát triển lành mạnh của gia đình. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 
"Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, 
gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì 
gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia 
đình". Tư tưởng Hô Chí Minh về gia đình đã 
được Đảng và Nhà nước quán triệt trong Văn 
kiện của các kỳ Đại hội Đảng và trong các bộ 
luật liên quan, với các nội dung hướng tới 
việc củng cố vị trí, vai trò và chức năng của 
gia đình. Thủ tướng Chính phủ quyết định 
lấy ngày 28 tháng 6 hằng năm là Ngày Gia 
đình Việt Nam. kể từ năm 2001. Đây là các 
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văn bản có ý nghĩa pháp lý khẳng định sự cần - 


thiết phải chăm lo củng cố và phát triên gia 
đình trong bối cảnh đổi mới đất nước. 

Kinh nghiệm ở nhiều nước trên thế giới 
cho thấy, sự tăng trưởng nhanh về kinh tế 
nhưng không chú ý phát triển hài hòa các 
mối quan hệ xã hội sẽ dẫn đến những khủng 
hoảng và đổ vỡ các quan hệ gia đình. Sự thay 
đối về điều kiện làm việc và sinh hoạt của 
mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng là 
nguyên nhân làm ảnh hưởng tới cấu trúc và 
sự ốn định của các gia đình ở nhiều nơi. Để 
khắc phục tỉnh trạng đó, nhiều nước đã hình 
thành các cơ quan quản lý nhà nước phụ 
trách vấn đề gia đình với các chính sách và 
sự đầu tư thỏa đáng giúp cho gia đình có đủ 
năng lực thực hiện các chức năng của mình 
và thích nghi được với những biến đổi của 
kinh tế - xã hội. Một trong những nguyên tắc 
quan trọng được các nước thừa nhận làm căn 
cứ cho Liên hợp quốc công bố năm 1994 là 
Năm Quốc tế về Gia đình, đó là quan điêm 
tiếp tục xác nhận "Gia đình là đơn vị cơ sở 
của xã hội, và vì vậy xứng đáng được quan 
tâm đặc biệt". Công ước quốc tế về Quyền trẻ 
em và Công ước quốc tế xóa bỏ mọi hình 
thức phân biệt đối xử với phụ nữ đều coi gia 
đình như một nhân tố quan trọng để thực hiện 
và bảo vệ quyên của phụ nữ và trẻ em. 

Trong những năm qua, trước những biến 
đối nhanh chóng về kinh tế - xã hội, cấu trúc 
và chức năng của gia đình Việt Nam đã có 
một số thay đôi tích cực phù hợp với những 
điều kiện kinh tế, chính trị và xã hội mới. 
Quy mô gia đình ít con ngày càng được xã 
hội chấp nhận như một chuân mực. Các loại 
hình gia đình cùng tồn tại và chung sống 
trong một xã hội an toàn và tiến bộ. Song 
song với những bước tiến về kinh tế - xã hội, 
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các mỗi quan hệ gia đình trở nên dân chủ và 
cởi mở hơn, quyền và lợi ích của mỗi cá nhân 
ngày càng được tôn trọng và được luật pháp 
bảo vệ. Gia đình Việt Nam đang tiếp thu và 
xây dựng những giá trị nhân văn mới mà tiêu 
biểu là quyền bình đẳng giới và quyền trẻ 
em. Trách nhiệm giữa nam và nữ trong việc 
chăm lo đời sống gia đình được chia sẻ và tôn 
trọng. Tâm lý quý con trai hơn con gái đã 
thay đôi đáng kể trong các cặp vợ chồng trẻ. 
Tỷ lệ phụ nữ cùng tham gia quyết định các 
công việc quan trọng của gia đình như sản 
xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống 
và tham gia các hoạt động chính trị, xã hội 
ngày càng cao. 

Bên cạnh những thay đối tích cực nói trên, 
gia đình Việt Nam cũng đang đứng trước 
những khó khăn, thách thức mới do tác động 
của những biến đôi xã hội và mặt trái của nên 
kinh tê thị trường. Hiện tượng tảo hôn vân 
còn tồn tại ở nhiều vùng nông thôn và miền 
núi. Tỷ lệ ly hôn, ly thân tăng nhanh tới mức 
báo động. Năm 1991 có 22 000 vụ ly hôn, 
năm 1998 có 44 000 vụ và năm 2002 tăng lên 
356 214 vụt). Hiện nay, có khoảng một triệu 
cuộc hôn nhân không đăng ký. Hiện tượng 
chung sống không kết hôn và quan hệ tình 
dục trước hôn nhân gia tăng đã để lại những 
hậu quả nghiêm trọng về mặt pháp lý, sức 
khỏe và tỉnh thần của thanh, thiếu niên, nhất 
-à trẻ vị thành niên. Bạo lực gia đình đang gia 
tăng là một trong những nguyên nhân chủ 
yếu dẫn đến tình trạng ly hôn, ly thân và tan 
vỡ gia đình. Theo kết quả điều tra ở Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh cho 
thấy nguyên nhân ly hôn do chồng đánh đập 
hoặc ngược đãi vợ chiếm khoảng 60% tổng 
số vụ ly hôn. Đã xuất hiện và tôn tại trong xã 
hội những hiện tượng không lành mạnh: 


Số 13 (tháng 7 năm 2004) 


Yạp chí Cộng sản 


chung sống như vợ chồng không kết hôn, nạo 
phá thai cao ở nhóm tuổi vị thành niên... 

Tình trạng trẻ em lang thang kiếm sống, 
trẻ em hành động trái pháp luật, trẻ em bị lạm 
dụng và sa vào các tệ nạn xã hội có nguyên 
nhân từ gia đình chiếm tỷ lệ cao đang là mối 
quan tâm bức xúc của môi gia đình và toàn 
xã hội. Sự tiếp thu thái quá lối sống tự do cá 
nhân đang đặt ra những thách thức mới trong 
quan hệ của các thành viên gia đình như việc 
chăm sóc và nuôi đưỡng người cao tuôi, đặc 
biệt là những người cao tuổi có hoàn cảnh 
khó khăn. Hiện tượng phân hóa giàu nghèo 
giữa các hộ gia đình đang tăng lên dẫn đến 
những khác biệt lớn về mức sống, lối sống, 
sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa, giáo 
dục, về chăm sóc sức khỏe, về việc làm và 
thu nhập đã trở thành mối quan tâm của toàn 
xã hội. Tiến trình phát triên kinh tế - xã hội 
trong xu thế toàn cầu hóa sẽ còn gia tăng 
những thách thức và bức xúc đối với gia đình 
Việt Nam. 

Nhận thức rõ được tính cấp bách của việc 
giải quyết những bức xúc nêu trên, để phát 
huy những yếu tố tích cực và chủ động tránh 
những tác động tiêu cực đối với gia đình 
trong tương lai, đòi hỏi cần cố các chủ 
trương, đường lối của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, những nỗ lực của 
toàn xã hội, cộng đồng và từng cá nhân, giúp 
mọi gia đình Việt Nam có đủ năng lực xây 
dựng cuộc sống no ấm, bình đẳng tiến bộ, 
hạnh phúc và bên vững. Nhằm thực hiện mục 
tiêu này, trong khuôn khổ một chiến lược gia 
đình trình Chính phủ, các ngành chức năng 
đã mạnh dạn đề xuất một số định hướng: 


(Í) Theo tài liệu của Ủy ban Các vấn đề xã hội của 
Quốc hội năm I999 và Tòa án nhân dân tôi cao năm 2003 
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- Tăng cường sự lãnh đạo, chi đạo của 
Đảng và sự quản lý của chính quyên các cấp 
đối với công tác gia đình. Kiện toàn, củng cố 
và ổn định hệ thống tổ chức bộ máy cán bộ 
làm công tác dân số, gia đình, trẻ em ở các 
cấp, các ngành, các tô chức chính trị - xã hội, 
đặc biệt là cấp cơ sở; thực hiện có hiệu quả 
quản lý nhà nước đối với công tác gia đình. 

- Nâng cao nhận thức của các cấp các 
ngành, cộng đồng và các thành viên gia đình 
trong việc thực hiện chủ trương, đường lối 
của Đảng và chính sách, luật pháp của Nhà 
nước; giúp các gia đình có kiến thức và kỹ 
năng sống, chủ động phòng chống các tệ nạn 
xã hội ngay tại gia đình, biết kế thừa và phát 
huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc những 
giá trị mới của gia đình trong xã hội phát 
triển. 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính 
sách, hệ thống dịch vụ liên quan để củng cố, 
ổn định và phát triển kinh tế gia đình; ưu tiên 
hỗ trợ gia đình liệt sĩ, gia đình thương binh, 
gia đình đồng bào các dân tộc thiêu số, gia 
đình nghèo, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng khó khăn. 

- Xây dựng, củng cố và nâng cao chất 
lượng hệ thống dịch vụ gia đình và cộng 
đồng đến tận cơ sở; tạo điều kiện cho mọi gia 
đình tiếp cận được với kiến thức pháp luật, 
văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học - kỹ thuật 
và phúc lợi xã hội. 

- Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi đối 
với gia đình liệt sĩ, gia đình thương bình, gia 
đình có người có công với cách mạng. Thực 
hiện chính sách ưu tiên đối với các gia 
đình dân tộc thiêu số, gia đình ở vùng sâu 
vùng xa. 
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Thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối 
với nhóm dân cư yếu thế, dân cư dễ bị tốn 
thương như các gia đình gặp rủi ro, thiên tai, 
gia đình neo đơn, gia đình người tàn tật, gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. 

- Đẩy mạnh các nghiên cứu khoa học về 
gia đình phục vụ cho việc triển khai thực 
hiện chiến lược có hiệu quả và dự báo được 
tình hình để có những điều chỉnh thích hợp. 
Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ làm 
công tác gia đình. 

- Tăng cường và mở rộng hợp tác đa 
phương, song phương với các quốc gia trong 
khu vực và trên thế giới nhằm trao đối kinh 
nghiệm và tranh thủ nguồn lực cho công tác 
gia đình. 

Để có cơ sở kiểm chứng một cách sâu sắc 
các chính sách, các giải pháp đã được đưa ra 
trong Chiến lược, Ủy ban Dân số, Gia đình 
và Trẻ em của Việt Nam đã có sáng kiến phối 
hợp cùng Bộ Gia đình và Dịch vụ cộng đồng 
Ô-xtrây-li-a, tô chức Diễn đàn về gia đình 
cấp Bộ trưởng khu vực Đông Á. Tham dự 
diễn đàn gồm các đoàn đại biểu cấp Bộ 
trưởng phụ trách công tác gia đình của các 
nước Ô-xtrây-li-a, Bru-nây, Cam-pu-chia, 
In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, 
Xin-ga-po, Thái Lan, Trung Quốc và Việt 
Nam. Các tô chức quốc tế như UNDP, 
UNFPA, UNICEF, ESCAP, WB, ADB và 
một số tô chức phi chính phủ nước ngoài 
đang hoạt động tại Việt Nam, các phóng viên 
báo chí được mời tham gia diễn đàn với tư 
cách quan sát viên. 

Diễn đàn là cơ hội đê các Bộ trưởng phụ 
trách vấn đề gia đình của các nước trong khu 
vực gặp gỡ, đối thoại, tạo cơ chế phối hợp, 
thiết lập các mối quan hệ hợp tác, học hỏi 
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kinh nghiệm của nhau, đặc biệt trong việc hỗ 
trợ gia định hạn chế những tác động tiêu cực 
của hiện đại hóa đối với gia đình. Các nội 
dung được thảo luận trong diễn đàn chủ yếu 
tập trung vào việc: 

- Cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm 
trong việc xây dựng và hoạch định các chính 
sách, luật pháp hỗ trợ cho gia đình. Điều này 
có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo khuôn 
khổ pháp lý thích hợp nhằm phát huy tối đa 
những thế mạnh của các gia đình, tạo điều 
kiện cho các gia đình vừa tiếp cận được với 
nền văn minh phát triển của thời đại vừa kế 
thừa và phát huy tốt truyền thống và bản sắc 
dân tộc được lưu truyền qua nhiêu thế hệ 


- Cùng nhau đánh giá những tác động tích. 


cực và tiêu cực của công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, qua đó rút ra những bài học kinh 
nghiệm và tìm ra các chính sách, giải pháp 
giúp gia đình có đủ năng lực đối mặt với 
những ảnh hưởng đó. 

- Cùng nhau xây dựng và thống nhất 
Chương trình hành động chung làm cơ sở 
cho việc hợp tác giữa các nước trong khu vực 
về lĩnh vực gia đình. 

Diễn đàn đã được tổ chức thành công với 
Bản Tuyên bố Hà Nội hợp tác khu vực về gia 
đình, trong đó khẳng định: Rằng gia đình là 
đơn vị cơ bản của xã hội, có vị trí và vai trò 
rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng, hình 
thành nhân cách của mỗi người, gìn giữ, phát 
triên các giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc; 
bảo vệ tất cả các thành viên của gia đình, 
đóng vai trò nền tảng trong phát triển kinh tế 
- xã hội, do đó sẽ đóng góp cho sự tiễn bộ xã 
hội và ôn định trong khu vực của chúng ta. 

Nhận thức đây đủ tầm quan trọng của gia 
đình, những người tham gia Diễn đàn cùng 
thỏa thuận: 
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- Khăng định tầm quan trọng của trẻ em 
trong gia đình và cùng cam kết tạo cho trẻ em 
sự khởi đầu tốt nhất có thể có, và tạo bước 
chuyển tiếp có hiệu quả từ tuổi chưa thành 
niên trở thành người lớn, tập trung giúp đỡ 
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông 
qua các biện pháp can thiệp sớm. 

- Xây dựng và ban hành các chính sách 
hướng về gia đình và lấy gia đình làm trọng 
tâm nhằm nâng cao năng lực thích ứng của 
gia đình, với sự tham gia của gia đình vào 
quá trình hoạch định chính sách để gia đình 
có thể thực hiện đầy đủ các chức năng, tăng 
tính độc lập của gia đình và để nó phát huy 
hết tiêm năng của mình. 

- Khẳng định tầm quan trọng của các 
chính sách tổng thể của chính phủ nhằm đây 
mạnh việc thực hiện Kế hoạch hành động 
quốc gia về gia đình bằng việc giải quyết 
những thách thức như: dân số, y tế, giáo dục, 
an sinh xã hội, thất nghiệp, xóa đói, giảm 
nghèo. 

- Xây dựng các chỉ số và tăng cường cơ 
chế quốc gia để theo dõi, giám sát phúc lợi 
của gia đình và tiễn bộ của chính phủ trong 
lĩnh vực phát triên gia đình. 

- Tăng cường nâng cao năng lực mỗi nước 
đề thực hiện Chương trình Quốc gia về gia 
đình thông qua việc mở rộng liên minh và 
đối tác chiến lược giữa các quốc gia trong 
khu vực chúng ta, và khuyến khích hợp tác 
song phương giúp cho việc thực hiện Tuyên 
bố Hà Nội. 

Trong quá trình diễn ra Diễn đàn, các 
đoan đã có các cuộc tiếp xúc, trao đối nhằm 
thiết lập các mối quan hệ hợp tác song 
phương về vấn đề gia đình. Các cuộc tiếp 
xúc đã đạt được những kết quả tốt đẹp. C] 
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“Vấn đê đi dân 
ttona phát triển kính tế - xã hội 
ở tút tín) miền núi phía vieốt 
TRỊNH HUY QUÁCH ° 
HOÀNG THỊ TÂY NINH"* 


bóc Việt Nam, hiện tượng di dân đã xuất 
(ổ)) hiện và tồn tại trong suốt lịch sử 
dựng nước và giữ nước. Đó là một 
quá trình khách quan và kéo theo nó là hàng 
loạt các vấn đề xã hội mới và phức tạp. Hiện 
nay, di dân và di chuyển lao động tự do tỚi các 
vùng đô thị và nông thôn đang là vấn đề thu 
hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan chức 
năng, nhiều địa phương và các nhà nghiên 
cứu, hoạch định chính sách. Nhà nước Việt 
Nam mong muốn hoàn thiện các chính sách về 
di dân, hướng các dòng di dân có chủ đích, 
phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 
1 - Di dân có tổ chức 
- Thời kỳ 1961 - 1998, Nhà nước đã tô chức 
đưa đồng bào ở đồng bằng, thành phố đi xây 
dựng các vùng kinh tế mới ở trung du, miền 
núi, biên giới, hải đảo. Trong 27 năm, đã di 
chuyển được 1 368 691 hộ, trong đó di cư nội 
tinh là 702 761 hộ với 3 342 253 người, ngoại 
tinh là 665 930 hộ với 2 809 373 người. Xu 
hướng chủ yếu trong giai đoạn này là đi dân từ 
nông thôn đến nông thôn, từ các tỉnh đông 
dân, thiếu đất đai, thiếu lương thực đến các 
tỉnh còn nhiều đất hoang hóa, nhằm tạo điều 
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kiện cho những người 
nông dân có được các 
cơ hội tiếp cận với 
các nguôn lực như đất 
đai, vốn, kết cấu hạ 
tằng thuận lợi để có 
công ăn việc làm và 
nguôn thu nhập. Di cư 
có tổ chức trong 
những năm qua đã 
đem lại những kết quả 
đáng kể: 

- Làm giảm sức ép 
dân số, việc làm Ở 
một số tỉnh đồng bằng vốn thiếu đất sản xuất, 
thiếu việc làm; là một trong số những giải 
pháp phân bố lao động. 


- Góp phân ch cực khai thác đất đai, phát 
triển vùng kinh tế mới, tạo thành nhiều vùng 
sản xuất tập trung lớn, thúc đấy tăng trưởng 
kinh tế nông nghiệp, tạo nhiều mặt hàng xuất 
khẩu có giá trị. 


- Việc xây dựng các vùng kinh tẾ mới đã 
hinh thành một hệ thống kết cấu hạ tầng phục 
vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân 
dân như: đường, điện, thủy lợi, trường học, 
y tẾ... 

- Việc xây dựng vùng kinh tế mới ở các 
vùng núi, biên giới, hãi đảo đã tăng cường khả 
năng an ninh - quốc phòng cho đất nước. 

Trong quá trình triển khai di dân, xây dựng 
vùng kinh tế mới, Nhà nước đã đề ra một loạt 
chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng di 
chuyên, đối với cộng đồng dân cư nơi đến 
cũng như cộng đông dân cư nơi đi. Tuy nhiên, 


* TSKH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách 
của Quốc hội 
** Uy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em 
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do những khó khăn về đầu tư nên có một tỷ lệ 
đáng kể dân di cư rời bỏ các vùng kinh tế mới 
theo quy hoạch, nhiều người trong số họ trở lại 
nơi ở cũ, hoặc tìm đến các vùng đô thị lớn 
trước khi di chuyển đến một vùng đất khác. 

2 - Di dân tự do 

Đây là dòng di cư không do Nhà nước tổ 
chức, thường diễn ra đồng thời với di dân có tổ 
chức. Thời kỳ đầu, quy mô của nó còn nhỏ 
nhưng càng về sau càng tăng dần. Dòng di dân 
tự do hướng nông thôn - nông thôn diễn ra 
trong nội bộ từng huyện, từng tỉnh và một phần 
tới các tỉnh xa theo hướng Bắc - Nam, trong đó 
chủ yếu dân đi từ các tỉnh miền núi phía Bắc 
vào Tây Nguyên. Số dân di cư tự do gồm nhiều 
dân tộc: người Kinh ở đồng bằng chiếm 
khoảng 50%; các dân tộc thiểu số như Nùng, 
Tày, Mông, Dao... ở Cao Bằng, Lạng Sơn, 
Quảng Ninh... chiếm khoảng từ 30 - 35%; còn 
lại là các dân tộc khác với số lượng không 
đáng kể. 

Di cư tự do không chỉ diễn ra theo hướng 
Bắc - Nam. Ngay trong nội vùng trung du và 
miền núi phía Bắc, số dân di cư tự do cũng 
diễn ra khá mạnh. Hàng vạn đồng bào Mông ở 
các tỉnh biên giới Việt - Trung (Hà Giang, Lào 
Cai, Cao Băng...) trong thời gian chiến tranh 
biên giới phía Bắc đã di cư nội vùng và đến 
một số tỉnh lân cận ở biên giới Việt - Lào. 
Những năm gần đây, do sản xuất và đời sống 
của đồng bào ngày càng khó khăn, nên đã có 
hàng ngàn người di cư ô ạt vào các vùng rừng 
đầu nguồn, rừng cấm thuộc Chợ Đồn (Bắc 
Cạn), Sơn Dương (Tuyên Quang), Quan Hóa 
(Thanh Hóa)... 

Di dân tự to đã có những ảnh hướng cả tích 
cực lẫn tiêu cực đến sự phát triên kinh tế - xã 
hội của địa phương nơi đến. 

Về những ảnh hưởng tích cực có thê thấy, 
đi dần tự do gÓp phân phân bố lại lao động, mỡ 
mang các điểm kinh tế mới ở các vùng cao, 
vùng sâu, vùng xa, thúc đây kinh tế ở các địa 
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phương có dân nhập cư phát triển. Nó tạo cơ 
hội việc làm cho mình và phần đông trong số 
hộ đã có nguồn thu nhập cao hơn nơi ở cũ. 
Ngoài ra, đã cung cấp cho một lực lượng lao 
động làm thuê cho các nông - lâm trường địa 
phương trong những lúc vào đúng thời vụ 
(thu hái cà-phê, cao-su, chè, xây lắp điện...). 

Đối với nơi có dân đi, các đối tượng di cư 
để lại một số diện tích đất canh tác, vườn cây 
cho những người ở lại, tạo thêm cơ hội việc 
làm cho người dân ở lại địa phương, giảm sức 
ép về dân số đối với các vùng đất chật người 
đông. 

Ở khía cạnh xã hội, di dân tự do còn góp 
phân tích cực trong việc đưa thêm ngành nghề 
mới đến nơi nhập cư. Ngoài các tác động tích 
cực cơ bản trên, di dân tự do đã góp phần thực 
hiện các chính sách và nghĩa vụ công dân như 
thuế nông nghiệp, nghĩa vụ quân sự và thực 
hiện đóng góp xây dựng địa phương mới nhập 
CƯ. 

Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực, di dân 
tự do làm tăng dân số một cách đột biến, khai 
phá rừng bừa bãi, làm suy thoái vốn rừng: làm 
quá tải việc sử dụng các công trình kết cấu hạ 
tầng, kỹ thuật, nhà ở; làm trầm trọng hơn môi 
trường sinh thái và mỹ quan đô thị. Trong mấy 
chục năm qua, rừng của Việt Nam bị suy giảm 
nghiêm trọng, mỗi năm mất từ 18 đến 20 vạn 
ha. Diện tích đất trống đồi trọc lên tới gần 11 
triệu ha (chiếm 1/3 diện tích tự nhiên của cả 
nước). Có thể nói, luồng đi dân tự do là một 
trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình 
trạng hàng vạn héc-ta rừng bị phá. 

Di dân tự do đã làm cho đời sống của nhân 
dân ở nhiêu vùng định cư gặp nhiều khó khăn, 
đồng thời còn tạo thêm gánh nặng cho nhiều 
địa phương trong việc đầu tư xây dựng thêm 
kết cấu hạ tầng ở các vùng đất mới. Một số vấn 
đề xã hội phức tạp như: mất an ninh trật tự, 
gây xung đột xã hội giữa người di cư và người 
địa phương. nạn cờ bạc, nghiện hút, mại dâm... 
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nảy sinh trực tiếp từ di dân tự do. Việc tăng 
dân số đột biến đó đã khiến cho các dịch vụ xã 
hội ở nơi đến vượt khả năng đáp ứng, kết cấu 
hạ tầng phục vụ dân sinh vốn đã thiếu lại càng 
thiếu thốn hơn, nhất là thiếu phương tiện tuyên 
truyền, giáo dục, vận động người dân trong 
thực hiện kế hoạch gia đình. Do vậy, tỷ lệ phụ 
nữ mắc bệnh phụ khoa và tỷ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng rất cao. 

Có thể nói, dòng di cư tự do ô ạt đến các địa 
phương trong mấy chục năm qua đã gây ra 
những bất cập, tiêu cực đối với các vùng nhập 
cư. Hiện nay, chúng ta chưa có chủ trương và 
chính sách quản lý nhất quán, chưa có chính 
sách kinh tế - xã hội ổn định nên vẫn chưa 
khắc phục triệt để được những tiêu cực do di 
cư tự do gây ra. Vì vậy, việc xây dựng các giải 
pháp đồng bộ, kịp thời nhăm hạn chế những 
tiêu cực do di dân tự do mang lại là một việc 
làm cấp thiết hiện nay. 

Để có được một hệ thống giải pháp hợp lý, 
chúng ta cần thống nhất các quan điểm cơ bản 
SaU: 

Thứ nhất, di cư là tất yếu trong quá trình 
phát triên và chịu tác động của quy luật kinh 
tế; di dân có những mặt tích cực và tiêu cực, vi 
vậy, các chính sách của Nhà nước phải hướng 
tới mục tiêu tăng cường công tác quản lý nhà 
nước về di dân để phát huy triệt để mặt tích 
cực và hạn chế mặt tiêu cực, đặc biệt đối với di 
dân tự do. Di dân là một vấn đề lớn đòi hỏi 
phải có một hệ thống chính sách, giải pháp 
đồng bộ, phải có sự phân công trách nhiệm cụ 
thể giữa các bộ, ngành từ trung ương đến địa 
phương. 

Thứ hai, chúng ta đang trong quá trình đây 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, VIỆC chuyển nên kinh tế nông nghiệp 
sang nền kinh tế công nghiệp đa tác động 
mạnh mẽ đến sự biến động của dân số trên địa 
bàn nông thôn và thanh thị, dẫn đến sự thay 
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đổi về cơ cấu dân số giữa các khu vực lãnh thổ 
và khu vực kinh tế. 

Ở các vùng nông thôn Việt Nam, nơi có 
gần 80% dân số cả nước, trình độ phát triên 
kinh tế - xã hội còn thấp, kết cấu hạ tầng thiếu 
thốn, việc làm phi nông nghiệp còn hạn chế... 
đang là nguyên nhân tác động mạnh mẽ đến 
tính bên vững của các vùng định cư và cuộc 
sống con người. Các khu vực kinh tế hiện đại 
ở các vùng đô thị ngày càng có sức lôi kéo 
mạnh mẽ dân cư ở vùng nông thôn. 

Thứ ba, Việt Nam là nước còn ở trình độ 
phát triển thấp, lại mới đang chuyển đổi nền 
kinh tế nên sự vận động của các yếu tố thị 
trường cũng chưa hoàn toàn đi vào quỹ đạo và 
phù hợp với quy luật. Nhà nước cần quản lý 
bằng cả kế hoạch cũng như các công cụ cơ bản 
khác là: pháp luật, chính sách và sự điều hành. 

Những quan điểm trên đây là cơ SỞ để xây 
dựng một số giải pháp nhằm giải quyết tình 
hình dân di cư tự do. Sau đây là một sô giải 
pháp cụ thê: 

Một là, Nhà nước cần cụ thể hóa đường lối 
và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội do 
Đại hội IX của Đảng thông qua, nhất là 

'.„. phân bố dân cư 'hợp lý giữa các vùng, từng 
bước nâng cao chất lượng dân số, chất lượng 
CUỘC sông của các tầng lớp dân cư, hạn chế 
VIỆC mở rộng chênh lệch mức sống giữa các 
tầng lớp dân cư và các nhóm xã hội khác 
nhau...". Trên cơ sở đó, thực hiện tốt những 
chính sách sau nhằm ổn định dân di cư: 


- Hướng dẫn việc phân cấp cho chính 


| quyền địa ¡phương giao. đất và cấp Giấy Chứng 


nhận quyên sử dụng đất cho phù hợp (đất thổ 
cư, trông cây lương thực, thực phẩm và trồng 
rừng); 

- Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng theo các dự 
án ôn định dân di cư, phù hợp với kế hoạch 
phát triển dân số của địa phương. Trong thời 
kỳ 2001 - 2010, cần triển khai thực hiện có 
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hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Thực hiện tốt chính sách cho vay vốn, hỗ 
trợ dân di cư đề ôn định đời sống và phát triển 
sản xuất. 

- Bảo đâm quyền cư trú hợp pháp cho người 
dân di cư. 

- Chỉ đạo các bộ, ngành ở trung ương phối 
hợp, làm tốt các chương trình, dự án để nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào 
các dân tộc ít người, thu hút các luông di cư 
vào kế hoạch. 

Hai là, các địa phương nơi có dân di cư tự 
do đến cần kịp thời tổ chức điều tra, nắm chắc 
số lượng dân nhập cư, phân loại thành phân 
dân tộc, tập quán canh tác, sinh hoạt, mức 
sống... làm CƠ sở cho việc lập kế hoạch để ốn 
định cuộc sống cho từng đối tượng di cư, đặc 
biệt các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu 
số... Phần lớn dân di cư là người nghèo, nên 
địa phương có dân đến cần chủ động sắp xếp 
theo quy hoạch, nhập hộ khẩu, giải quyết đất 
đai đề đông bào nhanh chóng hòa nhập được 
với cộng đồng, làm ăn sinh sống, xây dựng 
khối đại đoàn kết dân tộc và bảo đảm trật tự an 
toàn xã hội. Giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số 
di cư được vay vốn, tổ chức khuyến nông, 
khuyến lâm đê phát triển sản xuất và hưởng 
các chính sách ưu tiên của Nhà nước. Diện 
tích, ranh giới cụ thê trên thực địa đất của từng 
hộ gia đình, phần được cấp, _phân mua và tự 
khai phá để hợp thức hóa quyên SỬ r dụng ruộng 
đất lâu dài cho họ, giúp họ sớm ổn định cuộc 
sống. Để có biện pháp hướng dân di cư sử 
dụng đúng mục đích theo quy hoạch của vùng, 
cần xác định rõ diện tích đất lâm nghiệp và đất 
lâm nghiệp được chuyển thành đất nông 
nghiệp; quy định bắt buộc phải giữ những diện 
tích cây rừng, cây lâu năm và săn có trên 
những vùng canh tác cây ngắn ngày. 

Chính quyền sở tại kết hợp việc hợp thức 
hóa giao quyền sử dụng đất và vận động, sắp 
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xếp dân di cư vào vùng quy hoạch để tiện việc 
quản lý và giúp họ có điều kiện an tâm sản 
xuất và nhanh chóng ôn định cuộc sống trên 
quê hương mới. Thành lập các thôn, bản mới 
nơi có dân di cư tự đến sống tự lập không xen 
ghép, giúp họ sớm thành lập các tổ chức chính 
trị - xã hội do Đảng lãnh đạo nhằm tăng cường 
giáo dục tính hòa hợp dân tộc, xóa bỏ mặc cảm 
"dân ngụ cư" để xây dựng quê hương mới. Kết 
hợp với các cơ quan chức năng và các tỉnh có 
dân đi, rà soát, phân loại số hộ di cư mới để 
giải quyết đăng ký hộ khẩu chính thức cho 
những hộ có nguyện vọng chính đáng làm ăn 
lâu dài, chấp hành nghiêm chính pháp luật. 
Kiên quyết xử lý những phân tử xấu, xóa nạn 
nghiện hút, cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác. 
Hỗ trợ kinh phí đầu tư và vốn vay với lãi suất 
thấp để địa phương sớm ổn định cuộc sống của 
họ; hỗ trợ vốn xây dựng kết cấu hạ tầng cho 
các xã có dân di cư tự do; dùng một số vốn cho 
vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi để cải 
tạo đồng ruộng, phát triển sản xuất cây công 
nghiệp dài ngày, chăn nuôi, phát triển ngành 
nghề tùy theo thế mạnh của từng vùng. 

Ba là, các tỉnh có dân đi cần thực hiện tốt 
Quyết định số 138/2000/QĐ-TTg về việc hợp 
nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân 
tộc đặc biệt khó khăn, chương trinh xây dựng 
trung tÂm cụm xã miễn núi, vùng cao vào 
chương trình phát triên kinh tế, xã hội các xã 
đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng 
xa. Về lâu dài, phải có hệ thống đồng bộ các 
biện pháp tạo điều kiện cho dân di cư nâng cao 
đời sống vật chất, tỉnh thần. Có kế hoạch hỗ 
trợ vốn vay và làm tốt công tác khuyến nông, 
khuyến lâm, chuyển đối cơ cấu cây trồng, làm 
kinh tế vườn, rừng. Cùng với địa phương có 
dân đến, giải quyết mọi thủ tục để số dân di cư 
tự do là người lao động làm ăn chính đáng 
được đăng ký hộ khâu. Cần có các biện pháp 
cụ thể, phối hợp với các tỉnh có dân đến, trợ 
giúp đồng bào di cư của tỉnh mình từng bước 
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khắc phục khó khăn, ốn định cuộc sống. Căn 
cứ vào số lượng, tình trạng dân di cư tự do đã 
ra đi, các địa phương có dân đi cần trích lại 
một phần trợ cấp xã hội, hỗ trợ về y tế, giáo 
dục... chuyển cho địa phương có dân đến. Nắm 
chắc tình hình các địa bàn có số đông hộ dân 
cư có ý định ra đi để có những. giải pháp ngăn 
chặn hưu hiệu như: tuyên truyền giải thích vê 
chính sách của Đảng và Nhà nước về các 
chương trình định canh, định Cư, trợ Ø1Úp cần 
thiết trong sản xuất và đời sống, cho vay vốn 
từ quỹ xóa đói giảm nghèo. Phân loại các. đối 
tượng để có những giải pháp thích hợp: số hộ 
là đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, 
vùng xa, quen sống du canh du cư đi tìm rừng 
để phá rừng làm rẫy thì vận động họ định cư, 
định canh, cần thiết phải có dự án và triên khai 
ngay. Đầu tư đồng bộ và dứt điểm để sớm 
ngăn chặn dòng di dân của các tỉnh miên núi 
phía Bắc vào Tây Nguyên và Đông Nam Bộ . 

Tích cực phát triển kinh tế địa phương, thực 
hiện các chương trình kinh tế, tạo điều kiện để 
nông dân có tư liệu sản xuất và kinh phí để ổn 
định cuộc sống tại nơi cư trú. 

Bốn là, thực hiện ngay việc quy hoạch sử 
dụng đất đai, phân bố lại lao động dân cư trên 
địa bàn từng tỉnh, từng vùng đi đôi với kế 
hoạch phát triển - xã hội đến năm 2010. Trên 
cơ sở đó, xác định các vùng đất hoang hóa đưa 
vào khai thác sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, 
xác định cụ thể về mặt diện tích, quy mô từng 
tiểu vùng, quy hoạch cây trồng vật nuôi trên 
đó và những điều kiện cần có để khai thác tốt. 

Trong kế hoạch từ nay đến 2010, cần ưu 
tiên cho các dự ân định cư định canh sau đây: 

- Ưu tiên định canh, định cư cho số dân di 
cư tự do đã vào khu vực miền núi phía Bắc, 
Tây Nguyên và một số tỉnh khác từ 1991 đến 
nay. Tại những điểm dân cư còn quá khó khăn, 
không sắp xêp được vào các dự an đã có thì 
xây dựng các dự án mới về sắp xếp dân cư. xen 
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ghép vào các vùng đã có dự án hoặc đưa họ 
đến các vùng đất mới. Bước đầu trợ giúp vốn 
theo chương trình xóa đói, giảm nghèo, cho 
vay vốn không lấy lãi để phát triên sản xuất. 

- Định canh định cư ở các cụm điểm xã 
(khoảng 300 cụm) ở khu vực biên giới để ổn 
định sản xuất và đời sống cho số đồng bào dân 
tộc thiểu số. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế và trước hết là cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp - nông thôn theo hướng sản xuất hàng 
hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tạo thêm 
việc làm ở nông thôn, tăng thu nhập cho các 
tầng lớp dân cư, xóa đói giảm nghèo trên từng 
vùng lãnh thô là giải pháp có tính quyết định 
để phân bố lao động dân cư và ngăn chặn có 
hiệu quả dòng di cư tự do. 

Năm là, di dân nói chung và dân di cư tự do 
nói riêng là vấn đề kinh tế - chính trị và xã hội 
phức tạp. Để giải quyết tốt, cần xây dựng hệ 
thống chính sách phù hợp, đồng bộ bao gồm 
hệ thống chính sách hỗ trợ trực tiếp và những 
chính sách gián tiếp. Chính sách di cư của một 
quốc gia cần thống nhất với chương trình lập 
kế hoạch phát triển quốc gia. Hướng di cư 
không nên xây dựng một cách riêng rẽ vì sự 
phức tạp của những nhân tố quyết định và các 
tác động hệ quả của nó. 

Muốn giảm di cư nông thôn - thành thị, cần 
phải thực hiện đồng bộ các việc: giảm các yếu 
tố "đây" tại các vùng nông thôn bằng cách 
phát triên nông thôn và các chương trình tăng 
thu nhập khác; làm giảm các yếu tổ "kéo" của 
các khu đô thị và các vùng ngoại ô thông qua 
phi tập trung hóa đầu tư công nghiệp và dịch 
vụ. Cân có các động lực khuyến khích các 
ngành công nghiệp và các dịch vụ đi kèm, và 
đặt tại các khu vực nông thôn. Đây mạnh việc 
đầu tư băng cách xây dựng, nâng cấp kết cấu 
hạ tầng xã hội, các cơ sở giáo dục và đào tạo 
đề các ngành công nghiệp tuyển dụng được lao 
động địa phương có tay nghề cao. [1 
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(ân số nà (tát triển 


Một số tô bình 


can tbiêp tại công đồng 
Uê dân số uà pbát triển của 
Hội Nông dân Việt Nam 


NGUYÊN ĐỈÌNH TÔN NỮ 


HỰỤC hiện chủ trương của Đảng và 
- chính sách của Nhà nước về xã hội hóa 


công tác dân số, hơn 10 năm qua, Hội 
Nông dân Việt Nam đã đưa nội dung công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình vào chương trình 
hành động của các cấp Hội từ trung ương đến 
CƠ SỞ. Trong những. năm gần đây, các mô hình 
can thiệp tại cộng đồng về dân số và phát triển, 
đã phát huy tác dụng, có ảnh hướng tích cực 
tới công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại 
CƠ SỞ. 

Trong lĩnh vực dân số, Hội Nông dân cơ sở 
đã triển khai nhiều loại mô hình hoạt động với 
các tên gọi khác nhau để tập hợp thu hút hội 
viên Hội Nông dân tham gia Chương trình 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản. Qua nghiên cứu thực tiễn, 


chúng tôi có thể khái quát một số mô hình đang 


thu hút sự tham gia rộng rãi của cộng đồng: 

1 - Câu lạc bộ Nông dân với Dân số và Phát 
triển: Đây là mô hình tập hợp, đoàn kết, giáo 
dục nông dân trong độ tuổi sinh đẻ, tự nguyện 
tham gia hoạt động trong Câu lạc bộ về các nội 
dung dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe 
sinh sản, giúp nhau tô chức cuộc sống gia đình, 
nuôi con theo khoa học và giúp nhau phát triển 
kinh tế gia đình. 
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Mô hình này được tổ chức khá 
chặt chẽ, duy trì được lịch hoạt 
động tương đối thường xuyên, có 
mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ 
giữa các thành viên, có sự phối 
hợp lông ghép giữa nội dung giáo 
dục dân số - kế hoạch hóa gia 
đình, sức khỏe sinh sản với các 
hoạt động gắn với lợi ích kinh tế 
của các hội viên. Do đó, mô 
hình Câu lạc bộ Dân số và Phát 
triển của Hội Nông dân có tính 
ốn định và bền vững tương đối 
rõ nét. 

Câu lạc bộ đã góp phần nâng cao nhận thức 
của hội viên về dân số - kế hoạch hóa gia đình, 
sức khỏe sinh sản, hướng dẫn thực hiện các biện 
pháp tránh thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản, 
hỗ trợ các phương tiện tránh thai phi lâm sàng, 
hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất và hỗ trợ vốn 
phát triển kinh tế gia đình, tổ chức khám phụ 
khoa cho các hội viên nữ. Hoạt động của câu 
lạc bộ đã có tác động rõ rệt tới nhận thức, thay 
đổi thái độ, hành vi của nam nông dân trong 
việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

2 - Câu lạc bộ Nông dân không sinh con 
thứ 3: Cầu lạc bộ tập hợp hội viên Hội Nông 
dân với mục tiêu là vận động hội viên, đặc biệt 
hội viên nam là chủ hộ gia đình, không sinh con 
thứ 3. Tỉnh Hà Tây đã triển khai khá tốt loại 
hình này theo địa bàn thôn, do Chi hội Nông 
dân trực tiếp chỉ đạo hoạt động. Kết quả hoạt 
động của Câu lạc bộ khá rõ nét: Tất cả các hội 
viên tham gia câu lạc bộ đều chấp hành tốt 
chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ 
hội viên nam áp dụng các biện pháp tránh thai 
tăng lên, có phương pháp nuôi dạy con và chăm 
sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tốt hơn, hội viên nữ 
được khám phụ khoa; có sự đoàn kết, gắn bó, 
giúp đỡ, tương trợ nhau về vốn và kinh nghiệm 
sản xuất đề nâng cao thu nhập của các hội viên. 
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Hội viên nông dân nam đa có nhận thức rõ rệt 
về trách nhiệm chia sẻ với phụ nữ thực hiện kế 
hoạch hóa gia đình. 

3 - Mô hình Câu lạc bộ Gia đình 6 chuẩn 
mực (nay là gia đình văn hóa): Mục đích là tập 
hợp, tuyên truyền, giáo dục hội viên Hội Nông 
dân, trọng tâm là nam nông dân chủ hộ gia đình 
vận động các thành viên trong gia đình phấn 
đấu đạt danh hiệu gia đình 6 chuẩn mực. Kết 
quả hoạt động của Câu lạc bộ khá nôi bật. Hầu 
hết gia đình các hội viên đều được công nhận 
thực hiện 6 chuẩn mực. Nhận thức của hội viên 
được nâng cao. Các hội viên tự nguyện gÓp quy 
để hỗ trợ nhau có vốn sản xuất, phát triển kinh 
tế gia đình. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ được rèn 
luyện về kỹ năng hoạt động, giải quyết các 
vướng mắc nảy sinh. 

Các mô hình về can thiệp cộng đồng về dân 
số và phát triển đã có những tác động tích cực 
tới nhận thức, thái độ, hanh vi của hội viên Hội 
Nông dân nói riêng và người dân cộng đông nói 
chung về vấn đề dân số - kế hoạch hóa gia đình, 
sức khỏe sinh sản. Kết quả khảo sát của Hội 
Nông dân Việt Nam cho thấy: Đại đa số những 
người được hỏi đều cho rằng, mô hình có những 
anh hướng và tác động mang tính định hướng 
hoạt động và nâng cao nhận thức cho hội viên 
Hội Nông dân về các biện pháp tránh thai 
(87%); về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia 
đình; về chăm sóc sức khỏe sinh sản (85%); về 
xây dựng lối sống văn minh, gia đình văn hóa 
(80%); và ý thức nghiêm chỉnh thực hiện kế 
hoạch hóa gia đình (67%). 

Mặt khác, các mô hinh trên đây cũng có tác 
động tích cực đối với sự phát triên kinh tế - xã 
hội của địa phương thông qua việc góp phần 
làm giảm mức sinh (91%), góp phần xóa đói 
giam nghèo (87%), nâng cao nhận thức của 
nhân dân về dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức 
khỏe sinh sản (86%), góp phần nâng cao chất 
lượng cuộc sống (85%), góp phân ôn định tình 
hình chính trị - xã hội (82%), nâng cao dân trí 
và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở (77%)... 
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Các mô hình đóng góp quan trọng đối với 
việc củng cố và phát triển tô chức của Hội ở cơ 
sở: Là phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân 
(91%), góp phần xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở 
(90%), chăm lo lợi ích, tạo động lực cho phong 
trào (82%), nâng cao vai trò, vị thế của Hội 
(76%), xác lập cơ chế phối hợp với ngành dân 
số và các ban, ngành, đoàn thể... 

Ảnh hưởng rất đáng ghi nhận của mô hình 
can thiệp tại cộng đồng là đã góp phần thay đối 
tinh thần, thái độ tham gia hoạt động của các 
hội viên Hội Nông dân trong các Câu lạc bộ 
Dân số và Phát triển (trên 70% số người được 
hỏi đánh giá tốt theo các tiêu chí đưa ra). Đáng 
lưu ý là, tinh thân và thái độ tự nguyện tham gia 
các hoạt động được đánh giá cao hơn (83,9%) 
so với sự phấn khởi (77,6%), tính tích cực 
(76,3%) và sự gương mẫu của hội viên (71,1%). 

Từ thực tiễn xây dựng, vận hành các mô hình 
trên, có thê rút ra một số kinh nghiệm bước đầu 
sau đầy: 

l - Công tác chỉ đạo của Hội Nông dân từ 
trung ương đến cơ sở và tới tận chỉ hội là yếu tổ 
quan trọng dẫn tới thành công của mô hình: 

Nội dung công tác dân số - kế hoạch hóa gia 
đình được đưa vào chương trình hành động của 
tô chức Hội Nông dân, được xác định là một 
tiêu chí đánh giá thi đua; hỗ trợ các nguồn lực 
trong việc biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp 
Vụ, tổ chức các hoạt động truyền thông về 
dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh 
sản, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức và hoạt động: 
bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Hội làm công 
tác dân số và Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ. 

Sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền I từ 
cấp tỉnh và đặc biệt là cấp xã cũng là rất cần 
thiết, tạo hành lang pháp lý cũng như tạo điều 
kiện về các nguồn lực cho các câu lạc bộ hoạt 
động. 

2 - Sự tự giác, tích cực, năng động của Ban 
Chủ nhiệm và sự tham gia nhiệt tình của thành 
viên mô hình. Là một trong những yếu tổ có ảnh 
hương trực tiếp tới hiệu quả hoạt động của các 
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mô hình về dân số và phát triển của Hội Nông 
dân nhưng các Câu lạc bộ Dân số và Phát triên 
ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Tuy 
vậy, Ban Chủ nhiệm và các thành viên câu lạc 
bộ đều rất tích cực và khắc phục những khó 
khăn về kinh phí, cơ sở vật chất để bảo đảm tốt 
chất lượng hoạt động, như: tự nguyện góp tiền 
gây quỹ; tổ chức lao động gây quỹ; tự nguyện 
giúp đỡ nhau về kinh nghiệm sản xuất, vốn, cây 
con; chủ động liên hệ xin hỗ trợ vay vốn sản 
xuất; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở 
địa phương tạo thêm nguồn lực phục vụ cho 
hoạt động... 

3 - Những hạn chế tương đối phổ biến của 
các mô hình dân số và phát triển cần phải khắc 
phục gồm: sự nghèo nàn về mặt nội dung sinh 
hoạt (62,8%), năng lực của các thành viên mô 
hình còn hạn chế (53,6%), sự tham gia của các 
thành viên không đông đều (46,7%), chưa đáp 
ứng được nhu cầu, lợi ích của các thành viên 
(41,8%)... Điều đáng nói là, Ban Chủ nhiệm mô 
hình cần phải phát huy vai trò lãnh đạo của 
mình hơn nữa, năng động, sáng tạo để tăng 
cường sự đoàn kết nhất trí trong tô chức, và tìm 
ra hình thức sinh hoạt phù hợp để thu hút, hấp 
dân hội viên. 

Những khó khăn chủ yếu của mô hình hiện 
nay thuộc về các yếu tố khách quan: Cơ sở vật 
chất, kinh phí còn thiếu thốn (98% số ý kiến 
được hỏi); cán bộ chưa được đào tạo, tập huấn 
kỹ năng (89,5%); tài liệu hướng dẫn chậm đổi 
mới thường xuyên (84,2%); công tác chỉ đạo 
của Hội cấp trên chưa kịp thời, sâu sát (56,9%). 

Nhưng những điều kiện cần thiết nhất để duy 
trì hoạt động của mô hinh lại được các hội viên 
xác định trước hết là các điều kiện thuộc về yếu 
tố chủ quan, như Ban Chủ nhiệm và mọi thành 
viên phải tích cực năng động (88,5%), mọi 
thành viên tích cực tham gia (76,6%); đồng thời 
có được sự bảo đảm các điều kiện của các yếu 
tố khách quan: được đầu tư cơ sở vật chất, tài 
liệu, kinh phí hoạt động (83,6%); được sự quan 
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tâm của các cấp ủy, chính quyền các cấp 
(75,0%); được hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ 
hoạt động thường Xuyên (61 sổ 26); có sự phối 
hợp chặt chế của Ủy ban Dân số, Gia đình và 
Trẻ em (49,3%)... 

Để phát huy tốt hơn nữa hiệu quả hoạt động 
của các mô hình dân số và phát triển tại cơ sở, 
cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau: 

1 - Tiếp tục phát triển trên phạm vi rộng hơn, 
sâu hơn ngay trên từng địa bàn và phạm vi 
cả nước. 

2 - Trong thời gian tới, Hội Nông dân tiếp 
tục tập trung phát triển mô hình Câu lạc bộ 
Nông dân với Dân số và Phát triển. Mô hình 
này thực sự có hiệu quả và có sức thu hút cao 
nhất đối với các hội viên. 

3 - Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức hoạt 
động, các mô hình về Dân số và Phát triển cần 
quan tâm hơn nữa đến việc tiếp tục mở rộng, thu 
hút đối tượng nông dân nam tham gia hoạt động 
trong các mô hình để phát huy vai trò của họ 
trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và 
nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn. 

4 - Về nội dung hoạt động của các mô hình 
về dân số và phát triển, ngoài nội dung trọng 
tâm cân lồng ghép với các nội dung khác nhằm 
đáp ứng lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao 
chất lượng cuộc sống nhân dân, không chỉ là lợi 
ích kinh tế, mà còn là những lợi ích tinh thần. 
Không ngừng củng cố gia đình, bảo vệ chăm 
sóc trẻ em trong điều kiện kinh tế thị trường 
vẫn đang là những vấn đề bức xúc ở nước ta 
hiện nay. 

5 - Các mô hình đòi hỏi Hội Nông dân cấp 
trên và ngành dân số, chính quyền các địa 
phương quan tâm đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật 
chất phục vụ hoạt động, phương tiện, tài liệu 
truyền thông và Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ 
cần phải được thường xuyên tập huấn, bồi 
dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng 
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Nước Ilún sñ nâu tử TÔNG THỐNG 


GÀY 14-3-2004, lần thứ tư người dân 
Nga đã bỏ phiếu bầu ra nhà lãnh đạo tối 


cao, người sẽ đứng đầu Nhà nước Liên 
bang Nga trong nhiệm kỳ 2004 - 2008. Khác với 
ba lần trước (các năm 1991, 1996, 2000), kết quả 
cuộc bầu cử Tông thống Nga lần này đã được 
tiên đoán rằng sẽ không có bất cứ điều bất ngờ 
nào, người thắng cử chắc chắn sẽ là đương kim 
Tông thống V. Pu-tin. Và, thực tế đã diễn ra 
đúng như người ta dự đoán. Sở dĩ người ta có thể 
khẳng định như vậy, bởi có ít nhất hai tiền đề 
quan trọng cho thắng lợi của Tổng thống đương 
nhiệm: 

Thứ nhất, đó là kết quả của cuộc bầu cử 
Đu-ma Quốc gia Nga diễn ra vào ngày 7- 2-2003 
với thắng lợi á áp đảo của Đảng "Nước Nga thông 
nhất". Đảng này giành được số phiếu ủ ủng hộ của 
cử tri Nga cao hơn hẳn số phiếu của các đảng 
vượt quá ngưỡng tối thiểu 5% để có số ghế trong 
Đu-ma Quốc gia (cụ thể là Đảng Nước Nga 
thống nhất giành 36,8%; Đảng Cộng sản Liên 
bang Nga (KPRF) - 12,7%; Đảng Dân chủ tự 
do (LDPR) - 11,8%; Đảng Tô quốc - 9%), trong 
khi các đẳng cánh hữu - I-a-blô-cơ và Liên minh 


các lực lượng cánh hữu (SPS) - bị thất bại thảm , 


hại, không hội đủ 5% số phiếu ủng hộ, hầu 
như bị đánh bật khói chính trường Nga. Đảng 
Nước Nga thống nhất gàn như là "Đảng cầm 
quyền", "thân Tông thống", nên kết quả bầu cử 
Đu-ma Quốc gia được coi là nhân tố quyết định 
cho thắng lợi của Tống thống đương nhiệm 
V. Pu-tin. 


Ó6 


HÀ MỸ HƯƠNG ° 


Thứ hai, trên thực tế, trong số các ứng cử viên 
chức Tổng thống ở lần bầu cử này, không có 
người nào thật sáng giá (hoặc có những phẩm 
chất cá nhân vượt trội, hoặc hội đủ các điều kiện 
và cơ hội) để có thể trở thành đối thủ "nặng ký" 
so với Tông thống V. Pu-tin. Theo luật định, một 
trong những điều kiện tối thiểu cho một người 
lọt vào danh sách ứng cử viên chức Tông thống 
ở Nga là hoặc phải được một đảng trong Đu-ma 
Quốc gia giới thiệu, hoặc phải thu thập được 
2 triệu (và không quá 2,5 triệu) chữ ký của cử tri 
ở ít nhất 40 chủ thể Liên bang (và không quá 
50 000 chữ ký ở mỗi chủ thể). Do những nguyên 
nhân chủ quan và khách quan của từng đảng có 
chân trong ÐĐu-ma Quốc gia và của từng cá nhân 
các ứng cử viên chức Tổng thống Nga lần này, 
không ai có cơ may vượt qua được ông V. Pu-tin. 
Vậy nên, kết quả bầu cử Tổng thống Nøga lần thứ 
tư không năm ngoài dự đoán. Với tỷ lệ 64% cử 
tr Nga đi bầu, ông V. Pu-tin đã giành được số 
phiếu ủ ủng hộ âp đảo là 71,2%, cao gấp nhiều lần 
sô phiếu của các ứng cử viên khác và hơn số 
phiếu ông thu được trong cuộc bầu cử năm 2000 
(52,64%). Ngày 7-5-2004, ông V. Pu-tin chính 
thức nhậm chức Tông thống Liên bang Nga 
nhiệm kỳ thứ hai (2004 - 2008) 

Tuy nhiên, nhìn lại cuộc bầu cử lần này ở 
Nga với thắng lợi của Tông thống V. Pu-tin, 
người ta dễ thấy hai điều kiện nêu trên là "cần", 
nhưng chưa “đủ”, bởi , một là, ông V. Pu-tin đã 
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ra tranh cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ hai với 
tư cách là ứng cư viên độc lập chứ không phải 
nhờ Đảng Nước Nga thống nhất giới thiệu. Hai 
là, một sô lực lượng chính trị trên chính trường 
Nga, nhất là các đảng cánh hữn, khi thấy răng 
người của đẳng mình không thể thắng nôi ông V. 

Pu-tin, đã có ý đồ vận động cử tri tẩy chay cuộc 
bầu cử nhằm làm cho số cử tri đi bầu không đủ 
50% tổng số cử tri (khi đó cuộc bầu cử sẽ bị coi 
là thất bại). Ba là, không loại trừ khả năng không 
có một ai, kể cả ông . Pu-tin, có thể thu đủ 50% 
số phiếu ủ ủng hộ của cử tri để trúng cử tổng thống 
theo luật định. 


Từ những phân tích trên, có thể khẳng định 
răng thắng lợi á Ập đảo của Tổng thống V. Pu-tin 
trong cuộc bầu cử lần này là kết quả trực tiếp từ 
những øì ông đã làm được sau 4 năm cầm quyên. 
Trước đó, ông V. Pu-tin đã tiếp nhận từ người 
tiền nhiệm của mình một di sản đổ nát như thế 
nào, khi mà trong 9 năm ông B. En-xin cầm 
quyên thì có tới 7 năm chí SÔ tăng trưởng GDP 
của Nga luôn đạt ở mức số âm, thậm chí âm 2 
con sô; lạm phát luôn ở ở mức 2 hoặc 3 con số; nợ 
nước ngoài ở thời điểm cuối năm 1998 là 183, 6 
tỉ USD 9%; , hàng chục triệu người dân Nga bị đây 
vào cảnh khốn cùng; nước Nga - quôc gia từng 
là bộ phận trụ cột của siêu Cường thế giới trƯỚC 
đây - đã bị trượt xuống hạng các quốc gia đang 
phát triển, với một Vị thế yếu kém và mờ nhạt 
trên trường quốc tế. 


Trái ngược với bức tranh ảm đạm nói trên, 
Tông thống V. Pu-tin đã kết thúc nhiệm kỳ thứ 
nhất của mình khá ấn tượng, đã làm thay đối 
đâng kế bộ mặt của nước Nga VỚI sự tăng trưởng 
kinh tế khá ngoạn mục, sự ôn định hơn cho đất 
nước và một cuộc sống dễ chịu hơn cho người 
dân Nga. Theo một tài liệu do Bộ Ngoại giao 
Nga mới công bố gần đây ®), thì trong thời gian 
4 năm (2000 - 2003) dưới thời Tông thống 
V. Pu-tin, kinh tế - xã hội của nước Nga đã đạt 
được nhiêu thành tựu: 

- GDP tăng 29,5% (thời kỳ 1996 - 1999 giảm 
l,5%), riêng năm 2003 tăng 7%, nhờ đó mà tỷ 
phân của Nga trong GDP thế giới tăng từ 2% 
(năm 1999) lên 3% (năm 2003). 
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- Dự trữ vàng - ngoại tệ trong 4 năm tăng 
từ 12,4 tỉ USD lên 84 tỉ USD (tính đến ngày 
1-2-2004) - mức chưa từng có trong lịch sử nước 
Nga. 

- Đầu tư cơ bản tăng khá vững chắc, năm 
2003 tăng 1,5 lần so với năm 1999, do đó tỷ lệ 
của đầu tư cơ bản trong GDP đã tăng từ 13,9% 
(năm ¡999) lên 16,2% (năm 2002). Đáng chú ý M 
là tốc độ tăng đầu tư cơ bản cao hơn so với tốc 
độ tăng trưởng GDP. 

- Đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) tăng đáng 
kể, năm 2003 đạt 6,8 tỉ USD so với mức 2,4 tỉ 
USD của năm 2002. Nhìn chung, trong 4 năm 
(2000 - 2003) lượng FDI trung bình mỗi năm đạt 
4,7 tỉ USD so với mức 3,3 tỉ USD trong những 
năm 1996 - 1999. 

- Vấn đề nợ nước ngoài được giải quyết khá 
tốt. Nga không những đã thực hiện được việc trả 
nợ theo hạn định, mà còn làm giảm rõ rỆt Ấp lực 
của nợ nước ngoài đến sự phát triển kinh tê của 
đất nước. Năm 2003 nước Nga trả hết khoản nợ 
nước ngoài đến hạn cả gốc lẫn lãi là 17 tỉ USD, 
tính đến cuỗi năm tỷ lệ nợ nước ngoài so với 
GDP giảm xuống còn 26%, trong khi con số đó 
vào thời điểm cuối năm 1999 là 90%. 

- Thu nhập thực tế của người dân Nga trong 
4 năm vừa qua đã tăng 53,2% (trong khi những 
năm 1996 - 1999 giảm 21,3%), số người nghèo 
giảm từ hơn 40 triệu xuống 31 triệu người. Lạm 
phát giảm, năm 2003 dừng ở mức I2% so với 
36,5% của năm 1999. Tỷ lệ thất nghiệp thực tế 
giảm từ 12,6% (năm 1999) xuông còn 8,6% 
(năm 2003). 

- Đời sống của người về hưu cũng được cải 
thiện đáng kế, không những nợ lương hưu đã 
được thanh toán hết, Chính phủ nhiều lần cho 
tăng lương hưu với tốc độ cao hơn mức tăng giá 
mà lương hưu đã tăng gân 90%. Năm 2003, lần 
đầu tiên vượt 6% mức sống tối thiêu của người 


(1) Dẫn theo Ramses 2001, Thế giới toàn cảnh, 
Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội , 2001. tr 472. 493 

(2) Thông tấn xã Việt Nam: Tài !iệu tham khảo đặc biệt, 
số ra ngày 8-3-2004 
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về hưu (năm 1999, mức lương hưu chỉ đạt 62,9% 
mức sống tối thiêu của người về hưu). 


- Lòng tin của người dân vào đồng tiền bản 
địa (đồng rúp) tăng lên, thể hiện ở lượng tiền gửi 
ngân hàng bằng đông, rúp năm 2003 tăng 50%, 
đạt xâp xi 1,5 nghìn tỉ rúp, trong đó tiên gửi kỳ 
hạn trên 1 năm tăng gấp đôi. Tỷ giá đồng rúp ôn 
định được bảo đản bơi dự trữ vàng - ngoại tệ lớn 
và nền kinh tế phát triển khá năng động tạo ra 
những điều kiện thuận lợi để sắp tới đông rúp 
Nga có khả năng chuyển đối trên thị trường tài 
chính - tiền lệ quốc tế. 


Chính quyên của Tổng thống V. Pu-tin cũng 
đã và đang có những hành động cương quyết 
VỚI gIỚI tài phiệt và những kẻ phất lên nhanh 
chóng nhờ làn Sóng tư nhân hóa mang tính "ăn 

cướp" được triển khai ồ ạt dưới thời Tổng Xã 
B. En-xin. Việc nhà tài phiệt B. Bô-rê-dốp-xki 
phai đi biệt xứ những năm trước và vụ bắt giữ 
M. Khô-đô-cốp-xki - người đứng đầu tập đoàn 
dầu lửa không lồ Y-u-cốt, nhà tỉ phú giàu nhất 
nước Nga với tài sản trị giá I5 tỉ USD, sau đồ 
là việc tịch biên toàn bộ tài sản của Y- u-cốt 
(4-2004) vào cuối tháng 10-2003 là những ví dụ 
điển hình. 

Trên trường quốc tế, dù vị thế của nước Nga 
trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống B. En-xin đã 
được cải thiện phần nào, nhưng sự cải thiện đó 
chỉ dừng lại trên các văn bản giấy tờ. Còn dưới 
thời Tổng thống V. Pu-tin, vị thế của nước Nga 
trên thực tế đã và đang được cải thiện về chất. 
Tổng thống V. Pu-tin đã biết cách khơi dậy niềm 
tự hào dân tộc của người Nøa, lấy đó làm mẫu số 
chung để cố kết các lực lượng khác nhau ở nước 
Nga nhằm thực hiện một chính sách đối ngoại có 
hiệu qua với mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm các 
lợi ích quốc gia dân tộc. Đồng thời, khác với 
người tiền nhiệm, Tông thống V. Pu-tin đã thực 
hiện một chính sách đôi ngoại chú trọng hiệu 
quả thực tế của hoạt động ngoại giao thê hiện ở 
cả việc đặt ra các mục tiêu lần các biện pháp, các 
thủ thuật thực hiện chúng: 

- Trong quan hệ giữa Nga với Mỹ và khối 
NATO, "cơ chế 19+I" đã được thay bằng "cơ 
chế 20" (nay là "cơ chế 27"). 
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- Năm 2002, Mỹ và các nước EU thừa nhận 
Nga đã có nền kinh tế thị trường, từ đó có chính 
sách đối xử tương ứng. Liên minh châu Âu 
chiếm phần lớn tỷ phần ngoại thương của Nga 
(25% nhập khâu và khoảng 35% xuất khẩu). 
Việc kết thúc cuộc đàm phán khó khăn kéo dài 
nhiều năm qua giữa Nga và EU đã mở đường 
cho nước này sớm gia nhập WTO. Ngoài ra, việc 
Tổng thống V. Pu-tin mới đây bổ nhiệm ông 
M. Phrát-cốp - nguyên là đại diện thường trực 
của Nga tại trụ sở của EU ở Brúc-xen (Bì) - làm 
Thủ tướng Nga cũng chứng tỏ tâm quan trọng 
của EU trong hoạt động đối ngoại của Nga 
những năm tới. 

- Tháng 7-2001, Nga và Trung quốc ký "Hiệp 
ước láng giềng thân thiện, hữu nghị và hợp tác", 
nâng quan hệ đối tác chiến lược Nga - Trung lên 
tầm cao mới. Đặc biệt, năm 2003, kim ngạch 
ngoại thương Nøa - Trung đạt mức kỷ lục 12 tỉ 
USD. Tố chức hợp tác Thượng Hải mà Nga và 
Trung Quốc là thành viên trụ cột đang ngày càng 
phát huy vai trò trên thực tế. 

- Tiếng nói của Nga trên trường quốc tẾ đã 
bắt đầu có trọng lượng hơn, rõ nét hơn, nhất là 
khi Nga tham gia giải quyết các điểm nóng. trên 
thế giới, như xung đột ở Trung Đông, vấn đề hạt 
nhân trên bán đảo Triều Tiên... 

Chính nhờ thực thi một chính sách đối ngoại 
độc lập, tích cực và chú trọng hiệu quả thực tẾ, 
Tổng thống, V. Pu-tin đã đưa nước Nøa thoát 
khỏi tình thế đứng ngoài lề quá trình liên kết sôi 
động ở cả châu Âu - Đại Tây Dương lẫn châu Á - 
Thái Bình Dương để tham gia nhiều hơn và thực 
chất hơn vào đời sống các quan hệ quốc tế. 

Vậy là, với những thành tựu trong lĩnh vực 
đối nội và đối ngoại như đã phác họa trên đây 
cũng như nhờ những phẩm chất cá nhân của ông 
V. Pu-tin mà cử trí Nga đã bỏ phiếu ủng hộ ông 
được tái cử nhiệm kỳ thứ hai. Họ bỏ phiếu cho 
những gì mà Tông thống đang làm, cho con 
đường mà nước Nga đang đi, dù vẫn biết rằng 
nước Nga trong những năm tháng cầm quyền 
vừa qua của ông V, Pu-tin không phái lúc nào 
cũng gặp suôn sẻ, và con đường mà ông đang 
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dẫn dắt đất nước đi lên còn lắm chông gai. 
Nhưng rõ ràng là người Nga muốn có một chính 
quyên trung ương, mạnh, kiểm soát được những 
linh vực xương sống của nền kinh tế, bảo đảm 
được sự ồn định chính trị - xã hội của đất nước 
và ngày càng nâng cao vị thế của nước Nga trên 
trường quốc tế. Và, đối với nhiều người Nga, nói 
đến nhà nước là nói đến nhân dân, nhà nước 
mạnh thì nhân dân mạnh, hay để dân mạnh thì 
trước hết chính quyền phải mạnh. Về phần mình, 
Tông thống V. Pu-tin nhấn mạnh rằng ông sẽ 
lãnh đạo nhân dân thực hiện mục tiêu chiến lược 
của nước Nga là xây dựng một xã hội công dân 
phát triển, có nền kinh tế thị trường đủ sức cạnh 
tranh, có lực lượng vũ trang mạnh, bảo vệ được 
các lợi ích quốc gia - dân tộc, một nước Nga có 
ảnh hướng | lớn trên thế giới và đứng ngang hàng 
với các quốc gia phát triển nhất. 

Tuy nhiên, với thực trạng nước Nga hiện tại, 
việc đạt được các mục tiêu trên là điều không dễ 
dàng. Trước mắt, Tổng thống V. Pu-tin và bộ 
máy lãnh đạo mới còn rất nhiều khó khăn, nhiều 
trở ngại chủ quan và khách quan bên trong và 
bên ngoài không dễ vượt qua. . 

Trên lĩnh vực kinh tế, mặc dù những năm 
qua, nước Nga có tốc độ tăng trưởng GDP khá 
cao nhưng kết quả đó chủ yêu lại phụ thuộc quá 
nhiều vào việc xuất khẩu dầu khí và nguyên liệu 
thiên nhiên. Tông thống Nga trong Thông điệp 
Liên bang hôi tháng 5-2003 đặt ra mục tiêu trong 
10 năm tăng gấp đôi GDP, nhưng để đạt mục 
tiêu này thì tăng trưởng hằng năm phải duy trì ở 
mức 10%. Trong khi đó, mức tăng GDP trung 
bình hằng năm của 4 năm (2000 - 2003) chỉ là 
6,7%, tông GDP của 4 năm này tăng chưa đến 
1/3 (29,5%). Do vậy, mục tiêu này khó đạt được, 
thậm chí nếu giá dầu vẫn cao và Nga không 
chuyển đổi kịp cơ cấu kinh tế, không thu hút 
được nhiều và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (con số 6,8 tỉ USD vốn FDI năm 
2003 là quá thấp, chăng những so với Trung 
Quốc mà còn thấp hơn so với FDI vào một số 
nước thuộc Liên Xô trước đây). 
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Trên lĩnh vực xã hội, vẫn còn khá nhiều vấn 
đề nan giải và bức xúc, đòi hỏi những chính sách 
mang tầm chiến lược. Chẳng hạn, số người 
nghèo dù đã giảm nhiều, nhưng hiện vẫn còn tới 
31 triệu người (chiếm 20,4% dân số cả nước), 
trong khi hố ngăn cách giàu nghèo vẫn rất lớn và 
khó thu hẹp trong tương lai gân. Dân số Nga 
ngày càng giảm do mức sinh giảm, mỗi năm dân 
sô Nga giảm 750 000 người, tuổi thọ trung bình 
của người dân giảm từ 67 tuổi (năm 1999) xuống 
64 tuổi (năm 2002). Trong Thông điệp Liên 
bang năm 2000, Tổng thống V. Pu-tin cảnh báo: 
Với những con số trên, đây rõ ràng là một thảm 
họa thực sự đối với nước Nga trong tương lai. 

Trên lĩnh vực an ninh quốc gia, nước Nga đã 
và đang đối mặt với những nguy cơ lớn cả từ bên 
trong lẫn bên ngoài. Từ bên ngoài, đó trước hết 
là sự mở rộng của Liên minh quân sự Bắc Đại 
Tây Dương (NATO) đến sát biên giới nước Nga 
và những động thái của Mỹ trong không gian 
hậu xô-viết. Theo quan điểm của Đu-ma Quốc 
gia Nga, việc Mỹ và NATO triển khai vũ khí, 
thiết lập các căn cứ không quân, lục quân (hoặc 
chuyển từ các nước Tây Âu sang) và cho máy 
bay quân sự tuần tiểu dọc biên giới Nga là trực 
tiếp đe dọa đến an ninh của Nhà nước Nga. 

Những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia Nga 
từ bên trong là sự phát triển chưa ổn định, chưa 
lành mạnh và bền vững của nền kinh tế Nga, sự 
phân hóa giàu - nghèo, sự gia tăng tội phạm có 
tố chức, đặc biệt là chủ nghĩa dân tộc cực đoan 
đi liền với chủ nghĩa khủng bố,... Những vụ 
khủng bố liên tiếp xảy ra trên lãnh thô Nga mà 
mới nhất là vụ đặt bom giết hại Tổng thống nước 
Cộng hòa Tự trị Che-xni-a, A. Ca-đư-rốp, ngày 
9-5-2004 vừa qua, đang đặt ra những thách thức 
lớn với chính quyên trung ương Nga. 

Hy vọng rằng, với việc phát huy những thành 
tích khả quan đã đạt được, Tông thống V. Pu-tin 
và ê kíp lãnh đạo của ông sẽ vượt qua những 
thách thức để đưa nước Nga đi tới, thực hiện 
được mục tiêu trở thành một cường quốc có vị 
thế mới trên trường quốc tế. Lì 
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Đào tạo nguồn nhân lực 
qua kinh nghiêm 
phát triển giáo dục ở một số nước 


HÊ giới đang trong quá trình toàn cầu 
hóa sâu sắc. Cuộc chạy đua nhằm xác 
"lập vị trí của mỗi quốc gia trên trường 
quốc tế tê, thông qua cạnh tranh vê kinh tế, đang 
ngày càng trở nên gay gắt. Mỗi quốc gia, dân 
tộc vừa phải giữ vững chủ quyên, xác định 
đúng vị trí thế mạnh của mình trong nền kinh 
tế thế giới, vừa phải có chủ trương, chính sách 
thích hợp, khơi dậy mọi tiềm năng. sáng tạo, 
đây nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội 
nhằm củng cố độc lập dân tộc và giành quyền 
tự chủ trong các quan hệ quốc tế. Những thập 
niên vừa qua, nhờ biết dựa vào thành tựu khoa 
học - công nghệ của những nước đi trước, 
nhiều nước đi sau đã rút ngắn đáng kể quá 
trinh công nghiệp hóa, thành đạt rất nhanh về 
mọi mặt. Nếu nước Anh thực hiện công nghiệp 
hóa phải mất 120 năm; Mỹ và khu vực Tây Âu 
khoảng 80 nắm, Nhật Bản 60 năm thì bốn 
"con rông" châu Á thông qua hệ thống giáo 
dục được chuẩn bị tốt, thời kỳ công nghiệp 
hóa chỉ mắt trên dưới 30 năm(!), Rõ ràng, lợi 
thế trong cạnh tranh và tăng tốc phát triển 
thuộc về những quốc gia có lực lượng lao động 
được đào tạo ngang tầm với những đòi hỏi của 
công nghệ hiện đại. 
Muốn có một thế hệ những người lao động 
như vậy, trach nhiệm trước hết thuộc về ngành 
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giáo dục. Đây chính là một trong những nhân 
tố tạo ra những điều kiện phát triển bên vững 
cho mọi quốc gia. Hội thảo quốc tế về nâng 
cao chất lượng giáo dục, tổ chức tại Băng Cốc 
(Thái Lan) tháng 8-1990 xác định: "Đổi mới 
mục tiêu giáo dục là yêu câu cấp bách của 
tất cả các quôc gia trước ngưỡng cửa của 
thế ký XXI" ©), 

Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy, nhờ 
có chiến lược phát triển khôn ngoan về giáo 
dục, lấy mục tiêu phát triên toàn diện nhân 
cách, cố gắng nuôi dạy các thế hệ công dân có 
trí tuệ phát triển, thân thê tráng kiện, tôn trọng 
lao động, có trách nhiệm và thầm nhuần tinh 
thần độc lập... nước Nhật đã có được nhiều 
thế hệ những người lao động thông minh và 
sáng tạo, những nhà doanh nghiệp nôi tiếng, 
đội ngũ trí thức có trình độ cao, đội ngũ công 
nhân kỹ thuật lành nghề... Đó chính là động 
lực cho sự phát triển bền vững của nước Nhật 
qua nhiều thập kỹ. Tuy nhiên, để tiếp tục đi 


(1) Xem Chiến lược Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và Cách mạng công nghệ, Nxb Chính trị Quốc gia. 
Hà Nội. 1996, tr 59 

(2) Xem Thông tín những vấn đề lý luận phục vụ cán bộ 
lãnh đạo, số 19, 1996, tr 7 
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vào thế ôn định ở thế kỷ XXI, Nhật Bản vẫn 
quyết định tăng đầu tư cho ngân sách giáo dục 
và vận động toàn xã hội với rất nhiều hình thức 
khác nhau đầu tư cho giáo dục. Nhật Bản đang 
hướng tới thực hiện cơ chế phát triển văn hóa 
môi trường giáo dục, mở rộng các cơ hội chọn 
lọc nhân tài, tôn trọng hơn nữa nhân cách học 
sinh. Mẫu hình con người mới đặt ra cho nền 
giáo dục Nhật Bản là có trình độ phát triển 
ngày càng cao hơn, nên tảng giáo dục rộng lớn 
và đa dạng hơn, đủ sức năm bắt những tiến bộ 
của khoa học, công nghệ hiện đại và mọi cơ 
hội phát triển, vươn lên ngang tầm những 
thách thức của thời đại. 


Nước Mỹ, những năm gần đây cũng đang 
đứng trước sự khủng hoảng về nguồn nhân lực. 
Từ một nước đứng hàng thứ hai trong những 
nước có tỷ trọng công nhân kỹ thuật tay nghề 
cao, nay tụt xuống hàng thứ bảy trong nhóm 
các nước công nghiệp phát triển. Để khắc phục 
tình trạng nói trên, chiến lược phát triển giáo 
dục của Mỹ hướng vào trọng tâm nâng cao 
chất lượng đào tạo, phấn đấu đề học sinh phải 
chiếm hàng đầu thế giới về kết quả học tập các 
môn khoa học tự nhiên. Tất cả các trường học 
phải bảo đảm cho học sinh học được cách sử 
dụng tốt nhất kiến thức của mình, được chuẩn 
bị chu đáo để trở thành những công dân có 
trách nhiệm tiếp tục học lên cao hay làm việc 
có hiệu quả hơn trong nên kinh tế thị trường 
hiện đại. Thanh niên Mỹ cần có kiến thức văn 
hóa và những kỹ năng cần thiết để cạnh tranh 
thắng lợi trong nên kinh tế thế giới và đủ sức 
thực hiện mọi quyên lợi và trách nhiệm công 
dân trước xã hội. 


Nước Pháp cũng không nằm ngoài quỹ đạo 
chung của các nước trên thế giới. Mục tiêu về 
giáo dục mà Cộng hòa Pháp hướng tới là phải 
làm cho tất cả các cấp học, các loại hình đào 
tạo đều có nhiệm vụ chung: Truyền thụ và làm 
cho học sinh lĩnh hội kiến thức và phương 
pháp làm việc tiên tiến; có trình độ văn hóa 


cần thiết để ứng xử và thích nghỉ với sự biến 
động của thế giới và xã hội. Nước Pháp đặc 
biệt chú trọng đến hệ thống giáo dục kỹ thuật - 
công nghệ ở nhà trường. Xây dựng chương 
trình giáo dục kỹ thuật, công nghệ phù hợp với 
từng cấp học. Tăng số lượng đào tạo nghề ở 
bậc tú tài và kỹ sư thực hành. Làm cho giáo 
dục công nghệ thích ứng với từng giai đoạn 
phát triển của các ngành sản xuất, dịch vụ xã 
hội. Báo đảm khả năng cạnh tranh của nước 
Pháp trên thị trường thế giới. 

Các nước còn lại trong khu vực châu Á 
Thái Bình Dương cũng đang bừng tỉnh sau 
nhiều năm trì trệ so với tốc độ phát triển chung 
của thế giới. Tất cả các nước của khu vực này 
đều có những nỗ lực rất lớn trong cải cách hệ 
thống giáo dục. Nội dung định hướng cơ bản 
là thay đổi quan điểm, đổi mới mục tiêu và hệ 
thống chính sách về giáo dục. Xã hội có trách 
nhiệm khai thác mọi nguôn lực, tạo mọi điều 
kiện để tất cả các thành viên trong xã hội CỐ CƠ 
hội học tập và phát triển lành mạnh trong đời 
sống cộng đồng. Hướng giáo dục, đáp ứng 
ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển dân trí, 
nhân lực, đào tạo nhân tài cho xã hội, góp phần 
giải quyết tốt các mục tiêu phát triên kinh tế - 
xã hội trong từng giai đoạn. Nâng trinh độ giáo 
dục ở khu vực ngang tầm trình độ phát triển 
giáo dục chung của thế giới, chuẩn bị tích cực 
và chu đáo nguôn nhân lực cho tương lai. 

Thành công của nhiều nước công nghiệp 
mới ở châu Á cho thấy, dù tài nguyên không 
nhiều, dân số lại đông, đề giảm sức ép, giành 
lợi thế trong cạnh tranh, khai thác tốt nguồn 
lực nội sinh, thúc đây sự phát triên toàn diện 
của đất nước, họ đã đặc biệt quan tâm đầu tư 
cho giáo dục khoa học và công nghệ. Nhờ 
cách làm này các quốc gia đi vào công nghiệp 
hóa đã sớm tạo ra cho mình động lực phát 
triển. Khi tìm hiểu một số nước châu Á có tốc 
độ phát triển kinh tế nhanh như Hàn Quốc, 
Xin-ga-po,... các chuyên gia phương Tây 
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không chỉ chú ý đến các chính sách kinh tế, 
thương mại, công nghiệp hóa mà còn đặc biệt 
tập trung tìm hiêu nhiều về chiến lược phát 
triên nguồn nhân lực thông qua giáo dục. 
Căn cứ vào những kết quả nghiên cứu trong 
nhiều năm, các chuyên gia cho rằng, những 
nước tăng trưởng nhanh về kinh tế là những 
nước trước hết biết đầu tư vào giáo dục. Người 
ta so sánh, vào những năm 60, Hàn Quốc và 
Pa-ki-xtan đều ở trình độ phát triên như nhau, 
nhưng trong khi ở Pa-ki-xtan chỉ có 30% số trẻ 
em được vào các trường tiểu học thì Hàn Quốc 
tỷ lệ đó là 94%. Vào giữa những năm 80, GDP 
tính theo đầu người của Hàn Quốc gấp 3 lần 
của Pa-ki-xtan Ở). Mục tiêu giáo dục và đầu tư 
cho giáo dục ở Hàn Quốc được xác định rất TỐ: 
Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng tiếp thu 
và sử dụng tốt các loại hình công nghệ tiên tiến 
là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, trong đó 
quan trọng hơn cả là ngành giáo dục. 

Hướng vào thế kỷ XXI, Hàn Quốc đang 
thực hiện phương châm đào tạo “con người 
trọn vẹn” - con người có năng lực tự học, tự lực 
cánh sinh, tự đào tạo và chi đạo các hoạt động 
của cá nhân. Phát triển khả năng sống độc lập, 
thông qua việc rèn luyện và bồi dưỡng tri thức 
hiện đại, những kỹ năng cơ bản, lòng tin và 
tình yêu đất nước. Các nước khác ở khu vực 
"hóa rồng" của châu Á cũng có chính sách đối 
với giao dục và khoa học - công nghệ như 
Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, khi phân tích các mặt trái của 
nền kinh tế ở các nước khu vực Đông Nam Á, 
các nhà khoa học cho rằng, mức đầu tư cho 
giáo dục của các quốc gia trong khu VỰC này 
chưa ngang tầm với sự nghiệp phát triên giáo 
dục. Ví dụ, ở Thái Lan, ngân sách nhà nước 
dành cho giáo dục chỉ chiếm 3% tông sản 
lượng quốc gia (GNP). thua rất xa mức tăng 
(GNP) của nước này. Trong khi đó, ở nước 
Anh, mặc dù tỷ lệ tăng trưởng GNP chỉ đạt 
2,4% nhưng Nhà nước vân dành cho giáo dục 
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5,2% GNP. Rõ ràng “Giáo dục là một lĩnh vực, 
mà đáng buôn thay vẫn bị thiếu sự quan tâm 
đúng mức ở châu Ấ" Không có vốn chất xâm 
hùng hậu, châu Á sẽ mãi mãi chỉ có nguôn lao 
động rẻ tiền, chỉ là cơ sở sản xuất phụ cho các 
công ty phương lây, trong khi đó họ vấn phải 
nhập khẩu những sản phâm và dịch vụ giá cao, 
hàm lượng chất xám cao từ phương Tây. 

Vậy là, mặc dù rất quan tâm đến giáo dục, 
tập trung đầu tư cho giáo dục, tuy đạt được 

một số thành quả trong phát triên kinh tế - xã 
hội nhờ giáo dục, nhưng nhin chung các TƯỚC 
Đông Nam Á và cả một số nước ở châu Á vẫn 
chưa đưa giaO dục ở khu VỰC nay lên ngang 
tầm những yêu cầu phát triển. Thời gian qua, 
nên kinh tế của các nước ở khu VỰC này phát 
triên tốt là nhờ một phần chủ yếu dựa vào 
nguôn lao động rẻ tiền. Hiện nay, khi lợi thế về 
nhân công rẻ đã giảm đi ưu thế của nó, thì việc 
thiếu công nhân có trinh độ tay nghề. cao, thích 
ứng VỚI công nghiệp hiện đại đã khiến cho các 
nước Đông Nam A rất khó chuyển đôi sang 
một nền sản xuất năng động và tự chủ dựa trên 
sức mạnh nội lực của bản thân mình. Những 
ngành công nghiệp chủ lực, một thời gian dài 
vân phải tiếp tục dựa vào việc nhập khâu các 
linh kiện để lắp ráp. Điều này đang đà một 
thách thức, trong khi, tự ban thân của nên giáo 
dục ở khu vực châu Á còn mang mâu sắc 
phong kiến. Lối học và dạy theo kiêu kinh viện 
đã lam việc học trở nên nặng nè; lối dạy và học 
đó tạo nên môi trường giáo dục quá gò bó, 
hinh thành cho người học một thói quen tuân 
thủ bị động, làm giảm tinh thần chủ động, 
năng lực sáng tạo cua họ. 

Thực tế trên đây đòi hỏi các nước Đông 
Nam Á phải tiếp tục đây mạnh và hiện đại hóa 
nên giáo dục. Đầu tư cho giáo dục về thực chất 
là đầu tư cho con người. Ơ góc độ mỗi cá nhân 


(3) Bí quyết cất cánh của bốn con rộng nhỏ, Nxb Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, 1993. tr 47 
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và từng gia đình, giáo dục góp phần nâng cao 
nhận thức, trau dôi sức khỏe, làm tăng thu 
nhập, cải thiện mức sống, lành mạnh hóa đời 
sông tỉnh thần. Ở góc độ xã hội, đầu tư cho 
giáo dục là cách thức đầu tư cho sự phát triển 
của lực lượng sản xuất, mà trước hết là người 
lao động. Bởi lẽ giáo dục không chỉ góp phân 
nâng cao tiêm lực về khoa học - công nghệ, 
phát triển công cụ và phương tiện sản xuất mà 
còn nâng cao trình độ hiểu biết của người lao 
động. Nhờ đó, năng suất lao động và GDP 
được nâng cao, môi trường xã hội được cải 
thiện. Xét về lâu dài, nó là thế mạnh để bảo vệ 
sự phát triển ổn định và bền vững cho mọi xã 
hội. 

Để có một chiến lược phát triển nguồn nhân 
lực ôn định, trước hết, phải bảo đâm để tất cả 
số trẻ em ở độ tuổi đi học phải được phổ cập 
văn hóa tối thiểu, chú trọng đầu tư phân bố vốn 
hợp lý cho giáo dục ở những lĩnh vực có thế 
mạnh; đào tạo theo phương thức đi tắt, đón đầu 
để vừa giải quyết những mục tiêu cụ thể trước 
mắt, vừa đào tạo nhằm giải quyết những mục 
tiêu chiến lược lâu dài. Phải bảo đảm bố trí 
ngân sách cân đối giữa các cấp học, ngành 
học, vùng lãnh thổ, và các đối tượng xã hội. 
Phân định rõ tính chất đồng bộ và hợp lý trong 
giáo dục với sự cào bằng và dàn đều. Đó là bài 
học chung không loại trừ quốc gia nào. 

Nguôn nhân lực được đào tạo tốt chính là 
những điều kiện để khai thác có hiệu quả 
những thành tựu của khoa học - công nghệ, tạo 
lợi thế phát triển những ngành kinh tế kỹ thuật 
cao, những ngành kinh tế mũi nhọn. Hàn 
Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Xin-ga-po... đã 
thành đạt bằng việc lựa chọn con đường này. 
Thông qua đầu tư vào phát triển nguồn nhân 
lực, Hàn Quốc đã tăng hàm lượng lao động trí 
tuệ ở những sản phẩm mà đất nước mình có thế 
mạnh, nhờ đó rút ngắn được thời gian phát 
trin, tăng tốc nên kinh tế, đuôi kịp các nước 
trong khu vực và đủ sức cạnh tranh thắng lợi ở 
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nhiều lĩnh vực. Xin-ga-po cũng là một trong 
những quốc gia có mô hình khá lý tưởng về 
đầu tư cho giáo dục. Nhờ biết tận dụng những 
lợi thế của nước đi sau, Xin-ga-po hướng nên 
giáo dục của mình không chỉ vào lĩnh vực 
nâng cao dân trí mà đặc biệt ở cả lĩnh vực đào 
tạo những chuyên gia có trình độ cao về quản 
lý kinh tế, về ngân hàng và kỹ thuật, dịch vụ 
cảng biển. Chính những nhân tố này đã giúp 
Xin-ga-po thành đạt về nhiều mặt. Hiện nay, 
mỗi nước có con đường phát triển nguồn nhân 
lực theo cách thức riêng, nhưng tựu trung đều 
có cùng một định hướng. Nâng cao mặt bằng 
dân trĩ, triệt để vận dụng những thành tựu của 
khoa học và công nghệ hiện đại; chú trọng đầu 
tư đúng mức, đây nhanh tốc độ phát triển giáo 
dục nghề. Mục tiêu ,chung của tất cả các nước 
là thường, xuyên đổi mới thiết bị, công nghệ, 
làm cho sản xuất luôn thích ú ứng với những đòi 
hỏi ngày càng cao của kỹ thuật hiện đại. Họ 
nâng cao chất lượng giáo dục cho toàn xã hội, 
nâng cao năng lực toàn diện cho người lao 
động đề đủ sức làm được nhiêu việc phù hợp 
VỚI SỰ phát triển đa dạng của nhiều loại sản 
phâm, nhiêu ngành nghề khác nhau của xã hội. 
Tóm lại là, phải trang bị cho TƯời học những 
kiến thức và kỹ năng cần thiết để đủ sức tham 
gia vào nên sản xuất xã hội với công nghệ mới. 


Để phát triên giáo dục, cân quan tâm đúng 
mức đên người thây. Từ trước Chiên tranh thê 
giới lần thứ II, Nhật Bản đã rất chú trọng xây 
dựng đội ngũ những người làm giáo dục. 
Trong những năm 1917 - 1939, để thực hiện 
Luật Cưỡng bức giáo dục tiêu học, Nhà nước 
đã âp dụng chính sách đặc biệt dành cho giáo 
viên như miễn đi lính, cho dạy gần nhà, cho 
hưởng phụ cấp hưu trí khi đã đủ thời gian dạy 
học là 15 năm. Sau khi chiến tranh kết thúc, 
mặc dù còn những khó khăn, Nhật Bản vẫn 
bảo đâm cho giáo viên giáo dục phô cập 
có mức lương cao hơn từ 13 đến 15% so với 
mức lương của cán bộ ở những ngành khác có 
cùng trinh độ. Giáo viên ở Nhật Bản được 
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hưởng phụ cấp gia đình, phụ cấp ưu đãi về 
giá nhà ở, đi lại, giá cả sinh hoạt. Đặc biệt, 
hàng năm giáo viên được nhận 3 lần tiền 
thưởng, mỗi lần thưởng bằng 5 tháng lương. 
Bình quân từ 1 đến 2 năm, giáo viên được 
nâng lương một lần. Lương giáo viên tốt 
nghiệp đại học mới ra trường ở Nhật Bản 
khoảng 1 300 USD/thángÓ), 

Chính sách ưu đãi trên đây đã tạo ra trong 
xã hội Nhật Bản từ rất lâu sự quý trọng đối với 
ngành giáo dục. Chính sách này đã thu hút 
nhiều người giỏi, người có đủ trình độ tham 
gia vào các hoạt động của ngành giáo dục, nhờ 
đó giáo dục Nhật Bản trở thành động lực to lớn 
cho sự phát triển. Đây là bài học bổ ích cho tắt 
cả các nước. 

Trong chiến lược phát triển của mọi quốc 
gia, phát triển nguồn nhân lực được xem là 
nhiệm vụ chung của tất cả các lực lượng xã 
hội. Mỗi nước tùy thuộc vào đặc điểm của 
mình, tìm tòi những hình thức tập hợp quần 
chúng làm công tác giáo dục - đào tạo nhân lực 
một cách thích hợp. Vùng lãnh thô Đài Loan 
có Hội Giáo dục toàn quốc, được tô chức ở 3 
cấp: tỉnh, thành phố, huyện và cơ sở; có nhiệm 
vụ là huy động mọi lực lượng tham gia vào các 
hoạt động giáo dục - đào tạo. Căn cứ vào mục 
tiêu nhiệm vụ của từng địa phương, Hội có chủ 
trương phát triển ngành giáo dục phù hợp với 
địa phương mình, ngành minh. Hội vừa là một 
tổ chức tư vấn cho chính quyền các cấp về 
công tác giáo dục, đồng thời là tổ chức quần 
chúng có nhiệm vụ vận động và tập hợp rộng 
rãi Các tầng lớp nhân dân, các lực lượng xã hội 
tham gia làm giáo dục - đảo tạo. Như vậy, huy 
động mọi lực lượng tham gia làm giáo dục là 
phương thức phô biến của nhiều nước. Thực 
chất của hoạt động này là chuyên giáo dục từ 
trách nhiệm riêng của Nhà nước sang trách 
nhiệm của cả cộng đồng. Thông qua hoạt động 
của cả cộng đồng, của mọi lực lượng xã hội, đê 
tạo ra môi trường lành mạnh cho hoạt động 
giáo dục. 
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Ở hầu hết Các quốc BIA, chính sách huy 
động mọi nguôn lực cho giáo dục đều theo xu 
hướng mở và rất năng động. Bên cạnh nguồn 
ngân sách quốc gia còn có chế độ thu học phí 
thích ứng với từng đối tượng, khuyến khích và 
cho phép thu hút mọi đóng góp của các tầng 
lớp dân cư, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm 
và các tổ chức quốc tế. Nhờ có các nguồn thu 
bổ sung đó ngành giáo dục chủ động trong tất 
cả các hoạt động. Bảo đảm cơ chế ổn định để 
ngành giáo dục tổ chức thực hiện đa dạng hóa 
các loại hình đào tạo, một mặt vừa có nhiều 
hình thức đào tạo thích ứng cho mọi đối tượng 
dân cư; mặt khác, có quy hoạch định hướng để 
phát triển nguồn nhân lực mũi nhọn. Đa dạng 
hóa các nguồn lực cho giáo dục, đa dạng hóa 
các lực lượng tham gia vào quá trinh giáo dục; 
đa dạng hóa các loại hình đào tạo... đang là xu 
thế quốc tế hóa trong giáo dục. 

Nhận thức đúng tầm quan trọng của vấn đề 
này, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, 
khóa VII, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, 
và gần đây trong định hướng chương trình 
hành động của Chính phủ, Thủ tướng 
Phan Văn Khải tiếp tục khẳng định: Nâng cao 
chất lượng công tác giáo dục, đào tạo theo 
hướng đây mạnh xã hội hóa kết hợp với tăng 
cường nguôn đầu tư của Nhà nước, bảo đảm 
thu nhập của giáo viên và nâng cao đạo đức sư 
phạm... Huy động sức mạnh của toàn xã hội 
chăm lo cho giáo dục. Đó là sự vận dụng sáng 
tạo và cụ thể hóa một bước những kinh nghiệm 
giáo dục của các nước vào điêu kiện đặc thù 
của nước ta, góp phần quan trọng vào thực - 
hiện mục tiêu phát triển giáo dục, tạo ra một 
cơ chế mới phù hợp với quá trình đào tạo 
nguôn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. C] 


(4) Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: sự nghiệp giáo 
dục trong chiến lược phát triển kinh tế ở Nhật Bản: 
Tổng hợp và phân tích, Hà Nội, 1993 
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THỤY ĐIỂN 
XÂY DỰNG CHÍNH PHÙ TR0NG THẾ KỶ XXI * 


HỤY ĐIỀN coi cơ sở để thiết lập Chính 
phủ theo hướng của nhân dân là nên dân 
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chức, phân quyền và tự quản lý với mục tiêu 
xây dựng một xã hội của các cá nhân gắn kết 
với nhau dựa trên tinh thần công dân, đoàn kết 
và niềm tin vào pháp luật. Để đạt mục tiêu này, 
Chính phủ tập trung sự nỗ lực thực hiện một số 
nội dung dưới đây: 

1 - Nâng cao nhận thức vê dân chủ 

Nền dân chủ bền vững đòi hỏi sự nhận thức 
về dân chủ của người dân và các đại biểu của 
họ phải được nâng cao. Mọi công dân đều có 
quyền quyết định cuộc sống của mình, có cơ hội 
phát huy năng lực cùng nhau giải quyết các mâu 
thuần nảy sinh một cách dân chủ. Các đề án 
chính trị của công dân sẽ phát triên theo nhiều 
hướng và ngày càng được phân nhỏ với nguyên 
tắc: "Tất cả mọi người dân đều bình đẳng về 
giá trị”. 

Trong việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm 
nâng cao nhận thức về xã hội công dân và dân 
chủ cho người dân, hoạt động giáo dục và 
nghiên cứu công từ trước đến nay vẫn giữ ưu thế 
ở Thụy Điển. 

Hệ thống giáo dục là nơi gặp gỡ các nền văn 
hóa và các quan điểm khác nhau. Nhà trường 
có nhiệm vụ bôi dưỡng cho học viên kiến thức 
và sự hiểu biết về các xu hướng xã hội và lịch 
sử mang tính cạnh tranh cũng như những hậu 
quả của chúng. Tuy nhiên, nhà trường không 
chỉ có nhiệm vụ giảng dạy về dân chủ, các vấn 
đề đạo đức và tư tưởng (bao gồm cả việc thông 
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tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng) 
mà phải là một xã hội dân chủ thu nhỏ để tại 
đây người học được học về dân chủ qua thực 
tiễn. 

Mở rộng các diễn đàn công cộng về dân chủ, 
cho phép các nhóm công dân tham gia quá trình 
thiết kế hệ thống luật lệ ở các cấp độ là một vấn 
đề quan trọng. Trong việc giải quyết vần đề 
này, công nghệ thông tin (IT) có thể tạo ra các 
cơ hội cho công dân tiếp cận các thông tin quan 
trọng cũng như tham gia các cuộc thảo luận. Hệ 
thống các thư viện cũng đóng vai trò rất quan 
trọng trong việc nâng cao nhận thức và sự tham 
gia của người dân vào quá trình thực hiện dân 
chủ cũng như trong việc thảo luận công cộng. 

Việc bảo đảm sự tự do và độc lập của các 
phương tiện thông tin đại chúng là thực sự cần 
thiết, nhưng sự tự do đó phải gắn với trách 
nhiệm. Đạo đức báo chí không bao giờ được 
tách khỏi việc bảo vệ quyền lợi của nhân dân. 

Để duy trì và tăng cường vai trò quan trọng 
của mình trong nền dân chủ đại diện, các đảng 
phái nhanh chóng phát triển những diễn đàn 
mới, cải tiến các hình thức hoạt động và chỉnh 
sửa chính sách theo hướng liên quan trực tiếp 
đến người dân. Các đảng có nghĩa vụ bồi dưỡng 
thế hệ mới các đại biểu dân cử, những người 
chịu trách nhiệm tham gia các quá trình ra quyết 
định chính trị. 


* Nguồn: Tổng hợp theo các tài liệu của Bộ Tư pháp 
Thụy Điện 


75 


2 - Tăng cường sự tham gia của người dân 

Chính phủ do nhân dân ở Thụy Điển tăng 
cường nỗ lực để cử tri tham gia tất cả các cuộc 
bầu cử ở mọi cấp với số lượng cao. Nhà nước 
phúc lợi Thụy Điển dựa vào sự hậu thuần mạnh 
mẽ của nhân dân, được chứng minh qua sự tham 
gia đông đảo của nhân dân trong các cuộc bầu 
cử. Bởi vậy, nếu số lượng cử tri đi bầu có xu 
hướng giảm xuống thì sẽ xuất hiện nguy cơ sụt 
giảm tính hợp pháp của việc đưa ra quyết định 
công. Sự ủng hộ to lớn từ phía người dân đối với 
nhà nước phúc lợi sẽ bị xói mòn. 

Sự phát triển của cái gọi là "dân chủ thượng 
lưu” phải bị ngăn chặn, tức khi chính phủ của 
các chính trị gia được phép thay thế cho chính 
phủ của người dân và ở đó, các hoạt động dân 
chủ chỉ được chú trọng trong thời gian tiến hành 
bầu cử. Mọi người dân đều có cơ hội tham gia 
các buổi thảo luận rộng rãi cả lúc trước khi 
quyết định được thông qua cũng như trong thời 
gian giữa những lần bầu cử. Sự bình đẳng chính 
trị chỉ đạt được nếu người dân được tiếp cận 
những vấn đề đó và có điều kiện bình đẳng để 
sử dụng các cơ hội. 

a - Nâng cao chất lượng chính trị 

Sự tham gia và tác động của công dân trong 
các nhóm xã hội khác nhau hoàn toàn không 
giống nhau. Những khác biệt về giai cấp vẫn 
tồn tại ở Thụy Điền. Phụ nữ đã chính thức bình 
đăng với nam giới. Tuy nhiên, trên thực tế, họ 
chưa thể làm việc ở tất cả các cấp trong xã hội 
với cùng điều kiện như nam giới. Vậy nên, theo 
đánh giá của các chuyên gia Thụy Điển, cơ hội 
bình đẳng trong việc làm phải tiếp tục được duy 
trì với những nỗ lực không ngừng. 

Sự quan tâm về chính trị của các nhóm thanh 
niên chưa được định hướng thông qua cơ cấu 
chính trị sẵn có mà thường chỉ được thông qua 
những hình thức khác, ví dụ như các phong trào 
xã hội mới và trong văn hóa nhóm nho. Song, 
điều quan trọng là các tô chức sẵn có phải tranh 
thủ được sự quan tâm của giới trẻ và tạo ra các 
cơ hội đối thoại cho họ. 
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Một vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn là 
việc những ngoại kiều và những người thất 
nghiệp. Xét trên phương diện vận động chính 
trị, họ là những người bị thua thiệt nhiều nhất. 
Trong suốt những năm 90 của thế kỷ XX, tắt cả 
các nhóm này đều tham gia đời sống chính trị 
ít hơn so với những nhóm khác. Hơn nữa, mức 
độ tham gia của họ hiện còn yếu hơn nữa. Điều 
đó sẽ dẫn đến xuất hiện hiện tượng nhóm công 
dân thường xuyên không tham gia quá trình ra 
quyết định chính trị ngày càng tăng. Trên quan 
điểm dân chủ, hiện tượng này là không thể 
chấp nhận. 

Cần có những nỗ lực phi thường nhằm nâng 
cao sự hội nhập dân tộc. Thị trường lao động có 
Vai trò quan trọng trong việc này. Tuy nhiên, 
vai trò của việc làm trong quá trình hội nhập 
hầu như chưa được chú ý đầy đủ. Trong khi đó, 
sự phân biệt chủng tộc dường như có ảnh hướng 
nghiêm trọng lên khu vực đặc biệt này. 

Được phổ biến và tham gia một cách nghiêm 
túc vào mọi tình huống và được nhìn nhận như 
một công dân bình đẳng với quyền dân chủ 
ngang nhau là quyền lợi cơ bản của cả những 
nhóm người khuyết tật. 

b - Xã hội công dân 

Chính quyên trung ương và địa phương phải 
chú ý đến sự quan tâm của các cộng đồng dân 
cư, các phong trào quân chúng, các nhóm phát 
triên địa phương, các ủy ban của người sử dụng 
dịch vụ, các hợp tác xã, các phong trào xã hội 
mới, v.V.. 

Khu vực công phải thừa nhận tính đa nguyên 
của các cộng đồng tự quản tôn tại trong xã hội 
một cách độc lập với Nhà nước. Sự tham gia của 
người dân được thê hiện bằng nhiều cách. Vị 
vậy, chính quyền trung ương và địa phương cần 
nâng cao quyên hạn của các hội đồng lập pháp, 
chăng hạn bảo đảm những tiện nghi phù hợp với 
chi phí thấp. Các cộng đồng cũng phải được 
quyền đối thoại thường xuyên với khu vực công 
để họ có thê tham gia đầy đủ và lâu dài. 
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Ngày nay, trong. mối quan hệ giữa khu vực 
công và các cộng đồng tự quản vẫn tồn tại một 
số vấn đề. Trong một số trường hợp, với vai trò 
là người cung cấp tài chính, người ra quyết sách 
công có khuynh hướng muốn can thiệp quá sâu 
vào các hoạt động của các cộng đồng tự quản. 
Hiện tượng đó cần sớm được khắc phục. 

c - Nền dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp 

Với một nhà nước tập trung vững chắc như ở 
Thụy Điển, những nỗ lực của địa phương giành 
quyền tự quản nhằm cùng nhau giải quyết các 
vấn đề chung đôi khi bị lu mờ. Sự tồn tại và 
hoạt động của các đảng phái và các phong trào 
quân chúng đôi khi tùy thuộc rất nhiều vào mối 
quan hệ của họ với nhà nước hơn là mối quan 
hệ của họ với chính các thành viên của mình. 

Nền dân chủ đại diện được hỗ trợ bởi sự gia 
tăng của các hoạt động tham gia bằng nhiều 
cách vừa mang tính trực tiếp lẫn gián tiếp. Trên 
thực tế, càng nhiều người tham gia vào việc 
chuẩn bị các quyết định chính trị, thì chất lượng 
của các quyết định đó càng được nâng cao. Việc 
tham gia cũng tạo ra khả năng chấp hành và ý 
thức trách nhiệm của người tham gia. Vì thế, tổ 
chức nhiều cuộc thảo luận chính trị là điều cần 
thiết. Nếu các cuộc gặp gỡ đó được tô chức 
trong không khí dân chủ, thi tính hợp pháp của 
các đại diện dân cử sẽ được tăng lên. 

d - Các đảng phái chính trị 

Để củng cố nền dân chủ đại diện, các đẳng 
phái phải phát triển cả về tư tưởng và hình thức 
hoạt động phù hợp với nhu câu và đòi hỏi của 
người dân. Thụy Điển có rất ít các quy định về 
kiêm soát tài chính của các đảng. Trách nhiệm 
đạo đức theo truyền thống được giao cho chính 
các đảng phái. Các hoạt động của các đảng phái 
đang ngày càng được hỗ trợ về tài chính của 
nhân dân. Sự cởi mở và khả năng tiếp cận thông 
tin về tài chính của các đảng và các ứng cử viên 
là rất quan trọng trong việc tạo lòng tin vào các 
chính trị gia và công tác chính trị nói chung. Do 
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đó, công việc tài chính của các đảng phải được 
báo cáo công khai và công việc khảo sát những 
tiền đề cho việc báo cáo đó cần được thực hiện 
càng sớm càng tốt. 

3 - Chính quyên tự quản mạnh 

Để nâng cao ý nghĩa của việc tham gia chính 
trị, chính quyên tự quản địa phương phải được 
mở rộng trước nhất. Một phương tiện nhằm mở 
rộng phạm vi hoạt động của chính quyền địa 
phương là bảo đảm cho chính quyền tự quản ở 
địa phương một quy định hiến pháp và luật 
pháp mạnh hơn, đồng thời cả khả năng rà soát, 
chỉnh sửa. Ưu điểm của việc làm này là tăng sự 
hấp dẫn và vai trò của chính quyền địa phương 
trong hoạt động chính trị. Nhiều công dân có cơ 
hội tác động đến những vấn đề quan trọng đối 
với họ. Điều này còn bao gồm cả nỗ lực củng cố 
nền dân chủ đại diện bằng việc tạo ra cho đời 
sống chính trị địa phương các mối liên kết rõ 
ràng hơn giữa công việc của đảng với các cuộc 
bầu cử bằng yêu cầu trách nhiệm cao. 

Chính quyền tự quản địa phương có quy mô 
lớn có thể tái tạo cấp địa phương như một cơ 
Sở quan trọng trong việc thực hiện các chính 
sách cấp quốc gia và cấp châu Âu. Bằng việc 
quan tâm và tham gia giải quyết các vấn đề ở 
địa phương, công dân có cơ hội tiếp thu kiến 
thức lẫn sử dụng các kinh nghiệm trên cơ sở 
rộng hơn. 

Người dân phải có nhiều cơ hội trực tiếp hơn 
đối với các tô chức dân chủ để giải quyết có tính 
xây dựng các vẫn đề thường gặp ở địa phương 
hoặc những lĩnh vực hoạt động nhất định của 
chính quyền địa phương. Điều này bao gồm sự 
kết hợp của một vài loại hình khác nhau, các 
nhóm phát triển địa phương, các doanh nhân 
trong lĩnh vực xã hội và những hình thức 
khác của các ủy ban liên lạc. Vì vậy, việc mở 
rộng phạm vi hoạt động chính trị cho người dân 
chứ không phải là cho các nhà chức trách địa 
phương. 
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Về các cuộc bầu cử ở địa phương, cử tri ngày 
càng có khả năng phân biệt bầu cử bằng cách 
chia tách lá phiếu của mình giữa các cuộc bầu 
cử quốc hội, cấp thành phố và cấp quận. Số 
lượng cử tri chỉ bầu cho các đảng phái trực tiếp 
tham gia các cuộc bầu cử địa phương ngày càng 
tăng. Trong mấy thập niên gần đây, chính 
quyền địa phương trở nên quan trọng hơn đối 
với người dân. Sự độc lập của các chính quyền 
này so với quyền lực của Nhà nước tăng lên 
trong một số lĩnh vực. Tất cả điều này có nghĩa 
là người dân đã quan tâm đến việc tách dân các 
cuộc bầu cử địa phương ra khỏi hoạt động chính 
trị quốc gia. 

Những ngày bầu cử riêng lẻ tạo điều kiện 
cho người dân tham gia vào các vấn đề địa 
phương. Theo Ủy ban Chính phủ do nhân dân, 
những ngày bầu cử riêng lẻ có nghĩa là "trách 
nhiệm giải trình của các đại biểu được bầu ra ở 
địa phương dựa vào các chương trình và công 
việc của họ. Theo cách này, sự tác động của 
người dân tới các quyết định địa phương tăng 
lên. 

4 - Tăng cường trách nhiệm của các cơ 
quan 

Sau khi được các đại biểu thông qua, các vấn 
đề y tế, giáo dục, dịch vụ xã hội, an ninh, v.Vv.. 
được cụ thể hóa và phân phối thông qua hệ 
thống kiểm soát đa cấp phức tạp. Hiện tổn tại 
nhiều hệ thống và nhiều cấp khác nhau. Sự tin 
tưởng vào hệ thống chính trị Thụy Điễn (nền 
dân chủ dịch vụ) phân lớn dựa vào tính hiệu quả 
của việc phân phối các giá trị này. 

Nhưng, theo quan điểm của người dân, nền 
dân chủ đại diện phải bao gồm các hệ thống 
định chế mở và có trách nhiệm phục vụ. Điều 
này cho phép người dân thấy rõ những tuyến 
thông tin thích hợp và cá nhân người chịu trách 
nhiệm. Một điều không kém phần quan trọng là 
phát triển một hệ thống an toàn giúp người dân 
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tránh được các thiệt hại do những vi phạm và sai 
lầm từ phía chính quyền. 

a - Tăng cường tính độc lập của chính quyên 

Việc thành lập các hệ thống mà ở đó các 
nhân viên đều là những người bảo vệ cho nền 
dân chủ (dựa trên tinh thần công dân) là vấn đề 
cần được xem xét trong quá trình điều hành của 
Chính phủ. Sự độc lập trong việc điều hành 
chính phủ cần được duy trì và tăng cường tối đa. 

Các cơ quan không được dành thời gian để 
vận động hành lang cũng như tạo dư luận vì lợi 
ích của chính họ. 

Mỗi cơ quan phải thực hiện nhiệm vụ Chính 
phủ trao cho mà một trong số các nhiệm vụ của 
nó là đánh giá việc những đòi hỏi về lợi ích do 
nó đại diện có được thoả mãn hay không. 

b - Xây dựng đạo đức công - chuyên nghiệp 
hóa nên dân chủ 

Việc điều hành của Chính phủ là một lĩnh 
vực chứa đựng nhiều xung đột giữa các mục tiêu 
rất quan trọng. Một mặt, cần nhận thức các giá 
trị dân chủ, như dân chủ chính trị và nguyên tắc 
đạo đức công; mặt khác, cũng cần tạo ra các giá 
trị kinh tế, như tính hợp lý và hiệu quả. Mỗi hệ 
thống công cộng đều có trách nhiệm quan tâm 
đến toàn cục. Tồn tại một khả năng về quyền 
công dân đa chiều trong kinh doanh được thực 
hiện bằng những khoản thuế từ người dân. 

c - Thông tin thống kê độc lập miễn phí 

Công dân có quyền được biết những thông 
tin thống kê miễn phí. Thông tin này cho phép 
mọi người cùng tham gia vào đời sống chính trị 
để phân tích, tranh luận và thảo luận. 

d - Phân công trách nhiệm rõ ràng 

Toàn bộ hệ thống các quy định cần được thể 
hiện rõ ràng hơn, các quy tắc về "luật chơi" và 
kiểm soát phải thực sự nhất quán. Tạo ra sự cân 
bằng giữa Nhà nước và các chính quyền địa 
phương về trách nhiệm và điều kiện tài chính là 
hết sức cần thiết. 
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đ - Nâng cao niềm tin vào chất lượng pháp 
luật 

Để bảo đảm cho người dân tránh được những 
việc làm sai trái và thiếu công bằng của chính 
quyền, cần từ bỏ cái gọi là "điều kiện cần của 
sự rõ ràng". Theo nguyên tắc này, tòa án và các 
cơ quan nhà nước không được áp dụng các quy 
định trái với Hiến pháp hay các đạo luật cao 
hơn. Nếu Quốc hội hay Chính phủ đã quyết 
định ban hành quy định, các quy tắc này chỉ 
được áp dụng khi sai phạm là rõ ràng. 

Như vậy, việc loại bỏ "điều kiện cần của sự 
rõ ràng” mang lại cho tòa án những cơ hội lớn 
hơn để bỏ qua các đạo luật trái với Hiến pháp 
hay các pháp lệnh trái với đạo luật. 

Tuy nhiên, quá trình châu Âu hóa có xu 
hướng làm giảm ý nghĩa của "điều kiện cần của 
sự rõ ràng". Việc trở thành thành viên Liên 
minh châu Âu (EU) cũng đồng nghĩa luật của 
Cộng đồng châu Âu cao hơn luật của Thụy 
Điển. Việc tăng cường châu Âu hóa và ảnh 
hưởng của luật Cộng đồng châu Âu khiến cho 
các toà án của Thụy Điển có chiều hướng quan 
tâm đến "điều kiện cần của sự rõ ràng" cần phải 
thoả mãn. 

e - Bảo vệ những thông tin viên trong tất cả 
các hoạt động do ngân sách công tài trợ 

Trong điều kiện các hoạt động tư nhân được 
Chính phủ tài trợ ngày càng trở nên phổ biến, 
nhất là các dịch vụ y tế và các hoạt động bảo 
vệ môi trường, việc củng cố và tăng cường bảo 
vệ các thông tin viên theo cách đã làm với 
người lao động tư nhân là quan trọng. Các giá 
trị dân chủ và nguyên tắc đạo đức trở nên quan 
trọng khi các bên liên quan tiếp quản các hoạt 
động sử dụng tài chính công. Q 


Nông Thị Moi Phương 
(Tổng thuội) 
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MỘT SỐ MÔ HÌNH... 
(Tiếp theo trang 65) 


giải quyết các tình huống trong công tác vận 
động nông dân nam chia sẻ trách nhiệm với phụ 
nữ trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

Tài liệu truyền thông phục vụ hoạt động của 
các câu lạc bộ cân được tăng cường về nội dung 
giáo dục sức khỏe sinh sản, vì đây là nội dung 
tương đối mới mẻ đối với hội viên Hội Nông 
dân nói riêng và nhân dân nói chung. 

6 - Một trong những giải pháp khắc phục 
những khó khăn và đáp ứng những điều kiện 
cần thiết để duy trì hoạt động của các câu lạc bộ 
là, Hội Nông dân cần phối hợp chặt chẽ và 
thường xuyên hơn nữa với ngành dân số, huy 
động được sự tham gia, ủng hộ của các cấp ủy, 
chính quyền các cấp, các đoàn thể ở địa phương 
và của chính những người dân trong cộng đồng. 

7 - Ngoài việc phối hợp chặt chẽ với ngành 
dân số, Hội Nông dân cần có chương trình phối 
hợp hoạt động thường xuyên với Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân 
hàng Phục vụ người nghèo, Chương trình quốc 
gia xoá đói giảm nghèo.. . để. ưu tiên cho các hội 
viên của Câu lạc bộ Dân số và Phát triển vay 
vốn phát triển sản xuất, tạo động lực và điều 
kiện cho mô hinh hoạt động. 

8 - Nhà nước sớm triển khai chính sách bảo 
hiểm xã hội cho nông dân để thực hiện bảo trợ 
xã hội cho họ lúc hết sức lao động, từ đó mới 
dần khắc phục và đấy lùi tư tưởng muốn sinh 
nhiều con và phải có con trai... 

9 - Muốn tổ chức tốt các hoạt động dân số - 
kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, xét 
cho cùng phải lồng ghép các hoạt động này với 
các hoạt động nâng cao dân trí, xóa đói giảm 
nghèo và không ngừng nâng cao chất lượng 
Cuộc sống của nhân dân nhằm giúp các hội viên 
tự _ giác quyết định số con cũng như thời 
điểm sinh con và có điều kiện chăm SÓC nuôi 
dạy con cái tốt hơn, xây dựng cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc. C 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÊN 
VỀ ĐÁNH GIÁ, LUẬN CHUYỂN CÁN BỘ 
GÀY 30-5-2004, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn 


đề về lý luận và thực tiễn về đánh giá, luân chuyên cán bộ”. Đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì Hội nghị. 


Dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, quản lý các bộ, ban, ngành ở trung ương; các đồng chí là bí 
thư, phó bí thư các tỉnh ủy, thành ủy một sô tỉnh, thành phố; các đồng chí được luân chuyển theo Nghị 
quyết 11 của Bộ Chính trị, đông đảo các nhà khoa học, hoạt động thực tiền, nghiên cứu lý luận Si trị. 


Cuộc Hội thảo khoa học này là một bước sơ kết công tác, nhằm mục đích làm rõ hơn các vấn đề lý 
luận, thực tiễn về đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, luân chuyển cân bộ, trên CƠ sở làm rõ hơn một sô 
phạm trù, khái niệm liên quan đến đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ và mối quan hệ giữa các khâu 
đó; phân tích các luận cứ khoa học của việc đánh giá, luân chuyển cân bộ; các yếu tố, điều kiện bảo đảm 
tính mục tiêu và hiệu quả của công tác đánh giá, luân chuyển cán bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương 
trong điều kiện hiện nay. 


Các tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội thảo nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng hàng đầu của khâu đánh 
giá cán bộ trong toàn bộ công tác cán bộ và thống nhất cho răng: đánh giá cán bộ là việc khó, mặc dù 
chúng ta đã cố gắng, song đây vẫn là khâu yêu nhất; đồng thời phân tích, lý giải sâu sắc nguyên nhân 
khách quan, chủ quan của tình hình nêu trên, khuyến nghị các giải pháp. nhằm thực hiện tốt công tác đánh 
giá cán bộ, bảo đảm đúng quy trình, tiêu chí, phương pháp đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý (ấy liệu 
quả công tác làm thước đo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, cụ thê và theo 
quan điêm phát triển); đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy trong đánh giá cân bộ. 


Về công tác luân chuyển cán bộ, các tham luận tập trung làm rõ một số vấn đề cơ sở và căn cứ cho 
việc tiêp tục nghiên Cứu xây dựng luận cứ khoa học để luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thật sự là 
khâu đột phá đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


Đánh giá cán bộ và luân chuyên cán bộ là những nội dung quan trọng, nhạy cảm và luôn vận động. 
Vi vậy, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về những vấn đề này đòi hỏi phải có phương pháp đúng 
đắn, khoa học, có cơ sở thực tiễn để từ đó đưa ra các luận cứ khoa học, đề xuât các phương ân, giải pháp 
tối ưu làm cơ sở cho việc định ra các chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn, biện pháp hiệu quả 
trong công. tác cán bộ, nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài và đủ tầm, góp phần thực hiện 
mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


Phát biểu ý kiến kết thúc Hội thảo, đồng chí Trần Đình Hoan khẳng định những mặt được và chỉ ra 
những hạn chế của công tác cán bộ, trong đó có đánh giá, luân chuyển cán bộ, đang đặt ra một cách cấp 
bách. Đồng thời, nhắn mạnh phương hướng, nhiệm vụ phải tiếp tục thực hiện nhằm nâng cao chất lượng 
công tác đánh giá, luân chuyên cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời gian tới. Đánh giá, luân chuyên cán 
bộ phải gắn bó mật thiết với quy hoạch cán bộ. Do vậy, củng với việc nâng cao chất lượng quy hoạch 
cán bộ, cân cụ thể hóa tiêu chuẩn, quy trình, nhất là đối tượng tham gia đánh giá cán bộ. Thực hiện 
nguyên tắc đánh giả công khai và dân chủ. Về luần chuyển cán bộ lãnh đạo, đối tượng thuộc diện luân 
chuyển trong thời gian tới vẫn là cán bộ trẻ, có triển vọng trong ‹ diện quy hoạch, sẽ giữ cương vị chủ chốt 
(bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch). Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh luân chuyên cân bộ 
theo chiêu ngang tại các địa phương. đơn vị; cán bộ là chủ tịch, bí thư từ cập quận, huyện trở lên không 
nên là người của địa phương đó. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ lãnh đạo, quản lý được luân chuyển 
hoan thành tốt nhiệm vụ. Có các giải pháp thích ú ứng cho cơ quan có cần bộ luân chuyển đến, cơ quan có 
cán bộ đi luân chuyển và cán bộ được luân chuyển. 1 
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đc BỘ THỦY SẢN 
ĐỊA CHỈ: CƠ SỞ 1: SỐ 2 ĐƯỜNG THIÊN LÔI, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG 
CƠ SỞ 2: SỐ 828 ĐƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG, KIẾN AN, HẢI PHÒNG 


ĐIỆN THOẠI: (031) 728 274 - 876 531 


NHÀ TRƯỜNG VINH DỰ ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ 
NƯỚC TẶNG THƯỞNG: 

- 1 Huân chương Lao động Hạng nhì 

- 3 Huân chương Lao động Hạng ba 

- Nhiều bằng khen của Chính Phủ, Bộ Thủy sản, Bộ 
Giáo đục và Đào tạo, UBND Thành phố Hải Phòng. 

- 3 năm liền đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

- 1 giải Nhì ,1 giải Ba Biáo viên dạy giỏi toàn quốc. 

- 3 Huy chương Bạc Hội thi Tiếng hát học sinh, sinh 
viên. 


NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ: | 

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật thủy sản có trình độ trung học, công nhân kỹ thuật thủy sản có 
trình độ bậc thợ 3/7. 

- Đào tạo ngắn hạn các chuyên ngành thủy sản. 

- Đào tạo bồi dưỡng cho các cán bộ đang hoạt động trên các tàu đánh cá để thi lấy bằng 
thuyền trưởng, máy trưởng các hạng. 

- Đào tạo định hướng cho người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài. 

- Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học - công nghệ, kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo và 
sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo ngành nghề đào tạo. 


có #:F 4 


Hiệu trưởng: KS. NGÔ DƯƠNG CẢNH 


CÁC PHÒNG BAN VÀ TỔ BỘ MÔN: - Tổ Khai thác hàng hải thủy sản 
- Phòng Đào tạo - Tổ Máy- Vỏ tàu 
- Phòng Hành chính-Tổ chức - Tổ Chếbiến 
- Phòng Công tác học sinh - Tô Điện lạnh 
- Phòng Quản trị đời sống - Tô Cơ khí 
- Phòng Tài chính- Kếtoán - Tô Khoa học cơ bản 


* Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên là 112 người trong đó có 50% là đảng viên. 
Trình độ trên đại học: 05 người; trình độ đại học, cao đẳng; 80 người; trung học: 20 người; 
nhân viên: 12 người. 100% số giáo viên có trình độ sư phạm bậc 2, tin học cơ sở, trình độ B 
tiếng Anh. 

* Từ cơ sở nhà tranh tre nứa lá, nhà cấp 4 ( 1963-1980) hiện nay Trường Trung học Kỹ thuật 
thủy sản 1 đã có nhiều nhà xây kiên cố, có đầy đủ các phòng học, phòng thí nghiệm thực 
hành, thư viện, phòng làm việc, khu ký túc xá học sinh, bể bơi, sân thể thao, các thiết bị đào 
tạo ngày càng được củng cố và phát triển. 


ĐÀO TẠO: 

- Cán bộ trung học: 7 153 người 

- Công nhân kỹ thuật: 6 664 người 

- Thuyền trưởng, máy trưởng: 6 507 người 

- Giáo dục định hướng xuất khẩu lao động: 300 người 

- Đào tạo ngắn hạn: 721 người 

- Đào tạo đại học tại chức ngành công nghệ chế biến: 68 người 
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_*400% số đoàn viên thanh niên được học 


M-tp quán trệt từ tường Hồ Chí Vinh, 6 bài học 


lý luận chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng và của Đoàn. 

*Đề án xóa 500 ngôi nhà tranh: Xây dựng 
mới 115 ngôi nhà cho các hộ gia đình chính 
sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, 
nâng tổng số lên 321 ngôi nhà, trị giá 2,6 tỉ 
đồng. 

*Đề án “500 điểm, mô hình chuyển giao 


: tiến bộ KHKT”, bước đầu có 120 mô hình 


đăng ký triển khai. 

*Đề án “Xây dựng chỉ đoàn dân cư văn 
hóa” đã có 415 chỉ đoàn dân cư văn hóa trong 
đó có 20 chỉ đoàn được công nhận là Chỉ 
đoàn dân cư văn hóa cấp quận, huyện. 

*Đăng ký xây dựng 500 ngõ phố thanh 


Í niên tự quản. Thực hiện để án thanh niên với 


văn minh đô thị. 
*Xây dựng trung tâm giáo dục lao động xã 
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hội HP, trị giá 90 tỉ đồng với diện tích trên 70 
héc -ta, dự kiến đón từ 500 đến 1 000 học viên. 

*Tram điện sức gió tại Huyện đảo Thanh 
niên Bạch Long Vỹ do Tổng đội TNXP đảm 
nhận đã hoàn thành xong công tác lắp dựng 
và chạy thử để tiến tới hòa mạng và bàn giao 
đưa vào sử dụng. 

*Triển khai kế hoạch đăng ký đảm nhận 
“4000 công trình thanh niên làm theo lời 
Bác”, chào mừng Ngày Sinh nhật Bác Hồ 19 
tháng 5. 


'vrrarprr.greraos VITYTW Đoàn - Bí tú Thinô Bads cất lăng 
khánh thành nhà tình nghia tặng cho cán bộ lao thành của TP. Hải Phòng 
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LẮM THƯ I 
NHIỆM KỸ 2001. 2001 


Với tinh thần khắc phục khó khăn để 
vuơn lên hoàn thành kế hoạch, với kinh 
nghiệm của kết quả thực hiện kế hoạch 

năm 2002, được sự quan tâm chỉ đạo giúp 

đỡ của Sở Thủy sản và các ngành, công ty 
đã phấn đấu thực hiện hoàn thành kế 
hoạch sản xuất kinh doanh do thành phố 

giao. 

Một số điểm nổi bật của tình hình thực 
hiện kế hoạch năm 2003: 

- Giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện: 
5 152 triệu đồng, đạt 125% so với kế hoạch. 

- Công ty đã chủ động sản xuất và đáp 
ứng một số lượng lớn cá giống mới có giá 
trị kinh tế cho thị trường cả nước. 

- Cơ bản hoàn thiện được quy trình 
nuôi vỗ, cho đẻ, ương san cá chỉm trắng 
nước ngọt. 

- Sản xuất thành công có chất lượng 
tốt cá rô phi đơn tính đực bằng phương 
pháp lai tạo 2 loại cá rô phi khác nhau đó là 
cá rô phi xanh của Ô-xtrây-li-a với cá rô phi 
vằn Ni-nô-tô-cus theo quy trình công nghệ 
của Trung Quốc. 

- Đang hoàn thiện quy trình nuôi tôm 
he chân trắng Nam Mỹ trong nước ngọt, 
nước lợ. 

- Đã mở rộng được thị trường tiêu thụ 
giống thủy sản trong cả nước từ các tỉnh 


đồng bằng Bắc bộ, miền núi phía Bắc, 
miền Trung, miền Nam. 


- Đã xây dựng và tổ chức sản xuất 


giống cá tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào 
Cai. 


Việc mở rộng thị trường của Công ty đã 


góp phần khẳng định vị trí của thành phố 
là trung tâm cung cấp giống thủy sản cho 
các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và khu vực. 
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Xuất khẩu giống thủy sẵn 
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KIẾN THỤY LÀ MỘT HUYỆN VEN BIỂN CỦA HẢI PHÒNG; NĂM Ứ PHÍA ĐÔNG NAM THÀNH PHỐ; DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 
166,83KM?; CÚ 2 XÃ VÀ 01 THỊ TRẤN, DÂN SỐ 17,3 VAN NGƯỜI; TỔN6 Số BẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ LÀ 5 826. NĂM 
1999, NHÀ NƯỚC PHŨN6 TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANH NHÂN DÂN; NĂM 2002, NHÀ NƯỚC TĂNG 
HUÂN CHƯƯNG LA0 ĐỘNG HẠNG HAI; NĂM 2004, NHÀ NƯỚC TẶNG HUÂN CHƯƯNG ĐỘC LẬP HẠNG BA. 


m 2004 - năm kỷ niệm 
200 năm Danh xưng Tổ 
quốc Việt Nam mà người 
sử dụng đầu tiên là Trạng Trình 
Nguyễn Bỉnh Khiêm - danh 
nhân văn hóa dưới triều Mạc, 
cũng là năm Nhà nước ta tổ 
chức cuộc hội thảo quy mô lớn 
về việc đánh giá lại nhà Mạc 
trong lịch sử; huyện Kiến Thụy 
tổ chức lễ đón nhận Bằng Di tích 
lịch sử văn hóa cấp Quốc gia 
“Từ dường họ Mạc” và được Bộ 
Văn hóa - Thông tin công nhận, 
đây cũng là danh lam thắng 
cảnh, công trình văn hóa vật thể 
và phi vật thể có giá trị với nhiều 
lợi ích cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất 
nước. 

Có nhiều công trình nghiên 
cứu của các nhà sử học, thông 
qua nhiều cuộc hội thảo lịch sử 
“Về thân thế, Mạc Đăng Dung”, 
“Về Vương triều Mạc”; đặc biệt 
là cuộc hội thảo với nội dung 
“Nhà Mạc và Vương triều Mạc 
trong lịch sử” Mạc Đăng Dung 
lên ngôi báu trị vì đất nước năm 
1527, đến năm 1530 thì Mạc 
Đăng Dung truyền ngôi cho con 
trưởng là Mạc Đăng Doanh, lên 
làm Thái Thượng hoàng khi đã ở 
ngôi được 3 năm, đến đời vua 


thứ 5 là Mạc Mậu. tp thì nhà. 


Mạc có thời gian t 


trị vÌ -. 
đất nước là 65 năm. Trong thơi- 


_ gian đó nhà Mạc đã đạt được 


Ä- các thành tựu: 
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khuyến nông cấp ruộng đất cho 
binh linh, chú trọng khãn hoang, 
lập làng, đắp đê, nhất là vùng 
Đông Bắc. 

Sản phẩm gốm sứ hoa lam 
của nhà Mạc ở Bát Tràng, Nam 
Sách có thương hiệu (ghi tên và 
địa chỉ của người sản xuất và 
người đặt hàng) với men sứ đặc 
Sắc, tỉnh vi. 

Nhà Mạc đã cho xây dựng 
một số thương cảng “trên bến, 
dưới thuyền” làm nơi giao lưu 
hàng hóa với trong và nước 
ngoài như phố Lỗ Minh Thị, An 
Quý, Do Nha... 

VĂN HÓA - XÃ HỘI: 

Vương triều Mạc đã đào tạo 
được nhiều tiến sỹ, thám hoa; 
văn bia phát triển, phụ nữ được 
thi cử; khuynh hướng dân gian 
thịnh hành; tôn trọng nho giáo 
(hú không ràng buộc về tư 


Nhân dân Kiến Thụy và Hải 
Phòng cùng 368 chi họ Mạc ở 25 
tỉnh có quyền tự hào về: miền 
đất “địa linh nhân kiệt, nơi đã 
sinh ra Thái tổ Mạc Dăng Dung, 
nơi phát tích Vương triều Mạc; tự 
hào về đóng góp của Mạc Thái 
Tổ và nhà Mạc đối với đất nước. 

Thực hiện nghị quyết TW 5 
(khóa VIII) về “ Xây dựng và 
hát triển nền văn hóa Việt Nam: 

liên tiến, dậm đà bã 


Kiến Thụy đã tập trung tôn tạo 


Từ AC Họ Mạc và HH £Ácl M. 
“zz:0zo2€Ï LG đất. (ÚC l 


sắc dân. - 
tộc”, Đảng bộ, nhân dân huyện: 


Đình Kim sơn xã Tân Trào nơi thành ¡lập Ủy ban Dân tộc 
giải phóng đầu tiên của Hải Phòng 


Từ đường họ Mạc -Thôn Đại Thắng xã Ngũ Đoan nơi phát 
tích vương triểu nhà Mạc 
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 Bịa chỉ Huyện r: Thị trấn thô, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 6iang ° ĐT: 0240 882 303 - 882 204 ° ĐC  lử gì” Ủue¿ Nguyễn Thế Chính 


ục Ngạn là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Bắc Giang, có diện tích tự 
nhiên là 1 012,23 km2, dân số 20 vạn người, với 11 dân tộc anh em sinh sống. Huyện có 
29 xã và thị trấn, trong đó có 12 xã vùng 3. Huyện Lục Ngạn có thuận lợi cơ bản về tiềm năng 


đất đai, nguồn nhân lực con người... Song, huyện gặp không ít khó khăn để tìm hướng di Ñ ï 
mới trong việc phát triển kinh tế, xoá đói giám nghèo. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện Zấ 


uỷ, sự điều hành UBND huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trong 
huyện, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lục Ngạn đã kiên trì và chuyển dịch thành 
công cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, biến hàng chục ngàn héc- ta đất trống, đồi trọc 
| thành huyện có tập đoàn cây ăn quả lớn nhất miền Bắc, mà mũi nhọn là cây vải thiều và 
hổng không hạt (Hồng Nhân Hậu). Đến hết năm 2003, huyện có 15 388 héc- ta cây ăn quả, 
đưa Lục Ngạn từmột huyện nghèo trở thành huyện khá của tỉnh (tỷ lệ hộ đói nghèo đến thời 


sen 1-3-2003 là 13,3% theo tiêu chuẩn mới), 


Thực hiện 6 chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 
trong những năm qua kinh tế của huyện tiếp tục phát triển và 
ổn định. Giá trị sản xuất tăng trưởng 24,7%, tăng 113,8% so với 
mục tiêu Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ huyện đề ra, trong 
đó: 

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 17,41%, vượt 70% mục 
tiêu Đại hội để ra. 

+ Giá trị sản xuất CN-TTCN và XDCB tăng 39,55%, vượt 
144,8% mục tiêu. 

+ Giá trị thương mại và dịch vụ tăng 27,85%/năm. 

- Về nông nghiệp: Tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản 
xuất hàng hóa, tập trung phát triến các loại cây trồng vật nuôi 
| có giá trị kinh tế cao. 

- Về lâm nghiệp: Làm tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ 
tra tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng. 
ông rừng tập trung, che TY xi4 trống, vă núi trọc, đưa độ 

lên BẩW ụ m hủ SẮ\ t ăn quả). . 


- Kết cấu hạ tầng: Có 27!30 xã với 93% số hộ được sử dụng 
điện lưới quốc gia; 100% các xã đã có điện thoại ; 26 xã có 
điểm bưu điện văn hóa xã. Toàn huyện có 5 600 máy điện thoại 
cố định, bình quân 2,86 máy/100 người dân. 100% xã có hệ 
thống giao thông hoạt động tốttrong mùa mưa. 

- Giáo dục - đào tạo:Củng cố vững chắc kết quả phổ cập 
giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 30/30 xã, thị trấn đạt chuẩn 
quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Tiến độ 
kiên cố | hóa trường học đạt 38,41%; chất lượng giáo dục ngày 
càng đổi mới và nâng cao. Năm 2003, huyện được công nhận 
đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục THCS. 

- Y tế: Làm tốt công tác y tế dự phòng, các chương trình 
quốc gia về phòng chống sốt rét, bướu cố... làm tốt công tác 
tiêm chủng mởrông, dân số, kế hoạch hóa gia đình. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện để án xây dựng huyện điểm 
văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc đã được Bộ Vănhóa - Thông 


- Đây mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên | 
nđến: sì led các đối tượng chỉnh sách. & 

tốt c‹ j, chú trọng kết nạp đối | 

- Ấ RỊÀ kế Mời Mini Í 
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CẬU NGANG 


UỶ VIÊN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ - BÍ THƯ HUYỆN ỦY: HUỲNH THANH SƠN 


C7 Ngang là một huyện đồng bằng uen 
“2 biển của tỉnh Trà Vinh, có diện tích đất 
nông nghiệp 26 393 héc-ta (chiếm 81% diện 
tích đất tự nhiên), uới hơn 79% dân số sống 
bằng nghề nông nghiệp uà có 35,15% dân số 
là đồng bào dân tộc Khơ-Me. Với tiềm năng 
là một huyện nông nghiệp Uuà có 1 Em bờ 
biển, mỗi uùng, tiểu uùng đều có lợi thế về 
đất đai, mặt nước, khí hậu, lao động, nguồn 
giống uật nuôi, cây trồng đu dạng oà đang 
ứng dụng tốt những tiến bộ khoa học công 
nghệ uào sản xuất hàng hóa 0à có hiệu quả 
binh tế cao. 


MỤC TIÊU TỪ NAY ĐẾN NĂM 2005 VÀ NĂM 2010 


“Xây đựng nền nghiệp hàng hóa đa 
dạng, phong phú, lượng, hiệu quả và 
bền vững. 


ý Chuyển đổi cơ cấu đựa trên cơ sở như 
cầu của thị trường, gắn với việc ứng đụng 
"Nốn. 7a... C ca 
ọc. 

“_ Gắn chặt giữa sản xuất, chế biến vả tiêu 
thụ. 

“ Hình thành những vùng sản xuất hàng 
hóa tập trung quy mô lớn. 

“_ Tiếp tục đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, 
hhogc2iễ nao.“ se xôn -yŸ-ggu, hp toi cơ 


uếo lộc Sáu su có (hs sai 


ng trên vhm” ¬x 
ớt, 7W + _ 


uc... 


MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT 
* Su gồền 3 năm thực hiện kế hoạch chuyển - 
đổi cơ cốu kinh tế, sỏn xuốt nông - lêm - ngư 
nghiệp vò phót triển nông thôn †rên địa bờn 
đö có bước chuyển tích cực. Năm 2001, tổng 
sản phổm nội địo (GDP) tăng 5,91%; năm 2002 
tăng 11,7%; năm 2003 tăng vọt lên 1ó%. 
Huyện đỡ mọnh dọn chuyển đổi những vùng 
đết trồng lúa bếp bênh, kém hiệu quỏ sang 
nuôi tôm sú đỡ đem lợi hiệu quỏ kinh tế cdo. 
Năm 2003, có 2.2ó7 hộ nuôi tôm sú, trên diện 
tích 1 290 héc-†o, với số lượng tôm 120 triệu 
con, đợt sỏn lượng 98 tốn, gió trị tũng ó0,7% 
so với năm 2002. 

* Hình thức chờn nuôi trang †trợi đong thay 
dền hình thức chờn nuôi truyền thống †theo 
hướng sỏn xuết hòng hóa, đòn bò số lượng 
trên 23 ngòn con, có gồn ó0% được “sin hóg”, 
chiếm 1/4 tổng đèn bò của tỉnh Trò Vinh. Trên 
điq bòn huyện hiện có gồn 400 †rong †rợi mô 
hình lúa - tôm, lúc - mầu, mô hình nuôi tôm sú 
công nghiệp vò mô hình chăn nuôi gia súc, 
gia cầm. 

* Huyện Cu Ngœng đỗ hình thònh được 
nhiều vùng sỏn xuốt hồng hóa †ộp †rung như: 
vùng lúa đặc sỏn xuết khổu, vùng chuyên 
cơnh mòu, vùng nuôi tôm sú công nghiệp vò 
nuôi tôm sú công nghiệp trên œo nổi, vùng 


... nuôi bỏ sinh sản, “6 lò Hai kết c 


MII VẾPo: = 
“v/ 1 m 1O VỀ ©I W‹( "xinh Ị 


_ tên Hải là một trong hai Huyện đảo của tỉnh Kiên Giang nằm 
: trong Vịnh Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trung tâm huyện ly 
đóng tại Hòn Tre, cách thị xã Rạch Giá 38km. Huyện thành ` 
lập năm 1983. Diện tích toàn huyện 97,8 bm? (gồm 23 hòn đảo lớn: 
: nhỏ), đất tự nhiên có 9 78ã héc-ta, dân số 54373 hộ uới 90 895 khẩu, 
„ trong đó dân tộc Kinh chiếm “605, còn lại là dân tộc Kogtz¿ Khơ-rne 
c __ Đờ các dân tộc bhác. 
Bí thư Huyện ủy Với những thành tích đã đạt được long: năm qua, năm 2008 là đƑ© 
ĐOẢN VĂN TIẾT - _được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân c hệ bón ám Hạng Ba _ | 


G ' 


_ NHỮNG KẾ QUẢĐẠĐUỌC  - 


_ _1- VỀ KINH TẾ - 
wị Đại hội V của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2000 - 2005 


_ và kiếm điểm giữa. nhiệm kỳ tiếp tục xác định cơ cấu . 
kinh tế huyện trong những năm tới là: ngư nghiệp, tiểu 


thủ công nghiệp và dịch vụ; :trong đó, tỷ trọng hải sản - 


. nông nghiệp chiếm 56%, công nghiệp - tiểu thủ công 


_ nghiệp chiếm 19%, thương mại - dịch vụ chiếm 25%. 


._ Cuối năm 2003, tổng sản phẩm xã hội đạt 130,240 tỉ 
đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 11% - 
— riêng năm 2003 là 13,26%), thu nhập bình quân đầu - 


người đạt 8,3 triệu đồng, phương tiện khai thác hải sản 


645 chiếc, công suất 83 517 CV, bình quân 129 
CVichiếc, sản lượng khai thác đạt 43 700 tấn hải sản 


các loại, giá trị sản xuất ngành hải sản tăng hằng năm 
trên 15%. 

w Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: với phương 
châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong những 


_ năm qua bằng nhiều nguồn vốn của Trung ương và địa - 
__ phương đã tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình: 
quan trọng phục vụ thiết yếu cho nhu cầu phát triển - 


của địa phương. 
-2- VỀ VĂN | HOÁ - XÃ HỘI 


Mỉ Töêi huyện hiện có trên 86% số hộ có phương tiện. 


_. nghe nhìn; bình quân 100 dân có 6,3 máy điện thoại; 


động viên. 


80% số hộ sử dụng điện; 78% số hộ sử dụng nước sạch; 100% ' 


Số xã có bác sĩ các trạmytế - 


»ị Trẻ đến trường hằng năm đạt trên 95%; 97, 5% phòng học w 


kiên cố và bán kiên cố, không còn lớp học ca 3 
_ Mi Liên tiếp nhiều năm liền huyện đạt chuẩn quốc gia về &xoá 

mù chữvà phổ cậpgiáoductổuhọc - - ` 
_M Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%; xây dựng được 66 cănnhà - 


tình thương cho người nghèo. _ 
__......8- QUỐC PHÒNG - ANNNH - 
» Luôn chú trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh và trấn áp 


các loại tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội. 


» Củng cố công te sy dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị 


-4- XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRÌ. 


__ MI. Đến nay, qua kiện toàn sắp xếp, Đảng bộ có 15 chí, đảng bộ 
_ eđsởtrực thuộc c(3 đảng uỷ),với242đảngviên - 


vị Phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2003: Đảng viên Ẳ 
đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 57,43%; đảng viên đủ tư 


cách hoàn thành nhiệm vụ chiếm 40,49%; chỉ đảng bộtrong - 


sạch, vững mạnh. chiếm 86 ,66%, chỉ, đảng bộ đạt khá chiếm - 


__ 13,33%; không có tổ chức cơ sở đẳng yếu kém 


Mì Huyện đã hoàn thành việc xây dựng đề án cải cách hành 


chính nhà nước theo mô hình 1⁄42 Angb đi vào hoạ động bước - 
đầu đạt hiệu quả. | 


MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2005 


Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân mỗi năm đạt từ 12% trở lên, giữ ổn định tăng trưởng ngành hải sản 
trên 15%. Công nghiệp - xây dựng đạt từ 10% trở lên. Thương mại - Dịch vụ từ 11%, GDP bình quân đầu 


người đạt 650 USD; trong đó cơ cấu kinh tế ngành hải sản - nông nghiệp chiếm 56%, công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp chiếm 19%, dịch vụ chiếm 25%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 85%, sử dụng điện 84%, giảm 
tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,42%, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%. Tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt 


| động của cả hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 


Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Trởi - quộn Thanh Xuôn - Hà Nội -Việt Nom 
Điện †hoci: (84-4)8 58A 41ó - 8 58A 354 - 8 58A 475 * Fox: (84-4) 8 583 2á8 
E-mcil: harneco@hhn.vnn.vn * Website: www.hameco.com.vn 
Giám đốc: KS. LÊ SỸ CHUNG 


LĨNH VỰC SẢN XUẤT - KINH DOANH 
1. bông nghiệp sản xuất máy công cụ. 
2. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị công nghiệp. 
3. Dịch vụ, tư vấn kỹ thuật trong [nh vực công nghiệp. 
1. Xuất nhận khẩu và kinh doanh thiết bị. 
5. Thực hiện chức năng đào tạo nghề phục vụ như cầu xã hội. 
6. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. 


NĂM 2004, ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC DOANH THU 150,659 TỈ ĐỒNG, THU NHẬP 
BÌNH QUÂN CỦA CBCNV ĐẠT 1 264 000 ĐỒNG/ THÁNG, CÔNG TY ĐÃ ĐƯA 
RA MỤC TIÊU: 

Phát triển ổn định, tiếp tục nghiên cứu và mở rộng thị trường đã định hướng, khai 
thác và tập trung hoàn thành dứt điểm các dây chuyển thiết bị cho ngành sản xuất xi- 
măng và thuỷ điện vừa và nhỏ, chuẩn bị đảm nhận các công trình lớn. Chú trọng làm 
chủ thị trường máy công cụ ứng dụng công nghệ tự động trong nước và chuẩn bị 
xuất khẩu. Tích cực tìm kiếm thị trường xuất khẩu sản phẩm đúc. Nâng dần thế cạnh 
(ranh của sản phẩm để hội nhập. Khai thác kịp thời, hiệu quả thiết bị và công nghệ 
hiện đại sau đầu tư. Đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổng công ty và 
doanh nghiệp mạnh trong nước để nâng cao năng lực toàn ngành. Tiếp tục cải tiến 
và tổ chức khoa học - đồng bộ công tác điều hành sản xuất - kinh doanh - tài chính, 
nâng cao hiệu quả SX-KD, đảm bảo ổn định và nâng cao thu nhập của người lao 
động. 

THẲNH TÍCH ĐƯỢC KHEN TẶNG 

Năm 2003, được tặng giấy khen tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. 

Năm 2002, được Công đoàn ngành công nghiệp tặng cờ Công đoàn cơ sở 
vững mạnh, xuất sắc. 

Năm 2003, được Công đoàn ngành công nghiệp tặng cờ Công đoàn cơ sở 
vững mạnh, xuất sắc trong phong trào sáng kiến và tiết kiệm. 


Phu 
Đô Thị Văn Minh 


" Sky G tzxả arden - Thị L ườ 1í SÔI 1Ö 
„Giá phù h _. Với người có thị 
nhập trung bình, ốn địn 


Tọa lạc ngay cửa ngõ vào Phú Mỹ 
Hưng, chỉ cách Q.1, Q.5 khoảng 10 phút 
xe máy theo các tuyến cầu đường mới 


Thanh toán bằng VND, ngay thời 
điểm đặt cọc đã sở hữu căn nhà giá 
trị không ngừng gia tăng 

Trả trước 30%, nhận nhà vào năm 2006 
mới bắt đầu trả góp 70% qua ngân hàng 
trong 15 năm 


ăn hộ 


VI TRÍ CỬA NGÕ CA KHU PHÔ SKY GARDEN 
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(Bản đồ này chỉ để tham khảo vị trí) 


Phòng Kinh Doanh Nhà Công Ty LD Phú Mỹ Hưng 
tại Lộ Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, O.7, TP.HCM 


` nhadatpmh@hcm.vnn.vn 
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ƯU ĐIỂM NỔI BẬT 
Mua 1 căn nhà, tận hưởng nhiều tiện 
nghỉ: Công viên, hô bơi, sân quần vợt, 
quảng trường Sunshine, sân chơi cho trẻ, 
phố mua sắm... 


Ilinah: tan kháo 


Nhiều thông tin mới trên trang Web 
www.phumyhung.com.vn 


Phòng Kinh Doanh Nhà Tại Hà Nội: 

Phòng 1404 - 1405, Tẳng 14 Cao ốc Vietcombank 
198 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 
‹@⁄‹4) 9:36 “2G<⁄4Ó0 


Địcq chỉ Huyện ủy: TT An Dương - TP. Hỏi Phòng 
ĂM 2003 LÀ NĂM “BẢN LỀ” THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
CỦA ĐẢNG; NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH 
PHỐ, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN. NĂM 
2003, HUYỆN ĐÃ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC 
NHIỆM VỤ TRÊN TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA- 
XÃ HỘI. KẾT QUẢ CỤ THỂ NHƯ SAU: 


xuất nông nghiệp: 

: .~? mạnh chuyến dịch cơ cấu kinh tế, tổng giá trị sản 
xuất thực hiện 263,8 tỉ đồng, đạt 100,42% kế hoạch, tăng 4,26% 
So cùng kỳ. 

- Chăn nuôi phát triển khá, tổng đàn lợn 80 269 con, gia 
cầm trên 500 con. 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 495,8 héc-ta. 

2. Công tác quản lý quy hoạch - địa chính: 

- Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
huyện An Dương đến năm 2010. 

- Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 
2010. Làm thí điểm công tác “đổi điền, dồn thửa” ở xã Đặng 
Cương và triển khai kế hoạch thực hiện trong toàn huyện theo 
tinh thần Chỉ thị 20 của Thành ủy. 

3. Công nghiệp - TTCN, xây dựng cơ bản, thương mại dịch 
vụ: 

- Tăng cường đầu tư vốn, đẩy mạnh kinh doanh các mặt 
hàng phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. 

- Giá trị sản xuất ngành CN - TTCN - XDCB: 142,9 tỉ đồng. 

- Uu tiên đầu tư xây dựng các công trình trụ sở làm việc một 
số xã, nhà trẻ, trường học, trạm y tế, kênh mương, cầu cống, 
công trình thủy lợi đường giao thông liên huyện, xã, thôn. 

- Bàn giao lưới điện trung áp các xã cho ngành điện để cải 
tạo và nâng cấp. 

- Giá trị ngành thương mại - dịch vụ: 141 tỉ đồng. 

4. Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Đạt 12,81%; cơ cấu kinh tế có 
bước chuyển dịch tích cực, đảm bảo theo hướng CNH-HĐH, 
phát triển CN-TTCN và XDCB tăng 22,27%; TMDV tăng 21,55%. 

5. Thu ngân sách: đạt kết quả xuất sắc, hoàn thành kế 
hoạch trước thời gian, thu trên địa bàn huyện quản ý 115 067 
109 nghìn đồng đạt vượt kế hoạch thành phố giao. 


- Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, 100% 

Số xã, th trấn hoàn thành phố cập giáo dục THCS, triển khai 
lh' thông và nghề. 

IỘ văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức 

lý ào toàn dân đoàn kết ¬ dựng dời sống 


x: S— : 


. đến cơ sở. 


* Điện †hoơi:(O3])871 807-871 S15 * Fox: 871 872 
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Lễ ký giao ước thi đua năm 2004 của thối các Xiệh. TP Hải Phòng do 
huyện An Dương làm khối trưởng 


văn hóa tiếp tục phát triển. 


- Công tác tư tưởng: các cấp ủy đấy mạnh tuyên 
truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, trong năm đã kết 
nạp được 121 người vào Đảng. 

- Công tác tổ chức án bộ: kiện toàn Ban Chấp hành Đảng 
bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ lãnh đạo một số 
ban, đoàn thể của huyện theo hướng bám sát quy hoạch cán 
bộ. 

- Công tác kiểm tra: Tập trung chỉ đạo kiểm tra việc chấp 
hành Điều lệ Đảng, kiểm tra tổ chức đảng, giải quyết việc khiếu 
nại kỷ luật đảng được tiến hành kiểm tra một cách nghiêm túc. 


- Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, nâng cao chất lượng 
tăng trưởng và đảm bảo bền vững. 

- Tăng cường giá trị hiệu quả kinh tế trên diện tích đất trong 
sản xuất nông nghiệp. 

- Tăng cường. công tác phát triển và quản lý đất đai, xây 

dựng kết cấu hạ tầng, tạo và đẩy mạnh đô thị hoá nông thôn. 

- Tăng cường nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, 
y tế, văn hoá - xã hội, xử lý, giải quyết hiệu quả các vấn đề phức 

tạp của xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính từ huyện 


xádhốNg 
| - Phấn đấu tổng 'cônhoÏ 
đạt 618 tỉ đồn 
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Lễ trao giải thưởng 


ăm 2003, để hoàn thành nhiệm vụ, Công ty đã tập trung 
làm tốt các mặt sau: 
* Tranh thủ sự chỉ đạo của Thành phố, Sở Tài chính, 
UBND các quận, huyện, thị xã, sự đồng tình ủng hộ của các 
ngành, đoàn thể. 

$ . Chỉ đạo Phòng Đại diện xổ số trong công tác phát 
hành các loại hình xổ số trên địa bàn, gắn nhiệm vụ thu xổ 
số, công tác chống số đề cho các xã, phường, thị trấn. 

% Củng cố, phát triển hệ thống đại lý bán vé xổ số đến 
tất cả các xã, phường, thị trấn. 

Gì Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các quy chế phát hành 
các loại hình XỔ SỐ, các nghiệp vụ bán vé, ghi chép, thanh 
toán cho đại lý mới để nắm vững quy chế, quy trình tránh 
sai sót gây thiệt hại về kinh tế. 

® Hỗ trợ kinh phí đi lại, phà đò cho các đại lý ở xa. 
Công tác chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề: 
công ty trực tiếp kết hợp với Công an Thành phố, các quận, 
các phường tích cực chống tệ nạn số đề trên địa bàn 3 quận 
Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, chỉ đạo các phòng đại 
diện kết hợp với Công an huyện, xã tích cực chống số đề. 

4$ Xây dựng, hoàn thiện, thực hiện các quy chế, quy 
định. 

» Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của hoạt động xổ số 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa tin kết quả xổ 
số miền Bắc hằng ngày trên Đài Phát thanh và Truyền hình 
Thành phố. 

# Xét duyệt thi đua, khen thưởng kịp thời tập thể, cá 
nhân, đại lý có thành tích. 

... Với nỗ lực phấn đấu của đội ngũ CBNV, được sự chỉ 
đạo của Sở tài chính, sự phối hợp hỗ trợ của các cấp, các 
ngành, đến hết ngày 31-12-2003, Công ty đã hoàn thành 
vượt mức kế hoạch được giao: nộp ngân sách 13 000 triệu 
đồng, bàng 130% kế hoạch do Bộ Tài chính giao, bảng 
118% kế hoạch Thành phố giao, bằng 118% kế hoạch so 
cùng kỳ năm 2002. 
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Bịa chỉ: 19 Điện Biên Phủ - Hải Phòng * Điện thoại: 031 551 243 * Fax: 031 836 139 


Giớm đốc: ĐÀO DUY HƯNG 


fÍ1111111111111%y 
Ễ ĐÃ 111111111101† 


Thư viện Thành phố - công trình có một phần vốn từ 
tích lũy xổ số 


Năm 2004, được thành phố chọn là Năm Kỷ cương, hiệu 
quả, năm thực hiện nhiều bộ luật mới, Công ty phấn đấu: 

* Hoàn thành vượt mức kê hoạch được gia0. 

* Củng cố hệ thông phát triên dại lý: xây dựng đại lý bán 
vé xổ số ở tất cả các thôn, xã ử xa, tao điều kiên cho khách 
hàng thuận lợi trong mua vé, [inh thưởng. 

* Nâng cao hơn nưa năng lực hoạt đông cua hộ máy ông 
ty, củng cố tăng cường các phòng, các bộ phận củn yếu để 
các nhòng, các hộ nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được gia0. | 

* Tiếp tục kết hợp với Công an Thành phố, các quận, | ạ 
huyện, thị xã, các phường và UBND các xã. phường, thị trấn 
chông sô đê có kêt quả hơn. 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @ hn.vnn.vn 

eCơ thường trú 

tại Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 

e Cơ quan thường trú 

tại miền Nam:  = “ 
19 Phạm Ngọc Thạch, ˆ 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


e Tạp chí Cộng sản điện tử : 


http:/www.tapchicongsan.org.vn 


e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa I: Tại liên doanh điện tử 


Deawoo - Hanel (Hà Nội) 


Ảnh: Hoàng Luật 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CÚA ĐANG VÀ0 CUỘP SỐNG 
** Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
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khóa IX 3 
NÔNG ĐỨC MẠNH - Tạo bước chuyển biến căn bản trong việc xây 
dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 8 
ĐÀO ĐÌNH BÌNH - Bước phát triển mới của ngành giao thông vận tải 
Việt Nam 11 
NHÂN KÝ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG B0ẢN VIỆT NAM 
(28-7-1929 - 28-7-2004) 
CÙ THỊ HẬU - Truyền thống hào hùng, trách nhiệm lớn lao của giai cấp 
công nhân và Công đoàn Việt Nam 14 
ĐÀO NAM HẢI - Vai trò của Công đoàn trong quá trình cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước 18 
NHÂN KÝ NIỆM 50 NĂM NGÀY KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH 610-NE-Vữ 
(20-7-1954 - 20-7-2004) 
NGUYÊN DY NIÊN - Hội nghị và Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 - 
bước trưởng thành quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam 23 
PHAN DOÃN NAM - Hiệp định Giơ-ne-vơ - nhìn lại sau 50 năm 27 
HỘI THẢ0 KHÓA H00 - THỰC TIỀN 
PHÁT TRIỀN KHU CỘNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT Ở CÁC TÍNH, 
THÀNH PHỐPHÍA BẮC - NHỮNG VẤN ĐÊL Ý ÝLUẬN VÀ THỰC TIÊN 
LÊ HỮU NGHĨA - Báo cáo đề dẫn 32 
*** Tổng quan Hội thảo 37 
NGHIÊN DƯU - TRA0 ĐÔI 
TRẤN NGUYÊN TUYÊN - Hoàn thiện môi trường và chính sách 
khuyến khích đầu tư trực tiếp của nước ngoài ở Việt Nam 41 
THÁI SƠN - Đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng 
trong các doanh nghiệp nhà nước 46 
ĐINH VĂN THANH - Ý nghĩa xã hội và tinh thần dân chủ trong dự thảo 
Bộ luật Tố tụng dân sự 51 
THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 
VŨ TUYÊN HOÀNG - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với _ 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam _56 
NHƯ HÙNG - Thành phố Hồ Chí Minh xóa đói giảm nghèo: Thành tựu 
và bài học kinh nghiệm 61 
BÙI HỮU ĐỨC - Để các làng nghề ở Hà Tây phát triển 65 
THẾ IÚ1: VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN 
PHI-ĐEN CA-XTƠ-RÔ RU-DƠ - Bức thông điệp thứ hai 69 
VŨ QUANG HIỂN - Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương: 
Những bàn luận tại các hội thảo quốc tế sau 50 năm 74 
TÌN H0ẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰt TIÊN 
***Hội thảo khoa học: “Nguyên tắc tập trung dân chủ và IVN để thực 
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CORHEP%AHME 

e CooÕuieHue X FInenyMa LleHrpansHoro KoMwrera Kownaprww lX cczb»ipa. HOHF ñblK MAHb: Co3naa8arb KOD@HHYyTO 
R@DĐM©OHV B CTDOMTTbCTBĐ M D338MTMM COBDM©HHOW CaAMOỐbiTHO HAL240HA7bHOH Kybrypbi. ]AO DMHb BMHb: Hopbie 
UJAFW D338MTM% OTpACnH TpaHCnOpra Đeernawa. KY TXM XAY: CnaeHbie TpAAMUMM, ỐObuian OTBGTCTBĐHHOCTb 
BbÐTH8MCXOrO paÕOxero knacca w í]poQ@coiosa. ñAO HAM XAI: Pone fIpodCoIO3a4 B nñDOULĐCCĐ AKTMBM3MNDOBAđHMS 
rOCY2DCTBGHHbiX npennpwarwu. HíYEH 3M HMEH: XXenepCxw6 CoB©uiaHwe w CornauieHwa 1954 r. — paxœ+o© 

Bb@THaMCKOlñ ñnwnnowarww. ®AH 3OAH HAM: X‹eHeBCxwe COornauieHWf — B3rfnmn Hà Hero nocne 50 neẹrT. J]E XbiY HIMA: 
BBonHuW AOknan K HAyHHO-TIDAKTMQPCKOMY CÔMMHODY: «P33BMTM@ 34CTODTHO-TIDOMbIUU/GOHHĐIX 30H B tiX 
IDOBWHUJMSX, rODORAX — TBODOTMAJ@CKMG W nDAKTW+@Ckw6 npOÕneMbi». °“°® OØ30p ceMMHapa. UAH HFYEH TYEH: 
YCOB©DUIHCTBOBAHMG KIWMđTA M FïOTMTMWS-OCKMX YCT@HOBOK, CTMMY/TMDYKOUIMX fIDSMbIOG MHOCTDAHHbIG MHBOCTMUMAM BO 
BbeTHaMe. TXAW LIOH: OÕHoaneHwe, nOBbiUJ)0HW6 DYKOBOA U68 DOTNW ñBGDBMSAHbIX ïIADTODYA2HM38LUWẺ B rOCY/3DCTB@HHbIX 
ripennpwarmax. Hbbi XYHF: Fopon XOUIWAMH nñMHKBMNMDYT FO7IOTR MH CHMWGGT YDOBÔGHb ỐGHOCTM: YCTI6XM W OfbiTHbI© 
ypœm. ®WEJlb KACTPO PYC: Bropoe nocnaHue. BY KYAHF XMEH: *XeHeecxwe cornauleHwna 1954 r. oố WHOKkMTae: 


O6CyxeHHbi6 ñpOÕneMbi Hà M@XU|YHADO/HbIX KOH(6eD6HLAtnx 50 neẹT n03/0Hee. 


CONTENTS 

e Informmation ơf the 10" Plenum ơf CPV Central Committee of the |X tenure. e‹NÔNG ĐỨC MẠNH: Making an 
essential shift in building and developing a progressive culture imbued with national identities. e ĐÀO ĐÌNH BÌNH: A 
new devolopment of Vietnam's transport. eCÙỦ THỊ HẬU: Glorious traditions, great responsibilities of the worldng class 
and trade unions of Vietnam. s ĐÀO NAM HẢI: Role of trade unions in the process ơf equitisation of state erttorprises. 
e NGUYÊN DY NIÊN: The Geneva Conference and Treaty in 1954 — a significant growth ơf Vietnamese diplomacy. 
e PHAN DOÃN NAM: The Geneva Treaty - a retrospecfive look at it 50 years later. se LÊ HỮU NGHĨA: Introduction 
report to the scientific-practical seminar: “Development f industrial, processing — export zones in the Northem 
provinces and cities — theoretical and practical issues" “** Overview of the seminar. s TRẤN NGUYÊN TUYÊN: 
Completing the environment and policdes to encourage foreign diect investments in Vietnam. s THÁI SƠN: 
Renovating, enhancing the leading role ơf grassroots Party organisations in state enterprises. e‹NHƯ HÙNG: Hồ Chí 
Minh city is canceling famine and reducing poverty: its achievemerts and experience lessons. s FIDEL CASTRO RUZ: 
The second message. se VŨ QUANG HIẾN: The Geneva Treaty in 1954 regarding Indochina: the discussions at 
intemational seminars 5O years later. 


SOMMAIRE ì 
e Communiqué du 10e plénum du Comité central du PCV (issu du IXe Congrès). e‹NÔNG ĐỨC MẠNH: Créer un 
changemert radical dans lédification et le dóveloppement de la culture avancée et imprégnée de lidentité 
nationale. e ĐÀO ĐÌNH BÌNH: n nouveau pas en avant du Transport vietnamien. e CỦ THỊ HẬU: Traditions glorieux 
et la grande responsabilité de la classe ouvrière øt du Syndicat vietnamiens. e ĐÀO NAM HẢI: Le rôle du Syndicat 
dans le processus de l'actionalisation des enfreprises étafiques. e NGUYÊN DY NIÊN: La Conférence et. les 
Accords de Genèeve de 1954 — un développement important de la Diplomatie vietnamienne. e PHAN DOÄN NAM: 
Les Accords de G enève r us après 50 ans. e LÊ HỮU NGHĨA: Rapport d 'introduction du Colloque s cience- 
pratique: “Développer les zones industrielles et franches dans villes et provinces du Nord — théorie eøt róalité”. 
**“ Vue giobale du Colloque. e TRẤN NGUYỄN TUYÊN: Perfectionner 'ambiance et la politique đ'encouragemert 
des investissements directs étrangers au Vietnam. s THÁI SƠN: Renouveler et valorier le rôle dirigeant de la 
secton du PCV dans les entreprises é†atques. eNHƯ HÙNG: Le refus de la misère à Hô Chi Minh-ville: 
réalisations et expériences. e FIDEL CASTRO RUZ: Deuxièeme message. se VŨ QUANG HIỂN: Les Accords de 
Geneve de 1954 sur ['Indochine : débats lors des séminaires internationaux de 50 ans après. 


SUMARIO : 

eComunicado del X Pleno de CC del Partido (IX Congreso) e NÔNG ĐỨC MANH: Crear los cambios esenciales en 
la edificación y øl desarrollo de una cultura avanzada y llena de identidad nacional se ĐÀO ĐÌNH BÌNH: Nuevos 
pasos en el fomernto del transporte vietnamita se CÚ THỊ HÀU: La tradición gloriosa y la gran responsabilidad de la 
clase obrera y el sindicato de Vietnam s ĐÀO NAM HẢI: El rol del Sindicato en el proceso de accionalización de 
empresas nacionales e NGUYÊN DY NIÊN: La Conferencia y Los Acuerdos de Ginebra de 1954 — importantes 
pasos de crecimiento de la diplomacia vietnamita sePHAN DOĂN NAM: Los Acuerdos de Ginebra — una mirada 
retrospéctiva después de 50 años s LÊ HỮU NGHĨA: lnforme de introducción del Seminario de ciencia y realidad: 
“El desarrollo de las zonas industriales y de las zonas de procesamiento para la exportación en las incias y 
ciudades del Norte de Vietnam — cuestiones teóricas y prácticas” ”°* Panorama doi Seminario s TRẦN NGUYÊN 
TUYẾN: Perfeccionar el ambiente y las politicas de estimulo de inversión directa extranjera en Vietnam. s THÁI 
SƠN: Renovar y aumentar el papel de dirección de los órganos pardistas de base en las empresas estatales s 
NHƯ HÙNG: La abolición del hambre y la disminución de la pobreza en Ciudad Hà ChŸ Minh: Exitos y locciones 
de experiencia s FIDEL CASTRO RUZ: El segundo mensaje eVŨ QUANG HIẾN: Los Acuerdos de Ginebra de 1954 
sobre Indochina: discusiones de los seminarios internacionales despuès de 50 años 
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Ử ngày 5 đến 10-7-2004, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã 
diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. 

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì Hội nghị, đọc diễn văn khai mạc và diễn văn 
bế mạc. 

Hội nghị đã dành một phút mặc niệm đồng chí Lê Minh Hương, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên 
Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an đã từ trần ngày 23-5-2004. 

Hội nghị Trung ương lần này đã kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa VII) về “Xây dựng và phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, 
trên cơ sở đó đề ra những chủ trương và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục thực 
hiện tốt nhiệm vụ này trong những năm sắp tới. Hội nghị cũng đã thảo luận và cho ý kiến về việc 
chuẩn bị Đại hội X của Đảng và đại hội đẳng bộ các cấp. 

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, phát huy trí tuệ tập thể, Hội nghị đã thảo luận dân chủ và 
thống nhất cao về những vấn đề được nêu trong chương trình nghị sự. 

I - VỀ KIỀM ĐIỂM 5 NĂM THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG Š 
(KHÓA VII) (1998 - 2003), HỘI NGHỊ NHẬT TRÍ KẾT LUẬN: 

Thực tiễn 5 năm qua đã khẳng định, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đánh dấu bước phát 
triển trong tư duy lý luận của Đảng ta về văn hóa, phù hợp với quy luật vận động phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước, đáp ứng đúng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, vì vậy đã nhanh 
chóng đi vào cuộc sống, động viên được nhiệt tình, tính tự giác thực hiện của toàn L Đẳng, toàn dân, 
bước đầu gắn văn hóa với mọi lnh vực của đời sống xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, 
tạo chuyển biến toàn diện về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... của đất nước. 

Thông qua việc quán triệt các quan điểm chỉ đạo cơ bản và triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ 
về văn hóa, sự thống nhất trong Đảng, sự đông thuận trong xã hội đối với đường lối đối mới, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới được 
củng cố và nâng cao. Tính chủ động, sáng tạo, tính tích cực xã hội của nhân dân bước đầu được 
phát huy; dân chủ hóa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được mở rộng. Sự tham gia tích cực, 
tự giác của nhân dân vào các hoạt động văn hóa, đặc biệt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa" đã tạo được bước chuyển biến bước đầu và tiền đề rất quan trọng để văn 
hóa nước nhà tiếp tục phát triển đúng hướng và vững chắc. 

Văn hóa đã trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyên, Mặt 
trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị các cấp, từng bước gắn bó chặt chẽ hơn với các nhiệm vụ kinh tẾ - 
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xã hội. Các giá trị văn hóa ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò tích cực và khả năng tác động mạnh 
vào các lĩnh vực của đời sống. Những nét mới trong chuẩn mực văn hóa và nhân cách con người 
Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa được từng bước hình thành và xác định. Các 
hoạt động văn hóa phát triển, đa dạng và phong phú hơn. Hệ thống thông tin đại chúng phát triển 
cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng lớn của xã hội. Nhiều giá trị 
văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể được phát hiện, bảo tồn và phát huy. Có thêm một số 
tác phẩm văn học - nghệ thuật với nội dung tốt về đề tài cách mạng, 2M chiến và sự nghiệp 
đôi mới. 

Mức hướng thụ văn hóa của nhân dân tăng lên rõ rệt. Hệ thống thể chế văn hóa được xây dựng, 
mở thêm hành lang pháp lý phù hợp, thông thoáng cho nhân dân, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ 
tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa. 

Hội nghị đánh giá cao những thành tựu về văn hóa đã đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa VD. Những thành tựu đó thể hiện bước phát triển mới về tư duy lý luận, khả 
năng nắm bắt, chỉ đạo thực tiễn của Đảng, những cố gắng rất lớn của cán bộ, đảng viên, nhân dân 
và đội ngũ những người hoạt động văn hóa trong cả nước trong quá trình thực hiện; khẳng định 
SỨC sống của nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân vài 

Tuy vậy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết còn bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm, chủ yếu 
trên các mặt sau: 

Mặc dù có nhiều nỗ lực triển khai các hoạt động văn hóa phong phú, thiết thực, rộng khắp, song 
so với yêu cầu của thời kỳ đôi mới, trước những biến đổi ngày càng phức tạp trong đời sống tư 
tưởng, trong quá trình hội nhập và giao lưu quốc tế trong những năm gân đây, những thành tựu và 
tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hóa còn chưa vững chắc, chưa đủ mạnh để tác động có hiệu 
quả đến các Ïĩ nh vực cơ bản của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống. 
Sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn, 
tôn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước, niềm tin của nhân dân. 

Sự phát triển của văn hóa chưa đông bộ và tương ứng với tăng trưởng kinh tế, thiếu sự gắn bó 
với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một nguyên nhân sâu xa có ảnh hưởng đến quá trình 
phát triển kinh tế; nhiệm vụ xây dựng Đảng. Nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam trong thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa chưa tạo được những chuyền biến rõ rệt. Môi trường văn hóa 
còn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, sự lan tràn các sản phẩm và dịch vụ văn hóa thấp kém, lai 
căng... Sản phẩm văn hóa và các dịch vụ văn hóa ngày càng phong phú nhưng vẫn rất thiếu những 
tác phâm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có ảnh hưởng tích cực và 
sâu sắc trong đời sống. Có dấu hiệu lúng túng, hữu khuynh trong cuộc đấu tranh giữa các khuynh 
hướng tư tướng, lý luận - phê bình và sáng tác, trước những tác động ngày càng phức tạp của quá 
trinh hội nhập quốc tế, giao lưu văn. hóa. Xu hướng “thương mại hóa”, thực dụng, chiều theo thị 
hiếu thấp kém trong một bộ phận xuất bản, báo chí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật chưa được ngăn 
chặn có hiệu quả, đã và đang tác động xấu tới vai trò nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ và glaO tiếp 
của văn hóa. 

Việc xây dựng thể chế văn bản, các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách văn hóa, đặc 
biệt là chính sách về quan hệ giưa kinh tế và văn hỏa còn chậm, chưa đổi mới, thiếu đồng bộ, làm 
hạn chế tác dụng của văn hóa đối với các lĩnh vực quan trọng của đời sống đất nước. 
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Tình trạng nghèo nàn, thiếu thốn, lạc hậu về đời sống tinh thần - văn hóa ở những vùng nông 
thôn, miên núi, vùng sâu, vùng Xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và vùng căn cứ cách mạng 
trước đây vần chưa được khắc phục có hiệu quả. Khoảng cách chênh lệch về hưởng thụ văn hóa 
giữa các vùng, miền, khu Ma tiếp tục mở rộng. 

Những khuyết điểm, yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng 
trách nhiệm chủ yếu thuộc về công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về văn hóa còn 
yếu kém, bất cập. Các cấp ủy đẳng, chính quyền nhiều nơi chưa nhận thức đầy đủ vai trò đặc biệt 
quan trọng của văn hóa, chưa quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo, phương 
hướng phát triển và các nhiệm vụ của văn hóa được xác định trong Nghị quyết. Việc tổ chức thực 
hiện còn thiếu tập trung, không đồng bộ, không kiên quyết. 

Nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong Đảng, trong bộ mấy Nhà nước chưa được triển khai tích cực, 
có nơi còn bị xem nhẹ; không ít cơ quan Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên chưa thực sự là tắm 
gương văn hóa cho quân chúng. 

“Trong tổ chức thực hiện, năng lực và tầm lãnh đạo văn hóa của các cấp ủy đảng, chính quyền, 
đoàn thê còn nhiều hạn chế. Chậm thê ` chế hóa các quan điểm, chủ trương lớn, bị động trước những 
khuynh hướng mới và những biến đổi phức tạp trên lĩnh vực văn hóa. Chưa có kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng tài năng, nâng cao năng lực của những người hoạt động, sáng tạo văn hóa. Coi nhẹ hoặc 
né tránh đấu tranh trên các lĩnh vực văn hóa, nhất là trong việc quản lý thị trường văn hóa phẩm, 
báo chí, in-tơ-nét; trong lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Chưa xây dựng được cơ chế, chính 
sách và giải pháp phù hợp để phát triển văn hóa trong nên kinh tế thị trường... 

Trong một bộ phận đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, 
thông tin, báo chí và xuất bản có những biểu hiện xa rời đời sống, Júng túng trong định hướng sáng 
tạo và hoạt động nghiệp VỤ, chạy theo chủ nghĩa thực dụng, chiều theo thị hiểu thấp kém đã tạo 
ra một số sản phâm văn hóa chất lượng thấp, thậm chí độc hại. 

II - VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YÊU TIẾP TỤC 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT N VĂN HÓA TRONG THỞỜI KỲ MỚI: 

Hội nghị thống nhất nhận định: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) có ý nghĩa chiến lược về 
văn hóa của cách mạng. nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết là một nhân tố quyết định bảo đảm chất lượng cuộc sống tinh thần của 
nhân dân, làm cho văn hóa thực sự là nền tảng tỉnh thần của xã hội, góp phần giữ vững định hướng 
xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy nhanh quá trình phát triển đất nước. 

Nhằm tạo chuyển lv mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng và phát triển văn hóa, Hội nghị xác 
định: 

1 - Mục tiêu: 

Thông qua việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể, mục tiêu cần phải đạt tới là tạo được sự phất 
triển đông bộ về chất lượng văn hóa trên các mặt sau: 

a - Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tê ế là trung tầm, xây đựng, chỉnh đốn Đảng 
hà then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa - nên tảng tỉnh thân của xã hội, tạo nên sự phát 
triển đồng bộ của ba lĩnh vực trên chính là điều kiện quyết định đảm bảo cho sự phát triển toàn 
diện và bên vững của đất nước. 

b - Trong quá trình mở rộng hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa, cùng với việc tập trung xây 
dựng những giá trị mới của văn hóa Việt Nam đương đại, cần tiếp tục đấy mạnh công tác bảo tôn, 
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kế thừa, phát huy các giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa đân tộc và tiếp nhận có chọn lọc 
tỉnh hoa văn hóa thế giới, bắt kịp sự phát triển của thời đại. 

c - Vừa phát huy mạnh mẽ tính đa dạng, bản sắc độc đáo của văn hóa các dân tộc anh em, làm 
phong phú nền văn hóa chung của cả nước, vừa kiên trì củng cố và nâng cao tính thống nhất trong 
đa dạng của văn hóa Việt Nam, đấu tranh chống các khuynh hướng lợi dụng văn hóa để chia rẽ, 
phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. 

d - Nghiên cứu, nắm bắt kịp thời thành tựu của văn hóa - thông tin hiện đại, huy động mọi tiềm 
lực xã hội cho sự nghiệp văn hóa, chủ động có kế hoạch, chính sách, cơ chế phù hợp để tạo điều 
kiện cho văn hóa nước nhà phát triển đúng hướng và vững chắc trong thời kỳ mới. 

2 - Nhiệm vụ trọng tâm: 

Trong khi triên khai thực hiện toàn diện phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong Nghị 
quyết Trung ương Š và các nhiệm vụ mới được trình bày trong báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội 
nghị, Hội nghị nhân mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

LÊN Tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn 
hóa lành mạnh trong xã hội, trước hết là trong các tổ chức đảng và nhà nước, trong các đoàn thể 
quân chúng và trong từng cá nhân, gia đình, đơn vị, tổ chức cơ sở, trong quan hệ cộng đồng... Cần 
xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài. 

Gắn chặt nhiệm vụ văn hóa với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua cuộc vận động 
lớn về xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức, 
lối sống cho từng đối tượng cụ thể. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 
cải cách hành chính, kiên quyết đưa những người đã tha hóa, biến chất ra khỏi tô chức đảng và cơ 
quan nhà nước. 

b - Nâng cao chất lượng, hiệu quả của nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam theo 5 đức tính 
được xác định trong Nghị quyết Trung ương 5, cụ thể hóa các đức tính theo các đối tượng, gắn 
chặt mục tiêu xây dựng con người với hoạt động thực tiền và các phong trào thi đua yêu nước sâu 
rộng của quân chúng. Quy tụ mọi hoạt động văn hóa, phát huy sức mạnh, tính ưu việt của từng 
loại hình văn hóa - thông tin vào nhiệm vụ bồi dưỡng lòng yêu nước và xây dựng phẩm chất con 
người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

c - Chú trọng nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành 
mạnh, tốt đẹp, phong phú, nâng cao trình độ phổ cập văn hóa đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng 
đa dạng của các tầng lớp nhân dân đi đôi với nhiệm vụ bôi dưỡng các tài năng văn hóa, khuyến 
khích văn nghệ sĩ sáng tạo được nhiêu công trình văn hóa - nghệ thuật tiêu biêu có giá trị cao về 
tư tưởng và nghệ thuật, tương xứng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và thành tựu to lớn của 
công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

3 - Các giải pháp chủ yếu: 

a - Giải pháp hàng đầu là nâng cao năng lực và hiệu quả chỉ đạo của tô chức đảng các cấp đối 
với văn hóa. Chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triên văn hóa từ địa phương đến Trung 
ương: các cơ quan nhà nước thể chế hóa các chủ trương, chính sách về văn hóa. Có kế hoạch chăm 
sóc, bồi dưỡng tài năng văn hóa; tôn trọng tự do sáng tác, xây dựng quan hệ chân thành, cởi mở 
đối với đội ngũ những người hoạt động văn hóa, chăm lo định hướng chính trị và đề cao trách 
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nhiệm công dân nhằm phát huy tài năng sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người 
làm công tác báo chí, xuất bản, những hạt nhân văn hóa cơ sở. 

b - Phát huy tính năng động của hệ thống chính trị, trước hết là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể quân chúng, các tổ chức sáng tạo văn hóa, nghệ thuật, báo chí, xuất bản tạo nên sức mạnh tông 
hợp của toàn xã hội; động viên nhân dân và đội ngũ trí thức thực hiện các nhiệm vụ văn hóa, nâng 
cao chất lượng, sáng tạo, bảo quản, lưu giữ, truyền bá và tiếp nhận văn hóa. _Xây dựng cơ chê, 
chính sách, chế tài ốn định đáp Ú ứng yêu câu xá hội hóa hoạt động văn hóa nhằm động viên, huy 
động SỨC người, sức của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia xây dựng và 
phát triển văn hóa. 


Có kế hoạch triên khai chương trình giáo dục văn hóa, thầm mỹ, nâng cao chất lượng giáo dục 
khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường từ phổ thông đến đại 
học. Phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, những người hoạt động văn hóa tham gia giúp đỡ 
nhà trường thực hiện nhiệm vụ này. 

C- Đẩy mạnh giáo dục về chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng lòng yêu nước, tính thần tự hào dân tộc, 
tạo chuyên biến rõ rệt về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lỗi sông, năng lực trí tuệ người Việt Nam 
theo 5 đức tính đã được Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VI) xác định. 

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh theo 10 nội dung cơ 
bản do Đại hội IX của Đảng đề ra, đây mạnh phong trào sông, chiến đấu, lao động, học tập theo 
gương Bác Hồ vĩ đại, đây lùi tiêu cực, lạc hậu, khẳng định giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, 
con người Việt Nam trong thời kỳ mới. 

d- Tăng đầu tư cho văn hóa; tiếp tục bảo đảm kinh phí cho các chương trình mục tiêu phát 
triển văn hóa. Phát triển các doanh nghiệp văn hóa đủ khả năng đứng vững trong cơ chế thị trường, 
đạt được hiệu quả văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ. Động viên Các tầng lớp nhân 
dân, nhất là những người say mê hoạt động văn hóa, cả trong và ngoài nước, đầu tư và đóng góp 
cho hoạt động văn hóa, vì sự phôn vinh của văn hóa dân tộc. 

II - VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X: 

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng dự kiến họp vào đầu quý II 
năm 2006, Hội nghị đã quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Trung ương. 

* 


* + 


Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương biểu thị quyết tâm và trách nhiệm cao trước 
toàn Đảng, toàn dân trong nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các Kết luận và Nghị quyết 
của Hội nghị, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức Và “hành động nhăm xây dựng nên văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, củng cố. nền tảng và tíng Cường động lực cho sự 
nghiệp xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyên Tổ quôc, đưa nước ta 
tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 


Hội nghị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của văn 
hóa Việt Nam, đoàn kết nhất trí, Vượt qua khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX, tạo đà tin tưởng, phần khởi tiễn tới Đại hội 
Đảng lần thứ X, mở ra thời kỳ mới trong sự nghiệp đôi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, trước mắt quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2004 và 
năm 2005. 
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Thưa các đông chí trong Ban Chấp hành 
Trung ương, 
Thưa toàn thể các đồng chí, 
HAY mặt Bộ Chính trị, tôi xin nhiệt 


liệt chào mừng tất cả các đồng chí 


đã về dự Hội nghị. 

Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng có những nhiệm vụ rất 
quan trọng. Trước hết, Hội nghị sẽ kiểm 
điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa VII) về “Xây dựng và phát 
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc”, trên cơ sở đó đề ra 
những giải pháp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm 
vụ này đến năm 2010. Hai là, Hội nghị thảo 
luận và cho ý kiến về các định hướng chuẩn 
bị Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng dự 
kiến sẽ diễn ra vào nửa đầu năm 2006 và Đại 
hội Đảng các cấp trước khi tiến tới Đại hội 
Đảng lần thứ X. Ba là, Hội nghị nghe báo 
cáo về một số vấn đề khác của Đảng. 

Thưa các đông chĩị, 

Sâu năm trước đây, ngày 16-7-1998, 
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung 


PiẤT TẾ 


NÔNG ĐỨC MANH 
Tống Bí thư Ban Chốp hỏnh Trung ương Đóng 


ương (khóa VIII) đã ra Nghị quyết về “Xây 
dựng và phát triển nên văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, xã” đà bản sắc dân tộc” 

Nghị quyết chỉ rõ rằng, văn hóa là nên 
tảng tỉnh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực thúc đấy sự phát triển kinh 
tế - xã hội. Nghị quyết đã nêu lên 10 nhiệm 
vụ cụ thể về xây dựng và phát triển nền văn 
hóa, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng 
con người Việt Nam trong giai đoạn cách 
mạng mới - con người xã hội chủ nghĩa với 
những đức tính tốt đẹp, tiếp đó là các nhiệm 
vụ xây dựng môi trường văn hóa; phát triển 
sự nghiệp văn học - nghệ thuật; bảo tôn và 
phát huy các di sản văn hóa; phát triển sự 
nghiệp giáo dục, đào tạo và khoa học - công 
nghệ; phát triển đi đôi với quản lý tốt hệ 
thống thông tin đại chúng: bảo tôn, phát huy 
và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số; 
chính sách văn hóa đối với tôn giáo; mở 
rộng hợp tác quốc tế về văn hóa; củng cố, 

* Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban 


chấp hành Trung ương Đảng khóa IX. Đầu đề là của báo 
Nhân Dân. 
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xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa. 
Hơn 50 năm sau Đề cương văn hóa Việt 
Nam, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) 
được coi là chiến lược văn hóa của Đảng 
trong thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa vi mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
Những định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ 
xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã 
được khẳng định một lần nữa và phát triển 
lên tầm cao tại Đại hội lần thứ IX của Đảng. 
Và từ đó đến nay, hơn 3 năm của nhiệm kỳ 
Trung ương khóa IX, trong khi đấy mạnh 
việc thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại 
hội X, lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ 
trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then 
chốt, Đảng ta, thông qua việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), đã 
khơi dậy phong trào toàn Đảng, toàn dân 
chăm lo xây dựng và phát triển văn hóa, 
tức là xây dựng nên tảng tinh thần của xã 
hội, góp phần quan trọng tạo nên những 
thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, 
an ninh, đối ngoại và sự ổn định chính trị 
của đất nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt 
được, trong việc thực hiện Nghị quyết, cũng 
còn nhiều mặt yếu kém và khuyết điểm. Dư 
luận xã hội đánh giá rằng, đối mới và phát 
triển kinh tế có nhiều thành tựu và tiến bộ, 
nhưng xây dựng và phát triển văn hóa thì 
chưa theo kịp nhịp độ phát triển kinh tế, có 
một số mặt sa sút, nhất là sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và nếp 
sống: sự lan tràn các tệ nạn xã hội; mức độ 
trầm trọng của tệ quan liêu, tham nhũng, 
lăng phí và những hiện tượng tiêu cực 
khác... Cũng có ý kiến đánh giá rằng, chúng 
ta chưa xây đựng được vững chắc nên tảng 
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văn hóa cho thời kỳ đổi mới, môi trường văn 
hóa có mặt xuống cấp, lối sống văn hóa 
trong ứng xử, trong lãnh đạo và quản lý 
chậm được nâng cao, đội ngũ những người 
làm công tác văn hóa chưa đủ mạnh... Đây 
là những đánh giá cần được nghiêm túc 
xem xét. 

Tôi đề nghị các đồng chí Trung ương, với 
tỉnh thần trách nhiệm cao, thái độ khách 
quan và trung thực, thông qua thảo luận và 
tranh luận, cần đánh giá một cách đúng đắn 
thực trạng xây dựng và phát triển nền văn 
hóa hiện nay, vừa khẳng định những thành 
tựu đạt được, vừa thấy rõ những yếu kém và 
khuyết điểm, đặc biệt là những vấn đè thuộc 
bản chất và có tính xu hướng. Bởi kinh tế và 
văn hóa là hai chân của sự phát triển, chúng 
ta không thể đi chân ngắn chân dài, chân cao 
chân thấp, không thể chỉ chăm lo phát triển 
nền tảng vật chất (kinh tế) của xã hội mà 
không chăm lo phát triển nền tảng tinh thần 
(văn hóa) của xã hội. Chúng ta cần nhận 
thức một cách sâu sắc răng, phát triển kinh 
tế là cơ sở và điều kiện quan trọng hàng đầu 
của phát triển văn hóa, và ngược lại, phát 
triển văn hóa chính là mục tiêu và động lực 
của phát triên kinh tế - xã hội. 

Cùng với việc đánh giá đúng thực trạng 
văn hóa, Hội nghị cần phân tích một cách rõ 
ràng các nguyên nhân khách quan và chủ 
quan của cả thành tựu và khuyết điểm, nhất 
là các nguyên nhân chủ quan dẫn đến những 
yếu kém, khuyết điểm - về nhận thức, về sự 
lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của Đảng và 
chính quyền các cấp. Hội nghị cũng cần 
phân tích rõ hơn những vấn đề, những nhân 
tố mới ở cả trong và ngoài nước có tác động 
đến việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng, phát triên nền văn hóa của nước ta, 
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từ đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm đến 
năm 2010, đồng thời đề ra những giải pháp 
mới đê tạo được bước chuyển cơ bản trong 
việc xây dựng và phát triển nên văn hóa tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đồng bộ với 
sự phát triển kinh tế - xã hội trong những 
năm tới. 

Thưa các đồng chí, 

Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng dự 
kiến sẽ diễn ra vào nửa đầu năm 2006. Tiếp 
theo Đại hội IX - Đại hội mở đầu thế kỷ 
mới, Đại hội X sẽ là một sự kiện chính trị 
cực kỳ quan trọng của Đảng và đất nước ta 
trong nửa sau của thập kỷ này, đánh dấu 
bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa của sự 
nghiệp phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp 
tục đổi mới, đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đê đến năm 2010, thực hiện 
bằng được mục tiêu của Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010, 
đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát 
triền, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến 
năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại, như Đại 
hội IX đã xác định và tiến nhanh hơn, vững 
chắc hơn vào các thập kỷ tiếp theo. Thông 
thường, Đại hội toàn quốc của Đảng thảo 
luận và quyết định các vẫn đề lớn về Cương 
lĩnh của Đảng; Báo cáo chính trị; Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội, phương hướng, 
nhiệm vụ kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội 
5 năm tới; Báo cáo xây dựng Đảng: bô sung, 
sửa đôi Điều lệ Đảng và bầu Ban Chấp hành 
Trung ương khóa mới. 

Tại hội nghị này, Ban chấp hành Trung 
ương sẽ nghe và thảo luận Tờ trình của Bộ 
Chính trị về định hướng chuẩn bị Đại hội X 
và Đại hội Đảng các cấp, xác định trọng tâm 
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của Đại hội và quyết định những nội dung sẽ 
đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội. 
Đồng thời, căn cứ vào định hướng của Đại 
hội, tại kỳ họp này, Ban chấp hành Trung 
ương cũng sẽ nghe và cho ý kiến về Tờ trình 
của Bộ Chính trị về việc thành lập các tiểu 
ban để giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị và Ban Bí thư chuẩn bị tốt các nội 
dung của Đại hội X; cho ý kiến về dự kiến 
tiến trình làm việc của Ban Chấp hành 
Trung ương từ nay cho tới Đại hội X của 
Đảng. 

Thưa các đông chí, 

Hội nghị lần này bàn nhiều vấn đề có ý 
nghĩa quan trọng, vừa góp phần thúc đấy 
hoàn thành toàn điện Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IX của Đảng và Chương trình toàn khóa 
của Ban Chấp hành Trung ương, vừa chuẩn 
bị một bước có ý nghĩa rất quyết định cho sự 
thành công của Đại hội X sắp tới. Trong khi 
đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 
đang phải tập trung mọi sức lực vào việc 
phần đâu quyết liệt để thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ và phương hướng của nửa 
nhiệm kỳ còn lại của Đại hội IX, mà hiện 
nay đang nối lên nhiều vấn đề vừa cơ bản, 
vừa rất bức xúc trong các lĩnh vực kinh tế - 
xã hội, tư tướng - văn hóa, an ninh - quốc 
phòng và đối ngoại,... 

Với tinh thần trách nhiệm cao trước 
Đảng, trước nhân dân, đề nghị tất cả các 
đông chí tập trung thảo luận và quyết định 
một cách chính xác và đúng đắn những vấn 
đề được đặt ra tại Hội nghị lần này. 

Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai 
mạc Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung 
ương lần thứ mười của Đảng. Chúc Hội nghị 
thành công tốt đẹp. 


Xin trân trọng cảm ơn. C 
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BƯỚC PHÁT TRIÊN MỚI 
(Ú8 NGäNH GI0 THÔNG VẬN Tái VIỆT NãH 


Ự mở mang giao thông và tăng năng lực 

giao lưu là một trong những thước đo mức 

độ phát triển nhiều mặt của đời sống. Nhìn ở 
góc độ này, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng, ngành giao thông vận tải đã 
chuyên động cùng nhịp với cả nước, trong đó có 
những mũi đột phá đi trước một bước, góp phần 
thúc đây phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 
phòng và an ninh. 

Liên tục trong ba năm qua, ngành giao thông 
vận tải đã hoàn thành vượt mức và toàn diện kế 
hoạch nhà nước giao, bảo đảm mức tăng trưởng 
trên mọi lĩnh vực công tác và hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, tạo tiền đề thực hiện tốt các chỉ tiêu kế 
hoạch 5 năm (2001 - 2005). Một trong những biểu 
hiện sinh động nhất của nỗ lực nói trên là mạng lưới 
giao thông tiếp tục mở rộng theo hướng hợp lý, cân 
đối, êm thuận, an toàn hơn và tăng khả năng liên 
kết các phương thức vận tải. Trong đó, hệ thống 
giao thông đường bộ phát triển khá nhanh, § 
nhiệm kỳ vừa qua đã làm mới, nâng cấp, cải tạo 
57716 km quốc lộ (bao gồm cả đường nhánh), 
39729 m dài cầu. Nhiều công trình giao thông 
quan trọng Ỡ các vùng kinh tế trọng điểm, địa bàn 
chiến lược, miền núi, biên giới đã hoàn thành hoặc 
đang được đây nhanh tiến độ thi công. Ở đây, sự 
phát triển vừa mang tính tập trung vừa bảo đảm 
tính hệ thống. Mạng đường tỉnh cũng như hệ thống 
giao thông nông thôn ngày càng khởi sắc: đường có 
sẵn được rải nhựa, thảm bề-tông xi-măãng hoặc 
phủ mặt bằng vật liệu cứng xóa cảnh "nắng bụi, 
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mưa lầy" ở nhiều làng quê. Giao thông cũng mở 
mang đến nhiều vùng khó khăn: đường Hồ Chí 
Minh, trục xuyên Việt phía Tây đang thông xe từng 
phần, nhiều tỉnh địa hình phức tạp như Hà Giang, 
Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn... đã có đường 
ô-tô đến trung tâm tất cả các xã đạt mục tiêu đề ra 
cho năm 2005. Trong thời gian qua, cả nước đã mở 
thêm đường đến trung tâm 209/449 xã còn lại, xóa 
1 089 cầu khỉ ở đồng bằng sông Cửu Long. Những 
con đường, cây cầu này đã phát huy tác dụng tích 
cực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa 
đói giảm nghèo, đây nhanh tiến trình đô thị hóa và 
cải biến bộ mặt nông thôn . 

Giao thông đường thủy đã có bước cải thiện, 
khai thông nhiều tuyến luông, năng lực thông qua 
các cảng biển tăng rõ rệt, góp phân từng bước đồng 
bộ hóa mạng lưới chung. Hệ thống đường sắt ngày 
một tốt hơn, thời gian chạy tàu trên một số tuyến 
tiếp tục rút ngắn. Dịch vụ hàng không phát triển, 
mở thêm tuyến, tăng tần suất bay, bảo đảm an toàn 
và an ninh hàng không, được hành khách trong 
nước cũng như nước ngoài tín nhiệm. Năng lực, 
chất lượng vận tải khách công cộng ở hai đô thị lớn 
là Thủ đô Hà nội, Thành phố Hồ Chí Minh bước 
đầu có chuyển biến tích cực, được xã hội thừa 
nhận... Nhìn chung dịch vụ vận tài đã đáp ứng được 
nhu cầu xã hội, chất lượng ngày một nâng cao, 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao 
thông - Vận tải 
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sự đi lại, giao lưu giữa các vùng miền của đất nước 
nhanh chóng hơn, thuận lợi hơn. Một nét rất đáng 
chú ý ý là công nghiệp cơ khí giao thông vận tải phát 
triển với nhịp độ cao và đúng hướng, khá nhiều sản 
phẩm nội lực đòi hỏi công nghệ phức tạp (tàu vận 
tải biển 6 500 đến I1 500 tấn, tàu hút bùn, tàu 
nghiên cứu biển, toa xe, ô-tô khách, trạm trộn bê 
tông nhựa...) đã được đưa vào sử dụng, góp phần 
từng bước xây dựng nên kinh tế độc lập tự chủ và 
đây mức tăng trưởng chung của ngành cơ khí cả 
nước. 

Nhiều mặt công tác quan trọng như nâng cao 
hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông 
vận tài; ngăn chặn, đây lùi tai nạn và ùn tắc giao 
thông; sắp XÊp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp 
nhà nước và khuyến khích các thành phân kinh tế 
đầu tư vào giao thông vận tải... đều có tiến bộ rất 
đáng khích lệ. Đặc biệt là, chủ trương tạo bước 
chuyên mạnh về chất lượng, hiệu quả trong các 
hoạt động giao thông vận tải, một nhân tố bảo đảm 
cho sự phát triển bèn vững, đã bước đầu phát huy 
tác dụng. Đó là việc tổ chức thực hiện một loạt các 
quy định mới về trách nhiệm của tô chức và cá 
nhân trong quản lý và sửa chữa đường giao thông, 
xây dựng cơ bản, kiểm định kỹ thuật phương tiện, 
đào tạo và cấp giấy phép lái xe, tổ chức thu phí, cân 
Xe; chương trinh tập trung khắc phục những khâu 
yếu trong quy trình đầu tư xây dựng, lập lại trật tự 
vận tải khách liên tĩnh băng ô ô-tô. Đó là thái độ và 
cách xử lý nghiêm những sai phạm, trước hết đối 
với cán bộ nhăm khắc phục tình trạng mất cân đối 
tài chính ở Tống Công ty Xây dựng công trình giao 
thông 5 và việc bàn giao 36 xe buýt kém chất lượng 
cho Hà Nội của Tông Công ty Cơ khí giao thông 
vận tải... Đồng thời kết hợp làm tốt công tác đào 
tạo, rèn luyện, luân chuyển cán bộ. Toàn ngành 
đang trong quá trình định hình một nền nếp, một 
phong cách làm việc phù hợp với yêu cầu cải cách 
hành chính nhằm vào mục tiêu hiệu quả cao hơn. 

Những thành tựu rất đáng khích lệ đó của ngành 
giao thông vận tải qua nửa nhiệm kỳ Đại hội IX của 
Đảng có sự đóng góp, hội tụ của nhiều yếu tố. 


Thứ nhất, ngành giao thông vận tải được sự 
quan tâm sâu sát và chỉ đạo kịp thời của Đảng, 
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Nhà nước. Đồng thời, ngành cũng nhận được sự 
hợp tác và hỗ trợ có hiệu quả của nhiều bộ, ngành, 
chính quyền các địa phương. Đây là yếu tố vô cùng 
quan trọng, quyết định sự thành công của mọi kế 
hoạch, chương trinh, công việc, dự án... mà ngành 
giao thông vận tải thực hiện. 

Thứ hai, môi trường kính tế - xã hội tạo những 
điều kiện hết sức thuận lợi cho ngành giao thông 
vận tải. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự 
điều hành hiệu quả của Chính phủ, trong những 
năm gần đây, Việt Nam luôn đạt được sự ốn định 
về chính trị và đăng trưởng về kinh tế. Đồng thời, 
Việt Nam đã và đang tham gia ngày càng đầy đủ, 
sâu rộng vào các cơ cấu, khuôn khổ hợp tác quốc tế 
như ASEAN, APEC và tới đây là WTO; quan hệ 
ngoại giao, hợp tác giữa Việt Nam VỚI Các quốc gia 
trên thế giới và các tô chức quốc tế cũng ngày càng 
mở rộng. Đây có thể xem là những điều kiện vô 
cùng thuận lợi để ngành giao thông vận tải phát 
triển nhanh, mạnh và toàn diện. 

Thứ ba, sự nỗ lực, phần đấu không mệt mỏi của 
toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên và sự đoàn 
kết, nhất trí của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
trong toàn ngành giao thông vận tải. Chính nhờ yếu 
tố này, mọi chủ trương của Đảng và chính sách của 
Nhà nước về giao thông vận tải đều được triển khai, 
thực hiện nghiêm túc trong tất cả các lĩnh vực của 
ngành. 

Cũng qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng, ngành giao thông vận tải 
cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quí giá. 
Một là, sự cân thiết phải khơi dậy và tập hợp sức 
mạnh của mọi lực lượng cả trong và ngoài ngành 
trong tất cả các hoạt động của ngành. Những 
chuyển biến của công tác an toàn giao thông, công 
tác giải phóng mặt bằng cho các công trình giao 
thông thời gian qua chính là những minh chứng 
điển hình về hiệu quả của việc phối kết hợp giữa Bộ 
Giao thông vận tải với các bộ, ngành, chính quyền 
địa phương... Hai Ï3, các cơ quan, đơn vị tập trung 
điều hành, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt thì mọi 
công việc đều có thể giải quyết nhanh chóng, dứt 
điểm. Kỷ lục về tốc độ thi công cầu và tuyến tránh 
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Tân An, quốc lộ lA đoạn Quảng Ngãi - Nha 
Trang... chính là nhờ vào sự quyết tâm chỉ đạo của 
Bộ Giao thông vận tải, quyết tâm thi công nhanh 
của các đơn vị thi công. a l3, coi trọng nhân tố 
con người là nhân tố quan trọng, quyết định mọi 
thành công của ngành giao thông vận tải. Nếu 
không coi trọng và có biện pháp phát huy yếu tố 
con người, ngành giao thông vận tải không thể có 
được những công trình quy mô, phức tạp như hầm 
đường bộ đèo Hải Vân, cầu Mỹ Thuận...; những sản 
phẩm cơ khí hiện đại như đoàn tàu kéo đây, tàu 
công-ten-nơ trên 11 000 tấn... Nếu không có đội 
ngũ phi công và thợ kỹ thuật, Hàng không Việt 
Nam cũng sẽ không thể khai thác có hiệu quả 
những máy bay hiện đại như Bô-ing 777, E-búts... 

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã chỉ rỏ về 
mục tiêu và chiến lược phát triển giao thông vận tải 
đến năm 2005 và 2010: Hoàn thành nâng cấp quốc 
lộ 1 và xây dựng đường. Hồ Chí Minh. Nâng cấp, 
xây dựng các tuyến quốc lộ khác, chú trọng các 
tuyến đường biên giới, các tuyến đường vành đai và 
tuyến đường nối các vùng tới trung tâm phát triển 
lớn, các cầu vượt sông lớn, các tuyến nối với các 
nước thuộc tiểu vùng sông Mê Công mở rộng. Phát 
triển, nâng cấp hệ thống giao thông trên từng vùng, 
kể cả giao thông nông thôn, bảo đảm thông suốt 
quanh năm. Nâng cấp hệ thống đường sắt hiện có, 
mở thêm tuyến mới đến các trung tâm kinh tế. 
Hoàn thiện hệ thống cảng biển quốc gia và mạng 
lưới các cảng địa phương theo quy hoạch. Phát triển 
vận tải thủy, tăng năng lực vận tải biển gắn với phát 
triển công nghiệp đồng. và sửa chữa tàu. Hiện đại 
hóa các sân bay quốc tế, nâng cấp các sân bay và 
các nhà ga nội địa. 

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, 
đòi hỏi ngành giao thông vận tải phải giải quyết tốt 
hai mâu thuẫn chủ yếu. Trước hết là, mâu thuẫn 
giữa nhu cầu bức thiết về phát triển kết cấu hạ tầng 
giao thông ở các thành phố, trung tâm công nghiệp 
và dịch vụ, địa bàn chiến lược, địa bàn nhạy cảm 
cũng như vùng cao, vùng sâu, vùng xa với tinh 
trạng thiếu vốn căng thẳng hiện nay (chỉ nói riêng 
về đường bộ, mạng lưới phát triển khá rộng nhưng 
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quy mô hạn chế, chất lượng thấp, cả nước mới có 
vài đoạn đường cao tốc chưa đáng kể và còn 220 xã 
cần mở đường đến trung tâm, trong khi vốn xây 
dựng cơ bản năm 2003 chỉ bằng 77% mức kế hoạch 
năm 2002, các doanh nghiệp xây dựng giao thông 
đang bị chủ đầu tư nợ hàng nghìn tỉ đồng khối 
lượng, công trinh đã hoàn thành chưa được thanh 
toán...). Thứ hai là, mâu thuần giữa sự đòi hỏi ngày 
càng cao của xã hội, của quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế về tăng sức cạnh tranh dịch vụ vận tải, về 
trật tự an toàn giao thông với những hạn chế về 
năng lực quản lý nhà nước và cơ sở vật chất chưa 
đồng bộ. 

Chỉ có cách vượt qua thách thức nói trên ngành 
giao thông vận tải mới phát triển nhanh và bền 
vững, đáp ú ứng đòi hỏi của cuộc sống sôi động trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Cho nên các giải pháp chủ yếu trong thời 
gian tới phải là, tập trung hoàn thiện hệ thống thể 
chế, chính sách, chiến lược, cập nhật các quy hoạch 
phát triển để củng cố nếp nghĩ, tầm nhìn và cơ sở 
pháp lý triển khai mạnh mẽ các bước tiếp theo. 
Trên cơ SỞ đó, tích cực và chủ động khai thác mọi 
nguồn vốn đề xây dựng các công trinh giao thông: 
nguồn ngân sách tập trung, nguồn Vay nước ngoài, 
nguôn tín dụng ưu đãi, trái phiếu công trình. Đặc 
biệt khai thông các kênh huy động vốn từ các nhà 
đầu tư thuộc mọi thành phân kinh tế thông qua hình 
thức BOT 0) (xây dựng - thu phí hoàn vốn - chuyển 
giao), trái phiếu công trình, nhượng bán quyền thu 
phí tiến tới nhượng bán thương quyên. Điều có ý 
nghĩa quan trọng hơn là, nâng cao hiệu quả đầu tư, 
chú trọng công tác điều hành, quản lý chặt chẽ 
ngay từ khâu đầu bảo đảm đúng hướng, đúng trình 
tự ưu tiên, nhằm vào hiệu quả thiết thực. Tăng 
cường hiệu lực công tác thanh tra, kiêm tra, giám 
sát nghiêm ngặt việc thực hiện quy trình, quy định 
ky thuật liền quan chất lượng công trình. Phát triển 


(Xem tiếp trang 22) 


(1) Build - Operate - Transfer: xây dựng - vận hành - 
chuyền giao (một hình thức thuộc các dự án đâu tư của 
nước ngoài vào Việt Nam) 
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NHÂN KY NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (2§-7—1929 —28-7-2(1H) 


TRUYÊN THÔNG HÀO HÙNG, 


TRÁCH NHIỆM LỚN LAO CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 
VÀ TÔ CHỨC CÔNG Đ0ÀN VIỆT NAM 


GÀY 28-7-1929, tại số nhà 15 phố 

Hàng Nón, Hà Nội, Công hội Đỏ Bắc 

Kỳ ra đời. Đây là tổ chức công đoàn đầu 
tiên ở Việt Nam do Đảng ta sáng lập và lãnh đạo, 
là tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam ngày nay. Công hội Đó, ra đời là 
kết quả tất yếu của quá trình phát triển phong 
trào công nhân với sự truyền bá và vận dụng tài 
tinh, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê- -nin của lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc - người đặt nên móng cho sự 
ra đời và phát triên của Công đoàn Việt Nam; là 
thành quả tất yếu của quá trình đấu tranh cách 
mạng, bảo vệ lợi ích của dân tộc và quyền lợi 
của thợ thuyền Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu 
bước trưởng thành quan trọng về chính trị và tô 
chức của giai cấp công nhân Việt Nam. 

Bảy mươi lăm năm qua, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, dù ở bất kỳ mặt trận 
nào, hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam luôn 
trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích của người 
lao động và của dân tộc, không xa rời mục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy 
tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, vận động, tập 
hợp công nhân, viên chức, lao động đi đầu trong 
mọi phong trào hành động cách mạng, viết nên 
trang sử hào hùng của giai cấp công nhân và tô 
chức Công đoàn Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, 
bất chấp sự kiểm soát gắt gao của thực dân Pháp, 


CÙ THỊ HẬU “ 


Công đoàn vẫn hoạt động không mệt mỏi, tuyên 
truyền, vận động tập hợp công, nhân, lao động Ở 
các đồn điền, nhà máy, hầm mỏ, tổ chức giai cấp 
công nhân kiên cường, liên tục đấu tranh chống 
ap bức bóc lột, đòi độc lập dân tộc. 

Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, giai cấp công nhân cùng với giai cấp 
nông dân và nhân dân lao động cả nước đã chớp 
thời cơ đứng lên bằng tất cả lực lượng, tất Cả 
hình thức, tông khởi nghĩa giành chính quyên, 
lập nên nhà nước công nông đầu tiên Ở Đông - - 
Nam Á. Sau khi giành chính quyên, giai cấp 
công nhân và Công đoàn Việt Nam đã đi tiên 
phong trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, 
củng cô và bảo VỆ chính quyên, tham gia sản 
xuất, thực hành tiết kiệm, diệt giặc dốt, giặc đói. 
Tuy nhiên, độc lập chưa đầy một năm, ngọn lửa 
chiến tranh xâm lược của kẻ thù lại lan rộng trên 
toàn quốc. Con đường duy nhất mà giai cấp công 
nhân và nhân dân ta lựa chọn lúc này là đứng lên 
tiếp tục cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm 
lược bảo vệ Tô quốc. Công đoàn Việt Nam đã 
động viên công nhân, viên chức lao động cả 
nước di chuyển máy móc, vật liệu từ thành phó, 
đô thị ra vùng căn cứ, xây dựng cơ sơ sản xuất, 


* Ủy viên Trung ương Đảng. Chủ tịch Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam 
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sản xuất ra nhiều vũ khí, khí tài, phục vụ chiến 
đâu lâu dài, vận động công nhân, viên chức và 
lao động tích cực tham gia trên mặt trận giao 
thông vận tải, sản xuất lương thực, thực phẩm, 
thực hành tiết kiệm, phục vụ đắc lực cho cuộc 
kháng chiến anh dũng của dân tộc đến thắng lợi 
vẻ vang. Với chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn 
động địa cầu", kết thúc vẻ vang 2 năm kháng 
chiến chống thực dân Pháp đầy hy sinh, gian khổ 
và anh dũng của dân tộc ta, giai cấp công nhân 
và Công đoàn Việt Nam đã góp phần quan trọng 
vào sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân cũ. 
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, đất nước 
ta tạm thời bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, 
giai cấp công nhân và nhân dân ta bước vào thời 
kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiến 
hành đấu tranh để hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ ở miền Nam. Với khẩu hiệu "Tất cả vì 
miền Nam một thịt, tất cả cho giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước", Công đoàn vận động 
công nhân, viên chức lao động ra sức thi đua 
"môi người làm việc bằng hai, quyết tâm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, sẵn sàng 
chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của địch, 
huy động sức người, sức của chỉ viện cho chiến 
trường miền Nam. Hàng vạn công nhân, đoàn 
viên công đoàn đã tham g1a quân đội, thanh niên 
xung phong và phục vụ chiến đấu. Giai cấp công 
nhân, Công đoàn Việt Nam đã đóng góp to lớn 
SỨC người, sức của cùng toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân viết nên trang sử chói ngời bằng cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 
lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất đất nước, mở ra thời kỳ mới của cách mạng 
Việt Nam - thời kỳ cả nước độc lập, thống nhất 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Thời kỳ này do điều kiện nền công nghiệp nước 
ta còn nhỏ bé, lạc hậu lại bị chiến tranh nhiều 
năm tàn phá nặng nề, nguồn viện trợ của các 
nước xã hội chủ nghĩa bị thu hẹp, đời sống của 
công nhân, viên chức và người lao động gặp 
nhiêu khó khăn. Trước những khó khăn chung 
của đất nước, Công đoàn các cấp đã động viên 
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Yạp chí Cộng sản 


công nhân, viên chức và lao động chia sẻ khó 
khăn cùng với Nhà nước, tập trung trí tuệ, sức 
lực tháo gỡ khó khăn, duy trì và ổn định sản 
xuất, tham gia cải tạo và tích cực phát triên kinh 
tế, nâng cao đời sống người lao động. Giai đoạn 
này, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bản 
chất, khí phách anh hùng cách mạng của giai cấp 
công nhân, đội ngũ viên chức và người lao động 
- đoàn viên công đoàn vẫn tỏa sáng. Các phong 
trào thi đua lao động sản xuất do công đoàn tô 
chức, phát động, trên các công trình trọng điểm 
quốc gia như: Thủy. điện Hòa Binh, Trị An, 
Nhiệt điện Phả Lại, Dầu khí Vũng Tàu, Xi-măng 
Bim Sơn, Hà Tiên, Hoàng Thạch... vẫn diễn ra 
sôi nối. Công nhân vẫn ngày đêm lăn lộn, nỗ lực 
phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 
hoạch được giao. 

Bước vào thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới 
do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh 
đạo, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, theo cơ chế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, số lượng công nhân lao động nước ta 
tăng nhanh, cơ câu công nhân, viên chức, người 
lao động cũng đa dạng, phức tạp. Tác động mặt 
trái của kinh tế thị trường ảnh hưởng trực tiếp 
đến việc làm, đời sống của công nhân, viên chức, 
lao động. Trong bối cảnh đó công đoàn đã chú 
trọng đổi mới tô chức, nội dung, phương thức 
hoạt động cho phù hợp với các loại hình cơ sở, 
thuộc các thành phân kinh tế. Hướng hoạt động 
công đoàn về cơ sở, lấy công nhân lao động làm 
đối tượng vận động, lấy chăm lo, bảo vệ quyền 
lợi ích, hợp pháp chính đáng của công nhân và 
nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh làm mục 
tiêu hoạt động. Hiệu quả hoạt động công đoàn 
trong chăm lo, bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của công nhân, viên chức, người lao 
động: trong tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội và tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ 
giai cấp, ý thức tô chức kỷ luật, tác phong công 
nghiệp, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn 
nghề nghiệp đã được nâng lên đáng kể. 

Công đoàn các cấp thường xuyên chú trọng 
tô chức các phong trào hành động cách mạng, 
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thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động 
giỏi, lao động sáng tạo, chống tham nhũng, giúp 
nhau xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa... 
thu hút đông đảo công nhân, viên chức, người 
lao động tham gia, tạo động lực khơi dậy tiềm 
năng, trí tuệ của công nhân, viên chức và người 
lao động góp phân tích cực vào phát triển kinh 
tế, ổn định chính trị và tiến bộ xã hội. 

Các hoạt động xã hội của Công đoàn nhằm 
tăng cường đoàn kết, tương thân, tương ái giữa 
những người lao động, đã được quan tâm và có 
nhiều tiến bộ, làm cho công nhân, viên chức, 
người lao động gắn bó và tin tưởng vào tổ chức 
công đoàn. Công đoàn chủ động, tích cực tham 
gia xây dựng Đảng, giáo dục bôi dưỡng hàng 
chục ngàn công nhân ưu tú giới thiệu với Đảng, 
để Đảng xem xét và kết nạp; đồng thời, chú 
trọng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý 
kiến của công nhân, viên chức và người lao động 
để tham mưu, đề xuất với Đảng, Quốc hội, 
Chính phủ xây dựng các chủ trương, chính sách, 
pháp luật có liên quan đến người lao động. Động 
viên giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức không 
ngừng thắt chặt tĩnh đoàn kết tương trợ, giúp đỡ 
lẫn nhau với giai cấp nông dân. Khuyến khích 
công nhân, trí thức khai thác mọi tiềm năng phục 
vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần 
quan trọng xây dựng, củng cô khối liên minh 
giữa giai câp công nhân với giai cấp nông dân và 
đội ngũ trí thức, làm nền tảng vững chắc cho 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Bước vào thời kỳ cách mạng mới - thời kỹ 
đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước - Đảng ta xác định rõ đường lối phát triên 
kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010 với mục 
tiêu tông quát là: “Đưa nước ta ra khỏi tình trạng 
kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, 


văn hóa, tỉnh thân của nhân dân; tạo nên tảng đê 


đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguôn lực con 
người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu 
hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh 


Yạp chí Cộng sản 


được tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành vê cơ 
bản; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được 
nâng cao” Ö), 

Tình hình thế giới và khu vực đang có những 
diễn biến phức tạp, khó lường. Cách mạng nước 
ta bước vào thời kỳ mới, vừa đứng trước thời cơ 
vận hội lớn, vừa phải đương đầu với nhiều nguy 
cơ thách thức lớn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
trách nhiệm, vinh dự lớn lao của giai cấp công 
nhân và tổ chức công đoàn nước ta là phải cùng 
với toàn Đảng, toàn dân, nắm bắt cơ hội, tận 
dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua mọi 
thách thức với tinh thần cách mạng tiến công, 
đưa cách mạng nước ta tiến lên vì mục tiêu "Dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”. 

Truyền thống hào hùng, trách nhiệm lớn lao 
đã đặt giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn 
Việt Nam hướng tới mục tiêu: Xây dựng giai cấp 
công nhân vững mạnh, xứng đáng là lực lượng 
nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và lãnh đạo cách 
mạng trong thời kỳ mới; củng cố và phát triển 
sâu rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên cơ sở liên minh 
vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và đội ngũ trí thức; tô chức các phong 
trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, thiết 
thực và có hiệu quả trong công nhân lao động. 
Tham gia quản lý, chăm lo bảo VỆ quyền lợi và 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân 
lao động: đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tô 
chức công đoàn trong các thành phân kinh tế; 
nâng cao năng lực và trình độ cán bộ công đoàn; 
đôi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây 
dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia 
xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững 
mạnh; mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế, 
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 


(1) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001. tr 159 
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phát triên kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nói trên, 
trước mắt giai cấp công nhân và các cấp công 
đoàn cần tập trung làm tốt một số nội dung quan 
trọng sau đây: 

Một là, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 
Trung ương 9, khóa IX, Nghị quyết Đại hội IX 
của Công đoàn Việt Nam, đây mạnh công tác 
tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ học vấn, 
chuyên môn nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, 
tác phong công nghiệp, col trọng việc xây dựng 
giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng, 
nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ 
học vấn và nghề nghiệp, thực hiện "trí thức hóa 
công nhân”, nâng cao năng lực ứng dụng và sáng 
tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất 
lượng và hiệu quả ngày càng cao, xứng đáng là 
lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và lãnh đạo cách 
mạng trong thời kỳ mới 

Hai là, mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn và 
mỗi công nhân, viên chức, lao động trên cương 
vị và nhiệm vụ sản xuất, công tác được giao, cân 
nhận thức rõ lợi ích của mỗi cá nhân, luôn gắn 
với lợi ích của tập thể, lợi ích của giai cấp và lợi 
ích của dân tộc để thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, 
không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình 
độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy kiến 
thức, hiểu biết pháp luật, rèn luyện phẩm chất 
giai cấp, thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân 
yêu nước, sống làm việc theo Hiến pháp và pháp 
luật. 

Ba là, cân bộ và Công đoàn các cấp phải 
xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động, 
đoàn kết giúp đỡ nhau, chăm lo bảo vệ các 
quyên và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công 
nhân, viên chức và người lao động. Tham gia 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng, hoàn 
thiện và kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp 
luật, chế độ và chính sách có liên quan trực tiếp 
đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân, viên 
chức và người lao động. Tăng cường phối hợp 
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với chính quyền các cấp, tô chức thực hiện tốt 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở, chủ động tham gia 
giải quyết có hiệu quả tranh chấp lao động. Vận 
động công nhân, viên chức và người lao động 
tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, phát 
triên các loại quỹ xã hội, quỹ quốc gia giải quyết 
việc làm, góp phần xóa đói, giảm nghèo trong 
công nhân, viên chức, người lao động và trong 
toàn xã hội. 

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi 
đua yêu nước, trọng tâm là thi đua lao động giỏi, 
lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn vệ sinh trong 
công nhân, viên chức và người lao động. Phong 
trào học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghè, 
đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Nâng 
cao chất lượng phong trào thi đua phục vụ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát 
triên nông thôn, phong trào xanh - sạch - đẹp, 
bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động và bảo đảm 
vệ sinh môi trường... Đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động của Công đoàn. Đẩy mạnh công 
tác phát triển đoàn viên trong các thành phần 
kinh tế. Phấn đấu đến cuối năm 2008, kết nạp 
thêm ít nhất một triệu đoàn viên công đoàn. Gắn 
phát triển đoàn viên với xây dựng công đoàn cơ 
sở vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của Công đoàn. Vận động công nhân, 
viên chức và người lao động tích cực tham gia 
xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, 
vững mạnh, tích cực đấu tranh chống các hiện 
tượng xã hội tiêu cực. 

Năm là, tăng cường và mỡ rộng hoạt động 
đối ngoại của Công đoàn Việt Nam theo hướng. 
đa phương hóa, đa dạng hóa, sẵn sàng đối thoại, 
trao đối kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, hữu 
nghị, hợp tác với công đoàn các nước, các tổ 
chức quốc tế có liên quan trên tỉnh thần xây 
dựng, bình đẳng, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi, 
góp phân vào cuộc đấu tranh chung nhằm xây 
dựng một thế giới "vì hòa bình, phát triển, tiến 
bộ, dân chủ và công bằng xã hội" vì quyền, lợi 
ích của người lao động.C] 
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Ô phân hóa các doanh nghiệp nhà nước 
- là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, 
được thực hiện thí điểm từ giữa năm 
1992, tính đến nay đã trên 10 năm. Trong quá 
trình đó, với kết quả tích cực, chủ trương ngày 
càng rõ và có sức sống, cơ chế chính sách ngày 
càng được điều chỉnh, bổ sung hợp lý hơn và 
hoàn thiện hơn. Điều đó cũng càng chứng tỏ, cổ 
phần hóa các doanh nghiệp nhà nước vừa là xu 
thế khách quan vừa là nhu cầu trong quá trình 
xây dựng nên kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Các công ty cô phân sẽ là loại hình 
doanh nghiệp phố biến do thu hút được nguôn 
vốn rộng rãi trong xã hội, tăng cường hàng hóa 
cho thị trường chứng khoán, tách bạch được 
quyên sở hữu vôn với quyên sử dụng, vốn trong 
sản xuất, kinh doanh. Mục đích của cô phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương của 
Đảng và Nhà nước từng bước được thực hiện là 
tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở 
hữu, trong đó có đông đảo người lao động, phát 
huy vai trò làm chủ thực sự của người lao động, 
của cô đông và tăng cường sự giám sát của xã hội 
đối với doanh nghiệp; phòng ngừa việc cô phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước biến thành tư nhân 
hóa doanh nghiệp nhà nước. 

Song hiện nay, một trong những nguyên nhân 
đang làm chậm tiến trình cô phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước là do một bộ phận người lao 
động còn thiếu thông tin về tính ưu việt của 
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công ty cô › phần. Họ không nghĩ nhiều về việc có 
cô phân đê có quyền làm chủ, quyền giám sát 
hoạt động của doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích do 
công ty cổ phần đem lại, có điều kiện loại trừ hữu 
hiệu hơn lỆ tiêu cực, tham những, lãng, phí, thất 
thoát tài sản. Vì vậy một trong những vân đề vừa 
cơ bản, vừa cấp bách đặt ra là, tiếp tục nâng cao 
vai trò của tô chức công đoàn trong việc tuyên 
truyền, vận động công nhân, viên chức và người 
lao động hiểu rõ ý nghĩa mục đích của cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước. Chủ tịch Ban Chấp 
hành Công đoàn ở cơ sở - một thành viên của 
Ban Đổi mới - Quản lý doanh nghiệp - cần lựa 
chọn những đoàn viên có năng lực, trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ - có nhiệm vụ giúp việc 
cho Ban Đổi mới - Quản lý doanh nghiệp, tham 
gia xây dựng đề án, Điêu lệ của công ty cổ phân; 
vận động công nhân lao động mua cô phần và tạo 
điều kiện cho người lao động vay tiền ngân hàng 
mua cô phần. 

Mặt khác, hiện nay, việc phát huy vai trò của 
tổ chức công đoàn trong các công ty cổ phần còn 
gặp nhiêu khó khăn. Điều dễ nhận thấy là, trong 
cơ chế mới, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty 
cô phần đều quy định thể nhân, pháp nhân nào 
đại diện cho số vốn điều lệ lớn nhất thì toàn 
quyên quyết định mọi công việc của công ty. 


* Chủ tịch Hội đông quản trị, Giám đốc Công ty cổ 
phân dịch vụ kỹ thuật Thành phô Hồ Chí Minh. 
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Những thể nhân có cơ số vốn nhất định mới được 
tham gia họp bàn, tham gia Hội đồng quản trị, 
Ban Kiểm soát công ty. Chủ tịch công đoàn đang 
đứng trước những khó khăn không dễ vượt qua 
đó. 

Đồng thời, thực tế cũng cho thấy, vì lợi ích 
của doanh nghiệp, bộ máy quản lý phải điều hành 
doanh nghiệp theo hướng có lợi nhất, phải chọn 
người thật sự xứng đáng bố trí vào các vị trí 
chủ chốt. Ban Chấp hành Công đoàn và trước hết 
Chủ tịch Công đoàn phải là người tiêu biểu, được 
những người sở hữu vốn và quần chúng tín 
nhiệm, có bản lĩnh hoặc là thành viên Hội đồng 
quản trị hoặc là cán bộ chủ chốt trong các bộ 
phận sản xuất kinh doanh, gương mẫu góp phần 
chủ yếu để công ty làm ăn phát đạt, lành mạnh. 
Nhưng thực tế lại đang diễn ra không phải như 
chúng ta mong muôn và cuộc sông yêu câu mà 
rất tiếc lại xảy ra ở không ít nơi. 


Hơn thế, sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội 
đang diễn ra nhanh chóng. Vốn điều lệ ở một số 
công ty tập trung ở một số ít người, công ty cỗ 
phân có lợi nhuận tăng, nhưng lương công nhân 
tăng không đáng kể, quỹ phúc lợi giảm, cổ tức 
chưa cao... 

Tất cả những khó khăn đó là chưa từng có đối 
với tô chức công đoàn trong doanh nghiệp nhà 
nước hiện nay. Và như vậy, để Công đoàn có thể 
phát huy. được vị trí, vai trò của mình trong công 
ty cổ phần, Ban Chấp hành Công đoàn phải có 
những biện pháp mềm dẻo, thích ứng với điều 
kiện mới. Yêu cầu đó đòi hỏi vừa phải biết dựa 
vào sự lãnh đạo của tô chức cơ sở đảng, giáo dục 
động viên cán bộ, đảng viên, người lao động 
phân đấu làm tốt nhiệm vụ được phân công, tuân 
thủ đúng Luật Doanh nghiệp vừa phải bảo đâm 
và tạo điều kiện cho Hội đông quản trị và Giám 
đốc thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được 
glao, vì mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh 
đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, phải bảo vệ 
lợi ích của doanh nghiệp, của người lao động, 
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của cô đông, đồng thời giáo dục người lao động 
nâng cao ý thức tô chức, kỷ luật chặt chế, có kiến 
thức pháp luật, có trình độ học vẫn và tay nghề 
gIỎI, để họ chủ động vươn lên làm chủ sản xuất, 
làm chủ công nghệ ¡ mới. Nói gọn lại, trước mắt 
công đoàn phải khẩn trương xúc tiến các công 
việc sau đây: 


- Tuyên truyền, phô biến Luật Doanh nghiệp, 
Điều lệ công ty để người lao động hiểu về quyền 
lợi và nghĩa vụ của mình. Vận động công nhân, 
người lao động không bán cổ phần của mình để 
bảo đảm quyên lợi lâu dài trong công ty. 

- Đề xuất với Giám đốc công ty sửa đối, bổ 
sung hoặc ban hành mới các văn bản, các quy chế 
phối hợp đã ký giữa Công đoàn và Giám đốc theo 
Luật Doanh nghiệp, Luật Công đoàn Việt Nam 
và Bộ luật Lao động; xem xét, ký lại thỏa ước 
lao động tập thể, hướng dẫn người lao động giao 
kết hợp đồng lao động cho phù hợp với Luật Lao 
động và Luật Doanh nghiệp. 

- Đề xuất các hình thức, biện pháp, đối tượng 
để đào tạo mới, đào tạo lại, nâng cao trinh độ 
nghề nghiệp, đáp ú ứng yêu câu của công nghệ mới 
và phát triên sản xuât, kinh doanh. 

- Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính 
sách đối với người lao động, nhất là việc sắp xếp, 
sử dụng người lao động, Công đoàn đại diện công 
nhân lao động tham gia Hội đồng hòa giải, giải 
quyết các tranh chấp lao động. 

- Phối hợp với chuyên môn khai thác, sử dụng 
tài sản có hiệu quả cao. 

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua 
trong công nhân lao động, phân đâu hoàn thành . 
các mục tiêu sản xuất, kinh doanh với năng suất, 
chất lượng và hiệu quả vận động công nhân lao 
động tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, 
chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giúp đỡ 
nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống. 

Trong số đó, việc tuyên truyền phô biến Luật 
Doanh nghiệp, Điều lệ công ty cho người lao 
động để họ hiểu về quyên lợi và nghĩa vụ của 
mình trong công ty cô phần là việc quan trọng 
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nhưng cũng rất khó khăn. Bởi, người lao động 
hầu hết đã có nhiều năm làm việc trong doanh 
nghiệp nhà nước, thấm đẫm mối quan hệ về lao 
động trong biên chế nhà nước, không dễ thích 
ứng với các quan hệ mới. Mặt khác, trong điều 
kiện từ doanh nghiệp nhà nước chuyển sang, cơ 
chế đã thay đôi, nhưng ở những doanh nghiệp mà 
cô đông là những người lao động trước đây, tiếp 
tục tín nhiệm và bầu bộ máy quản lý cũ quản lý, 
điều hành công ty cô phân thì điều đó đã vô hình 
tạo cho người lao động một cách hiều trước hết 
về quan hệ lao động là không thay đôi. 

Người lao động, đồng thời là cổ đông nhưng 
khái niệm về quyên hạn, trách nhiệm với tư cách 
cô đông lại ít được họ quan tâm với tư cách là 
người lao động (có lý do số vốn cô phần không 
lớn). Trên thực tế, trong công ty cô phần, người 
lao động và cổ đông có môi quan tâm không 
hoan toàn giống nhau. Việc phải giải quyết hài 
hòa quan hệ và các mối quan tâm này trong điều 
kiện đồng nhất ấy gặp không ít khó khăn. 

Khi công ty cô phần ra đời, mặc dù là doanh 
nghiệp nhà nước được cổ phân hóa, chính nó là 
một pháp nhân mới, chịu sự điều chỉnh của Luật 
Doanh nghiệp về tổ chức hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. Phân tích cụ thể, chúng ta thấy công 
ty cô phần có bốn đặc trưng cơ bản: 

Thứ nhất, trách nhiệm pháp lý hữu hạn, nghĩa 
là cô đông. chi chịu trách nhiệm về công nợ của 
công ty phần vốn đóng góp của mình. 

Thứ hai, cô phiếu có thể chuyển nhượng. Nói 
chung cỗ phiếu có thê tự do mua bán. Người có 
tiền nhàn, rỗi có thể mua cô phiếu đề kiếm lợi 
nhuận (cô tức), nhưng khi cân tiền thì không thê 
bắt công ty hoàn lại vốn cô phần (trừ việc bán 
trên thị trường chứng khoán). 

Thứ ba, công ty cô phân có tư cách pháp nhân, 
có đăng ký hoạt động và có con dấu riêng... 

Thứ tư, thời gian không hạn định. Nói chung 
thời gian tồn tại của một công ty cô phân dài hơn 
khả năng đóng gÓp của từng cô đồng. Đó là ưu 
thế quan trọng của công ty cô phân. 
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Từ bốn đặc trưng đó, rút ra một số vấn đề sau: 

Công ty cổ phần đã đa dạng hóa quyền sở hữu 
và cụ thê hóa chủ sở hữu. Người lao động trong 
đó tự chịu mọi trách nhiệm, mọi rủi ro hơn là khi 
đang còn là cán bộ, công nhân, viên chức của 
doanh nghiệp nhà nước. Họ không còn lợi thế 
như ở doanh nghiệp nhà nước vì ngoài lương 
doanh nghiệp nhà nước còn có nhiều khoản phụ 
thu khác. 

Công ty cổ phần với mục đích đa dạng hóa 
quyên sở hữu đồng nghĩa với quá trình xã hội hóa 
công ty, trước hết phải thực hiện đúng những quy 
định của pháp luật trong quan hệ lao động Và CÓ 
thể kế thừa những lợi thế cho người lao động 
trước đây (của mình) trong điều kiện công ty cho 
phép. 

Người sử dụng lao động mới, đối với doanh 
nghiệp nhà nước được cô phần hóa vừa có trách 
nhiệm bảo đâm việc làm, thu nhập cho cán bộ, 
công nhân viên nhà nước chuyển sang, sắp xếp 
giải quyết lao động dôi dư theo đúng chính sách, 
chế độ nhà nước, vừa phải nâng cao hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, cổ tức cho cổ 
đông và làm nghĩa vụ với nhà nước. 

Chính vì vậy, Công đoàn cần làm tốt công tác 
tuyên truyền, giải thích cho người lao động hiểu 
rõ hơn về những nét đặc trưng và tính chất khác 
nhau của công ty cô phần với doanh nghiệp nhà 
nước; đồng thời, có những giải pháp mềm dẻo 
cùng Giám đốc ký kết các thỏa thuận bảo đảm 
quyên lợi cho người lao động phù hợp với Luật 
Lao động, Luật Doanh nghiệp và những điều 
kiện cụ thê của công ty trong điều kiện hoạt động 
mới. | 

Để tổ chức công đoàn trong các công ty cổ 
phần thực hiện tốt chức năng của mình, theo 
chúng tôi cần thực hiện tốt mấy biện pháp sau 
đây: 

Một là, giúp đỡ, chăm lo bảo vệ lợi ích công 
nhân lao động. 

Ban Chấp hành Công đoàn ở cơ sở đại diện 
cho tập thể người lao động trong doanh nghiệp 
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cùng Giám đốc dự thảo thỏa ước lao động tập thể, 
phối hợp tổ chức lấy ý ỹ kiến đóng góp của người 
lao động. Tổ chức giảm sát việc thực hiện thỏa 
ước lao động tập thể sau khi ký kết. Định kỳ 6 
tháng, hằng năm đánh giá việc thực hiện thỏa ước 
lao động tập thể, tổng hợp những vướng mắc để 
cùng với người Sử dụng lao động và kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyên giải quyết kịp thời. 

Hướng dẫn công nhân lao động giao kết hợp 
đồng lao động với người sử dụng lao động, theo 
dõi, phát hiện kịp thời các trường hợp người sử 
dụng lao động giao kết hợp đông lao động trái 
với các quy định của Bộ luật Lao động. Tham gia 
bàn bạc và góp ý với người sử dụng lao động 
trong việc xây dựng định mức lao động, nội quy 
lao động và kiến nghị thực hiện các biện pháp 
đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi 
trường. Phối hợp với người sử dụng lao động 
thành lập Hội đông hòa giải ở cơ sở và giúp đỡ 
Hội đồng hòa giải tại doanh nghiệp hoạt động có 
hiệu quả, phát hiện và tham gia với người sử 
dụng lao động giải quyết kịp thời các tranh chấp 
lao động giữa người lao động và người sử dụng 
lao động. 

Cùng với người sử dụng lao động chăm lo cài 
thiện điêu kiện làm việc, bảo hộ lao động, học tập 
nâng cao trình độ cho công nhân lao động, tổ 
chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham 
quan du lịch. Thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong 
những lúc khó khăn, hoạn nạn, nắm tâm tư, 
nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, người 
lao động để có cơ sở tham gia đề xuất người sử 
dụng lao động có những giải quyết hỗ trợ. 

Tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong 
đoàn viên, công nhân lao động. 

Hai là, vận động đoàn viên công nhân lao 
động tham gia lao động sản xuẤt, giúp đỡ nhau 
trong nghê nghiệp và cuộc sống. 

Vận động và hướng dẫn đoàn viên, công nhân 
lao động thực hiện đường lối, chủ trương, chính 
sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiêm 
chính chấp hành các quy định của pháp luật. 
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(Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật 
Công đoàn Việt Nam), các chính sách bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và bảo vệ 
môi trường. Khơi dậy các tiềm năng, lòng nhiệt 
tinh, hãng say trong lao động phát huy sáng kiến, 
cải tiến, ập dụng tiến bộ của khoa học - công 
nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhăm hoàn thành 
tốt công việc được giao. Giáo dục đoàn viên, 
công nhân, người lao động nâng cao ý thức kỷ 
luật, thực hiện nội quy, quy chế doanh nghiệp, 
nâng cao năng suất, chất lượng, "hiệu quả công 
việc, thực hiện tiết kiệm và chống các tệ nạn 
Xã hội. 

Tổ chức phát động phong trào thi đua với nội 
dung thiết thực, tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện 
công tác khen thưởng kịp thời, phát động công 
nhân lao động đấu tranh chống tệ làm hàng giả, 
buôn lậu, trốn thuế, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, 
của tập thể người lao động và doanh nghiệp. 

Ba là, công tác tuyên truyên giáo dục công 
nhân, người lao động. 

Tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, công 
nhân, người lao động đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là các chủ 
trương, chính sách có liên quan đến nghĩa VỤ, 
quyên lợi của người lao động như chính sách về 
lao động, tiền lương, tiền công, bảo hộ lao động, 
bảo vệ môi trường, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế, chính sách giải quyết việc làm... 

Chú trọng giáo dục truyền thống đạo đức của 
giai cấp công nhân, ý thức độc lập tự chủ, năng 
động, sáng tạo, nhân cách và danh dự, nghĩa vụ, 
trách nhiệm và lợi ích của người lao động. Giáo 
dục thái độ đúng đắn về quan hệ giữa lợi ích của 
Nhà nước, người sử dụng lao động và của người 
lao động đề xây dựng mối quan hệ lao động hài 
hòa, ốn định nhăm phát triển doanh nghiệp và đất 
nước. 

Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, ý thức 
chấp hành kỷ luật lao động, ủng hộ những chủ 
trương, biện pháp đúng của người sử dụng lao 
động: đông thời, có thái độ xây dựng, đấu tranh - 
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với những vi phạm pháp luật của người sử dụng 
lao động, ý thức đoàn kết thân ái giai cấp trong 
nội bộ doanh nghiệp và trong cộng đồng. 

Hình thức, biện pháp chủ yếu tuyên truyền 
giáo dục là tuyên truyền miệng, sử dụng các bảng 
tin nội bộ, tô chức tọa đàm, đối thoại, giải thích, 
giới thiệu sách báo, tổ chức các cuộc thi tìm hiều 
pháp luật, nhân các sự kiện lịch sử, các ngày lễ 
lớn... 


Bồn là, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ 


chức công đoàn cơ sở vững mạnh. 

Tuyên truyền, vận động công nhân lao động 
gia nhập công đoàn theo quy định của Điều lệ 
Công đoàn Việt Nam. Xây dựng chương trình, kế 
hoạch phát triển đoàn viên, thường xuyên kiếm 
tra đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế 
hoạch. 

Tổ chức và thực hiện tốt công tác xây dựng tổ 
công đoàn, công đoàn bộ phận và công đoàn cơ 
sở vững mạnh theo hướng dẫn và chỉ đạo của 
công đoàn cấp trên. Định kỳ tổng kết, rút kinh 
nghiệm hoạt động của tổ công đoàn, công đoàn 
bộ phận, công đoàn cơ sở, duy trì thường xuyên 
công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ công đoàn 
bằng các hình thức linh hoạt, hiệu quả. 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ công đoàn, 
công đoàn bộ phận, Ban Chấp hành công. đoàn ở 
cơ sở. Bồi dưỡng nâng cao năng lực, phâm chất 
đội ngũ cán bộ công đoàn. 

Huy động đông đảo đoàn viên tham gia hoạt 
động của công đoàn. 

Tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công đoàn 
theo đúng hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam. 

Xây dựng quy chế phối. hợp giữa Giám đốc 
doanh nghiệp với Ban Chấp hành Công đoàn, 
quy chế hoạt động trong nội bộ công đoàn và tô 
chức thực hiện nghiêm túc quy chế. 

Phân công cụ thể các Ủy viên Ban Chấp hành 
Công đoàn phụ trách các mặt công tác công 
đoàn, định kỳ báo cáo kết quả trước Ban Chấp 
hành và tại các hội nghị công đoàn.L 
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giao thông phải mang tầm nhìn chiến lược, mặt 
khác cần có cách làm phù hợp với khả năng đồng 
vốn. Ví dụ, đường qua huyện ly mặt bằng để chờ 
mở rộng đúng quy hoạch, nhưng phần đường thảm 
nhựa nên giới hạn phù hợp điều kiện nguồn vốn 
cho phép. Lưu ý khắc phục ngay hai thiếu sót hạn 
chế hiệu quả đầu tư: Xu hướng quy hoạch dân cư 
bám đường và biến quốc lộ thành mặt " tiền" của 
các khu công nghiệp vừa hạn chế năng lực giao 
thông vừa tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Tình 
trạng đường làm xong không có kế hoạch, chương 
trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội để khai thác, 
phát huy lợi thế do giao thông thuận tiện mang lại, 
nói theo cách của người miền núi là "thả rông" 
đường. | 

Giải pháp có ý nghĩa tạo xung lực là, đẩy mạnh 
sáng tạo và ứng dụng khoa học, bao gồm cả khoa 
học quản lý và khoa học - kỹ thuật, trong đó có 
những mũi đột phá đổi mới công nghệ, thay đổi 
cách nghĩ, cách làm, đôi mới phương thức, phương 
pháp công tác nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, hiệu suất các hoạt động giao thông vận tải. 
Đồng thời nhân rộng những cách làm hay, những 
mô hình tiên tiến như cải cách thủ tục hành chính 
"một cửa” ở các cảng biển; khoán sửa chữa thường 
xuyên đường bộ cho dân theo hướng xã hội hóa 
công tác này ở Tuyên Quang: khuyến khích các 
thành phần kinh tế đầu tư phát triển các tuyến xe 


_ khách chất lượng cao, thu hút đầu tư theo phương ` 


thức BOT, đối đất lấy kết cấu hạ tầng mà một số 
địa phương đã làm có hiệu quả rõ ràng (không xây 
ra tiêu cực và tinh trạng “bán lúa non”). Tiếp tục 
phát huy tinh thần trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 
và ý chí tiễn công của đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
công nhân, lao động trong toàn ngành thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu về phát triển giao thông vận 
tải của Đảng, góp phần đây nhanh tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.) 
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OÀN Đảng, toàn dân và toàn quân ta 

vừa kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử 

Điện Biên Phủ với niềm tự hào sâu sắc 
và với những nhận thức mới sau nửa thế kỷ nhìn 
lại. Có một sự kiện lịch sử nữa gắn liền với cuộc 
kháng chiến của dân tộc ta chống thực dân Pháp, 
mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng 
diễn ra cách đây đúng 50 năm, đó là Hội nghị 
Giơ-ne-vơ đưa đến ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ 
về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 
Đông Dương. 

Nửa thế kỷ trôi qua, kể từ những ngày tháng 
với các sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ â Ấy. Thế giới 
và đất nước ta ngày nay đã khác nhiều so với 
thời điểm đó. Thời gian và những chuyển biến 
của thời cuộc trong quãng thời gian ấy có thể 
giúp cho những ai liên quan và quan tâm có 
được thông tin đầy đủ hơn, đánh giá và nhận xét 
xác thực hơn. Nhưng chắc chắn ai cũng nhận 
thấy chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định 
Giơ-ne-vơ đều là những dấu mốc hết sức quan 
trọng trong cuộc đấu tranh chính nghĩa trường 
kỳ, gian khổ của nhân dân Việt Nam, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu sự lớn mạnh của 
cách mạng Việt Nam nói chung, của nên ngoại 
giao Việt Nam nói riêng. 


Số 14 (tháng 7 năm 2004) 


Con đường đưa đến Hội nghị và Hiệp định 
Giơ-ne-vơ năm 1954 bắt đầu từ ý chí "kháng 
chiến nhất định thắng lợi" của nhân dân Việt 
Nam, từ thiện chí và lòng yêu chuộng hòa bình 
đã trở thành truyền thống và bản sắc của dân tộc 
Việt Nam. Thông điệp đối ngoại đầu tiên của 
Nhà nước Việt Nam mới sau Cách mạng Tháng 
Tám là thông điệp hòa bình và hữu nghị, chống 
chiến tranh xâm lược và áp bức bóc lột. Đảng ta 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm tất cả những gì 
có thể làm được để văn hồi hòa bình, ngăn chặn 
chiến tranh. Điều đó được thể hiện rõ nét nhất 
trong việc ký Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 và 
Tạm ước ngày 14-9-1946. Nhân dân ta buộc 
phải tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp khi không còn sự lựa chọn nào khác, vì 
"Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân 
nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, 
thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm 
cướp nước ta lần nữa. 

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất 
định không chịu mất nước, nhất định không chịu 
làm nô lệ” °, 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 4, tr 480 
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Trong cuộc kháng chiến thần thánh ấy, nhân 
dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, 
chính nghĩa của chúng ta ngày càng ngời sáng, 
thực lực của chúng ta ngày càng hùng hậu và sự 
hậu thuẫn quốc tế đối với chúng ta ngày càng 
mạnh mẽ. Nhưng Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vẫn luôn kiên trì thiện chí hòa bình, mong 
muốn đàm phán với Chính phủ Pháp để sớm kết 
thúc cuộc chiến tranh. Qua báo Ex-pre-sơn của 
Thuy Điển, ngày 26-I I-1953, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tuyên bố: "Cuộc chiến tranh ở Việt Nam 
là do Chính phủ Pháp gây ra. Nhân dân Việt 
Nam phải cầm vũ khí anh dũng chiến đấu bảy, 
tám năm nay chống kẻ xâm lược chính để bảo vệ 
nên độc lập và quyền tự do được sống hòa bình. 
Hiện nay nêu... Chính phủ Pháp đã rút được bài 
học trong cuộc chiến tranh mây. năm nay, muốn 
đi đến đình chiến ở Việt Nam bằng cách thương 
lượng và giải quyết vấn đề Việt Nam theo lối 
hòa binh thì nhân dân và Chính phủ Việt Nam 
dân chủ cộng hòa sẵn sàng tiếp ý muốn đó... Cơ 
sở của việc đình chiến ở Việt Nam là Chính phủ 
Pháp thật thà tôn trọng nền độc lập thực sự của 
nước Việt Nam" ®, 

Những chuyển biến trong tình hình thế giới 
đầu những năm 50, đặc biệt là trong quan hệ 
giữa các nước lớn, cuộc chiến tranh ở Triều Tiên 
và ý đồ của Mỹ lợi dụng sự suy yếu của Pháp để 
tăng cường dính líu và can thiệp vào Đông 


Dương đã tác động mạnh mẽ đến chiều hướng - 


diễn biến của cuộc chiến tranh ở Đông Dương. 
Năm 1953, Liên Xô đưa ra sáng kiến triệu tập 
Hội nghị 5 nước lớn (Liên Xô, Trung Quốc, 
Anh, Mỹ và Pháp) để tìm giải pháp giảm căng 
thắng ở Đông Dương. Tháng 2-1954, Hội nghị 
Bộ trương Ngoại giao các nước Liên Xô, Anh, 
Pháp và Mỹ họp tại Béc-lin đã quyết định triệu 
tập Hội nghị Giơ-ne-vơ với sự tham gia của 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào thâng 
4-1954 để giải quyết hòa bình ở Triều Tiên và 
lập lại hòa bình ở Đông Dương. 

Ỹ tương triệu tập Hội nghị Giơ-ne-vơ về lập 
lại hòa binh ởỡ Đông Dương được Liên Xô đưa ra 


24 


Yạp chí Cộng sản 


còn trước cả thời điểm thực dân Pháp tiến hành 
xây dựng cứ điểm Điện Biên Phủ. Nhưng chiến 
thắng Điện Biên Phủ lại là nhân tố quyết 
định đối với diễn biến và kết quả của Hội nghị 
Giơ-ne-vơ năm 1954. Chiến thắng Điện Biên 
Phủ là đỉnh cao của cuộc kháng chiến của nhân 
dân ta chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu 
sự thất bại của chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam, 
làm tăng vị thế cho đoàn Việt Nam tại Hội nghị 
Giơ-ne-vơ và buộc Pháp cùng một số nước 
khác phải ngồi vào bàn đàm phán với Việt Nam. 
Ngoại g1ao Việt Nam đã đóng góp xứng đáng 
vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và chính cuộc kháng chiến ấy 
cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã mở 
đường cho ngoại giao Việt Nam có được bước 
trưởng thành quan trọng tại Hội nghị Giơ-ne-vơ 
năm 1954. 

Với Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954, lần đầu 
tiên Việt Nam tham dự một hội nghị quốc tế 
cùng với tất cả các nước lớn, chủ động bảo vệ và 
thực hiện lợi ích của mình. Tại hội nghị này, 
ngoại giao Việt Nam tựa vào thắng lợi quân sự 
trên chiến trường, đặc biệt là chiến thắng Điện 
Biên Phủ, để tìm cách chấm dứt cuộc chiến 
tranh một cách có lợi nhất và vào thời điểm 
thuận lợi nhất cho đất nước, đồng thời phát huy 
tác động và ý nghĩa quốc tế của thắng lợi trên 
chiến trường. Hội nghị Giơ-ne-vơ là một cuộc 
đấu tranh ngoại giao gay go và phức tạp, cuộc 
đấu trí ngoại giao đầu tiên của chúng ta với 
đồng thời nhiều nền ngoại giao lớn trên thế giới. 
Chúng ta đã luôn kiên trì và tỉnh táo, tự chủ và 
linh hoạt, chủ động tấn công và đề cao thiện chí, 
chính nghĩa để bảo vệ lợi ích của đất nước. Với 
Hội nghị Giơ-ne-vơ, ngoại giao Việt Nam đá 
chính thức bước ra với thế giới ngoại giao đa 
phương, và ngoại giao Việt Nam như được chắp 
thêm cánh, tiếp thêm lực để hoàn thành nhiệm 
vụ cách mạng mà Đảng, Nhân dân và Bác Hồ 


(2) Hồ Chí Minh: Sđd. t7, tr 168 
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tin tưởng giao phó. Hội nghị Giơ-ne-vơ đã làm 
cho vai trò của Việt Nam nồi bật trên diễn đàn 
quốc tế và xác lập vị thế quốc tế của Việt Nam. 

Kết quả cuối cùng của cuộc đấu tranh ngoại 
giao ấy là Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. 
Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào và 
Cam-pu-chia ký ngày 21-7-1954 và Tuyên bố 
của Hội nghị tạo thành khung pháp lý của Hiệp 
định Giơ-ne-vơ về Đông Dương, đồng thời cũng 
là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương 
đầu tiên của nước ta. Những văn kiện pháp lý 
tạo thành Hiệp định Giơ-ne-vơ là sự công nhận 
của các nước, trong đó có các nước lớn, các 
quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam là 
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thổ; trở thành cơ sở chính trị - pháp lý quốc tế 
rất quan trọng đối với nhân dân Việt Nam trong 
việc tiếp tục giương cao ngọn cờ hòa bình, chính 
nghĩa và độc lập dân tộc, tranh thủ sự đồng tình 
và hậu thuẫn của nhân dân tiến bộ trên khắp thế 
giới cho cuộc đấu tranh chống sự can thiệp và 
xâm lược của đế quốc Mỹ suốt hơn hai mươi 
năm sau. 

Hiệp định Giơ-ne-vơ vạch ra giải pháp đồng 
bộ về chính trị và quân sự cho Đông Dương, và 
như vậy, nó vượt khỏi ý đồ ban đầu của một số 
nước chỉ muốn hạn chế vào việc giảm căng 
thắng và ngừng bắn ở chiến trường Đông 
Dương. Nó là văn kiện xác nhận sự thất bại hoàn 
toàn của thực dân Pháp trong ý đô tiến hành 
chiến tranh xâm lược, áp đặt ách thống trị lên 
đất nước ta; xác nhận sự mở đầu sụp đồ của chủ 
nghĩa thực dân trên phạm vi toàn thế giới; khích 
lệ các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh 
giải phóng dân tộc, giành lấy và tự bảo vệ những 
quyền dân tộc cơ bản của chính mình. Việt Nam - 
Điện Biên Phủ - Hỗ Chí Minh đã trở thành 
niềm tin và hy vọng, sự khích lệ và biều tượng 
cho hòa bình và dân chủ, cho sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước 
thuộc địa. 
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Yạp chí €Cệng sản 


Đánh giá ý nghĩa to lớn của cuộc đấu tranh 
ngoại giao ở Giơ-ne-vơ và Hiệp định Giơ-ne-vơ 
năm 1954, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng tại Đại hội HII (tháng 
9-1960) khẳng định: "Chiến thắng oanh liệt 
của quân và dân ta đã buộc thực dân Pháp phải 
ký Hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Hòa bình được lập lại 
ở Đông Dương... Việc lập lại hòa bình ở Đông 
Dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc Việt 
Nam, và đặt cơ sở pháp lý cho việc thống nhất 
nước Việt Nam là một thắng lợi to lớn của nhân 
dân ta, đồng thời cũng là một thắng lợi của các 
lực lượng xã hội chủ nghĩa, hòa bình và dân 
chủ trên thế giới. Nó phản ánh tình hình lực 
lượng so sánh ở Đông Dương và trên thế giới lúc 
bấy giờ" ®), 

Những bài học kinh nghiệm từ cuộc đấu 
tranh ngoại giao ở Giơ-ne-vơ và ký kết Hiệp 
định Giơ-ne-vơ năm 1954 có giá trị lý luận và 
thực tiễn rất sâu sắc, và đã phát huy tác dụng 
trong đàm phán với Mỹ tại Pa-ri, đi đến ký kết 
Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập 
lại hòa bình ở Việt Nam năm 1973. Những bài 
học ấy đã giúp cho nền ngoại giao Việt Nam 
tiếp tục trưởng thành và không ngừng vững 
bước cùng dân tộc trong sự nghiệp cách mạng 
vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh. 

Trước hết là bài học vê độc lập tự chủ, tự lập 
tự cường. Nhờ có độc lập tự chủ về đường lối, tự 
lập tự cường để xây dựng thế và lực, từ đó tranh 
thủ tối đa sự hậu thuẫn vật chất và tinh thần từ 
bên ngoài, chúng ta có thể đến Hội nghị Giơ-ne- 
vơ trong tư thế của người chiến thắng, với ưu thế 
trên chiến trường. Và nhờ đó, trong quá trình hội 
nghị, chúng ta luôn vững vàng nguyên tắc, kiên 
định lợi ích quốc gia, phân đấu bền bỉ cho giải 
pháp phù hợp với lợi ích của ta và tương quan 
lực lượng trên chiến trường, với những chuyên 
biến trong tình hình thế giới. 


(3) Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 2002. t 21. tr 499, 502 


25 


Thứ hai là bài học về thời cơ cách mạng. Từ 
đánh giá đúng những thay đôi trong tình hình 
thế giới, nhất là trong quan hệ giữa các nước lớn, 
kết hợp với cục diện chiến trường chuyển biến 
ngày càng có lợi cho quân và dân ta; từ đánh giá 
đúng thực lực của ta và ý đồ của các nước lớn, 
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm bắt 
thời cơ lịch sử để đấy mạnh hoạt động ngoại 
giao đề cao chính nghĩa và thiện chí hòa bình, 
tranh thủ sự đồng tình của nhân dân tiến bộ và 
yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đấy đối 
phương vào thế bị động, tiến tới tìm giải pháp 
kết thúc cuộc chiến tranh có lợi nhất cho đất 
nước trước mắt cũng như lâu dài. Việc kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại được thể 
hiện sinh động trong đó. 

Thứ ba là bài học vê xử lý đông thời các quan 
hệ với các nước lớn. Tại Hội nghị Giơ-ne-vơ, 
lần đầu tiên Việt Nam đàm phán với tất cả các 
nước lớn. Đó là thách thức hết sức phức tạp đối 
với ngoại giao Việt Nam. Vấn đề ở đây là, có 
cách ứng xử như thế nào để vừa bảo vệ được lợi 
ích quốc gia, lại vừa lưu ý đến lợi ích riêng của 
các nước lớn, và từ đó, có thể gắn trách nhiệm 
của các nước lớn vào việc thực hiện các điều 
khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

Thứ tư là bài học vê nhân nhượng có nguyên 
(ắc. Tình hình quốc tế và tương quan lực lượng 
chung trên thế giới lúc đó buộc chúng ta phải 
nhân nhượng, nhưng chúng ta chỉ nhân nhượng 
những gì có thể nhân nhượng được. Hiệp định 
Giơ-ne-vơ đã thể hiện những mục tiêu và lợi ích 
cơ bản, những nguyên tắc bất di bất dịch của 
chúng ta, đồng thời cũng thê hiện những gì 
chúng ta giành được trên chiến trường. Những 
nhân nhượng của chúng ta tại Hội nghị Giơ-ne-vơ 
đều là kết quả của sự suy xét kỹ lưỡng, tính đến 
tác động trước mắt và lâu dài, lưu ý đến những 
dự báo chiến lược. Và thực tế lịch sử những 
năm tháng tiếp theo đã minh chứng tính đúng 
đắn của thực tiễn những nhân nhượng ấy. Nghệ 
thuật ngoại giao nhân nhượng có nguyên tắc và 
"đĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí 
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Minh được thể hiện sinh động tại Hội nghị 
Giơ-ne-vơ. 

Hội nghị và Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 
gắn liền với thắng lợi của cuộc kháng chiến chín 
năm chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Nhân tố đó đã 
buộc thực dân Pháp phải chấp nhận ngồi vào 
bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ 
với Chính phủ Việt Nam. Nhân tố đó cũng khiến 
các nước lớn phải đề cho Việt Nam tham gia với 
tư cách là một bên bình đẳng của Hội nghị. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Chính sách của 
chúng ta vốn là chính sách thực hiện hòa bình và 
ủng hộ hòa bình. Song hòa bình ắt phải ra sức 
tranh lây, phải dùng lực lượng tranh lấy, phải do 
kháng chiến thắng lợi mà tranh lấy. Quyết 
không nên ảo tưởng, không ngồi chờ nó đến. 
Chúng ta càng cố gắng, lực lượng càng to, thắng 
lợi ta càng lớn, thì việc thực hiện hòa bình chân 
chính ở Việt Nam càng chắc chắn" ®, 

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam, trong đó 
có chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội nghị và Hiệp 
định Giơ-ne-vơ năm 1954, Hội nghị và Hiệp 
định Pa-ri năm 1973, Đại thắng Mùa Xuân năm 
1975, là thắng lợi của đường lối cách mạng 
đúng đắn và sự nghiệp cách mạng chính nghĩa 
của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
Bác Hồ. Nền ngoại giao Việt Nam đã trưởng 
thành qua những giai đoạn lịch sử hào hùng đó 
và đã góp phần xứng đáng vào những thắng lợi 
ấy. Đi từ những hoạt động đối ngoại đa dạng 
và sôi động của thời kỳ sau Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945, ngoại giao Việt Nam đã đến với 
Hội nghị Giơ-ne-vơ để rồi với tư cách là một 
mặt trận và binh chủng hợp thành của cách 
mạng Việt Nam đến với Hội nghị Pa-ri, góp 
phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân 
viết nên những trang sử vàng vẻ vang mới, tạo 
dựng những mốc son chói lọi mới trong thời đại 
Hồ Chí Minh quang vinh. C] 


(4) Hồ Chí Minh: Sđở, t6, tr 455 
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IIÍP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ - 
NHIIN LẠI SAU 50 NĂM 


lê ÁCH đây 50 năm, ngày 20-7-1954, 
Hiệp định Giơ-ne-vơ về Dông Dương 
đã được ký kết, chấm dứt cuộc chiến 
tranh xâm lược ba nước Đông Dương của thực 
dân Pháp. 

Trong 50 năm qua, kể từ khi Hiệp định 
Giơ-ne-vơ được ký kết, đã có nhiều ý kiến đánh 
giá khác nhau về hiệp định này. Sự khác nhau 
này là xuất phát từ thực tế sau khi Hiệp định 
Giơ-ne-vơ được ký kết, nước ta bị chia cắt làm 
hai miền và nhân dân ta phải đồ biết bao xương 
máu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước kéo dài 30 năm mới thống nhất được 
đất nước. : 

Có ý kiến cho rằng, nếu lúc đó ta cố gắng 
đánh thêm một năm nữa, tiêu diệt xong quân 
ngụy thì miền Nam đã được giải phóng. Ký 
Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 trong đó có 
điều khoản quy định rút quân là một sai lầm, là 
giải nguy cho địch, là bỏ lỡ cơ hội giải phóng 
miền Nam. 

Một ý kiến khác nhận định: Nhìn chung, 
Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 là một thảm họa 
đối với Việt Nam. Đối với nhân dân Việt Nam, 
Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 là một âm mưu 
ngoại giao nhằm chia cắt lâu dài đất nước... 

Ý kiến khác cho rằng, tại Hội nghị 
Giơ-ne-vơ năm 1954, ta "chưa độc lập tự chủ, ta 
cả tin bạn”. 

Để đánh giá một sự kiện lịch sử cho thật 
khách quan cần phải có quan điểm lịch sử và 
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cách nhìn vấn đề toàn diện. Nếu không, thì sẽ 
như lời Pi-tơ Gây - nhà sử học người Mỹ: "Lịch 
sử là một cuộc tranh luận bất tận". 
I 

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống 
thực dân Pháp xâm lược bước vào giai đoạn 
cuối trong bối cảnh quốc tế hết sức phức tạp. 
Chủ nghĩa chống cộng ở Mỹ phát triển điền 
cuỗng sau khi cách mạng Trung Quốc thành 
công, và các đẳng cộng sản liên tiếp giành 
thắng lợi ở một số nước Tây Âu. Phong trào giải 
phóng dân tộc phát triển mạnh, đặc biệt ở Đông 
Dương mà giới cầm quyền Mỹ và các nước thực 
đân châu Âu xem như là một mũi tắn công khác 
của "làn sóng đỏ do Mát-xcơ-va chỉ đạo" nhằm 
làm sụp đổ hậu phương của chủ nghĩa thực dân 
phương Tây. Trước tình hinh đó, tập đoàn 
cầm quyền chống cộng của Mỹ do chính quyền 
Ai-xen-hao - Đa-lét lãnh đạo đã chuyển từ chiến 
lược ngăn chặn và đây lùi chủ nghĩa cộng sản 
sang chiến lược "đánh trả Ổ ạt" và chính sách 
ngoại giao 'bên miệng hố chiến tranh". Ở châu 
Âu, sau khi thành lập NATO, Mỹ ra sức tập hợp 
lực lượng đề thành lập cái gọi là Cộng đồng 
phòng thủ châu Âu nhằm tái vũ trang nước Đức 
và chuẩn bị đưa Đức vào NATO. Nhằm tranh 
thủ Pháp tham gia "Cộng đồng phòng thủ châu 
Âu", Mỹ ra sức viện trợ cho Pháp lúc nay đang 
sa lầy trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Sự 
viện trợ này bắt đầu từ 10 triệu USD (năm 
1950) tăng lên trên 2 tỉ USD (năm 1954), chiếm 
80% toàn bộ chi tiêu quân sự của Phâp ở 
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Đông Dương. Mục tiêu chiến lược của Mỹ là lợi 
dụng cuộc "chiến tranh lạnh" nhằm áp đặt một 
nèn hòa bình kiểu Mỹ lên toàn thế giới, trước 
hết là trong hệ thống tư bản chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chiến 
lược vươn lên nhằm chiếm địa vị bá chủ thế 
giới, âm mưu của Mỹ thì lớn nhưng lực không 
phải là vô hạn. Ở châu Âu, Mỹ đã mất thế độc 
quyền về vũ khí hạt nhân (tháng 8-1953, Liên 
Xô thử thành công bom khinh khí và tiếp tục 
nghiên cứu chế tạo tên lửa vượt đại châu) và sau 
việc Liên Xô bao vây và phong tỏa Béc-lin, Mỹ 
thấy không thê tiếp tục dùng | biện pháp đe dọa 
quân sự đề giải quyết các vấn đề còn lại của 
Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ yếu là vấn đề 
Đức và Áo, mà phải giải quyết trong khuôn khổ 
thương lượng giữa 4 cường quôc chiếm đóng 
nước Đức (Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp). 

Ở châu Á, sau chiến tranh ở Triều Tiên, tuy 
lực lượng Liên hợp quốc do Mỹ cầm đầu cuối 
củng đã đây lực lượng Trung - Triều trở về vị trí 
xuất phát ban đầu là vĩ tuyến 38, nhưng Mỹ đã 
đi đến kết luận là "chớ bao giờ lao vào một cuộc 
chiến tranh nữa trên lục địa châu Á". Nhà báo 
Mỹ nổi tiếng đương thời là Oa-tơ Lip-man đã 
nói một cách ví von răng "Mỹ như con cá voi, 
còn Trung Quốc như con voi", hai bên không 
thê làm gì nhau. Chính vì sợ xảy ra một cuộc 
đụng độ khác với Trung Quốc ở Đông Dương, 
chính quyền Ai-xen-hao đã bác bỏ tất cả kế 
hoạch của giới quân sự Mỹ đưa ra như đánh vào 
bán đảo Hai Nam của Trung Quốc hoặc cuộc 
hành quân “Chim ưng” do các tướng tá Mỹ và 
Pháp đề nghị để cứu quân Pháp ở Điện Biên 
Phủ. Tuy khả năng của Mỹ bị hạn chế nhưng 
âm mưu của Mỹ rất thâm độc. Sau cuộc đình 
chiến ở Triều Tiên, Mỹ ra sức giúp Pháp và 
khuyên Pháp chiến đấu đến cùng ở Việt Nam và 
Đông Dương nhằm giữ cho được Đông Dương 
không rơi vào tay cộng sản (thực ra để Mỹ nhảy 
vào hất chân Pháp, biến Đông Dương thành 
thuộc địa kiểu mới của Mỹ). Mặt khác, Mỹ ra 
sức xúc tiến thành lập khối SEATO do Mỹ lãnh 
đạo để làm thành lũy chống chủ nghĩa cộng sản 
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ở khu vực này. Kế hoạch của Mỹ cũng không 
được sự đồng tình của Đông minh, nhất là Anh 
và Pháp. 

Lợi ích lớn nhất của Anh, Pháp sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai là phục hồi hệ thông thuộc 
địa bị mất. Để đạt mục đích này, Anh và Pháp 
một mặt phải dựa vào Mỹ để khôi phục kinh tế 
sau chiến tranh, mặt khác lại phải cảnh giác âm 
mưu "Mỹ hóa" các thuộc địa của Anh và Pháp. 
Do đó, tuy vẫn phải theo đuôi Mỹ trong chính 
sách chống cộng sản quốc tế nhưng Anh và 
Pháp ra sức tranh thủ hòa hoãn với Liên Xô 
(trong vấn đề Đức, Áo) và với Trung Quốc 
(trong các vấn đề ở Đông Nam Á). Anh có 
quyên lợi thuộc địa rất lớn ở Đông Nam Á và 
quyên lợi ở Hồng Công và Anh cho rằng, phong 
trào cộng sản ở các nước Đông Nam Á là do 
Trung Quốc thao túng. Do đó, Anh ra sức phản 
đối ý định của Mỹ trong việc mở chiến dịch 
Chim ưng để cứu Pháp ở Điện Biên Phủ và 
không đồng ý với việc lập khối SEATO trước 
Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương vì sợ sẽ bị 
lôi cuốn vào cuộc đụng đầu với Trung Quốc ở 
khu vực này. Pháp có lợi ích chủ yếu ở Dông 
Dương - nơi mà Pháp và Trung Quốc đã từng ký 
kết nhiều hiệp định, phân chia lợi ích với nhau 
trước năm 1954. Mặt khác, Pháp cũng đề phòng 
việc Mỹ lợi dụng Pháp ở Đông Dương để từng 
bước hất căng Pháp khỏi Đông Dương. Do đó, 
tuy bị Mỹ ép nhưng Pháp vẫn hạn chế hoạt động 
của phái đoàn quân sự Mỹ (MAAG) và chần 
chừ trong việc cho chính phủ các nước Đông 
Dương thuộc liên hiệp Pháp (các chính quyền 
bù nhìn Bảo Đại, Ai Lao và Cao Miên) quyền 
độc lập và nhất là việc xây dựng quân đội nêng 
có cố vẫn quân sự Mỹ chỉ đạo. 

Trong lúc đó, tình hình nội bộ đồng minh 
của ta cũng rất phức tạp. 

Về mặt đối ngoại, Khơ-ru-sốp chủ trương 
hòa hoãn với phương Tây, trước hết là hòa với 
Mỹ nhưng hòa hoãn trên thế mạnh. Mặt khác, 
vân giữ CƠ chế thương lượng giữa 4 nước lớn về 
Đức và Áo và gạt các văn đề Viễn Đông cho 
Trung Quốc. 
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Mỹ đến Hội nghị Giơ-ne-vơ chủ yếu là vì 
vấn đề Triều Tiên. Sau khi cuộc đàm phán về 
vấn đề Triều Tiên bị thất bại, ngoại trưởng Mỹ 
J.F. Đa-lét bỏ về và chỉ để Thứ trưởng Bộ Ngoại 
giao B. Xmít ở lại theo dõi Hội nghị 
nhằm chuẩn bị cho kế hoạch phá hiệp định và 
nhảy vào miền Nam Việt Nam sau này. Ngày 
12-5-1954, Chính phủ Mỹ chỉ thị cho đoàn đại 
biểu của ¡họ tại Hội nghị Giơ-ne-vơ rằng: "Mỹ 
không sẵn sàng bày tỏ ý kiến tán thành hoặc 
ngầm ngầm chấp nhận bất cứ sự đình chiến, sự 
ngừng bắn hoặc bất kỳ một giải pháp nào.. 

Chủ trương của Anh khi đến Hội nghị h để 
chống lại việc Mỹ và Pháp liên kết với nhau 
can thiệp vào Dông Dương. Điều này sẽ có hại 
cho việc Anh đang ra sức ôn định tình hình các 
nước thuộc địa Anh ở Đông Nam Á và Trung 
Đông. Anh muốn ổn định tình hình Đông 
Dương (để làm gương cho các thuộc địa Anh) 
trên cơ sở chia cắt Việt Nam, vì Anh cho rằng 
chia cắt là giải pháp Hà xấu nhất. Anh muốn 
hàng rào đó càng xa về phía Bắc Việt Nam 
càng tốt. 


Pháp đến ;hội nghị mưu tìm một hiệp định 
đình chiến để cứu nguy cho quân đội viễn chính 
Pháp khỏi bị tiêu diệt và duy trì được quyền lợi 
của Pháp ở Đông Dương. 

H 


Là một dân tộc yêu chuộng hòa. binh, chúng 
_ta luôn luôn chủ trương giải quyết. mọi tranh 
chấp quốc tế bằng thương lượng. Xuất phát trên 
tình thần đó, ngày 26-l 1-1953 khi trả lời phỏng 
vẫn của báo Expressen (Thụy Điền), Chủ tịch 
- Hồ Chí Minh nêu rõ lập trường của nhân dân ta 
là: "Kiên quyết kháng chiến đến thắng lợi cuối 
cùng. Nhưng nếu Chính phủ Pháp đã rút được 
bài học trong cuộc chiến tranh mấy năm nay 
muốn đi đến đình chiến ở Việt Nam theo lối hòa 
binh thì nhân dân và Chính phủ Việt Nam dân 
chủ cộng hòa sẵn sàng tiếp ý muốn đó". 

Tháng 2-1954 khi 4 nước lớn thỏa hiệp triệu 
tập Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương, ta 
hoan nghênh. Tuy nhiên, cuộc họp của Ban Bí 
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thư Trung ương Đảng ngày l và 2-5-1954 nhận 
định rõ hơn thái độ của ta đối với Hội nghị 
Giơ-ne-vơ: "Ta không đánh giá quá cao Hội 
nghị Giơ-ne-vơ nhưng không nên bỏ lỡ cơ hội 
phải tranh thủ dư luận và tranh thủ làm cho Hội 
nghị Giơ-ne-vơ có thể bắt đầu đi đến các cuộc 
gặp øØ sau'. 

Sau thắng lợi của chiến dịch Đông - Xuân 
1953 - 1954, Hội nghị Trung ương 6, khóa II, từ 
ngày 15 đến 18-7-1954, nêu so sánh lực lượng 
hiện nay giữa ta và địch và chủ trương của ta. 
Nghị quyết Trung ương viết: “Lực lượng so 
sánh giữa ta và địch biến chuyển có lợi cho ta, 
nhưng chưa phải biến chuyển căn bản có tính 
chất chiến lược... Nếu đế quốc Mỹ trực tiếp 
tham gia chiến tranh Đông Dương thì lực lượng 
so sánh giữa ta và địch có thể thay đổi không có 
lợi cho ta”. Mặt khác, Nghị quyết cũng vạch rõ: 
"Do chiến tranh trường kỳ, nhân dân ta phải góp 
sức người, sức của cũng nặng. Nếu chiến tranh 
kéo dài thì có thể sinh ra những hiện tượng mỗi 
mệt và khó khăn của chúng ta có thể nhiều 
hơn". Cuối cùng, Nghị quyết kết luận: "Do tình 
hình mới ở trong nước và trên thế giới hiện nay, 
Hội nghị hoàn toàn đồng ý với đường lối của 
Hồ Chủ tịch và Bộ Chính trị trong thời gian vừa 
qua: dùng phương pháp thương lượng để lập lại 
hòa bình ở Đông Dương... 

Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương chính 
thức khai mạc ngày 8-5-1954, một ngày sau khi 
quân Pháp bị hoàn toàn tiêu diệt ở Điện Biên 
Phủ. Tuy bị một đòn trời giảng như vậy nhưng 
Đoàn đại biểu Pháp vẫn rất ngoan cố. Đoàn ta 
do Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng 
dẫn đầu đã bước vào Hội nghị VỚI tư thế ung 
dung đàng hoàng của người chiến thắng. Ngày 


- 10-5-1954, đồng chí Phạm Văn Đồng đã trình 


bày lập trường của ta là hòa bình, độc lập, thống 
nhất và dân chủ và đề nghị giải pháp của ta về 
vấn đề Đông Dương gôm 8 điểm nhằm giải 
quyết toàn diện vấn đề Đông Dương cả về chính 
trị lần quân sự. Đề nghị của ta đã nhận được sự 
hướng ứng tốt của dư luận. Bộ trưởng Ngoại 
giao Anh cho đó là một đề nghị xây dựng, trong 
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đoàn Mỹ có người cho rằng không thê bác bỏ 
toàn bộ đề nghị của ta. Dư luận Pháp cho đó là 
đề nghị ôn hòa. Tuy nhiên, do thái độ ngoan cố 
của Pháp được sự cô vũ của Mỹ, hội nghị vẫn 
dậm chân tại chỗ. Chi đến giai đoạn thứ ba và 
cũng là giai đoạn cuối của Hội nghị (từ 10 đến 
20-7) sau khi Chính phủ Măng-đét Phrăng lên 
thay thế chính phủ bị đổ thì hội. nghị mới tiến 
triên được. _Š0nE cuộc mặc cả vân hết SỨC Øa 
gắt. Cho đến ngày 17-7-1954, vẫn còn 8 vấn đề 
không thỏa thuận được, trong đó có 3 vấn đề 
quan trọng, gay go và phức tạp nhất là vấn đề 
đình chiến Ởở Lào và Cam-pu-chia; vấn đề thời 
hạn tổng tuyển cử và vấn đề mâu chốt nhất là 
vấn đề giới tuyến. phân vùng. Ba vấn đề này mãi 
đến phút cuỗi cùng mới giải quyết xong. Vị 
trong 50 năm qua, có một sô ý kiến băn khoăn 
vân. đề chia cắt Việt Nam và tuyến chia cắt (vĩ 
tuyến l6 hay 17) cho nên trong phạm vi một 
bài báo, xin chỉ đề cập vấn đề, mầu chốt nhất 
trong ba vấn đề còn lại, tức là vấn đề giới tuyến 
phân vùng. 

Trước hết là vẫn đề chia cắt mà có ý kiến cho 
răng đó là một thảm họa, như đã nói ở trên. 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng lần thứ 6 (khóa Ï]), ngày l5- 7-1954, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải thích rẤt TÕ: 
"Muốn hòa bình thì phải chấm dứt chiến tranh, 
muốn chấm dứt chiến tranh thì phải ngừng bắn, 
muốn ngừng bắn thì phải điều chỉnh, nghĩa là 
quân đội địch phải tập trung vào một vùng đề 
rút dàn, quân đội ta cũng tập trung vào một 
vùng. Ta phải có một vùng, rộng lớn để những 
phương tiện để.xây dựng, củng cố và phát triển 
lực lượng của ta, ảnh hưởng đến các vùng khác 
do đó đi đến thống nhất. Điều chỉnh khu VỰC 
không phải là chia cắt, đó là việc làm đi đến 
thống nhất", Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 cũng 
nói rõ vĩ tuyến 17 chỉ là giới tuyến quân sự tạm 
thời, không phải là biên giới lãnh thổ.-Sau hai 
năm Việt Nam sẽ được thông nhất qua một cuộc 
tông tuyển cử tự do có giám sát quôc tẾ. 

Như vậy, vấn đề chia cắt tạm thời là điều 
không thể tránh khỏi. Cuộc tranh luận chỉ diễn 
ra chung quanh chia cắt ở vĩ tuyến nào. 
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l5 giờ ngày 20-7, trong cuộc họp giữa hai 
Chủ tịch Anh - Liên Xô cùng với các trưởng 
đoăn Pháp, Việt Nam, Trung Quốc, đồng chí 
Mô-lô-tốp đưa ra đề nghị lấy vĩ tuyến 17 làm 
ranh giới quân sự tạm thời. Các bên đều thỏa 
thuận. Như vậy, đường ranh giới mới (vĩ tuyến 
17) lấn ra phía Bắc thêm 10 cây số tính từ 
đường ranh giới mà ba đoàn Việt - Trung - Xô 
đã thỏa thuận ngày 17-7-1954. 

HÌÍ 


Giờ đây, 50 năm sau Hội nghị và Hiệp định 
Giơ-ne-vơ 1954 có thể nêu lên một số nhận xét 
sau đây: 

1 - Có thể khẳng định với việc ký Hiệp định 
Giơ-ne-vơ 1954 "ngoại giao ta đã thắng to" như 
trong lời kêu gọi ngày 22-7-1954 của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nêu rõ. 

So với Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 khi Pháp 
chỉ công nhận nước ta là một quốc gia tự do thì 
đến Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, Chính phủ Pháp 
đã phải thừa nhận nên độc lập, chủ quyên, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Đây là cơ 
sở pháp lý cho cuộc đấu tranh nhằm thống nhất 
đất nước của nhân dân ta sau hiệp định. 

Đi đôi với trận đại thắng Điện Biên Phủ, Hội 
nghị Giơ-ne-vơ đã nêu rất cao vai trò của nước 
ta trên trường quốc tế. Hai sự kiện này đã tạo 
thành một điểm chính của hoạt động quôc t tế lúc 
bấy giờ và sự anh dũng trong chiên đấu và 
sự mêm mỏng linh hoạt trong ngoại giao của 
Việt Nam đã được thế giới hâm mộ. 

Nửa nước ta được giải phóng, đưa cách 
mạng nước ta sang một trang mới: vừa xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiếp ' tục cuộc 
đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất 
Tổ quốc. Hô Chủ tịch đã nói một cách rất hình 
ảnh răng: "Trước đây ta chỉ có rừng núi và đêm, 
giờ đây ta có cả sông biên và ban ngày". Quan 
hệ ngoại giao của nước ta không ngừng 
phát triên. Các nước bạn bè lần lượt đặt sứ quán 


(1 Xem: Văn kiện Lịch sử Đảng, Trường Nguyễn 
Ai Quốc xuất bản, Hà Nội, 1963, t8, tr 177 
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tại trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của một 
nước Việt Nam độc lập. Có thê nói, nếu không 
có Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ 
1954 thì cũng không có Hiệp định Pa-ri 1973 và 
Đại thắng mùa Xuân 1975 đưa giang sơn về 
một môi. 

2 - Với Điện Biên Phủ và Hiệp định 
Giơ-ne-vơ 1954, chủ nghĩa thực dân Pháp hoàn 
toàn bị chôn vùi ở Đông Dương, mở đầu cho sự 
sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên 
toàn thế giới. 

Sau Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ 
1954, để quốc Pháp bắt đầu quá trình suy sụp. 
Ông A. Pát-ti, người đã cộng tác với Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vào thời điểm quyết định của 
Chiến tranh thế giới thứ hai và của cách mạng 
Việt Nam đã viết về thất bại của thực dân Pháp 
như sau: "Việc mất Bắc Kỳ đặc biệt là vùng 
đồng bằng, là cả một sự thất vọng và chán nản 
sâu sắc của thực dân Pháp ở Việt N am và những 
người cánh hữu bảo thủ chính quốc Pháp. Bắc 
Kỳ tượng trưng cho một thế kỷ nô lực tôn kém 
của Pháp để cải hóa và phát triển văn hóa đất 
nước này theo phương Tây. Chính đây là nơi 
ngân hàng Đông Dương có cơ sở để bảo vệ các 
quyên lợi tài chính của Pháp ở phương Đông, 


nơi mà các khoa trường Đại học Hà Nội gieo 


rắc nền văn hóa và tư tưởng chính trị Pháp và 
Thiên chúa giáo nảy nở lan tràn trong quần 
chúng nông thôn... Bỏ Bắc kỳ theo Hiệp định 
Giơ-ne-vơ là một sự mắt mát không thể sửa 
được. Nước Pháp bị suy yếu đi". 

3 - Chúng ta thừa nhận là Hiệp định 
Giơ-ne-vơ là một thắng lợi nhưng chưa đúng 
tầm VỐC VỚI thắng lợi quân sự của ta lúc bấy giờ 
do yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Tuy nhiên, 
cần xem xét những chỗ ' chưa đúng tầm vóc" 
này trong bối cảnh quốc tế và trong nước lúc 
bấy giờ. 

Ta chưa đánh giá đúng tình hình thế giới, ý 
đồ của các nước lớn. Ta cũng chưa đánh giá hêt 
sự hoảng loạn của thực dân Pháp sau thất bại 
ở Điện Biên Phủ. Trong điện gửi đồng chí 
Phạm Văn Đồng, ngày 27-5-1954, Trung ương 
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cũng thừa nhận: "Chúng tôi không hiểu rõ tình 
hình bên Pháp và thế giới" (Điện tại Phòng lưu 
trữ Văn phòng Trung ương Đảng). Cụ thể ta 
chưa hiểu rõ ý đồ của đồng minh nhưng lại đánh 
giá quá cao khả năng Mỹ sẽ nhảy vào giúp 
Pháp. Hoàn cảnh ta lúc này là thiếu thông tin, 
phần lớn thông tin ta đều dựa vào bạn. Do đó ta 
bị bạn thúc ép như Thủ tướng Phạm Văn Đồng 
đã nói trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày ký Hiệp 
định Giơ-ne-vơ. 

Ta chưa độc lập tự chủ. Diều này hoàn toàn 
đúng. Nhưng nếu đặt vấn đề trong bối cảnh lúc 
bấy giờ thì có thể nói dù ta có muốn độc lập, tự 
chủ cũng không được. Cụ thể là, Hồ Chủ tịch đã 
nói khi trả lời phỏng vấn báo Expressen rằng: 
"Việc thương lượng đình chiến chủ yếu là một 
việc giữa chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa 
với chính phủ Pháp” nhưng các nước lớn quyết 
định họp Hội nghị quốc tế để giải quyết vấn đề 
Đông Dương trong đó hai đồng minh chủ yếu 
của ta và là trụ cột của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới là Liên Xô và Trung Quốc đã 
đồng ý và đề nghị ta đến họp, liệu ta có thể từ 
chối hay không. Rõ ràng là không. Đây là một 
Hội nghị quốc tế cho nên các đoàn gặp gỡ trao 
đối thậm chí thương lượng, thỏa hiệp với nhau 
là chuyện bình thường. Ta không thể ngăn cân 
họ được. 

4 - Tuy có chỗ chưa hài lòng về Hiệp định 
Giơ-ne-vơ 1954 nhưng xem đó là một sai lầm là 
không thỏa đáng. 

Và lập luận nói răng, Hiệp định Giơ-ne-vơ 
1954 là một thảm họa đối với nhân dân Việt 
Nam, thì có lẽ không cần phản bác nhiều. Chỉ 
có chính quyền Bảo Đại và sau này là ngụy 
quyền Sài Gòn mới xem ngày 20-7-1954 là 
Ngày "Quốc hận". Người dân Việt Nam bình 
thường, bất kể ai có lương trị cũng nhận rõ đó là 
một thắng lợi ngoại giao lớn của ta. [1 


(2) Xem: A. Pzr-ti: Tại sao Việt Nam? Nxb Đà Nẵng, 
2000, tr 850 
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PHÁT TRIỀN KHU CÔNG NGHIỆP, 
KHU CHế XUẤT Ở CẬC TÍNH, THÀNH PHÔ PHíA nñc - 


NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÊN 


Lời Bộ Biên tập: Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu vê khu kinh tế 
đặc biệt, trong hai ngày 10 và 11-6-2004, tại thị xã Sầm Sơn, Tạp chí Cộng sản 
cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ 
chức Hội thảo: "Phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ở các tỉnh, thành phố 


°” 


phía Bắc - những vấn đê lý luận và thực tiễn". Tạp chí Cộng sản trân trọng giới 
thiệu Báo cáo đề dẫn của GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đẳng, 
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đông Lý luận 


Trung ương và bài Tổng thuật Hội thảo. 


BÁO CÁO ĐÊ DẪN 


ÁC khu công nghiệp, khu chế xuất đã 

và đang đóng vai trò quan trọng trong 

tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa của Việt Nam. Phát triển các khu công 

nghiệp, khu chế xuất theo hướng nâng cao chất 

lượng, hiệu quả và phát triên bền vững đang là 

yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan quản lý 

của Nhà nước, đòi hỏi phải có một hệ thống 
giải pháp đồng bộ, khả thi. 

Vì lẽ đó, cuộc Hội thảo: "Phát triển khu 


công nghiệp, khu chế xuất ở các tỉnh, thành 
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phố phía Bắc - những vấn đề lý luận và thực 
tiến" được thực hiện. Hy vọng, Hội thảo sẽ có 
những đóng góp nhất định về khoa học để góp 
phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và 
thực tiễn trong việc xây dựng và phát triên các 
khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam, 
đặc biệt là các địa phương phía Bắc, trong thời 
kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Nhận thức rõ ý nghĩa to lớn và vai trò rất 
quan trọng của khu công nghiệp, khu chế xuất 
đôi với sự phát triên và chuyên dịch cơ câu 
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đồái thảo hoa kọe - Clute tiên 


kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, nên những năm gần đây, các địa phương 
trong cả nước liên tục có những dự án để xây 
dựng và phát triển các khu công nghiệp. Song 
không phải tất cả đều có được những kinh 
nghiệm trong việc xây dựng và trình cấp thấm 
quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch và dự án 
hinh thành khu công nghiệp, cũng như thực thi 
_xây dựng khu công nghiệp đó. 

Hiện nay, các khu công nghiệp đang là mục 
tiêu hướng tới của nhiều tỉnh, thành phố trong 
cả nước. Mỗi khu công nghiệp ra đời sẽ là đầu 
mối quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn 
đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDD; tạo động lực lớn cho quá trình 
tiếp thu công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
và phân công lại lao động phù hợp với xu thế 
hội nhập kinh tế quốc tế; tạo nhân tố chủ yếu 
trong việc tăng trưởng công nghiệp theo quy 
hoạch tổng thể, tăng khả năng thu hút đầu tư từ 
các nguôn lực trong - và ngoài nước, đấy mạnh 
nguôn hàng xuất khẩu, góp phân nâng cao sức 
cạnh tranh của sản phẩm trong. nước, tạo việc 
làm và hạn chế tình trạng ô nhiễm do chất thải 
công nghiệp gây ra. Ngoài ra, sự phát triển của 
các khu công nghiệp cũng thúc đẩy việc hình 
thành và phát triển các đô thị mới, phát triển 
các ngành công nghiệp phụ trợ ` và dịch vụ, tạo 
điều kiện cho quá trình chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế đạt hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích 
cho quốc gia, trong đó có việc tăng thu nhập 
và tạo nhiêu việc làm cho người lao động, góp 
phần xóa đói giảm nghèo và đào tạo - phát 
triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế - kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho sự phát 
triển đất nước. 

Thực tiến đã khẳng định rằng, chủ trương 
phát triển các khu công nghiệp của Đảng và 
Nhà nước Việt Nam rất đúng. Sau hơn 
mười năm xây dựng và phát triển, tính đến 
tháng 3-2004, cả nước có 97 khu công nghiệp 
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và 3 khu chế xuất đã được thành lập với tông _ 
diện tích 19 050 ha, riêng diện tích có thể cho 
thuê khoảng 13 204 ha. Ngoài ra, còn hàng 
trăm cụm công nghiệp nằm rải rác ở nhiều địa 
phương trong cả nước. Các khu công nghiệp 
đã thu hút 2 802 dự án đầu tư hoạt động, 
trong đó có 1 404 dự án có vốn đầu tư nước 
ngoài, vốn đầu tư lũy kế của các dự án là 
11,173 tỉ USD và 1 398 dự án đầu tư trong 
nước, với tổng số vốn đầu tư 71,228 tỉ đồng. 
Các dự án đã giải quyết việc làm cho trên nửa 
triệu lao động Việt Nam. Riêng năm 2003, các 
doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có 
doanh thu trên 9,565 tỉ USD, trong đó xuất 
khẩu đạt 3,868 tỉ USD, nộp ngân sách 469 
triệu USD ®', thu hút hàng chục vạn lao động 
trực tiếp và gián tiếp, đóng góp rất nhiều trong 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
đất nước. 

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và 
phát triển các khu công nghiệp trong suốt 
những năm qua cũng đã bộc lộ không ít hạn 
chế và khuyết điểm, đặt ra nhiều vấn đề cần 
được tiếp tục nghiên cứu giải quyết. Cụ thể, có 
những vấn đề đáng chú ý sau: 

Mật là, trong những vấn đề thường được đề 
cập nhiều nhất đó là công tác quy hoạch phát 
triển khu công nghiệp. Nhìn chung hiện nay, 
chất lượng quy hoạch còn thấp, việc hình 
thành, phân bố các khu công nghiệp còn dàn 
trải, xác định quỹ đất cần dùng thiếu căn cứ 
khoa học. Do vậy, yêu cầu đầu tiên đối với 
công tác quy hoạch là phải phù hợp với nhu 
cầu phát triển, với điều kiện và khả năng thực 
tế của địa phương xây dựng khu công nghiệp. 


“Việc lập quy hoạch phải dựa vào quy hoạch 


tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng, 


(1) Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, số 74, tr !9 và Báo 
Thương mại, ngày 27-4-2004 
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quy hoạch phát triển công nghiệp, khu công 
nghiệp của cả nước đã được phê duyệt. Quy 
hoạch này mang í tính tông thể, liên kết được sự 
phát triển kinh tế theo hướng kết hợp hài hòa 
giữa phát triển công nghiệp với phát triển vùng 
và lãnh thổ. Xây dựng quy hoạch phải dựa trên 
sự phân công, căn cứ vào những lợi thế so 
sánh, tiềm năng phát triển trong tương lai của 
từng vùng, từng miền và toàn khu vực; tính 
toán đến quy hoạch phát triên vùng, khu dân 
cư, kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội. Hoàn 
thiện và phát triển khu công nghiệp phải tiến 
hành song song với việc xây dựng quy hoạch 
hạ tầng kỹ thuật khu vực. Công tác quy hoạch 
phải được thực hiện công khai, xác định rõ 
mục tiêu và khả năng thu hút các nguồn vốn 
đầu tư trong những năm tiếp theo. 

Hai là, việc xác định địa điểm, quy mô và 
phân kỳ sử dụng đất khu công nghiệp là những 
nội dung rất quan trọng, có tác động trực tiếp 
đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của khu 
công nghiệp. Kinh nghiệm phát triển các khu 
công nghiệp của các nước trên thế giới cho 
thấy, việc xác định vị trí của khu công nghiệp 
cần gắn với thị trường tiêu thụ, thị trường cung 
ứng nguyên vật liệu, đáp ứng các dịch vụ phục 
vụ sản xuất và dịch vụ đời sống, có thị trường 
cung ứng vốn, nguồn nhân lực, chuyển giao 
công nghệ. Tuy nhiên đối với tình hình thực 
tiến của nước ta, vị trí của khu công nghiệp 
cũng còn tùy thuộc vào tính chất sản xuất kinh 
doanh, cơ cấu sản xuất của mỗi khu công 
nghiệp cụ thể và loại hình khu công nghiệp 
như khu công nghiệp tập trung, cụm công 
nghiệp liên hợp sản xuất, cụm công nghiệp 
làng nghề, điểm công nghiệp ở vùng chuyên 
canh cây công nghiệp, khu công nghiệp trong 
đô thị mới, khu công nghiệp trong liên hợp 
công nghiệp - thương mại - dịch vụ... để lựa 
chọn địa điểm xây dựng các khu công nghiệp 
thích hợp. 
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Ba là, huy động các nguồn lực để đấy 
nhanh tiến trình thực hiện có hiệu quả kế 
hoạch đầu tư và phát triển khu công nghiệp. 
Việc phê duyệt thành lập khu công nghiệp chỉ 
là công việc bước đầu. Công tác tổ chức thực 
hiện quy hoạch và đề án đã được phê duyệt, 
biến quy hoạch thành hiện thực mới đóng vai 
trò quyết định. Điều này đòi hỏi các cơ quan 
quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế đầu tư 
xây dựng kinh doanh kết cầu hạ tầng khu công 
nghiệp phải có giải pháp đồng bộ thực hiện 
cho được quy hoạch, kế hoạch phát triển khu 
công nghiệp của địa phương mình. 

Vấn đề giải phóng mặt bằng các khu công 
nghiệp luôn là vấn đề bức xúc, nan giải. Cần 
có phương án cụ thể nhằm giải phóng nhanh 
mặt bằng để tiến hành xây dựng cơ bản khu 
công nghiệp. Đã có nhiều địa phương lũng 
túng trong vấn đề này, gây nên những tổn thất 
lớn, chẳng hạn, do vướng mắc trong công tác 
giải phóng mặt bằng nên có khu công nghiệp 
chậm trễ trong việc triển khai, mở rộng dự án; 
có khu công nghiệp mới đáp ứng được nhu cầu 
mặt bằng cho 15 doanh nghiệp, diện tích lấp 
đầy mới đạt 40% thiết kế; 7 khu công nghiệp 
ở miền Bắc mới thành lập năm 2003, có diện 
tích 866 ha, chiếm 27,1% tông diện tích các 
khu công nghiệp ở miền Bắc, hiện nay vẫn 
đang giải phóng mặt bằng. 

Công tác giải phóng mặt bằng gặp khó 
khăn xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: VIỆC 
quy hoạch, hướng dẫn, chỉ dẫn, tuyên truyền 
thông tin làm chưa tốt, do vậy người dân 
không hiểu rõ chế độ, chính sách của Nhà 
nước hoặc nhiều trường hợp do tốc độ đô thị 
hóa diễn ra nhanh chóng tại địa phương nên 
đây giá đất lên cao gấp nhiều lần so với giá 
tiền đèn bù, từ đó gây ra tâm lý chây ỳ, đòi đền 
bù với giá cao, không chịu giao đất. Nhiều khu 
công nghiệp từ khi có quyết định thành lập Hội 
đông đền bù giải phóng mặt bằng cho đến khi 
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hoàn tất thủ tục, thu hồi được đất phải kéo dài 
nhiều năm, gây tâm lý ức chế, làm nản lòng 
các nhà đầu tư. 

Mặt khác, việc lựa chọn chủ dự án đầu tư 
xây dựng hạ tầng có kinh nghiệm và đủ năng 
lực tài chính cũng là điều hết sức quan trọng. 
Phải xác định chủ đầu tư xây dựng ngay từ khi 
trình duyệt đề án thành lập khu công nghiệp để 
tránh việc chuyển chủ đầu tư xây dựng. 

Bốn là, một số cơ chế, chính sách quản lý 
các khu công nghiệp hiện nay chưa thực sự 
khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khu 
công nghiệp tập trung. Các doanh nghiệp đầu 
tư vào khu công nghiệp chưa được nhiều ưu 
đãi so với các doanh nghiệp đầu tư ngoài khu 
công nghiệp, trong khi giá thuê đất trong khu 
công nghiệp cao hơn rất nhiều lần so với giá 
thuê đất bên ngoài khu công nghiệp. 

Thông thường giá thuê đất được tính toán 
trên cơ sở chi phí đầu tư vào kết cầu hạ tầng 
khu công nghiệp, chi phí đền bù giải phóng 
mặt bằng, chỉ phí cho bộ máy quản lý, chỉ phí 
_ duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng, trả lãi vay 
ngân hàng... Một số địa phương đã hỗ trợ lãi 
vay đầu tư kết cấu hạ tầng, lãi vay chi phí đền 
bù giải phóng mặt bằng hoặc toàn bộ chỉ phí 
đền bù giải phóng mặt bằng nhằm giảm giá 
thành thuê đất. Nhưng thực tế cho thấy, giá 
thuê đất vẫn rất cao. Ở Thành phố Hồ Chí 
Minh, giá thuê đất hiện nay cao gấp từ 4 đến 6 
lần Trung Quốc và gấp khoảng 6 lần Thái Lan. 
Ở Phú Thọ, ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ lãi 
vay cho công ty phát triên hạ tầng, nhưng giá 
cho thuê đất vẫn trên 10 USD/m?/năm. Vấn đề 
đặt ra đối với Phú Thọ cũng như đối với các 
địa phương trên cả nước là, nếu ấn định giá 
thuê đất thấp ôn định lâu dài, sẽ dẫn đến tình 
trạng không bảo đảm thu hồi vốn, ngân sách 
tỉnh phải bù lỗ; còn nếu giá cao ngay giai đoạn 
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đầu thì khả năng cạnh tranh kém, không thể 
thu hút được các dự án có vốn đầu tư cao. 

Trong cơ cấu giá thành nếu tính đủ, kể cả 
chi phí xử lý nước thải, chất thải rắn thì giá 
thành cũng vẫn cao, mặt khác các dự án có 
lượng nước thải, chất thải không giống nhau, 
tính chất cũng khác nhau, thậm chỉ có dự án, 
chỉ phí này là không đáng kể, nên nhà đầu tư 
không dễ dàng chấp thuận giá thuê chung có 
cả chi phí xử lý chất thải. Vì vậy, trong giá 
thuê đất nên quy định chi tiết, bao gồm giá 
thuê đất thô cộng với giá thuê đất có chi phí 
đầu tư kết cấu hạ tầng. Chi phí xử lý chất thải 
được tính riêng cho từng dự án tùy thuộc vào 
lưu lượng, tính chất của từng dự án. Giá đất có 
thể xây dựng phù hợp với từng giai đoạn, phù 
hợp với mức độ hoàn thiện của kết cấu hạ tầng 
khu công nghiệp, điều kiện phát triển hạ tầng 
bên ngoài, phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Giai đoạn đầu có thể xác định lấy 
hiệu quả xã hội, tạo việc làm mới, thu hút lao 
động là chính, ngân sách tỉnh bù lỗ, để ấn định 
một giá thuê đất thấp, có khả năng cạnh tranh. 
Nhưng việc xây dựng khung giá thay đối phải 
hợp lý và có quy định rõ khoảng thời gian nhất 
định để các nhà đầu tư yên tâm và bảo đảm 
hiệu quả kinh doanh phát triển hạ tầng khu 
công nghiệp, bảo đảm lợi ích kinh tế của địa 
phương: và việc dùng ngân sách tỉnh để hỗ trợ 
cũng phải dựa trên các tiêu chí hợp lý và chặt 
chẽ như hỗ trợ bao nhiêu, chỉ hỗ trợ công đoạn 
nào... thì việc hỗ trợ mới đạt hiệu quả và đúng 
mục đích. 

Có thể quy định khung giá thuê đất trong 
thời hạn 10 năm đầu, và từng khoảng 10 năm 
thời gian tiếp theo. Khung giá tăng dần nhưng 
không vượt quá khoảng khung giá quy định, 
tính toán trên cơ sở vốn đầu tư kết cấu hạ tầng, 
khả năng cho thuê đất và các chỉ phí khác... và 
hiệu quả chung từ các nguồn thu cho ngân 
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sách từ việc đầu tư của các dự án. Thực tế cho 
thấy, nhiều nhà đầu tư cũng dễ chấp thuận 
phương án này hơn từ phương án giá đất thuê 
cao ngay từ đầu. 

Một vấn đề khác nằm trong cơ chế, chính 
sách cần tháo gỡ, đó là Nghị định số 36/CP 
được thực hiện trong thời gian qua đã bộc lộ 
nhiều bất cập nhưng cho đến nay mới sắp được 
sửa đối, bổ sung cho phù hợp với tình hình 
phát triển thực tế của các khu công nghiệp. 
Nghị định số 164/CP của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp đã làm giảm bớt các ưu đãi đầu tư của 
các doanh nghiệp khi đầu tư vào các khu công 
nghiệp. Đây cũng là nguyên nhân gây khó 
khăn trong công tác xúc tiến đầu tư vào các 
khu công nghiệp trong giai đoạn hiện nay và 
do vậy, làm mất ưu thế cạnh tranh trong việc 
tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi so với các 
nước trong khu vực. 

Cơ chế "một cửa, tại chỗ" trong công tác 
quản lý đối với các khu công nghiệp chưa 
được thực hiện một cách triệt để, do đó không 
tạo được tính năng động của Ban Quản lý 
trong việc quản lý, chỉ đạo đối với các khu 
công nghiệp, làm giảm sức hút các nhà đầu tư. 
Vấn đề là ở chỗ, cần tăng cường công tác phân 
cấp ủy quyền cho Ban Quản lý một cách đồng 
bộ để có thể thực hiện tốt chức năng quản lý 
nhà TƯỚC của mình. Ban Quản lý cần được ủy 
quyền về quản lý vốn, lao động, môi trường 
đối với các khu công nghiệp trên địa bàn, đồng 
thời vấn đề quản lý môi trường, chống ô nhiễm 
và xử lý chất thải cũng phải được quan tâm 
ngay từ khâu lập quy hoạch, xây dựng các khu 
công nghiệp theo đúng quy định. Như vậy, sẽ 
tạo ra bước ngoặt trong công tác cải cách hành 
chính, tạo điều kiện cho ban quản lý giải 
quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của 
doanh nghiệp một cách thuận lợi, nhanh 
chóng. Đây cũng là một vấn đề cốt yếu để tăng 
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cường tính hấp dẫn của các khu công nghiệp, 
tạo ra một môi trường đâu tư thông thoáng, từ 
đó thu hút các nhà đầu tư vào các khu công 
nghiệp ở Việt Nam. 

Ngoài những vấn đề nêu trên, để phát huy 
có hiệu quả và chất lượng cao các khu công 
nghiệp, đòi hỏi chúng ta cần quan tâm giải 
quyết những vấn đề khác như: phải có chính 


sách thỏa đáng hỗ trợ vốn và đầu tư khoa học - 


công nghệ, quan tâm đào tạo nguôn nhân lực 
phục vụ các khu công nghiệp và cả đào tạo 
công chức cần tiến hành định kỳ, quan tâm đời 
sống vật chất và văn hóa tỉnh thần, giáo dục, y 
tế, nhà ở... cho công nhân và con em họ ở các 
khu công nghiệp. 

Để các khu công nghiệp Việt Nam phát 
triển có hiệu quả cao, đạt chất lượng và phát 
triên bền vững đòi hỏi các cấp, các bộ, ngành 
cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết và rút kinh 
nghiệm nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách 
đối với khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận 
lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước đầu tư vào các khu công nghiệp, cũng 
như là tạo ra một môi trường thu hút đầu tư 
thật hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao. Có thể nói, 
chỉ như vậy, chúng ta mới có thể thực hiện 
thành công tiến trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 
trong những năm tới. 

Để góp phân thực hiện mục đích trên, trong 
Hội thảo này, Đoàn Chủ tịch rất mong được 
các nhà lãnh đạo, quản lý các khu công nghiệp 
ở trung ương và các địa phương phía bắc, các 
nhà khoa học và các đại biểu tập trung thảo 
luận các vấn đề đặt ra. Đặc biệt, phân tích làm 
rõ những mặt yếu kém, hạn chế trong phát 
triển khu công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc, 
đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục hạn 
chế, nâng cao hiệu quả trong phát triên khu 
công nghiệp, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


Số 14 (tháng 7 năm 2004) 


TÔNG QUAN 


`. .4 


1 - Lý luận về phát triển khu công nghiệp 

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, thực tiễn 
phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam hơn 
10 năm qua đã tạo nên "lý luận về khu công 
nghiệp" nhưng nhận định chưa thống nhất do 
chưa có tổng kết. 

Trong phát biểu đề dẫn, GS,TS Lê Hữu 
Nghĩa (Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên 
tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội đồng Lý luận Trung ương) đặt vấn đề: Để 
các khu công nghiệp Việt Nam phát triển có hiệu 
quả, đạt chất lượng và phát triển bên vững thì các 
cấp, các bộ, ngành cần tiếp tục nghiên cứu, tổng 
kết và rút kinh nghiệm nhằm hoàn thiện cơ chế, 
chính sách đối với khu công nghiệp. Đề cập đến 
quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về 
phát triên các khu công nghiệp, khu chế xuất báo 
cáo của TS Hoàng Xuân Hòa và phát biểu của 
TS Trân Đình Hiền (Vụ trưởng, Ban Kinh tế 
Trung ương) nhận định: Quá trình xây dựng và 
phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất ở 
Việt Nam trong những năm qua đã thể hiện sự 
đúng đắn trong đường lối phát triển kinh tế của 
Đảng... Nhưng nhằm đạt được những mục tiêu đã 
đặt ra cho giai đoạn đến năm 2010, rất cần thống 
nhất về quan điểm phát triển khu công nghiệp. 

Để xây dựng lý luận về khu công nghiệp cần 
nghiên cứu kỹ kinh nghiệm của nước ngoài. 
Báo cáo của PGS Vũ Chí Lộc (Trưởng Khoa 
Sau đại học, Trường Đại học Ngoại thương) và 
TS Nguyễn Minh Sang (Vụ Kinh tế địa phương 
và Lãnh thô, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã phân 
tích những bài học về phát triển khu công nghiệp, 


khu chế xuất của Thái Lan, Phi-lip-pin, In-đô-nê- ` 


xi-a, Ma-lai-xi-a, Trung Quố.... Một số ý kiến 
lưu ý rằng, đê đưa lý luận gắn với thực tiễn và 
thống nhất quan điêm phát triển khu công nghiệp 
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cần tuyên truyền nhiêu hơn, nhất là nâng cao hơn 
nữa vai trò của báo chí. _ 

2 - Vai trò của khu công nghiệp và những 
tác động đến phát triển kinh tế 

Trong tham luận "Vai trò của khu công 
nghiệp trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa", T§ Đỉnh Văn Ấn (Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương) cho 
rằng, tác động tích cực của các khu công nghiệp 
được xác định rõ trên 5 khía cạnh chủ yếu: Tạo 
điều kiện mặt bằng thuận lợi thu hút đầu tư cho 
hình thành doanh nghiệp mới, mở rộng quy mô 
sản xuất; tập trung xử lý chất thải, bảo vệ môi 
trường: thu hút lao động góp phần giải quyết việc 
làm, nâng cao đời sống dân cư địa phương: thực 
hiện các liên kết, hỗ trợ kinh tế mới (về công 
nghệ, quản lý...); đấy nhanh chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế. 

Về vai trò của khu công nghiệp, ở khía cạnh 
khác, ThS Lê Hông Vến (Học viện Hành chính 
Quốc gia) cho rằng: Khu công nghiệp là nơi thử 
nghiệm chính sách kinh tế mới tốt nhất, đặc biệt 
là các chính sách kinh tế đối ngoại và là đầu tầu 
tiên phong trong sự phát triển nền kinh tế quốc 
dân; khu công nghiệp hình thành và phát triển sẽ 
là cầu nối hội nhập nên kinh tế trong nước với 
nên kinh tế quôc tế; khu công nghiệp là nơi tiếp 
nhận, chuyển giao và áp dụng có hiệu quả những 
thành tựu của khoa học - công nghệ. TS Nguyễn 
Văn Minh (Trưởng Khoa Sau đại học, Trường 
Đại học Thương mại) nhân mạnh: Sự ra đời và 
hoạt động có hiệu quả của khu công nghiệp, khu 
chế xuất sẽ góp phần tăng năng lực xuất khẩu; 
phát triển đô thị và tăng quỹ nhà. 

3 - Chính sách và quy hoạch phát triển khu 
công nghiệp 

Chính sách phát triển khu công nghiệp được 
xem xét về nhiều mặt, như hỗ trợ địa phương, 
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thuế, mô hình phát triển khu công nghiệp... Một 
số ý kiến cho biết, các nhà đầu tư vẫn phàn nàn 
răng cơ chế, chính sách quản lý các khu công 
nghiệp hiện nay còn hạn chế, nhất là chính sách 
ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào khu công 
nghiệp... Nghị định số 164/CP của Chính phủ 
quy định chỉ tiết thi hành Luật Thuế thu nhập 
doanh nghiệp còn làm giảm bớt các ưu đãi đầu tư 
của các doanh nghiệp khi đầu tư vào các khu 
công nghiệp. Đây cũng là nguyên nhân gây khó 
khăn trong công tác xúc tiến đầu tư vào các khu 
công nghiệp trong giai đoạn hiện nay và do vậy, 
làm mất ưu thế cạnh tranh trong việc tạo ra môi 
trường đầu tư thuận lợi so với các nước trong 
khu vực. Nếu các chính sách phù hợp với thực 
tiễn thì sẽ thành công. Một số ý kiến cho rằng, để 
làm cơ sở tạo sự thống nhất về cơ chế và các 
chính sách phát triển khu công nghiệp, khu chế 
xuất cần sớm xây dựng Luật về khu công nghiệp. 
Gợi ý vẽ chính sách phát triển khu công 
nghiệp, đồng. chí Lê Khả Phiêu (nguyên Tổng 
Bí thư) cho rằng: Quy mô, nội dung phát triển 
khu công nghiệp có sự khác biệt, đặc thù ở những 
vùng khác nhau. Ở miền Trung, nên cân nhắc nơi 
nào gọi là khu công nghiệp hay khu kinh tế mở. 
Công tác quy hoạch phát triển khu công 
nghiệp dù được đề cập nhiều góc độ, nhưng đều 
thống nhất với nhận định chung: Chất lượng quy 
hoạch còn thấp, việc hinh thành, phân bố các khu 
công nghiệp còn dàn trải, xác định quỹ đất cần 
dùng thiếu căn cứ khoa học. Do vậy, vấn đề ở 
chỗ số lượng nhiều hay ít không quan trọng, mà 
yêu cầu đầu tiên đối với công tác quy hoạch là 
phải phù hợp với nhu cầu phát triên và khả năng 
thực tế của địa phương. Đông chí Trịnh Trọng 
Quyên (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tĩnh 
ủy Thanh Hóa) cho biết: Tỉnh Thanh Hóa đã sớm 
có quy hoạch các khu kinh tế động lực, các khu 
kinh tế tập trung: đã ban hành nhiều cơ chế, 
chính sách phát huy nội lực, thu hút ngoại lực 
cho đầu tư phát triển... coi trọng xây dựng hệ 
thống đô thị và phát triển các khu công nghiệp 
tập trung, lấy đó làm trung tâm kinh tế với chức 
năng là hạt nhân thúc đây cả vùng phát triển. 
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Một số ý kiến lưu ý rằng, việc lập quy hoạch 
phải căn cứ vào những lợi thế so sánh, tiêm năng 
phát triển trong tương lai của từng vùng, từng 
miền và phải dựa vào quy hoạch tổng thể phát 
triên kinh tế - xã hội của vùng, quy hoạch phát 
triển công nghiệp, khu chế xuất của cả nước đã 
được Chính phủ phê duyệt. Công tác quy hoạch 
phải được thực hiện một cách công khai, rõ ràng. 

4 - Vấn đề kết cấu hạ tầng 

Vê giá. thuê đất trong khu công nghiệp, có M 
kiến cho rằng, hiện cao hơn rất nhiều lần so với 
giá thuê đất bên ngoài khu công nghiệp (ở Thành 
phố Hồ Chí Minh, giá thuê đất cao gấp từ 4 - 6 
lần so với Trung Quốc, khoảng 6 lần so với Thái 
Lan). Cùng với các nguyên nhân khác dẫn đến 
việc thuê đất ở khu công nghiệp ít khi được lấp 
đầy, ông Nguyễn Ngọc Phúc (Cục trưởng Cục 
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa) nhận xét: 
Giá thuê đất ở địa phương khó khăn thì thấp, còn 
ở địa phương có điều kiện phát triển thì rất cao 
nên nhiều doanh nghiệp không chú trọng đầu tư 
kinh doanh ở khu công nghiệp. Đại diện Công ty 
liên doanh phát triên khu công nghiệp Đình Vũ 
(Hải Phòng) cho rằng: Giá đất có thể xây dựng 
phu hợp với từng giai đoạn và mức độ hoàn thiện 
của kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, điều kiện 
phát triển hạ tầng bên ngoài, phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương. Giai đoạn đầu có thể xác 
định lấy hiệu quả xã hội và tạo việc làm mới là 
chính nên ngân sách tỉnh cần bù lỗ để ấn định 
một giá thuê đất thấp, có khả năng cạnh tranh. 

Vấn đề giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề 
bức xúc, nan giải. Thực tế cho thấy, giải phóng 
mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn và điều này làm 
giảm nhiệt tình của các nhà đầu tư. Một số ý kiến 
phân tích rõ nguyên nguyên của tỉnh trạng này là 
việc quy hoạch, hướng dẫn, tuyên truyền thông 
tin chưa tốt nên người dân không hiểu rõ chính 
sách và quy định của nhà nước; nhiều trường hợp 
do tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng tại địa 
phương nên đây giá đất lên cao gấp nhiều lần so 
với giá tiên đền bù theo quy định, từ đó gây ra 
tâm lý chây ỳ, đòi đèn bù với giá cao, không chịu 
giao đất. 
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Bàn về quản lý và sử dụng đất cho phát triển 
khu công nghiệp và khu chế xuất, PGS, TSKH 
Nguyễn Văn Đặng (Phó Trưởng Ban Kinh tế 
Trung ương) cho rằng: Thực hiện xây dựng kết 
cấu hạ tầng khu công nghiệp chậm do nhiêu 
nguyên nhân, trong đó có đền bù, giải tỏa. Để 
phát triển khu công nghiệp và khu chế xuất một 
cách hiệu quả, phải xây dựng quy hoạch sử dụng 
đất với tầm nhìn dài hạn, dành quỹ đất thỏa đáng, 
có ưu đãi về đất đai đối với nhà doanh nghiệp. 

Để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có hiệu 
quả, nhiều ý kiến cho rằng, việc lựa chọn chủ dự 
án chủ đầu tư có kinh nghiệm và đủ năng lực tài 
chính là điều hết sức quan trọng. Phải xác định 
chủ đầu tư xây dựng ngay từ khi trình duyệt đề án 
thành lập khu công nghiệp để tránh việc thay đôi 
chủ đầu tư xây dựng. Việc xây dựng kết cầu hạ 
tầng cần phát huy nội lực, phải kết hợp các hình 
thức huy động vôn. Có thể hình thành công ty cổ 
phần để huy động vốn và nên thành lập Công ty 
Dịch vụ công nghiệp (thay thế công ty phát triền 
hạ tầng). 

5 - Bộ máy hành chính và vấn đề nguồn 
nhân lực 

5.1 - Bộ máy hành chính có vai trò rất quan 
trọng đối với sự phát triển các khu công nghiệp, 
khu chế XUẤT. Do đó, nhiều ý kiến đã phân tích 
sâu sắc vấn đề này, với nhận xét chung: một số 
cán bộ làm công tác quản lý nhà nước còn quan 
liêu hoặc nắm không vững các quy định hiện 
hành nên thực thi nhiệm vụ còn chậm và đôi khi 
gây khó khăn cho nhà đầu tư; thủ tục hành chính 
đã từng bước cải tiến song vẫn còn phức tạp; Ban 
Quản lý khu công nghiệp ở địa phương còn hạn 
chế về tính năng động trong việc quản lý, chỉ đạo 
đối với các khu công nghiệp trên địa bàn do chưa 
thực hiện một. cách triệt để cơ chế "một cửa, tại 
chỗ". Có ý kiến đề xuất: Ban Quản lý khu công 
nghiệp ở ở địa phương cân được phân câp Ủy quyên 
cụ thể và đồng bộ hơn nữa (về quản lý vôn, lao 
động, môi trường đối với các khu công nghiệp 
trên địa bàn); ở trung ương, Vụ Quản lý khu công 
nghiệp, khu chế xuất có thể chuyên thành cục 
hoặc tông cục sẽ phù hợp với xu thế phát triển và 
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nâng cao hiệu quả quản lý. TS Vũ Văn Thái 
(Phó Vụ trưởng, Bộ Nội vụ) tham gia thảo luận 
về nguyên nhân và xu hướng biến đổi về quản lý 
khu công nghiệp ở trung ương và địa phương, đã 
phân tích sâu một số vấn đề liên quan đến Ban 
Quản lý khu công nghiệp ở địa phương như số 
lượng và tiền lương cán bộ, các môi quan hệ với 
các cơ quan có liên quan, nhất là Sở kế hoạch và 
đầu tư... 

5.2 - Nguôn nhân lực liên quan đến phát triển 
các khu công nghiệp được bàn luận trên nhiều 
khía cạnh, trong đó có ý kiến khá sâu sắc của ông 
Ngô Mạnh Hợp (Vụ trưởng, Văn phòng 
Chính phủ). Các ý kiến cho rằng: Cán bộ tham 
gia các dự án liên doanh đầu tư do yếu năng lực, 
thiếu bản lĩnh nên nhiều khi bị phía đối tác chỉ 
phối làm thiệt hại lợi ích của doanh nghiệp nhà 
nước và quyền lợi người lao động. Do đó, đối 
tượng này cần được định kỳ bồi dưỡng kiến thức 
quản lý nhà nước. Người lao động, còn gặp nhiều 
khó khăn, nhất là chỗ ở. Cần quan tâm một cách 
toàn diện đến đời sống vật chất, y tế, văn hóa và 
giáo dục... cho công nhân và con em họ ở các 
khu công nghiệp. 

6 - Giải pháp phát triển khu công nghiệp 

Đại diện Ban Quản lý khu công nghiệp của 
các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh... đã 
trình bày một số hạn chế của địa phương và nêu 
hướng phát triển khu công nghiệp. Đại diện tỉnh 
Bắc Ninh, nêu ố giải pháp, với mong muốn thúc 
đẩy hình thành các khu công nghiệp mới và 
nhanh chóng lấp đây khu công nghiệp. Đại diện 
tỉnh Thái Nguyên, đưa ra 5 giải pháp phát triển 
khu công nghiệp Sông Công. Đại diện tỉnh Nam 
Định xác định 7 mục tiêu và một số biện pháp 
trong thời gian tới như: xây dựng cho được chính 
sách hấp dẫn để thu hút các thành phần kinh tế 
trong và ngoài tỉnh đầu tư, xây dựng các khu 
công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu và có sự 
phối hợp của các ngành trong tỉnh để tránh phiền 
hà cho nhà đầu tư. Vấn đề bảo vệ môi trường, có 
một số báo cáo đã đề cập giải pháp riêng, trong 
đó có ý kiến đề xuất tới 9 biện pháp. 
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Ông Lê Xuân Trinh (nguyên Trưởng Ban 
Quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam) đi sâu phân 
tích 3 nguyên nhân dẫn đến các khu công nghiệp 
ở phía Bắc phát triển chậm hơn ở phía Nam; từ 
đó, chỉ ra hướng khắc phục và tin tưởng vào triển 
vọng hoạt động ngày càng có hiệu quả của các 
khu công nghiệp, khu chế xuất ở phía Bắc. 

TS Nguyễn Xuân Thông (Vụ trưởng, Tạp 
chí Cộng sản) cho rằng, có 2 nguyên nhân chính 
dẫn đến phát triển nhanh chóng các khu công 
nghiệp ở phía Bắc. Song nếu không quan tâm 
làm tốt việc xây dựng các tổ chức trong các 
doanh nghiệp ở khu công nghiệp thì dù cho kinh 
tế có phát triển nhưng sẽ làm nãy sinh nhiều khó 
khăn phức tạp. TS Phạm Thắng (Ủy viên Ban 
Biên tập, Vụ trưởng, Tạp chí Cộng sản) nêu 
5 biện pháp khắc phục khó khăn, bất cập ở các 

tỉnh, thành phố phía Bắc trong việc nâng cao 
hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp, trong 
đó kiến nghị: Nên phát triển khu công nghiệp vừa 
và nhỏ gắn với nông nghiệp và nông thôn tại các 
địa phương: tăng cường xúc tiến đầu tư; phát 
triển kết cấu hạ tầng thích hợp. 

PGS Trân Hùng (Tạp chí Nghiên cứu 
Thương mại) đưa ra 6 kiến nghị, trong đó nêu rõ 
cần kiểm soát chặt chẽ xử lý nước thải; ở các địa 
phương không nên xây dựng khu công nghiệp đa 
ngành mà nên hình thành cụm công - nông 
nghiệp quy mô vừa và nhỏ gắn với lợi thế của địa 
phương. 

TS Trần Ngọc Hưng (Phó Vụ trưởng, Vụ 
quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư ) nêu ố giải ' pháp nâng cao hiệu 
quả các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các địa 
phương phía Bắc, trong đó nhấn mạnh cần đa 
dạng hóa mô hình phát triển khu công nghiệp; 
quy hoạch phải mang tính liên vùng, liên tỉnh. 

TS Hoàng Hải (Phó Vụ trưởng, Tạp chí 
Cộng sản) đề xuất 4 nhóm giải pháp chính đề thu 
hút các nguồn đầu tư phát triên khu công nghiệp, 
khu chế xuất; trong đó, nhắn mạnh việc đối mới 
hệ thống tổ chức bộ máy quản lý khu công 


nghiệp phải lấy hiệu quả kinh tế xã hội làm tiêu 
chuẩn cơ bản để đánh giá hoạt động của bộ máy 
quản lý; cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào 
các khu công nghiệp. Chỉ có như vậy, mới tạo 
được môi trường đầu tư hấp dẫn, có sức cạnh 
tranh cao với các thị trường đầu tư trong khu vực. 
$ 


* *# 

Sau hai ngày làm việc, Hội thảo đã thành 
công tốt đẹp và khẳng định "vấn đề phát triển 
khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam" có 
vai trò tích cực trong quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước nên cân tiếp tục nghiên cứu 
sâu hơn để có giải pháp thích hợp. Trong phát 
biểu chào mừng, Đồng chí Chu Phạm Ngọc 
Hiển (Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thanh Hóa), đánh giá cao ý nghĩa của 
Hội thảo về mặt lý luận, đặc biệt giúp ích cho các 
địa phương phía bắc, trong đó có Thanh Hóa phát 
triển các khu công nghiệp (từ một khu hiện nay 
lên 8 khu trong tương lai). GS, 1S Lê Hữu Nghĩa 
hy vọng, Hội thảo sẽ có những đóng góp nhất 
định về khoa “học để góp phần làm sáng tỏ hơn 
những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc 
xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu 
chế xuất ở Việt Nam, đặc biệt là các địa phương 
phía Bắc, trong giai đoạn đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế. PGS,TSKH Nguyễn Bích Đạt 
(Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong phát 
biểu kết luận, đã khái quát các vấn đề chính được 
bàn luận và đó cũng là những vấn đề đang được 
quan tâm. Đồng thời, cho rằng cần có Hội nghị 
tổng kết thực tiễn về phát triền khu công nghiệp, 
khu chế xuất và dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo 
"Khu công nghiệp, Khu chế xuất ở Việt Nam 
trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế" vào 
tháng 11-2004 tại phía Nam. 


HẢI HƯNG 
( Tông thuật) 
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HOÀN THIÊN MÔI TRƯỜNG VÀ CHÍNH $ÁCH 
HUYỆN I(HÍCH DẤU TƯ TRƯC TIÊP 
CỦA NƯỚC NGOÀI Ở VIÊT NAM 


1 - Thực trạng thu hút và sử dụng đầu tư 
trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 

Từ năm 1987 đến nay, đã gần 17 năm Luật 
Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành, 
hoạt động đầu tư nước ngoài nói chung và đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nói riêng đạt được 
những kết quả quan trọng, góp phần ch Cực 
vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội, củng cố thêm thế và lực của Việt 
Nam trên trường quốc tế. 

Hết thắng 6-2004, Việt Nam đã có trên 
4 677 dự ân FDI được cấp giấy phép và còn 
hiệu lực, với tông vốn đăng ký đạt trên 42 tỉ 
USD, vốn pháp định là 19,2 tỉ USD. 

Tuy vậy, cơ cấu của vốn FDI vẫn đang quá 
chênh lệch giữa các ngành, phần vốn chủ yếu 
tập trung VàO linh vực công nghiệp và xây dựng 
với 66% số dự án và 64,5% vốn thực hiện. Lĩnh 
vực này cũng thu hút tới trên 70% lao động và 
tạo ra trên 90% giá trị xuất khẩu của khu vực 
FDI. Lĩnh vực dịch vụ chiếm 21% số dự án và 
29,5% vốn thực hiện; lĩnh vực nông -lâm -ngư 
nghiệp chỉ chiếm 13% số dự án và 6% số vốn 
thực hiện. 

Hình thức đầu tư chính là liên doanh chiếm 
tới 51% số vốn đăng ký và 30% số dự án, hình 
thức 100% vốn nước ngoài chiếm 36% vốn 
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đăng ký và 66% số dự án, hình thức hợp đồng 
hợp tác kinh doanh và hợp đồng khai thác 
chuyển giao chiếm 13% vốn đăng ký và 4% số 
dự án. 

Các nước và vùng lãnh thổ đầu tư nhiều nhất 
vào Việt Nam là từ khu vực Đông Bắc Á (gồm 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và 
Xin-gapo) chiếm 62% về số vốn đăng ký của 
tất cả các dự án đang còn hiệu lực. Đầu tư của 
các nước ASEAN vào Việt Nam từ năm 1997 
có chiều hướng suy giảm do tác động tiêu cực 
của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu 
vực và nay đang dần phục hồi. Xin-ga-po vẫn 
giữ vị trí đứng đầu với 263 dự án và 7,2 tỉ USD 
vốn đăng ký. Đầu tư của các nước châu Âu như 
Pháp, Hà Lan, Anh vẫn nằm trong số 10 nước 
đầu tư lớn nhất ở Việt Nam. Hoa Kỳ là nước có 
vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam đứng ở vị trí 
13 với hơn 1,1 tỉ USD vốn đăng ký. 

Nguôn vốn FDI vào Việt Nam tập trung chủ 
yếu ở các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và 
phía Nam. Thành phố Hồ Chí Minh giữ vị trí 
đứng đầu. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai, Bình Dương chiếm 50,6%; Hà Nội 
chiếm 18% tông số vốn đầu tư đăng ký. 


* TSKH, Phó Vụ trưởng, Ban Kinh tế Trung ương 
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Trong nửa đầu những năm 90 của thế 
kỷ XX, FDI gia tăng liên tục, nhưng sau khủng 
hoảng tài chính -tiền tệ khu vực năm 1997, FDI 
vào Việt Nam có suy giảm. Năm 2000, FDI đã 
có dấu hiệu phục hồi và tiếp tục giữ được đà 
tăng trưởng trong năm 2001, nhưng vẫn chưa 
mạnh so với trước đây. Điều đáng bàn là từ 
năm 2002 vốn FDI thu hút mới lại suy giảm trở 
lại, chỉ bằng gần 60% so với cùng kỳ năm 2001 
(với 1,3 tí USD). 

2 - Tác động của đâu tư trực tiếp nước 
ngoài đối với sự phát triển kinh tế -xã hội 

Thực tế cho “thấy, FDI đã trở thành một 
trong những nguồn vốn quan trọng cho đầu tư 
phát triển, có tác dụng thúc đấy sự chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, nâng cao năng lực quản lý và trình 
độ công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo 
thêm nhiều việc làm mới, góp phân mở rộng 
các hoạt động kinh tế đối ngoại và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế. Nhìn chung FDI đã tác 
động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội 
của Việt Nam. 

Hiện nay, đầu tư nước ngoài đóng gÓP trên 
13% GDP, chiếm trên 18% tổng vốn đầu tư xã 
hội, trên 23% kim ngạch xuất khẩu (không kể 
dầu khí), đạt trên 35% giá trị sản xuất công 
nghiệp và khoảng 7% thu ngân sách cả nước. 
Khu vực FDI cũng đã thu hút được gần nửa triệu 
lao động trực tiếp và hàng chục vạn lao động 
gián tiếp khác. 

Nhà nước chủ động hơn trong việc bố trí cơ 
cầu đầu tư gÓp phân khai thác hiệu quả các 
nguồn lực trong nước theo tỉnh thân kết hợp 
giữa nội lực và ngoại lực để tạo sức mạnh tông 
hợp cho công cuộc đổi mới và phát triển đất 
nước. Cụ thể, FDI có tác động tích cực đối với 
các cân đối lớn của nền kinh tế (cân đối ngân 
sách, mở rộng nguồn thu ngoại tệ, cải thiện cán 
cân vãng lai, cán cân thanh toán). Đến hết năm 
2002, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 
tới 35,3% giá trị sản lượng công nghiệp cả nước 
với tốc độ tăng trưởng trên 20%/năm (không 
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tính dầu khí) đã góp phần đưa tốc độ tăng 
trưởng công nghiệp của cả nước đạt 14,5%. 

Hiện nay, khu vực FDI chiếm 100% vốn đầu 
tư trong khai thác dầu thô, sản xuất ô+ô, máy 
giặt, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn 
phòng, máy tính... chiếm khoảng 60% sản 
lượng thép cán, 33% về sản xuất máy móc thiết 
bị điện, điện tử, 76% dụng cụ y tế chính xác, 
55% về sản lượng sợi các loại, 30% vải các loại, 
49% về da giày, 18% về may mặc, 25% về thực 
phẩm và đồ uống... Tóm lại, đầu tư nước ngoài 
đã tạo nên nhiều ngành nghẻ, sản phẩm mới góp 
phân làm tăng đáng kể năng lực các ngành công 
nghiệp Việt Nam. 

Các dự án FDI còn có tác dụng lan tỏa ảnh 
hưởng, thúc đây cạnh tranh, hình thành các xí 
nghiệp vệ tinh đê tăng thêm giá trị của sản 
phẩm từ thị trường trong nước. Nhờ được trang 
bị công nghệ mới, kỹ thuật, kinh nghiệm quản 
lý tiên tiến, nên sức cạnh tranh của sản phẩm 
hàng hóa của nhiều doanh nghiệp đã nâng lên 
đáng kể. Nhiều sản phẩm đã có chỗ đứng và. 
chiếm thị phần tương đối khá trên cả thị trường 
nội địa và thế giới. 

Sự cạnh tranh về nhiều mặt của các doanh 
nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước đã góp 
phần thúc đấy tính cạnh tranh của cả nền kinh 
tế. Hoạt động của khu vực FDI có đóng góp 
quan trọng trong việc phát triển một số ngành 
kinh tế mũi nhọn. 

Việc tăng cường thu hút FDI hướng về Xuất 
khẩu đã tạo thuận lợi cho VIỆC tiếp cận và mở 
rộng thị trường quốc tế, nâng cao năng lực xuất 
khẩu của Việt Nam. Xuất khẩu của khu vực FDI 
thời kỳ 1996-2000 đạt trên 16 tỉ USD, chiếm 
23% kim ngạch xuất khẩu cả nước, trong đó các 
mặt hàng có tỷ trọng cao là giày dép, hàng may 
mặc và hàng điện tử. Ngoài ra, khu vực FDI góp 
phân mở rộng thị trường trong nước, thúc đẩy 
các hoạt động dịch vụ phát triển nhanh, đặc biệt 
là khách sạn, du lịch, các dịch vụ tư vấn pháp 
luật và chuyển giao công nghệ... tạo cầu nối cho 
các doanh nghiệp trong nước tham gia xuất 
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khẩu tại chỗ hoặc tiếp cận với các thị trường 
quốc tế. 

Khu vực FDI đã BÓP phần nâng cao trình độ 
công nghệ, kỹ thuật của nhiều ngành sản xuất, 
tạo điều kiện nâng cao tay nghề, kinh nghiệm 
quản lý tiên tiến, góp phần phát triển nguồn 
nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Ngoài ra, khu vực này đá 
thu hút một lượng đáng kể lao động trực tiếp và 
gián tiếp, thu nhập của người lao động tăng lên, 
mức sông được cải thiện. 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được 
FDI còn có một số hạn chế sau: 

-Cơ cấu vốn đầu tư nhìn chung còn bất hợp 
lý so với định hướng phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. Thực tế hoạt động FDI trong 
những năm qua cho thấy vốn đầu tư vào Việt 
Nam chủ yếu tập trung ở những ngành dễ thu 
lợi nhuận, thời gian thu hồi vốn ngắn như: các 
ngành sản xuất chất tẩy rửa, ngành gia công 
may mặc, giày dép, lắp ráp ôtô, xe máy, điện tử 
đân dụng, sắt thép, xi mnăng, khách sạn, văn 
phòng cho thuê..., các dự án thuộc lĩnh vực 
nông, lâm, thủy sản, công nghiệp cơ khí và dịch 
vụ có giá trị lớn như giao thông vận tải, bưu 
chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, lĩnh 
vực công nghệ cao chiếm tỷ lệ rất thấp cả về số 
lượng dự án và vốn đầu tư. 

- Một số dự án hoạt động kém hiệu quả, thua 
lỗ kéo dài dẫn đến tình trạng bị phá sản, công 
nhân bị sa thải. Từ năm 1998 xuất hiện xu 
hướng rất đáng quan tâm là nhiều liên doanh có 
FDI đã chuyển sang hinh thức công ty 100% 
vốn nước ngoài để cải thiện hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. Phía Việt Nam chủ yếu bị đẩy ra 
nắm khâu phân phối và tiêu thụ sản phẩm. 

- Một số liên doanh do vốn đầu tư của Việt 
Nam chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn đầu 
tư (trung bình khoảng 30% vốn pháp định, bằng 
khoảng 10% tông vốn đầu tư, chủ yếu góp bằng 
giá trị quyền sử dụng đất), cộng với những yêu 
kém về trình độ chuyên môn, quản lý nên nhiều 
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dự án bị các chủ đầu tư nước ngoài thao túng, tự 
động tăng giá thiết bị nguyên liệu đầu vào, thực 
hiện chuyển giá trong nội bộ công ty. Nhiều 
công nghệ lạc hậu quá cũ, gây ô nhiễm môi 
trường. 

- Nhiều dự án FDI do các công ty xuyên 
quốc gia chị phối, điều này ( có thê làm cho nên 
kinh tế sẽ dần phụ thuộc về vốn, kỹ thuật, thị 
trường và mạng lưới tiêu thụ phân phối của họ 
nếu không có biện pháp hữu hiệu để phát triền 
nhanh và bền vững. Thông qua sự chỉ phối về 
kinh tế, các công ty xuyên quôc gia có khả năng 
ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - - xã hội, làm 
trầm trọng thêm sự phân hóa giàu nghèo trong 
xã hội. 

Về phía chủ quan, mặc dù đã có nhiều cố 
gắng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, 
song sự suy giảm của dòng FDI vào Việt Nam 
hiện nay do những nguyên nhân: 

-Tuy đã có định hướng cơ bản trong việc thu 
hút FDI theo ngành lĩnh vực đối tác, nhưng trên 
thực tế chưa làm rõ chiến lược thu hút FDI một 
cách toàn điện. Công tác quy hoạch còn nhiều 
bất cập, nhất là quy hoạch ngành (quy hoạch 
ngành thép, xi “năng, viễn thông, cảng biển...). 
Trong khi đó một sô ngành, lĩnh vực chưa có 
quy hoạch gây khó khăn cho việc xác định 
những chủ trương cụ thê thu hút FDI. 

- Luật pháp liên quan đến FDI đang trong 
quá trình hoàn thiện nên còn nhiều chồng chéo, 
mâu thuẫn, việc thực hiện luật pháp còn chưa 
nghiêm. Một số luật pháp điều chỉnh trực tiếp 
hoạt động FDI còn chưa được ban hành (như 
Luật Cạnh tranh và Chống độc quyền, còn có sự 
khác nhau giữa Luật Đầu tư trong nước và Luật 
Đầu tư nước ngoài...). Tình trạng các văn bản 
hướng dẫn thi hành luật còn chậm, nhiều vấn đề 
chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản pháp 
quy. Một. số điều chỉnh về thuế thu nhập doanh 
nghiệp gần đây (Nghị định số 164 của Chính 
phủ hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập 
doanh nghiệp) đang làm giảm tính hấp dẫn của 
môi trường đầu tư trong nước đối với FDI. 
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-So với một số nước trong khu vực, lợi thế 


cạnh tranh của Việt Nam đang giảm dần do các 
chỉ phí đâu vào cao, thủ tục hành chính còn 
rườm rà, các chính sách tuy đúng nhưng đi vào 
cuộc sống còn chậm. 

- Chi phí đầu tư ở Việt Nam cao hơn nhiều 
SO VỚI Các nƯỚc trong khu vực. Cho đến nay, 
cước phí dịch vụ cảng biên và vận tải biển, cước 
viên thông quốc tế, giá điện, phí đăng kiểm và 
chi phí giải phóng mặt bằng tại Việt Nam cao 
hơn trong khu vực, bên cạnh đó ưu thế về nguồn 
lao động rẻ lại đang bị mất dần. Các ngành công 
nghiệp phụ trợ của Việt Nam kém phát triển, 
điển hình là trong ngành sản xuất, lắp ráp ô 1ô, 
xe máy và may mặc. Các doanh nghiệp phải 
nhập khẩu phần lớn các linh kiện, phụ tùng, 
nguyên liệu, và chỉ thực hiện công đoạn lắp ráp, 
gia công tại Việt Nam, nên giá trị g1a tăng thực 
tế thấp, giá thành sản phẩm lại cao, nên sức 
cạnh tranh của sản phẩm bị hạn chế. 

3 -Một số giải pháp nhằm tăng cường thu 
hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI 

Mục tiêu 5 năm (2001-2005) đã đặt ra đối 
với vốn FDI là đến năm 2005 thu hút mới được 
12 tỉ USD vốn đăng ký và 11 tỉ USD vốn thực 
hiện, FDI sẽ đóng góp khoảng 15% GDP, 25% 
kim ngạch xuất khẩu và trên 10% tổng thu ngân 
sách. Tuy vậy, thách thức lớn đối với Việt Nam 
là cạnh tranh thu hút FDI giữa các nước trong 
khu vực đang rất gay gắt, nhất là Trung Quốc 
đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư và trở 
thành điểm thu hút mạnh FDI. Thực tế này đòi 
hỏi Việt Nam muốn cạnh tranh được FDI cũng 
phải khẩn trương đôi mới đồng bộ cơ chế chính 
sách, nhất là khâu điều hành để tăng sức hấp 
dẫn đối với FDI, thì mới thực hiện thắng lợi 
mục tiêu thu hút nhiêu hơn và sử dụng hiệu quả 
cao nguôn vốn FDI theo Văn kiện Đại hội IX 
của Đảng. Theo hướng này cần thống nhất về 
nhận thức, xây dựng chính sách bảo đảm sự ôn 
định, minh bạch rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các dự án đang hoạt động, mở rộng mục 
tiêu quy mô dự án, đa dạng hóa các hình thức 
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đầu tư, phù hợp với quy định của pháp luật và 
các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Bởi Vậy, 
theo chúng tôi, nên tập trung vào các nhóm giải 
pháp sau: 

a - Xây dựng chiến lược và quy hoạch thu 
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó xác 
định rõ những ngành, lĩnh vực, địa bàn cân 
khuyến khích thu hút đầu tư trực tiếp nước 
IgOàI. Chiến lược thu hút FDI được xem là một 
biện pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước, phản ánh sự kết hợp hài hòa việc phát huy 
nội lực với nguồn lực bên ngoài để đây nhanh 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền 
kinh tế quôc. dân, nó là căn cứ để xây dựng các 
quy hoạch và kế hoạch thu hút FDI theo ngành, 
lĩnh vực kinh tế và vùng lãnh thổ. Để nâng cao 
chất lượng quy hoạch thu hút FDI cần chú trọng 
công tác dự báo, cập nhật thông tin thị trường 
trong nước, quốc tế bảo đảm sự thống nhất giữa 
quy hoạch và kế hoạch, giữa các bộ, ngành và 
các địa phương trong việc thu hút FDI 

Danh mục dự án kêu gọi FDI quốc gia cần 
được xây dựng trên cơ sở quy hoạch thu hút FDI 
đã được phê duyệt. Danh mục dự án kêu gọi 
FDI của các bộ, ngành và các địa phương là bộ 
phận cấu thành của danh mục dự án kêu gọi FDI 
quốc g1a. 

b - Cải thiện môi trường đầu tư cần được 
thực hiện trên cả 5Š mặt (luật pháp, kết cấu hạ 
tầng, thủ tục hành chính, môi trường kinh 
doanh, hệ thống trọng tài và tòa án). 

Hoàn thiện hệ thống luật liên quan đến hoạt 
động FDI. Xây dựng hệ thống pháp luật hấp 
dẫn, thông thoáng, rõ ràng, ôn định và mang 
tính cạnh tranh cao so với các nước trong khu 
vực. Triển khai việc nghiên cứu để tiến tới xây 
dựng một Bộ luật Đầu tư chung cho cả đầu tư 
trong nước và đầu tư nước ngoài. Hoàn chỉnh hệ 
thống pháp lý chung về kinh tế để tạo lập môi 
trường kinh doanh ô ốn định, bình đẳng: sớm ban 
hành Luật về Kinh doanh bất động sản, Luật 
Cạnh tranh và Chống độc quyền... 
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Sửa đối thuế thu nhập cá nhân đối với người 
lao động Việt Nam làm việc trong các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, xây dựng 
chính sách thuế khuyến khích sản xuất phụ tùng 
linh kiện, nâng cao hã lệ nội địa hóa. Hoàn 
chính hệ thống thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia 
tăng, thuế tiêu thụ đặc DIỆt, hoàn thiện các quy 
định về hợp đồng kinh tế, sở hữu trí tuệ, cải tiến 
hệ thống tín dụng, bảo lãnh đầu tư, phá sản đối 
với doanh nghiệp FDI. 

Đa dạng hóa các hình thức FDI đề khai thác 
thêm các kênh thu hút đầu tư mới; cho phép các 
tập đoàn lớn có nhiều dự án ở Việt Nam thành 
lập các công ty quản lý vốn; đấy nhanh việc thí 
điểm cổ phần hóa doanh nghiệp FDI; ban hành 
danh mục, lĩnh vực cho phép nhà FDI được mua 
cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam. 

Đôi mới, hoàn thiện chính sách về đầu tư 
trực tiếp nước ngöài. Tiếp tục thực hiện lộ trình 
giảm chỉ phí đầu tư. Điều chỉnh giá phí. các loại 
hàng hóa dịch vụ để sau một thời gian về cơ bản 
áp dụng một mặt bằng giá cho các doanh nghiệp 
trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. 
Trước mắt, thực hiện giảm giá cước viễn thông, 
vận tải hàng không, giảm giá thuê đất... Tạo 
điều kiện giúp doanh nghiệp giảm chỉ phí đầu 
vào đề tăng sức cạnh tranh nhằm tăng độ hấp 
dẫn đối với các dự án đầu tư mới. Có thể miễn 
giảm tiền thuế đất trong một số năm để tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm 
tình trạng giải phóng mặt bằng đèn bù gây ách 
tắc cho việc triển khai dự ân. Tiếp tục ban hành 
văn bản hướng dẫn về điều kiện, thủ tục thế 
chấp quyền sử dụng đất. 

Công cụ thuế, tín dụng, cơ chế xuất nhập 
khẩu, thủ tục hải quan phải cải tiến mạnh mẽ, 
linh hoạt hơn, có các chính sách khuyến khích 
và ưu đãi tạo động lực lớn hơn để hướng mạnh 
vào xuất khẩu. Áp dụng công nghệ Cao và 
chuyền giao công nghệ, thu hút các dự ân, 
khuyến khích mạnh mẽ FDI (có trường hợp 
thuế xuất nhập khẩu các bán thành phẩm, linh 
kiện, chỉ tiết để sản xuất và lắp ráp thành phẩm 


Số 14 (tháng 7 năm 2004) 


Yạp ehí Cộng sản 


không khuyến khích sản phẩm nội địa hóa). 
Chính sách tín dụng tạo điều kiện để các doanh 
nghiệp tiếp cận chủ động hơn các nguôn vốn 
trong nước và thị trường vốn nước ngoài, chú 
trọng giải quyết những vấn đề tồn tại để khai 
thông các giao dịch có bảo đảm (thế chấp, thiết 
lập hệ thống đăng ký quốc g1a...). 

Cho phép các doanh nghiệp tham gia trực 
tiếp thuê lao động. Khắc phục tình trạng các 
doanh nghiệp FDI phải sử dụng lao động qua 
các tổ chức cung ứng của Việt Nam hiện nay. 
Muốn vậy, cần xem xét sửa lại quy định tại Bộ 
luật Lao động theo hướng cho phép các doanh 
nghiệp FDI được trực tiếp thuê lao động. Cần có 
những giải pháp khác hữu hiệu hơn để quản lý 
nguôn nhân lực, bảo đảm trật tự an ninh xã hội. 


Xử lý linh hoạt hơn về chuyển đổi các hình 
thức đầu tư. Tạo các điều kiện để các nhà đầu tư 
có thể linh hoạt chuyển đổi các hình thức 
đầu tư. 

c - Đấy mạnh xúc tiến đầu tư. Cụ thể, nên 
sớm xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư trực 
tiếp nước ngoài phù hợp với Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội đến 2010. Giải pháp này 
đòi hỏi phải có sự quan tâm của tất cả các CƠ 
quan nhà nước, đồng thời phải được triển khai 
đồng bộ với sự phối hợp chặt chế của các bộ, 
ngành, địa phương. Thành lập bộ phận xúc tiến 
đầu tư của các bộ, ngành, tổng công ty lớn, lập 
một số cơ quan đại diện ở một số địa bàn trọng 
điểm ở nước ngoài để xúc tiến đầu tư đến từng 
dự án, từng nhà đầu tư có tiềm năng. 

Chương trình vận động xúc tiến đầu tư được 
đầy mạnh theo ngành, lĩnh vực, địa bàn với các 
dự án và đối tác cụ thể, hướng vào các đối tác 
nước ngoài có tiềm lực về tài chính và công 
nghệ cao. Về ngành, lĩnh vực, cần tập trung vận 
động đầu tư cho các dự án áp dụng công nghệ 
thông tin, dầu khí, điện tử. Cần mở rộng đối tác 
đầu tư theo tinh thần đa phương hóa, hợp tác với 


(Xem tiếp trang 55) 
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Đổi 1rới, nâng cao 0ai trò lành đạo 
của tổ chức cơ sở đảng 
trowø doanh nobiêp thà ñ Hóc 


ĂNG cường và đối mới sự lãnh đạo của 
| Đảng, phát huy đầy đủ tác dụng, vai trò 
hạt nhân chính trị của tổ chức đảng 
trong doanh nghiệp nhà nước là một nhân tố 
quan trọng trong việc khắc phục những hạn chế, 
yếu kém, làm cho doanh nghiệp nhà nước có cơ 
cấu hợp lý, hoạt động có hiệu quả, sức cạnh 
tranh cao, đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, làm 
nòng cốt đây nhanh tăng trường kinh tế đất 
nước. Chính vì vậy, Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 3, khóa IX, “Về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước”, „ chỉ rõ: “Phải tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng ở tất cả các cấp, các ngành và nâng 
cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát 
huy hoạt động của công đoàn và vai trò làm chủ 
của người lao động, bảo đảm quá trình thực hiện 
có hiệu quả nghị quyết của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước tại doanh nghiệp”. 

Quy định số 96 QĐ/TW, ngày 22-3-2004, 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) Về 
chức năng, nhiệm vụ của đẳng bộ, chỉ bộ cơ sở 
trong các doanh nghiệp nhà nước khẳng định: 
“Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà 
nước là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước; tham gia đề ra và lãnh 
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đạo thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ 
phát triển sản xuất, 
knh doanh của 
doanh nghiệp; không 
ngừng nâng cao đời 
sống vật chất, tỉnh 
thần của người lao 
động, thực hiện tốt 
nghĩa vụ đối với Nhà 
nước; Xây dựng đảng 
bộ, chỉ bộ và doanh 
nghiệp vững mạnh, góp phân phát huy vai trò 
chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng giai cấp công nhân vững mạnh”. Quy 
định 96 là định hướng cụ thể và cần thiết cho 
hoạt động của tổ chức đảng ở ơ doanh nghiệp nhà 
nước trong quá trình đối mới, cụ thể là: 


Với tư cách là hạt nhân chính trị, đối với Nhà 
nước, tổ chức cơ sở đang (đảng bộ, chi bộ cơ sở) 
phải lãnh đạo thực hiện nghiêm chính các chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước ở đơn vị. Đối với doanh nghiệp, tổ chức cơ 
sở đảng mà tiêu biểu là cấp ủy đảng lãnh đạo 
xây dựng kế hoạch phát triển, phương án sản 
xuất kinh doanh, các quy định, chính sách... ở 
tại doanh nghiệp; là người lãnh đạo, kiểm tra, 
giám sát thực hiện và đông thời là chỗ dựa đáng 
tin cậy nhất để Hội đồng quản trị, Giám đốc tổ 
chức quản lý, điều hành hoạt động của doanh 
nghiệp. Đối với người lao động, tô chức cơ sở 
đàng là người đại diện chân chính cho những lợi 
ích chính đáng của người lao động, của các tổ 
chức chính trị - xã hội mà trong đó có lợi ích 
của chính tổ chức đảng và đảng viên. 

Tổ chức cơ sở đẳng (đảng bộ, chỉ bộ cơ sở) 
ở các doanh nghiệp nhà nước, trong những năm 
qua, đã xây dựng được quy chế làm việc, cơ bản 
khắc phục được hiện tượng lẫn lộn giữa vai trò 
hạt nhân lãnh đạo của tố chức cơ sở đảng với 
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quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh của cơ 
quan quản lý, từng bước hạn chế tình trạng bao 
biện, làm thay, hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của 
Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã 
đạt được vẫn tôn tại những hạn chế, yếu kém 
như: lúng túng về nội dung, phương thức lãnh 
đạo doanh nghiệp, bất lực trƯỚC sự sa sút của 
doanh nghiệp. Công tác quản lý cán bộ còn lỏng 
lẻo. Trong khi các doanh nghiệp đang chuyển 
đối, cơ cấu lại, thì tổ chức đảng, đoàn thể lại 
chậm đổi mới, lúng túng trong giải quyết mối 
quan hệ giữa cấp ủy với Ban giám đốc, giữa 
Bí thư với Chủ tịch Hội đông quản trị, Giám 
đốc. Nhiều tổ chức đảng chưa được chỉnh đốn, 
không khẳng định được vai trò lãnh đạo của 
mình đối với doanh nghiệp, để nội bộ mất 
đoàn kết. 

Doanh nghiệp nhà nước là trụ cột của kinh tế 
nhà nước. Thông qua đó, Nhà nước củng cố sức 
mạnh kinh tế của mình, điều tiết và định hướng 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân theo đường lối của 
Đảng. Sự phát triển bền vững của kinh tế nhà 
nước có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định 
chính trị, an ninh quốc gia, sự phát triên và tiến 
bộ xã hội. Đảng ta khẳng định, phát triển kinh 
tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Vì 
vậy, không ngừng tăng cường công tác xây 
dựng Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước là 
một bảo đảm vững chắc cho quá trình sắp xếp 
và đôi mới doanh nghiệp nhà nước. Nâng cao 
vai trò của tô chức đảng trong doanh nghiệp 
Nhà nước chính là khả năng quán triệt sâu sắc, 
vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt đường lối 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của doanh 
nghiệp để đề ra được các chủ trương, phương 
hướng đúng; có biện pháp tổ chức thực hiện tốt 
các nhiệm vụ ở đơn vị; tập hợp, động viên, kiểm 
tra người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, 
kinh doanh có hiệu quả; chấn chỉnh và cải tiến 
sinh hoạt đảng, thực hiện có nề nếp việc quản lý 
đảng viên; lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 
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Cùng với lãnh đạo chính quyền ở doanh 
nghiệp, tổ chức đáng. chịu trách nhiệm trước 
Đảng và Nhà nước về bảo toàn và phát triển 
vốn, tài sản được giao; về vai trò lãnh đạo trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, về định hướng 
phát triển kinh tế. Lực lượng công nhân đang 
làm việc trong doanh nghiệp nhà nước là bộ 
phận quan trọng của giai cấp công nhân cả 
nước. Vì vậy, tổ chức đảng có trách nhiệm xây 
dựng, phát triển, giáo dục, bồi dưỡng và rèn 
luyện bản chất giai cấp công nhân, góp phần 
xây dựng giai cấp công nhân ngày. càng vững 
mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Cùng với việc thực hiện sắp xếp, chân chỉnh 
và tổ chức lại sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp, tổ chức đảng phải được kiện toàn và đổi 
mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp 
với nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Để 
những tư tưởng của Nghị quyết Trung ương 3, 
khóa IX, đi vào cuộc sống, các tổ chức cơ SỞ 
đảng trong doanh nghiệp nhà nước lưu ý mấy 
vấn đề sau: 

1 - Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong mọi loại hình doanh nghiệp có vốn của 
Nhà nước. Sau khi sắp xếp và đổi mới doanh 
nghiệp theo Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX), 
nhiều doanh nghiệp trở thành công ty cổ phần, 
tính chất sở hữu đã thay đối, từ một chủ duy 
nhất là nhà nước sang tập thể. Trong đó, một bộ 
phận doanh nghiệp đặc biệt quan trọng mà 
nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh có quan hệ huyết 
mạch với nên kinh tế quốc dân, vẫn phải do Nhà 
nước nắm cổ phân chỉ phối, vẫn phải lấy chế độ 
công hữu làm nên tảng. Còn đại đa số doanh 
nghiệp khác thì cổ phần của Nhà nước chỉ đóng 
vai trò tham gia. Cho nên, tính chất xã hội chủ 
nghĩa trong sản xuất, kinh doanh được duy trì 
do hệ thống pháp luật chi phối, nhưng vai trò 
giám sát và lãnh đạo trực tiếp vẫn là tô chức cơ 
sở đảng. Tuy tính chất sở hữu có thay đổi, 
nhưng vai trò làm chủ của người lao động 
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không những không bị giảm sút mà còn được 
bảo đảm và tăng cường một cách thiết thực, vì 
họ là những cổ đông cụ thể của sở hữu tập thể 
ấy. Nhờ đó, những điều kiện thực tế để bảo đảm 
cho doanh nghiệp phát triển lành mạnh cũng 
được cải thiện một cách căn bản. Với những đặc 
điểm đó, khu vực kinh tế nhà nước dù có sắp 
xếp và đối mới, thì sự lãnh đạo của Đảng với vai 
trò là hạt nhân và vai trò của tổ chức đảng 
không những không giảm, mà ngày càng phải 
phát huy trong việc lãnh đạo doanh nghiệp phát 
triển toàn diện, ngang tầm vị thế trụ cột trong 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

2~ - Công tác đảng trong doanh nghiệp nhà 
nước phải lấy nhiệm vụ lãnh đạo sản xuất, kinh 
doanh có hiệu quả, nâng cao đời sống của người 
lao động là trung tâm. Từ đó, định rõ phương 
hướng, nhiệm vụ cụ thể từng giai đoạn; lãnh đạo 
chính quyền, đoàn thể đề ra những biện pháp 
đổi mới trong tổ chức, quản lý và kiểm tra việc 
thực hiện nhiệm vụ. Muốn vậy, sự lãnh đạo của 
tổ chức đảng đối với doanh nghiệp phải căn cứ 
vào phương hướng phát triên ngắn "hạn và dài 
hạn, những, vấn đề lớn liên quan đến đôi mới, 
phát triển, ốn định của doanh nghiệp; đồng thời, 
tổ chức đảng phải tham gia giải quyết đúng đắn 
các mối quan hệ ba bên giữa Nhà nước, doanh 
nghiệp và công nhân viên chức. Nội dung lãnh 
đạo chủ yếu là: phương châm kinh doanh, chiến 
lược phát triển, các phương án sản xuất, kinh 
doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, các cơ 
chế, chính sách nhằm tạo ra động lực thúc đây 
sản xuất, kinh doanh. 

Phương pháp lãnh đạo đề đạt được kết quả 
những nội dung trên là tô chức đảng phải trở 
thành ngọn cờ phát huy dân chủ, tính năng 
động, sáng tạo của quần chúng trong điều kiện 
đề cao vai trò chủ động, trách nhiệm cá nhân 
của Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, lãnh 
đạo các đầu mối, các bộ phận. Tổ chức đảng 
phải luôn đi tiên phong trong việc lắng nghe ý 
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kiến đóng BÓp, những thắc mắc của công nhân, 
viên chức về mọi mặt, để làm cho các “véc 10” 
lợi ích hướng về một mối, tạo ra sức mạnh tổng 
hợp, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cấp trên 
giao cho. Cấp ủy tổ chức hội nghị thảo luận, đề 
xuất ý kiến và kiến nghị về những vấn đề và nội 
dung do Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng 
quản trị đã chuẩn bị. Trên cơ sở đó, Giám đốc 
hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định 
và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tổ chức 
đảng. Giám đốc, Hội đông quản trị điều hành 
doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được 
quy định và tuân thủ pháp luật. Tổ chức đảng 
giáo dục, động viên cán bộ, đẳng viên, công 
nhân viên chức tôn trọng và thực hiện tỐt SỰ 
điều hành của Giám đốc, bảo đảm cho sự điều 
hành của Giám đốc phải được chấp hành 
nghiêm túc. Đây chính là sự thể hiện trên thực 
tế nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh 
đạo, cá nhân phụ trách. 

3 - Tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo công tác 
chính trị tư tưởng. Trong thời kỳ kinh tế thị 
trường và tình hình đối mới doanh nghiệp hiện 
nay, công tác tư tưởng rất quan trọng nhưng rất 
khó khăn. Tư tướng của cán bộ, đẳng viên, công 
nhân viên chức trong doanh nghiệp tin tướng, 
phấn khởi, tích cực là tiền đề để tiến hành đối 
mới doanh nghiệp thành công. Nếu cán bộ, 
công nhân viên phân tâm, thiếu tích cực sẽ là 
một trở ngại lớn cản trở đối mới. Nhiệm vụ đầu 
tiên của tổ chức đảng là làm tốt công tác tư 
tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên 
chức hiểu được tầm quan trọng và tính tất yếu 
khách quan của việc sắp xếp và đối mới doanh 
nghiệp nhà nước theo tỉnh thần Nghị quyết 
Trung ương 3, khóa IX. Sắp xếp, đôi mới doanh 
nghiệp nhà nước là nhằm mục tiêu phát triên và 
nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp nói riêng, của cả nền kinh tế nói chung. 
Bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay đang đặt 
ra nhiều áp lực lớn trong quá trình cạnh tranh. 
Ngay ở trong nước, sự cạnh tranh giữa các 
doanh nghiệp nhà nước với các thành phần kinh 
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tế khác cũng sẽ không kém phân quyết liệt. Vì 
vậy, nhiệm vụ sắp Xêp, đổi mới doanh nghiệp 
theo chương trình của Chính phủ từ nay cho đến 
hết năm 2005 là rất nặng nề và cấp bách. 

Trong khi đó, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát 
triền doanh nghiệp Trung ương lại có nhận định 
rất đáng lưu ý là: Do việc xây dựng và đưa ra 
phương án cụ thể, chưa được bàn bạc dân chủ 
nên đã nảy sinh nhiều tư tưởng phức tạp. Nhiều 
cán bộ, công nhân chưa có hiểu biết cần thiết về 
công ty cổ phần và lợi ích to lớn của nó nên còn 
do dự, chờ đợi. Họ còn sợ rủi ro trong việc mua 
cổ phiếu. Ở những nơi đã thảo luận kỹ phương 
ân nhưng lại chưa chú trọng công tác tư tưởng, 
nhất là việc giải quyết chính sách chưa thỏa 
đáng đối với cán bộ và người lao động, thì thậm 
chí tình hình còn phức tạp hơn. Việc xây dựng 
các chính sách chưa tính đến hậu quả về mặt xã 
hội đối với người lao động, v.v.. Tổ chức đảng 
cần đi sâu, đi sát, nắm chắc tâm tư, nguyện 
vọng của mọi đối tượng, từ đó làm tốt công tác 
tư tưởng, công tác quần chúng. 

4 - Phát huy dân chủ trong doanh nghiệp, 
lãnh đạo và tạo mọi điều kiện để Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên luôn luôn sát cánh với tô chức 
đảng ở cơ sở trong các doanh nghiệp, chủ động 


tiến hành công tác và tham gia quản lý doanh 


nghiệp một cách có hiệu quả. Thông qua các tô 
chức quần chúng, tạo điều kiện cho người lao 
động phát huy sáng tạo trong công việc, coi đó 
là động lực để đây mạnh công cuộc đổi mới 
doanh nghiệp. Cần triển khai và thực hiện tốt 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở doanh nghiệp, tạo 
điều kiện cho công nhân tham gia quản lý 
doanh nghiệp, thi đua thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ được giao. 

5 -Đối mới, nâng cao chất L lượng đội ngũ cân 
bộ. chủ chốt đảng, chính quyền và các đoàn thể 
quần chúng trong doanh nghiệp. Theo sự phân 
cấp quản lý cán bộ, cấp ủy đảng trong doanh 
nghiệp thực hiện xây dựng quy hoạch cán bộ, kế 
hoạch đào tạo, bôi dưỡng, quản lý đánh giá cán 
bộ, lựa chọn, bố trí và ra quyết định bổ nhiệm 
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cán bộ thuộc quyên cấp Ủy quản lý, đồng thời 
lựa chọn giới thiệu để cơ quan quản lý cán bộ 
cấp. trên bổ nhiệm những cán bộ thuộc thẩm 
quyền quản lý của câp trên. Việc quy hoạch, 
đào tạo, lựa chọn, bổ nhiệm phải căn cứ vào tiêu 
chuẩn cán bộ. Phải có quy hoạch cán bộ làm 

công tác đảng trong các doanh nghiệp nhà nước. 
Tổ chức đảng đề ra chủ trương, nghị quyết và 
lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, bảo 
đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình và thẩm quyền. 
Giám đốc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn, có quyên sử dụng cán bộ theo Luật 
Doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức đảng căn cứ 
vào quy hoạch, yêu cầu cụ thể của chức danh và 
tiêu chuẩn cán bộ do Trung ương quy định để có 
nghị quyết, Giám đốc thực hiện việc bổ nhiệm. 
Sự kết hợp này cần chú ý đề cao vai trò, trách 
nhiệm giới thiệu và đề xuất của giám đốc đối 
với tô chức đảng. Làm được như vậy sẽ giúp 
cho việc lựa chọn và quyết định công tác cán bộ 
chính xác, tránh tình trạng “lôi bè, kéo cánh”, 
mất dân chủ, mất đoàn kết, bỏ sót người có 
năng lực, làm đình trệ, cản trở công việc chung. 

Vấn đề đặt ra ở đây là, tố chức đảng cần chủ 
động phối hợp với Ban Cán sự đảng, Hội đồng 
quản trị, Giám đốc chuẩn bị phương án và giới 
thiệu nhân sự. Thời gian gần đây, ở nhiều đảng 
bộ cơ cầu đảng ủy chủ yếu là trưởng các đơn vị, 
Bí thư đảng ủy là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc 
doanh nghiệp kiêm nhiệm. Đây là một chủ 
trương đúng, phù hợp với cơ chế mới cần được 
nhân rộng; là cơ hội quan trọng đề tổ chức đẳng 
có điều kiện tìm hiểu, nắm sâu tình hình sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tham gia 
một cách chủ động và có chất lượng vào các chủ 
trương, biện pháp quan trọng của doanh nghiệp, 
phát huy tác dụng hạt nhân chính trị của tổ chức 
đảng. 

Hiện nay, trước yêu cầu của công cuộc đổi 
mới, việc đối mới nội dung, phương thức lãnh 
đạo của Đảng, nhất là của tổ chức cơ sở đảng 
trong doanh nghiệp là rất cần thiết. Bởi vì, mô 
hình tổ chức đẳng đối với các tông công ty nhà 
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nước là tương đối rõ, nhưng mô hình tổ chức 
đảng trong các doanh nghiệp khác chưa được 
xác định rõ. Do đó, chức năng, nhiệm vụ của 
đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà 
nước cần thiết phải được bô sung, sửa đôi để 
quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung 
ương 3 và Văn kiện Đại hội IX của Đảng, phù 
hợp với nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. 
Qua tìm hiểu thực tế về tổ chức và hoạt động 
của tố chức đảng trong một số doanh nghiệp, 
trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động của 
doanh nghiệp, để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước 
mắt các tô chức đẳng trong các doanh nghiệp 
nhà nước cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: 
Một là, bố trí sắp xếp hợp lý mô hình tổ chức 
đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức 
đảng tại doanh nghiệp nhà nước cân phải được 


kiện toàn phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý - 


của doanh nghiệp trong điều kiện mới. Vấn đề 
kiện toàn tô chức đảng trong các tông công ty 
nhà nước có liên quan đến việc kiện toàn cơ cấu 
tô chức, cơ chế quản lý, phương thức hoạt động 
của các tống công ty nhà nước. Do đó, cần xác 
định rõ trách nhiệm của chi bộ, tổ đảng và từng 
đảng viên trong sản xuất, kinh doanh, vừa làm 
tốt nhiệm vụ của mình, vừa phải giữ vai trò lãnh 
đạo và tập hợp quần chúng thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. 

Hai là, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của 
tô chức đẳng và vai trò, trách nhiệm lãnh đạo 


của cấp ủy và Bí thư. Cấp Ủy phải có trình độ . 


đồng đều, bảo đảm cơ cấu hợp lý để đủ sức lãnh 
đạo toàn diện doanh nghiệp; có khả năng lãnh 
đạo thực hiện nghị quyết của đảng trong sản 
xuất, kinh doanh. Cấp ủy không bao biện, làm 
thay công việc quản lý, điều hành sản xuất của 
giám đốc và bộ máy quản lý. Đồng thời cũng 
không khoán trắng trách nhiệm thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị ở doanh nghiệp cho giâm 
đốc và cán bộ quản lý. Cấp ủ ủy phải chịu trách 
nhiệm pháp lý trước sự thành bại của doanh 
nghiệp. Bí thư phải có bản lĩnh chính trị, đạo 
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đức trong sáng, có năng lực quản lý và kinh 
nghiệm sản xuất, kinh doanh. Bí thư nên là 
giám đốc hoặc phó giám đốc doanh nghiệp. 
Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa tổ chức 
đảng với Ban Giám đốc, các đoàn thể quần 
chúng và với cấp trên. Quan hệ giữa cấp ủy với 
giám đốc là mối quan hệ trực tiếp, thường nhật, 
có ảnh hướng lớn đến sự phát triển sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, tổ chức 
đảng phải tôn trọng vai trò của Giám đốc theo 
quyền hạn, trách nhiệm được g1aO theo, đúng 
pháp luật. Giám đốc tạo điều kiện để tổ chức 
đảng thực hiện tốt chức năng của mình, định kỳ 
báo cáo với cấp ủy hoặc trước đại hội đăng bộ, 
chi bộ về tỉnh hình doanh nghiệp. Cấp ủy ra 
nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và 
lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong doanh 
nghiệp thực hiện. 

Ba là, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động 
theo Luật Doanh nghiệp nhà nước. Đã hoạt 
động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thi 
doanh nghiệp đó đăng ký kinh doanh ở địa 
phương nào, tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp 
ấy nên sinh hoạt theo đảng ủy khối doanh 
nghiệp trực thuộc thành ủy, tỉnh ủy. Hệ thống tổ 
chức hoạt động của các cơ sở đảng nên theo 
ngành dọc như hệ thống của chính quyền để 
việc chỉ đạo, kiêm tra, quản lý giám sát của 
đảng ủy, chính quyền cấp trên thống nhất, chặt 
chẽ hơn, hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp được hiệu 
quả hơn. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với 
đảng ủy khối, cấp ủy đảng cấp trên, cấp ủy và 
chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đóng 
và nơi đảng viên, công nhân viên cư trú để phối 
hợp công tác. 

Bốn là, làm tốt công tác đánh giá và quy 
hoạch cán bộ hằng năm. Cấp ủy phải thường 
xuyên đánh giá, xếp loại, thông qua ý kiến nhận 
xét của quần chúng để bổ nhiệm những cán bộ 
ưu tú và miên nhiệm cán bộ không đủ tiêu 
chuẩn. Xây dựng đội ngũ đẳng viên thực sự tiên 
phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực hoạt động 
của doanh nghiệp. C 
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Y nghĩa xã hội 


và tỉnh thân dân chủ 
trong dự thẻo Bộ luật 


Tö tụng dèên =ự 


ĐỊNH VĂN THANH ° 


RONG những năm qua, sự nghiệp đổi 
mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và 
| lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tựu 
trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Một 
nguyên nhân quan trọng của những thành tựu to 
lớn là Đảng ta đã thực sự quan tâm đến nhiều 
vấn đề xã hội bức xúc, mở rộng và phát huy tỉnh 
thần dân chủ, công khai trên nhiều lĩnh vực như 
Văn kiện Đại hội IX của Đảng khẳng định: 
"Thực hiện tốt quy chế dân chủ, mở rộng dân 
chủ trực tiếp ở cơ sở, bảo đảm cho dân tiếp xúc 
đễ dàng các cơ quan công quyền, có điều kiện 
kiểm tra cán bộ, công chức, nhất là những người 
trực tiếp làm việc với dân"0), 

Thực hiện tư tưởng chỉ đạo trên đây, Tòa án 
nhân dân các cấp đã từng bước tạo được sự 
chuyến biến mới trong công tác xét xử, nhất là 
trong lĩnh vực dân sự. Quán triệt và phát huy 
tỉnh thần dân chủ trong quá trình tố tụng giải 
quyết các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia 
đình... qua nhiều vụ án, chân lý đã được làm 
sáng tỏ, sự thật khách quan được tôn trọng; bảo 
vệ kịp thời quyên lợi của nguyên đơn, bị đơn 
dân sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan; 
bảo vệ kịp thời quyên, lợi ích hợp pháp của tổ 
chức và cá nhân khi có tranh chấp. Dân chủ thực 
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sự : phát huy vai trò tích cực trong việc 
điều chỉnh các quan hệ dân SỰ, hôn 
nhân và gia đình, trong việc giữ gìn trật 
tự, an toàn xã hội và trong quá trình xét 
xử. Những thành tích đó đã góp phân 
củng cố niềm tin của nhân dân đối với 
cơ quan quyền lực nhà nước. 

Trước đây, tinh thần dân chủ đã 
từng bước được thể hiện trong các văn 
bản pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, 
các quy định mới trong Dự thảo Bộ 
luật TỔ tụng dân sự càng có ý nghĩa 
quan trọng trong việc tăng cường "kỷ 
Cương, phép nước", hạn chế hữu hiệu 
những biểu hiện "độc đoán", "tiêu cực" 
trong xã hội nói chung, đặc biệt là trong ngành 
tòa án. Quy định có tính chất dân chủ phù hợp 
pháp luật của Nhà nước ta đã tạo điều kiện cho 
cơ quan tiến hành tố tụng, những người tham gia 
tố tụng, đương sự và luật sư phát huy tính chủ 
động, sáng tạo khi tiến hành xét xử... nhằm làm 
sáng tỏ bản chất và sự thực khách quan của các 
vụ ân. 

Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị 
đã chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm của công 
tác tư pháp, trong đó nhắn mạnh: Phải giữ vững 
bản. chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân; bảo đâm và tôn trọng quyên 
dân chủ, quyên, lợi ích hợp pháp của các tổ 
chức và công dân... Thực hiện tư tướng chỉ đạo 
trên đây, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2004 của ngành tòa án được xác định: 
".. đối mới một bước thủ tục xét hỏi và tranh 
luận tại phiên. tòa theo tỉnh thân Nghị quyết số 
08/NQ-TW của Bộ Chính trị, thực hiện việc đôi 
mới, nâng cao chất lượng của các phiên tòa dân 


* TS, Trường Đại học Luật Hà Nội 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 218 
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sự, kinh tế, hành chính lao động ở Tòa án nhân 
dân các cấp". Tại Hội nghị triên khai Nghị 
quyết số 08 của Bộ Chính trị về công tác tư pháp 
tại Hà Nội, ngày 11-4-2002, các đại biểu đồng 
tình với đánh giá: Nhận thức và chất lượng hoạt 
động của các cơ quan tiến hành tố tụng chưa 
ngang tầm với đòi hỏi của nhân dân... còn vi 
phạm các quyên tự do, dân chủ của công dân, 
làm giảm lòng tin của nhân dân đối với các cơ 
quan tư pháp. 

Để khắc phục thực trạng này, Dự thảo Bộ 
luật Tố tụng dân sự đã được ban soạn thảo coi 
trọng và cân nhắc kỹ khi quy định: các điều luật 
cụ thể, phù hợp với tính chất của tố tụng dân SỰ. 
\4 nghĩa xã hội và tinh thần dân chủ được thể 
hiện trong bản dự thảo trên một số mặt cụ thể 
sau đây: 


1 - Đối với cơ quan tiến hành tổ tụng, 
người tiến hành tố tụng 


Đặc thù của VIỆC giải quyết các vụ ân dân sự 
là tòa án trực tiếp tiến hành các thủ tục tố tụng 
ngay từ khi đương sự khởi kiện, viện kiểm sát 
khởi tố vì lợi ích chung. Vì vây, việc bảo đảm 
thực hiện dân chủ trong cơ quan tiến hành tố 
tụng, người tiến hành tố tụng có ý nghĩa hết sức 
quan trọng trong suốt quá trình tòa án giải quyết 
vụ án dân sự. Tính chất dân chủ đối với cơ quan 
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng không 
những được tập trung thể hiện trong các nguyên 
tắc được xác định tại Chương II với tiêu đề: 
Những nguyên tắc cơ bản mà còn được quần 
triệt cụ thể tại các quy định ở từng giai đoạn tố 
tụng. Đây là những quy định có tính chất bắt 
buộc đối với toàn bộ các chế định trong tố tụng 
dân sự. 

a -"Tế tụng dân sự tiến hành theo nguyên tắc 
mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, 
trước tòa án không phân biệt nam, nữ, dân tộc, 
tín ngưỡng, tôn giáo, thành phân xã hội, địa vị 
xã hội. Mọi tổ chức đều bình đẳng không phụ 
thuộc vào hình thức tổ chức, hình thức sở hữu, 
địa chỉ và những vấn đề khác "®), Những nguyên 
tắc này là tư tưởng chỉ đạo đối. VỚI CƠ quan tiến 
hành tố tụng, người tiến hành tổ tụng, các đương 
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sự, luật sư, người bảo vệ quyên lợi hợp pháp của 
đương sự. 

b - Đối với cơ quan tiến hành tố tụng, tính 
chất dân chủ được thể hiện rõ nhất ngay trong 
nguyên tắc xét xử tập thể được quy định tại Điều 
14 của bản dự thảo. Theo nguyên tắc › Tây, tòa án 
xét xử tập thể vụ án dân sự và quyết định theo 
đa số. Tùy thuộc mỗi cấp xét xử mà thành phần 
xét xử sẽ có những quy định khác nhau. Chẳng 
hạn, khi xét xử sơ thâm, thành phân hội đồng xét 
xử có một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân, 
nhưng xét xử cấp phúc thâm, thành phần của hội 
đồng xét xử lại có ba thâm phán... Tuy nhiên, dù 
ở cấp xét xử nào, nguyên tắc xét xử tập thể và 
quyết định theo đa số là nguyên tắc bao trùm 
trong hoạt động xét xử. Chỉ có thể có dân chủ 
thật sự khi việc xét xử được tiến hành bởi hội 
đồng xét xử chứ không phải được thực hiện bởi 
một cá nhân. Như vậy, tuy với chức danh tư 
pháp khác nhau, nhưng khi nghị án để quyết 
định chính thức, Hội thấm nhân dân ngang 
quyền với Thâm phán và bản án được tuyên theo 
biêu quyết đa số. Ngoài ra, việc xét xử tập thể sẽ 
bảo đảm cho việc xét xử được thận trọng, khách 
quan và chính xác. 

c -Nguyên tắc xét xử công khai ở Điều 15 có 
ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm thiết chế 
dân chủ. Việc xét xử công khai bảo đảm cho 
nhân dân giám sát được hoạt động xét xử của tòa 
ân; đồng thời tạo điều kiện cho tòa án có thể 
thông qua hoạt động xét xử thực hiện chức năng 
tuyên truyền, phô biến, giáo dục pháp luật. Khi 
tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền 
đến tham dự phiên tòa. Đây là điều kiện cần 
thiết để người dân giám sát hoạt động tố tụng 
của tòa án. Trường hợp đặc biệt theo quy định 
của pháp luật, tòa án có thê tiến hành xét xử kín. 
Nhưng dù có xét xử kín thì khi tuyên án vẫn phải 
tuyên công khai. Sự giám sát một cách trực tiếp 


(2) Báo cáo công tác ngành tòa án số 28/BC-TA, ngày 
25-12-2003, tr 25 -26 

(3) "Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự", báo Nhân Dân, 
ngày 10-2-2004 
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của người dân và các cơ quan báo chí đối với 
công tác xét xử sẽ góp phân làm cho việc xét xử 
được dân chủ và nâng cao tính xã hội hóa. 

Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 chỉ rõ: 
"Công khai hóa các nội dung và cơ chế, phương 
thức giám sát của các cơ quan chức năng, các 
đoàn thể quần chúng và nhân dân về thực hiện 
pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước. 
Minh bạch và công khai các thông tin, các quy 
định của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở nhằm đẩy lùi những hiện 
tượng tham nhũng, tiêu cực... `), Dân chủ trong 
hoạt động tổ tụng không phải là muốn làm việc 
gì và kết luận thế nào là tùy thuộc vào chủ quan 
của người và cơ quan tiến hành tố tụng. Ngay 
trong các quy định liên quan đến nguyên tắc của 
việc xét xử, ngoài việc bảo đâm tính chất dân 
chủ, còn thể hiện sự tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa. Điều 12 của Bộ luật Tố tụng dân sự 
quy định: "Khi xét xử, Thâm phán và Hội thấm 
nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. 
Nghiêm cẩm mọi hành vi cản trở Thẩm phán, 
Hội thấm nhân dân thực hiện nhiệm vụ". Dự 
thảo Bộ luật Tổ tụng dân sự ghi nhận nguyên tắc 
này là nhằm bảo đảm cho việc xét xử của tòa án 
được công bằng và phù hợp với thực tế khách 
quan thông qua công tác điều tra và tranh tụng 
công khai. Không một cơ quan nhà nước hay cá 
nhân, tổ chức nào có thể buộc Thẩm phán, Hội 
thâm nhân dân làm sai pháp luật. Vi họ là những 
người được trao quyền và được phép nhân danh 
Nhà nước để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của Nhà nước, các tổ chức và cá nhân. Do đó, 
Thẩm phán, Hội thầm nhân dân trong hoạt động 
của mình phải chí công, vô tư, khách quan. Mặc 
dù hoạt động của thâm phán, hội thầm nhân dân 
là độc lập và chỉ tuân theo pháp luật nhưng 
không có nghĩa là xa rời sự lãnh đạo của Đảng. 
Hoạt động xét xử của tòa án vẫn phải đặt dưới 
sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát chặt chế 
của nhân dân. 

Tính chất dân chủ còn được thể hiện cụ thể 
ngay trong các quy định có liên quan đến những 


Số 14 (tháng 7 năm 2064) 


Yạp chí Gộng sản 


ời tiến hành tố tụng. Những người tiến hành 
tô tụng là những công chức nhà nước được g1ao 
nhiệm vụ, được phân công để tiền hành tác 
nghiệp trong tố tụng. Tuy nhiên, nếu có những 
lý do mà có thể cho thấy họ không vô tư, khách 
quan trong khi thi hành nhiệm vụ thì những 
người này có thể từ chối tiến hành tố tụng hoặc 
họ có thể bị thay đối (Điều 16 của dự thảo). Tính 
chất dân chủ đối với cơ quan tiến hành tố tụng 
còn được ghi nhận bằng việc bảo đảm quyên 
khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân SỰ. Điều 24 
bản dự thảo quy định: "Cá nhân, tô chức có 
quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo những 
việc làm trái pháp luật trong hoạt động tố tụng 
dân sự của người có thấm quyền tiến hành tổ 
tụng dân sự hoặc của bất cứ cá nhân, tổ chức 
nào”. 

2 - Đối với đương sự, luật sư và những 
người tham gia tổ tụng khác 

Đương sự trong vụ án dân sự là cá nhân, tổ 
chức bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong những vụ 
kiện tranh chấp. Các quy định trong Bộ Luật Tổ 
tụng dân sự là nền táng: quan trọng trong việc 
ghỉ nhận và bảo đảm thiết chế dân chủ. 

Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật 
là một nguyên tắc hiến định. Cụ thể hóa nguyên 
tắc này của Hiến pháp, Điều 8 của dự thảo quy 
định rõ: Trước tòa án không phân biệt nam, nữ, 
dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, 
địa vị xã hội. Mọi tổ chức đều bình đẳng và 
không phụ thuộc vào hình thức tổ chức, hình 
thức sở hữu, địa chỉ và những vấn đề khác. Như 
vậy, tính dân chủ của nguyên tắc này thể hiện ở 
chỗ mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ như 
nhau, không ai có đặc quyên, đặc lợi. Khi tham 
gia tỔ tụng, đương sự, cá nhân, tổ chức khác đều 
bình đẳng trong việc hưởng quyền và gánh chịu 
nghĩa vụ. 

Để bảo đảm tính chất dân chủ trong suốt quá 
trình tố tụng dân sự, bản dự thảo còn dành cho 


(4) Văn kiện đã dẫn, tr 338 
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các đương sự nhiều quyền năng: quyền yêu cầu 
tòa ân bảo vệ quyên, lợi ích hợp pháp (Điều 4); 

quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự 
(Điều 5); quyền dùng tiếng nói và chữ viết trong 
tố tụng dân sự... cùng nhiều quy định khác thể 
hiện rõ tính chất dân chủ trong các thiết chế 
tương ứng. 

Việc thể chế hóa thiết chế dân chủ còn được 
thể hiện trong các quy định cụ thể hơn về luật 
sư, người bảo vệ quyên, lợi ích hợp pháp của 
đương sự. Trước đây, Hiến pháp đã có quy định 
sự tham gia của luật sư, bào chữa viên nhân dân 
tại các phiên tòa dân sự nhưng lại ít phổ biến. 

Sau khi có quy định của pháp luật tố tụng, 
vai trò của luật sư và bào chữa viên nhân dân đã 
dần được coi trọng. Nhưng, nhìn chung vẫn 
chưa phát huy được vai trò trong tố tụng; không 
ít trường hợp khi tham gia tố tụng chỉ có tính 
chất hình thức và chưa tương xứng với vị trí của 
luật sư trong tố tụng dân sự. Để khắc phục tình 
trạng này bản dự thảo đã quy định thành nguyên 
tắc và được quy định ngay trong chương H: 
Những nguyên tắc cơ bản. Điều 3 của bản dự 
thảo quy định: "Đương sự có quyên tự bảo vệ 
hoặc nhờ luật sư hay người khác được Tòa an 
chấp nhận bảo vệ quyên, lợi ích hợp pháp của 

mình". Mở rộng quyên của luật sư trong tô tụng 
dân sự cũng là sự thể hiện rõ nét nhất về tính 
chất dân chủ, hạn chế những bưng bít thông tin 
xác thực về vụ án. 

Luật sư là những người am hiểu luật pháp, có 
trinh độ chuyên môn, nghiệp vụ, do đó sự tham 
gia của luật sư là điều kiện quan trọng để làm 
sáng tỏ bản chất vụ án, giữ vững kỷ cương pháp 
luật. Mở rộng tranh tụng, tranh luận trong tố 
tụng dân sự với sự tham gia của luật sư. Sự tham 
gia của luật sư ngoài việc thực hiện thiết chế dân 
chủ còn là nhân tổ quan trọng đề tòa án tham 
khảo trước khi quyết định một vấn đề với tính 
chất "nhân danh công lý”, công bằng, xã hội liên 
quan đến quyên, lợi ích hợp pháp của cá nhân, 
tổ chức. 

Qua việc giải quyết các tranh chấp dân sự tại 
ngành Tòa án cho thấy, trình độ hiểu biết pháp 
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luật của đương sự nhin chung là còn rất hạn chế. 
Trong tố tụng dân sự, nguyên tắc cơ bản trong 
chứng minh là nghĩa vụ của đương sự, nhưng 
nhiều khi đương sự lại không chứng minh được 
hoặc không biệt phương pháp để chứng minh, 
nên trong nhiều trường hợp đương sự không thể 
tự bảo VỆ được quyên lợi của mình. Sự tham gia 
trực tiếp của luật sư sẽ là hậu thuẫn đắc lực để 
giúp đỡ về mặt pháp lý, giải thích các quy định 
của pháp luật cho đương sự trong quá trình giải 
quyết tranh châp. 

Mặt khác, sự tham gia của luật sư còn là yếu 
tổ quan trọng để nâng cao chất lượng xét xử của 
Tòa án nhân dân các cấp. Đội ngũ cán bộ làm 
công tác xét xử gồm thâm phán, kiểm sát viên, 
thư ký phiên tòa... cũng phải tích cực trau dồi 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng 
học hỏi để bổ sung những tri thức mới hoặc nắm 
vững những quy định mới của pháp luật đảm 
đương được vai trò là người điêu hành tranh 
tụng, là người "cầm cân nảy mực” và "thực thị 
công lý. Trình độ của đội ngũ thấm phán hiện 
nay còn chưa tương xứng với nhiệm vụ được 
giao. Đây là nguyên. nhân quan trọng anh hưởng 
tới chất lượng xét xử của ngành tòa án. Báo cáo 
tổng kết của ngành Tòa án nhân dân năm 1297 
đã từng cảnh báo: "... Ngoài trình độ yếu kém về 
nhận thức chính sách, vận dụng pháp luật, thi ý 
thức trách nhiệm của thấm phán chưa cao, 
phong cách làm việc chưa sâu, và đáng quan 
tâm là còn có những trường hợp vì tình cảm, nê 
nang hoặc động cơ thiếu trong sáng..."®, Với 
vai trò là người điều khiến phiên tòa, thầm phán, 
chủ tọa phiên tòa phải am hiểu luật pháp, hiệu 
biết và nắm vững các tình tiết của vụ án, mới có 
thể phát huy tính chất dân chủ trong quá trình 
tranh tụng khi phát sinh những vân đề mới. Nếu 
thấm phán, chủ tọa phiên tòa không hội đủ 
những điều kiện đó thì không có thể điều hành 
tranh ' tụng, tranh luận một cách khoa học, có sức 
thuyết phục và bảo đảm tính chất dân chủ trong 
Xét XỬ. 


(5) Báo cáo công tác ngành Tòa án số 04/BC, ngày 


5-1-1998, tr 23 
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Ngoài ra, vấn đề tăng thâm quyền cho luật 
sư, còn là điều kiện quan trọng để luật sư có 
những kinh nghiệm từ thực tế tại các phiên tòa 
góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật thực 
định, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa. 

Tuy nhiên, để Bộ luật Tố tụng dân sự được 
hoàn thiện trước khi ban hành, chúng tôi nghĩ 
rằng, cần thể hiện cụ thể hơn tính chất dân chủ 
với sự tham gia của luật sư. Ví dụ, trong quy 
định về thủ tục xét hỏi được quy định tại Mục 3, 
Chương XIV (Điều 218 đến Điều 232) của bản 
dự thảo gần như vẫn theo quy định cũ mà chưa 
thể hiện tinh thần cải cách tư pháp của Bộ Chính 
trị trong Nghị quyết 05/NQ-TW. Trong phần 
nói về xét hỏi của bản dự thảo chưa có bất kỳ 
một quy định nào về quyền xét hỏi của luật sư, 
người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự. 
Vấn đề dân chủ thực tế có ý nghĩa trong quá 
trình xét xử, thiết nghĩ cần được quy định bổ 
sung trong Bộ luật ®), 

Việc công bố Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự 
có ý nghĩa quan trọng mang tầm chiến lược về 
đường lối xây dựng pháp luật, xây dựng xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh của Đảng ta. 
Điều này đã được tiếp tục khẳng định trong 
Nghị quyết Trung ương 9, khóa IX: “Triển khai 
khẩn trương và đồng bộ việc chuẩn bị đây đủ 
điều kiện để giành thế chủ động trong hội nhập, 
nhất là: sửa đổi và Xây dựng mới các văn bản 
pháp luật phù hợp với yêu câu hội nhập "'. Việc 
công bố Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự và 
chuẩn bị thông qua sẽ là những bước chủ động 
tích cực của Đảng và Nhà nước ta nhằm hoàn 
thiện hệ thống pháp luật thực định, mở rộng dân 
chủ nhằm khắc phục những hạn chế của pháp 
luật trong thời gian qua. 


(6) Phan Trung Hoài: Vấn đề hoàn thiện về luật sư 
ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004, tr 57 - 
68 

(7) Tài liệu nghiên cứu học tập Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 9 khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2004, tr 104 
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HOÀN THIÊN MỖI TRƯỜNG... 
( Tiếp theo trang 45) 


các nhà đầu tư thuộc Liên minh châu Âu, 
Hoa Kỳ, Nhật Bản, các nước ASEAN... Tăng 
Cường công ! tác nghiên cứu thị trường đối tác, 
nâng cao chất lượng thông tin. Bố trí ngân sách 
phục vụ cho hoạt động đầu tư. 

d - Đổi mới, hoàn thiện quản lý nhà nước, 
cải tiến thủ tục hành chính đối với đầu tư trực 
tiếp nước ngoài. Tập trung điều hành để tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ cho các dự án FDI hoạt động 
có hiệu quả. Giải quyết kịp thời các khó khăn 
vướng mắc phát sinh giúp cho các nhà đầu tư 
nước ngoài triển khai dự á an thuận lợn. Tiếp tục 
thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về FDI 
cho các địa phương bảo đảm nguyên tắc tập 
trung thống nhất về quy hoạch chính sách, tăng 
cường hướng dẫn kiểm tra, giám sát các bộ, 
ngành, nâng cao kỷ cương thực hiện và phát 
huy tính chủ động sáng tạo của địa phương, 
CƠ SỞ. 

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với 
các nhà đầu tư nước ngoài. Tiếp tục hoàn thiện 
quy trình ban hành văn bản để bảo đảm tính 
thống nhất đồng bộ của luật pháp và cơ chế 
chính sách. Hình thành đầu mối quản lý thống 
nhất đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 
Trung ương đến địa phương, xây dựng cơ chế 
phối hợp giữa trung ương và địa phương. 
Xây dựng chế độ kiểm tra rõ ràng minh bạch, 
tránh tình trạng hình sự hóa các quan hệ kinh tế. 


Từng bước mở rộng phạm Vi CáC dựá an thuộc 
diện được đăng ký câp giây phép đầu tư, thực 
hiện thí điểm cơ chế đăng ký đầu tư. 

Khẩn trương xây dựng các đề án tổ chức đào 
tạo cán bộ kinh doanh, quản lý, công nhân lành 
nghề làm việc trong các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm nâng cao trình 
độ hiểu biết chuyên môn, tỉnh thân trách 
nhiệm trong, công việc, đáp ứng yêu cầu của 
tình hình mới. C 


hh) 


` Thực tiến - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản 


TĂNG CƯỜNG SỤ LÁNH ĐẠO CUA ĐÀNG 
ĐỐI VỚI LIÊN HIỆP CÁ HỘI KHOA HỌG 
VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 


ÊN tháng 5-2004 Liên hiệp các Hội 
1P) học và Kỹ thuật Việt Nam (từ 

đây gọi tắt là Liên hiệp các hội) có 
89 hội thành viên, trong đó có 53 hội ngành 
trung ương và 36 liên hiệp hội của tính và 
thành phó, thu hút hơn 40 vạn hội viên là trí 
thức khoa học -công nghệ và 60 vạn hội viên là 
nông dân của Hội Làm vườn Việt Nam. 
Hội viên của Liên hiệp các hội bao gồm các trí 
thức làm việc trong các cơ quan Đảng, 
Nhà nước, ngoài Nhà nước, các trí thức đã nghỉ 
hưu nhưng còn sức khỏe. Trong gần 20 năm 
đôi mới, đặc biệt là 5 năm lại đây (từ Đại 
hội IV, tháng 1-1999), Liên hiệp các hội luôn 
đôi mới và phát triển toàn diện trên tất cả các 
phương diện, tập hợp đoàn kết và phát huy 
cao độ tiềm năng trí tuệ của hội viên phục vụ 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Với thế mạnh riêng của mình, Liên hiệp các 
hội đã vận động tổ chức trí thức khoa học và 
công nghệ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 
Đảng và Nhà nước bằng nhiều việc làm cụ thể 
phong phú, sinh động và hiệu quả. Được thành 
lập vào ngày 26 3-1983, đến nay Liên hiệp các 
hội mới 21 tuổi. Trước đó đã có một số hội 


56 


VŨ TUYÊN HOÀNG” 


khoa học và kỹ thuật ra đời, thực tiễn đòi hỏi 
phải có một tổ chức liên hiệp, liên ngành mới 
có thể phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết 
giới trí thức khoa học và công nghệ nước nhà. 
Đại hội lần thứ VI của Đảng đã mở ra một 
thời kỳ phát triên mới của đất nước, trong đó vị 
trí và vai trò của Liên hiệp các hội ngày càng 
được khẳng định. Tại Chỉ thị số 35/CT-TW, 
ngày 11-4-1988, Ban Bí thư Trung ương chỉ rõ: 
"Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam là tổ chức xã hội tự nguyện của tất cả các 
hội khoa học và kỹ thuật của người Việt Nam 
ở trong nước và ngoài nước... được tổ chức và 
hoạt động theo cơ cầu và quy chế của một đoàn 
thể quần chúng cấp trung ương". Lần đầu tiên 
Liên hiệp các hội được giao nhiệm vụ “tư vấn 
về chính sách khoa học - kỹ thuật và kinh tế - 
xã hội cho Đảng và Nhà nước... phản biện và 
giảm định xã hội về khoa học - kỹ thuật". Cụ 
thể là, phổ biến và chuyển giao các tiến bộ 
khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời 
sống, tham gia vào các hoạt động giáo dục đào 


* GS, TSKH, Viện sĩ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch 
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tạo, tư vấn phản biện và giám định xã hội, hợp 
tác quốc tế. 

Trên cơ sở sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 
35/CT-TW, ngày 20-11-1992, Ban Bí thư 
Trung ương Đảng (khóa VII) ra Thông báo số 
37/TB-TW, trong đó có đoạn: "Trước mắt cần 
thể chế hóa chức năng tư vấn, phản biện và 
giám định xã hội về khoa học và kỹ thuật của 
các hội”. Thông báo cũng đề ra yêu cầu "Nơi 
chưa có tổ chức thì xúc tiến việc thành lập hội, 
nơi có tổ chức thì cần chỉ đạo việc củng cố và 
hoạt động để phát huy vai trò của hội, trong đó 
có vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội 
về khoa học và công nghệ ở địa phương". 

Tiếp theo đó, tại Thông báo số 52/TB-TW, 
ngày 31-8-1993, Ban Bí thư Trung ương Đảng 
chỉ rõ: "Đội ngũ trí thức có vị trí quan trọng 
trong cách mạng dân tộc, dân chủ. Trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, đội ngũ trí thức lại 
càng có vị trí quan trọng. Liên minh giai cấp 
công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức là nền 
tảng chính trị của xã hội ta, Nhà nước ta". Lần 
đầu tiên, Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng 
định: "Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam là một tô chức chính trị - xã hội của 
trí thức văn hóa”. 

Ngày 11-11-1998, Bộ Chính trị Trung ương 
Đảng ra Chỉ thị số 45/CT-TW, trong đó khẳng 
định lại: “Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam là một tổ chức chính trị -xã hội 
của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, 
cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội khác 
tạo thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Chỉ 
thị cũng đề ra những nhiệm vụ quan trọng của 
Liên hiệp các hội và các hội thành viên, đồng 
thời nêu lên những yêu cầu về sự lãnh đạo của 
Đảng và quản lý của Nhà nước đối với các tổ 
chức hội khoa học và kỹ thuật. Trong một thời 
gian ngắn, Chỉ thị số 45/CT-TW đã được nhiều 
tỉnh ủy, thành ủy cụ thể hóa thành các văn bản 
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chỉ đạo ở các địa phương. Quán triệt tỉnh thần 
của Chỉ thị số 45/CT-TW, Đại hội lần thứ IV 
của Liên hiệp các hội được tổ chức trong các 
ngày 8 đến 10-1 -1999 đã nhất trí thông qua các 
văn kiện và bầu Ban Chấp hành Trung ương 
mới và Đoàn Chủ tịch. Trải qua 5 năm hoạt 
động, số lượng các hội thành viên của Liên 
hiệp các hội đã tăng 40% (từ 63 lên 89), trong 
đó số lượng các hội ngành trung ương tăng 
30% (từ 40 lên 52) và số lượng các liên hiệp 
hội địa phương tăng trên 50% (từ 23 lên 35). 
Các đơn vị trực thuộc Liên hiệp các hội được 
thành lập theo Nghị định của Hội đồng Bộ 
trưởng trước đây (nay là Chính phủ) từ 44 đơn 
vị (năm 1998) lên 92 đơn vị (tăng hơn gấp đôi) 
hiện nay. 

Chỉ thị của Bộ Chính trị đã được thể chế 
hóa bằng Chỉ thị số 14/2000/CT-TTE, ngày 
1-8-2000, của Thủ tướng Chính phủ về việc 
triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đây 
mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên 
hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 
Trên cơ sở này, mọi mặt hoạt động của Liên 
hiệp các hội và các hội thành viên không 
ngừng được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. 
Nhiệm vụ phổ biến kiến thức được thực hiện 
qua các báo, tạp chí, thông tin của các thành 
viên, tổng cộng 147 ấn phẩm định kỳ, trong đó 
có tạp chí Khoa học và Tổ quốc, báo Khoa học 
và Đời sống thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam. Đặc biệt, công tác tư 
vấn, phản biện và giám định xã hội cũng như 
phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, 
phòng chống các tệ nạn xã hội đã mang lại 
những hiệu quả thiết thực. 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thường xuyên 
quan tâm và chỉ đạo các hoạt động của Đảng 
đoàn Liên hiệp các hội, Chính phủ ban hành cơ 
chế, chính sách tạo điều kiện cho Liên hiệp các 
hội hoạt động ngày càng có hiệu quả. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, Liên hiệp các hội trong 
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thời gian qua đã phát triên mạnh mẽ. Chúng tôi 
có thể rút ra một số nhận xét dưới đây: 

Thứ nhất, phải khẳng định rằng trong những 
năm đổi mới vừa qua, và đặc biệt là trong 
5 năm trở lại đây, Đảng ta đã có nhiều đối mới 
trong việc tổ chức và lãnh đạo các tổ chức quần 
chúng, trong đó có Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam. Sự lãnh đạo đó, một 
mặt khích lệ mạnh mẽ các hoạt động của Liên 
hiệp các hội, mặt khác khẳng định Đảng ta rất 
coi trọng vai trò của trí thức khoa học - công 
nghệ, coi trọng công tác vận động trí thức và 
xem đây là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng của Đảng. 

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với các hội quần chúng nói chung và đối 
với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam nói riêng là một tất yếu khách quan. 
Bởi lẽ đây là sự đòi hỏi cấp thiết từ hai phía: từ 
việc tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của 
Đảng đối với xã hội, đối với hệ thống chính trị, 
mặt khác xuất phát từ chính đòi hỏi của bản 
thân Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
luôn luôn phải giữ vững định hướng chính trị, 
gắn bó với sự lãnh đạo của Đảng, coi đây là 
nguôn sức mạnh của chính mình. 

Thứ ba, để lãnh đạo các hội quân chúng, 
đặc biệt là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam có hiệu quả, phát huy được thế 
mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công 
nghệ, Đảng luôn phải giữ vững đường lối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, lấy công -nông -trí thức 
làm nên tảng. Điều quan trọng là, Đảng phải 
không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống 
chính sách hỗ trợ thông thoáng, minh bạch 
nhằm tạo cho các hội quần chúng, trong đó có 
Liên hiệp các hội thực hiện tốt phương châm 
hoạt động tự nguyện, tự chủ, tự trang trải, tự 
chịu trách nhiệm. 

Thứ tư, có đổi mới hoạt động của các hội 
quân chúng, trong đó có Liên hiệp các Hội 
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Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thì mới góp 
phân tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 
ngược lại có xây dựng Đảng vững mạnh thì 
mới có thể nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng 
với các hội. Đây là mối liên hệ hữu cơ từ hai 
phía. 

Nhìn lại cả một thời gian dài vừa qua, Liên 
hiệp các hội và các thành viên đã chấp hành 
đúng đường lối và chính sách của Đảng, đội 
ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam 
kiên định đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 

Đất nước ta đang ở trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực thi nền dân chủ 
rộng rãi, không ngừng nâng cao dân trí, mở 
rộng hợp tác đối ngoại, ... Đường lối đúng đắn, 
sáng tạo của Đảng ta đang khơi dậy tính tự 
giác, tích cực xã hội của mỗi công dân, do đó 
các hội quân chúng sẽ có thêm nhiều điều kiện 
để phát triển. Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam cũng đang đứng trước 
nhiều thời cơ và vận hội lớn lao, có nhiều điều 
kiện để hoạt động phong phú, sinh động và sôi 
nổi, ngày càng cuốn hút đông đảo trí thức tất cả 
các ngành nghề vào tổ chức của Liên hiệp các 
hội để cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc. Bởi 
vậy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
Liên hiệp các hội là đòi hói cần thiết. Cần phải 
nắm vững các quan điểm của Đảng về hội quân 
chúng. Đảng: ta đã tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm, đã tông kết thành lý luận về các hội 
quân chúng do Đảng sáng lập và lãnh đạo từ 
trước đến nay. Trong suốt quá trình hoạt động 
cách mạng nhằm giải phóng đất nước khỏi ách 
thuộc địa, qua hơn 30 năm kháng chiến chống 
ngoại xâm giành độc lập, tự do và xây dựng Tổ 
quốc ngày nay, Đảng ta đã tập hợp được nhân 
dân, trong đó có giới trí thức, một lòng một dạ 
đi theo Đảng giành được những thắng lợi to 
lớn. Đội ngũ trí thức cần nắm vững quan điểm 
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của Đảng về tổ chức và hoạt động của Liên 
hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 
thực hiện một cách nghiêm túc trong thực tiễn, 
đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa của đất nước. Đảng không ngừng chăm 
lo các mặt tư tưởng, kiểm tra các hoạt động của 
Liên hiệp các hội. Nhà nước tăng cường quản 
lý, có cơ chế chính sách thích hợp tạo điều kiện 
tốt để Liên hiệp các hội hoạt động ngày càng 
thuận lợi và có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể và các bộ, ban, ngành, các cấp tăng 
cường phối hợp với Liên hiệp các hội tạo ra sức 
mạnh đồng bộ để cùng nhau cống hiến và phát 
triển. 

Vấn đề đặt ra là, phải nâng cao nhận thức 
cho toàn Đảng về vị trí, vai trò, đặc điểm và 
nhiệm vụ của Liên hiệp các hội khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 
Đảng lãnh đạo tốt các hoạt động của Liên hiệp 
các hội là làm tốt việc tập hợp trí thức khoa học 
và công nghệ vào một tổ chức tự nguyện, vững 
mạnh và thống nhất. Liên hiệp các hội là môi 
trường tốt để trí thức bộc lộ tài năng, năng 
động, sáng tạo, có ý chí tự lực tự cường, cống 
hiến toàn bộ sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp phát 
triển đất nước, góp phần xây dựng Đảng vững 
mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và 
vi dân. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, đất 
nước ta đang hội nhập quốc tế, chuẩn bị gia 
nhập WTO, đẩy mạnh phát triển khoa học và 
công nghệ... việc tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với Liên hiệp các hội càng trở nên 
quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. 


Vì vậy, việc nghiên cứu, rà soát lại, bổ 


sung, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo của Đảng 
và Chính phủ đối với Liên hiệp các hội cũng 
trở nên hết sức cấp thiết, nhằm giảm bớt thủ tục 
hành chính không cần thiết đối với một tổ chức 
quân chúng được sự lãnh đạo và chỉ đạo trực 
tiếp của Đảng. Theo tinh thần Đại hội IX của 
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Đảng, chúng ta cần sớm ban hành bộ luật về 
Hội. Trước mắt, Đảng và Nhà nước cần tập 
trung vào việc xây dựng và hoàn thiện chính 
sách thuộc các lĩnh vực sau: 

Một là, tạo cơ hội cho các hội thành viên 
Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam có thể tham gia ngày càng có hiệu quả 
hơn vào công việc của đất nước như: đảm nhận 
một số dịch vụ xã hội, đảm nhận tư vấn, phản 
biện, giám định xã hội, tiến tới giám sát độc 
lập, đảm nhận một số dự án, chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ. 

Hai là, tiếp tục tăng cường sự tài trợ của 
Nhà nước về cung cấp thông tin, hỗ trợ về cơ 
sở vật chất, về phương tiện hoạt động. 

Ba là, đổi mới các chính sách về nghĩa vụ 
của Liên hiệp các hội với xã hội và Nhà nước 
như. chính sách thuế, chính sách kiểm tra, 
kiểm soát. 

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của 
Đảng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam, tập trung vào các nội dung 
cơ bản như: khôi phục lại tô chức đảng đoàn ở 
liên hiệp hội tỉnh và thành phố, cấp ủy các cấp 
chủ động hơn nữa trong việc đôn đốc các ban 
tham mưu của Đảng, tăng cường thống nhất 
điều phối các hoạt động của Liên hiệp các hội 
với các cơ quan chính quyền và đoàn thể. Cấp 
ủy các cấp khuyến khích đẳng viên là trí thức 
tham gia hoạt động của Liên hiệp các hội, cũng 
như đây mạnh việc kết nạp trí thức vào Đảng, 
trước hết là các trí thức trẻ. Đảng cần có sự chỉ 
đạo chặt chẽ và sâu sát đối với Đảng đoàn và 
Đoàn Chủ tịch của Liên hiệp các hội đi sâu vào 
việc tông kết kinh nghiệm hoạt động, đổi mới 
nội dung và phương thức hoạt động, mở thêm 
nhiều loại hình tập hợp hội viên, nêu cao vai 
trò cầu nối và liên kết của các hội thành viên 
trong Liên hiệp các hội, cũng như liên kết với 
các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế. Ll 
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ÀO những năm 90 của 
thê kỷ XX, cùng với 
cả nước, Thành phô 


Hồ Chí Minh ra sức tập trung 
thực hiện Nghị quyết Đại 
hội VI - Đại hội đổi mới của 
việc phát triển nền kinh tế 
nhiều thành phần theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đã 
khơi dậy và tạo được những 
chuyển biến tích cực trên 
nhiều mặt, đời sống của nhân 
dân ngày càng được cải thiện và từng bước 
nâng cao. Song, bên cạnh đó, tình trạng đói 
nghèo, sự phân hóa giàu nghèo giữa các tầng 
lớp dân cư, khoảng cách về mức sống giữa 
vùng nội thành và nông thôn ngoại thành cũng. 
diễn ra gay gắt, tỷ lệ hộ nghèo đói vào thời 
điêm này là trên 20% tổng hộ dân; khoảng cách 
giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất chêch 
lệch gấp 10 lần 0®), 

Trước thực trạng tỷ lệ đói nghèo của nhân 
dân còn cao, Thành phố Hô Chí Minh đã mạnh 
dạn mở cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, 
huy động sức mạnh toàn xã hội chăm lo giúp đỡ 
các hộ đói nghèo biết cách làm ăn, tổ chức tốt 
cuộc sống, từng bước vươn lên khá giả. 

Trải qua chặng đường hơn 10 năm, chương 
trình xóa đói giảm nghèo đã thực sự trở thành 
một phong trào quần chúng sôi nối, rộng khắp 
ở Thành phố và nhân rộng trong cả nước. 
Những thành tựu đã đạt được của chương trình 
có ý nghĩa quan trọng và to lớn trên nhiều mặt. 
Qua thực hiện chương trình đã có hơn một trăm 
ngàn hộ nghèo của Thành phố được hỗ trợ trực 
tiếp để tự vươn lên thoát đói giảm nghèo, mở 
ra cơ hội làm ăn khá giả; bộ mặt của các 
phường, xã đã được thay đối. Hiệu quả của 
chương trình đã khăng định rõ bản chất tốt đẹp 
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THÀNH PHÔ HỖ CHÍ MINH 
XÓA ĐÓI GIÁM NGHÈO: 
thành tựu tà bài Đọc kinh nghiện 


NHƯ HÙNG 


và tính ưu việt của chế độ: thể hiện truyền 
thống nhân ái, tính nhân văn vì mục tiêu công 
bằng xã hội. 

1 - Chủ trương đúng đắn, quan điểm chỉ 
đạo rõ ràng, giải pháp và cách làm phù hợp 

Chặng đường hơn 10 năm thực hiện chương 
trình xóa đói giảm nghèo đã khẳng định, Đảng 
bộ Thành Phố Hà Chí Minh đã đi đúng hướng, 
hợp lòng dân, quan điểm chỉ đạo rõ ràng, trong 
từng giai đoạn có những chính sách, giải pháp 
và cách làm phù hợp, tập trung được sự lo toan 
của các cấp, các ngành đặc biệt là sự tận tâm 
của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. 

Chủ trương xóa đói giảm nghèo đã được 
chính thức đặt ra từ Đại hội V của Đảng bộ 
Thành phố (10-1991) với nội dung "từng bước 
thu hẹp dần số hộ nghèo bằng việc tạo điều 
kiện vật chất để mở mang sản xuất, làm dịch 
vụ; mở rộng và quản lý tốt các hoạt động từ 
thiện để giúp đỡ những người tàn tật, cô đơn, 
trẻ mô côi...". Vào đầu tháng 2-1992, Ban 
Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tô chức triển khai 


(I1) Theo Báo cáo tổng kết II năm (1992 - 2003) thực 
hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của Thành phô 
Hô Chí Minh 
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thực hiện chương trình "phấn đấu thu hẹp từng 
bước xóa hộ đói nghèo" ở nông thôn; đến đầu 
tháng 11-1992 tiến hành sơ kết và mở rộng ra 
toàn Thành phố, sau đó được mở rộng dần ra 
các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tiếp đó, 
Nghị quyết Hội nghị đại biểu Đảng bộ Thành 
phố giữa nhiệm kỳ khóa V (3-1994) đã cụ thể 
hóa chủ trương: "Tiếp tục mở rộng cuộc vận 
động và đi vào chiều sâu chương trình xóa đói 
giảm nghèo, gắn với kế hoạch, quy hoạch, có 
trọng điểm trên từng địa bàn. Qua công tác vận 
động, gây dựng được phong trào tương trợ giúp 
đỡ số hộ đói, nghèo trên từng địa bàn bằng VIỆC 
làm thiết thực, có hiệu quả để họ tự vươn lên. 
Phấn đấu đến ngày kỷ niệm 20 năm giải phóng 
Thành phố cơ bản không còn hộ đói". Đến Đại 
hội VI của Đảng bộ (5-1996) tiếp tục khẳng 
định: "Mở rộng và đấy mạnh hơn nữa cuộc vận 
động thực hiện chương trình xóa đối giảm 
nghèo... Đề phòng tái đói, mở rộng diện giảm 
nghèo bằng các hình thức làm ăn hợp tác”; 
đồng thời, đề ra mục tiêu đến năm 2000 là "tập 
trung đầu tư làm chuyển biến cơ bản các xã - 
phường nghèo; phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo 
xuống dưới 10% tổng số hộ dân...". 

Đặc biệt trong 3 năm gần đây (2001 -2003), 
Thành phố đã tập trung chỉ đạo với tỉnh thần 
quyết liệt, mang tính đột phá, thể hiện rõ ở các 
mục tiêu, chỉ tiêu giảm hộ nghèo năm sau cao 
hơn năm trước; phấn đấu cuối năm 2003 cơ bản 
không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Thành 
phó, thay vì phải kéo dài đến năm 2005, mở ra 
khả năng tiếp cận và thực hiện theo chuẩn 
nghèo của khu vực cho những năm tiếp theo. 
Một quan điểm luôn được nhấn mạnh trong 
thời gian này là, phải luôn chú trọng cách làm 
căn cơ, không chạy theo hình thức, thành tích 
nhằm bảo đảm chương trình luôn phát triển bền 
vững và toàn diện. Cụ thể, năm 2001, chủ 
trương của Thành ủy, Nghị quyết Hội đồng 
nhân dân và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân là: 
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"Tập trung đầu tư làm chuyển biến bộ mặt 20 
phường, xã nghèo trọng điểm; giảm 10 000 hộ 
nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 7% tổng 
hộ dân thành phố, không để tái hộ đói và tái hộ 
nghèo, giải quyết việc làm cho 180 000 lao 
động trên địa bàn". Năm 2002, "... tập trung 
giảm 20 000 hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống 
3% tổng số hộ dân và tiếp tục hoàn thành các 
công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu ở 20 xã, 
phường nghèo trọng điểm; giải quyết việc làm 
cho 200 000 lao động trên địa bàn". Đến tháng 
8-2002, Ban Thường vụ Thành ủy ra nghị quyết 
đến cuối năm 2003: "phấn đấu cơ bản không 
còn hộ nghèo (theo tiêu chí của Thành phố); 
đồng thời phải hoàn thành đủ các công trình cơ 
sở hạ tầng thiết yếu cho 20 xã, phường nghèo 
trọng điểm". 

Về quan điểm chỉ đạo, Đảng bộ Thành phố 
xác định rõ, xóa đói giảm nghèo là mục tiêu 
quan trọng, vừa có tính cấp bách trước mắt, vừa 
cơ bản lâu dài; phải gắn liền với quá trình quy 
hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
chung: phải thực sự là phong trào quần chúng 
sâu rộng, phát huy được truyền thống đạo đức 
của dân tộc; huy động được sức mạnh tổng hợp 
của cả cộng đồng: xóa đói giảm nghèo là công 
việc đòi hỏi người cán bộ phải có tấm lòng 
nhân ái và sự sâu sát gắn bó hiểu sâu sắc, đầy 
đủ về người nghèo; phải luôn được sự lãnh đạo, 
chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của cấp ủy, 
chính quyền các cấp; phát huy tốt vai trò nòng 
cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn 
thể. 

Do xác định rõ quan điểm chỉ đạo như vậy, 
việc xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp xóa 
đói giảm nghèo được xác lập một cách phù hợp 
và thiết thực. Các giải pháp hỗ trợ trực tiếp 
nâng cao mức sống cho hộ nghèo, người nghèo 
thông qua sử dụng nguôn vốn từ quỹ xóa đói 
giảm nghèo, trợ giúp đất sản xuất cho những hộ 
thiếu đất... được triển khai đạt kết quả rất khả 
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quan. Chính sách ưu đãi xã hội chăm lo cho 
người nghèo, hộ nghèo được ban hành và triển 
khai thực hiện đồng bộ đó là chăm lo về giáo 
dục cho con em hộ nghèo, chăm sóc sức khỏe 
cho người nghèo, hỗ trợ cải thiện nhà ở và các 
điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người nghèo... 

2 - Những thành tựu to lớn và hiệu quả 
thiết thực 

Trong 1l năm qua, chương trình xóa đói 
giảm nghèo của Thành phố đã mang lại thành 
tựu bước đầu rất đáng trân trọng và tự hào. 
Cụ thể là, trực tiếp hỗ trợ, chăm lo cho gần 
115 000 hộ tự vươn lên thoát khỏi mức chuẩn 
nghèo theo tiêu chí của Thành phố; hạ tỷ lệ hộ 


nghèo từ trên 20% (đầu những năm 90 thế - 


kỷ XX) xuống 0,15% tông hộ dân (năm 2003), 
trung bình mỗi năm giảm được hơn 10 000 hộ 
nghéo; giảm dần được sự chêch lệch về mức 
sông và phân hóa giàu nghèo giữa các nhóm 
dân cư trong xã hội (hệ số chêch lệch năm 2002 
là 5,78 lần thấp hơn năm 1992 là trên 10 lần, 
giam được 50%). Đến nay, Thành phố đã hoàn 
thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo 
theo tiêu chí Thành phố (khu vực nội thành 
mức thu nhập bình quân đầu người 3 triệu 
đồng, ngoại thành và nông thôn dưới 2,5 triệu 
đồng/năm) sớm trước 2 năm so với mục tiêu 
của Đại hội Đảng bộ Thành phố. 

Xét về tính hiệu quả, chương trình xóa đói 
giảm nghèo của Thành phố trong 11 năm qua 
không chỉ đơn thuần mang tính an sinh xã hội 
mà còn có ý nghĩa quan trọng trên nhiều mặt, 
cả về chính trị, kinh tế - văn hóa xã hội. Quyết 
tâm của Đảng bộ Thành phố trong mục tiêu 
nhất quán xuyên suốt chăm lo cho dân, vun đắp 
cho khối đại đoàn kết toàn dân từng bước được 
hiện thực hóa; góp phân tích cực cho sự ổn định 
chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện 
và môi trường cho sự phát triển chung. 

Về chính trị, đây là một chủ trương đúng 
đắn, sáng tạo, hợp lòng dân; đồng thời là một 
chủ trương có tính đột phá trong công cuộc đối 
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mới của quá trình xây dựng và phát triển của 
Thành phố. Nếu xem nạn đói nghèo là một thứ 
giặc, là lực cản của sự phát triển, thì thực hiện 
xóa đói giảm nghèo chính là con đường phá vỡ 
lực cản đó, tạo tiền đề cho sự phát triển. Đây 
cũng là cách làm thiết thực nhất, tích cực nhất 
để thể hiện lập trường giai cấp công nhân, tính 
chiến đấu và quan điểm quân chúng của Đảng. 
Mặt khác, kết quả của chương trình xóa đói 
giảm nghèo còn góp phần nâng cao về mặt 
nhận thức, bổ sung về thực tiễn để làm rõ trên 
bình diện lý luận thế nào là định hướng Xã hội 
chủ nghĩa trong bối cảnh xây dựng nên kinh tế 
theo cơ chế thị trường hiện nay. 

Những thành công của chương trình xóa đói 
giảm nghèo, đặc biệt là thông qua cách làm của 
những quận, huyện, phường, xã, khu phố, ấp 
được công nhận không còn hộ nghèo đã góp 
phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào 
Đảng, vào chính quyền và chế độ mà chúng ta 
đang xây dựng. Bởi, chỉ có chế độ xã hội chủ 
nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, mới có đủ tận tâm, tận lực lo cho 
nhân dân; nhất là dân nghèo, và cũng là nhằm 
thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ 
kính yêu. 

Về kinh tế, chương trình xóa đói giảm 
nghèo đã mở ra cơ hội cho hơn một trăm ngàn 
hộ nghèo có vốn sản xuất, giải quyết cho gần 
150 000 lao động nghèo có việc làm chân 
chính, tạo thêm nhiều sản phẩm cho xã hội, 
đóng góp một phần giá trị vào mức tăng trưởng 
kinh tế chung của thành phố. 

Nhiều người nghèo, hộ nghèo có trình độ 
văn hóa và tay nghề thấp hoặc không biết cách 
làm ăn sinh sống, tưởng chừng như bế tắc, cam 
chịu với số phận nhưng đã bắt đầu với sự 
nghiệp tự vươn lên giảm nghèo và làm ăn khá 
giả băng chính từ nguồn vốn vay của Quỹ Xóa 
đói giảm nghèo, sự hướng dẫn cách làm ăn của 
đội ngũ cán bộ và sự đùm bọc của cộng đồng 
xã hội. 
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Chương trình xóa đói giảm nghèo góp phần 
khắc phục mặt trái của cơ chế thị trường, tạo ra 
những khả năng hạn chế xu thế phân hóa giàu 
nghèo quá mức. Với hơn 20% số hộ dân của 
Thành phố thoát được đói, và nhất là vượt qua 
được chuẩn nghèo theo tiêu chí Thành phố đã 
chứng tỏ điều đó. Tuy mức chuẩn nghèo này 
vẫn còn thấp so với khu vực, nhưng mức sống 
của người dân nghèo đang từng bước được nâng 
lên, tăng dần về thu nhập, và có cải thiện được 
mức hưởng thụ các nhu cầu cơ bản thiết yếu 
của đời sống, góp phần giảm dần sự chênh lệch 
mức sống giàu nghèo giữa các nhóm dân cư 
trong xã hội. Nếu không có cuộc vận động xóa 
đói giảm nghèo suốt l1 năm qua, nền kinh tế 
của Thành phố tuy vẫn tăng trưởng nhưng số hộ 
nghèo đối sẽ tăng lên và khoảng cách giữa 
nghèo giàu sẽ lớn hơn. 

Về xã hội, thông qua chương trình xóa đói 
giảm nghèo đã phát huy được truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, tư tưởng của Bác Hồ kính yêu, 
khơi dậy được các nguồn lực trong xã hội, tạo 
thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi 
rộng lớn trong nhân dân. 

Đây không chỉ là chương trình giải quyết 
vấn đề dân sinh mà còn có giá trị nhân văn sâu 
sắc. Tác động của chương trình đã làm sống 
dậy, tôn vinh giá trị đạo đức, truyền thống văn 
hóa tốt đẹp của dân tộc; đặc biệt tạo ra những 
giá trị mới về chuẩn mực đạo đức, văn hóa của 
xã hội văn minh hiện đại: Đó là tình đoàn kết, 
lòng nhân ái, biết yêu thương, chia sẻ khó khăn, 
đùm bọc lẫn nhau trong cộng đông. 

Trong l1 năm qua, chương trình xóa đói 
giảm nghèo của Thành phố đã huy động được 
trên 1 500 tỉ đồng, trong đó có gần 1 000 tỉ 
đồng là do nhân dân và các tô chức đơn vị trong 
và ngoài nước tự nguyện đóng góp, cho thấy 
hiệu quả của chương trình chính là biết khơi 
dậy nội lực của cộng đồng xã hội. Chương trình 
đã tạo được chỗ đứng kinh tế của người nghèo, 
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hộ nghèo trong xã hội; tiếng nói, hoạt động của 
người nghèo thông qua các tổ, nhóm tự quản 
xóa đói giảm nghèo luôn được tôn trọng. Người 
nghèo, hộ nghèo bước đầu nhận thức được nhu 
cầu, quyền lợi và trách nhiệm của mình; biết 
chủ động và tham gia vào quá trình giảm nghèo 
của chính minh; trình độ dân trí, dân chủ được 
nâng lên; tính cộng đồng ngày càng mở rộng: 
tình cảm quan hệ giúp đỡ lần nhau giữa các dân 
tộc (Hoa, Chăm, Khơ Me...) không ngừng được 
vun đắp. 

Chương trinh xóa đói giảm nghèo đã góp 
phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; 
đưa mục tiêu xóa đói giảm nghèo trở thành một 
trong những tiêu chí quan trọng đánh giá hoạt 
động của đoàn thể. Đồng thời, chương trình 
trực tiếp phát triển nguồn lực con người, thông 
qua đầu tư cho phát triển giáo dục, nâng cao 
dân trí và đầu tư cho y tế nhằm nâng cao sức 
khỏe thể chất cho người nghèo, hộ nghèo, góp 
phân bôi dưỡng, phát triển lực lượng sản xuất, 
bảo đảm cho sự phát triển toàn diện và bền 
vững của Thành phố. 

Chương trình xóa đói giảm nghèo đã tạo 
điều kiện giữ ổn định tình hình an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội; những tệ nạn xã hội 
có nguyên nhân từ nghèo đói như rượu chè 
bê tha, nạn cờ bạc, đánh đề, trộm cắp bị đẩy lùi; 
ngăn chặn tình trạng bán lúa non, giảm đáng kể 
nạn cho vay nặng lãi trên từng địa bản dân cư, 
làm nền tảng vững chắc cho người nghèo ổn 
định việc làm và xây dựng cuộc sống mới. 

3 -Một số bài học kinh nghiệm thực tiễn 

Một là, để thực hiện thành công chương 
trình xóa đói giảm nghèo, phải làm thông suốt 
về nhận thức tư tưởng trong nội bộ Đảng, chính 
quyền ở các cấp, các ngành; và tuyên truyền 
rộng rãi trong nhân dân về tính đúng đắn, tầm 
quan trọng và ý nghĩa to lớn trên nhiều mặt của 
chương trình, để mọi người đều nhận thức và 
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xem đây là việc làm hợp đạo lý, là nghĩa vụ, 
trách nhiệm của mình, từ đó cùng tích cực tham 
gia thực hiện với quyết tâm cao nhất. Đây là 
yếu tố đầu tiên và có tính quyết định đến sự 
thắng lợi của chương trình có tầm chiến lược. 

Hai là, thực tiễn cho thấy, giảm hộ nghèo là 
một quá trình khó khăn, phức tạp và lâu dài, 
nên cần được chỉ đạo một cách quyết liệt, kiên 
trì và liên tục, nhằm giải quyết toàn diện và 
đồng bộ các mặt về vốn, việc làm, ăn ở, chữa 
bệnh, học hành, môi trường sống cho người 
nghèo, gắn chặt với việc xây dựng cơ sở kinh 
tế, ốn định các vấn đề xã hội, chương trình mới 
thực sự hiệu quả và bền vững. Do đó, để thực 
hiện ngày càng tốt công cuộc xóa đói giảm 
nghèo, cần phối hợp hoạt động với các ngành 
chức năng và lồng ghép với các chương trình 
kinh tế -xã hội khác; huy động sức mạnh tông 
hợp của từng ban, ngành có liên quan, thành 
phố và các địa phương, nhằm tập trung mọi 
nguôn lực, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các 
cấp ủy, sự điều tiết của chính quyên các cấp, sự 
phối hợp của Mặt trận Tô quốc và các đoàn thê. 

Ba là, xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn 
của Đảng và chính sách quan trọng của Nhà 
nước, do đó phải được xã hội hóa một cách 
mạnh mẽ để thực sự trở thành một phong trào 
của xã hội rộng lớn trong toàn dân. Thực tiễn 
cho thấy, tính xã hội hóa của chương trình xóa 
đói giảm nghèo, nếu được mở rộng hơn và tập 
trung hơn nữa, thì xóa đói giảm nghèo thực sự 
trở thành sự lo toan, phối hợp hành động chung 
của toàn xã hội. Nếu phát huy cao tính chủ 
động và huy động mạnh mẽ nguồn lực của từng 
cấp, từng ngành, từng tố chức, cá nhân trong 
nước và nước ngoài; và nhất là làm cho những 
người nghèo, hộ nghèo có ý chí và quyết tâm 
vươn lên thoát khỏi đói nghèo thì sức mạnh của 
phong trào sẽ nâng lên cao gấp bội, công tác 
xói đói giảm nghèo tiếp tục có điều kiện phát 
triên bên vững hơn. 
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Bồn là, thực tiễn của mô hình về cách làm 
giảm hộ nghèo những năm qua đã giúp cho 
Thành phố có nhiều giải pháp, mô hình và cách 
làm tốt để hộ nghèo giảm được nghèo. Đó là 
quá trình phấn đấu kiên trì liên tục nhiều năm 
với ý chí tự vươn lên của chính bản thân hộ 
nghèo, gắn với sự trợ giúp thiết thực của Nhà 
nước và tác động hỗ trợ của cộng đồng. Đây 
chính là tác động của xã hội nhằm nâng cao về 
trình độ, kiến thức tay nghề, khoa học - kỹ 
thuật... đi liền với tác động kinh tế đối với 
người nghèo, hộ nghèo được thực hiện theo 
phương châm "cuốn chiếu" và "làm đâu chắc 
đó". 

Năm là, để xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, 
cân hiểu biết sâu sắc và đầy đủ về người nghèo, 
hộ nghèo. Muốn được như vậy, trước hết về 
mặt trách nhiệm của cán bộ làm công tác xóa 
đói giảm nghèo ở các cấp phải thật tâm huyết, 
kiên trì gắn bó, sâu sát với người nghèo; về mặt 
quản lý, phải tổ chức điều tra, phúc tra, nắm 
chắc thực trạng nghèo đói của từng địa 
phương -cơ sở, hiểu thấu hoàn cảnh cuộc sống 
và quá trình diễn biến cụ thê của từng người 
nghèo -hộ nghèo. Từ đó, có cơ sở nghiên cứu, 
tính toán, hoạch định về mục tiêu, nhiệm vụ 
xóa đói giảm nghèo và các chính sách, biện 
pháp trợ giúp, chăm lo thiết thực và phù hợp 
với từng hộ nghèo. 

Sáu là, kinh nghiệm thực tế của những 
phường, xã và khu phố, ấp không còn hộ nghèo 
cho thấy, phải có hệ thống tổ chức bộ máy đồng 
bộ và bố trí đội ngũ cán bộ chuyên trách xóa 
đói giảm nghèo thực sự tâm huyết, đủ mạnh để 
triển khai thực hiện chương trình đến tận khu 
phố, ấp. Phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp của 
tô chức cơ sở đảng, trên cơ sở phân công trách 
nhiệm cụ thể cho từng đảng viên và các hội 
viên đoàn thể giúp đỡ, hỗ trợ trực tiếp hộ 
nghèo; đồng thời, củng cố và phát triển Tổ Tự 
quản xóa đói giảm nghèo làm nên tảng cho hoạt 
động và quản lý hộ nghèo. C 
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Để các làng nghề 
ở HA TÂY phát triển 


BÙI HỮU ĐỨC “* 


Ử lâu Hà Tây nổi tiếng là vùng đất "trăm 
nghê". Vì vậy, những năm gân đây, trong 


quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tỉnh ủy và 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây đã hết sức quan 
tâm khôi phục và phát triển các làng nghề thủ 
công truyền thống. Uy ban. nhân dân tỉnh Hà Tây 
ban hành Quyết định số 1492/1999/QĐ-UB, 
ngày 23-12-1999, trong đó xác định các tiêu chí, 
trách nhiệm và quyền lợi của các làng nghề. Tiếp 
theo, ngày 26-3-2001, Tỉnh ủ ủy Hà Tây ban hành 
Chỉ thị số 04/CT-TU về phát triển ngành nghề 
trên địa bàn tính. Nhờ sự quan tâm đó, cùng với 
ý thức nỗ lực, vươn lên của các làng nghề nhằm 
nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cư dân 
nông thôn, hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm của làng nghề ở Hà Tây đã có bước phát 
triên đáng kể. 
1 -Những kết quả bước đầu 
Ngoài việc khôi phục, khuyến khích phát 
triển các làng nghề truyền thống nối tiếng gắn 
với các địa danh như lụa Vạn Phúc (Hà Đông), 
dệt Phùng Xá (Mỹ Đức), tre đan Ninh Sở 
(Thường Tin), nón Chuông (Thanh Oai), sơn 
mài Ngọ Hạ (Phú Xuyên)..., Hà Tây chú trọng 
đến phát triên các ngành nghề mới, đưa nghề 
vào các làng xã thuần nông theo phương châm 
ban đầu là làm cho các làng có nghè, tiến 
tới thành làng nghề. Theo đó, nhiều nghề mới 
được phát triên như chế biến lương thực, thực 
phẩm, đồ mộc cao cấp, may, tăm hương... tạo 
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nên bức tranh làng nghề Hà Tây 
thật sinh động, phong phú. 

Nếu như năm 1996, toàn tỉnh có 
839 làng có nghề công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp, trong đó có 88 
làng đạt tiêu chuẩn theo quy định 
của tỉnh, thì đến năm 2000 đã có tới 
972 làng có nghề (chiếm 66,6% 
trong tống số làng của tỉnh) và 120 
làng được công nhận đạt tiêu chí 
làng nghề. Năm 2003, toàn tỉnh có 1 116 làng có 
nghề, trong đó có 160 làng nghề đạt tiêu chuẩn 
theo quy định của tỉnh và dự kiến năm 2004 sẽ 
cấp chứng nhận bố sung cho khoảng 40 làng 
nghề. Các làng nghề sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp tập trung vào 6 ngành chính: 
chế biến lương thực - thực phẩm, thủ công mỹ 
nghệ và chế biến lâm sản, khai khoáng và vật 
liệu xây dựng, cơ khí - điện, dược phẩm hóa 
chất, dệt - may và hàng tiêu dùng; được phân bố 
hầu khắp các huyện, thị trong tỉnh. Điển hình 
như Phú Xuyên có 23 làng, Thường Tín 24 làng, 
Thanh Oai 20 làng, Hoài Đức 10 làng. Sản xuất 
công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp luôn đạt 
mức cao nhất so VỚI các loại hinh khác trong 
tông giá trị sản xuất của 120 làng nghề. Nhiều 
ngành hàng được phục hôi và phát triển nhanh 
như thủ công mỹ nghệ, mây tre đan; dệt - may; 
chế biến lương thực, thực phẩm. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các làng 
nghề đã thu hút nhiều loại hình chủ thể tham gia. 
Đến nay, toàn tỉnh có trên 80 công ty trách 
nhiệm hữu hạn, 35 doanh nghiệp tư nhân, 60 hợp 
tác xã công nghiệp - xây dựng, 100 tô sản xuât 
và hơn 150 ngàn hộ gia đình tham gia làm nghề 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Số hộ và sô 
lao động làm nghề công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp tăng nhanh với thu nhập bình quân của 
mỗi lao động không ngừng được cải thiện (theo 


* TS, Giảng viên Trường Đại học Thương mại 
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ước tính, thu nhập bình quân của một lao động 
trong năm 2003 ở làng nghề sản xuất hàng 
mây tre là 300 000 đ/tháng, vải lụa là 500 000 
đ/tháng, điêu khắc gỗ là 500 000 đ/tháng, sơn 
mài, khám là 450 000 đ/tháng). 

Như vậy, có thể nói sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp trong các làng nghề nông 
thôn Hà Tây đang trên đà phát triển, góp phần 
Vào Sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên 
địa bàn, cải thiện đời sống người dân nông thôn 
và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

2 - Tình hình tiêu thụ sản phẩm của làng 
nghề tiểu thủ công nghiệp 

Sản phẩm của làng nghề Hà Tây khá đa dạng, 
nhưng trong những năm đầu thập kỷ 90 của 
thế kỷ XX, nhiều ngành nghề. nông thôn của 
Hà Tây gặp nhiều khó khăn, tồn tại một cách 
"lay lắt" bởi thị trường xuất khẩu biến động, nhất 
là khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước 
Đông Âu tan rã, trong khi thị trường trong nước 
vẫn nhỏ hẹp, sức mua hạn chế. Những năm gần 
đây, Hà Tây đã trở thành địa phương dẫn đầu cả 
nước về phát triển ngành nghề. Thành tích bước 
đầu đó của Hà Tây có nhiều nguyên nhân chủ 
quan và khách quan, trong đó yếu tổ thị trường 
tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò quyết định. 

Hiện nay, các sản phẩm của làng nghề 
Hà Tây được tiêu thụ trên 3 khu vực thị trường 
chủ yếu: thị trường trong tỉnh, thị trường ngoài 
tỉnh và thị trường xuất khẩu. 

Thị trường trong tĩnh tiêu thụ chủ yếu những 
sản phẩm như cày bừa, xe cải tiến, đồ sắt xây 
dựng, đô tôn - sắt tây và một tỷ trọng nhất định 
sản phâm của các làng nghề chế biến nông sản 
như bánh kẹo các loại, mạch nha, miến dong, 
bún..., cùng các sản phâm tiêu dùng khác. 

Tham gia vào thị trường tiêu thụ sản phẩm 
làng nghề trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các hộ 
kinh doanh cá thể, hợp tác xã, công ty trách 
nhiệm hữu hạn. Thương nghiệp quốc doanh 
cũng tham gia thu mua và tiêu thụ sản phẩm 
nhưng tỷ trọng còn thấp. Địa bàn tiêu thụ sản 
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phẩm chủ yếu là các chợ nông thôn và khu vực 
đô thị. 

Thị trường ngoài tỉnh tiêu thụ hầu hết các sản 
phẩm của làng nghề, từ sản phẩm chế biến nông 
sản, hàng tiêu dùng, đến những sản phẩm của 
ngành cơ khí nhỏ và thủ công mỹ nghệ truyền 
thống. 

Để tiêu thụ sản phẩm, tại các làng nghề 
thường có một vài công ty trách nhiệm hữu hạn, 
một số "ông chủ" có vôn lớn đứng ra thu mua, 
tập trung nguồn hàng rồi vận chuyên đi bán ở 
các tỉnh trong cả nước, nhất là các tỉnh lân cận. 
Ngoài những thành phần trên, các hộ kinh 
doanh, thương nghiệp quôc doanh của Hà Tây và 
một số doanh nghiệp từ các địa phương khác 
cũng tham gia thu mua và tiêu thụ sản phâm của 
làng nghề ở Hà Tây. 

Thị trường xuất khẩu đang được coi là nhân 
tố quan trọng trong việc giải quyết "đầu ra" cho 
sản phẩm tham gia xuất khẩu của Hà Tây, với 
các mặt hàng vải lụa, đệt may, hàng thủ công mỹ 
nghệ như thêu, ren, mây tre giang đan, sơn mài, 
khẩm trai, điêu khắc... Nhiều sản phẩm đạt tỷ 
trọng xuất khẩu khá cao như vải lụa, khăn mặt, 
quân áo đệt kim, hàng thêu các loại, mây tre 
giang đan, hàng Sơn mài - -khảm -điêu khắc. Giá 
trị xuất khâu của các sản phẩm làng nghề có xu 
hướng tăng dần: Năm 1997, giá trị xuất khâu chỉ 
đạt 139,9 tỉ đồng, đến năm 2001 tăng lên 259 tỉ 
đồng. Nhin chung, sản phẩm làng nghề có thê 
được xuất khẩu trực tiếp bởi các doanh nghiệp, 
hộ sản xuất kinh doanh, nhưng chủ yếu vẫn là 
xuất khẩu ủy thác qua các doanh nghiệp kinh 
doanh xuất, nhập khâu trong. và ngoài tinh. Hiện 
nay, thị trường xuất khẩu sản phâm làng nghề 
của Hà Tây rất phong phú như: Nga và các nước 
SNG, Đông Âu, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, 
Hàn Quốc, Thái Lan... Chất lượng hàng xuất 
khẩu của làng nghề Hà Tây ngày càng tăng với 
mẫu mã sản phẩm được cải tiên, đáp ứng yêu 
cầu thị trường của nhiều nước, kể cả một số thị 
trường khó tính. 


Nghiên cứu quá trinh phát triển thị trường 
tiêu thụ sản phẩm làng nghề ở Hà Tây, có thể 
thấy một số ưu điểm cơ bản như sau: 
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- Thị trường tiêu thụ từng bước được mở rộng 
trên cả 3 khu vực đã đáp ú ứng nhu cầu của nhiều 
đối tượng tiêu dùng, tạo "đầu ra" cho sản xuất để 
các làng nghề phát triển. 

- Sản phẩm làng nghề vẫn giữ được bản sắc 
riêng của mỗi vùng nông thôn Hà Tây, nên được 
thị trường chấp nhận dù phải cạnh tranh với các 
sản phẩm cùng loại của những cơ sở công nghiệp 
hiện đại. 

- Quá trình phát triển, mở rộng thị trường 
theo yêu cầu của sản xuất đã tạo ra một đội ngũ 
thương nhân năng động, linh hoạt, khá nhạy bén 
trong kinh doanh. Đây là yếu tố rất quan trọng, 
tạo ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các làng 
nghề. 

- Người sản xuất đã quan tâm đến công tác 
nghiên cứu thị trường, định hướng rõ "đầu ra" để 
điều chỉnh quy mô và cơ cấu sản xuất cho phù 
hợp. Để hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản 
phâm, nhiều CƠ SỞ làng nghề đã chú trọng đầu tư 
nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị 
hiện đại để tăng năng suất lao động, nhất là ở các 
khâu sản xuất thô nhưng vẫn giữ nguyên nét tỉnh 
xảo thủ công ở các khâu hoàn thiện sản phẩm. 

Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm làng nghề 
của Hà Tây cũng bộc lộ nhiều hạn chế cần sớm 
có giải pháp tháo gỡ: 

- Thị trường tiêu thụ còn thiếu tính ổn định, 
vững chắc làm ảnh hưởng đến sản lượng sản 
xuất. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là 
sự yếu kém của hệ thống thông tin thị trường và 
những hạn chế trong công tác xúc tiến thương 
mại. 

- Vai trò của các cấp. chính quyền, các hợp tác 
xã, hiệp hội ngành nghề trong việc tìm kiếm thị 
trường tiêu thụ nhìn chung chưa được thể hiện rõ 
nét. Khả năng tiếp cận thị trường của nhiều làng 
nghề còn hạn chế. Người sản xuất không có sự 
lựa chọn nào khác ngoài việc bán sản phâm cho 
một địa chỉ nào đó, thường là các "ông chủ" hoặc 
một công ty trach nhiệm hưu hạn. Do vậy, hiện 
tượng Ép giá, Ép cấp xây ra thường xuyên, làm 
người sản xuất bị thua thiệt. Thương nghiệp 
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quốc doanh hầu như vắng bóng hoặc tham gia 
không đáng kể trong việc tiêu thụ các sản phẩm 
làng nghề. 

- Giá trị sản phẩm xuất khẩu còn thấp, SỨC 
cạnh tranh chưa cao, nhiều làng nghề vẫn phải 
xuất khẩu qua trung gian, chưa chủ động nghiên 
cứu dự báo thị trường, nên khả năng gắn kết giữa 
sản xuất và thị trường còn lỏng lẻo. 

- Việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng 
nghề thông qua hình thức phát triển du lịch làng 
nghề tuy bước đầu được triển khai nhưng chưa 
đồng bộ, rộng khắp. Các tua du lịch làng nghề 
còn đơn điệu, chưa hấp dẫn du khách, nhất là 
khách nước ngoài, vì vậy chưa bán trực tiếp được 
nhiều sản phẩm. 

Những hạn chế này xuất phát từ một số 
nguyên nhân cơ bản sau: 

- Công nghệ và thiết bị sản xuất trong các 
làng nghề lạc hậu, trình độ tay nghề của nhiều 
thợ còn thấp, không có nhiều nghệ nhân, dẫn đến 
chất lượng sản phẩm kém, chỉ phí cao. 

- Các cơ sở ngành nghề chưa có kinh nghiệm 
trong kinh doanh, trình độ quản lý còn yếu, chưa 
năng động tìm kiếm thị trường trong khi chưa có 
một hệ thống chính thức hỗ trợ nên khả năng 
tiếp cận với thị trường trong và ngoài nước còn 
hạn chế. 

- Khả năng cạnh tranh của các sản phẩm làng 
nghề chưa cao, sức mua của thị trường trong 
nước thấp, hàng nhập ngoại nhất là hàng nhập 
lậu tràn lan nên sản phẩm làng nghề càng khó 
cạnh tranh. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu 
chưa tạo lập được một cách ổn định, lâu dài; đầu 
mối xuất khẩu bị bó hẹp ở một số doanh nghiệp. 

3 - Một số giải pháp phát triển làng nghề 
tiểu thủ công nghiệp 

Để phát triển mạnh mẽ hơn nữa các làng nghề 
công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp của Hà Tây, 
cân triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể 
sau đây: 

Một là, chú trọng phát triển doanh nghiệp vừa 
và nhỏ trong các làng nghề. Thực tế chứng minh, 
các làng nghề Hà Tây khôi phục và khởi sắc 
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được trong những năm gần đây phân lớn là nhờ 
sự nhạy bén, năng động, linh hoạt trong công 
tác thị trường của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Vì thế, cần chú trọng phát triển doanh nghiệp 
vừa và nhỏ theo hướng quy hoạch thành các cụm 
công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp. Đây là 
biện pháp có thể đưa lại hiệu quả lớn, mà không 
cần nhiều vốn đầu tư. Nó không những giải 
quyết được nhiều việc làm cho dân cư nông thôn, 
mà còn có thể tranh thủ được công nghệ hiện 
đại, thích hợp của các nước, kết hợp với yếu tố 
truyền thống để tạo ra những sản phẩm làng 
nghề mang bản sắc riêng độc đáo của các vùng 
nông thôn. Để làm được điều này, Hà Tây cần: 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất 
công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp trong các làng 
nghề đăng ký sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ các hộ 
phát triển và chuyển đối thành các doanh nghiệp 
tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc tham 
gia hợp tác xã. 

- Khuyến khích mọi thành phân kinh tế tham 
gia sản xuất, cung ứng "đầu vào" và tiêu thụ sản 
phẩm ngành nghề. Tạo môi trường bình đẳng 
cho hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp 
như cho thuê đất, vay vốn tín dụng, xuất khẩu 
trực tiếp, hỗ trợ đào tạo, chuyên giao công nghệ, 
dịch vụ kỹ thuật... 

- Khuyến khích các hình thức hợp tác, phân 
công sản xuất; hình thành hệ thống chuyên môn 
hóa trong sản xuất cùng ngành hàng của các hộ 
ngành nghề nông thôn. Chẳng hạn, hộ chuyên 
đảm nhận khâu cung cấp nguyên liệu, hộ chuyên 
sản xuất, hộ chuyên tiêu thụ sản phẩm... 

- Khuyến khích thành lập và phát triển hiệp 
hội ngành nghề đê hỗ trợ nhau trong sản xuất, 
tiêu thụ sản phẩm, tránh tỉnh trạng cạnh tranh 
không lành mạnh; liên kết chặt chẽ cùng có lợi 
giữa các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước. 

- Đối với các làng, xã chưa phát triển ngành 
nghề, cần lựa chọn, bồi dưỡng, hỗ trợ một số 
doanh nghiệp trẻ, năng động, biết cách làm ăn 
làm nòng cốt để thu hút các hộ, các cá nhân khác 
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tham gia, dần hình thành các cụm, trung tâm 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ 
nông thôn; tiến tới mỗi xã có một cụm, một 
trung tâm và có những sản phẩm tiêu biểu thể 
hiện bản sắc riêng của mình. 

Hai là, hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh trong các làng nghề, góp 
phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm làng 
nghề trên thị trường trong và ngoài nước. 

Cần quán triệt đối mới công nghệ sản xuất 
là việc làm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
trong các làng nghề vì sự tồn tại và phát 
triển của chính mình. Nâng cao vai trò của chính 
quyền các cấp, các ban, ngành liên quan trong 
việc hỗ trợ cả về vốn đầu tư, hướng dẫn công 
nghệ, đối mới quy trình sản xuất, cách thức sử 
dụng thiết bị, cung cấp thông tin về thiết bị, công 
nghệ để người sản xuất đủ tiềm lực và chủ động 


sản xuất, kinh doanh. 


Ba là, tăng cường công tác thông tin, xúc tiến 
thương mại sản phẩm của các làng nghề. Do quy 
mô nhỏ, khả năng tài chính hạn hẹp nên các hoạt 
động tiếp cận, thu thập. và xử lý thông tin thị 
trường của các làng nghề Hà Tây chưa kịp thơi; 
công tác quảng cáo, tiếp thị yêu, các làng nghề 
ít tham gia hội chợ triên lãm, không có nhiều cửa 
hàng, trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề Ở 
các địa phương. Mặt khác, vai trò của các câp 
chính quyền còn mờ nhạt trong xúc tiến thương 
mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Vì 
thế, thời gian tới, Hà Tây cần quan tâm: 


- Hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn tiếp 
cận thị trường bằng các hình thức như ưu tiên 
quảng cáo, triên lãm, cung cấp các thông tin thị 
trường, cho phép đăng: ký kinh doanh xuất khẩu 
trực tiếp nếu có nhu cầu; hạn chế sự lũng đoạn 
của các đơn vị trung gian xuất nhập khẩu. 

- Tăng cường thu thập thông tin thị trường từ 
các cơ quan trung ương như Bộ Thương mại, 
hoặc trực tiếp từ các cơ quan thương mại nước 
ngoài cho các cơ sở sản xuất trong các làng nghề 
để họ chủ động hơn trong sản xuất và tiêu thụ. 


(Xem tiếp trang 79) 
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BỨC THÔNG ĐIỆP THỨ HAI 


PHI-ĐEN CA-XTƠ-RÔ RU-DƠ 


Sáng 21-6-2004, hơn 200 000 người dân Thủ đô La Ha-ba¬na đã 
mít+inh tại Diễn đàn "Hô-xê Mác+i" chống đế quốc, đối diện Phòng 
Đại diện Quyên lợi Mỹ, bày tỏ ủng hộ cách mạng, lên án việc Mỹ đưa 
Cu-ba vào danh sách các nước dung túng nạn buôn người, du lịch tình 
đục và phản đối các biện pháp mới của Mỹ nhằm siết chặt cuộc cắm 
vận chống Cu-ba. Chủ tịch Phi-đen Caxtơ+ô Ru-dơ đã đọc diễn văn 
tại cuộc mít-tinh với nhan đề "Bức thông điệp thứ hai" (tiếp theo Bức 
thông điệp thứ nhất hôm 14-5 với nhan đề: Tuyên bố của một đối thủ 


với Chính phủ Mỹ, Tạp chí Cộng sản đã „m toàn văn, số 122004) 
gửi Tông thống Mỹ G.W. Busơ. Sau đây là toàn văn bài diễn văn đó. 


"Đông bào yêu quý! 

Hai sự hèn mạt mới của Chính phủ Mỹ là 
đưa Cu -ba vào một trong những danh sách ngạo 
mạn của những kẻ có mưu đồ làm chủ thế giới, 
được nêu trong một bản báo cáo của Bộ Ngoại 
giao Mỹ ngày 14-6, trong đó vu cáo nước ta 
tham gia nạn buôn người và vu khống một cách 
hèn hạ Cu-ba thúc đây du lịch tình dục và tuyên 
bố ngày 16-6 vừa qua của Mỹ về các biện pháp 
cắm vận bô sung độc ác hòng bóp nghẹt nên 
kinh tế đang duy trì cuộc sông của nhân dân ta - 
buộc tôi _phải gửi bản thông điệp thứ hai đến 
Tổng thống Mỹ. 

Thưa Ngài G.W. Bu sơ, 

Tôi phải nghiêm khắc, nhưng cũng rất thành 
thật, tuy nhiên không hề có hứng thú sỉ nhục 
hoặc lăng mạ cá nhân. Đưa Cusba vào danh 
sách các nước buôn bán người bất hợp pháp là 
vô liêm sĩ. Đê tiện và kinh tớm hơn, trong bản 
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báo cáo kiêu ngạo mà Bộ Ngoại giao Mỹ buộc 
phải ký hằng năm đã khẳng định Cu-ba đang 
xúc tiến du lịch tình dục, kể cả với trẻ em. Chắc 
ngài đã được thông báo răng để tạo điều kiện 
cho sự đoàn tụ gia đình, Cu-ba đã ký với Mỹ 
hai hiệp định di cư. Hiệp định thứ nhất vào năm 
1984, đã không được các chính quyền Mỹ thi 
hành. Mười năm sau, lẽ ra hằng năm phải cấp 
20 000 thị thực nhập cảnh, Mỹ chỉ cấp có gần 
1 000, chiếm có 5%. Sau cuộc khủng hoảng di 
cư bùng nổ năm 1994, Cu-ba lại ký với Chính 
phủ Mỹ một hiệp định mới, được mở rộng một 
năm sau đó và hiện nay vẫn còn hiệu lực, mặc 
dù về cơ bản con số về thị thực đã được thực 
hiện, nhưng đối với nghĩa vụ cơ bản và bắt 
buộc là tránh khuyến khích di cư bất hợp pháp 
lại không được thực hiện. 

Luật Sát nhân - Luật Điều chỉnh Cu+ba - 
vẫn được duy trì một cách vô cớ, thậm chí còn 
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bổ sung thêm một số điểm khuyến khích mới. 
Luật vô lý và phi đạo lý đó đã gây biết bao tốn 
thất về sinh mạng, trong đó có nhiều trẻ em 
Cu-ba. Từ luật đó, sau này đã xuất hiện nạn 
buôn bán người di cư bằng xuồng cao tốc, xuất 
phát từ bang Phlo-i-đa đi đến bất kỳ điểm nào 
của bờ biến nước chúng tôi. Cu-ba đã trừng 
phạt nghiêm khắc các hành động trên, trong khi 
đó, như mọi người đều biết, các chính quyền 
Mỹ, vì những lý do chính trị gắn với bang Phlo - 
n-đa đã khoanh tay đứng nhìn. 

Không một nước nào trên thế giới lại bảo vệ 
cho trẻ em toàn diện thân thể, tinh thần, sức 
khỏe và giáo dục như Cu-ba. Ngài nên biết rằng 
tỷ lệ tử vong của trẻ em một năm tuổi ở Mỹ cao 
hơn ở Cu-ba. Một trăm phần trăm trẻ em và 
thiếu niên ở nước chúng tôi, kể cả trẻ em bị 
thiểu năng trí tuệ và tàn tật, đều được học tại 
các trường tương ứng. 

Vì sao Ngài cố tình tô ra không biết rằng tại 
Mỹ, bình quân mỗi lớp học hơn 30 học sinh cho 
môi giáo viên; còn ở Cu-ba chỉ có dưới 20 học 
sinh và kết quả giáo dục hơn hẳn bất kỳ một 
nước phát triên nào. 

Dịch vụ y tế của chúng tôi đã nâng tuôi thọ 
người dân, từ 60 hoặc dưới 60 tuổi năm 1959, 
lên 76,13 tuổi hiện nay. 

Bất chấp cuộc cắm vận của Mỹ và sự sụp đổ 
của phe xã hội chủ nghĩa, tỷ lệ thất nghiệp ở 
Cu ba chỉ ở mức 2,3%, thấp hơn vài lần so với 
ở nước Ngài, một nước công nghiệp hóa và 
giàu có nhất thế giới. 

Ngài phải lấy làm xấu hồ vì âm mưu bóp 
nghẹt kinh tế một dân tộc mà hơn bốn thập kỷ 
qua đã bị bao vây cắm vận và phải đương đầu 
với chiến tranh kinh tế, xâm lược vũ trang và 
các hành động khủng bố mà vẫn lập nên các 
kỳ tích kể trên. Có lẽ Ngài không thể giới 
thiệu được gì như thế tại đất nước ngài. Ngài 
đang tìm cách bóp nghẹt kinh tế và đe dọa 
chiến tranh một đất nước có tới 20 000 bác sĩ 
đang phục vụ tại 64 nước thuộc thế giới thứ ba. 
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Chính quyền của ngài, mặc dù có trong tay 
nguôn lực của một cường quốc giàu nhất Trái 
đất, đã không gửi được một bác sĩ nào đến 
các vùng hẻo lánh nhất của các nước này như 
Cu --ba đang làm. 

Lương tâm của Ngài và của các nhà lãnh 
đạo các quốc gia giàu nhất phải chịu trách 
nhiệm về sự diệt chủng đó là việc hằng năm có 
hơn 10 triệu trẻ em và hàng chục triệu người 
khác bị chết, mà lẽ ra có thể được cứu sống, do 
hậu quả của các hình thức vơ vét, cướp bóc đối 
với các nước thuộc thế giới thứ ba bởi một trật 
tự kinh tế thế giới bất công và không thể chịu 
đựng nổi do các nước giàu áp đặt, gây tổn hại 
đối với 80% số dân trên hành tinh. 

Đáng ra ai đó phải thông báo cho Ngài 
những vấn đề và những sự thật đó thay vì lúc 
nào cũng gieo rắc mâu thuẫn và lừa dối. 

Đối với Cu-ba, Ngài đã cuồng tín tin rằng, 
việc tái cử của Ngài vào tháng 11 tới phụ thuộc 
vào sự ủng hộ của nhóm ma-phi-a khét tiếng 
khủng bố gồm những tên Cu-ba lưu vong và 
con cháu họ, phần lớn trong số họ xuất thân từ 
nhóm những kẻ chiếm đoạt công quỹ và tội 
phạm chiến tranh của Chính quyền Ba-ti-xta cũ 
đã trốn chạy với túi tiền và những tội ác mà 
không bị trừng phạt trên đất Mỹ. Một số khác 
làm giàu bằng các dịch vụ khủng bố và xâm 
lược được tiến hành trong thời gian dài làm 
thiệt hại biết bao xương máu của nhân dân 
chúng tôi. Những nhóm đó ngày càng bị mất uy 
tín và ảnh hưởng. Tất cả thế giới vẫn còn nhớ 
những øì xây ra ở Phlo ri -đa, nơi chúng thực sự 
là những chuyên gia trong các trò gian lận trong 
bầu cử và Ngài đã thắng cử chỉ với 518 phiếu. 
Tôi không muốn làm nhục Ngài bằng cách đi 
sâu vào đề tài thiếu liêm khiết và khó chịu đó. 
Tôi chỉ muốn thẳng thắn nói với Ngài rằng, 
những sai lầm mà Ngài phạm phải do các cam 
kết của Ngài với nhóm ma-phi-a đó có thê có 
tính chất quyết định dẫn đến kết quả ngược lại 
trong kỳ bầu cử tới. 
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Nhân dân Mỹ đã chán chường với sự ảnh 
hưởng nhục nhã mà các nhóm đó đã tác động 
lên chính sách đối ngoại và đối nội của một đất 
nước Mỹ vô cùng quan trọng. Sự phụ thuộc của 
N gài vào các nhóm đó sẽ làm cho Ngài mất 
nhiều phiếu không chỉ ở Phlo-ri-đa, mà còn ở 
trên toàn nước Mỹ. 

Khi cấm đoán người Mỹ sang Cu+ba với 
những đe dọa đàn â ap tàn bạo, ngài đã vi phạm 
một nguyên tắc hợp hiến Và một quyền mà 
công dân Mỹ luôn tự hào về nước mình. Ngoài 
ra nó còn biểu hiện sự lo sợ về chính trị. 

Khi Cu -ba không ngân ngại và sợ hãi đã mở 
cửa cho phép phần đông những người di cư Cu- 
ba về thăm lại đất nước, trừ một sô trường hợp 
ngoại lệ, và gần đây còn đơn giản. hóa bằng 
VIỆC g1a hạn hộ chiếu 2 năm một lần và cho 
phép họ về thăm không hạn chế số lần, thì Ngài 
lại áp dụng những biện pháp tàn nhẫn và vô 
nhân đạo chống lại các gia đình Cu-ba, xúc 
phạm nên văn hóa và truyền thống lâu đời của 
họ. Cấm các kiều dân Cu-ba dù đã được nhập 
quốc tịch hay chưa, về thăm thân nhân trong 
một khoảng thời gian không dưới 3 năm, mặc 
dù những người này sắp chết, là một sự nhân 
tâm không gì sánh nổi. Không ít người Mỹ gốc 
Cu Đa đã nghi đến việc phát động một lá phiếu 
trừng phạt. 

Ngài, chỉ đơn thuần vì lý do bầu cử, đã vượt 
lên trên các nghị quyết được hầu hết các nước 
thành viên Liên hợp quốc thông qua, vừa áp 
dụng các biện pháp kinh tế mới rất hà khắc 
chống lại nhân dân Cu-ba mà dư luận của đại 
đa số nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới đều 
phản đối. 

Điều tôi tệ nhất trong chính sách luấn quấn 
và vụng về chống Cu-ba là Ngài và các cố vấn 
thân cận của Ngài đã tuyên bố một cách trơ trẽn 
về ý định dùng vũ lực để đạt được sự chuyên 
tiếp chính trị ở Cu-ba, không giấu giếm VIỆC 
thay thế vị trí của tôi khi tôi chết, một sự 
chuyển tiếp mà các vị không ngần ngại khi nói 
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rằng sẽ thúc đây tiến trình đó một cách nhanh 
nhất có thể. Bằng ngôn ngữ ma-phi-a, Ngài 
thừa hiểu điều đó có ý nghĩa gì. 

Tuy nhiên, có lẽ đáng xấu hổ nhất là việc 
các vị tuyên bố rằng những giờ đầu của quá 
trình chuyển tiếp là quan trọng nhất vì các vị có 
ý ngăn chặn bằng bất kỳ giá nào và trong bất kỳ 
tình huống nào một ban lãnh đạo chính trị và 
chính quyền mới sẽ lãnh đạo nước chúng tôi. 
Các vị hoàn toàn bỏ qua Hiến pháp Cu-ba, các 
quyền hạn của Quốc hội và sự lãnh đạo của 
Đảng và các chức năng của Luật Cơ bản và cao 
nhất mà nhân dân đã giao phó, giống như ở tất 
cả các nước trên thế giới. Các cơ quan này có 
những thấm quyền tương ứng để đảm trách 
ngay lập tức nhiệm vụ này. Vì chỉ có thể thực 
hiện được điều đó bằng cách gửi quân chiếm 
các điểm then chốt ở Cu-ba nên điều đó có 
nghĩa rằng các ngài đang tuyên bố mục tiêu can 
thiệp quân sự vào Tổ quốc chúng tôi. Chính vì 
vậy, ngày 14-5 vừa qua tôi đã gửi trước những 
lời từ biệt của tôi cho Ngài trong vai trò Xê-da 
mà Ngài đã nắm giữ, đó là những lời từ biệt mà 
tôi lấy của các đấu sĩ thời La Mã bị buộc phải 
chiến đấu đến chết trong nhà đấu hình tròn ở 
Rô¬ma cổ. 

Hôm nay, tôi cho rằng, có lẽ phải nói thêm 
vài điều nữa. 

Ngài cần phải biết rằng, cuộc tiến công 
chống Cu-ba không dễ dàng chút nào. Nhân 
dân chúng tôi sẽ chống lại bất kỳ biện pháp 
kinh tế nào. 45 năm qua đấu tranh anh dũng 
chống lại cuộc bao vây và chiến tranh kinh tế, 
những đe dọa, xâm lược, các kế hoạch ám sát 
lãnh tụ, phá hoại và khủng bố đã không làm suy 
yếu, mà ngược lại đã củng cố thêm cách mạng 
Cu +%a. 

Cách đây 43 năm, cuộc xâm lược phản bội 
ở Hi ông đã bị đập tan trong vòng chưa đầy 66 
tiếng đồng hồ chiến đấu không nghỉ, khác với 
mọi tính toán của các chuyên gia tài giỏi. 
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Một số người lãnh đạo cuộc cách mạng này 
đã từng trải qua thời kỳ mà một nhóm nhỏ 
những người lúc đầu chỉ với bảy khẩu súng đã 
dùng vũ khí cướp được của địch trong chiến 
đấu để đánh bại lực lượng vũ trang Ba+1i-xta 
với 85 000 quân, được Mỹ trang bị, huấn luyện 
và cố vấn. 

Chỉ một năm sáu tháng sau Hixông, vào 
tháng 10-1962, nguy cơ thực sự của một cuộc 
chiến tranh hạt nhân đã không làm một chiến 
sĩ Cu-ba nào run sợ. Chúng tôi đã không cho 
thực hiện một cuộc thanh tra nào trên lãnh thô 
Cua cho dù lúc đó hai cường quốc đã thỏa 
thuận. 

Hàng thập kỷ chiến tranh bân thỉu, phá hoại 
và khủng bố mà nhiều bạn bè hiện nay của 
Ngài ở Mai -a¬mi từng hoành hành đã không thể 
khuất phục được Cu -ba. 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa châu Âu và bản 
thân Liên Xô sụp đổ đã làm chúng tôi mất thị 
trường, nhiên liệu, thực phẩm và nguyên liệu, 
cuộc cấm vận được tăng cường với các luật 
Tô ri-xen -li và Hem-xơ Bớc +ơn và một số biện 
pháp khác cũng đã không khuất phục được 
nhân dân chúng tôi và đã xảy ra một điều 
đường như không thể có: chúng tôi đã kháng cự 
được: Có một điều đã ăn vào máu thịt và truyền 
thống của những người yêu nước Cu-ba, mà 
trong cuộc chiến tranh cuối cùng chống chủ 
nghĩa thực dân Tây Ban Nha đã làm thiệt hại và 
đánh bại 300 nghìn lính Tây Ban Nha, đó chính 
là tinh thân đấu tranh chống lại điều không thể 
và tinh thần chiến thắng. 

Thưa Ngài Tổng thống Mỹ, tôi không có ý 
định lăng nhục hoặc làm cuộc sống của Ngài 
trở nên cay đắng bằng những kỷ niệm trên. Tôi 
chỉ đơn giản muốn cho Ngài thấy Cu Đa là gì, 
cho Ngài thấy một tiến trình cách mạng thực sự 
và sâu sắc là như thế nào và chi cho Ngài biết 
một dân tộc mà Ngài định nhìn một cách khinh 
rẻ là như thế nào. 
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Yạp chí Gộng sản 


Ngày nay, Cu ba là một trong những dân tộc 
có văn hóa và ý thức chính trị nhất trong tất cả 
các nước trên thế giới. Cu-ba không phải là một 
dân tộc của những kẻ cuông tín, mà là một dân 
tộc có tư tưởng, không phải là một dân tộc của 
những người mù chữ hoặc bán mù chữ, mà là 
một dân tộc đang quần chúng hóa và quảng đại 
hóa bậc giáo dục đại học, lại có lòng quả cảm 
và chủ nghĩa anh hùng. Cùng với giác mơ về 
một xã hội thật sự công bằng và nhân đạo, dân 
tộc này còn có sự từng trải và kiến thức mà với 
chủ nghĩa chính thống và thói quen hành động 
một cách áp đặt, Ngài khó mà hiểu nổi. 

Ngày nay, chúng tôi không còn là một nhóm 
người quyết thắng hoặc quyết chết. Chúng tôi 
là hàng triệu đàn ông và phụ nữ có đầy đủ vũ 
khí, hơn 200 000 sĩ quan và chỉ huy được huấn 
luyện tốt, biết sử dụng những vũ khí đó trong 
những điều kiện chiến tranh hiện đại và tối tân, 
và một khối chiến sĩ khổng lồ cũng biết những 
điểm mạnh và điểm yếu của những kẻ đang đe 
đọa chúng tôi cho dù chúng có những tiềm 
năng chiến tranh khổng lồ và sự vượt trội về 
công nghệ vũ khí. 

Trong những điều kiện hiện nay ở Cuba, 
nếu đất nước bị xâm lược, sự vắng mặt của tôi - 
vi những lý do tự nhiên hoặc những lý do khác - 
cũng không thể gây tổn hại dù là nhỏ nhất đối 
với khả năng chiến đấu và kháng cự của chúng 
tôi. Ở mỗi người chỉ huy chính trị và quân sự dù 
ở cấp nào, ở mỗi cá nhân chiến sĩ, đều có một 
vị tông tư lệnh tiềm tàng biết cần phải làm gì, 
và trong hoàn cảnh nhất định mỗi con người 
đều có thể trở thành vị tổng tư lệnh của chính 
minh. 

Các ngài sẽ không có nôi một ngày, một giờ, 
một phút hay một giây nào đê ngăn cản sự đảm 
đương ngay lập tức việc lãnh đạo chính trị và 
quân sĩ của đất nước. Các mệnh lệnh về những 
gì cần làm đã được thông báo trước. Mỗi một 
người đàn ông, mỗi phụ nữ sẽ ở vị trí chiến đấu 
của mình không chậm một giây. 
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Chế giới: (ấn đề - ồự kiện 


Yạp chí Gộng sản 


` 


Tôi đã nói với Ngài rất rõ ràng hôm 14-5, 
trước hơn một triệu người Cu-ba tuần hành 
trước Phòng Đại diện quyền lợi, về những gì tôi 
phải làm và nên làm. Đó là bốn phận của tôi. 
Hôm nay, tôi nhắc lại điều đó và tôi đề nghị 
Ngài và các cố vấn của Ngài không nên bày đặt 
sự trả thù hèn hạ đối với nhân dân chúng tôi. 
Đừng làm những điều phiêu lưu điên rồ, như 
các chiến dịch đánh thọc sâu hay chiến tranh 
gậm nhấm với các kỹ thuật tỉnh vi, vì có thể 
không kiểm soát được các sự kiện. Có thể xây 
ra những điều không mong muốn, không tôt 
đẹp cho nhân dân Cu-ba cũng như nhân dân 
Mỹ. Chúng có thể phá hoại thoả thuận di cư, có 
thê gây ra những cuộc di cư ào ạt mà chúng tôi 
không đủ điều kiện để ngăn chặn, có thể gây ra 
một cuộc chiến tranh tổng lực giữa binh lính trẻ 
của Mỹ và nhân dân Cu-ba, đó sẽ là một điều 
vô cùng đau buồn. 

Tôi có thể đảm bảo là Ngài không bao giờ 
thắng nổi cuộc chiến tranh đó. Ở đây, Ngài Sẽ 
không gặp một dân tộc bị chia rẻ, những sắc tộc 
kình địch nhau hoặc những bất đồng tôn giáo 
sâu sắc. Cũng sẽ không cô những tướng lĩnh 
phản bội lãnh đạo các đội quân của chúng tôi. 
Ơ đây, Ngài sẽ gặp một dân tộc đoàn kết vững 
vàng bởi một nên văn hóa, một tình cảm đoàn 
kết và một sự nghiệp xã hội và nhân văn chưa 
từng có trong lịch sử. Ngài sẽ không có niềm 
vinh quang nào trong một hành động quân sự 
chống Cu-ba. 

Nhân dân chúng tôi quyết không bao giờ từ 
bỏ nền độc lập của mình, cũng không bao giờ 
từ bỏ những lý tưởng Kông trị, xã hội và kinh 
tế của mình. 

Cu-ba đã hoàn toàn đoàn kết với nhân dân 
Mỹ sau trận Tháp. Đôi bị tấn công một cách đau 
đớn và không thể biện bạch được. Ngay ngày 
hôm đó, chúng tôi đã trình bày những quan 
điểm của chúng tôi mà ngày nay đang được xác 
nhận với độ chính xác hầu như toán học. Chiến 
tranh không phải là con đường chấm dứt chủ 
nghĩa khủng bố và bạo lực trên thế giới. Sự kiện 
bị tham đó đã và đang được sử dụng làm cái cớ 
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để áp đặt lên hành tinh một chính sách khủng 
bô và vũ lực. 

Những biện pháp của Ngài chống nhân dân 
Cu-ba là một hành động dã man và vô nhân 
đạo. Cu-ba có thể chứng minh rằng Ngài mong 
muốn phá hủy một đất nước đã cứu và đang cứu 
hàng trăm nghin sinh mạng ở các nước nghèo 
trên thế giới bằng những dịch vụ Y tế của mình, 
một đất nước thậm chí có thể cứu được những 
công dân nghèo khổ ở Mỹ như 3 000 người đã 
chết ở Tháp Đôi. 


Chắc ngài biết rằng, ở Mỹ có 44 triệu công 
dân không được bảo hiểm y tế, Tăng trong 
2 năm qua có 82 triệu người từng có lúc không 
được bảo hiểm ộ) tế và không thể trả được chỉ 
phí khống lô của dịch vụ y tế tối cần thiết Ở 
nước Ngài. Một phép tính rất bảo thủ cho thấy 
nhiều chục nghìn mạng người bị CƯỚP đi Ở Mỹ 
mỗi năm bởi nguyên nhân đó, con số y. có thể 
gấp 30 hoặc 40 lần những người đã chết ở Tháp 
Đôi. Lẽ ra ai đó nên làm những phép tính chính 
xác hơn. 


Trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, Cu-ba sẵn 
sảng cứu mạng sông của 3 000 công dân Mỹ 
nghèo khổ. Ngày nay, hoàn toàn có thể ngăn 
ngừa và tranh được một Cuộc nhôi máu cơ tim 
có thể gây tử vong và chữa được những căn 
bệnh chết người. 3 000 người Mỹ đó có thể đến 
đất nước chúng tôi cùng một thân nhân đi kèm 
để được điều trị một cách hoàn toàn miễn phí. 


Tôi muốn hỏi Ngài một câu, thưa Ngài 
G.W. Bu-sơ. Đây là một vân đề đạo lý và 
nguyên tắc. Liệu Ngài có sẵn sàng cho phép 
những công dân đó sang Cu-ba trong một 
chương trình nhằm cứu mạng sống của một sô 
lượng người tương đương với sô người đã chết 
trong vụ tân công tàn bạo Tháp Đôi đó không? 
Nếu như họ chấp nhận các dịch vụ đó và quyết 
định đến đây liệu họ có bị trừng phạt. không? 


Ngài hãy chứng tỏ cho thế giới rằng có sự 
lựa chọn khác thay cho sự ngạo mạn, chiến 
tranh, hủy diệt, lòng hận thù, chủ nghĩa ích kỹ, 
sự giả nhân giả nghĩa và dối trá! 

Nhân danh nhân dân Cu-ba, 


Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-dơ”. C] 
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kế giới: án đề - Šự kiện 


Yạp chí €ộng sản 


Hiệp định 6iơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương: 
Nhũng bàn luận tại các hội thảo quốc tế sau 5 năm 


HÂN dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng 
Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơ-ne-vơ 
(19254 - 2004), nhiều hội thảo khoa học 
vê chủ đề này đã được tô chức ở trong nước và 
nước ngoài. Nôi bật là 4 cuộc hội thảo quốc tế 
được tô chức ở Việt Nam, Trung Quốc và Pháp. 
Trong số các tham luận trình bày tại các hội 
thao, có 12 tham luận (Việt Nam có 6, Trung 
Quốc: 3, Pháp: 3) trực tiếp đề cập tới Hội nghị 
Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương. Nhiều 
vấn đề đã được đề cập tại các cuộc hội thảo này 
trên tỉnh thần tôn trọng lịch sử, cùng đối thoại để 
tim ra chân lý. 
1 - Sự chỉ phối của tình hình quốc tế đến 
Hội nghị Giơ-ne-vơ 
Các nhà nghiên cứu đã phân tích tác động 
của yếu tố quốc tế, nhất là thái độ của các nước 
lớn đến việc kết thúc cuộc chiến tranh ở Đông 
Dương. GS H. Tơ-trai, (Trường Đại học Pa-n l, 
Pháp) cho rằng: Năm 1953 là năm "thay đối" 
chính trị ơ Mát-xcơ-va cùng với sự kiện Xta-lin 
qua đời; là năm Tông thống Ai-xen-hao bước 
vào Nhà Trắng; sự căng thắng Đông - Tây lần 
đầu tiên được "hạ nhiệt". Tại Hội nghị Béc-lin 
được nhóm họp vào ngày 15-1-1954, có đầy đủ 
cả bốn nước lớn, ý tưởng chủ đạo được nêu ra là 
việc tô chức một hội nghị hòa bình, tập hợp các 
tác nhân liên quan chính - sau này đó chính là 
Hội nghị Giơ-ne-vơ. 
Trật tự thể giới hai cực I-an-ta va cục diện 
"chiến tranh lạnh" là một trong những yếu tổ chỉ 
phối Hội nghị Giơ-ne-vơ. Từ năm 1950, cuộc 
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chiến tranh ö ở Đông Dương đã trở thành một vấn 
đề quốc tế giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa. Trong khi Trung Quốc, Liên Xô 
và các nước dân chủ nhân dân công nhận và đặt 
quan hệ ngoại giao với Nhà nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, giúp đỡ cuộc kháng chiến của 
nhân dân Việt Nam, thì Mỹ, Anh và một số nước 
khác lại công nhận chính quyền Bảo Đại do 
Pháp dựng ra. Nhiều nhà nghiên cứu tán đông 
với cách diễn đạt của viên tướng Pháp, I. Gơ-ra, 
rằng cuộc chiến tranh Đông Dương đã "lồng vào 
cuộc xung đột toàn cầu giữa phương Đông và 
phương Tây") hoặc với cách đánh giá của cựu 
sỹ quan tình báo Mỹ A. Pat-ti: "Cuộc chiến này 
đã được quốc tế hóa và trở thành một bộ phận 
của cuộc thập tự chinh chống cộng của Mỹ”"®), 
Những năm 1953 - 1954, khi "chiến tranh lạnh" 
lên đến đỉnh cao thì cũng là lúc xu thế hòa hoãn 
xuất hiện, nhất là khi cuộc chiến tranh ở Triều 
Tiên (1950 - 1953), thực chất là một cuộc đọ sức 
giữa hai phe, kết thúc mà không phân thắng bại. 

Theo nữ luật gia Pháp, L.A. Be-le-xa, trong 
năm 1954, không một. vấn đề nào mang tầm cỡ 
quốc tế được giải quyết mà không CÓ sự đồng ý 
Của Các cường quốc - những quôc gia có phạm vi 
hoạt động trên toàn câu. 


*TS, Đại học Quốc gia Hà Nội 

(1) I-vơ Gơ-ra: Lịch sử cuộc chiến tranh Đóng Dương 
(Bản dịch lưu Thư viện Quân đội), tr 610 

(2) A. Pát-: Tại sao Việt Nam? Nxb Đà Nẵng. 2000. 
tr 770 
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Chế giới: (ấn đề - ồự kiện 


GS H. Tơ-trai cho rằng, có 4 tác nhân quốc 
tế liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Việt Nam... 
Nhưng cách thức liên quan lại khác nhau: một 
bên là Pháp và Mỹ, còn bên kia là Trung Quốc 
và Liên Xô. 

Thất bại trong chiến tranh ở Đông Dương, 
nhất là ở Điện Biên Phủ, làm chia rẽ nội bộ giới 
cầm quyến Pháp. Hiệp định đình chiến ở Triều 
Tiên có tác động đến hai phái chủ hòa và chủ 
chiến. Những người trong phái chủ hòa tuyên bố 
cuộc đình chiến ở Triều Tiên phải dần đến đàm 
phán về Đông Dương. 

Mỹ không muốn dùng giải pháp đàm phân 
hòa bình với Việt Minh đê giải quyết cuộc chiến 
tranh ở Đông Dương, mà muôn Pháp "trao trả 
độc lập" cho Bảo Đại. Sau khi đình chiến ở Triều 
Tiên, Mỹ can thiệp sâu hơn vào Đông Dương, 
tăng cường viện trợ cho Pháp nhằm kéo dài và 
mở rộng chiến tranh, phản đối việc thương 
lượng. Mỹ sợ "để mất Đông Dương vào tay cộng 
sản" và làm "nguy kịch cho nền an ninh của 
Mỹ.. Đông Dương được Mỹ đặt trong phòng 
tuyến chống cộng ở châu Á - Thái Bình Dương. 


Trong vấn đề Đông Dương, ý đồ của Pháp và 
Mỹ không giống nhau. Họ là những kẻ "đồng 
sàng đị mộng . Pháp muốn Mỹ giúp để giành 
thắng lợi, còn Mỹ lại muốn gạt chủ nghĩa thực 
dân cũ của Pháp và thiết lập chủ nghĩa thực dân 
mới của mình. Hậu quả của việc nhận viện trợ 
Mỹ đối với Pháp thật phũ phàng: Pháp lệ thuộc 
vào Mỹ, mất đi một phần chủ quyền. Kế hoạch 
Na-va là cái giá mà Pháp phải "bán" cuộc chiến 
tranh ở Đông Dương cho Mỹ. 

GS H.Tơ-trai phân tích: "Nước Mỹ vẫn 
đứng ở đăng sau nước Pháp vì nỗi lo chính của 
họ là làm sao ngăn cản sự lan tràn của chủ nghĩa 
cộng sản và phát triển tại chỗ sự đối trọng cho 
các nhà nước liên hiệp... Người Mỹ đã từ chối 
tham gia thương thuyết cho Hội nghị Giơ-ne-vơ 
và làm ra vẻ họ không liên can øì đến các kết quả 
của hội nghị này". Cái gọi là "Nhà nước liên 
hiệp" của Mỹ là những chính quyền không cộng 
sản. Mỹ muốn thông qua việc ép Pháp "trao trả 
độc lập" cho những chính quyền này để gạt 
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Pháp, rồi thông qua viện trợ trực tiếp cho những 
thế lực ấy để nắm trọn vấn đề Đông Dương. 

Anh là nước ủng hộ cuộc chiến tranh của 
Pháp Ở Đông Dương. Nhưng là nước còn nhiều 
quyên lợi ở Đông Nam Á, Anh không muốn 
chiến tranh ở khu vực này mở ; rộng và bị quốc t tế 
hóa, và, cho răng đình chiến Ở Triều Tiên sẽ dẫn 
tới việc đàm phán về những vấn đề rộng lớn hơn, 
trong đó có Đông Dương. 

Liên Xô mong muốn đi đến giải pháp hòa 
bình cho cuộc chiến tranh ở Đông Dương nhằm 
ngăn chặn việc Mỹ có thể mở rộng chiến tranh ở 
đây và thúc đấy xu thế làm dịu tình hình thế giới. 
Liên Xô chủ trương triệu tập một hội nghị năm 
nước lớn (Liên Xô, Anh, Mỹ, Pháp và Trung 
Quốc) để tìm biện pháp giảm bớt tình hình căng 
thắng ở Viễn Đông. 

Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ làm cho 
Trung Quốc bị đe dọa trực tiếp. Trung Quốc cần 
phải thoát ra sự bao vây của Mỹ. Lợi ích dân tộc 
và nghĩa vụ quốc tế đã thúc đẩy Trung Quốc 
tích cực "viện Triều chống Mỹ" và "giúp Việt 
kháng Pháp". Sau chiến tranh ở Triều Tiên, 
Trung Quốc cũng chủ trương sớm giải quyết hòa 
bình cuộc xung đột ở Đông Dương nhằm ngăn 
chặn Mỹ mở rộng chiến tranh, bảo đảm hòa bình 
và an ninh cho Trung Quốc và khu vực Viễn 
Đông. Xã luận của tờ Nhân dân nhật báo, ngày 
3-9-1953, khẳng định: dư luận châu Á và phân 
còn lại của thế giới đòi hỏi rằng cuộc đình 
chiến ỏ Ợ Triều Tiên phải đưa đến hòa bình ở toàn 
châu Á. Đây là lúc Trung Quốc đang thực hiện 
kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, cần những điều 
kiện ổn định để xây dựng kinh tế. Trung Quốc 
triển khai chính sách cùng, tôn tại hòa bình, trước 
mắt là với các nước châu Á. Tháng 4-1954, Hiệp 
định giữa Án Độ và Trung Quốc vê buôn bán và 
quan hệ của Tây Tạng với Ân Độ lần đầu tiên 
nêu lên 5 nguyên tắc cùng tôn tại hòa bình. 

GS H. Tơ-trai cho rằng, về mặt ngoại giao, 
Hội nghị Giơ-ne-vơ là cơ hội để Trung Quốc 
bước lên chính trường. 

Như vậy, các nước lớn đến Hội nghị Giơ-ne-vơ 
để giải quyết hòa bình cuộc chiến tranh ở 
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Đông Dương với cả những mục đích riêng và 
những toan tính cho một ván cờ mới. 

2 - Sự nhìn nhận kết quả của Hội nghị 

GS Văn Trang (Trường Đại học Ngoại ngữ 
Bắc Kinh, Trung Quốc), nguyên là một nhân 
viên công tác bên cạnh Đoàn đại biểu Việt Nam 
tại Hội nghị Giơ-ne-vơ, đánh giá kết quả của hội 
nghị này với cách nhìn từ những tiến triển trong 
một thời gian dài sau hội nghị như sau: Hiệp 
định Giơ-ne-vơ đã tạo cho Việt Nam cơ sở để 
sau này giải phóng miền Nam; Pháp thoát ra 
khỏi chiến tranh, trút được một gánh nặng, và 
lớn lên thành một cường quốc ở châu Âu. Việt 
Nam bị thiệt thòi vì phải bỏ khu V và một số 
vùng rộng lớn. Pháp thiệt vì mất hết quyền lợi ở 
Đông Dương. Mỹ vào Việt Nam rồi cũng thua, 
nhưng lái buôn vũ khí lại có lợi. Hội nghị Giơ- 
ne-vơ đã "phá khung chiến tranh lạnh, phá được 
khuôn mẫu hai phe đối lập nhau". Nó có ý nghĩa 
hiện thực là "đem lại một tỉnh thần, một kinh 
nghiệm giải quyết tranh chấp giữa các nước, các 
dân tộc trong điều kiện ngày nay". Đó là "sự lựa 
chọn tốt nhất". 

GS Vu Hướng Đông (Phó Giám đốc Trung 
tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường Đại học 
Trình Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đề cập 
một khía cạnh khác, và cũng hướng về những 
biến đối tương lai: “Tuy các nước châu Á, kể cả 
Trung Quốc, tại Hội nghị Giơ-ne-vơ không có 
Vai trÒ bình đẳng với các nước phương lây, 
nhưng cuối cùng những nguyên tắc về chủ quyền 
quôc gia dân tộc đã được hội nghị nay thưa nhận. 
Hội nghị Á - Âu (ASEM) xuất hiện từ những 
năm 90 của thế kỷ XX đánh dấu giai đoạn mới 
trong quan hệ hai châu lục. Đối thoại và hợp tác 
là một trao lưu quốc tế mạnh. Việt Nam là một 
thành viên tích cực của ASEM, đang chuẩn bị 
đăng cai Hội nghị ASEM Š tại Hà Nội. Việt 
Nam sẽ hợp tác với Trung Quốc, EU và các nước 
khác đê bảo vệ hòa bình thế giới". Từ Hội nghị 
Giơ-ne-vơ đến Hội nghị Á - Âu, nửa thế kỷ đã 
trôi qua. Thực tiễn gợi cho ông suy nghĩ: Chiến 
tranh và vũ lực không thể giải quyết được mọi 
tranh chấp quốc tế. Những vẫn đề quốc tế 
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quan trọng chỉ có thể giải quyết bằng biện pháp 
hòa bình. 

GŒS. Dương Bảo Quân (Phó Giám đốc Trung - 
tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Trường Đại học 
Bắc Kinh, Trung Quốc) cho rằng, việc ký Hiệp | 
định Giơ-ne-vơ kết thúc chiến tranh, lập lại hòa 
binh ở Đông Dương, tạo ra cục diện mới cho sự 
phát triển của cả ba nước: Trung Quốc, Việt 
Nam và Pháp. 

Đối với Trung Quốc: Hiệp định này làm tan 
vỡ ý đồ của Mỹ bao vây Trung Quốc từ ba phía 
(Triều Tiên, Đài Loan và Đông Dương), tạo biên 
giới an toàn cho Trung Quốc trong việc tập trung 
sức người, sức của để phát triển kinh tế, thực 
hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, 
có điều kiện cùng Liên Xô viện trợ cho Việt 
Nam và các nước khác, tham gia đời sống chính 
trị quốc tế với tư cách một nước lớn, làm cho 
Trung Quốc có điều kiện ngày càng phát triển, 
cải thiện quan hệ với Pháp và phương Tây. 

Thắng lợi của Việt Nam ở Điện Biên Phủ và 
kháng chiến chống Pháp được dư luận quốc tế 
đánh giá cao. Địa vị quốc tế của nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa được cải thiện. Quan hệ của 
Việt Nam với Liên Xô, Trung Quốc và các nước . 
khác ngày càng phát triển. 

Đối với Pháp, chiến tranh là một gánh nặng. 
Mười lăm năm sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Pháp 
trở thành một nước chủ nợ, chủ động điều chỉnh 
chính sách ngoại giao, phát triển lực lượng hạt 
nhân, thi hành chính sách độc lập với Mỹ, xây 
dựng quan hệ mật thiết với các nước châu Âu. 
Việc chăm dứt chính sách thực dân ở hải ngoại 
giúp Pháp cải thiện quan hệ với các nước trong 
thể giới thứ ba và làm cho hình ảnh nước Pháp 
được cải thiện. 

Các nhà nghiên cứu đều có cách nhìn nhận 
toàn diện từ hai mặt tích cực và hạn chế, nhất trí 
về thắng lợi việc ký kết hiệp định này, nhưng 
cũng có nhiều ý kiến khác nhau, từ các khía cạnh 
khác nhau, thậm chí trải ngược nhau. Những nội 
dung của hiệp định thu hút sự quan tâm của 
nhiều người: 
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- Việc xác định ranh giới quân sự tạm thời là 
vĩ tuyến 17 mà không lùi sâu hơn về phía Nam, 
mặc dù đó không phải là đường biên giới về 
chính trị, lãnh thổ. 

- Thời hạn tông tuyển cử không phải là 
6 tháng mà là 2 năm. v.v.. 

Trả lời cầu hỏi: Hiệp định Giơ-ne-vơ có phản 
ánh đúng thắng lợi của nhân dân Việt Nam trên 
chiến trường và xu thế của cuộc chiến tranh hay 
không? L.A. Be-le-xa viết: "Nếu chúng ta đi sâu 
vào chỉ tiết các cuộc thương lượng, chúng ta sẽ 
nhận thấy rằng các điều khoản của hiệp định chí 
để nhằm làm thỏa mãn các cường quốc... 
vì muốn bảo vệ quyền lợi của mình ở khu vực 
Đông Nam Á mà các cường quốc đã tự quy 
định phần lớn các điều khoản trong Hiệp định, 
không cần tính đến phản ứng của các nước Đông 
Dương. Không còn sự lựa chọn nào khác, các 
nước Đông Dương phải nhượng bộ trước các áp 
lực rất lớn này. 

GS H. Tơ-trai khẳng định: "Năm 1954, 
chiến thắng của Việt Nam dân chủ cộng hòa đã 
phần nào bị ngăn trở do sức nặng của thời kỳ 
"hòa hoãn" đôi bên". Theo ông, tuy chiến thắng 
ở Điện Biên Phủ, nhưng Việt Nam đã tham gia 
vào nhóm các đất nước bị chia cắt giống như 
Triều Tiên và Đức là những nước bị chia cắt trầm 
trọng. Quả thực Việt Nam trở lại với hiện trạng 
của năm 1945, khi Việt Nam và cả Đông Dương 
bị chia cắt ở vĩ tuyến 16. Năm 1954, sau một 
cuộc đàm phán ngắn ngủi, Việt Nam lại bị phân 
chia mà giới tuyến là vĩ tuyến 17". Trong một 
chừng mực nhất định, Việt Nam dân chủ cộng 
hòa ở vào thế buộc phai nhân nhượng theo tầm 
thế của các mỗi quan hệ Đông - Tây, mà tầm thế 
Ấy được hình thành sau khi ban bố những quy tắc 
liên quan đến Đức và Nhật Bản". 

PGS Bùi Đình Thanh đánh giá: "Kết quả 
của Hội nghị Giơ-ne-vơ chưa phản ánh đúng, 
đầy đủ thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong 
kháng chiến, mà đã có những sự nhân nhượng. 
Nhưng đấu tranh ngoại giao là thế. Việt Nam từ 
rừng núi đi thắng tới Giơ-ne-vơ, rất thiếu kinh 
nghiệm, mất quyên chủ động". Ông kết luận: 
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"Đấu tranh ngoại giao là nghệ thuật của cái có 
thể và giúp ta bài học để tìm cách khắc phục". 

Nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam khẳng định 
những thắng lợi của Việt Nam trong việc ký 
Hiệp định Giơ-ne-vơ: Đây là lần đầu tiên một 
hiệp định quốc tế với sự tham gia của các nước 
lớn đã thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản 
của nước Việt Nam. Miền Bắc được hoàn toàn 
giải phóng, tạo cơ sở cho cuộc đấu tranh thống 
nhất đất nước. Đối phương từ chỗ không muốn 
đã phải chấp nhận thời hạn tông tuyển cử ở 
Việt Nam. Ta có nhân nhượng về vị trí địa lý của 
ranh giới quân sự tạm thời, nhưng không nhân 
nhượng về tính chất của nó. Đó không phải là 
đường biên giới chia Việt Nam thành hai quốc 
gia. Tác giả Lê Hồng Phấn viết: "Có thể thừa 
nhận rằng thắng lợi của Hiệp định chưa ngang 
tầm với thắng lợi của ta trên chiến _ trường. 
Nhưng bối cảnh trong nước và quốc tế lúc đó 
chưa cho phép ta giành thắng lợi quân sự cuối 
cùng”. 

3 - Tại sao Việt Nam chấp nhận ký Hiệp 
định Giơ-ne-vơ? 

PGS Định Trân Dương cho rằng, việc ký 
Hiệp định Giơ-ne-vơ là "một giải pháp chiến 
lược của cách mạng Việt Nam”. "Trong một tình 
thế cấp bách, đấu tranh cho một nền hòa bình và 
chấp nhận một giải pháp như thế là một sự lựa 
chọn khôn khéo, đúng đắn và sáng suốt... Sự lựa 
chọn đó trước mắt giúp cho dân tộc Việt Nam 
tạm đấy lùi hiểm họa của một cuộc chiến tranh 
đang lên cơn nóng từ phía Mỹ... Đảng Cộng sản 
Việt Nam vẫn giữ được quan hệ tốt đẹp với Liên 
Xô, Trung Quốc..., thắt chặt quan hệ với cách 
mạng Lào và Cam-pu-chia". 

Đối với Việt Nam, trong bối cảnh quốc tế lúc 
đó, việc giữ quan hệ với các nước dân chủ, nhất 
là Liên Xô và Trung Quốc, là một vấn đề chiến 
lược. Nhà ngoại giao lão thành Lưu Văn Lợi, 
cho biết: Mỹ có nghĩ đến việc cứu nguy cho 
Pháp ở Điện Biên Phủ nhưng không làm. Theo 
ông, đối với Mỹ, nhãy vào Điện Biên Phủ không 
chỉ là vấn đề cứu hay không cứu Điện Biên Phủ 
mà trước hết là vấn đề chấp nhận hòa hoãn hay 
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gây lại chiến tranh với Trung Quốc. "Nếu Mỹ 
nhảy vào để cứu Điện Biên Phủ có thể cuộc 
chiến tranh sẽ bị kéo dài với nguy cơ gây một 
cuộc chiến tranh với Trung Quốc mà hậu quả 
là một Bàn Môn Điểm mới, thậm chí tôi tệ 
_ hơn. Từ bỏ chiến dịch Diều hâu là né tránh một 
cuộc chiến tranh nhất định phải thất bại với cả 
Việt Nam và Trung Quốc". 

Theo Văn Trang, Trong cuộc gặp ở Liễu 
Châu với sự tham gia của Hô Chí Minh, Trường 
Chinh, Võ Nguyên Giáp, Chu Ân Lai, Vi Quốc 
Thanh, Mai Gia Sinh, phía Việt Nam đề nghị 
rằng giới tuyến quân sự tạm thời là vĩ tuyến 13, 
hoặc trong trường hợp bất đắc dĩ có thể là vĩ 
tuyến 16 như sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
Ông nói: Tại cuộc họp gồm đại diện Liên Xô, 
Trung Quốc, Anh, Pháp, Việt Nam dân chủ cộng 
hòa, Mô-lô- -tốp dàn xêp ranh giới quân sự tạm 
thời là vĩ tuyến 17 và thời hạn tổng tuyển cử là 
hai năm. 

GS C.Ra-mơ, (Giám đốc Trung tâm Nghiên 
cứu lịch sử quốc phòng Pháp thuộc Trường 
Trường Đại học Stra-buốc) nhận xét: "Hội nghị 
Giơ-ne-vơ năm 1954 đánh dấu sự đông thuận 
giữa Bắc Kinh và Mát-xcơ-va ở mức đỉnh điểm". 

Theo L.A. Be-le-xa, " Hiệp định Giơ-ne-vơ là 
kết quả của sự thỏa thuận giữa các cường quốc". 

PGS Bùi Đình Thanh vạch rõ: "Lợi ích của 
Liên Xô và đặc biệt là Trung Quốc không hoàn 
toàn đồng nhất với lợi ích của Việt Nam. Sự dàn 
xếp, thỏa hiệp giữa các nước lớn làm phương hại 
đến lợi ích của dân tộc Việt Nam cũng như của 
nhân dân hai nước Lào và Cam-pu-chia là điều 
khó tránh”. 

Tác giả Lê Hồng Phấn chỉ rõ những hạn chế 
thắng lợi của Việt Nam do hoàn cảnh khách 
quan mang lại và khẳng định: "Ta còn có hạn 
chế trong nhận định tình hình và chính sách của 
các nước lớn. Ta chưa đánh giá hết khó khăn của 
Pháp về mặt chính trị và quân sự, đặc biệt là sau 
Điện Biên Phú. Bên cạnh đó ta lại đánh giá quá 
cao cả về ý đồ và khả năng Mỹ can thiệp trực 
tiếp vào Đông Dương. Không thấy được khả 
năng răn đe của Liên Xô, Trung Quốc và dư luận 
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quốc tế. Hơn nữa hòa dịu giữa các nước lớn 
sẽ dẫn đến việc giải quyết các xung đột và chiến 
tranh không có lợi cho các nước nhỏ đang 
trong thế thắng như ở Việt Nam. Liên Xô và 
Trung Quốc nhất trí ủng hộ và giúp đỡ Việt 
Nam, nhưng cả hai nước đều có lợi ích riêng 
trong việc tìm giải pháp kết thúc cuộc chiến 
tranh Đông Dương. Cả hai nước đều muốn giải 
quyết nhanh chóng cuộc chiến bằng giải pháp 
hòa bình, lấy ngừng bắn làm mục tiêu hàng 
đầu, tạo điều kiện để triển khai đường lối cùng 
tồn tại hòa bình". 

Nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam cho rằng 
Hội nghị Giơ-ne-vơ đã diễn ra với sự đấu tranh 
quyết liệt của đoàn đại biêu Việt Nam dân chủ 
cộng hòa và sự dàn xếp của các nước lớn. Hiệp 
định Giơ-ne-vơ đối với dân tộc Việt Nam chỉ là 
kết thúc một chặng đường trong quá trình đấu 
tranh lâu dài và gian khổ để đi tới độc lập tự do, 
góp sức cùng nhân loại làm cho thế kỷ XX trở 
thành Thế kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân trên 
phạm vi quốc tế. Các nhà nghiên cứu Việt Nam 
nhấn mạnh lời của Trưởng Đoàn đại biểu Việt 
Nam dân chủ cộng hòa tại phiên họp cuối cùng 
của hội nghị: "Nhân dân Việt Nam! Đông bào 
miền Nam! Thắng lợi thuộc về chúng ta! Độc 
lập và thống nhất Tổ quốc chúng ta là ở trong tay 
chúng ta. Những người yêu chuộng hòa bình và 
công lý trên toàn thế giới đều đồng tình với 
chúng ta. Đồng bào hãy nhớ lấy lời Hô Chủ tịch: 
“Cuộc đấu tranh phải gian khổ, nhưng cuối cùng 
chúng ta nhất định thắng”. 

4 - Thất bại của việc thi hành Hiệp định 
Giơ-ne-vơ 

Trên thực tế, Hiệp định Giơ-ne-vơ chỉ được 
thực hiện một phần: chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ở Đông Dương: tập kết, chuyển quân 
theo khu vực và thời gian quy định. Việc tổng 
tuyển cử thống nhất nước Việt Nam bị thất bại là 
do có sự can thiệp của Mỹ. L.A. Be-le-xa khẳng 
định: Vấn đề pháp lý của Hiệp định Giơ-ne-vơ 
càng trở nên bế tắc do sự ngoan cố của các 
Cường quốc ở bán đao Đông Dương. Các cường 
quốc này là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất 
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bại của Hội nghị Giơ-ne-vơ. Tại các nước 
phương Tây, các cường quốc mong muốn Hiệp 
định Giơ-ne-vơ thất bại. Pháp rút lui dần khỏi 
miền Nam Việt Nam, Đồng minh của Pháp là 
Mỹ ngay sau đó đã thế chân vào miền Nam. 

Việt Nam dân chủ cộng hòa muốn Pháp phải 
là quốc gia đầu tiên tôn trọng các điều khoản 
chính trị của Hiệp định Giơ-ne-vơ. Hồ Chí Minh 
hoàn toàn nhận thức được rằng dưới sự bảo trợ 
của đế quốc Mỹ sẽ không thể thương lượng với 
chính quyền miền Nam Việt Nam. Do phải rút 
lui khỏi miền Nam Việt Nam mà không được 
xóa bỏ cam kết nên giới hạn hoạt động của Pháp 
rất hạn chế. Các luật gia Pháp đã đưa ra nguyên 
tắc theo đó trách nhiệm thực thi các điều khoản 
chính trị, bao gồm cả việc tổ chức tổng tuyển 
cử thuộc vê chính quyền miền Nam Việt Nam. 
Pháp chỉ có trách nhiệm với các điều khoản 
quân sự. Việc Pháp từ chối thực thi chính sách 
ôn hòa ở miền Nam Việt Nam đã gây ra tình 
trạng đối đầu giữa hai chính phủ Việt Nam, một 
bên được các nước xã hội chủ nghĩa bảo trợ, một 
bên do Mỹ đỡ đầu. Từ đây căng thắng ngày càng 
leo thang ở Việt Nam. 

Tóm lại, Pháp phải chịu một phần trách 
nhiệm, nhưng Mỹ là thủ phạm chính đã làm cho 
Hiệp định Giơ-ne-vơ bị phá hoại. 

Kế thừa những công trình đã công bố, các 
nhà khoa học có nhiều điểm tương đồng, song 
cũng có những điều dị biệt, do những cảm nghĩ 
và xuất phát từ những nguôn tư liệu lịch sử khác 
nhau. Điều quan trọng nhất là, các nhà nghiên 
cứu đều coi trọng học thuật, tôn trọng sự thật, 
không né tránh, đối thoại thăng thắn và trung 
thực với tinh thân trân trọng quá khứ lịch sử. Tác 
giả Lê Hông Phấn hoàn toàn có lý khi viết 
răng: "Đánh giá khách quan Hiệp định Giơ-ne-vơ 
là để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm bổ ích. 
Theo phương hướng đó, cần đặt cuộc đàm phán 
Giơ-ne-vơ và kết quả của hội nghị trong bối 
cảnh lịch sử lúc đó mới có thê thấy rõ mức độ 
thắng lợi to lớn và những hạn chế của ta trong 
việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về 
Đông Dương”. C 
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ĐỀ CÁC LÀNG NGHỀ... 
(Tiếp theo trang 68) 


- Xây dựng và thực hiện các chương trình 
xuất khẩu sản phẩm làng nghề, trước hết là các 
hàng thủ công mỹ nghệ (sơn mài, khảm điêu 
khắc, mây tre giang đan.. +)› những sản phẩm Hà 
Tây có thị trường xuất khẩu nhưng chưa ö ốn định. 


- Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi tổ 
chức và cá nhân tham gia xúc tiến thương mại, 
nhất là trên thị trường các đô thị lớn và nước 
ngoài. 

Bốn là, phát triển mạnh du lịch làng nghề. 
Nằm kề với Thủ đô Hà Nội, các trọng điểm kinh 
tế phía Bắc, lại là cửa ngõ tới các tỉnh phía Nam, 
Tây Bắc; là địa bàn sẽ triển khai một loạt dự án 
lớn như chuỗi đô thị Miếu Môn - Hòa Lạc, Đại 
học Quốc gia, Khu Công nghệ cao, Làng Văn 
hóa các dân tộc Việt Nam; cũng là nơi có nhiều 
di tích lịch sử, chùa chiền, danh lam thắng 
cảnh... nên Hà Tây thực sự có ưu thế phát triển 
du lịch. Tuy nhiên, du lịch Hà Tây trong thời 
gian qua chưa khai thác có hiệu quả các tiêm 
năng, nhất là du lịch làng nghề. Do đó, Hà Tây 
cần đưa các làng nghề vào những tua du lịch. 
Điều quan trọng là, phát triển những điểm du 
lịch làng nghề, kích thích nhu câu của du khách 
về các sản phẩm truyền thống độc đáo nôi tiếng 
của Hà Tây, và qua họ giới thiệu với các đối 
tượng tiêu dùng khác ở trong và ngoài nước để 
mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Hằng năm, Hà Tây cũng cần tổ chức Hội Du 
lịch làng nghề truyền thống đê làm "nhịp câu" 
cho du khách trong, ngoài nước hiêu hơn về 
nét đẹp làng quê cũng như con người Hà Tây, từ 
đó yêu mên hơn những sản phẩm làng nghề của 
Hà Tây. 

Du lịch làng nghề còn là một hình thức khá 
mới mẻ, Hà Tây cần có một cơ chế đặc biệt 
khuyến khích và phát triển, để những sản phẩm 
nôi tiếng của Hà Tây vươn xa hơn tới các thị 
trường trong vả ngoài nước. C] 


79 


HỘI THẢO KHOA HỌC: "NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ 
VÀ VẤN ĐỀ THỰC HÀNH DÂN CHỦ TRONG DÁNG" 


GÀY 28-6-2004, tại Đà Nẵng, Phân viện Đà Nẵng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với 

Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học xã hội (KX.03) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: 'Nguyễn tắc tập 
trung dân chủ và vấn đề thực hành dân chủ trong Đảng", nhằm góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về xây - 
dựng Đảng trong điều kiện mới. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tư 
tưởng - Văn hóa Trung ương, lãnh đạo và cán bộ giảng dạy, nghiên cứu Phân viện Đà Nẵng, lãnh đạo Ban Tuyên 
giáo Tỉnh, Thành ủy một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng. Giáo 
sư Đặng Xuân. Kỳ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình khoa học xã hội cấp Nhà 
nước KX.03: "Xây dựng Đảng trong điều kiện mới" chủ trì Hội thảo. 

Hơn 20 bản tham luận và ý kiến được trình bày trong Hội thảo, tập trung vào các vấn đề sau: 

Một là, vị trí, vai trò của việc thực hiện dân chủ trong Đảng. 

Thực hiện dân chủ trong Đảng là một nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Sinh thời Chủ 
tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, thực hành đân chủ là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn trong sự nghiệp 
cách mạng. Người nhấn mạnh thực hành dân chủ, chứ không phải nói dân chủ chung chung, trong Đảng phải thực 
hành dân chủ rộng rãi để chỉnh đốn Đảng, để Đảng xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ trung thành của 
nhân dân. Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành tư tưởng chỉ đạo cho việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là 
từ khi đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới đến nay. 

Hai là, về nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Trong nhiều năm qua, đần chủ trong Đảng thường được đặt ra để xem xét cùng với tập trưng, như hai mặt của 
nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng. Từ Đại hội II của Đảng trở về 
trước, nguyên tắc này được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là nguyên tắc dân chủ tập trung. Từ Đại hội IIl của 
Đảng đến nay gọi là nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều này về bản chất không có gì thay đối, không có nghĩa coi 
tập trung là chính, dân chủ là phụ, mà chỉ là sự trở về đúng khái niệm đã được V.I. Lê-nin nêu ra khi xây dựng Đảng 
kiểu mới của giai cấp công nhân những năm đầu thế kỷ XX. Tinh thần chủ yếu của nguyên tắc này là kết hợp chặt 
chẽ giữa tập trung và dân chủ, hai mặt tập trung và dân chủ mặt này làm tiền đề cho mặt kia và ngược lại; tập trung 
phải trên cơ sở dân chủ, dân chủ phải dưới sự chỉ đạo tập trung. Tập trung nếu không có dân chủ thì sẽ trở thành 
tập trung quan liêu, chuyên quyền, độc đoán; dân chủ mà không có tập trung thì sẽ rơi vào tình trạng vô tổ chức, hỗn 
loạn. Nguyên tắc này quy định mối quan hệ giữa đảng viên với tổ chức đảng, giưa Các tổ chức của Đảng tử dưới lên 
trên, giữa Ban Chấp hành với Đại hội đại biểu hay Đại hội toản thể đảng viên của cấp đó. Nguyên tắc này bảo đảm 
cho mọi đảng viên được thảo luận về các công việc của Đảng thực sự dân chủ, nhưng khi hành động, khi thi hành 
nghị quyết thì phải thống nhất trăm người như một người. 

Ba là, nội dung của nguyên tắc tập trung đân chủ. 


Trong nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung thường được giải thích một cách cô đọng là mọi tổ chức của Đảng 
và mọi đáng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng; thiểu số phải phục tùng đa số; cấp dưới phục tùng cấp trên; 
cá nhân phục tùng tổ chức; các tổ chức trong toàn Đảng phục ‡ùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành 
Trung ương. Dân chủ được đặt ra đối với những đảng viên là thành viên của một tổ chức đảng hay của các cơ quan 
lãnh đạo của Đảng (Đại hội đại biểu hay Đại hội toàn thể đảng viên ở cấp cơ sở đến Đại hội đại biểu toàn quốc, các 
cấp ủy tử cơ sở đến Ban Chấp hành Trung ương) là: trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết, mỗi thành viên có 
quyền phát biểu hết ý kiến của mình, tự do đề cử, ứng cử... vào ban lãnh đạo của Đảng... Từ Đại hội Đảng lần thứ 
VII trở đi có bổ sung một điều quan trọng: đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên 
cấp Ủy cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được 
truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng; cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét ý kiến đó; không phân biệt 
đối xử với đáng viên có ý kiến thuộc về thiểu số. Nội dung nảy đã được nêu rõ trong Điều lệ Đảng đã được các Đại 
hội đại biểu toản quốc của Đảng sửa đổi, bổ sung và thông qua. 

Có thể thấy rằng, dân chủ thông qua hoạt động của đảng viên và các tổ chức của Đảng phải thấm vao toàn bộ 
đời sống của Đảng. Nó gắn với tất cá các mặt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; về đạo đức, phong 
cách công tác của đảng viên. Nó thực sự là động lực thúc đẩy tính tích cực, sáng tạo của đảng viên. Nói cách khác, 
nó là một nguồn gốc tạo nên sức sống của Đảng ta. Gì 
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“Đa dạng hóa và kết hợp các loại hình kinh doanh ” là mót chủ trương, hướng đi chiến 
°< lược được Đảng úy, Ban Giám đốc Công ty Du lịch dịch vụ Vạn Hoa xác định vào thời 
_ điểm cuối năm 2003. Sau khi nghiên cứu thị trường, Công ty đã quyết định chọn các loại 
hình kinh doanh phù hợp với điều kiện và tiêm lực của mình. Đó là kinh doanh du lịch,. 
._ kinh doanh văn hóa, kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu, chuyển khẩu, kinh doanh 
xảy dựng và kinh doanh xuất khẩu lao động, cụ thểÌà: 


VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 
Hiện nay, Công ty đang chấn chỉnh để đẩy 
mạnh hoạt động xuất khẩu lao động. Công ty có 
Trung tâm Giáo dục - đào tạo định hướng, với đội 
ngũ giáo viên có trình độ, nhiệt tình, tâm huyết. 
Hằng tháng, Công ty đưa 30 lao động đi làm việc tại 
Đài Loan. Công ty đang tìm kiếm, mở rộng đối tác 
ra các thị trường người lao động có thu nhập cao 
như: Hàn Quốc, Nhật Bản...nhằm tăng thu ngoại 
tệ, giải quyết được vấn để việc làm và thu nhập cho 
người lao động. 
VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN 
Hiện nay, Công ty đang triển khai lĩnh vực kinh 
f- ứ@^ doanh mới, đó là xây dựng cơ bản. Công ty đang 
TC: TL thực hiện Dựán xây dựng khu đô thị mới ở phường 
di Văn Đấu - Kiến An, với tống vốn đầu tư 35 tỉ đồng 
và Dự án xây dựng khu Thung lũng xanh của Liên 
doanh du lịch quốc tế... 
VỀ KINHDOANHTHƯƠNG MẠI 
Hoạt động thương mại xuất - nhập khẩu của 
Công ty đã góp phần đáng kể vào việc tăng thu 
ngân sách, tăng thu ngoại tệ. Tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu hợp tác kinh doanh, chuyển khẩu của 
Công ty 3 tháng đầu năm đạt trên 50 tỉ đồng. 
VỀKINH DOANH VĂN HÓA _ 
Thời gian vừa qua, Công ty đã tổ chức nhiều 
chương trình biểu diễn văn hóa như: Khai trương 
mùa du lịch Đồ Sơn 2004 và nhiều chương trình ca 
nhạc thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả 
thành phố Cảng nhằm phát triển văn hóa thông 
qua các chương trình biếu diễn nghệ thuật, kết hợp 
tốt kinh doanh thương mại với du lịch. 
Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đang 
3 hoạt động rất hiệu quả, làm tăng đáng kể nguồn 
vốn đầu tư vào du lịch. Công ty đầu tư 20 tỉ đồng 
vào việc xây dựng, cải tạo, tôn tạo một loạt các 
hạng mục như: cải tạo bãi tắm và nhà hàng 
Pagodon, xây dựng mới Chợ biển Vạn Vân, Nhà 
hàng Đại Dương, cải tạo Khu Biệt thự Trúc Đào, 


VẬN 
K 
đặc biệt là tiến tới xây dựng Khu Công viên sinh 


Hhoi giảng khóa học tọi thái Vạn Hoa với nhiều loại hình vui chơi giải trí 

| Truag tôm - Đèe tạo Gióo dục - Định hướag _ (câu cá, ski-bô-át, nhảy dù nước),... 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng bộ và Ban Giám đốc Công ty luôn coi 
trọng vấn đề vây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, đặt yếu tố “Con người” lên hàng đầu. 


Cim đôc Ngoài ra, Công ty luôn chú trọng đến công tác Đảng, công tác đoàn thế, tích cực giáo dục 
tư tưởng, rèn luyện ý thức, tỉnh thần cho cán bộ công nhân viên, nhằm nâng cao chất 


NGUYÊN ANH TUÂN lượng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ. 
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Trụ sở: Số 18, đường Hồ Xuên Hương, thònh phố Hỏi Phòng 
Điện †thodi: (84 31) 821 S558 * Fox: (84 31) 821 S557 * E-moil: vanhoœcorpo@hhn.vmn.vn 
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® CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM 
li Tà: 


ĐỊA CHỈ: 27 Văn Chỉ- Bạch Mai- Hai Bà Trưng- Hà Nôi 


CƠ SỞ SẢN 
Điện thoại: (04) 863 9542- 863 7653: 


TNHHÃ”N' : 


XUẤT: Thanh Tuyền- Thanh Liêm- Hà Nam 


0351) 880 303 " Fax: - E-mail: 


Play 


Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám Đốc điều hành: 
CHỬ VĂN NGHĨA 

Là doanh nghiệp nhà nước có trên 
40 năm kinh nghiệm, chuyên sản xuốt 
kinh doanh bột nhẹ CaCO:, CaO, 
Ca(OH)z, các chốt tổy rửa, A-xít Stê- 1T 
sỊ 

bÏ 


ríc và các loại hóa chất cơ bản khúc. 
Sử dụng trong các ngành công nghiệp 
sản xuốt cao-su, giày, thuộc da, chốt 
dẻo, giốy, xây dựng, sơn và xử lý môi 
trường... Được chuyển đổi thành công 
ty cổ phồn với 100% vốn của cán bộ, x.. 
công nhân viên, đã tạo ra một hướng - 
sản xuốt mới, sản xuất- kinh doanhổn |7 
định, huy động được các nguồn vốn. : 

Với phương châm: “Chốt lượng |: 
đảm bảo, giú cả hợp lý, uy tín, giao |1? 
hàng đúng hen”, Công ty Cổ phồền |: 
Hóa phẩm Ba Nhốt chúng tôi hôn |:: 
hạnh được phục vụ Quý khách hàng : 
gần xa N 
: 


Trụ sẻ luyện tị: ị trấn Phố Núi - uyệ thế ô - nh Bắc Nhh  iệ tha: (02M1) 863 209 83 218 at: (/2M1) 863 489 


Bí thư: TRẦN VĂN THÚY 


¡- SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP: 
+ Triển khai thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu 
mùa vụ, cơ cấu giống, cơ cấu con vật nuôi và cây trồng, ứng 
dụng KH-KT vào sản xuất, tạo bước chuyển biến trong lĩnh 
vực sản xuất nông nghiệp. 
s Năm 2003, huyện đã chỉ đạo cung ứng cho nhân dân 
128.452 kg giống, đưa năng suất lúa đạt 56 tạ/ héc-ta, đồng 
thời tiếp tục chỉ đạo sản xuất lúa hàng hóa như: Tám thơm Chỉ 
Lăng, tẻ thơm ởNhân Hòa, Quế Tân... 
+ Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế đồng trũng sang nuôi trồng thủy sản, đưa diện tích 
nuôi trồng thủy sản năm 2003 lên 664,48 héc-ta 
* ` chăn nuôi: Nhiều mô hình chăn nuôi có giá trị kinh tế 
` đưa vào sản xuất, trong đó ngoài việc chú trọng 
chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, đặc biệt là phát 
b_ đàn lợn hướng nạc, bò sữa. 
+ Về lâm nghiệp: Tiếp tục phát động phong trào trồng cây ăn 
quả, cây lấy gỗ, cây bóng mát trong nhân dân và trong công 
học. 


, gnọc. . 

II- SẢN XUẤT CÔNGNG 
* Củng cố các hợp tác xã 
tư vào các khu công nghiệp. 


, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP: 
u thủ công nghiệp, thu hút đầu 


thực hiện Nghị quyết Đợi hội IX của Đỏng vò Nghị quyết Đợi hội 

Đỏng bộ cóc cốp, lò năm “bỏn lề” thực hiện kế hoạch phớt† 

triển kinh tế- xõ hội 5 năm (2001-2005). Được sự quơn tâm củo Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Ban Chốếp hònh Đỏng bộ huyện đẽ lẽnh đạo cóc cốp ủy, 

- chính quyền, cóc ngònh đoòn thể vò cóc tầng lớp nhôn dên †rong 

huyện đoòn kết thống nhết, khốc phục khó khăn, nỗ lục phốn đếu: 
vươn lên đọt nhiều kết quỏ đóng phến khởi trên mọi lĩnh vực 


Ñ”. N ðm 2003 là năm thứ 3 Đỏng bộ vờ nhôn dên huyện Quế Võ 


Giá trị sản xuất TTCN năm 2003 đạt 65 020 triệu đồng, tăng 
31% so với năm 2002 và đạt 118,7% kế hoạch. 

liI-XÂY DỰNG CƠ BẢN: 
» Đến cuối năm 2003, kiên cố hóa được 12 300m kênh 
mương, đạt 117% kế hoạch. 
‹* Chỉ đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đắp đê, kè, cống 
hằng năm. 
s Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, giảm 
nhẹ thiên tai. 
Tranh thủ các nguồn vốn, cải tạo nâng cấp và làm đường 
giao thông nông thôn. Năm 2003, toàn huyện đã làm được 
18,9 km đường giao thông, 8,6 km đường nhựa liên xã, liên 
thôn. 

IV - VĂN HÓA - XÃ HỘI: 
‹* Công tác bố trí, sắp xếp, bồi dưỡng cán bộ quản lý và đội 
ngũ giáo viên được chuẩn bị tốt, đáp ứng yêu cầu dạy và học. 
‹+» Kết cấu hạ tầng, thiết bị giáo dục được tăng cường (hiện 
nay 80% số phòng học phổ thông đã được kiên cố hóa). 
‹+ Công tác y tế - dân số - gia đình và trẻ em: Hệ thống y tế cơ 
sở được quan tâm, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, chăm 
sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; hạ tỷ lệ phát triển dân số 
năm 2003 còn 1,1%. 


Phát huy những kết quả đạt được năm 2003, bước sang năm 2004, Đảng bộ và nhân dân trong huyện tập trung mọi nguôn lực, tranh 
thú thời cg, khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đặt ra, góp phần đưa Quế Võ 


igày càng giàu mạnh hơn. 
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ược sự lãnh đạo của Đảng, 
sự chỉ đạo của chính 
quyến cùng với truyền 


dựng 
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chuẩn, bồi dưỡng chuyên để 
cập nhật kiến thức và đổi mới 
phương pháp giảng dạy, thực hiện 
tốt việc dạy chương trình mới, bồi 
dưỡng về lý luận chính trị. 

& Tạo điều kiện cho các giáo 
viên học nâng chuẩn tại tỉnh và ở 
các trường đại học. 

6 Thường xuyên rút kinh 
nghiệm trong việc dạy sách giáo 
khoa mới. 
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trường tích cực tham quan, giao ' 
lưu với các trường mạnh của ' 
huyện, tỉnh bạn. : 
& Cảitiến tổ chức chu đáo việc . 
bồi dưỡng và thi giáo viên giỏi cấp : 


trường và huyện. 


& Học kỳ vừa qua Phòng đã kết ' 
nạp thêm 35 người vào Đảng, ` 
nâng tổng số đảng viên trong toàn ` 
ngành lên 430 người, chiếm 28,5% - 
u sốcánbộgiáoviêntoànngành ` 
& Kíp thời chu đáo trong việc ` 
giải quyết chế độ và khen thưởng ' 


& Thammưutích cực với Huyện ` 
ủy và UBND huyện, phối hợp với ` 


Hội Khuyến học ra mắt các trung 


tâm học tập cộng đồng ở các xã và - 
tạo điều kiện để các trung tâm mở ` 
rộng các hoạt động, từng bước ' 


xây dựng một xã hội học tập. 


& Phối hợp chặt chẽ với các ` 
và phụ ' 
huynh học sinh trong việc xây ˆ 
dựng môi trường giáo dục lành '` 
mạnh cho học sinh, tạo điều kiện ˆ 
ỉ cho học sinh học tập, hoạt động 
ức. ngoài giờ, chăm sóc học sinh và ˆ 
í phòng ngừa tệ nạn xã hội xâm 
Ê. nhậpvào nhà trường. ẳ 
& Trong năm học 2003-2004 cơ 
sở vật chất, trang thiết bị trường ˆ 
học của các bậc học tiếp tục được ' 
chăm lo tốt, xây dựng và hoàn ‹ 
thiện 11 phòng học kiên cố của ˆ 
mầm non, 38 phòng học kiên cố ' 
của bậc phô thông; 48/50 trường :‹ 
phổ thông đã được cấp đủ đất đồ ` 
dùng thiết bị phục vụ cho dạy và ˆ 
học nói chung; các thư viện ' 
trường học tiếp tục được xây dựng: 


ban, ngành, đoàn thể 


và củng cố 


& Phấn đấu đến hết năm 2004 - 
có 100% trường tiểu học, 4 trường ˆ 
mắm non, 4 trường THCS$ đạt 


& Khuyến khích và chỉ đạo các chuẩn. 


Trưởng phòng: 


Ý Địa chỉ: Phố Mới, Quế Võ, 


Bắc Ninh 


Điện thoại: 0241 863 269 
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Đồng chí Đặng Văn Hướng - Giám đốc 
Sở GD và ĐT Bắc Ninh phát biếu tại Đại hội 
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Trường PTCS Nhân Hòa đang 
đạt trường chuẩn quốc gia 


Lễ tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh 


CÔNG TY CẤP NƯỚC 
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+ Khai thác, xứ lý nước và phân phối 
nước sạch: 

-Năm 2003: 965.000mÌ/ ngày 

- Năm 2004: 1.300.000m' / ngày 

- Năm 2005: 1.486.000m' /ngày 

- Năm 2010: 3.036.000m' / ngày 

+ Tư vấn, xây dựng các công trình cấp 
nước dân dụng và công nghiệp; khảo sát 
thiết kế, lập dự án, đấu thầu, thẩm định 
thiết kế và giám sát thi công các công 
trình. 

- Tỷ lệ số dân được cấp nước so với số 
dân toàn Thành phố (tính cả chương trình 
cấp nước nông thôn ngoại thành): 

+ Năm 2003: Đạt 75%, trong đó : 

- Nội thành: 85% 

- Ngoại thành: 30% 

+ Năm 2004: Đạt 82 % , trong đó : 

- Nội thành: 91% 

- Ngoại thành: 40% 


1 - Hệ thống cấp nước sông Sài Gòn 
giai đoạn 1 công suất 300 000m/ngày 
(hoàn thành quý II/2004) 

2 - Xây dựng 10 dự án mạng đường 
ống cấp nước phía Tây Thành phố, lắp đặt 
662,750km 100-1500 (2002-2004). 


3 - Xây dựng 6 dự án mạng đường ống 
cấp nước phía Đông Thành phố , lắp đặt 
55,397km 300-1500 (2002 - 2005). 


1 - Dự án nâng công suất Nhà máy 
nước Thủ Đức từ 100.000m/ngày đến 
250 000m”/ ngày (2004 -2005). 

2 - Xây dựng Nhà máy nước BOO Thủ 
Đức 300 000mỶ / ngày (2004 -2006 ). 

3 - Mở rộng Nhà máy nước Thủ Đức, 
tăng công suất thêm 300 000m'/ngày 
(2005-2008). 

4 - Xây dựng Nhà máy xử lý nước lợ, 
trước mắt đạt công suất 50.000m/ngày 
vào năm 2005 và 200.000 mngày vào 
năm 2010. 

5 - Xây dựng tiếp Trạm giếng Gò Vấp 
giai đoạn 2 công suất 20 000m' / ngày để 
đạt tổng công suất 30 000m'/ngày (2004 - 
2005). 

6 - Nhà máy nước Kênh Đông, công 
suất 200 000m - 240 000m /ngày (2005 - 
2007). 

7 - Khai thác các nguồn nước quy mô 
theo vùng được quy hoạch phục vụ 
cho nhiều địa phương, tổng công suất 
1000 000m/ngày (2008 - 2010). 

8 - Xây dựng tuyến ống nước lọc thứ 


hai dự phòng 12 400m 2400 (2004 - 
2006). 

9 - Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các 
tuyến ống nước cấp 1 kể cả các tuyến 
song hành với tuyến ống bê-tông cũ 
$ 900-1200-1500 để kết nối thành mạng 
vòng và phục hồi cải tạo hệ thống thủy đài 
(2008-2010) 

10 - Cải tạo phục hồi tuyến ống nước 
thô 1800mm Hoá An- Thủ Đức (2004- 
2006). 

11 - Dự án phân vùng tách mạn, tăng 
cường năng lực quản lý mạng cấp nước 
và giảm thất thoát nước tại Thành Phố Hồ 
Chí Minh. 


+ Hoạt động công ích: Khai thác nước, 
xử lý và phân phối nước sạch. 

+ Hoạt động kinh doanh khác : 

- Khảo sát, thiết kế, thi công, lắp đặt 
mạng lưới cung cấp nước. 

- Tư vấn, giám sát thi công công trình 
cấp nước; tư vấn lập hồ sơ mời thầu kinh 
doanh vật tư ngành cấp nước. 

- Tư vấn, xây dựng các công trình cấp 
nước dân dụng và công nghiệp; khảo sát 
thiết kế, lập dự án, đấu thầu, thẩm định 
thiết kế và _ sát thi công các công 
trình. 
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NHỮNG KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC TRONG 
NỬA ĐẦU NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI VIlI CỦA 
ĐẲNG BỘ THÀNH PHỐ., 


r.lÍ Thự hiện hệu quả NG TW ê ấn 
về cuộc vận động xây dựng, chỉnh 

—___-.- Erylae l Ânyv beaplrV' 
cơ sở, củng cố và nâng cao năng lực, sức 
chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. 

* Chủ động đấu tranh vạch mặt những 
luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến 
- hòa bình” của các thế lực thù địch, đảm 
bảo an ninh, tư tưởng trong toàn đảng 


bộ. - 
* 'Chất lượng đội ngũ đảng viên được 
nâng lên 


% _ Sắp xếp lại bộ máy theo hướng tỉnh 
gọn đảm bảo chất lượng và hiệu quả 
hoạt động. - [z3 


« Tổng sản phẩm xã hội (GDP) tăng 
bình qu ân 11%. 
L., cebP bình plong) đầu „ NHP năm 12002 
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* YẺc sùi láy1045c0: 50T  › 
năm 2001, 2002: 1 698 tỉ đồng; 6 tháng 
đầu năm 2003: 306,85 tỉ đồng. 

*% Giá trị sản xuất hàng xuất khẩu 
Thành phố quản lý: 6,3 triệu USD (KH 5 
năm: 20 triệu USD). 

*% Cơ cấu kinh tế nông thôn có sự 
chuyển dịch theo hướng công nghiệp 
hóa, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày 
càng đáp ứng nhu cầu phát triển, cải 
thiện đời sống của nhân dân. 

*%* Hệ thống trường học đạt chuẩn 
quốc gia. 

*% Triển khai và thực hiện tốt công 
cuộc vận động và xây dựng đời sống văn 
hóa ởcơ sở. 

*% Tổng nguồn vốn cho nhân dân vay 
xóa đói giảm nghèo qua các kênh trên 
địa bàn hằng năm hơn 50 tỉ đồng, góp 
phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,45% xuống 
5,6% (cuối năm 2002). 

.__ NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 
*% Thành phố được tặng Danh hiệu Anh 


:ÑMg. ong lực lượng công an, quân đội được 


v10 È 0t KNhn, cc k4 20 thú g 5:2 
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tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT. 
*% Ngành Giáo d nựP ngành VHTT và UB 
dân số Thành phố được trao tặng Huân 
chương Lao động hạng Nhì. 
*_ 18 đơn vị (trong đó có ngành VHTT, 
Thành Đoàn Huế, Hội LHPN...) được tặng 
Huân chương Lao động hạng Ba. 
*% Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

ĐẾN NĂM 2005 
* GDP tăng 11,5-12%. 
+ GDP bình quân đầu người đạt từ 750 
- 850 USD/năm (tương đương 11,6 triệu - 

13 triệu đồng). 


_* Giá trị sản xuất hàng xuất khẩu: 20 


triệu USD.. 
*% Phấn đấu phổ cập PTTH một số 
phường; 100% số xã, phường đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 
*%* 100% số phường, xã có trường 
THCGS. 

* Giải quyết việc làm mới cho 
6000 Á «eo lao Tờ 
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TRUNG VĂN THÍ 


MỘT Số KẾT QUÁ NĂM 2003 


$ Tổng doonh †thu năm 
2008 lò 5,4 tỉ đồng, đợt 153% 
§$O với kế hoạch Nhò nước 
gioo. 

“Năm 2003, Công †y đö 
nộp vo ngôn sóch Nhờ 
nước lờ hơn 418 triệu đồng. 
» Công †y ước tính lõi đợt† 
180 triệu đồng. 

Thụ nhộp bình quên 1,35 
triệu đồng/người/†hóng. 

“* Đõ xây dụng hoòn 
chỉnh hệ thống quởỏn lý 
chốt lượng ISO 9001 - 2000 
theo tiêu chuẩn quốc tế. 
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ISO 9001 : 2000 
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CÔNG TY TU VẤN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP 


VÀ PHÁT TRIẾN NÔNG THÔN 
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* Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới và những đòi hỏi ngày càng 
cao của cơ chế thị trường, Công ty đã củng cố tổ chức ở tất cả các bộ phận để phủ 
hợp với chức năng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; mua sắm thêm những máƒ 
móc hiện đại, các phần mềm chuyên ngành tiên tiến để nâng cao năng lực khảð 
sát và thiết kế, đời sống của cán bộ, công nhân viên được ổn định và nâng cao. 

* Uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao, với việc xây dựng đồ án thiết kế 
sạch đẹp, đảm bảo mỹ thuật, cùng với hệ thống quản lý chất lượng thống nhất 
theo tiêu chuẩn ISO. Năm 2003, Công ty lại được Bộ Nông nghiệp và Phát triểN 
nông thôn tặng Huy chương Vàng chất lượng cho thiết kế cống Đông Xuất, 
huyện Thuỷ Nguyên. 

* Công ty có đủ năng lực và trình độ để khảo sát, thiết kế công trình với moiÄöý 
mô. | 

* Với sự trưởng thành vượt bậc, Công ty vinh dự được Chủ tịch nước ẵNHG 
thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. 


TRỤ SỞ CÔNG Tự 


CÔNG TY ĐƯỢC QUYỀN TƯ VẤN, KINH DOANH TRÊN CÁC IINH VỨC 
* Khảo sát, lập tài liệu địa hình, địa chất, thí nghiệm eá€ chỉ tiêu cơ lý Vật liệu xây 


dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng. 


* Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đến nhóm B và € thuộc ngành "ôNg fWgiệp 


và phát triển nông thôn, gồm: 


- Lập dự án báo cáo khả thi; lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và cáe Bâñ Vẽ thị 


- Tưvấn giám sát chất lượng công trình. 
- Xây dựng các công trình thực nghiệm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công ñgNệ Miớt. 
- Thiết kế, tư vấn, giám sát, thi công công trình cấp thoát nước, điện dân đúNg, giao 


thông. 


- Kiểm định chất lượng Las 82. 
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ằm ở phía tây của tỉnh Bắc Ninh, cách Thủ đô Hà Nội chưa đầy 
15km, huyện Từ Sơn được xác định là vùng kinh tế mạnh của 
tiếng khắp cả nước. 
Năm 2003 là năm “bản lề” của kế hoạch 5 năm 2000-2005, năm thứ 3 
thực hiện Nghị quyết Đảng bộ lần thứ 14, nhiều mục tiêu đã vượt kế 
hoạch và tăng nhiều so với năm 2002, cụ thể là: 

Cơ cấu giống cây trồng, giống 
mùa vụ, tiếp tục có bước chuyển theo hướng hàng hóa, phát triển các 
loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao: lúa nếp, trồng hoa, nuôi cá 
đồng trũng, chăn nuôi bò sữa... Năm 2003, có 9720m kênh mương được 
kiên cố hóa, trị giá gần 3 tỉ đồng, hệ thống đê điều được giám sát chặt 
chẽ và tu sửa nâng cấp kịp thời trước mùa mưa bão. 


Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2003 là 1134 tỉ đồng, đạt 
103% kế hoạch, tăng 23% so với năm 2002. Một số mặt hàng sản xuất 
tăng khá so với năm 2002: Thép 22,6%, đồ gỗ mỹ nghệ 21%, quần áo 
may sẵn 20,2%... Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tiếp tục phát 
triên cả về số lượng và quy mô sản xuất. Năm 2003, 105 doanh nghiệp 
được thành lập, dưa tổng số doanh nghiệp ngoài quốc doanh lên 314 
đơn vị góp phần giải quyết công ăn việc làm, thu hút nguồn lao động 
nông nhàn, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. 

Công tác phổ cập giáo 
dục, xây dựng trường chuẩn được các cấp ngành quan tâm chỉ đạo 
thực hiện. Công tác quản lý các hoạt động văn hóa được tăng cường. 

có nhiều tiến bộ, đã đi 
vào nề nếp hơn; Phong trào xây dựng đường giao thông được duy trì 
và phát triển khá, các công trình phúc lợi được thôn, xã tập trung huy 
động mọi nguồn vốn đầu tưxây dựng. 

Công tác chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng và thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm. Việc giải 


được nhiều điểm phức tạp. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân được cải thiện một bước, số hộ giàu ngày càng tăng, tỷ lệ nghèo 
giảm còn 1,39%. 

Bước sang năm 2004,để ngày càng giàu mạnh hơn, Đảng bộ và 
nhân dân huyện Từ Sơn quyết tâm hoàn thành tốt những nhiệm vụ và 
ĐẠI HỘI TDTT HUYỆN TỪ SƠN LẦN THỨ4_ mục tiêu đã đặt ra trong năm. 
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tỉnh và là một trong những địa phương có nhiều làng nghề nổi. 
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Hệ thống tưới bằng cọn 


hanh Sơn là vùng đất cổ, từ thời các vua Hùng dựng nước, là huyện có diện tích rộng, dân số 
đông với nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển 
kinh tế - xâ hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của tỉnh. 
Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết lần thứ XXII của Đại hội Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2002 - 
2005) hầu hết các mục tiêu đã hoàn thành ở mức cao, cụ thể là: 


VỀ KINH TẾ 
Giá trị sản xuất CN-XD tăng bình quân 23,2%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp tăng 
bình quân 4,9%/năm, đặc biệt độ che phủ rừng đạt 56,2%, giá trị ngành dịch vụ tăng bình quân 
11%/năm. Số xã có điện lưới quốc gia đến 31/12/2003 đạt 100%, tất cả 40 xã, thị trấn đã có máy điện 
thoại. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt dưới 1,1%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi chỉ cón dưới 
30%. Tỷ lệ hộ nghèo xấp xỉ 20% (mỗi năm giảm được 5-7%). 
* Hiện nay, Thanh Sơn có 73 595 héc-ta rừng, trong đó có 8 730 héc-ta rừng nguyên sinh thuộc Vườn 
Quốc gia Xuân Sơn, đây là nguồn tài sản vô giá không chỉ là tài sản riêng của thanh Sơn mà còn là của 
cả tỉnh Phú Thọ và của cả nước. 
Năm 2003, kinh tế thanh Sơn đã phát triển tương đối toàn diện: tự túc được lương thực cho nhu cầu 
tiêu dùng, tiếp cận và thích nghỉ với cơ chế thị trường trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, tích cực 
đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất nông - lâm nghiệp; sản lượng lương thực cây có hạt năm 2002 đã đạt 
trên 56 ngàn tấn, cao nhấttừ trước đến nay. 
Diện tích cây chè Thanh Sơn chiếm trên 1/3 điện tích chè toàn tỉnh (hơn 3 100 héc-ta, năng suất 
bình quân đạt 90,5 tạ/ héc-ta, luôn được xác định là cây chủ lực. 
Giao thông vận tải ngày càng phát triển, các công trinh kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhà 
của nhân dân được xây dựng khang trang, đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn miền núi. 
# Toàn huyện có một bệnh viện trung tâm, một bệnh viện khu vực, 03 phòng trung tâm kỹ thuật tổng 
hợp hướng nghiệp, 125 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. 


VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG 
Công tàc giáo dục chính trị - tư tưởng được Đảng bộ quan tâm đặt lên hàng đẩu nhằm nâng cao 
nhận thức chính trị, rèn luyện bản lĩnh, ý thức càch mạng, tỉnh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên 
và nhân dân. Ngăn ngừa và khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, xa rời quần chúng; 
nghiêm túc thực hiện cuộc vận động chỉnh đốn Đảng theo tỉnh thần Nghị quyết TW6 (lẩần2) khóa VIII 
nâng cao tính chiến đấu qua tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Hằng năm, Đảng bộ bồi 
dưỡng, xét kết nạp từ350 đến 500 người vào Đảng, nãng tổng số lên trên 6500 đảng viên. 
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Tổng Bí thư Ban Chốp hònh Trung ương Đỏng 


Thưa các đông chí Trung ương, 

Thưa toàn thể các đông chí, 

RONG sáu ngày qua, Hội nghị lần 

thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương đã 

làm việc rất khẩn trương, với tinh thần 
trách nhiệm cao, thảo luận sôi nối, đóng góp 
nhiều ý kiến xác đáng vào các nội dung của 
Hội nghị và với sự nhất trí cao, đã đưa ra 
những quyết định rất quan trọng. Hội nghị đã 
kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 3 (khóa VII) về “Xây dựng và phát 
triển nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc”, thống nhất thông qua Kết 
luận về việc tiếp tỤC đầy mạnh thực hiện Nghị 
quyết này trong những năm tới. Hội nghị cũng 
đã quyết định các công việc cần chuẩn bị Đại 
hội X của Đảng, dự kiến sẽ họp vào quý II 
năm 2006 và Đại hội Đảng các câp trong thời 
gian tới; thông qua việc thành lập các tiểu ban 
chuẩn bị Đại hội X của Đẳng. 

Trước khi kết thúc Hội nghị, tôi xin nhắn 
mạnh thêm một số điểm quan trọng đã được 
nêu trong các kết luận của Trung ương. 

Thưa các đông chí, 

Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa VIII), Hội nghị một lân 
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nữa khẳng định vị trí và vai trò to lớn của việc 
xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng 
nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên 
cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng 
các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và 
tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế 
giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn 
hóa Việt Nam đã hun đúc nên tỉnh thần, khí 
phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử 
vẻ vang của dân tộc ta. Quan điêm chỉ đạo cơ 
bản của Đảng ta đối với việc xây dựng nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc là coi văn hóa là nền tảng tinh thần 
của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) thật 
sự là chiến lược văn hóa của Đảng ta trong 
thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, đánh dấu bước phát triển mới tư duy lý 
luận của Đảng ta về văn hóa và lãnh đạo xây 


* Bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp 
hành Trung ương khóa lX 


(Đưa (JÍgkị quụết (ai kội IX eda ⁄)ang dào euôe tổng 


dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc. Những quan điểm chỉ đạo, 
những nhiệm vụ được xác định trong nghị 
quyết vừa phù hợp với quy luật vận động phát 
triển của đất nước trong thời kỳ. đôi mới, vừa 
đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân 
dân, của trí thức, văn nghệ sĩ, những người 
hoạt động văn hóa, đã được thể chế một bước 
quan trọng bằng một số luật, pháp lệnh, nghị 
định, chương trinh hành động, cho nên đã 
nhanh chóng đi vào cuộc sống, khơi dậy 
phong trào toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
xây dựng nên tảng tinh thần của xã hội, góp 
phân tạo nên những thành tựu to lớn về 
kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối 
ngoại và sự ổn định chính trị của đất nước. 
Việc triển khai và thực hiện N phị quyết là đã 
góp phần nâng cao một bước sự thống nhất 
trong Đảng, sự đông thuận trong xã hội đối 
với đường lối đối mới, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc; mở rộng một bước dân chủ hóa xã hội, 
khuyến khích tính chủ động, sáng tạo, tính 
tích cực xã hội của nhân dân, làm cho nhân tố 
văn hóa bước đầu tác động tích cực vào các 
mặt sản xuất, kinh doanh, quản lý xã hội, 
tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. 
Phong trào '““Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời 
sống văn hóa”, quy tụ các phong trào văn hóa 
tại các ngành, các giới là một biểu hiện 
sống động. 

Nhìn vào tông thể việc xây dựng nên văn 
hóa cũng như từng mặt, từng lĩnh vực văn hóa, 
văn học - nghệ thuật, thông tin báo chí..., 
chúng ta đều nhận thấy được một bức tranh 
đan xen giữa những thành tựu và tiến bộ với 
những yếu kém và khuyết điểm. 

Hội nghị Trung ương lần này trong khi 
khẳng định mạnh mẽ những thành tựu và tiễn 
bộ đạt được, đã đông thời nghiêm túc chỉ ra 
những yếu kém và khuyết điểm, nhất là sự sa 
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sút về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và 
nếp sống ở một bộ phận cân bộ, đảng viên và 
nhân dân, mức độ tràằm trọng của tệ quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, của các tệ nạn xã hội và 
các hiện tượng tiêu cực khác. Rõ ràng là tuy 
chúng ta đã làm được nhiều việc, nhưng 
những tiến bộ văn hóa còn chưa vững chắc, sự 
phát triển văn hóa còn chưa tương xứng với sự 
phát triên kinh tế, chưa đáp ứng được yêu cầu 
của thời kỳ mới. Công tác văn hóa chưa thực 
hiện tốt và làm chuyền biến rõ rệt nhiệm vụ 
trọng tâm cấp bách là xây dựng con người. 
Môi trường văn hóa chưa lành mạnh. Chúng 
ta chưa tạo được những công trinh văn hóa, 
những tác phẩm văn học - nghệ thuật có chất 
lượng cao tương xứng với những chiến công 
và thành tựu của dân tộc, chưa tạo được những 
chuyển biến cơ bản trong thực hiện chính 
sách kinh tế trong văn hóa và văn hóa trong 
kinh tế, chưa tiến hành thường xuyên việc 
phát huy nhân tố tiên tiến trong phong 
trào văn hóa và bôi dưỡng những tài năng 
văn hóa... 

Những yếu kém và khuyết điểm có nhiều 
nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan, 
nhưng chủ quan là chủ yếu. Không ít cấp ủy, 
ngành, địa phương, đơn vị, một bộ phận cán 
bộ, đẳng viên chưa nhận thức đúng vị trí, vai 
trò của văn hóa, chưa quân triệt và thực hiện 
nghiêm túc 5 quan điểm chỉ đạo và 10 nhiệm 
vụ văn hóa cho nên chưa có chuyền biến thật 
sự, mạnh mẽ trong lãnh đạo, chi đạo xây dựng 
và quản lý về văn hóa. Các cơ quan chỉ đạo, 
quản lý trực tiếp về văn hóa của Đăng, của 
chính quyên và các đoàn thê tuy có nhiêu cố 
gắng nhưng vẫn còn chậm cụ thể hóa và thể 
chế hóa đồng bộ nhiều quan điểm, chủ trương 
lớn, dẫn đến thụ động, lúng túng, hữu khuynh 
trong việc tiến hành và quản lý các hoạt động 
văn hóa. Việc tăng cường nguôn lực và 
phương tiện hoạt động cho văn hóa tuy được 
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chú trọng hơn trước nhưng vẫn còn nhiều bất 
cập. Phương thức lãnh đạo của Đảng và quản 
lý của Nhà nước đối với văn hóa còn chậm 
được đôi mới. Bản thân đội ngũ những người 
làm văn hóa, một bộ phận trí thức, văn nghệ 
sĩ, cán bộ báo chí, xuất bản còn bộc lộ một số 
yếu kém về nhận thức, trình độ, trách nhiệm 
và đạo đức trong hoạt động văn hóa. 

Kết luận mà Hội nghị Trung ương 10 đưa 
ra về việc tiếp tục đây mạnh thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) 
trong thời gian tới là biểu thị quyết tâm của 
Trung ương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 
quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh 
tông hợp của đất nước, tạo sự chuyển biến cơ 
bản và bước phát triển mạnh mẽ trong xây 
dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc đồng bộ với sự phát triển 
kinh tế - xã hội. Các nhiệm vụ và giải pháp 
nêu trong Kết luận lần này của Trung ương 
chính là việc cụ thể hóa 10 nhiệm vụ và 4 
nhóm giải pháp lớn đã nêu trong Nghị quyết 
Trung ương 5 trước đây phù hợp với những 
điều kiện và yêu cầu cụ thể trong tình hình 
mới. Chúng ta nhất định phải đấy mạnh hơn 
nữa phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng 
đời sống văn hóa” gắn chặt với cuộc vận động 
chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân học tập và thực hiện tư tưởng Hỗ 
Chí Minh về đạo đức, lối sống, làm chuyển 
biến mạnh mẽ công tác giáo dục, rèn luyện 
đạo đức, lỗi sống trong cán bộ, đẳng viên và 
nhân dân, nhất là đối với cán bộ chủ chốt các 
cấp và thanh niên. Chúng ta phải gắn chặt 
nhiệm vụ xây dựng văn hóa với nhiệm vụ 
trung tâm xây dựng kinh tế và nhiệm vụ then 
chốt xây dựng Đảng, bảo đảm hoạt động văn 
hóa tiến hành đồng bộ với hoạt động kinh tế, 
hình thành nền tẳng tinh thần vững chắc cho 
xã hội. Cũng cần nói thêm rằng, để thực hiện 
tốt các nhiệm vụ cụ thể về xây dựng và phát 
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triển văn hóa, trong khi đặt lên hàng đầu 
nhiệm vụ xây dựng con người với những đức 
tính cơ bản, tốt đẹp, chúng ta phải xây dựng 
và phát triển hài hòa các nhiệm vụ khác, từ 
xây dựng môi trường văn hóa, phát triên văn 
học - nghệ thuật, thông tin đại chúng, bảo tôn 
và phát huy các di sản văn hóa đến việc bảo 
tôn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số, 
chính sách văn hóa đối với tôn giáo và hợp tác 
quốc tế về văn hóa... Chúng ta tiếp tục tăng 
cường các nguồn lực và phương tiện cho hoạt 
động văn hóa, trước hết là tăng mức đầu tư từ 
ngân sách cho phát triển sự nghiệp văn hóa đi 
đôi với việc huy động sự đóng góp của các 
tầng lớp nhân dân và sử dụng một cách có 
hiệu quả nhất các nguồn lực đó; sớm xây 
dựng và thực hiện chiến lược tuyển chọn, đào 
tạo, phát triên các tài năng văn hóa, nghệ 
thuật; tăng cường và đổi mới mạnh mẽ 
phương thức lãnh đạo của Đảng, sự quản lý 
của Nhà nước đối với văn hóa. 

Những tư tưởng và quan điểm chỉ đạo 
trong kết luận của Trung ương lần này cần 
được quán triệt trong toàn Đảng và toàn xã 
hội. Để làm được điều đó, mọi cán bộ, đảng 
viên, trước hết là từng đồng chí Ủy viên Ban 
Chấp hanh Trung ương cân nâng cao nhận 
thức và trình độ lãnh đạo trên lĩnh vực văn 
hóa, song song với các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, xã hội..., nêu cao tỉnh thần gương 
mẫu về tư tưởng, đạo đức, lối sống: nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng theo 
phương châm "nói đi đôi với làm”, đã nói là 
làm để cho các quyết định của Trung ương lần 
này được quán triệt trong từng cán bộ, đang 
viên, nhất là cần bộ chủ chốt, và mọi tầng lớp 
nhân dân. Các Cấp, các ngành cần có ngay các 
chương trình, kế hoạch và biện pháp cụ thể để 
đưa những nội dung đó thấm sâu vào từng địa 
phương, từng nganh, từng đơn vị, từng cộng 
đông, từng gia đình, từng con người, tạo thành 
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phong trào thi đua sôi nôi, xây dựng con 
người mới và môi trường văn hóa mới phong 
phú, lành mạnh, phát huy những truyền thống 
văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Nếu như mỗi 
ngày, I mỗi người chúng ta đều làm được một 
việc tốt hay vài ba VIỆC tốt, và toàn xã hội đều 
làm như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ đây lùi 
được các hiện tượng tiêu cực, làm cho xã hội 
ta ngày càng tốt đẹp hơn, nên văn hóa của 
chúng ta ngày càng được nâng cao hơn. 

Thưa các đông chí, 

Như tôi đã nói trong buổi khai mạc Hội 
nghị này, tiếp theo Đại hội IX, Đại hội mở 
đầu thế kỷ mới, Đại hội X của Đảng sẽ là một 
sự kiện chính trị cực kỳ quan trọng của Đâng 
và của đất nước ta trong nửa sau của thập kỷ 
này, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ hơn 
nữa của sự nghiệp phát huy sức mạnh toàn 
dân tộc, tiếp tục đôi mới, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa để đến năm 2010 
thực hiện bằng được mục tiêu chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010, đưa 
nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng 
cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân, tạo nên tảng để đến năm 2020 nước 
ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại, tiến lên phát triển nhanh hơn, 
vững chắc hơn vào các thập kỷ tiếp theo. 

Nội dung Đại hội X sẽ bao gồm các vấn đề 
về bổ sung và phát triển một số điểm trong 
Cương lĩnh chính trị năm 1991 của Đảng, 
về Báo cáo chính trị, Kế hoạch phát triên 
kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 trong 
khuôn khổ Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 10 năm 2001 - 2010; Báo cáo về xây dựng 
Đảng, sửa đối, bố sung Điều lệ Đảng và bầu 
Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. 

Với việc thông qua định hướng chuẩn bị 
Đại hội toàn quốc lân thứ X và Đại hội đẳng 
bộ các cấp, xác định trọng tâm của Đại hội va 
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quyết định những nội dung sẽ đưa vào chương 
trình nghị sự của Đại hội, đồng thời thành lập 
các tiểu ban chuẩn bị Đại hội, Hội nghị Trung 
ương lần thứ 10 đã bước vào giai đoạn trực 
tiếp chuẩn bị Đại hội X với thời gian gần hai 
năm kể từ nay cho đến những tháng đầu năm 
2006. Đó cũng là thời gian mà toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân ta phải phần đấu quyết 
liệt để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của 
gần nửa nhiệm kỳ còn lại của Đại hội IX, mà 
hiện nay như chúng ta đã biết, đang nôi lên 
nhiều vấn đề vừa cơ bản vừa rất bức xúc trong 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tư tưởng, văn 
hóa, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. 

Việc tiến hành đồng thời hoàn thành 
những mục tiêu và nhiệm vụ của Đại hội IX 
và chuẩn bị Đại hội X và Đại hội Đảng bộ các 
cấp với một khối lượng công việc rất bộn bề, 
đòi hỏi nhiều thời gian, nghị lực và trí tuệ, do 
đó cần được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng, lãnh 
đạo và chỉ đạo một cách kiên quyết, tập trung, 
có trọng tâm, trọng điểm, lấy việc hoàn thành 
những nhiệm vụ và mục tiêu của Đại hội IX 
làm tiền đề và điều kiện để thúc đấy việc 
chuẩn bị Đại hội X, đồng thời lấy việc chuẩn 
bị Đại hội X làm một động lực góp phần thúc 
đây việc hoàn thành những mục tiêu và nhiệm 
vụ của Đại hội IX. 

Chúng ta ra sức phấn đâu để mỗi Đại hội 
Đảng đều là một cột mốc đánh dấu bước phát 
triên mới của đất nước và của Đảng ta. 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc 
Hội nghị Trung ương lần thứ 10. Xin chúc tất 
cả các đông chí mạnh khỏe, nhanh chóng 
triển khai thực hiện tốt các quyết định và kết 
luận của Hội nghị lần này cũng như những 
nhiệm vụ rất nặng nề và cấp bách đang đặt ra 
trước mặt chúng ta. 

Xin trân trọng cảm ơn. CÌ 
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UA 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, 
ngày 03-6-1998, của Bộ Chính trị "Về 
đổi mới công tác thi đua - khen thưởng" 
trong giai đoạn mới, phong trào thi đua yêu nước 
trong lực lượng công an nhân dân đã có bước 
chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an nỉnh trật 
tự, an toàn xã hội. Kết quả của công tác thi đua - 
khen thưởng những năm qua đã thể hiện rõ quan 
điểm và tư tưởng chỉ đạo về đổi mới công tác thi 
đua - khen thưởng trong tình hình hiện nay của 
Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ 
Công an. 
1 - Đổi mới nhận thức vệ vị trí, vai trò của 
công tác thỉ đua - khen thưởng | 
Năm 1945, ngay từ khi mới ra đời, lực lượng 
công an nhân dân đã phải đối mặt với vô vàn gian 
khổ hy sinh. Chỉ có phát huy tinh thần yêu nước 
thông qua các phong trào thi đua, lực lượng mới 
hoàn thành nhiệm vụ. Ngày nay, thấm nhuân tư 
tưởng Hồ Chí Minh về thï đua yêu nước; vận 
dụng trong giai đoạn cách mạng mới, sau khi có 
Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Đẳng ủy 
Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp 
ủy và lãnh đạo công an các cấp đã tô chức quán 
triệt sâu sắc trong toàn lực lượng về vị trí, vai trò 
quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng 
trong tình hinh mới. Công an nhân dân là lực 
lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước, 
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có thể nói, muốn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phải nâng 
cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu, vai trò nòng 
cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự và xây 
dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, 
đổi mới nhận thức, quan điểm, biện pháp tô chức 
thực hiện các phong trào thi đua đã được cấp ủy, 
thủ trưởng công an các cấp luôn coi trọng, xác 
định thi đua là một trong những øiải pháp quan 
trọng tạo ra động lực thúc đây mạnh mẽ các công 
tác, chiến đấu của lực lượng. Đặc biệt, trong bối 
cảnh tình hình thế giới, trong nước ngày càng 
phức tạp, việc thực hiện nhiệm vụ của toàn lực 
lượng càng khó khăn, đòi hỏi càng phải đây 
mạnh phong trào thi đua liên tục, sâu rộng, động 
viên tính tích cực, chủ động sáng tạo, nhiệt tình 
cách mạng của từng cán bộ, chiến sĩ trên lĩnh vực 
bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua phong trào 
thi đua để khắc phục khó khăn, vượt qua thử 
thách, hoàn thành nhiệm vụ, nhất là trong tình 
hình mới, với những nhiệm vụ rất nặng nề, phức 
tạp. Để có phong trào và làm tốt công tác thi 
đua - khen thưởng, trong 5 năm qua, Đảng ủy 
Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã 
thấu triệt quan điểm chỉ đạo là: Thi đua phải bám 
sát và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của 
Đảng, Nhà nước giao cho. Mục tiêu quan trọng 


* Ủy viên Bộ Chính trị. Bộ trưởng Bộ Công an 
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của phong trào thi đua là bảo đâm an ninh chính 
trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tỉnh huống. 
Nội dung thi đua phải phù hợp với yêu cầu nhiệm 
vụ, hoàn cảnh cụ thể và từng giai đoạn cách 
mạng. Phong trào thi đua phải phát huy được sức 
mạnh tông hợp của toàn lực lượng và phong trào 
quần chúng. Đề duy trì, nâng Cao chất lượng 
công tác thi đua - khen thưởng, cần chú ý tiếp tục 
đối mới công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo 
đõi nắm chắc tình hình, phát hiện bồi dưỡng và 
nhân rộng các điền hình tiên tiến; kịp thời tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc, uốn nắn những 
lệch lạc trong xây dựng phong trào thi đua, 
không phô trương, hinh thức. Động viên khen 
thưởng kịp thời, làm tốt công tác khen thưởng với 
việc thực hiện chính sách; kết hợp giữa khen 
thưởng với kỷ luật một cách nghiêm minh, đưa 
phong trào phát triển liên tục, đồng đều, vững 
chắc, đạt được nội dung mục tiêu đề ra. 

Thực tiễn sinh động của các phong trào thi 
đua "Vì an ninh Tổ quốc", "Học tập và thực hiện 
6 điều Bác Hỗ dạy công an nhân dân" đã chỉ ra: 
Nhờ có thi đua, từ sự nỗ lực phấn đấu của mỗi 
cán bộ, chiến sĩ được nhân lên thành sức mạnh 
của đơn vị, địa phương và toàn lực lượng. Thông 
qua phong trào thi đua, tạo nên sự gắn kết giữa 
các cá nhân với nhau, giữa cá nhân với tập thê. 
Đồng thời, sự cạnh tranh lành mạnh trong thị đua 
đã kích thích sự phát triển năng lực, trí tuệ của 
mỗi cán bộ chiến sĩ công an, góp phần quan trọng 
để lực lượng hoan thanh nhiệm vụ, giữ vững an 
- ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vi sự bình 
yên của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. 

2 - Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp ủy với công tác thi đua - khen thưởng 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ 
Chính trị và Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của 
Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các 
cấp sơ kết đánh s1á lại việc lãnh đạo và tô chức 
công tác thi đua - khen thường. Ngay 04-6-1999, 
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Bộ Công an đã ra Thông tư số 05/TT-BCA, quy 
định cụ thể hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn 
khen thưởng trong lực lượng. 

Quá tĩnh thực hiện Thông tư đó đã có tác 
dụng đây mạnh phong trào thi đua nhưng cũng 
bộc lộ những điểm chưa phù hợp, cần phải bô 
sung, sửa đôi, lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu 
Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân 
có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các 
đơn vị, địa phương tô chức thực hiện và quy định 
bổ sung cho đơn vị trực thuộc cơ sở vào đầu mối 
xét thi đua hăng năm; hướng dẫn, bôi dưỡng, xây 
dựng và nhân Tộng các điển hình tiên tiến; quy 
định phân cấp thực hiện thủ tục xét khen 
thưởng... Đến nay, cùng với việc tổ chức tông kết 
5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ 
Chính trị, Bộ Công an đã chủ động phát động 
phong trào thi đua kỷ niệm 55 năm lực lượng 
công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác 
Hồ dạy; tổ chức nhiều phong trào thi đua với các 
hoạt động phong phú, kết hợp các đợt thi đua 
ngắn ngày, với các đợt thi đua lớn. Bộ Công an 
đặc biệt chú ý tăng cường trách nhiệm, phân cấp 
cho cơ sở trong công tác thi đua - khen thưởng; 
hướng dân phong trào thi đua ở công an địa 
phương bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn kết với 
các phong trào thi đua khác. 

Trước đây Bộ Công an không tô chức chia 
cụm thi đua nên gặp nhiều khó khăn trong phát 
động phong trào thi đua và xét duyệt khen 
thưởng tông kết hằng năm. Từ năm 1992, Bộ 
Công an đã tiến hành tô chức chia cụm thi đua 
theo khu vực, theo lĩnh vực và khối công tác. 
Hằng năm, Bộ Công an thường tổ chức giao ban 
trao đối, học tập, rút kinh nghiệm về công tác thi 
đua - khen thưởng, giúp cho các đơn vị, địa 
phương chi đạo phong trào thi đua "Vì an ninh 
Tổ quốc" phù hợp với đặc điểm của từng vùng, 
miền, khu vực và các lực lượng trực thuộc. Việc 
này đã giúp cho Đảng ủy, lãnh đạo công an các 
cấp, Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp 
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thường xuyên đây mạnh phong trào thi đua thực 
hiện tốt hơn việc xét khen thưởng phong trào thi 
đua hằng năm; qua đó, chọn được những đơn. vị 
dẫn đầu phong trào thi đua ở từng vùng, miền, 
từng lực lượng. Đồng thời, Bộ Công an đã chỉ 
đạo ký kết giao ước thi đua trong lực lượng thanh 
niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều 
Bác Hô dạy; giao ước thi đua giữa các đơn vị 
cảnh sát, an ninh, công an các đô thị loại 2; giữa 
các đơn vị điển hình tiên tiến, các đơn vị anh 
hùng của nhiều tỉnh, thành phố; tổ chức hội nghị 
trao đôi rút kinh nghiệm học tập những đơn vị, 
công an địa phương nhiều năm được tặng Cờ Thi 
đua của Chính phủ, của Bộ Công an, từ đó đổi 
mới nội dung, biện pháp đây mạnh phong trào thi 
đua, nhân điền hình tiên tiến trong toàn lực lượng 
công an nhân dân. 

. - Xây dựng các phong trào (hỉ đua phong 
phú và có chất lượng 

Hằng năm, Bộ Công an đã tổng kết phong 
trào thi đua "Vì an ninh Tô quốc" và phát động 
thi đua với nhiều nội dung, tiêu chí cụ thể để 
công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào tình 
hình, đặc điểm thực tế ở đơn vị, địa phương mình 
xây dựng kế hoạch cụ thể, có mục tiêu, nội dung 
thi đua sát thực... Do đó, phong trào thi đua "Vì 
an ninh Tô quốc" của công an nhân dân 5 năm 
qua đã có nhiều đối mới, hình thức phong phú. 
Lực lượng An ninh có phong trào thi đua hướng 
về cơ sở, bám sát địa bàn trọng điềm. Bộ Tư lệnh 
Cảnh vệ có phong trào "Phát hiện từ trước, ngăn 
chặn từ xa" với khẩu hiệu hành động: "Hai giờ 


gác là hai giờ chiến đấu". Lực lượng Cảnh sát có - 


phong trào: "Lực lượng Cảnh sát nhân dân vì 
nước quên thân, vi dân phục vụ”; "Chiến đấu 
giỏi, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh” 
và có những đợt thi đua ngắn tập trung giải quyết 
các vụ án lớn, nhất là thi đua trong lĩnh vực đấu 
tranh với tội phạm có tô chức, tội phạm ma túy. 

Các Tông cục: Xây dựng lực lượng, Tổng 
cục V, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Khoa 
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học - Công nghệ đã tô chức nhiều phong trào thi 
đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được 
giao. Tổng cục Hậu cần có phong trào: "Bám sát 
thực tiễn công tác và chiến đấu, nâng cao hiệu 
quả, bảo đảm hậu cần phục vụ chiến đấu". 

Công an Thành phố Hà Nội có phong trào: 
"Đổi mới phong cách làm việc, tăng cường kỷ 
luật, chấp hành pháp luật"; "Nâng cao tỉnh thân 
trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân”; "Xây 
dựng phong cách người chiến sĩ công an cơ sở, 
chính quy, vi nhân dân phục vụ". 

Công an các tỉnh và thành phố như Quảng 
Ninh, Thái Bình, Phú Thọ, Đắc Lắc, Cần Thơ, 
Lâm Đồng, Nam Định, Nghệ An, Hưng Yên, Bắc 
Ninh, Hải Dương, Khánh Hòa, Gia Lai, An 
Giang, Tiền Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận, 
Hải Phòng... mỗi nơi một hình thức với các 
phong trào thí đua phong phú đã mang lại hiệu 
quả thiết thực. 

Có thể khẳng định, từ khi thực hiện Chỉ thị 
của Bộ Chính trị, lực lượng công an trong cả 
nước đã có phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp 
và có chiều sâu. Công an các đơn vị, địa phương 
đã có hàng trăm mô hình phong trào thi đua với 
các tên gọi khác nhau, nhưng đều hướng vào mục 
đích xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày 
càng trong sạch, vững mạnh, giỏi về nghiệp vụ, 
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phạm, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tô quốc, giữ 
gìn trật tự an toàn xã hội, vi cuộc sống yên vui 
của nhân dân. Các phong trào này đều được cán 
bộ, chiến sĩ tích cực tham gia và đông đảo quần 
chúng nhân dân hưởng ứng. 

Do đây mạnh phong trào thi đua, xây dựng kỷ 
cương nê nếp làm việc, nâng cao sức chiến đấu 
của lực lượng vũ trang nhân dân nên cán bộ, 
chiến sĩ công an có lập trường tư tưởng vững 
vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân 
dân, có phẩm chất đạo đức tốt, mưu trí dũng cảm 
trong chiến đấu, tận tụy với công việc, không sợ 
hy sinh gian khô. Từ phong trào thi đua đã 
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xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, gương 
người tốt, việc tốt, nhiều chiến sĩ dũng cảm tấn 
công tội phạm... Có những đơn vị từ trung bình, 
yếu kém, nay đã vươn lên thành đơn vị xuất sắc. 
Chỉ tính riêng từ năm 1998 đến nay, lực lượng 
công an nhân dân đã có 174 tập thể, 71 cá nhân 
được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng 
Vũ trang nhân dân; 906 lượt tập thể, cá nhân 
được tặng thưởng Huân chương các loại; 943 lượt 
tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ; 10 529 lượt tập thể, cá nhân 
được tặng Bằng khen của Bộ Công an; 51 lượt 
đơn vị được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Chính 
phủ; 119 lượt đơn vị được nhận Cờ Thi đua của 
Bộ Công an. Mặc dù tồn tại những nhược điểm 
về nội dung, biện pháp chỉ đạo phong trào thi 
đua, nhưng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ 
quốc" trong lực lượng công an nhân dân đã góp 
phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
an ninh trật tự của đất nước. Phong trào đã được 
Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
Trung ương đánh giá là một trong những bộ, 
ngành, đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước 
trong thời gian qua. 

4 - Bài học kinh nghiệm và phương hướng 
tiếp tục đổi mới công tác thỉ đua - khen 
thương trong thởi gian tới 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW 
của Bộ Chính trị, đổi mới công tác thi đua - khen 
thưởng góp phân hoàn thành nhiệm vụ chính trị, 
lực lượng công an nhân dân đã rút ra được một số 
bài học kinh nghiệm quý. Đó là: 

a - Cấp ủy các cấp phải quán triệt vận dụng, 
thực hiện tốt tỉnh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, 
nâng cao nhận thức về chính trị, vai trò của công 
tác thi đua - khen thương trong tình hình mới, 
thấm nhuân tư tưởng của Hồ Chí Minh về thi đua 
yêu nước: "Người người thi đua, ngành ngành thì 
đua...". Nơi nào được sự quan tâm của cấp ủy, 
lãnh đạo Công an các cấp thì nơi đó công tác thi 
đua được coi trọng. Nơi nào có phong trào thị đua 
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mạnh thì nội bộ vững, đây lùi được tiêu cực, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. 

b - Để phát động được phong trào thi đua, 
phải đề ra được nội dung thi đua rõ ràng, không 
dàn trải. Mục tiêu của phong trào thi đua phải 
được cụ thể hóa; phải xây dựng tiêu chí, thang 
bảng điểm thi đua phù hợp với từng thời gian và 
nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, địa phương. 

c - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, 
nắm chắc tình hình phong trào; chú trọng công 
tác sơ kết, tông kết, rút kinh nghiệm, phát hiện, 
bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong 
phong trào thi đua; tuyên truyền, cổ vũ kịp thời 
gương người tốt, việc tốt trong từng cơ quan, đơn 
vị (chú ý cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chiến đấu ở cơ 
sở, những tập thể nhỏ, những đơn vị có nhiều khó 
khăn gian khổ, vùng sâu, vùng xa...). Luôn suy 
nghĩ, tìm tòi cách làm mới, biện pháp hay, nội 
dung sát thực, hinh thức phong phú, khẩu hiệu cụ 
thể, đề lôi cuốn phong trào thi đua; tổ chức thực 
hiện tốt phong trào thi đua, tạo ra động lực mới, 
khơi dậy, thúc đây ý chí phần đấu vươn lên của 
cán bộ, chiến sĩ. 

d - Có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy các 
cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lực 
lượng công an nhân dân với Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể và các bộ, ban, ngành, các cấp ủy và 
chính quyền địa phương trong công tác thí đua - 
khen thưởng, tạo sức mạnh tông hợp, thúc đây 
phong trào thi đua "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" 
trong toàn xã hội. 

Công tác thi đua - khen thưởng trong công an 
nhân dân những năm qua tuy đạt được nhiều 
thành tích, song cũng còn bộc lộ những mặt yếu 
kém. Phong trào chưa thực sự đông đều, nhất là ở 
vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn phức 
tạp. Công tác thi đua - khen thưởng chưa thực sự 
trở thành động lực mạnh góp phần tích cực vào 
việc đầu tranh chống các biêu hiện tiêu cực trong 
nội bộ, xây dựng lực lượng công an nhân dân 
thực sự trong sạch, vững mạnh. Việc xây dựng 
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các tiêu chí về thi đua - khen thưởng trên các lĩnh 
vực, ở các đơn vị, địa phương nhiều nơi còn chưa 
rõ. Thủ tục khen thưởng còn rườm rà, nhiều tầng 
nắc, làm mắt tính kịp thời, hạn chế tính động lực 
của công tác thi đua - khen thưởng. 

Luật Thi đua - Khen thưởng được Quốc hội 
thông qua và có hiệu lực từ ngày 01-7-2004. Bộ 
Chính trị đã có Chỉ thị số 39-CT/TW về việc tiếp 
tục đổi mới, đây mạnh phong trào thi đua yêu 
nước, phát hiện, bồi dưỡng, tông kết và nhân điển 
hình tiên tiến. Công tác thi đua - khen thưởng của 
lực lượng công an nhân dân cần quán triệt tư 
tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong thời 
gian tới, phải được đổi mới đi sâu vào những nội 
dung sau: 

Một - Góp phần tích cực nâng cao sức mạnh 
tư tưởng của lực lượng công an trước yêu cầu 
mới; tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ công 
tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an 
nhân dân, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh làm nên tảng: ra sức thi đua phấn 
đấu, rèn luyện, tu đưỡng theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy. 
Năm 2004 và 2005 là những năm có nhiều 
ngày kỷ niệm lớn, công tác thi đua - khen thưởng 
cần quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 
08/2004/CT-BCA(X11), ngày 16-6-2004, của 
Bộ Công an về việc tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm 60 năm Ngày thành lập Công an nhân dân 
Việt Nam. Đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng 
từ cơ sở, nhân được nhiều mô hình, nhiều điển 
hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Qua 
công tác thi đua - khen thưởng, động viên mạnh 
mẽ tinh thần phần khởi của toàn lực lượng để 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh 
Tổ quốc, trật tự và an toàn xã hội. 

Hai - Phục vụ tốt việc thực hiện Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết 8, Nghị quyết 9 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), 
Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo 
vệ an ninh quốc gia và Đề án của Chính phủ 
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trong Chương trình quốc gia phòng chống tội 
phạm; động viên cán bộ, chiến sĩ công an và 
quần chúng nhân dân tạo sức mạnh tổng hợp để 
hình thành thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao 
năng lực phòng ngừa và chủ động xây dựng các 
phương án, dự kiến tình hình phức tạp có thể xảy 
ra, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan 
trọng. Tiếp tục đây mạnh các đợt tấn công, truy 
quét tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội 

phạm về ma túy. Nghiên cứu xây dựng nhiêu giải 
pháp có hiệu quả để giảm tai nạn giao thông, 
giảm tệ nạn xã hội, tạo bước chuyển biến về trật 
tự an toàn giao thông cũng như trật tự xã hội. 

Ba - Phục vụ tốt yêu cầu triên khai thực hiện 
những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã 
đề ra trong lực lượng công an nhân dân. Trước 
mắt, cần chú ý cải cách công tác tư pháp, hành 
chính, dân vận..., nhằm tăng cường mối quan hệ 
mật thiết giữa công an và nhân dân, giữa công an 
với các ngành, khắc phục những khâu còn gây 
phiền hà cho nhân dân. Phòng ngừa tích cực đối 
với những tiêu cực nảy sinh từ trong nội bộ, 
không ngừng nâng cao lòng tin của nhân dân đối 
với công an để lực lượng thực sự xứng đáng là 
công an của nhân dân, vì nhân dân. 

Bốn - Tổ chức tốt việc triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 39/CT-TW, ngày 21-5-2004, của Bộ 
Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng trong 
lực lượng công an nhân dân. Trước mắt, dấy lên 
phong trào thi đua sôi nôi, rộng khắp theo lời Bác 
Hồ dạy: "Người người thi đua, ngành ngành thi 
đua”, khơi dậy tinh thần hăng hái và sức sáng tạo 
của cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở. Tiếp tục đây mạnh 
phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc", phát 
hiện bồi dưỡng, sơ kết, tổng kết và nhân rộng 
điển hình tiến tiến; tổ chức các cuộc trao đổi kinh 
nghiệm với những đơn vị, địa phương có nhiều 
cách làm hay, biện pháp tốt về đầy mạnh phong 
trào thi đua và xây dựng điển hình tiên tiến để 
nhân rộng trong toàn lực lượng công an nhân 
dân.Q 
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SỰ LÃNH ĐAO CỦA ĐẢNG 
ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC PHÁP QUYÊN 
XÃ HÔI CHỦ NGHĨA 


1 - Đảng cầm quyền và sự lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước 

Từ khi ra đời năm 1930 cho đến nay, Đảng ta, 
trên thực tế, đã trở thành lực lượng độc tôn lãnh 
đạo cách mạng nước ta. Mọi thắng lợi của cách 
mạng nước ta hơn 74 năm qua đều gắn liền với 
vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhân dân ta suy tôn 
Đảng là người lãnh đạo của mình. Đảng ta! Đảng 
của chúng ta! Bởi nhân dân thấy rõ chỉ có Đảng 
mới có khả năng lãnh đạo nhân dân xây dựng 
cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; Đảng không 
có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân và 
mục đích, lý tưởng phấn đấu của Đảng cũng là 
mục đích, nguyện vọng của nhân dân. 

Tuy nhiên, phải từ sau Cách mạng Tháng 
Tâm năm 1945 trở đi, Đảng ta mới trở thành 
Đảng câm quyên tức Đảng nắm quyên, chấp 
chính. Và chi có sau khi cuộc kháng chiến thắng 
lợi chống để quốc Mỹ xâm lược, đất nước thống 
nhất, Đảng mới trở thành Đảng cầm quyên trên 
quy mô cả nước, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh khăng định: "Đảng ta 
là một đảng câm quyên". 

"Đảng cầm quyền" đánh dấu sự chuyển biến 
giai đoạn cách mạng ở nước ta và cũng đặt ra 
hàng loạt vấn đề mới, yêu cầu mới đối với Đảng 
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xét về quy mô, tầm vóc, chiều sâu, tính phức tạp 
của vấn đề. "Đảng cầm quyền" đánh dấu sự thay 
đổi về chất trong vị trí, vai trò của Đảng, nhất là 
trong phương thức lãnh đạo của Đảng và trọng 
trách của Đảng trước vận mệnh của dân tộc, của 
nhân dân, trước toàn xã hội. "Đảng cầm quyền" 
tức là chính quyên thuộc về nhân dân và chính 
quyền chịu sự lãnh đạo của Đảng - Nhân dân lao 
động do Đảng làm đại biểu đã có một công cụ 
quyên lực mạnh mẽ là Nhà nước để trấn áp kẻ thù 
và tổ chức xây dựng xã hội mới. Thông qua Sự 
cầm quyền, Đảng thực hiện sự lãnh đạo của mình 
đối với toàn xã hội và trên quy mô toàn xã hội, 
chịu trách nhiệm trước toàn xã hội. Điều đó có 
nghĩa là mọi thành công hay thất bại, ưu điểm 
hay khuyết điểm trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc đều gắn với trách nhiệm của 
Đảng. 

"Đảng cầm quyền" cũng có nghĩa nội dung, 
phương thức lãnh đạo của Đảng phải thay đôi căn 
bản so với khi chưa giành được chính quyền. 
Đảng phải thực sự coi trọng và tôn trọng chính 
quyền nhà nước. Đảng không được bao biện, làm 
thay chính quyền. Đảng phải hoạt động trong 
khuôn khô của Hiến pháp và pháp luật. Mọi đảng 
viên và tổ chức đảng phải tuân thủ pháp luật - 
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pháp luật là thể hiện ý chí của Đảng, song, sau 
khi ra đời, pháp luật ràng buộc trở lại hoạt động 
của đảng viên và tổ chức đảng, không cho phép 
chấp hành một cách tùy tiện. 

Khi trở thành Đảng cầm quyền, vấn đề dân 
chủ và công khai nổi lên và có ý nghĩa quan trọng 
trong hoạt động của Đảng, đòi hỏi Đảng phải 
không ngừng mở rộng và phát huy dân chủ trong 
nội bộ Đảng và trong toàn xã hội, tăng cường tính 
công khai, minh bạch trong sự lãnh đạo của 
mình. 

Để lãnh đạo được xã hội và Nhà nước, Đảng 
phải có đủ năng lực, trí tuệ và phẩm chất, bản 
ñnh để hoạch định đường lối đúng cho toàn xã 
hội, có khả năng thể chế hóa đường lối và tổ chức 
thực hiện đường lối đó. Khi cầm quyền, Đảng 
phải thường xuyên và tích cực chống nguy cơ 
quan liêu, xa rời quần chúng, thoái hóa biến chất, 
rơi vào đặc quyền đặc lợi, cắt đứt mối liên hệ 
máu thịt giữa Đảng với nhân dân - nguồn sức 
mạnh của Đảng. | 

Khái niệm "Đảng cầm quyền" không loại trừ 
khái niệm "Đảng lãnh đạo chính quyên" mà trái 
lại, còn bao hàm nó. Không lãnh đạo chính quyền 
thì Đảng không cầm quyền được. Nhờ có cầm 
quyên, nên ý nguyện, đường lối, chủ trương của 
Đảng mới được thể chế hóa thành pháp luật và 
qua đó, chúng mang (ính pháp lý đối với mọi 
công dân trong xã hội. Mặt khác, như Điều 4 
Hiến pháp (sửa đối năm 1992) của nước ta khẳng 
định: Đảng Cộng sản Việt Nam là "lực lượng 
lãnh đạo Nhà nước và xã hội". Như vậy, bản thân 
sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội 
cũng mang tính pháp lý, trở thành nguyên tắc 
Hiến định. Và do đó, nếu ai phủ nhận sự lãnh đạo 
của Đảng cũng có nghĩa là đã vi phạm Hiến pháp 
và pháp luật. 

Là một tổ chức chính trị nằm trong hệ thống 
chính trị, hơn nữa lại là "hạt nhân" lãnh đạo của 
hệ thống chính trị, nên Đảng cũng có quyền lực 
chính trị, nhưng Đảng không có quyên lực 
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Nhà nước. Đảng không phải là cơ quan quyền lực 
nhà nước. Do đó, nhất thiết không được lẫn lộn 
giữa Đảng và Nhà nước, giữa quyền lực của Đảng 
và quyên lực Nhà nước. Sự khác nhau giữa quyền 
lực của Đảng và quyền lực Nhà nước trước hết và 
chủ yếu bắt nguồn từ sự khác nhau về bản chất và 
chức năng của Đảng và Nhà nước. Đảng là lực 
lượng lãnh đạo xã hội, Nhà nước là bộ máy thống 
trị, quản lý xã hội. Do đó, quyền lực của Đảng 
chủ yếu dựa trên quyền uy do uy ứún mang lại, 
còn quyền lực của Nhà nước chủ yếu dựa trên 
pháp luật, bộ máy cưỡng chế chuyên biệt, bộ máy 
hành chính công quyên. 

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, làm sao 
cho Đảng không rơi vào tình trạng lạm quyên, 
lấn át Nhà nước, bao biện làm thay các công việc 
Nhà nước, trái lại phát huy được vai trò quản lý, 
hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước. Mặt khác, làm 
sao không hạ thấp, buông lỏng vai trò lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước. Đây là những vấn đề 
còn khó khăn và phức tạp mà kinh nghiệm của 
chủ nghĩa xã hội trên thế giới vừa qua chưa đủ để 
giải quyết, cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu hơn 
về lý luận và thực tiến về đôi mới hệ thống chính 
trị, về xây dựng Đảng và xây dựng, hoàn thiện 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa; trong đó, xây dựng 
Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của dân, 
đo dân, vì dân là một phương hướng rất cơ bản. 

2 - Nguyên tắc Đảng lãnh đạo và nguyên 
tác Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Trong lịch sử nhân loại, tư tưởng về nhà 
nước pháp quyền đã có từ rất lâu, ra đời sớm 
trong các học thuyết triết học, pháp luật của các 
nhà tư tưởng cô đại Hy Lạp, La Mã như Pla-tôn, 
A-ri-xtốt. Nhưng phải đến thời kỳ cách mạng tư 
sản thế kỷ XVI - XIX ở Tây Âu, vấn đề Nhà 
nước pháp quyền mới được đi sâu nghiên cứu 
trong các học thuyết triết học, pháp luật, _ 
nước của các nhà tư tưởng tư sản như G. Lắc-c 
S.L.Mông-te-xki-ơ, J.]. Rút-xô, E. n tơ, 
G.V. Ph. Hê-ghen... nhăm phục vụ cho việc hình 
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thành, xây dựng nhà nước pháp quyền tư sản. Từ 
đó đến nay, lý luận về nhà nước pháp quyền đã 
được quan tầm nghiên cứu, ngày càng phát triển 
cùng với sự phát triển tiến bộ xã hội, nó là thành 
quả của văn minh nhân loại. 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mới được 
chính thức đặt ra trong thời kỳ cải tô, cài cách, 
đổi mới. Trước đó, sở dĩ không đặt ra vi một mặt 
do đem đồng nhất nhà nước pháp quyên nói 
chung với nhà nước tư sản, cho rằng nhà nước 
pháp quyền chính là nhà nước pháp quyên tư sản; 
mặt khác, do đem đối lập sự lãnh đạo của Đảng 
với nhà nước pháp quyền (trong đó có một 
nguyên tắc, một đặc trưng của nhà nước pháp 
quyên là vai trò tối thượng của pháp luật). 

Ở nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập 
rất sớm tư tưởng về "phải có thần linh pháp 
quyên" trong bài “Việt Nam yêu cầu ca” (Ð. Tuy 
nhiên, trong các Văn kiện của Đảng từ khi giành 
được chính quyền đến Đại hội VII (1991), vấn đề 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
chưa được chính thức đặt ra. Sở dĩ như vậy, bởi 
vì thời kỳ đó chúng ta chưa quan tâm và chưa đi 
sâu nghiên cứu vấn đề nhà nước pháp quyền, mặt 
khác do chịu ảnh hưởng quan điểm sai lầm về 
Nhà nước pháp quyên của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em thời bấy giờ. Phải đến Hội nghị đại 
biểu giữa nhiệm kỳ khóa VỊI của Đảng ta, lần 
đầu tiên khái niệm Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân mới chính thức 
đặt ra và đưa vào Văn kiện. Tuy nhiên, sau đó, 
trong Nghị quyết Trung ương 8, khóa VII về xây 
dựng Nhà nước, cũng như trong Văn kiện Đại hội 
VIII, vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền, 
được đề cập không nhiều 2). Phải đến Đại hội IX 
của Đảng, vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân mới 
được kháng định dứt khoát trong Văn kiện và trở 
thành một quan điêm chỉ đạo xây dựng Nhà nước 
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ta 2) và sau đó được đưa vào Hiến pháp 1992 
(sửa đôi). 

Sở dĩ có tình hình trên đây, bởi vì trong nhận 
thức của cán bộ, đảng viên còn chưa rõ, chưa 
thống nhất về bản chất, đặc trưng, nguyên tắc của 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về quan 
hệ giữa vai trò lãnh đạo của Đảng với yêu cầu của 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Từ đó, 
đã đem đối lập vai trò lãnh đạo của Đảng với Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa và cho rằng, 
nếu chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyên 
xã hội chủ nghĩa, vô hình trung sẽ hạ thấp vai trò 
lãnh đạo của Đảng, đặt Đảng dưới pháp luật (!). 

Theo chúng tôi, nhận thức đó không đúng. 
Một đặc trưng, một nguyên tắc của Nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa là nhà nước và công 
dân đều phải thừa nhận tính tối cao của pháp luật 
(chủ yếu là Hiến pháp và các đạo luật). Đảng và 
cán bộ, đảng viên phải hoạt động trong khuôn 
khổ của Hiến pháp và pháp luật. Song, pháp luật 
Ở nước ta, như chúng ta biết, là thể hiện ý chí của 
giải cấp thống trị, là. thể chế hóa đường lối, chủ 
trương của Đảng cầm quyền, là phản ánh ý 
nguyện của nhân dân. Vì vậy, đề cao pháp luật 
cũng tức là đề cao đường lối, quan điểm, chủ 
trương của Đảng. Ở đây không có sự đối lập giữa 
pháp luật với sự lãnh đạo của Đảng (rong, thực tế 
trên một. số trường. hợp cụ thể, có thể nảy sinh 
vấn đề cần phải giải quyết khi pháp luật không 
thay đối kịp theo quan điểm của Đảng). Mặt 
khác, chính bản thân Đảng cũng yêu câu Đảng và 
cán bộ, đảng viên phải hoạt động trong khuôn 
khổ của Hiến pháp và pháp luật, sau khi Hiến 
pháp và pháp luật ra đời, đảng viên phải nghiêm 
chỉnh chấp hành, phải tôn trọng Hiến pháp và 


(1) Hồ Chí Minh. Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 1, tr 438 

(2) Xem: Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 129 

(3) Xem: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr I3I 
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pháp luật, chấp hành pháp luật cũng tức là chấp 
hành đường lối của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng. 
Do đó, khi nói rằng, xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa thì ở đó đã bao hàm sự 
thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đăng Cộng sản 
đối với Nhà nước pháp quyên, bởi vì nếu không 
có sự lãnh đạo, không dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản thì Nhà nước không phải là Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, không phải là Nhà 
nước của dân, do dân, vì dân thực sự. Vì đây cũng 
chính là một đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa. 

Do đó, chúng tôi kiến nghị cần khẳng định dứt 
khoát quan điểm về xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân 
trong các Văn kiện của Đảng và Nhà nước và bổ 
sung quan điểm đó vào Cương lĩnh chính trị 
1991. 

3 - Đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa 

Sự lãnh đạo của Đảng được thể hiện ở 3 điểm 
Sau: 

- Nội dung lãnh đạo, 

- Phương thức lãnh đạo; 

- Lê lối làm việc, tác phong công tác. 

Ba điểm trên đây có quan hệ biện chứng với 
nhau, trong đó, phương thức lãnh đạo có vai trò 
rất quan trọng. Nhờ có phương thức lãnh đạo 
thích hợp mới thực hiện được sự lãnh đạo của 
Đảng, chuyển tải nội dung lãnh đạo đến đối 
tượng lãnh đạo nhằm thực hiện mục đích đề ra. 
Phương thức lãnh đạo là một hệ thống các hình 
thức, biện pháp, phương pháp mà Đảng sử dụng 
để tác động đến đối tượng lãnh đạo nhằm thực 
hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng đề ra. Phương 
thức lãnh đạo phụ thuộc trước hết vào đối tượng 
lãnh đạo (quy luật vận động, đặc điểm, xu thế... 
của đối tượng), vào hoàn cảnh, điều kiện lịch sử 
trong nước và thế giới, vào sự phát triển của khoa 
học và công nghệ trong đó có khoa học và công 
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nghệ lãnh đạo, vào nhiệm vụ chính trị thực 
tiễn của Đảng trong từng giai đoạn... và cả vào 
chủ thể lãnh đạo là Đảng (trình độ, năng lực, bản 
lĩnh, nghệ thuật lãnh đạo... của tô chức Đảng và 
cấp ủy). Do đó, phương thức lãnh đạo. của Đảng 
không phải là bất biến mà cũng thay đổi theo thời 
gian, theo từng giai đoạn cách mạng. Khi Đảng 
đã nắm chính quyền, phương thức lãnh đạo của 
Đảng không thể không khác với khi Đảng chưa 
giành được chính quyền. 

Từ khi đổi mới đến nay, Đảng ta ngày càng 
quan tâm hơn đến vấn đề phương thức lãnh đạo 
và đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 
Trong các Nghị quyết của các Đại hội Đảng toàn 
quốc từ Đại hội VI đến Đại hội IX đều khẳng 
định yêu cầu đôi mới phương thức lánh đạo của 
Đảng. Văn kiện Đại hội IX của Đảng viết: "Tăng 
cường vai trò lãnh đạo và tiếp tục đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước thông qua việc đề 
ra đường lối, chủ trương, các chính sách lớn, định 
hướng cho sự phát triển và kiểm tra việc tổ chức 
thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và 
Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Ban Chấp 
hành Trung ương, tập thể cấp ủy, ban cán sự 
dáng, dâng đoàn thảo luận dân chủ, biểu quyết và 
ra nghị quyết theo đa số những vấn đề quan trọng 
vê đường lối, chủ trương, chính sách, về tô chức, 
cán bộ. Tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi 
với phát huy tỉnh thần chủ động, sáng tạo và 
trách nhiệm cá nhân"), 

Trong những năm đổi mới, trên cơ sở đổi mới 
tư duy và cùng với đôi mới về kinh tế, về hệ 
thống chính trị, văn hóa - xã hội, phương thức 
lãnh đạo của Đảng cũng được đối mới, có những 
bước tiến, khác xa so với thời kỳ chiến tranh và 
thời kỳ tập trung bao cấp. Bước tiến vê đổi mới 
phương thức lãnh đạo thê hiện ở chỗ: 

- Đảng và các  CẤp Ủy ngày càng coi trọng và 
quan tâm đến đôi mới phương thức lãnh đạo - 


(4) Văn kiện đã dẫn, tr 144 -145 
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một yêu cầu cơ bản và cấp bách của đổi mới, 
chính đốn Đảng cho phù hợp với tình hình đã 
thay đổi. 

- Đảng ngày càng xác định rõ hơn nội dung 
của phương thức lãnh đạo và các "kênh”, các con 
đường đổi mới phương thức lãnh đạo. Cương lĩnh 
chính trị được thông qua tại Đại hội VII của Đảng 
(năm 1991), đã chỉ rõ: "Đảng lãnh đạo xã hội 
bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về 
chính sách và chủ trương công tác; bằng công tác 
tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức 
kiểm tra bằng hành động gương mẫu của đảng 
viên. Đảng giới thiệu những đảng viên ưu tú có 
đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong 
các cơ quan lãnh đạo chính quyền và các đoàn 
thể. Đảng không làm thay công việc của các tổ 
chức khác trong hệ thống chính trị". "Đảng lãnh 
đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận 
của hệ thống ấy. Đảng liên hệ mật thiết với nhân 
dân, chịu sự giám sát của nhân đân, hoạt động 
trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". 

- Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước và xã hội được đối mới theo hướng không 
ngừng mở rộng dân chủ và công khai; các 
phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát 
huy vai trò tuyên truyện, giáo dục, thuyết phục 
nhân dân và vai trò người phản biện đối với các 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

- Đảng và các tổ chức đảng ngày càng coi 
trọng và tôn trọng vai trò các cơ quan nhà nước 
như Quốc hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân 
dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp, Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân các câp. Vai trò 
của các tổ chức Nhà nước ngày càng được phát 
huy, được đối mới về tổ chức và phương thức 
hoạt động, tính chủ động, hiệu lực và hiệu quả 
ngày càng được nâng cao. Ngày càng phân định 
rõ hơn chức năng của các tô chức đẳng và các cơ 
quan nhà nước, nhất là ở Trung ương, giảm bớt 
sự chông chéo, lần sân của nhau. 

- Đảng đã bố trí cán bộ, đẳng viên của mình 
giữ những cương vị chủ chốt trong bộ máy chính 
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quyền các cấp, nhờ đó, giữ vững được sự lãnh 
đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng đối với hệ 
thống chính trị. 

- Ngày càng xác định rõ hơn nội dung, phạm 
vi lãnh đạo, mối quan hệ lãnh đạo của cấp ủy với 
cơ quan nhà nước, nhất là ở Trung ương. Đã xây 
dựng được quy chế làm việc của Trung ương, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, cũng 
như xây dựng chương trình công tác của cấp ủy 
toàn khóa, hằng năm. 

Thông qua đó, xử lý đúng đắn hơn, rành mạch 
hơn (nhưng không phải cứng nhắc, máy móc) 
mối quan hệ giữa Đảng và chính quyền, giữa cơ 
quan đảng và cơ quan chính quyên, giúp cho cấp 
ủy tập trung trí tuệ và sức lực lãnh đạo những vấn 
đề lớn và quan trọng. 

- Quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết 
của Đảng đã được cải tiến (chú ý hơn đến công 
tác tham mưu, tư vấn, sử dụng chuyên gia, làm 
thí điểm), việc phổ biến nghị quyết cũng giảm 
bớt tính hình thức, tăng tính thiết thực, ngắn gọn, 
gắn với chương trình hành động. 

Tuy có những bước tiến quan trọng trên đây, 
song, những đổi mới về phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước và xã hội vẫn chưa 
đáp ứng được yêu cầu của tình hình, yêu cầu cần 
đổi mới Đảng và xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa. Trên vấn đề này, vẫn còn bộc 
lộ nhiều hạn chế, vướng mắc làm hạn chế cả vai 
trò lãnh đạo của Đảng lẫn hiệu lực quản lý của 
Nhà nước và vai trò làm chủ của nhân dân. Vẫn 
còn tỉnh trạng Đảng bao biện, làm thay, lấn sân 
công việc của chính quyền, cơ quan Đảng chạy 
theo những việc sự vụ, "buông cái to nắm cái 
nhỏ", can thiệp quá sâu vào công việc của chính 
quyền. Vẫn còn tình trạng cơ quan chính quyên 
thụ động, ỷ lại vào cấp ủ Ủy, né tránh không dám 
chịu trách nhiệm, hoặc đây các công VIỆC đáng Ì lẽ 
thuộc thâm quyên minh giải quyết sang cho cấp 
ủy để giữ "chốt an toàn"; vẫn còn tình trạng cấp 
trên ôm đồm nhiều việc của cấp dưới mà không ` 
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dám mạnh dạn phân cấp, nên cấp trên không còn 
thời gian và sức lực để đầu tư suy nghĩ những vấn 
đè lớn, quan trọng hơn hoặc có tầm chiến lược. 
Đồng thời, cũng vẫn còn tình trạng cấp ủy buông 
lỏng lãnh đạo chính quyên, không phát huy được 
vai trò lãnh đạo, thậm chí bị cơ quan chính quyên 
lấn sân v.v. và v.v.. 

Thực tế đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ hơn 
nữa phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước và xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 9 (khóa IX): "Tiếp tục đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng nhằm tránh cả hai khuynh 
hướng: hoặc buông lông sự lãnh đạo, hoặc bao 
biện, làm thay, nhất là phương thức Đảng lãnh 
đạo Nhà nước"6G), 

Để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng. đối với Nhà nước, cần giải quyết một số 
vẫn đề sau đây: 


- Đây mạnh công tác nghiên cứu lý luận và 
tổng kết thực tiễn về phương thức lánh đạo của 
Đảng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, 
xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 
của dân, do dân, vì dân. Cân nghiên cứu sâu hơn, 
có hệ thống và toàn diện hơn vấn đề đôi mới hệ 
thống chính trị ở nước ta trong điều kiện đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 
hội nhập quôc tế, xác định rõ mô hình của hệ 
thống chính trị ở nước ta làm cơ sở cho đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng. 


- Tiếp (ỤC thực hiện việc kiện toàn tổ chức 
theo Nghị quyết Trung ương 7, khóa VIII, tiếp 
tục Xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của 
từng tô chức đảng và tố chức nhà nước, tránh 
chồng chéo, lấn sân. Nâng CaO Vai trò công tác 
tham mưu của ban đảng các cấp. Cần tiếp tục làm 
rõ vai trò ban cán sự đâng của bộ, mối quan hệ 
giữa ban cán sự đảng của bộ và của tông công ty 
với Ban Cân sự đảng Chính phủ và Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư. 

- Bố sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế về 
sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
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quyết (Đại hội [X eua (Đang øào cuộc tổng 
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Chính trị, Ban Bí thư đối với Quốc hội, Chính 
phủ, sự lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng đối 
VỚI CƠ quan chính quyền cùng cấp. Cần cụ thể 
hóa và bô sung, một số quy định về quan hệ và lề 
lối làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với 
Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cân sự đẳng Chính 
phủ trong lãnh đạo công tác an ninh, quôc phòng, 
đối ngoại và tô chức cán bộ,... 

- Cần cụ thể hóa nguyên tắc Đảng thống nhất 
lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán 
bộ sao cho vừa giữ vững nguyên tắc này vừa bảo 
đảm quyền hạn và trách nhiệm pháp lý ‹ của người 
đứng đầu các tổ chức chính quyền. Cần có quy 
chế vê trách nhiệm và thầm quyên của người 
đứng đầu tổ chức về công tác cán bộ. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả kiểm tra, nhất là kiểm tra 
thường xuyên để phục vụ cho sự lãnh đạo của 
Đảng, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý 
nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, 
vi phạm nguyên tắc... 

- Tiếp tục mở rộng và phát huy dân chủ, trước 
hết là dân chủ nội bộ Đảng cho đến đân chủ 
ngoài xã hội, đây mạnh thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện các cơ chế, 
quy chế dân chủ, mở rộng dân chủ trong bầu cử 
và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
các cấp. Có cơ chế nhân dân tham gia giám sát 
Đảng và chính quyên. 

- Tích cực đối mới phong cách lãnh đạo của 
các cấp Ủy, hoàn thiện quy trình xây dựng, ra 
nghị quyết và triên khai thực hiện nghị quyết, 
tăng cường chế độ làm việc có tính khoa học, có 
quy chế, chương trình, kế hoạch; cán bộ lãnh đạo 
cân sâu sát quân chúng, cơ sở, coi trọng tông 
kết thực tiễn, coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, 
tránh bệnh hinh thức, bệnh thành tích trong 
công tác.L] 


(5) Văn kiện Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IX, Nxb Chính trị Quôc gia, Hà Nội, 2004, 
tr 158 
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Nghiên cứu - Trao đôi 


'Tợp chỉ Cóng sản 


SỰ LÀH ĐẠO CỦA ĐâNG 
ĐÔI VỚI HHh NƯỚC TRONG CÔNG TâC CâN BỘ 


UAN điểm từ nhiều năm nay của Đảng ta 

tiếp tục được khẳng định trong Báo cáo 

Chính trị tại Đại hội IX: "Thực hiện đúng 
đắn nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công 
tác cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của 
các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong 
hệ thống chính trị về công tác cán bộ". Đó chính 
là tư tưởng chỉ đạo việc đôi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng ‹ đối với Nhà nước trong công tác 
cán bộ. Bài viết này góp phân làm sáng, tỏ thêm 
quan điểm trên và nêu lên một số kiến nghị, 
nhăm thực hiện tốt hơn phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước trong công tác cán bộ 
hiện nay. 

1 - Cán bộ, trước hết cán bộ lãnh đạo, quản lý 
là nhân tố quan trọng nhất bảo đảm vai trò lãnh 
đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, sự 
vững vàng của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vị trí 
quan trọng đó của vấn đề cán bộ đòi hỏi Đảng 
phải thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản 
lý đội ngũ cán bộ. Đây là chức năng, là trách 
nhiệm mà Đảng phải nắm chắc với tư cách là 
đảng cầm quyên. Đảng lãnh đạo xã hội thông qua 
Nhà nước, băng Nhà nước. Phần lớn đội ngũ cán 
bộ của Đảng được cử vào hoạt động trong bộ 
máy nhà nước ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực 
khác nhau. Hoạt động của Nhà nước có hiệu lực, 
hiệu. quả hay không một phân rất cơ bản được 
quyết định ở số lượng, cơ cầu và chất lượng của 
đội ngũ cán bộ. Do đó, Đảng lãnh đạo Nhà nước, 
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củng cố bộ máy nhà nước đương nhiên phải quan 
tâm lãnh đạo việc xây dựng đội ngũ cán bộ. 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991) và Điều lệ 
Đảng nêu rõ: phương thức lãnh đạo của Đảng đối 
với Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội là 
bằng Cương lĩnh chính trị, chiến lược, chính 
sách, chủ (rương, bằng công tác tô chức, cán bộ 
và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đăng giới 
thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng cử hoặc bô 
nhiệm vào cơ quan nhà nước và đoàn thể chính 
trị - xã hội. Nghĩa là, Đảng lãnh đạo Nhà nước 
không phải chủ yếu bằng trực tiếp ra chỉ thị, 
mệnh lệnh, mà thông qua những cán bộ được 
Đảng lựa chọn và giới thiệu đưa vào cơ quan nhà 
nước. Làm tốt công tác cán bộ ngay từ khâu lựa 
chọn, giới thiệu, chính là thực hiện tốt phương 
thức lãnh đạo của Đăng đối với Nhà nước. Đăng 
lãnh đạo công tác cán bộ nói chung, công tác cán 
bộ trong cơ quan nhà nước nói riêng thê hiện ở 
những nội dung cơ bản sau: 


a- Đảng thống nhất lãnh đạo về quan điểm, 
đường lối, chính sách, tiêu chuẩn cán bộ, bảo 
đảm cho những tư tưởng chí đạo đó được nhận 
thức, quán triệt, chấp hành trong công tác cán bộ 
ở mọi ngành, mọi địa phương trong cả nước. 
Đảng thống nhất quản lý đội ngũ cán bộ, trước 
hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở chỗ: chỉ đạo 
phương hướng và quy hoạch lựa chọn, đào tạo 
bồi dưỡng, luân chuyển, bô nhiệm, đề bạt cán bộ. 
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b - Đảng lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, 
quản lý chủ chốt trong bộ máy: chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc, đoàn thể ¿ ở các cấp, các ngành theo 
đúng các nguyên tắc và thủ tục của pháp luật, 
Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc và của các đoàn 
thể. Đảng chủ trì việc phân bố, điều chỉnh cán bộ 
giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, giữa 
trung ương và địa phương để đáp ú ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ chính trị trong mỗi giai đoạn cách 
mạng. 

c - Đảng kiểm tra công tác cán bộ, trước hết là 
cán bộ đảng trong cơ quan nhà nước thực hiện 
nhiệm vụ được giao; kiểm tra tư cách đạo đức, 
năng lực hoàn thành nhiệm vụ của họ, tìm ra 
những cán bộ ưu tú để đề bạt, phát hiện những 
phần tử thoái hóa để thanh thải, theo đúng quan 
điểm, đường lối của Đảng. 

2 - Đảng lãnh đạo thống nhất công tác cán bộ 
đi đôi với tôn trọng và phát huy vai trò, trách 
nhiệm của Nhà nước trong công tác cán bộ. Hai 
mặt này có mối liên hệ mật thiết, bổ sung cho 
nhau. Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa. Các cơ quan nhà nước, các cán bộ, 
công chức cho tới mọi công dân sống và hành 
động theo những quy định của pháp luật. Mọi 
chủ trương về các lĩnh vực, kể cả về công tác cán 
bộ được ban hành dưới hình thức nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng, không thể có hiệu quả. trực tiếp đối 
với toàn xã hội khi không được thê chế hóa về 
mặt Nhà nước thành luật, pháp lệnh, nghị định 
cho mọi cơ quan nhà nước, mọi công dân chấp 
hành. 

Nhà nước trực tiếp tổ chức, điều hành các 
nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, đối nội, đối 
ngoại theo đường lối của Đảng. Quản lý cán bộ 
luôn gắn chặt với nhiệm vụ chính trị. Chỉ có Nhà 
nước mới có đầy đủ sức mạnh và phương tiện vật 
chất, tài chính để triển khai thực hiện nhiệm vụ 
công tác cán bộ từ khâu tuyến chọn, mở trường 
lớp, tới việc thực hiện các chính sách, chế độ đãi 
ngộ cán bộ, công chức. 


Số 15 (tháng 8 năm 2004) 
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Xét về mặt nhân sự, cân bộ lãnh đạo chính 
quyên các cấp phân lớn đều là cán bộ lãnh đạo 
của Đảng được câp ủy phân công, được nhân dân 
tín nhiệm bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước. 
Vì vậy, xét về quan hệ nội bộ của Đảng, có thể 
coi những đồng chí này như một bộ phận cấp ủy 
được phân công làm công tác cán bộ trong bộ 
máy nhà nước. 

Một số việc trên lĩnh VỰC công tác cán bộ mà 
Nhà nước có nhiệm vụ tô chức thực hiện là: quan 
điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ 
được Nhà nước thể chế hóa thành luật, pháp lệnh, 


nghị định và các văn bản pháp lý khác, được xã 


hội chấp nhận, từ đó mới có thể đi vào Cuộc sống. 
Ví dụ như. Hiến pháp (phần. về tô chức bộ máy 
nhà nước), Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử 
Quốc hội, Luật Tổ chức Hội đồng nhân đân và 
Chính quyên địa phương, Luật Bầu cử Hội đồng 
nhân dân, Pháp lệnh cán bộ, công chức, v.v.. 

Nhà nước là người chỉ đạo thực hiện VIỆC XáC 
định tổ chức bộ máy và biên chế, tuyển chọn cân 
bộ, công chức; tô chức hệ thống trường, lớp đào 
tạo, bôi dưỡng cán bộ, ban hành chính sách tiền 
lương và các chế độ khác đối với cán bộ, công 
chức. Những VIỆC quan trọng trong, quản lý cân 
bộ như sử dụng, kiểm tra, đánh giá, bôi dưỡng 
cán bộ, tạo điều kiện cho họ phát huy ưu điểm, 
khắc phục nhược điểm là trách nhiệm của cơ 
quan và thủ trưởng phụ trách người cán bộ, công 
chức đó. 

3 - Cần tránh quan niệm cho răng, Đăng lãnh 
đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, 
có nghĩa Ì là Đảng trực tiếp năm và quyết định mọi 
vấn đề về công tác cán bộ, coi đây là công việc 
nội bộ của Đảng, còn Nhà nước chỉ đóng vai trò 
hợp thức hóa quyết định của Đảng. 

Đối với công tác cán bộ trong bộ máy nhà 
nước và các tô chức trong hệ thống chính trị, cần 
bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, nhưng 
nếu hiểu đó là tuân theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ của Đảng trong công tác cán bộ, lại là không 
đúng. Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và 
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sinh hoạt, lãnh đạo trong nội bộ đảng hoặc trong 
nội bộ nhà nước. Mối quan hệ giữa cấp ủy, Ban 
Cán sự, Đảng đoàn trong cơ quan nhà nước là 
tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhưng 
tập trung dân chủ tuyệt nhiên không phải là 
nguyên tắc quy định mối quan hệ tổ chức giữa 
Đảng và Nhà nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước 
không phải là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới 
trong nội bộ một tổ chức. Đảng lãnh đạo Nhà 
nước bằng phương pháp dân chủ, vận động 
thuyết phục, bằng sự nêu gương của đảng viên... 
chứ không bằng nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Các quyết định về cán bộ có phạm vi rất rộng. 
Cấp ủ Ủy không thể quyết định mọi việc về công 
tác cán bộ. Cấp ủy chỉ cần quản lý chắc số cán bộ 
chủ chốt trong Cơ quan nhà nước của cấp minh 
trên những quyết định quan trọng như đề bạt, bổ 
nhiệm, thuyên chuyển, kỷ luật. Mọi công việc 
khác cần tôn trọng và phát huy vai trò của cơ 
quan chính quyên trong khuôn khổ đường lối, 
chủ trương của Đảng. Không nên trực tiếp công 
bố công khai quyết định của cấp Ủy có liên quan 
đến việc bổ nhiệm, đề bạt, kỷ luật cán bộ cơ quan 
nhà nước. 
4 - Liên quan mật thiết đến phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với Nhà nước trong công tác 
cán bộ, cần làm rõ vấn đề quan hệ giữa tập thể và 
cá nhân, giữa cấp ủy và thủ trưởng cơ quan. 
Đảng ta luôn kiên trì chế độ quyết định tập thể 
về công tác cán bộ. Đó là vì quyết định về cán bộ 
có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành công hay 
thất bại của nhiệm vụ chính trị, của sự nghiệp 
cách mạng, lại có ảnh hưởng đến sinh mệnh 
chính trị của người cán bộ. Chế độ lanh đạo tập 
thể về cán bộ là để bảo đảm quyết định được 
khách quan, chính xác, ngăn ngừa ảnh hướng của 
chủ nghĩa cá nhân, địa phương, cục bộ, bè phái. 
Vấn đề là, cần nâng cao chất lượng của các quyết 


định tập thể, tránh dân chủ tập thể một cách hình ˆ 


thức, mượn danh nghĩa tập thê để hợp thức hóa ý 
đồ của cá nhân; khắc phục thái độ gia trương của 
người đứng đâu, cũng như thái độ nê nang, tránh 
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né của các thành viên, đồng thời cung cấp đầy đủ 
thông tin, tạo điều kiện để mọi người có thể cân 
nhắc, tham gia quyết định một cách có trách 
nhiệm. 

VỚI cơ chế tổ chức hiện nay, chỉ CÓ SỰ lãnh 
đạo tập thể về công tác cán bộ trong hệ thống tổ 
chức đảng. Còn vê mặt nhà nước không CÓ CƠ chế 
tập thê tương ứng. Một khi đã khẳng định quyết 
định về cán bộ phải là tập thể, thì cả trong Đảng, 
Nhà nước nên có quy định tương tự. Đề nghị cần 
nhắc lập ra một cơ cầu về mặt nhà nước, có thể là 
Hội đồng cán bộ (của bộ, ngành, Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phó); về thành phần nhân sự cũng 
gồm những thành viên như Ban Cán sự đâng. Có 
như vậy, mới khắc phục được tâm lý cho răng, 
trong công tác cán bộ, thủ trường không có thực 
quyên, chỉ là ký ban hành quyết định của Ban 
Cán sự đảng. 

Cùng với việc giữ vững chế độ quyết định tập 
thể, cần làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của người 
thủ trưởng trong công tác cán bộ. Thủ trưởng là 
người chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo công 
tÁc cán bộ trong ngành, cơ quan. Nếu cán bộ dưới 
quyền phạm sai lầm, có những vi phạm tiêu Cực, 
thủ trưởng phải chịu trách nhiệm, thậm chí có thể 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thủ trưởng đã là 
người chịu trách nhiệm chính, phải có quyên hạn 
tương ứng trong bố trí, đề bạt cán bộ. Những 
quyết định quan trọng có quan hệ đến sinh mệnh 
chính trị của cán bộ, đến nhiệm vụ chính trị của 
cơ quan, đều phải đưa ra tập thể xem xét, bàn bạc 
và quyết định. Thủ trưởng là người chuẩn bị đưa 
vấn đề và các phương án ra cho tập thể bàn. 

Trong trường hợp không đạt được sự nhất trí 
giữa đa số trong tập thể và người thủ trưởng thì 
nên xử lý thế nào? Về nguyên tắc, lãnh đạo tập 
thể có nghĩa là quyết định theo đa số. Nhưng 
dùng đa số áp đặt buộc người thủ trưởng phải thi 
hành thì đó là hạ sách. Cách lãnh đạo khôn khéo 
khi chưa đạt được nhất trí là, lùi việc ra quyết 
định để điều tra, nghiên cứu thêm những điểm 
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chưa rõ, còn có sự nhìn nhận khác nhau. Nếu 
trường hợp cấp bách không thể trì hoãn, có thể 
giao cho thủ trưởng quyền tạm đình chỉ cán bộ 
không hoàn thành nhiệm vụ và chỉ định cán bộ 
khác tạm quyền giữ chức vụ ấy. Sau khi vấn đề 
đã rõ, tập thể sẽ cân nhắc ra quyết định chính 
thức. 

Về chủ trương, nhiệm vụ công tác của các bộ, 
ngành, Ban Cán sự đảng tham gia góp ý kiến, chứ 
không ra quyết định thi hành. Cần tôn trọng chế 
độ thủ trưởng của cơ quan nhà nước, Bộ trưởng 
chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, chịu sự chỉ 
đạo trực tiếp của Thủ tướng, chứ không nên chỉ 
đạo song trùng vừa của Thủ tướng vừa của Ban 
Cân sự đảng. 

Trong doanh nghiệp nhà nước, mối quan hệ 
giữa tập thể đảng ủ Ủy với người thủ trưởng nên xử 
lý thế nào? Lâu nay, đẳng Ú uy doanh nghiệp quyết 
định về cán bộ, trên cơ sở đó giám đốc thực hiện. 
Hiện nay, doanh nghiệp nhà nước đã có những 
thay đối về tổ chức và hình thức sở hữu. Đã hình 
thành những tổng công ty mẹ - công ty con. Ngày 
càng nhiều doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ 
phần hóa, trong đó có nhiều doanh nghiệp mà 
nhà nước giữ 51% vốn trở lên vẫn được coi là 
doanh nghiệp nhà nước. Ở tổng công ty và doanh 
nghiệp nhà nước cô phân hóa đã thành lập Hội 
đồng quản trị với những quyên về tổ chức cán bộ, 
kể cả việc tuyển chọn và thuê giám đốc. Song, 
chức năng, quyền hạn của đảng ủy những doanh 
nghiệp này chậm được đổi mới cho phù hợp. 

Đôi mới chức năng, quyên hạn của đảng ỦY 
các doanh nghiệp nhà nước nên theo hướng: lông 
phép Thường vụ Đẳng Ú Ủy vào Hội đồng quản trị 
doanh nghiệp, đáng ú uy không quyết định việc bố 
trí giám đốc và các chức vụ quản lý trong doanh 
nghiệp; Hội đồng quản trị quyết định theo thầm 
quyền của mình. 

5 - Về bầu cử chức vụ lãnh đạo cơ quan nhà 
nước. Lâu nay, bầu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
các cấp thì danh sách giới thiệu, đề cử, ứng, Cử CÓ 
số dư, tuy nhiên nhiều nơi số dư quá ít, rất khó 
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cho cử tri lựa chọn. Còn khi bầu các chức vụ lãnh 
đạo chủ chốt trong cơ quan quyền lực nhà nước 
các cấp thì thường là bầu tròn. 

Có ý kiến cho rằng, nên bầu tròn để biểu thị 
sự nhất trí cao trong Đảng, trong Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân, để nêu cao tín nhiệm của người 
trúng cử chức vụ lãnh đạo chủ chốt. Tỷ lệ phiếu 
trúng cử của cán bộ lãnh đạo chủ chốt được giữ 
kín, nhất là nếu trúng với tỷ lệ thấp, để khỏi ảnh 
hưởng đến uy tín của đồng chí đó. Vậy, nên nhận 
thức và xử lý vấn đề này thế nào? 

Trường hợp người cán bộ có tài năng, trí tuệ 
và đạo đức nôi trội, có uy tín cao thi có thê bầu 
tròn. Nếu máy móc ép phải có người ra tranh cử 
thì Sẽ là hinh thức. Trong trường hợp có cán bộ bị 
miễn nhiệm, đại đa số đại biêu Hội đồng nhân 
dân tự thấy không ai đủ khả năng gánh vác chức 
vụ ấy và bày tỏ nguyện vọng câp trên cử người về 
thay thế, thì có thể bầu tròn (hoặc cấp trên có thể 
dùng hình thức chỉ định mà không nhất thiết phải 
qua bầu cử). 

Trong tình hình thực tế hiện nay, bầu cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt nên có số dư, không nên gò ép 
phải bầu tròn. Vì những lẽ sau: Một là, đội ngũ 
cán bộ trưởng thành, trinh độ cân bộ tương đối 
đồng đều. Hai l, danh sách bầu cử có số dư cũng 
là một yêu cầu về dân chủ, tạo cho CỬ tri có điều 
kiện cân nhắc lựa chọn. Trong, điều kiện Đảng 
duy nhất cảm quyên, càng mở rộng dân chủ, 
danh sách bầu không nên chỉ do câp trên giới 
thiệu, nhất là giới thiệu tròn, mà "khuyến khích 
việc ứng cử hoặc phát hiện và đề cử người tài giỏi 
ra chung vai gánh vác công việc. Không nên hạn 
chế việc ứng cử hoặc đề cử của cử tri và các đại 
biểu, miễn là người ứng cử hoặc đề cử không vi 
phạm các tiêu chuẩn quy định. Bầu cử nên qua 
tranh cử để mọi người xem xét, lựa chọn. 
Cần cung cấp đủ thông tin của từng ứng cử viên 
để các cử tri nghiên cứu tìm hiểu và quyết định 
lá phiếu của mình một cách chủ động, có trách 
nhiệm. Ba là, danh sách bầu cử có số dư thì 


(Xem tiếp trang 26) 
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QUAN ĐIỂM CỦA C. MÁC 
VỀ VÂN ĐỀ BÓC LỘT VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐÔI VỚI 
SƯ PHÁT TRIÊN NÊN KINH TẾ NƯỚC TA 


1 - Khái niệm bóc lột 

Khi bàn về lòng thèm khát vô hạn của chủ 
xưởng và lãnh chúa đối với lao động thặng dư, 
C. Mác đã nhấn mạnh răng, tư bản không hề 
phát minh ra lao động thặng dư. Nơi nào mà 
một bộ phận xã hội chiếm độc quyền về những 
tư liệu sản xuất thì nơi đó người lao động, tự do 
hay không tự do, đều buộc phải thêm vào thời 
gian lao động cần thiết để nuôi sống bản thân 
mình một số thời gian lao động dôi ra dùng để 
sản xuất những tư liệu sinh hoạt cho người 
chiếm hữu tư liệu sản xuất, dù kẻ chiếm hữu đó 
là nhà quý tộc, chủ nô, lãnh chúa, điền chủ hay 
nhà tư bản ®, Nói gọn lại, bóc lột là hành vi của 
người chủ sở hữu tư liệu sản xuất chiếm đoạt lao 
động thăng dư (và đôi khi cả một phân lao động 
tất yếu) của người sản XuẤt trực tiếp. 

2 - Các hình thức bóc lột 

Thực chất bóc lột thì giống nhau, tức là đều 
chiếm đoạt lao động thặng dư của người sản 
xuất trực tiếp mà không phải trả vật ngang giá, 
nhưng hình thức bóp nặn lao động thặng dư thì 
khác nhau. Và đó là tiêu chí phân biệt các hình 
thái kinh tế của xã hội. Thí dụ, phân biệt xã 
hội dựa trên chế độ nô lệ với xã hội dựa trên lao 
động làm thuê, chẳng hạn. 

Người nô lệ bị bán đứt cho chủ nô. Vì vậy, 
người nô lệ chỉ được nhận một lượng tư liệu 
sinh hoạt thường xuyên và cố định, còn toàn bộ 


ĐỒ THẾ TÙNG ° 


sản phẩm thặng dư và cả một phần sản phẩm tất 
yếu đều bị chủ nô chiếm đoạt. 

Người nông nô chỉ bán có một phần lao 
động của mình, không phải anh ta nhận được 
tiền công do người chủ đất trả, mà người đó thu 
cống vật của anh ta dưới hình thái địa tô lao 
dịch, địa tô hiện vật và cuối cùng là địa tô tiền. 

Còn người công nhân tự do trong xã hội tư 
bản chủ nghĩa thì bán sức lao động của mình 
như một hàng hóa, hay là bán dần từng phần sức 
lao động của mình. Người công nhân không 
thuộc về người chủ, cũng không thuộc về ruộng 
đất, nhưng 8 giờ, 10 giờ hay l2 giờ... của cuộc 
sống hằng ngày của anh ta lại thuộc về người 
mua những giờ đó. Anh ta có thể tự ý thôi làm 
cho nhà tư bản khi chấm dứt hợp đồng lao động, 
nhà tư bản cũng có thể sa thải anh ta khi cần, 
nhưng người công nhân lại không thể tự ý rời bỏ 
toàn bộ giai cấp người mua là giai cấp tư sẵn, 
nếu anh ta không muốn bị chết đói. Anh ta 
không thuộc về nhà tư bản này hay nhà tư bản 
khác, nhưng thuộc về toàn bộ giai cấp tư sản. 
Người công nhân làm chủ sở hữu sức lao động 
nên nhận được tiền công. Nhưng anh ta chỉ được 
nhà tư bản trả tiền công chừng nào anh ta còn 


— *GSUTS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) C. Mác và Ph. Áng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1993, t 23, tr 347-348 
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tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của 
sức lao động (biểu hiện dưới hình thái tiền 
công), tức là tạo ra giá trị thặng dư mà giá trị 
thặng dư chỉ là thời gian lao động thặng dư đã 
cô đọng lại, chỉ là lao động thặng dư đã vật hóa. 

Khi xuất hiện hàng hóa và tiền, đồng thời 
thương nghiệp đã phát triển đến một trình độ 
nhất định thì ra đời hình thức bóc lột cho vay 
nặng lãi dưới hai hình thái đặc trưng: cho các 
lãnh chúa mà chủ yếu là địa chủ vay để chi tiêu 
hoang phí và cho người sản xuất nhỏ (nông dân, 
thợ thủ công) vay. Cho vay nặng lãi một mặt 
làm cho nhiều địa chủ giàu có phá sản, mặt 
khác, nuốt hết toàn bộ giá trị thặng dư (chỉ trừ 
phần thuộc về nhà nước) của người sản xuất 
nhỏ, thậm chí còn dần dần nắm lấy những giấy 
chứng nhận quyền sở hữu về tư liệu lao động 
của họ, như ruộng đất, nhà cửa v.v.. và không 
ngừng tước đoạt tài sản của họ theo cách đó. 

Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, nhà tư bản là 
người trực tiếp bòn rút giá trị thặng dư từ người 
công nhân. Nếu nhà tư bản đồng thời là chủ sở 
hữu tư bản (tự có) và ruộng đất thì sẽ thu toàn 
bộ giá trị thặng dư đó. Nếu nhà tư bản kinh 
doanh bằng tư bản đi vay thì phải chia một phần 
giá trị thặng dư đề trả cho người cho vay gọi là 
lợi tức. Nếu nhà tư bản phải thuê ruộng đất 
(dùng cho nông nghiệp, cho xây dựng, cho 
đường sắt, hay cho bất cứ mục đích sản xuất nào 
khác) thì phải trả địa tô - một phần nữa của giá 
trị thặng dư. Cuối cùng, chỉ còn lại lợi nhuận 
công nghiệp hay thương nghiệp mà thôi. Như 
vậy, chủ sở hữu ruộng đất, chủ sở hữu tư bản và 
người trực tiếp đảm nhiệm chức năng dùng tiên 
làm tư bản, hay người trực tiếp kinh doanh, 
cùng chia nhau giá trị thăng dư. 

Nếu như trong chế độ lao dịch lao động, tất 
yếu mà người nông dân tiến hành để nuôi sống 
mình tách rời về mặt không gian khỏi lao động 
thặng dư mà anh ta làm cho lãnh chúa, và hai bộ 
phận đó của thời gian lao động tôn tại bên cạnh 
nhau một cách độc lập, tách biệt rạch ròi, thì đối 
với người công nhân làm thuê cho nhà tư bản 


Số 15 (tháng 8 năm 2004) 


Yạp chí Cộng sản 


lao động tất yếu và lao động thặng dư nhập Cục 
làm một. Có thể nói, trong môi phút người công 
nhân lao động một số giây cho mình và một số 
giây cho nhà tư bản. Vì vậy, quan hệ bóc lột bị 
che giấu, nhất là hình thái tiền công theo thời 
gian hay theo sản phẩm làm cho người ta lầm 
tưởng là toàn bộ lao động hao phí đều đã được 
trả công đầy đủ. 

3 - Vai trò lịch sử của bóc lột 

Khi xem xét quan hệ bóc lột không nên dựa 
vào tình cảm để xác định nó là tốt hay xấu mà 
phải xét vai trò lịch sử của nó trong từng hoàn 
cảnh cụ thể. 

Đánh giá vai trò lịch sử của tệ cho vay nặng 
lãi, C. Mác chỉ rõ: Một mặt, nồ phá hoại sự giàu 
có và chế độ sở hữu của thời cổ đại và phong 
kiến; mặt khác, nó làm suy yếu và phá sản nền 
sản xuất tiểu nông và tiểu tư sản, tách người lao 
động ra khỏi tư liệu sản xuất. Ở đây, tình trạng 
người sản xuất tách rời tư liệu sản xuất thích 
ứng với một cuộc cách mạng thực sự trong bản 
thân phương thức sản xuất. Với ý nghĩa đó cho 
vay nặng lãi là một biện pháp của tích lũy 
nguyên thủy, vừa tập trung một khối lượng tư 
bản tiền tệ lớn, vừa tạo ra những người lao động 
tự do bị tước hết tư liệu sản xuất, buộc phải bán 
sức lao động và tập hợp lại trong những công 
xưởng lớn. Nhưng trong chủ nghĩa tư bản thì 
cho vay nặng lãi không còn tác dụng đó nữa, vì 
tư liệu sản xuất đã tách khỏi người sản xuất rồi, 
nó trở thành lực cản sự phát triển sản xuất tư bản 
chủ nghĩa. 

Khi nhận xét tình hình sản xuất tư bản chủ 
nghĩa ở Đức tôi tệ hơn ở Anh, C. Mác viết: 
Chúng ta đau khô không những vì sự phát triển 
của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, mà còn đau 
khổ vì nó phát triển chưa đầy đủ; vì khi chủ 
nghĩa tư bản phát triển chưa đầy đủ thì còn 
những tàn dư của các phương thức sản xuất 
đã lỗi thời, lạc hậu, chúng gây ra nhiều tai họa 
hơn? Khi sức lao động trở thành hàng hóa, 


(2) Xem C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđd, t 23, tr I9 
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tuy người công nhân phải chịu sự bóc lột giá trị 
thăng dư, nhưng nó "đã báo hiệu một thời đại 
đặc biệt của quá trinh sản xuất xã hội"). Chỉ 
khi sức lao động trở thành hàng hóa hình thái 
hàng hóa của các sản phẩm lao động mới mang 
tính chất phổ biến, nghĩa là mới thực sự có sản 
xuất hàng hóa lớn (9. 

4 - Mức độ bóc lột 

Mức độ bóc lột thê hiện ở tương quan giữa 
lao động thặng dư và lao động cần thiết, nghĩa 
là người lao động làm bao nhiêu thời gian cho 
chủ sở hữu tư liệu sản xuất và bao nhiêu thời 
gian để nuôi sống mình. Trong chủ nghĩa tư bản 
thì mức độ bóc lột được biểu hiện ở tỷ suất giá 
trị thặng dư (m = =y 5), tức là tỷ lệ phần trăm 
giữa giá trị thặng dư và tư bản khả biến (ngang 
với giá trị sức lao động). 

Khi phê phán luận điểm cho rằng lợi ích của 
tư bản và lợi ích của lao động chỉ là một, 
C. Mác vạch rõ điều đó chỉ có nghĩa là tư bản 
và lao động làm thuê là hai mặt của cùng một 
quan hệ; nếu tư bản không thuê công nhân thì 
người công nhân sẽ chết, nếu tư bản không bóc 
lột lao động thì tư bản sẽ tiêu ma. Nhưng tiền 
công và lợi nhuận vận động ngược chiều nhau, 
nên giữa tư bản và lao động có mâu thuẫn đối 
kháng. Dù có cải thiện đời sống vật chất của 
người công nhân như thế nào đi nữa - cũng 
không xóa được sự đối lập lợi ích của công nhân 
và lợi ích của nhà tư bản. 

Mặt khác, trong kinh tế thị trường tư bản chủ 
nghĩa tự do cạnh tranh, giá cả hàng hóa sức lao 
động cũng như các hàng hóa khác còn chịu tác 
động của nhiều nhân tố, như quan hệ cung cầu, 
giá trị (hay sức mua) của tiền, cạnh tranh, v.v.. 
nên tý suất giá trị thăng dư biến động khá phức 
tạp. Ơ đầy, không thể trình bày cặn kẽ, đầy đủ, 
chi nêu vài thí dụ: 

Một là, tiên công danh nghĩa và tiên công 
thực tế không ấn khớp, nghĩa là không ăn khớp 
giữa giá cả băng tiền của sức lao động với sô 
lượng hàng hóa thực sự có thê mua được băng 
tiền công đó; do tiền mất giá nên giá cả tư liệu 
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sinh hoạt tăng lên. Hậu quả là tiền công thực tế 
giảm và lợi nhuận tăng lên, tỷ suất giá trị thăng 
dư tăng lên. 

Hai là, tiền công so sánh, hay tiền công 
tương đối. Giả dụ do năng suất lao động tăng, 
giá cả của tất cả các hàng hóa tiêu dùng đều 
giảm xuống 2⁄3, còn tiền công nhật thì sụt 
xuống 1⁄3. Với tiền công này người công nhân 
mua được số hàng hóa nhiều hơn trước, tức tiền 
công thực tế tăng lên; nhưng không cùng mức 
vỚi tăng lợn nhuận, nên tiền công tương đối 
giảm xuống. Tiền công tương đối biểu hiện 
tương quan giữa tiền công và lợi nhuận. Thí dụ, 
trong những thời kỳ làm ăn thuận lợi, tiền công 
tăng lên 5%, còn lợi nhuận tăng lên 30% thì tiền 
công tương đối sụt xuống: mặc dù đời sống của 
công nhân được cải thiện, nhưng mức độ bóc lột 
lại tăng hơn trước, nên vực thẳm xã hội ngăn 
cách giữa người công nhân và nhà tư bản cũng 
rộng ra; và cùng với điều đó, quyền lực của tư 
bản đối với lao động, sự lệ thuộc của lao động 
vào tư bản cũng tăng lên. 

Ba là, khi thực hiện tiền công theo giờ hay 
khoán theo sản phẩm, vì muốn tăng thu nhập, 
người công nhân "tự nguyện” làm thêm giờ. 
Nhưng nếu đơn giá khoán theo giờ hay sản 
phẩm không thay đối, thì mặc dù tiền công mà 
người công nhân nhận được tăng lên, nhưng 
không tương xứng với mức tăng khối lượng lao 
động mà nhà tư bản bòn rút được của công 
nhân, với sự hủy hoại nhanh hơn của sức lao 
động, nên thực chất cũng là tăng mức bóc lột... 


(3) Xem C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđở, t 23, tr 255 

(*) Ph. Ăng-phen cũng nhấn mạnh vai trò lịch sử cụ thể 
của quan hệ bóc lột khi viết rằng không có chế độ nô lệ, thì 
không có văn minh Hy Lạp và La Mã, mà không có cơ sở 
văn minh Hy, La thì không có châu Âu hiện đại... Theo ý 
nghĩa đó, chúng ta có quyền nói rằng: Không có chế độ nô 
lệ cô đại thì không có chủ nghĩa xã hội hiện đại (Xem 
C. Mác và Ph. Ăng- -phen: Sdd, t 20, Hà Nội, 1994, tr 254) 

Cũng với quan điểm lịch sử cụ thể. SN, l. Lê-nin coi chủ 
nghĩa tư bản tốt hơn thời trung cổ và sản xuất nhỏ, 
phân tán (Xem VỊ. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, I978, t 43, tr 276) 
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5 . Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề bóc 
lột đối với việc phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta 

Mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản 
và cũng là ước mơ của loài người là xóa bỏ chế 
độ người bóc lột người. Nhưng không thể thực 
hiện ngay mục tiêu đó một cách chủ quan duy ý 
chí mà phải tùy theo trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất. Theo quy luật khách quan, 
phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ bị thay 
thế bởi phương thức sản xuất phong kiến và đến 
lượt nó phương thức sản xuất phong kiến lại 
được thay thế bằng phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa.Tương ứng với sự phát triển đó hình 
thức bóc lột nô lệ được thay bằng hình thức bóc 
lột địa tô phong kiến, rồi đến lượt hình thức địa 
tô phong kiến lại bị hình thức bóc lột giá trị 
thặng dư phủ định. Chỉ đến khi trình độ xã hội 
hóa sản xuất phát triển cao, mâu thuẫn gay gắt 
với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, 
khiến cho quan hệ sở hữu đó 1" thành những 
xiêng xích của lực lượng sản xuất, thì khi ấy 


mới có điều kiện tiến hành cuộc cách mạng xã , 


hội để xây dựng một xã hội không còn bóc lột. 
"Không một hình thức xã hội nào diệt vong 
trước khi tất cả những lực lượng sản xuất mà 
hình thái xã hội đó tạo địa bàn đầy đủ cho phát 
triển, vẫn chưa phát triển, và những quan hệ sản 
xuất mới, cao hơn, cũng không bao giờ xuất 
hiện trước khi những điều kiện tồn tại vật chất 
của những quan hệ đó chưa chín muồi trong 
lòng bản thân xã hội cũ"®), 

Hiện nay, ở nước ta, trình độ phát triển của 
lực lượng sản xuất còn thấp lại không đồng đều 
giữa các ngành, giữa các vùng và ngay cả giữa 
các đơn vị kinh tế trong cùng một ngành và 
trong cùng một vùng. Theo quy luật quan hệ 
sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ 
của lực lượng sản xuất, tất yếu còn tôn tại nhiều 
hình thức sở hữu, trong đó có sở hữu tư nhân 
về tư liệu sản xuất, nên chưa thể đặt vấn đề xóa 
ngay mọi hình thức bóc lột. Phải lấy tiêu thức 


Số 15 (tháng 8 năm 2004) 
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thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, tăng 
năng suất lao động làm cơ sở để xử lý vấn đề 
bóc lột. Hình thức bóc lột nào cản trở sự phát 
triển lực lượng sản xuất (như cho vay nặng lãi) 
thì phải có chính sách để xóa bỏ. Hình thức bóc 
lột nào còn thúc đây sự phát triển lực lượng sản 
xuất (như trong các doanh nghiệp tư bản tư 
nhân) thì được coi là tiến bộ; Nhà nước phải 
bảo đảm quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của 
các nhà tư bản, khuyến khích họ đây mạnh kinh 
doanh theo pháp luật, vì sự nghiệp dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. 

Việc xóa bỏ những hình thức bóc lột lỗi thời 
cũng không thể chỉ dựa vào việc cấm đoán hay 
dùng bạo lực mà phải bằng những biện pháp 
kinh tế phù hợp. Thí dụ, để xóa bỏ tệ cho vay 
nặng lãi thì phải hoàn thiện hệ thống tín dụng 
cho người nghèo và tín dụng cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng nhu cầu về vốn của 
các hộ nông dân, thợ thủ công và những người 
làm dịch vụ cá thể, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng núi cao. 


Từ những điều đã trình bày ở trên có thể rút 
ra mẫy điểm sau: 

Thứ nhất, trong khi thừa nhận sự tiến bộ và 
hợp pháp của kinh tế tư bản tư nhân và “huyến 
khích nó phát triển, không thể phủ nhận tính 
chất cơ bản của nó là bóc lột giá trị thặng dư và - 
mâu thuẫn về lợi ích giữa nhà tư bản với công 
nhân. Nhận thức đúng như vậy không phải là để 
kỳ thị, phân biệt đối xử với các doanh nghiệp tư 
bản tư nhân mà là để có chính sách phù hợp trên 
hai mặt. Một mặt, phải bảo đảm môi trường 
kinh doanh thuận lợi sao cho nhà tư bản có thể 
thu được lợi nhuận thích đáng để họ mạnh dạn 
đầu tư. Trong điều kiện toàn cầu hóa và khu vực 
hóa kinh tế, sự cạnh tranh để thu hút đầu tư ngày 
càng gay gắt, thì chính sách ưu đãi càng có vai 
trò quan trọng. Đó là lý do vì sao Nhà nước ta 
(và nhiều nước khác) không ngừng hoàn thiện 


(4) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđữ, t 13, tr 15 - l6 
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Luật Đầu tư theo hướng ngày càng hấp dẫn hơn. ˆ 


Mặt khác, Nhà nước phải điều hòa lợi ích của 
chủ sở hữu tư bản và lợi ích của công nhân, SaO 
cho "chủ và thợ cùng có lợi", để tránh xảy ra 
mâu thuẫn gay gắt, cản trở sự phát triển sản xuất. 


Thứ hai, khi còn tổn tại nhiều hình thức sở 
hữu, tất yếu phải thừa nhận nhiều hình thức 
phân phối. Quan hệ sở hữu quyết định quan hệ 
phân phối, hay nói cách khác, quyền sở hữu 
phải được thực hiện về mặt kinh tế. Chủ sở hữu 
ruộng đất được nhận địa tô, nếu ruộng đất được 
quốc hữu hóa thì địa tô (chênh lệch I) nhập vào 
thuế nông nghiệp; chủ sở hữu vốn được nhận 
lợi tức. Chủ sở hữu sức lao động được nhận tiền 
công... Bởi vậy, cần tránh hai thái cực. Một cực 
quá nhân mạnh sở hữu là mục tiêu đi tới nóng 
vội xóa bỏ sở hữu tư nhân, xác lập sở hữu công 
cộng một cách hình thức, làm xuất hiện tình 
trạng vô chủ. Cực kia chỉ coi sở hữu là phương 
tiện, nên. bất cứ hình thức SỞ hữu nào cũng 
được, miễn là phát triển sản xuất nhanh, mà 
quên rằng sự bất bình đẳng về SỞ hữu là nguyên 
nhân chủ yếu dẫn đến bất bình đẳng xã hội. 


Từ đó, đề từng bước thực hiện công bằng xã 
hội, Nhà nước phải điều tiết thu nhập của dân 
cư, nhưng sự điều tiệt này không chi hướng vào 
VIỆC phân phối kết quả sản xuất, mà còn phải 
hướng vào thay đối dần dần mô hình tập trung 
các nguồn lực có lợi cho nhóm người có thu 
nhập thấp. Nhà nước tạo cơ hội thuận lợi cho 
mọi người nghèo được quyền sở hữu hay quyền 
chiếm hữu và sử dụng những yếu tố sản xuất, 
hoặc còn gọi là "các tài sản sinh lời" (như ruộng 
đất, tín dụng, công nghệ, v.v..). 

Ngoài ra, Nhà nước còn phải quan tâm điều 
tiết quan hệ cung cầu và giá cả thị trường để 
bảo đảm tiền công thực tế của công nhân; điều 
tiết giảm thu nhập của tầng lớp dân cư giàu có 
(như đánh thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu 
nhập cá nhân, thuế tài sản, thuế thừa kế, v.v..); 
điều tiết tăng thu nhập cho tầng lớp nghèo 
(thông qua các chương trình kinh tế - xã hội, 
các dịch vụ công cộng...), mở rộng các hình 
thức bảo hiêm... L1 
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SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG... 


(Tiếp theo trang 2l) 


kết quả kiểm phiếu cho thấy chính xác mức độ 
tín nhiệm của người trúng cử. Như vậy, người 
trúng cử cũng tự thấy được trách nhiệm của 
mình. Còn nếu bầu tròn nhất là bầu một chức 
danh thì người trúng cử bao giờ cũng trúng 100% 
phiếu hợp lệ và như thế không đánh giá cán bộ 
đó được chính xác (vì nếu ai đó xóa tên người 
được giới thiệu trong danh sách bầu tròn một 
chức danh, thi lá phiêu đó bị coi là phiếu không 
hợp lệ, và đại biểu đó trên thực tế đã mất quyền 
bầu cử). 

Nếu nói chung không nên bầu tròn, vậy cấp 
ủy có nên giới thiệu tròn không? Có thể cân nhắc 
chọn một trong hai phương án sau: 

- Cấp ủy giới thiệu hai ứng cử viên tài đức 
tương đương để đại biểu lựa chọn một. 

- Cấp ủy cần tỏ thái độ rõ, chỉ nên giới thiệu 
một người (cho một chức danh), đồng thời 
khuyến khích đại biểu đề cử và ứng cử thêm. 
Không ngăn câm việc ứng cử, nhận đề cử, kế cả 
đối với đảng viên. 

Khi dự kiến về nhân sự, cấp ủy lắng nghe 
ý kiến của cán bộ, đảng viên, của nhân dân, trao 
đôi bàn bạc dân chủ với các đại biêu là dâng viên 
và cả người ngoài Đảng trong Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân. Nếu thấy ý kiến của các đại biểu 
là hợp lý, nên điêu chỉnh lại dự kiến của mình. 
Nếu cấp ủy sau khi xem xét, thấy dự kiến là đúng 
thì cần giải thích thuyết phục để các đại biểu có 
sự nhất trí cao một cách thật sự tự giác. Chỉ dựa 
vào biện pháp tô chức thì khó có sự nhất trí cao, 
nhất là bầu cử tiến hành theo hình thức bỏ phiếu 
kín. Hơn nữa, một khi danh sách bầu cử có số dư, 
không ngăn cấm đảng viên ứng cử hoặc nhận đề 
cử, lại càng phải dựa trên cơ sở phát huy dân chủ, 
làm tốt công tác tư tưởng đối với các đại biêu là 
đẳng viên, không thê đơn giản dựa vào biện pháp 
hành chính và kỷ luật tổ chức. 
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s Hở rộng fín thng ngĩìn ltìng 
góp phí thuíc (lấy sự nghiệp 
công Nghiệp hóa, hiện dạt hóa 


MAI THỊ TRÚC NGÂN °* 


ĂN kiện Đại hội IX của Đảng chỉ rõ 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 


10 năm 2001 - 2010 là: “Chiến lược 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
nên tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp " 0). | 

Để thực hiện tốt chiến lược này, cần huy 
động nhiều nguồn lực mà vốn là một trong 
những nguồn lực quan trọng nhất. Ngoài việc 
là cơ sở để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vốn còn là 
một trong ba yếu tố cơ bản gồm nguồn lực lao 
động, vốn và khoa học - công nghệ, bảo đảm 
nên kinh tế ồn định và tăng trường bên vững. Ở 
nước ta, nguôn lực lao động là điều không phải 
trăn trở nhiều vì tiềm năng lao động của ta dồi 
dào, chỉ có vốn và khoa học - công nghệ là vấn 
đề bức xúc. 

Theo dự toán, nguôn vốn để đầu tư phát 
triên cả nước trong 5 năm tới phải đạt khoảng 
850 đến 900 ngàn tỉ đồng, tương đương với 
60 tỉ USD, trong đó khoảng hơn 70% là vốn 
trong nước. Nhưng với nguồn vốn trong nước 
thì vốn ngân sách chỉ đảm đương khoảng 23%, 
còn “đại là các nguôn vốn khác. Trong các 
nguồn cung ứng vốn cho nền kinh tế thì hoạt 
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động tín dụng ngân hàng 
là một kênh dẫn vốn hữu 
hiệu. Thời gian qua, tín 
dụng ngân hàng đã có 
những đóng góp tích cực 
đề thúc đẩy kinh tế phát 
triển đáp ứng bước đầu 
- các yêu câu của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Vì vậy, việc 
mở rộng tín dụng là điều 
hết sức cần thiết. 

Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước 
nông nghiệp lạc hậu nên Đảng ta luôn xác định 
việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho nền 
sản xuất lớn, thực hiện công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa là tất yếu khách quan. Do vậy, ngay 
từ Đại hội III, trong đường lối xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc, Đảng ta đã xem công 
nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm trong suốt 
thời kỳ quá độ. Trong những năm tiến hành 
công nghiệp hóa trước đây, mặc dù có những 
sai lâm, thiếu sót, nhưng chúng ta đã đạt được 
một số thành tựu đáng kể. Chúng ta phải kế 
thừa những thành tựu đó, rút kinh nghiệm từ 
những sai lầm, thiếu sót để đề ra những bước 
đi, những giải pháp thích hợp nhằm triển khai 
có hiệu quả hơn sự nghiệp công nghiệp hóa đất 
nước trong thời kỳ mới. 

Ngày nay, khoa học - kỹ thuật đã phát triển 
vượt bậc, kinh tế tri thức đang trở thành xung 
lực của Sự phát triển thì đối với các nước đang 
phát triển việc tính toán đi tắt, đón đầu chọn 
bước đi thích hợp để đẩy nhanh nền kinh tế là 
cực kỳ quan trọng. Trong điều kiện hiện nay, 


* ThS Kinh tế, Giảng viên Học viện Ngân hàng, Phân 
viện Thành phố Hỗ Chí Minh 

(I) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 222 
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nắm lấy kinh tế trí thức là nắm lấy vận hội 
ngàn vàng để Việt Nam đẩy nhanh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện tại, công nghiệp 
hóa ở nước ta phải thực hiện đồng thôi hai 
nhiệm vụ cực kỳ to lớn: chuyển nên kinh tế 
nông nghiệp sang nên kinh tế công nghiệp và 
từ nên kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức. 
Hai nhiệm vụ ấy phải thực hiện đồng thời, đan 
xen nhau, hỗ trợ nhau. Như vậy, cần nắm bắt 
các tri thức và khoa học - công nghệ mới nhất 
để hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đồng 
thời, phát triển nhanh các ngành công nghiệp 
và dịch vụ mũi nhọn, chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế theo hướng tăng nhanh các ngành kinh tế tri 
thức và công nghệ cao để nâng sức cạnh ¡ tranh, 
hội nhập có hiệu quả với nên kinh tế quốc tế. 

Như vậy, nội dung công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đã đặt ra những yêu câu lớn đối với nền 
kinh tế mà yêu cầu cơ bản nhất là vốn. Bằng 
việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, tín dụng 
ngân hàng phải thể hiện vai trò quan trọng của 
mình đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Trong 5 năm (1997 - 2001), toàn hệ thống 
ngân hàng đã cung ứng cho nền kinh tế 
Việt Nam thông qua kênh tín dụng khoảng 
150 000 tỉ đồng chiếm tỷ lệ khoảng 26,5% tông 
vốn đầu tư phát triển và đã góp phần không 
nhỏ vào những thành tựu trên lĩnh vực kinh tế - 
xã hội, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ. Tín dụng ngân 
hàng đã gÓp phần trong việc chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế Việt Nam theo mô hình một nước 
công nghiệp. Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP 
liên tục giảm từ 38,7% (năm 1990) xuống còn 
23% (năm 2001), tỷ trọng công nghiệp đã 
tăng khá nhanh từ 22,7% (năm 1990) lên 
38% (năm 2001). Tỷ trọng thương mại dịch vụ 
tăng từ 38,6% (năm 1990) lên 39% (năm 2001). 
Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ là cơ sở cho 
việc chuyển dịch cơ cấu lao động để khai thác 
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lợi thể vùng kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tê. Tín : dụng ngân hàng cũng góp phân 
cung ứng vốn ưu đãi cho các công trình xây 
dựng kết câu hạ tầng ở nông thôn, cấp tín dụng 
cho các doanh nghiệp chế biến nông, lâm hải 
sản, hỗ trợ các dự án cải tạo cơ cấu cây trồng, 
con vật nuôi của nông dân... Những hoạt động 
đó góp phần hình thành nên kinh tế hàng hóa ở 
nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật 
chất, tỉnh thần nông dân, xóa dần sự cách biệt 
giữa thành thị và nông thôn tạo điều kiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. 

Quan trọng hơn, để thực hiện chiến lược đi 
tắt, đón đầu, tín dụng ngân hàng cân tập trung 
đầu tư phát triển các ngành công nghệ cao, 
công nghiệp mũi nhọn mà ưu tiên hàng đầu là 
công nghệ thông tin. Về ngành này, hiện ta có 
nhiều tiềm năng: hơn 200 000 nhà khoa học 
của ta đang hoạt động trong lĩnh vực này, 
nhiều sinh viên, học sinh Việt Nam có trình độ 
tin học khá cao, đoạt nhiêu giải thưởng quốc tế. 
Thêm vào đó lực lượng kiều bào ta ở nước 
ngoài đang làm việc trong ngành công nghệ 
thông tin khá đông và giữ nhiều vị trí quan 
trọng. Nếu ta đầu tư theo chiều sâu cho ngành 
này sẽ góp phần lớn thúc đây mạnh mẽ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mặt 
khác, các ngành công nghiệp mũi nhọn khác 
như dầu khí, hàng không, công nghệ sinh học, 
vật liệu mới... cũng đang cần vốn để phát triển. 


Bên cạnh đó, tín dụng ngân hàng còn góp 
phần đáng kể để cải tiến kỹ thuật doanh 
nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh để hội nhập 
kinh tế quốc tế. Trong xu thế toàn cầu hóa kinh 
tế, thì hội nhập kinh tế quốc tế cũng là một nội 
dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong 
gần 18 năm đôi mới, chúng ta đã tham gia 
nhiêu định chế kinh tế - tài chính trong khu vực 
và thế giới. Quá trình hội nhập là cơ hội, nhưng 
cũng là thách thức đối với chúng ta. Do doanh 
nghiệp là chủ thể trực tiếp của hội nhập, nên 
doanh nghiệp sẽ là đối tượng đặc biệt chịu tác 
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động của những cơ hội và thách thức mà 
nghiêm trọng nhất là khả năng cạnh tranh trong 
điều kiện mở cửa thị trường. Đây là điều đáng 
lo ngại nhất cho doanh nghiệp Việt Nam, vì 
khi tham gia vào các tô chức kinh tế quốc tế và 
khu vực thì phải hoàn toàn bình đẳng với các 
doanh nghiệp nước ngoài. Tất cả sự cạnh tranh 
chỉ còn là chất lượng, giá thành và phương thức 
sản xuất kinh doanh. Nếu không cải tiến kỹ 
thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá 
thành thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị đánh 
bật ngay cả trên thị trường nội địa. Trước mắt, 
cần thực hiện các cam kết về tự do hóa thương 
mại vào năm 2006 với các nước trong AFTA 
và vào năm 2020 với các nước trong APEC. 
Đồng thời, còn phải thực hiện các cam kết tự 
do hóa theo Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỷ và các hiệp định song phương khác. 

Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp 
Việt Nam đang rất hạn chế và có khuynh 
hướng giảm. Theo Điễn đàn Kinh tế thế giới, 
năm 2000, sức cạnh tranh toàn cầu của Việt 
Nam được xếp thứ 53; trong đó, có 5 ngành 
công nghiệp đạt khá là may mặc, giày đép, cầu 
kiện kim loại, chế biến nông - lâm - hải sản và 
động cơ đi-ê-den nhỏ, còn lại các ngành khác 
đều thiếu khả năng cạnh tranh. Qua nghiên cứu 
cho thấy, việc hạn chế khả năng cạnh tranh cơ 
bản là do chưa được trang bị quy trình công 
nghệ hiện đại. Cho nên, cần có một chiến lược 
đầu tư thỏa đáng từ phía Nhà nước và doanh 
nghiệp để cải tiến máy móc thiết bị, tiếp thu 
thành tựu khoa học - công nghệ mới. Do đó, 
ngoài vốn tự có của minh, doanh nghiệp rất cần 
đến sự hỗ trợ của ngân hàng. Ngân hàng sẽ góp 
phần cung ứng các khoản tín dụng dài hạn 
bằng tiên hoặc tài sản (cho thuê tài chính) để 
doanh nghiệp khắc phục nhược điểm trên, 
nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế 
quốc tế. 

Nhưng hiện nay, hoạt động tín dụng ngần 
hàng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
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hiện đại hóa vẫn còn những vướng mắc, nhược 
điểm trên một số mặt: 

- Vốn tín dụng cung ứng cho nên kinh tế 
chiếm tỷ trọng thấp trong nhu cầu vốn toàn xã 
hội. Theo các số liệu dự báo về việc phục vụ 
nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 cho 
thấy: Trong tông vốn đầu tư phát triển 5 năm 
tới thì vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 
17% đến 20%, còn lại là vốn từ nội lực nên 
kinh tế. Đối với vốn trong nước, đầu tư của 
ngân sách chỉ chiếm 21%, còn lại là đầu tư của 
các thành phần kinh tế. Nhưng khi doanh 
nghiệp và dân cư đầu tư thì vốn tự có chỉ 
khoảng 30%, số còn lại hầu như là vốn vay từ 
ngân hàng. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu phát 
triển trong 3 năm tới, ín dụng ngân hàng cần 
cung ứng một lượng vốn ít nhất là 35% nhu cầu 
vốn toàn xã hội. Tỷ trọng này, hiện nay đà 
26, 35 ~ một con số khiêm tốn so với nhu cầu 
thực tế. 

- Doanh số cho vay đối với các doanh 
nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng lớn trong tổng 
vốn tín dụng. Các số liệu từ báo cáo của Ngân 
hàng Nhà nước cho thấy, năm 1995 tỷ trọng 
này là 57% đến năm 2000 là 51% và hiện nay 
khoảng 49%. Điều này cho thấy, chính sách tín 
dụng còn phiến diện, chưa thực hiện tốt việc 
chuyển đối cơ câu dư nợ theo hướng chuyển 
dịch CƠ cầu ngành, vùng lãnh thổ và thành 
phần kinh tế phục VỤ SỰ nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

-_= Tín dụng trung hạn và dài hạn chiếm tỷ 
trọng thấp. Cần thấy rằng, các đối tượng vay 
vốn ngân hàng để thực hiện mục tiêu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đều là những đối 
tượng phải vay dài hạn (xây dựng các ngành 
công nghiệp mũi nhọn, đầu tư kết cấu hạ tầng, 
mua sắm máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao 
sức cạnh tranh trong hội nhập). Thực trạng 
hiện nay là quy mô tín dụng trung đài hạn nhỏ 
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bé. Điều này có thê thấy ở hai mặt: Một là, vốn 
huy động trung, dài hạn chiếm tỷ trọng rất thấp 
trong tông vốn huy động của ngân hàng. Các 
số liệu thống kê cho thấy, tỷ trọng này khoảng 
15% nhưng trong đó chủ yếu cũng chỉ là vốn 
huy động trung hạn từ 13 tháng đến 24 tháng. 
Hai là, doanh số cho vay trung hạn và dài hạn 
cũng rất thấp, mặc dù hiện nay các ngân hàng 
thương mại đã được phép sử dụng 25% vốn 
huy động ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài 
hạn. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho 
thấy, tỷ trọng dư nợ trung hạn và dài hạn năm 
2000 chiếm 35% tông dư nợ toàn ngành và 
năm 2001 con số này là 37%. Nếu tỷ trọng này 
tăng lên khoảng 40% tới 45% thì được xem là 
đạt yêu cầu. Tuy nhiên cần thấy rằng, các món 
vay trung hạn và dài hạn hiện nay có thời hạn 
vay thường là 3 đến 5 năm, do vậy dư nợ trung 
hạn, dài hạn hằng năm vẫn chứa trong đó một 
phần khoản nợ phát sinh từ những năm trước. 
Còn doanh số vay mới trung hạn và dài hạn 
hằng năm so với tông doanh số cho vay toàn 
ngành chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 21%. 

- Hoạt động tín dụng ngân hàng vẫn còn 
hạn chế, nhất là chất lượng tín dụng chưa cao, 
nợ quá hạn chiếm tỷ lệ đáng kể: năm 1999 tỷ 
lệ này là 13,7%, năm 2000 là 11,4% năm 2001 
là 9%. Điều này ảnh hưởng đến nguồn vốn để 
mỡ rộng tín dụng trong tương lai. 

- Ngoài ra các thê lệ, quy chế tín dụng còn 
những bất cập, thủ tục vay rườm rà làm nản 
lòng người vay. Trong cho vay trung hạn và 
dài hạn, các hộ kinh tế không có trình độ 
chuyên môn đề lập các dự á ân, luận chứng kinh 
tế - kỹ thuật làm cơ sở vay vốn, nên rất ít người 
được vay. 

Để tín dụng ngân hàng ngày càng góp phần 
nhiều hơn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, cần có các giải pháp đủ 
mạnh để khắc phục các tôn tại trên. 
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Trước hết, Ngân hàng cần hoàn thiện chính 
sách huy động vốn. Hoạt động tín dụng không 
phải chỉ là khâu ngân hàng cho các thành phần 
kinh tế vay vốn mà là một hoạt động gồm hai 
mặt liên quan mật thiết với nhau, đó là: huy 
động vốn và cho vay trên cơ sở vốn đã huy 
động được. Vì vậy, để mở rộng tín dụng đáp 
ứng yêu cầu _công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
ngân hàng cần có các piÁC pháp thu hút vốn 
của mọi thành phần kinh tế. Nguồn vốn huy 


_ động trong toàn ngành ngân hàng 5 năm qua có 


mức tăng trưởng khả quan từ 85800 tỉ đồng 
(năm 1997) tăng lên 238 400 tỉ đồng (năm 
2001). Nhưng nguôn vốn này vẫn nhỏ bé so 
với nhu cầu vốn toàn xã hội, đúng như nhận 
định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: "Hệ 
thống ngân hàng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu 
cầu vốn vay của các doanh nghiệp và dân cư cả 
về mức vay và thời hạn cho vay". Hơn nữa, vốn 
huy động trung hạn và dài hạn hiện chiếm tỷ 
trọng quá thấp. 

Do vậy, để tăng nguồn vốn huy động, ngân 
hàng cần đa dạng hóa các hình thức gửi tiên. 
Các hình thức huy động hiện còn đơn điệu, cần 
làm cho các sản phẩm tiền gửi phong phú hơn 
về thể loại, thời gian, đối tượng huy động. Cần 
có sự ưu đãi đối với các khách hàng lớn, khách 
hàng thường xuyên như thu chi tại nhà, các 
khoản khuyến mại. Cạnh đó, cần thực hiện tốt 
các giải pháp mang tính nghiệp vụ như đơn 
giản hóa thủ tục gửi tiền, tổ chức luân chuyển 
chứng từ gọn nhẹ; thực hiện nối mạng toàn hệ 
thống để có thể gửi tiền một nơi, lĩnh nhiều nơi 
khác; làm tốt công tác tiếp thị, quảng cáo trên 
các phương tiện thông tin đại chúng. Ở các 
vùng nông thôn, cần làm tốt khâu tuyên truyền, 
hướng dẫn các thủ tục để dân cư thấy được lợi 
ích trong việc họ _BỬI tiền. Nghiên cứu mở các 
điểm g1ao dịch gần dân, ở các vùng sâu, vùng 
xa cần có các điểm giao dịch lưu động. 

Đối với việc huy động vốn trung hạn và dài 
hạn, cần thay thế hình thức huy động từng đợt 
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bằng kỳ phiếu, trái phiếu như hiện nay bằng 
hình thức tiền gửi tiêt kiệm mang, tính thường 
xuyên, liên tục và nâng thời hạn gửi lên 5 năm, 
7 năm thậm chí là 10 năm. Muốn vậy, ngân 
hàng phải tạo sự an tâm đối với người gửi tiền 
trên hai mặt: Trước hết, cần thấy răng khi xa 
rời tài sản của mình để gửi vào ngân hàng, nhất 
là gửi dài hạn, người gửi cảm thấy lO sợ trước 
trưng biến động thường. xuyên của nên kinh 

tế. Họ chỉ an tâm khi biết chắc chắn tiền của 
mình được bảo đảm hoàn trả đúng hạn cả vốn 
lẫn lãi. Ở nước ta, hiện đã có quy định về bảo 
hiểm tiền gửi, nhưng mức bảo hiểm thấp 
(30 triệu đồng) chưa tạo sự an tâm đối với 
khách hàng. Cần nâng mức bảo hiểm lên trước 
hết là đối với loại tiền gửi dài hạn. Mặt khác, 
cần nghiên cứu mức lãi suất hợp lý để người 
gửi tiền dài hạn không cảm thấy bị thiệt thòi so 
với các loại hinh kinh doanh khác. 

Song song với việc hoàn thiện chính sách 
huy động, cần đổi mới chính sách tín dụng mà 
trọng tâm thể hiện ở hai mặt: Một là, thay thế 
cơ chế quản lý tín dụng theo biện pháp hành 
chính bằng hệ thống pháp luật tạo sự an tâm 
đối với khách hàng và ngân hàng: hai !à, cần 
tách tín dụng chính sách khỏi tín dụng thương 
mại. Tín dụng chính sách là những khoản tín 
dụng ưu đãi thực hiện theo sự chỉ đạo của 
Chính phủ đối với các ngành chiến lược, các 
công trình phục vụ quốc kế dân sinh, các vùng 
kinh tế khó khăn như vùng sâu, vùng xa, hải 
đảo, núi cao, tín dụng cho người nghèo, các đối 
tượng chính sách khác. Trong nhiều năm qua, 
tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả trong 
việc thực hiện các mục tiêu ổn định, phát triển 
kinh tế - xã hội, nhất là góp phần hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn. Nhưng đối với các 
ngân hàng thương mại, việc thực hiện các 
khoản tín dụng chính sách đang là một nghĩa 
vụ chứ họ cũng không mặn mà với nghiệp vụ 
này. Thật vậy, đây là các khoản nợ khó đòi 
(tâm lý của người vay cho rằng đây là khoản 
tài trợ của Chính phủ) làm ảnh hưởng đến 
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chất lượng tín dụng. Hơn nữa, các khoản mà 
Nhà nước hoàn trả để bù đắp cho ngân hàng 
khi thực hiện cấp tín dụng ưu đãi (vốn, lãi 
chênh lệch) thường chuyển sang rất chậm, gây 
ảnh hưởng đến nguồn vốn vay cho các dự án 
mới. Do vậy, Nhà nước cần có chính sách hỗ 
trợ tương ứng và kịp thời cho các ngân hàng 
thương mại trong việc thực hiện các khoản tín 
dụng ưu đãi để họ không xem tín dụng chính 
sách là một gánh nặng hoặc nên có các ngân 
hàng chính sách chuyên thực hiện nghiệp vụ 
tín dụng này. 

Trên đây là một số giải pháp chuyên môn 
mà ngân hàng có thể thực hiện để mở rộng tín 
dụng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy 
nhiên, về phía Chính phủ, tiếp tục ban hành các 
chính sách vĩ mô phù hợp tạo điều kiện cho 
hoạt động tín dụng ngân hàng phát triển, trong 
đó quan trọng nhất là chính sách cơ cấu nền 
kinh tế. Do chưa có một quy hoạch tổng thể về 
phát triển kinh tế - xã hội có tính nhất quán, lâu 
đài, nên nhiều công trình, dự án trong quá trình 
xây dựng phải thay đôi liên tục cho phù hợp 
với quy hoạch luôn bị điêu chỉnh. Điều này 
khiến các doanh nghiệp và dân cư ngần ngại 
không dám đầu tư và ngân hàng cũng hết sức 
khó khăn trong việc thấm định dự án để bảo 
đảm tính an toàn và hiệu quả của việc cho vay. 
Cạnh đó, một số chính sách khác như: thuế, giá 
cả, đất đai, khoa học - công nghệ cũng cần 
được thực hiện đồng bộ, tạo điều kiện để tín 
dụng ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động. 

Con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
của nước ta sẽ còn phải qua nhiều chặng 
đường, nhiều bước đi. Do vậy, việc thực hiện 
một chính sách tín dụng linh hoạt kết hợp nhịp 
nhàng với các chính sách vĩ mô khác sẽ tạo 
điều kiện cho nền kinh tế Việt Nam có những 
bước nhảy vọt, góp phân thúc đây nhanh tiến 
độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo điều kiện 
hội nhập kinh tế quốc tế thành công. 
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ÂY dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 

được xác định là một trong những 

nhiệm vụ công tác trọng tâm của 
ngành văn hóa - thông tin. Đơn vị cơ sở trong 
tổ chức xây dựng đời sống văn hóa đã được xác 
định theo Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII, 
là nhà máy, công trường, nông trường, lâm 
trường, đơn vị lực lượng ` 
vũ trang, công an nhân 
dân, cơ quan, trường 
học, bệnh viện, cửa 
hàng, hợp tác xã, làng 
xã, phường, ấp, bản, 
vùng dân cư, gia đình, 
họ tộc... Đó là những 
cộng đồng người có địa 
bàn sinh sống hoặc lao 
động, công tác theo một 
tổ chức hành chính, kinh 
tế - xã hội nhất định. 

Đời sống văn hóa ở 

cơ sở là một bộ phận 
cấu thành có ý nghĩa 
quan trọng trong đời 
sống, xã hội nói chung vì 
nó  BỐP phần thể hiện chất lượng cuộc sống của 
mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng. Việc đánh 
giá những thành quả của đất nước qua mỗi thời 
kỳ, môi giai đoạn không . chỉ bằng thước đo về 
điều kiện vật chất, mức sống, mức thu nhập mà 
còn thể hiện ở khả năng đáp ứng. nhu cầu văn 
hóa tinh thân, sự tiến bộ về nếp số Sông, lối sống, 
Sự phát triển hài hòa giữa đời sống vật chất và 
đời sống tinh thần của người dân. Do đó, tạo 
điều kiện để đời sống văn hóa ở cơ sở được 
nâng cao còn có ý nghĩa xóa bỏ dần sự chênh 
lệch về mức sống, mức hưởng thụ văn hóa giữa 
thành thị và nông thôn, giữa miền xuôi và miền 
núi, vùng xa, vùng sâu tạo sự công bằng xã hội 
mà ngay từ Đại hội V, Đảng ta đã đặt ra và trở 
thành định hướng chung cho toàn ngành văn 
hóa thông tin phấn đấu thực hiện. 


Xâu dựng 
đời sống 
Văn hóa Ở eƠ sỞ 
(rons giai đoạn 
hiện nau 


ĐỒ KIM THỊNH" 


Sau Đại hội VI của Đảng, luồng gió đổi 
mới đã lan truyền trong các mặt đời sống chính 
trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo nên sự 
chuyển biến rõ rệt và mạnh mẽ trong tổ chức 
xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Vì từ thời 
điểm này trở về trước, công tác này chưa thực 
sự bám sát với đời sống thực tế, nhu cầu, 
nguyện vọng của nhân 
dân, mà còn nặng về 
tính hành chính, quan 
liêu bao cấp với phương 
châm: lấy xã, phường 
làm đơn vị cơ sở để xây 
dựng, lấy 6 mặt hoạt 
động (thông tin cổ động, 
văn nghệ quần chúng, 
thư viện, nhà văn hóa, 
giáo dục truyền thống, 
nếp sống văn hóa) làm 
nội dung xây dựng; lấy 
cơ chế tập thể hóa, Nhà 
nước hóa và bán chuyên 
nghiệp làm phương thức 
thực hiện. Thực tế mô 
hình này cũng đem lại 
những hiệu quả nhất định trong điều kiện xã 
hội lúc đó và những, kết quả về xây dựng gia 
đình văn hóa, nếp sống vấn hóa, thông tin cổ 
động cũng là những cơ sở tốt để sau này nhiều 
địa phương tiếp tục chọn lọc, phát huy. 

Chủ trương dựa vào quy mô cấp Xã, phường 
để xây dựng mô hình văn hóa ở cơ sở là một 
chủ trương thích hợp với điều kiện kinh tế 
nông nghiệp lúc đó được đưa lên tầm sản xuất 
lớn, tập trung với quy mô toàn xã, mọi hoạt 
động được sự bao cấp của Nhà nước và tập thể 
là hợp tác xã. Vì vậy, các hoạt động văn hóa 
Ở CƠ SỞ cũng phải xây dựng tương ứng theo 
quy mô câp xã, quản lý tổ chức các hoạt động 


* TS, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Thông tin cơ sở 
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này cũng chỉ thực hiện ở cấp xã. Từ đó, 
phương thức tổ chức hoạt động văn hóa hầu 
như chỉ mang tính đơn chiều về phía Nhà 
nước. Chất lượng và hiệu quả của công tác mới 
nhằm thực hiện những chỉ tiêu được định sẵn. 
Lực lượng chủ yếu tham gia các hoạt động văn 
hóa giai đoạn này phân lớn là các đội văn nghệ 
quân chúng dưới sự chỉ đạo của Ban Văn hóa 
xã. Nhân dân được huy động tham gia có tính 
thời vụ, nhiều hơn là hoạt động thường xuyên 
theo nhu cầu đời sống của họ. Trong khi đó, 
tính đặc thù của xây dựng đời sống văn hóa ở 
cơ sở đòi hỏi phải có sự kết hợp hai chiều giữa 
Nhà nước và nhân dân. Một mặt Nhà nước 
thông qua ngành văn hóa - thông tin chỉ đạo hệ 
thống ngành dọc, dùng các biện pháp nghiệp 
vụ, đem đến cho nhân dân những tác phẩm văn 
hóa - văn nghệ đạt giá trị và chuẩn mực, giúp 
họ tiếp cận, cảm thụ các tác phẩm có giá trị, 
nâng cao nhận thức và chất lượng đời sống văn 
hóa tinh thần. Mặt khác, cần nhận thức quân 
chúng không chỉ là đối tượng để phục vụ mà 
còn là chủ thể có nhiều tiềm năng sáng tạo văn 
hóa hết sức phong phú. Nhiệm vụ của những 
người làm công tác tô chức xây dựng đời sống 
văn hóa ở cơ sở là vận động quân chúng, 
hướng dẫn nghiệp vụ, tạo điều kiện để quần 
chúng tham gia các hoạt động sáng tạo những 
sản phẩm văn hóa, làm đa dạng, phong phú đời 
sống văn hóa ở cơ sở. Điều này rất phù hợp vỚi 
nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân ở mọi 
lúc mọi nơi. 

Từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, 
cơ chế hành chính quan liêu bao cấp được thay 
thế bằng cơ chế kinh tế thị trường có sự quản 
lý của Nhà nước. Chính sách khoán đến hộ gia 
đình theo Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị 
(tháng 4-1988) trong lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp và Quyết định số 217/HĐBT (tháng 
10-1987) về giao quyên tự chủ cho xí nghiệp, 
nhà máy đã dẫn đến chi phí bao cấp cho hoạt 
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động văn hóa ở cơ sở hầu như rất hạn chế. 
Hoạt động văn hóa ở cơ sở thiếu sự chăm lo. 
Nhiều nhà văn hóa, thư viện cấp xã, đội văn 
nghệ quần chúng tạm ngừng hoạt động hoặc 
tan rã. Các hoạt động thông tin cổ động, hệ 
thống đài truyền thanh cơ sở cũng giảm sút. 
Một số phong trào như xây dựng gia đình văn 
hóa mới, nêp sống văn hóa cũng có chiều 
hướng đi xuống. Đứng trước thực trạng này đòi 
hỏi ngành văn hóa - thông tin phải nhanh 
chóng tìm tòi, đổi mới phương thức tổ chức và 
xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cho phù 
hợp với yêu câu của thực tế. 

Thời điềm này từ trong đời sống xã hội lúc 
đó cũng ló rạng những tiền đề thuận lợi: Sự 
thay đôi về cơ chế kinh tế cũng đã đưa đến sự 
thay đổi về cơ chế tổ chức đời sống văn hóa từ 
cuộc sống của người dân. Sau khi có chính 
sách "khoán 10”, người dân tự chủ hơn trong 
sản xuất kinh tế, dẫn đến từng gia đình, cá 
nhân đã tự chủ hơn trong việc tổ chức đời sống 
văn hóa của mình, không còn tâm lý ý lại, 
trông chờ vào sự phân phối bao cấp về văn hóa 
của Nhà nước. Đương nhiên, khi người dân trở 
thành chủ thể của hoạt động văn hóa ở cơ sở, 
tham gia hoạt động xây dựng đời sống văn hóa 
với ý thức vì mình, do minh và của mình, thì 
cơ chế quản lý và vận hành tổ chức xây dựng 
đời sống văn hóa ở cơ sở cũng có sự thay đôi 
rất cơ bản. Bên cạnh đó, đơn vị làng, thôn, ấp, 
bản dần dần được khôi phục với Vai trÒ chủ 
động trong sản xuất kinh tế, tổ chức đời sống, 
không nặng phụ thuộc vào quy mô hợp tác xã 
toàn xã như trước đây. Do đó, đã xuất hiện các 
hoạt động văn hóa tại làng, thôn do chính nhân 
dân tự tổ chức như khôi phục các lễ hội truyền 
thống, nghỉ lễ truyền thống trong cưới xin, 
tang lễ, mừng thọ, giõ, tết, (tuy nhiên bên cạnh 
các giá trị tích cực cũng còn có những điểm 
hạn chế cần được điều chỉnh). Nhiều đội, 
nhóm văn nghệ gia đình, làng xóm cũng được 
nhân dân đứng ra tô chức, mua sắm trang phục, 
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đạo cụ, tập luyện và biểu diễn cho chính bà 
con của mình xem. Các làng nghề (rối nước, 
tuông, chèo, đờn ca tài tử...) lần lượt được khôi 
phục phát triển, tạo nên đời sống văn hóa tinh 
thần vui tươi lành mạnh. Các hoạt động này đã 
tạo nên một nguôn sinh khí mới, tiếp nối với 
dòng chảy văn hóa từ dân gian truyền thống tới 
hiện đại mạnh mẽ hơn. Cùng với hộ gia đình 
được xem như tế bào của xã hội, đơn vị làng 
(thôn, ấp, bản...) cũng được trở thành đơn vị cơ 
sở để tổ chức xây dựng đời sống văn hóa 
không chỉ từ những căn cứ thực tiễn mà cả ở 
góc độ lý luận. Nhiều hội nghị, hội thảo khoa 
học và công trình nghiên cứu khoa học với đề 
tài: "Văn hóa làng và xây dựng làng văn hóa" 
đã được tổ chức ở trung ương và địa phương. 
Kết quả đó đã khẳng định: Xây dựng làng văn 
hóa trên cơ sở phát huy các yếu tố tích CựC của 
văn hóa làng truyền thống, kết hợp các yếu tố 
văn hóa mới phù hợp với thực tế đời sống là 
một phương | thức thích hợp, một hướng đi đúng 
trong yêu cầu đôi mới công tác tổ chức xây 
dựng đời sống văn hóa cơ sở ở nông thôn. 

Xây dựng "Làng văn hóa" trở thành một nội 
dung trọng yếu được Bộ Văn hóa - Thông tin 
chỉ đạo. Nhiều hội nghị đánh giá tông kết rút 
ra những bài học kinh nghiệm về vẫn đề này đã 
lần lượt được tổ chức ở các khu vực trong cả 
nước. Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn nội 
dung tiêu chuẩn xây dựng làng (thôn, ấp, 
bản...) bao gôm: 

a - Có đời sống kinh tế ôn định và từng 
bước phát triển. 

b - Có đời sống văn hóa tinh thần lành 
mạnh, phong phú. 

c - Có cảnh quan, môi trường sạch đẹp. 

d - Thực hiện tốt pháp luật và các chủ 
trương của Đảng, các chính sách xã hội của 
Nhà nước. 

Về nội dung tiêu chuẩn xây dựng Gia đình 
văn hóa được cụ thể hóa: 
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a - Gia đình no ấm, hòa thuận, tiến bộ, hạnh 
phúc. 

b - Thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

c - Đoàn kết, tương trợ xóm giềng. 

d - Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. 

Như vậy, nội dung tổ chức xây dựng đời 
sống văn hóa ở cơ sở không còn khuôn vào 6 
mặt hoạt động như trước mà nó được gắn với 
mục tiêu xây dựng và phát triển toàn diện một 
nông thôn mới trong đó phải có sự phát triển 
đồng bộ cả về mọi mặt chính trị - kinh tế - văn 
hóa - giáo dục - y tế. Đặc biệt nhấn mạnh đến 
việc phát huy tính chủ động, tích cực của người 
dân, tính tự quản của cộng đồng (làng, thôn, 
ấp, bản...). 

Xây dựng làng văn hóa gắn với xây dựng 
gia đình văn hóa, quy ước văn hóa ở các khu 
vực nông thôn, đã mau chóng đi vào cuộc sống 
và đem lại hiệu quả xã hội rất tích cực. Xu 
hướng xã hội hóa hoạt động văn hóa ở cơ sở 
được đầy mạnh. Nhân dân tự nguyện đóng góp 
tiền của, cải tạo, nâng cấp, xây dựng đường 
giao thông liên xã, thôn, ấp, bản đồng góp xây 
dựng các công trình phúc lợi về y tế, giáo dục, 
văn hóa và tham gia sôi nổi các hội thi, hội 
diễn văn nghệ thể thao quân chúng. Nhiều giá 
trị văn hóa truyền thống dân tộc ở các địa 
phương được bảo vệ, giữ gìn phát huy. Nếp 
sông, làm việc theo pháp luật được hình thanh 
làm thay đối những tập quán lạc hậu vốn ăn 
sâu, bám rễ lâu đời trong đời sống. Tệ nạn xã 
hội và các hủ tục mê tín đã được loại bỏ dần, 
an ninh trật tự được giữ vững, đời sống kinh tế 
ngày càng phát triên, vệ sinh môi trường sạch 
đẹp. Đặc biệt từ khi Nghị quyết Trung ương 5, 
khóa VIII, của Đảng được ban hành, vị trí, vai 
trò của văn hóa được nâng cao một bước trong 
nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và 
tầng lớp nhân dân và một phong trào "Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được 
dấy lên khắp mọi nơi. Để triển khai thực hiện 
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phong trào, hầu hết các địa phương đều thành 
lập Ban Chỉ đạo với sự tham gia của cấp ủy, 
chính quyền, đại diện các ban, ngành, đoàn 
thể. Nhiều chỉ đhị, nghị quyết, quyết định của 
tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố về xây dựng "Làng văn 
hóa", "Nếp sống văn hóa", "Gia đình văn hóa" 
được ban hành. Nhiều đề án về phát triển sự 
nghiệp văn hóa thông tin do Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố phê duyệt đã xác định rõ 
các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về xây dựng và 
phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở. Nhiều địa 
phương đã chú ý củng cố các hệ thống thiết 
chế văn hóa, các chính sách đầu tư cho văn hóa 
thông tin ở cơ sở, như các tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Cần Thơ, Bắc Giang, Phú Thọ, Hưng 
Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thừa 
Thiên - Huế. Nhiều huyện điểm văn hóa cũng 
được chỉ đạo xây dựng như Hải Hậu (Nam 
Định), Quỷ Hợp (Nghệ An), thị xã Hội An 
(Quảng Nam), Thới Bình (Cà Mau) v.v..; làng 
(thôn, ấp, bản...) văn hóa điển hình xuất hiện 
và phát triển trên khắp các địa phương. 

Tính đến tháng 10-2003, cả nước đã có 
10 682 321 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình 
văn hóa; I8 134 đơn vị văn hóa; 25 382 làng 
(thôn, ấp, bản...) được công nhận là làng (thôn, 
ấp, bản...) văn hóa. 

Để có đời sống văn hóa ở cơ sở ổn định, 
phát triển vững chắc cần quan tâm 3 yếu tố cơ 
bản: cơ sở vật chất, bộ máy cán bộ, kinh phí tổ 
chức hoạt động. Đây cũng là một vấn đề thực 
tế đặt ra rất nan giải ở nhiều địa phương, nhất 
là đối với những khu vực còn nhiều khó khăn 
vê điều kiện kinh tế, nguôn nhân lực. Tuy vậy, 
xuất phát từ nhận thức sâu sắc về vai trò, ý 
nghĩa to lớn của văn hóa đối với sự nghiệp xây 
dựng và phát triển kinh tế - xã hội, nhiều tỉnh, 
thành phố đã chỉ đạo ngành văn hóa - thông tin 
phối hợp các sở, ban ngành có liên quan tham 
mưu xây dựng các chương trình kế hoạch phát 
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triển sự nghiệp văn hóa - thông tin cơ sở; ban 
hành một số nghị quyết, quyết định, quy định 
vê xây dựng và tô chức hoạt động của thiết chế 
văn hóa xã, phường, làng (thôn, ấp, bản), coi 
đây là một trong những điều kiện tiên quyết 
để tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ra 
Quyết định phê duyệt Quy hoạch, hỗ trợ vật 
liệu và kinh phí xây dựng Nhà Văn hóa thôn, 
bản trên địa bàn toàn tỉnh; phấn đấu đến 
năm 2005, toàn tỉnh có 75% số xã, phường, thị 
trần và 100% thôn, bản có Nhà văn hóa. Từ 
năm 2000 đến nay, Tuyên Quang đã xây dựng 
được | 384 Nhà văn hóa thôn, bản, chủ yếu 
bằng nguồn đóng góp tiền của, công sức của 
nhân dân và một phân hỗ trợ từ phía Nhà nước. 

Nhiều tỉnh, thành phố có huyện đạt 100% 
số thôn, làng có Nhà Văn hóa. Riêng tỉnh miền 
núi Bắc Giang đã xây dựng được 1 337 nhà 
văn hóa thôn, bản. Tùy từng điều kiện, đối với 
những vùng khó khăn, Nhà Văn hóa thôn, bản 
được xây dựng với mức vài ba chục triệu đồng. 
Nhưng cũng có nhiều nơi nhân dân đóng 
góp xây dựng Nhà văn hóa lên tới 400 đến 
500 triệu đồng như Nhà Văn hóa thôn Hưng 
Thịnh, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, Bắc 
Giang. Một số tỉnh miền núi, mặc dù hoàn 
cảnh rất khó khăn nhưng vẫn tìm ra cơ chế 
chính sách, để tạo điều kiện cho người dân 
được hưởng thụ văn hóa, tiếp cận với các thông 
tin. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ra Quyết 
định hỗ trợ những bản đặc biệt khó khăn vùng 
biên giới, hỗ trợ về xây dựng đường giao thông 
nông thôn và thiết chế văn hóa; hỗ trợ cho cán 
bộ quản lý, điều hành nhà văn hóa thôn, bản 
bằng mức trợ cấp cho cán bộ trưởng đoàn thể 
bản. Hệ thống Nhà văn hóa thôn, bản (Nhà 
Thông tin xóm, ấp...) hiện nay tỏ ra rất có hiệu 
lực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của 
nhân dân tại địa bàn cơ sở. Thông qua các buôi 
sinh hoạt nhà văn hóa, nhân dân được nghe 


35 


(giiêm eứu - rao đổi 


phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghe 


thông tin thời sự trong nước và quốc tê. Tô 


chức trao đổi kinh nghiệm sản xuất, sinh hoạt 
loại hình các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, giao 
lưu, vui chơi giải trí. Những hoạt động này đã 
góp phần tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, 
không còn điều kiện để kẻ xấu lợi dụng tuyên 
truyền mê tín, chống đối lại đường lối, chủ 
trương của Đảng và Nhà nước, gây rối làm mất 
ốn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng 
với thiết chế nhà văn hóa thôn (làng, bản, 
ấp...), hệ thống thiết chế điện - đường - 
trường - trạm cũng đã được xây dựng đồng bộ 
tạo nên một diện mạo nông thôn mới giàu đẹp. 

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 
tại khu vực đô thị trong đó có các cơ quan, 
trường học, bệnh viện, nhà máy, đơn vị bộ 
đội... những năm gần đây đã có nhiều chuyển 
biến tích cực. Nhiều địa phương và đơn vị đã 
quan tâm tới đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa 
tại tổ dân phố, khu dân cư, nhà máy, các khu 
chế xuất, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, 
người lao động tham gia các sinh hoạt văn hóa 
thể thao, vui chơi, giải trí, hội thi, hội diễn văn 
nghệ. Nhiều bộ, ngành đã xây dựng và ký kết 
các chương trình phối hợp đây mạnh phong 
trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa" trong đơn vị mình như các chương trinh 
phối hợp hoạt động giữa Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam, Trung ương Mặt trận Tô quốc 
Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Y tế, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng với Bộ Văn hóa - Thông tin đã có 
những hoạt động cụ thể đạt nhiều hiệu quả 
tích cực. _ 

Những kết quả nêu trên cho thấy, công tác 
xây dựng đời sông văn hóa ở cơ sở trong 
những năm đối mới vừa qua đã có sự chuyên 
biến hết sức sâu sắc không chỉ về nhận thức 
của các cấp, các ngành, đoàn thê và quân 
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chúng nhân dân về ý nghĩa và hiệu quả thiết 
thực của văn hóa, mà còn ở những hành động, 
việc làm cụ thể góp phân cải thiện và nâng cao 
chất lượng đời sống văn hóa của xã hội. Những 
nỗ lực này tạo nên một dấu ấn quan trọng 
khẳng định giá trị văn hóa trong thời kỳ đối 
mới. Văn hóa trở thành một thước đo giá trị về 
nhân cách và chất lượng cuộc sống của mỗi 
con người, gia đình, dòng họ, cộng đồng. Danh 
hiệu văn hóa trở thành niềm tự hào về sự tôn 
vinh con người, gia đình, cộng đồng xã hội. 


Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 
đời sống văn hóa cơ sở hiện nay vẫn còn tôn 
tại nhiều vấn đề cần được xem xét một cách 
nghiêm túc để tìm ra những biện pháp tháo gỡ, 
khắc phục và nâng cao chất lượng và hiệu quả. 
Các biểu hiện đó là: 

- Chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở trong 
phạm vi cả nước chưa đồng đều và chưa ổn 
định. Một số địa phương vẫn còn địa bàn trống 
vắng về thiết chế văn hóa, thiếu cán bộ hướng 
dẫn, tổ chức hoạt động, nhất là khu vực miền 
núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. 
Mặc dù Đảng và Nhà nước cũng đã có những 
chủ trương và chính sách về xây dựng và phát 
triên sự nghiệp văn hóa - thông tin ở các khu 
vực này, nhưng việc triển khai thực hiện còn 
thiếu những thê chế, cơ chế chính sách cụ thể, 
phù hợp. 

- Bộ máy cán bộ văn hóa - thông tin Ở CƠ SỞ 
cấp Xã, phường còn thiếu và yếu, ảnh hưởng 
trực tiếp tới việc tổ chức hướng dẫn xây dựng 
đời sông văn hóa ở địa bàn cơ sở. 

- Ở một số địa phương, cấp ủy, chính quyền 
chưa nhận thức đây đủ vê vai trò, ý nghĩa quan 
trọng của văn hóa nên chưa quan tâm chỉ đạo 
sát sao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công 
chức và gia đình chưa thực sự gương mẫu đi 
đầu trong xây dựng nếp sống văn hóa ở địa 
bàn cư trú hoặc cơ quan, công sở; chưa thực 
hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TW của 
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Bộ Chính trị, còn phô trương lãng phí trong 
VIỆC CƯưỚI, việc tang, còn biểu hiện mê tín dị 
đoan trong lễ hội, trong sinh hoạt đời sống. 

- Tác động của mặt trái cơ chế thị trường có 
ảnh hưởng tiêu Cực không nhỏ đến nếp sống, 
lối sống, sinh hoạt hằng ngày và các mối quan 
hệ xá hội Của con người, đến các giá trị văn 
hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục. 


- Tốc độ phát triển nhanh chóng của quá 
trình đô thị hóa, hiện đại hóa cũng gây những 
XãO trộn, biến động đối với đời sống xã hội, cơ 
cấu dân cư, địa bàn cư trú tạo thêm những khó 
khăn trong tổ chức xây dựng đời sống văn hóa 
Ở CƠ SỞ. 

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một 
nhiệm vụ phải tiến hành thường xuyên, lâu dài. 
Để đạt được những tiêu chí đã đề ra về đời 
sống văn hóa ở cơ sở, công tác tổ chức xây 
dựng phải tiến hành từng bước với những biện 
pháp cụ thể, phù hợp hoàn cảnh từng địa 
phương, từng khu vực, theo định hướng, chủ 
trương của Đảng về nhiệm vụ phát triển của 
văn hóa: "Tiếp tục đưa các hoạt động văn hóa 
thông tin vê cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng 
đông bào các dân tộc; phát động phong trào 
toàn dân tham gia thực hiện nếp sống văn 
mình, gia đình, bản, làng văn hóa; tiến tới hoàn 
chỉnh hệ thống thiết chế văn hóa bằng nguôn 
lực nhà nước và mở rộng xã hội hóa, làm cho 
văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng 
gia đình, từng người”. 

Theo định hướng đó, chúng ta cần thực hiện 
hiệu quả một số biện pháp chủ yếu trong việc 
đầy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa 
Ở cơ, sở trong giai đoạn hiện nay: 

Thứ nhất: Tăng cường sự quan tâm và huy 
động sự phối hợp tổng hợp hơn nữa của các lực 
lượng xã hội, tăng cường sự lãnh đạo của các 
cấp ủy, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp và 
sự phối hợp của các đoàn thể đối với ngành 
văn hóa - thông tin; đặc biệt là, vai trò của 
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Mặt trận Tổ quốc các cấp trong cuộc vận động 
phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa". 

Thứ hai: Kết hợp các biện phấp xây và 
chống; bên cạnh việc xây dựng và nâng cao 
chất lượng của phong trào Gia đình văn hóa, 
Làng, bản, thôn, ấp, cơ quan đơn vị văn hóa, 
phải chú ý các biện pháp thanh tra, kiểm tra, 
nghiêm khắc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực 
xuất bản, in sao băng đĩa, tuyên truyền văn hóa 
phẩm độc hại trong các hoạt động văn hóa và 
dịch vụ văn hóa. 

Thứ ba: Đầy mạnh xã hội hóa, khai thác các 
nguồn lực vật chất cũng như tỉnh thần trong 
nhân dân và toàn xã hội vào việc tổ chức xây 
dựng đời sống văn hóa. Quan tâm bảo tôn và 
phát huy các giá trị văn hóa cổ truyền của mỗi 
địa phương nhằm góp phần vào mục đích “Xây 
dựng và phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên 
tiến đậm đà bản sắc dân tộc". 

Thứ tư: Xây dựng và đưa vào thực hiện 
những cơ chế chính sách phù hợp với việc hỗ 
trợ đầu tư cho hệ thống thiết chế văn hóa - 
thông tin ở cơ sở. Có chính sách cung cấp các 
ấn phẩm về văn hóa cho khu vực đồng bào dân 
tộc thiểu số, miền núi; có chính sách phù hợp 
với những người trực tiếp làm công tác tổ chức 
hướng dẫn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 
khu vực miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó 
khăn. 

“Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là góp 
phân xây dựng môi trường. văn hóa xã hội lành 
mạnh, tạo nên tảng tinh thần vững chắc cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
hiện nay. Toàn bộ công tác này không ngoài 
mục đích vì sự phát triển của con người với lối 
sống, tư tưởng, đạo đức lành mạnh nhằm xây 
dựng môi trường chính trị - kinh tế - xã hội ốn 
định. Đó chính là nguồn lực quan trọng bảo 
đảm cho sự phát triên bền vững đối với 
nước ta. C] 
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Thực tiên - Kinh nghiệm — Yạepehi Cengsản 


TIẾP TỤC TôY VINH, ƯU DẤI, 
CHĂM SÓC THUØNG BINH, 6IA ĐÌNH LIỆT SĨ 
VÀ NGƯỜI CÚ CôNG VớI CÁCH MẠNG 


UA trường kỳ lịch sử đấu tranh dựng 

nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã 

viết nên bản anh hùng ca vĩ đại, xây 
dựng nên một truyền thống nhân văn, một bản 
sắc văn hóa dân tộc đậm đà. Đó chính là sự tôn 
vinh và biết ơn những cống hiến hy sinh, phẩm 
chất yêu nước và cách mạng, hành động và khí 
phách anh hùng của các bậc tiền bối vì nền độc 
lập dân tộc, sự phôn vinh của đất nước với một 
nghĩa cử và đạo lý "ăn quả nhớ người trồng 
cây", "uống nước nhớ nguồn". 

Thấm nhuân tỉnh thần và đạo lý dân tộc, 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã có những 
chủ trương, chính sách và việc làm rất thiết 
thực để tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn 
của thương binh, gia đình liệt sĩ và người có 
công. Chủ trương và chính sách của chúng ta 
đặt nhiệm vụ tôn vinh, ưu đãi thương binh, gia 
đình liệt sĩ và người có công với cách mạng 
(sau đây gọi chung là người có công) là nhiệm 
vụ to lớn, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận Tô quốc và các đoàn thể, của các 
ngành các cấp và của toàn xã hội. Văn kiện 
Đại hội IX của Đảng chỉ rõ: "Giải quyết tốt các 
vấn đề xã hội... Thực hiện chính sách ưu đãi xã 
hội và vận động toàn dân tham gia các 


NGUYÊN ĐỈNH LIÊU" 


hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ 
nguôn đôi với các lão thành cách mạng, những 


_ người có công với nước, Bà mẹ Việt Nam Anh 


hùng, thương b¡nh và cha mẹ, vợ con liệt sĩ, 
người được hưởng chính sách xã hội" ), 
Chúng ta còn nhớ, ngay từ năm 1947, chỉ 
2 năm sau khi Nhà nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa được khai sinh, chính quyền còn non 
trẻ và phải đối mặt với biết bao khó khăn thách 
thức, Nhà nước ta đã ban hành ngay văn bản 
đầu tiên về chính sách ưu đãi xã hội đối với 
người có công: Đó là Sắc lệnh số 20/SL, ngày 
16-2-1947, của Chủ tịch nước "Về chế độ hưu 
bổng, thương tật đối với thương binh, tử sĩ". 
Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân 
tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho đến khi 
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đôi 
mới đất nước, Chính phủ, các cơ quan chức 
năng của Chính phủ đã ban hành hàng nghìn 
văn bản nhằm tôn vinh và ưu đãi xã hội đối với 
người có công. Những văn bản của Nhà nước 
đã hợp thành một hệ thống chính sách xã hội 


* TS, Thứ trường Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 104, 106 
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quan trọng. Đáng chú ý nhất là cách đây 
10 năm, ngày 29-8-1994, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh ưu đãi người 
có công. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
ban hành Pháp lệnh số 08/1998/PL-UBTVQH, 
Pháp lệnh số 20/PL-UBTVQH I0 trong đó có 
sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh năm 1994 và 
Pháp lệnh số 01/2001 PL-UBTVQH 11 có sửa 
đổi Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh 
năm 1994. Như vậy, hệ thống văn bản của 
Quốc hội và Chính phủ đã tạo ra một công cụ 
pháp lý hết sức cần thiết, có tính hệ thống, khoa 
học, luôn cập nhật với thực tiễn đời sống xã 
hội. Nó có giá trị bảo đảm thực hiện ngày càng 
tốt hơn chế độ ưu đãi người có công trong tiến 
trình đi lên của cách mạng nước nhà. Rõ ràng, 
chính sách xã hội đối với người có công đã 
được quan tâm, được đặt vào một vị trí rất quan 
trọng và liên quan chặt chế với chính sách 
kinh tế - xã hội của đất nước, mang tính ổn định 
và phát triển, thể hiện tính ưu việt của xã hội ta. 
Hệ thống chính sách ưu đãi người có công được 
quan niệm và phân định thành 4 nhóm nội dung 
cơ bản là: 

- Chính sách ưu đãi về trợ cấp gồm trợ cấp 
ưu đãi một lần, trợ cấp tuất liệt sĩ, trợ cấp 
thương tật, bệnh tật cho thương bệnh binh, trợ 
câp nuôi dưỡng hăng tháng... tạo thành một 
điểm tựa về sự trợ giúp, nâng đỡ có hiệu quả 
đời sống đối vỚi người có công trong điều kiện 
phát triên nền kinh tế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước. 

- Chính sách ưu đãi về hoạt động kinh tế 
xã hội là nhóm ưu đãi ngoài trợ cấp như ưu đãi 
về y tế, giáo dục - đào tạo, lao động và việc 
làm, thuế tín dụng, nhà ở, đất ở, đất sản xuất, 
kinh doanh... Nhóm chính sách này mở rộng sự 
quan tâm, ưu đãi tới nhiều mặt của đời sống xã 
hội, phù hợp với thực tiễn, công lao đóng góp, 
hoàn cảnh cụ thể của đối tượng trong các hoạt 
động kinh tế và hoạt động xã hội trong từng 
giai đoạn phát triển của đất nước. 


- Chính sách khen thưởng và xử lý 
vi phạm kịp thời nhằm khuyến khích việc làm 
tốt và xử lý những việc làm sai trái có hại đến 
lợi ích và chế độ ưu đãi người có công. 

- Chính sách hỗ trợ, vận động nhằm xã hội 
hóa việc ưu đãi người có công. Nhóm chính 
sách này có ý nghĩa định hướng, chỉ đạo và 
nhân rộng ra toàn xã hội phong trào chăm sóc 
người có công. Nó được xã hội hóa thành nhiều 
chương trình: tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm 
tỉnh nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh 
nặng, bố mẹ liệt sĩ cô đơn, con liệt sĩ mồ côi và 
phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây 
dựng các công trình ghi công các anh hùng, liệt 
sĩ, gây dựng quỹ "đền ơn đáp nghĩa", hỗ trợ 
phát triển kinh tế... 

Có thể nói, chính sách và việc làm của 
Đảng, Nhà nước ta, của cộng đồng dân tộc đã 
đạt được kết quả to lớn thể hiện trách nhiệm, 
tình cảm đối với những người đã chịu đựng mất 
mát, hy sinh vì lợi ích của dân tộc và trở thành 
một vấn đề xã hội lớn, góp phần làm lành mạnh 
các quan hệ xã hội, củng cố niềm tin vào sự 
lãnh đạo của Đảng. Đã có hơn § triệu người 
được hưởng chế độ ưu đãi (chiếm 10% số dân 
cả nước), trong đó có hơn 4 triệu người được 
hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi kháng chiến, trên 
2 triệu người là thân nhân của người có công đã 
mất trước năm 1295. Số người có công được 
hưởng trợ cấp thường xuyên hằng tháng là 
1,5 triệu. Nhà nước đã sử dụng nguôn kinh phí 
bảo đảm chỉ trả trợ cấp thường xuyên mỗi năm 
hàng nghìn tỉ đồng. Con số này mỗi năm đều 
gia tăng và được điều chỉnh phù hợp với sự phát 
triên của nền kinh tế: Năm 2004 là 4 000 
đồng, năm 2005 sẽ là 5 800 tỉ và dự báo 
năm 2006 trên 6 000 tỉ đồng. Các chế độ ưu đãi 
về kinh tế xã hội (ngoài trợ cấp) cũng được 
thực hiện đạt hiệu quả cao, góp phần từng bước 
nâng cao mức sống của người có công. 
Mỗi năm Nhà nước đã chi bảo hiểm y tế cho 
1 104 000 người với kinh phí là 121 tỉ đồng: chỉ 
hỗ trợ về giáo dục - đào tạo cho người có công 
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và con em người có công mỗi năm gần 100 tỉ 
đồng; chỉ hỗ trợ cho 14 350 người hoạt động 
cách mạng trước năm 1945 để cải thiện nhà ở 
với kinh phí gần 800 tỉ đồng. 

Trong cả nước, những Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng, thương binh, bệnh binh nặng mất sức lao 
động từ 81% trở lên và một số đối tượng người 
có công có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được 
tặng, cấp 178 800 căn nhà tình nghĩa; gần 
10 000 người là cán bộ tiền khởi nghĩa, thương 
binh, bệnh b¡ính, thân nhân liệt sĩ được hướng 
chế độ ưu đãi khi mua nhà thuộc sở hữu nhà 
nước hoặc được cấp đất Ở ồn định; huy động 
gần 300 tỉ đồng từ nguồn vốn quốc gia giải 
quyết việc làm với hình thức cho vay ưu đãi đã 
giúp cho người có công tham gia sản xuất, kinh 
doanh và dịch vụ đem lại hiệu quả kinh tế và 
hiệu quả xã hội. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" 
liên tục được kế thừa, nhân rộng ra toàn xã 
hội thành một phong trào cách mạng, 100% số 
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được phụng dưỡng; 
bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ được 
chăm sóc chu đáo. Cá nước có hơn 7 800 xã, 
phường (đạt 80%) đạt tiêu chuẩn xã phường 
làm tốt công tác ưu đãi người có công. Quỹ 
“đến ơn đáp nghĩa” mỗi năm huy động được 
hàng trăm tỉ đồng, riêng quỹ trung ương đạt 
5,5 - 6 tỉ đồng/năm và được sử dụng rất hiệu 
quả cho sự nghiệp ưu đãi chăm sóc người có 
công. 


Trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước 
ta, chính sách ưu đãi xã hội đối với người có 
công không chỉ là thê hiện sinh động sự quan 
tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với 
những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, 
tự do, hạnh phúc và sự toàn vẹn lãnh thô quốc 
gia, mà còn là hành động xã hội - văn hóa, là 
bản chất của chế độ xã hội, trở thành một bộ 
phận trong hệ thống chính sách xã hội và 
phương châm phát triển đất nước. Những năm 
qua, riêng việc luôn điều chỉnh và mở rộng chế 
độ ưu đãi người có công cho phù hợp với tinh 
hình thực tế xã hội của đất nước đã góp phần 
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quan trọng vào việc ồn định đời sống, từng 
bước nâng cao mức sống của các đối tượng 
chính sách trong điều kiện đất nước có nhiều 
khó khăn, số người là đối tượng có công lại rất 
lớn... mà chúng ta đã thực hiện đạt kết quả lớn 
như vậy là khá trọn nghĩa, vẹn tình. Mặc dù 
chưa thật bằng lòng với những thành tích Ấy, 
nhưng có thê nói chính sách ưu đãi xã hội đối 
với người có công đã góp phần không nhỏ cho 
VIỆC gIỮ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, củng cố hệ thống chính trị, mở rộng dân 
chủ và làm thất bại mọi âm mưu chống phá 
của kẻ thù dân tộc. Việc ưu đãi xã hội đối với 
người có công là vấn đề của hôm nay, thiết thực 
góp vào sự phát triển. Nó trở thành động lực 
thúc đây xã hội, đặc biệt có tác dụng giáo dục 
lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho 
thế hệ trẻ. 

Nguyên nhân của thành tích trong việc thực 
hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có 
công thời gian qua là do chúng ta đã nắm vững 
nguyên tắc bình đẳng, công khai, thực hiện 
công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới hướng 
tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân và vì dân. Chúng ta đã 
chủ động hoạch định chính sách và thực hiện 
một cách tích cực, theo tư tưởng chỉ đạo mà 
Đăng. đã chỉ rõ là không chờ kinh tế phát triển 
cao rồi mới giải quyết các vẫn đề xã hội, mà 
ngay trong từng bước và suốt quá trình phát 
triển, tăng trưởng. kinh tế phải luôn gắn liền với 
tiến bộ và công bằng xã hội"), 

Việc tiếp tục thực hiện tốt nhất sự tôn 
vinh người có công bằng các chính sách phù 
hợp và việc làm hiệu quả là một bảo đảm 
quan trọng cho quá trình xây dựng và bảo vệ 
đất nước theo "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới" đã được Nghị quyết 
Trung ương 8 (khóa IX) xác định: “Chăm lo tốt 
hơn đối với các gia đình chính sách và những 


(2) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ VIHI, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 3Í 
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người có công với cách mạng, bảo đảm tất cả 
các gia đình chính sách đều có cuộc sống bằng 
hoặc khá hơn mức sống trung binh so với | người 
.dân địa phương trên cơ sở kết hợp 3 nguồn lực: 

Nhà nước, cộng đồng và cá nhân các đối tượng 
chính sách tự vươn lên"). Đồng thời, chúng ta 
cần nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, 
bất cập trong thực hiện chính sách ưu đãi đối 
VỚI người có công trong thời gian qua: 

- Hiện nay, về đối tượng được hưởng chế độ 
ưu đãi xã hội quy định chưa bao quát đây đủ. 
Ngoài 13 diện đối tượng được hưởng chế độ ưu 
đãi như trong quy định tại Pháp lệnh của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ còn ban 
hành văn bản pháp quy đơn hành về ưu đãi xã 
hội đối với người có công. Các điều kiện và tiêu 
chuẩn xác nhận người có công còn có chỗ chưa 
cụ thể, chưa thật chặt chẽ và chính xác. 

- Chế độ ưu đãi về trợ cấp có những yếu tố 
chưa thật phù hợp với thực tế. Trợ cấp, phụ cấp 
và các khoản chi khác được tính tương ứng với 
mức lương cán bộ công chức nhà nước và được 
điều chỉnh khi mức lương thay đôi. Về trợ cấp 
ưu đãi kháng chiến còn chưa gắn được với chế 
độ khen thưởng, mức trợ cấp, độ tuổi hưởng và 
hình thức chỉ trả cho người được hưởng cũng 
còn nhiều bất cập. 

- Chế độ ưu đãi ngoài trợ cấp (ưu đãi về kinh 
tế - xã hội, về nhà ở, đất đai, thuế, lao động việc 
làm, y tế và giáo dục...) vẫn tôn tại nhiều nội 
dung không phù hợp. Nhiều quy định mang 
tính chung chung, thiếu cụ thể và sâu sát nên 
khả năng đi vào đời sống còn rất khó khăn, cần 
phải có những quy phạm chỉ tiết trong việc 
hướng dẫn thực hiện. Pháp lệnh ưu đãi người có 
công cũng cần phải nêu cụ thể trách nhiệm của 
các cơ quan chức năng và hướng dẫn biện pháp 
thực hiện Pháp lệnh trong đời sống xã hội. 

Ngoài ra, những quy định về khen thưởng, 
xử phạt vi phạm chưa cụ thể, thiếu các chế tài 
thực hiện... cũng là những bất cập, tụt hậu với 


Số 15 (tháng 8 năm 2004) 


thực tiễn hết sức phong phú và sự nhạy cảm của 
đời sống. 

Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá khái quát 
về những điều cần phải khắc phục ngay trong 
việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công 
như. Sau: "Một số địa phương thực hiện giải 
quyết tồn đọng sau chiến tranh còn chậm, một 
số nơi còn để xảy ra hành vi tiêu cực, tham 
nhũng, vi phạm chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước; phong trào chăm sóc 
thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với 
cách mạng ở một số cơ quan, địa phương, đơn 
vị phát triển chưa đều, đời sống của một bộ 
phận thương binh, bệnh bình, gia đình liệt sĩ 
còn khó khăn, con em của họ chưa được quan 
tâm đúng mức về mặt giáo dục, đào tạo nghê và 
bố trí việc làm". 

Tại Hội nghị Phụ nữ tiêu biểu toàn quốc 
trong phong trào "Đèn ơn đáp nghĩa" tổ chức ở 
thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2003, 
đồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng đã có bài phát 
biêu quan trọng; trong đó, đồng chí nhân mạnh: : 

"Chúng ta phải có những giải pháp hợp lý và 
hiệu quả hơn nữa để thực hiện thật tốt đường lối 
của Đảng, chính sách của Nhà nước và mong 
muốn của nhân dân chăm lo ngày càng tốt hơn 
cuộc sống của thương binh, gia đình liệt sĩ, 
người. có công với cách mạng. 

Để đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào 
cuộc sống, biến các Nghị quyết của Đảng và 
chính sách của Nhà nước, tình cảm và mong 
muốn của toàn xã hội thành hiện thực phong 
trào cách mạng đối với người có công trong 
thời kỳ mới, chính sách ưu đãi xã hội đối với 
các đối tượng này cần phải đạt được các yêu 
câu cơ bản: 


Một là, thể chế hóa đường lối của Đảng và 
chính sách của Nhà nước về ưu đãi xã hội đối 


(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ IX, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 301 
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vỚi người. có công trên các binh diện và điều 
kiện cụ thể của đời sống xã hội. Cần khắc phục, 
sửa đối nhanh những điều bất hợp lý của chế độ 
chính sách xã hội trên lĩnh vực này, làm cho nó 
phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện kinh 
tế - xã hội theo đà tăng trưởng của đất nước. 

Thực hiện việc xây dựng dự án (sửa đổi) 
Pháp lệnh ưu đãi xã hội đối với người có 
công theo đúng tinh thần Nghị quyết số 
21/2003/QHI1 của Quốc hội khóa XI đã ban 
hành. Sự sửa đôi, điều chỉnh mức trợ cấp ưu đãi 
xã hội đối với người có công sẽ bảo đảm được 
mức sống tương ứng với mức sống trung bình 
của toàn xã hội. Về chức năng quản lý, Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội đã chuẩn bị 
phương án, cách thức, trình tự triển khai thực 
hiện trợ cấp ưu đãi Xã hội theo nội dung của đề 
án thực hiện cải cách tiên lương, trợ cấp Ưu đãi 
xã hội mà Chính phủ đã trình Quốc hội tại kỳ 
họp thứ tư (Quốc hội khóa XI). 

Chính sách trợ cấp ưu đãi xã hội cũng được 
điều chỉnh từng bước phù hợp với khả năng của 
ngân sách Nhà nước, đồng thời khi chỉ số giá 
sinh hoạt tăng thì các mức trợ cấp ưu đãi cũng 
sẽ được điều chỉnh phù hợp. Cơ chế "mềm" này 
cũng đồng nghĩa với sự năng động của chính 
sách bảo đảm phù hợp với mức tăng trưởng của 
nên kinh tế. 

Căn cứ số liệu điều tra về mức sống dân cư 
của Viện Khoa học Lao động - Xã hội (Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội) thì mức sống 
trung bình của toàn xã hội năm 2001 là 500 000 
đồng (VNĐ)/người/tháng và chỉ phí tối thiểu là 
230 000 đồng/người/tháng. Thời điểm hiện nay 
mức này đã có biến động. Vì vậy, dự kiến cải 
cách chế độ trợ cấp ưu đãi xã hội vào cuối năm 
2004 sẽ có sự chuyển đối ở hai khía cạnh: Chế 
độ trợ cấp ưu đãi xã hội không lệ thuộc vào chế 
độ tiền lương; trợ cấp ưu đãi xã hội được điều 
chỉnh với mức sống trung bình của toàn xã hội. 
Như vậy, sự điều chỉnh phù hợp, kịp thời chế 
độ trợ cấp ưu đãi xã hội sẽ khắc phục tình trạng 
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bất cập lâu nay của đời sống các đối tượng được 
ưu đãi xã hội so với người hưởng lương. 

Hai là, về trách nhiệm của các cơ quan quản 
lý nhà nước trong việc thực hiện chính sách ưu 
đãi xã hội đối với người có công sẽ có Sự đối 
mới căn bản. Điều này được chủ nhận ở Pháp 
lệnh ưu đãi xã hội đối với người có công (sửa 
đổi). Dự kiến Chương Quy định chức năng 
quản lý nhà nước của Pháp lệnh sẽ tăng thêm 7 
điều. Mục đích VIỆC sửa đối này không chỉ cải 
cách chế độ trợ cấp, chế độ ưu đãi ngoài trợ cấp 
phải bảo đảm phù hợp với tăng trưởng nền kinh 
tế và bảo đảm công bằng xã hội. Chế độ ưu đãi 
xã hội phải có tính hợp. lý, đồng bộ, khẳng định 
được sự quan tâm chăm sóc của toàn xã hội đối 
VỚI người có công. Pháp lệnh quy định rõ trách 
nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm 
bảo đâm tính hiệu lực thực hiện Pháp lệnh trong 
đời sống xã hội. 

Ba là, chính sách xã hội ưu đãi người có 
công tiếp tục được hoạch định và khuyến khích 
mọi thành phần xã hội hướng vào việc chăm lo 
đời sống vật chất và tinh thần người có công 
với cách mạng, thực hiện xã hội hóa việc "đèn 
ơn đáp nghĩa, làm cho phong trào này liên tục 
được kế thừa, phát triên sâu rộng, mạnh mẻ 
đề người có công luôn được chăm sóc, thể 
hiện tính ưu việt, bản chất dân chủ tốt đẹp của 
xã hội ta. 

Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: 
"Công tác ưu đãi người có công với cách mạng 
là một vấn đề rất quan trọng, một vấn đè chính 
trỊ, một vấn đề tư tưởng, một vấn đề tình cảm, 
một vấn đề xã hội, một trong những vấn đề lớn 
của nước ta... một vấn đề không cho phép một 
người Việt Nam nào không quan tâm nêu người 
đó quan tâm đến sự nghiệp cách mạng của dân 
tộc ta"... 

Ưu đãi xã hội đối với người có công là 
phương châm cách mạng, là đạo lý, là truyền 
thống văn hóa dân tộc, là chủ trương, chính 
sách lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
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Vẻ phát triển du lịcl 
Quang am 


VŨ NGỌC HOÀNG “ 


IỆN tại, trong cơ cấu GDP của 
[IỆ Nam, ngành du lịch còn chiếm 
tỷ trọng rất khiêm tốn. Tuy nhiên, 
trong tương lai, ngành này sẽ chiếm vị trí xứng 
đáng ở Quảng Nam. Đó là dự báo trên cơ sở 
các yếu tố khách quan để lựa chọn, định hướng 
nhằm thúc đẩy ngành du lịch phát triển. 
Quảng Nam là tính công nghiệp với hai 
khối ngành chính là công nghiệp và dịch vụ, 
hay nói cách khác, là tính công nghiệp - dịch 
vụ. Những năm trước mắt, công nghiệp và dịch 
vụ phát triển song song, sau một thời gian sẽ ưu 
tiên đầy dịch vụ lên trước với nhiều ngành khác 
nhau như du lịch, hàng hải, hàng không, vận 
tải, bảo hiểm, viễn thông, tài chính, ngân hàng, 
thương mại xuất nhập khẩu, đào tạo, dịch vụ về 
văn hóa - thể thao... trong đó du lịch phải đứng 
hàng đầu. Quảng Nam lựa chọn như vậy, là vì: 
Thứ nhất, nhu câu vê phát triên văn hóa sinh 
thái là khách quan, bức thiết và có xu hướng 
tăng dân. Khi đời sống kinh cẾ tăng lên, công 
nghiệp phát triển, các nhu cầu trên càng tăng 
mạnh. Nếu kinh tế là hoạt động có mục đích 
đem lại lợi ích cho con người, thỏa mãn nhu 
cầu của con người thì văn hóa là cái của con 
người, thuộc về con người. Chính vì vậy, đời 
sống kinh tế tăng lên, nhu cầu văn hóa cũng 
tăng theo. Khi công nghiệp phát triển mạnh, 
những vấn đề về môi trường tự nhiên, về các 
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bệnh tật do tốc độ và môi 
trường công nghiệp gây nên 
dẫn đến sự bức thiết phải 
cho con người môi trường 
sinh thái tốt. Các nhu cầu đó 
sẽ được ngành du lịch đáp 
ứng và đáp ứng nhu cầu về 
văn hóa sinh thái cho con 
người, và đó là chức năng 
chủ yếu của ngành du lịch. 

Thứ hai, nhu câu vật chất, tỉnh thân sẽ ngày 
càng hài hòa và thống nhất với nhau. Con 
người không ngừng đòi hỏi đáp ứng các nhu 
cầu về tỉnh thần để hoàn thiện chính mình, để 
tăng thêm sức mạnh và tâm hôn phong phú. 
Việc đáp ứng nhu cầu tỉnh thần, trong chừng 
mực nhất định, có liên quan đến những điều 
kiện vật chất. Từ đó, sản phẩm kinh tế và sản 
phẩm văn hóa ngày càng nhích lại gần nhau. 
Sản phẩm kinh tế cũng phải đáp ứng yêu cầu 
văn hóa và sản phẩm văn hóa cũng có ý nghĩa 
kinh tế (văn hóa với tư cách là động lực thúc 
đầy kinh tế; và kinh tế bảo đảm cho sự tái tạo 
lớn hơn và đa dạng hơn của bản thân văn hóa). 
Chính ngành du lịch sẽ đáp ứng đồng thời cả 
nhu cầu vật chất và tinh thần bằng các sản 
phẩm kinh tế và văn hóa. 

Thứ ba, du lịch vừa là ngành văn hóa vừa là 
ngành kinh tế. Người ta thường xếp ngành du 
lịch là ngành "công nghiệp không có khói”. 
Điều đó không sai, nhưng trước tiên nó phải là 
một ngành văn hóa. Cái kinh tế của nó phải bắt 
đầu từ văn hóa, không có văn hóa sẽ không có 
kinh tế, cái văn hóa mới làm cho kinh tế trong 
du lịch bền vững, thành công. Du lịch là một 
ngành văn hóa rất kinh tế, không riêng lợi 
nhuận do nó đem lại, mà lớn hơn thế là ngành 


* Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam 
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nghề và thu nhập xã hội do nó tạo ra; có thông 
tin - giao lưu để mở mang nhận thức, phát triển 
tư duy - yếu tố chính trong các sản phẩm của 
kinh tế tri thức. Du lịch lại là ngành kinh tế rất 
văn hóa vì nó gắn trực tiếp với con người (có 
tư duy, có nhu cầu, có sở thích, có mong 
muốn). Mà một khi có sự kết hợp hài hòa giữa 
kinh tế và văn hóa thì sự phát triển mới bèn 
vững và có thể sẽ đi xa. 

Thứ tư, so với công nghiệp thi du lịch gây 
ít ô nhiễm môi trường tự nhiên hơn. Nó giải 
quyết lao động việc làm nhiều hơn. Xét về mặt 
giải phóng con người khỏi lao động nặng nhọc, 
độc hại nó cũng có ưu thế hơn. Du lịch còn tạo 
ra và giữ cảnh đẹp cho con người, cho thơ ca, 
âm nhạc và hội họa để phục vụ con người. Trên 
thế giới, người ta có thể tìm thấy nhiều nơi là 
trung tâm du lịch đồng thời, tại nơi ấy cũng sản 
sinh nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc và hội 
họa nổi tiếng. 

Thứ năm, Quảng Nam rất có lợi thế đề phát 
triển du lịch, kể cả du lịch văn hóa và du lịch 
sinh thái. Với hai Di sản văn hóa thế giới, trên 
20 công trình văn hóa khác, vốn là vùng đã 
từng có sự giao hòa giữa các nền văn hóa 
Đông - Tây, với 125 km bờ biên sạch đẹp, 
nhiều đảo và bán đảo, nhiều hồ nước có rừng 
và đảo giữa hồ, hai khu rừng nguyên sinh với 
đặc điểm sinh thái đa dạng và riêng có của 
vùng khí hậu giao thoa Nam - Bắc Hải Vân và 
Đông - Tây Trường Sơn, 60 địa điểm có phong 
cảnh hữu tình... ưu thế đó càng mạnh mẽ. 
Nhưng lợi thế ấy sẽ dần mất đi nếu không có 
quy hoạch tốt và biết khai thác bền vững và 
ngược lại. 

Du lịch ở Quảng Nam phát triển theo hướng 
nào? Câu trả lời là, đông thời cả sinh thái và 
văn hóa, gắn với nhau, lông vào nhau. Sinh 
thái cũng là văn hóa - đó là cái văn hóa con 
người sống và ứng xử với tự nhiên. Khi có văn 
hóa, con người ứng xử với tự nhiên hài hòa 
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hơn, đúng hơn và ngược lại, môi trường tự 
nhiên, cảnh đẹp thiên nhiên là nguồn cảm hứng 
sáng tạo, là môi trường sản sinh những sản 
phâm văn hóa và kinh tế. 

Trở lại thực tế của ngành du lịch trong sự 
phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam. 
Hiện nay, dù trong cơ cầu GDP, phần thu nhập 
trực tiếp của du lịch chưa chiếm tỷ trọng lớn 
nhất, không áp đảo nhưng cũng sẽ không nhỏ 
và không vì thế mà nghĩ rằng vị trí của nó 
không quan trọng. Số tiền do nó trực tiếp tạo ra 
không phản ảnh hết vị trí và tiềm năng của nó, 
vi như trên đã nói, vị trí của ngành du lịch còn 
ở chỗ tác động, thúc đây cái khác, ngành khác 
phát triển. Khối dịch vụ rồi sẽ lớn nhất. Du lịch 
sẽ chiếm vị trí quan trọng nhất trong khối dịch 
vụ của Quảng Nam. Từ đó, có thể thấy rằng, du 
lịch sẽ chiếm vị trí xứng đáng; hoặc nói cách 
khác, du lịch 1à một trong hai ngành quan trọng 
nhất của nền kinh tế Quảng Nam. Nói khái 
lược, du lịch và chế xuất là hai ngành lớn nhất 
của Quảng Nam trong tương lai. Và nếu nhìn 
xa hơn nữa, hướng về vấn đề con người, văn 
hóa và sinh thái, thì du lịch sẽ ở vị thế hàng 
đầu. Điều cần nói ở đây là, trong bố trí không 
gian quy hoạch, những nơi nào cần sự lựa chọn 
giữa công nghiệp và du lịch thi ưu tiên cho du 
lịch. Bởi vì, vị trí của du lịch và sự đầu tư cho 
nó có những yêu cầu riêng mang tính đặc thù. 

Tiềm năng du lịch vùng ven biển Quảng 
Nam khá phong phú. Tuy nhiên, nếu không có 
giải pháp đúng thì tiềm năng ấy hoặc chưa khai 
thác đúng tầm hoặc đánh mất dân lợi thế của 
nó. Vì vậy, để du lịch Quảng Nam phát triển 
nhanh, vững chắc, cần tập trung làm sáng rõ 
một số vấn đề sau: 

Một là, quy hoạch một cách khoa học và 
tổng thể về vùng du lịch và đô thị sinh thái ở 
khu vực này. Vùng ven biển từ Điện Ngọc vào 
Hội An và từ bờ Nam sông Thu Bồn vào đến 
Tam Hải khoảng 15 000 ha, có biển và sông 
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bao quanh. Trừ một khu nhỏ quanh phố cổ Hội 
An còn lại đều có thể quy hoạch một vùng rộng 
lớn du lịch và đô thị sinh thái. Tại đây, không 
phải một phép cộng của nhiều dự án mà ngược 
lại. Nghĩa là đòi hỏi sự đồng bộ, thống nhất, 
bao gồm nhiều dự án du lịch và đô thị sinh thái 
trong một tổng thể bố trí không gian toàn vẹn. 

Vùng du lịch và đô thị sinh thái này bao 
gồm các khu du lịch sinh thái ở ven biển, cạnh 


sông (đây là phần chủ yếu) và những khu phố 


du lịch — đô thị sinh thái nhà vườn. Hạn chế 
việc gia tăng dân số ở phía Đông sông Trường 
Giang và sông Cổ Cò. Việc xây dựng các khu 
đô thị du lịch ở khu vực này không đồng nghĩa 
với chủ trương tăng cư dân (tăng cơ học) mà 
chủ yếu phục vụ tái định cư cho nhân dân tại 
chỗ, một phân khác bao gồm các nhà nghỉ cuối 
tuần, phục vụ khách du lịch. Các khu du lịch 
sinh thái và các khu đô thị du lịch quan hệ với 
nhau trong một chỉnh thể, cái này hỗ trợ cái kia 
và ngược lại. Về mặt kiến trúc, đô thị không 
làm ảnh hướng, gây trở ngại cho các khu du 
lịch thanh bình, yên nh. Phía Đông sông 
Trường Giang và sông Cổ Cò không nên bố trí 
công nghiệp, các trung tâm thương mại lớn 
nhộn nhịp, sâm uất, các khu vui chơi giải trí ồn 
ào, đông đúc, bến xe và bãi đỗ xe lớn, nhiều 
công trình cao tầng (các khu đó sẽ bố trí ở khu 
vực phía Tây sông Trường Giang, sông Cổ Cò 
và cũng nên bố trí cách xa bờ sông). 

Hai là, đô thị ở đây không phải như nếp 
nghĩ lâu nay là nhà cửa san sát, chen chúc, phố 
xá đông đúc, nhộn nhịp. Càng không phải là 
những khu nhà ống, nhà hộp liền kế nhau. Khái 
niệm về đô thị của thế kỷ XX trở về trước đã 
bộc lộ những nhược điểm về yêu cầu sinh thái 
trong tổ chức không gian sống đã không còn 
phù hợp nữa nếu không cải đôi. Chúng ta kế 
thừa, tiếp thu phần tiện nghi của đô thị và đổi 
mới căn bản về bố trí không gian thoáng. 

Đô thị vùng này nên bố trí theo hướng đô 
thị làng quê, có các phố làng và nhà vườn. 
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Đô thị mà như không phải đô thị, giống như 
ven đô vậy, không có những tòa nhà đúc đồ sộ 
mà là những ngôi nhà khiêm tốn ẩn mình dưới 
tán lá của những "vườn cây”. Trong đô thị mà 
vẫn có một số làng quê Việt Nam, có những 
làng chài ven biển mang đậm chất dân dã như 
nhiều vùng quê Quảng Nam. Đây là những khu 
đô thị yên fĩnh, lắng đọng để sau một ngày lao 
động mệt nhọc, sau một tuần làm việc căng 
thẳng, con người cần có nơi để thư giãn, để tịnh 
tâm, để tìm lại mình, do "căn bệnh công 
nghiệp " gầy ra. 

Theo đó, đô thị ấy là một đô thị xanh. Cây 
xanh rất nhiều trên đường phố, trong cơ quan, 
trong vườn nhà,... Có nhiều máng cây xanh đến 
mức khép tán thành rừng, nhiều công viên cây 
xanh, thậm chí tưởng như "thừa" vậy. LỀ đường 
rộng để trồng mỗi bên được vài ba hàng cây. 
Hạn chế tối đa các sân bê-tông và thay vào đó 
là những thảm cỏ, những rặng cây xanh nhiều 
hình dáng đẹp. Hoa phù hợp với không gian 
xanh, không gây cảm giác mạnh, ngược chiều. 
Các dòng sông và hồ nước phải được giữ gìn và 
mở rộng, không lấn bớt làm giảm không gian 
của các sông, hồ. Đào thêm hồ nước và tạo 
thêm các dòng suối. Giữ tất cả các quả đồi 
đang có và tạo thêm các đôi gò trồng cây xanh. 
Giữ nét tự nhiên lượn sóng chứ không phải san 
bằng. Hệ số sử dụng đất cho công trình rất 
thấp, có thể dưới 25%, còn dành nhiều cho cây 
xanh. Đó là vốn đầu tư cho một đô thị đặc 
trưng mà khi nhiều tiền cũng không dễ tạo 
được. Không nên có sự phân khu chức năng 
như trước đây, không gom không gian đô thị 
mà trải rộng ra. Nhà mái dốc với những đường 
cong thanh mảnh, nhẹ nhàng thay cho những 
đường thắng cứng nhắc, nặng nề. Kiến trúc 
mềm mại và đa dạng chứ không máy móc, rập 
khuôn. Dựa vào tự nhiên để bố trí kiến trúc 
phù hợp chứ không phải thay đối tự nhiên để 
cố tạo ra những sản phẩm áp đặt thô thiên. Hạn 
chế những con đường bê-tông và thay vào đó là 
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những con đường lát gạch, đá. Không xây dựng 
những hàng rào kín mà sử dụng hàng rào 
thoáng, xanh, ước lệ. Nói chung, không bố trí 
nhà cao tầng phía cạnh biển và hạn chế bố trí 
nhà cao tầng ở cạnh sông, cạnh hồ (để không 
biến sông, hô thành suối và ao). Nhà ở trong 
các khu này bố trí nhà vườn. Những nhà tái 
định cư cũng dần dân trở thành các biệt thự 
xanh trong tương lai. Muốn vậy, phải dành 
không gian và có giải pháp kiến trúc để chuẩn 
bị cho hướng đó. Khu dân cư - đô thị ở đây 
đông thời cũng là các làng du lịch, những khu 
nhà nghỉ cuối tuần. 

Ba là, các khu du lịch ở khu vực này ngoài 
những yêu cầu chung có tính chất phổ biến, đặc 
biệt lưu ý hai yêu cầu về sinh thái và văn hóa 
dân tộc. Đó là con đường để thi đua, cạnh 
tranh với các khách sạn "5 sao" của các nơi, 
các nước. Văn hóa dân tộc sẽ thúc đẩy mở rộng 
giao lưu và qua đó để bổ sung, làm phong phú 
hơn mình bởi sự đa dạng văn hóa của nhân 
loại. Sự hài hòa giữa văn hóa làng và văn hóa 
phố của Hội An cần được nghiên cứu, nhân 
rộng để du khách được tiếp xúc, cảm nhận 
được đông thời cái văn minh của phố và sự 
mộc mạc, độc đáo của làng quê Việt Nam. 

Điều hết sức quan trọng cần tập trung xây 
dựng ở vùng du lịch này chính là văn hóa giao 
tiếp, sự thân thiện, tin cậy và lịch sự, nhẹ 
nhàng. Chính điều đó sẽ làm du khách ấn 
tượng, thiện cảm. Với một kiến trúc có hôn 
(tức là văn hóa vật thể và phi vật thể lồng vào 
nhau) và văn hóa giao tiếp sẽ tạo cho vùng du 
lịch có chiều sâu, có tình cảm, đã đến rồi còn 
muốn đến nữa.Trong các khu du lịch này, hệ số 
sử dụng đất cho công trình càng thấp hơn, có 
thể không quá 15%, còn lại là diện tích dành 
cho cây xanh, bãi có và độ thông thoáng lớn 
hơn so với các khu đô thị sinh thái. 

Đối với các khu du lịch nói chung không sử 
dụng mặt tiền - đường, mà sử dụng mặt tiền - 
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sông, biển. Đường ven biển nên lùi xa mép 
nước, tạo đủ không gian cho các khu du lịch 
gắn liền với biển, không bị ngăn cách bởi 
đường ô-tô. Đường ven sông nói chung, cũng 
theo tinh thần ấy, tất nhiên còn tùy thuộc địa 
hinh cụ thể và thỉnh thoảng cũng có đoạn ngắn 
chạy gần mép nước để người đi trên đường 
nhìn thấy sông, biển. Đường ven biển, ven 
sông lượn sóng, nhấp nhô theo địa hình tự 
nhiên sẽ sinh động hơn so với san ủi bằng và 
làm thắng tắp. Từng khu du lịch, trong quá 
trình thiết kế, cần đặc biệt quan tâm tạo điều. 
kiện cho du khách tiếp xúc tối đa với thiên 
nhiên, khi mở cửa ra là thấy trời mây, cỏ, cây, 
đồng quê và sông biên, tạo cảm giác hèa quyện 
với thiên nhiên. Nói chung, trong vùng du lịch 
sinh thái, không thấy sự can thiệp thô bạo của 
con người làm biến đối, làm dị dạng tự nhiên. 
Ngược lại, phải bảo vệ tối đa, phải tôn tạo tự 
nhiên, giữ cho nó "nguyên lành, chân thật". 
Không phải là cái thiên nhiên hoang dã, trần 
trụi, mà là thiên nhiên được nâng nuu, tôn tạo 
bởi bàn tay con người. Gần các khu du lịch có 
thể có làng chài, làng quê Việt Nam - những 
khu nhà vườn có dân cư sinh sống, trồng hoa và 
cây cảnh... sinh động và mộc mạc, dân dã. 
Không nên bố trí liên tiếp kế nhau hết khu du 
lịch này đến khu du lịch khác, mà cần sự thông 
thoáng băng những mảng cây xanh hoặc bãi cỏ. 
Điều đó không. phải là lãng phí, sau này có thể 
tốn rất nhiều tiền mà vẫn không tạo được. 


Cuối cùng, có thể tóm tắt về quy hoạch 
không gian đối với các khu đô thị và du lịch ở 
vùng ven biển Quảng Nam như sau: Đó là một 
vùng đô thị và du lịch sinh thái, xanh, thoáng 
và yên tính, dựa vào tự nhiên và tôn tạo tự 
nhiên; một không gian kiến trúc "có hôn”, có 
đặc trưng văn hóa dân tộc, ấn tượng. Tại đây là 
sự hài hòa của sinh thái và kiến trúc, lồng 
quyện vào nhau giữa văn hóa phi vật thể và văn 
hóa vật thể. Và đó là dấu ấn riêng của du lịch 
Quảng Nam trong những năm sắp tới. Cì 
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ÌM ra những giải pháp đòn bây thúc 

| đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

trên cơ sở khai thác có hiệu quả những tiềm 

năng lợi thế của địa phương là định hướng 

chiên lược của Tây Ninh trong chặng đường 

còn lại của kế hoạch năm năm giai đoạn 2001- 
2005 và các giai đoạn tiếp theo. 

Là một tính 
thuần nông, cơ 
SỞ vật chât lạc 
hậu, kết cấu hạ 
tầng yếu kém, lại 
bị chiến tranh tàn 
phá thuộc nhóm: 
các tỉnh thiệt hại 


Tây Ninh phấn đấu 
giứ vứng (ốc độ tăng trưởng 


cách mạng, vùng sâu, vùng Xa và vùng dọc 
biên giới Cam-pu-chia. Nhờ SỰ, nỗ lực chung 
của tât cả các ngành, các cấp, tông kim ngạch 
xuất khẩu giai đoạn 2001 - 2003 tăng bình 
quân 31,7%/năm (kế hoạch 2001 - 2005 dự 
kiến tăng 14 đến 15%/năm). Tạo thêm việc 
làm mới cho 18 000 lao động bình quân mỗi 
năm (kê hoạch dự kiên là từ 16 000 đên 17 000 
lao động/năm). 
Bước đột phá này 
đã tạo ra những 
chuyển biến tích 
cực, nhất là trong 
lnh vực nông 
nghiệp, nông 
thôn. Các mục 
tiêu xã hội như 


nặng nê nhât, vs A? ° hội n 
Tây Ninh đang cao và ôn định „..= 
tưng Dược vươn k 

lên trở thành một - ._ pm 
tính có kinh tê : nghĩa"... đêu 
sử saNÖG NGUYÊN VĂN TIẾN ° được những kết 
nông nghiệp và quả tích cực theo 
dịch vụ trong hướng gắn tăng 


tông thể chiến 
lược của cụm kinh tế động lực phía Nam. 

Quán triệt và vận dụng sáng tạo các nghị 
quyết của Trung ương Đảng và được sự chỉ 
đạo sát sao của Chính phủ, Tây Ninh đang 
hình thành một cơ cấu kinh tế có tỷ trọng 
tương đối hợp lý giữa các ngành kinh tế, phù 
hợp với địa bàn và lợi thế của địa phương. 

Để thực hiện các mục tiêu chiến lược của 
kế hoạch 2001- 2005, ngay từ những tháng đầu 
năm 2001, Tây Ninh xác định tập trung đột 
phá vào các hướng chiến lược chủ yêu sau đây: 

Huy động mọi nguôn lực, đầu tư theo 
hướng ưu tiên sản xuất các sản phẩm có giá trị 
thương mại và xuất khâu, giải quyết công ăn 
việc làm cho thanh niên nông thôn, góp phân 
nâng cao đời sống, từng bước ôn định và thay 
đôi bộ mặt nông thôn, nhất là các vùng căn cứ 
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trưởng kinh tế 
với các mục tiêu phát triển xã hội. Hiện tại, cả 
tỉnh không còn hộ đói, hộ nghèo giảm xuống 
chỉ còn 5%. 

Lấy sản xuất hàng xuất khẩu làm mục tiêu, 
Tây Ninh đã chủ động quy hoạch và sắp xếp 
lại các vùng cây chuyên canh theo hướng giảm 
diện tích cây lương thực và tăng diện tích các 
cây công nghiệp có giá trị xuất khâu và thương 
mại cao trên thị trường như mía đường, thuốc 
lá, ngô lai, khoai my, cao-su.. „ gắn các vùng 
chuyên cây nguyên liệu nói trên với quy hoạch 
các cụm nhà máy chế. biến. Khắc phục 
một bước sự bất cập và mất cân đối giữa trông 
trọt - chế biến và tiêu thụ sản phẩm, từng bước 
nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cùng một 


* Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tây Ninh 
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diện tích đất. Đẩy mạnh chương trình ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật về giông cây trồng, con 
vật nuôi, công tác khuyến nông, bảo vệ thực 
vật, thú y giúp nông dân tiếp cận khoa học - 
công nghệ tiên tiến. Thực hiện đầu tư tập trung 
các dự án nuôi bò sữa, bò thịt, cá, tôm có giá 
trị thương mại và xuất khẩu cao. Thành công 
đáng nói hơn cả của lĩnh vực này chính là tìm 
được hướng đi mới cho việc khai thác những 
tiềm năng và lợi thế của Tâ ây Ninh thông qua 
việc xác định đúng những sản phẩm thế mạnh 
có tính thương mại và xuất khẩu a0. Trong 
nông nghiệp, những giống cây trông và con 
vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị 
kinh tế, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và 
điều kiện sinh thái của Tây Ninh đã được triên 
khai có hiệu quả. Hướng đi này đã mở ra cho 
Tây Ninh thế phát triên mới khác về chất, tạo 
động lực cho các giai đoạn phát triển kế tiếp. 
Quan trọng hơn, nó đã góp phần hình thành 
một thói quen, một phong cách tư duy mới cho 
người sản xuất và các nhà quản lý; tạo ra một 
nếp nghĩ và cách làm mới phù hợp với xu thế 
hội nhập trong điều kiện phát triên của khoa 
học và công nghệ. 


Trong tiểu, thủ công nghiệp, VIỆC đấy mạnh 
khai thắc tim kiếm những sản phẩm có giá trị 
thương mại, xuất khẩu là hướng phát triên 
quan trọng. Nhiều làng nghè truyền thống đã 
được khôi phục, hàng loạt các sản phẩm tiêu 
thủ công nghiệp và công nghiệp phục vụ tiêu 
dùng như gạch, ngói, bao bì, xay sát, chế biến 
nông sản, thủ công mỹ nghệ... đang chiếm tỷ 
trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế. 


Về công nghiệp, Tây Ninh đã đạt được 
những thành tựu nhất định. Từ xuất phát điểm 
gần như "trắng" về công nghiệp, Tây Ninh đã 
kiên trì theo đuổi mục tiêu chuyên dịch cơ cầu 
kinh tế theo hướng tăng tý trọng công nghiệp, 
dựa trên cơ sở khai thác tốt nhất những lợi thế 
của địa phương, kết hợp với sự hỗ trợ của 
Trung ương và sự liên kết đôi bên cùng có lợi 
với các địa phương khác. Đến nay, về cơ bản, 
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Tây Ninh đã hình thành các khu công nghiệp 
trên cơ sở các lợi thế: Khu Công nghiệp Trảng 
Bàng, Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Khu 
Công nghiệp, Khu chế xuất Linh Trung 3,.. 
Khởi công xây dựng nhà máy xi-măng sản 
lượng 1,5 triệu tấn/năm và sẽ vận hành sản 
xuất vào đầu năm 2006, tạo việc làm cho hơn 
1 000 lao động, góp thêm 30% vào GDP binh 
quân hằng năm của tỉnh. 


Tỉnh đang xin phép Chính phủ hình thành 
mới Khu Kinh tế cửa khẩu Sa Mát; Khu 
Thương mại - Đô thị - Công nghiệp 986 ha với 
chính sách ưu đãi giống như Khu Kinh tế Lao 
Bảo... Tiếp tục xin phép mở rộng Khu Công 
nghiệp Tráng Bàng lên 1 650 ha bao gồm cả 
dịch vụ ngoài khu công nghiệp, nâng Khu 
Linh Trung 3 lên quy mô 203 ha... Có thê nói, 
mặc dù còn rất non trẻ nhưng các khu công 
nghiệp đã góp phần tạo ra một diện mạo mới 
cho Tây Ninh, hứa hẹn một tương lai đầy triển 
vọng. Nó chứng tỏ, nếu có chiến dược đúng và 
một quyết tâm cao, được sự đồng thuận và 
giúp đỡ của Trung ương và của các ngành các 
câp, nhất định sẽ tạo được thể và lực mới để 
đầy nhanh tốc độ phát triển, phấn đấu đưa 
Tây Ninh sớm trở thành một trong những tỉnh 
công nghiệp hiện đại của khu vực phía Nam. 

Khai thác lợi thế vùng biên giới cũng là 
một chủ trương được triên khai đồng bộ và 
nhất quán. Quán triệt quan điểm của Đảng là 
xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và hữu 
nghị, Tây Ninh tập trung đầu tư phát triển 
đúng mức các vùng kinh tế cửa khẩu. Khu 
Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài với quy mô diện 
tích ban đầu 21 292 ha và quy hoạch đưa vào 
sử dụng giai đoạn 1 là 986 ha, với 37 dự án đã 
được triên khai đang đi vào hoạt động là một 
ví dụ. Mộc Bài sẽ trở thành trung tâm đô thị 
hiện đại - một thành phố công nghiệp - thương 
mại cho cả khu vực Đông Nam Bộ và các tỉnh 
phía Nam. 

Cùng với Mộc Bài, Tây Ninh đang xin 
phép Chính phủ thành lập Khu Kinh tế cửa 


Số.15 (tháng 8 năm 2004) 


hực tiễn - Xinh ngiiệm 


khẩu quốc tế Sa Mát; nâng cấp và cải tạo quốc 
lộ 22B đoạn từ thị trần Gò Dâu đến cửa khẩu 
Sa Mát thành trục lộ giao thông trọng yếu phát 
triên kinh tế vùng biên giới. Xin phép Chính 
phủ triển khai dự án xây dựng vườn quốc gia 
Lò Gò - Sa Mát và vùng đệm vườn quôc gia 
Lò Gò - Sa Mát - kêt hợp giữa bảo tôn thiên 
nhiên và phát triển du lịch sinh thái vùng biên 
giới nhằm xây dựng nơi đây trở thành một 
trung tâm du lịch sinh thái khu vực Đông Nam 
Bộ. 

Để khai thác tốt lợi thế vùng biên giới, 
ngoài việc hình thành các trung tâm công 
nghiệp - thương mại, Tây Ninh đang kiến nghị 
với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm cho phép xây 
dựng tại cửa khâu Mộc Bài khu vui chơi giải 
trí với các trò chơi dân gian có thưởng, vừa bảo 
tồn các giá trị văn hóa truyền thống, vừa nâng 
tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, mở ra 
các loại hình đầu tư đa dạng, thu hút các nhà 
đầu tư tích cực tham gia, góp phần đây nhanh 
tiến độ thực hiện dự án Khu Kinh tế cửa khẩu 
Mộc Bài. 

Phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ cũng là 
một lợi thế mà Tây Ninh đang từng bước triển 
khai có hiệu quả. Những năm qua nhờ làm tốt 
khâu cải cách thú tục hải quan, thuế, lượng 
hàng hóa đi qua cửa khẩu ngày càng tăng. Đây 
chính là một nguôn thu quan trọng của ngân 
sách trung ương và địa phương trên địa bàn 
tỉnh. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ vùng biên và 
các ngành dịch vụ khác là trọng tâm của 
chương trinh khai thác các ngành dịch vụ, đặc 
biệt là dịch vụ quá cảnh và thương mại xuất 
nhập khẩu. Khu du lịch Núi Bà, Hồ Dầu 
Tiếng, căn cứ Trung ương Cục, Tòa Thánh, du 
lịch sinh thái Lò Gò - Sa Mắt... thực sự trở 
thành những điểm thu hút khách hấp dẫn. 
Hướng tập trung đầu tư phát triển du lịch, nâng 
du lịch trở thành một trong những ngành kinh 
tế mũi nhọn, gắn với việc phát huy lợi thế của 
địa phương thông với các danh thắng lịch sử - 
văn hóa được Tây Ninh đặc biệt quan tâm. 
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Yạp chí Sộng sản 


Ngành kinh tế này hằng năm bổ sung vào GDP 
của tỉnh một tỷ lệ đáng kể, giải quyết được 
công ăn việc làm cho người lao động, góp 
phân quảng bá và tôn vinh những giá trị lịch 
sử, văn hóa của Tây Ninh với cả nước và bè 
bạn quốc tế. 

Kết hợp thực hiện tốt các chương trình 
trọng yếu trên đây với việc đây mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục thu hút 
đầu tư, phát triển các ngành dịch vụ. Có giải 


- pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc 


trong quá trinh hinh thành và xây dựng các 
khu công nghiệp, khu chế xuất, cụ thể là các 
vấn đề liên quan đến giải tỏa đền bù, giá thuê 
đất, dịch vụ tài chính, ngân hàng, thuế... 

Hợp tác phát triển mọi mặt với Thành phố 
Hồ Chí Minh, trong đó ưu tiên hơn cả là chú 
trọng thu hút đầu tư về Tây Ninh và phối hợp 
đào tạo nguôn nhân lực phục vụ các khu công 
nghiệp. Mời gọi đầu tư thông qua việc áp dụng 
các chính sách thông thoáng theo hướng vừa 
tôn vinh những người có công, vừa khuyến 
khích lợi ích vật chất, nhằm phát huy tốt mọi 
kênh, mọi nguồn thu hút đầu tư từ nhiều đối 
tượng khác nhau. Quảng bá về lợi thế và thu 
hút mạnh đầu tư vào các cụm kinh tế cửa khẩu 
là hướng ưu tiên trọng tâm chiến lược nhằm 
gắn kết phát triển kinh tế với tăng cường xây 
dựng vùng biên giới hòa bình hữu nghị và hợp 
tác. 

Với những bước đi cụ thể và những gì đã 
triển khai, Tây Ninh đang từng bước thể chế 
hóa tinh thần của Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 9, khóa IX, vào thực tiễn cuộc 
sống. Phía trước chắc chắn còn có những khó 
khăn, nhưng Tây Ninh cùng cả nước quyết tâm 
hoàn thành tốt kế hoạch năm năm còn lại của 
chặng đường kế tiếp. 

Vững tin vào những øi đã đạt được 
Tây Ninh phấn đấu để mãi xứng danh là vùng 
căn cứ địa cách mạng, xứng đáng với niềm tin 
yêu của đông bào và chiến sĩ cả nước. L) 
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2x4 xu la ¿a Ị : 
NT LÍ) LÍj (lLÏ¡ L¡ lì )jLÚI 


Lĩnh Dĩ 


NGUYÊN VĂN THỤY * 


1 - Cân khẳng định cuộc đấu tranh chống 
tham những, tiêu cực vừa qua đã thu được 
một số kết quả bước đầu 

Có thể coi Đại hội VII đã đánh dấu mốc thời 
gian Đảng ta chính thức nêu ra và phát động 
cuộc đấu tranh chống tệ tham nhũng, tiêu cực. 
Lần đầu tiên Bộ Chính trị có chỉ thị về chống 
tham nhũng, tiêu cực. Đó là Chỉ thị 15-CT/TW, 
ngày 20-11-1992, Về một số biện pháp ngăn 
chặn, đây lui tệ tham những, buôn lậu. 
Từ đó, trong các giai đoạn khác nhau, Đảng 
đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề ra 
nhiều chủ trương, biện pháp ngăn chặn tệ nạn 
này. Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ khóa VII 
(1-11-1994) của Đảng còn chỉ rõ nguy cơ tệ 
tham những, tiêu cực "làm cho bộ máy Đảng và 
Nhà nước suy yếu, lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng, đối với chế độ bị xói mòn". Về phía 
Nhà nước, trong số 21 văn bản pháp quy có nội 
dung chống tham nhũng, tiêu cực được ban hành 
từ năm 1954 đến nay, thì 19 văn bản ban hành 
trong thời kỳ đổi mới. 

Sau Đại hội IX, Đảng và Nhà nước ta đã 
chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, 
tiêu cực tập trung và quyết liệt hơn. Kết luận số 
04-KL/TW (19-11-2001), đặt nhiệm vụ chống 
tham những, lãng phí là trọng tâm trước mắt của 
Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán 
bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, 
tiếp tay, bao che cho kẻ tham nhũng, tiêu cực, 
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IS Hệ bỉ cứu 


Yạp chí Gộng sản 


dù người đó là ai và giữ 
cương vị gì đều bị xử lý 
nghiêm minh. Theo số liệu 
của Ủy ban Kiểm tra 
trung ương, từ năm 2001 
đến tháng 6-2003, có 
10041 đảng viên tham 
nhũng, tiêu cực bị thi hành 
kỷ luật từ khiến trách đến 
khai trừ khỏi Đảng, chiếm 
22,28% trong tổng số đảng viên bị thi hành kỷ 
luật. Qua 9 vụ án điểm mà Trung ương chỉ đạo 
xử lý trong hai năm 2001 và 2002, có 176/196 
bị can vốn là cán bộ, công chức nhà nước; 
6Š bị can nguyên là đẳng viên. 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo 
nhiều vụ án, vì thế, hàng loạt vụ án liên quan 
đến tham nhũng, tiêu cực trước đây rất chậm 
được xét xử nay đã lần lượt xét xử, như: vụ án 
Mường Tè, Lai Châu (11-2001), vụ án Công ty 
Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Yên Bái (1-2002), vụ: 
án Công ty Dược và Xuất nhập khẩu Cà Mau 
(3-2002), vụ án Công ty Thương mại - Dầu khí 
Đồng Tháp (5-2002), vụ nhận hối lộ và hoàn 
thuế VAT ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn... 
Gần đây, đã xét xử vụ án Lã Thị Kim Oanh, cả 
8 bị can là đảng viên đều bị kết án nghiêm 
khắc, 2 bị can là cán bộ cao cấp của Đảng đã bị 
kết án tù. 

Nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, nhất là đối 
với 2 lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai và xây 
dựng cơ bản đã liên tiếp triển khai. Chỉ tính 
riêng lĩnh vực dự án, năm 2002 trên toàn quốc 
đã thanh tra, kiểm tra 995 dự án, trong đó Thanh 
tra Nhà nước thực hiện 17 dự án, thanh tra các 
bộ, ngành, địa phương, cơ quan thuộc Chính 
phủ, các tổng công ty 91 thực hiện 978 dự án. 


* Vụ trưởng, Bộ phận Thường trực Trung ương 6 (2) 


Số 15 (tháng 8 năm 2004) 


Cực tiễn - “Xinkt nghiệm 


Những việc làm trên đã bước đầu hạn chế, 
răn đe và phòng ngừa một phân tệ tham nhũng, 
tiêu cực, được nhân dân ghi nhận và ủng hộ. 

Đảng ta đã rất đúng đắn khi đặt nhiệm vụ 
chống tham nhũng, tiêu cực vào vị trí đột phá 
của Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

2 - Nhân dân còn hết sức lo lắng về tính 
nghiêm trọng của tình hình tham những, tiêu 
cực hiện nay 

Năm Z002, theo phân loại của Tổ chức Trong 
sáng Quốc tế (TT, nước ta chưa được xếp vào 
nhóm "sạch sẽ", ít tham nhũng, gồm 21 nước, 
trong đó có Trung Quốc; cũng không được đứng 
(rong. số các nước có tệ "tham những trung bình" 
mà vân trong nhóm 16 nước có tệ "tham nhũng 
nặng nề", 
Theo điều tra của Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương, tháng 8-2003, chỉ có 15% số người 
được hỏi ý kiến cho răng tham nhũng đã giảm 
nhiều, trong khi đó 23% cho rằng tăng hơn 
trước, 24% cho rằng vẫn như cũ. 

Tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, trước 
hết, ở chỗ nó đang lan rộng, xâm nhập vào hâu 
hết các ngành và lĩnh vực kinh tế, xã hội: từ 
công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử 


dụng đất đai, tài chính ngân hàng... các cơ quan 
như công an, thanh tra, kiêm sát,... đên những 


lĩnh vực nhạy cảm thuộc về hoặc liên quan trực 
tiếp tới con người như giáo dục, đào tạo, chăm 
sóc sức khỏe nhân dân, thương binh - xã hội... 
Trong xây dựng cơ bản đó là tình trạng chạy 
dự án, "đi có về có, đi không, về không", móc 
ngoặc tay ba: tư vấn thiết kế - A - B... Trong (ài 
chính, ngân hàng, đó là tệ lập chứng từ giả, khai 
khống khối lượng, khai gian giá, "gửi giá"; mua 
giá thấp kê khai giá cao; mua thiết bị cũ, kê theo 
giá thiết bị mới, duyệt cho doanh nghiệp hưởng 
chính sách không đúng chế độ để chia lợi... 
Trong quản lý và sử dụng đất đai, đó là nạn lợi 
dụng cấp đất, lấy đất của dân, áp giá đền bù thấp 
để chiếm dụng, chuyển nhượng, chia chác 
đất cho nhau, bán giá cao gấp nhiều lần nhằm 
thu lợi trái phép... Trong lĩnh vực lao động, 


Số 15 (tháng 8 năm 20604) 


mặc dù đã đứng trên 15 nước khác.. 


Yạp chí Gộng sản 


thương binh - xã hội, đó là tệ lập hồ sơ giả, khai 
khống, tính trùng đối tượng để rút tiền chia 
nhau, nhận tiền hối lộ để làm thủ tục cho những 
đối tượng không được hưởng trợ cấp xã hội... 
Trong lĩnh vực y tế, là nạn vòi vĩnh, sách nhiễu 
bệnh nhân, móc ngoặc với các quầy bán thuốc 
để nâng giá, ép giá thuốc mưu chia chác quyền 
lợi... Trong øiáo dục, đào tạo, là kiểu tuyển sinh 
vượt chỉ tiêu để thu phí, gian lận trong coi thị, 
chấm thi, cấp văn bằng, "bán" điểm các môn thi; 
ép học sinh học thêm để dạy thêm tràn lan cốt 
để thu tiền. Trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật, là 
tình trạng nhận hối lộ, làm lệch kết quả điều tra; 
bỏ sót tội phạm, gây oan sai trong truy tố, xét 
xử, thi hành án; làm sai hồ sơ, chạy tội hoặc tiếp 
tay cho tội phạm; dọa dẫm, nhận biếu xén để bỏ 
qua những vi phạm hoặc đưa ra những kết luận 
sai lệch; ra giá, nhận "của đút", cảm tình cá 
nhân... để làm giảm mức độ sai phạm. Trong 
tham mưu hoạch định cơ chế, chính sách cụ thể, 
là tệ lợi dụng kẽ hở, cố tình tạo ra những kế hở 
để làm ăn bất chính, bán thông tin kinh tế, xã 
hội, làm lộ thông tin về các chủ trương, chính 
sách mới, đầu tư, dự án, về quy hoạch đất đai, 
xuất, nhập khấu, tăng, giảm giá một số mặt 
hàng... Trong công tác cán bộ, là nạn nhận của 
đút lót, cảm tình cá nhân, giao giá khi tuyên 
chọn, tiếp nhận, bố trí, tiến cử, giới thiệu cán bộ 
vào các cương vị công tác khác nhau; lên lương, 
xếp ngạch, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại cơ 
quan, đơn vị, thuyên chuyên vị trí công tác. 

Về kinh tế, tuy chưa có số liệu điều tra, đánh 
giá tông thể sự thiệt hại do tham nhũng, tiêu cực 
gây ra, nhưng chắc chắn là rất lớn. Có thể hình 
dung qua mấy thông tin sau đây. Theo Ban 
Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ †) rêng 
trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, "không có công 
trình nào thất thoát dưới 20%. Nếu theo tỷ lệ đó 
mà nhân lên, sẽ thất thoát khoảng 30 ngàn tỉ 
đông, số tiên này đủ để trả lương cho khu vực 
hành chính, sự nghiệp của cả nước. Chỉ cần 


(1) Báo Tiên phong, ngày 12-11-2003 
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hựe tiễn - XinÍt nghiệm 


Yạp chí Gệng sản 


giảm 10% số thất thoát trong xây dựng cơ bản là 
có thể đủ nguôn để thực hiện cải cách tiên 
lương . Ở nước ngoài, Trung Quốc là nước được 
liệt vào nhóm "sạch" của thế giới về tham 
nhũng, nhưng theo đánh giá năm 2002, "số tiên 
tham những của cán bộ lãnh đạo tới 850 tỉ nhân 
dân tệ, chiếm 10% GDP. Số tiền này vượt quá 
GDP trong 2 năm của Trung Quốc trong thập kỷ 
60) của thế kỷ XX, có thể làm giảm 0,5% tốc 
độ tăng trưởng kinh tế hàng năm), Với các 
nước thuộc nhóm tham nhũng "nặng nè", như 
Dai-a và Dăm-bi-a, trong vài năm qua mỗi nước 
đã mất vì tham những khoảng 5 tỉ USD; Pa-kít- 
xtăng mất 30% giá trị các dự ân công cộng để 
hối lộ và ăn chia; tham nhũng cũng đã nuốt mất 
của Băng-la-đét khoảng 50% giá trị đầu tư nước 
ngoài), 

Về mặt xã hội, theo chúng tôi, đến nay 
sự đánh giá của Đại hội IX của Đảng (tháng 
4-2001) vẫn còn nguyên giá trị: "Điều cần nhấn 
mạnh là tỉnh trạng tham nhũng và sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một 
bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang cản 
trở việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng, gây bất bình và làm giảm lòng 
tin trong nhân dân và ià rất nghiêm trọng"... 
"nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy của hệ 
thống chính trị và trong nhiều tô chức kinh tế là 


một nguy cơ lớn, đe dọa sự sống còn của chế 


độ ta, tình trạng lãng phí, quan liêu còn khá phổ 
biến". 

Tham nhũng, tiêu cực hiện nay xây ra khá 
phổ biến ở các chức danh công chức từ thấp đến 
cao, như chúng ta đã biết. Quy mô vật chất do 
tham nhũng gây nên rất lớn, tiêu cực trải rộng từ 
lợi ích rất nhỏ nhặt, "ăn bẩn" vài chục ngàn 
đồng, đến hàng tỉ lông h thậm chí công khai mặc 
cả giá để được giải quyết các vấn đề lớn như cấp 
nhà, cấp đất, cấp cô-ta... Hành vi tham nhũng, 
tiêu cực ngày càng đa dạng, thủ đoạn ngày càng 
tỉnh vi, tính chất ngày càng phức tạp và mức độ 
ngày càng nghiêm trọng. Tham nhũng, tiêu cực 
không còn là hiện tượng riêng lẻ mà có tổ chức 
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liên kết chặt chẽ giữa nhiều người, nhiều ngành, 
đan xen giữa các đối tượng ngoài xã hội với cá 
nhân, thậm chí có cả với tổ chức trong hệ thống 
chính trị; đã hình thành băng nhóm theo kiểu 
"xã hội đen". 

Tuy chưa đe dọa trực tiếp nền độc lập chủ 
quyền đất nước, chưa ảnh hưởng rõ rệt đến tốc 
độ phát triển kinh tế, song tệ tham những, tiêu 
cực đang ngày càng tỉnh vi, tràn lan, len lỗi vào 
các ngõ ngách của đời sống kinh tế - xã hội, 
trong đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ 
công chức. Nó sẽ gậm nhấm dân tiềm lực kinh 
tế - xã hội, làm trầm trọng thêm các nguy cơ 
khách quan đối với sự nghiệp đổi mới và quốc 
phòng - an ninh. Nếu để thực trạng này tiếp tục 
kéo dài thì nguy cơ chệch định hướng xã hội chủ 
nghĩa, mất quyên lãnh đạo của Đảng có thể sẽ 
là hiện thực trong tương lai không xa. 

Đã có lời cảnh báo nghiêm khắc răng, trong 
suốt quá. trình lãnh đạo của Đăng ta, kể từ khi 
câm quyền chưa bao giờ số ố lượng. đội ngũ cán 
bộ, đẳng viên suy thoái đạo đức, lối sống nhiêu 
như hiện nay; chưa bao giờ tỉnh trạng tham 
những, tiêu cực trong Đảng nghiêm trọng như 
hiện nay. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, 
tiêu cực vì thế, là cuộc đấu tranh không được có 
điểm dừng, khó khăn và phức tạp, cần có sự chỉ 
đạo thường xuyên, kiên quyết của Đảng, Chính 
phủ và sự tham gia của toàn xã hội. 

Cán bộ của Đẳng và Nhà nước, ở bất cứ cấp 
nào cân nhắc nhau cảnh giác trước các thủ đoạn 
của tệ tham nhũng, tiêu cực. Cần tỉnh táo trước 
thủ đoạn dùng vật chất để lôi kéo, mua chuộc. 
Điều nhỏ nhất là cần thẳng thắn chối từ những 
món quà, khoản tiền lớn tự dưng họ đem đến. 
Vì những món quà đó có thể dẫn đến những rắc 
rối về sau, xô đẩy dính líu đến tham nhũng, 


(2) Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, những điều ít 
được công bồ, TTXYVN, Hà Nội, 5-2002 

(3) Ban Tư tướng Văn hóa Trung ương: Tài liệu tham 
khảo, số 9-2003 

(4) Báo Thanh niên, ngày 11-12-2003 
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tiêu cực. Mặt khác, cần lưu ý về các mối quan hệ 
tình cảm. Chúng tìm hiểu và sẵn sàng đáp ứng 
Sở thích của mình thông qua thư ký, người 
giúp VIỆC, qua VỢ con, người thân mà chưa rõ 
nguôn gốc... Khi đã tiếp cận được, chúng thường 
lợi dụng những quan hệ Ấy để "khi mượn Oal 
cợp”, lừa gạt, tạo thế, hù dọa, gây niềm tin với 
đối tác. 

3~ Về nguyên nhân của tệ tham những 

Trước hết, về nhận thức, trong xã hội dường 
như đang hình thành tâm lý mặc nhiên thừa nhận 
tham những, tiêu cực, chấp nhận việc lo lót đối 
với một số cán bộ, công chức để giải quyết công 
việc, mặc dù thừa biết đó là nhiệm vụ của công 
chức; coi việc lo lót như là sự trả ơn (khi làm 
giấy tờ, nhất là các loại giấy tờ liên quan đến 
nhà đất, đến sản xuất, kinh doanh; để được 
khám, chữa bệnh, được thầy, cô quan tâm đến 
con cái mình; để có nước, có điện; để nhận 
quyền lợi, chế độ trợ cấp xã hội; đặc biệt, khi 
vay vốn, xin dự án, xin giấy phép đầu tư các 
loại, nhận đề tài nghiên cứu khoa học, đề án 
công tác...). 

Về phía đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện 
công vụ lại tự coi mình là người gia ơn cho 
dân, có quyền đòi hỏi và nhận sự trả ơn bằng 
vật chất; coi đó là công lao giúp đỡ và có quyền 
hướng thù lao (!), thực chất là nhận hối lộ. 
Nhiều cán bộ hiện nay còn cho rằng, không 
tham những, tiêu cực thì không thể sống 
được (!). Thậm chí, cả cấp tham mưu có khi 
cũng hiểu rất sai lệch về công vụ của công chức, 
coi công vụ là dịch vụ ()). 

Nếu nhìn vấn đề tham nhũng, tiêu cực từ góc 
độ chính trị, rõ ràng đó là môi trường phi xã hội 
chủ nghĩa mà đáng báo động thay, lại đang hình 
thành trong xã hội ta hiện nay. Chúng ta hướng 
tới xây dựng một xã hội tôn vinh đạo đức nhân 
văn, tôn vinh tri thức, nhưng trên thực tế tệ tham 
những, tiêu cực lại xô đẩy con người ta chạy 
theo vật chất, tất cả vì đồng tiền. Nguyên lý cao 
quý “mình vì mọi người, mọi người vì mi 
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bị xem nhẹ đến mức ngượng ngùng khi ai đó 
nhắc đến nó. Không Ít người chỉ ủng hộ nguyên 
tắc ứng xử "sòng phẳng", tiền trao, cháo múc", 
mà không quan.tâm đến người khác. Các nghĩa 
vụ xã hội của công dân ngày càng thu hẹp, thực 
hiện thiếu tự giác, các phúc lợi xã hội vốn tốt 
đẹp, đáng lẽ phải duy trì và phát huy, đã bị hủy 
bỏ, nhất là trong giáo dục, y tế... Học sinh ngày 
càng ít biết đến nhiệm vụ quản trường, quản lớp. 
Không ít thầy giáo, cô giáo quên cả nhiệm vụ 
phải giúp đỡ học sinh. Các mối quan hệ đó đa 
phần được thay thế bằng tiền và phải có tiền. 
Phải chăng tệ nạn tiêu cực đó đã tạo ra những 


. nhận thức xấu cho thế hệ công dân mới ngay từ 


đầu đời? 

Công tác giáo dục tư tướng, chính trị còn 
chậm đổi mới, nội dung cũ, phương pháp cũ, 
hình thức lỗi thời, thiếu tính thuyết phục, ít đi 
vào lòng người. Mặt khác, việc tổ chức các khóa 
học cũng mới quan tâm đến lý luận, chưa quan 
tâm đến thực tiến, chưa có môi trường xã hội 
nuôi dưỡng, củng cố tư tưởng, đạo đức mang 
tính lý luận đó. 

Cuối cùng, cần nhận thấy công tác cán bộ 
còn những bất cập, từ khâu bôi dưỡng, tuyển 
chọn, đánh giá, đề bạt, bố trí, thuyền chuyên, 
đến xử lý cán bộ. Làm thế nào để đánh giá cán 
bộ đúng và khách quan; nguồn tuyển chọn cán 
bộ ở ở đâu, cần những quy chuẩn kiến thức, phẩm 
chất thế nào; cán bộ cân được rèn luyện, thử 
thách qua thực tiễn ở đâu... vẫn là những câu hỏi 
chưa có lời giải phù hợp. Việc lựa chọn cán bộ 
vào các vị trí quan trọng, vị trí đứng đầu vẫn 
tiếp tục thiếu dân chủ, công khai, nên vẫn còn 
nhiều cửa để một số phần tử cơ hội, tham nhũng, 
tiêu cực, hoặc bao che cho các tệ tham nhũng, 
tiêu cực lọt được vào và giữ những vị trí quan 
trọng, đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Vũ khí tự phê binh và phê bình trước mặt tiêu 
cực của cơ chế thị trường đã kém hiệu quả, nếu 
không nói là hết hiệu lực, nhưng lại chưa có các 
dạng vũ khí có hiệu quả khác hỗ trợ, bổ sung. 
Vì thế, trước sự tấn công của mặt trái cơ chế 
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thị trường, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán 
bộ, đảng viên cứ bị khuất phục và lùi dần, tệ 
tham những, tiêu cực lấn thêm. Điều đó giải 
thích vì sao, các cuộc kiểm điểm tự phê bình và 
phê bình rất rằm rộ, tưởng như nghiêm túc, 
nhưng cả thời gian qua không lôi ra được vụ án 
tham nhũng, tiêu cực nào. 

Cũng cần lưu ý những dư luận chưa được 
làm rõ về một số cán bộ, đảng viên, trong đó có 
cán bộ cao cấp đã lợi dụng chức vụ, uy tín, gửi 
con em ra nước ngoài theo đường cá nhân, nhất 
là sang Mỹ du học, kiếm sống, định cư tại đó; 
gửi tiền tại các ngân hàng nước ngoài; để vợ, 
con, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
kinh doanh, đầu tư bất động sản... Những hành 
vi đó khiến cho nhân dân bất bình, không tin 
tưởng vào sự nghiệp của Đảng, sự tôn tại của 
chế độ. 


4 - Về giải pháp ngăn chặn, đấy lùi tệ 


tham những, tiêu cực 

Chúng tôi nhận thấy 10 giải pháp mà Kết 
luận 04-KL/TW đề ra là vẫn còn nguyên giá trị. 
Nhưng, để các giải pháp này đi được vào cuộc 
sống, còn cần dầy công nghiên cứu cụ thể hóa 
và tô chức triển khai thực hiện. 

Trên cơ sở những phân tích đánh giá trên 
đây, chúng tôi kiến nghị một số biện pháp như 
là những"giải pháp của giải pháp”: 

Một: Hoàn thiện và thực hiện đúng quy chế, 


quy trình đánh giá, tuyên chọn, bồ trí, đề bạt, bổ 


nhiệm, luân chuyên, miễn nhiệm cán bộ. 

- Quy định rõ tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ, 
công chức. Họ phải là những người có các 
phâm chất ưu tú về lập trường tư tướng, chính 
trị, đạo đức, lối sống: được đào tạo chính quy, 
thực sự giỏi về chuyên IÔN; được rèn luyện 
trong hoạt động thực tiễn kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh. 

- Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch 
trong các khâu của công tác cán bộ, có quy chế 
đề nhân dân được tham gia đánh giá, nhận xét sự 
bố trí cán bộ; tránh tư tưởng coi công tác tô 
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chức, cán bộ là độc quyên của một số người, của 
cơ quan tổ chức - cán bộ. 

- Quy định rõ trách nhiệm và hình thức xử 
lý đối với người đề xuất tiễn cử cán bộ, người 
đứng đầu quyết định về cán bộ khi không đúng 
chất lượng, không đúng việc, cán bộ có hành vi 
tham nhũng, tiêu cực hoặc để xảy ra tham 
nhũng, tiêu cực. . 

- Thực hiện nghiêm tiêu chuẩn hóa về chất 
lượng đạo đức và chuyên môn đối với cán bộ, 
công chức ở mỗi cương vị công tác. Trước hết là 
đội ngũ cán bộ tham mưu, nhất là trong lĩnh vực 
hoạch định chủ trương, chính sách, luật pháp và 
cơ chế, tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ. 
Quy định rõ các hình thức xử lý đối với những 
cán bộ tham mưu, người duyệt và quyết định 
những vấn đề tham mưu sai, tạo những kẽ hở 
mới cho tham nhũng, tiêu cực nảy nở. 

Kịp thời nắm bắt, làm rõ các biểu hiện tham 
nhũng, tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm. 
Binh thường hóa việc thuyên chuyển vị trí công 
tác đối với cán bộ, coi đó là biện pháp gián tiếp 
bảo vệ cán bộ, cách ly khỏi môi trường dễ làm 
tha hóa cán bộ. 

- Thực hiện cam kết "nói không” với tham 
những, tiêu cực, công khai bằng văn bản đối với 
những cán bộ do Trung ương quản lý và đại biểu 
Quốc hội khi nhậm chức: Không đưa hối lộ và 
không nhận hối lộ; không bao che, tiếp tay cho 
các hành vị tham nhũng, tiêu cực; không để vợ, 
con, người thân lợi dụng uy tín chức vụ của 
mình để vụ lợi, để liên kết với các đối tượng là 
người nước ngoài vì vụ lợi, để lập trang trại, để 
gửi con em, người thân ra học tập, sinh sống, 
kinh doanh ở nước ngoài... 

Hai: Mở chiến dịch nhận diện tham những, 
tiêu cực. 

Từng bộ, nganh, địa phương, cơ quan, đơn 
vị tiến hành nhận diện các hành vi tham 
nhũng, tiêu cực, xác định các trọng điểm dễ 
xảy ra tham nhũng, tiêu cực, các yếu tố nhạy 
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Á làng Đìa này, ai 
cũng tấm tắc khen bụi 
tre đầu làng do ông K. 
trông ở mảnh vườn nhà ông 
cách đây dù trên 50 năm vẫn 
ngày càng ấm "bụi. Ông nghĩ 
đơn giản là để nó che nắng, 
chắn bão, đôi khi dùng vào 
việc làm nhà, dựng lán, kè 
đê... Chiều hôm trước khi lên 
chiến khu cách mạng, ông K. 
dắt người con trai cả ra ngôi 
ngắm nghía, rồi đếm từng cây 
tre, cây măng và đặn dò chi 
tiết. Ông đặt tên cho mỗi cây 
tre ứng với cách nghĩ của ông: 
"Chiến tranh nhân dân, lối 
đánh du kích, tầm vông, giáo 
mác, xóm làng ta .BỘP sức đuôi 
giặc ngoại xâm". Rồi những 
cây măng, ông cũng không 
quên đặt tên: "Măng lớn, 
măng nhỏ tiếp bước cha anh 
đệt thêm truyền thống". Để 
ghi nhớ ông đục con số 33 (21 
cây tre và l2 cây măng cả 
thảy) vào một hòn đá rồi đem 
cất kỹ vào giữa bụi tre. 
Hai cuộc chiến tranh gian 
khổ, anh dũng và thắng lợi của 
ta đã kết thúc. Ông K. trở 
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thành lãnh đạo chủ chốt của 
tính nhà. Đôi lúc sau những 
cuộc họp, ông vận kể cho 
cộng sự nghe về ý nghĩa và giá 
trị của bụi tre ông trồng thuở 
ấy. Nhà ông đã ủng hộ xã 
những cây tre vào nhiều việc, 
làm gậy gộc cho dân quân tập, 
rồi làm lán học vỡ lòng cho trẻ 
ở thôn, đến làm hầm tăng-xê 
trú ấn máy bay giặc Mỹ, đến 
làm kè cho con đê bờ sông 
trong lúc lũ về... Được cái, 
dùng bao nhiêu cây, làm vào 
việc gì, họ đều ghi rất cần thận 
để báo cho ông biết. Họ hiểu 
ông K. gắn bó và quý bụi tre 
ấy biết chừng nào. 

Khi ông K. bắt đầu đến tuổi 
nghỉ hưu, cũng là lúc xã ông 
rất cần xây dựng một điểm 
bưu điện - văn hóa xã. Ngặt 
một điều, vị trí đặt điểm bưu 
điện - văn hóa xã đẹp nhất lại 
đúng vào vị trí bụi tre ông 
trồng. Cán bộ xã cứ đùn đẩy 
nhau, không ai dám đặt vấn đề 
hóa giá mảnh đất và bụi tre 
của ông. Bởi ai cũng biết, ông 
là người có công gây dựng 
phong trào cách mạng ở xã từ 
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thuở trứng nước, lại là người 
trực tiếp trồng bụi tre đó và nó 
gắn bó với ông gần như suốt 
cuộc đời. Dân làng Đìa từ bé 
chí lớn đều biết bụi tre đầu 
làng là hiện thân, là tâm hồn, 
là máu thịt của ông... 


Ông K. biết chuyện, suy 
nghĩ rất nung nấu. Hiểu tính 
ông, người con trai cả và bà vợ 
mây lần có ý nhắc nhỏm với 
ông về mảnh đất và bụi tre đó 
bây giờ đang có giá. Riêng 
đứa cháu đích tôn vừa tôt 
nghiệp Đại học Bách khoa 
đang chờ nhận việc dường như 
linh cảm thấy tâm trạng ông 
không giản đơn chỉ nghĩ như 
vậy. Song nó vẫn lặng lẽ... mà 
chưa dám hé răng dù nửa lời. 

Một hôm, nó đánh bạo 
thưa: Ông ơi, làng Đìa ta từ 
nhiều năm nay mới chỉ có hai 
mống vào đại học. Dân làng 
bây giờ không còn đói ăn nữa 
nhưng dân trí vẫn không cao. 
Rồi nó khuyên ông nên ủng hộ 
chặt bụi tre và tặng luôn xã 
miếng đất đó đê làm nhà bưu 
điện - văn hóa. Nghe nó nói, 
ông K. mất ăn, mắt ngủ rồi lăn 
ra ôm nặng. Cán bộ xã đến 
thăm ông, nhưng tịnh không ai 
dám đã động đến chuyện đó 
nữa. Ông K. ốm, bụi tre ít 
được chăm sóc và chặt tỉa, các 
cây tre già đanh quánh càng 
chen XÍ, chèn cả chỗ mọc của 
mấy mầm măng... 

Bằng đi một thời gian. Ông 
K. khỏi ốm. Một hôm, ông 
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hẹn và trực tiếp ra xã. Gặp đầy 
đủ Ban Thường vụ Đẳng ủy, 
với giọng đượm một chút 
buồn nhưng Tất Cương quyết, 
ông nói: Phàm là người dân 
đất Việt ta, ai cũng gân gũi, 
mật thiết, gắn bó sâu sắc với 
cây tre như một biểu tượng 
trường tồn vĩnh hằng trong 
lòng. Bụi tre tôi trồng, dù giỜ 
ta ít dùng vì có bê-tông cốt 
thép nhưng vẫn không mất đi 
"sứ mệnh" của nó đâu. Được 
biết, các đồng chí đang có kế 
hoạch xây nhà bưu điện - văn 
hóa, gia đình tôi xin tặng xã ta 


mảnh đất nhỏ và cả bụi tre để 


dùng vào việc ấy. 

Ông K. nói đến đó, cả Ban 
Thường vụ Đảng ủy xã dù có 
đôi ba người đã đoán trước 
nhưng ai cũng bất ngờ. Đồng 
chí Bí thư Đảng ủ Uy xã ôm ông 
rất chặt. Bỗng ông chỉ vào 
mấy đồng chí trong Ủy ban 
nhân dân xã và giọng trầm 
xuống: Chúng ta là tre phải có 
nghĩa vụ chăm măng. Thế mới 
là đúng đạo. Tôi đề nghị các 
đồng chí, tới đây xin trên cho 
chọn cử mấy cháu còn trẻ đi 
học trung học, đại học tại 


Yạp ehí Sệng sản 


chức, xong về công tác tại xã 
có được không? Tôi chỉ mơ 
một điều, mở cửa ra ngõ là gặp 
chữ thôi. Đói cơm đã khổ, 
nhưng giờ mà đói chữ thì 
không lường trước được điều 
gì. Tôi già rồi còn đối chữ, 
huống chỉ lũ trẻ ở làng này, xã 
này. Ta còn nghèo nhưng 
mảnh đất, bụi tre lúc này hóa 
ra vẫn nhất cử lưỡng tiện đấy 
chứ. 

Và ông cười một cách âm 
vang, sảng khoái đến vô 
chừng. 


TÌNH HÌNH THAM NHŨNG... 
(Tiếp theo trang 54) 


cảm với tham nhũng, tiêu cực để xây dựng 
chương trinh hành động dập trung chi đạo đầu 
tranh. Định kỳ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp 
về tiến độ và kết quả thực hiện; công khai trước 
nhân dân để giám sát, đánh giá. Từng bước, thực 
hiện làm cho đội ngũ cán bộ, công chức nhận 
thức đầy đủ về chức phận, từ chỗ không dám, 
không thể tiễn tới không cần, không nên tham 
nhũng, tiêu cực. Tổ chức tốt cơ chế kiểm tra, 
giám sắt hoạt động của chính các cơ quan thanh 
tra, kiếm tra, cơ quan thực thi pháp luật trong 
việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, có 
hành lang pháp lý bảo đảm nhân dân thường 
xuyên giám sát các cơ quan này về sự trong 
sạch, kỷ cương. 

Ba: Xã hội hóa cuộc đấu tranh chống tham 
những, tiêu cực. 

Xây dựng cơ chế động viên toàn xã hội tham 
gia vào các công việc cụ thể trong cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Lập hệ thống 
hòm thư chống tham nhũng, tiêu cực do cấp ủy 
trực tiếp chỉ đạo đê nhận các thông tin do nhân 
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dân cung cấp về cán bộ, đảng viên có biêu hiện 
tham những, tiêu cực, kịp thời xác minh, làm rõ 
đúng sai. Mọi thông tin nhận được đều phải xem 
xét làm rõ đúng sai; phải bảo mật cao thông tin 
và người cung cấp thông tin. Thực hiện công 
khai các chế độ ngoài lương hợp pháp đối với 
cán bộ: phụ cấp, phục vụ, nhà đất, phương tiện... 
và thiết lập chế tài giám sát của nhân dân, kịp 
thời xử lý những bất hợp lý. 

Bốn: Ban Chấp hành Trung ương ra nghị 
quyết chuyên đề về chống tham nhũng, tiêu cực; 
Nhà nước ban hành Luật Chống tham những, 
tiêu cực. 

Các ban, ngành, các cấp rà soát lại toàn bộ 
những văn bản hiện hành liên quan đến chống 
tham nhũng, tiêu cực, phát hiện các sơ hở, thiếu 
đồng bộ trong các văn bản, những yếu kém 
trong khâu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều 
hành; đề ra giải pháp thiết thực khắc phục. Trên 
cơ sở đó xây dựng nghị quyết và luật. 

Năm: Thành lập hệ thống Ban Tham mưu 
chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến 
cấp huyện. Trước mắt, phân công một đông chí 
Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng, tiêu cực. L] 


Số-15 (tháng 8 năm 2004) 


_ PẠAY Cÿ‡£ Với TẠP CHÍ - TẠP CkÍ vét TY 


"My. 
trưư w 


CÁC TỈNH TRUNG DU VÀ MIỄN NÚI PHÍA BẮC 
VỚI ÿYAP GI1IÍ GÔ:1G SAU 


Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, 
Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên 
Quang, Yên Bái, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, 
Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang và 
Bắc Ninh, đứng chân trên một vùng đất 
rộng lớn trải dài từ Đông sang Tây, rất đa 
dạng, phong phú và có ý nghĩa chiến lược tO 
lớn của đất nước. Đây là quê hương của cái 
nôi cuộc kháng chiến anh hùng chồng thực 
dân Pháp của dân tộc, là nơi quân tụ của hơn 
30 dân tộc anh em trong đại gia đình các 
dân tộc Việt Nam. 


ÁC tỉnh trung du và miền núi phía 
Bắc bao gôm: Lào Cai, Cao Băng, 


Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 


quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, với nỗ lực 
của hơn 12 triệu đồng bào các dân tộc, diện 
mạo kinh tế - xã hội của khu vực quan trọng 
này đã không ngừng đổi thay, có nhiều tiến 
bộ. Một số tỉnh trong khu vực gia nhập 
Câu lạc bộ các tỉnh, thành phố có thu nhập 
| 000 tỉ đồng/năm trở lên. Những tỉnh khác 
nỗ lực vượt qua khó khăn, hạn chế, đã cố 
gắng nâng dân các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, 
cải thiện thu nhập và đời sống của nhân dân. 

Bước trưởng thành của các tính khu vực 
trung du và miền núi phía Bắc không tách 
rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quân lý của 
Nhà nước, sự phối hợp của các ban, ngành 
có liên quan và lòng nhiệt tình, trách nhiệm 
của mỗi người cán bộ, đẳng viên và nhân 
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dân. Trong thành tựu chung đó, các cơ quan 
thông tin đại chúng nước nhà góp phân to 
lớn và quan trọng, chủ động đưa các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, 
động viên sự nỗ lực của các địa phương góp 
phân to lớn vào thắng lợi của công cuộc đối 
mới đất nước. Với vị thế là cơ quan lý luận 
và chính trị của Trung ương Đảng, Tạp chí 
Cộng sản ngày càng cố gắng thực hiện tốt 
chức năng tuyên truyền, giáo dục lý luận, 
chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân 
các dân tộc trên địa bàn các tỉnh trung du 
và miền núi phía Bắc. Và đến lượt mình, 
17 tỉnh thuộc khu vực này luôn dành cho cơ 
quan lý luận và chính trị của Trung ương 
Đảng những tình cảm đặc biệt, những đóng 
góp to lớn trên mỗi bước trưởng thành của 
Tạp chí Đảng. 

Để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó 
truyền thống keo sơn đó, nhất là để không 
ngừng nâng cao tính lý luận và chính trị của 
Tạp chí thông qua việc tông kết thực tiễn 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn 
chiến lược này, ngày 29-6-2004, với sự phối 
hợp của Tĩnh ủy Lào Cai, Tạp chí Cộng sản 
và Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông 
Việt Nam cùng tổ chức Hội nghị Phát 
hành - Bạn đọc Tạp chí Cộng sản các tỉnh 
trung du và miền núi phía Bắc tại thị trấn 
Sa Pa. 
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Đạn đạc dới dạp chí - dạp chí dới Đạn đọc 


Tham dự Hội nghị, về phía Lào Cai, các 
đồng chí lãnh đạo chính quyền, các ban, 
ngành, huyện, thị của tỉnh, do TS Nguyễn 
Đức Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
Lào Cai dẫn đầu. 

Đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản do 
GS, TS Lê Hưu Nghĩa, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 
Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí 
Cộng sản, dẫn đầu. 

TS Hoàng Thọ Thái, Phó Tổng Giám đốc 
Tông Công ty Bưu chính - Viễn thông 
Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu của Tổng 
Công ty và lãnh đạo các Bưu điện tỉnh. 

Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí: 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách công 
tác văn hóa - xã hội, đại diện Ban Tuyên 
giáo và Bưu điện của 16 tỉnh thuộc khu vực 
trung du và miền núi phía Bắc. 

Hội nghị đã tập trung giải quyết những 
vấn đề chính sau đây: 


1 - Công tác giáo dục lý luận, chính trị 


của Tạp chí Cộng sản 

Với những kết quả còn rất khiêm nhường 
của minh, Tạp chí nhận được sự đánh giá 
cao của Hội nghị về việc thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, 
quan điểm của Đảng, chủ trương, chính 
sách của Nhà nước trên nên tảng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xứng 
đáng là ngọn cờ tư tưởng lý luận của 
Đảng. Các đại biêu nhấn mạnh, Tạp chí 
đã góp phần quan trọng trang bị thế giới 
quan, phương pháp luận cho mỗi cán bộ, 
đảng viên trong việc nhìn nhận, đánh giá, 
phân tích thời cuộc và tình hình đất nước 
một cách khách quan, khoa học và hành 
động một cách thống nhất, hiệu quả, xứng 
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Vạp chí Gộng sản 


đẳng với sự tin yêu của bạn đọc đông đảo, 
với phần thưởng cao quý - Huân chương 
Sao Vàng - do Nhà nước trao tặng nhân dịp 
kỷ niệm 73 năm Tạp chí ra số đầu (5-8-1930 - 
5-8-2003). 

Điều rất đáng ghi nhận là, trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ của mình, Tạp chí nỗ 
lực vượt qua những khó khăn, góp phần 
giáo dục, tuyên truyền những nguyên lý của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, nêu bật sự vận dụng sáng tạo lý luận 
mác-xít và kinh nghiệm của thế giới gắn 
chặt với công tác tổng kết thực tiễn, phát 
triên lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm rõ hơn con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội, sự vận động 
và phát triển của xã hội Việt Nam. 

Nhấn mạnh về vị trí, vai trò và thực tế 
hoạt động lý luận và chính trị của Tạp chí 
Cộng sản, các đồng chí Nguyễn Đức Thăng, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai; 
Thân Văn Mưu, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy Bắc Giang: Nguyễn Hông Quân, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng 
Ninh đều chung nhận định: Trong những 
năm qua, Tạp chí Cộng sản đã phấn đấu 
thực hiện nhiệm vụ định hướng tư tưởng, 
trang bị kiến thức và phương pháp nhận 
thức và hành động; bảo vệ và phát triên chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
tuyên truyền đường lối, quan điểm của 
Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước 
trong sự nghiệp xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa trên đất nước ta một cách khá toàn 
diện, ngày càng thuyết phục và sinh động. 

Các đại biểu mong mỏi Tạp chí Cộng sản 
tiếp tục đổi mới toàn diện hơn nữa, nhất là 
về chất lượng, không ngừng giữ vững vị trí 
tiên phong trong việc giáo dục, bồi dưỡng lý 
luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
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(đạn đọc dới đạp ekú - đạp elú øsới ?ạn đọc 


trước hết trong Đảng, góp phần giáo dục tư 
tưởng, chính trị cho cán bộ, nhân dân các 
dần tộc trên đất nước ta nói chung, vùng 
trung du và miền núi phía Bắc nói riêng. 
Các đông chí Nguyễn Văn Vượng, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên; Bùi 
Văn Thiện, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Lai Châu; Nguyễn Quang Huy, Phó Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La... đề nghị 
Tạp chí cần nâng cao hơn nữa tính lý luận, 
tính chiến đấu trong các bài viết trên Tạp 
chí nhưng thật dung ,dị, dễ hiểu, dễ vận 
dụng. Tạp chí tiếp tục đi đầu trong VIỆC. kiến 
giải, góp phần làm thấu triệt hơn một số vấn 
đề lý luận đang đặt ra trước sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội như: Thế nào là bóc 
lột? Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân? 
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa là gì? Thế nào là chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế? Xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa ra sao?, v.v.. 

Về vấn đề nâng cao tính chiến đấu, phê 
phán những quan điêm sai trái, thù địch của 
các lực lượng phân động; góp phân uốn nắn 
những nhận thức lệch lạc của một bộ phận 
cán bộ, đẳng viên; đồng thời, trang bị cho 
người đọc Tạp chí cách nhin nhận đúng 
đắn về bản chất của các sự kiện, nhất là các 
vấn đề quốc tế đáng quan tâm cũng được 
đông đảo ý kiến khẳng định và mong mỏi 
tại Hội nghị. 

Các đại biểu đề nghị Tạp chí duy trì 
thường xuyên và nâng cao hơn nữa chất 
lượng các chuyên mục được bạn đọc quan 
tâm, như: Đưa Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng vào cuộc sống, Nghiên cứu - Trao đối, 
Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh, Thực tiễn - Kinh nghiệm, 
Sinh hoạt tư tướng... Nghiên cứu, mở thêm 
một số mục đề cập trực tiếp tới cơ sở. Đặc 


Số 15 (tháng 8 năm 2004) 


Yạp chí Gệng sản 


biệt, nên duy trì một cách đều đặn mục Sinh 
hoạt tư tướng. 

2 - Tổng kết thực tiễn, giới thiệu các 
mô hình hay 

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí 
Hoàng Thị Tảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bắc Cạn; Trân Thị Thiệp, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tĩnh ủy Yên Bái, và Bạch 
Công Điệu, Trưởng Ban Tuyên 'BIÁO Tỉnh 
ủy Hòa Bình, ghi nhận những cố gắng của 
Tạp chí Cộng sản trong VIỆC không. ngừng 
đổi mới công tác tổng kết thực tiễn xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 
góp phân làm sáng tỏ lý luận về con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong Báo 
cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên, 
đồng chí Phan Tiến Hùng, Phó Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên, đánh giá: 
Tạp chí Cộng sản thời gian qua đã có cố 
gắng đáng ghi nhận trong việc triển khai các 
chương trình, dự án; các mô hình phát triên 
kinh tế - xã hội. Đồng chí Ly Mí Lử, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tĩnh ủy Hà Giang, cho 
răng: Tạp chí Cộng sản đã gắn lý luận 
với thực tiễn qua việc tông kết thực tiễn 
toàn diện của các địa phương, từ đó giúp các 
địa phương tiếp thu và học tập những 
kinh nghiệm bổ ích trong xây dựng địa 
phương minh. 

Yêu cầu chung đối với Tạp chí mà nhiều 
đại biểu đề nghị là, gIỚới thiệu. ngày càng 
nhiều mô hình xây dựng kinh tế, phát triển 
văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
hệ thống chính trị, nhất là các tô chức đảng 
và chính quyền các cấp... sao cho qua Tạp 
chí Cộng sản, sức lan tỏa của các mô hình 
tốt, kinh nghiệm hay đến được với các địa 
phương trong cả nước ngày càng sâu rộng, 
phát huy hiệu quả trong thực tế. 
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Đạn đọc 


dới ạp elú - đạp chí dới #ạn đọc 


Yạp chí Gộng sản 


Điều cần nhấn mạnh là, các ý kiến mong 
rằng, từ thực tiễn sôi động, Tạp chí Cộng 
sản gÓP phân thiết thực hơn nữa vào việc 
tổng kết thực tiễn, rút ra những vẫn đề mang 
tính quy luật của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta; 
cùng với các cơ quan nghiên cứu khác, với 
các nhà khoa học có tâm huyết và trách 
nhiệm góp phần hình thành một cách hệ 
thống lý luận về con đường xã hội chủ nghĩa 
trên tất cả các phương diện, các lĩnh vực của 
đời sống đất nước. 

Đây là công việc vô cùng khó khăn, đòi 
hỏi sự nỗ lực không mệt mỏi, tỉnh thần cầu 
tiến, sáng tạo cũng như tính kiên trì của mỗi 
cán bộ, đẳng viên. Các tỉnh, các ngành sẵn 
sàng phối hợp với Tạp chí, cung cấp những 
chất liệu sống để Tạp chí hoàn thành trọng 
trách của mình vì sự phát triển lý luận cách 
mạng của chúng ta. 

Cùng với việc giới thiệu ngày càng nhiều 
những điển hình hay, mô hình tốt trên các 
lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội của đất 
nước, các địa phương mong Tạp chí trực 
tiếp giúp đỡ các địa phương trong việc tông 
kết, định hướng phát triển kinh tế, xây dựng 
văn hóa, xã hội với tư cách là cơ quan lý 
luận, chính trị của Trung ương Đảng. 

3 — Về công tác phát hành — bạn đọc 

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Tạp chí 
với các địa phương trong việc tổ chức 
nghiên cứu, tuyên truyền vê khu vực trung 
du và miền núi phía Bắc không ngừng phát 
triên cả về bề rộng và chiều sâu. Từ đầu 
năm 2003 đến giữa năm 2004, Tạp chí Cộng 
sản đã đăng tải 38 bài viết về khu vực này, 
với sự tham gia tích cực của các đông chí 
lãnh đạo cấp ủy chính quyền và các ban, 
ngành. Các bài viết đã đề cập một cách khá 
toàn diện đời sống kinh tế, chính trị, văn 
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hóa, xã hội cũng như công tác xây dựng 
Đảng ở các địa phương. 

Theo đó, với nỗ lực của Tạp chí Cộng 
sản và các ban, ngành có quan hệ trực tiếp 
gồm hệ thống Tuyên giáo và Bưu điện các 
cấp của 17 tỉnh, thời gian qua, công tác phát 
hành - bạn đọc tại khu vực đã có nhiều tiến 
bộ. Nhờ vậy, ấn phẩm Tạp chí Cộng sản 
luôn được chuyển đến tay bạn đọc, dù ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng cao một cách 
nhanh chóng và đầy đủ, an toàn. Việc tổ 
chức đặt mua và sử dụng Tạp chí gắn với hệ 
thống bưu điện - văn hóa xã ngày càng có 
hiệu quả. Đó là kết quả chung thể hiện sự nỗ 
lực và tinh thần trách nhiệm của hệ thống 
tuyên giáo các cấp và bưu điện các cấp tại 
khu vực. 

Tuy vậy, với tỉnh thần thẳng thắn và đầy 
trách nhiệm đối với Tạp chí Đảng, nhiều ý 
kiến nhắn mạnh rằng, công tác phát hành - 
bạn đọc Tạp chí Cộng sản tại khu vực trung 
du và miễn núi phía Bắc còn chưa tương 
xứng với tiềm năng của khu vực cũng như 
mối quan hệ giữa các bên có liên quan. 
Điều đó thê hiện ở chỗ, số lượng phát hành 
Tạp chí Cộng sản tại một số tỉnh chưa tương 
xứng với yêu cầu và nhu cầu của bạn đọc; 
số thư, bài từ khu vực này gửi về Tạp chí 
Cộng sản còn khiêm tốn (cả năm 2003 và 
6 tháng đầu năm 2004 chỉ có 80 tác phẩm, 
với 35 tác giả, trong đó có nhiều người chỉ 
xuất hiện duy nhất một lần). Điều đáng nói 
là, có một số tỉnh trong khu vực suốt thời 
gian một năm rưỡi qua, không có thư, bài 
gửi về Tạp chí. 

Lý giải nguyên nhân của những hiện 
tượng trên, có ý kiến cho rằng, do Tạp chí 
đề cập những vấn đề quá cao, quá khó nên 
chưa phù hợp với trình độ nói chung còn 
hạn chế của một bộ phận cán bộ, đẳng viên 
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ở khu vực. Từ đó không "tự nhiên" hình 
thành được đội ngũ cộng tác viên thường 
xuyên. Đây cũng. là một thực tế hiện nay Ở 
các đảng bộ cơ sở, thậm chí trên cấp cơ sở. 
Mặt khác, có ý kiến chỉ rõ, đó là do căn 
bệnh "lười đọc" đang tôn tại ở không it cân 
bộ, đảng viên. Y kiên khác lưu ý thêm, giá 
bán Tạp chí như hiện nay (6 000 đồng/kỳ) 
vẫn còn cao, do đó chưa thích hợp với điều 
kiện của các tỉnh có nhiều địa bàn thuộc 
vùng sâu, vùng xa. 

Hội nghị nhất trí rằng, để tăng cường 
công tác phát hành Tạp chí Ở địa bàn này, 
đòi hỏi sự nô lực, cô găng rất CaO của Tạp 
chí Cộng sản cũng như các cấp ủy địa 
phương, mà trực tiếp là Ban Tuyên giáo các 
cầp. Tạp chí Cộng sản cần có kế hoạch tổ 
chức công tác : tuyên truyền có liên quan đến 
những vân đề thiết thực của đời sông các 
địa phương nhiều hơn nữa. Ban Tuyên giáo 
các câp cân giáo dục, nâng cao trình độ 
đội ngữ cán bộ, đẳng, viên, giúp họ tiếp thu 
ngày càng hiệu quả hơn những vấn đề 
tuyên truyền trên Tạp chí Đảng, từ đó làm 
cơ sở cho việc nâng cao nhận thức, khả năng 
hoạt động thực tế ở các địa phương ngày 
càng tốt hơn. 

Về cơ chế phát hành Tạp chí, 15 Hoàng 
Thọ Thái, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công 
ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, cùng 
ý kiến của đồng chí Nguyễn Thành Công, 
Phó Giám đốc Công ty Phát hành báo chí 
Trung ương và ý kiên của đại diện bưu điện 
các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh... 
đề xuất: Nên giao việc phát hành Tạp chí 
cho Bưu điện các cấp, Ban Tuyên giáo các 
cấp sẽ thực hiện việc hướng dẫn, đôn đốc và 
kiêm tra việc sử dụng Tạp chí của các cơ sở 
đảng, đã được Hội nghị nhiệt liệt ửng hộ. 

_— Thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộng 
sản, GŒS, TS Lê Hữu Nghĩa, Tông Biên tập 


Số l5 (tháng 8 năm 2004) 


Tạp chí Cộng sản đã nhiệt ệt cảm ơn 
những đóng gÓP tO lớn, chí tình của các cấp 
ủy, chính quyên các cấp, các ban, ngành và 
toàn thể bạn đọc đông đảo với Tạp chí suốt 
nhiều năm qua; và những ý kiến đầy trách 
nhiệm của các đại biểu dự Hội nghị. Đông 
chí mong rằng, các địa phương tiếp tục phối 
hợp, giúp đỡ mạnh mẽ hơn nữa, chặt chế 
hơn nữa và toàn diện hơn nữa để Tạp chí 
thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Đồng chí 
tha thiết đề nghị, các đồng chí cán bộ lãnh 
đạo các cấp, các chuyên gia trên nhiều lĩnh 
vực ở các tỉnh, trực tiếp là đội ngũ cán bộ 
tuyên giáo các cấp cộng tác chặt chẽ, hiệu 
quả hơn nữa với Tạp chí trong việc nghiên 
cứu, tuyên truyền toàn diện các tỉnh trên 
Tạp chí cũng như đưa nội dung Tạp chí đến 
với bạn đọc. 

Về phía mình, Tạp chí sẽ tiếp tục Ốp 
phân cùng toàn Đảng làm rõ những vấn đề 
lý luận đặt ra từ thực tiễn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trên đất 
nước ta, đáp ứng sự mong mỏi của bạn đọc, 
góp phân giáo dục lý luận, chính trị cho cán 
bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Để 
ghi nhận những đóng góp và cố gắng của 
các ban, ngành trong công tác phát hành - 
bạn đọc Tạp chí Cộng sản khu vực trung du 
và miền núi phía Bắc, Bộ Biên tập Tạp chí 
Cộng sản và Tống Công ty Bưu chính - 
Viễn thông Việt Nam đã khen thưởng 9 đơn 
vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác này. Đó là: Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy và Bưu điện các tỉnh Lào Cai, Quảng 
Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ; và TS Hoàng 
Thọ Thái, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công 
ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. 


NGUYÊN HOÀNG VIỆT 
(Tổng thuật) 


61 


Côn một trung tôm 
quốc gid về giứo dục 
thường xuyên ở Việt Nam 


NGUYÊN CẢNH TOÀN" 


RONG sự phát triển 
giáo dục, bên cạnh 
những thành tựu, 


chúng ta đang có nhiều khó 
khăn, yếu kém. Nguyên nhân 
sâu xa là do trong sự chỉ đạo 
cụ thể, phương châm "phát 
huy nội lực, trên cơ sở đó mà 
thu hút ngoại lực” chưa được 
quán triệt mà một biểu hiện 
cụ thể là sự yếu kém của hệ 
thống giáo dục từ xa. 

Giáo dục từ xa, xét về cơ 
bản, là hệ thống chăm lo việc 
tô chức và hướng dẫn "tự 
học” cho dân. “Học” là việc 
của từng cá nhân, không ai 
thay cho ai được. Cá nhân 
người học phải tự mình động 
não, thì mới khá lên được, 
những người khác như thầy, 
bạn, cha mẹ, dù có quan tâm 
đến mấy cũng chỉ đóng vai 
trò "hướng dân, giúp đỡ". 
Nhiều người thường có định 
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kiến là "Giáo dục tập trung" 
dứt khoát hơn “Giáo dục từ 
xa" vì lẽ "có thầy ở ngay bên 
cạnh thì hơn là có thây ở xa”. 
Đó là một nhận thức rất cảm 
tính, phi biện chứng, không 
thấy được những thuận lợi 
sau đây trong khó khăn "xa 
thây". 

- Xa thầy nên khó ỷ lại 
vào thầy, buộc phải phát huy 
nội lực "tự học" đến mức cao 
nhất và chính điều này làm 
nên chất lượng. 

- Giáo dục từ xa ca biệt 
hóa được việc "học" vốn là 
việc của từng cá nhân, trong 
lúc giáo dục tập trung đem 
tập thê hóa (thành lớp học) 
việc đó gây ra khó khăn buộc 
người kém nhất đều phải học 
theo cùng một tốc độ do thầy 
quyết định. 


- Trong sự phát triển 
giáo dục, "khoảng cách 
không gian" giữa người dạy 
và người học là một trở lực 
lớn. Ngày xưa, để khắc phục 
trở lực này, người ta phải xây 
trường, xây ký túc xá, người 
học phải đi ở trọ... để thầy, 
trò được gần nhau mà tiến 
hành việc dạy, việc học. 
Giáo dục từ xa với công 
nghệ thông tin hiện đại các 
khoảng cách không gian và 
thời gian đều được giải quyết 
(trò thắc mắc gì có thể hỏi 
thầy và được giải đáp), rồi 
đến khoảng cách tâm lý (ví 
dụ thủ trưởng vì sĩ diện 
không muốn học cùng nhân 
viên thì ở nhà bật máy 
mà học). 

Những điều nói trên 
không phải là "lý thuyết 
suông" mà đã kiểm nghiệm 
rõ trong thực tiễn giáo dục 
Việt Nam. Ví dụ, từ năm 
1977 đến 1988, Bộ Giáo dục 
(trước đây) đã đào tạo được 
ngót 2 000 giáo viên trung 
học phô thông bằng phương 
thức "từ xa", số sinh viên "từ 
xa" được tuyên từ những thí 
sinh không trúng tuyển vào 
đại học hệ tập trung nhưng 


* Giao sư, Viện sĩ 


Số.15 (tháng 8 Hăm 2004) 


Yạp chí Gộng sản 


đạt điểm "học được" (10 
điểm trở lên) khi thi tốt 
nghiệp đại học thì thi chung 
với hệ chính quy, tô chức 
rất nghiêm và không có 
châm chước, chiếu cố ai hết. 
Kết quả ở bảy kỳ thi tốt 
nghiệp chung là "bên tám 
lạng, bên nửa cân". 

Nói như trên, chắc có 
người hỏi "giáo dục từ xa 
hay thế, thì nên xóa bỏ hệ tập 
trung". Không! Mỗi bên đều 
có cái hay, cái dở. Điều quan 
trọng là người quản lý biết 
phát huy hết cái hay, hạn chế 
đến mức thấp nhất cái chưa 
hay của mỗi loại hình để 
phát triển chúng. Cái dở của 
giáo dục từ xa, dùng công 
nghệ thông tin, thông lưu 
hiện đại thì cước phí bưu 
điện tốn kém (chưa kể cước 
phí lắp đặt), coi như Nhà 
nước bỏ ra ban đầu; sử đụng 
không thoải mái (như khi gọi 
điện thoại mà đầu dây bên 
kia bận), xa thư viện, xa 
phòng thí nghiệm, người học 
cảm thấy cô đơn, thiếu 
không khí lớp học... Cái dở 
của "tập trung" là "gần thầy" 
dễ phát sinh tư tưởng ỷ lại 
vào thầy, hạn chế phát huy 
nội lực tự học, cả lớp cùng 
phải theo một tốc độ... Vả 
chăng hệ từ xa chỉ có thê xây 
dựng sau khi đã có một hệ 
thống tập trung nên nIẾp làm 
chỗ dựa. Học từ xa rất rẻ (sau 
khi đã được trang bị ban đầu 
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và số người học cùng một 
giáo trình đạt từ 1 000 trở 
lên), càng đông người học 
càng rẻ vì chỉ việc in thêm 
tài liệu giáo khoa (mà ¡in 
càng nhiều giá thành càng 
rẻ). Vì vậy, một dân tộc 
nghèo mà hiếu học như dân 
tộc ta phải đón nhận giáo dục 
từ xa như một món quà quý 
của thời đại, mài sắc nó lên 
bằng những truyền thống 
quý báu của dân tộc (hiếu 
học, thông minh, chịu 
thương, chịu khó, giáo dục 
cho dân và vì dân, nhất là khi 
người học ở nhà mình mà 
học, phân tán vào trong dân, 
lại có phong trào khuyên học 
đang lên). Để cho giáo dục 
từ xa yếu tức là bỏ phí đi hai 
nguồn lực: sức mạnh của 
thời đại và sức mạnh truyền 
thống. Ngay từ bây giờ, nếu 
chúng ta có một hệ thống 
giáo dục từ xa mạnh thì sẽ có 
thêm những giải pháp để giải 
quyết khó khăn trước mắt. 
Trước hết, về việc tuyển 
sinh đại học. AI cũng biết, nó 
nặng nề, căng thắng và tốn 
kém thế nào cho cả Nhà 
nước và gia đình các thí sinh. 
Chưa nói đến chuyện đối 
cách thi tuyển, chỉ cần có 
một hệ thống đào tạo từ xa là 
có thể thu hút hết số học sinh 
không trúng tuyển hệ tập 
trung nhưng đạt điểm 10 trở 
lên (với cả 3 môn thị) trong 
kỳ thi tuyến; 10 điểm ® là 


căn cứ vào thực tiến Việt 
Nam đã mở Đại học từ xa 
thắng lợi từ năm 1977 đến 
1988 với những học viên đạt 
10 điểm trở lên. Nếu cứ mốc 
đó mà tính thì năm 2003, 
chúng ta có thể tuyển 34% số 
thí sinh vào đại học, kể cả 
tập trung và từ xa (vì có 66% 
số thí sinh dưới 10 điểm). 
Như vậy được mấy cái lợi. 
Các thí sinh không trúng 
tuyển hệ tập trung (nếu 
không có hệ từ xa) nay được 
học sẽ không mất một năm 
để học lớp 13, sang năm thi 
lại; để học lớp 13 thì càng 
nuôi béo các lò luyện thi và 
càng làm cho kỳ thi tuyến 
sinh sang năm thêm đông 
đúc. Có thể có ý kiến cho 
răng, họ học đại học nhiều 
thế thì càng "thừa thầy". Lý 
do này không vững. Đứng ở 
góc độ của người quản lý xã 
hội, nếu thí sinh A có đủ 
năng lực để học đại học thì 
cho anh ta học là thượng 
sách. Sợ học không có việc 
làm ư? Thế không cho học 
thì A sẽ kiếm được việc làm 
sao? Được học thì gia đình 
và xã hội được yên tâm trong 
bốn hay năm năm nữa và 


(1) Mới đây có tin là 2 trường đại 
học dân lập tuyên từ 4 điểm trở lên. 
Tôi cho rằng việc làm này sẽ để lại 
nhiêu hậu quả. Còn 10 điểm, thì trên 
thực tế, đã không để lại hậu quả gì 
xấu. Số này, khi đã có chí học, đều 
học đạt yêu cầu. 
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đu gửi (Bộ điên tập 


_ Yạp chí Gộng sản 


trong 4 trụ cột của UNESCO 
ít ra cũng được 3 và 3 trụ cột 
này sẽ giúp có cái thứ tư dễ 
dàng hơn là không có. Ý 
nghĩ "thừa thầy thiếu thợ" 
chỉ phù hợp với thời kỳ bao 
cấp, kế hòạch hóa cứng nhắc, 
không còn phù hợp khi ta 
chuẩn bị bước vào thời kỳ 
kinh tế tri thức. Với lý lẽ đó 
ta thấy rằng hay hơn nữa là 
khi đã có Đại học từ xa, ta 
dùng cách sau đây để tuyển 
sinh đại học: tất cả thí sinh 
có hồ sơ hợp lệ đều được 
quyền chọn một khoa nào đó 
trong một trường đại học để 
thi thử trong một học kỳ. 
Cuối học kỳ đó, sẽ xem xét 
khả năng tự học qua tài liệu 
để tuyên chọn. Như vậy, vừa 
thử thách một khả năng hiện 
đương còn rất yếu trong sinh 
viên các trường đại học mà 
chính khả năng đó đóng vai 
trò quyết định trong chất 
lượng học tập. AI cũng được 
học thử thì rất công bằng mà 
không bỏ sót nhân tài, còn 
thi như hiện nay, nhiều người 
giỏi vẫn hỏng (trên 20 điểm 
nhưng không đạt chuẩn). 
Thi 3 môn thì vẫn có chuyện 
“học tài thì phận”, có thể 
quay cóp, có phao, có thi hộ. 
Cách tuyển mới sẽ tiến hành 
cuối học kỳ như sau: khoa sẽ 
chọn một tài liệu khoa học 
vài ba chục trang, mỗi thí 
sinh sẽ ngồi phòng thi cả 
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ngày (ăn cơm trưa tại phòng 
thi) đọc tài liệu rồi viết thu 
hoạch và trình bày thêm 
những suy nghĩ độc lập của 
mình (nếu có). Ai đăng ký 
thi bằng tiếng Anh thì sẽ 
nhận tài liệu dịch ra tiếng 
Anh và sẽ được thưởng thêm 
điểm, nhiều hay ít tuỳ theo 
trình độ tiếng Anh bộc lộ qua 
thu hoạch. Ai không đạt yêu 
cầu sẽ đi học nghề sau trung 
học hoặc sang năm chọn 
khoa khác học tiếp (nếu tự 
thấy mình đã chọn nhầm 
khoa). Ai đạt yêu cầu sẽ học 
tiếp ở khoa theo hình thức 
tập trung hay từ xa, tùy theo 
nguyện vọng, nhưng ưu tiên 
học tập trung cho người đạt 
điểm cao. Với cách tuyển 
như vậy, tiêu cực chỉ còn có 
thê xảy ra ở khâu chấm và 
xét tuyển. Trường đại học 
bấy giờ nhẹ gánh, sẽ tăng 
cường thanh tra. Vì thí sinh 
se phân tán theo khoa, 
trường có thể bố trí cho mỗi 
khoa một ngày thi đủ chỗ để 
mọi thí sinh có nhu cầu đều 
được ở nội trú, gia đình 
không phải cử người thân đi 
theo mọi thí sinh. 

Bây giờ nói đến Trung 
tâm học tập cộng đồng. Hiện 
nay, phong trào xây dựng 
trung tâm học tập cộng đồng 
đang lên mạnh nhưng chỉ vài 
năm là "các thầy hết chữ" 
nếu chỉ khai thác trí tuệ Ở 


trong vùng. Ở trường phổ 
thông thì khác, vì chủ yếu là 
khoa học cơ bản mà khoa 
học cơ bản thì lão hóa chậm 
nên một giáo viên có thể dạy 
năm này qua năm khác cho 
nhiều thế hệ học sinh. Còn 
trung tâm học tập cộng đông 
có đối tượng là người lớn đã 
đi làm với phương châm học 
"thiết thực, cân gì học nấy, 
học để làm ngay" thì rõ ràng 
nội dung thiên về học "công 
nghệ”. Nhưng thời đại ngày 
nay "công nghệ" thay đôi rất 
nhanh, nếu không có tổ chức 
để cập nhật thì sẽ tụt hậu 
nhanh chóng. Trước hết, là 
các thầy dạy ở các trung tâm 
học tập cộng đông phải lo 
cập nhật để khỏi "hết chữ" 
mà họ khó có cách gì cập 
nhật nếu không có giáo dục 
thường xuyên giúp họ tranh 
thủ được trí tuệ của toàn 
quốc, toàn thế giới. Hiện 
nay, trung tâm học tập cộng 
đồng đương là cao trào vì 
người dân lâu nay không 
được học, bây giờ học thì 
thấy bổ ích nhưng về lâu dài, 
khi sản xuất, dịch vụ trong 
xã hội phải chịu một sự cạnh 
tranh quyết liệt thì nội dung 
học đó sẽ trở nên bất cập và 
nếu không kịp thời bổ cứu 
thì cao trào sẽ chững lại rồi 
biến thành thoái trào. 

Một hiện tượng nữa cũng 
đã xuất hiện trong xã hội ta: 
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Vạp chí Gộng sản 


Trường Trung học dân lập 
Nguyễn Trường Tộ ở thành 
phố Vinh (Nghệ An) đã thử 
làm mấy năm nay việc học từ 
xa chương trình trung học 
phổ thông kết hợp học 
nghề và làm kinh tế gia đình. 


Việc làm thử tổ ra có triển 


_ Vọng nhưng việc nhân ra sẽ 
khó khi không. có một cơ 
quan tầm cỡ quốc gia Ìo việc 
giáo dục thường xuyên, vì 
nếu từng trường cứ phải 
gông mình lên lo đủ mọi thứ 
thì khó lắm và sẽ rất không 
kinh tế. 

Trên đây, chỉ mới nêu lên 
ba vấn đề trong thực tiễn 
giáo dục hiện nay (tuyển 
sinh đại học; Trung tâm học 
tập cộng đồng và học từ xa 
bậc trung học phổ thông vừa 
học nghề, làm kinh tế gia 
đình) đã thấy nhu cầu bức 
xúc cần có một Trung tâm 
Quốc gia về Giáo dục 
thường xuyên. Rộng ra, Nghị 
quyết Đại hội X đã nêu chủ 
trương xây dựng xã hội học 
tập, trong đó ai cũng học, 
học suốt đời và có hiệu quả, 
ai cũng tham gia phong trào 
khuyến học. Mục tiêu phấn 
đấu như vậy là rất cao. Hiện 
nay, với giáo dục tập trung, 
ta chí đáp ứng được khoảng 
1/3 nhu cầu học tập của nhân 
dân mà đã vất vả. Vậy có 
cách gì lo nốt cho 2/3 kia? 
Chỉ có cách khai thác nội lực 
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tự học, tự nghiên cứu, tự trau 
dổi nghề nghiệp của mỗi 
người thì mới xây dựng xã 
hội học tập. Nhưng "3 tự” nói 
trên đều rất khó cho mỗi cá 
nhân phải tự lực không ai 
giúp đỡ. Cho nên Nhà nước 
phải tổ chức ra một Trung 
tâm Quốc gia về Giáo dục 
thường xuyên với nhiệm vụ 
tô chức, hướng dẫn "3 tự" nói 
trên cho dân. Và muốn đuổi 
kịp các nước phát triển thì về 
giáo dục thường xuyên nước 
ta phải cố gắng vươn lên 
hàng đầu của thế giới. Xin 
đừng cho rằng như vậy là 
thiếu khiêm tốn mà đó là một 
lẽ tất yêu nếu chúng ta muốn 
đuổi kịp các nước phát triển. 
Trong lĩnh vực giáo dục, 
muốn đuổi kịp họ thì ta phải 
biết chọn cái gì có thể đua 
tranh với họ; di nhiên không 
nên chọn cái gì đòi hỏi nhiều 
tiền mà nên chọn cái gì vừa 
có ý nghĩa quyết định, vừa 
không mất tiền mua mà ta lại 
có khả năng sản sinh ra. 
Trong kháng chiến, ta không 
chọn vũ khí để đua tranh với 
kẻ địch mà chọn trí thông 
minh và sức mạnh đoàn kết 
toàn dân. Ta cũng cố máy 
bay, tên lửa nhưng không 
đua với địch về kỹ thuật các 
thứ đó mà đua về cách sử 
dụng chúng theo đường lối 
chiến tranh nhân dân (ví dụ 
lưới lửa nhiều tầng trong đó 
có súng trường của dân quân 


khống chế tầm thấp). Trong 
giáo dục từ xa cũng vậy, ta sẽ 
rất cố gắng về công nghệ 
thông tin nhưng không đua 
với họ về mặt đó mà đua với 
họ vê khoa học sư phạm từ 
xa và về phong trào toàn dân 
tham gia khuyến học từ xa. 
Trí thông minh sư phạm hình 
thành ra ở trong bộ ốc tự 
nhiên chứ không phải trong 
máy tính điện tử (máy tính 
điện tử chỉ chuyên tải sự 
thông minh) mà bộ óc tự 
nhiên của người Việt Nam 
thì không kém bộ óc tự nhiên 
của người Pháp, người Mỹ 
(ta đã thắng họ qua việc đấu 
trí quyết liệt trong hai cuộc 
kháng chiến). Phong trào 
khuyến học đang lan đến 
làng xóm, dòng họ, gia đình, 
đến chức sắc tôn giáo. Nó sẽ 
giúp quản lý hỗ trợ các học 
viên từ xa. 

Với những lý do trên, xin 
đề nghị xem Giáo dục 
thường xuyên không chỉ là 
một biện pháp thông thường 
mà là một biện pháp mũi 
nhọn trong chiến lược giáo 
dục của nước ta. Xin đề nghị 
đầu tư thiết bị hiện đại ban 
đầu cho Giáo dục thường 
xuyên (lo việc tự học cho 
hàng triệu con người) một số 
vốn ngang với vốn đê xây 
dựng một nhà máy Xi-măng, 
thể hiện rõ Õ 'giảO dục là quốc 
sách hàng đầu". Q 
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h Äưễ. ? Thế qiới: Vấn đề - Sự kiện 


Yạp chí Sệng sản 


HHÔYG GLAV LIÍ'Y HIVH HIVH TẾ - 
MÔ HÌNII “LIÊV XÔ MÓI” Ở CHẦU ÂU 


U thế toàn cầu hóa hiện nay đòi hỏi Sự 
Âm nhập mạnh mềế của tất cả các nên 

kinh tê vào nên kinh tế thế giới và đồng 
thời xu thế liên kết khu vực cũng đã lan rộng ra 
khắp các châu lục. Sau hơn một thập kỷ tan rã, 
CÁC nước thuộc Liên bang Xô-viết trước đây đã 
bắt đầu có xu hướng nôi lại những mối quan hệ 
truyền thống găn bó đã từng tồn tại trong những 
năm 80 của thế kỷ XX. Trong khu vực các nước 
kinh tế chuyển đối này, trải qua một thời gian 
dài, dường như CÁC nước đã bỏ qua những môi 
quan hệ truyền thống với những bề dày lịch sử 
mà chỉ chú trọng tới quan hệ với các nước 
phương Tây với hy vọng nhanh chóng đi theo mô 
hình kinh tẾ thị trường của các nước này. Tuy 
nhiên, xu thế liên kết kinh tế khu vực với các liên 
minh kinh tế EU, ASEAN là minh chứng cụ thể 
về những lợi ích to lớn mà sự hợp tác khu vực 
mang lại. Chính vì vậy, [rOng một vài năm trở lại 
đây, các mối quan hệ nội khôi đã được chính phủ 
Nga cũng như các nước trong liên bang Xô-viết 
cũ chú trọng một cách đúng mức. Liên bang Nga 
với tư cách là nên kinh tê đầu tàu đã đóng một vai 
trò tích cực trong khuyến khích hợp tác, khu vực, 
trước hết là với các nước §NG. Có thể nói, các 
nước cộng hòa thuộc Liên Xô có, rất nhiều điều 
kiện thuận lợi trong hợp tác kinh tế cũng như trên 
các lĩnh vực khác nhờ các mối quan hệ truyền 
thống. và những điểm tương đông về địa lý, văn 
hóa và kinh tế. 


Sự ra đời của Không gian Liên mỉnh 
kinh tế 

Ngày 20-9-2003, tống thống của bốn 
nước Liên bang Nga, U-crai-na, Ca-dắc-xtan và 


ĐỒ PHƯƠNG ANH ° 


Bê-la-rút đã chính thức ký kết một Hiệp định liên 
minh kinh tế đầy tham vọng, mở ra cánh cửa 
tái liên kết các nước cộng hòa thuộc Liên bang 
Xô-viết trước đây. Dự định về việc thành lập liên 
minh kinh tế đã được trù định và thể hiện trong 
Tuyên bố chung từ ngày 23-2-2004 của chính 
phủ các nước nhằm các mục tiêu chung: phát 
triển kinh tế, tiến bộ xã hội của các nước 
thành viên. 

Liên minh này với tên gọi "Không gian liên 
minh kinh tế" (United Economic Space - UES) 
hay còn gọi là Không gian kinh tế chung 
(Common Economic Špac©) sẽ tạo ra một khu 
vực kinh tế tự do bao gôm những nét chính sau: 


- Giữa các nước thành viên sẽ không còn các 
rào cản về thương mại và thuế quan 

- Tự do hóa trao đối hàng hóa và dịch vụ 

- Bảo vệ đầu tư 

- Thống nhất chính sách cạnh tranh 

- Tất cả các chính sách trên đều dựa trên các 
nguyên tắc căn bản của WTO. Bốn nước thành 
viên đều cũng đã đi tới thống nhất sẽ hợp tác 
trong phân lớn các lĩnh vực chính sách kinh tế và 
kêu gọi các nước nguyên là thành viên của Liên 
bang Xô-viết tham gia. 

Theo dự kiến, một khu vực thương mại tự do 
sẽ được thiết lập vào khoảng, năm 2010. Trong 
khuôn khổ của Bản Hiệp ước, chính phủ các 
nước cũng đã đề ra trước các giai đoạn sau: 


* Viện Khoa học Tài chính, Bộ Tài chính 
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- Giai đoạn I: Soạn thảo và thông qua các 
nguyên tắc thực hiện và các quy định điều chỉnh 
sự luân chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và lao 
động. Các cuộc đàm phán thực hiện trên cấp liên 
chính phủ. 


- Giai đoạn II: Thống nhất các quy chế để 


bắt đầu thực hiện loại bỏ các hàng rào thuế quan 
và phì thuế quan, đồng thời tiến tới sự cân bằng 
về kinh tế vĩ mô. 

- Giai đoạn III: Thống nhất các chức năng 
quản lý vào một cơ quan quản lý xuyên quốc gia 
và quyết định của các cơ quan này là bắt buộc 
với các nước thành viên. 

Tuy nhiên, việc tham gia vào mỗi giai đoạn 
đều dựa trên nguyên tắc tự nguyện, các nước có 
thể bảo lưu quyên tham gia hay không. Ngoài 
bốn nước sáng lập viên nói trên, cánh cửa tham 
gia UES cũng được mở rộng cho tất cả các nước 
cộng hòa vốn thuộc Liên bang Xô-viết. 

Quyền lợi của các nước thành viên khi 
tham gia Không gian Liên mỉnh kinh tế có gì 
khác biệt? 

Lợi ích trước mắt về kinh tế của các nước 
thành viên là về thương mại và ngoại thương. 
Nga và Ca-dắc-xtan có những nguôn tài nguyên 
thiên nhiên dồi dào để chia sẻ với U-crai-na và 
Bê-la-rút. Cả bốn nước thành viên khi sản xuất ra 
hàng hóa và dịch vụ đều gặp khó khăn về các rào 
cản thương mại khi thâm , nhập thị trường các 
nước Tây Âu do tiêu chuẩn chất lượng đôi với 
hàng hóa nhập khẩu ở các nước này rất cao. Với 
việc bãi bỏ các hàng rào thuế quan, sự lưu thông 
hàng hóa và dịch vụ giữa các nước thành viên sẽ 
được tăng cường đáng kể. 

Các nước cũng cam kết sẽ đàm phán giảm 
mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của các 
nước thành viên, đồng thời bốn nước sáng lập 
cũng bầu ra nhóm giám sát trong việc thực hiện 
các cam kết của tổ chức mới. Việc bãi bỏ các rào 
cản giữa nhóm nước có mối liên quan chặt chẽ cả 
về địa lý và văn hóa này sẽ tạo ra những tiềm 
năng khuyến khích việc thắt chặt các quan hệ 
thương mại, kinh doanh, góp phân thúc đây tăng 
trưởng kinh tế. 


Yạp chí Gộng sản 


UES đồng thời cũng sẽ là một động lực thúc 
đẩy sự hội nhập và liên kết trong tương lai của 
khu vực các nước vốn thuộc Liên bang Xô- viết. 
Trên thực tế, một thỏa thuận liên kết kinh tế và 
tiền tệ đã được ký kết giữa Liên bang Nga và 8 
nước nguyên là thành viên Liên bang Xô-viết từ 
năm 1993, song thỏa thuận này đã nhanh chóng 
đi vào quên lãng. Với mô hình mới của UES, sự 
hợp tác giữa các nước sẽ được thực hiện một cách 
cụ thể và thực tế hơn. 

UES cũng là bước đệm cho quá t trinh hội nhập 
của các nước thành viên vào các tổ chức quôc tế 
và khu vực khác mà trước mắt là Tô chức 
Thương mại thế giới (WTO) và Liên minh kinh 
tế EU. Có thể nói, UES có mô hình tương tự như 
mô hình của EU, trong đó, các luồng hàng hóa, 
dịch vụ, lao động và vốn được di chuyển một 
cách tương đối tự do giữa các nước thành viên. 
EU ban đâu hoạt động như một liên minh thuế 
quan và Hiệp ước Rô-ma được coi như một mô 
hình hội nhập hiện đại và tiêu chuẩn. UES ra đời 
mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ một yếu tố 
chính trị và an ninh nào nên các nước thành viên 
của tổ chức mới này sẽ không phải gánh 
chịu những khó khăn như các nước EU trước đây. 
Ca-dắc-xtan và U-crai-na ủng hộ mạnh mẽ UES 
vì tô chức này đi theo mô hình của EU chứ không 
phải mô hình của Liên bang Xô-viết. Đồng thời, 
chính phủ các nước cũng đã tỏ ra tin tưởng lẫn 
nhau vì chính mục tiêu lợi ích của toàn khối. 

Những rào cán trong thực thi Không gian 
Liên minh kinh tế 

\ tưởng về khu vực UES đã được hầu hết các 
nước hoan nghênh, tuy nhiên, việc thực thi nó là 
cả một vấn đề nan giải. Đây cũng là quy luật tất 
yếu. EU đã phải mất hàng chục năm (kể từ khi 
Hiệp ước Rô-ma - thành lập Cộng đồng Kinh 
tế châu Âu (EEC) năm 1957) để có được một liên 
kết kinh tế hùng mạnh với đồng tiền chung ơ-rô - 
đối trọng nặng ký với đồng đô-la Mỹ như hiện 
nay. Những khó khăn chủ yêu mà chính phủ các 
nước thành viên đang phải đối mặt là: 

Tính đông nhất chưa cao giữa các nên kinh tẾ. 
Ngay từ khi mới bắt đầu liên kết, các nên kinh tế 
châu Âu đã có sự ngang bằng và đồng nhất hơn 
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so với bốn nước hiện nay. Các nước thành viên 
EU đã có cơ sở của nên kinh tế thị trường nên thị 
trường các nước đã có sự đồng nhất và dễ dàng 
hơn trong hội nhập. Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a vốn 
là những nền kinh tế mạnh, thuộc nhóm các nước 
công nghiệp phát triển G7 của thế giới đóng vai 
trò là những nên kinh tế đầu tàu trong cả khối. 

Còn trong bốn nước Nga, U-crai-na, Ca-dắc-xtan 
và Bê-la-rút, chỉ Nga là có nền kinh tế nổi trội 
hơn hẳn. Trong ba năm gần đây, Liên bang Nga 
đã thực sự khởi sắc với những bước cải cách 
chuyển đổi mạnh mẽ. Nền kinh tế Nga đang trên 
đà tiếp tục tăng trưởng. Chính sự ổn định chính 
trị từ khi Tổng thống V. Pu-tin lên nắm quyền. là 
một tiên đề cho SỰ ồn định và phát triển của nền 
kinh tế. Những con số về tốc độ tăng trưởng GDP 
của Nga vài năm gần đây cho thấy sự vững mạnh 
của nên kinh tế nước này. Mức tăng trưởng năm 
2003 đạt khoảng 6%, cao hơn hắn so với mức 5% 
(nám 2001) và 4,3% (năm 7002). Trong khi đó, 

tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước còn lại 
vẫn ở mức chậm chạp. 


Ngoài ra, còn phải kể tới quá trình chuyển đối 
kinh tế đang diễn ra ở cả bốn nước thành viên. 
Mặc đù cùng nằm trong quá trình chuyển sang 
nên kinh tế thị trường song mức độ và giai đoạn 
cải cách của các nước cũng có sự khác biệt. 
Trong lúc ở Liên bang Nga, các chương trình cải 
cách cơ cầu vẫn đang tiếp tục được thực hiện trên 
khắp các lĩnh vực của nên kinh tế thì ở ba nước 
còn lại, chương trình cải cách còn. chưa được sâu 
rộng, chỉ được thực hiện Ở một. số lĩnh vực nhất 
định. Và xét tổng thể nền kinh tế, tốc độ cải cách 
của ba nước vân còn chậm so với Liên bang Nga. 
Cán cân tài khoản vãng lai của Nga khá vững 
mạnh, trong lúc ba nước còn lại đang phải đối 
mặt với nguy cơ sụt giảm. Những chênh lệch này 
cũng khiến quá trình nhất thể hóa kinh tế của các 
nước thành viên trở nên kéo dài và khó khăn hơn. 

Những rào cân về lập trường ở một số nước. 
Chính phủ các nước cũng gặp phải nhiều cản trở 
ngay từ trong nội bộ từng nước. Cho đến thời 
điểm hiện nay, ngay trong giới lãnh đạo của 
U-crai-na cũng chia theo hai trường phái, một 
theo các nước phương Tây và một theo Liên bang 
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Nga. U-crai-na - nước thành viên vốn đè dặt nhất 
trong các hoạt động liên minh kinh tế trong khối 
các nước đã dự kiến chưa tham gia liên minh thuế 
quan do nước này đang hy vọng sẽ gia nhập Liên 
minh kinh tế EU. Điều khoản cho phép các nước 
thành viên bảo lưu quyền lựa chọn quyền tham 
gia hoặc hoãn các giai đoạn thực hiện UES cũng 
xuất phát từ yêu câu của chính phủ U-crai-na. 
Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá 
trình tham gia các thỏa thuận trong khuôn khổ 
hợp tác của khối UES từ phía nước này. Mà hiển 
nhiên, trong một khối liên minh, chỉ cần một 
nước không tham gia một thỏa thuận nào đó cũng 
có thể ảnh hưởng tới tất cả các nước thành viên 
còn lại. Một trong những nhượng bộ là các nhà 
lãnh đạo đã phải nhất trí về việc sẽ không có một 
cơ quan quyền lực nào thay thế cho quyền lực 
của chính phủ từng nước mà chỉ có những cơ 
quan chịu trách nhiệm bảo đâm thực hiện các quy 
định của UES. Điều này đòi hỏi chính phủ các 
nước sẽ phải ký kết khoảng 50 thỏa thuận trong 
vòng 5 - 7 năm tới. Đây cũng là một điểm khác 
biệt rất lớn so với mô hình của EU. 

Sự đối kháng của Chính phủ Mỹ. Với những 
nỗ lực tiến tới hội nhập, một số nước thành viên 
cũng còn có thái độ e đè đối với Oa-sinh-tơn. 
Không thể không kể đến sự phản đối của chính 
phủ Mỹ vốn không ủng hộ kế hoạch của UES. 
Với một khuynh hướng thiếu thiện chí, Mỹc đã và 
đang, trực tiếp hoặc gián tiếp gây sức ép đối với 
các nước thành viên UES. Trong bối cảnh cả bốn 
nước đều đang trong quá trình xin gia nhập 
WTO, với những lời tuyên bố bóng gió, Chính 
phủ Mỹ đã gây nhiều lo ngại cho các nước, đặc 
biệt là đối với U-crai-na. Trong bài phát biểu của 
mình, Đại sứ Mỹ tại U-crai-na đã không khuyến 
khích chính phủ nước này ký kết hiệp ước với ý 
kiến rằng: "Chúng ta phải thận trọng xem xét hậu 
quả của những bước đi mới và liệu những bước đi 
này có phù hợp với nguyện vọng gia nhập EU 
của U-crai-na hay không. U-crai-na phải chú 
trọng để quá trình gia nhập EU không trở nên 
phức tạp. Mỹ hoàn toàn ủng hộ nguyện vọng gia 
nhập cộng đồng châu Âu và hội nhập với cộng 
đồng kinh tế quốc tế. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ 
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với chính phủ U-crai-na nhằm giúp nước này gia 
nhập WTO”. 

Cũng dễ hiểu vì sao Chính phủ Mỹ lại có thái 
độ chống đối với UES. Rõ ràng, Mỹ sẽ dễ dàng 
đối phó với từng nước riêng rẽ hơn là đối với cả 
một nhóm nước. Nếu các nước này liên minh với 
nhau, dù chỉ trên phương diện kinh tế thì đây 
cũng sẽ là một lực lượng mạnh hơn và không dễ 
dàng để Mỹ chi phối. Oa-sinh-tơn cũng mong 
muốn Liên bang Nga chỉ là một đối tác non nớt, 
để không là một nguy cơ tiềm tàng đối với vị trí 
thống trị của Mỹ s0ng sự hiện diện của UES đang 
và sẽ khiến Nga cùng với ba nước thành viên trở 
nên hùng mạnh hơn. Đồng thời, chính phủ Mỹ 
cũng lo ngại khối liên minh kinh tế này sẽ có thể 
trở thành một lực lượng cạnh tranh về địa lý và 
chính trị đáng gờm của Mỹ. 


£ ^À _ À “À .Ã ° PnG —- - 
Vân đê vê đông tiên chung cua khôi vân chì 


ở mức triển vọng. Việc ban hành một đồng tiền 
chung của cả khối sẽ là bước đi cuối cùng trong 
quá trình hình thành liên minh kinh tế giữa bốn 
nước. Tuy nhiên, cho đến nay, ngoại trừ Liên 
bang Nga, các nước dường như còn né tránh vấn 
đề này. Trong bản hiệp ước đã được ký kết và các 
thảo luận mới đây nhất vẫn chưa có một điều 
khoản nào nói về đồng tiền chung. Đồng tiền 
chung thống nhất trong cả khối cho đến nay mới 
chỉ là triển vọng tương lai. 

Trước khi Liên bang Xô-viết sụp đổ vào đầu 
những năm 90 của thế kỷ trước, các nước thuộc 
Liên bang Xô-viết theo đuổi chính sách thay thế 
nhập khẩu, bảo hộ công nghiệp trong nước và tỷ 
giá hối đoái cao giả tạo. Vào thời gian Tây, mọi 
thanh toán giao dịch được thực hiện bằng đồng 
đô-la Mỹ, sau đó đồng rúp Nga được trở thành 
đồng tiên giao dịch chính thức của khối các nước 
thuộc Liên bang. Cách đây một vài năm, chính 
phủ Nga và Bê-la-rút cũng đã có ý định biến 
đồng rúp thành đồng tiền chung của hai nước 
song dự định này đã không được thực hiện. Hiện 
nay, cũng có ý kiến chọn đồng rúp là đông tiền 
chung. của khối UES. Trong vòng hai năm gần 
đây, đồng rúp khá ổn định với mức tỷ giá khoảng 
30 rúp/USD. Tuy nhiên, những biến động thất 
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thường vào những năm cuối thập kỹ 1990 của 
đồng tiền này dường như vẫn còn quá mới. Nhìn 
lại cuộc khủng hoảng năm 1998, đồng rúp Nga 
đã mất giá từ mức 6 rúp/USD xuông còn 24 
rúp/USD. Chính vì lý do này, chính phủ các nước 
sẽ không hắn tin tưởng để chấp nhận chọn đồng 
rúp là đồng tiền chung của cả khối. 

Trong thời điểm hiện nay, với nguồn tài 
nguyên thiên nhiên khống lồ, thặng dư thương 
mại hơn 50 tỉ USD, Liên bang Nga được coi là 
nước có tiềm năng kinh tế lớn nhất trong số các 
nước nguyên là thành viên Liên bang Xô-viết. 
Trong nửa đầu năm 2003, thặng dư thương mại 
của Liên bang Nga với các nước này vào 
khoảng 3,4 tỉ USD, trong đó riêng với U-crai-na 
đã chiếm tới 2,6 tỉ USD. 

Hiện nay, các nước thành viên đang tiếp tục 
bàn luận về vấn đề vai trò của Quốc hội các nước 
trong quá trình hình thành UES cũng như bàn 
về các biện pháp thực hiện, được gọi là "kế 
hoạch cho 4 nước" (plan for four) trong một vài 
năm tới. 

Triển vọng thực hiện Không gian Liên 
miỉnh kinh tế 

Dù chậm và còn nhiều vấn đề nan giải song 
quá trình hội nhập của các nước nguyên là thành 
viên Liên bang Xô-viết cũng đã bắt đầu và sẽ 
được tiếp tục. Quá trình liên kết kinh tế của bốn 
nước thành viên đã có một nền tảng khá thuận 
lợi. Đó là những tương đồng rất thuận lợi về vị trí 
địa lý, văn hóa, ngôn ngữ... Đặc biệt là về ngôn 
ngữ, tiếng Nga gân như thông dụng song song 
với tiếng mẹ đẻ ở ba nước thành viên còn lại. 
Chính những nét tương đồng này là cơ sở vững 
chắc để gắn kết các nước thành viên lại với nhau. 
Họ cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của 
hội nhập, đó là không chỉ bảo đảm sự tôn tại kinh 
tế của chính mình mà còn vì tương lai hội nhập 
với các nước phát triển khác trên thế giới. 

Như vậy, bốn nên kinh tế lớn nhất Liên bang 
Xô-viết đã thống nhất liên kết vào UES. Tuy 
nhiên, quá trình hội nhập trên thực tế sẽ phải tiến 
hành từng bước và đòi hỏi cả một quãng thời 
gian dài. C 
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“!z4°?Ô: “?a¿ sao. ? 


ẤY là một câu hỏi lớn xuyên thế kỷ 

XX mà hơn 55 năm qua, kể từ khi 

khối quân sự NATO ra đời, rất nhiều 
lần đã được đặt ra. Nhiều năm gần đây, quy 
mô, vai trò và hoạt động của nó đang đụng 
chạm đến an ninh và ổn định của nhiều khu 
vực trên thế giới. 

"NATO: Tại sao ?" là điều cả thế giới đang 
quan tâm vì nhiều biểu hiện mới của nó. Để 
góp phần tìm hiểu và giải đáp, có thể xem xét 
một số vấn đề dưới đây: 

1 - Với các tổ chức quốc tế, trước hết, giới 
nghiên cứu thường chú ý đến vẫn đề bản chất, 
vì nó hay tiềm ân dưới nhiều quan hệ biến thiên 
phức tạp. Vậy bản chất của NATO là gì? Có 
nhiều căn cứ khách quan để suy xét. Một là, 
dựa vào những tuyên bố của các nhà lãnh đạo 
chủ chốt của NATO. Người ta bảo rằng, châu 
Âu cần có NATO là để chống lại các nước 
"Cộng sản xâm lược thế giới tự do"; rằng, cần 
có NATO để làm đối trọng với khối Hiệp ước 
Vác-xa-va (thành lập tháng 3- 19535); rằng, cân 
có NATO để giữ thế cân bằng chiến lược giữa 
Đông và Tây, bảo đảm cho hòa bình và ổn 
định của thế giới! Ai cũng biết, sau những năm 
1990 - 1991, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên 
Xô và các nước Đông Âu sụp đố hoàn toàn, 
khối Vác-xa-va tan rã, cán cân chiến lược quân 
sự toàn cầu lệch hắn về phía Mỹ và phương 
Tây. Thế mà, NATO chăng những không giải 
tán, lại còn được thôi thúc mở rộng thêm. Tại 
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sao vậy?N gOạI trừ sự om sòm từ những cây bút 
tuyên truyền thuê kiểu lá cải, còn thì tuyệt 
nhiên không một nhà lý luận chiến lược tầm 
cỡ nào của NATO lên tiếng. Bởi họ rất khôn 
ngoan, thừa biết có nói gì thì cũng chỉ là 
ngụy biện. 

Hai là, quá trình ra đời, tồn tại và mở 
rộng cho đến nay của NATO, trên thực tế, có 
nhiều điều đáng nói. Được thành lập từ ngày 
4-4-1949, lúc ấy NATO chỉ có 12 nước, là một 
liên minh quân sự do Mỹ cầm đầu và là sản 
phẩm của một bộ phận trong chiến lược quân 
sự toàn cầu của Mỹ. Từ những năm 1948, 
1949, kéo dài qua cả những năm 60 của thế kỷ 
XX, quan điểm chỉ đạo trong chiến lược toàn 
cầu của Mỹ là bao vây và ngăn chặn chủ nghĩa 
xã hội. Do vậy, sau khi NATO ra đời, Mỹ ráo 
riết vận động lập tiếp các khối quân sự khác, 
như CENTO ở Trung Đông, SEATO ở Đông 
Nam Á... hình thành tuyến vành đai chạy đài từ 
Tây Âu qua Trung Cận Đông tới Đông Nam 
Á... nhằm mưu đồ bao vây hệ thống các nước 
xã hội chủ nghĩa. Qua lần mở rộng thứ 5 này, 
NATO đã có một quy mô rất lớn: Tổng diện 
tích lãnh thô gần 24 triệu kmf, tổng số dân gần 
820 triệu người và tông số quân là 4,75 triệu 
người. Hiện, NATO là tổ chức liên minh quân 
sự lớn nhất thế giới. Cũng theo tin phương Tây, 
vừa có thêm 3 nước mới nộp đơn xin gia nhập 
(An-ba-m, Crô-a-t-a và Ma-xê-đô-ni-a) và 
trong tương lai gần, số thành viên của NATO 
sẽ lên tới 36! 
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Các giới quan sát đánh giá, quá trình tồn 
tại của NATO, cho đến nay, có thể chia thành 
hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là công cụ trong 
"chiến tranh lạnh". Giai đoạn hai là từ sau 
“chiến tranh lạnh” trở đi, NATO đã có một 
bước ngoặt quan trọng: vừa mở rộng, vừa 
tham gia trực tiếp vào các cuộc chiến tranh 
nóng ở ngoài biên giới lãnh thổ khối. Đó là các 
cuộc chiến tranh Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na, 
Nam Tư, Áp-ga-ni-xtan... trong đó, đáng 
kể nhất là cuộc chiến tranh Nam Tư đầu năm 
1999 (Phương Tây thường gọi là chiến tranh 
Cô-xô-vô). 

Đây là lần đầu tiên toàn khối NATO ngang 
nhiên mở một cuộc chiến tranh xâm lược lớn, 
hiện đại, tiến công một quốc gia độc lập, có 
chủ quyên. Các giới nghiên cứu cho rằng, cuộc 
chiến tranh Nam Từ năm 1999 đã làm phơi bày 
đây đủ bản chất chính trị xâm lược phi nghĩa, 
đông thời để lộ nhiều chỗ yếu, hạn chế và mâu 
thuân trong bản thân NATO. 


Ba là, sau chiến tranh Nam Tư năm 1999, 
các giới quan sát quốc tế đã có những nhận xét, 
đánh giá mới về những gì NATO thể hiện gần 
đây. Ngay từ năm ngoái, báo chí Nga đã vạch 
rõ, trong "cuộc chơi lớn" nhằm "giành giật 
không gian hậu Xô-viết" rộng lớn giữa Nga với 
Mỹ và phương Tây, người ta đã tính toán rằng, 
"đến giữa thập kỷ này, sẽ có gần một nửa trong 
tông số nước cộng hòa thuộc Liên Xô trở thành 
thành viên của khối NATO" (báo Độc lập Nga, 
29-9- 2003). Còn báo Nước Bỉ tự do gần đây 
viết: "Trong 10 năm qua, dưới sự điều khiển 
của Mỹ, NATO đã biến thành một kiểu "sen 
đầm quốc tế tế". Và từ những hoạt động tham 
chiến ở vùng Ban-căng, "NATO đã mở rộng 
quyền hành động của mình trên toàn châu Âu", 
và "nhân danh cuộc đấu tranh chống khủng bố 
để tràn ra khắp hành tinh"! Các tờ báo khác, 
như Thời báo Toàn cầu (31-3-2004) viết: 
"Ngày 29-3-2004, ngay trong lễ kết nạp 7 nước 
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thành viên mới của NATO ở Oa-sinh-tơn, 
4 máy bay chiến đấu tiêm kích F-l6 của 
NATO từ Brúc-xen (Bỉ) đã bay thẳng tới 
Lít-va làm nhiệm vụ tuần tiễu trên không phận 
(giáp biên giới Nga) và sẽ tuần tiễu liên tục như 
vậy trong 3 thắng liền. Tiếp đó, các máy bay 
chiến đấu của Anh, bề Uy, Đan Mạch và các 
thành viên khác sẽ tiếp tục việc đó". Báo trên 
còn cho biết, ngay trong ngày diễn ra lễ kết nạp 
đó, một đơn vị kỹ thuật và hậu cần của NATO 
với hơn 50 sĩ quan và nhân viên đã tới Lít-va 
lấp đặt các thiết bị tên lửa tại các căn cứ quân 
sự của Lít-va. Đưa tin chỉ tiết hơn, báo I+Ó-phi 
của Nga cho biết: "Sắp tới, trên lãnh thổ ba 
nước Ban-tích (mới được kết nạp vào NATO) 
sẽ có 10 trạm quan sát của NATO, từ đó chúng 
có thể thực hiện do thám sâu vào lãnh thổ nước 
Nga 1 600km. Một cuộc điều tra dư luận trong 
nhân dân Nga cho biết, có 56% số người Nga 
cho răng, bản chất của NATO là một liên minh 
xâm lược. 

2 - Gần đây, trong các giới nghiên cứu thời 
sự quốc tế có các cuộc tranh luận tập trung vào 
một chủ đề lớn: NATO trong ý đồ chiến lược 
toàn câu hiện nay của Mỹ như thế nào? 

Số đông đều cho rằng, chiến tranh lạnh kết 
thúc, Mỹ trở thành siêu cường duy nhất trên 
hành tinh, không có đối thủ. Tình hình đó kích 
thích rất mạnh tham vọng làm bá chủ toàn cầu 
của Mỹ. Tuy nhiên, thời cơ quá lớn mà sức của 
Mỹ có hạn. Vì vậy, sau chiến tranh lạnh, 
NATO không bị giải tán là do Mỹ. Các chuyên 
gia nghiên cứuwchiến lược Mỹ cho răng, có 2 lý 
do chính khiến Mỹ bám chặt lấy NATO: 

Thứ nhất, nhờ có NATO Mỹ mới kiêm soát 
và khống chế được các quốc gia châu Âu. Nếu 
NATO giải tán, Mỹ sẽ mất quyền kiểm soát và 
khống chế châu Âu và sẽ bị đây về châu Mỹ. 
Khối các quốc gia châu Âu đến lúc nào đó chắc 
chắn sẽ trở thành đối thủ độc lập với Mỹ. 
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Thứ hai, sau "chiến tranh lạnh", như trên đã 
nói, cả một vùng không gian "hậu Xô-viết" và 
Đông Âu bao la, giàu tài nguyên và nguồn 
nhân lực (chưa CÓ cường quốc nào đủ sức thâu 
tóm và kiểm soát), là một thị trường lý tưởng 
mới cho nền kinh tế Mỹ. Do đó, Mỹ cần có 
NATO, và thực tế, cũng chỉ có NATO mới có 
khả năng giúp Mỹ một phần để làm việc đó. 

Đề hiểu thấu đáo hơn "Tại sao NATO?", có 
một nhân tố rất quan trọng khác không thể 
không nói đến. Đó là Liên minh châu Âu (EU) 
mà trong đó có nhiều nước là thành viên của 
NATO. Từ một tổ chức kinh tế lúc đầu, EU 
đang phát triển thành một cơ cấu quốc gia hoàn 
chỉnh: có quốc hội, có hiến pháp riêng, có đồng 
tiền chung, có quân đội và tổ chức an ninh 
chung... EU cũng vừa được mở rộng từ 1Š lên 
25 nước. Qua lần mở rộng này, EU có số dân 
455 triệu, là nơi có số dân thứ 3 thế giới (sau 
Trung Quốc và Ấn Độ). EU hiện có GDP là 
9 600 d ơ-rô, chiếm 28% tổng của cải của thế 
giới, chỉ đứng sau Mỹ (Mỹ có 11 000 tỉ Ơ-TÔ). 
Một tạp chí nghiên cứu về chiến lược của Tây 
Âu đánh giá rằng, dường như tất cả những cái 
đó có thể tạo nên một nên tảng mới, giúp tăng 
thêm tiềm lực cho tổ chức quân sự NATO. Dĩ 
nhiên, có rất nhiều vấn đề còn phải bàn cãi. Ở 
đây, chỉ xin nêu lên một số chỉ tiết mà qua đó 
có thể giúp hiểu sâu thêm về NATO. 

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô 
và Đông Âu tan rã, các nước Đông Âu gặp rất 
nhiều khó khăn về vốn và công nghệ để ổn 
định và phát triển đất nước. Một nhà lãnh đạo 
của một nước ở khu vực đó thanh minh rằng, vì 
muốn thoát khỏi bế tắc đó họ phải tìm đến với 
EU, nhưng để đến được EU thì buộc phải qua 
NATO! Ai cũng biết, giữa Mỹ, EU và NATO 
có sự liên minh, câu kết với nhau, nhưng đông 
thời vẫn có nhiều mâu thuẫn, vừa lợi dụng vừa 
chống phá lẫn nhau. EU rất muốn nhanh chóng 
mở rộng và trở thành một trung tâm kinh tế, 
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chính trị hùng mạnh, để trong tương lai không 
xa, có thể dễ dàng chèn lấn cả Nga và còn có 
khả năng bứt phá, vượt cả Mỹ và Nhật Bản. 
Điều đó không dễ. Mỹ cũng không mặn mà 
ủng hộ, thậm chí còn có những tính toán khác. 
Nhiều chuyên gia quân sự Mỹ đã đưa ra những 
dự báo bằng cách nói xa xôi rằng, mâu thuẫn 
và xung đột giữa Nga và EU sẽ tăng lên và lúc 
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đó, 10 nước thành viên mới của EU sẽ là "tiền 
tuyến trực tiếp" cho một cuộc "đối đầu" mà 
NATO khó "từ chối". 

Hiện nay, các nước thành viên EU có gần 
50 000 binh sỹ (không thuộc quân NATO) 
đang triển khai ở Ban-căng, Áp-ga-ni-xtan, 
châu Phi và I-rắc. 

Trước sự phát triển mới của tình hình, nhân 
dân các nước mới gia nhập NATO và EU đang 
có nhiều ngỡ ngàng. Người dân EU "mới", giờ 
đây khi qua biên giới vào EU "cũ" chỉ được 
mang tối đa 200 điều thuốc lá (quy định này áp 
dụng đến năm 2008 - 2009). Là công dân EU, 
nhưng người dân ở nước mới gia nhập, nếu 
muốn sang các nước EU cũ đều phải xin thị 
thực và bị kiểm tra gắt gao. Các thành viên mới 
của NATO mỗi năm phải đóng từ 6 đến 8 triệu 
USD hội phí, ngoài ra, còn phải "tự nguyện” 
góp quân sang I-rắc làm nhiệm vụ "hỗ trợ 
chiến đấu" với liên quân Anh - Mỹ. Mới làm 
thành viên của NATO chưa được mấy ngày, họ 
đã phải đóng góp xương máu của con em mình 
để giúp Mỹ thoát khỏi cảnh sa lầy trong chiến 
tranh. Đó cũng là điều nhức nhối mới trong xã 
hội một số nước Đông Âu hiện nay. 

Đối với nhân dân Đông Âu, hình như những 
hương vị ngọt ngào, ngây ngất của toàn cầu 
hóa, có lẽ, họ chỉ mới được thưởng thức bằng 
tai. Còn cái dư vị đích thực, đắng cay và chua 
chát từ mặt trái của nó thì đã đến, và đang chờ 
họ ở phía trước mà lúc này chưa thể định hình 
hết được để có thể gọi là "sự trả giá". 
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3 - Một vấn đề thời sự nóng bỏng khác có 
thể giúp ta hiểu sâu thêm nhiều khía cạnh của 
câu hỏi lớn: "Tại sao NATO?”". Đó là cuộc 
chiến tranh ở I-rắc. Rõ ràng NATO đang trên 
đà mở rộng, hùng mạnh và vẫn nằm trong tầm 
khống chế khá chặt chẽ của Mỹ, vậy mà trong 
cuộc chiến tranh ở I-rắc (đầu năm 2003), tại 
sao nó không được tham chiến? Thậm chí, 
Oa-sinh-tơn còn tuyên bố "đơn phương" làm 
chiến tranh, không cần NATO! Và, hơn một 
năm nay, bị sa lầy khốn khổ ở I-rắc, Mỹ không 
đưa quân NATO vào, mà lại phải bỏ ra hàng 
trăm triệu đô-la Mỹ để "vận động” hơn ba chục 
nước góp lính cho "đội quân đa quốc gia" vào 
đỡ đòn cho quân Mỹ. Liên tiếp trong Hội nghị 
thượng đỉnh G8 (tháng 5-2004), Cuộc gặp cấp 
cao Mỹ - EU và Hội nghị lãnh đạo NATO 
(tháng 6-2004), Tông thống G. Bu-sơ khẩn 
khoản yêu cầu NATO đưa quân vào I-rắc. Mặc 
dầu vậy, vẫn có những thành viên có vai trò rất 
quan trọng trong NATO (và cả trong EU), như 
Đức và Pháp, phản đối; nhiều thành viên khác 
miễn cưỡng, lưỡng lự... Tại sao vậy? Loại trừ 
tất cả các tuyên bố, giải thích vòng vo, dài 
dòng của giới chính khách và ngoại giao ra 
thì chỉ có một điểm thôi: cốt lõi của vấn đề là, 
mục đích thật sự của cuộc chiến tranh đã 
đụng chạm sâu đến lợi ích thiết thân lâu dài 
của châu Âu. 


Từ lâu, các giới nghiên cứu khoa học đã 
nhận định: Mục tiêu lớn bao trùm của Mỹ 
trong thế kỷ này là thiết lập vai trò bá chủ thế 
giới. Các đối thủ cạnh tranh có tầm cỡ toàn cầu 
cản trở Mỹ thực hiện mục tiêu đó là châu Âu, 
Nhật Bản và các đối tác không lô, mới nối lên 
là Trung Quốc và Ân Độ. Tất cả họ, khi bước 
vào quá trình toàn cầu hóa đầu thế kỷ XXI, đã 
sớm bộc lộ một chỗ yếu rất quan trọng, đó là 
sự phát triển sức mạnh kinh tế của họ ngày 
càng phụ thuộc nhiều vào "kho đầu mỏ Trung 
Đông". Vì vậy, đối với Mỹ, cách tốt nhất đê 
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thuần hóa họ thành những đồng minh "dễ bảo" 
là Mỹ phải độc chiếm cho được "kho dầu" đó, 
rồi dùng nó làm vũ khí để bắt họ phải khuất 
phục. Chính vì mục tiêu và mưu đồ thâm hiểm 
đó mà Mỹ quyết định "đơn phương đánh chiếm 
I-rắc", không cho ai "dây máu ăn phần". Và, 
cuộc chiến tranh xâm lược I-rắc chính là bước 
đi rất quan trọng (thậm chí có thê nói là "cha 
truyền con nối" nữa, nếu kể cả cuộc chiến tranh 
ở I-rắc năm 1991 của G. Bu-sơ cha), mở đầu 
cho mưu đồ lớn đó dưới cái tên hào nhoáng là 
"Kế hoạch Đại Trung Đông". Cuộc chiến tranh 
đó bị cả thế giới phản đối, nhưng tại sao nhiều 
nước châu Âu lại phản đối hăng và dai dẳng 
như vậy? Cùng đắp chung một tấm chăn Liên 
minh Bắc Đại Tây Dương suốt hơn nửa thế kỷ 
với Mỹ, chính giới Tây Âu thừa biết trong chăn 
ấy có bao nhiêu "rận"! Lịch sử của châu Âu 
trong thế kỷ XX không thiếu những bài học 
"mua dây cho người buộc cổ mình"! Người Mỹ 
cho rằng, bằng súng đạn và đô-la Mỹ, họ có thể 
Mỹ hồ hóa" được Trung Đông, còn người châu 
Âu nghĩ khác. Họ cho răng, mấy trăm triệu 
người Hồi giáo và A-rập mới là chủ nhân đích 
thực của "kho dầu Trung Đông", mà theo tính 
toán của giới khoa học, phải đến cuối thế kỷ 
này mới cạn. Nếu họ hùa theo Mỹ, "trở mặt” 
với người A-rập và Hồi giáo, thì rồi đây nền 
kinh tế châu Âu sẽ sống bằng gì? Đã "khỏi 
vòng” đâu mà hòng “cong đuôi"! 

Ai cũng biết, NATO chứa chất rất nhiều 
mâu thuẫn mà cuộc chiến tranh I-rắc chỉ là một 
trong nhiều biểu hiện. Đã có lúc có nguyên thủ 
quốc gia châu Âu phải to tiếng: Không ai có 
quyền ra lệnh cho chúng ta phải thế này, thế 
nọ! Nhưng rồi hai bờ Đại Tây Dương lại thỏa 
hiệp, "ngôi với nhau", cố gắng "hàn gắn rạn 
nứt". Tại sao vậy? Những yếu tố nào, quy luật 
gì đã tác động kéo níu và gắn kết cho sự tôn tại 
của nó? 
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Đây là những phạm trù tương đối rộng. 
Vì vậy, chỉ xin nêu thật vắn tắt một số điểm mà 
về phương diện tuyên truyền người ta hay 
né tránh. 

Một đặc trưng cơ bản của các nên kinh tế tư 
bản chủ nghĩa hiện đại là, quá trình tôn tại và 
phát triển của nó thường gắn liên với một bộ 
phận rất quan trọng không thể thiếu, đó là kinh 
tẾ quân sự, mà trong đó phân chủ yếu là sản 
xuất, kinh doanh vũ khí và phương tiện chiến 
tranh, với siêu lợi nhuận đặc biệt cao và ngày 
càng lớn. Cũng như kinh tế chung, kinh tế quân 
sự cũng có những quy luật và phạm trù cơ bản, 
như: lợi nhuận, thị trường, liên kết, cạnh tranh, 
độc quyên... Trong toàn câu hóa, kinh tế chung 
phát triển thì kinh tế quân sự cũng phát triển, 
nhiều khi với tốc độ cao hơn, bởi đó thường là 
nơi tập trung nhiều công nghệ cao. Số liệu của 
Liên hợp quốc cho biết, nếu năm 2003, tổng 
chi phí quân sự và quốc phòng của toàn thế 
giới là hơn 800 tỉ USD, thì năm 2004 đã lên 
đến 1 000 tl USD, trong đó, riêng phân của Mỹ 
đã chiếm gần một nửa. Cũng cần vạch rÕ răng, 
trước kia cũng như hiện nay, sự tồn tại và phát 
triên của kinh tế quân sự thường do một cơ cấu 
tô chức gọi là tô hợp công nghiệp quân sự điều 
hành. Nó có vị trí đặc biệt quan trọng trên 
chính trường, được các giới nghiên cứu gọi là 
"bộ máy siêu quyền lực” trong hoạch định 
chiến lược và chính sách. Ngày nay, giữa tổ 
hợp công nghiệp quân sự Mỹ và châu Âu có sự 
liên kết chặt chẽ về nhiều mặt. Nhờ đó, NATO 
tôn tại và phát triển, trở thành công cụ hợp tác, 
phân chia cạnh tranh, giành giật thị trường kinh 
doanh vũ khí. Ai cũng biết, trước đây các nước 
thuộc Liên Xô và Đông Âu là một thị trường 
rộng lớn về sản xuất và kinh doanh hàng quân 
sự do Liên Xô kiêm soát. 

Sau "chiến tranh lạnh", việc NATO tích cực 
mở rộng sang phía Đông, chính là sự mở rộng 
thị trường kinh doanh vũ khí của Mỹ và Tây 
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Âu, thu hẹp và đây lùi thị phần của Nga ra khỏi 
khu vực này. Bằng chứng là, một số nước mới 
gia nhập NATO, chẳng hạn như Ba Lan, phải 
lập tức bán đô, bán tháo máy bay, xe tăng, 
pháo, tên lửa... do Liên Xô và Nga sản xuất, để 
mua vũ khí từ Mỹ và Tây Âu, theo tiêu chuẩn 
quy định của NATO. 

Ngoài ra, những hoạt động khác của 
NATO, như vươn xa đến nhiều khu vực ngoài 
biên giới lãnh thô NATO, cũng có những mục 
tiêu và tác dụng khác. Nó làm cho tình hình ở 
các nơi đó trở nên căng thắng, mất ốn định, 
buộc các quốc gia ở các khu vực đó phải tăng 
cường đầu tư cho an ninh và quốc phòng, cũng 
tức là làm cho thị trường mua sắm vũ khí tăng 
vọt. Các giới quan sát quốc tế gọi một trong 
những loại hoạt động đó là "hỗ trợ xâm lược", 
mặc dù nó được ngụy trang bằng những 
cái tên hiền lành, như "hỗ trợ chống khủng 
bố”, "hỗ trợ ồn định và tái thiết"... Ví dụ là 
Áp- ga-ni-xtan và I-rắc. Các hoạt động đó 
thường được hợp pháp hóa dưới hình thức, có 
"Nghị quyết của Liên hợp quốc yêu cầu NATO 
tham gia". Nếu Liên hợp quốc không được cải 
tổ lại, mà tiếp tục bị xuống cấp nghiêm trọng 
như hiện nay, thì danh nghĩa của nó sẽ tiếp tục 
bị lợi dụng đê che đậy cho những tội ác xấu xa 
như vậy. 

Tất cả những điều trình bày ở trên có thể 
cho phép kết luận: Cả trước đây và trong quá 
trình toàn cầu hóa hiện nay, NATO là gì và vì 
sao, nó không những tồn tại được dai dằng mà 
còn phát triên nữa! Chừng nào còn các thế lực 
mưu toan dựa vào chủ nghĩa quân phiệt hiện 
đại để giành quyền bá chủ toàn câu bằng sức 
mạnh, thì chừng đó, NATO còn tiếp tục được 
trọng dụng. Trong một cuộc hội thảo quốc tế 
gần đây, người ta cho rằng, nếu đánh giá tông 
quát thì sự phát triển của EU tuy còn chuyện 
này, chuyện kia, nhưng trên thực tế có nhiều 
mặt tích cực. Còn với NATO, thi ngược lại. CÌ 
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Thế giới và nước Mỹ ra sao 


sau hơn một năm cuộc chiến tranh ở l-rác? 


1 - "I-rắc hóa" và "quốc tế hóa" cuộc chiến 
tranh I-rắc sớm hơn dự tính 

I-rắc, thế giới và nước Mỹ sau hơn một năm 
chiến tranh I-rắc đã có những thay đổi gì? Mỹ, 
Anh thắng nhanh về quân sự, nhưng liệu có đạt 
được mục tiêu chính trị không? Đó là những câu 
hỏi được dư luận thế giới hết sức quan tâm, đặc 
biệt trong bối cảnh ở Mỹ đang diễn ra cuộc chạy 
đua quyết liệt vào Nhà trắng và Quốc hội, thống 
đốc bang vào tháng 11-2004. 

Đánh giá cuộc chiến tranh ở I-rắc sau hơn 
một năm, chính quyền G. Bu-sơ cho rằng, tình 
hình I-rắc "tốt đẹp hơn và thế giới an toàn hơn"), 
Tại cuộc họp báo chung, ngày 16-4-2004, sau 
cuộc hội đàm ở Oa-sinh-tơn, Tổng thống Mỹ 
G. Bu-sơ và Thủ tướng Anh T.Ble tuyên bố: 
"Sẽ không lùi bước trước các cuộc tiễn công của 
lực lượng Hồi giáo Xăn-ni, Si-ai và các lực lượng 
kháng chiến khác". Đồng thời, khẳng định lại cam 
kết "l-rắc hóa", tôn trọng thời hạn trao lại chủ 
quyên cho I-rắc vào ngày 30-6-2004. G. Bu-sơ và 
T. Ble cũng nhắc lại chính sách "quốc tế hóa" từng 
phần cuộc chiến tranh I-rắc. Về chính trị, Liên hợp 
quốc sẽ đóng “ vai trò trung tâm”, giúp Mỹ tuyển 
chọn chính quyền lâm thời đề thay thế Hội đồng 
điều hành I-rắc hiện nay, cho đến khi có bầu cử 
vào năm 2005. Về quân sự, kêu gọi các nước 
NATO gửi quân tới I-rắc, dưới sự chỉ huy của Mỹ, 
đề bảo đảm bình định, an ninh và tái thiết l-rắc. 
Trái với những đánh giá trên, nhìn chung dư luận 
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quốc tế cho rằng, sau khi chế độ X. Hu-xê-in tụp 
đổ, đất nước I-rắc đã rơi vào tình trạng hỗn loạn vô 
chính phủ, từ một nước có chủ quyền trở thành 
một thuộc địa của Mỹ. Nhân dân các dân tộc I-rắc 
tuy bị chia rẽ sâu sắc về dân tộc, tôn giáo, song với 
truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cao, 
không cam chịu để đất nước mình năm dưới sự 
chiếm đóng của nước ngoài, đã bằng nhiều cách , 
đứng lên đấu tranh quyết liệt, chống lại lực lượng 
chiếm đóng và đã gây cho chúng nhiều thương 
vong, tốn thất, buộc chúng _- chuyên hướng 
chiến lược sang "I-rắc hóa" và "quốc tế hóa" 
sớm hơn dự tính. 

Có ba lý do khiến chính quyền G. Bu-sơ thực 
hiện chính sách mới. Thứ nhất, lĩnh Mỹ không 
ngừng bị thương vong ở Ï- rắc. Thứ hai, chỉ phí tại 
[-rắc quá tốn kêm, Thứ ba, cuộc bầu cử tổng thống 
ỠỞ ' Mỹ đang tới gần. Mỹ muốn thực hiện việc quốc 
tế hóa vấn đề I-rắc thông qua Liên hợp quốc, hoặc 
đội quân đa quốc gia: quân Mỹ + quân các nước 
đồng minh. Nhưng giải pháp thông qua Liên hợp 


(1) Tuyên bố của Tổng thống G. Bu-sơ tại Nhà trắng 
(19-3-2004) với các nhà ngoại giao 

(2) Trước chiến tranh, các quan chức Mỹ đưa ra phương 
án chiếm đóng và cải tạo Ï-rắc sang xã hội dân chủ, tương 
tự như Mỹ đã làm đối với Đức và Nhật Bản sau Chiến tranh 
thế giới thứ hai. Khi thành lập Hội đồng lâm thời I-rắc, 
P. Brê-mơ, Toàn quyền Mỹ ở I-rắc nói, việc chuyển giao 
quyền lực cho Ï-rắc ít ra là 2 năm sau và tướng Ð. Mai-ơ, 
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nói, 
quân Mỹ sẽ ở lại I-rắc đến năm 2006. 
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quốc không dễ. Không chấp nhận việc giải quyết 
hậu quả chiến tranh do Mỹ gây ra, Pháp, Đức, N ga 
và nhiều nước khác đòi My phải trao quyền kiếm 
soát cho Liên hợp quốc và chuyển glaO chủ quyền 
thực sự cho chính phủ lâm thời I-rắc. Điều đó có 
ngha là Mỹ cam chịu tiếng xấu thất bại trong 
cuộc chiến tranh ở ]- -TẶC. 

Nhân ký niệm năm đầu tiên cuộc chiến Tàn Ơ 
I-rắc, nhiều báo chí và chính khách nổi tiếng ở Mỹ 
và trên thế giới đã lên tiếng phê phán, phản đối 
chiến lược sử dụng vũ lực bừa bãi, tàn bạo đối với 
thường dân I-rắc. Tờ Thời báo Lốt An-giơ-lét của 
Mỹ (số ra ngày 20-3-2004) cho rằng, cuộc chiến 
tranh I-rắc không làm cho cuộc sống người 
dân Mỹ và liên minh an toàn hơn. Tờ Thời báo 
Niu Oóc (số ra ngày 19-3-2004) cho rằng, Mỹ 
đang bị sa lầy, cuộc chiến tranh ở I-rắc đã đi chệch 
hướng và không ngăn chặn được chủ nghĩa 
khủng bố. Hãng thông tấn PINR của Mỹ (số ra 
ngày 6-4- 2004) cho rằng, đến nay vân chưa có ánh 
sáng cuối con đường hầm ở I-rắc. Tờ Thế giới của 
Pháp (số ra các ngày 24-3, 6-4 và 8-4- 2004) cho 
_TĂNg, I-rắc đang rơi vào hôn loạn, chiến tranh 
chống khủng bố đã thất bại, Mỹ đang bị sa lầy, 
không lối thoát. Tờ Độc lập của Anh (số ra các 
ngày 20-3 và 6-4-2004) viết: "Một năm chiến 
tranh làm cho thế giới nguy hiểm hơn" và "I-rắc 
trên bờ vực hôn loạn". Đáng chú ý, nhiều báo chí 
và chính khách Mỹ, từ cuối năm 2003, đã so 
sánh tình hình I-rắc với chiến tranh Việt Nam và 
phê phán chính quyền G. Bu-sơ lừa dối, xuyên 
tạc, ngụy tạo lý do tiến công I-rắc, như buộc tội 
I-rắc có vũ khí giết người hàng loạt, trực tiếp 
đe dọa khẩn cấp an ninh của Mỹ, hoặc buộc tội 
X.Hu-xê-:n có liên hệ chặt chế với An Kê-đa 
trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001 ở Mỹ, v.v.. 

Kể từ cuối tháng 3-2004 đến nay, người Hồi 
giáo dòng Xăn-ni đã chiếm thành phố Pha-lu-gia 
và người Hồi giáo dòng Si-ai, dưới sự lãnh đạo của 
giáo chủ trẻ Mô-ta-đa An Xa, đã nối dậy tại nhiều 
thành phố, gây cho quân Mỹ và liên minh nhiều 
thương vong. Như vậy, cuộc kháng chiến từ chỗ 
tập trung ở "tam giác Xăn-ni" (miền Trung I-rắc), 
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nay mở rộng ra cả miền Nam, nơi cư dân giáo phái 
Si-ai chiếm 60% số dân I-rắc. Cộng đồng Hồi giáo 
dòng Si-ai đòi tổ chức sớm cuộc bầu cử tự do, 
không chấp nhận Hiến pháp tạm thời do Mỹ vạch 
ra, trong đó có điều khoản để cho Khu Tự trị 
người Cuốc có quyền phủ quyết các quyết định 
liên quan đến người Cuốc của chính phủ Liên 
bang I-rắc và trong Hiến pháp không có điều 
khoản lấy Kinh Cô-ran làm cơ sở. Cuộc nổi dậy 
của người Hồi giáo dòng Si-ai được xem như 
"cuộc chiến tranh I-rắc thứ hai", đã đặt chính 
quyền G. Bu-sơ vào tình thế "không còn nhiều sự 
lựa chọn”, vì họ đã "tự đào hố sâu, khó thoát ra mà 
không bị dơ bẩn bàn tay" (CNN, ngày 6-4-2004). 
Trước tình thế khó khăn trên, Bộ Quốc phòng Mỹ 
đã kéo đài thời hạn phục vụ của 20 000 binh sĩ Mỹ 
ở I-rắc thêm 3 tháng và chuẩn bị điều động thêm 
lực lượng tăng viện nhằm thay thế lữ đoàn 2 000 
quân do Tây Ban Nha chỉ huy, gồm quân Tây Ban 
Nha, Hôn-đdu- rát, Đô-mi- ni-ca, sắp rút về nước và 
triển khai thêm quân Mỹ xuống phía Nam đề đàn 
áp cuộc nôi dậy của lực lượng Hồi giáo dòng Si-ai. 

2 - Hòa bình, hòa hoãn vẫn là xu thế chủ 
yếu, nhưng diễn biến phức tạp, căng thắng tại 
nhiều khu vực 

Có thể nói, cuộc khủng bố ngày 11-9-2001 ở 
Mỹ và sau đó là cuộc chiến tranh ở I-rắc đã tác 
động lớn tới cục diện quốc tế, làm thay đổi nhiều 
mặt của thế giới. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, 
S. Bớc-gơ (thời Tổng thống B. Clin-tơn), viết: 
"Chiến tranh ở I-rắc làm cho khoảng cách giữa 
chúng ta với kẻ thù truyền thống xích lại gần nhau, 
nhưng lại làm cho quan hệ giữa Mỹ với các đồng 
minh truyền thống xa nhau. Chúng ta thấy được 
sức mạnh của Mỹ, nhưng đồng thời cũng thấy 
được UY tín của Mỹ giam sút nghiêm trọng đến 
mức khiến mọi người phải rùng mình lo sợ". Theo 
nhiều dự báo, hiện nay các nước đều có chung 
nguyện vọng tranh thủ hòa bình để phát triên, nên 
quan hệ quốc tế, nhất là quan hệ giữa các nước lớn, 
mang đặc điểm vừa là đối tác vừa là đối thủ cạnh 
tranh, khi gặp mâu thuẫn thì tìm cách dàn xếp đề 
tránh đối đầu căng thắng kéo dài. Hơn nữa, do Mỹ 
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có nhu cầu bức thiết tập iợp mặt trận quốc tế 
chống khủng bố, nên đã thực hành chính sách hòa 
hoãn với các nước lớn để rảnh tay tiến công đánh 
đòn phủ đầu các nhóm khủng bố quốc tế và các 
nước mà Mỹ xếp loại "cứng đầu", "không lương 
thiện" hay "Trục ác quỷ". 

Với chính sách đối ngoại bá quyên, ngạo 
mạn và chính sách quân sự đơn phương trong vấn 
đề I-rắc, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương bị rạn 
nứt lớn. Khối Quân sự Bắc Đại Tây Dương 
(NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đã và vẫn 
đang bị chia rẻ nghiêm trọng. Nội bộ EU cũng 
xuất hiện hai phe: một phe thân Mỹ - "châu Âu 
mới" - do Anh, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Ba Lan làm 
đại diện và một phe chống Mỹ do Pháp, Đức, Bỉ, 
Lúc-xăm-bua làm đại điện. Sự rạn nứt trên, vừa 
qua, tuy đã được cố gắng hàn gắn, song vẫn không 
làm thay đổi cơ bản tình hình. Tuy nhiên, sau vụ 
khủng bố đẫm máu ở Ma-đrít (ngày 11-3-2004) và 
sau cuộc bầu cử (ngày 14-3-2004), Tây Ban Nha 
đã thay đối lập trường, rút quân khỏi I-rắc và trở 
lại với cội nguồn châu Âu của mình. Sự kiện này 
đã làm thay đổi lớn cục diện nội bộ EU, giúp cho 
tổ chức này thông qua được Hiến pháp vào tháng 
6-2004, sau khi EU kết nạp thêm 10 nước Trung, 
Đông Âu (từ ngày 1-5-2004). 

Chiến tranh I-rắc đã làm thay đổi tương quan 
lực lượng ở Trung Đông, theo hướng tạm thời có 
lợi cho Mỹ, nhưng về lâu dài, Mỹ sẽ vấp phải lòng 
hận thù và sự chống đối ngày càng mạnh mẽ hơn 
của thế giới A-rập và người theo đạo Hồi trên toàn 
thế giới. 

Cách đây hơn một năm, ngày 26-2-2003, trong 
cuộc gặp các nhà doanh nghiệp hàng đầu Mỹ, 
Tông thống G. Bu-sơ tuyên bố: "Chúng ta hội họp 
ở đây vào thời điểm lịch sử quyết định của nước 
Mỹ và toàn thế giới. Một nước I-rắc được giải 


phóng sẽ chứng tỏ bằng cách nào tự do có thê 


chuyên hóa khu vực cực kỳ quan trọng này... 
Thành công ở I-rắc sẽ xúc tiến bước tiến tới một 
nhà nước Pa-le-xtin thực sự dân chủ". Trước chiến 
tranh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, C. Pao-oen, 
nói: "Việc lật đồ X. Hu-xê-in tuy có mạo hiểm, 
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nhưng sẽ mang lại lợi ích. Thắng lợi của cuộc 
chiến tranh I-rắc có thể làm thay đổi căn bản tình 
hình Trung Đông, khiến tình hình phát triền theo 
hướng tích cực và tăng thêm lợi ích cho Mỹ”. 
Quả thực, diễn biến tình hình sau chiến tranh 
có nhiều điểm có lợi cho Mỹ. Do tình hình mỗi 
nước có những đặc điểm riêng, Li-bi gần đây đang 
tìm cách trở lại với cộng đồng quốc tế, từ bỏ 


- chương trình vũ khí giết người hàng loạt. Ï-ran, 


một nước chống Mỹ quyết liệt, chẳng những đã 
hợp tác - tuy ở mức hạn chế - với Mỹ trong chiến 
tranh, cũng đã nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân. 
Mặt trận chống Mỹ và I-xra-en Ở Trung Đông 
cũng lỏng lẻo hơn. Trong thế giới Á-rập hiện nay, 
có lẽ chỉ còn Pa-le-xtin, Xy-ri là vân kiên định 
lập trường chống I-xra-en mạnh mẽ. Do vị thế 
được cải thiện, chiếm ưu thế áp đảo, I-xra-en đã 
hành động ngang ngược, đơn phương chà đạp Lộ 
trình hòa bình Trung Đông, bất chấp luật pháp 
quốc tế, thẳng tay giết hại hai lãnh tụ của phong 
trào Ha-mát, gây ra làn sóng hận thù, chống Mỹ và 
I-xra-en ở Trung Đông và trên thế giới. 

Như vậy, trên bàn cờ chiến lược, I-rắc là đòn 
đột phá đê xây dựng hình mẫu dân chủ kiểu Mỹ và 
áp đặt cho toàn Trung Đông. Tuy nhiên, việc 
truyền bá "chiến lược phía trước về tự do ở Trung 
Đông" mâu thuẫn với các mục tiêu thông qua 
chiến tranh I-rắc để khẳng định bá quyền của Mỹ 
và để bảo đảm nguồn cung cấp dầu lửa cho Mỹ. 
Trong bài "Sự xảo trá của lý lẽ” đăng trên tạp chí 
Chính sách đối ngoại (Foreign JÈolicy), tháng Ì và 
2-2004, tác giả bài báo cho răng, ở những nước 
như Á- -rập Xê-út và Cô-oét, những chế độ quân 
chủ từ lâu đã là những đồng minh kinh tế của Mỹ 
và hội nhập sâu sắc vào chủ nghĩa tư bản phương 
Tây. Ở các nước này, Mỹ có lợi ích đích thực: để 
bảo đảm những nước này có thể tin cậy được trong 
việc cung cấp dầu lửa, họ phải là các nhà nước 
không dân chủ. Vì rằng, các cuộc bầu cử dân chủ 
ở các nước trên, nếu có, chắc chăn sẽ đem lại các 
chế độ Hồi giáo cấp tiến, theo đường lối dân tộc, 
có thái độ bài Mỹ. Rõ ràng, Mỹ tuy muốn các nước 
À-rập dân chủ, thế tục, phi hạt nhân, nhưng lại ép 
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các nước này công nhận I-xra-en có vũ khí hạt 
nhân, chiếm đất của Pa-le-xtin và Xy-ri. Thời gian 
qua, tuy bị Mỹ phá rối, nhưng Äy-n và I-ran đã 
phản công bằng cách củng cố quyền lực, ngăn 
chặn những nhà cải cách. Xu thể cứng rắn, hướng 
tới chủ nghĩa Hồi giáo cấp tiến vẫn tiếp tục và có 
thể trầm trọng thêm do cuộc chiến tranh I-rắc 
kéo đài. Các cuộc bầu cử ở Gioóc-đa-ni, Ma-rốc 
và Cô-oét cho thấy, những người Hôi giáo cấp tiến, 
vẫn là phe đối lập lớn nhất đối với chế độ. Trước 
tình hình I-rắc và Trung Đông trở nên phức tạp, rối 
ren, Mỹ đã chuyển giao quyền lực hạn chế cho 
một chính phủ lâm thời I-rắc vào ngày 28-6-2004 
và vai trò chí huy của Mỹ ở I-rắc sẽ được giao cho 
một đại sứ mới với bộ mây trên 3 000 người (trên 
1 000 người Mỹ và đa sô còn lại là người I-rắc và 
À- -rập khác). Theo dư luận quốc tế, chính phủ lâm 
thời mới ở I-rắc thực sự không có chủ quyền và 
quân Mỹ không thể giảm bớt sự có mặt ở I-rắc. 
Quân đội I-rắc dự tính lên đến 110 000 người, dù 
có tuyên mộ đủ (định tuyên cả sĩ quan quân đội và 
nhân viên đảng Bát thuộc chế độ cũ), nhưng chưa 
được huấn luyện, khó thay thế được quân Mỹ và 
liên quân. 

Cuộc chiến tranh ở I-rắc, theo Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Pháp, Ð. Vin-lơ-panh (trả lời báo Thế 
giới Pháp ngày 19-3-2004), không đưa thế giới 
đến sự ổn định hơn, trái lại, I-rắc nay là một trung 
tâm chính của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Chủ 
tịch Ủy ban châu Âu, R. Prô-đi, ngày 21-3-2004 
nói rằng, cuộc chiến tranh ở I-rắc không giúp gì 
cho thế giới trong cuộc chiến chống khủng bố và 
cảnh báo rằng, sẽ là một thảm họa nếu nhằm lẫn 
chiến tranh ở I-rắc với chống chủ nghĩa khủng bố. 
Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Z. Brê-din-xki 
cho rằng, giờ đây nước Mỹ phải học cách sống 
trong một thế giới không an toàn. Hầu như cả thế 
giới đều biết sau cuộc chiến ở I-rắc, những phần tử 
khủng bố tấp nập tới I-rắc tuyển mộ thêm nhân 
viên và tổ chức những hành động khủng bố, 
gây tôn thất lớn cho quân Mỹ và người nước ngoài 
ở I-rắc. Cuộc chiến tranh ở I-rắc cũng kích thích 
cuộc chạy đua vũ trang và gây nhiêu khó khăn cho 
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chính sách cấm phổ biến vũ khí giết người hàng 
loạt của Mỹ. Các nước bị Mỹ đe dọa đánh đòn phủ 
đầu buộc phải tìm kiếm và phát triển vũ khí hủy 
diệt hàng loạt đề tự vệ và răn đe. 

Cuộc chiến tranh ở Áp-ga-ni-xtan và I-rắc cho 
thấy, Mỹ tuy có thể giành thắng lợi quân sự nhanh 
chóng, nhưng không đủ sức để giải quyết các 
vấn đề sau chiến tranh. Thực tế ở I-rắc chứng tỏ, 
không phải "nhiệm vụ đã hoàn thành” (G. Bu-sơ, 
ngày I-5-2003), mà ngược lại, cuộc chiến tranh 
I-rắc mới bắt đầu và "nhiệm vụ" cũng mới khởi 
đầu. Theo L. Phiu-ơ-dơ - nguyên cố vấn tranh cử 
của An Go - cựu Phó Tổng thống Mỹ - thì Mỹ có 
thể sẽ kết thúc cuộc xung đột này trong thế bế tắc 
như đã từng gặp phải ở Việt Nam. 

3- Chiến tranh [rắc làm cho nước Mỹ bị 
chia rẽ, phân cực sâu sắc 


Cuộc chiến tranh ở I-rắc khiến cho xã hội Mỹ 
bị chia rẽ, phân cực sâu sắc. Sau thảm họa ngày 
11-9-2001, nước Mỹ có nhiều thay đổi theo chiều 
hướng nâng cấp tầm quan trọng của an ninh nội 
địa và một bộ phận lớn dân Mỹ, do lo sợ khủng bố, 
săn sàng ủng hộ việc áp dụng các biện pháp 
chống khủng bố cứng rắn. Các cuộc thăm dò dư 
luận cho thấy, sau ngày 11-9-2001, uy tín của 
Tổng thống Mỹ, G. Bu-sơ, lên đến 90% số người 
được hỏi. Tuy nhiên, sau chiến tranh I-rắc, uy tín 
của G. Bu-sơ suy giảm dần cùng với sự gia tăng 
bạo lực và số thương vong của binh sĩ Mỹ ở I-rắc. 
Cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu dư luận 
Piu vào nửa đầu tháng 4-2004 cho biết, số người 
tán thành cách tiến hành công việc của G. Bu-sơ 
chỉ là 43% so với 56% hỏi giữa tháng 1-2004, và 
chỉ có 40%. số người Mỹ cho rằng, G. Bu-sơ đã 


giải quyết tốt cuộc xung đột ở I-rắc, trong khi 53% 


bác bỏ thắng thừng. 

Sau chiến tranh ở I-rắc, mối liên minh giữa 
"chủ nghĩa hiện thực ôn hòa” và "chủ nghĩa bảo 
thủ mới" trong chính quyền Mỹ xung quanh vấn 
đề bình định, an ninh và tái thiết I-rắc đã bắt đầu 
rạn nứt và ảnh hướng của "chủ nghĩa hiện thực ôn 
hòa” tăng lên. 


Số 15 (tháng 8 năm 2004) 


Chế giới: (ấn đề - Š+ kiện 


Đầu năm 2004, P. Ô-neo, nguyên Bộ trường 
Bộ Tài chính chính phủ G. Bu-sơ, trong cuốn sách 
"Cái giá phải trả cho sự trung thành" đã tô cáo, 
G. Bu-sơ đã mưu toan tiến hành cuộc chiến tranh 
JI-rắc ngay từ những ngày đầu lên cầm quyền. Tiếp 
theo là sự thừa nhận của Ð. Cây (người truy tìm vũ 
khí được chọn lọc kỹ lưỡng) rằng, xét cho cùng, 
chúng ta đã không tìm thấy kho vũ khí nào cả. 
Giữa tháng 3- 2004, R. Clác, nguyên Phụ tá tông 
thống Mỹ về vấn đề khủng bố, đã tường trình 
trước Ủy ban Điều tra tình báo độc lập Mỹ rằng, 
An Kê-đa, chứ không phải X. Hu-xê-¡in, là thủ 
phạm vụ khủng bố ngày 11-9-2001, và Tổng 
thống G. Bu-sơ đã phớt lờ tin tình báo về hoạt 
động cướp máy bay khủng bố ở Mỹ. 

Những lời tố cáo trên gây tiếng vang lớn ở Mỹ 
và đánh mạnh vào uy tín của G. Bu-sơ. Phái "bảo 
thủ mới" do các nhân vật chủ chốt Ð. Che-ni (Phó 
Tổng thống), Ð. Răm-xpheo (Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng), P. Uôn-phô-vít (Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng) và R. Ca-gan (nhà báo) làm đại biêu, nhắn 
mạnh, cần khai thác triệt để thời điểm Mỹ ở vào vị 
thế siêu cường độc tôn - không có nước nào hay 
liên: minh nào sánh nổi - để thực hành chính sách 
bành trướng, bá quyền của Mỹ trên khắp toàn cầu, 
và fìm mọi cách duy tri địa vị ưu thế á áp đảo của 
Mỹ trong thế kỷ XXI càng lâu càng tốt. Phái này 
chủ trương dùng thủ đoạn quân sự là chủ yếu để lật 
đổ các "nhà nước thù địch", song song với việc 


truyền bá lôi sông và quan niệm giá trị Mỹ. Sau - 


chiến tranh I-rắc, mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ 
phái này đã xây ra. Ð. Răm-xpheo chủ trương, sử 
dụng vũ khí công nghệ cao kết hợp với lực lượng 


lục quân không lớn cũng đủ chiến thắng, trong khi . 


một sô khác đòi tăng thêm ít ra 2 sư đoàn bộ binh 
đến I-rắc. Ð. Răm-xpheo cũng không muốn Mỹ 
nhúng tay quá sâu vào việc "xây dựng lại" chính 
trị, kinh tế, xã hội I-rắc, trong khi P. Uôn-phô-vít 
và R. Ca-gan lại có quan điểm ngược lại. Trong 
bức thư nội bộ (ngày 16- 10- 2003), Ð. Răm-xpheo 
đã tô ý hoài nghi những tiến triển và hiệu quả của 
cuộc chiến chống khủng bố, nhấn mạnh "tình thể 
khó khăn và lâu dài", đưa ra khả năng Mỹ có thể 


Số 15 (tháng 8 năm 2004) 


Yạp chí Cộng sản 


thắng và cũng có thể thua trong cuộc chiến tranh 
này. Những bất đồng trong phái bảo thủ mới - chỗ 
dựa chính của chính quyền Mỹ - đã làm lung lay 
cơ sở ngoại giao cứng rắn của G. Bu-sơ. 

Một vấn đề khác gây chia rẽ, tranh cãi lớn, đó 
là chính phủ Mỹ che giấu thực chỉ của ngân sách 
quốc phòng. Chính phủ Mỹ đã không quyết 
toán 79 tỉ USD các khoản chi bổ sung ngân sách 
quân sự vào tài khóa 2003 và 87 tỉ USD vào tài 
khóa 2004; ngân sách chỉ cho “Cuộc chiến tranh ở 
I-rắc và Áp-ga- -TI-Xtan nay gần cạn “kiệt, nhưng 
chính phủ Mỹ vấn chờ tới sau cuộc bầu cử (tháng 
11-2004) mới xin chỉ bổ sung (ước tính khoảng 
50 tỉ USD). Bắt chấp thủ thuật che giấu trên, ngân 
sách liên bang Mỹ, từ chỗ thặng dư 1,6% GDP 
(năm 2000) đã chuyển sang bị thâm hụt, dự tính là 
4,5% GDP tài khóa 2004 (521 tỉ USD)©®) và cán 
cân thanh toán văng lai năm 2003 bị thâm hụt 
kỷ lục, tới 4,9% GDP (542 tỉ USD). Ngân sách 
quốc phòng tài khóa 2004 là 401 tỉ USD, nếu cộng 
cả phân bổ sung, có thể lên đến 479 tỉ USD. 

Hiện nay, chính quyền G. Bu-sơ đang bị mắc 
kẹt trong tình thế khó khăn của nhiều cuộc khủng 
hoảng, chiến tranh, chỉ phí tốn kém... Trong khi 
đó, nội bộ nước Mỹ lại bị chia re, phân cực sâu 
sắc. Thêm vào đó là sự công kích của dư luận, Ỡ 
trong và ngoài nước Mỹ, về việc chính quyền Mỹ 
đã ngụy tạo lý do đê tiến công I-rắc, đơn phương, 
ngạo mạn, 'đưa nước Mỹ đi lầm đường", làm các 
đồng minh xa lánh, I-rắc trở thành "Việt Nam thứ 
hai", khiến cho thế giới và nước Mỹ trở nên không 
an toàn, hoạt động của chủ nghĩa khủng bố ngày 
càng gia tăng mạnh mẽ và đẫm máu... 

Trước thực tế không tốt đẹp trên, và ngày bầu 
cử tổng thống đang đến gần, chính sách đối ngoại 
Mỹ đã tỏ ra được cân nhắc thận trọng. Trong 
vấn đề I-rắc, Mỹ đã bắt đầu coi trọng hơn vai trò 
của Liên hợp quốc, chú ý tham khảo ý kiến các 
liên minh. 


(3) Theo Báo cáo của IMF “Toàn cảnh kinh tế thế giới * 


(World Economic Outlook, 14-4-2004), thầm hụt ngân 
sách Mỹ và tài khóa 2004 chiêm 4,8% GDP 
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HỘI THẢO KHOA HỌC : CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG 
#® +, P4 À ~ 
VƠI PHAT TRIEN BEN VƯNG 

RONG hai ngày, 25 và 26-6-2004, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư và Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) cùng phối hợp tổ chức Hội thảo với 
chủ đề: “Công tác tư tưởng với phát triển bền vững". Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo 
đại diện của Ban Tư tưởng - Văn hóa trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Chương trình 
phát triển của Liên hợp quốc; lãnh đạo của các Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy 15 tỉnh miền Trung 
và Tây Nguyên và đại diện một số ban, ngành trung ương. Đồng: chí: Nguyễn Viết Thông, Phó 
Trưởng Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương; Phan Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư và ông Gioóc-đan Ri-an, Trưởng Đại diện của UNDP tại Việt Nam, cùng chủ trì Hội thảo. 

Các báo cáo tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ khái niệm và nội dung cơ bản của vấn 
đề phát triển bền vững; định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam; những thuận lợi, 
khó khăn khi xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam nói chung và trên 
địa bản miền Trung - Tây Nguyên nói riêng; vai trò của công tác tư tưởng và báo chí với vấn đề 
phát triển bền vững... 

Phát triển là quy luật tất yếu của xã hội loài người. Nhờ có phát triển mà con người đã đi từ buổi 
hồng hoang tới xã hội hiện đại. Tuy nhiên, phát triển thế nào để mỗi quốc gia, mỗi thời đại tránh 
được sự đối mặt với những thách thức của môi trường tự nhiên và xã hội có hại đến đời sống nhân 
loại hiện tại và mai sau thì phải đến năm 1987, Ủy ban Môi trường và Phát triển thế giới mới đưa 
ra một nhận thức tương đối đầy đủ trong Báo cáo có tựa đề "Tương lai của chúng ta". Trong Báo 
cáo này, khái niệm phát triển bền vững được trình bày và được thế giới chấp nhận rộng rãi. Phát 
triển bền vững là sự phát triển thỏa mãn được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại 
khả năng thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai. Nói rõ hơn, phát triển bền vững là sự phát triển 
hài hòa cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nội dung cơ bản của 
phát triển bền vững được đánh giá bằng nhiều chỉ tiêu nhất định về kinh tế, xã hội, sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Bền vững về kinh tế đòi hỏi bảo đảm kết hợp hài hòa 
giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với các yêu cầu phát triển văn hóa - xã hội, cân đối tốc độ tăng 
trưởng kinh tế với các điều kiện nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên, khoa học - công nghệ. Bền vững 
về xã hội là phát triển kinh tế phải đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội, trong đó giáo dục, đào 
tạo, y tế, phúc lợi xã hội được chăm lo, quyền con người được bảo đảm và tôn trọng. Bền vững về 
chất lượng môi trưởng là việc các tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo phải được sử dụng trong 
phạm vi khôi phục về số lượng và chất lượng bằng con đường tự nhiên hoặc nhân tạo. 

Quan điểm về phát triển bền vững của Việt Nam đã được khẳng định trong Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng là: "Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực 
hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường". Thể chế hóa quan điểm của Đảng, Chính 
phủ Việt Nam đã ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam (còn gọi là 
Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam). Để chiến lược phát triển bền vững được cụ thể hóa và đi 
vào cuộc sống, công tác tư tưởng có vai trò, nhiệm vụ quan trọng mà chủ thể là các cấp ủy, chính 
quyền, đoàn thể quần chúng phải tuyên truyền, giáo dục cho mọi người có nhận thức và hành vi 
ứng xử với môi trường sống một cách thông minh, thân thiện, không gây tổn hại tới nền tảng phát 
triển của đất nước cả về kinh tế, xã hội và môi trường. L1 
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Nhà máy nước Đô Sơn 


Năng lục sỏn xuốt ngòy còng tăng, đóp ứng mọi nhu cầu dùng nước với khối lượng vò ớp lục tốt, 
chết lượng đỏm bỏo. Không ngừng hợp lý hóa, đổi mới trang thiết bị móy móc, ứng dụng khoo học - 
công nghệ vòo công tóc vộn hònh vò quỏn lý sản xuốt, đẻm bảo sỏn xuốt ổn định vò liên tục. 


Nước tiêu thụ ngày còng tăng từ 13,8 triệu m3 (1993) lên gồn 30 triệu m3(2003), số khóch hòng của 
Công ty tăng 7 lồn, tù 20 000 hộ (1992) lên 141 000 hộ (2003). Đến noy, toờn bộ khu vực nội thònh cũ 
đö được cỏi †tgo cếp nước với chế độ dịch vụ tết (100% hộ có móy nước vòo nhờ), ớp lực đỏm bỏo 
(10 mét tợi cuối nguồn). 


Nước sou xử lý tại các nhờ móy chốt lượng đỏm bỏo, đọt Tiêu chuốn quốc gio vò Khuyến nghị 
củo Tổ chức Y tế thế giới (WTO) cho các nước đơng phót triển. Nước tợi vòi vùng đỏ cỏi tạo đỏm bỏo 
không có khuổn cô-li. Các nhờ móy nước nhiều năm liên tục (1998-2002) được công nhộn lò "Đơn vị 
An toòn vệ sinh thực phổm'. 
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LĨNH VỰC KINH D0ANH 
- Giao nhận, vận chuyển đường biển, đường 
hàng không. 
- Giao nhận, vận chuyển hàng công trình. 
- Dịch vụ khai thuế hải quan, các dịch vụ từ cửa 
đến cửa. 
- Gom hàng lẻ, khai thác và vận hành CY/CFS. 
- Đại lý hàng hải. 
- Thu xếp vận chuyển hàng quá. cảnh Sang 
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ông ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) 
thành lập ngày 1 - 7 - 1970 và là một 
trong những doanh nghiệp vận tải 
đường biển lớn nhất của Việt Nam. Với những 
thành tích xuất sắc trong lao động và sản xuất 
kinh doanh, Công ty Vận tải biển Việt Nam đã 
Ð vinh dự được Nhà nước trao tăng: 
- Huân chương Lao động Hạng Ba (1980) 
- Huán chương Lao động Hạng Hai (1985) ty 
- Huân chương Lao động Hạng Nhất (1989) ¿ 
Ự - Huán chương Độc lập Hạng Ba (1999)- _ lề. .-.. 
h - Huân chưong Chiến công Hang.Ba XS NA... “9 _ 
n Hiện nay, Công ty Vận tát Đ “á# FVi lqn§: Ẫ T. a0 00:, rH\L VỤC-KINH ANH, 
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ki ảng bộ Lâm trường Đoan Hùng là đảng hiện có; thu nhập, tiền lương của CBCNV _ 
x bộ doanh nghiệp, hoạt động dưới sự _không ngừng được cải thiện (hiện nay tổng thu c? Lễ 
¬ lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy Đoan nhập là 883 000 đ/ người/ tháng) ¬ 
4“›. Hùng; có 4 chỉ bộ với 34 đảng viên, trong đó có 3. Về quốc phòng, an ninh “Á! 
k 6 đồng chí nữ. + Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa — 
s = _ Nhiệm vụ của Đảng bộ là lãnh đạo Lâm phương làm tốt công tác giao khoán quản lý “AI 
^}.. trường trồng rừng, chăm sóc rừng, bảo vệ rừng _ bảo vệ rừng, trật tự an ninh được giữ vững, -Ä 
_› trồng, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, không xảy ra những vụ vi phạm lớn, mối quan ”?« 
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5+... đảm bảo việc làm, ổn định đời sống của cánbộ hệ đoàn kết nội bộ cũng như trong cộng đồng 
công nhân viên và hoàn thành các nghĩa vụ dân cư ngày càng chặt chẽ. 
chính sách với Nhà nước. Đảng bộ Lâm trường + Công tác phòng - chống cháy nổ được 
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CÁ đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị _ thường xuyên chú trọng và chấp hành nghiêm “ái 
~›. năm 2003 trên các mặt hoạt động sau: chỉnh, ngăn chặn được những tai nạn bấtngờ “4ˆ j sổ 
đS 1. Công tác tổ chức sản xuất Xảy ra. Mày sế^ 
~š%- . Lâm trường hiện có 197 lao động, trong đó á, Các hoạt động xã hội * 
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IÊC 79 lao động nữ, được bố trí ở 7 đội sản xuất, 1 + Lâm trường vận động CBCNV tham gia 
~#e trạm, 3xưởng chế biến và 3phòng banchuyên ủng hộ, xây dựng các quỹ xã hội từ thiện với 
:_ mônnghiệp vụ tổng số hơn 7 triệu đồng. Vận động mua trái 
~# Phương thức sản xuất được mở rộng và phiếu chính phủ được 5,6 triệu đồng, vượt kế 
“:~'. ngày càng hoàn thiện, việc làm ổn định,năng hoạch huyện giao. 
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~ suất, chất lượng sản phẩm không ngừng tăng. + Các tệ nạn xã hội được ngăn chặn và đẩy - 
se 2, Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị - lùi, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ. c^ 
~£ năm 2003 quốc ngày càng được đây mạnh. ¬* 
¿+ Doanh thu: Đạt 4 150 triệu đồng (kế + Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình `" 
~È- hoạchlà4 100 triệu đồng) được chấp hành nghiêm chỉnh. _ 
+... + Lợi nhuận: Đạt 65 triệu đồng (kế hoạch là Từ năm 1997 đến năm 2003, Đảng bộ Lâm Prˆ* 
-é 60 triệu đồng) trường liên tục được công nhận là Đảng bộ ¬ 
„.  +Nộpngânsách: Thực hiện là122806300 trong sạch, vững mạnh. Chính quyền được TN 
=#- đồng, đạt 127,9% kế hoạch xếp loại vững mạnh, Công đoàn được công -" 
⁄= . +Bảohiểmy tế, bảo hiểm xã hội: Thực hiện _ nhận là công đoàn vững mạnh, xuất sắc. tóc 
=£ là 277 000000 đồng, đạt 100% số phải nộp. „. Được Nhà nước tặng Huân chương Lao ~ 
+“ + Giá trị tống sản lượng: 6 426 116 triều động Hạng ba, Hạng hai. Kế 
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LƯƠNG SƠN, 


Trụ sử huyện ủy: Thị trấn Lương Sơn - H.Lương Sơn - T.Hòa Bình 
Biện thoại: (018) 824 110 - 824 103 - 824 139 


Bí thư 
NGUYÊN VĂN TH 


ăm 2004, mặc dù có nhiều khó 
khăn nhưng với sự quyết tâm, 
nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và 
nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn 
nên đến hết quí | các ngành sản xuất, 
công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn 
huyện đã có nhiều chuyển biến tích 
cực, văn hóa - xã hội, đời sống nhân 
dân được ổn định, tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn được giữvững. 

Nông nghiệp- Lâm nghiệp: 

Sản lượng lương thực cây có hạt vụ 
chiêm xuân 2004, ước đạt: 12,638 tấn 
(đạt 42,1% KH]. 

Trong đợt dịch cúm gà xảy ra đầu 
năm nay, huyện đã làm tốt công tác tiêu 
hủy gà dịch, khoanh vùng dịch bệnh và 
khử trùng. Sau khi hết dịch cúm gia 
cầm, các xã, các phòng chức năng kết 


N 


_ m 


hợp với trạm thú y của huyện lập kế 
hoạch triển khai tiêm phòng vụ hè thu từ 
28-4-2004. 

Công tác quản lý rừng và phòng 
chống cháy rừng được duy trì, kiếm tra 
thường xuyên. 

Huyện tiếp tục thực hiện kiên cố hóa 
kênh mương, đồng thời triển khai 
phương án phòng chống lũ, bão năm 
2004 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng 
tài sản và kết quả sản xuất của công 
dân. 

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 

Giá trị sản xuất CN - TTCN 5 tháng 
đầu năm 2004 đạt 45% kế hoạch; CN địa 
phương đạt 45% kế hoạch. 

Thương mại - Du lịch: 

Công tác phát triển du lịch- dịch vụ 
được cấp ủy, chính quyền quan tâm. 
Hiện nay, huyện đã và đang khai thác 
một số điểm du lịch: Thác Bạc (Yên 
Trung), suối Ngọc Vua Bà, Đập Đồng 
Tranh (Nhuận Trạch), thác Nguồn (Liên 
Sơn). Huyện cũng đang triển khai tiến 
hành một số dự án du lịch sinh thái trên 
địa bàn. 

Giáo dục- đào tạo: 

Cơ sở vật chất trường học tiếp tục 
được quy hoạch hợp lý, đầu tư xây dựng 
mới. Chất lượng dạy và học được nâng 
lên, đội ngũ giáo viên được chú trọng 
đào tạo. 
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Tháng 12-2003, huyện Lương Sơn 
được UBND tỉnh công nhận đơn vị 
hoàn thành phổ cập giáo dục THCS 
trong độ tuổi. 

Y tế, dân số, gia đình và trẻ em: 

Công tác khám và chữa bệnh được 
thực hiện đều đặn, thường xuyên: tổng 
số người khám bệnh: 13 720 lượt 
người; bệnh nhân điều trị nội trú: 1 337 
lượt người; bệnh nhân điều trị ngoại 
trú: 2 190 người; số trẻ dưới 1 tuổi được 
tiêm vắc- xin: 335 cháu. 

Công tác xây dựng Đảng: 

Công tác phát triên Đảng được các 
cấp ủy quan tâm, chỉ đạo và lãnh đạo, 
năm 2003 đã kết nạp được 188 người 
vào Đảng, đạt 75,2 h kế hoạch. Qua 
đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng 
năm 2003 có: 39/47 tổ chức cơ sở đảng 
đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm 
83%, 7 tổ chức cơ sở đảng đạt tổ chức 
cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, bằng 
15%, còn 1 tổ chức cơ sở đảng yếu, 
bằng 2%. 

Năm 2004, nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu đặt ra đối với các cấp ủy từ 
huyện đến cơ sở là tập trung lãnh đạo 
công tác xây dựng Đảng, tăng cường 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
triển khai sâu rộng việc giáo dục rèn 
luyện đạo đức, lối sống mới cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. 


Lạc Thủy là huyện miền 
núi thấp, nằm về phía Đông 
Nam của tỉnh Hòa Bình, cách 
trung tâm tỉnh ly 76 km, với 
tổng diện tích đất tự nhiên 
29 341,28 héc- ta, có 12 xá và 
một thị trấn. Đến ngày 31-12- 
2003 toàn huyện có II 843 hộ 
và 49 938 khẩu, có 7 dân tộc 
cùng chung sống, trong đó dân 
tộc Kinh 67,4%, dân tộc 
Mường 32,0%, các dân tộc 
khác 0,6%; 90% đông bào dân 
tộc Mường sinh sống tập trung 
ở 5 xã vùng sâu, vùng xa của 
huyện. 

Năm 2003, dưới sự lãnh 


đạo của Huyện ủy, sự nỗ lực cố 


gắng vươn lên khắc phục khó 
khăn của các cấp, các ngành, 
cùng nhân dân các dân tộc 
trong huyện, nhiều chỉ tiêu 
kinh tế- xã hội phấn đấu thực 
hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra: 
X Tổng giá trị sản xuất đạt 
172,856 tỉ đồng, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế đạt II,I%, tăng 
2,1% kế hoạch. Trong đó: sản 
xuất nông- lâm nghiệp và thủy 
sản tăng 3%, công nghiệp và 
xây dựng tăng 13%, thương 
mại, du lịch và dịch vụ tăng 
25%. 

% Sản xuất nông-lâm nghiệp 
năm 2003 gặp thời tiết không 


thuận lợi. Tuy nhiên, với sự cố 


gắng của toàn ngành, sản xuất 
nông-lâm nghiệp đạt %6 760 
triệu đồng, tăng 3% so với năm 
2002. Trong đó, chăn nuôi tăng 
36%, lâm nghiệp tăng 8,6%, 
thủy sản 12%. Bình quân đạt 
12,2 triệu đông/ha, tăng 4,47 
triệu đồng so với năm 2002. 


% Công tác địa chính: Cấp 
Giấy Chứng nhận quyền sử 
dụng đất ở cho 326 hộ đất nông 
nghiệp, nâng số hộ được cấp 
giấy chứng nhận sử dụng đất ở 
nông thôn lên 7 789 hộ, đạt 95% 
số hộ, đất nông nghiệp 7 670 hộ, 
đạt 100% số hộ, đất lâm nghiệp 
4 364 hộ, đạt 85%. 

*% Sản xuất CN- TTCN: Phát 
triển đa dạng các ngành nghề 
sản xuất VLXD, chế biến nông 
sản thực phẩm, làm dịch vụ công 
nghiệp, nông nghiệp, tổ chức 
các lớp đạy nghề mây, tre, giang. 
Giá trị sản xuất năm 2003 đạt 
7 954 triệu đồng. 

% Giao thông vận tải: Được 
tỉnh và TU đầu tư gần 10 tỉ đông 
xây mới và cải tạo nâng cấp l6 
hạng mục công trình trong đó có 
dự án điểm Đường Hồ Chí Minh 
dài 10,5 km; tiếp tục đầu tư cải 
tạo nâng cấp các đường trục liên 
thôn, xóm. 

*% Công tác giao thông nông 
thôn: huy động 64 358 ngày 
công tu bổ, sửa chữa 310 km 
đường các loại. Công tác đảm 
bảo an toàn giao thông đường 
bộ, đường thủy nội địa được 
thường xuyên quan tâm. 

3X Công tác tài chính: Tổng 
thu ngán sách nhà nước trên địa 
bàn thực hiện 5 331,72 triệu 
đồng, đạt 215,34% chỉ tiêu pháp 
lệnh và 164% chỉ tiêu của 
HĐND. 

*% Công tác xây dựng Đảng: 
Thường xuyên làm tốt công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng và 
triển khai học tập các nghị quyết 
của TU, tỉnh, huyện đến cán bô, 
đảng viên và nhân dân. Thường 
xuyên chú trọng, củng cố, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của các tổ chức cơ sở 
đảng. Thực hiện tốt công tác quy 
hoạch, công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, đẩy mạnh đấu 
tranh phê và tự phê bình, thực 
hiện tốt nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong sinh hoạt Đảng. 
Công tác phát triển Đảng được 
các cấp ủy thực sự quan tâm. 


TĨNH HÃI DƯƠNG 
TUYẾN [TfiMi =ứCH 


Trụ sở làm việc của Huyện ủy, UBND, HĐND tại: Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương * Điện thoại: 0320 775 420 - 755 400 
Bí thư Huyện ủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND huyện: ĐOÀN ĐẠI KHƯƠNG 


ăm 2003, Đảng bộ và nhân dân 

huyện đã giành được những 

kết quả đáng phấn khởi trên 
các lĩnh vực công tác. Tăng trưởng 
kinh tế đạt 11%, giá trị sản xuất bình 
quân đầu người đạt 4,6 triệu đồng, 
tăng 500 ngàn đồng so với năm 2002. 
Kết quả trên các lĩnh vực cụ thể như 
Sau: 


KINH TẾ: 

Sản xuất nông nghiệp: 

* Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 
đạt 315 tỉ đồng, đạt 100,6% kế hoạch; 
giá trị cơ cấu kinh tế trong nông 
nghiệp: trồng trọt - chăn nuôi - dịch 
vụ là 13,5% - 34,6% - 1,9%; giá trị sản 
xuất đạt 36,1 triệu đồng/ha. 

* Hoàn thành công tác dồn điền, đổi 
thửa sớm nhất tỉnh và đảm bảo tốt các 


TTCN đạt 62 tỉ đồng; 100% số xã, thị 
trấn bán điện theo giá trần của Chính 
phủ. 

* Tổng giá trị xây dựng cơ bản năm 
2003 là 136,5 tỉ đồng, đạt 100,2% kế 
hoạch; hoàn thành một số công trình 
trọng điểm; các xã, thị trấn đã làm 
được 91,7 km đường bê-tông thôn 
xóm, đạt 148,6% kế hoạch; kiên cố 
hóa 21,395 km kênh mương, đạt 
101,4% kế hoạch. 

Hoạt động dịch vụ: 

* Giá trị sản xuất dịch vụ là 124,1 tỉ 
đồng, đạt 100,9% kế hoạch. 

* Hoạt động bưu chính - viễn thông 
có doanh thu 9,7 tỉ đồng, đạt 103,6% 
kế hoạch; phát triển 1 900 máy điện 
thoại, đạt tỷ lệ 4 máy/ 100 dân. 

VĂN HÓA - XÃ HỘI: 


An Châu) đạt chuẩn quốc gia; quan 
tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị dạy học cho các trường; tỷ lệ phòng 
học kiên cố cao tầng ở các bậc học 
đạt 79%. 

* Phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” thu được 
kết quả tốt. 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG: 

* Huyện ủy tập trung chỉ đạo tổ chức 
tốt việc quán triệt, triến khai các Nghị 
quyết Hội nghị TW 7 (phần 2) và Nghị 
quyết TW 8 (khóa IX). 

* Thực hiện tốt các để án: Chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, quy hoạch và sử 
dụng đất đai, nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện và xây dựng 
trường chuẩn quốc gia, xây dựng chỉ 
bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 


yêu cầu đề ra. * Năm học 2002 - 2003, các cơsở  *Công tác pháttriển Đảng được các 
Sản xuất công nghiệp, TTCN xây giáo dục - đào tạo của huyện tiếptục cấp ủy quan tâm. Toàn Đảng bộ 
dựng cơ bản: đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc; có huyện kết nạp được 185 người vào 


* Giá trị sản xuất công nghiệp - 


MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2004 


thêm 2 trường tiểu học (Hồng Phong, 
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Đảng. 


+ Tổng thu ngân sách huyện đạt 7,1 tỉ đồng; trong đó, tăng 
thu cho ngân sách huyện khoảng 400 triệu đồng. 
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4+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10 - 11%. 

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4 - 4,5%. 

+ Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 19 - 20 %. 

4+ Giá trị sản xuất dịch vụ tăng 13 - 15%. 

4 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - 

dịch vụ: 42% -24,1% - 33,9%. 

4 Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 5 triệu đồng. 

kế Giá trị thu nhập trên 1 héc-ta đất canh tác đạt 37 triệu 
ng. 


4+ Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,5%, tạo việc làm mới 
cho 2.600 - 3.000 lao động. 

+ Giữ vững tỷ lệ tăng dân số ở mức dưới 1%, giảm tỷ lệ trẻ L 
em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 22%. k 
+ Kếtnạp thêm 200 - 220 người vào Đảng. à 
4 T3 - 75% chính quyền cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, k 

không có cơ sở yếu kém. 
+ T3 - 75% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, L 
không có cơ sở yếu kém: & 


Tu nhiên 
Xa hoi 
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ý BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM THỦ ĐỨC 


VNPT 128A Kha Vạn Cân, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM 
HCMC P&T Điện r¬n :08 896 6595 - 896 6823 Fax : 08 896 0810 


' RỊ NÓ '“ T h ị 
u điện Trung tâm Thủ nu uổi mạ he lưới ính ` PHÉC trả! khắp địa bàn Quận Thủ Đức, Quận 9 
uà Quận 2, gồm: 25 Dưu cục, Ì Hưa #hj 0 120 Đạt lý Bưu mà 1000 Đại lý Điện thoại Công cộng 


- Mợi chí tiết các dịch vụ Bưu chính - Viễn thông, xin vui lông liền hệ: 
BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM THỦ ĐỨC noặc số _ĐT:08 896 8703 - 896 6600. 
NHANH PHÚNG - CHÍNH XÁC - AN T0ÀN - TIỆN LỢI - VĂN MINH - LỊÊH SỰ 


BUU #p~À IHANH PHÔ 


3 UUỎẬT. ICÑN (01 € RÌM GInït SINH 
GIA DINH GERkKEAL, POST OFEFICE 


V N PT Số 3 Phơn Đồng keÐ4 . Quộn Ñlliihonh, TP.HCM * ĐT: 8 030 604 - 8410 64ó 
HCMC P:T Fox: Ñ 
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CHI CỤC THÚ Y ĐỒNG NAI 
SONG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CủA NcưỦm..... 
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Phòng chống dịch gia súc, 5Ã 28W 
Quản lý nhà nước về thuốc tHẾ 

Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ. 

Kiểm tra vệ sinh thú y động vậấ ÑÑ SẠA 
phẩm động vật. 


*  Mổ khám - Chuẩn đoán - Điều trị 
bệnh của gia súc, gia cầm. 

*_ Xétnghiệm bệnh phẩm. 

*_ Xétnghiệm nước dùng trong chăn nuôi. 


BỊa chỉ: Quốc lộ 1 Biên Hòa, Đồng Nai - Tel: 061.822965 - Fax: 0861.819187 ° giám đốc: NGUYÊN VĂN THỌ 


ệnh viện Tâm thần Trung ương l 

là bệnh viện chuyên khoa hạng 

1, đảm nhiệm thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ của bệnh viện trung 
ương chỉ đạo mạng lưới chăm sóc sức 
khỏe tâm thần ở miền Nam (từ Đà Nẵng 
đến Cà Mau). Bệnh viện có 2 bác sĩ CK II, 
64 bác sĩ CK l; 78% người có trình độ 
đại học và trên đại học trong tổng số 
500 CBCNYV. 


CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN 
- Khám chữa bệnh: nâng cao chất 
lượng điều trị người bệnh ở trình độ 
chuyên khoa sâu. 
- Thực hiện công tác đào tạo và chí đạo 
tuyến. 
- Tham gia nghiên cứu khoa học: Cấp 
Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở. 
Bệnh viện mới nghiệm thu và đưa vào 


B.2 hi 


sử dụng khu vực khám bệnh và điều 
trị ngoại trú. Đây là “Khu trung tâm 
kỹ thuật cao của bệnh viện” bao 
gồm: 

1. Khoa khám tâm thần. 

2. Khoa khám các bệnh cơ thể, tâm 
sinh lý, và nội khoa thần kinh. 

3. Khoa chuẩn đoán hình ảnh. 

4. Khoa sinh hóa, hóa nghiệm với các 
trang thiết bị đang được nâng cấp. 

5. Đặc biệt triển khai khoa tâm lý lâm 
sàng với các bộ phận: 

- Phòng Tham vấn tâm lý (cho người 
lớn và trẻ em). 

- Phòng Trắc nghiệm tâm lý (các 
TEST tâm lý, khảo sát chức năng tâm 
lý và phục vụ giám định pháp y tâm 
thần và giám định sức khỏe tâm 
thần). 

- Phòng Điều trị bằng tâm lý với các 
liệu pháp tâm lý kinh điến và hiện đại. 
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Khu du lịch sinh thái biển Thiên Cầm 
vừa hoang sơ của tự nhiên, viữa hiện đại là 
điềm hẹn của môi dụ khách khi đến huyện 
Cảm Xuyên - Hà Tĩnh. 

Thiên Câm đã đi vào thơ, vào khúc hát 
dân ca, vào lời ru, điệu hò câu ví của người 
xứ Nghệ. Là một bãi biển nguyên sinh ít bị 
tàn phá bởi con người, biển còn ban tặng 
cho Thiên Cẩm nhiều sản vật quý như sò 
huyết, ốc hương, tôm hìm, mực, ghe... 
Thiên Câm còn là vùng văn hóa lịch sử với 
bao huyền thoại và sử tích. 

Toàn bộ bãi biển của Thiên Câm dài 3 
km, cát mịn nước xanh ngắt, người đi tắm 
lội bộ hàng trăm mét mới tới ngang ngực, 
ánh mặt trời soi qua nước biền, đáy cát 
long lanh như rãi ngọc dưới chân mình. 

Thiên Cảm chưa hề có sự nhiêu bẩn 
của các khu công nghiệp, của chất đóc hại 
trong thiên nhiên. Nước biển Thiên Câm 
giàu chát khoáng nén đắm mình trong 
biển ta cảm thấy da thịt mình được giao 
cam với trời đất, và không khí trong lành 
của biển Thiên Cầm đưa giấc ngủ đến với 
con người trong nhẹ nhàng tĩnh lặng. 

Thấy được tiêm năng của bãi biển đẹp 
và lợi nhuận lớn t ngành công nghiệp 
không ống khói mang lại, cấp ủy, chính 
quyền huyện Cám Xuyên và tính Hà Tĩnh 
đã đâu tự vây dựng và phát triển Thiên 
Cảm thành khu du lịch sinh thái. Song 


song với việc quy hoạch, đâu tư xây dựng kết cấu 
hạ táng, việc bảo vệ môi trường sinh thái, giữ 
vững an nình trật tự... luôn được các cấp ngành 
chức năng đặc biệt quan tâm. 

Hàng năm Thiên Câm đón hàng vạn lượt 
khách trong và ngoài nước. Mặc dù các khách 
sạn, nhà nghỉ liên tục đầu ti nâng cấp, xây dựng 
thêm phòng mới nhưng vẫn chưa đáp ứng được 
nhu câu đến Thiên Cẩm ngày càng đông của du 
khách. 

Không chỉ Thiên Câm đẹp, hấp dân du 
khách đến nghỉ dưỡng, tắm biến, thưởng thức 
các đặc sản mà từ Thiên Cẩm còn mở ra các 

'tour ” du lịch về các địa danh trong vùng như: 
chùa cổ Yên Lạc, làng Như Kim Nặc. Lương 
Điền đỏ cờ Cách mạng trong phong trào Xô-viết 
năm 1930, công trình đại thủy nông Hồ Kẻ Gó, 

với hơn 350 triệu mÌ nước phục vụ cho hơn 
!3 000 héc-ta đất canh tác xanh tốt bốn mùa. 
Ngày 2 - 10 - 2003, Chính phủ có Nghị định 
II2(NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Thiên 
Cảm. Đây là điều kiện lý tưởng để tỉnh Hà Tĩnh 
và huyện Cấm Xuyên váy dựng một thị trấn du 
lịch sinh thái biển, góp phần tăng trưởng kinh tế 
- X4 hội. 

Người dân Cẩm Xuyên, Đảng bộ, chính 
quyền huyện Cẩm Xuyên quyết tâm bằng nghị 
lực và sáng tạo đưa vùng đất này có thém dáng 
vóc mới, thêm giàu đẹp văn mình... để xứng đáng 
với hai tiếng Thiên Cảm - điểm hẹn của bạn 
trong chuyển du lịch hành trình Xuyên Việt 


Chủ tịch UBND huyện Cấm Xuyên 
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Địa chỉ: Thị trấn Chùa Hang, H.Đồng Hý, T. Thái Nguyên 


ĐT: (28. 820 147 * Bí thư; 


V.ải Thiáu, một sản phẩm của Đóng HÍỷ, hiện nay đang có mặt 


trên địa bàn tỉnh Thái Ñ quyên và một số tỉnh bạn 
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Phú Bình, Phú Lương của tỉnh Thái Nguyên và huyện Yên Thế - Bắc 

Giang, huyện Chợ Mới - Bắc Cạn. Đồng Hỷ có I7 xã, 3 thị trấn, với điện 
tích 46 I77 héc-ta, dân số II2 000 người, có 8 dân tộc: Kinh, Nùng, Sán Dìu, Đao, 
Tày, Móng, Sán Chay và Hoa sinh sống. 

Năm 2003, mặc dù có không ít khó khăn với những diễn biến phức tạp của tình 
hình kinh tế trong tỉnh và huyện, song với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, đoàn thể, nhân dân các dân tộc trong huyện, sự chỉ đạo giúp đỡ của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, các ngành của tỉnh, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản năm 2003 đều đạt 
và vượt kế hoạch. 


†) ông Hỷ là huyện miền núi, tiếp giáp với TP. Thái Nguyên, huyện Võ Nhai, 


Năm 2003 kinh tế của huyện tiếp tục giữ được thế ổn định và có mức tăng 
trưởng khả quan. 

- Nông, lâm nghiệp đạt được kết quả khá 

- Tổng giá trị sản xuất năm 2003 đạt 185 110 triệu đồng; tổng sản lượng lương 
thực đạt 34 978 tấn, đạt 1 LI % kế hoạch tỉnh, 105,9% kế hoạch huyện. 

- Các đề án phát triển nông, lâm nghiệp được triển khai tích cực như : Chương 
trình định canh định cư; Chương trình 13Š và trung tâm cụm xã, cung ứng vật tư, 
bảo vệ thực vật và các dự án phát triển khác. 

- Công nghiệp, TTCN: Tuy có nhiều khó khăn nhưng vẫn phát triển khá, giá tri 
tổng sản phẩm ước đạt I9] ,636 tỉ, bằng 109,5% so với cùng kỳ. 

- Hệ thống giao thông trên địa bàn tiếp tục được đầu tư xây dựng tạo thành mạng 
lưới giao thông liên hoàn gắn liền với các địa phương trong huyện, tạo điều kiện 
cho KT-XH phát triển. 

- Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện tương đối ổn định, sắp xếp 
và phát triển thị trường đưa vào nền nếp. 

- Hoạt động tín dụng ngân hàng trong năm đạt mức tăng trưởng khá, tổng 
nguồn vốn huy động đạt trên 126 tỉ đông, tăng 26 ,348 tỉ đông so với đâu năm. 


- Giáo đục - đào tạo: Chất lượng dạy và học được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá 
giỏi ở các cấp học, bậc học tăng. Năm 2003 có 2 trường đạt tiêu chuẩn quốc gia, 
hiện nay toàn huyện có 8 trường đạt chuẩn, và phổ cập đến bậc THCS. 

-  Ytế: Các chương trình y tếtrên địa bàn được thực hiện có hiệu quả; Cơ s¿vật 
chất, trang thiết bị y tế được ngành và huyện đâu tư, chú động chống dịch bệnh, 
thường xuyên phát hiện, ngăn chặn nên năm 2003 không có dịch bệnh xảy ra. 

- Năm 2003, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm 2,36%, hiện nay còn Š,7%; tệ nạn ma túy 
từng bước được ngăn chặn đứng và đẩy lài. 


- Việc học tập, tổ chức thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước được Đảng bộ triển khai kịp thời. 
- Công tác phát triển Đảng được quan tâm nhất là đối với lực lượng trẻ, giáo 
viên các cơ sở vùng cao vùng khó khăn, kết nạp được 402 người vào Đảng. 
-- .. dựng Đó và lãnh đạo hệ thống chính đrị có nhiều sáng ốn - 
Š.42 48/0 ksgýn (6c csó4 ờmg xuyên: § CÓ. - 


lÈ2- 2V>—^ 


áp Vu ch: 


xn 


k- -¿ lù «âu kinÍt: fZmiil nhọn tia ông 2ú - (âu xóa đái gidnÄ (0g Ítèo 


#! “ 


‡ 
Ẫ 


THANG RA 2 KỲ 


RA NGAY 1 VÀ 16 HANG THANG 


SỐ 715 


16 
8-2004 


e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miên Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 


http:/www.tapchicongsan.org.vn 


e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa I: Kỷ niệm Cách mạng 
Tháng Tám và Quốc khánh 


ở Hà Nội (năm 2000) 
Ảnh: Đình Trân 


ý—Ãàđ ae A461. 7v QỀ 
v.v. 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÁN VIỆT NAM 


JIUDb LÚP 
ĐỪA NöHI QUYẾT ĐẠI HỘI IX DUA BANG VA0 bUỘC S0NG 
*** Kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa IX) Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIIl) về 
"Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc" trong những năm sắp tới 
NGUYÊN KHOA ĐIỂM - Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung 


ương 5 (khóa VIIl) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" 

LÊ XUÂN TÙNG - Những đột phá tư duy lý luận về kinh tế thị trường 
Ở nước ta 

TRẤN QUANG NHIẾP - Đổi mới và phát triển 


NHÂN KÝ NIỆM 35 NĂM THỰC HIỆN DI 
(2-9-1969 - 2-8-2004) 

ĐẶNG HỮU TOÀN - Chủ nghĩa nhân đạo và tư tưởng nhân văn trong 
Dị chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ĐÀO THÂN - Ngôn ngữ biểu cảm trong Di chúc của Bác Hồ 


HÚC CỦA CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH 


NGHIÊN 0ÚU - TRA0 ĐỐI 

NHỊ LÊ - Góp phần nhận diện cán bộ lãnh đạo, quản lý 

VŨ ĐÌNH BÁCH - Phát triển kinh tế tư nhân trong quá trình chuyển 
sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

TRẤN VĂN LỢI - Phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất: 
Một số vấn đề đặt ra 

ĐỖ THANH HÀ - Bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số 
trong giai đoạn hiện nay 


THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 

LÊ HOÀNG QUÂN - Đồng Nai chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội 

VŨ THỊ LIÊN - Định hướng và giải pháp phát triển thị trường tài chính 
ở Hà Nội 

ĐẶNG THANH LONG - Công tác tư tưởng với vấn đề phát triển 
bền vững trên địa bàn Kon Tum và Tây Nguyên 

NGUYỄN MINH KHẢI - VŨ HUY THIÊM - Từ thực tiễn đưa Luật 
Hợp tác xã vào cuộc sống tại Tiên Lãng, Hải Phòng 

THƯ BU! BỘ BIÊN TẬP 

ĐĂNG VŨ HIỆP - Đến với nạn nhân của chất độc da cam - tiếng gọi 
của lương tâm và trách nhiệm 

THẾ GiÚI: VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN 

TRẤN PHƯƠNG LAN - Việt Nam với "Ý tưởng Cộng đồng kinh tế 
ASEAN" của ASEAN 


TIN H0ẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỀN 
Hội thảo khoa học “Kinh tế tri thức và định hướng xã hội chủ nghĩa” 
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9-ro [lnenyMa (8-rO CO3biBa) O wñnOCTDOSHWW Bb©@THaMCKOl ñDOTDCCWBHOW KYfbTYPbi, ñDOHW33HHOW HAaLWOHATbHbIMW 
KOODWTaMwW». s ƒIE CYAH TYHY: FIpopbiBoi B TÊOD©TWS©CKOM MbiLL/ICHMM O DbiHOHOÙ 3KOHOMWK€ B HaL1€B CTDAHbiI., se ANH 
KYAH HMEf1: OBHopneHwue w pa3pwTrue. s ]AHF XbIY TOAH: [ yM4HW3M W ryM3HWTADHbI© WA€W B 3aB€@u1aHWW []pe3weHTa 
Xo Lllụu Muna. se ñAO TXAHb: Buipa3wTenbcHbil 830i B 32BpeulaHwM Haaw Xo. s HbM PE: Bknan 8B ono3HasganHwe 
DyKOBORAfLlWX, ynpasnnaIouliwx Kanpop. se Y /MHb BATb: Pa3pwrwue daCTHOI 3KOHOMMKW B nñDOLCC6 CñBWFA K DbiHOMHOBW 
3KOHOMMWKG ñO COUWañWCTWdeCkKOl OpweHTauwuwu. s RO TXAHb XÃ: CoxpaHeHWe M p238WTwW© KyPbTYypDpbi HALWOHAđ/IbHbIX 
M©HbLUWHCTB HA ñ2HHOM 2Tane. e ]E XOAHF KYAH: ñonr Ha npoBWwHuMWa CñBWFA6T 23KOHOMMH€CKYIO CTDYKTYDY B ñDOuecce 
COUMAbHO-3KOHOMMH€CKOrO pa3pwTwa. s HAH[ TXAHb /JIOHT: Waeonorwdeckaa pa6oTra w npoõneMa KkpenKorO pDa38WTwa 
HA TeppWTOpMW KOHTyMA W TafHryeHa. s HAHFL BY XWMET]: [lpwxoAa K epTgaM ODaHX@BOFO areHTA — 30B COB€CTW W 
OTB€TCTB€HHOCTw. e HAH ®biOHF ƒAH: BuerHaM w «wnen o6 ACEAHCKOM 3KOHOMMWH€CKOM COOGUuleCrpe» ACEAHa. 
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ỘI nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành 

Trung ương: Đảng khóa IX, sau khi 

thảo luận Báo cáo và Tờ trình của Bộ 
Chính trị về kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây dựng 
và phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc", kết luận như sau: 


I - ĐÁNH GIÁ 5 NĂM THỰC HIẾN 
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA 
VII) (1998-23) 

1 - Thành tựu: 

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VHI) ra 
đời đáp ứng đúng yêu cầu phát triển của đất 
nước và nguyện vọng của nhân dân, đã nhanh 
chóng đi vào cuộc sống, được xã hội nhiệt tình 
hưởng ứng thực hiện, sắn kết chặt chẽ hơn văn 
hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp 
phần quan trọng vào việc giữ vững ồn định 
chính trị và tạo nên những thành tựu về kinh 
tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... 
của đất nước. 

Thông qua việc quán triệt các quan điểm 
chỉ đạo cơ bản và triển khai thực hiện 
10 nhiệm vụ về văn hóa đã được nêu lên trong 
Nghị quyết, sự thống nhất tư tưởng trong 


Số 16 (tháng 8 năm 2004) 
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Đảng, sự đông thuận trong xã hội đối với 
đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc trong thời kỳ mới được củng cố và nâng 
cao. Tĩnh chủ động, sáng tạo, tính tích cực xã 
hội của nhân dân bước đầu được phát huy; dân 
chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được 
mở rộng. Sự tham gia (ích cực, tự giác của 
nhân dân vào các hoạt động văn hóa, đặc biệt 
là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa" đã tạo được chuyên biến 
bước đầu và tiền đề rất quan trọng đê văn hóa 
nước nhà tiếp tục phát triển đúng hướng và 
vững chắc. 

Văn hóa trở thành một nội dung quan trọng 
trong hoạt động của cấp ủy đản 8, chính quyên, 
Mặt trận Tổ quốc và đoàn thê các cấp, từng 
bước gắn bó chặt chế hơn với các nhiệm vụ 
kinh tế, xã hội. Các giá trị văn hóa ngày càng 
thể hiện rõ hơn vai trò tích cực và khả năng tác 
động mạnh vào các lĩnh vực của đời sống. 
Những nét mới trong chuẩn mực văn hóa và 
trong nhân cách con người Việt Nam thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa từng bước được 
hình thành. Đã xuất hiện một số tác phẩm văn 
học, nghệ thuật có giá trị về đề tài cách mạng, 


(ưa quyết (Đại 


kháng chiến và công cuộc đổi mới. Hoạt động 
thông tin, báo chí ngày càng mở rộng. 

Việc thể chế hóa Nghị quyết được coi 
trọng, đã tạo hành lang pháp lý phù hợp và 
thông thoáng cho nhân dân và đội ngũ trí thức, 
văn nghệ sĩ hoạt động và sáng tạo văn hóa. 

2 - Những yếu kém, khuyết điểm 

So với yêu cầu của thời kỳ đối mới, trước 
những biến đối ngày càng phong phú trong đời 
sống xã hội những năm gần đây, những thành 
tựu và tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hóa 
còn chưa tương xứng và chưa vững chắc, chưa 
đủ để tác động có hiệu quả đối với các lĩnh vực 
của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh _VỰC từ 
tưởng, đạo đức, lối sống. Sự suy thoái về phẩm 
chất, đạo đức, lối sống tiếp tục diễn biến phức 
tạp, có một số mặt nghiêm trọng hơn, tôn hại 
không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước, 
niềm tin của nhân dân. 

Sự phát triển của văn hóa chưa đông bộ và 
tương xứng với tăng trưởng kinh tế, thiếu gắn 
bó với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng 
là một trong những nguyên nhân ảnh hướng 
đến quá trình phát triển kinh tế và nhiệm vụ 
xây dựng Đảng. Nhiệm vụ xây dựng con người 
Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa chưa tạo được chuyên biến rõ rệt. Môi 
trường văn hóa còn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn 
xã hội, sự lan tràn của các sản phẩm và dịch vụ 
văn hóa mê tín dị đoan, độc hại, thấp kém, lai 
căng... Sản phâm văn hóa và các dịch vụ văn 
hóa ngày càng phong phú nhưng vẫn rất thiếu 
những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị 
cao về tư tướng và nghệ thuật, có ảnh hưởng 
tích cực và sâu sắc trong đời sống. Có biểu 
hiện lúng túng, hữu khuynh trong cuộc đấu 
tranh giữa các khuynh hướng tư tưởng trong lý 
luận - phê bình và sáng tác, trước những tác 
động ngày càng phức tạp của quá trình hội 
nhập kinh tế và giao lưu văn hóa. Xu hướng 
"thương mại hóa", chạy theo thị hiếu thấp kém 
trong một bộ phận báo chí, xuất bản, hoạt 
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động văn hóa nghệ thuật chưa được ngăn chặn 
có hiệu quả, đã làm giảm sút, hạ thấp các chức 
năng nhận thức, giáo dục, thấm mỹ của văn 
hóa. 

Việc xây dựng thể chế văn hóa, các văn bản 
quy phạm pháp luật, các chính sách trên lĩnh 
vực văn hóa, đặc biệt là chính sách về quan hệ 
giữa kinh tế và văn hóa còn chậm, chưa đổi 
mới, thiếu đồng bộ, làm hạn chế tác dụng của 
văn hóa đối với các lĩnh vực quan trọng của 
đời sống đất nước. 

Tình trạng nghèo nàn, thiếu thốn, lạc hậu 
về đời sống văn hóa - tinh thần ở nhiều vùng 
nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng Xa, vùng 
đồng bào các dân tộc thiểu số và vùng: căn cứ 
cách mạng trước đây vẫn chưa được khắc phục 
có hiệu quả. Khoảng cách chênh lệch vê 
hưởng thụ văn hóa giữa, các vùng miễn, khu 
vực, tầng lớp xã hội tiếp tục mở rộng. 

Những khuyết điểm, yếu kém nói trên do 
nhiêu nguyên nhân khách quan và chủ quan, 
song cần nhấn mạnh các nguyên nhân chủ 
quan là: 


Nhận thức trong Đảng từ Trung ương đến 
cấp Ủy Các cấp về vai trò đặc biệt quan trọng 
của văn hóa chưa thật đầy đủ, các quan điểm 
chỉ đạo, phương hướng phát triển và các nhiệm 
vụ của văn hóa được xác định trong Nphị 
quyết chưa được quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc, VIỆC. tổ chức thực hiện còn thiếu 
tập trung, chưa đồng bộ, không kiên quyết. 

Nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong Đẳng, 
trong bộ máy nhà nước chưa được triển khai 
tích cực, có nơi còn bị xem nhẹ; không ít cần 
bộ, đảng viên chưa nêu được tấm gương văn 
hóa cho quân chúng. 

Trong tổ chức thực hiện, năng lực và tâm 
lãnh đạo văn hóa của các cấp ủy, chính quyên, 
Mặt trận Tô quốc, đoàn thể còn nhiều hạn chế. 
Chậm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương 
lớn, bị động trước những khuynh hướng mới 
xuất hiện và một số biến đối phức tạp trên 


Á 
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lĩnh vực văn hóa. Chưa có kế hoạch đào tạo, 
bôi dưỡng tài năng, nâng cao năng lực của 
những người hoạt động, sáng tạo văn hóa; coi 
nhẹ cuộc đấu tranh trên lĩnh vực lý luận, phê 
bình văn học - nghệ thuật; chưa xây dựng được 
cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp để 
phát triển văn hóa trong cơ chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trong một bộ phận đội ngũ trí thức, văn 
nghệ sĩ, những người hoạt động trên lĩnh vực 
văn hóa, thông tin, báo chí và xuất bản có 
những biểu hiện xa rời đời sống, lúng túng 
trong định hướng sáng tạo và hoạt động 
nghiệp vụ, chạy theo chủ nghĩa thực dụng, 
chiều theo thị hiếu thấp kém đã tạo ra một số 
sản phẩm văn hóa chất lượng thấp, thậm chí 
sai trái. 

I - MỤC TIỂU, CÁC NHIỆM VỤ 
TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YÊU 
ĐỀ TIẾP TỤC XÂY ĐỰNG . VÀ PHÁT 
TRIỂN VĂN HÓA TRONG THỜI KỲ MỚI 

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) có ý 
nghĩa chiến lược về văn hóa của cách mạng 
nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Việc tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện Nghị quyết là một nhân tố quyết định để 
nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân 
ta, làm cho nền tảng tinh thần của chế độ ta, 
của xã hội nước ta ngày càng vững chắc, tiến 
bộ, phong phú, góp phần giữ vững độc lập, 
thống nhất, định hướng xã hội chủ nghĩa và 
thúc đấy nhanh quá trình phát triển đất nước. 

Hội nghị thống nhất với Báo cáo và Tờ 
trình của Bộ Chính trị về các nhiệm Vụ Và giải 
pháp nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ 
hơn về chất lượng và hiệu quả trong xây dựng 
và phát triển văn hóa thời kỳ mới, đồng thời 
nhấn mạnh một số nội dung sau: 

1 - Mục tiêu 

Thông qua việc triển khai các nhiệm vụ văn 
hóa cụ thể, mục tiêu cần phải đạt tới là 
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tạo được sự phát triển đông bộ về chất lượng 
văn hóa trên các mặt: 

a) Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát 
triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao 
văn hóa - nên tảng tính thân của xã hội; tạo 
nên sự phát triên đông bộ của ba lĩnh vực trên 
chính là điều kiện quyết định bảo đảm cho sự 
phát triển toàn diện và bên vững của đất nước. 

b) Trong quá trình mở rộng hội nhập kinh 
tế quốc tế và giao lưu văn hóa, cùng vỚi VIỆC 
tập trung xây dựng những giá. trị mới của vấn 
hóa Việt Nam đương đại, cân tiếp tỤc đây 
mạnh công tác bảo tồn, kế thừa, phát huy các 
giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc 
và TIẾP, nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế 
giới, bắt kịp sự phát triển của thời đại. 

c) Vừa phát huy mạnh mềẽ tính đa dạng, bản 
sắc độc đáo của vấn hóa các dân tộc anh em, 
làm phong phú nền văn hóa chung của cả 
nước, vừa kiên trì củng cố và nâng cao tính 
thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt 
Nam, đấu tranh chống các khuynh hướng lợi 
dụng văn hóa để chia rẽ, phá hoại khối đại 
đoàn kết dân tộc. 

d) Nghiên cứu, nắm bắt kịp thời thành tựu 
của văn hóa - thông tin hiện đại, huy động mọi 
tiêm lực xã hội cho sự nghiệp phát tiên văn 
hóa, chăm lo các tài năng, chủ động có kế 
hoạch, chính sách, cơ chế phù hợp để tạo điều 
kiện cho văn hóa nước nhà phát triển vững 
chắc và đúng hướng trong thời kỳ mới. 

2 - Nhiệm vụ trọng tâm 

a) Tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây 
dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sông 
văn hóa lành mạnh trong xã hội, trước hết là 
trong các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và trong từng 
cá nhân, gia đỉnh, thôn xóm, đơn vị, tô chức 
CƠ SỞ... 

Cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng 
thường xuyên, vừa cấp bách, vừa cơ bản, 
lâu dài. 


Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng văn hóa với 
nhiệm vụ xây dựng, chính đốn Đảng thông qua 
cuộc vận động lớn về xây dựng đạo đức, lối 
sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa 
các chuẩn mực đạo đức, lối sống cho phù hợp 
với từng đối tượng cụ thể. Nâng cao chất lượng 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải 
cách hành chính, kiên quyết đưa những phần 
tử thoái hóa, biến chất ra khỏi tô chức đảng và 
cơ quan nhà nước. 

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ 
xây dựng con người Việt Nam theo 5 đức tính 
được xác định trong Nghị quyết Trung ương 5 
(khóaVIII); cụ thể hóa theo các đối tượng, gắn 
chặt mục tiêu Xây dựng con người với hoạt 
động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu 
nước sâu rộng của quân chúng. Quy tụ mọi 
hoạt động văn hóa, phát huy thế mạnh của 
từng loại hình văn hóa - thông tin phục vụ 
nhiệm vụ bồi dưỡng lòng yêu nước, phẩm chất 
tốt đẹp của con người Việt Nam thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

c) Chú trọng xây. dựng đời sống văn hóa 
cơ sở, nhất là cộng đông dân cư, xây dựng môi 
trường văn hóa lành mạnh, tốt đẹp, phong phú. 
Thường xuyên nâng cao trình độ phô cập văn 
hóa đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng cao và 
đa dạng của các tầng lớp nhân dân đi đôi với 
nhiệm vụ bôi dưỡng các tài năng văn hóa, 
khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tạo được nhiêu 
CÔng trình văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu có giá 
trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, tương xứng 
VỚI Sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công 
cuộc đối mới. 

3 - Các giải pháp chủ yếu 

a) Giải pháp hàng đâu là nâng cao năng lực, 
hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của tô chức đẳng và 
cấp ủy các cấp đối với lĩnh vực văn hóa; bảo 
đam định hướng chính trị đi đôi với vận dụng 
đúng đắn những đặc trưng của công tác văn 
hóa; chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch 


phát triển văn hóa từ địa phương đến Trung 
ương; định kỳ làm việc với các cơ quan văn 
hóa; chỉ đạo các cơ quan nhà nước thê chế hóa 
các chủ trương, chính sách về văn hóa; có kế 
hoạch chăm sóc, bồi dưỡng tài năng trong tất 
cả các lĩnh vực văn hóa; tôn trọng tự do Sáng 
tác, xây dựng quan hệ chân thành, cởi mở đối 
với đội ngũ những người hoạt động văn hóa, 
có chính sách trọng dụng người tài, đông thời 
chăm lo định hướng chính trị và ý thức trách 
nhiệm công dân nhằm phát huy cao nhất đóng 
góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những 
người làm báo cho sự nghiệp phát triển văn 
hóa. Các cấp ủy, tô chức đảng, các cơ quan 
nhà nước có kế hoạch, biện pháp đấy mạnh 
VIỆC xây dựng văn hóa trong tổ chức đảng và 
trong các cơ quan nhà nước để làm gương cho 
xã hội, nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ 
này. 

b) Phát huy tính năng động sáng tạo của 
các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể nhân dân, các hội sáng 
tạo văn học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật 
và thông tin, báo chí trong sự nghiệp văn hóa, 
tạo nên sức mạnh tông hợp, động viên nhân 
dân và đội ngũ trí thức thực hiện các nhiệm vụ 
văn hóa; nâng cao chất lượng sáng tạo, sản 
xuất, bảo quản, tôn tạo, truyền bá và tiếp nhận 
các sản phâm, công trình văn hóa: Xây dựng 
cơ chế, chính sách, chế tài ổn định đáp ứng 
yêu cầu xã hội hóa hoạt động văn hóa nhằm 
động viên, huy động có hiệu quả sức người, 
SỨC của các tầng lớp nhân dân, các tô chức 
kinh tế - xã hội tham gia xây dựng và phát 
triên văn hóa. Tăng cường công tác quân lý 


. nhà nước về văn hóa, nhất là trong lĩnh vực 


báo chí, xuất bản, xử lý nghiêm những trường 
hợp vi phạm Luật báo chí, xuất bản nhằm khắc 
phục kịp thời những yếu kém, khuyết điểm 
trong lĩnh vực này. 

Có kế hoạch triên khai chương trình giáo 
dục văn hóa, thẩm mỹ, nâng cao chất lượng 
giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, 
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giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường từ 
phổ thông đến đại học. Phát huy vai trò của 
đội ngũ văn nghệ sĩ, những người hoạt động 
văn hóa tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhà trường 
thực hiện nhiệm vụ này. 

C) Đẩy mạnh giáo dục về chủ nghĩa xã hội, 
bôi dưỡng lòng yêu nước, tỉnh thần tự hào dân 
tộc, tạo chuyển biến TỔ rệt về bản lĩnh chính 
trị, đạo đức, lối sống, năng lực, trí tuệ người 
Việt Nam theo 5 đức tính đã được Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa VIII) xác định. 

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, tuyên truyền, 
giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh 
phong trào "Sống, chiến đấu, lao động, học tập 
theo gương Bác Hồ vĩ đại", đấy lùi tiêu cực, 
lạc hậu, khẳng định giá trị tốt đẹp của văn hóa 
Việt Nam, con người Việt Nam thời kỳ mới. 

d) Tăng đầu tư cho văn hóa, phần đấu đến 
năm 2010 ít nhất đạt 1,8% tổng chỉ ngân sách 
của nhà nước; tiếp tục bảo đảm kinh phí cho 
các chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. 
Phát triển các doanh nghiệp văn hóa đủ khả 
năng đứng vững trong cơ chế thị trường, đạt 
được hiệu quả văn hóa - xã hội, nâng cao chất 
lượng phục vụ. Động viên các tầng lớp nhân 
dân, nhất là người say mê hoạt động văn hóa, 
cả trong và ngoài nước, đầu tư và đóng góp 
cho sự nghiệp văn hóa, vì sự phồn vinh của 
văn hóa dân tộc. 

4 - Tổ chức thực hiện 

a) Căn cứ Kết luận của Hội nghị Trung 
ương 10, các cấp ỦY, tổ chức đảng, chính 
quyên, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần 
tổ chức nghiên cứu, quán triệt trong cán bộ, 
đảng viên, nhân dân; tiếp tục đánh giá, rút kinh 
nghiệm về công tác chỉ đạo văn hóa ở ngành, 
địa phương, đơn vị mình; bổ sung chương 
trình hành động, tạo ra được những chuyên 
biến rõ rệt về xây dựng văn hóa, nhất là nhiệm 
vụ giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống và 
xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; đây mạnh 
cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
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đời sống văn hóa" phát triển sâu rộng, có chất 
lượng. 

b) Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng 
Chính phủ, Đảng đoàn Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quôc Việt Nam và các đoàn thể 
nhân dân căn cứ Kết luận của Hội nghị tiếp tỤc 
xem xét, chỉ đạo, ban hành các văn bản luật 
pháp, chính sách, đầy mạnh phong trào thi đua 
yêu nước, tổ chức các hình thức động viên, 
khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có 
thành tích xứng đáng trong thực hiện nhiệm vụ 
này. 

c) Ban Tư tướng - Văn hóa Trung ương, các 
Ban Cân sự đẳng Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công 
nghệ, các Đảng đoàn Ủy ban toàn quốc Liên 
hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam 
và các Hội Văn học - Nghệ thuật chuyên 
ngành ở Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam có chương trình hành động thực hiện 
Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và 
tổ chức quán triệt đến từng hội viên, cán bộ, 
nhân dân. 

đd) Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan nghiên 
cứu lý luận của Đảng, Nhà nước tiếp tục 
nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về những 
vấn đề liên quan đến văn hóa dân tộc, đề xuất 
phương án có tính chiến lược về văn hóa Việt 
Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, làm cơ sở lý luận cho quá trình triển 
khai thực hiện Nghị quyết Trung ương Š 
(khóa VIID) và Kết luận của Hội nghị Trung 
ương 10 (khóa IX) về xây dựng và phát triên 
nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc. 

e) Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương có 
trách nhiệm giúp Bộ Chính trị thường xuyên 
theo dõi việc thực hiện Kết luận này của 
Ban Chấp hành Trung ương và định kỳ báo 
cáo Bộ Chính trị. 
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TẾP TỊt THỤC HIỆ\THÁNG L NGHỊ QUYẾT TRUNG U0Nð  (€HÓA VI) 


Về "XÂY n2 


Và FZÁT TRiểI K NI VÀ NI BÉA VIỆT K43I 


Ti?! TIỀN, ÂH tà BẠN tấ/ PẠN Tệc" 


ẢNG ta kiểm điểm việc thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIHI), 

ra Kết luận tiếp tục thực hiện. nghị 
quyêt quan trọng này trong những năm sắp tới, 
trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
nô lực thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, hướng 
tới Đại hội X của Đảng. Nội dung văn hóa 
được Hội nghị Trung ương xem xét lần này 
cũng là nội dung nghị sự cuối cùng trong 
chương trình hoạt động của Ban Châp hành 
Trung ương nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 
Đại hội D. Kiểm điểm là đề tiếp tục thực hiện 
N ghị quyết Trung ương 5 tốt hơn. Kết luận 
của Hội nghị Trung ương l0 đã bô sung và 
làm sáng tỎ một số vân đề mới, chỉ ra các mục 
tiêu câp thiết, nhiệm vụ trọng tâm và Các giải 
pháp chủ yếu cần tập trung để tiếp tục thực 
hiện trong thời gian tới. Vì vậy, quyết định 
của Trung ương lần này có ý nghĩa và tầm 
quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp xây 
dựng nên văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc. 

Hội nghị Trung ương đành ba gây ‹ để thảo 
luận về Tờ trình và Báo cáo kiểm điểm thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VII) do 
Bộ Chính trị chuẩn bị, với 137 ý kiến phát 
biểu thảo luận tại tổ và hội trường. Quá trình 
thảo luận đã đi tới sự nhất trí cao về những nội 
dung cơ bản trong đánh giá thành tựu và 


NGUYÊN KHOA ĐIỂM" 


những yếu kém, khuyết điểm trong đời sống 
văn hóa và lãnh đạo, quản lý văn hóa. 

Hội nghị đã quy tụ và phản ánh kịp thời 
những ý kiến của các cấp ủy, của cán bộ, đảng 
viên, giới trí thức, văn nghệ sĩ, các cơ quan 
ngôn luận, người hoạt động văn. hóa và nhân 
dân trong quá trình xem xét, kiểm điểm thực 
hiện Nghị quyết văn hóa của Đảng, trong gần 
một năm qua, đạt tới nhận thức mới về công 
tác văn hóa, thống nhất những chủ trương 
quan trọng và cần thiết nhất để văn hóa thực 
sự là nền tảng tỉnh thần của xã hội trong quá 
trình đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Kết luận Hội nghị Trung ương 10 có một 
số điểm mới rất quan trọng. Trước hết, Ban 
Chấp hành Trung ương đã xem xét sâu SẮC, 
thắng thắn tình hình thực hiện nhiệm vụ văn 
hóa 5 năm qua; thống nhất đánh giá những 
thành tựu, tiến bộ đạt được, cũng như những 
khuyết điểm yếu kém và những nguyên nhân 
của nó. 

Một là, trong 5 năm qua, Nghị quyết Trung 
ương 5 đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, 
động viên được nhiệt tình và tính tự giác thực 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
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hiện của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, gắn 
văn hóa với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, 
góp phân _BIữ vững ồn. định chính trị, tạo 
chuyển biến toàn diện về kinh tế, xã hội, an 
ninh, quốc phòng, đối ngoại... của đất nước. 

Đây là một thành tựu lớn của việc triển khai 
Nghị quyết Trung ương 5, đã động viên được 
sức mạnh của toàn xã hội cho nhiệm vụ văn 
hóa, bước đầu gắn công tác văn hóa với các 
nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Sinh khí, 
sức sống văn hóa thể hiện rõ rệt trên các lĩnh 
vực. Bây giờ, làm gì, làm như thế nào đều phải 
tính đến yếu tố văn hóa. Ví như việc xuất khẩu 
hàng hóa nếu không hội đủ nhân tố văn hóa 
trong sản phẩm thì khó tranh chấp được thị 
trường thế giới. Gần đây, ngoài tiêu chuẩn chất 
lượng ISO - 9000 thì còn tiêu chuẩn SA - 
8000 quy định cụ thể quan hệ chủ thợ, điều 
kiện làm việc của công nhân, tức là những yếu 
tố văn hóa, đạo đức mà thiếu nó thì không thể 
"chen chân" vào thị trường quốc tế. 

Hai là, sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, 
sự đông thuận trong xã hội đối với đường lối 
đôi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc trong thời kỳ mới được củng cố và nâng 
cao. Đây là vấn đề chính trị, nhưng xét trên 
nghĩa rộng của văn hóa thì trình độ chính trị 
cũng là văn hóa. Sự đồng thuận xã hội và sự 
thống nhất trong Đảng về đường lối đôi mới 
đất nước, về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc chính là phản ánh khuôn mặt văn hóa và 
diện mạo tỉnh thần vững vàng của con người 
Việt Nam trong thời gian qua. 

Ba là, tính chủ động, sáng tạo, tính tích cực 
xã hội của nhân dân bước đầu được phát huy; 
dân chủ hóa trên các lĩnh vực của đời sống xã 
hội được mở rộng. Sự tham gia tích cực, tự 
giác của nhân dân vào các hoạt động văn hóa, 
đặc biệt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa" đã tạo được 
chuyên biến bước đầu, mở ra tiền đề quan 
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trọng để văn hóa nước nhà tiếp tục phát triên 
đúng hướng và vững chắc. 

Không khí dân chủ tăng lên rõ rệt trong 
hoạt động của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, 
trong nhiều sinh hoạt của xã hội, nhờ đó động 
viên được nhân dân hăng hái góp phần vào sự 
nghiệp chung. | 

Chúng ta đã tạo được đời sống văn hóa 
phong phú, đa dạng. Những nét mới trong 
chuẩn mực văn hóa và trong nhân cách con 
người Việt Nam từng bước hình thành và xác 
định. Xuất hiện nhiều công trình văn hóa, tác 
phẩm văn học nghệ thuật có nội dung tốt phản 
ánh sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân 
dân ta, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới. 
Mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân tăng lên. 
Điều đó khẳng định bản chất tốt đẹp của nền 
văn hóa Việt Nam - một nên văn hóa không 
ngừng tự làm giàu cho mình, đưa dân tộc ta 


_ vượt lên trước những thời cơ và thách thức. 


Tuy nhiên, những khuyết điểm, yếu kém 
cũng không nhỏ. Văn hóa nước ta hiện lên như 
một bức tranh đan xen giữa những thành tựu, 
tiến bộ với những khuyết điểm, yếu kém. Tập 
trung ở những điềm sau đây: 

- Những thành tựu và tiến bộ trong lĩnh vực 
văn hóa định hình khá rõ nét, trên nhiều mặt, 
tuy nhiên còn chưa vững chắc, chưa đủ để tác 
động có hiệu quả đối với các lĩnh vực cơ bản 
của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tư 
tưởng, đạo đức, lối sống. Sự suy thoái về tư 
tưởng, đạo đức, lối sống tiếp tục diễn biến 
phức tạp, có một số mặt nghiêm trọng hơn, tôn 
hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà 
nước, niêm tin của nhân dân. 


Đi sâu vào cơ chế thị trường, giao lưu hội 
nhập, chúng ta càng nhận ra thực tế đáng lo là 
văn hóa nước ta chưa đủ vững chắc, chưa đủ 
sắc bén để tác động có hiệu quả lên các mặt 
thuộc về đời sống của con người. Thói hư tật 
xấu trong hệ thống chính trị và trong đời sống 
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xã hội còn diễn biến phức tạp. Lướt qua mặt 
báo, cũng dễ thấy bức tranh tương phản đó. 
Gần đây, báo chí đưa tin ở Vĩnh Phúc, có làng 
Tè Lỗ, nông dân sắm 120 chiếc xe con, trong 
đó có tới 40 đến 50 chiếc xe loại từ 400 đến 
500 triệu đồng. Điều đó chứng tỏ nông dân bắt 
đầu khá giả và dùng phương tiện cao cấp để 
làm ăn và sinh hoạt. Nhưng cũng tại Vĩnh 
Phúc, có làng Bến chỉ 2 năm mà bọn côn đô đã 
gây ra trên 10 lần đánh mìn, 10 lần đốt nhà 
dân. Hai làng trên vẽ ra bức tranh tương phản 
mặt sáng, tối ngay tại làng quê của nước ta. 
Trong mùa thi đại học vừa rồi, cả nước biết 
đến một phong trào "tiếp sức mùa thi" thu hút 
các em học sinh, sinh viên tự nguyện ra bến 
tàu, bến xe giúp đỡ các thí sinh lần đầu đi thi 
dễ dàng tìm nơi ăn ở, trường lớp, nhưng mặt 
khác lại có loại "tiếp sức mùa thi" bằng phao, 
bằng thi hộ, thi kèm, hậu quả là có đến trên 
3 000 thí sinh bị xử lý kỷ luật. Điều đó nói lên 
trong xã hội ta người tốt, cái tốt rất nhiều 
nhưng người xấu, cái xấu cũng không ít. Hoạt 
động SEA Games 22 vừa qua cũng vậy. Bên 
cạnh những thành tựu tốt đẹp, bầu không khí 
sôi nối tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong 
thế hệ trẻ lại xuất hiện những việc đau lòng 
như vận động viên lén lút sử dụng đô-ping, cán 
bộ thoái hóa biến chất... Đây là thời kỳ chúng 
ta phải đấu tranh gian nan, quyết liệt để mở 
đường cho chân - thiện - mỹ, từng bước đẩy 
lùi, xóa dần bóng tối để ánh sáng của cái tốt 
đẹp ngày càng lan tỏa. 

- Sự phát triển của văn hóa chưa đông bộ và 
tương xứng với tăng trưởng kinh tế, thiếu gắn 
bó với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là 
một nguyên nhân có ảnh hưởng không nhỏ đến 
quá trình phát triển kinh tế và nhiệm vụ xây 
dựng Đảng. 

Nhiều nơi văn hóa còn bị tách rời, chưa đạt 
được sự phối hợp, gắn kết đồng bộ với nhiệm 
vụ kinh tế và xây dựng Đảng nên bản thân văn 
hóa chưa phát triển ngang tầm đòi hỏi của 
cuộc sống. 


gỉ hội [X eúa (Đăng 0à0 euÔe tổng 
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- Việc xây dựng thể chế văn hóa, các văn 
bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực văn hóa, 
các chính sách, đặc biệt chính sách về quan hệ 
giữa kinh tế và văn hóa còn chậm, chưa đối 
mới, thiếu đồng bộ, làm hạn chế tác dụng của 
văn hóa đối với các lĩnh vực quan trọng của 
đời sống đất nước. 

- Quản lý văn hóa còn lỏng lẻo, để lan tràn 
không ít những sản phẩm thị hiểu thấp kém, 
nội dung độc hại. Với phương tiện kỹ thuật 
nhân bản rất hiện đại như hiện nay thì việc ăn 
cắp bản quyên phim ảnh, âm nhạc, sách báo, 
việc trà trộn những sản phẩm có nội dung đồi 
trụy, phản động, đang thành mối lo của toàn 
xã hội, đòi hỏi biện pháp kiên quyết trong 
quản lý văn hóa. 

- Khoảng cách chênh lệch về hưởng thụ văn 
hóa giữa các vùng miền, khu vực còn khá lớn. 
Tình trạng nghèo nàn, thiếu thốn, lạc hậu về 
đời sống văn hóa - tỉnh thần ở những vùng 
nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào các dân tộc thiểu số và vùng căn cứ 
cách mạng trước đây vẫn chưa được khắc phục 
có hiệu quả. Ngay trong các khu công nghiệp 
tập trung đông đảo công nhân lao động, đời 
sông văn hóa cũng chưa được quan tâm đúng 
mức. 

Nguyên nhân của yếu kém, khuyết điểm có 
nhiều, nhưng Trung ương nhắn mạnh một số 
nguyên nhân sau: 

Thứ nhất là, nhận thức về vai trò, vị trí của 
văn hóa trong các cấp ủy Đảng chưa chuyển 
biến kịp yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong Nghị 
quyết Trung ương 5. Đối với văn hóa, thiếu sự 
nhận thức sâu sắc, thiếu trình độ tổ chức thực 
hiện cụ thể thì không tránh khỏi ảnh hưởng 
xấu đến chất lượng hoạt động văn hóa. Chỉ có 
nhiệt tình mà thiếu sự chuẩn bị về nhận thức, 
năng lực tô chức thực hiện thì cũng không 
tranh khỏi hư hỏng. Ví dụ, hoạt động văn hóa 
trong các ngày lễ lớn của dân tộc, nếu thiếu sự 
chuẩn bị tốt về kiến thức, trách nhiệm thì cũng 
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gây lãng phí tiền của không nhỏ của đất nước. 
Báo chí đã phản ảnh một số vụ việc, chúng ta 
phải nghiêm túc xem xét, nếu không chuyển 
biến thực sự về vấn đề này thì sắp tới khó có 
thể khắc phục được tình hình lãng phí trong 
hoạt động văn hóa hiện nay. Gần đây, có thông 
tin cho thấy nhiều nơi việc dựng tượng danh 
nhân, tượng đài chiến thắng đang đặt ra rất 
khẩn trương nhưng việc chuân bị lại gặp nhiều 
khó khăn cụ thể, nếu không nâng cao năng lực 
và trách nhiệm thì khó đạt được yêu câu chính 
trị và văn hóa của công trình. 

Thứ hai là, trình độ chỉ đạo và quản lý nhà 
nước của chúng ta trên lĩnh vực văn hóa còn 
nhiều yếu kém, thiếu tập trung, đồng bộ, kiên 
quyết. Nhiều chủ trương đúng đắn của Nghị 
quyết chậm được cụ thể hóa dẫn đến hoạt động 
xã hội hóa văn hóa chưa phát triên nhanh như 
yêu cầu. Mặt khác, những mặt trái trong đời 
sông văn hóa chưa được kiên quyết khắc phục. 
Công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, 
đấu tranh khắc phục các quan điểm sai trái 
trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí thực 
hiện chưa tốt. 

Thứ ba là nhiệm vụ xây dựng văn hóa 
trong Đảng, trong bộ máy nhà nước chưa được 
triển khai tích cực, có nơi còn bị xem nhẹ. Hội 
nghị Trung ương lần này rất quan tâm đến văn 
hóa trong bộ máy chính trị. Như mọi thời kỳ 
lịch SỬ, ý thức thống trị một thời đại là ý ỹ thức 
của giai cấp thống trị. Xã hội suy nghĩ và hành 
động theo suy nghĩ và hành động của giai cấp 
cầm quyền. Ngày nay, phẩm chất và năng lực 
của Đảng, câm quyền CÓ tác động rất lớn đến 
xã hội. Nếu trình độ và phẩm chất đạo đức của 
đảng viên quá yếu tất sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
đến tiến bộ xã hội, văn hóa nước nhà. Nhận rõ 
tầm quan trọng của vấn đề này, Đảng ta đã đẩy 
mạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2); tuy 
nhiên, ý thức học tập rèn luyện của cán bộ, 
đảng viên chưa cao, nhiều người chưa nêu 
được tắm gương văn hóa cho quân chúng. 


Số 16 (tháng 8 năm 20/4) 


Tạp chí Cộng sản 


Thứ tư là, một bộ phận đội ngũ trí thức, văn 
nghệ sĩ, người hoạt động văn hóa, thông tin, 
báo chí và xuất bản có những biểu hiện xa rời 
đời sống, lúng túng trong định hướng sáng tạo 
và hoạt động nghiệp vụ, sa sút về đạo đức 
nghề nghiệp đã tạo ra không ít các sản phẩm 
văn hóa chất lượng thấp, thậm chí sai trái. 

Một quan điểm chỉ đạo được nêu trong 
Nghị quyết Trung ương 5 là: Văn hóa là sự 
nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong 
đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. 
Quan điểm đó cho thấy, mặc dù Đảng ta cho 
văn hóa là sự nghiệp của nhân dân nhưng 
không quên vai trò đầu tầu của người trí thức, 
văn nghệ sĩ, người làm văn hóa trong sáng tạo 
và hướng dẫn văn hóa cho xã hội. Nếu đội ngũ 
trí thức, văn nghệ sĩ không vươn lên đúng với 
thiên chức và trách nhiệm của mình thì sẽ có 
tác động tiêu cực đến tình hình văn hóa chung. 

+ + 
* 


Trong phương hướng nhiệm vụ văn hóa, 
Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIH) đã đặt ra 
một số vẫn đề mới làm nức dòng xã hội như: 
xác định vai trò văn hóa là nên tảng tỉnh thần, 
vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát 
triên; phát động phong trào "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa"; coi trọng VIỆC 
giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây 
dựng con người theo 5 đức tính tốt đẹp; đặt 
vấn đề phát triển kinh tế trong văn hóa, văn 
hóa trong kinh tế, chấp nhận văn hóa nhập 
cuộc với thị trường, gắn kết với kinh tế để phát 
triên. Lần này, trong mục tiêu xây dựng văn 
hóa, Trung ương đặt lên hàng đầu việc xác lập 
cho được vị trị mới của văn hóa bên cạnh hai 
nhiệm vụ chính trị và kinh tế. 

Hội nghị Trung ương đặt vấn đề phát triển 
văn hóa làm nên tảng tinh thần xã hội phải gắn 
kết và tiễn hành đồng bộ với nhiệm vụ phát 
triên kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là 
then chốt. Đây chính là bước phát triển mới 
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tư duy lý luận của Đảng về vị trí công tác văn 
hóa trước tình hình mới. Mối quan hệ gắn kết 
hữu cơ, phát triên đồng bộ của ba nhiệm vụ 
này chính là ba cột trụ để tạo thế phát triển bền 
vững của đất nước. Trước đây, ta nhấn mạnh 
nhiệm vụ xây dựng kinh tế là trung tâm, xây 
dựng Đảng là then chốt, chưa đặt văn hóa 
ngang với hai nhiệm vụ trên. Bây giờ, đặt vị trí 
văn hóa gắn kết chặt chẽ, phát triển đồng bộ 
với hai nhiệm vụ xây dựng kinh tế và xây dựng 
Đảng sẽ tạo điều kiện cho văn hóa phát huy 
hết vai trò nên tảng tinh thần, mục tiêu, động 
lực của sự phát triển kinh tế cũng như nhiệm 
vụ xây dựng Đảng. Vị trí mới của văn hóa đòi 
hỏi chúng ta phải thường xuyên quan tâm sự 
có mặt và mối tương quan giữa văn hóa với 
phát triên kinh tế và xây dựng Đảng. Ví dụ, 
triên khai một dự án, một công trình đều phải 
suy nghĩ đến kết cấu bộ ba này. Ngoài nội 
dung kinh tế, xây dựng Đảng thì nội dung văn 
hóa của công trình đó thế nào? Cần bố trí 
nhiệm vụ văn hóa trong dự án thật rõ ràng để 
tránh việc có nhiều công trình kinh tế ra đời 
nhưng nhà ở và các công trình văn hóa, học tập 
của công nhân không có, dẫn đến chất lượng 
đội ngũ lao động ngày Càng sa sút, ảnh hưởng 
lớn đến năng suất, chất lượng, hiệu quả của 
doanh nghiệp. 

Cùng với việc đặt lại vị trí của công tác văn 
hóa trong toàn bộ nhiệm vụ cách mạng, Hội 
nghị Trung ương 10 cũng xác định TỐ yêu câu 
xây dựng những giá trị mới tiền tiến của văn 
hóa Việt Nam, bảo đảm tính thống nhất trong 
đa dạng của văn hóa cả nước, bắt kịp các thanh 
tựu tiên tiến trên thế giới nhưng đồng thời 
chăm lo gìn giữ phát huy các giá trị truyền 
thống, bản sắc văn hóa dân tộc, bồi dưỡng các 
tài năng. 

Trong bối cảnh những năm đầu của thế 
ky XXI, cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh 
giai cấp diễn ra ngày càng phức tạp, Øay gắt 
toàn cầu hóa mở ra cạnh tranh và rượt đuôi về 
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kinh tế sôi động, vừa là thời cơ vừa là thách 
thức với nhiều quốc gia; sự bùng nổ văn hóa, 
thông tin và khoa học - công nghệ ngày càng 
mạnh mẽ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất 
nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước 
ta đòi hỏi bước phát triển nhanh chóng và 
vững chắc; chúng ta lại phải từng giờ từng 
phút vượt qua nhiều trở lực và những thủ đoạn 
đen tối thù địch - tất cả điều đó đòi hỏi Đảng 
phải có những quyết sách đúng đắn, sáng tạo 
trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa mà 
việc đặt lại vị trí, tầm quan trọng của công tác 
tư tưởng, lý luận (trong Nghị quyết Trung 
ương 5, khóa IX) và đấy mạnh nhiệm vụ văn 
hóa trong Kết luận của Hội nghị Trung ương 
lần này có một ý nghĩa chiến lược đối với quá 
trình đi lên của văn hóa dân tộc và sự phát 
triển bền vững của Tổ quốc. Cách xem xét, đặt 
vấn đề mang tính khách quan, khoa học 
đồng thời hết sức tâm huyết của Đảng ta nhất 
định sẽ được sự đồng tình hưởng ứng của toàn 
xã hội. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa VIH), Hội nghị Trung ương 10 
đã nhấn mạnh đến ba nhiệm vụ trọng tâm 
trong công tác văn hóa. Đó là: 

a~ Tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây 
dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống 
văn hóa lành mạnh trong xã hội, trước hết là 
trong các tô chức đảng và Nhà nước, trong các 
đoàn thể quần chúng và trong từng cá nhân, 
gia đình, đơn vị, tô chức cơ sở, trong quan hệ 
cộng đông. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, 
vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài. 

Gắn chặt nhiệm vụ văn hóa với nhiệm vụ 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thông qua cuộc 
vận động lớn về xây dựng đạo đức, lối sống 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa các 
chuẩn mực đạo đức, lối sống cho phù hợp với 
từng đối tượng cụ thể. Nâng cao chất lượng 
công tác xây dựng, chính đốn Đảng và cải 
cách hành chính. 


Số-I6 (tháng 8 năm 2004) 


b - Nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ 
xây dựng con người Việt Nam theo 5 đức tính 
được xác định trong Nghị quyết Trung ương 5, 
cụ thể hóa các đức tính theo các đối tượng, gắn 
chặt mục tiêu xây dựng con người với hoạt 
động thực tiễn và các phong, trào thi đua yêu 
nước sâu rộng của quân chúng. Quy tụ mọi 
hoạt động văn hóa, phát huy sức mạnh, tính ưu 
việt của từng loại hình văn hóa - thông tin 
phục vụ nhiệm vụ bồi dưỡng lòng yêu nước và 
xây dựng phẩm chất con người Việt Nam thời 
kỳ đấy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

c - Chú trọng nhiệm vụ xây dựng đời sống 
văn hóa cơ SỞ, xây dựng môi trường văn hóa 
lành mạnh, tốt đẹp, phong phú. Nâng cao trình 
độ phổ cập văn hóa đáp úÚ ứng, nhu câu văn hóa 
ngày càng đa dạng của các tầng lớp nhân dân 
đi đôi với nhiệm vụ bồi dưỡng các tài năng văn 
hóa, khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tạo được 
nhiều công trình văn hóa nghệ thuật tiêu biêu 
có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, tương 
xứng VỚI sự nghiệp cách mạng của dân tộc và 
công cuộc đối mới, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Để thực hiện các nhiệm vụ văn hóa trong 
tình hình mới, Kết luận của Hội nghị đã tập 
trung vào bốn giải pháp chủ yếu sau: 

I - Nâng cao năng lực và hiệu quả chỉ đạo 
của tổ chức đảng các cấp đối với lĩnh vực văn 
hóa. Chỉ đạo văn hóa là một việc rất khó khăn. 
Các cấp ủy cần coi trọng việc định hướng 
chính trị đi đôi với nắm bắt tình hình, vận 
dụng đúng đắn những đặc trưng của văn hóa 
trong chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tôn trọng 
sáng kiến, phát huy tài nắng vấn hóa, chăm lo 
các chính sách, cơ chế, chủ động trong kế 
hoạch xây dựng văn hóa của địa phương, của 
ngành, đó là con đường để đây mạnh văn hóa 
phát triển. 

2 - Phát huy tính năng động của các ngành, 
các cấp, của cả hệ thống chính trị đây mạnh 
các hoạt động văn hóa, chú ý đây mạnh xã hội 


Số 16 (tháng 8 năm 2004) 


hóa và tăng cường giáo dục văn hóa, thấm mỹ, 
nâng cao chất lượng giáo dục khoa học xã hội 
và nhân văn, giáo dục đạo đức, lối sống trong 
nhà trường từ phổ thông đến đại học. 

Tính năng động là điều rất quyết định đối 
với hoạt động văn hóa vì văn hóa đòi hỏi sáng 
kiến, trách nhiệm và kinh nghiệm nêng của 
mỗi cấp, mỗi ngành. Văn hóa không chấp 
nhận một khuôn mẫu có sẵn. Vai trò của cập 
tỉnh, thành phố, của các ngành, các đơn vị lực 
lượng vũ trang trong việc xây dựng đời sống 
văn hóa là rất lớn. Ở đâu bí thư tỉnh ủ ủy, thành 
Ủy, các trưởng ban, giám đốc sở, các cơ quan, 
đơn vị, quân đội quan tâm đến văn hóa thì sự 
nghiệp văn hóa phát triển, tác động tốt đến 
tình hình mọi mặt của địa phương. Nếu ở đâu 
thiếu quan tâm thì ở đó văn hóa nghèo nàn, 
người lao động rất ít được hưởng thụ văn hóa. 

3 - Tiếp tục đấy mạnh giáo dục về chủ 
nghĩa xã hội, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh 
thần tự hào dân tộc, tạo chuyển biến rõ rệt về 
bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực 
trí tuệ của con người Việt Nam theo 5 đức tính 
đã được Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) 
xác định. 

Triên khai có hiệu quả việc nghiên cứu, 
tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh 
theo 10 nội dung cơ bản do Đại hội IX đề ra, 
mở rộng phong trào "Sống, chiến đấu, lao 
động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại", đấy 
lùi tiêu cực, lạc hậu, khẳng định giá trị tốt đẹp 
của văn hóa Việt Nam. 

Tăng đầu tư cho văn hóa, phấn đấu đến 
năm 2010 ít nhất đạt 1,8% tổng chi ngân sách 
của Nhà nước, tiếp tục bảo đảm kinh phí cho 
các chương trình mục tiêu phát triên văn hóa. 
Phát triển các doanh nghiệp văn hóa đủ khả 
năng đứng vững trong cơ chế thị trường, đạt 
được hiệu quả văn hóa - xã hội, nâng cao chất 
lượng phục vụ. Động viên các tầng lớp nhân 
dân, nhất là người say mê hoạt động văn hóa, 


(Xem tiếp trang 27) 
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NHỪNG ĐỘT PHÁ TƯ DUY LÝ LUẬN 
VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA 


HÀNH tựu lý luận về kinh tế thị trường ở 

| nước ta được kết tinh trong văn kiện các 

Đại hội Đảng, Đó cũng là sự phản ảnh 

thành tựu chung của giới lý luận nước ta về vấn 

đề này. Nó gắn liền từng bước với tổng kết thực 

tiễn trong nước là chính, kết hợp với tham khảo 
chọn lọc những kinh nghiệm nước ngoài. 

Sự hình thành và phát triển tư duy lý luận về 
kinh tế thị trường ở nước ta là một quá trinh lâu 
đài, được bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng, đến 
nay còn đang tiếp tục và sẽ chưa sớm kết thúc. 


I - Đại hội VI của Đảng (năm 1986) đánh 
dấu bước đột phá đầu tiên của tư duy lý luận 
về nền kinh tế thị trường 

Ý nghĩa quan trọng của Đại hội VI của Đảng 
về phương diện này thể hiện trên hai mặt: 

Một, sự phê phán triệt để cơ chế cũ tập 4rung 
quan liêu bao cập, mở đường cho cơ chế mới 
xuất hiện. 

Hai, bước đầu hình thành tư duy lý luận “nên 
kinh tế hàng hóa". 

Sau hơn 30 năm vận hành cơ chế cũ, chúng ta 
rất khó thoát khỏi kiểu tư duy, này, nếu không có 
sự phê phán mạnh mẽ, triệt để. Vì Vậy, trong quá 
trình chuẩn bị Đại hội VI, cũng như trong Văn 
kiện Đại hội VI, ba vấn đề được nêu lên thành 
tiêu điểm thảo luận. Đây là các vấn đề bức xúc 
đã nhiều năm mà việc giải quyết chúng sẽ gÓp 
phần tích cực thúc đây kinh tế hàng hóa phát 
triển. Đó là: 
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1 - Vấn đề cơ cấu sản xuất và cơ cấu đầu tư 

Phải điều chỉnh lại các cơ cấu này theo hướng 
không bố trí xây dựng Công nghiệp nặng vượt 
quá điêu kiện và khả năng thực tẾ”, tập trung sức 
người, sức của vào việc thực hiện ba chương trình 
mục tiêu: sản xuất lương thực- thực phâm, sản 
xuất hàng tiêu đùng và sản xuất hàng xuất khẩu. 
Đây là những chương trình chắng những đáp ứng 
được nhu cầu bức xúc nhất lúc bấy giờ mà còn là 
điều kiện thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng 
hóa, là cái gốc tạo ra sản phẩm hàng hóa. 

2 - Vấn đê cải tạo xã hội chủ nghĩa và các 
thành phân kinh tế 

Đại hội VI xác định xây dựng quan hệ sản 
xuất mới xã hội chủ nghĩa là một công việc to 
lớn, không thể làm xong trong một thời gian 
ngắn, không thể nóng vội làm trái quy luật. Văn 
kiện Đại hội xác định: "Nay phải sửa lại cho 
đúng như sau: Đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong suốt 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, với những 
hinh thức và bước đi thích hợp, làm cho quan hệ 
sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực 
lượng sản xuất, luôn có tác dụng thúc đây sự phát 
triển của lực lượng sản xuất". Đại hội cũng phát 
hiện một vấn đề lớn có tính lý luận, hoàn toàn 
mới mẻ: "Kinh nghiệm thực tiễn chỉ rõ: lực lượng 


* GS, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị 


Số-16 (tháng 8 ñăm 2004) 
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sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trường hợp 
quan hệ sản xuất lạc hậu, mà cả khi quan hệ sản 
xuất phát triển không đồng bộ, có những yếu tố 
đi quá xa so với trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuất". Trên cơ sở đó, Đại hội xác định: "Nền 
kinh tế nhiều thành phần là một đặc trưng của 
thời kỳ quá độ”. 

3 - Vấn đề cơ chế quản lý kinh tế 

Cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp từ nhiều 
năm đã không tạo được động lực phát triển, kìm 
hãm sản xuất, làm giảm năng suất, chất lượng, 
hiệu quả, gây rồi loạn trong phân phối lưu thông 
và xây ra nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội. 
Sở đĩ như vậy vì cơ chế đó quản lý nên kinh tế 
bằng. mệnh lệnh hành chính là chủ yếu, mà chưa 
chú ý đầy đủ đến quan hệ hàng hóa - tiền tệ và 
sinh ra bộ máy quản lý công kènh, với những cán 
bộ quản lý kém năng động, có phong cách quản 
lý quan liều, cửa quyền. Đó là cơ chế "gắn liền 
với tư duy kinh tế đựa trên những quan niệm giản 
đơn về chủ nghĩa xã hội, mang nặng tính chất 
chủ quan, duy ý chỉ". 

Cơ chế mới quản lý kinh tế, theo Đại hội VI, 


có 2 đặc trưng: "Tính kế hoạch là đặc trưng số 


một của cơ chế quản lý kinh tế ngay từ buổi đầu 
của thời kỳ quá độ. Sử dụng đúng đắn quan hệ 
hàng hóa - tiền tệ là đặc trưng thứ hai của cơ chế 
về quản lý kinh tế". Vì vậy, chúng ta phần đấu thi 
hành chính sách một giá, đó là giá kinh doanh 
thương nghiệp và xây dựng hệ thống ngân hàng 
chuyên nghiệp kinh doanh tín dụng và dịch vụ 
ngân hàng, hoạt động theo chế độ hạch toán 
kinh tế. 

Trong nhiệm kỳ Đại hội VI, về mặt phát triên 
tư duy lý luận kinh tế hàng hóa, Hội nghị Trung 
ương 6 (tháng 3-1989) đã có những đóng góp 
quan trọng. 

Thứ nhất, thay vì nói kinh tế hàng hóa với hai 
đặc trưng là kế hoạch và cơ chế thị trường với vai 
trò khác nhau, nay khái quát chung là "nên kinh 


tẾ hàng hóa có kế hoạch gôm nhiêu thành phân đi 


lên chủ nghĩa xã hội ”. 


Số 16 (tháng 8 năm 20/4) 


Thứ hai, nêu lên quan điểm thiết lập các loại 
thị trường, bao gồm cả thị trường chứng khoán. 

Thứ ba, thị trường vừa là một căn cứ, vừa là 
một đối tượng của kế hoạch. 

Thứ tư, kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ 
đạo trong nên kinh tế, cần có lực lượng đủ sức chỉ 
phối thị trường, song không nhất thiết chiếm 
tỷ trọng lớn trong mọi ngành, nghề. 

Thứ năm, các hình thức kinh tế tư nhân vẫn 
cần thiết lâu đài cho nền kinh tế và năm trong 
cơ cấu của nên kinh tế hàng hóa đi lên chủ nghĩa 
Xã hội. 

Thứ sáu, một số cơ sở quốc doanh có thể dùng 
hình thức vốn cô ' phân hoặc chuyển thành xí 
nghiệp tư bản nhà nước để có thêm điều kiện mở 
rộng sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả 
kinh tế. 

Như vậy, chỉ sau 2 năm kế từ Đại hội VI, 
Đảng ta đã sớm có sự bổ sung và phát triển tư 
duy lý luận về kinh tế thị trường. Những luận 
điểm trên đến nay vẫn đúng, đang thực hiện và có 
vấn đề vẫn mang tính thời sự nóng hối. Kết quả 
là, nền móng của cơ chế kinh tế cũ bị lung lay 
từng bước trước đây, đến Đại hội VI của Đảng thì 
bị phá vỡ, thay vào đó là nền kinh tế hàng hóa 
với cơ chế mới ra đời. Đó là một bước tiến mới 
nhảy vọt hướng về kinh tế thị trường, tuy nhiên 
nó vân còn bộc lộ nhiều hạn chế cả về lý luận và 
thực tiễn. 

II - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 
1991) hoàn thiện hơn tư duy lý luận về nền 
kinh tế hàng hóa 

Đại hội VI của Đảng và Hội nghị Trung ưƯƠng 
6 (khóa VŨ tiếp theo có bước đột phá tư duy đối 
với nên kinh tế hàng hóa, nhưng còn nhiều yếu tố 
bất cập, chưa hoàn chỉnh. 

Sau hơn 4 năm vừa học vừa làm kinh tế hàng 
hóa, đến giữa năm 1991, trong Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, Đảng ta tiếp tục bô sung tư duy khoa học 
về kinh tế hàng hóa. 
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Trước hết, thay vì trước đây chỉ nêu nhiệm 
vụ "xây dựng nên kinh tế hàng hóa", thì nay nói 
rõ và đầy đủ hơn: “Phát triên nên kinh tế hàng 
hóa nhiêu thành phân theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản 
lý của Nhà nước". Chúng ta đều biết, kinh tế 
hàng hóa tôn tại trong nhiều phương thức sản 
xuất khác nhau, với vị trí và vai trò khác nhau. 
Kinh tế hàng hóa mà chúng ta đang xây dựng là 
nên kinh tế hàng hóa theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Như vậy, kinh tế hàng hóa có tính phổ 
biến gắn với tính đặc thù của chế độ chúng ta, 
đúng với thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Điều này định hướng chính trị cho chúng ta, 
không phải là xây dựng nền kinh tế hàng hóa 
bất kỳ nào. Cho đến nay và cả sau này, định 
hướng đó vẫn còn có tính thời sự nóng hối đối 
với chúng ta. 

Thứ hai, kinh tế hàng hóa được đặt ở vị trí 
trung tâm, thỏa đáng trong phần phương hướng 
cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ 
quá độ. Trong phần những định hướng lớn về 
chính sách trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, việc "phát triên nên kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phân theo định hướng xã hội chủ nghĩa" 
được trình bày ở vị trí đầu tiên, đúng với tầm 
quan trọng hàng đầu và bao trùm của nó, 

Thứ ba, nội dung kinh tế hàng hóa được trình 
bày toàn diện, bao gồm cơ cấu ngành kinh tế; sở 
hữu và cơ cấu thành phần kinh tế; cơ chế quản lý 
kinh tế; vị trí của khoa học và công nghệ, giáo 
dục và đào tạo trong phát triên kinh tế. Trong 
đó, nêu lên các luận điểm quan trọng: "Các hình 
thức sở hữu hôn hợp và đan kết với nhau", "Kinh 
(Ế quốc doanh và kinh tế tập thể ngày càng 
trở thành nên tảng của nên kinh tế quôc dân, 

"thực hiện nhiêu hình thức phân phói, lấy phân 
phói theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế 
là chủ yếu". 

Thứ tư, nội dung của cơ chế quản lý nền kinh 
tế hàng hóa được trình bày đầy đủ và mạch lạc 
hơn. Nó không chỉ giới hạn ở hai yếu tố chủ yếu 


lồ 
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như trước đây là kế hoạch và cơ chế thị trường, 
trong đó nhân mạnh vai trò của kế hoạch. 

Cơ chế đó hiện nay có công thức như sau: 
"Hình thành cơ chế thị (rường có sự quản lý của 
Nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách 
và các công cụ khác ˆ . Ở đây, kế hoạch chỉ là một 
yếu tố trong quản lý của Nhà nước. 

Thứ năm, "xây dựng và phát triên đông bộ 
các thị trường hàng tiêu dùng, vật tư, dịch vụ, 
tiền vốn, sức lao động..." Vấn đề này đã bước 
đầu được đặt ra tại Hội nghị Trung ương 6, 
khóa VI. 

Qua 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời ky quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
việc phát triển nên kinh tế hàng hóa cùng với các 
chính sách khác, đem lại nhiêu thành tựu quan 
trọng trên đất nước ta. Đại hội VIII của Đảng 
(tháng 6-1996) nhận định: Nước ta đã ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội, tuy còn một số mặt 
chưa vững chắc. Đại hội VIII phát triển thêm 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Về sở hữu, bố sung thêm hình thức thực hiện 
sở hữu toàn dân và tập thê vốn đã được đặt ra 
bước đầu tại Hội nghị đại biểu toàn quốc ø1ưa 
nhiệm kỳ khóa VỊI (tháng 1-1994): Triển khai 
tích cực và vững chắc cô phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước. Gọi thêm cổ phần hoặc bán cổ phần 
cho người lao động tại doanh nghiệp, cho các tổ 
chức và các cá nhân ngoài doanh nghiệp. Bên 
cạnh những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sẽ 
có nhiều doanh nghiệp nhà nước nắm đa số hay 
năm tỷ lệ cô phản chi phối. Hợp tác xã được tô 
chức dựa trên cơ sở đồng góp cô phần và sự tham 
g1a lao động trực tiếp của Xã viên, phân phối theo 
kết quả lao động và theo cổ phần. 


Về phân phối cũng được nói rõ hơn: Thực 
hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối 
theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ 
yếu, đồng (hơi dựa trên mức đóng góp các 
nguôn lực khác vào kết quả sản xuất kinh 
doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội. 


Số 16 (tháng 8 năm 2004) 


(ta (nhị ‹ 


Tăng trường kinh tế phải gắn liền với tiễn bộ 
và công bằng xã hội ngay trong từng bước và 
trong suốt quá trình phát triển. Công băng xã hội 
phải thể hiện cả ở khâu phân phối hợp lý tư liệu 
sản xuất lẫn ở khâu phân phối kết quả sản XuẤt. 
Văn kiện Đại hội chỉ rõ: "Để phát triển sức sản 
xuất, cần phát huy khả năng của mọi thành phần 
kinh tế, thừa nhận trên thực tế còn có bóc lột và 
sự phân hóa giàu nghèo nhất định trong xã hội, 
nhưng phải luôn quan tâm bảo vệ lợi ích của 
người lao động, vừa khuyến khích làm giàu hợp 
pháp, chống làm giàu phi pháp, vừa coi trọng xóa 
đói giảm nghèo”. 

Về cơ chế quản lý kinh tế, xác định thêm: Kế 
hoạch chủ yếu mang tính định hướng và đặc biệt 
quan trọng trên binh diện vĩ mô. Thị trường có 
vai trò trực tiếp hướng dẫn các đơn vị kinh tê lựa 
chọn lnh vực hoạt động và phương án tổ chức 
sản xuất kinh doanh. 

Việc thiết lập đồng bộ các thị trường được 
nhân mạnh và bô sung thêm: Tổ chức, quản lý tốt 
thị trường bất động sản, đặc biệt đất đai; xây 
dựng thị trường vốn, từng bước hình thành thị 
trường chứng khoán. 

HI - Đại hội IX (tháng 4-2001) về nên 
kinh tế thị trường 

Bước đột phá mới trong tư duy lý luận về kinh 
tế thị trường ở nước ta là tại Đại hội IX của Đảng 
(tháng 4-2001) lần đầu tiên nêu lên khái niệm 
nước ta đang thực hiện "nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa". Khái niệm đó vê 
thực chất không khác mệnh đề mà Đảng ta nêu 
lên trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: "Phát triển 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành 
theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa". 


Hai khái niệm "kính tế thị trường ' và "kinh tế 


hàng hóa” có cùng bản chất nhưng cấp độ khác 
nhau. Trong những năm đầu, khi chuyên từ cơ 
chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị 
trường, nhận thức lý luận và thực tiễn của chúng 
ta về nền kinh tế mới còn nhiều khoảng trống. 


Số 16 (tháng 8 năm 204) 


št (Đại hội TÃ sua (Đăng ào euộe tông 


Vạp si Cộng sản 


Lúc bấy giờ, chúng ta mới bước đầu đi vào quỹ 
đạo của kinh tế thị trường, trên nhiều mặt cái cũ 
và cái mới còn đan xen nhau. Nhớ lại những năm 
đầu sau đổi mới, ngay trong giới lý luận nước ta 
còn tranh luận gay gắt về những vấn đề của kinh 
tế thị trường. Có thể nói, chúng ta đã đặt chân 
vào nền kinh tế thị trường, nhưng hiểu biết về nó 
và hành động theo nó còn rất sơ khai, nhận thức 
còn chưa thông nhât. Chi sau 15 năm tiên hành 
công cuộc đổi mới, nhận thức của chúng ta về 

nền kinh tế thị trường mới rõ dân. Không thể 
bằng học tập qua sách vở hoặc thông qua khảo 
sát kinh nghiệm của nước ngoài có thê đưa lại 
cho chúng ta nhận thức đầy đủ và sâu sắc về kinh 
tế thị trường chừng nào chúng ta còn chưa bắt tay 
tổ chức công tác thực tiễn về nó. 

Đến Đại hội IX, chúng ta đã tích lũy được 
nhiều hơn nhận thức lý luận và kinh nghiệm thực 
tiễn về lĩnh vực này. Có thể nói về cơ bản chúng 
ta đã thiết kế được khung thể chế kinh tế thị 
trường và vận hành nó (tuy còn nhiều hạn chế) 
trên đất nước ta. Thời gian đã chín muỗi để Đảng 
ta tuyên bố: "Chính sách phát triển nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế 
thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa đó chính là nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" và đó là 
mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Văn kiện Đại hội IX cũng tiếp tục phát triển 
thêm những luận điểm mới, khi ghi rõ: Các thành 
phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ 
phận cấu thành quan trọng của nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Như vậy, 
cũng có nghĩa khẳng định thêm vị trí pháp lý và 
vai trò tất yếu của các thành phần kinh tế cá thể, 
tiêu chủ, tư bản tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài trong nên kinh tế nước ta. Từ nay 
không phải là “cho › phép” Các thành phần đó tôn 
tại hay không, mà tất yêu tôn tại như một quy luật 
khách quan. 

Kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo 
trong nền kinh tế nhưng nay nhấn mạnh thêm: 
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phát triên thêm doanh nghiệp nhà nước đầu tư 
100% vốn hoặc có cô phân chi phối ở "một số 
ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng. 
Xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh trên cơ 
sở các tông công ty nhà nước, có sự tham gia của 
các thành phần kinh tế... Giao, bán, khoán, cho 
thuê... các doanh nghiệp loại nhỏ Nhà nước 


không cần nắm giữ, sát nhập, giải thể, cho phá. 


sản những doanh nghiệp hoạt động không có 
hiệu quả". 

Kinh tế tư bản tư nhân cũng có môi trường và 
địa bàn hoạt động rộng rãi hơn: “Tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi về chính sách, pháp lý để 
kinh tế tư bản tư nhân phát triển trên những định 
hướng ưu tiên của Nhà nước, kể cả đầu tư ra nước 
ngoài... ". 

Việc thiết lập đồng bộ các thị trường vẫn tiếp 
tục như trước đây, nay bổ sung thêm thị trường 
khoa học và công nghệ, phát triển các dịch vụ 
thông tin, chuyển giao công nghệ, bảo vệ sở 
hữm trí tuệ, phát triển thị trường bảo hiểm. Từng 
bước mở rộng thị trường bất động sản cho người 
Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài 
tham gia đầu tư. 

Chuyển cơ chế phân bô nguồn vốn vay Nhà 
nước mang tính hành chính sang cho vay theo cơ 
chế thị trường, XÓa bỏ bao câp thông qua ứn dụng 
đầu tư, phát triên các quỹ hỗ trợ phát triển. 


Sớm đạt mục tiêu không còn hộ đói, giảm 
mạnh các hộ nghèo. Đồng thời khuyến khích làm 
giàu hợp pháp. Mở rộng hệ thống bảo hiểm xã 
hội và an sinh xã hội. Bằng nhiều biện pháp, tạo 
ra nhiều việc làm mới. 

Như vậy, chủ trương phát triển kinh tế thị 
trường của Đảng ta luôn luôn đi cùng với các 
biện pháp bảo đảm tiến bộ và công băng xã hội 
trên từng bước phát triển. 

Về kinh tế đối ngoại, Đại hội IX có bước 
phát triển mới. Bắt đầu từ thời kỳ đôi mới, 
chuyển qua kinh tế hàng hóa, chúng ta càng coi 
trọng mở rộng quan hệ kinh tế VỚI nƯỚC ngoài. 
Quan hệ đó, trước đây chủ yếu là với Liên Xô, 
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Hội đồng Tương trợ kinh tế (khối SEV), các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, tức là khu vực sử 
dụng đồng rÚp, thì nay chuyền Sang quan hệ ngày 
càng nhiều với các nước và các tổ chức quốc tế 
sử dụng đồng đô-la Mỹ. 

Trước Đại hội VIII của Đảng (năm 1996), 
trong quan hệ kinh tế đối ngoại, chúng ta coi 
trọng hoạt động xuất nhập khâu, tín dụng, thu hút 
đầu tư nước ngoài, viện trợ quốc tế... Thời kỳ sau, 
một mặt chúng ta phát triển những hình thức đã 
có, mặt khác đa phương hóa, đa dạng hóa quan 
hệ kinh tế đối ngoại, tích cực tham gia các tô 
chức kinh tế quốc tế. Tiếp theo, năm 1995, nước 
ta trở thành thành viên chính thức của ASEAN, 
năm 1998 gia nhập APEC, năm 2000 ký Hiệp 
định Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ và đang 
hướng tới gia nhập WTO. 

Trên cơ sở những kinh nghiệm đã được tích 
lũy và yêu cầu của thời kỳ mới, tại Đại hội IX, 
Đảng ta đề ra nhiệm vụ mới: Chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Nghĩa là với 
tỉnh thân tích cực hơn, chủ động hơn và quyết 
tâm hơn. 

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, tại kỳ 
họp thứ 3 (tháng 9-2001), Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng ra Nghị quyết Về tiếp tục sắp XẾP, đôi 
mới, phát triển và nâng CaO hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước. Nghị quyết Trung ương 3 kiên 
quyết điều chỉnh cơ cấu để doanh nghiệp nhà 
nước tập trung vào những ngành, Ĩnh vực then 
chốt và địa bàn quan trọng, không nhất thiết phải 
giữ tỷ trọng lớn rong tất cả các ngành, linh vực, 
sản phẩm của nền kinh tế. Chuyên doanh nghiệp 
nhà nước sang hoạt động theo chế độ công ty, 
đây mạnh cô phần hóa những doanh nghiệp nhà 
nước mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn, 
xem đó là khâu quan trọng đề tạo chuyển biến cơ 
bản trong việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước. Điều đặc biệt là, xác định chi tiết 
những ngành và lĩnh vực nào đối với doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh và hoạt 
động công ích cần nắm 100% vốn hoặc cổ phần 


Số 16 (tháng § năm 2004) 


5t (Đai hội IX eua (Đang 0à6 euôe 


chỉ phối. Đối với những doanh nghiệp nhà nước 
đó, chuyên sang công ty trách nhiệm hữu hạn 


một chủ sở hữu là Nhà nước hoặc công ty cô 


phần cổ đông là các doanh nghiệp nhà nước. Đối 
với doanh nghiệp nhà nước qui mô nhỏ, vốn dưới 
5 tỉ đồng, Nhà nước không cần nắm giữ có thể 
giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê. 

Hội nghị Trung ương 3 (tháng 2-2002) đã 
thông qua các nghị quyết về kinh tế hợp tác, hợp 
tác xã , kinh tế tư nhân. Đặc biệt, đây là lần đầu 
tiên Trung ương Đảng ta có nghị quyết riêng về 
kinh tế tư nhân. 

Nghị quyết Trung ương 5 đã cụ thể hóa những 
quan điểm, chủ trương của Nghị quyết Đại hội 
IX của Đảng về kinh tế tư nhân bằng những 
chính sách, giải pháp cụ thể. 

* * 


* 


Như vậy, tư duy về kinh tế thị trường của 
Đảng ngày càng phát triển, hoàn thiện hơn và 
được hiện thực hóa trong cuộc sống. Nhờ đó, 
nước ta đã đạt được nhiều thành tựu, nổi bật là: 

1 - Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 3 lần 
trong gân 20 năm qua. Thu nhập bình quân đầu 
người từ 200 USD/năm tăng lên gần 500 
USD/năm, gấp 2,5 lần. Điều quan trọng là nền 
kinh tế thực, hoạt động theo tín hiệu của thị 
trường. 

2 - Kinh tế thị trường góp phần làm thay đổi 
sâu sắc cơ cầu ngành nghề và lao động. Tỷ trọng 
nông nghiệp trong các ngành kinh tế giảm 
xuống, nhưng những phân ngành theo nhu câu 
của thị trường được phát triên nhanh như đánh 
bắt và nuôi trồng thủy hải sản, cây thực phẩm, 
cầy công nghiệp... Công nghiệp và xây dựng, 
thương mại và dịch vụ phát triển có tỷ trọng 
không ngừng tăng trong nền kinh tế. Riêng xuất 
khẩu đến nay đã chiếm khoảng 50% GDP. Các 
loại thị trường mới như thị trường lao động, sản 
phâm khoa học - công nghệ, thị trường chứng 
khoán ra đời và có triển vọng phát triển nhanh. 


Số 16 (tháng 8 năm 2004) 


3 - Cơ cầu sở hữu và các thành phần kinh 
tế thay đổi nhanh 

Gần hai mươi năm trước, sở hữu tư liệu sản 
xuất trong nền kinh tế chủ yếu là sở hữu công 
dưới hai hình thức toàn dân và tập thể. Trên cơ sở 
đó, có hai thành phần kinh tế chủ yếu là kinh tế 
nhà nước và kinh tế tập thể. Dưới tác động của CƠ 
chế thị trường, bản thân các đơn vị kinh tế của 
2 thành phần này được sắp xếp lại, có một số bị 
giải thể, phá sản hoặc sát nhập do làm ăn kém 
hiệu quả. Các đơn vị kinh tế nhà nước từ 12 000 
đơn vị, đến nay giảm xuống còn dưới 5 000 
(giảm hơn 30%). Các đơn vị kinh tế quốc doanh 
và tập I thể còn lại phần lớn chuyển sang hình thức 
cổ phần, một sô chuyển thành công ty trách 
nhiệm hữu hạn, liên doanh... và làm ăn có hiệu 
quả hơn. Vì vậy, tuy giảm đơn vị kinh doanh về 
sô lượng tuyệt đối, nhưng giá trị sản xuất kinh 
doanh vân tăng, kinh tẾ nhà nước và tập thể vẫn 
g1Ữ vai trò nền tảng của nền kinh tế quốc dân 
(chiếm khoảng, 46% GDE) và nắm những ngành 
kinh tế then chốt; kinh tế nhà nước vần giữ vai trò 
chủ đạo trong nên kinh tế. Sự lớn mạnh và vai trò 
trong nền kinh tế của các tổng công ty nhà nước 
là một minh chứng. 

Sự giảm tương đối của các thành phần công 
hữu đi song song với sự ra đời và lớn mạnh của 
các thành phần phi công hữu. Trong giai đoạn 
hiện nay, không có các thành phần kinh tế này thì 
kinh tế thị trường cũng khó phát triển. Đó là Các 
thành phần kinh tế cá thể và tiểu chủ, kinh tế tư 
bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài. Tỷ trọng của chúng trong 
GDP hiện nay chiếm khoảng 54%. 

4 - Cơ chế quản lý chuyển biến mạnh 

Từ chỗ quản lý kinh tế bằng kế hoạch pháp 
lệnh và mệnh lệnh hành chính là chính, dần dần 
cơ chế thị trường ngày càng có vị trí quan trọng. 
Hiện nay, vai trò của cơ chế thị trường trong 
phân bổ nguồn lực của nên kinh tế được thể hiện 
rõ nét. Tĩnh kế hoạch trong quản lý vẫn không 
mất đi, nhưng chủ yếu được thể hiện trên bình 
diện vĩ mô của nền kinh tế. Nhà nước giảm mạnh 
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(Đưa ((ghị quyết (Đai kội [N eua (Đang oào euậc tổng Yạp chí Cộng sản 


sự can thiệp trực tiếp vào. hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của đơn vị cơ sở, tập trung nhiều hơn 
VàO chức năng quản lý nhà nước. Quyền tự chủ 
về các mặt của cơ sở ngày càng mở rộng. Quá 
trình phi tập trung hóa trong quản lý kinh tế là 
một xu hướng vận động rõ nét hiện nay. 

5 . Về phân phối, có sự đối mới sâu sắc về 
tư duy và chỉ đạo thực hiện. Cùng với sự xuất 
hiện nền kinh tế thị trường, chúng ta không chỉ 
phân phối theo tiêu chuẩn duy nhất là lao động 
và phúc lợi xã hội như thời kỳ bao cấp trước đầy. 
Sự bổ sung quan trọng mới về chất là phân phối 
theo mức đóng góp về vốn trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. Đó là cốt lõi và là sự mở đường 
cho hình thức kinh tế mới xuất hiện phô biến 
trong xã hội ta: cổ phần hÓa. Vốn đóng gÓP càng 
nhiều thì lợi nhuận và cổ tức càng nhiều, tiền 
nhàn rồi (qua nhiều con đường) đầu tư cho nền 
kinh tế càng lớn. Không phải ngẫu nhiên mà hiện 
nay mức đầu tư dựa vào nguồn huy động trong 
nước đã chiếm đến trên dưới 70% tổng vốn đầu 
tư toàn xã hội (bao gồm đầu tư nước ngoài, vay 
mượn, viện trợ). Quan niệm về lao động cũng 
được nới rộng ra, theo đó phân phối chính đáng 
bao gồm hoạt động quản lý, hoạt động môi giới- 
một dịch vụ tối cần thiết trong kinh tế thị trường. 

Thu nhập đa dạng và không hạn chế về số 
lượng tuyệt đối, mà tùy thuộc vào hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh, đòi hỏi Nhà nước phải điều tiết 
đề bảo đảm công bằng xã hội. Hoạt động này 
ngày càng có hiệu quả. Tuy nhiên, việc Nhà nước 
kiểm soát được các nguôn thu nhập cá nhân để 
điều tiết còn là một vấn đề nan giải. 

6 - Tiến bộ và công bằng xã hội là tư tưởng 
chỉ đạo xuyên suốt và được thực hiện tích cực 
nhằm hạn chế mặt trái của kinh tế thị trường và 
đam báo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Nét nôi bật và được coi là điểm sáng trong các 
nước đang phát triển và được thế giới đánh giá 
cao là công tác xóa đói giảm nghèo của Việt 
Nam. Tính theo tiêu chuân thế giới, Ngân hàng 
thế giới đánh giá tỷ lệ nghèo của nước ta giảm 
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từ 37,4% (năm 1997 - 1998) xuống còn 28,9% 
(năm 2001 - 2002). 

Về chỉ số phát triển con người (HDI - theo các 
tiêu chí kinh tế, _ văn hóa, sức khỏe), Việt Nam 
được thế giới xếp thứ bậc cao hơn chỉ số phát 
triển kinh tế trong so sánh với các nước khác, 
đứng trong nhóm nước trung bình của thế giới. 
Điều đó chứng tó chúng ta ưu tiên chăm lo phát 
triển con người- mục tiêu cuối cùng của phát 
triển kinh tê. 


Kinh tế thị trường vừa ra đời ở Việt Nam chỉ 
trong một thời gian ngắn, nên những nhược điểm, 
thiếu sót và những vân đề đặt ra không tránh 
khỏi. Có thể nêu lên một số điểm dáng quan tâm 
sau đây: 


Một là, kinh tế thị trường nước ta tuy tốc độ 
tăng trưởng cao, nhưng chất lượng, hiệu quả và 
tính cạnh tranh còn thấp, có những mặt chưa 
hoàn chỉnh. Về phương diện vĩ mô, một số cân 
đối cơ bản chưa vững chắc, khó cho việc chủ 
động ứng phó với tình hình lúc gặp khó khăn. 

Chi phí sản xuất còn cao, giá không ít mặt 
hàng cao hơn các nước trong khu vực, làm giảm 
tính cạnh tranh, nhất là khi chế độ hạn ngạch bị 
bãi bỏ. Không chỉ trên phạm vi quốc tế, tính cạnh 
tranh trên thị trường trong nước cũng thấp, một 
số doanh nghiệp còn giữ vị trí độc quyên, kim 
hãm sự tiến bộ. Về phương diện luật pháp, ngay 
Luật Cạnh tranh và Chông độc quyên cũng 
chưa có. 

Các loại thị trường thiết lập chưa đồng bộ, 
một số thị trường còn sơ khai như thị trường 
chứng khoán, thị trường sản phâm khoa học và 
công nphệ, thị trường lao động. Tình trạng vi 
phạm bản quyền và thương hiệu còn nhiêu... 

Bảo đảm cho nên kinh tế phát triên bền vững 
cũng là vấn đề lớn phải giải quyết lâu dài. 

Hai là, cơ cấu ngành và thành phần kinh tế 
còn có những bất hợp lý. Các ngành công nghiệp 
chủ chốt, làm đòn bây cho phát triên và tạo vị thế 
tự chủ về kinh tế (như cơ khí, luyện kim, công 
nghiệp chế biến...) phát triển chưa tương xứng. 
Các nganh ứng dụng khoa học - công nghệ 
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hiện đại như công nghệ tin học, công nghệ sinh 
học, vật liệu mới triên khai còn chậm. 

Về các thành phần kinh tế, điều đẳng quan 
tâm là chưa phát huy được thế mạnh của từng 
thành phân; trong đó, đảng chú ý ý là kinh tế nhà 
nước và khu vực ngoài quốc doanh. Doanh 
nghiệp nhà nước hiện nây vừa bị trói buộc VỀ CƠ 
chế vừa được bao câp của Nhà nước (tuy đã giảm 
nhiều hơn trước). Doanh nghiệp nhà nước quy 
mô còn nhỏ, lại bị dàn trải trong nhiều ngành 
nghè, nhiều lĩnh vực mà chúng ta không nhất 
thiết phải nắm giữ. Việc sắp XÊp,, chuyển đổi SỞ 
hữu doanh nghiệp nhà nước đã tiến hành một số 
lần nhưng tốc độ còn chậm. Đặc biệt là, việc thực 
hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước do nhiều nguyên nhân nên chưa đạt kết 
quả như ï mong đợi. Tất cả những điều đó đã hạn 
chế nhiều vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước 
trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tuy quan 
điểm nhìn nhận của xã hội có tiến bộ hơn trước, 
nhưng ít nhiều vẫn còn bị kỳ thị. Chúng ta chưa 
phát huy các năng lực còn tiềm ấn của. khu vực 
. này. Chỉ tính riêng khu vực ngoài quốc doanh 
trong nước đã chiếm đến 47,6% GDP của cả 
nước (năm 2003), nhưng vốn đầu tư mới chiếm 
25,3% tổng vốn đầu tư. Còn nhiều chính sách, cơ 
chế chưa được tháo sỠ, mặc dù đường lối của 
Đảng và sự chỉ đạo của Chính phủ đã thông 
thoáng hơn trước. 

Ba là, sự tiễn bộ và công bằng xã hội, lĩnh vực 
văn hóa - xã hội tuy có nhiều tiến triển nhưng 
so với tăng trưởng và phát triển kinh tế vẫn còn 
có một khoảng cách. 

Sự chênh lệch giàu nghèo hiện nay nói chung 
không lớn như các nước nhưng cần đề phòng sự 
doảng ra, nhất là giữa nông thôn và thành thị, 
giữa miền núi, vùng sâu, vùng Xa SO VỚI mức 
bình quân chung của cả nước. 

Các mặt tiêu cực trong nước không giảm, cô 
những mặt lại tăng lên. Các tệ nạn như mại dâm, 
ma túy, HIV/AIDS, cờ bạc, mê tín... phát triển. 
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Tình trạng tham nhũng dưới các thủ đoạn, kế cả 
ma-phi-a, hoành hành. Sự | thoái hóa, xuống cấp 
về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lỗi 
sống của một bộ phận không Ít cân bộ và nhân 
dân làm xã hội lo lắng. Chuân mực giá trị bị đảo 
Tộn trong quan niệm và hành động của nhiều 
người, nhất là trong thanh niên. 


Không thể chấp nhận một bước tiến về kinh tẾ 
lại kéo theo một bước lùi một số quan hệ về văn 
hóa - xã hội. Tới đầy, chúng ta phải dày công 
khắc phục mặt này đề đât nước ta đứng vững trên 
hai chân: kinh tế khỏe và văn hóa-xã hội vững. 

Bồn là, đứng trước nguy cơ tụt hậu về kinh tế 
so với các nước khác trong khu vực và thế giới 
bắt buộc chúng ta phải tìm ra khâu đột phá trong 
từng thời kỳ phát triển. Chúng ta đã có những 
bước đột phá như khi có đường lối Đổi mới của 
Đại hội VI cởi trôi cho cả nền kinh tế, giải phóng 
lực lượng sản xuất. Trong nông nghiệp có "khoán 

10" (trước đó là “khoán 100”); gần đây có "đột 
phá nhỏ" là Luật Doanh nghiệp tạo điều kiện ra 
đời nhiều doanh nghiệp tư nhân, góp phần thúc 
đấy kinh tế phát triển. . Vậy trước mắt khâu đột 
phá lớn là gì? Bước tiến mới mạnh mẽ của kinh 
tế thị trường chúng ta tùy thuộc phân lớn vào lời 
giải đáp câu hỏi trên. 

Năm là, một số vấn đề lý luận liền quan đến 
kinh tế thị trường cần tiếp tục làm sáng tỏ. Đó là: 
Chất lượng và tính bèn vững của nền kinh tế và 
mối quan hệ với sự tăng trưởng kinh tế; các hình 
thức thực hiện chế độ công hữu có hiệu quả; thử 
tìm cơ chế đưa doanh nghiệp nhà nước đến kinh 
doanh tự chủ, tự : phát triển và cạnh tranh có kết 
quả trong cơ chế thị trường, phát huy mạnh mẽ 
tiềm năng của các thành phần phi công hữu theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa; Nâng cao chất 
lượng một số thị trường hiện còn sơ khai và từng 
bước phát triển các thị trường mới; văn hóa - xã 
hội tiên bước cùng với tiến bộ về kinh tế: những 
bài học kinh nghiệm về quản lý và điều tiết vĩ mô 
nên kinh tế thị trường: vai trò và phương thức 
lãnh đạo về kinh tế của Đảng trong điều kiện 
kinh tế thị trường... L3 
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(2) 1/4 


AI hội VỊ của Đảng (năm 1286) 
1E) định tiến hành công cuộc đối 

mới toàn diện đất nước. Đây là sự lựa 
chọn hợp quy luật, tạo bước ngoặt quan trọng 
trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt 
Nam. Sau 18 năm vừa tìm tòi vừa phải tự vượt 
qua muôn vàn khó khăn, thử thách để đổi mới 
tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, 
đến nay bằng những thành tựu của mình, đủ 
để chúng ta khẳng định đổi mới là sự lựa chọn 
cách mạng đúng đắn, phù hợp với xu thế của 
thời đại, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của 
nhân dân. 

Thành tựu của công cuộc đổi mới được thể 
hiện trên nhiều lĩnh vực, với mức độ khác 
nhau, song ở những khía cạnh chính, chúng ta 
có thê rút ra các điểm chủ yếu sau. 

Trước thời kỳ đối mới, suốt nhiều thập kỷ, 
Việt Nam cũng như các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, thực hiện công cuộc xây dựng và phát 
triển đất nước theo mô hình chủ nghĩa xã hội 
hành chính bao cấp dựa trên quan niệm lúc 
bấy giờ là chế độ sở hữu toàn dân và tập thể 
về tư liệu sản xuất và cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung. Trong hoàn cảnh đất nước có chiến 
tranh ác liệt, việc áp dụng mô hình này thực 
sự đã mang lại những kết quả to lớn không thể 
phủ nhận. Chúng ta đã huy động mọi lực 
lượng, tập trung vừa đánh bại cuộc chiến 
tranh rất ác liệt do đế quốc Mỹ Bây Ta, giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vừa 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tạo 
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cơ sở vật chất - kỹ thuật quan trọng cho chủ 
nghĩa xã hội. 

Tuy nhiên, thực tế mô hình chủ nghĩa xã 
hội này, nhất là thời kỳ 10 năm sau ngày giải 
phóng miền Nam (1976 - 1986) đã chứng tỏ 
những điều không phù hợp với điều kiện nước 
ta cũng như không phù hợp với quy luật đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung và sự thừa nhận chỉ có hai thành phần 
kinh tế (quốc doanh và tập thể) đã kìm hãm 
sức sản xuất, làm cho nhiều năng lực của xã 
hội không được phát huy, các vấn đề mấu 
chốt của đời sống nhân dân không được giải 
quyết. Vì thế, chúng ta không tạo ra những 
thay đối; không tạo được sự bứt phá trong 
phương hướng phát triên bên vững: không tạo 
nguồn sinh lực mới cho xã hội. Tình trạng 
mất cân đối trong nền kinh tế ngày càng trầm 
trọng, nhân dân kém nhiệt tình lao động và 
mất đi những động lực sáng tạo. Tài nguyên 
và các nguôn lực quý giá. khác chậm được 
khai thác, sản xuất và đời sống ngày càng suy 
giảm... dẫn đến tình trạng trì trệ trong xã hội. 
Cùng với đó, những thiếu hụt, mất cân đối 
và nguy cơ bất ôn định cứ tích tụ, dôn nén 
trong đời sống xã hội, làm tăng thêm tỉnh 
trạng căng thắng. và mất dần lòng tin của nhân 
dân. Thực tế cuối những năm 70, đầu những 
năm 80 của thế kỷ XX, đất nước đã lâm vào 
tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội khá 
nghiêm trọng. Trước tình thế đó, Đảng ta khởi 
xướng công cuộc đôi mới. 
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Ngay từ đầu, Đảng ta xác định đổi mới 
toàn diện, trong đó đối mới kinh tế là trọng 
tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Coi đổi mới 
kinh tế là trọng tâm, Đảng ta chuyển CƠ chế 
kế hoạch tập trung sang cơ chế phát † triên nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phân găn với thị 
trường, dưới sự quản lý của Nhà nước, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Mấu chốt của sự 
đối mới này là thiết lập cơ chế mới, thừa nhận 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Ở 
nước ta còn tôn tại nhiều thành phần kinh tế 
và tạo cơ hội cho các thành phần kinh tế Ấy tự 
do phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Chính nhờ đường lối đó mà chỉ 18 năm đối 
mới đã đem lại cho đất nước ta bộ mặt mới 
với Sự rạng rỠ, phôn vinh, làm biến đối sâu 
sắc đời sống kinh tế - xã hội, nhất là ổn định 
tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa phát triển, 
quốc phòng an ninh vững chắc, đối ngoại mở 
rộng, vị thế đất nước ta không ngừng được 
nâng cao trên trường quốc tế. 

Điều nhấn mạnh là, công cuộc đối mới của 
Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tình hình thế 
giới và khu vực diễn biến rất phức tạp. Trên 
cơ sở rút ra những bài học từ thực tiễn của các 
nước xã hội chủ nghĩa lúc đó và xu thế vận 
động phát triển của thời đại một cách thận 
trọng, Đảng ta chọn lựa định hướng phát triển 
của đất nước một cách thích hợp. 

Chúng ta đổi mới sau khi Trung Quốc tiến 
hành cải cách. Công cuộc cải cách kinh tế ở 
Trung Quốc theo hướng thị trường - mở cửa 
bắt đầu từ năm 1978. Những thành tựu của 
Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm chú ý của 
nhiều nước. Chúng ta đặc biệt quan tâm, coi 
đây là một sự bứt phá đây sáng tạo của bạn. 
Trong khi đó, công cuộc cải tố không thành 
công dẫn tới sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu là bài học phản diện. Những kinh 
nghiệm cải tổ theo kiểu "phủ định sạch trơn", 
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sử dụng liệu pháp sốc", giải quyết không 
biện chứng mối quan hệ giữa kinh tế và chính 
trị, tiến hành công cuộc cải tổ thiếu những 
luận chứng khoa học và chọn lựa hình thức, 
bước đi thích hợp... kết cục cái giá phải trả 
ở những nước này là quá đắt đã cung cấp 
cho chúng ta những bài học lớn, có ý nghĩa 
sinh tử. 


Cũng thời gian này, những thành công của 
các nước công nghiệp mới" ở Đông Nam Á 
là những gợi ý hết sức quan trọng về cách 
thức và giải pháp phát triền đối với những 
nước xuất phát từ nền kinh tế nông nghiệp và 
có kiểu quan hệ xã hội, văn hóa phương Đông 
gần gũi với ta. Động lực để phát triển của các 
nước này là phát huy nội lực, huy động mọi 
tiềm năng của đất nước, thực hiện cơ chế thị 
trường, mở cửa, hướng vào xuất khẩu và thu 
hút đầu tư nước ngoài... 

Đảng ta nhận rõ xu thế hợp tác và cạnh 
tranh đang nổi lên tuy xu hướng đối đầu, xung 
đột vẫn gay gắt. Sự điều chỉnh nhận thức và 
hành vi của các nước trong việc định hướng 
lại tư duy về các vấn đề phát triển của mỗi 
quốc gia đã và đang trở thành phổ biến. Mở 
cửa hội nhập kinh tế quốc tế trở thành nhu cầu 
tự thân đối với mọi nền kinh tế, nhất là nền 
kinh tế nông nghiệp vốn khép kín tự cấp tự 
túc như Việt Nam. 

Bối cảnh trên cho chúng ta cách nhìn tổng 
thể, khách quan một mặt thấy rõ lô-gích tất 
yếu của việc đổi mới, mặt khác chủ động 
chọn lựa con đường, biện pháp, hình thức, 
bước đi của công cuộc đối mới chuẩn xác, 
phù hợp với đặc điểm tình hình nước ta, tránh 
được những sai lầm, vấp váp có thể xảy ra. 
Đồng thời, chúng ta tranh thủ kịp thời những 
cơ hội và các điều kiện khách quan đang thay 
đối của thế giới, của khu vực và ở trong nước 
để đối mới tư duy, đổi mới hành động theo 
hướng hợp quy luật, để vượt qua những thách 
thức, thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - 
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xã hội, từng bước đi lên và không ngừng 
phát triển. 

Quá trình đổi mới ở nước ta diễn ra đồng 
thời từ hai phía: "dưới lên" và "trên xuông”. 
Từ thực tế các hợp tác xã, các doanh nghiệp 
tự tìm đường thoát khỏi lối làm ăn cũ để 
"bung ra", Đảng và Nhà nước tổng kết kinh 
nghiệm, ra các quyết sách kịp thời tháo gỡ 
cho sản xuất phát triển. Sự gặp gỡ khách quan 
của quá trình đối mới hai chiều này làm tăng 
sức mạnh của sự đồng thuận xã hội, ý Đảng 
phù hợp với lòng dân nên không CÓ Sự Xung 
đột, mâu thuẫn căng thăng gây Ấp lực giữa hai 
phía như tình trạng đã xây ra ở một sô nước. 
Đối mới ở nước ta là quá trình thay đối các 
yếu tố của mô hình cũ, bằng những yếu tố 
mới thích hợp hơn với điều kiện cụ thể, chứ 
không phải là sự bê nguyên xi mô hình mới có 
săn từ một nước khác. Đổi mới ở nước ta là 
một quá trình chuyển đối thận trọng từng 
bước, phủ định nhưng không sạch trơn, nâng 
niu cái mới và phát triên nó trong thực tế. Nét 
nôi bật của chúng ta là, lấy ổn định chính trị - 
xã hội làm điều kiện có tính quyết định cho sự 
đôi mới. 

Sự sáng tạo trong công cuộc đổi mới được 
bắt đầu từ Đại hội VI và tiếp tục bổ sung, phát 
triển về nhận thức lý luận và hoạt động thực 
tiễn cả chiều rộng và bề sâu qua các kỳ Đại 
hội VỊI, VIII và IX của Đảng. 

Sự sáng tạo của Đảng thê hiện tập trung ở 
đường lối đôi mới. Đảng ta chủ trương đổi 
mới toàn diện, lấy đối mới kinh tế là trọng 


tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Đó là một. 


quá trình tìm tòi rất khoa học, thê hiện sự sáng 
tạo, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. Đối mới 
nhưng phải giữ vững các nguyên tắc: Coi chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh là 
nên tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành 
động, nhưng không giáo điều. Đôi mới nhưng 
không phải là đôi màu, kiên trì mục tiêu, lý 
tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
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nhưng không ngừng nhận thức lại chủ nghĩa 
xã hội, thoát ra khỏi mô hình chủ nghĩa xã hội 
hành chính, bao cấp trước đây. Kiên trì giữ 
vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản, nhưng không ngừng xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với 
nhiệm vụ và thời đại. Giữ vững độc lập tự 
chủ, phát huy nội lực, dựa vào sức mình là 
chính, nhưng chủ động tranh thủ sự đồng tình 
giúp đỡ của bên ngoài. Thực hiện đường lối 
đối ngoại tôn trọng độc lập chủ quyên của các 
nước, không can thiệp vào công việc nội bộ 
của nhau, giải quyết mọi vướng mắc bằng 
thương lượng, Việt Nam muôn là bạn và là 
đối tác tin cậy của các nước... 

Chính nhờ đường lối đổi mới đúng đắn đó, 
những chủ trương, đường lối của Đảng và 
chính sách của Nhà nước nhanh chóng đi vào 
cuộc sống, được đông đảo nhân dân cả nước 
đồng tình, đón nhận và thực hiện hiệu quả. Sự 
gặp gỡ giữa ý Đảng với lòng dân đã tạo nên 
sức mạnh vật chất và tinh thần mới của cuộc 
cách mạng làm biến đôi sâu sắc, rộng lớn cả 
trong ý thức và trên hành động của mỗi con 
người cũng như của toàn xã hội. Trên cơ sở 
đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước ban 
hành hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp và 
chúng thực sự đi vào cuộc sống, kịp thời tháo 
gỡ những khó khăn, ách tắc, tạo tiền đề cho 
sản xuất "bung ra", đời sống cởi mở, dân chủ, 
mọi người lao động, mọi thành phần kinh tế 
tự do phát triển. 

Đảng ta chủ trương phải nhìn thắng vào sự 
thật, thấy rõ thực chất của những sai lầm chủ 
quan, duy ý chí, không tôn trọng thực tế 
khách quan, không hành động theo quy luật 
khách quan trước đây. Đảng ta yêu câu phải 
khắc phục lối tư duy cũ, sáo mòn, đổi mới tư 
duy, tìm kiếm những nhận thức và hành động 
mới cho chiến lược phát triển đất nước đáp 
ứng những đòi hỏi của cuộc sống, phù hợp với 
xu thế phát triển của thời đại. Việc đôi mới 
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tư duy đã định hướng đúng cho sự phát triển 
về chiều sâu của suốt quá trình đôi mới về 
sau. Thực tiễn đối mới về kinh tế, chính trị, xã 
hội vừa là kết quả ‹ của đổi mới tư duy, lại vừa 
đặt ra những yêu cầu mới cho việc tiếp tục đối 
mới tư duy ở giai đoạn tiếp cao hơn. Song đây 
lại là quá trình không đơn giản, nó diễn ra 
cuộc đấu tranh phức tạp giữa cái mới và cái 
cũ, giữa cái đúng và cái sai, giữa cái tiến bộ 
và cái lạc hậu để đi đến sự thống nhất nhận 
thức trong toàn Đảng, toàn dân. 

Việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa, 
tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa là một bước phát 
triển lớn không chỉ về nhận thức tư tưởng, tư 
duy lý luận mà còn khẳng định trong thực tiễn 
đời sống xã hội. Chỉ có như vậy mới đưa đất 
nước ta nhanh chóng thoát khỏi cuộc khủng 
hoảng kinh tế - xã hội để tiếp tục đi lên. Từ 
vấn đề cốt lõi này dẫn tới sự đổi mới toàn diện 
để định hướng phát triển nên kinh tế nhưng 
không bị chệch hướng mà trái lại vẫn giữ 
vững mục tiêu hướng tới chủ nghĩa xã hội. 
Thực tế 18 năm đổi mới chứng tỏ việc xác 
định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa là một sự sáng tạo của Đảng, hoàn 
toàn phù hợp với những điều kiện của thời kỳ 
quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Ở 
đây, các yếu tố kinh tế thị trường và định 
hướng xã hội chủ nghĩa là sự kết hợp nội tại, 
thống nhất biện chứng với nhau. Nó thể hiện 
vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, 
điều hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đối với các thành phần kinh 
tế vừa hợp tác vừa cạnh tranh lành mạnh cùng 
phát triển, cho nên nó khác hắn nền kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa tự do cạnh tranh cá 
lớn nuốt cá bé. 

Cùng với việc phát triển kinh tế là trung 
tâm, Đảng coi xây dựng Đảng là then chốt, 
làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. 
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2), 
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khóa VIII, càng tỏ rõ bản lĩnh chính trị và 
quyết tâm đổi mới thực sự của Đảng. Đảng 
không ngừng nâng cao trinh độ lý luận, năng 
lực lãnh đạo của mình ngang tầm với nhiệm 
vụ mới. Đảng tiến hành đối mới hệ thống 
chính trị từ chế độ tập trung quan liêu, quản 
lý theo kiêu hành chính sang dân chủ hóa các 
lĩnh vực của đời sống xã hội; dân chủ gắn với 
kỷ cương. Đảng ra sức xây dựng Nhà nước, 
củng cố hệ thống chính trị, đôi mới và hoàn 
thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý, nhân dân làm chủ. Cùng với việc xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân, vì dân, thực hiện quản lý xã hội 
bằng pháp luật, phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, thực hiện phương châm "dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiêm tra", Đảng thực sự 
dựa vào dân, huy động sức mạnh của nhân 
dân trong VIỆC giải quyết những vấn đề bức 
xúc của cuộc sông đặt ra. Rõ ràng, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc là bài học lớn trong 
lịch sử cách mạng nước ta cũng như hiện nay 
mà Đảng ta hết sức coi trọng nhằm tạo nên sự 
đồng thuận xã hội, khơi dậy nguôn lực vô tận 
của sức mạnh nhân dân cả nước. 

Đổi mới trong các vấn đề này đã góp phần 
quan trọng vào việc phá vỡ những lực cản đối 
với tăng trưởng kinh tẾ và tiến bộ xã hội, làm 
này sinh các nhân tố mới, ,những động lực 
mới, thúc đây công cuộc đôi mới phát triển. 
Đối mới đã tạo ra bầu không khí cởi mở trong 
xã hội, thiết lập được các cơ chế, chính sách 
để tháo gỡ những ách tắc, giải phóng mọi 
nguôn lực tiềm ân trong nhân dân và trong xã 
hội đề phát triển. 

Cùng với đó, Đảng chủ trương kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 
trong điều kiện mới, mở ra sự hợp tác, giao 
lưu quốc tế, tăng sức cạnh tranh dựa trên cơ 
sở phát huy nội lực để phát triển. Việt Nam 
đã phá vỡ thế bao vây cấm vận về kinh tế 
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của Mỹ, thiết lập quan hệ ngoại giao với trên 
167 nước, mở rộng quan hệ thương mại với 
150 nước và tổ chức quốc tế; tranh thủ đầu tư 
trực tiếp của các tập đoàn và công ty thuộc 
70 nước và vùng lãnh thô; tranh thủ được viện 
trợ phát triển của hàng chục nước trên thế 
giới. Việt Nam đã tham gia nhiều tổ chức 
quốc tế và khu vực. Trong quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế, chúng ta đã nhanh chóng mở 
rộng xuất nhập khẩu, thúc đầy sản xuất phát 
triền, tạo thêm việc làm cho người lao động, 
tăng thu ngân sách nhà nước. Đây cũng là quá 
trình tạo cơ hội cho Việt Nam tiếp cận với 
những thành tựu của cuộc cách mạng khoa 
học - công nghệ đang phát triển mạnh mẽ trên 
thế giới cũng như những kinh nghiệm quản lý 
tiên tiến của các nước. 

Xuyên suốt toàn bộ những vấn đề trên của 
quá trình đổi mới là nhân tố con người. Đối 
mới là phát huy vai trò nhân tố con người. 
Đảng đặt con người ở vị trí trung tâm, lấy việc 
phục vụ con người làm mục đích cao nhất của 
mọi hoạt động. Đồng thời con người được cOI 
là nguồn lực quyết định đối với sự phát triên 
của đất nước, là yếu tố cơ bản bảo đảm cho sự 
phát triên nhanh, mạnh, bền vững. Từ đó 
Đảng có các chính sách thích hợp về chiến 
lược con người, về chăm sóc, đào tạo nguôn 
nhân lực, về chính sách khai thác, SỬ dụng 
nguồn nhân lực, giải phóng sức sản xuất, gắn 
với việc thực hiện các mục tiêu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Có thể nói, gần hai thập kỷ thực hiện 
đường lối đôi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
chúng ta đã đạt được những thành tựu hết sức 
quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã 
hội, làm thay đối bộ mặt của đất nước, nâng 
cao đời sống của nhân dân, uy tín và vị thế 
của nước ta trên đường quốc tế không ngừng 
được nâng cao. 

Có được thành tựu Ấy là do chúng ta tiến 
hành những hoạt động đối mới đúng quy luật 
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trong mối quan hệ biện chứng của sự phát 
triên. Chúng ta luôn giữ vững chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền 
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. 
Chúng ta lấy đôi mới tư duy là bước khởi đầu; 
coi đôi mới tư duy kinh tế là bước đột phá; 
chọn phát triển nguôn lực con người là nhân 
tố quyết định thắng lợi. Chúng ta không 
ngừng chăm lo xây dựng nhà nước, phát huy 
vai trò của Nhà nước trong nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 
hết sức coi trọng công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, cùng với xây dựng hệ thống chính 
trị vững mạnh từ trung ương xuống cơ sở. Tất 
cả đều được quán triệt sâu sắc suốt quá trình 
đổi mới. 

Bước vào thiên niên kỷ mới, sự nghiệp đối 
mới ở nước ta tiếp tục đi vào chiêu sâu, trong 
bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, 
khoa học - công nghệ có những tiên bộ kỳ 
diệu. Kinh tê tri thức ngày càng có vai trò nôi 
bật trong quá trình phát triển lực lượng sản 
xuất. Xu thế khách quan của quá trình toàn 
cầu hóa kinh tế chứa đựng nhiều mâu thuẫn, 
vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa 
hợp tác vừa đấu tranh. Trên thế giới vẫn tôn 
tại những mâu thuần cơ bản với hình thức và 
mức độ khác nhau. Đấu tranh giai cấp, xung 
đột dân tộc, chiến tranh tôn giáo tiếp tục diễn 
ra gay gắt Ở nhiều nƠI. Loài người đang đứng 
trước những vấn đề toàn cầu phải giải quyết 
như: bảo vệ môi trường, bùng nô dân sô, lan 
nhanh bệnh tật hiểm nghèo, chiến tranh, 
khủng bố, tội phạm... 

Kinh nghiệm và thực tiến cho thấy, dù 
trong hoàn cảnh nào, chúng ta muốn tiêp tục 
đi lên phải chủ động, sáng tạo đề cao tỉnh thân 
độc lập tự chủ, nhận rõ thời cơ và thách 
thức, không ngừng đổi mới để phát triên. Đôi 
mới tư duy đề tìm con đường đi đúng, tạo 
môi trường hòa bình, ôn định, hợp tác liên 
kết quốc tế, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại 
lực, thúc đây công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
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thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chiến 
lược kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010). 
Điều đó đòi hỏi chúng ta vượt qua những yếu 
kém của nền kinh tế còn chưa vững chắc, hiệu 
quả sức cạnh tranh chưa cao. Phần đấu đê đạt 
tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7,52 năm. 
Thực hiện hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế 
vỚi ¡ công bằng và tiến bộ xã hội. Tốc độ phát 
triển kinh tế - xã hội phải tương xứng với tiềm 
năng của đất nước. Chủ động tìm ra mọi yếu 
tố bảo đảm cho năng suất, chất lượng sản 
phẩm ngày càng tăng, giá thành hạ, nâng sức 
cạnh tranh của sản phẩm ở thị trường trong 
nước và thị trường quốc tế. Có biện pháp hữu 
hiệu ngăn chặn và đấy lùi các hiện tượng tiêu 
cực, tham nhũng và tệ nạn làm trong sạch và 
lành mạnh xã hội. Không ngừng đối mới mọi 
hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và tô chức 
quản lý làm cho chất lượng giáo dục, y tế tiếp 
tục nâng CaO nhằm phục vụ chăm sóc con 
người nguồn nhân lực lao động cho xã hội. 
Kết hợp tốt mọi hoạt động bảo vệ môi trường, 
sinh thái, ngăn chặn mọi nguy hại do ô nhiễm 
đề bảo vệ sức khỏe con người, môi sinh... 

Bài học bao trùm lớn nhất để bảo đảm cho 
tiếp tục công Cuộc đổi mới thành công và 
không ngừng phát triên là tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng, sự đồng thuận của nhân dân. 
Sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên một tầm 
cao mới dựa trên những trị thức được tông kết 
từ thực tiễn ngót 20 năm đổi mới đề có tầm 
nhìn xa, định ra đường lối phát triên đúng và 
năng lực tô chức, chỉ đạo có hiệu quả, sát với 
cuộc sống đang biến động không ngừng. Sự 
đồng thuận của nhân dân với Đảng tạo nên 
khả năng chủ động, sáng tạo, đoàn kết thống 
nhất, là nguồn sức mạnh vật chất và tinh thần 
vô tận, là chỗ dựa và nguồn sinh lực lớn lao 
của Đảng và của toàn xã hội. Sự thống. nhất 
biện. chứng của ý Đảng, lòng dân là yếu tổ 
quyết định, bảo đam cho mọi thắng lợi Của SỰ 
nghiệp đối mới và phát triển vững chắc đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Cì 
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TIẾP TỤC THỰC HIỆN... 
(Tiếp theo trang 13) 


cả trong và ngoài nước, đầu tư và đóng góp 
cho hoạt động văn hóa, vì sự phôn vinh của 
văn hóa dân tộc. 

Cụ thể hóa cơ chế, chính sách kinh tế 
trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế. Chú 
trọng các chính sách đã đặt ra từ Nghị quyết 
Trung ương 5 về kinh tế trong văn hóa: Mở 
rộng kinh doanh dịch vụ cho các đơn vị văn 
hóa tham gia vào thị trường văn hóa. Xây dựng 
chế độ tài trợ đặt hàng, thuế, trợ giá bảo đảm 
cho các đơn vị văn hóa phát triển. Thực hiện 
chế độ doanh nghiệp đặc thù được ưu đãi cho 
các đơn vị xuất bản, phát hành sách báo, điện 
ảnh, biểu diễn nghệ thuật truyền thống... Thực 
hiện cơ chế liên doanh, liên kết, huy động các 
nguồn vốn trong nước, ngoài nước tham gia 
phát triển văn hóa. 


Cần chú trọng vấn đề văn hóa trong kinh tế 
và tiếp tục làm sáng tỏ các giải pháp kinh tế 
gắn chặt với các chương trình về văn hóa, xây 
dựng đạo đức trong kinh doanh, trong hoạt 
động kinh tế. Kiểm soát mặt thầm mĩ của kiến 
trúc đô thị; xây dựng các tiêu chuẩn văn hóa 
trong hoạt động kinh tế. Miễn giảm phần chịu 
thuế đối với đóng góp của các doanh nghiệp 
vào các công trình văn hóa. 

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VHI) "Và 
xây dựng nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc" ra đời vào thời điểm bản lề 
chuyến giao hai thế kỷ. Qua 5 năm thực hiện 
có hiệu quả đã tỏ rõ tính đúng đắn và sức sáng 
tạo của N phị quyết, mở ra hướng đi lên của 
văn hóa nước nhà. Thực hiện nghiêm túc Kết 
luận Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX) về tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết quan trọng này của 
Đảng, chúng ta sẽ có cơ hội to lớn đưa nên văn 
hóa Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa 
trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, đóng 
góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp đôi mới, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Œ 
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NHÂN KỶ NIỆM 3ã NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 


(2-9-1969 - 


2-9-2004) 


(Hư 20/0? tin t0 


tì ftf fI(HŒ/ HH? tin 


TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH 


ÁCH đây 35 năm, cả cuộc đời Người đã 
| | hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục 

vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, trước 
khi từ biệt thế giới để đi vào cõi vĩnh hằng, đi 
gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng 
đàn anh khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho 
chúng ta bản Di chúc thiêng liêng chứa đựng chủ 
nghĩa nhân đạo cao ca và tư tưởng nhân văn sâu 
sắc. Kế từ đó, Di chúc của Người trở thành một 
văn kiện lịch sử vô giá, kết tỉnh cả tinh hoa tư 
tưởng, đạo đức và tâm hôn cao đẹp của một vĩ 
nhân, một anh hùng giải phóng dân tộc, một 
danh nhân văn hóa thế giới. 


Trong Di chúc củaN gưỜi, cái làm nên giá trị 
tinh thân lớn lao và mang ý nghĩa cải tạo thực 
tiễn sâu sắc là quan điểm vì con người và giải 
phóng con người thâm đượm chủ nghĩa nhân đạo 
cao cả, một triết lý nhân sinh mà Người đã dày 
công vun đắp. 

Chủ nghĩa nhân đạo, tư tưởng nhân văn - triết 
lý nhân sinh của Người là suốt đời cống hiến hết 
minh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng con 
người, đấu tranh không mệt mỏi để xóa bỏ mọi 
áp bức bóc lột, mọi bât công, phi lý, giành độc 
lập, tự do và quyền được phát triên bình đăng 
cho dân tộc, cho nhân loại, đem lại cho con 
người cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. 

Chủ nghĩa nhân đạo, tư tưởng nhân văn - 
triết lý nhân sinh của Người lấy thực tiễn làm 
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điểm xuất phát, lấy giải phóng và phát triển con 
người làm mục tiêu. Đó là một triết lý hành 
động, triết lý của cuộc sống, là đạo lý làm người, 
đạo lý làm việc. Người xác định rõ: "Đầu tiên là 
công việc đối với con người ” mọi công việc 
đều liên quan tới con người, hướng vào phục vụ 
con người, làm cho con người được phát triển 
toàn diện với mọi năng lực vôn có của nó, để con 
người được làm chủ, có tự do, có cuộc sống âm 
no và hạnh phúc. 

Theo Người, đó là công việc nhất thiết phải 
làm, dẫu khó khăn, phức tạp đến mấy cũng phải 
ra sức làm. Người chỉ rõ: Đối với những người 
đã dũng cảm hy sinh một phần xương mấu của 
mình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự 
do cho dân tộc, chúng ta phải tìm mọi cách làm 
cho họ có nơi ăn chốn ở yên ôn, phải mở những 
lớp dạy nghề thích hợp cho họ, đề họ có được 
hành trang cần thiết bước vào cuộc sống tự lập. 
tự lực cánh sinh. Đối với những người đã hy 
sinh, mỗi địa phương cần xây dựng vườn hoa và 
bia kỷ niệm để mãi ghi nhớ sự hy sinh anh dũng 
của họ, đê đời đời giáo dục tỉnh thần yêu nước 
cho nhân dân ta. Khi gia đình, người thân của họ 


* PGS. TS, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Triết học 
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 12, tr 503 
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thiếu sức lao động và túng thiếu, chính quyền 
địa phương phải giúp đỡ họ có công ăn VIỆC làm 
thích hợp, quyết không để họ bị đói rét. Đối với 
những người còn trẻ, có nhiều cống hiến trong 
các lực lượng vũ trang và thanh niên xung 
phong, Đảng và Chính phủ cần chọn một số 
người ưu tú nhất để đào tạo họ trở thành những 
người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật 
giỎI, có tư tướng, lập trường cách mạng vững 
vàng và lấy đó làm đội quân ‹ chủ lực trong công 
cuộc xây dựng xã hội mới. Đối với phụ nữ, Đảng 
và Chính phủ cần phải có kế hoạch bôi dưỡng, 
cất nhắc và giúp đỡ họ, để ngày càng có thêm 
nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả 
công việc lãnh đạo, bởi đó là cuộc cách mạng 
đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ. 


Với lòng độ lượng, khoan dung và đầy tỉnh 
thân ái, Người yêu câu chúng ta kết hợp giáo dục 
với sử dụng luật pháp để cải tạo, giúp đỡ những 
nạn nhân của chê độ xã hội cũ trở thành những 
người lao động lương thiện. 

Thấm nhuần đạo lý truyền thống của người 
Việt Nam ` uồng nước nhớ nguồn”, "ăn quả nhớ 
kẻ trông cây", Người đề nghị miễn thuế nông 
nghiệp một năm cho nông dân để cho đồng bào 
hi hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, 
đây mạnh sản xuất, sau nhiều năm liên tục đã ra 
SỨC góp của, góp người, vui lòng chịu đựng mọi 
khó khăn gian khổ vì sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quôc. 


Xuất phát từ một triết lý nhân sinh sâu sắc, 
thấm đượm tư tướng nhân đạo và tính nhân văn, 
khi để lại cho chúng ta bàn Di chúc thiêng liêng 
với niềm mong muốn khôn nguôi. là " xây dựng 
một nước Việt Nam hòa binh, thông nhất, độc 
lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phân xứng 
đâng vào sự nghiệp cách mạng thế giới" ®, 
Người đã đề xuất một chính sách xã hội chu đáo, 
toàn diện đối với con người. Người không chỉ 
quan tâm đến đời sống nhân dân, mà trên hết là 
chăm lo giáo dục, đào tạo họ, làm cho họ trở 
thành lực lượng nòng, cốt xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Người yêu cầu chúng 
ta sửa đối chế độ giáo dục cho phù hợp với hoàn 
cảnh mới, đặc biệt là chăm lo giáo dục đạo đức 
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cách mạng, giáo dục tỉnh thần yêu nước cho 

đoàn viên và thanh niên, đào tạo họ thành những 

người thừa kế xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
vừa "hồng" vừa "chuyên". 

Triết lý nhân sinh của Người là sự gắn kết 
giữa chủ nghĩa nhân đạo cao cả với tư tưởng 
nhân văn sâu sắc. Cội nguôn của chủ nghĩa nhân 
đạo và tư tưởng nhân văn ấy là truyền thống 
nhân ái của dân tộc Việt Nam kết hợp với truyền 
thống nhân ái của nhân loại. Nội dung cốt lõi của 
chủ nghĩa nhân đạo và tư tưởng nhân vấn ấy là 
lòng thương. yêu, quý trọng con người gắn với 
lòng yêu nước, yêu dân nông nàn. Mục tiêu cao 
cả của chủ nghĩa nhân đạo và tư tưởng nhân văn 
ấy là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải 
phóng con người. Phương thức thực hiện chủ 
nghĩa nhân đạo và tư tưởng nhân văn ấy là hành 
động, hoạt động thực tiễn cách mạng. 

Thật vậy, được sinh ra và nuôi dưỡng bởi một 
dân tộc có truyền thống hàng nghìn năm dựng 
nước và giữ nước, có nên văn hóa nhân bản và 
khát vọng cháy bỏng về một cuộc sống tốt đẹp 
song lại phải hứng chịu nỗi bất công, vô nhân 
đạo do sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân, 
với một tình cảm yêu thương, găn bó mâu thịt 
với gia đình, quê hương, đất nước và một tâm 
hôn nhạy cảm, một trí tuệ anh minh, Người đá 
sớm nhận ra nôi đau của người dân mật nước, 
nỗi nhục của kiếp đời nô lệ. Người ra đi tìm 
đường cứu nước, giải phóng dân tộc từ nỗi đau 
đời, thương người, không cam chịu áp bức, bất 
công, từ những suy nghĩ mang tính nhân đạo, 
nhân văn coi con người sinh ra ai cũng có quyền 
sống bình đẳng và mưu câu hạnh phúc. Mục tiêu 
không bao giờ thay đối ở Người là giải phóng 
dân tộc, giải phóng con người, đem lại cho dân 
tộc quyền tự do, bình đẳng. trong phát triên, làm 
cho đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai 
cũng được học hành, sông trong niềm vui hạnh 
phúc. Người nhiều lần khẳng định, ở Người 
chỉ có một mục đích duy nhất, đó là phấn đấu 
cho quyền lợi của Tổ quốc, cho hạnh phúc của 
nhân dân. 


(2) Hồ Chí Minh: Sđở, t 12, tr 500 
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Từ đạo lý truyền thống của người Việt Nam, 
từ những nhận thức sâu sắc về tư tưởng nhân văn 
trong các nền văn hóa Đông - Tây, cộng với một 
trí tuệ anh minh và lòng yêu nước, thương dân 
không nguôi, Người đến với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tìm thấy ở đây cái cẩm nang thần kỳ 
cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp và xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ 
xã hội vì cuộc sông đích thực của con người. 
Người tiếp thu ở chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư 
tưởng nhân đạo nhất về CON NGƯỜI với chữ 
viết hoa - tư tưởng vì cuộc sống hiện thực của 
con người, vì tự do, hạnh phúc và tiến bộ thực sự 
của Con người. 

Người đón nhận ở chủ nghĩa Mắc - Lê-nin tư 
tưởng nhân văn sâu sắc nhất, chủ nghĩa nhân đạo 
cao cả nhất không phải theo lối "tầm chương 
trích cú” „ Ap dụng nguyên xi. Người lấy ¿ ở đó cái 
nội dung cốt yếu nhất trong thế giới quan duy 
vật, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan 
cộng sản chủ nghĩa và coi đó như là ánh sáng kỳ 
diệu, ngọn đuốc soi đường cho tư tưởng và hành 
động nhằm thực hiện triết lý nhân sinh của mình, 
thực thí chủ nghĩa nhân đạo, tư tưởng nhân văn 
trên chính Tổ quôc minh. 

Với tư tưởng hiện thực đó, triết lý nhân sinh 
của Người đã trở thành một triết lý nhân sinh 
hành động. Theo Người, con người không thể 
mưu cầu hạnh phúc cho mình bằng cách ngôi 
yên trông đợi sự ban phát từ đâu đó ở bên ngoài, 
mà phải bắt tay hành động, tiến hành hoạt động 
thực tiễn đê tự mình giành lấy hạnh phúc cho 
mình, cho mọi người. Chỉ có hành động, con 
người mới có thể cải tạo được thế giới, cải tạo xã 
hội và cải tạo chính mình, thực hiện được mục 
đích và lý tưởng của mình. Ơ Người, chủ nghĩa 
nhân đạo, tư tưởng nhân văn phải được thê hiện 
thành hành động, thành hoạt động thực tiễn cách 
mạng theo triết lý nhân sinh hành động. Vì, thực 
hành là nền tảng của lý luận và lý luận lại phụng 
sự thực hành. Chỉ có thực hành mới là tiêu chuẩn 
của sự thật. "Chỉ có thực hành mới là mực 
thước đúng nhất cho sự hiểu biết của người về 
thế giới. Chỉ do quá trình thực hành (quá trình 
sản xuất vật chất, giai cấp đấu tranh, khoa học 
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thực nghiệm), người ta mới đạt được kết quả đã 
dự tính trong tư tưởng, và lúc đó sự hiểu biết mới 
được chứng thực" °', 

Biến triết lý nhân sinh thành hành động, 
trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của 
mình, Người đã tiến hành đấu tranh không mệt 
mỏi, cống hiến không tiếc sức mình cho độc lập, 
tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. 
Ngay cả khi phải từ biệt thê giới này theo quy 
luật sinh tồn, Người vẫn lấy làm tiếc vì không 
còn được phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều 
hơn nữa. Suốt đời phục vụ, mưu cầu hạnh phúc 
cho nhân dân nhưng trước khi qua đời, Người 
không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho riêng mình. 
Người còn căn dặn: Chớ nên tô chức điếu phúng 
linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của 
nhân dân. Ngay cả thi hài minh, N gười cũng yêu 
câu được đốt đi đề "đối với người sông đã tốt về 
mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng". Nơi để 
hộp tro thi hài thì "không nên có bia đá tượng 
đồng, mà nên xây l ngôi nhà giản đơn, rộng rãi, 
chắc chắn, mát mẻ, để những người đến thăm 
viếng có chỗ nghỉ ngơi" ®. 

Tư tưởng vì con người của Người quả là xưa 
nay hiếm. Nếu không có một triết lý nhân sinh 
hành động, thấm đượm chủ nghĩa nhân đạo cao 
cả và tư tưởng nhân văn sâu sắc từ Người đã 
không thể có được quan điểm vì con người mà 
quên cả bản thân mình. Bởi vậy, trước khi từ biệt 
thế giới này, Người vẫn không quên căn dặn 
chúng ta phải chăm lo hạnh phúc của nhân dân. 

Ở Người, độc lập, tự do là cái quý giá nhất, là 
chân lý mà cả nhân loại đều hướng tới. Độc lập 
cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân là 
khát vọng suốt đời của Người. Người nói: "Tôi 
chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là 
làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân 
ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có 
cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành" °, Độc 
lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân 


(3) Hồ Chí Minh: Sớd, t 6, tr 248-249 
(4) Hồ Chí Minh: Sđở, t 12, tr 501, 502 
(5) Hồ Chí Minh: Sđđ, t4, tr 161 
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đã cấu thành triết lý nhân sinh, tạo nên bản chất 
cao quý trong chủ nghĩa nhân đạo, tư tưởng nhân 
văn của Người; trở thành ngọn cờ đấu tranh, 
mục tiêu suôt đời hy sinh công hiên, lý tưởng 
suốt đời phần đấu của Người. Và, với Người, để 
dân tộc được độc lập, mọi người dân tự do, hạnh 
phúc, không có con đường nào khác ngoài con 
đường øiải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, bởi đó là cái tiên quyết đem đến cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc và tiến bộ cho dân tộc và 
nhân dân Việt Nam. Xuất phát từ quan niệm đó, 
Người cho rằng, mục tiêu số một khi đất nước 
đang đắm chìm trong ách nô lệ là giải phóng dân 
tộc; còn khi đất nước đã được độc lập, nhân dân 
đã được tự do thì mục tiêu hàng đầu, nhiệm vụ 
trung tâm là xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Chủ nghĩa xã hội trong quan niệm của Người 
là chế độ xã hội trước hết làm cho nhân dân lao 
động có công ăn việc làm, được ấm no và có 
Cuộc sống hạnh phúc. Đó là một xã hội mới, 
công băng, nhân đạo và tốt đẹp, có mục tiêu cụ 
thể là dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh, 
con người hạnh phúc. Mục tiêu nhân văn đó 
được Người nói một cách đơn giản và dễ hiểu là 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tỉnh 
thần cho nhân dân, trước hết là cho quần chúng 
nhân dân lao động. Với quan niệm như vậy vê 
chủ nghĩa xã hội, Người khẳng định: "Điều quan 
trọng bậc nhất trong kế hoạch kinh tế của chúng 
ta hiện nay là nhằm cải thiện dân đời sống 
của nhân dân" *®. Trước lúc đi xa, trong Dĩ chúc 
đề lại cho chúng ta, Người vẫn không quên căn 
dặn: "Đảng cân phải có kế hoạch thật tốt để phát 
triển kinh tế và văn hóa, nhăm không ngừng 
nâng cao đời sống của nhân dân" °®'. 

Điều đó càng cho thấy, trong quan niệm của 
Người, chủ nghĩa xã hội trước hết phải là xã hội 
Vị con người, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc và 
Sự phát triển của con người, đem lại cho con 
người bản chất NGƯỜI đích thực. Chỉ với một 
triết lý nhân sinh hành động, thấm đượm chủ 
nghĩa nhân đạo cao cả và tư tưởng nhân văn sâu 
sắc, Người mới có được quan niệm như vậy về 
chủ nghĩa xã hội, về mục tiêu nhân đạo, nhân 
văn của chủ nghĩa xã hội. Chính triết lý nhân 
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sinh đó đã tạo nên ở Người niềm tin tất thắng 
vào thắng lợi cuối cùng của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa šã hội trên đất nước ta. Với triết lý 
nhân sinh đó, trước khi trở về cõi vĩnh hằng, 
Người vẫn tin rằng, chỉ cần còn non, còn nước, 
còn người thì ¡ công cuộc xây dựng xã hội mới - 
một cuộc chiến đấu khống lô chống lại những gì 
đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, 
tốt đẹp, dù rất to lớn, nặng nè, và phức tạp song 
thắng lợi là điều chắc chắn. Trong Di chúc để lại 
cho chúng ta, Người căn dặn: "Để giành lấy 
thắng lợi trong cuộc chiến đấu khống lô này cân 
phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục 
toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn 
dân" ®, Đó là lời căn dặn được xuất phát từ một 
triết lý nhân sinh, thấm đượm chủ nghĩa nhân 
đạo cao cả và tư tưởng nhân văn sâu sắc - triết lý 
hành động: động viên, tổ chức và giáo dục toàn 
dân hành động, dựa vào dân mà hành động và vì 
dân mà hành động. 

Kỷ niệm 35 năm thực hiện Di chúc của 
Người, 5 năm thực hiện Cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình 
theo Di chúc của Người mà Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) khóa VIII khẳng định, việc chúng 
ta cùng nhau nhắc lại triết lý nhân sinh Hỗ Chí 
Minh, triết lý gắn kết chủ nghĩa nhân đạo cao cả 
với tư tưởng nhân văn sâu sắc, gắn kết độc lập 
dân tộc với chủ nghĩa xã hội, lấy thực tiễn làm 
điểm xuất phát, lấy giải phóng và phát triển con 
người làm mục tiêu, có ý nghĩa thiết thực và bổ 
ích. Nó không chi giúp chúng ta cùng nhau ôn 
lại những lời căn dặn quý báu mà Người để lại 
cho chúng ta trong bản D¡ chúc thiêng liêng, mà 
còn góp phần khăng định tư tưởng Hồ Chí Minh 
đã, đang và mãi mãi là tài sản tinh thần to lớn 
của Đảng và dân tộc ta trên con đường xây dựng 
xã hội mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa vi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. Cì 


(6) Hồ Chí Minh: Sđớd, t 8, tr 157 
(7) Hồ Chí Minh: Sđở, t 12, tr 498 
(8) Hồ Chí Minh: Sđở, t 12, tr 505 
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NGÔN NGỮ BIÊU CẢM 


ÓI đến di chúc thì bất cứ di chúc nào 

cũng đều có những yêu tô gợi cảm, gây 

xúc động. Bởi vì đó là một thứ văn bản 
đặc biệt mang nội dung lời căn dặn của người 
mât với người đang sông. 

Viết di chúc, con người ở vào một thời điểm, 
một trạng thái tình cảm hết sức đặc biệt. Đang 
sông, nhưng lại phải tự đặt mình vào vị trí của 
người sắp mất hoặc đã mất để dặn dò người Ở lại. 
Chính cái thời điểm, cái tâm trạng đặc biệt ấy sẽ 
quyết định ngôn ngữ gợi cảm của di chúc. 


về phía người nhận di chúc, cũng ở vào một 
cảnh huống đặc biệt. Đây là những lời cuối cùng 
của người đã khuất, được viết trước lúc mật 
không lâu. Không ai đem di chúc ra đọc khi 
người viết nó chưa qua đời, Cảnh huống này 
cũng SÓP phần cộng hưởng tạo nên hiệu quả 
chung của di chúc. 

Di chúc của Bác Hồ khiến lòng ta xúc động 
trước hết vì đó là Di chúc của vị Chủ tịch lãnh tụ 
vô cùng kính yêu mà hình ảnh và sự nghiệp của 
Người mãi mãi không thê phai mờ trong trái tim 
của người đương thời cũng như của bao thế hệ 
nối tiếp. Đó là dự định, là niềm tin, là quyết tâm 
của Người gửi gắm cho toàn Đảng, toàn dân. 


Di chúc của Bác xúc động chúng ta cũng còn 
vì bản thân nội dung - những điều dặn dò của 
Người - là vô cùng hệ trọng đôi với sự nghiệp và 
vận mệnh chung của toàn dân tộc. Toàn bộ nội 
dung đó đã trở thành lời thề thiêng liêng của tất 
cả chúng ta trước giờ phút vĩnh biệt Người. 


Di chúc của Bác xúc động chúng ta - sau hết 
cũng phải nói đến một điểm nữa, dù là rất phụ - 


TRONG DI CHÚC CỦA BÁC HÔ 


ĐÀO THÂN “* 


đó là những yếu tố của ngôn ngữ biểu cảm, từng 
chữ từng lời, cứ ngày càng thấm thía, càng có 
sức lay động đến mỗi trái tim. 


Thật là có tội lớn đối với Bác, nếu nghĩ răng 
trong Di chúc, Bác có chăm chút tới việc dùng 
nghệ thuật ngôn từ. Nhưng cũng sẽ là có tội lớn 
hơn nữa, nêu như ta không lĩnh hội hết ý ỹ nghĩa 
cũng như nội dung biểu cảm sâu sắc trên môi 
chữ mỗi câu mà Người để lại. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh, trí tuệ Hô Chí Minh là chân lý cách mạng 
của thời đại. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là đê 
giác ngộ cách mạng, mọi người chúng ta đến với 
chủ nghĩa Mác - Lê nin bắt đầu từ lòng yêu 
nước, từ tỉnh cảm cách mạng. Ngày nay, nghiên 
cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta có toàn bộ 
những lời kêu gọi và những trước tác của Người, 
trong đó Di chúc phải được xem là một văn kiện 
lịch sử quan trọng, đánh dấu một thời kỳ hoạt 
động cách mạng của Người. Di chúc là sự thê 
hiện tuyệt vời những tình cảm lớn, tư tưởng lớn 
của một con người chỉ có một ham muôn tột bậc 
là “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được 
hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn 
Ao mặc, aI cũng được học hành". Ở đây, tất cả 
tình cảm, tư tưởng và hoài bão của Người hòa 
quyện làm mội. 

„ Ngôn ngữ tình cảm chân chính phải thật sự là 
tiếng nói xuât phát tự trái tim. Không có một tắm 
lòng nhân ái mệnh mông, một trái tìm "tột bậc 
một con người", thì làm sao có thể tác động sầu 
xa đến hàng triệu trái tim khác, với những 


* GS, Viện Ngôn ngữ 
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phương tiện ngôn ngữ thường ngày, bình thường 
và giản dị đến thế. 

Điều dễ thấy hơn cả ở Di chúc là, khác với 
những lời hiệu triệu, ngôn ngữ của Di chúc chủ 
yêu là ngôn ngữ thuộc phong cách sinh hoạt 
thường ngày. Dấu hiệu quan trọng giúp ta nhận 
ra phong cách Tầy là một loạt những từ ngữ 
ý định, chúc mừng, thăm hỏi, đi thăm, bầu bạn, 
tuôi tác, phòng khi, VIỆC riêng, qua đời, điếu 
phúng...; những cách nói: Khí người ta đã 
ngoài 70 xuân, ai mà đoán biết... để săn mấy lời, 
nay dù phải từ biệt thế giới này... chỉ tiếc là tiếc 
răng, v.v.. Từ ngữ và lời lẽ của phong cách sinh 
hoạt là cơ sở, là đặc trưng cho nhu câu giao tiếp 
trong đời thường, và đặc trưng cho ngôn ngữ 
biểu cảm. 

"Chúc mừng, thăm hỏi" đáp lễ là một 
phong tục không chỉ có trong văn hóa của người 
phương Đông. Trong ý định của Bác, việc đầu 
tiên sau ngày đất nước toàn thắng là đi chúc 
mừng đồng bào và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi 
các cụ phụ lão và các châu thanh, thiêu niên, nhi 
đồng yêu quý khắp hai miền. Nam Bắc. Riêng 
với miên Nam thương nhớ, kể từ buổi ra đi trên 
bến nhà Rồng, ròng rã mây mươi năm, Bác chưa 
một lần trở lại, thì đây là một cuộc hành hương 
có một không hai. Bác còn thay mặt nhân dân ta 
đi thăm các nước anh em, thăm hỏi bạn bè quốc 
tế đã từng hết lòng giúp đỡ và ủng hộ sự nghiệp 
của nhân dân ta. Cứ nghĩ đến điều này, chúng ta 
ai cũng đau lòng xúc động cảm thương, vì ao 
ước đó của N gười đã không kịp thực hiện. 

Chúng ta biết, ngôn ngữ tình cảm (hay biểu 
cảm) là thứ ngôn ngữ sử dụng nhiều những 
phương tiện ngôn từ có khả năng gây được nhiều 
chuỗi liên tưởng, nhiều trục liên tưởng, khiến 
cho bên cạnh thông báo chính, bao giờ cũng có 
những thông báo bô sung làm phong phú cho nội 
dung biểu đạt. 

"Cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình 
thương yêu... " Có lẽ đây là một trong những 
câu gây xúc động mạnh nhất trong Di chúc, song 
cũng lại là một câu hết sức giản dị, bình thường. 
Như trước đây, Bác thường "sửi nhiều cái hôn 
thân ái" đến chiến sĩ và các cháu nhi đồng, lần 
này Bác gửi lại, đê lại " muôn vàn tình thân yêu. 
Và lời này của Bác đã là đề tài cho rất nhiều cảm 
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xúc thơ về tắm lòng của Bác đối với nhân dân. 
"Để lại muôn vàn tình thân yêu, hình như đã có 
ai nói thế rồi chăng, cách nói sao mà nghe thân 
thuộc. Có phải trong dân gian, khi phải gánh 
chịu cảnh chia lia với người thân, đê thể hiện 
tình cảm, chúng ta thường hay nói. "để thương 
để nhớ" cho người ở lại. Ca dao miền Bắc cũng 
có câu: 
Ai vê Đông Tỉnh, Huê Câu 
Để thương, để nhớ, để sầu cho ai 

Đặc biệt, đây thường là lời của người Ở lại. 
Nói rằng: Người ra đi làm cho người ở lại phải 
thương nhớ không nguôi, cái thương cái nhớ chỉ 
còn đơn phương thuộc về người ở lại. Còn trong 
Di chúc, thì đây là lời của Bác, của người ra đi, 
cho nên cũng cách nói quen thuộc ây, chúng ta 
có thêm một tầng, nghĩa mới: tình thân yêu này 
là của Bác trao gửi lại cho ta. Bác Ta đi, không 
đem theo øì cho. mình; tất cả, Bác để lại trọn vẹn 
cho đồng chí, đồng bào, cho các cháu thiếu niên 
và nhi đông: Cuộc sống và tình yêu, lý tưởng: và 
ước nguyện, ham muôn tột bậc... Sức biểu cảm 
được nhân lên nhờ tầng nghĩa mới ấy. Chỉ riêng 
hai tiếng "muôn vàn" thôi cũng thật lạ lùng. Vàn 
chứ không phải vạn; nó đâu phải đề nhấn mạnh 
SỐ nhiều, đâu phải chỉ là con sô. Nếu coi là số 
đếm, thi đây không thê đếm được, không tài nào 
đếm được. Hóa ra muôn vàn" chỉ đê nói về 
những gì không sao kể xiết và dường như chi nói 
những gì thuộc về tỉnh cảm. Ở đây, chúng ta 
thấy được cái tinh tế đến mức vi diệu trong ‹ cách 
thê hiện của Bắc. Bác không nỡ dùng từ chết với 
nghĩa đen trần trụi và phú phàng, cũng, như từ 
qua đời, cả hai từ này đều có nghĩa là "mất hẳn", 
lại bao hàm sắc thái bị động; mà nói là "từ biệt 
thế giới này". Cũng giống như cách nói đi gặp cụ 
C. Mác, cụ V. I. Lê-nin", có hàm nghĩa chủ động. 
'Từ biệt thế giới này" là đê đi sang một thế 
giới khác, một cõi khác một cách có ý thức. 
Hoàn toàn có thể cảm nhận được một khía cạnh 
trong đời sống tâm linh của Bác qua dụng ý chữ 
nghĩa như Mà 


''Trước hết nói về Đảng"': Đối với Bác điều 
tâm nguyện và hệ trọng bậc nhất, cần nói đến 
trước tiên và trên tât cả, đó là việc xây dựng 
Đảng. Phải giữ gìn khối đoàn kết nhất trí trong 
Đảng, giữ gìn Đảng ta thực sự trong sạch, vững 
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mạnh để xứng đáng "là người lãnh đạo, là người 
đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Thông 
thường, người ta viết di chúc bao giờ cũng nhằm 
mục đích bày tô ý kiến về việc kế thừa tài sản vật 
chất. Tài sản quý giá nhất mà Bác để lại cho 


chúng ta là Đảng ta, điều căn dặn cốt tử nhất là - 


giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết và tình 
đồng chí thương yêu lần nhau trong Đảng. Bác 
đòi hỏi ở mọi đảng viên, nghĩa vụ, trách nhiệm 
và tình thương, vì mục tiêu của Đảng. 

"Về việc riêng...", Bác không nói "cá nhân" 
hay "bản thân", mà nói riêng, việc riêng, tại SaO 
vậy? Bác suốt đời vì hạnh phúc chung của toàn 
dân, nhưng không phải là Bác không CÓ VIỆC 
riêng, không có cuộc đời riêng. Chỉ vì suốt đời 
vì dân vi Đảng cho nên hầu như không có lúc 
nào nghĩ đến bản thân minh. Nhưng nói đến VIỆC 
riêng, khẳng. định là có việc riêng đây, đến khi 
thổ lộ ra, cuối cùng. lại chỉ là "không có điều gì 
phải hối hận". Bác đã sống hết lòng, phục vụ 
cách mạng, phục vụ nhân dân hết lòng. Như mọi 
người, Bác là người hơn ai hết, việc riêng của 
Bác có thể là thâm kín, ấp ủ, thiêng liêng nữa. 
Nhưng Bác chỉ muốn nói tới với mức độ như vậy 
thôi, và cho là đã đủ lắm rồi. Phải chăng còn có 
điều gì muốn nói thêm đây, nhưng thôi không 
nói nữa? Và tâm sự riêng, nôi niêm riêng, kỷ 
niệm riêng của Bắc, trước sau chúng ta cũng 
chỉ có thể được biết đến như ngày nào ta đã biết 
đó thôi: 

Xa nhà chốc mấy mươi niên, 
Đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con 

Ra đi, Bắc không hề có điều gì phải hối hận. 
Binh sinh cho đến trọn đời, Bác đã không làm 
bất cứ điều gì đê phải ân hận, hối tiếc. Bác chẳng 
tiếc gì cho bản thân mình, Bác đã hy sinh tất cả 
cho dân, cho nước. Chỉ riêng có một điều tiếc 
duy nhất - một điều thật cơ bản, đáng nói hơn cả, 
_ ni: được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn 

- Ngôn ngữ biêu cảm cũng là thứ ngôn ngữ 
xua các yếu tố của nó năm ngay trong lời nói 
thường, trong cách khơi gơi ý Ở ngoài lời, ở 
những điều đáng lẽ nói ra mà không được nói ra 
và Cái chính xác của nỒ chính là ở chỗ khó có thê 
thay thế. khó có thê tìm một phương tiện khác 
tốt hơn đề nói điều muốn nói. 


34 


Yạp chí Cộng sản 


"Ông Đỗ Phủ là người làm thơ... "_ Người 
làm thơ chứ không phải là thi sĩ, thi nhân, cũng 
không phải là nhà thơ: Bắc ưa nói ngắn gọn, 
nhưng lại hết sức coi trọng dụng ý trong cách 
chọn từ. Thực ra, ở đây có thể dùng thi nhân, thị 
sĩ hay nhà thơ, nhưng có lẽ với nội dung Bác 
đang. nói tới thi những từ này ít nhiều đều CÓ cái 
gì chưa thỏa đáng cho lắm. Bác nhắc đến Đỗ Phủ 
ở đây không phải vì Đỗ Phủ là một nghệ sĩ, một 
danh nhân. Bác chỉ muốn nói đến phương diện 
Con người, con người đó làm thơ hay làm nghề 
gì khác, ta không nói đến. 


Lúc này, Bác không nói chuyện : thơ, chuyện 
nghệ thuật mà chỉ muốn nói đến việc đời, đến 
chuyện nhân sinh. Khi từ ngữ có khả năng gợi 
một liên tưởng không cần thiết cho điều đáng 
nói, dù là rất nhỏ, Bác cũng cố tránh. 


, Phòng, khi" khác hẳn với "để khi", bởi vì 
ể" có thể hiểu là mục đích. Cũng không phải 
nhớ, hoặc ngộ nhớ là những từ ngữ có ý tiêu cực. 
Bác viết Di chúc lúc bấy BIỜ là để phòng xa, lo 
trước, đề tự chủ đối phó với tình huống có thể 
đưa đến. Tuy nhiên "phòng khi" đến. VỚI chúng 
ta lại có khả năng chứa đựng nhiều sắc thái cảm 

xúc do những liên tưởng văn chương của nó . 

Ai lên tôi gửi đôi giây, 
Phòng khi mưa gió để thây mẹ đi 
(Ca dao) 
Phòng khi động đến cửu trùng... 
(Cung oán ngâm khúc) 
Phòng khi nước đã đến chân... 

(Truyện Kiều) 
Cũng như một chữ dủ hết SỨC hôn nhiên của 
Bác trong nay dù phải từ biệt thế giới này, trong 
sự cảm thụ của chúng ta vần cứ phảng phát cái 
'mai sau dù có bao giờ". Nó gây được xúc động 
vì đã từng gắn với cảnh huống nói năng căn dặn 
giữa những người thân trước lúc chia tay. Một 
chữ xuân trong "khi người ta đã ngoài 70 xuân” 
cũng cho chúng. ta không phải chi là một lần 
thông báo cảm xúc. Bình sinh Bác là người thích 
hài hước. Phong cách ngôn ngữ của Bác cũng là 
một phong cách giàu. chất hài hước lạc quan. 
Ngay đến khi phải viết những lời cuối cùng để 
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1 - Nhận thức vấn đề lãnh đạo và quản lý 

Xét một cách tổng thể, toàn bộ sự lãnh đạo 
của Đảng ` và quản lý của Nhà nước đối với xã 
hội, có thể hình dung gồm ba nhóm công việc 
chính yếu: 1- Hoạch định đường lối chính trị 
(đối với Đảng) và chính sách, pháp luật đúng 
đắn (đối với Nhà nước) nhằm phát triển đầt 
nước không ngừng, 2- Tổ chức thực tiễn hiệu 
quả đường lối chính trị của Đảng và chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, 3- Kiểm tra, 
thanh tra toàn bộ việc thực hiện đường lối 
chính trị của Đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước. Đó cũng chính là những ĩinh vực, là 
môi trường, là thước đo hiệu quả hoạt động của 
bộ máy Đảng và Nhà nước. Do đó, việc khu 
biệt tương đôi sự lãnh đạo và sự quân lý - 
những vân đề mà không ít người thường lâm 
lẫn trong việc nhận diện sự lánh đạo của Đảng 
và sự quản lý của Nhà nước, đề nói rõ hơn về 
hai loại công việc lánh đạo và quản lý liên quan 
tới cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý là hết sức 
cần thiết. 

Về bản chất, sự lãnh đạo là một khái niệm 
rộng hơn sự quản lý. Sự lãnh đạo xuất hiện bất 
kỳ khi nào một người hoặc tổ chức cố gắng để 
tác động hoặc chi phối hành vi của một cá 
nhân, một nhóm người hay rộng hơn là đất 
nước, bất kể điều kiện, hoàn cảnh nào. Còn.sự 
quản lý, đó là quá trình làm việc cùng với và 
thông qua các cá nhân, các nhóm xã hội và 
những nguồn lực khác (như thiết bị, vốn, 
công nghệ...) để đạt được những mục đích của 
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tổ chức. Về sự lãnh đạo, cũng có thể vì mục 
tiêu của chính người lãnh đạo hoặc những mục 
tiêu của ban lãnh đạo hoặc những mục tiêu của 
đối tượng hoặc nhóm đối tượng, và những mục 
tiêu này cũng có thể "đồng dạng" hoặc không 
"đồng dạng" với mục tiêu của tổ chức. Còn sự 
quản lý được áp dụng cho các tổ chức (dù đó là 
doanh nghiệp, cơ quan giáo dục hay tổ chức 
chính trị, quân đội, thậm chí là gia đình); và để 
thành công, các tổ chức này đòi hỏi những nhà 
quản lý phải có những kỹ năng giữa cá nhân 
con người với nhau. Do đó, sự khác nhau quan 
trọng giữa hai khái niệm lãnh đạo và quản lý là 
ở chỗ mục tiêu của tổ chức. Song, xét theo một 
ý nghĩa nào đó, sự quản lý là một loại hình lãnh 
đạo chuyên biệt, trong đó việc đạt được những 
mục tiêu của tổ chức có ý nghĩa quan trọng 
nhất. Nói cách khác, việc đạt được các mục 
tiêu của tô chức thể hiện và thông qua sự lãnh 
đạo chính là sự quản lý. Theo đó, mỗi người 
trong tô chức đều là một nhà quản lý trong một 
số hoạt động nhất định. 

2 - Những tổ chất cần và đủ của người 
cán bộ lãnh đạo, quản lý 

Với nhận thức như vậy, rõ ràng, người cán 
bộ lãnh đạo và quản lý cần có những tổ chất 
chuyên biệt phù hợp với yêu cầu và tương dung 
với đòi hỏi của tiến trình lãnh đạo của Đảng và 
sự quản lý của Nhà nước. Theo tôi, dù làm 
công tác lãnh đạo hay quân lý, người cán bộ 
phải thể hiện mình trước hết là một nhà 
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chính trị. Do đó, hệ tố chất của người cán bộ 
lãnh đạo, quản lý có mấy nhân tô chung nhất 
Sau: 

2.1 - Những tổ chất cần 

a - Về phẩm chất chính trị và đạo đức 

Trước hết là, sự trung thành, mẫn cán và 
sáng tạo. Thứ hai là, sự trong sáng và không vụ 
lợi. Thứ ba là, dám chịu trách nhiệm và biết hy 
sinh. Thứ tư là, trung thực và không xu thời. 
Thứ năm là tự biết xấu hổ với chính mình, vì 
nói như người xưa: Không biết xấu hồ thì 
không thành người được. Thứ sáu là, tự biết 
giâu minh, tức không ba hoa, khoe khoang, 
hợm hinh. 


b - Về năng lực trí tuệ 


Trước hết, cần có khả năng tiên lượng hợp 
quy luật và hợp lòng dân. Thứ hai, cần có tâm 
nhìn xa trông rộng đồng thời có khả năng định 
chế thiết thực và tính khả thi cao. Thứ ba, có 
óc thực tế và tính qu yên biến, mêm dẻo. Thứ tư, 
phải vừa bao quát vừa sâu sát, cụ thể hay nói 
cách khác vừa có óc chiến lược vừa có khả 
năng ứng phó sách lược an toàn và hiệu quả. 
Thứ năm, kiến thức phải vừa rộng lại phải vừa 
sâu ngang tâm với lĩnh vực mình đảm trách. 
Thứ sáu, vừa đột phá vừa thận trọng vừa quyết 
đoán trên nền một sức bật chuyên môn hùng 
hậu, một nên tảng văn hóa chính trị dày đạn. 

c - Về phương pháp và phong cách 
công tác 

Thứ nhất, về phương pháp: Phải có phương 


pháp vừa khái quát vừa cụ thể. Phải có gan nghĩ 


việc, có gan quyêt đoán, có gan làm việc và có 
gan chịu trách nhiệm trước cấp trên, trước toàn 
xã hội. 

Thứ hai về phong cách: Mềm dẻo về hành 
xử nhưng cứng cỏi trong biện luận, thuyết 
phục. Nghe (ất cả, nhìn tất cả nhưng quyết sách 
phai độc lập, cơ bản trên cơ sở ý kiến tập thể. 
Phải chủ động trước mọi sức ép để thực hiện kỳ 
được điều khó nhất: mục tiêu có một nhưng 
phương án thực thi phải hàng chục. Bao quát 
nhưng không hời hợt. 
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Nói gọn lại, cần bộ lãnh đạo, quản lý phải 
hội đủ ba nhân tổ cơ bản: Bản lĩnh chính trị, 
bản lĩnh nghệ nghiệp và bản lĩnh sống. 


Đó là những nhân tố chung nhất có tính chất 
cân đối với mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bởi 
lẽ, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở mọi câp, mọi 
ngành... chính là người đại diện cho Đảng, cho 
Nhà nước bảo đảm cho chủ trương, đường lối 
của Đảng được thực hiện thông qua Nhà nước 
và hệ thống chính trị; là người thể hiện vai trò 
lãnh đạo của Đảng, hiệu lực của Nhà nước trên 
thực: tế; và là một trong những nhân tố cơ bản 
quyết định sự phát triển của đất nước. 


Vị vậy, phẩm chất và rèn luyện đề có phẩm 
chất là vấn đề có tầm quan trọng hết sức đặc 
biệt đối với người lãnh đạo, quản lý. Nó là một 
nhân tố cơ bản nhất để tạo nên người cán bộ, 
quyết định sự thành hay bại, uy tín cao hay 
thâp của người cân bộ trong công tác và trong 
cuộc sống hằng ngày của họ. Phẩm chất của 
người lãnh đạo, quản lý đạt tới mức độ nào thi 
việc bảo đảm thực hiện đường lối của Đảng, 
phát huy sức mạnh của Nhà nước và việc thể 
hiện vai trò tiên phong gương mẫu, khả năng 
làm việc và uy tín đạo đức của người lãnh đạo, 
quản lý ở mức độ đó. 

Hiện nay, việc đôi mới cơ chế quản lý 
kinh tế - xã hội đang đặt ra cho sự lãnh đạo của 
Đảng và sự quản lý của Nhà nước những, yêu 
cầu mới rất cao. Tiêu chuẩn về phẩm chất và 
năng lực đối với người cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, do đó, có bước phát triên mới rất cao về chất 
lượng. Việc đòi hỏi phải có một sự đổi mới về 
chất lượng trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý các cấp, các ngành là một tất yếu khách 
quan. 

2.2 - Những tổ chất đủ 

Nhìn chung, tiêu chuẩn có tính chất cân của 
cán bộ lãnh đạo, quản lý, như đã trình bày, bao 
gồm nhiều mặt: tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn 
chuyên môn và khả năng lãnh đạo, quản lý... 
Điều cần nhấn mạnh là, sự tuyệt đối trung 
thành với cách mạng, sự nhất trí với đường lôi 
của Đảng là đòi hỏi hàng đầu đối với mọi 


Số 16 (tháng ð# năm 2004) 


(X{giiêm eứu - rao đói 


cán bộ của Đảng và Nhà nước, nhất là cán bộ 
lãnh đạo, quản lý. Đối với cán bộ lãnh đạo, 
quản lý ngoài nội dung đó, tiêu chuẩn chính trị 
còn phải thể hiện Ở trình độ chính trị và mẫu 
mực về đạo đức. Điều cụ thể cần nhấn mạnh. Ở 
đây là đức tính liêm khiết, sự thắng thắn đấu 
tranh chống tiêu cực: không được đặt lợi ích 
của cá nhân, của gia đình và bè bạn lên trên lợi 
ích của tập thể, của toàn xã hội; không đặt lợi 
ích cục bộ của địa phương, đơn vị lên trên lợi 
ích của Đảng, Nhà nước, của toàn xã hội. Đã là 
cán bộ lãnh đạo của Đảng, cán bộ quản lý của 
Nhà nước, thì đều phải có hiểu biết chuyên 
môn, trình độ quản lý kinh tế, kỹ thuật, nghiệp 
vụ ở mức độ cần thiết tùy theo tính chất và 
Cương vị công tác của môi người. Người lãnh 
đạo, quản lý còn phải có khả năng điều hành bộ 
máy, tập hợp được cán bộ và nhân viên dưới 
quyên, có tinh thần dâm nghĩ, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ.. 


Do đó, nói cụ thể, những tố chất đủ. của 
người lãnh đạo, quản lý bao hàm những vấn đề 
SaU: 


a - Nét nổi bật nhất trong những tiêu chuẩn 
là phẩm chất chính frị - - tư tưởng. 


Đây là phâm chất hàng đầu, cơ bản. nhất của 
người lãnh đạo, quản lý. Bởi vì, thiếu nó thì 
không thể nói tới việc định hướng về lý tưởng, 
về khả năng nhận thức đúng đắn và phân đâu 
có hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi những 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước, càng không thể nói 
đến việc nghiên cứu, xem xét những đường lối, 
chủ trương và chính sách đó với tính cách là 
điểm xuất phát, bao trùm và quán xuyến toàn 
bộ những hoạt động của mình. Vì thế, phẩm 
chất chính rỊ - tƯ tướng. của người lánh đạo 
chính là niềm tin vững chắc lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa, là khả năng nhận thức và phần đấu thực 
hiện thắng lợ chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước một cách 
kiên quyết và triệt để nhất. Đây là tiền đề kích 
thích người lãnh đạo, quản lý nhận thức và dự 
đoán trước những khuynh hướng mới nhất 
trong các phạm vi hoạt động tương ứng của đời 
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sống chính trị, kinh tế, xã hội... của đất nước. 


Đồng thời, nó cũng là tiền đề giáo dục và kích 
thích tinh thần cách mạng. Phẩm chất này hoàn 
toàn phải được bảo đảm và giữ vững bởi tính 
nguyên tắc của Đảng, bởi tính không khoan 
nhượng với bất kỳ một khuyết điểm nào, dù là 
nhỏ nhất trong công tác; bởi tính đối lập triệt đề 
với tất cả những gì trái với nó là sự mơ hô về 
quan điểm giai câp, lập trường cách mạng, 
quan điểm quần chúng, Sự sa SÚt ý chí chiên 
đầu, sự suy thoái tư tưởng chính trị và nhiệt tình 
cách mạng. Và cuối cùng, phẩm chất đó phải 
được thể hiện bằng hành động thực tế và được 
đánh giá bằng kết quả cụ thê của những hành 
động đó. 

b - Đồng thời, một tiêu chuẩn không kém 
phần quan trọng trong phẩm chất của người 
lãnh đạo, quản lý là nhân cách. 


Điều đó phải được thể hiện trước hết trên 
phương diện tiềm năng trí lực và văn hóa. Đó là 
những hiểu biết đây đủ về chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là trình độ giác ngộ 
chính trị - tư tưởng cao, là niềm tin vững bên 
vào sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh dạy: "Chúng ta phải nâng CaO Sự 
tu dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lê-nin đề dùng 
lập trường, quan điềm, phương pháp chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin mà tông kết những kinh nghiệm 
của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn 
những đặc điểm của nước ta... Như thế là phải 
học tập lý luận, phải nâng cao lý luận chung 
của Đảng, trước hết là của cán bộ cốt cán của 
Đảng"U), 

Đó là trình độ văn hoá tổng hợp rộng lớn đủ 
để nắm vững và làm chủ sự phát triển phức tạp, 
đa dạng của xã hội. Đó cũng là trình độ chuyên 
môn của công tác lãnh đạo, của khoa học. lãnh 
đạo, quản lý, trong đó tiêu chuẩn hàng đầu là 
năng lực khám phá, hiểu biết về con người và 
tâm lý con người, về các phương pháp làm việc 
phù hợp với mọi người, từ đó, xây dựng một tập 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 8, tr 494 
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thể hoạt động có mục tiêu rõ ràng và tiềm lực 
sáng tạo cao. Bác Hồ đã từng dạy: "Lại phải 
biết đoàn kết với những người ngoài Đảng, phải 
biết dựa vào quân chúng, phát huy sức sáng tạo 
của quân chúng lao động... "), 

Sau nữa là, phong cách, bao hàm: tính 
nguyên tắc, sự tinh tế nhạy bén; sự chú ý đến 
mọi người, quan tâm tới những yêu câu cần 
thiết hãng ngày của tập thể và từng cán bộ, bảo 
đâm sức khỏe và khả năng làm việc của họ; 
tính khiêm tốn và thái độ nghiêm khắc đối với 
tất cả những thiếu sót của bản thân mình, song 
cũng phải rất độ lượng với những khuyết điểm 
của câp dưới và quân chúng. v.v.. 


c - Hiền nhiên, trong phẩm chất của người 
lãnh đạo, quản lý không phải chỉ có tiêu chuẩn 
về chính trị - tư tưởng, về nhân cách, mà cần 
phải có phẩm chất công tác. 


Phẩm chất này được biểu hiện sinh động Ở 
khả năng tiếp cận một cách phù hợp các hoàn 
cảnh, tình huống xuất hiện, tìm ra con đường 
ngắn nhất đề đạt tới mục tiêu với hiệu suất cao. 
Dù dưới hình thức này hay hình thức khác, 
thông qua phong cách lanh đạo, quản lý, phẩm 
chất công tác của người lãnh đạo, quản lý phải 
đạt tới và phải được thể hiện cụ thê, sinh động 
bằng uy tín và năng lực tổ chức của họ. 


Uy tín là một điều kiện có tính chất tiêu 
chuẩn của người lãnh đạo, quản lý. Bởi vì, 
không có uy tín thi người lãnh đạo, quản lý 
không thể lãnh đạo được tốt, nếu không nói là 
không thể lãnh đạo, quản lý được gi. Tất cả 
những điều kiện về mặt kinh tế - xã hội là điều 
kiện khách quan đề bảo đảm uy tín thật sự của 
người lãnh đạo, quan lý. Nhưng uy tín cao hay 
thấp, ngoài điều kiện khách quan nói trên, rõ 
ràng còn hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng 
phân đấu, tu dưỡng của chủ quan mỗi người 
lãnh đạo. Có người lầm tưởng người lãnh đạo, 
quân lý giữ chức vụ càng cao, quyền hành càng 
lớn thì Uy tín cũng lớn. Theo ý nghĩa nào đó, có 
thể hiểu mối quan hệ giữa chức vụ và uy tín 
thực chất là môi quan hệ giữa hinh thức và nội 
dung. Thực tế cho thấy, uy tín của người lãnh 
đạo, quản lý phải được hình thành trên cơ sở 


Yạp chí Gộng sản 


của chính phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo 


đức và phâm chất trí tuệ tủa người đó. Đường 


nhiên, để có được uy tín cao, người lãnh đạo 
phải trải qua quá trình phần đấu, tu dưỡng bên 
bị, thường xuyên trên nhiều mặt trong một thời 
gian cần thiết. Có thể nói gọn lại là, uy tín của 
người lãnh đạo, quản lý là kết quả tổng hợp của 
mây mặt sau đây: trước hết, sự gương mẫu toàn 
diện, có lối sông trong sạch, tận tụy hy sinh vì 
tập thể; có tầm hiểu biết rộng lớn, bao gồm 
nhãn quan chính trị, trình độ nhận thức và vôn 
sống: có tinh thần trách nhiệm, có năng lực tổ 
chức, thể hiện ở chỗ hoàn thành và hoàn thành 
xuất nh nhiệm vụ được giao; liên hệ chặt chế 
với đồng nghiệp, quần chúng và cấp dưới... 
Năng lực lãnh đạo, quản lý của cần bộ, như 
V.I. Lê-nin nói, ngoài những điểm cân phải có 
như niềm tin, lòng trung thành, trì thức, kỹ 
năng, kinh nghiệm... cân phải có trình độ 
nghiệp vụ nữa. Điểm sau cùng này là hết sức 
quan trọng, vì không có khả năng am hiểu công 
việc, không thành thạo chuyên môn thì "không 
thể lãnh đạo được. Bởi vì, ngày nay, Đảng 
yêu cầu cán bộ và đẳng viên chẳng những thạo 
vê chính trị, mà còn giỏi về chuyên môn, khôn 
thể lãnh đạo chung chung"®), như Chủ tịch Hô 
Chí Minh chỉ dẫn. Người lãnh đạo, quản lý còn 
phải thống nhất giữa lời nói và việc làm, linh 
hoạt và mềm dẻo, tháo vát, chủ động, đặc biệt 
là cần phải có bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, 
dám chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước 
tập thể trên cơ sở nắm bắt trúng thực tế; tập hợp 
và xử lý kịp thời thông tin, ra những quyết định 
phù hợp. V.I. Lê-nin luận chứng răng, cùng VỚI 
những tố chất cần phải có ở trên, để có được 
một năng lực đạo đức tốt thì người lãnh đạo, 
quản lý cần phải có những "đặc điểm chuyên 
biệt”. Đó là “sự trực giác về tô chức" hay sự 
nhạy bén về tâm lý của người lãnh đạo, quản lý. 
Tức là, người lãnh đạo, quản lý phải biết chọn 
được con đường ngắn nhất, phù hợp nhất để đi 
vào tâm lý mọi người một cách hiệu quả nhất. 


(2), (3) Hồ Chí Minh: Sđd, t 10, tr 313 
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Như vậy, có thể nói rằng, muốn có được 
năng lực tô chức, người lãnh đạo, quản lý phải: 
hiểu biết tâm lý, có óc thực tiễn, có năng lực 
hoạt động độc lập, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ 
về mình, có tài chỉ đạo, đúng đắn trong quan hệ 
giữa mình với những. người thuộc quyên, tranh 
thủ được lòng tin và thiện. cảm của họ, xây 
dựng trong tập thể tinh thần phấn khởi làm 
việc, làm việc có năng suất và hiệu quả cao.. 

d - Cuối cùng, đó là Mu chất £âm lý - 
đạo đức. 

V.J. Lê-nin từng nói, đối với người lãnh đạo, 
quản lý, sự kiên tâm, tính bền bỉ, nhã nhặn, 
tránh bực tức và nóng nảy là những đặc tính hết 
sức cần thiết. Hơn lúc nào hết, đối với người 
lãnh đạo, quản lý lúc này cần phải nhấn mạnh 
thêm tính chín chắn và thận trọng, tự chủ và 
bình tĩnh, giản dị và khiêm tốn... dù trong bất 
cứ tình huông nào. Người lãnh đạo, quản lý còn 
phải có trách nhiệm tự phê bình và phê bình 
đúng lúc và đúng mức, lắng nghe ý kiến người 
khác với thái độ trân trọng, theo dõi và quan 
tâm tới mọi người, luôn luôn tập hợp xung 
quanh mình những người cùng làm việc giỏi, 
luôn luôn niềm nở và lịch thiệp đối với họ, tự 
hào về họ và dĩ nhiên không tự đề cao mình. 
Sau cùng, phải dũng cảm thừa nhận sai lầm, 
khuyết điểm và nhược điểm của mình. 

Trên đây là những nét cơ bản, tiêu biểu nhất 
và cụ thể về phẩm chất của người lãnh đạo, 
quản lý mà mọi cán bộ phải vươn tới. Đó là 
phương hướng yêu cầu về tiêu chuẩn phẩm chất 
của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tỉnh 
hình hiện nay. Toàn bộ phẩm chât đó không 
phải "từ trên trời rơi xuống", không phải là cái 
không thê vươn tới được, mà nó chính là kết 
quả tự rèn luyện, tự tu dưỡng một cách bên bỉ 
và lâu dài của người cán bộ về mọi mặt, kết hợp 
VỚI SỰ ' BIÚp đỡ thường xuyên của tổ chức, của 
tập thể. Xây dựng, rèn luyện cho minh có được 
phâm chất như vậy thật khó, phấn đấu giữ vững 
và không ngừng nâng cao phẩm chất đối 
với mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý lại càng khó 
khăn hơn. C] 


Số 16 (tháng 8 năm 2004) 


Tạp si Cộng sản 


NGÔN NGỮ BIỀÊU CẢM... 
(Tiếp theo trang 34) 


vinh biệt, Bác vẫn thấy cần phải an ủi chúng ta, 
phải xua tan những đám mây thương cảm băng 
chính cái bản lnh yêu đời, ham sông của mình. 
Và quả nhiên Bác đã thành công. Di chúc của 
Người chan chứa tình cảm với dân với nước, tha 
thiết tình người và tình đời, nhưng tuyệt không 
gầy một giọt nhỏ bi lụy. Bằng một chữ xuân, 
Bác muốn nhắc chúng ta nhớ đến một vần thơ 
trào lộng ngày nào, thê hiện một quan điểm nhân 
sinh tuyệt diệu: 

Sáu mươi tuổi vẫn còn xuân chán 

So với ông Bành vẫn thiếu niên 

Cuối cùng là, câu lục bát biến thể ngân lên 
như một điêm sáng trên những rang Di chúc 
"Còn non còn nước còn người...', câu thơ xuất 
hiện bất ngờ nhưng cũng thật tất yếu. Nó là kết 
tỉnh của tư tưởng và tình cảm của Người trong di 
chúc. Nó cũng là sự thể hiện _phong độ, phong 
cách riêng của Bác, không lẫn vào đâu được. 
Thế rồi lòng chúng ta bỗng nhiên dạt dào thương 
nhớ khi sực nghĩ răng mới ngày nào - chưa đầy 
mười lăm năm về trước - Bác cùng Chính phủ 
Trung ương từ giã Việt Bắc trở về Thủ đô, 
ngày ây còn như đang reo vui trong câu thơ của 
Tố Hữu: 


Còn non còn nước còn trời 
Bác Hồ thêm khỏe, cuộc đời càng vui... 
* 


Có thể phân tích nhiều nữa, những chỉ tiết 
đầy xúc động trong ngôn ngữ Di chúc. Dị chúc 
của Bác đã truyền cho chúng ta tình cảm cách 
mạng, lý tưởng cộng sản và quan niệm nhân sinh 
tuyệt vời. 35 năm qua, bản Di chúc lịch sử và 
5 lời thề thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân ta _ 
trước giờ phút vĩnh biệt Người vân còn nguyên 
trong chúng ta những â án tượng và cảm xúc ban 
đầu. Mãi mãi tưởng nhớ Người, hằng năm cứ tới 
sinh nhật Người và ngày Người đi xa, mỗi chúng 
ta lại muôn g1Ở ra, đọc lại một lần nữa, để được 
ứa nước mắt, suy ngẫm những bài học tâm niệm 
ngày ấy. 
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tao đổi 


Phái 
trong quá trình chuyển sang 
nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hột chủ nghĩa 


VŨ ĐÌNH BÁCH “ 


INH tế thị trường là một giai đoạn phát 


triển cao của kinh tế hàng hóa; là 


thành tựu chung của nhân loại. Trong 
lịch sử, chủ nghĩa tư bản là phương thức sản 
xuất đầu tiên biết tô chức nền kinh tế theo mô 
hình kinh tế thị trường và đã đạt được những 
thành công không thê phủ nhận. Thực tê cho 
thấy, chưa có nước nào thành công trong phát 
triên nên kinh tế thị trường lại thiếu khu vực 
kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân như một động 
lực thúc đây sản xuất hàng hóa phát triển trong 
nền kinh tê thị trường. Ngược lại, nền kinh tê 
thị trường chính là môi trường hoạt động và 
phát triển của các thành phân kinh tế, trong đó 
có kinh tế tư nhân. 

Nhìn lại lịch sử kinh tế nước ta từ Cách 
mạng Tháng Tâm đên nay, kinh tê tư nhân 
đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong giai 
đoạn khôi phục kinh tế ở miền Bắc (1955 - 
1957), Đảng và Nhà nước đã chủ trương duy trì 
và phát triên nên kinh tế nhiều thành phân, 
trong đó có kinh tế cá thê, tiểu chủ và tư bản tư 
nhân. Nghị quyết Bộ Chính trị (tháng 9-1954) 
xác định ' phải hết sức coi trọng công tác phục 
hồi công thương nghiệp, làm cho các xi nghiệp 
_ công tư hiện có tiệp tục kinh doanh". Nhờ có 
chính sách đúng đăn đó, kinh tế miền Bắc đã 
khôi phục nhanh chóng..., kinh tế cá thể, tiểu 
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triển hinh tế tư nhân 


YVạp chí Cộng sảm 


chủ và tư bản tư doanh phát 
triển rầm rộ. Năm 1955, công 
nghiệp tư doanh và tiểu thủ 
công nghiệp ở miền Bắc có tới 
5] 68§§ cơ sở với 128 622 
công nhân; năm 1956, tăng lên 
54 985 cơ sở với 161 241 công 
nhân. Trong giai đoạn này, 
thương nghiệp tư nhân chiêm 
tỷ trọng khá cao, tới 71,8% 
tổng mức bán buôn và 79,7% 
tổng mức bán lẻ. 


Năm 1957, trong cơ cầu giá 
trị sản xuất toàn xã hội, kinh tế 
quốc doanh và công ty hợp 

doanh chiêm 17,9%, kinh tế tập thể hợp tác xã 
chiếm 0,2%, kinh tế tư nhân, cá thê chiếm 
T1,9%. Trong giai đoạn 1955 -1960, tốc độ 
tăng GDP ở miễn Bắc nước ta cũng đạt đỉnh 
điểm cao nhất: 10, 1%. Đây là bài học về Sự 
phát huy sức mạnh tông hợp các thành phân 
kinh tê, đặc biệt là phát triển kinh tế tư nhân. 


Từ năm 1958, miền Bắc nước ta chuyên 
sang thời kỳ phát triển kinh tế với mục tiêu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Trong thời gian này, 
quan niệm chủ nghĩa xã hội là công hữu hóa về 
tư liệu sản xuất, là sự thống trị của kinh tế quốc 
doanh và kinh tế tập thê. Vì vậy, Đảng và 
Nhà nước đặt ra nhiệm vụ là phải cơ bản hoàn 
thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp tư bản tư doanh, tiểu thủ công 
nghiệp, những người làm ăn cá thể. 

Hội nghị Trung ương 14, khóa II (tháng 
11-1956) đề ra: Đẩy mạnh công cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm trước mắt là 
đây mạnh công cuộc cải tạo xã. hội chủ nghĩa 
đối với thành phân kinh tế cá thể của nông dân, 
thợ thủ công và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
thanh phân kinh tế tư bản tư doanh, đồng thời, 
phải ra sức phát triên kinh tế quốc doanh. 


* GS, TS, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế 


Quốc dân, Hà Nội 


Số 16 (tháng 8 năm 2004) 


- rao đổi 


Với chủ trương như vậy, đã đưa đến một số 
tình hình sau đây: 

+ Các xí nghiệp tư bản tư nhân bị cải tạo 
dưới hai hình thức công ty hợp doanh đối với tư 
bản lớn và hợp tác xã đối với tư sản nhỏ. Theo 
số liệu thống kê, trong những năm 1958 - 1960, 
ở miền Bắc đã cải tạo 2 135 xí nghiệp với 
15 500 công nhân làm thuê. Như vậy, có thể 
nói thành phần kinh tế tư bản tư nhân lúc đó ở 
miền Bắc đã bị xóa bỏ hoàn toàn. 


+ Đối với kinh tế tiểu nông, cá thể, tiểu chủ 
thì vận động đưa vào làm ä án tập thể dưới hình 
thức như: hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, sản 
xuất tiểu, thủ công nghiệp và tổ hợp tác mua 
bán... 

Tình hình trên làm cho kinh tế tư nhân 
không được tôn trọng về mặt xã hội. Một tâm 
lý xã hội đã được hình thành ở Việt Nam lúc 
bấy giờ là khinh ghét nhũng người làm kinh tế 
tư nhân. Luật pháp không bảo đảm cho tư nhân 
quyền tự do kinh doanh, tự do lập nghiệp. 

Mặc dù vậy, kinh tế tư nhân vẫn tồn tại và 
có những đóng góp quan trọng vào nên kinh tế 
quốc dân. Kế hoạch 5Š năm q26 - 1980), chủ 
trương tiếp tục công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với những người sản xuất nhỏ ở miền 
Bắc và triển khai mạnh mẽ ở miền Nam, nhưng 
trong công nghiệp vẫn có trên 60 vạn người sản 
xuất cá thể, chiếm 20% tổng số lao động ngành 
công nghiệp và tạo ra khoảng 15% giá trị sản 
lượng toàn ngành. Số người kinh doanh thương 
nghiệp trong những năm này ở mức 60 vạn. 
Trong nông nghiệp, hộ nông dân là xã viên hợp 
tác xã nông nghiệp thu nhập từ kinh tế tập thể 
thường chỉ chiếm 30 - 40%, kinh tế phụ gia 
đình - thực chất là kinh tế tư nhân chiêm 60 - 
70%. 


Thực tế cho thấy sự tôn tại của kinh tẾ tư 
nhân là một yêu câu khách quan. Nhà nước 
không chỉ thừa nhận r mà còn phải biết khai thác 
những tiềm năng của nó VàoO mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh. Sự phát triển kinh tế tư nhân từng 
bước biến đổi theo tư duy lý luận của Đảng, 
được thể hiện qua các kỳ Đại hội: 


Số 16 (tháng 8 năm 2064) 


Yạp chí Gộng sản 


Với tư duy đổi mới, Đại hội VI của Đảng đã 
xác định cải tạo xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ 
thường xuyên, liên tục trong suốt thời kỳ quá 
độ với những hình thức và bước đi thích hợp. 
Do vậy, cần có chính sách SỬ dụng và cải tạo 
đúng đắn các thành phần kinh tế, coi đó là giải 
pháp có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm giải 
phóng mọi năng lực sản xuất và khai thác mọi 
tiềm năng của đất nước. Trong thời kỳ quá độ, 
kinh tế xã hội chủ nghĩa bao gồm: kinh tế quốc 
doanh, kinh tẾ tập thể và kinh tế phụ gia đình; 
các thành phân kinh tế khác bao gồm: kinh tế 
tiểu sản xuât hàng hóa, kinh tế tư bản chủ 
nghĩa, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế tự 
nhiên, tự cung tự câp. 

Đại hội VI của Đảng khẳng định Sự nhất 
quán trong việc phát, triên nên kinh. tế nhiều 
thành phần và bao gồm: kinh tế quốc doanh, 
kinh tê tập thể, kinh tế cá thể và tiêu chủ, kinh 
tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước. Đại 
hội còn xác định rõ hơn quan điểm của Đảng 
đối với kinh tế tư nhân là, kinh tế cá thể và kinh 
tế tư bản tư nhân được khuyến khích và phất 
triển, không hạn chế VIỆC mở rộng kinh doanh 
và có thể áp dụng nhiều hình thức liên doanh 
với các doanh nghiệp khác trong các ngành 
nghề mà Nhà nước và pháp luật không cắm. 


Đại hội VIHI của Đảng đã làm rõ thêm quan 
điểm đối với phát triển kinh tế tư nhân là, kinh 
tế tư nhân được phát triển, đặc biệt trong Ĩnh 
vực sản xuất, theo sự quản lý, hướng, dẫn của 
Nhà nước, trong đó kinh tế cá thê và tiểu chủ có 
phạm vì hoạt động tương đối mở rộng U những 
nơi chưa có điều kiện tô chức kinh tế tập thê, 
hướng dẫn tư bản tư nhân phát - triển theo con 
đường tư bản nhà nước dưới nhiều hình thức. 

Đại hội IX của Đảng tiếp tục khẳng định: 
“Thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền 
kinh tế nhiều thành phân. Các thành phần kinh 
tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận cầu 
thành quan trọng của nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa", Đối với kinh 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ [X, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 95 - 96 
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(X{giiêm eứu - rao đổi 


tế tư nhân, Đại hội xác định: “Kinh tế cá thể, 
tiểu chủ cả ở nông thôn và thành thị có vị trí 
quan trọng lâu dài. Nhà nước tạo điều kiện và 
giúp đỡ đê phát triển... Khuyến khích phát triên 
kinh tế tư bản tư nhân rộng rãi trong những 
ngành nghệ sản xuất, kinh doanh mà pháp luật 
không câm. Tạo môi trường kinh doanh thuận 
lợi về chính sách, pháp lý để kinh tế tư bản tư 
nhân phát triển trên những định hướng ưu tiên 
của Nhà nước... Xây dựng quan hệ tốt giữa chủ 
doanh nghiệp và người lao động"), 


Quán triệt quan điểm của Đại hội IX, Hội 
nghị Trung ương 5 (khóa IX) khi bàn vấn đề 
tiếp tục đối mới cơ chế, chính sách, khuyến 
khích và tạo điều kiện phát triên kinh tế tư nhân 
(tháng 3-2002), chỉ rõ: Phát triển kinh tế tư 
nhân ở những ngành, những lĩnh vực mà luật 
pháp không cấm, đồng thời chú trọng nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động 
của kinh tê tư nhân, bảo đảm định hướng xã hội 
chủ nghĩa của nên kinh tế nhằm đáp ứng tốt 
hơn các yêu cầu của hội nhập kinh tế quôc tế và 
sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 


Cùng với quá trình đối mới tư duy, đặc biệt 
là trong thời kỳ đối mới, Nhà nước đã ban hành 
nhiều chính sách, biện pháp để phát triển kinh 
tế tư nhân. Vì vậy, kinh tê tư nhân (bao gồm 
kinh doanh cá thể, tiểu chủ và tư bản tư nhân 
hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể 
và các loại hình doanh nghiệp của tư nhân như 
doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu 
hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh) đã 
phát triển nhanh, thu hút đông đảo các tầng lớp 
dân cư tham gÌA., Trong giai đoạn 1990 - 1995, 
kinh tế cá thể, tiêu chủ trong lĩnh vực phi nông 
nghiệp tăng rất nhanh: Nếu năm 1990 mới có 
khoảng 800 000 cơ sở kinh tế cá thể tiểu chủ thị 
đến năm 1995 lên tới khoảng 2 triệu cơ sở; tốc 
độ tăng bình quân khoảng 20%/năm. Giai đoạn 
1996 - 2000, số hộ kinh doanh cá thể tăng chậm 
hơn nhưng vần giữ ở mức tăng bình quân là 
6%/năm. 


Ở nông thôn, VỚI VIỆC thực hiện chủ trương 
Ø1aO ruộng đất ôn định cho nông dân, hộ nông 
dân trở thành đơn vị kinh tế tự chủ. Về thực 
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chất, đó là kinh tế cá thể hoặc kinh tế tiểu chủ. 
Hiện nay, ở nước ta, có gần 12 triệu hộ nông 
dân. Khu vực kinh tế tư nhân đã góp phần đáng 
kể vào thành tựu nổi bật trong linh vực nông 
nghiệp những năm qua. Từ một nước phải nhập 
khẩu hằng năm gần Ì triệu tấn lương thực (vào 
hai thập ký trước) trở thành nước xuât khẩu gạo 
đứng hàng thứ hai trên thế giới. Những năm 
gần đây, ở ở nông thôn đã xuất hiện mô hình kinh 
tế mới, đó là kinh tế trang trại. Hiện nay, cả 
nước có khoảng 113 000 trang trại. 

Cùng với kinh tế cá thể, tiểu chủ, các doanh 
nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và 
công ty cổ phần có sự phát triển rất nhanh: Từ 
132 doanh nghiệp (năm 1991) lên đến 70 000 
doanh nghiệp (năm 2001). Đáng chú ý là, từ 
năm 2000 trở lại đây, sô lượng doanh nghiệp 
đăng ký đã tăng lên gâp nhiêu lân, lớn hơn tông 
sô doanh nghiệp 6 năm trước đó cộng lại. Thực 
tế đó cho thấy, tiềm năng phát triên khu vực 
này rất lớn. 


Trong cơ cấu các loại hinh doanh nghiệp đã 
đăng ký kinh doanh, số lượng doanh nghiệp tư 
nhân chiếm tỷ trọng lớn nhất: 58,76%; công ty 
trách nhiệm hữu hạn: 38,68%, còn lại là công 
ty cô phần và hợp doanh. Qua số liệu thống kê, 
khu vực kinh tế tư nhân nói chung và doanh 
nghiệp tư nhân nói riêng hoạt động mạnh trong 
lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Số doanh nghiệp 
kinh doanh thương mại và dịch vụ chiếm 
59,34%, còn lại là các ngành khác như xây 
dựng, giao thông vận tải... chiếm tỷ trọng 
17,03%. Trong thương nghiệp, kinh tế tư nhân 
đang làm chủ nhiều ngành hàng, nhất là công 
nghệ phẩm, lương thực thực phâm, dịch vụ cá 
nhân..., đang thay thế nhiều linh vực trước đây 
do thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã 
đàm nhận. Trong tông mức lưu chuyển hàng 
hóa bản lẻ xã hội, nêu năm 1990, kinh tẾ tư 
nhân chiếm tỷ trọng 69,9%, đến năm 1998 tăng 
lên 78% thì đến năm 2002 tăng lên 80%; tươn 
ứng, tỷ trọng của kinh tế quôc doanh và tập thê 
giảm từ 30,1% xuống 22% và 20%. 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr 98 - 99 
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Quy mô của các doanh nghiệp thuộc khu 
vực kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay chủ yếu 
là nhỏ và vừa. Số doanh nghiệp lớn còn rất 
hiếm. Trong lĩnh vực phi nông nghiệp, số 
doanh nghiệp có dưới 200 lao động chiếm 
97,7%, sô doanh nghiệp có vốn thực tế sử dụng 
dưới 10 tỉ đồng chiếm 94,9%. 


Nhìn một cách khách quan, trong quá trình. 


đối mới chuyển sang nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội. chủ nghĩa, kinh tẾ tư nhân đã 
góp phân đẳng kể vào phát triển kinh tẾ, huy 
động các nguồn lực xã hội cho sản xuất kinh 
doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống 
nhân dân, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà 
nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 


Thời gian qua, khu vực kinh tế tư nhân ở 
nước ta đã đóng vai trò tích cực và có hiệu quả 
đối với giải quyết việc làm. Theo thống kê năm 
2000, trên lĩnh vực phi nông nghiệp, có hơn 4,6 
triệu người làm việc trong khu vực kinh tế tư 
nhân. Trong đó, sô người làm việc trong các 
doanh nghiệp, công ty, chiếm khoảng 18%; khu 
vực kinh doanh cá thể, tiểu chủ chiêm khoảng 
82%. So với tổng lao động toàn xã hội thì khu 
vực này chiếm 12%, và chiếm gần 70% lực 
lượng lao động xã hội trong khu vực phi nông 
nghiệp. Trong giai đoạn 1996 - 2000, nếu tốc 
độ tăng lao động bình quân trong các hộ kinh 
doanh cá thê, tiêu chủ là 2,01%/năm thì trong 
các doanh nghiệp và công ty tư nhân là 
J4, 15%/năm. Hiện nay, ở nước ta, lực lượng 
lao động bổ sung hằng năm khoảng 1,4 triệu 
người. Số lao động đôi dư từ các cơ quan, 
doanh nghiệp nhà nước do tinh giảm biên chế 
và sắp xếp lại doanh nghiệp khá lớn, khoảng 
gần Ì triệu người. Do đó, việc thu hút đáng kê 
lực lượng lao động của khu vực kinh tế tư nhân 
trong thời gian qua có một ý nghĩa cực kỳ quan 
trọng trong giải quyết việc làm. 

Từ năm 1996 trở lại đây, tỷ trọng, GDP của 
khu vực kinh tế tư nhân giữ ở mức 327% - 
khoảng 1/3 GDP toàn quốc. Khu vực kinh tế tư 
nhân có ưu thế là suất đầu. tư thấp, dễ chuyển 
đối phương hướng sản xuất cho phù hợp với 
nhu câu thị trường... Vì vậy, tốc độ tăng trưởng 
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của khu vực kinh tế tư nhân khá ổn định. Giai 
đoạn 1996 - 2000, tốc độ tăng trưởng bình quân 
hằng năm của khu vực kinh tế tư nhân là 7,2%, 
trong đó doanh nghiệp tư nhân 8,5%, công ty 
trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần 6,1%; 
kinh doanh cá thể, tiểu chủ: 7,2%. Năm 2002, 
tốc độ tăng trưởng chung cả nước đạt 7% thì 
khu vực kinh tẾ tư nhân trong, nước tăng 19%. 
Khu vực kinh tế tư nhân còn góp phần làm tăng 
nguồn thu cho ngân sách nhà nước, góp phần 
giải quyết nhiều vấn đề kinh tế - xã hội. 


Sự hinh thành và phát triển khu vực kinh tế 
tư nhân đã tạo nên không khí cạnh tranh giữa 
các chủ thể sản xuất, kinh doanh trong nền kinh 
tế thị trường định 'hướng xã hội chủ nghĩa ngày 
càng sôi động và quyêt liệt. Nó buộc doanh 
nghiệp nhà nước cũng phải đối mới để cạnh 
tranh, tạo nên động lực mới trong nên kinh tế, 
làm cho kinh tế thị trường ngày càng thể hiện 
rõ hơn. 

Bên cạnh những kết quả nêu trên, khu vực 
kinh tế tư nhân ở nước ta,còn nhiều hạn chế: 


Thứ nhất: Phân lớn các cơ sở của khu vực 
kinh tế tư nhân có quy mô nhỏ, năng lực cạnh 
tranh hạn chế. 


Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân 
có số vốn hoạt động binh quân thấp. Thiếu vốn 
để sản xuất và mở rộng sản xuất là hiện tượng 
phổ biến và được coi là một trong những cản 
trở lớn nhất của khu vực kinh tế tư nhân. Đa số 
các cơ. sở sản xuất thuộc khu vực kinh tế tư 
nhân đều sử dụng máy móc, thiết bị lạc hậu tới 
hai, ba thế hệ. Số doanh nghiệp được trang bị 
máy móc, thiết bị hiện đại chưa nhiêu, chỉ có 
khoảng 24% số doanh nghiệp tư nhân và 25% 
sô công ty trách nhiệm hữu hạn đủ sức đầu tư 
mua săm thiết bị hiện đại. Lao động trong khu 
vực kinh tế tư nhân ít được đào tạo, trình độ văn 
hóa và kỹ năng thấp, chủ yếu là lao động phổ 
thông. Qua số liệu điều tra cho thấy trong khu 
vực này chỉ có 5,13% số lao động có trình độ 
đại học, khoảng 48,4% số chủ doanh nghiệp 
không có bằng cấp chuyên môn, Tiêng các CƠ 
sở kinh tế cá thể và tiểu chủ chỉ có 0,5% số lao 
động có trình độ cao đẳng và đại học. 
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Thứ hai: Th/ trường tiêu thụ sản phâm đang 
là trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế tư 
nhân. 


Số lượng cơ sở kinh tế tư nhân tiếp cận được 
với thị trường thế giới còn rất ít, nên môi 
trường, kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân 
chủ yêu là thị trường nội địa trong khi thị 
trường nội địa lại phát triển yếu, một phần do 
sức mua dân cư thấp, phần khác do khả năng 
quản lý thị trường yêu, hàng lậu tràn lan chiếm 
lĩnh thị trường. 

Thứ ba: Chính sách đối với kinh tế tư nhân, 
đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, còn chưa 
thông thoáng. 

Hệ thống ngân hàng thường đặt ra những 
điều kiện đôi với doanh nghiệp tư nhân khi tiếp 
cận với nguồn vốn của ngân hàng. Nhà nước 
vẫn chưa có một chính sách CỤ thể về giải quyết 
mặt bằng các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 


Quan niệm xã hội đối với khu ! VỰC kinh tế tư 
nhân chưa có sự đổi mới kịp thời; vẫn còn định 
kiến, mặc cảm, vẫn coi kinh tế tư nhân gắn liền 
với những tiêu cực như bóc lột, tự phát... sợ đẩy 
mạnh khu vực kinh tế này sẽ dẫn đến chệch 
hướng. Những quan niệm trên ảnh hưởng 
không nhỏ đến việc huy động các nguôn vôn 
của khu vực kinh tế tư nhân cho đâu tư sản 
xuất, kinh doanh. 


Khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta mới Ở 
trình độ thấp của sự phát triển. Tính riêng rẽ, cá 
nhân của môi doanh nghiệp đang là phô biến, 
tính liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh 
còn thấp nên chưa tạo được sức mạnh chung và 
phát huy. lợi thế của từng cơ sở. Hơn nữa, tính 
tự phát và các mặt tiêu cực của khu vực kinh tế 
tư nhân đã gây không ít khó khăn đối với công 
tác quản lý của Nhà nước. Tình trạng chấp 
hành không nghiêm chính luật pháp trong lĩnh 
vực kinh doanh còn phổ biến. Nhiều doanh 
nghiệp chưa thực hiện đây đủ chế độ sổ sách kế 
toán, hóa đơn, chứng từ và kê khai nộp thuế. 
Không ít doanh nghiệp đã cố ý dùng nhiều loại 
sô sách kết toán: một cho chủ doanh nghiệp, 
một để tính thuế và một cho ngân hàng. Y thức 
chấp hành nghĩa vụ thuế chưa cao, sử dụng 
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nhiều thủ đoạn trong việc trốn lậu thuế như: 
bán hàng không xuất hóa đơn, làm hóa đơn giả, 
ghi giá trên hóa đơn thấp hơn nhiều so với số 
tiền thực thu, v.v.. Thậm chí, có doanh nghiệp 
còn lập hô sơ xin hoàn thuế khống để chiếm 
đoạt tiên của Nhà nước. Số thuế thu được chưa 
tương xứng với tốc độ tăng trưởng của khu vực 
kinh tế này. Tình trạng thất thu thuế còn khá 
cao, ước khoảng 30% ở các doanh nghiệp lớn, 

còn doanh nghiệp nhỏ thì tỷ lệ này cao hơn. Đa 
số doanh nghiệp kinh doanh không đúng mặt 
hàng đã đăng ký. Tình trạng làm hàng nhái, 
hàng giả, vi phạm bản quyền sở hữu công 
nghiệp, cạnh tranh không lành mạnh, gian lận 
thương mại còn khá phô biến. Những hành vi 
này đã làm giảm lòng tin của người tiêu dùng 
đối với khu vực kinh tế tư nhân. Quyên lợi của 
người lao động trong các khu vực kinh tẾ tư 
nhân chưa được các chủ doanh nghiệp thực 
hiện nghiêm túc. Chính phủ đã có quy định 
mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, kết quả điều tra mẫu doanh nghiệp 
vê tiền lương và việc làm năm 2001 cho thấy, 
vẫn còn 0,2% số. doanh nghiệp tư nhân trả 
lương dưới mức tối thiêu. Chính phủ cũng đã 
quy định các doanh nghiệp phải nộp 15% quỹ 
lương vào Quỹ Bảo hiểm xã hội cho người lao 
động. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách bảo 
hiểm xã hội ở khu VỰC kinh tế tư nhân còn 
không ít những thiếu sót. Ở Hà Nội, từ 
năm 1997 đến năm 2002, binh quân chỉ có 7% 
số đơn vị kinh tế tư nhân tham gia đóng bảo 
hiêm xã hội. 


Qua gần 18 năm thực hiện công cuộc đôi 
mới, khu vực kinh. tế tư nhân đóng một vai trò 
quan trọng trong nên kinh tế quôc dân. Điều đó 
khẳng định sự đúng đắn về chủ trương phát 
triên nền kinh tế nhiêu thành phần của Đảng và 
Nhà nước ta. Tuy nhiên, từ những mặt được và 
chưa được của khu vực kinh tế này, cần có sự 
tiếp tục đôi mới nhận thức và có những chính 
sách hữu hiệu hơn để phát huy mạnh mẽ vai trò 
của kinh tế tư nhân, làm cho nó thực SỰ là bộ 
phận cầu thành quan trọng của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. C) 
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ÔNG nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát 
triên lực lượng sản xuât, chuyên từ sản 


xuất nhỏ lên sản xuất lớn là vấn đề có 
tính quy luật. Để đạt được mục tiêu này, mỗi 
nước tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh cụ 
thể mà có con đường và giải pháp thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo những cách 
thức rêng. 

Nước ta thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trong bối cảnh nền kinh tế thế giới ở 
vào giai đoạn 
toàn cầu hóa 
vàhậu công 
nghiệp. Những 
thành tựu phát 
triển vượt bậc 
của khoa học - š | 
công nghệ và .... 
cách mạng tin : 
học đã làm cho 
tất cả các quốc 
gia không thể 
đứng ngoài Xu 
thế quốc tế hóa. 
Mỗi sản phẩm 
được sản xuất ra 
trên thị trường không còn là sản phẩm thuần túy 
riêng của mỗi nước mà là sự kết tỉnh chung của 
những giá trị mang tính nhân loại. Do vậy, liên 
kết kinh tế và chủ động tham gia vào quá trình 
phân công lao động quốc tế là một lợi thế cần 
triệt để khai thác. Hoàn cảnh ấy đã đem đến 
cho Việt Nam những cơ hội to lớn, nhưng đồng 
thời cũng đặt chúng ta trước những thách thức 
không nhỏ. 

Để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa phù hợp với xu thế của thời đại, Đảng ta 
đã lựa chọn phương thức phát triển các khu công 
nghiệp, khu chế xuất. Đó chính là giải pháp tập 
trung hóa sản xuất để đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa; giúp các nhà doanh nghiệp 
tiết kiệm trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, 
tiện lợi trong việc tô tổ chức quản lý, bảo vệ tốt 
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môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, 
giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao 
khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 

Thời gian qua, các khu công nghiệp, khu chế 
xuất đang là những nơi tiếp nhận và ứng dụng có 
hiệu quả những thành tựu phát triển của khoa 
học - công nghệ, kinh nghiệm và trình độ tổ 
chức quản lý của quốc tế vào quá trình sản xuất. 
Chỉ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, các 
nhà đầu tư mới được hưởng một số chính sách 

ưu đãi, có đủ 
—==——————————— điều kiện để 
phát huy mọi lợi 
thế. Thực tiễn 
cho thấy, việc 
tiếp nhận những 
thành tựu khoa 
học - công nghệ 
trong các khu 
công nghiệp, 
khu chế xuất có 
nhiều ưu thế hơn 
hắn so với các 
đơn vị sản xuất, 
— kinh doanh ở 
ngoài khu công 
nghiệp, khu chế xuất. Bằng cách này, các khu 
công nghiệp, khu chế xuất đang tạo ra cho đất 
nước nhiều sản phẩm xuất khẩu, có chất lượng 
cao thay thế hàng nhập khẩu, tạo ra thế và lực 
mới cho nền kinh tế. 

Khu công nghiệp, khu chế xuất là môi trường 
tốt nhất để đào tạo nguôn nhân lực phục vụ lâu 
dài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Do á ập lực phải sản xuất ra các mặt hàng đủ 
tiêu chuẩn xuất khâu, các nhà đầu tư buộc phải 
cùng với chúng ta quan tâm đến việc nâng cao 
chất lượng đội ngũ những người lao động, nâng 
cao trình độ chuyên môn và năng lực thực hành 
cho những người trực tiếp sản xuất và quản lý. 
Vì thế, các khu công nghiệp, khu chế xuất đang 
là nơi mà ở đó, người lao động có cơ hội để 
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tiếp thu tốt nhất công nghệ sản xuất hiện đại, 
công nghệ quản trị tiên tiến. Ở đó, họ biết cần 
phải tự giác tham gia vào quá trình đào tạo và tự 
đào tạo lại để luôn luôn thích ứng với yêu cầu 
phát triển của mỗi doanh nghiệp. Có thể nói, 
nhìn vào kinh nghiệm của các nước và qua thực 
tiễn Việt Nam, chúng ta nhận thấy, nơi có nhiều 
thuận lợi đề đào tạo nguôn nhân lực mới có chất 


lượng cao và tốt là các khu công nghiệp, khu chế ' 


xuất. Đây chính là động lực góp phần thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Nhìn tổng thể, phát triển các khu công 
nghiệp, khu chế xuất chính là quá trình thực 
hiện phân công lại lao động xã hội ở một trình 
độ cao hơn, nhằm cơ cấu lại nền kinh tế theo 
hướng tập trung khai thác tốt nhất mọi nguồn lực 
và những lợi thế hiện có, nâng cao sức cạnh 
tranh và đây nhanh tốc độ phát triên chung của 
nền kinh tế; chính là bước thể hiện tối ưu ý tưởng 
"đi tắt, đi đón đầu" trong thời đại ngày nay. 

Như vậy, xét trên mọi khía cạnh, các khu 
công nghiệp, khu chế xuất đang ngày càng tỏ rõ 
ưu thế không thể thay thế trên con đường công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với VIỆC góp 
phân tạo ra một lượng hàng hóa xuất khẩu và 
tiêu dùng có giá trị kinh tế cao, giải quyết việc 
làm cho một bộ phận không nhỏ những người 
lao động ở khấp mọi miền đất nước, nhất là lao 
động phổ thông ở các vùng nông thôn, vùng sâu 
vùng xa; nâng cao kim ngạch xuất khẩu và thu 
nhập quốc dân, ổn định đời sống kinh tế - xã 
hội... thì khu công nghiệp, khu chế xuất còn là 
nơi góp phần tạo ra động lực cho quá trình tiếp 
thu công nghệ, chuyển dịch cơ cấu và phân công 
lại lao động trên phạm vi toàn xã hội, phù hợp 
với xu thế hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Ngoài 
ra, thông qua phát triển các khu công nghiệp, 
khu chế xuất mà một hệ thống kết cấu hạ tầng 
mới cả về kinh tế và xã hội đã nhanh chóng được 
hình thành. Kết cầu hạ tầng về kinh tế - kỹ thuật 
đã tác động quyết định đến quá trình hình thành 
và phát triển kết cầu hạ tầng xã hội. Và cùng với 
quá trình phát triển các khu công nghiệp, khu 
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chế xuất là đời sống văn hóa và tỉnh thần của 
nhân dân cũng được nâng cao. Nói tóm lại, cái 
được đáng nói hơn cả là, chúng ta sẽ có được 
một thế hệ những người lao động mới, bản lĩnh, 
năng động, nhạy cảm và đầy sáng tạo. Họ là lực 
lượng đi tiên phong trong việc phát triển những 
ngành khoa học - công nghệ cao, những ngành 


.kinh tế mũi nhọn, ứng dụng phương thức quản lý 
mới theo chuẩn quốc t, tạo thế chủ động cho đất 


nước hội nhập kinh tế quốc tế. 

Tuy nhiên, sau nhiều năm phát triển, bên 
cạnh những mặt mạnh, mặt tích cực là cơ bản, thì 
các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng đã bộc 
lộ một số khiếm khuyết. Vì vậy, cần có sự đánh 
giá thật khách quan và công bằng các mặt mạnh 
và yếu của các khu công nghiệp, khu chế xuất 
trong thời gian qua. 

1 - Về mặt nhận thức, ai cũng thấy rất rõ vị 
trí, vai trò to lớn của các khu công nghiệp, khu 
chế xuất đối với quá trinh thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, ở các cấp độ khác 
nhau, không phải tất cả các bộ, ban, ngành đều 
có quan điểm đồng thuận trong việc hỗ trợ thúc 
đầy quá trình phát triển các khu công nghiệp, 
khu chế xuất. Một trong những nguyên nhân là, 
chúng ta đang rất thiếu một cơ chế chung thống 
nhất, một mặt bằng quy hoạch tổng thể cùng một 
hệ thống chính sách đồng bộ cho sự phát triển 
các khu chế xuất, khu công nghiệp. Hiện nay, 
gần như hầu hết các tỉnh, thành phố đều có khu 
công nghiệp, khu chế xuất. Xét về yêu cầu phát 
triển của từng địa phương, điều này là hợp lý và 
công bằng. Nhưng đó là sự hợp lý và công bằng 
theo lối tư duy truyền thống. Trên phạm vi cả 
nước, không nhất thiết tỉnh, thành phố nào cũng 
phải có các khu công nghiệp, khu chế xuất. Chỉ 
có tùy thuộc vào vị trí địa lý và những lợi thế của 
từng địa phương mà quy hoạch khu công nghiệp, 
khu chế xuất hoặc vùng, cụm vùng công nghiệp, 
vùng chế xuất mới giảm được chỉ phí xây đựng 
kết cấu hạ tầng, khai thác được lợi thế của các 
doanh nghiệp cùng nhóm ngành, đồng thời sử 
dụng có hiệu quả các tiện ích phục vụ khác 
ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất. Rõ ràng, 
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đã đến lúc cần phải có một quan điểm chung 
thống nhất về quy hoạch, về hệ thống chính 
sách, cơ chế cho tất cả các khu công nghiệp, khu 
chế xuất. 

2 - Một vấn đề cấp bách khác cũng đang 
được đặt ra, đó là đổi mới công tác quản lý các 
khu công nghiệp, khu chế xuất. Để hấp dẫn và 
tạo sự thông thoáng cho các nhà đầu tư, Nhà 
nước cần phải đổi mới cơ chế theo hướng trao 
thêm các quyền hạn cho Ban Quản lý các khu 
công nghiệp, khu chế xuất. Kinh nghiệm cho 
thấy, để thực sự phát huy hiệu quả của các khu 
công nghiệp, khu chế xuất, Nhà nước chỉ nên 
thực hiện khâu quản lý ở lĩnh vực lập kế hoạch, 
quy hoạch chung; cải cách thủ tục hành chính, 
ban hành các chế độ chính sách và kiểm tra giám 
sát quá trình tổ chức thực hiện, không nhất thiết 
phải can thiệp sâu và cụ thể vào hoạt động của 
từng khu công nghiệp, khu chế xuất. Nhiều 
chính sách ban hành trong thời gian qua cũng 
chưa thật cởi mở và chưa thông thoáng đã hạn 
chế vai trò quản lý của lãnh đạo các khu công 
nghiệp, khu chế xuất. 

3- Việc phát triển các khu công nghiệp, khu 
chế xuất thời gian qua cũng đang Bắp trở ngại 
không thuộc thầm quyền giải quyết của các ban 
quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất là chính 
sách đền bù giải tỏa mặt bằng. Do chưa có hệ 
thống quan điềm chỉ đạo chung thống nhất, chưa 
có chính sách định giá thích hợp, đặc biệt là 
chưa phân cấp giao quyền chủ động cho từng địa 
phương, từng Ban Quản lý các khu công nghiệp, 
khu chế xuất... nên thời gian qua, công tác đèn 
bù giải tỏa mặt bằng còn gặp nhiều trở ngại. Từ 
chỗ thiếu nhất quán và đồng bộ, chúng ta đã để 
đất đai - nguôn tài sản vô giá của xã hội thuộc 
quyền sở hữu của toàn dân - cho nhiều kẻ cơ hội 
và các phần tử đầu cơ trục lợi, cản trở công tác 
quy hoạch giải tỏa, xâm phạm đến lợi ích chung. 
Do vậy, đã đến lúc cần mạnh dạn đổi mới cơ 
chế, quản lý và chính sách về đất đai phù hợp 
với yêu cầu phát triển các khu công nghiệp, khu 
chế xuất. 
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4 - Nhà nước cần có những chính sách đột 
phá trong khâu xúc tiến đầu tư và kinh doanh bất 
động sản trong các khu công nghiệp, khu chế 
xuất. Nhiều nước xung quanh chúng ta, do có cơ 
chế thưởng rất thỏa đáng cho khâu vận động xúc 
tiến đầu tư nên đã thu hút được rất nhiều nhà đầu 
tư, tập trung nguồn vốn về cho đất nước họ. Trên 
thực tế, những năm qua, chúng ta đã phát triển 
kinh doanh rất hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng 
các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tuy nhiên, 
do chỉ thuần túy kinh doanh kết cấu hạ tầng, các 
nhà đầu tư thường quan tâm nhiều đến việc lấp 
đầy khu công nghiệp, khu chế xuất hơn là quan 
tâm đến giá trị đầu tư vào các khu công nghiệp, 
khu chế xuất. Xét về toàn cục, giá trị đầu tư thấp 
không mang lại ưu thế cho nền kinh tế. 

5 - Trong khi tập trung đầu tư phát triển các 
khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng nên tính 
đến sự cân đối giữa phát triển khu công nghiệp, 
khu chế xuất với việc hình thành và phát triển 
các trung tâm thương mại, dịch vụ khoa học - 
công nghệ, tài chính, ngân hàng, du lịch. Một số 
ý kiến cho rằng, không nên tập trung đầu tư phát 
triên khu công nghiệp, khu chế xuất ở hai thành 
phố lớn của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ 
Chí Minh, ở đây, nên dành riêng sự ưu tiên nhằm 
phát triển dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
các trung tâm thương mại, các ngành du lịch, 
công nghệ thông tin, tài chính, văn hóa - nghệ 
thuật, báo chí... Đó là những ngành kinh tế có 
thu nhập cao, phù hợp với xu thế phát triển của 
các đô thị hiện đại, tạo ra động lực để phát triển 
các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tính chỉnh 
thê và sự phân bố hợp lý của quy hoạch phát 
triên theo ngành, vùng và sự liên kết giữa chúng 
là rất cần thiết cho vấn đề chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế và phân công lao động xã hội. 

6 - Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực phục vụ 
các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng là vấn 
đề cần được quan tâm. Thực tiễn của quá trình 
phát triển đã chỉ rõ sự bất cập trong đào tạo 
nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
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hóa, hiện đại hóa nói chung, phát triển khu công 
nghiệp, khu chế xuất nói riêng. Đang có nghịch 
lý là xã hội khủng hoảng thừa lao động, nhưng 
các doanh nghiệp lại đang thiếu nguồn nhân lực 
trảm trọng, do chúng ta đào tạo nhưng không 
tính đến nhu cầu sử dụng thực tế của các nhà 
doanh nghiệp. Kết quả là, những ngành nghề mà 
các doanh nghiệp đang cần chúng ta lại không 
tập trung đào tạo để đáp ứng. 

7 - Ô nhiễm môi trường cũng đang là vấn đề 
nổi cộm trong tất cả các khu công nghiệp, khu 
chế xuất. Nếu mỗi địa phương đều có khu công 
nghiệp, khu chế xuất thì vấn đề ô nhiễm môi 
trường và xử lý nguồn chất thải xét trên toàn Cục 
sẽ là một thách thức lớn đối với cả nước. Ô 
nhiễm đang hủy diệt môi trường sinh thái, gây 
ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống. Trong 
quy hoạch các khu công nghiệp chúng ta vừa 
thiếu những chính sách cụ thể, vừa không kiên 
quyết và chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề 
chống ô nhiễm và xử lý chất thải công nghiệp. 

8 - Chính sách hỗ trợ vốn và đầu tư khoa 
học - công nghệ để phát triển các khu công 
nghiệp, khu chế xuất cũng cần được nhìn nhận 
lại một cách nghiêm túc. Nếu thừa nhận rằng, 
khu công nghiệp, khu chế xuất là đòn bẩy thúc 
đẩy quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, thì vốn và khoa học - công nghệ chính 
là động lực cho phát triển khu công nghiệp, khu 
chế xuất. Điều đáng lo ngại hơn cả là, trong lúc 
các nước quanh chúng ta đang có những chính 
sách rất thỏa đáng để tập trung nguồn vốn và đầu 
tư cho khoa học công nghệ đáp ứng nhu câu phát 
triển ngày càng cao của các khu công nghiệp, 
khu chế xuất, thì chúng ta lại chưa có một chính 
sách đủ mạnh về vấn đề này. Xét về lâu dài, khu 
công nghiệp, khu chế xuất là xương sống của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nó là nên 
tảng không thể thiếu được nhằm chuyển dịch cơ 
cấu và phân công lại lao động xã hội. Do đó rất 
cần có hệ thống chính sách vốn và tài chính hợp 
lý, khoa học và công nghệ đúng tầm. 
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9 - Các vấn đề khác như xây dựng nhà ở, xây 
ty đời sống văn hóa, chợ, trường học, cơ sở y 
.„ Cho công nhân ở các khu công nghiệp, khu 
chế xuất cũng đang là những vấn đề bức xúc. 
Chính sách đầu tư cho con người ở các khu công 
nghiệp, khu chế xuất có thể nói là chưa tương 
xứng với yêu câu đặt ra. Gần như trên phạm vi 
cả nước, chúng ta chưa có một khu quy hoạch 
nhà ở nào cho công nhân đúng tầm với vị thế 
công việc và tương lai phát triển lâu dài của họ. 
Đây quả thật là những vấn đề trăn trở và bức 
xúc. Bởi suy cho cùng, mục tiêu của sự phát 
triển mà chúng ta hướng tới cũng chính là cho 
Con người và vỉ con người. 

10 - Cuối cùng chúng tôi kiến nghị Nhà nước 
nên tập trung xây dựng khu công nghiệp, khu 
chế xuất phục vụ riêng cho ngành nông nghiệp. 
Nước ta là một nước nông nghiệp với hơn 80% 
số đân làm nghề nông. Công nghiệp hóa nông 
nghiệp, nông thôn là vấn đề luôn được Đảng và 
Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Do đó, cần một 
số khu công nghiệp, khu chế xuất ở các vùng 
kinh tế nông nghiệp trọng điểm để hỗ trợ và thúc 
đây phát triền nông thôn. Chẳng hạn như, cần có 
các vùng quy hoạch phát triển chăn nuôi, các 
trung tâm giống, phân bón, thuốc trừ sâu... và ở 
đó, cần có những chính sách thật sự ưu đãi để tạo 
động lực cho sự phát triển. 

Quy hoạch và phát triển tổng thể các khu 
công nghiệp, khu chế xuất là vấn đẻ lớn bao quát 
trên nhiều lĩnh vực. Trong những năm qua, 
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa 
phương đi đầu trong cả nước thực hiện có hiệu 
quả công tác này. Từ những kinh nghiệm thực 
tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh và các khu 
công nghiệp, khu chế xuất của các tỉnh, các cụm 
công nghiệp phía Nam, chắc chắn chúng ta sẽ 
chắt lọc được nhiều ý kiến phong phú, thiết thực. 
Đây cũng chính là những kinh nghiệm tốt góp 
phần nâng cao nhận thức cho toàn Đảng, toàn 
dân về tầm quan trọng của vấn đề phát triển các 
khu công nghiệp, khu chế xuất trong sự nghiệp 
xây dựng đất nước. L] 
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IỆT Nam là một quốc gia đa dân tộc, 
NZ đó dân tộc Kinh chiếm đại đa số, 

53 dân tộc thiểu số chiếm khoảng 13% 
số dân cả nước. Ngoài các tỉnh đồng bằng và 
thành phố ở miền Nam có đồng bào Chăm, Khơ 
Me và Hoa sinh sống, phần lớn các dân tộc thiểu 
số sống đan xen tại các tỉnh miền núi, trải đều 
khắp các vùng miền. Các yếu tố văn hóa đặc sắc 
của từng dân tộc, từng vùng kết hợp lại với nhau 
tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam thống nhất 
trong đa dạng. Nghĩa là bên cạnh bản sắc chung 
có bản sắc riêng từng dân tộc; phát huy thế mạnh 
của cái riêng mới có thể nói tới cái phong vị đậm 
đà của nền văn hóa đa dân tộc. 

1 - Vùng văn hóa Tây Bắc là vùng quân cư 
của các dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao... Nét 
độc đáo của vùng văn hóa này thể hiện ở nhiều 
phương điện: các làn điệu Khấp, Xòe Thái, múa 
Khèn của người Mông, tục uống rượu cân bên 
bếp lửa, các trang phục với các hoa văn mang 
đậm quan điểm thẩm mỹ riêng có của từng dân 
tộc. Bộ sử thi Đẻ đất, đẻ nước và trường ca Út 
Thêm của vùng văn hóa này đã góp vào kho tàng 
văn hóa dân gian Việt Nam một diện mạo đặc 
sắc, gắn với sự phát triển của văn hóa vùng. 

Vùng văn hóa Việt Bắc là nơi sinh sống của 
các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chay... 
với các lễ hội tưng bừng (hội Lùng Tùng - hội 
xuống đồng) và các làn điệu Then, SỈ, Lượn... 
duyên dáng. 


Vùng văn hóa 
Trường Sơn - Tây 
Nguyên với diện tích 
khá lớn, là nơi cư trú của 
các dân tộc Vân Kiều, 
Cà Tu, Mơ Nông, Ê đê, 
Ba Na, Gia Rai, Cờ Ho, 
Mạ... Nét văn hóa không 
ở đâu có là nghệ thuật 
công chiêng, lễ bỏ mả, 
tục đâm trâu, kể khan, 
tượng nhà mà... Đặc biệt các trường ca nổi tiếng: 
Đam San, Xing Nhã, Đăm Di, v.v.. đã lôi cuôn 
nhiều nhà nghiên cứu phôn clo (folklore) trong 
và ngoài nước. 

Vùng văn hóa Nam Trung Bộ là nơi đồng 
bào Chăm sinh sống, tiêu biểu là các tháp Chàm 
và những làn điệu dân ca trữ tình gắn với quá 
trình chìm nổi của dân tộc. 

Còn ở vùng văn hóa Tây Nam Bộ là nơi có sự 
hiện diện của người Khơ Me với nghệ thuật sân 
khấu Dù kê, Dì kê đặc sắc. Đây là loại hình sân 
khấu duy nhất mà không một dân tộc thiểu số 
nào có được ở các vùng miễn. 

2- Văn hóa truyền thông của các dân tộc 
thiểu số chủ yếu tổn tại và phổ biến ở ơ dạng văn 
hóa dân gian, qua văn học truyền miệng, âm 
nhạc, nhảy, múa, sân khấu, mỹ thuật, kiến trúc, 
lễ hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng và ẩm 
thực... 

Mỗi dân tộc đều có công cụ giao tiếp - đó là 
tiếng nói, thể hiện sắc thái riêng của họ. Chính 
vì vậy họ luôn cố gắng gìn giữ tiếng nói riêng. 
Một số dân tộc thiểu số ở nước ta đã có hệ chữ 
viết riêng của mình từ khá sớm. Đó là các dân 
tộc Tày, Thái, Nùng, Dao, Khơ Me, Chăm... 
Ngay cả một số dân tộc thiểu số với số dân ít ỏi 
cũng đã duy trì một ngôn ngữ riêng, nhưng tiếc 
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răng những ngôn ngữ đó đang dần bị mai một và 
có nguy cơ bị đồng hóa, bị hòa vào ngôn ngữ của 
những dân tộc lớn hơn; trong môi trường sinh 
sống của họ, tiếng mẹ đẻ chỉ còn được dùng 
trong phạm vi gia đình hay nội bộ dân tộc (như 
trường hợp ngôn ngữ tộc người Ơ Ðu). Có một 
chính sách thích hợp và biện pháp có hiệu lực đề 
bảo tồn ngôn ngữ của các dân tộc thiêu số đó là 
một yêu cầu khách quan trong bảo tồn và phát 
huy văn hóa các dân tộc thiểu số. Liều lượng phổ 
biến tiếng nói phổ thông chung (tiếng Việt) và 
tiếng nói dân tộc, đang là vấn đề cần nghiên cứu 
và ứng dụng. Chúng ta đã sử dụng rộng rãi và 
đưa vào nhà trường hệ chữ viết của một số dân 
tộc đã tôn tại từ lâu đời như chữ Thái, chữ Chăm, 
chữ Khơ Me, chữ Hoa. Bên cạnh đó là phát triển 
các chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc 
để cho người dân các dân tộc thiểu số nghe và 
tiếp thu được các chính sách của Đảng và Nhà 
nước và mở mang dân trí. Một trong những ưu 
việt của văn hóa dưới chế độ ta là ở điểm ấy, 
nhưng duy trì và phát triển nó như thế nào trong 
tình hình hiện nay là việc không dễ dàng. 

Văn hóa truyền thống của các dân tộc được 
thể hiện qua các sinh hoạt như lễ hội, phong tục 
tập quán (ma chay, cưới xin), các trò vui chơi 
giải trí. Các bản nhạc, lời ca, điệu múa với các 
nhạc cụ như chiếc khèn của người Mông, công 
chiêng của người Mường... đã tạo nên không khí 
rộn rã, đầm ấm trong những ngày lễ, ngày hội, 
có sức lôi cuốn cộng đồng. Các bộ trang phục 
độc đáo sặc sỡ của các thiếu nữ dân tộc trong các 
buổi lễ hội, luôn gây ấn tượng với các du 
khách... Tất cả đã trở thành nếp sống đặc trưng 
của mỗi dân tộc, đều là tài sản quý báu của văn 
hóa Việt Nam. Do vậy vấn đề bảo tồn các di sản 
văn hóa dân tộc phải trở thành quốc sách. 

3 - Từ ngày thống nhất đất nước đến nay, do 
chủ trương phân bố lại lao động trên phạm vi cả 
nước nên đông bào miền xuôi đã đến lập nghiệp 
ở miền núi, nơi đất rộng người thưa, hình thành 
những vùng kinh tế mới, đồng bào Kinh sống 
xen kẽ với đồng bào dân tộc thiêu số. Tuy vậy, 
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bên cạnh việc di dân theo kế hoạch vẫn còn 
diễn ra tình trạng di dân tự do đến địa bàn 
Tây Nguyên và miền núi, các tỉnh ven biên miền 
Trung và Đông Nam Bộ, đã làm xáo trộn bức 
tranh phân bố dân cư, tạo nên một sự thay đôi 
lớn về cơ cấu thành phần các dân tộc. Hậu quả 
của thay đổi đó là sự biến đối dân về quan hệ 
ngôn ngữ, nhân chủng và văn hóa của chính bản 
thân dân di cư và dân bản địa, từ đó ảnh hướng 
đến sự biến đối về đời sống văn hóa. 

Việc cư trú xen kẽ của nhiêu thành phần dân 
tộc trên cùng một vùng đã tạo ra ở mỗi địa 
phương một ngôn ngữ giao tiếp chung. Những 
ngôn ngữ này thường là ngôn ngữ của cư dân có 
dân số đông nhất, hoặc có trình độ phát triển Cao 
nhất trong vùng. Tiếng Kinh và chữ quốc ngữ 
vẫn là ngôn ngữ phổ thông - một trong những 
yếu tố cơ bản giúp các dân tộc thiểu số có điều 
kiện phát triển trong thời kỳ mới của đất nước. 
Mỗi một dân tộc hay nhóm địa phương vẫn giữ 
được những yếu tố văn hóa chung của toàn vùng, 
thể hiện qua những nét riêng biệt về hình dáng 
hay cách bố cục nhà ở, về màu sắc, cách xếp đặt 
hoa văn trên y phục, về cách sử dụng công cụ, 
hay duy trì các lễ thức tôn giáo, tín ngưỡng, 
trong phong tục ma chay, cưới xin. Trong quá 
trình chung sống, họ vừa đề Tơi rụng một số yêu 
tố văn hóa cổ truyền, vừa tiếp thu những yếu tố 
văn hóa của các dân tộc cùng cộng cư, hay sáng 
tạo ra những yếu tố văn hóa mới thích hợp với 
hoàn cảnh sinh sống mới. Đó là quy luật tất yếu 
trong quá trình phát triển. 

Như vậy có thể thấy rằng văn hóa các dân tộc 
thiểu số có những vấn đề riêng cần phải giải 
quyết, và chúng ta cần phải chú trọng đây đủ các 
mặt riêng này để bảo vệ, giữ gìn, và phát huy 
mọi đặc điểm tốt đẹp của văn hóa các dân tộc 
thiểu số. 

Lấy trường hợp các dân tộc vùng Trường 
Sơn - Tây Nguyên làm ví dụ. Hiện nay, các dân 
tộc Trường Sơn - Tây Nguyên đã có mối quan 
hệ chặt chẽ với nhau về nhiều mặt trong đời 
sống văn hóa. Có thể nói ở đây biên giới các tộc 
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người hầu như xóa bỏ, và hiện tượng cư trú xen 
cài giữa các dân tộc diễn ra ngày càng mạnh mẽ. 
Trong mối quan hệ đó, các dân tộc tiếp thu được 
những cái hay, cái đẹp của nhau để bổ sung vào 
kho tàng văn hóa của dân tộc mình những sắc 
thái mới, đồng thời thông qua đó các dân tộc có 
điều kiện hiểu biết, gần gũi lẫn nhau, tránh được 
những điều hiềm khích, kỳ thị dân tộc. Đây là xu 
hướng tích cực cần được khuyến khích và phát 
huy. Nhưng cũng cần chú ý tránh xu hướng quan 
hệ văn hóa theo lối cưỡng bức, áp đặt. Điều này 
sẽ dẫn đến xu hướng tiêu cực, không chỉ làm mất 
đi những giá trị văn hóa dân tộc mà còn dẫn đến 
những mâu thuẫn dân tộc không cần thiết. 

Một vấn đề nữa cần nói đến là hiện nay ở 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự xuất hiện 
ngày càng nhiều các đơn vị định canh, định cư, 
các lâm trường, nông trường( nhất là các nông 
trường trồng cây công nghiệp: cao-su, chè, 

cà-phê.. .). Ở đây đơn vị cư trú đông thời là đơn 
vị sản xuất theo một phương thức tiến bộ, 
phương thức sản xuất này cũng biểu hiện cuộc 
sống văn hóa được nâng cao hơn. Vì vậy nhu cầu 
về văn hóa của đồng bào cũng đổi mới và tăng 
lên rõ rệt. Điều kiện ăn, ở, đi lại, học hành của 
đồng bào dân tộc được cải thiện, lối sống và nếp 
sống có nhiều thay đối. Đây là những trung tâm 
kinh tế và văn hóa có khả năng bổ sung cuộc 
sống vật chất và tinh thần của đồng bào thiểu số 
và có ảnh hưởng tỏa rộng ra khắp các buôn, làng. 

Ngoài những cơ sở trên, cần chú trọng đến 
vai trò và vị trí của các "tụ điểm" trong xây dựng 
đời sống văn hóa. Đó là những phiên chợ nơi mà 
đồng bào dân tộc thường hay tụ họp lại theo định 
kỳ vì mục đích giao lưu kinh tế và văn hóa. Đó 
cũng có thể là nơi diễn ra các lễ hội truyền 
thống, hay là nơi thờ cúng. Vấn đề là, cần tổ 
chức tốt các sinh hoạt văn hóa độc đáo này, cải 
tạo những yếu tố tiêu cực, đưa vào sinh hoạt này 
những nội dung văn hóa tiến bộ cho phù hợp với 
xu hướng phát triển văn hóa hiện nay. 

4 - Trong giai đoạn hiện nay, do chính sách 
mở cửa, văn hóa Việt Nam đang ngày càng gia 
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tăng sự giao tiếp với nhiều nền văn hóa khác 
nhau trong khu vực và trên thế giới, và nó đã 
khởi sắc nhanh chóng cùng với sự phát triển của 
cơ chế thị trường. Nhưng việc bảo tồn và phát 
huy văn hóa truyền thống của các dân tộc lại 
đang gặp nhiều trở ngại trước những thách thức 
của quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra hàng 
ngày. Mặt khác, với các phương tiện thông tin 
đại chúng hiện đại, giao thông, kết cấu hạ tầng 
có nhiều tiến bộ đã tạo điều kiện cho việc giao 
lưu kinh tế, văn hóa giữa các vùng miền diễn ra 
thuận lợi, từ đó phát sinh xu hướng "Kinh hóa" 
làm mất đi những nét văn hóa riêng của một bộ 
phận dân tộc thiểu số. Ví dụ như nhà sàn với vẻ 
đẹp riêng của nó, là sự thích ứng với cảnh quan, 
điều kiện tự nhiên, khí hậu, là sáng tạo văn hóa 
của nhiều dân tộc lại bị thay thế bằng các kiểu 
nhà đất, nhà ngói như của người Kinh; hay trang 
phục truyền thống của các dân tộc lại ít được 
giới trẻ ưa chuộng, thay vào đó là các bộ âu 
phục; hay một số phong tục tập quán như cưới 
xin cũng ít nhiều bị Kinh hóa từ trang phục đến 
hình thức tô chức... Hiện tượng nam nữ thanh 
niên dân tộc thiểu số không thiết tha với những 
điệu múa, làn điệu của nghệ thuật dân tộc mình, 
không phải là hiếm. Bên cạnh đó còn xảy ra một 
số tình trạng đáng lo ngại như nạn đào bới cổ 
vật, ăn cắp cổ vật và bán ra nước ngoài nhiều cổ 
vật quý hiếm, nhạc cụ công chiêng... Chưa bao 
giờ vấn đề bảo tồn đi đôi với phát huy văn hóa 
dân tộc thiêu số được đặt ra mạnh mẽ như hiện 
nay, là vì thế. 

5 - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa 
VIIID của Đảng đã nêu rõ: phải xây dựng "nền 
văn hóa mới kết hợp hài hòa tinh hoa văn hóa có 
phong cách riêng của từng dân tộc anh em trong 
đại gia đình dân tộc Việt Nam". 

Chỉ thị số 39, ngày 3-12-1998, của Thủ tướng 
Chính phủ cũng nhấn mạnh: "Làm tốt hơn nữa 
công tác gIữ gin, phát huy tỉnh hoa văn hóa 
truyền thống các dân tộc thiểu số. Đồng thời với 
công việc sưu tầm, nghiên cứu, khai thác và giới 
thiệu, cần có kế hoạch bảo tôn các công trình, 
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địa chỉ văn hóa có giá trị tiêu biểu ở vùng các 
dân tộc thiểu số (như các chùa, tháp, nhà rông, 
nhà dài, nhà sàn, các làng bản có nghề thủ công 
truyền thống...) và các di sản văn hóa có giá trị 
khác..... 

Trong 3 năm 1997 - 1999, Bộ Văn hóa thông 
tin đã đầu tư hơn 8 tỉ đồng vốn ngân sách sự 
nghiệp thuộc Chương trình văn hóa cho các 
hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 
phi vật thể. Với nguồn vốn kể trên, các dự án sưu 
tầm văn hóa phi vật thể đã được các Sở văn hóa 
thông tin thực hiện và chủ yếu tập trung vào hai 
lĩnh vực ưu tiên là các di sản văn hóa đang có 
nguy cơ bị mai một: đó là các đi sản của một số 
dân tộc có số dân ít ỏi (dưới 5 000 người) và di 
sản nghệ thuật dân gian do các nghệ nhân tuổi 
cao nắm giữ. Kết quả cho thấy, một số dự án về 
văn hóa các dân tộc thiểu số (như lễ nhảy lửa, lễ 
mừng sinh nhật của người Pà Thẻn, lễ tế trời của 
dân tộc Lô Lô, lễ ăn trâu mừng nhà Rông của 
người Brâu, tục ăn mừng lúa mới của dân tộc 
Châu Mạ - tỉnh Đồng Nai, tục hát Sim của người 
Vân Kiều, đám cưới và sinh hoạt âm nhạc của 
người Tà Ôi, nghệ thuật và lễ tục của người Rơ 
Măm, hát đối đáp Tăm-pớt của dân tộc Mạ, tục 
lệ hôn nhân của người Phù Lá...) đã hoàn thành 
và đạt hiệu quả cao. 

Cũng trong thời gian qua, về cơ bản đã điều 
tra, sưu tầm được vốn văn học và ca - múa - nhạc 
của các dân tộc có số dân tương đối đông, sống 
tập trung ở vùng núi thấp như các dân tộc Thái, 
Mường, Tày, Nùng, Cao Lan, Chăm, Khơ Me, 
Mơ-Nông, Ê Đê, Ba Na, Gia Rai và một phần 
lớn vốn văn hóa của các dân tộc Dao, Mông, 
Khơ Mú, Lô Lô, Vân Kiều, Ka Dong... Bên cạnh 
đó, một số dự án về sưu tầm trường ca của các 
dân tộc thiểu số cũng được thực hiện như trường 
ca của các dân tộc Ê Đê, Ba Na, Mơ Nông, Gia 
Rai... Rất nhiều di tích lịch sử văn hóa các dân 
tộc thiểu số được công nhận, trùng tu và bảo tôn. 

Điều đáng ghi nhận là từ khi có nghị quyết 
Trung ương Š và cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
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kết xây dựng đời sống văn hóa" đến nay phong 
trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, 
thực hiện nếp sống văn minh đã được triển khai 
ở hầu hết các vùng trong cả nước. Có thể thấy rõ 
phong trào này đã góp phần bài trừ các hủ tục lạc 
hậu như đám ma không để dài ngày, đám cưới 
không thách cao, việc tổ chức ăn uống linh đình 
đã giảm; phong trào góp phần tích cực trong việc 
thúc đẩy xây dựng đời sống kinh tế, xóa đói 
giảm nghèo, nâng cao dần đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân. Đã xuất hiện một số điển 
hình: xã Sủng Máng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà 
Giang: xã Cẩm Giàng (Bắc Cạn), bản Noọng 
Luông (Lai Châu) bản Xiêng Hưng (Nghệ An), 
xã Ea Tu (Đắc Lắc)... 

Cũng như phong trào xây dựng hương ước ở 
vùng người Kinh, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số phong trào xây dựng các quy ước từ thôn bản 
đến cấp xã dựa trên những phong tục tập quán, 
luật tục của địa phương đã phát triển. Điều đáng 
nói ở đây là các quy ước này có tính đến những 
vấn đề đang diễn ra trong thực tế, đặc biệt những 
vấn đề trong đời sống chính trị hiện nay của 
bà con. 

Để có thể làm tốt hơn nữa việc xây dựng đời 
sống văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
những người làm công tác văn hóa các cấp từ 
trung ương đến địa phương cần phát huy hết khả 
năng, tìm mọi biện pháp để duy trì, bảo tôn các 
giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các 
dân tộc, như điều tra tổng thể kho tàng văn hóa 
các dân tộc, sưu tầm các giá trị văn hóa của đồng 
bào trong sách vở, lưu giữ các hình mẫu văn hóa 
về nhà cửa, trang phục, ăn uống, dụng cụ sản 
xuất, nhạc cụ... Có như vậy mới giúp cho đồng 
bào thấy được những giá trị văn hóa mà ông cha 
mình đã tạo dựng nên trong suốt quá trình lịch sử 
và cũng giúp cho họ lưu giữ được cái gốc văn 
hóa của dân tộc mình, để họ tự suy ngẫm và 
hành động, tự đứng lên bằng ý chí, nghị lực của 
chính mình trong sự nghiệp xây dựng đời sống 
mới hiện nay ở đất nước ta. L] 
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AU ngày giải phóng (30-4-1975), Đồng 
Nai vẫn là một tỉnh nông nghiệp, với cơ 


cấu nông nghiệp chiếm trên 65% GDP. 
Đến nay, Đồng Nai từng bước trở thành một tỉnh 
công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam, là một. trong những địa phương tạo được 
sự thu hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài, 
có tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm khá cao 
(trên 13%). 

Sự chuyên dịch cơ cấu kinh tế của Đồng Nai 
trong 18 năm qua đã tạo ra sự chuyển biến tích 
cực và có thể chia ra 3 giai đoạn như sau: 

1 - Giai đoạn chuyển biến bước đâu về xác 
định cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa (1986 - 1990) 

Là giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, nền 
kinh tế chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, 
bao cấp sang cơ chế thị trường, định hướng xã hội 
chủ nghĩa; chuyển từ nền kinh tế tự cấp, tự túc 
sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
nhiều hình thức sở hữu. Đại hội IV của Đảng bộ 
tỉnh đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và 
quan điểm rất rõ là, đưa ngành công nghiệp trở 
thành vị trí số một trong cơ cấu kinh tế của Đồng 
Nai (mặc dù vẫn coi nông nghiệp là mặt trận 
hàng đầu). 

Để thực hiện chủ trương trên, năm 1987 - 
1988, Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết về 
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3 chương trình kinh tế giai đoạn 1986 - 1990 
(Chương trình sản xuất lương thực, thực phẩm; 
Chương trình sản xuất hàng tiêu dùng và Chương 
trình sản xuất hàng xuất khẩu) nhằm bảo đảm 
nhu cầu lương thực, thực phẩm cho nhân dân, 
phát triên toàn diện, đặc biệt một số sản phẩm 
xuất khẩu chủ lực có lợi thế so sánh ở Đồng Nai. 

Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 07/TU, ngày 
10-9-1988, về việc thực hiện cơ chế khoán mới 
theo tỉnh thần Nghị quyết 10/NQ-TW về đổi mới 
quản lý kinh tế nông nghiệp, xác định hợp tác xã 
là đơn vị kinh tế tự chủ, hộ gia đình, xã viên là 
đơn vị nhận khoán với hợp tác xã. Nghị quyết này 
đã được nông dân tiếp nhận và phấn khởi thực 
hiện. Bên cạnh đó, Nhà nước thực hiện chính 
sách thu mua nông sản của nông dân theo giá 
thoả thuận, và hợp đồng hai chiều. 

Thực hiện các chủ trương trên, sản xuất phát 
triên, đã hình thành các vùng trồng các loại cây 
có giá trị kinh tế cao như: cà-phê, tiêu, thuốc lá, 
mía, điều, đậu nành, ngô, sắn... mở ra khả năng 
sản xuất nông sản hàng hóa gắn với cơ chế thị 
trường. Thực hiện chính sách giao đất cho người 
dân trồng rừng và bắt đầu phủ xanh đất trống 
đôi núi trọc. 


*' Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai 
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Cực tiễn - XinÍt nghiệm 


Đồng Nai đã chỉ đạo thực hiện thí điểm cơ chế 


"thay chế độ trích nộp lợi nhuận bằng thu thuế 


vốn” và chọn một số doanh nghiệp nhà nước tổ 
chức thực hiện thí điểm, bước đầu tạo động lực 
cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất. Nhiều 
doanh nghiệp đã tìm được thị trường, đầu tư 
chiều sâu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đối 
với kinh tế ngoài quốc doanh, trước khi Bộ 
Chính trị ban hành Nghị quyết số 16/BCT, ngày 
15-7-1988, Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 
T84/QĐ-UBT (năm 1986) về chính sách khuyến 
khích phát triển các thành phần kinh tế ngoài 
quốc doanh ở Đồng Nai nhằm tạo điều kiện cho 
các cơ sở sản xuất yên tâm đầu tư và mở rộng sản 
xuất, kinh doanh. Kết quả là tỷ trọng giá trị sản 
xuất công nghiệp ngoài quốc doanh tăng từ 52% 
(năm 1985) lên 61,1% (năm 1990). 

Nhờ thực hiện các chủ trương đổi mới, nhất là 
đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, lực lượng sản xuất 
từng bước được phát triển. Quan hệ sản xuất từng 
bước cởi trói lực lượng sản xuất và thích ứng dần 
với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Cơ cấu 
kinh tế của Đồng Nai chuyển biến tích cực, ngành 
công nghiệp có tỷ trọng ngày càng tăng trong 
GDP: từ 18,2% lên 20,7%, ngành nông nghiệp 
có xu hướng giảm dần từ 57,5% xuống 50,1%. 
Đến cuối năm 1990, cơ cấu kinh tế Đông Nai là: 
nông nghiệp - dịch vụ - công nghiệp với tỷ lệ 
tương ứng là 50,1% - 29,2% -20,7%. Trong cơ 
cấu kinh tế, tuy ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ 
trọng cao hơn ngành công nghiệp, nhưng ngành 
nông nghiệp đang trong chiều hướng giảm dần, 
từng bước nhường vị trí số một cho ngành công 
nghiệp, 

2 - Giai đoạn phát triển kinh tế toàn diện 
theo cơ cấu: công nghiệp - nông nghiệp - dịch 
vụ (1991 - 1995) 

Là giai đoạn thực hiện chính sách mở cửa của 
Đảng, mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế trong và 
ngoài nước, phát triển mạnh mẽ nên kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần. 

Thực hiện chủ trương của Đảng, Đảng bộ tỉnh 
đã đề ra phương hướng đến năm 2000: Phát triển 
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kinh tế toàn diện theo cơ. cầu công - nông nghiệp 
và dịch vụ, khai thác tiềm năng của các thành 
phần kinh tế, đổi mới cơ cấu quản lý kinh tế quốc 
doanh, mở rộng quan hệ kinh tế trong và ngoài 
nước, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 11 và 
12/TU, ngày 27-8-1992, về đẩy mạnh phát triển 
kinh tế, xã hội là nhiệm vụ trọng tâm; về chính 
sách đối ngoại và kinh tế đối ngoại từ nay đến 
năm 2003. Đây là hai nghị quyết quan trọng 
nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các địa 
phương trong khu vực và quốc tế. Đông thời 
tỉnh đã ban hành cơ chế thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài và tiến hành quy hoạch các khu công 
nghiệp tập trung; ban hành Nghị quyết số 25/TU, 
ngày 10-7-1993, về cải tạo cơ cầu cây trồng, 
vật nuôi (cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 5, khóa VII) và chọn huyện Xuân 
Lộc làm thí điểm. 

Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp lại 
các doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 
38-NĐ/HĐBT và Chỉ thị số 500-CT/TTg. Các 
doanh nghiệp được quyền chủ động trong sản 
xuất kinh doanh, tự chủ về tài chính. Kinh tế 
ngoài quốc doanh tiếp tục phát triển, nhất là sau 
khi ban hành hai luật: Luật Doanh nghiệp tư nhân 
và Luật Công ty (2-3-1992). 

Lúc này lực lượng sản xuất ở Đồng Nai đã 
phát triển lên một trình độ cao hơn, quan hệ sản 
xuất từng bước xây dựng thích ứng với tính chất 
và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Cơ 
cấu kinh tế tỉnh Đồng Nai có sự chuyển biến đáng 
kể, từ nông nghiệp - dịch vụ - công nghiệp sang 
công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ. Ngành công 
nghiệp từng bước trở thành vị trí số một trong cơ 
cấu kinh tế ở Đồng Nai. Điều đó chứng minh quá 
trình nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo của Đông Nai 
từ Đại hội IV của Đảng bộ tỉnh là hoàn toàn đúng 
đắn và phù hợp. Tỷ trọng các ngành trong cơ cấu 
kinh tế của Đồng Nai đến cuối năm 1995 là: công 
nghiệp: 38,7% - nông nghiệp: 31,8% - dịch vụ: 
29,5%. 
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3 - Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
biện đại hóa, góp phân cùng cả nước thúc đẩy 
công cuộc đổi mới phát triển toàn diện, đông 
bộ, tạo đà cho bước phát triển cao hơn (rong 
những năm đầu thế kỷ XXI (1996 - 2003) 

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai quyết tâm phấn đấu 
xây dựng Đồng Nai thành một tỉnh công nghiệp 
VàO năm 2010 theo hướng tiếp tục thực hiện cơ 
cấu kinh tế công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ, 
với mức tăng trưởng cao, liên tục, bền vững để 
đến năm 2010 hình thành cơ cấu kinh tế công 
nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. 

Tỉnh đề ra các chủ trương phát huy nội lực, 
tranh thủ ngoại lực, khai thác mọi nguồn vốn đầu 
tư, phát huy mạnh mẽ các thành phần kinh tế, đẩy 
mạnh xuất khẩu, mở rộng quan hệ kinh tế đối 
ngoại, tập trung đổi mới thiết bị công nghệ để 
nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, tỉnh đã 
ban hành 12 chương trình phát triển kinh tế, xã 
hội, an ninh quốc phòng giai đoạn 2001 - 2005 
nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VII của 
Đảng bộ tỉnh. 

Đồng Nai tập trung sức phát triển mạnh ngành 
công nghiệp và thực tế ngành công nghiệp đã 
phát triên với mức tăng trưởng cao (bình quân 
tăng 20,3% năm); trong đó, khu vực có vốn đầu 
tư nước ngoài tăng 31,5%, trong nước tăng 10%. 
Nẵng suất lao động ngành công nghiệp cao gấp 
hai lần ngành dịch vụ và gấp 14 lần ngành nông 
nghiệp. Hình thành một số ngành công nghiệp 
chủ lực như: công nghiệp chế biến nông sản thực 
phẩm, công nghiệp dệt, giày da, may mặc, công 
nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp 
điện, nước... Đông thời tăng tỷ trọng các ngành 
dịch vụ có kết cấu và trình độ kỹ thuật cao như 
dịch vụ vận tải, bưu chính - viễn thông, tài chính, 
ngân hàng, bảo hiểm... 

Cơ cấu kinh tế của Đồng Nai thời kỳ này 
chuyển dịch theo hướng: tăng tỷ trọng công 
nghiệp từ 38,7% (năm 1995) lên 56,2% (năm 
2003), giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp từ 
31,8% (năm 1995) xuống 17,7% (năm 2003), 
nhưng giá trị tuyệt đối không ngừng tăng lên. 
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Ngành công nghiệp chiếm vị trí số một trong cơ 
cấu kinh tế ở Đồng Nai. Đến cuối năm 2003, cơ 
cấu kinh tế của Đồng Nai là công nghiệp - dịch 
vụ - nông nghiệp (với tỷ lệ tương ứng là 56,2% - 
26,1% - 17,7% ). 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 
Đồng Nai cũng là quá trình phát triển lực lượng 
sản xuất từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn và 
xây dựng quan hệ sản xuất mới từng bước phù 
hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Sự 
chuyển dịch cơ cầu kinh tẾ của Đồng Nai đúng 
định hướng: từ nền kinh tế tự cấp, tự túc sang nền 
kinh tế thị trường, từ nền kinh tế khép kín sang 
nên kinh tế mở và tăng dần tỷ trọng ngành công 
nghiệp và dịch vụ. 

Đạt được kết quả đó, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai 
đã vận dụng các quan điêm, chủ trương chung 
của Đảng một cách năng động, sáng tạo, đưa 
Đồng Nai từ một tỉnh nông nghiệp trở thành một 
tỉnh có cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông 
nghiệp theo hướng hiện đại. Và, việc chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế đó đã tác động tích cực tới quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng Nai. 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng 
Nai, xét cho cùng, là sự phát triên nhanh của 
ngành công nghiệp trên địa bàn theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa; từ đó thúc đây các 
ngành kinh tế và các lĩnh vực khác phát triên như 
kết cấu hạ tầng, khoa học - công nghệ, gIÁO dục - 
đào tạo, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng... 
Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ năm 1986 đến 
nay, đã tạo điều kiện đây nhanh tốc độ tăng 
trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn: từ 12 đến 
13% năm. Hình thành một số ngành công nghiệp 
chủ lực, sản xuất được 4l sản phâm chủ yếu với 
sản lượng tăng nhiều lần so với năm 1976. Các 
khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tục phát 
triên: Từ một Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 lên 
17 khu công nghiệp được quy hoạch với diện tích 
8 119,5 ha, trong đó có 15 khu công nghiệp đã 
được Chính phủ phê duyệt; quy hoạch 2l cụm 
công nghiệp, với tổng diện tích 620 ha trên địa 
bàn các huyện, thành phố Biên Hòa và thị xã 
Long Khánh. 


35 


Công nghiệp tác động vào nông nghiệp thông 
qua các chương trình cơ giới hóa nông nghiệp, 
điện khí hóa nông thôn, thủy lợi hóa, Chương 
trình 135, Chương trình xóa đói giảm nghèo... 
Đưa nông nghiệp từ tự túc, tự cấp chuyển sang 
sản xuất hàng hóa toàn diện và ôn định trong cả 
2 lĩnh vực: trồng trọt và chăn nuôi. Ngành công 
nghiệp chế biến phát triển mạnh, tạo động lực 
thúc đẩy ngành dịch vụ phát triển như: bưu 
chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, giao 
thông, điện lực, câp nước... Các hoạt động thu hút 
vốn đầu tư trong và ngoài nước ngày càng tăng. 
Phát triển công tác đối ngoại và kinh tế đối ¡ ngoại, 
tăng nhanh kim ngạch xuất nhập khẩu trên 
địa bàn. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã tạo điều kiện 
thúc đẩy việc cải thiện đời sống nhân dân, thực 
hiện tốt các chính sách xã hội, củng cố an ninh 
quốc phòng. Nếu GDP bình quân đầu người năm 
1976 là 220 USD thì đến năm 2003 đạt 624 USD, 
tăng hơn 2,8 lần. Đến năm 2003, toàn tỉnh không 
còn hộ đói, hộ nghèo giảm từ 18,5% (năm 1993) 
xuống còn 5,64% (năm 2003); tỷ lệ thất nghiệp 
giảm từ 8% (năm 1991) xuống 3,8% (năm 2003); 
chất lượng nhà ở của người dân ngày một tăng lên 
(82% số nhà kiên cố và bán kiên cố); 88% số hộ 
dùng điện; 85% số hộ dùng nước sạch hợp vệ 
sinh; đạt 11,5 máy điện thoại/100 dân (tăng II 
lần so với năm 199]). 

Đồng Nai thực hiện các chính sách xã hội 
như: xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây 
dựng nhà tình nghĩa, đỡ đầu và phụng dưỡng 
những người có công với cách mạng, hinh thành 
quỹ vì người nghèo một cách hiệu quả... Từ năm 
1976 đến năm 2000, sửa chữa được 506 căn nhà 
ở cho người có công cách mạng: vận động đỡ đầu 
và phụng dưỡng cho 1 573 lượt người, tặng số tiết 
kiệm cho I 895 người. 

Trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất, 
tỉnh luôn chú trọng xây dựng quan hệ sản xuất 
phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Chuyển. dịch cơ cầu kinh tế đã thúc đây Đông ` Nai 
phát triển mọi mặt về kinh tế, xã hội, củng cố an 
ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, trong tiến trình 
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Đồng Nai đang đứng 
trước nhiều khó khăn và thách thức mới: Công 
nghiệp phát triên nhanh nhưng chủ yếu phát triển 
theo chiều rộng, việc đầu tư chiều sâu và đôi mới 
công nghệ chưa nhiều, tỷ trọng doanh nghiệp 
công nghiệp có trinh độ công nghệ tiên tiến chỉ 
đạt 14,4%. Công nghiệp chế biến chưa đáp ứng 
yêu câu chế biến nhiều loại nông sản hàng hóa và 
gia súc, gia cảm. Ngành thương mại - dịch vụ tuy 
có phát triển nhưng chưa theo kịp tốc độ phát 
triển của ngành công nghiệp, nhất là dịch vụ phục 
vụ các khu và cụm công nghiệp, dịch vụ vận 
chuyên hành khách. Ngành nông nghiệp phát 
triển chưa vững chắc ở một số cây trồng, con vật 
nuôi có lợi thế so sánh, thị trường tiêu thụ chưa 
ổn định, hàm lượng chất xám trong sản phâm 
nông nghiệp còn thấp . 

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành tỉnh 
Đồng Nai cần tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo và 
thực hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi vào 
chiều sâu, hình thành và phát triển các khu công 
nghệ cao, phát triển kinh tế tri thức, tập trung đầu 
tư một số sản phẩm mũi nhọn của Đông Nai, tăng 
hàm lượng chất xám trong các sản phâm công 
nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Đẩy 
mạnh các ngành dịch vụ có hàm lượng kỹ thuật 
cao như: công nghệ thông tin, tài chính, ngân 
hàng, các dịch vụ tư vấn, bảo hiểm... Phát huy 
tiềm năng của các thành phần kinh tế; đấy mạnh 
sự phát triển của khu vực kinh tế trong nước. Hạn 
chế việc xuất khẩu thô các nông sản phẩm, đây 
mạnh lĩnh vực chăn nuôi, áp dụng những tiền bộ 
kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, v.v.. Những 
yếu tố đó là cơ sở để Đồng Nai thực hiện mục tiêu 
phát triển kinh tế bền vững và tiếp tục thực hiện 
tốt cơ cấu kinh tế: công nghiệp - dịch vụ - nông 
nghiệp. Điểm cần nhấn mạnh là ngành công 
nghiệp tiếp tục giữ vai trỏ, vị trí then chốt trong 
phát triển kinh tế tỉnh Đông Nai, ngành công 
nghiệp chế biến làm tăng giá trị cho sản phẩm 
nông nghiệp, ô ổn định sản xuất nông nghiệp vững 
chắc, tạo cầu cho ngành thương mại - dịch vụ và 
thúc đẩy mạnh ngành thương mại - dịch vụ phát 
triển nhằm tạo ra tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế đúng hướng và nhanh hơn. 
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chiếm tỷ trọng 43,5% 
tông dư nợ cho vay. 
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I - Hiện trạng thị trường tài chính Hà Nội 

Hiện nay, hoạt động trên thị trường tài chính 
Hà Nội có nhiều định chế tài chính thuộc mọi 
thành phần kinh tế, trong đó các ngân hàng đóng 
vai trò trụ cột trong hệ thống tài chính của Hà 
Nội. Phần lớn các giao dịch tài chính do hệ 
thống ngân hàng đảm nhận và tín dụng ngân 
hàng vẫn là nguồn tài trợ quan trọng cho hoạt 
động của các thành phần kinh tế. 

Về huy động vốn của các ngân hàng: Đến 
ngày 31-12-2003, tổng nguồn vốn huy động của 
hệ thống ngân hàng trên địa bàn Hà Nội đạt 
144 100 t đồng, tăng 18% so với năm 2002. 
Tiên gửi của dân cư đạt 66 294 tỉ đồng, tăng 
23,7% và chiếm 46% trong tông nguồn vốn huy 
động: tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 77-876 
tỉ đồng, tăng 13,7% so với năm 2002. Tuy nhiên, 
tỷ trọng vốn huy động trung và đài hạn còn nhỏ 
(trên 30%); mức độ huy động vốn qua các công 
cụ nợ có thời hạn dài còn thấp như trái phiếu, 
chứng chỉ tiền gửi. 

Về cho vay của các ngân hàng: Đến ngày 
31-12-2003, tông dư nợ cho vay của các ngân 
hàng trên địa bàn Hà Nội đạt 63 930 tỉ đồng, 
tăng 25% so với năm 2002, cao hơn mức tăng 
trưởng dư nợ cho vay nền kinh tế của toàn hệ 
thống ngân hàng: trong đó, cho vay ngắn hạn đạt 
41 713 tỉ đồng, chiếm 56,5% tông dư nợ cho 
vay; cho vay trung và đài hạn đạt 32 053 tỉ đồng, 
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bàn chỉ bằng 47% 
tổng vốn huy động, 
điều này chứng tỏ 
một phần rất lớn vốn 
huy động ở Hà Nội 
được sử dụng đầu tư ở 
các tỉnh và thành phố 
khác. Về khả năng hấp thu vốn của Hà Nội còn 
thấp xa so với tiềm năng huy động. Đây cũng 
chính là vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế 
Thủ đô và trong quá trình xây dựng Hà Nội trở 
thành trung tâm tài chính của cả nước. 

Về chất lượng tín dụng ngân hàng: Nhìn 
chung các ngân hàng tại Hà Nội hoạt động an 
toàn và hiệu quả hơn so với mức trung bình của 
toàn hệ thống. Đến ngày 31-12-2003, nợ quá 
hạn chiếm khoảng 1,6% tông dư nợ cho vay của 
các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội; tỷ lệ nợ xấu 
khoảng 2,5%, thấp hơn nhiều so với mức bình 
quân toàn hệ thống (6,4%). 

Về quy mô thị trường tiên tệ: Thị trường tiền 
tệ trên địa bàn Hà Nội đã và đang phát triển khá 
tốt, được gắn kết và hòa nhập cùng với thị trường 
tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước điều hành. Thị 
trường tiền tệ (có tô chức) tại Hà Nội hiện nay 
bao gồm thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, thị 
trường nội tệ liên ngân hàng và thị trường mở. 
Đây là những thị trường tiền tệ quan trọng đề tập 
trung và phân phối vốn cho không chỉ kinh tế 
Hà Nội mà cả nền kinh tế. Với sự hình thành và 
phát triển các thị trường tiền tệ trên do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam tô chức và điều hành, 
Hà Nội trở thành trung tâm giao dịch tiền tệ của 
Cả nước. 


* TS, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
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I - Thị trường ngoại tệ lên ngân hàng 

Thị trường này được Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam thành lập vào tháng: 10-1994 nhằm kết 
nôi cung - cầu về ngoại tệ của các tô chức tín 
dụng. Cho đến nay, hoạt động của thị trường 
ngoại tệ liên ngân hàng đóng vai trò hết sức quan 
trọng trong: việc điều hành tỷ giá và quản lý 
ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 
đông thời mở ra cho các ngân hàng thương 
mại có điều kiện để đa dạng hóa hoạt động kinh 
doanh và phòng ngừa rủi ro. Tham gia thị trường 
ngoại tệ liên ngân hàng có khoảng 60 ngân 
hàng, trong đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
đóng vai trò là người tổ chức và điều hành thị 
trường, thực hiện can thiệp thị trường khi cần 
thiết. Trong năm 2002 và năm 20043, trên thị 
trường chủ yếu các giao dịch giao ngay được 
thực hiện, trong khi các giao dịch kỳ hạn và hoán 
đổi chiếm tỷ trọng nhỏ trong tông doanh số 
giao dịch trên thị trường (4,3%), tăng không 
đáng kể so năm 2001. Trên 60% tổng số giao 
dịch trên thị trường do Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam thực hiện với các ngân hàng thương 
mại nhằm mục đích can thiệp thị trường. Mức 
giao dịch bình quân giữa các ngân hàng khoảng 
170 triệu USD/tháng. 

2 - Thị trường nội tệ liên ngân hàng 

Thị trường nội tệ liên ngân hàng được thanh 
lập tháng 10-1993 và trợ thành thị trường nội tệ 
ra đời sớm nhất. Tuy nhiên, trong những năm 
đầu mới thành lập thị trường hoạt động hết sức 
hạn chế, doanh sô giao dịch giữa các ngân hàng 
qua thị trường nội tệ liên ngân hàng chính 
thức rất nhỏ q? tl đồng năm 1993; 14 tỉ đồng 
năm 1994 và l§ ti đông năm 1225). Irong 
những. năm gân đây, quy mô và sô lượng giao 
dịch của thị trường tăng lên nhiều lần. Hoạt động 
thị trường nội tệ liên ngần hàng tại Hà Nội 
chiếm ưu thế chi phối và lớn hơn rất nhiêu so 
với thị trường Thành phố Hồ Chi Minh - khu vực 
có khối lượng giao dịch vốn lớn thứ hai trong 
Cả nước. 

3 - Thị trường đấu thâu giấy tờ có giá Kho 
bạc Nhà nước và thị trường mở 

Năm 1995, thị trường đấu thầu tín phiếu 
kho bạc được hình thành, trong đó Ngân hàng 
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Nhà nước Việt Nam làm đại lý cho Kho bạc Nhà 
nước tổ chức đấu thầu định kỳ tín phiếu và ứn 
phiếu kho bạc. Hiện nay tham gia thị trường đấu 
thâu giấy tỜ có giá của Kho bạc Nhà nước có 44 
tổ chức, bao gồm các tô chức tn dụng, công ty 
bảo hiểm. Khối lượng tín phiếu và trái phiều kho 
bạc . tăng qua từng năm. Các tín phiêu và trái 
phiếu kho bạc là những công cụ đầu tư có rủi ro 
thấp và có khả năng thanh khoản cao. Vì vậy, 
các tô chức tín dụng SỬ dụng chúng như những 
công cụ quan trọng để đầu tư và quản lý cơ câu 
vôn khả dụng. 

Tháng 7-2000, thị trường mở được Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam thành lập. Tham gia 
thị trường này hiện có hơn 20 tổ chức tín dụng. 
Đây là thị trường bao gồm các giao dịch mua 
bán giấy tờ có giá giữa Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam và các thành viên thị trường nhằm 
thực hiện chính sách tiền tệ. Việc thành lập thị 
trường này mở thêm kênh cho các tổ chức tín 
dụng quản lý vốn khả dụng ngắn hạn có hiệu quả 
hơn và bảo đâm an toàn khả năng thanh toán, 
đồng thời khuyến khích thị trường vốn thứ cấp 
phát triển. Từ tháng 5-2002, tần số đấu thầu 
được tăng lên 2 lần/tuần (trước đó là 10 ngày có 
Ï phiên đấu thầu) và thời gian thực hiện thanh 
toán ngay trong ngày, do đó thị trường hoạt động 
linh hoạt hơn và với quy mô lớn hơn, doanh số 
đạt khá cao. 

4 - Thị trường chứng khoán 

Hà Nội chưa có thị trường chứng khoán có tô 
chức dưới dạng một Trung tâm Giao dịch chứng 
khoán như ở Thành phố Hồ Chí Minh hay một 
Sở Giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, các giao 
dịch chứng khoán phi chính thức hay thị trường 
chứng khoán “chợ đen" đã hình thành và hoạt 
động dưới dạng tiêm năng cho sự phát. triển một 
thị trường chứng khoán tập trung, có tô chức 
trong tương lai. 

II - Định hướng phát triển hệ thống tài 
chính Hà Nội trở thành trung tâm tài chính 
quốc gia 

l- Những yếu tố thuận lợi và lợi thế so sánh 

Quy mô và mức độ tập trung kinh tế, thương 
mại và đầu tư lớn tạo thuận lợi cho phát triển 
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thị trường vốn và hoạt động tài chính: Kinh tế 
của Hà Nội tăng trưởng cao (bình quân khoảng 
11%/năm) liên tục trong suốt thời kỳ 1991 - 
2003, bất chấp những diễn biến phức tạp và bất 
lợi của cả nền kinh tế trong nước và thế giới. Tốc 
độ tăng trưởng GDP của Hà Nội cao gấp 1,5 lần 
tốc độ tăng chung của cả nền kinh tế. Đáng lưu 
ý là, số lượng doanh nghiệp tăng nhanh, chỉ từ 
năm 2000 đến năm 2002 đã có 10 000 doanh 
nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, 
đưa tổng số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội 
lên 15 800 đơn vị với số vốn đăng ký là 23 000 
tỉ đồng. Tất cả những yếu tố kinh tế này sẽ tạo ra 
cung và cầu lớn về vốn, đầu tư, kinh doanh và tư 
vấn tài chính, thúc đấy hoạt động tài chính - tiền 
tệ phát triển. 

Cấu trúc thể chế khá hoàn chỉnh: Hà Nội là 
nơi đặt trụ sở chính và địa điểm giao dịch của 
nhiều cơ quan quản lý nhà nước, các định chế 
tài chính và doanh nghiệp, đồng thời là địa 
điểm diễn ra nhiều giao dịch tiền tệ và tài chính. 
Hệ thống thị trường tiền tệ có tổ chức được đặt 
tại Hà Nội. Đây là một trong hai trung tâm giao 
dịch tiền tệ có quy mô lớn nhất của nước ta 
hiện nay. 

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật của hệ thống tài 
chính đông bộ và có chất lượng tốt hơn so với 
các địa phương khác: Hệ thống thanh toán hiện 
đại, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, đội ngũ lao 
động, nhất là các chuyên gia tài chính có trình độ 
chuyên môn cao, trình độ khoa học công nghệ 
tiên tiến (hệ thống thông tin, truyền thông, máy 
tính, điện toán), trình độ dân trí cao là yếu tố 
quan trọng xây dựng văn hóa văn minh trong 
hoạt động tài chính. 

2 - Những yếu tố bất lợi 

Quy mô và trình độ phát triển kinh tế của Hà 
Nội vẫn còn thấp, thu nhập bình quân đầu người 
còn dưới 1 000 USD/năm. Các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn, làm ăn chưa có 
hiệu quả cao, khả năng tích lũy thấp. Mặt khác, 
chương trình sắp xếp lại, chuyển đôi sở hữu, 
nhất là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn 
ra chậm đã làm hạn chế quá trình phát triển thị 
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trường vốn dài hạn. Hệ thống ngân hàng có vai 
trò trụ cột trong hệ thống tài chính Hà Nội nhưng 
quy mô hoạt động, năng lực tài chính và quản trị 
kinh doanh còn yếu kém, hoạt động trong môi 
trường kinh tế và đầu tư có nhiều rủi ro. Hầu hết 
các ngân hàng có quy mô vốn nhỏ hơn so với 
yêu cầu hoạt động kinh doanh. Hoạt động của 
các ngân hàng còn đơn điệu, chủng loại sản 
phẩm, dịch vụ ngân. hàng còn nghèo nàn. Tình 
trạng nợ xấu còn tiếp diễn; các chỉ số an toàn 
hoạt động ngân hàng vẫn còn là vấn đề đáng 
quan tâm. 

Thị trường tài chính còn chưa phát triển đồng 
bộ và thiếu cân đối, hệ thống luật pháp về tài 
chính chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, đặc biệt 
là chưa có Luật về Chứng khoán và Thị trường 
chứng khoán và thiếu chính sách khuyến khích 
phát triển hoạt động tài chính và thị trường tài 
chính. Hệ thống pháp luật về ngân hàng còn 
những điểm chưa phù hợp với thông lệ quốc tế 
và yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân 
hàng. Các quy định, pháp luật liên quan như 
Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Thương 
mại còn những bất cập nên đã ảnh hưởng đến sự 
phát triển của thị trường. vốn dài hạn. Sự phát 
triên ôn định và an toàn của hệ thống tài chính bị 
thách thức bởi áp lực của quá trình mở cửa thị 
trường tài chính và hội nhập quốc tế trong lĩnh 
vực tài chính. 

Điều đáng lo ngại là, thiếu các nhà đầu tư, 
nhất là quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức quản lý 
quỹ. Niềm tin của công chúng vào hệ thống tài 
chính chưa cao, cho nên nhu cầu đầu tư vào các 
công cụ tài chính và sử dụng các tiện ích của hệ 
thống tài chính còn rất hạn chế. Nhiều doanh 
nghiệp không tích cực trong \ việc huy động vốn 
trực tiếp từ công chúng mà vẫn dựa chủ yếu vào 
nguôn vốn tín dụng ngân hàng hoặc nguồn vốn 
ưu đãi từ ngân sách nhà nước. Hệ thống kết cầu 
hạ tầng công nghệ - kỹ thuật tài chính còn rất 
nhiều hạn chế cho sự phát triển thị trường vốn 
dài hạn. Hệ thống kế toán và các chuẩn mực 
kiểm toán chưa tương đông với thông lệ quốc tế, 
thiếu tính minh bạch. Các công ty chứng khoán 
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và các tổ chức trung gian khác hoạt động trên thị 
trường vốn còn yếu về trình độ chuyên môn và 
thiếu về kinh nghiệm. Hệ thống thanh tra - giám 
sát tài chính còn chưa đồng bộ và yếu về khả 
năng giám sát toàn bộ thị trường tài chính, đặc 
biệt là giám sát rủi ro. 

3 - Định hướng phát triển hệ thống tài chính 
Hà Nội 

Chiến lược phát triển hệ thống tài chính 
Hà Nội trở thành trung tâm tài chính quốc gia 
cần gắn chặt với yêu cầu cải cách và chiến lược 
phát triển của hệ thống tài chính quốc gia để bảo 
đảm Hà Nội có thể tận dụng tốt nhất những cơ 
hội từ quá trình phát triển, ưu đãi về chính sách 
và những lợi thế so sánh, kể cả hhững lợi thế 
tuyệt đối. 

Phát triển thị trường tài chính Hà Nội không 
chỉ xuất phát từ yêu cầu phát triển của Hà Nội 
mà cần xem xét trên quan điểm toàn bộ nền kinh 
tế nhằm hướng tới xây dựng một trung tâm tài 
chính hiện đại phù "hợp VỚI Các chuẩn mực và 
thông lệ quốc tế về mô hình tổ chức và hoạt 
động, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 
Trước mắt, cần tập trung dựa vào hệ thống ngân 
hàng như là trụ cột để phát triên thị trường tài 
chính, đồng thời tích cực xây dựng đồng bộ thê 
chế thị trường tài chính và phát triển năng lực 
các định chế tài chính. 

II - Một số giải pháp phát triển thị trường 
tài chính Hà Nội 

Để mở rộng thị trường tài chính Hà Nội, cần 
tạo lập và phát triển đồng bộ các loại thị trường. 
Vấn đề này được Đại hội IX của Đảng và các 
Hội nghị Trung ương 3, 9 (khóa IX) luận bàn 
làm sáng tỏ đề đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc 
sống. N chị quyết Trung ương 9 (khóa IX) chỉ rõ: 
"Phát triên thị trường vôn và các kênh đa dạng 
huy động vốn cho đầu tư là một nhân tố có ý 
nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển 
trong những năm tới" “°. Để Hà Nội trở thành 
trung tâm tài chính quốc gia không phải là 
nhiệm vụ riêng của Hà Nội mà cần được coi là 
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trách nhiệm chung và đòi hỏi sự quan tâm hỗ trợ 
của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nhằm 
phát triển toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia. 
Do đó, một số giải pháp dưới đây cần được 
nghiên cứu thực hiện: 

1 - Nhóm giải pháp kinh tế vĩ mô 

Phát triển Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế, 
đầu tư và thương mại trên cơ sở tạo lập môi 
trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng để 
làm cơ sở cho phát triển các hoạt động tài chính. 

Xây dựng cơ chế huy động vốn hợp lý cho 
Hà Nội (phát hành trái phiếu) để vừa có đủ 
phương tiện vật chất thực hiện các mục tiêu 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, vừa khuyến 
khích thị trường tài chính phát triển. 

Hoàn thiện hệ thống chính sách và môi 
trường kinh tế để tăng cường thu hút vốn đầu tư 
cả trong và ngoài nước vào Hà Nội. 

2 - Nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp 
luật và chính sách vê thị trường tài chính 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động 
tài chính và thị trường tài chính theo hướng 
thống nhất, minh bạch, tránh sự chồng chéo giữa 
các quy định để khuyến khích nhà đầu tư và 
doanh nghiệp tham gia thị trường tài chính, đồng 
thời nới lỏng các điều kiện tiếp cận và đối tượng 
tham gia thị trường tài chính phù hợp với cam 
kết về mở cửa thị trường tài chính và hội nhập 
quốc tế trong lĩnh vực tài chính. Trong đó, sớm 
ban hành Luật về Chứng khoán và Thị trường 
chứng khoán, hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đặc biệt là Luật 
các Tổ chức tín dụng; đồng thời sửa đối, hoàn 
thiện các Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu 
nhập, Luật Đầu tư nước ngoài, Bộ luật Đất đai và 
Luật Thương mại. 

Xây dựng hệ thống chính sách khuyến khích 
phát triển đồng bộ thị trường tiền tệ và thị trường 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IX, Nxb Chính trị Quôc gia, Hà Nội, 2004, 
tr 85 
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chứng khoán, kê cả thị trường sơ cấp và thị 
trường thứ cấp. 

Hoàn thiện hệ thống chính sách tiền tệ, tài 
khóa, quản lý nợ nước ngoài, đầu tư nước ngoài, 
thương mại, lãi suất và tỷ giá nhằm tạo môi 
trường chính sách thuận lợi cho hoạt động của 
thị trường tài chính. 

3 - Nhóm giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng 
thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán 

Khẩn trương xây dựng và vận hành Trung 
tâm Giao dịch chứng khoán tại Hà Nội, sau đó 
tiến tới thành lập Sở Giao dịch chứng khoán với 
phương thức giao. dịch đa dạng, bao gồm cả các 
giao dịch gián tiếp và trực tiếp, hệ thống giao 
dịch tại sàn, › BIAO dịch tự động và qua mạng kết 
nối trực tuyến. 

Phát triển hệ thống thông tin tài chính, hệ 
thống lưu ký chứng khoán, hệ thống thanh toán 
và bù trừ, đồng thời nâng cao các dịch vụ hỗ trợ 
thị trường (môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư 
và tài chính, đánh giá và xếp hạng tín nhiệm, bảo 
lãnh phát hành...). Hoàn thiện hệ thống kế toán 
và kiểm toán theo chuẩn mực quốc tế. 


Phát triển nguồn nhân lực và hinh thành đội 
ngũ chuyên gia tài chính có trình độ chuyên 
môn, quản lý và kinh nghiệm tốt. Tô chức các 
chương trình đào tạo phổ biến kiến thức và kỹ 
năng về chứng khoán và thị trường chứng khoán 
cho các nhà đầu tư. 

Phát triên hàng hóa cho thị trường tiền tệ và 
thị trường chứng khoán: Đẩy mạnh cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước; khuyến khích các doanh 
nghiệp và ngân hàng phát hành các giấy tờ có 
giá (cô phiếu, trái phiếu và kỳ phiếu); phát triên 
các công cụ phái sinh trên thị trường tiền tệ (hợp 
đồng kỳ hạn, hợp đông tương lai, quyền lựa 
chọn,...); áp dụng các biện pháp khuyến khích 
đối với việc phát hành và niêm yết chứng khoán. 

Khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham 
gia thị trường tài chính và đầu tư tài chính. Nâng 
cao lòng tin của công chúng vào thị trường tài 
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chính, nhất là thị trường chứng khoán; khuyến 
khích sự hình thành các công ty quản lý quỹ, quỹ 
đầu tư và quỹ đầu tư mạo hiểm, công ty môi giới 
tiền tệ. 

4 - Nhóm giải pháp tăng cường năng lực 
thể chế 

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, cần nâng 
cao năng lực quản lý vĩ mô, kiểm soát điều hành 
thị trường tài chính nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, 
tạo môi trường kinh doanh và đầu tư lành mạnh. 
Trong đó, đặc biệt là năng lực điều hành chính 
sách tiền tệ và thị trường tiền tệ của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam, vai trò điều hành thị trường 
chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán nhà nước 
và năng lực điều hành, quản lý ngân sách nhà 
nước của Bộ Tài chính. Nâng cao khả năng phối 
hợp chính sách hoạt động thanh tra, giám sát thị 
trường tài chính và rủi ro giữa Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng 
khoán nhà nước. Xây dựng cơ chế giám sát 
chung đối với thị trường tài chính. 

Đối với các trung gian tài chính, nâng cao 
năng lực hoạt động và tài chính của các tô chức 
trung gian tài chính. Trước mắt, tập trung thực 
hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu các 
ngân hàng thương mại; gắn cải cách hệ thống 
ngân hàng với cải cách hệ thống doanh nghiệp, 
đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước. Các ngân 
hàng thương mại và các định chế tài chính khác 
(Bảo hiểm nhân thọ, công ty tài chính, quỹ 
đầu tư...) phải trở thành những trụ cột quan trọng 
của thị trường vốn. 

Đối với khu vực doanh nghiệp, phát triển hệ 
thống doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp 
tư nhân, cô phần; nâng cao năng lực tài chính, 
quản trị điều hành kinh doanh. Coi trọng nâng 
cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp, 
nhất là các công ty niêm yết, thông qua khai thác 
và sử dụng tối ưu các nguồn vốn với chiến lược 
kinh doanh hiệu quả. Cì 
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HÁT triển là quy 
luật tât yêu của xã 
hội loài người và 


phát triển bền vững là sự 
phát triển hài hòa cả về 
kinh tế, văn hóa, xã hội, 
môi trường và tài nguyên 
thiên nhiên. Quan điểm này 
đã được thể hiện khá rõ 
trong Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IX của Đảng ta là: 
"Phát triển nhanh, hiệu quả 
và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với 
thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ 
môi trường". Chính phủ cũng đã xây dựng 
Định hướng chiến lược phát triển bền vững 
Việt Nam (còn gọi là Chương trinh nghị sự 2l 
của Việt Nam). Đảng và Nhà nước ta rất coi 
trọng và quan tâm chỉ đạo để đưa kinh tế - 
xã hội Việt Nam vừa phát triên nhanh, từng 
bước theo kịp các nước trong khu vực, vừa 
phải bảo đâm tính bền vững, nghĩa là tăng 
trưởng kinh tế phải đi đôi với việc từng bước 
giải quyết tốt các vấn đề xã hội nhằm mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. 

Sự nhận thức về phát triển bền vững đã 
được hình thành ở cấp vĩ mô, chủ trương, 
đường lối cũng đã được xây dựng và ban hành 
trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, đối với Tây 
Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng, phát 
triên bền vững phải được đặt trong môi quan 
hệ đặc thù với kinh tẾ, xã hội và nhất là 
văn hóa của các dân tộc thiểu số. Bởi lẽ, theo 
dòng chảy của thời gian, có thể nói Tây 
Nguyên - Kon Tum hình thành 3 dòng văn 
hóa tôn tại và phát triển đan xen nhau. Xin 
được gọi và tạm chia như sau: dòng văn hóa 
dân tộc (hay dòng văn hóa ban địa); dòng văn 
hóa tôn giáo (ở Kon Tum đạo Thiên chúa có 
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mặt từ năm 1858) và cuối cùng là dòng văn 
hóa cách mạng (được hinh thành từ sau khi 
Đảng ta được thành lập ngày 3-2-1930, cụ thể 
ở Kon Tum kể từ sau khi chỉ bộ đầu tiên được 
thành lập vào cuối tháng 9-1930), trong đó nổi 
bật là sự đan xen giữa 2 dòng văn hóa bản địa 
và tôn giáo, chỉ phối hầu hết các mặt của đời 
sống xã hội. Thực tế thời gian qua cho thấy, 
trong quá trinh hoạch định chính sách phát 
triên kinh tế - xã hội trên địa bàn, chúng ta 
chưa chú trọng tông kết và khai thác các khía 
cạnh tích cực của hai dòng văn hóa này như là 
một động lực cho sự phát triển. 

Có nhà nghiên cứu văn hóa đã nói rằng, 
văn hóa Tây Nguyên là văn hóa rừng, nghĩa là 
tất cả mọi hoạt động của đời sống (cả vật chất 
và tinh thần) của đông bào các dân tộc thiểu 
số Ở Tây Nguyên đều gắn bó mật thiết với 
rừng. Thế nhưng, trước sự phát triển của xã 
hội hiện nay, người dân Tây Nguyên tuy ở 
rừng nhưng khi làm nhà lại phải đi kiếm gỗ; là 
nơi khởi nguôn của nhiều nhà máy thủy điện 
lớn nhất nhì cả nước, nhưng điện như đi chơi 
trên đầu mình" - lời của đồng bào; xuống con 
suối đề bắt con cá, vào rừng bẫy con thú, lấy 
mật ong... đều không còn như trước. Từ đó, 
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dần trong họ hình thành cái cảm giác hụt hãng, 
cảm giác không còn được hòa quyện cùng với 
núi rừng tự nhiên, không còn cái rừng làng 
mình, cái núi làng mình mà tất cả thảy đều do 
các nông, lâm trường của Nhà nước làm nhiệm 
vụ quản lý đất đai, rừng núi. Cuộc sống của 
đồng bào các dân tộc thiêu số ở Tây Nguyên - 
Kon Tum ít nhiều bị xáo trộn, không theo kịp 
đà của quá trình phát triển, của quá trình đô thị 
hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. Cái " rừng” của đặc thù văn 
hóa truyền thống đang bị thách thức, thay đối, 
trong khi văn hóa trong tiến trình phát triển 
nông thôn mới chưa kịp hình thành. Và phải 
chăng đó là mảnh đất cho các nhân tố tâm linh, 
thần quyền tôn giáo cày XỚI, ru ngủ đồng bào, 
làm cho trong họ ngày càng thiếu hụt niềm tin 
vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà 
nước ta. Thực tế cho thấy, lúc nào chúng ta 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triên bền 
vững và đặc thù văn hóa dân tộc thiểu số thì sẽ 
tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và yếu tố 
tích cực sẽ hình thành và phát triên. 

Do đó, vấn đề phát triên bền vững ở Tây 
Nguyên và Kon Tum, theo chúng tôi phải tập 
trung giải quyết một số vấn đề như sau: 

Trước hết, nhận thức về phát triển bền vững 
khi biến thành chủ trương, kế hoạch, phải được 
thể hiện ngay từ đầu mỗi kỳ Đại hội của Đảng, 
trong nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân. Nói 
cách khác, khi hoạch định chính sách phất 
triển kinh tế, xã hội của địa phương (thông qua 
các tiêu chí: tăng trưởng kinh tế (GDP), cơ cấu 
kinh tế (nông nghiệp - công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ...), phải chú ý đến tính tương 
thích của nó, nghĩa là lưu ý đến yếu tố văn hóa 
trong từng chính sách kinh tế ở mỗi địa 
phương, hay tối thiểu cũng tính đến khả năng 
tác hại của môi trường đối với sự phát triển ấy. 
Ví dụ, rừng bị khai thác đến cạn kiệt, không 
tính đến yếu tố bên vững sẽ dẫn đến đất bị rửa 
trôiebạc màu, gây lũ lụt, thiên tai... Mặt khác, 
phải thấy một sự thật hiên nhiên là, tài nguyên 
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thiên nhiên là hữu hạn, nhu cầu con người là 
vô hạn. Do đó, sự phát triển bền vững là phải 
giải quyết một cách hài hòa giữa các nhu cầu 
(hay giữa cái đã có và cái cần có), nhất là trong 
quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển 
đối cây trồng, con vật nuôi hiện nay. 

Thứ hai, phải hết sức lưu tâm đến đội ngũ 
cán bộ. Nói cách khác, đội ngũ cán bộ có vai 
trò rất quan trọng trong việc hoạch định đường 
lối, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển 
bền vững. Chủ trương, chính sách phải được 
chú ý ngay từ đầu, sao cho các thành phần 
kinh tế được giải phóng mọi tiềm năng, đủ sức 
khai thác các lợi thế so sánh vốn có của từng 
vùng, phục vụ cho sự nghiệp phát triển bền 
vừng. Đường lối của Đảng và chính sách của 
Nhà nước phải được luật hóa, phải có chế tài, 
chế độ kiểm tra thường xuyên, liên tục trong 
quá trình thực hiện; giải quyết hài hòa lợi ích 
của người dân ở các vùng miên, các cộng đồng 
dân cư hay nhóm dân tộc. 

Và trong hệ thống các nhóm giải pháp để 
thực hiện phát triển bền vững đó, khâu đột phá 
có tính mở đường là chuyên nhận thức về phát 
triên bền vững trong một bộ phận cán bộ, đẳng 
viên trở thành nhận thức phố biến trong xã hội, 
thành ý thức chung của toàn dân, toàn quân và 
biến nhận thức đó thành hành động. Đây là 
nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi tất cả các 
cấp, các ngành phải vào cuộc, trong đó ngành 
làm công tác tư tưởng chiếm vị trí rất quan 
trọng. 

Ở đây, chúng tôi muốn đề cập phân tích sâu 
khía cạnh thứ hai của vấn đề, đó là phương 
thức biểu đạt của nhận thức về phát triển bên 
vững. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải thích một 
cách rõ ràng, dễ hiểu rằng: "Tuyên truyền là 
đem một việc gì nói cho dân hiệu, dân nhớ, 


. đân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục 


tiêu đó, là tuyên truyền thất bại"), Theo đó, 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 162 
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để thực hiện tốt việc tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức trong xã hội về sự phát triên bền 
vững, đê cho "dân hiệu, dân nhớ, dân theo, dân 
làm thì trước tiên công tác tư tướng phải được 
xây dựng trên cơ sở đặc thù của mỗi địa 
phương, mỗi vùng khác nhau. Riêng với đặc 
thù của tỉnh Kon Tum, để thực hiện công tác 
tuyên truyền, yếu tố đầu tiên cần có là chủ thể 
tuyên truyền có tính đặc thù (tức là đội ngũ 
những người làm công tác tuyên truyền, kể cả 
trực tiếp. và gián tiếp). Đội ngũ này ngoài 
những kiến thức được đào tạo chung cho tất cả 
các tỉnh, nhất thiết phải được trang bị thêm 
những kiến thức riêng sau: 

- Kon Tum là tỉnh có gần 54% dân số là 
người dân tộc thiểu số, sống chủ yêu, ở vùng 
sâu, vùng xa. Đồng bào ngoài một. số ít biết 
thông thạo tiếng phố thông (tức tiếng Việt), 
còn lại hầu hết Ø1aO tiếp bằng tiếng địa 
phương. Với đặc thù ngôn ngữ như trên, đòi 
hỏi người làm công tắc tuyên truyền phải nói 
và hiêu được ngôn ngữ của đồng bào. Tỉnh ủy 
đã chỉ đạo các huyện, thị mở các lớp dạy tiếng 
dân tộc thiểu số (bao gồm: Gia Rai, Ba Na, 
Xê Đăng) cho cán bộ nhằm tăng cường hiệu 
quả công tác vận động quần chúng (với tiêu 
chí là "nghe được dân nói và nói cho dân 
hiểu"). Chủ trương này của tỉnh đã tạo điều 
kiện thuận lợi tăng cường hơn nữa mối quan 
hệ giữa cán bộ và nhân dân, hạn chế được tình 
trạng bám dân, sát dân mà không hiểu dân. 
Đây cũng chính là biện pháp tích cực góp phần 
nâng cao chất lượng công tác vận động, 
ồn định an ninh chính trị trên địa bàn thời gian 
qua. 

- Kon Tum là một tỉnh gồm- nhiêu dân tộc 
so với cả nước, đồng thời là tỉnh có nhiều 
thành phần dân tộc nhất ở Tây Nguyên. Ngoài 
thanh phần dân tộc Kinh, Kon Tum còn có 6 
thành phần dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời 
(thường gọi là các dân tộc bản địa) bao gồm: 
Xê Đăng (khoảng 25%), Ba Na (khoảng 12%), 
Giê Triêng (trên 8%), Gia Rai (trên 5%), B”râu 
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(gần 1%) và Rơ Mâm (khoảng 1%). Trong dân 
tộc lại bao gồm nhiều tộc người. Như Xê Đăng 
gồm có Xê Teng, To Tra, Mơ Mam, Hà Lăng, 
Ca Dong, Châu...; Ba Na có Rơn Gao, Bơ 
Nâm, Giơ Lac, Tô Lô...; Giẻ Triêng thì có 
Đgiéh, Ta Reh, Giang Rấy, Triêng... Đặc điểm 
này đã dẫn đến một vấn đề trong ngôn ngữ là: 
ngay trong cùng một thành phần dân tộc, 
nhưng tiếng nói ở vùng này khi sang vùng 
khác sẽ không hiểu hoặc là khó hiểu! Cho thấy 
bài toán về ngôn ngữ tuyên truyền trong đồng 
bào dân tộc thiểu số ở Kon Tum khá gai góc 
nhưng phải có lời giải. Không cách nào khác, 
người làm công tác tư tưởng ở Kon Tum cùng 
lúc phải học nhiều tiếng nói (của nhiều dân 
tộc), rồi trong mỗi loại phải hiểu cho được cả 
những "câu đị bản" của ngôn ngữ, như thế mới 
gần dân và hiểu dân được. Đây không phải là 
điều dễ dàng thực hiện được trong ngày một 
ngày hai, bởi xu hướng hiện nay trong một bộ 
phận cán bộ chủ . yêu sính ngoại ngữ Anh hay 
Pháp..., chứ mấy ai muốn thạo tiếng địa 
phương, ngoại trừ các nhà dân tộc học hay các 
nhà ngôn ngữ học. 

- Công tác tuyên truyền phải được xây dựng 
trên cơ sơ những đặc thù có tính khách quan 
của từng địa phương. Hội nghị Giao ban công 
tác tư tướng 5Š tỉnh TâyN \guyên vừa qua đã rút 
ra một nhận xét rằng: Về các bước đi và cách 
thực hiện công tác tư tưởng ở các tỉnh đều như 
nhau (và cũng từ một "bài bản” mà ra cả), song 
tại sao tình hình an ninh chính trị ở mỗi địa 
phương lại khác nhau? Theo chúng tôi, bài 
toán này chỉ có duy nhất một lời giải, đó là, lý 
luận thì như nhau, nhưng khi thực hiện phải 
gắn vào thực tiễn của mỗi địa phương khác 
nhau, thì lý luận sẽ sớm đi vào cuộc sống, phát 
huy hiệu quả. 

Những đặc thù có tính khách quan ở tỉnh 
Kon Tum cần được quan tâm như : 

* Kon Tum là tỉnh đất rộng, người thưa 
(bình quân khoảng 35 người/km”); đồng $ào 
các dân tộc thiêu số lại sống phân tán và chủ 
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yếu ở vùng sâu, vùng xa. Huyện Kon Plong, 
có thôn muốn lên xã phải đi bộ mất 5 tiếng 
đồng hô, giữa thôn này qua thôn khác phải đi 
bộ mất 3 tiếng đồng hồ; đặc biệt là trong một 
thôn có đến gần cả chục làng (đơn vị hành 
chính truyền thống của đồng bào). Những đặc 
điểm này đòi hỏi công tác tuyên truyền phải 
thích ứng mới hoàn thành được nhiệm vụ. Ví 
dụ: theo quy định, mỗi thôn có một y tá, với 
những thôn có gần 10 làng thì liệu người y tá 
ấy liệu có đảm đương nổi không? 

# Kon Tum là tỉnh có địa hình bị chia cắt 
mạnh bởi nhiều sông suối; khí hậu khắc nghiệt 
với 2 mùa rõ rệt, lượng mưa trung bình hằng 
năm rất lớn (khoảng 2 200 mm). Đặc thù này 
dẫn đến suốt 6 tháng mùa mưa (từ tháng 4 đến 
tháng l1 hằng năm), mọi công tác tuyên 
truyền đều phải chịu ảnh hưởng. Điều đáng 
nói là, hệ thống giao thông của tỉnh hiện nay 
vẫn chưa phủ kín địa bàn các xã. Toàn tỉnh 
hiện còn 3 xã chưa có đường ô-tô vào đến 
trung tâm, còn nhiều xã ô-tô chỉ đến được 
trung tâm vào mùa nắng, gây trở ngại rất lớn 
cho công tác thông tin cô động. 

* Trình độ học vấn của người dân còn thấp, 
nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc 
dù năm 2000, Kon Tum đã được công nhận 
phố cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, hiện 
nay đang tích cực triển khai công tác phô cập 
giáo dục trung học cơ sở, nhưng do nhu cầu sử 
dụng không có nên tỉnh trạng tái mù đang 
ngày càng có chiều hướng gia tăng. Qua kiểm 
tra, phát hiện 8 xã không duy trì được kết quả 
phô cập giáo dục tiểu học, 12 xã không duy trì 
được kết quả xóa mù chữ. Đây là những khó 
khăn mang tính đặc thù cần phải tính đến 
trong quá trình tuyên truyền về phát triển bền 
vừng. 

* Đời sống tinh thần của người dân, nhất là 
ở vùng sâu, vùng xa chưa cao (chẳng hạn như: 
do địa hình xa cách nên báo chí về đến nơi rất 
khó khăn, và thường là không không còn tính 
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thời sự do quá chậm; do địa hình lõm nên 
thông tin qua kênh truyền hình không thực 
hiện được ở các vùng sâu, vùng xa; do địa hình 
rộng nên các đội chiếu phim lưu động không 
thê tập trung dân đê phục vụ mà phải chiếu 
phim theo thôn, làng dẫn đến tình trạng có 
thôn mỗi năm chỉ được xem phim một lân...). 
Thêm vào đó, ở một vài địa phương các phong 
tục, tập quán lạc hậu vẫn chưa được đẩy lùi 
triệt đê (như tình trạng tảo hôn). Sự đầu tư kinh 
phí, trang thiết bị cho các đội thông tin lưu 
động, các đội chiếu phim... chưa nhiều, cũng 
có ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác tuyên 
truyền. 

Từ những phân tích trên, chúng tôi có một 
vài kiến nghị như sau: 

1 - Đề tạo sự chuyển biến có tính đột phá 
trong nhận thức về phát triển bền vững (theo 
tài liệu chuyên đề, thì công tác tư tướng cần 
tập trung vào 7 đối tượng chủ yếu), theo chúng 
tôi, nên tập trung sức cho mọi tầng lớp nhân 
dân. Vì nhân dân là người quyết định mọi hoạt 
động của phát triển. Và điều quan trọng là, 
công tác tư tưởng về chủ đề phát triển bền 
vững phải được xây đựng trên cơ sở đặc thù 
của mỗi địa phương. 

2 - Đối với các tỉnh miền núi như Kon 
Tum, công tác tuyên truyền sẽ phát huy hiệu 
quả cao với các phương tiện như: qua sóng 
phát thanh, qua các đội thông tin lưu động, các 
đội chiếu phim lưu động, các đội văn nghệ 
xung kích... và đặc biệt là qua hình thức tuyên 
truyền miệng của các báo cáo viên, tuyên 
truyền viên, tình nguyện viên. Vì tuyên truyền 
miệng có những ưu thế đặc trưng là sự giao 
tiếp trực tiếp để cung cấp và trao đối thông tin, 
giải thích trực tiếp những vấn đề mà vì một lý 
do nào đó không thể đưa công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. Ở đây, người 
nói có điều kiện trực tiếp theo dõi, quan . sát và 
bao quát đối tượng mình đang nói để điều 


(Xem tiếp trang 70) 
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Từ(hựctindưa - 
Luật Hợp (ác xã vào cuộc sống 
tại Tiên Láng, Hải Phòng 


NGUYÊN MINH KHÁI * - VŨ HUY THIÊM "° 


AU những bước thăng trầm của các hợp 
tác xã nói chung, hợp tác xã nông nghiệp 


nói riêng ở nước ta cách đây hai, ba thập 
kỷ, việc Luật Hợp tác xã ra đời năm 1997 đã 
đâp ứng Kịp thời những đòi hỏi khách quan của 
sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, với 
nòng cốt là các hợp tác xã, trong điều kiện kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhìn 
chung ở nhiều địa phương, Luật Hợp tác xã đã 
dấy lên những nét khởi sắc và tạo cơ sở pháp lý 
tương đối cơ bản cho việc tô chức và hoạt động 
của các hình thức hợp tác và hợp tác xã trên mọi 
lĩnh vực kinh tế. 

Huyện Tiên Lãng là một trong số nhiều địa 
phương đã có những bước phát triên theo hướng 
tích cực. Là một huyện kinh tế thuần nông, ven 
biển của thành phố Hải Phòng, sau 6 năm thực 
hiện Luật Hợp tác xã, Tiên Lãng đã và đang xác 
lập lại vai trò không thể thiếu được của các hợp 
tác xã nông nghiệp trong sự phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương. Cũng giống như các 
vùng nông thôn khác, trước đây các hợp tác xã 
nông nghiệp ở Tiên Lãng được tổ chức theo mô 
hình tập thể hóa triệt để về tư liệu sản xuất, do 


đó đều dần lâm vào tình trạng khó khăn, khủng 


hoảng trầm trọng và đi tới chỗ tan vỡ. Tính đến 
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năm 1995, toàn bộ 26 hợp 
tác xã nông nghiệp theo mô 
hình cũ của huyện đã được 
giải thể để chuyên toàn bộ 
vốn liếng, tài sản cho chính 
quyền xã quản lý và thực 
hiện một số công việc 
nhằm phát triển kinh tế hộ 
gia đình. Như vậy, trên thực 
tế, ở Tiên Lãng từ năm 
1995 đến năm 1997, chính 
quyền xã là người trực tiếp 
điều hành mọi kế hoạch 
phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương 
với sự chỉ đạo và hướng dẫn của huyện. Mặc dù 
vậy, nhờ những động lực phát triển mới của 
kinh tế hộ gia đình, tình hình kinh tế - xã hội ở 
đây vẫn phát triển và ngày càng thích ứng với 
nên kinh tế thị trường. 

Trong điều kiện là một huyện thuần nông lạc 
hậu, quy mô đất đai không nhiêu, nên trong 
những năm đầu mặc dù được khẳng định quyền 
tự chủ nhưng sự phát triên của kinh tế hộ ở Tiên 
Lãng chưa có nhu cầu lớn về sự hợp tác. Do 
vậy, theo như nhận định của Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, nếu 
không có Luật Hợp tác xã thì ở Tiên Lãng vẫn 
chưa có hợp tác xã. Tuy nhiên, với sự ra đời của 
Luật Hợp tác xã, từ đó đến nay hợp tác xã nông 
nghiệp ở ơ Tiên Lãng phát triên khá nhanh và có 
chiêu hướng tốt. Với sự chỉ đạo, hướng dẫn của 
thành phố, từ tháng 4-1997, Tiên Lãng mới bắt 
đầu củng cố hợp tác xã nông nghiệp. Với bước 
đi vừa khá thận trọng, vừa cụ thể, từ chỗ tiến 
hành thí điểm ở I - 2 xã, rồi nhân rộng ra các 
địa phương khác trong toàn huyện tùy theo điều 


* TS, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Học viện Chính trị - 
Quân sự 

** Giáo viên Khoa Kinh tế, Học viện Chính trị - 
Quân sự 
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kiện, hoàn cảnh cụ thể từng nơi, nên chỉ sau vài 
năm toàn huyện đã xây dựng mới và chuyển đối 
được 23 hợp tác xã nông nghiệp (tính ra quân 
bình mỗi xã có 1 hợp tác xã nông nghiệp) và 4 
quỹ tín dụng nhân dân. 

Thực tế ở Tiên Lãng cho thấy, để phát triển 
mạnh mẽ kinh tế hợp tác xã trong điều kiện hiện 
- nay vẫn không thể thiếu được vai trò tổ chức, 
định hướng của hệ thống chính trị; trong đó, đặc 
biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động 
để mỗi người dân nắm vững đường lối, chủ 
trương của Đảng, Luật Hợp tác xã và tương lai 
phát triển theo con đường hợp tác xã. 

Các hợp tác xã nông nghiệp hiện nay ở Tiên 
Lãng tuy mới được xây dựng, còn đang trong 
quá trình củng cố và hoàn thiện; song, đang 
từng bước khẳng định vai trò của mô hình hợp 
tác xã kiêu mới trong đời sống ở nông thôn. 
Nhìn chung, các hợp tác xã đều được xây dựng 
theo quy mô toàn xã với hầu hết các hộ gia đình 
nông dân tham gia trên cơ sở tự nguyện. Các hộ 
với tư cách là xã viên của hợp tác xã, họ không 
còn bị phụ thuộc một cách thụ động vào tổ chức 
hợp tác xã như trước đây, họ hoàn toàn được tự 
chủ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của mình. Về phân mình, các hợp tác xã chỉ là 
người định hướng và bảo đảm các dịch vụ cần 
thiết cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ 
xã viên đạt được hiệu quả cao. Theo tổng kết 
của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, hầu hết các hợp tác xã nông nghiệp ở Tiên 
Lãng đều tập trung vào các khâu dịch vụ chủ 
yếu như: thủy nông, điện, khuyến nông (bao 
gồm việc hướng dẫn khoa học - kỹ thuật, cung 
cấp vật tư nông nghiệp...). Cá biệt, có một số 
nơi đã đảm nhận được cả khâu bao tiêu sản 
phẩm cho nông dân (chủ yếu là sản phẩm hàng 
hóa vụ đông phục vụ cho xuất khẩu). Điều đáng 
ghi nhận ở đây là, giá dịch vụ do các hợp tác xã 
tiến hành đang ở mức thấp nhất thành phố. Phí 
cho các khâu dịch vụ sản xuất nông nghiệp, 
bình quân chỉ ở mức 78,5kg/ha/vụ (chung cả 
thành phố ở mức 98 kg/ha/vụ; giá điện sinh hoạt 
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do các hợp tác xã cung cấp chỉ ở mức từ 570 
đồng/kWh trở lên và không vượt quá giá quy 
định của Nhà nước. Người nông dân ở đây 
không chỉ phần khởi vì mức giá thấp, mà họ còn 
rất yên tâm bởi các dịch vụ của hợp tác xã đến 
với họ rất kịp thời, chất lượng bảo đâm. Để đạt 
được kết quả trong các hoạt động dịch vụ như 
vậy, qua tìm hiểu một số hợp tác xã nông 
nghiệp cho thấy, vấn đề quan trọng trước hết là 
phải bảo đảm việc tổ chức, biên chế lực lượng 
lao động hết sức chặt chẽ, phù hợp sao cho mỗi 
người lao động, mỗi hoạt động đều được quản 
lý một cách khoa học có tính đến yếu tố chuyên 
môn hóa. Mặt khác, mọi hoạt động dịch vụ đều 
phải được hạch toán đầy đủ, cẩn thận nhằm 
giảm thiểu những tiêu hao, thất thoát không 
cần thiết. 

Tuy nhiên, trong mỗi hợp tác xã, các hoạt 
động dịch vụ không phải tất cả đều có hiệu quả 
như nhau; do vậy, các hợp tác xã đều phải tính 
toán, cân đối bù trừ cho nhau để cùng hướng tới 
mục tiêu: lợi nhuận cho hợp tác xã và cho tất cả 
các hộ xã viên. 

Nhìn lại sự phát triển của mô hình hợp tác xã 
kiểu mới trong nông nghiệp, theo đánh giá sơ 
bộ của huyện, đa số các hợp tác xã đang đi vào 
nên nếp, làm ăn bước đầu có lãi. Nếu tính toán 
một cách cụ thể, chi tiết qua khâu "đầu vào", 
"đầu ra" thì hiện tại có tới 21/23 hợp tác xã đã 
có thu nhập khá, bù đủ chi phí và có lãi. Vốn 
liếng của các hợp tác xã, tuy hiện còn nhỏ bé, 
nhưng xu hướng ngày càng phát triển thêm 
(hiện bình quân doanh thu trong mỗi hợp tác xã 
mới chỉ đạt khoảng 500 triệu đồng/hợp tác xã, 
mức khá hơn cũng chỉ là 1 tỉ đồng). Mặc dù các 
hoạt động của hợp tác xã còn nhiều hạn chế, 
nhưng với phong cách làm ăn căn bản thay đôi 
nên từng bước gây được niềm tin cho xã viên và 
nông dân; giúp đỡ cho các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của từng hộ một cách đắc lực và có 
hiệu quả hơn rất nhiều. Ngay cả ở những hợp 
tác xã còn nhiều khó khăn, người xã viên vẫn 
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thừa nhận rằng, không thể thiếu được vai trò 
của hợp tác xã trong điều kiện kinh tế hiện nay. 

Với sự phát triển của kinh tế hợp tác xã nông 
nghiệp ở Tiên Lãng những năm qua cho thấy, 
đây là nhân tố hết sức quan trọng góp phần thúc 
đẩy sự phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội địa 
phương. Nhờ các hoạt động dịch vụ trong các 
hợp tác xã ngày càng được mở rộng và có hiệu 
quả nên không những thu ngân sách của địa 
phương được tăng thêm mà đời sống kinh tế ở 
nông thôn cũng không ngừng được cải thiện rõ 
rệt. Tuy hiện nay đã được xác định là đơn vị 
kinh tế thực sự, nhưng với khả năng của mình, 
các hợp tác xã nông nghiệp vẫn quan tâm đầy 
đủ và hỗ trợ tích cực cho các hoạt động xã hội 
của địa phương (văn hóa, giáo dục...). Đặc biệt, 
với vai trò của mình, các hợp tác xã đã và đang 
góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hệ 
thống kết cấu hạ tầng nông thôn: kiên cố hóa 
kênh mương nội đồng, hệ thống đường công vụ, 
quai đê lấn biển... qua đó BÓP phần quan trọng 
vào việc củng cố thế trận quốc phòng - an ninh 
trên địa bàn. 

Điều quan trọng được rút ra từ công tác chỉ 
đạo ở Tiên Lãng nhằm phát huy mạnh mẽ vai 
trò của các hợp tác xã nông nghiệp là, các cấp 
ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên 
quan tâm và đi sâu, đi sát để lãnh đạo, giúp đỡ 
tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã và 
hoạt động kinh tế của nhân dân địa phương đạt 
hiệu quả. Đối với mỗi cơ sở, vai trò của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ chủ 
chốt (chủ tịch xã, bí thư đảng ủy) có tầm quan 
trọng đặc biệt trong đời sống nhân dân. Người 
cán bộ giàu tâm huyết với phong trào cộng với 
năng lực tô chức, chuyên môn giỏi sẽ là những 
tấm gương đây thuyết phục và lôi cuốn quần 
chúng xã viên tin tường vào sự lãnh đạo chung 
của chính quyên và của ban quản trị hợp tác xã. 

Qua nghiên cứu thực tiễn tại Tiên Lãng, ghi 
nhận những thành tựu bước đầu về sự phát triển 
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kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp ở Tiên 
Lãng những năm qua, nhưng đồng thời cũng 
thấy nôi cộm một số vấn đề cần được nhận thức 
rõ hơn cả về lý luận và thực tiễn, như sau: 

Thứ nhất, mặc dù hướng phát triển của các 
hợp tác xã ở đây đang đi theo mô hình hợp tác 
xã kiểu mới, nhưng theo đánh giá chung của 
lãnh đạo huyện, chưa có hợp tác xã nào đi đúng - 
theo Luật Hợp tác xã. Hầu như tất cả các hợp 
tác xã nông nghiệp hiện nay ở Tiên Lãng đều 
được chỉ đạo thống nhất xây dựng theo mô hình 
"xã viên cả làng"; tất cả các hộ gia đình nông 
dân tham gia hợp tác xã đều không phải đóng 
góp cổ phần. Do vậy, vốn quỹ để hợp tác xã đi 
vào hoạt động chủ yếu dựa vào số vốn rất hạn 
hẹp ‹ của thời kỳ phát triển trước đây được chính 
quyền xã bàn giao trở lại, nên thực tế các hợp 
tác xã mới đã gặp không ít khó khăn trong sản 
xuất, kinh doanh. Không chỉ có vậy, khi hợp tác 
xã tìm đến nguồn vốn vay của Ngân hàng 
Thương mại nhà nước lại gặp không ít khó khăn 
về thủ tục vay vốn. Được biết, các hợp tác xã 
nông nghiệp đều có mở tài khoản tại ngân 
hàng; song, do nhiều lý do phức tạp nên vẫn rất 
khó vay được vốn. Một số hợp tác xã, khi có 
bức xúc về vốn đã phải tìm cách cử cán bộ chủ 
chốt đứng ra vay với tư cách cá nhân bằng việc 
thế chấp tài sản riêng của gia đình họ. Từ thực 
tế trên, thiết nghĩ việc giải quyết vấn đề vốn 
trong cơ chế thị trường nhất thiết phải tuân theo 
những nguyên tắc thị trường đề bảo đảm lợi ích 
cho mọi chủ thể kinh tế. Tuy nhiên, trong điều 
kiện nhất định, để khuyến khích kinh tế tập thể 
phát triển, cũng cần có chính sách phù hợp 
nhằm giúp các đơn vị của khu vực này từng 
bước tháo gỡ khó khăn. Điều đó hoàn toàn phù 
hợp với hướng giải quyết mà Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa IX) chỉ ra là: Hợp tác xã được vay 
vốn bình đẳng như các doanh nghiệp khác, 
được thế chấp băng tài sản hình thành từ vốn 
vay, bằng tín chấp và vay theo dự án, vay vốn 
từ các chương trình, dự án quốc gia và các tổ 


Số 16 (tháng 8 năm 2004) 


chức phi chính phủ, được làm chủ một số dự án 
phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Mặt khác, về phía mỗi đơn vị hoặc chủ thể 
kinh tế, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 
cũng cần có ý thức chủ động, sáng tạo tìm đến 
nguôn vốn bằng nhiều phương thức huy động 
khác nhau, tránh chỉ lệ thuộc vào một hướng 
nhất định. Theo đó, việc tổ chức các hợp tác xã 
hiện nay, kể cả hợp tác xã nông nghiệp dù điều 
kiện kinh tế của xã viên - nông dân có thể còn 
nhiều khó khăn, eo hẹp nhưng cũng cần thiết 
phải đi theo mô hình đóng góp cổ phần với 
những mức độ khác nhau. Sự đóng góp cổ phần 
của xã viên khi tham gia hợp tác xã không chỉ 
đơn giản là để tạo nên nguồn vốn mà điều 
không kém phân quan trọng là qua đó sẽ làm 
thay đối quan hệ sở hữu trong kinh tế tập thể, 
bảo đảm sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với 
tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất ở 
nông thôn. Với ý nghĩa đó và trên cơ sở thực 
hiện đúng đắn nguyên tắc tự nguyện khi gia 
nhập hợp tác xã, các địa phương trong quá trình 
tổ chức, xây dựng kinh tế hợp tác xã có thể áp 
dụng nhiều hình thức, quy mô khác nhau bảo 
đảm sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 
hội cụ thể của địa phương mình. 

Thứ hai, trong các hợp tác xã nông nghiệp ở 
Tiên Lãng hiện nay, việc tô chức bộ máy và cán 
bộ đều được chỉ đạo thống nhất theo hướng 
chung của Luật Hợp tác xã là gọn, nhẹ và hiệu 
quả. Tuy vậy, trong thực tế, vấn đề này đã và 
đang gặp phải những khó khăn nhất định. Hầu 
như toàn bộ các hợp tác xã trong huyện được 
thành lập mà không có sáng lập viên, bởi vì 
không có cá nhân nào dám đứng ra làm việc 
này. Tương tự , những cán bộ chủ chốt của hợp 
tác xã (chủ nhiệm, phó chủ nhiệm...) hiện nay 
là do tổ chức đảng, chính quyền cử sang đảm 
nhiệm. Đội ngũ cán bộ hợp tác xã đều được 
huyện chú trọng chọn lọc; hầu hết phải có trình 
độ, hiểu biết nhất định về kinh tế và quản lý 
kinh tế mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được 
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giao; đặc biệt, họ cân có tỉnh thần trách nhiệm 
cao trước dân, trước Đảng, luôn năng động sáng 
tạo, đầy tâm huyết với công việc và thích ứng 
được với điều kiện kinh tế đầy biến động của cơ 
chế thị trường. Mặc dù vậy, trong thực tế đội 
ngũ cán bộ hợp tác xã ở đây đều bày tỏ ít nhiều 
những băn khoăn, tâm tư chưa thực sự muốn 
đảm nhận vai trò của mình. Tìm hiểu vấn đề 
này được biết, tâm lý nghi ngờ, chưa tin hẳn vào 
mô hình hợp tác xã kiêu mới trong nhân dân 
đang tác động khá mạnh đến tư tưởng, thái độ 
của mỗi cán bộ, đẳng viên khi được giao nhiệm 
vụ. Trước tình hình đó, mỗi cán bộ, đẳng viên 
cần phải vượt qua chính mình trên cơ sở nghiên 
cứu nắm vững đường lối của Đảng và chính 
sách của Nhà nước, trong đó có Luật Hợp tác 
xã; đồng thời, phát huy cao độ trách nhiệm và 
năng lực của mình trong phong trào quần chúng 
nhân dân. Về phía đội ngũ cán bộ, nhìn chung, 
họ đều trưởng thành từ thực tế cuộc sống của 
địa phương nhưng chưa được đào tạo cơ bản, hệ 
thống qua các trường lớp kinh tế. Do vậy, đứng 
trước nhiệm vụ mới mẻ, phức tạp - nhiệm vụ 
quản lý kinh tế hợp tác trong cơ chế thị trường, 
việc nảy sinh tâm lý lo ngại, thiếu tự tin trong 
đội ngũ cán bộ cũng là điều dễ hiểu. Để giúp 
cho các hợp tác xã có được đội ngũ cân bộ vững 
vàng, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, vấn 
đề đặt ra là cần thiết phải có sự phối hợp giữa 
đơn vị cơ sở, địa phương (huyện, tỉnh - thành 
phố) và Nhà nước về việc bôi dưỡng, đào tạo và 
sử dụng cân bộ một cách phù hợp, hiệu quả. 
Mặt khác, trong điều kiện kinh tế ở các hợp 
tác xã chưa phát triển, các hoạt động dịch vụ 
còn hạn chế, hiệu quả chưa cao nên thu nhập 
của lao động và cán bộ quản lý nhìn chung còn 
ở mức khá thấp (theo số liệu từ Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, lương 
của cán bộ ở các hợp tác xã hiện chỉ ở mức 
200 - 300 ngàn đồng/tháng). Đành rằng, vấn đề 
phân phối thu nhập hay việc trả lương cho lao 
động hoàn toàn là công việc nội bộ của mỗi hợp 
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tác xã; song, với thực tế đó đã làm cho công tác 
cán bộ ở địa phương đối với khu vực nông thôn 
nói chung và khu vực hợp tác xã nói riêng đang 
trở nên hết sức khó khăn. Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 5 (khóa IX) đã mở ra hướng thu hút 
cán bộ nhà nước về tăng cường cho kinh tế tập 
thể thông qua chính sách ưu đãi lương, phụ cấp 
là hết sức cần thiết và phù hợp. Tuy nhiên, lực 
lượng cán bộ hợp tác xã chủ yếu là người sở tại 
và chính họ giữ vai trò quyết định trong sự phát 
triển của khu vực kinh tế tập thể này. Do vậy, 
theo hướng trên, Nhà nước có thể mở rộng 
chính sách ưu đãi về kinh tế với mức độ cho 
phép nhằm hỗ trợ cho họ vượt qua những khó 
khăn nhất định, nhất là trong những năm đầu 
mới thành lập. 

Thứ ba, với những vấn đề cơ bản trên được 
rút ra từ thực tiễn phát triển kinh tế hợp tác xã ở 
huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) trong những năm 
qua cho thấy, Luật Hợp tác xã nói riêng, đường 
lối của Đảng và chính sách của Nhà nước nói 
chung là sự định hướng phát triển kinh tế ở tầm 
vĩ mô. Đó thực sự là yếu tố cơ bản tạo nên cơ 
sở, điều kiện, môi trường cho mọi hoạt động và 
toàn bộ nền kinh tế cùng phát triển. Tuy nhiên, 
thực tiễn phát triển kinh tế trong mỗi lĩnh vực, 
từng địa phương lại vô cùng đa dạng, phong 
phú nên cân nhận thức và vận dụng định hướng 
chung đó một cách linh hoạt, sảng tạo, phù hợp 
với đặc điểm, điều kiện riêng của minh. Mặt 
khác, trước sự thay. đối, phát triển của thực tế 
khách quan cũng cần được nhận thức đầy đủ 
nhằm giúp cho việc điều chỉnh, bô sung cho 
định hướng chung kịp thời và đúng đắn. 

Trong thời gian trước mắt, huyện Tiên Lãng 
cần nghiên cứu sâu sắc những nội dung mới của 
Luật Hợp tác xã sửa đối (năm 2003) để làm cho 
nội dung hoạt động của các hợp tác xã nông 
nghiệp trong huyện đi vào thực chất, đúng định 
hướng của luật, và như vậy hy vọng chắc chắn 
răng những khó khăn về vốn sẽ được giải quyết 
một cách căn bản bằng những nguôn lực nội 
sinh từ các xã viên của chính các hợp tác xã. 
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CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG... 
(Tiếp theo trang 65) 


chỉnh kịp thời, phù hợp với đối tượng. Hơn 
nữa, tuyên truyền miệng không chỉ là hình 
thức độc thoại mà còn là hình thức trực tiếp đối 
thoại giữa người nói và người nghe, là hình 
thức tuyên truyền dân chủ nhất, thực hiện được 
chức năng thông tin cả hai chiều, không mang 
tính áp đặt, bằng ngôn ngữ nói với tất cả tính 
ưu việt của nó mà các phương tiện khác không 
thể có được. Tuyên truyền miệng còn là một 
"kiểu" tuyên truyền có điều kiện và nhiều khả 


'năng để tiến hành một cách thường xuyên và 


phổ biến ở bất kỳ nơi nào, trong bất cứ điều 
kiện nào, bao nhiêu lần, với thời gian dài hay 
ngắn mà không phụ thuộc vào những công cụ, 
trang bị phức tạp. 

3 - Do điều kiện còn nhiều khó khăn nên sự 
hỗ trợ ngày càng nhiều của Trung ương cho 
các tỉnh miền núi như Kon Tum về các phương 
tiện truyền thanh, truyền hình, thông tin, chiếu 
phim lưu động... là rất quan trọng, góp phần 
ngày càng nâng cao chất lượng công tác tuyên 
truyền theo mục tiêu và yêu cầu đặt ra. (Chúng 
tôi xin đưa ra một hình ảnh tiêu biểu để chứng 
minh cho sự nhận định của mình: Một gia đình 
đồng bào dân tộc thiểu số đi làm cả ngày trên 
rẫy. Trong quá trình lao động, họ đã treo chiếc 
ra-đi-ô trên cành cây ngay tại nơi họ làm việc, 
vì thế thông tin sẽ đến với họ liên tục và 
thường xuyên mà không ảnh hưởng đến tiến 
độ lao động). 

Công tác tư tưởng có vai trò quan trọng đối 
với tất cả các hoạt động đời sống chính trị, xã 
hội và càng đặc biệt quan trọng đối với sự phát 
triển bền vững. Tuy nhiên, để công tác tư 
tưởng đạt hiệu quả thì nó phải được xây dựng 
trên cơ sở đặc thù của mỗi địa phương và phải 
nhận được sự ủng hộ -đầy đủ và mạnh mẽ của 
nhân dân. Q1 


70 
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Đêễn uới nạn thân 
của chất độc dd cam - 


_ TIM 0104 1W TÌM VÌ TRÍ NHI 


UỐT trong l0 năm, 
từ 1961 - 1971, quân 
đội Mỹ đã rải hơn 


80 triệu lít chất độc hóa học, 
phân lớn là chất độc da cam, 
chứa gần 400 ki-lô-gam 
đi-ô-xin xuống đất nước 
Việt Nam. 

Đi-ô-xin là loại chất độc 
hại nhất trong số các chất 
độc mà loài người đã tìm ra 
được cho đến nay. Với liều 
lượng 1 na-nô-gram (1 phần 
tỉ gram) đã có thể gây nên 
bệnh ung thư, tai biến sinh 
sản ở người và di truyền tới 
đời con, cháu. Với liều 
lượng vài chục na-nô-gram, 
có thể lập tức gây chết 
người... Chính vì vậy, dù 
chiến tranh đã lùi xa, vết 
thương do chiến tranh đã 
lành theo năm tháng, song 
nỗi đau về thê xác và tỉnh 
thần vẫn chưa nguôi đối với 
hàng triệu gia định Việt 
Nam là nạn nhân của chất 
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độc da cam/đi-ô-xin. Hầu 
hết những người bị nhiễm nó 
đều là cán bộ kháng chiến, 
bộ đội, thanh niên xung 
phong và nhân dân sống 
trong vùng bị rải chất độc, 
một số là những người từng 
phục vụ chính quyền 
Sài Gòn. Hàng vạn nạn nhân 
do nhiễm chất độc da 
cam/đi-ô-xin trong chiến 
tranh đã bị ung thư và các 
bệnh nan y, nay đã chết. 
Đông thời có nhiều nạn 
nhân thế hệ con (Fl) và 
cháu (F2) sinh ra với nhiêu 
dị tật bầm sinh. Nhiều gia 
đình có 2 đến 3 người con bị 
mắc bệnh do nhiễm độc, vừa 
không có lao động, vừa lo 
duy trì cuộc sống, nên hoàn 
cảnh cực kỳ khó khăn. 

Vợ chông ông T. - bà M. 
ở xã Phú Túc, huyện Châu 
Thành tỉnh Bến Tre, 10 lần 
sinh con thì 10 lần đều thất 
vọng. Con Ba còn ngậm vú, 


thằng Hai bỗng trở nên 
nghễnh ngãng, chỉ biết 
ngoẹo đầu mà cười. Rồi con 
Tư vừa cắt rốn, con Ba lại 
giống như anh nó. Đứa trước 
cười, đứa sau CưỜI. Thằng 
Tám chết, chín đứa còn lại là 
bản sao của nhau. Tất cả đều 
"vô tri, vô giác”, cào cấu đời 
cha, bấu víu đời mẹ, đau cả 
một đời không xoa dịu được. 
Trong những người con tâm 
thần, con Sáu là "tỉnh táo" 
hơn cả, được người đạm hỏi, 
đi lấy chồng. Không dè Sáu 
lại đẻ ra một đứa con giống 
hệt như các cậu, các đi nó, 
lân thần, ngơ ngơ ngáo ngáo 
suốt ngày nọ sang ngày kia. 
Miệng đời dị nghị: "Chắc 
kiếp trước ở không đức, nên 
kiếp này họa báo oan gia". 
Có biết đâu ông T. từng đi 
tham gia kháng chiến, bị 
nhiễm chất độc da cam. 
Trong căn nhà của 
bà N.T.T (thôn Y Tàng, xã 
Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, 
Hà Nội), chỉ có cái quạt 
3 cánh tự chế treo ở đình 
màn là tài sản đáng giá duy 
nhất. Trên bàn thờ là di ảnh 
của người chồng. Bà T. 
buồn rầu kể: "Sau ngày giải 


* Thượng tướng, Chủ tịch Hội 
Nạn nhân chât độc da cam/đi-ô-xin 
Việt Nam 


FẠ! 


Chư gưi 8ô Đñiên tập 


Yạp shí Gộng sản 


phóng, ông T. chồng tôi từ 
chiến trường miền Nam trở 
về. Chúng tôi có với nhau 3 
mặt con, hai trai một gái. 
Các cháu khi sinh ra đều 
khỏe bình thường, nhưng lên 
5, lên 6 tuổi thì các cháu cứ 
yếu oặt đi, thân thể méo mó, 
chân tay cong queo. Năm 
1992, cháu út lên 10 thì ông 
nhà tôi mất vì ung thư 
phối... ". 

Vùng đất thép Củ Chỉ là 
chiến trường ác liệt nhất 
miền Nam, hứng chịu nhiêu 
bom đạn và cả chất độc hóa 
học của Mỹ, nay đã thay da 
đối thịt, những hố bom đạn 
đã được san ủi thành những 
mảnh vườn, ruộng xanh tốt. 
Nhưng trong căn nhà trống 
trải của ông T.V.L., thương 
binh 4/4 ở ấp Phú Bình, xã 
An Phú, con trai ông là 
T.A.K., năm nay đã 21 tuôi, 
thân hình teo tóp, nằm bất 
động, chân tay co quắp như 
khúc củi khô. Khuôn mặt K. 
ngơ ngác, sợ sệt, không nhận 
biết được gì, luôn luôn nhìn 
người lạ với đôi mắt đờ đẫn. 
Hai người con gái nhà ông 
T.VM ở xã Trung Lập 
Thượng là T.T.H (sinh năm 
1974) và T.T.C (sinh năm 
1979) đều ngây ngô như 
những đứa trẻ, không biết 
làm øi, quét nhà cũng không 
xong, cho ra đồng làm cỏ lúa 
thì lại nhô lúa vất đi. 


T2 


Và còn nhiều, nhiều lắm 
những hoàn cảnh thương 
tâm của các nạn nhân chất 
độc da cam/đi-ô-xin... 

Với trách nhiệm của 
minh, Nhà nước Việt Nam 
đã thành lập Ủy ban 10-80 
để điều tra về những hậu quả 
của chiến tranh hóa học và 
lập Ban Chỉ đạo 33 để khắc 
phục hậu quả của cuộc chiến 
tranh đó. Tháng 2-2000, 
Chính phủ đã có chính sách 
hỗ trợ các nạn nhân bị nhiễm 
chất độc da cam/đi-ô-xin 
trong chiến tranh. Mới đây, 
Chính phủ đã trợ cấp cho 
Hội Chữ thập đó thêm kinh 
phí để phẫu thuật chỉnh hình 
cho trẻ bị khuyết tật; trợ cấp 
thường xuyên cho nạn nhân 
từng là bộ đội, thanh niên 
xung phong và con cái họ bị 
dị tật bâm sinh. Hội Chữ 
thập đó Việt Nam đã lập ra 
Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất 
độc da cam với mục đích 
huy động sự giúp đỡ của các 
tô chức và cá nhân trong và 
ngoài nước danh cho các nạn 
nhân chất độc da cam. Cho 
đến nay, quỹ. này có chi 
nhánh ở hầu hết các tỉnh và 
thành phố. Trong 6 năm 
hoạt động, quỹ ở trung ương 
đã huy động được hơn 23 tỉ 
đồng và các quỹ ở địa 
phương huy động được hơn 
50 tỉ đồng. Gần 300 000 nạn 
nhân đã được giúp đỡ khám, 
chữa bệnh, phẫu thuật chỉnh 


hình, phục hồi chức năng, 
học văn hóa, học nghề, cấp 
phương tiện hành nghè, cải 
thiện đời sống, Cập, hàng 
ngàn xe lăn, xe lắc, cấp học 
bông, xây nhà tình nghĩa... 
Riêng Quỹ Bảo trợ nạn nhân 
chất độc da cam Thành phố - 
Hồ Chí Minh hơn 5 năm 
qua đã quyên góp được 
2,4 tỉ đồng, trợ cấp thường 
xuyên cho 156 gia đỉnh 
nạn nhân với mức trợ cấp 
hằng tháng từ 150 000 đến 
200 000 đồng, trợ cấp khó 
khăn cho hơn 200 hộ, trợ 
vốn cho 120 hộ, trợ cấp điều 
trị bệnh cho 120 người... 
Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất 
độc da cam Việt Nam còn 
nhận được sự ủng hộ của 
Hội Chữ thập đỏ và Trăng 
lưỡi lềm đỏ quốc tế, 
Hội Chữ thập đó một số 
quốc gia như Na Uy, Đức, 
Mỹ, Đan Mạch, Thụy Điền, 
Tây Ban Nha... 

Tuy nhiên, sự giúp đỡ của 
cộng đồng xã hội còn hạn 
chế so với nhu câu dù ít ỏi 
của các nạn nhân. Hầu hết 
gia đỉnh các nạn nhân chất 
độc da cam/di- -ô-xin có hoàn 
cảnh rất thương tâm. Không 
ít cựu chiến binh dù mang 
trên người nhiều vết thương 
vẫn phải cùng người vợ đau 
yếu lo chạy Vậy ngược XuÔi 
hằng ngày để nuôi dưỡng 
những đứa con bị đị tật nặng 
nề của mình. Nhiều người 
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vẫn chưa được công nhận là 
nạn nhân và chưa được 
hưởng chế độ trợ cấp vì mất 
trí nhớ, mất giấy tờ xác nhận 
đã chiến đấu, công tác ở 
những vùng bị rải chất độc 
hóa học. Vì bố mẹ, ông bà 
chưa được công nhận là nạn 
nhân nên con, châu có dị tật 
bẩm sinh cũng chưa được 
hưởng chế độ trợ cấp của 
Nhà nước. 

Trong bối cảnh như vậy, 
một số nạn nhân nhiễm chất 
độc da cam, các cựu chiến 
binh, các nhà khoa học và 
nhà hoạt động xã hội có 
cùng chung tâm huyết phải 
tích cực hoạt động hơn nữa 
để khắc phục hậu quả chất 
độc đó đã tập hợp nhau lại 
thành Ban Vận động thành 
lập Hội Nạn nhân chất độc 
đa cam/đi-ô-xinn Việt Nam. 
Sau một thời gian chuẩn bị, 
ngày 10-1-2004, Hội Nạn 
nhân chất độc da cam/đi-ô- 
xin Việt Nam đã được thành 
lập. Hội là một tổ chức xã 
hội của các nạn nhân chất 
độc da cam và các cá nhân, 
tập thể tự nguyện đóng góp 
công sức, trí tuệ, tiền của để 
giúp đỡ các nạn nhân chất 
độc da cam khắc phục hậu 
quả chất độc hóa học do Mỹ 
sử dụng trong chiến tranh 
xâm lược Việt Nam. Hội có 
chức năng bảo vệ quyền lợi 
các nạn nhân của chất độc da 
cam và là đại diện pháp lý 
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cho nạn nhân chất độc da 
cam Việt Nam quan hệ với 
các tô chức và cá nhân ở 
trong và ngoài nước. 

Một trong những việc 
làm đầu tiên của Hội là lập 
đề án "Giúp đỡ các nạn nhân 
chất độc da cam trong cuộc 
sống", đồng thời "Tổ chức 
thu thập hồ sơ, chứng cứ, 
tiến hành khiếu kiện dân sự 
các công ty Mỹ sản xuất chất 
độc da cam để quân đội Mỹ 
sử dụng trong chiến tranh 
Việt Nam". 

Ngày 30-1 -2004, Hội 
cùng với một số nạn nhân 
chất độc da cam/đi-ô-xin đã 
đứng nguyên đơn khởi kiện 
37 công ty ở Mỹ sản xuất 
chất độc hóa học tại tòa án 
quận B Rúc lin, bang Niu 
Oóc, Hoa Kỳ. 

Ngày 25-2-2004, Hội ra 
tuyên bố kêu gọi toàn thể 
đồng bào trong và ngoài 
nước biểu lộ mạnh mẽ hơn 
nữa sự đồng tình và ủng hộ 
những hoạt động của Hội và 
vụ kiện tại Mỹ của các nạn 
nhân. Hội mong đợi và hoan 
nghênh những tình cảm, 
những hành động hướng ứng 
nông nhiệt hơn của mọi tổ 
chức, mọi cá nhân tiến bộ vì 
quyền sống của con người từ 
mọi nơi trên thế giới, đặc 
biệt là ở Mỹ. Hội hướng ứng 
Tuyên ngôn của Hội nghị 
Stốckhôm, Thụy Điển 


Yạp chí Gộng sản 


(tháng 7-2002) ủng hộ Việt 
Nam, Lào, Cam-pu-chia 
khắc phục hậu quả chiến 
tranh, đồng thời khẩn thiết 
kêu gọi các chính phủ, các 
tô chức phi chính phủ, nhân 
dân các nước tích cực ủng 
hộ những hoạt động nhân 
đạo giúp đỡ các nạn nhân 
của chất độc da cam/đi-ô- 
xin Việt Nam và khắc phục 
những hậu quả chiến tranh 
nặng nề tại Việt Nam. 

Kể từ khi Hội và một số 
nạn nhân của chất độc 
da cam/đi-ô-xmn Việt Nam 
phát đơn và đưa vụ kiện 
ra trước công luận, ngày 
3-2-2004, Thông tấn xã Việt 
Nam và các cơ quan báo chí 
ở nước ta đều đưa tin về sự 
kiện này. Vốn đã quan tâm 
đến nỗi đau khổ cả về vật 
chất và tinh thần của các nạn 
nhận của chất độc da cam, 
công luận và dư luận càng 
quan tâm đến tiến trình của 
vụ kiện và biểu thị thái độ 
ủng hộ vụ kiện của các nạn 
nhân chất độc da cam/đi-ô- 
xin Việt Nam tại tòa an Mỹ. 
Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ 
quôc Việt Nam đã ra Tuyên 
bố kêu gọi các tầng lớp nhân 
dân ở khắp mọi miên đất 
nước và người Việt Nam ở 
nước ngoài có những hành 
động thiết thực đê ủng hộ, 
giúp đỡ nạn nhân chất độc 
da cam; đông thời, hoan 
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nghênh Hội Nạn nhân chất 
độc da cam/đi-ô-xn Việt 
Nam cùng các cá nhân đại 
diện nạn nhân tiến hành vụ 
kiện dân sự tập thể ra tòa án 
Mỹ đối với các tập đoàn sản 
xuất ra các chất độc hóa học 
để quân đội Mỹ sử dụng tại 
cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt Nam từ năm 1961 - 
1971. Tuyên bố khẩn thiết 
kêu gọi các chính phủ, các tô 
chức quốc tế, các tổ chức phi 
chính phủ, các nhà khoa học, 
các luật gia có uy tín và nhân 
dân thể giới cần hiểu rõ sự 
thật về cuộc chiến tranh hóa 
học, về những tác hại tức 
thời, cùng những hậu quả hết 
sức nặng nề đối với các thế 
hệ con người Việt Nam do 
quân đội Mỹ tiến hành ở 
Việt Nam. Hội Nông dân 
Việt Nam thay mặt 10 triệu 
hội viên nông dân và gần 60 
triệu người dân sinh sông. Ỡ 
nông thôn, Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam và Hội Luật 
gia Việt Nam ra Tuyên bố 
ủng hộ nạn nhân chất độc da 
can Việt Nam khiếu kiện 
các công ty hóa cnất Hoa 
Kỳ. Ngày 1-5-2004, nhiêu 
thanh niên và sinh viên Việt 
kiều đã diễu hành trên 
đường phố thủ đô Pa-ri nước 
Pháp, phân phát 10 ngàn tờ 
truyền đơn kêu gọi sự chú ý 
của người dân Pháp tới các 
nạn nhân chất độc da cam 
Việt Nam. 
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Ngày 25-6-2004, đại 
diện của 32 tổ chức thành 
viên Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đã họp Hội nghị 
"Vì nạn nhân chất độc da 
cam/đi-ô-xn Việt Nam. 
Những người. dự Hội nghị 
quyết định lấy ngày 10-8 
hằng năm (ngày đầu Mỹ rải 


chất độc hóa học xuống Việt : 


Nam - năm 1961) là ngày cả 
nước hành động "Vì nạn 
nhân chất độc da cam Việt 
Nam", và lấy chữ ký ủng hộ 
các nạn nhân, nhất là ủng hộ 
vụ kiện dân sự đang được 
thụ lý ở Mỹ. 

Cũng trong địp này, quỹ 
"Vì người nghèo" của Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tô 
quốc Việt Nam và Quỹ Hỗ 


trợ phát triển Việt Nam, mỗi - 


nơi tặng 100 triệu đồng 
cho các nạn nhân chất độc 
da cam nghèo làm nhà ở, cải 
thiện đời sống. Tại Thành 
phố Hỗ Chí Minh, nhiều cơ 
quan, đoàn thể, tổ chức, 
công ty, doanh nghiệp, các 
nhà hảo tâm cũng nhiệt tình 
quyên góp, ủng hộ các nạn 
nhân chất độc da cam. 
Chúng ta mong nuốn bạn 
bè khắp năm châu, kế cả 
nhân dân Mỹ, hãy ủng hộ 
các nạn nhân của chất độc da 
cam/đi-ô-xn Việt Nam 
trong cuộc đấu tranh vì 
lương tâm và trách nhiệm, vi 
lương tri và công lý này, đòi 


các tập đoàn sản xuất hóa 
chất độc Mỹ phải có trách 
nhiệm đền bù cho các nạn 
nhân ở Việt Nam cũng như ở 
Mỹ và nhiều nước khác. 

Hãy đến với các nạn nhân 
của chất độc da cam, đến với 
những người nghèo nhất 
trong những người nghèo, 
những người đau khổ nhất 
trong những người đau khổ. 
Ở đó, nhiều người đã chết, 
nhiều người đang hằng ngày 
hằng giờ sống trong bệnh tật 
giày vò vì di chứng tàn khốc 
của chất độc da cam. Ở đó, 
nhiều thanh niên cả trai và 
gái không thê tự đứng trên 
đôi chân của mình, nhiều 
phụ nữ không được hưởng 
hạnh phúc làm mẹ, rơi vào 
tuyệt vọng khi sinh ra những 
đứa con dị dạng, tật nguyên. 

Đến với nạn nhân của 
chất độc da cam là đến với 
nỗi đau khô tột cùng của con 
người, nhưng cũng chính 
ở đây tính bản thiện của 
mỗi con người Việt Nam 
"Thương người như thể 
thương thân", "Nhiễu điều 
phủ lấy giá gương, Người 
trong một nước phải thương 
nhau cùng” được thể hiện rõ 
nhất; cũng chính ở đây lòng 
nhân ái, tình đồng loại của 
mỗi con người có lương tâm 
và trách nhiệm trên thế giới 
này được tôn vinh. CÌ 
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1 - Bức tranh toàn cảnh về hội nhập kinh tế 
ASEAN và thực trạng hội nhập của Việt Nam 

Việc ký kết Hiệp định Chương trình ưu đãi 
thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của 6 nước 
thành viên (Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, 
Xin-ga-po, Phi-líp-pinn và Thái Lan) vào năm 
1992 đã đánh dấu sự khởi đầu về hội nhập kinh 
tế của ASEAN, bắt đầu từ lĩnh vực thương mại 
hàng hóa. Sau đó, ASEAN đã tiến hành ký kết 
một loạt các hiệp định quan trọng trong các lĩnh 
vực khác, như: đầu tư, dịch vụ, sở hữu trí tuệ, 
công nghiệp, năng lượng... Đến nay, có thể nói, 
các chương trình hội nhập kinh tế của ASEAN 
tương đối toàn diện, bao trùm hầu hết các lĩnh 
vực quan trọng của nền kinh tế các quốc gia 
ASEAN. Các chương trình hội nhập kinh tế đó, 
sau khi có hiệu lực, đã được triển khai một cách 
tích cực. Tuy nhiên, do nguyên tắc đồng thuận, 
nên quá trình triển khai diễn ra khá chậm chạp và 
_ chưa đạt kết quả như mục tiêu đặt ra trong các 
hiệp định. 

Mặc dù sự hội nhập kinh t tế của ASEAN diễn 
ra trên điện rộng, nhưng đến thời điểm này, trong 
con mắt của các nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế, 
hình ảnh hội nhập của ASEAN gắn liên với 
CEPT/AFTA (AFTA - Khu vực mậu dịch tự do 
ASEAN). Đó là vi, CEPT/AFTA là chương trình 
có những cam kết cụ thể và những cam kết này, 
bước đầu, cũng đã có những tác động tới nền kinh 
tế các nước thành viên. Các chương trình khác, 


như: đầu tư, dịch vụ, công nghiệp, cũng đặt ra: 
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những mục tiêu cụ thể, nhưng các cam kết ràng 
buộc chưa cao (đối với hâu hết các quốc Ø1a, cam 
kết mới dừng lại ở mức độ các thể chế, quy định 
hiện hành của quốc gia mình), và chưa thực sự 
khuyến khích được cộng đồng doanh nghiệp và 
các nhà đầu tư tham gia. Trong các lĩnh vực khác, 
như: giao thông vận tải, sở hữu trí tuệ hay hợp tác 
chuyên ngành, mục tiêu của các chương trình khá 
tham vọng, nhưng thực chất, các cam kết hầu như 
không sâu sắc và mới chỉ dừng lại ở các chương 
trình hợp tác, trao đổi thông tin, và đề ra những 
biện pháp tăng cường hợp tác hơn nữa. | 
Sau 4 năm hội nhập kinh tế, ASEAN đã vấp 
phải cuộc khủng hoảng tài chính (1997 - 1998). 
Qua cuộc khủng hoảng này, đã bộc lộ rõ những 
yếu kém và tính dễ bị tốn thương của các nước 
ASEAN nói riêng và của cả khối ASEAN nói 
chung; cũng như những khiếm khuyết cơ bản 
trong hệ thống tài chính quốc tế. Điều này càng 
thể hiện sự phụ thuộc của các nên kinh tế 
ASEAN vào các nền kinh tế lớn trên thế giới; và 
sự hội nhập kinh tế của ASEAN chưa đủ mạnh đề. 
có thể làm "trợ lực" cho các nền kinh tế thành 
viên phát triển ôn định và bền vững, tránh được 
những va đập của những "cú sốc" đến từ bên 
ngoài. Trong bối cảnh như vậy, ASEAN nhận 
thấy cần nỗ lực đấy nhanh tiến trình hội nhập sâu 
rộng để hướng tới một nền kinh tế khu vực nhất 


* ThS, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ 
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thể hóa cao. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN (ngày . 


15-12-1997), các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông 
qua Tâm nhìn 2020, đưa ra viễn cảnh cho đến 
năm 2020, ASEAN sẽ là "một nhóm hài hòa các 
dân tộc Đông - Nam Á, rộng mở với bên ngoài, 
sống trong hòa bình, ốn định và thịnh vượng, gắn 
bó với nhau băng quan hệ đối tác trong phát triển 
năng động và trong một cộng đồng các xã hội 
đùm bọc lẫn nhau". Để thực hiện Tâm nhìn 2020, 
ASEAN đã đưa ra Chương trình hành động 
Hà Nội (HPA), được thông qua tại Hội nghị cấp 
cao ASEAN 6 tại Việt Nam (tháng 12-1998). 
Chương trình này được thực hiện trong 6 năm, 
từ 1999 đến 2004. Đến nay, HPA đã đi gần đến 
đích, mặc dù kết quả dường như vẫn còn 
khiêm tốn do nhiều nguyên nhân chủ quan và 
khách quan. 

Về thương mại hàng hóa: Về cơ bản, quá trình 
cắt giảm thuế xuống từ 0 đến 5%, theo AFTA, 
được thực hiện đúng tiến độ, thậm chí còn được 
đấy nhanh theo tiến độ thỏa thuận tại Hội 
nghị cấp cao 1998. Tất cả 6 nước thành viên đầu 
tiên tham gia Hiệp định CEPT/AFTA đã giảm 
thuế xuống từ 0 đến 5% đối với hầu hết các mặt 
hàng trong Danh mục giảm thuế (trừ Ma-lai-xi-a 
còn 213 mặt hàng linh kiện ô-tô, Phi-líp-pin và 
In-đô-nê-xi-a còn một số sản phẩm hóa dầu). Các 
nước thành viên mới cũng đã đạt những tiến bộ 
tương tự. 

Đối với các sản phẩm công nghệ thông tin và 
viễn thông (ICT), ASEAN đã nhất trí một lộ trình 
riêng nhanh hơn (để thực hiện Hiệp định khung 
e- ASEAN). Các nhà lãnh đạo ASEAN đã thống 
nhất mục tiêu cuối cùng của AFTA là loại bỏ 
hoàn toàn thuế nhập khẩu vào năm 2010 đối 
với 6 nước thành viên như đã nói ở trên gồm 
Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lal-xi-a, Xin-ga-po, 
Phi-líp-pin và Thái Lan và năm 2015 đối với các 
nước thành viên khác, với một số linh hoạt cho 
tới năm 2018. Để thực hiện quyết định này, 6 
nước thành viên trên đã đồng ý xóa bỏ thuế quan 
đối với 60% mặt hàng trong danh mục giâm thuế 
vào năm 2003 và hiện nay, 4 trong 6 nước thành 
viên đó đã đạt được mục tiêu trên. 
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Nhằm tạo thuận lợi cho thương mại nội khối 
ASEAN, Biểu thuế hài hòa chung ASEAN 
(AHTN) đã hoàn thành và đã bắt đầu thực hiện từ 
ngày 1-7-2003. Việc triên khai xây dựng và ký 
kết các thỏa thuận công nhận lẫn nhau chuyên 
ngành (MRAs) cũng đã được ASEAN triển khai 
một cách tích cực. 

Về hợp tác công nghiệp (chương trình AICO): 
Với mục đích hợp tác, chia sẻ nguôn lực trong 
việc trao đối các sản phẩm công nghiệp, đến nay, 
AICO mới có những kết quả bước đầu. Phần lớn 
các cơ cầu AICO đều tập trung vào lĩnh vực sản 
xuất ô-tô, còn lại là trong các lĩnh vực điện tử, 
hóa chất và hóa mỹ phẩm. Tuy nhiên, cơ cấu này 
mới chỉ tập trung ở các nước ASEAN 6 và các 
công ty tham gia cơ câu AICO thường là các tập 
đoàn xuyển quốc gia của các quốc gia ngoài 
ASEAN có cơ sở sản xuất tại các nước ASEAN. 
Như vậy, về thực chất, các ngành sản xuất của 
các nước ASEAN chỉ được hưởng lợi gián tiếp từ 
chương trình này. 

Về dịch vụ: Tiến bộ đạt được trong đàm phán 
về thương mại dịch vụ rất chậm. Không phải tất 
cả các nước thành viên đều đưa ra bản chào rõ 
ràng đối với những phân ngành dịch vụ chung đã 
xác định. Các cam kết được đưa ra, cho tới nay, 
còn mang tính hình thức và nhiều cam kết không 
đạt được mục tiêu tự do hóa nhanh. Các thông tin 
về pháp luật và quy định quản lý việc hành nghề 
còn chưa có. Một số nước thiếu quy định điều 
chỉnh dịch vụ để có thể đưa ra cam kết. Giá trị 
của thương mại dịch vụ tự do dường như không 
được công nhận một cách phổ biến. 

Về đâu tư: Với mục đích là tăng dòng đầu tư 
nội khối, Hiệp định khu vực đầu tư (AIA) đã ra 
đời. Tuy nhiên cho đến nay, tình hình đầu tư của 
ASEAN không mấy sáng sủa. Các dòng đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ASEAN liên tục 
giảm. Đầu tư nội khối không tăng là bao. 
ASEAN đã đưa ra nhiều sáng kiến để thu hút đầu 
tư, kể cả các biện pháp mạnh bạo (năm 1998) và 
tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư của ASEAN, 
nhưng kết quả chưa đạt được như mong muốn. 

Các chương trinh hợp tác trong các lĩnh vực 
thuộc kết cấu hạ tầng, như: giao thông vận tải, 
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đường sá, năng lượng, nước, cũng đã được triển 
khai với mục đích tạo các yếu I tố cơ sở, nền móng 
cho quá trình hột nhập kinh tế của ASEAN. Tuy 
nhiên, đây là những lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực 
lớn, trong khi đó, ASEAN vẫn phải phụ thuộc 
vào nguồn vốn và trợ giúp kỹ thuật bên ngoài. 
Mặt khác, mức độ sẵn sàng tham gia của các 
nước thành viên VàO các chương trình kết cầu hạ 
tầng quy mô lớn ở tầm khu vực là khác nhau, và 
chính sách liên quan của từng quốc gia cũng còn 
nhiều điểm khác biệt. Vì vậy, trong các lĩnh vực 
này, sự hợp tác hầu như chưa được triển khai trên 
thực tế. 

Trong bối cảnh như vậy, các nước ASEAN đã 
nhận thấy sự cân thiết phải có định hướng cho hội 
nhập kinh tê thời kỳ "hậu AFTA'. Một mặt, 
ASEAN đã gần như kết thúc Chương trình 
_CEPT/AFTA (ASEAN 6 vào năm 2002, Việt 
Nam: 2006). Mặt khác, ASEAN đang đứng trước 
quá nhiều thử thách như đã điểm ở trên, kể cả ở 
góc độ chủ quan và khách quan. Chính vì vậy, ý 
tưởng "Cộng đồng kinh tế ASEAN - AEC" đã ra 
đời và đã được thể hiện trong Tuyên bố hòa hợp 
Ba-li H do các nhà lãnh đạo ASEAN ký tại Hội 
nghị cấp cao lần thứ 9 tại Ba-li (In-đô-nê-xi-a - 
tháng 11-2003). 

Tóm lại, nhìn tổng thể, bức tranh hội nhập 
kinh tế của ASEAN là toàn diện, bao trùm hầu 
hết các lĩnh vực quan trọng có tác động trực tiếp 
tới sự tăng trưởng kinh tế. Mức độ hội nhập trong 
các lĩnh vực là rất đa dạng, từ các cam kết mang 
tính ràng buộc đến các hoạt động hợp tác một 
cách đơn thuần hay hợp tác trong các chương 
trình cụ thể. Tuy nhiên, cho đến nay, ASEAN 
vẫn chỉ là một liên kết kinh tế lỏng lẻo và rời rạc, 
tính liên kết thấp. Các nước ASEAN dường như 
chưa coi hội nhập kinh tế ASEAN là một mục 
tiêu quan trọng và gắn. với chiến lược phát triển 
quốc gia của mình. Mỗi nền kinh tế thành viên 
vân lấy lợi ích quốc. gIa | làm trọng và chưa nhìn 
nhận hết nguy cơ tiềm ẩn gây bất lợi cho ngay 
các quốc gia thành viên khi ASEAN chưa thực sự 
là một khối gắn kết. Các chương trình đấy mạnh 
hội nhập của ASEAN không phải là ít (Tầm nhìn 
2020, Chương trình hành động Hà Nội, Lộ trình 
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hội nhập của ASEAN) nhưng mới chỉ là quyết 
tâm mang tính "kbẩu hiệu", chưa mang tính thực 
tiễn. Với thực trạng hiện nay, nếu ASEAN không 
quyết tâm hội nhập sâu sắc hơn để hướng tới một 
khu vực kinh tế thống nhất thì ASEAN khó có 
thể tiệm cận được những mục tiêu đã đặt ra trong 
Tâm nhìn 2020, hướng tới một Cộng đông kinh 
tế ASEAN vào 2020. - 

2 - Mấy suy nghĩ về "Ý tưởng Cộng đồng 
kinh tế ASEAN - AEC" 

Thứ nhất, hiệu quả các chương trình hội nhập 
kinh tế hiện tại của ASEAN - cơ sở cho Việt Nam 
hội nhập sâu hơn trong ASEAN. 

Tác động và hiệu quả của toàn bộ Chương 
trình hội nhập kinh tế của ASEAN tới nền kinh tế 
ASEAN nói chung và của từng thành viên nói 
riêng là khã khiêm tốn và có thể nói rằng, đứng 
trên góc độ kinh tế thì hâu như các chương trình 
trên chưa thực sự đem lại hiệu quả cho các nước 
thành viên. Việc khai thác Chương trình 
CEPT/AFTA chỉ chiếm 5% tổng kim ngạch trao 
đổi thương mại trong ASEAN (đối với Việt Nam 
con số này là 1%). Chương trình AIA hầu như 
không làm tăng dòng đầu tư trong ASEAN. Hợp 
tác về dịch vụ diễn ra rất chậm chạp. Có thể nói 
rằng, các chương trình: hội. nhập kinh tế của 
ASEAN chưa thực sự gắn kết với nhau và chưa 
tạo ra sự bổ trợ cho nhau. Với mục tiêu nâng cao 
tính cạnh tranh và tăng cường thương mại và đầu 
tư nội khối, các chương trình hiện nay của 
ASEAN còn có nhiều khiếm khuyết và mang 
nặng tính hình thức. Một mặt, các nước thành 
viên vẫn muốn khuyếch trương hình ảnh của 
mình thông qua ASEAN, nhưng trên thực tế, các 
chương trình lại không phản ánh được sự ưu đãi 
và hấp dẫn hơn của thị trường ASEAN so với 
những quy định, luật lệ vốn có của các quốc gia 
thành viên (ví dụ như AIA, hầu hết các lĩnh vực 
hấp dẫn đầu tư nước ngoài đều nằm trong danh 
mục nhạy cảm, không khuyến khích đầu tư nước 
ngoài). Mặt khác, do trình độ phát triển của các 
nước thành viên còn chênh lệch, nên tác động của 
các chương trình đối với các nước khác nhau. 
Nếu coi ASEAN là một thị trường hàng hóa có 
thể lưu chuyển tự do với mức thuế suất 0 - 5%, 
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Chế giới: (Qấn đề - đự kiện 


thì tính hấp dẫn của các thị trường đơn lẻ trong 
ASEAN là rất khác nhau, thậm chí ngay trong 
ASEAN 6. Đặc biệt, đối với các nước thành viên 
mới thì khả năng thu hút đầu tư thấp hơn rất 
nhiều. Việt Nam cũng không phải là trường hợp 
ngoại lệ, từ khi tham gia Khu vực đầu tư ASEAN 
(AIA), dòng FDI từ ASEAN vào Việt Nam 
không tăng mà có xu hướng giảm, kể cả số dự án 
và vốn đăng ký. 

Nếu ASEAN tiếp tục hội nhập kinh tế với 
mức độ hiện tại thì các yếu tố cần thiết để tạo một 
môi trường thuận lợi cho sự thúc đấy sản xuất, 
đẩy mạnh thương mại và thu hút đầu tư còn chưa 
xuất hiện, do liên kết kinh tế của ASEAN còn 
quá lỏng lẻo và rời rạc. ASEAN còn thiếu các 
yếu tố như "chất kết dính" để gắn kết với nhau 
chặt chẽ hơn nữa. Sự gắn kết này cần mang tính 
cơ học, được thể hiện qua sự phân công vê lực 
lượng sản xuất, cơ cấu hợp tác, phân công sản 
xuất trong các ngành công nghiệp và các ngành 
công nghiệp hỗ trợ. Hội nhập kinh tế của 
ASEAN vẫn chưa tạo ra được sự gắn kết cơ học 
này. Gần đây, ASEAN đã đưa ra sáng kiến hội 
nhập nhanh trong 11 lĩnh vực ưu tiên: ô-tô, đồ BỐ, 
cao-su, thủy sản, dệt may, điện tử, nông sản, y tế, 
du lịch, e - ASEAN và vận tải hàng không, với 
mục tiêu đạt được sự liên kết và hội nhập về mặt 
chính sách cũng như tạo ra sự liên kết "cơ học”, 
trước mắt, trong 11 lĩnh vực ưu tiên trên. Mặt 
khác, sáng kiến này cũng không hẳn là ASEAN 
đang từ bỏ lối tiếp cận theo lĩnh vực để chuyển 
sang cách tiếp cận tổng thể và toàn diện hơn 
trong giảm thuế của quá trình tự do hóa thương 
mại, do vậy quá trình thương lượng tự do 'hóa 
không thể nhanh và trôi chảy như mong muốn. 

Thuận lợi hóa thương mại là một trong trong 
những mục tiêu quan trọng thúc đây tự do hóa 
thương mại, đến lượt nó, vai trò của tự do hóa 
dịch vụ hay những sáng kiến cụ thể để hài hòa 
các tiêu chuẩn ASEAN có một ảnh hưởng rộng 
khắp đối với tất cả lĩnh vực thương mại hàng hóa 
khác. ASEAN cũng đã thực hiện việc ký kết các 
Hiệp định công nhận lẫn nhau (MRAs) về những 
tiêu chuẩn thử nghiệm đối với một số ngành như 
mỹ phẩm, điện tử. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm, một 
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thỏa thuận về MRA đối với mỹ phẩm mới được 
hình thành và nó còn phải đợi các thành viên 
ASEAN phê chuẩn. Như vậy, vấn đề này cũng 
chưa thực sự được triển khai. Bên cạnh đó, 
ASEAN cũng chưa đạt tới các cam kết tự do hóa 
dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn 
thông, vận tải, nên chưa đem lại sự phát triển cho 
thương mại nội vùng. Đây là vấn đề cực kỳ quan 
trọng trong chiến lược hội nhập của ASEAN 
cũng như của Việt Nam. 

Sau một thời gian hội nhập khâ dài, những 
khiếm khuyết và những thách thức dễ nhận thấy 
(và rõ nét) là FDI giảm; “SỰ nổi lên của. các thị 
trường mới; cạnh tranh về thị trưởng xuất khẩu; 
đầu tư nội khối còn yếu... Tuy Vậy, nếu xét ở tầm 
vĩ mô và dài hạn, hội nhập kinh tế ASEAN không 
phải không có những tác động tích cực, đặc biệt 
là đối với những nước thành viên mới và chưa 
phải là thành viên của Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO). Đối với các nước này (đặc biệt là 
Việt Nam), đây là một quá trình mà nền hành 
chính, kinh tế buộc phải có những điều chính, cải 
cách cho phù hợp với sự phát triển của kinh tế thị 
trường, để hội nhập kinh tế một cách có hiệu quả. 
Mặt khác, hội nhập kinh tế ASEAN cũng đã tô 
điểm thêm hình ảnh cho các nước thành viên mới 
trong con mắt cộng đồng doanh nghiệp và các 
nhà đầu tư bên ngoài ASEAN. Hội nhập kinh tế 
ASEAN cũng làm sống dậy những tiềm năng 
chưa được khai thác của các nước này. Tuy vậy, 
để có những bước tiến xa hơn và có thể tham gia 
"đồng đẳng" với ASEAN 6, hướng tới một 
ASEAN có tính liên kết cao và có tính đồng nhất, 
ASEAN 4 cần có những bước đi phù hợp với khả 
năng, nhưng không thể không có những bước 
mang tính "đột phá quan trọng. Trong đó, vai trò 
của Việt Nam rất quan trọng trong việc cân bằng 


_ và hài hòa các môi quan hệ tương tác về lợi ích 


kinh tế giữa ASEAN 6 và ASEAN 4, cũng như vị 
thế và tiếng nói của ASEAN 4 trong các cuộc 
đàm phán trong ASEAN và giữa ASEAN với các 
nước đối tác. 

Tuy nhiên, có thể thấy rằng, các yếu tố đóng 
góp cho sự phát triên kinh tế của Việt Nam khác 
căn bản với các nước ASEAN và sự tăng trưởng 
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Chế giới: (ấn đề - 


kinh tế của Việt Nam có thể và không hoàn toàn 
phụ thuộc vào việc hội nhập với ASEAN, đặc 
biệt trong điều kiện hiện nay và trong nhiều năm 
tới, thương mại Nam - Nam hay cụ thể là sức mua 
của ASEAN đối với hàng hóa Việt Nam sẽ không 
có đột biến và không phải là giải pháp toàn diện 
để nâng cao thương mại nội khối, vì sức mua 
đang giảm sút ở toàn bộ các nước đang phát triển; 

hơn nữa tiềm năng xuất khẩu sang các thị trường 
lớn ở các nước này đang tăng lên nhanh chóng. 
Trao đổi nội khối là tiền đề của chính sách hội 
nhập chứ không phải ngược lại. Do vậy, về mặt 
chiến lược đối ngoại, nói một cách có điều kiện, 
cần nhận thức rõ tầm quan trọng. của vị trí chiến 
lược kinh tế của ASEAN đang giảm đi | tương đối, 

khi so sánh với các quan hệ mới nổi của Việt 
Nam với EU, Mỹ và Trung Quốc. Từ đó, việc 
phát triển các hiệp định tự do hóa thương mại 
song phương trong nội khối ASEAN, cũng như 
các hợp tác kinh tế song phương khác là những 
bước đi cần thiết và cụ thể để vượt qua tình trạng 
không thể phát triển hơn nữa tự do hóa thương 
mại trong ASEAN của Việt Nam. Đây cũng 
chính là sự tăng cường tự do hóa thương mại của 
Việt Nam, nhưng không nhất thiết phải hội nhập 
sâu hơn trong ASEAN. 

Thứ hai, thê chế ASEAN - nguyên nhân cơ 
bản của việc thực hiện các chương trình kém 
hiệu quả. 

Với những kết quả như chúng ta đã thấy, 
ASEAN thực sự là thị trường bị cắt khúc; chỉ phí 
kinh doanh cao và không có khả năng dự đoán 
trước; chính sách không phù hợp... cuôi cùng, dẫn 
đến năng suất lao động thấp và không có sự 
chuyên môn hóa trong khu vực. Sự liên kết kinh 
tế lỏng léo của ASEAN được giải thích bằng 
sự yếu kém của ASEAN trong quá trình ra 
quyết định về các chương trình hội nhập. Sự yếu 
kém về thể chế của ASEAN trong thương mại, 
đặc biệt biểu hiện rõ qua cơ chế cưỡng chế pháp 
luật, giải quyết tranh chấp và sự hợp chuẩn và 
tiêu chuẩn hóa trong ASEAN như đã đề cập ở 
phân trên. 

Về mặt thể chế, khi xem xét các khối kinh tế 
hay trong hội nhập vùng ASEAN, sự phân tích về 
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các tổ chức thương mại thành công nhất đều cho 
thấy, để tiến triển về hội nhập kinh tế không chỉ 
cần đến một ý nguyện chính trị của môi nước 
thành viên mà còn cần đến một loạt các bộ máy 
với những quy định chức năng của chúng. Do 
điều kiện chính trị, ASEAN hiện nay chưa có 
một cơ quan có thầm quyền vượt lên trên quyền 
lợi quốc gia (supranational) đề đưa ra các kiến 
nghị pháp luật chung cho việc nhất thể. Liệu Việt 
Nam có thể hội nhập sâu hơn vào ASEAN với 
điều kiện mà thể chế của ASEAN đều chưa cho 
phép? 

Ví dụ, điển hình cho chương trình hội nhập 
của ASEAN là Kế hoạch hành động Hà Nội 
(HPA) diễn ra sau cuộc khủng hoảng kinh tế 
châu Á. Theo văn kiện này này, HPA được phát 
triển như một lộ trình thực hiện Tâm nhìn 2020, 
nhằm mục đích biến ASEAN thành "một khu VỰC 
hòa bình, tự do và trung lập, trong đó mỗi một 
nước thành viên được liên kết bởi "tình hữu nghị, 
hợp tác và thương mại". Mặc dù được nhận thức 
ngay từ đầu là một kế hoạch hành động kinh tế, 
song những tuyên bố của ASEAN mang nặng 
tính tuyên ngôn chính trị, chứ không phải là một 
kế hoạch chấn hưng hay hội nhập thực sự. Sự đa 
dạng về trình độ phát triển, các yếu tố chính trị, 
sự thiếu một trung tâm chỉ huy đã khiến. ASEAN 
không thể đạt được kết quả mong muốn, kể cả 
những kế hoạch thuân túy kinh tế. 

Có thể thấy rằng, các chương trình hội nhập 
của ASEAN là quá tham vọng, nhất là về thời 
gian biểu cho việc thực hiện nhất thể hóa các 
chương trình hội nhập, vốn ở các nước rất khác 
nhau. Ví dụ, EU phai mất 35 năm (từ 1951 đến 
1986) để đi đến ký kết Điều luật nhất thể hóa 
châu Âu. Trong năm 2001, các nhà lãnh đạo 
ASEAN đã nhóm họp để rà soát HPA và nhận 
thấy thời gian biểu ngắn của nó (6 năm, từ 1999 
đến 2004) là "quá tham vọng”, và "danh sách” 
các sáng kiến của nó là không thực tế". Mặt 
khác, ASEAN chưa có cơ chế hình thành các thể 
chế để thúc đấy chương trình hội nhập. Hiện nay, 
cơ chế bộ máy ASEAN được hiểu như là cơ chế 
"hình thành các cuộc họp" hơn là cơ chế ra quyết 
định. Q 
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HỘI THẢO KHOA HỌC 
"KINH TẾ TRI THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" 


chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Kinh tế tri thức và định hướng xã hội chủ nghĩa". Tham gia Hội thảo có GS. 

Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Chương trình khoa học KX.08; GS.TS Lê Hữu Nghĩa, 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; GS. Đặng Hữu, Trưởng Ban Chi 
đạo công nghệ thông tin của cơ quan đảng; GS. Chu Hảo, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và nhiều nhà 
khoa học thuộc các cơ quan hữu quan. Hội thảo đã nghe báo cáo đề dẫn của GS.TSKH Vũ Đình Cự, Chủ nhiệm đề tải 
KX.08.02 với tiêu đề "Chủ nghĩa xã hội và kinh tế tri thức" và 15 tham luận và ý kiến phát biểu. 


Các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo tập trung làm rõ các vấn đề sau đầy: 


1- - Khắng định sự ra đời của kinh tế tri thức là sự phát triển tất yếu của lịch sử. Xã hội loài người đã trải qua lần lượt 
các thời đại kinh tế khác nhau: Kinh tế săn bắn, hái lượm trong xã hội nguyên thủy; kinh tế nông nghiệp với lực lượng sản 
xuất chủ yếu là lao động thủ công trong các xã hội nô lệ và phong kiến; kinh tế công nghiệp với lao động máy móc trong 
xã hội tư bản từ thế kỷ XVIII và từ giữa thế ký XX, với Cuộc . cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, một nền kinh tế 
mới về chất ra đời - kinh tế tri thức. Với kinh tế trị thức, lần đầu tiên, tri thức trở thành thực ể kinh tế quan trọng, lực lượng 
sản xuất mới lấy trì thức con người làm nền tảng, trong đó sự sáng tạo, truyền thụ và ứng dụng trì thức trở thành động lực 
mạnh mẽ của phát triển kinh tế - xã hội. Có thể coi kinh tế tri thức là kinh tế mà nền tảng sản xuất của nó phải dựa vào tri 
thức, phải được dẫn dắt bởi tri thức; tri thức vừa là sản phẩm đồng thời là lực lượng sản xuất trực tiếp. Do đó sự xuất hiện 
kinh tế tri thức là một bước ngoặt có tính cách mạng to lớn không chỉ về mặt kinh tế mà cả về mặt tác động xã hội. 


2 - Do bản chất của mình, kinh tế tri thức không dung hợp, với chủ nghĩa tư bản mà phủ hợp với chủ nghĩa xã hội (được 
đối mới). Khác với sản phẩm hàng hóa thông thưởng trong nền kinh tế công nghiệp, sản phẩm tri thức trong kinh tế tri thức 
là một hàng hóa đặc biệt vì nó chứa đựng hàm lượng trí tuệ cao (có loại trên 99%), và là sản phẩm chung của trí tuệ loài 
người. Do vậy, nó không thích hợp với cơ chế thị trường tư bản chủ nghĩa và khó có thể thực hiện sở hữu tư nhân về tư liệu 
sản xuất tri thức như đối với các tư liệu sản xuất hữu hình. Nghĩa là sự xuất hiện kinh tế tri thức không phù hợp với chủ 
nghĩa tư bản về bản chất, mặc dầu chủ nghĩa tư bản ra sức lợi dụng kinh tế tr thức để phát-triển kinh tế, tăng nhanh lợi 
nhuận khống l, Song chính kinh tế tri thức làm gay gắt thêm những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản nhất là mâu thuẫn 
giữa quan hệ sản xuất tư bản với lực lượng sản xuất tri thức, tạo ra những tiền đề, yếu tố để phủ định chủ nghĩa tư bản, 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Kinh tế trị thức phù hợp với chủ nghĩa xã hội về bản chất và mục tiêu, „ phù hợp với quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 
Kinh tế tri thức thúc đẩy lực lượng sản xuất trong chủ nghĩa xã hội phát triển nhanh và bền vững, tạo điều kiện để nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển nền văn hóa tiên tiến, phát triển con người toàn diện, phát huy dân 
chủ, công bằng, văn minh. Kinh tế tri thức với việc phát huy sức mạnh sáng tạo của con người, với hàng loạt các công nghệ 
cao (công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ na-nô...) sẽ sử dụng hợp lý hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, 
góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường. Đồng thời kinh tế tri thức cũng đặt ra nhiều vấn đề và đòi hỏi chủ nghĩa 
xã hội phải không ngừng được đổi mới, năng động, sáng tạo, thường xuyên cải tiến cơ chế, chính sách, chế độ quản lý, 
nâng cao trinh độ văn hóa, khoa học cho nhân dân, v.v.. 

3- Khẳng định sự cần thiết và khả năng phát triển kinh tế tri thức để đi nhanh vào chủ nghĩa xã hội ở nước ta như Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng đã chỉ ra. Kinh tế tri thức sẽ tạo cơ hội cho chúng ta đầy nhanh, rút ngắn quá trình công nghỉ 
hóa, hiện đại hóa thông qua việc tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triêền giáo dục - đào tạo, khoa học, con người, đối 
mới tổ chức và quản lý, phát triển nhanh và bền vững. Cần sớm hình thành định hướng chiến lược và lộ trình đi tới kinh tế 
tri thức cho đến năm 2020. Chiến lược phát triển kinh tế tri thức là chiến lược sử dụng tri thức cho phát triển kinh tế - xã hội. 
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta phải là công nghiệp hóa Bia vào trị thức. 


Hiện nay, chỉ số phát triển kinh tế tri thức của Việt Nam so với quốc tế và khu vực còn rất thấp (tí lệ 1,9/10). Chúng ta 
phát triển chủ yếu vấn dựa vào tài nguyên, chú trọng đầu tư hữu hình hơn vô hình, nguy Cơ tụt hậu về kinh tế rất lớn. Vì 
vậy, để bảo đảm thành công cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút ngắn, phải phát triển mạnh kinh tế trí thức vả ứng dụng 
rộng rãi vào sản xuất và đời Sống. Phải tiếp tục đối mới tư duy, chính sách, pháp luật, thể chế, tổ chức quản lý, đẩy mạnh 
cải cách hành chính, cải cách và phát ' triển giáo dục - đào tạo, nâng cao năng lực khoa học - công nghệ quốc gia, phát 
triển hạ tầng công nghệ thông tin và viên thông, giải quyết vấn đề sơ hữu trí tuệ, v.v.. 


Trong Hội thảo, GS Vũ Đỉnh Cự đã đặt ra một vấn đề cấp thiết về nghiên cứu lý luận là cần xây dựng fý luận kinh tế 
chính trị về kinh tế tri thức. ^ 


IÑ GÀY 23-7-2004, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Chủ nhiệm để tài khoa học cấp Nhà nước KX.08.02 đã tổ 
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03 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp. TP.Hồ Chí Minh 
Tel : (84-83) 8942238 - 8944291 Fax : (34-8) 8943053 
Email : Agtexhcm(Œ®fmail.vnn.vn Website: www.apftex.com.vn 


° Chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng Dệt, May cao cấp. 
°« Kinh doanh bất động sản, kềt câu hạ tầng khu công nghiệp. 
«Ö Đại lý bán buôn và bán lẻ xăng dầu. 
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TÍNH QUẢNG NAM 


ĐỊA CHỈ: SỐ 2 PHAN BỘI CHÂU - TAM KỲ - QUẢNG NAM ° GIÁM ĐỐC: ĐINH HÀI * ĐT: 0510 810 92 


đ; Du lịch uảng Nam có cảnh quan thiên nhiên đẹp với hiến, đảo, 
rừng, hồ. Trong đó có những tài nguyên quý hiếm, có giá trị bảo tôn 
về đa dạng sinh học như: Cù Lao Chàm, rừng nguyên sinh Sông 
Thanh, hồ Phú Ninh. Hộ thống sông rạch lạo dựng nên nhiều cảnh 
quan thiên nhiên có tính hấp dẫn, đặc biệt là những vùng đất nằm 
giữa sông và biến (sông Trường 6lang, sông ố bò....). 

#; (uảng Nam là vùng đất mang đậm nét văn hóa truyền thống của 
dân tộc, thừa hướng những văn minh văn hóa nối tiếng từ xưa (qua 
tiếp biến) như văn hóa Chăm, Trung Hoa, Nhật Bản. Hội An vốn là 


CÔNG TÁC ĐẦU TƯ DU LỊCH 
+ Đầu tư cơ sở hạ tầng: Xây dựng 3 tuyến đường với tổng 
vốn đầu tư gần 450 tỉ đồng. 
áz Toàn tỉnh có khoảng 60 dự án đầu tư du lịch với tổng số 
vốn đăng ký gần 1 tỉ USD 
đ Có 70 khách sạn với 2 500 phòng trong đó có 4 khách 
sạn 4 sao, 4 khách sạn 3 sao. 
CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH: 

; Hội An, Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, khe Tân, khe Lim, suối 
Mơ, suối Ninh... được đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho trùng 
tu, tôn tạo và xây dựng các điều kiện phục vụ khách. 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIẾN VÀ CÁC L0ẠI HÌNH DỊCH VỤ DU LỊCH 

1. Du lịch văn hóa - lịch sử: 
&; Tập trung nâng cao trình độ tổ chức, đầu tư nghiên cứu, 
tôn tạo di tích và cải thiện điều kiện đón tiếp. 
đc. Khai thác tính đa dạng của các nền văn hóa trên mảnh 
đất Quảng Nam 


P^ nành gi công tác nghiên cứu giá trị văn hóa của di 


thương cảng quốc tế cổ của xú đàng trong, sớm giao lưu với văn hóa bên 
nguài. 
đ, Mỹ Sơn là khu tháp cổ có giá trị về kiến trúc hết sức độc đáo, chứa đựng 
nhiều bí ấn kỳ lạ, được UNESC0 công nhận là Di sản văn hóa thế giới. 
é; Du lịch về văn hóa được biếu hiện ở các di sản vật thế, phi vật thể về hai 
cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ở Quáng Nam như Núi Thành, Kỳ 
Anh, Hòn Tàu... và còn được biếu hiện đa dạng của nhiều tiân tộc người 
Kinh, KøTu, Mơ Nông, 6lẻ Triêng, Xơ Đăng... tạo ra những ấn tượng độc đáo 
trong lối sống, sinh hoạt, lê hội, tín ngưỡng ân gian... 
phát triển du lịch. 
# Mở các tuyến du lịch, phát triển các tuyến du thuyền 
đêm để thưởng thức cảnh biển và sinh hoạt của dân chài. 
3. Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chữa bệnh: 
đ Phát triển các dịch vụ tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng 
chữa bệnh trên cơ sở cảnh quan, môi trường và nguồn 
nước khoáng tự nhiên. 
á; Ngoài ra còn chú ý phát triển nhiều điểm du lịch sinh 
thái nghỉ dưỡng chữa bệnh khác như: suối nước nóng Tây 
Viên (Quế Sơn), Suối Tiên (Quế Sơn), Suối Mơ (Đại Lộc), 
Thủy Tiên Duy Sơn 2 (Duy Xuyên), suối nước khoáng nóng 
Phước Sơn. 
4.Du lịch công vụ: 
&s Trong tương lai, số lượng đối tượng khách này sẽ chiếm 
một phần không nhỏ trong cơ cấu du lịch khách đến 
Quảng Nam. 
&; Để khai thác tốt đối tượng khách du lịch công vụ, cần 
xây dựng khách sạn cao cấp với các dịch vụ cẩn thiết, xây 
dựng các sản phẩm du lịch phục vụ cho đối tượng khách 
này như: các loại hình giải trí ban đêm, mua sắm hàng lưu 
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ằm phía Nam tỉnh Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên hội tụ đầy đủ các yếu tố địa lý: rừng, đồng bằng, biển, 
với diện tích tự nhiên trên 63 000 héc-ta, bờ biển dài 18km, dân số trên 15 vạn người. 

Cẩm Xuyên - một vùng quê giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyên đã đạt được những thành tích xuất sắc trong hai 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và ngày nay trong thực hiện sự nghiệp đổi mới, 
Đảng bộ Cẩm Xuyên 15 năm liên tục đạt “Đảng bộ vững mạnh”, 9/27 xã đón danh hiệu “Anh hùng 
L ực lượng Vũ trang Nhân dân”, 2 đơn vị được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động trong thời 
kỳ đổi mới”, là huyện có 1 xã duy nhất trong cả nước được Đảng và Nhà nước phong tặng 3 lần Danh 
hiệu Anh hùng. 

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyên đã vượt qua nhiều khó khăn, thử Tinh ủy viên - Bí thư Huyện ủy 
thách, tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, phát huy nội lực với tinh thần tự lực, tự cường, giành được 
nhiều kết quả khá toàn diện và đồng đều trên các lĩnh vực: 


* Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 8 - 8,5%. Thu nhập bình 
quân đầu người từ 4 - 4,5 triệu đồng/năm. 
* Các mô hình trang trại chăn nuôi đại gia súc, gia cầm bước đầu phát 


K25 huy hiệu quả và đang được nhân ra diện rộng. 
* Đánh bắt thủy sản hàng năm đạt từ 4 000 - 4 500 tấn, giá trị xuất khẩu 
* j hàng năm đạt trên 1 triệu USD. 
hả * Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chuyển biến tích cực, tỷ 


Lủ trọng ngành công nghiệp ngày càng tăng. 
_¡¡ TANG * Khu du lịch Thiên Cầm, du lịch sinh thái rừng Kẻ Gỗ được tập trung đầu 
HUYỆN cầu UY .- tư, ngày càng thu hút khách đến tham quan và du lịch. 


lÍI : D, *_ Kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư xây dựng và ngày càng được 
1 Ị : II IÌ xã hội hóa, làm biến đổi cơ bản bộ mặt nông thôn, đô thị. 
F2 VY: LW* * Đến nay, 100% số xã, thị trấn đã có điện và 100% hộ dân dùng điện; 
À W » 100% xã có đường nhựa, đường nền cứng cho ô-tô vào tận trung tâm, toàn 
Ụ 6 


huyện có 31,5km đường thôn xóm được rải nhựa và bê-tông. 

ZẢNH.. xế TH cu, * Huyện đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để thực hiện các chính 

vớ / Lễ sách xã hội, đầu tư thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về xóa 
đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới. 
*_ Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, công sở văn minh 
được triển khai và thực hiện sâu rộng. 
* Là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh về chất lượng đại trà cũng 
như chất lượng mũi nhọn về giáo dục đào tạo;100% số xã, thị trấn có 
trường học cao tầng; 18 trường học đạt chuẩn quốc gia. Toàn huyện đã 
hoàn thành chương trình phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS. 
* Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng được đẩy mạnh. 


- 


+ 


_ * Huyện tập trung chăm lo công tác giáo dục và chính trị tư tưởng. 
- do sa Thường xuyên, chủ động có kế hoạch quán triệt, tuyên truyền sâu rộng 
: Có 220 226 các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết của Ban Chấp hành 

Trung ương, của Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 


đụ 09h bo CV nến” SHẺP TRƯ 
_ XS %' Công tác tổ chức cán bộ cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận 


`  Ag với điểm nổi bật là công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ và thực 
hiện chính sách cán bộ. 


* Hằng năm huyện phát triển được từ 370 - 400 đẳng viên mới. 


Dịa chỉ: TT. Cẩm Xuyên - H. Cẩm Xuyên - T. Hà Tĩnh * Điện thoại: 039 861 222 * Fax: 939 861 538 


_. TẾ 
#1. a. 


Bịa chỉ: Thị trấn Đoan Hùng - H. Đoan Hùng - ï. Phú Thụ * ĐT: 0210.880 203; Fax: 0210.880 211 ' Bí thư: NGUYÊM VĂN BƯƠI 


tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua 

lập thành tích chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày thành lập 
Đảng bộ huyện, 56 năm chiến thắng Sông lô, đón nhận danh 
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, kết quả đã thực 
hiện: 


| N ăm 2003, Đảng bộ và nhân dân huyện Đoan Hùng tiếp 


Năm 2003 tổng giá trị sản xuất 353 tỉ đồng, tăng trưởng 
9,5%so với năm 2002. 

- Bình quân giá trị sản xuất đạt 4 457 000đ/người. 

- Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng 23,3% 

- Thương mại dịch vụ: 21,5%. 

- Sản xuất nông - lâm nghiệp: Đảm bảo an ninh về lương thực, 
chỉ đạo thành công trồng ngô đông trên đất lầy thụt, tập trung 
thực hiện dự án cây bưởi Đoan Hùng - đặc sản của tỉnh Phú Thọ. 
Chú trọng đầu tư cho cây chè, các nhóm cây rau màu và nông 
sản khác đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

- Ổn định và pháttriểnchăn nuôi . 

- Duy trì chặt chẽ công tác sử dụng đất đai . 

- Công nghiệp - TTCN - xây dựng: Các đơn vị sản xuất công......... 
nghiệpthuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn đãcó “#2 
nhiều cố gắng. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh  ˆ.“ 
vẫn giữ được nhịp độ phát triển, góp phần tích cực trong chuyển . 
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn huyện. 

- Xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển khá. sế 

- Giao thông nông thôn, thủy lợi được đầu tưthường xuyên. ' “ 

- Tổng thu ngân sách huyện thực hiện 5 120,2 triệu đồng, đạt - 4ø £©Š. 
112,6% dự toán. É, 


+ 
>>. nh 


Công tác giáo dục cóchuyển +$⁄⁄- 
biến tích cực. Toàn huyện đã có thêm 3 trường tiểu học vàmột - - xử! 
trường mầm non được công nhận chuẩn quốc gia, nâng tổng số 
trường chuẩn quốc gia lên 9 trường. Hệ thống giáo dục không 
chính quy, hướng nghiệp có nhiều cố gắng, đáp ứng nhu cầu 
học tập bổ túc văn hóa, tại chức, đại học, cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp và hướng nghiệp. 


- Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán - š-¿ | 
bộ Đảng viên và nhân dân được duy trì thường xuyên. J§?O ®. Mai tr. Tya vn v£. 
- Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững Sẻ sa. "ve. 2) _ h | 
mạnh” luôn được chú trọng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ ¬"-Š-.ốẮẼỀ “... ÝÃ' : 7... 
thường xuyên được rà soát, bổ sung. 7. | 

- Công tác phát triển Đảng được chú trọng về cả số lượngvà _-- 1.1 
chất lượng. Trong năm, đã xét kết nạp 231 người, tăng 11% so 
với năm 2002. 

- Công tác kiểm tra được cấp ủy các cấp coi trọng. Cấp ủyvà. “1. - Lấi 
UBKT các cấp đã xây dựng chương trình kiểm tra năm 2003 vàtổ:.. - “ LÔ. đu ưu: 
chức thực hiện theo chương trình để ra. "*ằT "'*% . P4 

Năm 2004, Đảng bộ và nhân dân Đoan Hùng phát huy những 
kết quả đạt được năm 2003, khắc phục khó khăn, quyết tâm 
hoàn thành các nhiệm vụ để ra, đấy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu vì 
mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh”. 
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ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN THANH BA - HUYỆN THANH BA - TỈNH PHÚ THỌ * ĐIỆN THOẠI: 0210.885 832 - 885 243; FAX: 0210.885 832 - 881 227 


Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Ba lần thứ XXII, góp phần thực hiện 
thành công Nghị quyết TW9, Ban Thường vụ Huyện xây dựng chương trình hành động nhưsau: 
* Tập trung sự lãnh đạo của toàn Đảng bộ, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội một cách vững 
chắc. 
*+ Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa; khai thác tốt các nguồn lực, 
tranh thủ Mườn đỡ của các cấp, các ngành để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 
+ Tạo chuyển biến cơ bản về nguồn lực, nhân tố con người, giáo dục - đào tạo và khoa học công 
nghệ. 
+ Thực hiện xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, cải thiện một bước đời sống nhân dân. Tranh thủ những điều 


kiện thuận lợi, phấn đấu hoàn thành trước thời hạn các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII 
để ra. 


—... l3 1. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội: 
main mìớn (5s. THINN + Tổng hợp giá trị sản xuất trên địa bàn (giá năm 1994) đạt 
MXAMAV TỶ 947799 triệu đồng; bình quân đầu người 5 600 ngàn đồng, 

tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm là 11% (trong đó nông - 
lâm nghiệp tăng 9%, công nghiệp tăng 23%, dịch vụ tăng 
22%). 

+ Tỷ trọng cơ cấu kinh tế ngành: Nông - lâm nghiệp chiếm 
29,72%; công nghiệp, xây dựng 60,08%; dịch vụ 10,20%. 

+ Tổng sản lượng lương thực (cây có hạt): 41 255 tấn; bình 
quân thu nhập đầu người 370kg/năm. 

+ Tăng hộ giàu, không còn hộ đói, còn 5% hộ nghèo. 
- 1 đơn vị Anh hùng LLVT trong thời kỳ chống Pháp. + Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1%; tỷ suất sinh giảm: 
-4 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động các loại.  6%/năm. 
- 1 Cờ Thi đua của Hồ Chủ tịch trong thời kỳ chống thực dân  +90% hộ được xem truyền hình. 


Pháp. + 100 trạm y tế xã, thị trấn có bác sỹ. 
- 44 Huân chương kháng chiến các loại cho các tập thế (trong  +Ðạt3 máy điệnthoại/100 dân. 

đó có 14 Huân chương Kháng chiến chống thực dân Pháp). 2. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng: 
-2 Huân chương Lao động hạng Ba. - 70% chi, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, với 80% 
- 18 Cờ luân lưu các cấp. đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. 


- Đảng DỘ. mm Ba nhiều năm liền được Trung ương công - Kết nạp 400 người vào Đảng. 
nhận là Đảng k ; tronBš By, „vũ ng mạnh; 7 lần Bác Hỗ và các - 70% chính quyền cơ sở và các đoàn thể tình 
đồng chí l ảnh đ sỌC: Buvậ Nhà nước về thãƒf, -. THÁO) có tổ chức 2i. vị xơ Tế và đoàn! nhậm 
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KHẢ QUAN TRONG XÂY DỰNG VÀ PH/ VWZC HHIYỆN TIÊN (0(/ 


1. Về phát triển kinh tế Ô 
+ Nhịp độ tăng trưởng kinh tế hình quân hằng năm tăng 12,8% _ˆ 
+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng8,I%  _ 
+ Ci§ Mu, ấy âg ba in 2,1% iám cảm nhịp in: 
322%). . 
+ Thương mại, địch vụ tăng 11%... 
‹ Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 4,31 li/bdked * 
kị 2o £sgrbvse-zaoeretremeskit.crx.snEDINON 
công nghiệp, cụm công nghiệp; các ngành sản xuất: Biấy, chế biến gỗ, 1} +-fmsggt: v24 
gia công tơ tằm, sản xuất vật liệu xây dựng...đi đôi với đầu tư chuyển dịch. c mục tiêu chính. —  = =- 
cũ cất mùa vụ, cơ cấu cây trồng, con vật nuôi đã tạo bước phát triển. + Nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 
nhanh tà đống đều các ngành sản xuất. Đặc biệt, với việc thực hiện tốt 13,5% (nông - lâm - ngư nghiệp là 5,5%; công nghiệp - xây 
chỉ trương gÌao lại ruộng đất của các hợp tác xã đã tạo điểu kiện cho nông. dựng cơ bản là 28%; thương mại - dịch vụ là 15%). 


## + Cơ câu kinh tế: Nông - lâm - ngư nghiệp là 32%, so 
NT TC TY Mobi với chỉ tiêu Đại hội là 41,5%; công nghiệp - xây dựng cơ 


_ bản là 31,5%, so với chỉ tiêu Đại hội là 33,5%; thương mại - 
_-đẹh vụ là 36,5%, so với chỉ tiêu Đại hội là 25%. 

+ Thu ngân sách tăng bình quân hằng năm là 8,45%. 
._ Phấn đấu đến năm 2005 thu ngân sách đạt 15 tỉ đồng, vượt 
ˆ chỉ tiêu Đại hội để ra là 2,4ử. 

* Các chỉ tiêu cụ thể: 
01% 7ˆ + Giá trị bình quân trên 1 héc-ta canh tác là 35 triệu 


+ có a6 0:60 1684) s<e A94 ke bè LÂPUƯỆT,, . «.ế lưới đồng. _., 

ytế xã được cúng cố; và đến nay 100% số cơ sởy tế ở xã thị trấn cóbácsỹ.  †Gi4tr|CN-TTCNIà160tiđổng. 

-- Từ năm 2000 đến giữa năm 2003, toàn huyện đã vận động quyên góp +Thu nhập bình quân dâu người 6 triệu đồng. 
được trên 800 triệu đồng, tặng 385 sổ tiết kiệm tình nghĩa, 25 nhàtlnh  *Thungânsáchđạt15tiđổng. ' 

nghĩa, 23 nhà tình thương chơ các gia đình chính sách và người neo đơn, FÝ lệtăng dânsõhäng năm dưới1/4. 

giải quyết việc làm cho trên 2000 lao động; số hộ đói nghèo giảm từ + 80% số phòng học được xây dựng kiên cố. 
12,7% xuống còn 6,5%; mạng lưới truyền thanh được củng cố: các lễ hội + 100% số trạm xá được xây dựng kiên cố. 


h chế P; + Nhựa và bê-tông hóa thêm 40 km đường giao thông. 
Medes Pro cr và thực sai m tuy w &..Ÿ + 70% số làng được công nhận là làng văn hóa. 
2010: _ + Kết nạp 500 người vào Đảng, 70% số chỉ, đẳng bộ cơ 


3. Công tác xây dựng Đảng: 
> Tô ke sực cercvrr-ERUPEEE-AUEEEEDS DĐ sở trong sạch, vững mạnh; không có chỉ, đảng bộ yếu 
đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, lấy mục tiêu phát triểnkinh KÉ”' 
tế làm lrọng tâm, xây đựng Dáng làm then chốt, chắm lo xây đựng Đắng bệ 
huyện vững mạnh. nại T110 
° Thường xuyên chăm lo sản là in đục nh bị lu ướ, đạo đc - 
lối sống cho mỗi “.. đảng viên. Ệ _ 


L*`. 


NĐ -heéc cất scôstheerhgheleesra 
+ NT ng ENg xáái kưn giào: 
quả. Công tác khen thưởng, kỷ luật đảm bảo đúng phương châm nguyên. 
tắc, thủ tục đúng người, đúng nội dung sai phạm, không có khiếu nại, góp BI 
vs gel dinnaewerrkre Nhị si ... . s5 y THP 
TC E3 tớ củ _ 


Chương trình làm đường lên thôn bản 


Jịa chỉ: xã Bông Văn - Huyện Đông Văn - Tỉnh Hà ñiang * ĐT: 019 856 135 


Bí thư: NGUYỄN VĂN CHÍNH 


ông Văn là huyện vùng cao, 
+): núi đá chiếm 70% tổng diện 

tích trong toàn huyện. Diện 
tích đất có khả năng sản xuất nông- 
lâm nghiệp chiếm 30%, trong đó 
diện tích đất có khả năng thâm 
canh chỉ chiếm 21,3%. 

Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng 
khá, nhịp độ tăng trưởng GDP trên 
9%. Cơ cấu kinh tế chuyến dịch 
theo hướng tăng tỷ trọng thương 
mại -dịch vụ, CN-XD và giảm nông- 
lâm nghiệp. 

Trong 6 tháng đầu năm 2004, 
huyện tiếp tục giành được những 
thành tích quan trọng trên lĩnh vực 
kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 
phòng, xây dựng Đảng. 

1- Về kinh tế: 

Khắc phục kịp thời những thiệt 
hại về sản xuất nông, lâm nghiệp; 
về tài sản; nhà cửa của nhân dân do 
mưa lốc gây ra. Diện tích ngô thâm 
canh toàn huyện trên 5 000 héc - ta, 
đạt 100% KH, nếu thời tiết thuận lợi, 
có thể năng suất cao hơn từ 10 đến 
15% so với năm 2003; các cây hoa 
màu, đặc biệt là cây đậu tương 
được gieo trồng với 598,6 héc - ta, 
đạt 119,7% so với KH. 

Chương trình 135: Trong tống 
số 50 công trình, có 38 công trình 
đã hoàn thành. Các công trình khởi 
công mới đã hoàn thành hồ sơ thiết 


kế, định vị mặt bằng, đang tổ chức 
thi công phần móng. 

Chương trình xây dựng cơ bản 
tập trung: Trong tống số 58 công 
trình, có 23 công trình gã hoàn 
thành, 25 công trình chuyển tiếp, 
10 công trình khởi công mới. 

Chương trình xây dựng kết cấu 
hạ tầng nông thôn: Đã xây 337 bể 
nước, đạt 53,4% kế hoạch. Hoàn : 
thành 2 km đường bê-tông nông . 
thôn, 16 km đường giao thông loại . 
B, 2 sân trường học bê-tông. 

Chương trình xóa nhà tạm: Quý 
I-2004 xóa được 365 ngôi nhà tạm, “ 
nâng tổng số nhà tạm được xóa từ 
năm 2003 lên 774 ngôi nhà. 

Phối hợp với Sở Tài nguyên, Môi : 
trường tỉnh, quy hoạch sử dụng đất . 
cho 19/19 xã, thị trấn. Lập thủ tục : 
cấp mới và đổi giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất theo quy định 
của pháp luật. 

Tổng thu ngân sách ước đạt 
trên 13 488 triệu đồng, đạt 33,92% - 
kế hoạch. 

2 - Về Giáo dục và Đào tạo: Tỷ lệ 
thi đỗ tốt nghiệp bậc tiểu học phổ 
thông và bồ túc đạt 100. Chương | 
trình phổ cập trung học cơ sở được . 
đẩy mạnh. 

3 - Về Văn hóa - Xã hội: Đa dạng 
hóa các hình thức tuyên truyền, 
phù hợp với nhận thức của nhân 
dân. 

4 - Về công tác xây dựng Đảng: 
Phong trào học tập, nâng cao trình 
độ văn hóa của cán bộ xã được đẩy 
mạnh. Kết nạp 67 người vào Đảng, 
đạt 74,4% KH năm. 

5 - Về an ninh - quốc phòng: 
Tình hình chính trị ổn định, trật tự 
an toàn xã hội được giữ vững. Các 
hiện tượng truyền đạo, học đạo trái 
pháp luật đều được khoanh gọn và 
giải quyết kịp thời. 


<<. ZW 


St Lệ: 


S0 TRĂNG 


é số Sóc Trăng quay số mở thưởng vào 

lúc 16 giờ 20 phút ngày thứ Tư hằng 
tuần, tại số 16, Trần Hưng Đạo, thị xã Sóc 
Trăng. Kết quả xổ số được phát thanh trực 
tiếp trên sóng AM, tân số 1278 kHz, Đài Phát 
thanh Sóc Trăng và trên sóng AM, tân số 610 
kHz, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh. 


Địa chỉ: 1ó Trần Hưng Đợo, thị xõ Sóc Trăng * ĐT: 822 602 - 821 895 - 825 440 * Fox: 079 821 488 
Trạm phót hònh vé số Sóc Trăng tợi Cần Thơ: Số 11ó, Lý Tự Trọng, TP. Cồn Thơ * ĐT: 071 832 804 


Q khách mua vé số Sóc Trăng là góp 
phần xây dựng các công trình phúc lợi 
xã hội, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa tại 
địa phương. Vừa ích nước, vừa lợi nhà. 

é trúng thưởng được chỉ trả một lân 

bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy 
theo sự lựa chọn của khách hàng. Thủ tục 
lãnh thưởng dê dàng và nhanh chóng. 


_—=———_ ————————Ằ _——_ờD_Ö. -= — .  ——_—ẽềẽ . - ——ề — 
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HÀ NƯỚC H om» CÔNG NG (ơi HẠNG 1 


ĐC: 24ó- 248 quốc lộ 50, phường ó, quên 8, Thònh phố Hồ Chí Minh 
ĐT: 08 8 552 248 * Fox: 08 8 59ó 582 * E-moơil: c†tdtq8@hcm.vmn.vn 


NGÀNH NGHỀ HOAT ĐỘNG 


HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH 
+ Thu gom, vên chuyển róc, vệ sinh môi trường. = sất 6ì» 
+ Xôy dụng,sủo chữc công trình họ tầng, giao thông. NT U C K n.Ơ7ỚOV 
+ Quỏn lýnhò†huộc sở hữu nhờ nước. HƯỚNG 


+ Quỏn lý công viên côy xœnh, hệ thống chiếu sóng vò thoót | "06 TY 0H \UJ CÚ! lũ 0L \ 1. 
+ Xủlý chốt thỏi vò chốt gôy ô nhiễm †rên vò ven kinh,sông. 


HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
+ Cơ khí ô-†ô, cơ khí xêy dụng 
+ Xôy dựng dôn dụng, công nghiệp, giao thông. 
+ Tư vốn, thiết kế céc công trình dôn dụng, công nghiệp, giao 
thông. 
+ Trò Chơi, giỏi trí phục vụ cóc công viên thuộc quên 8. 
+ Kinh doanh nhà. 
+ Mu, bớn vột liệu xôy dụng. 
+ Bén lẻ xăng dồu. 


—————————————————m————^^¬———————-—————————————~_ —_———————————— _ 
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“‹ xa s” TAME To ¬. Ko SE” tt bẹ: n cNN : AT ng TC ơn. 
YWNW 4, 

-HMI XÔÌNG) TU (ÔNG lt HUYỆN Hóc MÔN: 
Hy đi Để tí da si } đ8Ế::: cớ 
Địa chỉ 1/6 quốc lộ 22 - thị rốn Hóc Môn P.H óCh ýMph. : nh: # 
_ Điện thoại: 8 914 132 - 8 914 063 - ; IỮNG 
t CHÚC NĂNG NHIỆM VỤ CH 1IN 

HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH HOẠT ĐỘNG k KỈN 


- Quan lý duy tu bảo dưỡng - Thi công xây dựng các sôngA 'rìnH: 
cầu đường và công trình thoát nghiệp, giao thông - thủy lợi, san NGG mặt bằn 
nước theo phân cấp quan lý. - Knh doanh cấp nước sinh hoạt th cụm ì để 
| - Quản lý công trình đô thị - Đo đạc, địa chính; hiện trạng nhà 
Ï (quét dọn thu gom, vận đạc bản đồ (chỉ hoạt động khi có giấy ` ét 
| chuyển rác; công viên cây Tổng cục Địa chính). lập dự toán công trình. 
Ẻ 
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H 
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xanh, chiếu sáng via hè theo - Kinh doanh kho bãi, cho thuê xe và —. Bh 
phân cấp). chuyên dùng ngành xây dựng, sản xuất. kinh dã anh. 

- Quan lý cho thuê và sửa vật liệu xây dựng. Dấu tư xây dựng kết cấu hạ tổng 
chữa nâng cấp nhà thuộc và kinh doanh nhà Ó theo dự án và quy hoạch được 
ŠÏÏNN. duyệt. ¬ : Ề 
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tặng danh hiệu “ Đơn vị Anh hùng Lao động” năm 1989 và 
2001. Lò doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh, xuốt 
. nhập khẩu hàng may mặc, hàng dệt kim, dệt vải và hàng may mặc 
phục vụ quên đội; xuốt nhập khổu trang thiết bị ngành moy - dệt - 
dệt kim; hàng dệt - nhuộm; vật tư thiết bị, nguyên liệu, hóa chốt 


°c: ty thành lập năm 1957, được Nhà nước hơi lần phong 


ý... phục vụ ngành dệt - nhuộm. 


SẢN PHẨM CHỦ YẾU: 
Các loợi .jJacket nam nữ, quần úo, sơ-mi nơm nữ, vúy thời trang, 


k>' quần áo đua mô-tô. Các sản phẩm dệt kim ( Khăn mặt, Tshirt - Polo. 
_ Shirt, bít tốt). Vải các loại. Trang phục quân đội, đồng phục công chức. 


Công ty 20 có 15 đơn vị thành viên, với gần 5 000 lao động và gổn 
4 500 thiết bị dệt may . 

NĂNG LỰC SẢN XUẤT: 

May mặc: 5 triệu bộ sản phẩm/ năm. 

Dệt kim: 3 triệu đội tốt/ năm. 

3 triệu áo/ năm. 
3 triệu khăn/ năm. 

Dệt vải: 10 triệu mét/ năm. 

Công ty có đội ngũ công nhân lành nghề, trang thiết bị hiện đợi, 
đồng bộ của Mỹ, Nhật Bản, Đức. Sản phẩm của Công ty có mặt trên 
khắp thị trường trong nước và nhiều nước trên thế giới: Nga, Đức, Hà 
Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sỹ, Ca-na-du, Ac-hen-ti-nd, Tây 
Ban Nha, Mỹ, Mê-hi-cô, Nam Phi... Các sản phẩm của công ty đã được 
tặng thưởng nhiều huy chương vàng tợi các hội chợ quốc tế hàng công 
nghiệp Việt Nam hàng năm và 6 năm liên tục đoạt Cúp chốt lượng Quốc 
tế châu Âu do Hiệp hội .Jaban Image Arte Tây Ban Nha trao tặng năm 
1997 và Giải thưởng quốc tế về chốt lượng và uy tín thương mợi do Hiệp 
hội Office và Trade leoder Club - Tây Ban Nha trao tống năm 
1996,1998, 1999, 2000, 2001 và 2002. 


__ BỘ QUỐC PHÒNG - 
Ồ cồn w HÃ truann Sổ 
Địc chỉ : 9 Lê Duổn - Hoờn Kiếm - Hồ Nội * Điện thoại: 04.9 426 608 * Fox: 04.9 42ó ó08 


CÔNG TW Hà THÀNH Là DOANH NGHIỆP HOẠT 
ĐỘNG HINH DOANH, ĐƯỢC SẲẢN XUẤT- HINH DORNH 
Các NGÀNH NGHỀ 

- Xâu dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông, 
thủụ lợi. 

- Đổu tư phát triển kết cếu họ tổng và kinh doanh 
nhà. 

- Sản xuết cơ khí tiêu dùng, phụ tùng xe gắn móu. 

- Sản xuốt hinh doanh gốm sứ, vệt liệu xô dựng, 
tron trí nội ngoại thốt, thiết bị văn phòng. 

- Sản xuết cơ khí tiêu dùng, phụ tùng xe gỗn móu.. 

- Địch vụ nhà khách và bán hèng tọi nhè khóch. 

- Sản xuốt, hinh doanh hèng moụ, đồ gỗ, lâm - 
sản, hòng mỹ nghệ, cóc loọi tỉnh dều, cóc loại bao 
bì, hàng nhựa, thực phẩm. 

- Đọi lú bón hàng và đai lú xăng, du, chất đốt... 

- Vận tải đường bộ, đường thủụ. '“... 

- Sản xuết, kinh doenh thiết bị tin học, bi ¬ 
dôn dụng, điện tử - điện lạnh. » đc : 

- Sản xuốt, kinh doonh thức ăn thủụ hỏi : $ ¬ 


S- 


súc, gia cầm. T- š 
- Xuất nhập khổu phục vụ hoạt động sẻ a xuết 
kinh doanh củo Công tụ. đệ, 
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"#3. (ÍNi TYHÍI THÌNMH - NI 


(NAVY"S HAI THANH COMPANY| - 
TRỤ SỞ: 2C ĐIỆN BIÊN PHỦ - TP HẢI PHÒN 


Giám đốc Công ty, Chủ tịch HĐQT Liên doanh HAKO: Đại tá Vũ Văn Khánh 


1/ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN: 
- Nhờ khóch Hỏi quên - Hỏi Phòng; _A 
ĐTI.031.823713, Fox: 031.842278 ~... 
- Nhờ khóch Hỏi quôn - IP Hồ Chí Minh: “ằ%.{Ắ%ẮẮ. 
Số 11, 13 Tôn Đức Thóng 1 - Tp Hồ Chí Minh - 
ĐT, Fox: 08.92101398 
- Xí nghiệp DV- XNK: Số 5 Lý Tự Trọng - Hỏi Phòng 
ĐT: 031.82206 ] 
- Chỉ nhónh Công ty tợi 58 - Trần Phú - Nho Trang 
ĐT, Fax: 058.822 997 
ké xế b3Ển ớ - Chị nhónh Số 2 Tên Đức Thống - Quôn 1 - 
: Tp Hồ Chí Minh. ĐT, Fox: 08.8 243 358 


PÊ, / N ©cA NHN e` HE: 3k LIÊN DOANH: CÔNG TY LIÊN DOANH HẢI THÀNH - KOTOBUKI (HAKO) 


ĐC: Số 4A - Tôn Đúc Thống - Q1 Tp HCM, 
ĐI, Fox: 08.8 234 569 
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(Theo quyết định 143/2003/QĐ - BQP 
Ngày 15/9/2003 của Bộ trưởng BQP) 


GỒM: 

- Khỏo sót, đo đọc, biên vẽ bỏn đồ, hỏi đồ. 

- Dịch vụ cỏng, dịch vụ hộu cần vò kỹ thuột† 
cho †òu biển. 

- Phó dỡ t†òu thuyền, kinh doœnh vệt† tư, thiết bị 
tổn đọng vò thơnh xử lý. 

- Kinh doœnh dịch vụ Nhờ khóch (văn phòng, 
nhờ nghỉ vò dịch vụ ðn uống). 

- Dịch vụ du lịch trên biển. 

- Dịch vụ †thể dục, thể †hoo. 

: - Xuốt nhộp khốu vột tư, trang thiết bị, phụ 
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tùng phục vụ nhiệm vụ củc uốn chủng 
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húo Cấm Viên Sai 6on được thùnh lập từ năm 1864. Sau 
140 năm hình thủnh và phút triển, Thủo (âm Viên trở thủnh 
công viên lớn của TP. Hồ Chí Minh (17ha), một di tích lịch sử văn 
hoa, bo tang thiên nhiên quý gia với bộ sứu tập 500 lodi thực 
vật, ]Ì] loài động vật khúc nhau,trong do co nhiều lodi quý hiếm 
năm trong sach đỏ Việt Nam và thế giới. Để làm phong phú thêm bộ 
sửu tập T(V đã nhân giống thùnh công lodi báo lửa trong điều 
kiện nuôi nhốt trong chuông, nhập về lodi sếu cổ trụi nũm trong 
sach đo của Việt Nam; vũ đặc biệt, thang 9 - 2004 se nhập hai 
con hứớu cao cô, lần đầu tiên co tại Việt Nam để trứng bay. 

Ngodi chức năng phục vụ nghiên cứu khoa học, Thảo (âm 
Viên không ngửng cúi to, chính trang nơi lam việc, nâng co 
chất lượng phục vụ. Xây dựng vủ đối mới những cũnh quan, hình 
thủnh siêu thị kiếng gôm46 loài cây, nhiều kiểu dang non bộ, cây 
bôn-sdi và cây trang trị nội thất, hình thành khu trò chới mới để 
thay thế cac tro chơi đa lôi thời. 

Trong mỗi quan hệ hợp tac được mở rộng. Thúo (ñm Viên 
9ai 0on hiện la thanh viên của Hiệp hội cac Vưởn thú Đông Nam 
Â và c0 quan hệ với nhiêu vườn động vật, thực vật trên thế giới. ' 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
¡ Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
¡  @€Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 


1 
1 
j_ eCơ quan thường trú 
Ũ 


tại miền Nam : 

: 19 Phạm Ngọc Thạch, 
1 Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại : (08) 8 274 638 

Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/Awww.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


N x kc*e, Q 


125540 


Bìa l: Kỷ niệm Cách mạng Tháng 
Tám và Quôc khánh ở Thú đô 
Hà Nội (2000) 


.” ˆ 
|_€M ể bể bể ty, 


TL. ta cm {=.ằ.ycvtC vn mn ẰÝ“ 2/9 8e“ 4“.ộ 
_EỈ BS bị TƯ TỪ tơ 21V đ Bí ĐI SỰ KV wÝỹÝAdi 
® eo nga V150 06 eo hs đg 6g a cv” Ð @ 6ø 6 ngờ á 
® 0Ð 060 gơợ 6.” 9 ð e o° 6 
BI NN X Ms vo. XXxx x-e.ốẶốXXxY 
Ýv.“........ 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


JIU DĐ L1ỤP 
ĐƯA NGHỊ QUYẾT BAI HủI !X CUA BANG VÀ0 UỘC S0NG 
NÔNG ĐỨC MẠNH - Ba mươi lăm năm thực hiện D/ chúc của Bác Hồ 
NGUYÊN PHÚ TRỌNG - Thủ đô Hà Nội 35 năm thực hiện D/ chúc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
NGUYỄN DY NIÊN - Phân định Vịnh Bắc Bộ vì mục tiêu chiến lược lâu dài, 
tạo ổn định để xây dựng và phát triển đất nước 
"** Cuốn sách quý 35 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ra mắt bạn đọc 


NHÂN KÝ NIEM 59 NAM DACH MẠNG THANG TÂM (19-8-1945 - 19-8-2004) 
VA QU0C KHANH (2-9-19//5 - 2-8-2004) 

CAO THƯỢNG LƯƠNG - Hồ Chí Minh với sách lược “hòa để tiến” trong 
bối cảnh những năm đầu của chính quyền cách mạng 

NHỊ LÊ - Kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội của dân tộc 
Việt Nam 


NGHIÊN CỨU - TRA0 Đũi 

ĐĂNG NGHIÊM VẠN - Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống văn hóa 
các dân tộc thiếu số ở miền núi 

NGUYỄN THANH BÌNH - Xây dựng nhà nước pháp quyền từ sự hình 
thành xã hội công dân 

LƯU ĐỨC KHẢI - Đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

NGUYÊN SINH - Thu nhập và phân hóa thu nhập, đời sống dân cư ở 
nước ta (giai đoạn 2001 - 2003) 

TRẤN ĐẮC HIẾN - Nâng cao vai trò của hệ thống chính trị cơ sở ở 
vùng nông thôn có nhiều tín đồ công giáo 


THƯ0 TIÊN - KINH NGHIÊM 

ĐÀO XUÂN THƯỞNG - Giải quyết những vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội 
để sớm đưa nông thôn Tây Nguyên ra khỏi tình trạng lạc hậu 

NGÔ HƯỚNG - Các khu công nghiệp, khu chế xuất trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

TRIỀU HẢI HOÀNG - Đào tạo từ xa - một loại hình thực hiện xã hội hóa 
giáo dục cần được nhân rộng 

NGUYÊN VĂN MẬU - Thách thức của sự phát triển và quá trình đào tạo 
cử nhân tài năng ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

ĐỖ MINH CƯƠNG - Bước khởi động cho Hội thi tay nghề ASEAN 
lần thứ 5 tại Việt Nam 


SINH H0AT TƯ TƯỞNG 
NGỌC HỒ - Chuyện ở những hàng ghế cuối 


THẾ BIÚT: VÂN ĐỀ - SIƑ KIỆN 
HOÀNG THỊ THANH NHÀN - An ninh kinh tế ASEAN và chênh lệch 
phát triển nội bộ khối 

NAM DŨNG - Ba trọng tâm trong chiến lược quan hệ hợp tác kinh tế 
Việt Nam - Nhật Bản 
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CODEPXAHME 

eHOHT RblK MAHb: 3a 35 ner gbinonHeHWa 3ageujaHw Ranw Xo. e HFYEH @Y HOHY: CTonuua XaHoä sa 35 
nerT BbinonHeHMn 3ageujaHwa f]peawuneHra Xo lllw MwHa. e HIYEH 3M HMEH: ReMapkauwua ToHKMHCKOrO 3anwBa panw 
ñOonroJ CTDATerW4@CKOl L@ñH W CTaAỐWP]bHOCTH nnñ CTDOMTeTbCTBa8 M pDA328MTWfR CTpaHbi. e KAO TXbIOHFT HNbiOHF: Xo LỦu 
MWH M TaAKTWKA «ñDWMWD@HWG nã nDORBWX@HMW Bn©epen» B n©epBbie rOfbi Cyui@CTBOBAHMR D@BOTIOUMOHHOĂ B7"ACTM. 
e HH fñE: Onoxa He3apWwCMWMOCTM, CBOỐORbi M COUuWanW3Ma Bb©@THAMCKOI Hauww. e HAHF HFWMEM BAH: tHroốui 
nñapTWHbIi6 De3OnIOUWW BOnTOTWINWCb B KYPbTYDHYVIO XW3Hb HALM©HbUIMHCTB, IDOXMBAIOUIMX B FrODHbIX pafOHax. e HIYEH 
TXAHb BMHb: Crpowrenbcrso nñpagoBorO rOCyRApCTBA HA OCHOB@ CTAHOBIGHMfñ rDaAXnaHCKOrO OỐulecTea. se HAH HAK 
XMEH: flogbiueHwe ponw MOCTHOĂ nñOnWTWH©CKOÙ CMCT©Mbi B CÔPbCKWX M©CTHOCTfX, fr]R@ COCDGROTOHWBA6TC3 ỐOnbuloe 
4WCñO KaTonwKOB. e HAO CYAH TXbIOHT: PeuuwTeb H@OTTOXHbIG COLMARbHO-9KOHOMMH@CKMG ñDOỐNGMbi, HTOỐbi DAÏOH 
T23ÄHry@H CMOF CKOD@@ BbifTH W3 OTCTBIOFO nOnOXe@Hus. e WEY XOAHT XAH: DucraHUMOHHO6 OỐy4©HM6G — OnHa w3 
(ODM OỐOỐUu|@CTBN@HMn OỐPpA30B8HMf, HYyX1AlOulasCñä B DpaCrIDOCTpaHeHMw. e ñO MMHb KbiOHT: fIonrorosxa K 5-OMY 
KOHKYDCY nñDOQ@CCMOHanbHOrO MaCTepCTBa cTpaH ACEAH so B»erHawe. e XOAHFT TXM TXAHb HH: xoHoMMWweCxan 
6eaonacHocrs: ACEAH w HepaBHOM©DHOCTb pA3BWTM% BHyTpM ACEAH. e HAM S3YH[: Tpw rnapHbX HanpapneHMd B 
CTDAT6FMW OTHOUIGHWE Bb@THAMO-fTIOHCKOTO 3KOHOMMH@CKOFrO COTDYRHMH@CTBaA. 


CONTENTS 


'.e NÔNG ĐỨC MẠNH: 35 years implementing Uncle Hổ's Testament. e NGUYỄN PHÚ TRỌNG: The Capital Hanoi has 
implemented President Hồ Chí Minh's Testament for 35 years. e NGUYỄN DI NIÊN: Division of the Tonkin Gulf is aimed at long 
~ tem strategic targets, creating stability for the country's building and development. e CAO THƯƠNG LƯỢNG: Hồ Chí Minh 
and the strategy "to conciliate in order to advance” ¡n the circumstances of the first years of revolutionary power. e NHỊ LÊ: The 
era of Independence, Freedom and Socialism of the Vietnam nation. e ĐẶNG NGHIÊM VẠN: So that the Party's resolutions 
could be applied to cuttural life of ethnic minorities in the mountainous localities. e NGUYÊN THANH BÌNH: The building of the 
Jurisdiction-governed state proceeding from the formation of the ciizen society. se TRẤN ĐẮC HIẾN: Enhancing the role of 
grassroots political system in the rural areas where many Christians are concentrated. e ĐÀO XUÂN THƯỞNG: Resolving urgent 
socio-economic problems in order to exterminate at an early date backwardness of Tây Nguyên's rural areas. s TRIỂU HẢI 
HOÀNG: Far-distance training: a type to be extended of socialisation of education. e ĐÔ MINH CƯƠNG: The starting stage of 
the 8" ASEAN Workmanship Competitions in Vietnam. e HOÀNG THỊ THANH NHÀN: ASEAN's economical security and their 
inner developmental gaps. e NAM DŨNG: Three strategic points of Vietnam ~ Japan economic collaboration. 


SOMMAIRE 


e NÔNG ĐỨC MẠNH - 35 ans dexécution du Testament de 'Oncle Hồ. e NGUYỄN PHÚ TRỌNG - 35 ans đexécution du 
Testament de I'Oncle Hồ par la capitale de Hanoï. e NGUYỄN DY NIÊN - La délimitation du Golfe du Bắc Bộ pour le but stratégique 
à long terme, créant la stabilité pour I'édification et le développement du pays. e CAO THƯỢNG LƯƠNG - Hồ Chí Minh et la 
tactique “faire la paix pour avancer” au cours des premières années du pouvoir révolutionnaire. e NHỊ LÊ - L'ère dindópendance, 
de liberté et de socialisme de la nation vietnamienne. e ĐĂNG NGHIÊM VẠN - Pour que la Résolution du PCV entre dans la vie 
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NÔNG ĐỨC MẠNH 


Tổng Bí thư Ban Chốp hờnh Trung ương 


A mươi lăm năm đã qua kể từ 
IE ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của 
dân tộc ta, đi vào cõi vĩnh hằng và để lại 
cho chúng ta bản Dï chúc lịch sử thiêng 
liêng, bất hủ. 

Di chúc của Người là tài sản tinh thần 
vô giá, mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm 
mỗi người dân Việt Nam, mỗi cán bộ, 
đảng viên, mãi mãi soi sáng con đường đi 
tới vinh quang và thắng lợi của dân tộc 
ta, Đảng ta. 

Ở tuổi 79, suốt đời hết lòng hết sức 
phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, 
phục vụ nhân dân, dù phải từ biệt thế giới 
này, Bác không có điều gì phải hối hận, 
chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ 
lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Bác để lại 
muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, 
toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các 
cháu thanh niên và nhi đồng. 

Bác căn dặn chúng ta: Cuộc kháng 
chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. 


Số 17 (tháng 9 năm 2004) 


Đóng Cộng sớn Việt Nam 


Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều 
của, nhiều người. Dù sao chúng ta phải 
quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi 
hoàn toàn. 
Còn non, còn nước, còn người 
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười 
ngày nay! 
Nói về Đảng, Bác nhắc nhở: "Đoàn 
kết là một truyền thống cực kỳ quý báu 
của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ 
Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ 
gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như 
giữ gìn con ngươi của mắt mình". Bác 
nói: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. 
Mỗi đẳng viên và cán bộ phải thật sự 
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự 
cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải 
giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải 
xứng đáng là người lãnh đạo, là người 
đày tớ thật trung thành của nhân dân”. 
Với đoàn viên và thanh niên, Bác ân 
cần chỉ bảo: "Đảng cần phải chăm lo giáo 
dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo 


họ thành những người thừa kế xây dựng 
chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa 
"chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng 
cho đời sau là một việc rất quan trọng và 
rất cần thiết". 

Bác dành những tình cảm trìu mến đối 
với mọi tầng lớp đồng bào: "Nhân dân ta 
rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. 
Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn đi 
theo Đảng, rất trung thành với Đảng. 
Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để 
phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không 
ngừng nâng cao đời sống của nhân dân". 

Bác nói lên điều mong muốn cuối 
cùng: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết 
phần đấu, xây dựng một nước Việt Nam 
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và 
giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào 
sự nghiệp cách mạng thế giới. 

Thực hiện Di chúc của Bác Hồ, đinh 
ninh 5 lời thề đồng chí Bí thư thứ nhất 
Lê Duẩn thay mặt Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng ta tuyên đọc trước anh linh 
của Người, 35 năm qua, nhân dân Việt 
Nam anh hùng, dưới ngọn cờ lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đoàn 
kết một lòng, đem hết tinh thần và nghị 
lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, 
gian khô và hy sinh, phấn đấu không mệt 
mỏi đê biến thành hiện thực những lời 
Bác căn dặn, nhờ đó, đã giành được 
những thắng lợi vang dội làm rạng rỡ non 
sông đất nước ta. 

Thắng lợi vĩ đại nhất là đã hoàn thành 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
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giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên theo 
con đường xã hội chủ nghĩa, thực hiện lời 
tiên đoán của Người: nước ta sẽ có vinh 
dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng 
đánh thắng: hai đế quốc to - là Pháp và 
Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào 
phong trào giải phóng dân tộc. 

Gần 30 năm sau đại thắng mùa Xuân 
năm 1975, đặc biệt là gần 20 năm thực 
hiện đường lối đổi mới, nhân dân ta đã 
đạt được những thành tựu to lớn trên con 
đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. Trải qua 6 kỳ Đại hội Đảng, kể từ 
Đại hội IV đến Đại hội IX, Đảng ta đã 
ngày càng xác định rõ hơn những quan 
niệm về chủ nghĩa xã hội và về con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Đại hội IX của Đảng - Đại hội mở đầu 
thế kỷ XXI - đã khẳng định phương 
hướng cơ bản để tiến lên là: "Phát huy 
sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, 
đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa". Đại hội đã hoạch định 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm đầu thế kỷ nhằm đến năm 2010, 
đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém 
phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền 
tảng đê đến năm 2020 nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại. Thực hiện đường lối đôi mới 
toàn diện, Đảng ta luôn coi phát triển 


Số 17 (tháng 9 năm 2064) 
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kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt, đồng thời ra 
sức xây dựng và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của 
xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực 
của phát triển kinh tế - xã hội. 

Công cuộc đôi mới mấy chục năm qua 
đã đưa đến những thành tựu to lớn trên tất 
cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, 
văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối 
ngoại, nâng cao dần thế và lực của nước 
ta trong các chặng đường tiến lên. Chúng 
ta đã từng bước xây dựng được nên kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa với Nhà nước pháp quyền của nhân 
dân, do nhân dân, vi nhân dân; xây dựng 
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc mà nền tảng là liên minh công nhân - 
nông dân - trí thức; xây dựng nên quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân dân với 
lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, 
ngày càng đủ mạnh để bảo vệ Tổ quốc và 
cuộc sống yên lành của nhân dân; xây 
dựng một nền ngoại giao độc lập tự chủ, 
rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa với 
tỉnh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối 
tác tin cậy của các nước trong cộng đồng 
quốc tế phấn đấu vì hòa bình, độc lập và 
phát triên, không ngừng mở rộng các 
quan hệ đối ngoại, nâng cao uy tín và vị 
thế của nước ta trên trường quốc tế. 


Số 17 (tháng 9 năm 2004) 


Tạp chí Cộng sản 


Thông qua Cuộc Vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh, chúng ta phần đầu để Đảng ta ngày 
càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật 
thiết với nhân dân, năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu ngày càng được nâng cao, 
gánh vác được sứ mệnh mà dân tộc ta 
giao phó. 

Đổi mới là con đường lớn vẻ vang, 
cũng là con đường đầy gian nan thử 
thách, đòi hỏi phải có ý chí, quyết tâm 
lớn và trí tuệ cao. Bên cạnh những thành 
tựu đáng ghi nhận, chúng ta còn không ít 
yếu kém và khuyết điểm, cả trong hai 
lnh vực quan trọng nhất là phát triển 
kinh tế và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
Chúng ta còn chưa làm được hoặc chưa 
làm đầy đủ nhiều điều Bác Hồ căn dặn. 
Đảng ta, Nhà nước ta, từ Trung ương đến 
các địa phương và cơ sở, phải nghiêm túc 
nhìn nhận những yếu kém và khuyết 
điểm đề ra sức khắc phục. Nhân dân ta, 
với tư cách là người chủ đất nước, hãy 
chung lòng, chung sức cùng Đảng và 
Nhà nước ta làm tốt và làm tròn những 
việc lớn. Chúng ta phải phần đấu hết sức 
mình để đất nước ta thoát ra khỏi tình 
trạng kém phát triển, vì mục tiêu "dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh”, sánh vai cùng các nước 
trên thế giới. 

Đây chưa phải tất cả nhưng là những 
øì đáng nói nhất đối với Đảng và 
nhân dân ta nhân kỹ niệm 35 năm thực 
hiện Dï chúc của Bác Hồ. 1 
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Ứ mỗi độ Thu về, trong không khí 

phần khởi kỷ niệm Cách mạng Tháng 

Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta lại 
không khỏi bùi ngùi xúc động nhớ về Bác Hồ 
muôn vàn kính yêu - vị Cha già của dân tộc, 
vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta; 
Người đã làm rạng danh non sông, đất nước ta. 
Kể từ khi Bác trở về với thế giới Người Hiền, 
để lại bản Di chúc lịch sử, đến nay đã chẵn 
35 năm. 

Vẫn biết, Sinh, Lão, Bệnh, Tử là quy luật 
của muôn đời, nhưng ai có thể biết được răng 
Bác chuẩn bị cho việc "ra đi" của mình một 
cách ung dung, thanh thản đến thế, đầy trách 
nhiệm đến thế! Bản D¡ chúc được Người 
chuẩn bị một cách công phu, kỹ lưỡng, trí tuệ 
và tâm huyết đến như thế! Suốt 4 năm trời, 
vào những ngày đẹp nhất, những giờ đẹp nhất, 
tìm từng ý, chọn từng câu, sửa từng chữ, nêu 
rõ những việc phải làm, những điều cần nghĩ, 
từ lớn đến nhỏ, từ chung đến riêng...; đề lại 
cho đời một tình cảm chan chứa yêu thương vì 
dân, vì Đẳng; một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp; 
một tâm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu 
mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách 
làm việc,... cả lúc lâm chung! Mỗi lần đọc lại 
Di chúc của Bác, chúng ta lại thôn thức, nghẹn 
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NGUYÊN PHÚ TĐỌNG" 


ngào, càng yêu thương, kính trọng Bác, càng 
tâm niệm phải làm gì cho xứng đáng với Bác. 

Ba mươi lăm năm qua, toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân ta thực hiện những lời căn dặn 
Và ước nguyện của Người trong một bối cảnh 
thế giới và đất nước có biết bao biến đối, thăng 
trầm, và sự phát triển. Vượt biết bao gian nan, 
thử thách, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, theo tư tưởng của Bác, đã cố gắng làm 
hết sức mình để thực hiện lời căn dặn của 
Người, "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy 
nhào", giành thắng lợi trọn vẹn trong các cuộc 
kháng chiến, hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân, từng bước "xây dựng đất 
nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Trong hai thập kỷ gần đầy, trong tinh 
hình thế giới đầy biến động, các thế lực thù 
địch chưa từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng 
Việt Nam, hệ thống xã hội chủ nghĩa không 
còn, chúng ta đã tiến hành công cuộc đôi mới 
thu được những thành tựu to lớn và quan 
trọng. Kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, 
đời sống nhân dân được cải thiện. An nỉnh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội 
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Quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng. Với 
quyết tâm đi theo con đường của Bác, tin 

tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào và 
chiến sĩ cả nước đang ngày đêm lao động sáng 
tạo, phấn đấu đạt mục tiêu GDP năm 2010 ít 
nhất tăng gấp đôi năm 2000, đưa nước ta ra 
khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời 
sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân, tạo 
nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện 

* 
* + . 

Thủ đô Hà Nội có vinh dự lớn là nơi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc với 
thời gian lâu nhất và được Người dành cho sự 
quan tâm sâu sắc với một tình cảm đặc biệt. 
Trong tất cả các thời kỳ, dù bận trăm công 
nghin việc, Bác luôn luôn chăm lo cho sự 
nghiệp xây dựng và phát triên Thủ đô, dành 
cho đồng bào, chiến sĩ Thủ đô những tình cảm 
thân thương nhất. Người đã đi thăm, làm việc 
ở nhiều nhà máy, công trường, xí nghiệp, 
trường học, bệnh viện, phường xã, đơn vị công 
an, bộ đội; đến dự, nói chuyện, phát | biểu tại 
nhiều hội nghị đảng, chính quyên, các đoàn 
thể ở Thủ đô; viết nhiều bài báo nói về phong 
trào cách mạng Hà Nội, gửi thư thắm hỏi, 
Vy viên, biểu dương nhiêu người tốt, việc 

.. Mỗi nơi Người đến, mỗi chỗ Người qua, 
ng nhành cây, ngọn cỏ, nhất là trong sâu 
thắm tâm hôn mỗi người Hà Nội luôn luôn in 
đậm bóng hình của Bác. Tình thương bao la và 
sự quan. tâm đặc biệt của Bác đã trở thành sức 
mạnh cô vũ, động viên to lớn, giúp đảng bộ và 
nhân dân Thủ đô vượt qua mọi khó khăn thử 
thách, giành thắng lợi trong đấu tranh giải 
phóng, xây dựng và bảo vệ Thủ đô. 

Ba mươi lăm năm thực hiện D¡ chúc của 
Bác, quân và dân Thủ đô đã lập nhiều chiến 
công và đạt nhiều thành tựu to lớn. Trong 
những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
Hà Nội đã lần lượt cử những người con thân 
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yêu của mình vượt Trường Sơn vào tiếp sức 
cho đồng bào, đồng chí ở tiền tuyến lớn; đã 
tiễn hàng vạn con em và cán bộ, chiến sĩ Thủ 
đô lên . đường vào Nam chiến đấu; đồng thời 
trực tiếp chiên đấu chống lại cuộc chiến tranh 
phá hoại bằng không quân của để quốc Mỹ 
trên miền Bắc và ngay tại bầu trời Hà Nội. 
Chính trên mảnh đất ngàn năm văn hiến này 
đã sản sinh các phong trào "Ba sẵn sàng", "Ba 
đảm đang", "Ba quyết tâm", "Mỗi người làm 
việc bằng hai vì miễn Nam nuột thịt, vì Huế - 
Sài Gòn kết nghĩa"... 

Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra 
miền Bắc, chúng đã chọn Hà Nội là một mục 
tiêu chiến lược. Mỹ đã huy động hàng nghìn 
lượt máy bay các loại với hàng trăm lần đánh 
phá, ném hàng vạn tấn bom, bắn hàng nghìn 
quả tên lửa vào các mục tiêu lớn, nhỏ trong nội 
thành và ngoại thành, làm chết và bị thương 
hàng nghìn người, phá hủy nhiều kho tàng, 
nhà cửa, đường sá, cầu cống,... gây cho Hà Nội 
nhiều tổn thất và hậu quả nghiêm trọng. Song, 
Hà Nội đã chấp nhận cuộc đối đầu lịch sử. Đặc 
biệt, trong đợt oanh kích suốt 12 ngày đêm (từ 
18-12-1972 đến 30-12-1972), đế quốc Mỹ với 
toàn bộ "pháo đài bay" B52 và phương tiện 
chiến tranh hiện đại nhất lúc đó (trừ bom 
nguyên tử) được huy động đánh phá Hà Nội, 
chúng đã không chịu nổi sự đánh trả gan góc, 
kiên cường của quân dân Thủ đô. Với cách 
đánh trí tuệ, sáng tạo - cách đánh Hà Nội, cách 
đánh Việt Nam - đánh địch ở nhiều tuyến, 
nhiều tầng: làm chủ thế trận, làm chủ tình 
huống, làm chủ các phương tiện và vũ khí có 
trong tay,... Hà Nội cùng các tĩnh bạn đã làm 
cho bọn giặc hoảng loạn. Hàng chục "pháo đài 
bay" B52 và máy bay cường kích, kế cả loại 
"cánh cụp cánh xòe" F111 bị bắn cháy trên 
bầu trời Hà Nội, nhiều giặc lái bị bắt sống. 
Đây là chiến công hiên hách nhất của nhân dân 
ta trong cuộc chống chiến tranh phá hoại bằng 
không quân của Mỹ - trở thành trận thắng 
"Điện Biên Phủ trên không" gây chấn động 
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địa cầu, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định 
Pa-ri về lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút hết 
nửa triệu quân Mỹ ra khỏi Việt Nam, tạo bước 
chuyền vô cùng quan trọng tiến tới chiến dịch 
Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất nước. Với chiến 
công này, Hà Nội càng làm phong phú thêm 
truyền thống ngàn năm văn hiến, quật Cường 
của Thủ đô, của dân tộc, xứng đáng với niêm 
tin và lòng tự hào của nhân dân cả nước, được 
bạn bè trên thế giới mến yêu, khâm phục, ca 
ngợi là "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con 
người”. Cuối năm 1972, Hà Nội được Uy ban 
Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết tuyên 
dương “Hà Nội lập công to xứng đáng là 
Thủ đô anh hùng của cả nước”. Năm 1978, 
lực lượng vũ trang Thủ đô được Nhà nước 
tặng thưởng danh hiệu "Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân”. 

Như vậy, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã 
thực hiện xuất sắc lời di huấn của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trong việc quyết chiến quyết thắng 
giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo 
vệ miền Bắc, thống nhât đất nước, góp phần 
xứng đáng cùng đông bào cả nước thực hiện 
ước nguyện “Không có gi quý hơn độc lập 
tự do” chây bóng của Người. 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế và văn hóa, 
xây dựng Thủ đô và đất nước, ngay sau chiến 
tranh, Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo nhân dân 
khẩn trương khôi phục những cơ sở bị chiến 
tranh tàn phá, cố gắng sớm ổn định tình hình, 
từng bước vượt qưa những khó khăn, tổ chức 
lại sản xuất, bảo đảm đời sống nhân dân, xây 
dựng những cơ sở vật chất ban đầu của chủ 
nghĩa xã hội. 

Từ năm 1986 đến nay, Hà Nội cùng cả 
nước bước vào thời kỳ đối mới. Vận dụng sáng 
tạo những quan điểm chung của Đảng vào 
thực tiễn công cuộc xây dựng và phát triển 
Thủ đô, Hà Nội đã có nhiều biện pháp cụ thể 
thực hiện đối mới cơ chế quản lý. kinh tế; tập 
trung mọi nguồn lực cho việc đối mới công 
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nghệ, thiết bị; phát huy hiệu quả hợp tác với 
các địa phương bạn và hợp tác quốc tế; đây 
mạnh sự hình thành và phát triển các thành 
phần kinh tế trên địa bàn. Có thể nói, tất cả các 
ngành kinh tế của Thủ đô đã khởi sắc, liên tục 
phát triển và đạt tốc độ tăng trưởng cao. Trong 
5 năm đầu công cuộc đổi mới (1986-1990) 
GDP tăng bình quân 7,1%/năm; 5 năm tiếp 
theo (1991 - 1996) tăng 12,52%/năm; trong 
những năm 1996 - 2000, tăng 10,6%; trong ba 
năm 2001 - 2003 tăng 10,7%. Cơ cấu kinh tế 
của Thủ đô đã có sự chuyển dịch lớn theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đến nay, thành phố đã có 14 khu công 
nghiệp lớn và đang xây dựng l6 khu, cụm 
công nghiệp vừa và nhỏ. Đã có những địa chỉ 
tin cậy, thu hút nhiều công ty trong và ngoài 
nước đầu tư vốn sản xuất, kinh doanh như 
Thăng Long, Sài Đồng, Đài Tư, Nội Bài, 
Nguyên Khê, v.v.. Đã có thêm hàng chục vạn 
lao động có việc làm ổn định. Giá trị sản xuất 
công nghiệp trên địa bàn thành phố ngày 


càng tăng. Trong những năm 1986 - 1990 tăng 


4,8%; những năm 1996 - 2000 tăng 15,16%; 
năm 2003 tăng tới 24,3%. 

Hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ 
ngày càng sôi động và có hiệu quả. Đến 
năm 2003, Hà Nội đã có khoảng 2000 doanh 
nghiệp có quan hệ thương mại với hơn 
100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới; kim 
ngạch xuất nhập khẩu những năm 2000 - 2003 
tăng bình quân 10,6%. Các ngành du lịch, 
ngân hàng, tài chính, bảo hiểm... đang phát 
triên và ngày càng có vai trò quan trọng trong 
cơ cấu kinh tế của Thủ đô. 

Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn ngoại thành đang có bước chuyên biến 
lớn theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, 
chuyên dịch cơ cấu kinh tế, bước đầu hình 
thành các vùng sản xuất chuyên canh, như hoa 
Tây Tựu, rau sạch Vân Nội, làng nghề Bát 
Tràng, Vân Hà,... Giá trị sản xuất nông nghiệp 
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bình quân năm 2003 đạt gân 20 triệu đòng/ha. 
Kết cấu kinh tế - xã hội và hạ tầng nông thôn 
ngoại thành không ngừng được cải thiện. 
Nhiều vùng nông thôn đang đô thị hóa rất 
nhanh; khoảng cách giữa nông thôn và thành 
thị thu hẹp dân. 

Về xây dựng và quản lý đô thị, 35 năm qua, 
nhân dân Thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, 
thiếu thốn để khôi phục những công trình kinh 
tế - xã hội bị chiến tranh tàn phá; cải tạo và 
nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, đầu 
tư xây dựng nhiều công trình mới làm cho diện 
mạo Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại. 
Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Thăng 
Long, cầu Chương Dương, câu Phù Đồng, 
đang xây dựng câu Thanh Trì (cây cầu lớn và 
hiện đại bậc nhất nước ta) và chuẩn bị khởi 
công xây dựng một số cầu mới khác qua sông 
Hồng, sông Đuống,... Các cửa ngõ vào thành 
phố đang được mở rộng. Nhiều tuyến đường 
lớn được hình thành như Láng - Hòa Lạc, Pháp 
Vân - Cầu Giẽ, Bắc Thăng Long - Nội Bài,... 
Những tuyến phố mới như Liễu Giai, Nguyễn 
Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Láng Hạ, Hoàng 
Quốc Việt, Trần Khát Chân, Đại Cô Việt,... đã 
mang dáng dấp của tuyến phố hiện đại. Trong 
3 năm 2001 - 2003, Hà Nội đã xây dựng mới 
gần 3 triệu m2 nhà ở. Nhiều khu đô thị mới 
tương đối hiện đại đã và đang được xây dựng 
như Linh Đam, Định Công, Trung Yên, Đại 
Kim, Trung Hòa - Nhân Chính, Mỹ Đình,.. 
Những vân đề cấp thiết như nước sạch, điện 
chiếu sáng, xử lý úng ngập, vệ sinh môi 
trường... được tập trung giải quyết. Mạng lưới 
thông tin liên lạc được mở rộng. Đến nay, 
thành phố đã đạt hơn 30 máy điện thoại/100 
đân. Đời sống văn hóa - tinh thần ngày càng 
được cải thiện. Nếu năm 1975 toàn thành phố 
mới có 344 trường học các cấp phổ thông và 
24 trường đại học, cao đẳng thì đến nay có hơn 
1 000 trường phố thông và gần 50 trường đại 
học, cao đăng. Năm 1999 đã hoàn thành phổ 
- cập trung học cơ sở toàn thành phố. 100% số 
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xã, phường đều đã có trạm y tế và có bác sĩ, 
y sĩ. Cơ bản xóa xong tình trạng hộ nghèo đói. 
Toàn bộ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia 
đình chính sách được chăm sóc, phụng dưỡng. 
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư", "Xây dựng người 
Hà Nội văn minh, thanh lịch", "Người tốt việc 
tốt"... được duy trì và phát triên. Các hoạt động 
văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng 
và chuyên nghiệp ngày càng sôi nôi và đạt 
hiệu quả. Nhiều công trình văn hóa, thể thao 
được nâng cấp và xây dựng như Cung Văn hóa 
Hữm nghị, Cung Văn hóa Thanh niên, Cung 
Văn hóa Lao động, Cung Thể thao Quân 
Ngựa, Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình, các 
trung tâm văn hóa và nhà thi đấu thể thao tại 
các quận, huyện... Hệ thống công viên, cây 
xanh, hỗ nước được chỉnh trang, cải tạo và 
nâng cấp; thành phố đang ngày càng xanh, 
sạch, đẹp hơn. 

Về công tác xây dựng Đảng - một lĩnh vực 
Bác Hồ đặc biệt quan tâm -, 35 năm qua, Đảng 
bộ Thủ đô đã thường Xuyên chỉ đạo thực hiện 
với những biện pháp cụ thể, và coi đó là nhiệm 
vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn. Qua các thời 
kỳ thay đối địa giới hành chính và số lượng tổ 
chức đảng, đến nay Hà Nội có hơn 16 vạn 
đảng viên sinh hoạt ở ở hơn 1 600 tổ chức cơ sở 
đảng thuộc 70 tổ chức đảng trực thuộc thành 
phố. Thông qua các chương trình công tác lớn 
của Thành ủy, thành phố đã tập trung vào công 
tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm 
chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, 
kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy 
thoái trong đảng, nhất là tệ quan liêu, tham 
những, xa dân, lối sống cá nhân vị kỷ. Đồng 
thời tìm các biện pháp đổi mới, cải tiến sinh 
hoạt đảng, nâng cao tính chiến đấu của các tổ 
chức cơ sở đảng, đôi mới phong cách lãnh đạo, 
lê lối làm việc; chăm lo công tác quy hoạch, 
đào tạo, quản lý đội ngữ cán bộ, tập trung vào 
những ngành, những vùng trọng yêu và có 
nhiều khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 


(ưa quyết (Đại 


bộ, các tổ chức khác trong hệ thống chính trị 
từ thành phô đên cơ sở cũng từng bước được 
củng cô, kiện toàn. Hiệu lực quản lý, hiệu quả 


hoạt động của chính quyền, của Mặt trận Tổ 


quốc và các đoàn thể quần chúng ngày càng 
thể hiện rõ vai trò đối với các lĩnh vực đời 
sống xã hội. 

Ba mươi lăm năm thực hiện Di chúc của 
Bác là khoảng thời gian không dài trong lịch 
sử Thăng Long - Hà Nội gần 1000 năm tuổi, 
nhưng Đảng bộ, quân dân Thủ đô đã lập nhiều 
kỳ tích, đã có những bước phát triển vượt bậc 
trong xây dựng Thủ đô. Tuy chỉ chiếm 3,6% 
dân số và 0,3% diện tích lãnh thổ quốc gia, tới 
nay, hằng năm Hà Nội đã đóng góp khoảng 
45% GDP của vùng đồng bằng sông Hồng, 
8% vào GDP cả nước (trong đó 9,4% vào 
giá trị sản xuất công nghiệp, 10% giá trị 
kim ngạch xuất khẩu, 3, 6% tông mức bán lẻ 
hàng hóa và 11,7% vốn đầu tư xã hội). Đến 
năm 2003, GDP bình quân theo đầu người của 
Thủ đô tăng gấp hơn 2 lần năm 1990, và đạt 
gần 1000 USD/người; các lĩnh vực đời sống 
văn hóa tinh thân ngày một cải thiện và nâng 
cao. 

Bên cạnh những kết quả và thành tựu đã đạt 
được, so với yêu cầu và những điều mong mỏi 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội còn không 
ít việc chưa làm được, không ít khuyết điểm, 
yếu kém. Về kinh tế - xã hội, Hà Nội tuy phát 
triển khá nhanh và mạnh, nhưng vẫn chưa 
tương xứng với tiềm năng và vị thế của Thủ 
đô. Đến nay, Hà Nội vẫn là một Thủ đô nghèo 
so với nhiều Thủ đô của các nước trong khu 
vực và trên thế giới. Vai trò trung tâm kinh tế 
của cả nước chưa thật nôi bật, hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh còn thấp. 
Xây dựng và quản lý đô thị còn nhiều mặt bất 
cập; hạ tầng kỹ thuật và xã hội còn kém, chất 
lượng chưa cao. Vấn đề cấp nước sạch, thoát 
nước bãn, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông, phòng chống các tệ 
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nạn xã hội,... vẫn rất bức xúc. Công tác xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là ở cơ 
sở, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc cải 
cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, 
quy hoạch, bố trí cán bộ, đấu tranh chống tham 
những, tiêu cực,... còn không ít hạn chế, dư 
luận chưa yên lòng. 

Năm nay, Hà Nội kỷ niệm 35 năm thực 
hiện Dï chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 
không khí kỷ niệm 50 năm ngày Thủ đô giải 
phóng (10-10-1954 - 10-10-2004), Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân Thủ đô đang ra sức 
phấn đấu với quyết tâm cao và sự nỗ lực lớn. 
Với vị trí "Trái tim của cả nước, đầu não chính 
trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn 
hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch 
quốc tế của cả nước `, Hà Nội có vinh dự lớn 
và trách nhiệm rất nặng nề, như Nghị quyết số 
15 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương (khóa VỊID đã chỉ rõ. Hướng tới kỷ niệm 
1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm 
2010, Hà Nội phải phấn đấu bảo đảm ổn định 
vững chắc về chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, văn 
hóa - xã hội toàn diện, bền vững, xây dựng về 
cơ bản cơ sở vật chất - kỹ thuật và xã hội của 
Thủ đô, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân 
dân, từng bước trở thành một trung tâm ngày 
càng có uy tín ở khu vực. 

Ba mươi lăm năm Bác đã đi xa, nhưng 
những lời căn dặn của Bác, tình thương yêu và 
sự quan tâm đặc biệt của Bác vần là tài sản 
tính: thần vô giá, là sự cổ vũ, động viên và 
nguôn sức mạnh to lớn đối với các thế hệ cán 
bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ Thủ đô. 
Đảng bộ và nhân dân Hà Nội vô cùng biết ơn 
Bác và lúc nào cũng hướng về Bác, nguyện 
mãi mãi đi theo con đường mà Bác đã chỉ ra, 
phân đấu xây dựng Thủ đô xã hội chủ nghĩa 
ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, 
xứng danh là Thủ đô ngàn năm văn hiến và 
anh hùng. 
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PHÂN ĐỊNH VINH BĂ0 BỘ 
VÌ MỤC TIÊU PHIẾN LƯC LÂU DẢI, TA0 ÔN ĐỊNH 
ĐỂ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 


v : : 
N định, đặc biệt là ôn định về biên 
(Ö): giới lãnh thổ, luôn là nhu câu thiết yếu 
của mỗi quốc gia trong quá trình xây 
dựng và phát triển. Chính vì vậy, mỗi quốc gia 
trong quan hệ với các nước láng giêng luôn 
quan tâm và tập trung sức lực đề xác định một 
cách rõ ràng, càng sớm càng tốt, biên giới lãnh 
thổ của mình. Thực tiễn cho thấy, phạm vi 
lãnh thổ của một quốc gia nếu sớm được xác 
định rõ ràng bởi một đường biên giới hòa bình 
và ốn định, được: hình thành trên cơ SỞ thỏa 
thuận giữa các quốc. gia liên quan, thì quốc gia 
đó càng sớm có điều kiện thuận lợi để phát 
triển. Ngược lại, với một đường biên giới 
không rõ ràng và còn bị tranh chấp thì quốc 
gia đó sẽ không có được điều kiện và môi 

trường ổn định để xây dựng và phát triển. 

Là quốc gia có hình chữ S trải dài từ Bắc 
xuống Nam kề sát Biển Đông, với diện tích 
lãnh thổ đất liền 329 240,61 km2, Việt Nam 
chỉ đứng thứ 65 trên thế giới, nhưng lại có 
đường biên giới trên đất liền và trên biển với 
nhiều quốc gia. Riêng với Trung Quốc, do 
những yêu tố lịch sử và địa lý, Việt Nam có 
ba vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh 
thổ cần giải quyết. Cụ thể, thứ nhất là vấn đề 
biên giới trên đất liền, thứ hai là vấn đề 
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NGUYÊN DY. NIÊN ° 


phân định Vịnh Bắc Bộ, và cuối cùng là vấn 
đề trên Biển Đông. 

Trước yêu cầu Xây dựng một hệ thống 
đường biên giới quôc g1a rõ ràng nhằm tạo ra 
môi trường xung quanh ô ổn định cho sự nghiệp 
bảo VỆ, Xây dựng và phát triển đất nước, cùng 
VỚI việc giải quyết những vấn đề “biên giới 
lãnh thổ với các quốc gia Jáng giềng khác, 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta đã 
xác định cân sớm giải quyết ba vấn đề biên 
giới lãnh thổ nói trên với Trung Quốc, rong 
đó trước mắt tập trung giải quyết vấn đề biên 
giới trên đất liền và phân định Vịnh Bắc Bộ, 
đồng thời tiếp tục đàm phán về vấn đề trên 
Biển Đông để đi đến một giải pháp cơ bản, lâu 
đài. Vấn đề biên giới trên đất liền giữa 
Việt Nam và Trung Quốc đã được giải quyết 
thông qua việc ký Hiệp ước Biên giới trên đất 
liên, ngày 30-12-1999, tại Hà Nội (đã được 
hai nước phê chuẩn và có hiệu lực từ ngày 
6-7-2000). Sau khi giải quyết vấn đề biên giới 
trên đất liền, hai nước đã tiếp tục tích cực đàm 
phán và đi đến ký Hiệp định về Phân định 
Vịnh Bắc Bộ, ngày 25-12-2000, tại Bắc Kinh. 
Về hiệp định phân định biển, chúng ta đã có 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 


lãi 
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Hiệp định Phân định ranh giới trên biển 
Việt Nam - Thái Lan trong Vịnh Thái Lan, ký 
năm 1997. Còn Hiệp định Phân định "Vịnh 
Bắc Bộ lần này là hiệp định phân định biển thứ 
hai giữa Việt Nam với các nước láng giêng có 
tính chất tông thể đầu tiên, xác định cả biên 
giới lãnh hải lẫn ranh giới vùng đặc quyền 
kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong 
Vịnh Bắc Bộ. 

Vịnh Bắc Bộ có diện tích khoảng 
126 250 km” (36 000 hải lý vuông), chiều 
ngang nơi rộng. nhất khoảng 310 km (176 hải 
lý), nơi hẹp nhất khoảng 220 km (119 hải lý). 
Bờ biển của vịnh có tổng chiều dài khoảng 
1458 km, trong đó bờ biển Việt Nam dài 
khoảng 763 km và Trung Quốc khoảng 
695 km. Dọc theo bờ biển của vịnh, có khoảng 
l6 triệu người dân Việt Nam sinh sông tại 
10 tỉnh, thành phố của Việt Nam và khoảng 
40 triệu người dân Trung Quốc sinh sống tại 
3 tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. 
Vịnh có hai cửa: eo biển Quỳnh Châu năm 
giữa bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam với bề 
rộng khoảng 19 hải lý, và cửa chính của vịnh 
từ đảo Côn Cỏ (Việt Nam) tới đảo Hải Nam 
(Trung Quốc) rộng khoảng 112 hải lý. Phần 
vịnh phía Việt Nam có khoảng 2 300 đảo, đá 
ven bờ, đặc biệt là có đảo Bạch Long Vĩ năm 
cách đất liền Việt Nam khoảng 110 km, cách 
đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130 km. 
Phía Trung Quốc chỉ có một sô ít đảo nhỏ ở 
phía đông bắc vịnh như đảo Vị Châu, đảo 
Tà Dương. 

Vịnh Bắc Bộ là cửa ngõ giao lưu lớn và lâu 
đời của Việt Nam ra thế giới, có tầm quan 
trọng đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển kinh 
tế, thương mại quốc tế cũng như bảo vệ quốc 
phòng, an ninh của nước ta. Ngoài ra, vịnh còn 
có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú về 
hải sản và đáy biên của vịnh được dự báo có 
tiềm năng về dầu và khí đốt. Việc duy trì ổn 
định trong vịnh, thông qua đó bảo đâm thông 
thương hàng hải và khai thác hiệu quả các tài 
nguyên của vịnh, sẽ góp phần quan trọng vào 
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công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 
Đối với Trung Quốc, Vịnh Bắc Bộ cũng có 
tầm quan trọng to lớn không kém, đặc biệt là 
đối với khu vực phía nam của Trung Quốc. Vì 
vậy, cả hai nước đều rất coi trọng việc quản lý, 
sử dụng và khai thác Vịnh Bắc Bộ. 

Khác với biên giới trên đất liền Việt Nam - 
Trung Quốc, từ trước đến nay Vịnh Bắc Bộ 
chưa từng được phân định. Điều này xuất phát 
từ thực tê khách quan là, từ những năm 50 của 
thế kỷ XX trở về trước, Luật Biển quốc tế chưa 
phát triển, các quốc gia ven biển chỉ có chủ 
quyên đối với lãnh hải rộng 3 hải lý và toàn bộ 
vùng biển nằm ngoài phạm vi lãnh hải được 
coi là biển quốc tẾ, không thuộc chủ quyền của 
bất kỳ quôc gia nào. Chỉ bắt đầu từ những 
năm 50 của thế kỷ XẤX, cùng với sự phát triên 
của Luật x* quốc tế, các khái niệm "thềm 
lục địa" v à vùng đặc quyền kinh tế" của quốc 
gia ven biển mới lần lượt ra đời. Theo các quy 
định mới của Luật Biển quốc tẾ, đặc biệt là 
Công ước của Liên hợp quôc về Luật Biên 
(năm 1982) mà Việt Nam và Trung Quốc đã 
gia nhập, từ đường cơ sở đề tính chiều rộng 
lãnh hải, mỗi quôc gia ven biên được hưởng 
lãnh hải rộng tôi đa 12 hải lý, vùng. đặc quyên 
kinh tẾ rộng tối đa 200 hải lý và thêm lục địa 
rộng tối đa 350 hải lý (trừ trường hợp các vùng 
biên và thêm lục địa của các quôc gia ven biên 
có bờ biên nằm tiếp liền hoặc đối diện ' 'chông 
lấn" lên nhau thì cân phải xác định theo cách 
khác). Khác với lãnh hải là nơi quốc gia ven 
biển có chủ quyên đầy đủ, đối với vùng đặc 
quyền kinh tê và thềm lục địa, quốc gla ven 
biên chỉ thực hiện các quyên chủ quyền và 
quyên tài phán trong một số lĩnh vực nhất định 
như thăm dò khai thác tài nguyên, nghiên cứu 
khoa học, bảo vệ môi trường biên... 


Do chiều rộng của Vịnh Bắc Bộ nơi rộng 
nhất không đến 200 hải lý và do bờ biên 
Việt Nam và Trung Quốc chủ yếu năm đối 
điện nên vùng đặc quyền kinh tê và thêm lục 
địa của hai nước trong Vịnh bị ' chồng lần lần" lên 
nhau. Ngoài ra, tại khu vực ngoài cửa sông 
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Bắc Luân, nơi bờ biên hai nước tiếp liền nhau, 
lãnh hải hai nước cũng có sự "chồng lắn" và do 
đó, cần được phân định. Như vậy, trong Vịnh 
Bắc Bộ, hai nước phải tiến hành đàm phán để 
phân định lãnh hải, nhằm xác định biên giới 
trên biển và ranh giới vùng đặc quyền kinh tế 
cũng như thèm lục địa. 


Thực tiễn cho thấy, trước đây, do chưa có 
đường biên giới và ranh giới biển rõ ràng trong 
Vịnh Bắc Bộ nên giữa hai nước thường Xây ra 
các vụ việc tranh chấp phức tạp về đánh bắt 
hải sản và thăm dò dầu khí, gây bất ôn định và 
ảnh hưởng không tốt đến quan hệ hai nước, 
hạn chế việc khai thác bền vững và hiệu quả 
các tiềm năng sẵn có của vịnh. Do vậy, việc 
Việt Nam và Trung. Quốc tiến hành đàm phán 
để giải quyết vấn đề phân định Vịnh Bắc Bộ, 
cụ thể là để xác định rõ ràng đường biên giới 
lãnh hải, ranh giới vùng đặc quyên kinh tê và 
thêm lục địa, là nhu câu tất yêu trong công 
cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước, 
cũng như góp phân vào việc tăng Cường mối 
quan hệ lắng giêng, hữu nghị giữa, hai nước. 
Chỉ khi có một đường ranh giới biển rõ ràng 
trong vịnh, được hai nước thỏa thuận chấp 
nhận và phù hợp với luật pháp quốc tẾ, hai 
nước mới có đầy đủ căn cứ pháp lý để. tiến 
hành quản lý, sử dụng, khai thác, phát triển và 
bảo tôn các tài nguyên biển của mình trong 
Vịnh Bắc Bộ. 


Với mong muốn tạo ra và duy trì sự ổn 
định trong Vịnh Bắc Bộ, từ đầu những năm 70 
của thế kỷ trước, chúng ta đã đè nghị phía 
Trung Quốc tiến hành đàm phán để giải quyết 
tình trạng không rõ ràng này. Trên cơ sở thỏa 
thuận, năm 1974 và từ năm 1977 đến 
năm 1978, chúng ta và Trung Quốc đã tiến 
hành 2 cuộc đàm phán câp chính phủ về biên 
giới lãnh thô, trong đó có vấn đề phân định 
Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, cả 2 cuộc đàm phán 
này đều không đạt kết quả mong muốn do lập 
trường hai bên lúc đó quá khác nhau. 

Từ năm 1991, cùng với việc bình thường 
hóa quan hệ giữa hai nước, chúng ta và 
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Trung Quốc đã quyết định thông qua thương 
lượng để giải quyết các vân đề biên giới 
lãnh thổ, trong đó có vấn đề phân định Vịnh 
Bắc Bộ. 

Trong 9 năm, từ năm 1992 đến năm 2000, 
hai bên đã tiến hành cuộc đàm phán lần thứ 3 
với 7 vòng đàm phán cấp chính phủ, 3 cuộc 
gặp giữa hai Trưởng Đoàn đàm phán cấp chính 
phủ, 18 vòng đàm phán cấp chuyên viên và 
nhiều vòng họp khác của Tô Chuyên viên liên 
hợp, Tổ Chuyên gia đo vỡ: xây dựng Tông đô 
Vịnh Bắc Bộ (tổng cộng là 49 vòng họp; trung 
bình mỗi năm có hơn 5 vòng họp). 

Điểm đáng chú ý là, cuộc đàm phán phân. 
định Vịnh Bắc Bộ lần thứ 3 diễn ra trong bối 
cảnh Luật Biển quốc tế đã có những quy định 
mới được thể hiện trong Công ước của Liên 
hợp quốc về Luật Biển, ký ngày 10-12-1982, 
và chính thức có hiệu lực từ ngày 16-I1-1994. 
Công ước Luật Biển năm 1982 tạo ra khuôn 
khổ pháp lý quan trọng để các quốc g1a ven 
biển xác định rõ được phạm Vi và quy chế các 
vùng biến và thêm lục địa của mình. Cùng với 
sự phát triển của Luật Biển quốc tế, trên thế 
giới cũng đã có nhiều trường hợp các quốc gia 
ven biên thỏa thuận với nhau về việc phân 
định các vùng biên và thêm lục địa tiếp liền 
hoặc đối diện, tạo ra những thực tiễn quốc tế 
khách quan về phân định biên giới và ranh giới 
biển. Trên cơ sở đó, ngày 19-10-1993, hai 
nước đã ký Thỏa thuận về các nguyên tắc CƠ 
bản giải quyết vấn đê biên ' giới - lãnh thô giữa 
Việt Nam và Trung Quốc, trong đó nêu rõ 
nguyên tắc chỉ đạo đàm phán phân định Vịnh 
Bắc Bộ như sau: 


„ Hai bên đông ý sẽ áp dụng Luật Biển 
quốc tế và tham khảo thực tiễn quốc tế, để 
tiến hành đàm phán phân định Vịnh Bắc 
Bộ. 

Nhằm đạt thỏa thuận về phân định Vịnh 
Bắc Bộ, hai bên cần theo nguyên tắc công 
bằng và tính đến mọi hoàn cảnh hữu quan 
trong vịnh để đi đến một giải pháp công 
bằng". 
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Cần nhắn mạnh răng, "một giải pháp công 
bằng" không có nghĩa là phân chia đồng. đều 
về diện tích. Để đạt được giải pháp công bằng, 
hai bên cần căn cứ vào những hoàn cảnh cụ 
thể, khách quan, cũng như những yếu tố đặc 
trưng của khu vực phân định để đàm phán và 
đi đên thông nhât vê đường phân định. Đôi với 
Vịnh Bắc Bộ, những hoàn cảnh và các yếu tố 
đó là chiều dài và hình thái của bờ biển trong 
vịnh, sự hiện điện của các chuỗi đảo, nhóm 
đảo là bộ phận câu hành của vịnh và đặc biệt 
là cần. tính đến đảo Bạch Long VI, một đảo 
nằm gần như r giữa vịnh, nhưng đáp ú ứng đầy đủ 
các tiêu chuẩn của Luật Biển quốc tế để có các 
vùng biên và thêm lục địa Tiêng, Chỉ có như 
Vậy, giải pháp đạt được đối với vấn đề phân 
định Vịnh Bắc Bộ mới là công bằng, hợp lý, 
lâu dài và được cả hai bên chấp nhận, nghiêm 
chỉnh tuân thủ. 

Một thuận lợi hết sức lớn lao đối với quá 
trình đàm phán phân định Vịnh Bắc Bộ là 
quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước không 
ngừng được tăng cường, ngày càng đi vào thực 
chất và toàn diện; được lãnh đạo cấp cao hai 
bên luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao. Lần lượt 
trong các chuyến thăm Trung Quốc năm 1997 
của đồng chí Tông Bí thư Đỗ Mười và năm 
1999 của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, 
lãnh đạo cấp. cao hai nước đạt được thỏa thuận 
là, hai bên cân khẩn trương đàm phán để giải 
quyết vấn đề biên giới trên đất liền trước năm 
2000 và hoàn thành đàm phán phân định Vịnh 
Bắc Bộ trong năm 2000. Với tinh thần đó, 
trong hai năm 1998 và 1999, hai bên ưu tiên 
đàm phân giải quyết vấn đề biên giới trên 
đất liền và ngày 30-12-1999 đã ký Hiệp ước 
Biên giới trên đất liền. Năm 2000, hai bên 
đây mạnh đàm phán và đi vào bàn bạc thực 
chất vấn đề phân định Vịnh Bắc Bộ (tiến 
hành một vòng đàm phân cấp chính phủ, ba 
cuộc gặp liên tiếp giữa hai Trưởng Đoàn 
đàm phán cấp chính phủ và nhiều vòng họp 
của Nhóm Công tác liên hợp phân định Vịnh 
Bắc Bộ, các tô chuyên gia và chuyên viên 
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kỹ thuật để xây dựng văn bản Hiệp định Phân 
định Vịnh Bắc Bộ). Nhân dịp chuyến thăm 
chính thức Trung Quốc của Chủ tịch nước 
Trần Đức Lương, ngày 25-12-2000, tại Bắc 
Kinh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước đã ký 
Hiệp định này. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ 
Thủy sản Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp Trung Quốc cũng đã ký Hiệp định Hợp 
tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ. 

Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ gồm 
11 điều khoản, quy định về một đường phân 
định nối tuần tự 21 điểm có tọa độ địa lý cụ thể 
để phân định rõ ràng lãnh hải (từ điểm số 1 đến 
điểm số sô 9) và ranh giới chung cho vùng đặc 
quyền kinh. tế và thêm lục địa (từ điểm số 9 
đến điểm số 21). Phạm vi phân định theo Hiệp 
định là toàn bộ Vịnh Bắc Bộ, với đường đóng 
cửa vịnh là đường thẳng nối giữa mũi Oanh Ca 
(đảo Hải Nam, Trung Quốc) qua đảo Côn Cỏ 
(Việt Nam) đến một điểm trên bờ biển Việt 
Nam tại tỉnh Quảng Trị. Hiệp định cũng quy 
định hai bên cam kết tôn trọng chủ quyên, 
quyền. chủ quyên và quyên tài phán quôc gia 
của mỗi bê đối với lãnh hải, vùng đặc quyên 
kinh tế và thềm lục địa trong vịnh đã được 
phân định theo Hiệp định. Theo đó, mỗi bên tự 
chủ tiến hành việc thăm dò, khai thác một cách 
độc lập các tài nguyên khoáng sản trong phạm 
vi vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của 
mình. Đối với các mỏ dầu, khí tự nhiên đơn 
nhất hoặc mỏ khoáng sản khác nằm vắt ngang 
đường phân định, hai bên phải thông qua hiệp 
thương hữu nghị để đạt thỏa thuận về việc khai 
thác hữu hiệu nhất cũng như việc phân chia 
công bằng lợi ¡ch thu được. Đồng thời, hai bên 
đồng ý ÿ trao đôi về việc sử dụng hợp lý và phát 
triên bền vững tài nguyên sinh vật, hợp tác 
nhằm bảo tôn, quản lý và sử dụng tài nguyên 
sinh vật thuộc vùng đặc quyền kinh tế trong 
vịnh; mọi tranh chấp giữa hai bên liên quan 
đến Hiệp định sẽ được giải quyết một cách 
hòa bình, hữu nghị thông qua thương lượng; 
việc giải quyết này không ảnh hưởng hay 
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phương hại đến lập trường của mỗi bên đối với 
các quy phạm quốc tế về biển. 

Theo đường phân định, phía Việt Nam 
được hưởng 67 203 km? (chiêm 53,23% diện 
tích vịnh), phía Trung Quốc được hưởng 
59 047 km? (chiếm 46,77% diện tích vịnh). 
Đường phân định đi cách đảo Bạch Long Vĩ 
15 hải lý, tức đảo được hưởng lãnh hải 12 hải 
lý, vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa 
3 hải lý (25% hiệu lực); đảo Cồn Cỏ được 
hưởng 50% hiệu lực trong phân định vùng đặc 
quyên kinh tế và thềm lục địa. Đây là một kết 
quả công bằng đạt được trên cơ sở luật pháp và 
điều kiện cụ thể của vịnh (bờ biển của Việt 
Nam đài hơn của Trung Quốc; Việt Nam có 
nhiều đảo trong vịnh, đặc biệt là có đảo Bạch 
Long Vĩ nằm gần chính giữa vịnh...). 

Hợp tác nghề cá là một trong những nội 
dung được đề cập đến trong quá trình đàm 
phán phân định Vịnh Bắc Bộ vì có liên quan 
đến chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế 
hai nước trong vịnh. Từ trước đến TAY, ngư dân 
Việt Nam và Trung Quốc đều cùng đánh bắt 
hải sản ở vùng biên nằm ngoài lãnh hái hai 
nước. Trong những năm 50 và 60 của thể kỷ 
trước, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết các 
thỏa thuận về hợp tác nghề cá trong Vịnh Bắc 
Bộ. Theo các thỏa thuận này, tàu thuyền đánh 
cá của hai bên không được vào đánh cá trong 
vùng biển rộng 3 hải lý (Hiệp định Đánh cá 
thuyên buôm năm 1957), 6 hãi lý (Nghị định 
thư năm 1961 bổ sung Hiệp định Đánh cá 
thuyên buôm năm 1957) và cuối cùng là 
12 hải lý (Hiệp định Hợp tác đánh cá ở Vịnh 
Bắc Bộ năm 1963) năm đọc theo bờ biển và 
hải đảo của mỗi nước. Ở những vùng biển còn 
lại, ngoài các phạm vi nêu trên, hai bên được 
tự do đánh cá. Vào thời kỳ đó, Luật Biển quốc 
tế cũng quy định như vậy. Tuy nhiên, các thỏa 
thuận này sau đó đã hêt hiệu lực vào những 
năm 1970. 

Sau khi cân nhắc kỹ các quy định của 
Công ước Luật Biên 1982 về hợp tác giữa các 
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quốc gia liên quan trong vùng đặc quyền kinh 
tế, trong các vùng biển kín và nửa kín, quá 
trình sử dụng và khai thác Vịnh Bắc Bộ, điều 
kiện tự nhiên của nguôn lợi hải sản trong vịnh, 
và đề giải quyết thỏa đáng quyền lợi của ngư 
dân hai nước trong vịnh, chúng ta và Trung 
Quốc đã đồng ý ỹ đàm phán để ký Hiệp định về 
hợp tác nghề. cá ở Vịnh Bắc Bộ song song với 
đàm phán để ký Hiệp định Phân định Vịnh 
Bắc Bộ. 

Ngày 25-12-2000, Hiệp định Hợp tác nghề 
cá ở Vịnh Bắc Bộ đã được ký cùng với Hiệp 
định Phân định Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, khác 
với Hiệp định Phân định, Hiệp định Hợp tác 
nghề cá có thời hạn hiệu lực cụ thể (12 năm và 
3 năm mặc nhiên gia hạn) và giá trị pháp lý ở 
cấp chính phủ phê duyệt. 

Theo Hiệp định Hợp tác nghệ cá, hai 
bên thiết lập một vùng đánh cá chung rộng 
33 500 km, có phạm vi từ vĩ tuyến 20° xuống 
đến đường đóng cửa vịnh, cách đường phân 
định 30,5 hải lý về mỗi phía. Thời hạn của 
vùng đánh cá chung là 1Š năm (12 năm chính 
thức và 3 năm gia hạn) và việc đánh cá chung 
được thực hiện theo các nguyên tắc: mỗi bên 
có quyền kiểm tra, kiểm soát khu vực đánh cá 
chung thuộc vùng đặc quyên kinh tế của minh; 
sản lượng đánh bắt và số tàu thuyên của mỗi 
bên được phép vàơ khu vực đánh cá chung của 
phía bên kia là tương đương nhau, căn cứ vào 
sản lượng đánh bắt được xác định thông qua 
điều tra liên hợp định kỳ; mỗi bên có quyền 
liên doanh hợp tác đánh cá với bên thứ ba 
trong khu vực đánh cá chung thuộc vùng đặc 
quyên kinh tế của mình. Ngoài vùng đánh cá 
chung, hai bên còn thỏa thuận về một vùng ' 
dàn xêp quá độ với thời hạn 4 năm ở phía Bắc 
vĩ tuyên 20 cho tàu thuyền của hai bên tiếp 
tục được đánh cá. Sau thời hạn quá độ, tàu 
thuyền của hai bên phải rút về đánh cá ở vùng 
đặc quyền kinh tế của mình, trừ khi được phía 
bên kia cho phép. 


Tuy nhiên, để triển khai thuận lợi Hiệp 
định Hợp tác nghề cá, chúng ta và Trung, Quốc 
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cần tiếp tục đàm phán về Nghị định thư 
bổ sung Hiệp định Hợp tác nghề cá và Quy 
định về bảo tồn và quản lý nguồn lợi thủy sản 
trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ. Ngày 
29-4-2004, chúng ta và Trung Quốc đã ký 
chính thức Nghị định thư bổ sung Hiệp định 
Hợp tác nghề cá, đồng thời cũng thống nhất 
được Quy định về bảo tồn và quản lý nguồn lợi 
thủy sản trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc 
Bộ, tạo điều kiện cho hai bên tiến hành các thủ 
tục cần thiết để Hiệp định Phân định Vịnh Bắc 
Bộ và Hiệp định Hợp tác nghề cá có hiệu lực. 
Ngày 15-6-2004, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội 
khóa XI, Quốc hội nước ta đã thông qua Nghị 
quyết phê chuẩn Hiệp định Phân định Vịnh 
Băc Bộ. Về phía Trung Quốc, căn cứ Quyết 
định của kỳ họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ 
Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc khóa X, 

Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
cũng đã phê chuẩn Hiệp định Phân định Vịnh 
Bắc Bộ. Tiếp đó, ngày 30-6-2004, chúng ta và 
Trung Quốc tiến hành trao đối văn kiện phê 
chuẩn Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ và 
Hiệp định có hiệu lực chính thức từ ngày này. 

Cũng trong ngày 30-6-2004, Bộ Ngoại giao 
Việt Nam và Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiến 
hành trao đôi công hàm thỏa thuận Hiệp định 
Hợp tác nghề cá và Hiệp định có hiệu lực thi 
hành từ ngày nay. 

Xét về tổng thể, giải pháp đạt được về phân 
định Vịnh Bắc Bộ là công băng và hợp lý, 
phân ánh đúng thực tế khách quan, thể hiện sự 
nỗ lực, thiện chí cũng như đâp ứng được lợi ích 
và nguyện vọng chính đáng của cả hai bên. 
Thông qua Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ, 
chúng ta đã giải quyết dứt điểm được vấn đề 
thứ hai trong ba vấn đề biên giới lãnh thô tôn 
tại lâu nay với Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên 
giữa Việt Nam và Trung Quốc có một đường 
phân định biển rõ ràng trong Vịnh Bắc Bộ, 
bao gôm biên giới lãnh hải, ranh giới vùng 
đặc quyên kinh tế và thêm lục địa có giá trị 
pháp lý quốc tế, được hai bên cùng thỏa thuận 
chấp nhận. 


Tạp ehí Gộng sản 


Việc ký Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ 
giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc có một 
ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc củng cô 
và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị 
giữa hai nước. Đánh giá về ý nghĩa của việc ký 
Hiệp định này, sau chuyến thăm Trung Quốc 
từ ngày. 25 đến ngày 29-12-2000, Chủ tịch 
nước Trần Đức Lương nhấn mạnh: ' Hiệp định 
phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và 
thêm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ được ký kết 
lần này, cùng. với việc ký kết Hiệp ước Biên 
giới trên đất liền giữa hai nước tháng 12-1999, 
có ý nghĩa lịch sử sâu rộng, sẽ thúc đấy hơn 
nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn 
diện giữa hai nước phát triển mạnh mẽ trong 
thế kỹ tới"0), 

Cùng với Hiệp ước Biên giới trên đất liền, 
Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ đã xác định 
rõ ràng về mặt pháp lý một đường biên giới 
liên tục giữa Việt Nam và Trung Quốc từ phía 
Đông sang phía Tây, phân định rạch ròi lãnh 
thổ trên đất liền cũng như phạm vi lãnh hải, 
vùng đặc quyền và thêm lục địa của hai nước 
trong Vịnh Bắc Bộ. 

Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp 
định Hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ đã xác 
định phạm vi và tạo ra một khuôn khổ pháp lý 
quốc tế rõ ràng, thuận lợi cho việc mỗi nước 
bảo vệ, quản lý, sử dụng, khai thác, phát triên 
kinh tế các vùng biển và thềm lục địa của mình 
trong vịnh Bắc Bộ; đồng thời cũng tạo điều 
kiện cho hai bên có cơ sở thúc đẩy hợp tác 
nhằm phát triển bền vững và duy trì ôn định 
trong vịnh, tăng cường sự tin cậy và phát triên 
quan hệ chung giữa hai nước. 

Việc ký Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ 
một lần nữa đã thể hiện chính sách đúng đắn 
và thiện chí của Nhà nước ta là, sẵn sàng cùng 
các nước liên quan thông qua thương lượng 
trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn 


(1) Báo Nhân Dân, ngày 30-12-2000 
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Sơ đồ đường phân định Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc 

năm 2000 

vẹn lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp 

và thực tiễn quốc. tế, giải quyết - các vấn đề về 

biên giới lãnh thổ, các vùng biển và thèm lục 

địa có liên quan, phát triển quan hệ hợp tác, 

hữu nghị, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định 

trong khu vực và thế giới. 

Với ý nghĩa to lớn như vậy, các cấp ủy, 
chính quyền các cấp và các ngành, các địa 
phương, đặc biệt là địa phương 10 tỉnh, thành 
phố ven Vịnh Bắc Bộ, cần phổ biến đến toàn 
thể cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân 
dân các nội dung cũng như hướng dẫn thực 
hiện cụ thể Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ 
và Hiệp định Hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ, 
đưa hai Hiệp định này vào cuộc sống. Các cán 
bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân cả 
nước cũng cần quán triệt được ý nghĩa to lớn 
của việc giải quyết vấn đề phân định Vịnh Bắc 
Bộ, đồng thời hiểu rõ nguyên nhân và sự cần 
thiết của việc ký Hiệp định Hợp tác nghề cá ở 


Yạp chí €ộng sản 


Sơ đồ đường phân định Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc 

năm 2000 Khu vực cửa sông Bắc Luân 
Vịnh Bắc Bộ. Để thực hiện đúng đắn và hiệu 
quả các quy định của hai Hiệp định liên quan 
đến Vịnh Bắc Bộ nhằm bảo vệ các quyên và 
lợi ích chính đáng của chúng ta, các hoạt động 
quản lý biển trong Vịnh Bắc Bộ phải có sự 
phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành liên quan 
và các địa phương. Đồng thời, chúng ta cần 
phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc để hai 
bên cùng nghiêm túc thực hiện các hiệp định. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề nảy 
sinh hoặc nhận thức khác nhau thì hai bên cần 
bàn bạc, giải quyết trên tính thần hữu nghị, 
hợp tác. 

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đoàn 
kết một lòng, ra sức thực hiện thắng lợi chủ 
trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về 
công tác đối ngoại; duy trì hòa bình và ổn định 
để khai thác hiệu quả, bền vững tiềm năng 
Vịnh Bắc Bộ, phục vụ mục tiêu chiến lược lâu 
dài là phát triên đât nước, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Cì 
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Cuốn sách quý 
35 NĂM THỤC HIÊN DI CHÚC CÚA C1: TỊCH HỖ CHÍ MINH 
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HỦ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại 
và kính yêu của Đảng và dân tộc Việt 
Nam, người chiến sĩ đấu tranh không 
mệt mỏi, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải 
phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn, trước khi đi 
xa đã để lại bản Dĩ chúc lịch sử chỉ đường dẫn 
lối cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành 
thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 


dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn 
kiện lịch sử vô giá kết tinh những tinh hoa đạo 
đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung 
cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng 
Hồ Chí Minh, vạch ra phương hướng phát 
triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và 
trong tương lai. 
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Ngay sau khi Bác qua đời, Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã ra 
Chỉ thị về đợt sinh hoạt chính trị học tập và 
làm theo Di chúc của Bác Hồ. 

Ba mươi lăm năm qua, toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc 
những nội dung cơ bản trong Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã quyết tâm triển 
khai thực hiện nghiêm túc, theo đúng lời dạy 
của Người và đã giành thắng lợi to lớn: hoàn 
thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
đưa cả nước thống nhất vững bước theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. 

Đảng ta luôn chú ý quan tâm công tác xây 
dựng, củng cố Đảng và xác định công tác xây 
dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VI và các nghị quyết, chỉ thị của 
Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng đã đặt công tác xây dựng Đảng 
thành nhiệm vụ thường xuyên và đã thu được 
những kết quả bước đầu quan trọng. Đảng ta 
luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng và phát 
triên sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của 
cách mạng Việt Nam; tiến hành công cuộc đối 
mới toàn diện, triệt để, sáng tạo, đưa đất nước 
ta vượt qua biết bao khó khăn, thách thức, thu 
được những thắng lợi to lớn trên nhiều lĩnh 
vực, khẳng định chắc chắn vai trò lãnh đạo của 
Đảng đối với cách mạng Việt Nam. 

Xây dựng và bôi dưỡng thế hệ cách mạng 
cho đời sau là công việc vô cùng quan trọng 
mà Bác Hồ đã di huấn lại cho Đảng và nhân 
dân ta. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng ta 
luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và 
coi đó là một nhiệm vụ quan trọng. Đảng đã 
ra nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác 
thanh niên, đề cập nhiệm vụ giáo dục, chăm lo 
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thế hệ trẻ, coi thanh niên là lực lượng xung 
kích trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, đặt niềm tin lớn lao và vững chắc vào 
thanh niên trong sự nghiệp đổi mới và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Báo cáo 
Chính trị tại Đại hội IX của Đảng đã nêu rõ: 
"Đối với thế hệ trẻ, chăm lo giáo dục, bôi 
dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện về chính 
trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, sức 
khỏe, nghề nghiệp; giải quyết việc làm, phát 
triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy vai trò 
xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc"0), 

Phấn đấu thực hiện hoài bão lớn nhất trong 
suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là chăm lo cho hạnh 
phúc nhân dân như lời Bác dặn trong Di chúc: 
"Đẳng cân phải có kế hoạch thật tốt để phát 
triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng 
nâng cao đời sống của nhân dân", Đảng và 
Nhà nước ta đã xác định phát triển kinh tế, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm 
vụ trung tâm, quyết tâm lãnh đạo đất nước đạt 
được nhiêu thành tích to lớn trong xây dựng và 
phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Xuất phát 
từ một nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn, lạc 
hậu, lại trải qua hơn ba mươi năm chiến tranh 
liên miên tàn phá nặng nề, với nhiều khó khăn, 
thách thức, nhưng với đường lối đổi mới sáng 
tạo, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua 
khó khăn, thách thức, đưa nước ta thoát khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội, phá vỡ thế bao 
vây cấm vận, trở thành một nước có chế độ 
chính trị ôn định, có tốc độ phát triển cao và 
ổn định ở trong khu vực và trên thế giới, đời 
sống nhân dân không ngừng được cải thiện cả 
về vật chất và tinh thần, trình độ dân trí và 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I[X, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 126 
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mức hướng thụ văn hóa của nhân dân từng 
bước nâng cao... 

Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, 
phấn đấu thực hiện "dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh", đấy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước trên cơ sở phát huy khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc là mục tiêu hướng tới của Đảng 
và nhân dân ta trong giai đoạn cách mạng mới. 
Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta ngày càng thu được nhiều thành tựu 
quan trọng: vị thế của nước ta trên thế giới 
ngày càng được nâng cao. Những thành tựu 
quan trọng đó luôn gắn liền với quá trình quán 
triệt thực hiện Dï chúc và tư tưởng Hồ Chí 
Minh về độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa 
xã hội. Thực tiễn cách mạng cho thấy, do 
những cố gắng và nỗ lực không ngừng của 
Đảng ta và nhân dân ta, thế và lực của cách 
mạng Việt Nam đã lớn mạnh lên nhiều. 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Đảng ta luôn phát huy chủ nghĩa quốc 
tế trong sáng, cao cả, làm hết sức mình, góp 
phân quan trọng vào việc xây dựng tình đoàn 
kết giữa các đảng cộng sẵn và công nhân, giữ 
gìn và củng cố sự đoàn kết trong phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế, luôn chú ý xây 
dựng và phát triển các quan hệ quốc tế trong 
giai đoạn mới, coi đó là một trong những điều 
kiện hết sức quan trọng cho mọi thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam, trong chiến tranh cũng 
như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc hiện nay. Cùng với quá trình đối mới đất 
nước, Đảng ta đề ra đường lối đối ngoại "độc 
lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng 
hóa các quan hệ quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là 
bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng 
đồng quốc tế, phần đấu vì hoà bình, độc lập và 
phát triển"), 
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Kỷ niệm 35 năm thực hiện Dï chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2004), nhằm 
đánh giá những thành tích đã đạt được, rút ra 
những bài học cần thiết trong sự nghiệp xây 
dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục thực hiện 
thắng lợi Di chúc của Bác là: "Xây dựng một 
nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, 
dân chủ và giàu mạnh...” thực hiện Nghị 
quyết của Bộ Chính trị, về tố chức kỷ niệm các 
ngày lễ lớn trong hai năm 2004 và 2005, dưới 
sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung 
ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất 
bản cuốn sách 35 năm thực hiện Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Cuốn sách bao gồm Di chúc của Hồ Chủ 
tịch và các văn bản của Đảng và Nhà nước về 
thực hiện Di chúc của Người; các bài viết của 
các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, và 
một số bài nghiên cứu đã được đăng trên các 
báo, tạp chí từ trước đến nay viết về quá trình 
thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong ba mươi lăm năm qua. 

Bố cục cuốn sách gồm bốn phần: 

- Phân I: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực 


hiện Di chúc của Người. 
- Phần H: Giới thiệu quá trình Bác Hồ viết 
Di chúc. 


- Phần II: Bài viết của các đồng chí lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước về quá trình thực hiện 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Phần IV: Các bài xã luận, nghiên cứu về 
quá trình thực hiện Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 


(2) Văn kiện đd, tr 42 
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HỒ CHÍ MINH VỚI SâCH LƯỢC "HÒA Đề TIẾN" 
TìONG BỒI CÌNH NHỮNG NĂM ĐÂU 
cỦn CHÍNH QUYÊN CâCH MANG 


không điều kiện vào ngày 10-8-1945, theo 

Quyết định Tổng khởi nghĩa vũ trang của 
Hội nghị Đảng toàn quốc ngày 13-8-1945 tại 
Tân Trào, Đảng ta và Hô Chủ tịch đã lãnh đạo 
nhân dân Việt Nam, từ Bắc chí Nam, nhanh 
chóng nhất tÈ đứng dậy làm cuộc Cách mạng 
Tháng Tám thắng lợi, với quyết tâm giành lấy 
chính quyền từ tay quân đội Nhật và bè lũ tay sai 
của chúng trước khi quân đội Đồng minh đến, để 
chúng ta có thể tiếp đón quân đội Đồng minh với 
tư cách là người hoàn toàn làm chủ đất nước. 


S AU khi phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng 


Chỉ trong 12 ngày (từ ngày l1 đến ngày 
23-8-1945), cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 
do Đảng ta lãnh đạo (với hơn 5 000 đẳng viên) đã 
giành được thắng lợi trọn vẹn trên quy mô cả 
nước. Ách thực dân quàng lên cô nhân dân ta hơn 
80 năm và chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn 
năm, đã bị báo tập cách mạng. quét sạch trong 
một thời gian ngắn. Đây là lần đầu tiên trong lịch 
sử nhân loại, một cuộc cách mạng do Đảng Cộng 
sản lãnh đạo đã chặt đứt một mắt xích của chủ 
nghĩa đế quốc trong hệ thống thuộc địa, lập nên 
chính quyền công nồng đầu tiên ở Đông Nam Á. 
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đặt chân đến Hà Nội - Thủ đô của 
nước Việt Nam độc lập, của Tổ quốc thân yêu - 
sau nhiều năm bôn ba ở nước ngoài. Tại Quảng 
trường Ba Đình lịch sử, Người tuyên bố với thế 
giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và 
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độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc 
lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả 
tỉnh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để 
giữ vững quyền tự do, độc lập ấy"), 

Chính quyền cách mạng vừa được thiết lập, thi 
thù trong, giặc ngoài tập trung lại, ra sức chống 
phá. Bọn đế quốc Anh, Pháp, Mỹ và Tưởng Giới 
Thạch (kéo theo sau là bọn phản động lưu vong) 
cùng nhau mưu toan xâu xé, chia cắt đất nước ta, 
hòng đè bẹp chính quyền cách mạng còn non trẻ, 
đặt nước ta trong tình thế hết sức hiểm nghèo, 
trước nguy cơ một mất, một còn. 

Thực dân Pháp, tuy bị phát xít Nhật hất cắng 
ở Đông Dương và bị thất bại nhục nhã, nhưng vẫn 
không từ bỏ đã tâm trở lại xâm lược nước ta. 
Tướng Đờ Gôn, khi đang lưu vong ở nưỚC ngoài 
(ngày 8-2-1943), trâng tráo tuyên bố về việc cần 
thiết phải duy trì sự thống trị của Pháp ở Đông 
Dương. Đờ Gôn giao cho tướng Bơ-le-giơ nghiên 
cứu kế hoạch trở lại Đông Dương. Chúng lập ra 
Ủy ban Giải phóng Đông Dương, Phái bộ thứ 5 
và Đội Trinh sát mạo hiểm để liên lạc với bọn 
thực dân Pháp còn lại ở Đông Dương nhằm thu 
thập tình báo. Sau khi phát xít Nhật đầu hàng 
quân Đồng Minh, quân Pháp bám gót l vạn quân 
Anh vào miền Nam Việt Nam tước vũ khí quân 


* TS, Thiếu tướng 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 3, tr 557 
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đội Nhật, trở lại xâm lược Việt Nam và Đông 
Dương, dưới quyền tổng chỉ huy của Đô đốc Đác- 
giăng-li-ơ (một thầy tu phá giới) được Đờ Gôn 
chỉ định. Đề quốc Mỹ, ngay từ năm 1942, khi 
Nhật đang sa lây, Pháp yêu thê, đã có ý định gạt 
Pháp để thống trị Đông Dương qua tay sai là 
Tưởng Giới Thạch. Chúng lập tổ chức Trung - 
Mỹ hợp tác sởở Liễu Châu (Trung Quốc) để thực 
hiện âm mưu đó. Mặt khác, đế quốc Mỹ thúc 
Tưởng Giới Thạch gấp rút chuẩn bị lực lượng cho 
chiến dịch Hoa quân nhập Việt, lập sẵn những đội 
quân tiền tiêu để tiến vào Việt Nam, cùng với 
việc nặn ra các tổ chức phản động (Việt cách, 
Việt quốc) để làm tay sai cho chúng. Khi Nhật 
đầu hàng, 20 vạn quân Tưởng do tướng Lư Hán 
cầm đầu hùng hổ kéo vào miền Bắc nước ta, với 
âm mưu tiêu diệt Đảng ta, phá tan Việt Minh, 
giúp bọn phản cách mạng lật đổ chính quyền cách 
mạng. Chúng còn dắt theo bọn tay sai (Nguyễn 
Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường 
Tam), cùng, bọn đặc vụ của chúng do các tướng 
Tiêu Văn và Vương Chí Ngũ chi huy. Chỉ trong 
vòng một tháng (kể từ ngày đoàn quân đầu tiên 
của chúng đến Cao Bằng, ngày 21-8-1945), 
chúng đã thay thế quân Nhật và chiếm đóng các 
vị trí từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc. Rõ ràng, mục đích 
của chúng là, không chỉ tước vũ khí quân đội 
Nhật đã đầu hàng, mà còn tiến tới thôn tính Việt 
Nam. Chúng cho răng, đây là thời cơ thuận lợi mà 
chúng đã chờ đợi từ lâu. Ơ những vùng quân đội 
Tưởng kéo đến đầu tiên như Lạng Sơn, Lào Cai, 
Yên Bái, Vĩnh Yên, để thực hiện mưu đồ, chúng 
tước vũ khí các đội tự vệ, bắt giữ cán bộ, giải tán 
chính quyền địa phương, cho bọn tay sai lập 
chính quyền phản cách mạng. 

Âm mưu của Mỹ - Tưởng là dùng sức mạnh 
quân đội, cùng với bọn tay sai đã được nuôi 
dưỡng, câu kết với bọn phản cách mạng trong 
nước, lật đô chính quyền cách mạng, lập ra chính 
quyền tay sai ở trung ương và các địa phương. 
Với âm mưu đó, chúng dốc toàn lực phá hoại 
chính quyền cách mạng vừa mới được thành lập. 
Trâng tráo nhất là việc chúng đòi cải tô 
Chính phủ lâm thời, đòi 80 ghế trong Quốc hội 
cho bọn tay sai của chúng - hai đang Việt cách và 
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Việt quốc do chúng đặt ra; đòi trao cho bọn tay 
sai của chúng các chức Chủ tịch nước và Thủ 
tướng Chính phủ, 7 ghế Bộ trưởng chủ chốt 
(trong đó có các ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Kinh tế). 
Thậm chí, có lần chúng đòi Hồ Chủ tịch phải từ 
chức, đưa Bảo Đại lên làm Tổng thống, và đòi 
thay cả quốc kỳ. 

Những hoạt động phá hoại của quân đội và 
đặc vụ Tưởng, cùng với hành động chống phá của 
bọn phản động tay sai đã đặt nước ta vào một tình 
thế hết sức nghiêm trọng. Nhưng, đứng trước sức 
mạnh của nhân dân ta và uy tín lớn lao của Hồ 
Chủ tịch, chúng không thể dùng thủ đoạn lật đổ 
Chính phủ ta ngay lập tức được nên xoay sang thủ 
đoạn lấn dần. 

Thực tế, việc chúng ta đối phó với quân 
Tưởng và bè lũ tay sai chính là cuộc đấu tranh 
chồng â âm mưu của để quốc Mỹ, đồng thời, phải 
đối phó với các cường quốc để quốc Mỹ, Anh và 
Pháp đang âm mưu xâm chiếm nước ta. 

Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã sáng suốt và bình 
tĩnh trước tình thế vô cùng phức tạp và khó khăn 
ấy; đã thây trước được tình hình và đề ra đường 
lối đấu tranh cụ thể. Trong thực tế, đề đối phó với 
quân Tưởng, Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã thực hiện 
sách lược vừa kiên quyết, vừa mềm dẻo, tránh 
được trường hợp phải chống nhiều kẻ thù cùng 
một lúc đê tập trung mũi nhọn chống thực dân 
Pháp, kẻ thù chính của dân tộc ta lúc này. Đảng 
ta chủ trương Hoa - Việt thân thiện để cố gắng 
trung lập hóa bọn Tưởng; có thê tạm thời nhân 
nhượng chúng, tạm thời hòa hoãn với chúng để 
giảm bớt khó khăn do chúng gây nên. Tất nhiên, 
đó không phải là thân thiện một chiều, nhân 
nhượng vô nguyên tắc mà không đấu tranh với 
chúng. Đảng ta và Hô Chủ tịch chủ trương tránh 
xung đột với quân Tưởng, nhưng sẵn sàng đối 
phó với chúng băng cách tích cực đê : kháng, huy 
động toàn bộ lực lượng quân chúng đấu tranh, nếu 
chúng xâm phạm đến chủ quyên của chúng ta. 

Đảng ta và Hồ Chủ tịch áp dụng những biện 
pháp đầu tranh thích hợp, phân hóa cao độ hàng 
ngũ quân phiệt Tưởng, lợi dụng triệt đề những 


Số 17 (tháng 9 năm 2004) 


(Xkâm kụ 


mâu thuẫn trong nội bộ chúng để ngăn ngừa 
những hành động lấn tới của chúng, và ít nhất là 
làm cho chúng bớt hung hăng trong việc can thiệp 
Vào nội trị nước ta; đồng thời, dựa vào lực lượng 
quần chúng, phát huy cao độ ưu thế tinh thần và 
chính trị của nhân dân để đánh bại mọi âm mưu 
thâm độc của chúng. 

Với đức tính kiên trì nhẫn nại, với tư tưởng chỉ 
đạo sáng suốt, trong quá trình thương lượng với 
bọn Tưởng. về thành phân của Chính phủ, Hồ Chủ 
tịch đã chấp nhận phương án thỏa hiệp: Chính 
phủ lâm thời được cải tổ thành Chính phủ liên 
hiệp, với sự tham gia của đại diện ba lực lượng 
chính trị (Việt Minh, Việt cách và ,Việt quốc). 
Thủ lĩnh Việt cách Nguyễn Hải Thần giữ chức 
Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; 
N guyền Tường Tam, thủ lĩnh Việt quốc, giữ chức 
Bộ trưởng Bộ Ngoại glao... Cả hai đảng này được 
bảo đảm dành cho một số ghế đáng kể trong Quốc 
hội... Nhiều người không tán thành phương án 
này, nhất là Phó Chủ tịch nước lại là một kẻ quên 
cả tiếng mẹ ‹ đẻ và luôn luôn công kích cách mạng. 
Có người đến chất vấn Hô Chủ tịch, Người không 
giải thích mà chỉ nói: "Phân có bẩn không? 
Nhưng dùng bón lúa tốt thì có dùng không?". 
Người còn nói: "Trước khi bú no sữa mẹ, xin anh 
hãy nghĩ đến cái khát cháy họng đã. Tôi yêu cầu 
đồng chí hãy bình tĩnh, đừng mắc mưu khiêu 
khích do quân Tưởng bày đặt ra. Kiên nhẫn 
không phải ngoan ngoãn, dễ bảo, đó là một hình 
thức đâu tranh", Sách lược kiên nhẫn và mềm 
dẻo của Hồ Chủ tịch đã gạt được mũi dùi nguy 
hiểm của bọn Tưởng chĩa vào nước cộng hòa trẻ 
tuổi. 

Tình hình bọn Tưởng ở Trung Quốc lúc này 
không được tốt đẹp lắm, nên chúng dần dần thấy 
cân phải rút quân ở miền Bắc Việt Nam về nước. 
Song, nguy cơ gây chiến tranh của thực dân Pháp 
tại Việt Nam và Đông Dương ngày càng nghiêm 
trọng. Cuối tháng 1-1946, Anh muốn rút quân 
khỏi Đông Dương, lại chịu Áp lực của Pháp nên 
đã trao toàn quyền của mình. ở Đông Dương cho 
Pháp, rồi rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. 
Thấy rõ sự bất lực của Tướng cùng bè lũ tay sai 
và với âm mưu hất căng Pháp sau này đề chiếm 
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lĩnh Đông Dương, ngay sau khi lên làm 
Tổng thống nước Mỹ, Tru-man tuyên bố đồng ý 
để quân đội và bộ máy hành chính Pháp trở lại 
Đông Dương. Mỹ ép Tưởng phải thỏa thuận với 
Pháp về việc đội quân viễn chỉnh Pháp thay thế 
quân đội Tưởng ở miền Bắc Việt Nam, bất chấp 
sự thật là quân đội Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp 
quân đội Nhật đầu hàng ở Đông Dương. Ngày 
28-2-1946, Tưởng và Pháp ký kết Hòa ước Hoa - 
Pháp, thỏa thuận về việc quân đội Tưởng rút khỏi 
lãnh thổ Việt Nam và quân đội Pháp thay thế 
quân đội Tưởng trước ngày 31-8-1946. 

Thỏa ước giữa Tưởng và Pháp đã đặt nước ta 
vào một hoàn cảnh hết sức phức tạp, tạo cớ hợp 
pháp cho thực dân Pháp xâm lược và phục hồi lại 
nên thống trị của mình trên toàn cõi Việt Nam. Sự 
gây hân của Pháp ở Nam Bộ vào đêm ngày 22, 
rạng ngày 23-9-1945, đã đặt chúng ta trước sự lựa 
chọn: hoặc là tiến hành chiến tranh ngay tức khắc 
vỚi một kẻ thù hung bạo; hoặc là thương. lượng để 
tìm kiếm một thỏa hiệp . chính trị mà cả hai bên 
đều có thể tạm thời chấp nhận được. Lúc này, 
trong nội bộ Chính phủ có ý kiến cho rằng, nên 
yêu cầu quân Tưởng chưa vội rút về nước, và phải 
bằng hành động quân sự, ngăn cản thực dân Pháp 
trở lại Việt Nam. Hồ Chủ tịch đã phân tích và nói: 
"Chẳng lẽ các vị lại không hiểu rằng: Tình hình 
sẽ như thế nào nếu quân Tưởng ở lại? Nếu quân 
Tưởng ở lại thì chúng sẽ ở lại hàng nghin năm. 
Quân Pháp thì chỉ được phép ở lại một thời gian 
thôi, cuối cùng thế nào chúng cũng phải rút... 
còn nếu như quân Tưởng ở lại thì chúng sẽ không 
bao giờ rút cả"©), 

Hỗ Chủ tịch và Trung ương Đảng ta ngày đêm 
lo lắng tìm mọi cách chèo chồng trong cơn báo 
táp, đưa cách mạng Việt Nam tiến lên, tránh được 
mọi thác ghènh. Để -tạO điều kiện đây nhanh 
20 vạn quân Tưởng về nước, bài trừ nội phản và 
bọn tay sai chống phá cách mạng, để duy trì chính 
quyền cách mạng và tranh thủ thời gian xây dựng, 


(2) Êp-ghê-nhi Cô-rô-lép: Đồng chí Hồ Chí Minh, Nxb 
Thanh niên, Hà Nội, 1985, t 2, tr 148 
(3) Êp-ghê-nhi Cô-rô-lép: Sđở, t 2, tr 162 
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củng cố lực lượng về mọi mặt, ngày 6-3-1946, 
Hồ Chủ tịch đã ký với Xanh-tơ-ny - đại diện 
Pháp, Hiệp định sơ bộ (Hiệp định sơ bộ 6-3). 
Theo đó, Việt Nam thừa nhận đứng trong khối 
Liên hiệp Pháp; 15 000 quân Pháp được đổ bộ 
vào Bắc Bộ và Trung Bộ để thay thế quân đội 
Tưởng Giới Thạch, và hai bên ngừng bắn ở miền 
Nam Việt Nam... 

Việc ký Hiệp định sơ bộ với Pháp đã gây nên 
những phản ứng khác nhau trong nước, mặc dầu 
Pháp phải công nhận Việt Nam là một quốc gia tự 
do, - điều tiến bộ hơn nhiều so với chế độ tự trị 
của Đờ Gôn đã định trước. Phát biểu tại một cuộc 
mít-tinh, Hô Chủ tịch nói rõ: "Điều đình với Pháp 
là chứng tỏ sự khôn ngoan về chính trị của chúng 
ta... Tôi, Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời đã chiến đấu 
cho độc lập của Tô quốc. Tôi thà chết, chứ không 
bao giờ bán nước". Hai ngày sau khi ký Hiệp 
định sơ bộ, tại cuộc gặp mặt với cán bộ chỉ huy 
lực lượng vũ trang Hà Nội, Hồ Chủ tịch nói: "Ký 
Hiệp định ngừng bắn không có nghĩa là chấm dứt 
chiến tranh. Chúng ta phải tỏ thái độ thiện chí và 
cộng tác với quân đội Pháp, nhưng điều đó không 
có nghĩa là phải tô ra yêu ớt và cái gì cũng 
nhượng bộ chúng. Trái lại, hơn bao giờ hết, phải 
luôn luôn sẵn sàng chiến đấu để ứng phó với mọi 
tình huống đột ngột có thê xảy ra"), 

Tháng 5-1946, Hồ Chủ tịch và đoàn đại biêu 
nước ta đi Pháp để tiếp tục đàm phán với Chính 
phủ Pháp, với yêu cầu và nội dung cụ thể hơn, 
nhưng không thành công, vì thực dân Pháp 
không muốn đàm phán theo tinh thần bình đẳng 
và hai bên cùng có lợi. Tình hình đó bắt buộc 
Hỗ Chủ tịch phải ký Bản tạm ước (ngày 
14-9-1946) với Chính phủ Pháp, với dự kiên nôi 
lại đàm phán không chậm quá tháng 1-1947, 
nhằm kéo dài thời gian thỏa hiệp, chuẩn bị lực 
lượng và chuẩn bị cho đất nước bước vào 
chiến tranh. Nhưng thực dân Pháp ngoan cố 
và hiếu chiến, bội ước thỏa hiệp, đúng như 
Hồ Chủ tịch nói: "Ta càng nhân nhượng thì thực 
dân Pháp càng lấn tới". Quân đội Pháp đã tấn 
công chúng ta trước ở Hai Phòng, Lạng Sơn 
(ngày 19-11-1946) và ngay ở Hà Nội (ngày 
17-12-1946). Vì vậy, đêm ngày 19-12-1946, 
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chiến tranh đã nổ ra trong cả nước. Toàn thê dân 
tộc ta đứng lên kháng chiến theo lời kêu gọi của 
Hồ Chủ tịch: "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ 
nhất định không chịu mất nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ". Chín năm kháng chiến chống 
thực dân Pháp của dân tộc ta đã đưa đến chiến 
thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu, giải phóng 
nửa nước (miền Bắc xã hội chủ nghĩa). Tiếp đó, 
2l năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân 
tộc ta, VỚI chiến thắng "Điện Biên Phủ trên 
không. và "Chiến dịch Hồ Chí Minh" đại thắng, 
đã piải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhât 
Tổ quốc, đưa cả nước vững bước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội theo con đường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Nhìn lại những năm đầu của chính quyền cách 
mạng, chúng ta càng thây rõ sự lãnh đạo vô cùng 
sáng suốt và tài tình của Đảng ta và Hồ Chủ tịch, 
thấy rõ sách lược Hôa để tiễn mà Hồ Chủ tịch 
khởi xướng, nhằm thêm bạn bớt thù, tập trung 
mũi nhọn vào kẻ thù chủ yếu (thực dân Pháp), là 
vô cùng đúng đắn. Sách lược thỏa hiệp đó đã tạo 
cho chúng ta có thêm thời gian, tạo được sức 
mạnh tinh thần, vật chất cho cả dân tộc và lực 
lượng vũ trang nhân dân bước vào chiến tranh với 
tư thể của người làm chủ đất nước, của người sẽ 
chiến thắng. Điều đó càng chỉ rõ Hồ Chủ tịch là 
nhà chiến lược thiên tài của cách mạng và chiến 
tranh cách mạng Việt Nam; là người “Rất nguyên 
tắc về chiến lược lại rất linh hoạt về sách lược. 
Vừa nhìn xa trông rộng, vừa thiết thực cụ thể"), 
Người đã kết hợp chặt chế lý luận của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin với thực tiễn sinh động của xã hội 
Việt Nam; đã cùng Đảng ta đưa cách mạng 
Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, 
nhất là vượt qua được chông gai và những bước 
hiểm nghèo trong thời kỳ đầu của chính quyền 
cách mạng. C 


(4) Trường Chỉnh: Hô Chủ tịch. lãnh tụ kính yêu của 
giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, Nxb Sự thật, 
Hà Nội. 1965, tr 27 

(5) Ép-ghê-nhi Cô-rô-lép: Sđd, t 2, tr 169 

(6) Hồ Chí Minh: Sơd. t 4, tr 480 

(7) Võ Nguyên Giáp: Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hô 
Chí Minh, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nộti, 1990, tr 28 
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sản Việt Nam, là một cuộc cách mạng 
toàn diện, có tính chất nhả y vọt, triệt để và sâu 
sắc. Nó đã kết thúc hơn 80 năm thống trị của 
chủ nghĩa đế quốc Pháp và ngàn năm áp bức 
của chế độ phong kiến, lập nên nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận 
nô lệ lên địa vị là người làm chủ nước nhà, mở 
ra kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập tự do và 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nó ảnh hưởng trực 
tiếp đến phong trào chống để quốc của hai 
nước Lào và Cam-pu-chia, góp phân thúc đây 
phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, 
nhất là các nước Đông Nam Á và các thuộc địa 
của Pháp. 


Dường như mấy ngàn năm sức mạnh dân 


UỘC Cách mạng Tháng Tám năm 
1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 


tộc được dồn tụ về trong mười lăm năm cách. 


mạng (1930 - 1945), và dường như sức mạnh 
của mười lăm năm cách mạng ấy lại kết tinh và 
bùng nổ bằng thắng lợi có tính chất quyết định 
trong mười hai ngày Cách mạng Tháng Tâm - 
1945. Đó là lô-gích phát triển tất yếu của dân 
tộc dù thăng tràm qua mấy ngàn năm tới thềm 
thế kỷ XX được hiện một cách mạnh mẽ và sâu 
sắc dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng. Đó 
cũng là lô-gích tiến lên của cách mạng được 
khởi thủy từ mạch nguồn dân tộc mấy 
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ngàn năm đã tới lúc chín muôi và bứt phá với 
tốc độ một ngày bằng cả trăm năm. Cuộc Cách 
mạng Tháng Tám của chúng ta đã hội tụ trọn 
vẹn và tỏa sáng rạng rỡ toàn bộ những phẩm 
chất đó, tạo nên một cơn lốc vĩ đại bậc nhất 
12 ngày (từ 16 đến 28-8) trong lịch sử dân tộc. 
12 ngày đủ khép lại hàng ngàn năm chế độ 
chuyên chế phong kiến và lật nhào vòng kìm 
kẹp ngót một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân. 
12 ngày đủ khai phá một kỷ nguyên mới độc 
lập cho dân tộc và tự do cho hai chục triệu 
người mà trải dẫu cả trăm năm trước điều đó 
tưởng như mãi mãi chỉ là một ước mơ. 12 ngày 
đó là một cơn lốc cách mạng tất yếu. Đó là cơn 
lốc của sự hòa quyện giữa nhân tổ dân tộc và 
nhân tổ quốc tế, giữa sức mạnh của dân tộc với 
sức mạnh của thời đại để vừa giành thắng lợi 
cho cách mạng dân tộc vừa góp phân vào sự 
phát triển của cách mạng thế giới, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Tới năm 1945, nhân loại từng chứng kiến 
hàng ngàn cuộc cách mạng lớn, nhỏ ở các châu 
lục từ Á sang Âu tới Mỹ La-tinh. Mỗi cuộc 
cách mạng đều mang tầm vóc riêng của nó. 
S0ng, nhìn tổng thể các cuộc cách mạng ấy, có 
thể nói, chúng được chia thành hai loại chính: 
hoặc là cách mạng của số ít người, vì và cho số 
ít người hoặc là cách mạng của sô đông người, 
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vì và cho số đông người. Cuộc Cách mạng 
Tháng Tám của chúng ta thuộc loại thứ hai rất 
ít ỏi nhưng là xu thế phổ biến. Tiếp nối cuộc 
Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) vĩ đại, 
cuộc Cách mạng Tháng Tám là một cuộc cách 
mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân 
dân lao động Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Đó là cuộc cách mạng hồi sinh cho dân 
tộc sau hàng trăm năm bị chìm đắm trong vòng 
nô lệ, lệ thuộc, khai sinh ra nước Việt Nam mới 
độc lập, đem lại quyền tự do trọn vẹn cho toàn 
thể nhân dân lao động. Trong lịch sử dân tộc ta, 
chưa có một cuộc canh tân, cách mạng nào như 
vậy. Đó là cuộc cách mạng đưa đất nước từ 
vương quốc của tất yếu sang vương quốc của tự 
do - một bước tiến dài của dân tộc suốt mấy 
ngàn năm lịch sử của mình. Và điều kỳ thú là, 
sức mạnh lan tỏa của cuộc Cách mạng Tháng 
Tám không chỉ bị giới hạn ở khu vực Đông 
Nam Á hay vùng bán đảo Đông Dương chật 
chội, nhỏ hẹp, mà thực sự nó làm rung động 
toàn bộ khối thuộc địa của chủ nghĩa thực dân 
ở lục địa châu Phi và các châu lục khác. Nó 
thức tỉnh các dân tộc đang bị cùm trói trong 
vòng nô lệ, lệ thuộc bởi chủ nghĩa để quốc, 
khích lệ họ vùng lên và sự thật họ đã vùng lên 
giải phóng mình. 

Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
không phải là cuộc cách mạng từ trên trỜI rƠI 
xuống mà là cuộc cách mạng "tấn công lên 
trời". Nó không bắt đầu từ hư vô, mà nó là kết 
quả tất yếu từ cái mạch ngầm sôi sục của chủ 
nghĩa yêu nước Việt Nam chảy suốt hàng ngàn 
năm được dẫn dắt bởi chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh dồn tụ lại suốt 
15 năm, dưới ngọn cờ của Đảng, và bùng nổ 
thành cao trào 12 ngày của Tháng Tám 
năm 1945 không øì cường và cân nôi. Nó 
chứng minh một chân lý giản dị là, sức mạnh 
dân tộc sẽ trở thành một lực lượng vô địch, có 
sức lan tỏa rộng lớn và sâu sắc, khi được cách 
mạng khơi nguôn, nuôi dưỡng và dẫn dắt. Một 
dân tộc lúc nào cũng cân có một người hiểu ước 
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nguyện, ý chí của mình, biết tông hợp, biết giải 
thích và dẫn dắt dân tộc đến chỗ cần phải đến. 
Đảng ta chính là người như vậy. Và sự thật, chỉ 
trong mười lăm năm dưới ngọn cờ của Đảng, 
Việt Nam đã làm một cuộc Tổng khởi nghĩa 
mười hai ngày Tháng Tám, đã trả lời rõ rệt điều 
thách thức về hướng đi của sức mạnh dân tộc 
mấy ngàn năm mà bao thế hệ người Việt Nam 
yêu nước vật vã tìm tòi. Rõ ràng, Cách mạng 
Tháng Tám - 1945, không ai có thể hồ nghị, 


' răng đó là một bước đi ngắn của cách mạng 


nhưng lại là một bước tiến dài của dân tộc Việt 
Nam, ở thế kỷ XX. Đó là bản lĩnh của Đảng ta, 
bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. "Đó là thắng lợi 
to lớn của nhân dân Việt Nam, mà cũng là 
thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
ở một nước thuộc địa" để từ đó dân tộc Việt 
Nam lại ngấng đầu và thế giới từ đó hiểu rằng: 
Có một Việt Nam như thế. 

Năm mươi chín năm qua, kể từ Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945, sự tiến lên dấu có lúc 
thăng trầm, có khi thành bại của đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa do Cách mạng 
Tháng Tám khai phá và xây dựng nền độc lập 
cùng khẳng định sự đúng đắn của con đường 
độc lập dân tộc gắn chặt với chủ nghĩa xã hội 
mà chúng ta lựa chọn và quyết tâm xây dựng. 
Càng ở vào những lúc khó khăn, càng trước 
những bước ngoặt trọng đại của lịch sử, chân lý 
ấy càng tỏa sáng, sức mạnh độc lập dân tộc 
dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa càng nhân lên 
gấp nhiều lần đưa đất nước vượt qua bao thách 
thức tưởng chừng không vượt nổi. Đặc biệt, qua 
đó, người Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị 
của độc lập dân tộc mà ở thời khắc lịch sử cam 
go nhất đã thề, dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn 
quyết phải giành cho kỳ được; càng ý thức sâu 
sắc hơn điều mà dân tộc tất yếu và cần đi lên xã 
hội chủ nghĩa. Đó là sự thống nhất, hòa quyện 
tự nhiên như mặt đất và bầu trời. Không có độc 
lập dân tộc thì không có chủ nghĩa xã hội, độc 
lập dân tộc là điều kiện căn bản và tiên quyết 
để xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công; 
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và không có chủ nghĩa xã hội thì không thể nói 
tới độc lập dân tộc vững bên, chủ nghĩa xã hội 
là điều kiện căn bản đề giữ gìn độc lập dân tộc 
trường tôn. 

Không có Cách mạng Tháng Tám năm 
1945, Việt Nam không có độc lập dân tộc và do 
đó, cũng không thể có chủ nghĩa xã hội bắt đầu 
từ thế kỷ XX. Rõ ràng, con đường Cách mạng 
Tháng Tám là con đường độc lập tự do, là con 
đường xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đã, sẽ 
tiếp tục đi dọc thời gian cùng nhân loại, vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. 

Việt Nam tiến hành cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa thắng lợi từ kết quả thắng lợi trực 
tiếp của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân Tháng Tám năm 1945 là một điều hết sức 
mới mẻ, chưa hề có tiền lệ trên thế giới, mà 
cũng nằm ngoài điều dự báo của thiên tài 
C.Mác và Ph. Ăng-phen. Nếu Cách mạng 
Tháng Tám hôm qua đã biết tự mở đường đi 
cho nó một cách đúng đắn và phù hợp thì hiện 
nay công cuộc đổi mới Xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo M¿ Tổ quốc của chúng ta, như một lề 
tự nhiên, cần tiếp tục những bài học lịch sử của 
Tháng Tám, và qua đó, tìm thấy lời đáp của 
ngày hôm nay. Đó là phương án phát triển tuần 
tự kết hợp với nhảy vọt biện chứng, liên tục 
nhưng không đứt đoạn mà lịch sử dân tộc đã 
trải nghiệm; là lô-gíc phát triển biện chứng của 
đất nước xuyên hai thế kỷ, dưới ngọn cờ của 
Đảng. 

Cuộc Cách mạng Tháng Tám là một biểu 
tượng của tỉnh thần quật cường "đem sức ta mà 
tự giải phóng cho ta". Hai mươi triệu đồng bào 
từ thành thị tới nông thôn, từ miền núi tới hải 
đảo, từ công nhân tới nông dân, từ các bậc phụ 
lão tới các cháu thiếu niên nhi đồng, dưới ngọn 
cờ của Đảng, nhất tè vùng dậy phá bỏ xích 
xiêng nô lệ cho dân tộc, cởi bỏ ách lầm than 
cho mình. Đó là sự kết tỉnh và tỏa sáng sức 
mạnh của nội lực Việt Nam. Không có sức 
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mạnh trầm tích và quật khởi đó không có sự 
thành công của Cách mạng Tháng Tám. Sức 
mạnh của cách mạng đó là sức mạnh của quy 
luật và sức mạnh của lòng dân, và rõ ràng sức 
mạnh của nội lực Việt Nam đã trở thành nên 
tảng, thành động lực của cách mạng Việt Nam 
đọc nửa thế kỷ qua. Hiện nay, hơn bao giờ hết, 
"tiếp tục đây mạnh công Cuộc đổi mới, phát 
huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, 

cân kiệm để công nghiệp hóa, hiện đại hóa" đã 
và đang trở thành cương lĩnh hành động của 
chúng ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là bản lĩnh, 

là nguôn cội SỨC mạnh, là động lực Tháng Tám 
được lưu truyền và cổ vũ đối VỚI hôm nay. Đó 
không chỉ là quy luật, là nhu cầu mà còn là vấn 
đề câp bách quyết định sự thành bại của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc. Đó cũng là một phương án phát triển 
duy nhất đúng của Việt Nam hôm nay. 

Lịch sử còn lưu truyền mãi bài học về thời 
cơ cách mạng của Cách mạng Tháng Tám và sự 
nhạy bén, mẫn cảm cách mạng của Đảng chớp 
lấy thời cơ quyết tâm lãnh đạo cách mạng 
thắng lợi. Rõ ràng, chuẩn bị nội lực đủ mạnh, 
tạo ra và giành lấy thời cơ cách mạng chín 
muỗi đó là bí quyết lãnh đạo thắng lợi cách 
mạng Việt Nam của Đảng. Hợp quy luật và hợp 
lòng dân, đó cũng chính là sự trải nghiệm và 
kết tinh chân lý giản dị ấy của cách mạng 
Việt Nam. Cũng chưa bao giờ như hiện nay, 
cách mạng Việt Nam đang đứng trước những 
cơ hội thuận lợi cho cuộc rút ngắn, đi tắt đón 
đầu. Với nhận thức thời cơ là lực lượng, chúng 
ta đang bứt phá, vượt lên giành thắng lợi cho sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, cố nhiên 
cũng phải đối mặt với không ít nguy cơ sinh tử, 
mất còn. Nếu trong chiến tranh cách mạng do 
dự là chết thì trong hòa bình xây dựng do dự 
đông nghĩa với sự tụt hậu. Chúng ta đối mặt với 
nguy cơ tụt hậu xa hơn về nhiều mặt, nhất là 
kinh tế, so với các nước trong khu vực và thế 
giới. Do đó, cần tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy 
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cơ để tiễn lên. Nhưng tranh thủ không có nghĩa 
là liều lĩnh, là bất chấp quy luật mà cần được 
cân nhắc thận trọng, tỉnh táo và quyết định 
chính xác, kịp thời theo phương châm như 
Hồ Chí Minh từng dạy: "Dĩ bất biến ứng vạn 
biến". Cái bất biến ở đây là quyền lợi dân tộc, 
là lợi ích của chủ nghĩa xã hội. Song, không thể 
vì quyền lợi hay lợi ích nhất thời, cục bộ nào đó 
mã bất chấp nguyên tắc. Bởi vậy, phát huy nội 
lực, nâng. cao hiệu quả hợp tác quốc t tế theo các 
nguyên tắc xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay chính là 
biết chớp lấy và nắm chắc thời cơ cách mạng 
để đưa dân tộc tiến lên. Đó là thước đo bản lĩnh 
cách mạng, sự mẫn cảm và tính nguyên tắc của 
chứng ta hiện nay. Đó cũng chính là con đường 
mà Cách mạng Tháng Tám. đã trải nghiệm và 
hôm nay cần tiếp nối và cổ vũ một cách thật 
kiên định và mẫn cảm. 

Có một vấn đề cho tới hiện nay, sau 59 năm, 
không ít người vốn chẳng ưa gì Cách mạng 
Tháng Tám chưa hiểu được rõ ràng, vì sao năm 
1945 Đảng ta dù chỉ có hơn 5 000 đảng viên 
nhưng đã làm nên một Tháng Tám lịch sử độc 
nhất vô nhị ở Đông Nam Á lúc bấy giờ? Vì có 
đường lối đúng. Không sai. Vì có sách lược 
mềm dẻo. Đúng. Vì thời cơ cho phép. Cũng 
không sai... Nhưng có một điều giản dị mà họ 
không thể nào hiểu nổi rằng, hơn 5 000 đẳng 
viên của Đảng được kết thành một khối vững 
chắc trong 20 triệu đồng bào Việt Nam. Một 
triết gia cô đại bàn răng: Hai người đoàn kết thì 
ý chí của họ sắc bén có thể xuyên thủng đá núi. 
Hồ Chí Minh viết giản dị về điều đó trong Di 
chúc thiêng liêng của Người: "Nhờ đoàn kết 
chặt chế, một lòng một dạ phục VỤ lai cấp, 
phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ 
ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ 
chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu 
tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 
Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu 
của Đảng ta và của dân ta. Các đồng chí từ 
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Trung ương đến các chỉ bộ cần phải giữ gìn sự 
đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con 
ngươi của mắt mình... Phải giữ gìn Đảng ta thật 
trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, 
là người đày tớ thật trung thành của nhân 
dân"), Quá trình chuẩn bị về phương diện này 
để tiến tới Cách mạng Tháng Tám đã cho thấy: 
Đảng tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng 
làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần đường 
lối, nâng cao bản lĩnh cách mạng, gắn bó chặt 
chẽ với quần chúng: tổ chức đảng được xây 
dựng gọn nhẹ, có chất lượng cao, bám sâu trong 
từng xưởng máy, xóm làng phát huy vai trò và 
tác dụng lãnh dạo, tổ chức và động viên đông 
đảo nhân dân tham gia cách mạng. 

Hiện nay, để tiếp tục đưa sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc tiễn 
lên, toàn thể nhân dân chúng ta đòi hỏi "Phải 
kiên định sự lãnh đạo của Đảng, vì ở nước ta, 
không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì 
không thể có độc lập dân tộc, không có quyền 
làm chủ thực sự của nhân dân, không có Nhà 
nước của dân, do dân, vì dân, không thể thực 
hiện được công bằng xã hội, không thể có chủ 
nghĩa xã hội"2, Để làm tròn nhiệm vụ trước 
dân tộc trong thời kỳ mới, yêu cầu vừa cơ bản, 
vừa cấp bách đối với Đảng ta là, "phải tiếp tục 
đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, làm cho Đảng luôn luôn trong sạch và 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, về 
phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu; phát huy ưu điểm và nhân tố 
mới, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm và đấu 
tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tiêu cực, nhất là tệ 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xây dựng 


(Xem tiếp trang 47) 
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 12, tr 510 


(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 47 
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IỆT NAM là một nước nằm trong khu 

vực øió mùa nhiệt đới ẩm, đứng chân 

trên toàn bộ phần đất phía đông bán 
đảo Đông Dương, có vị trí quan trọng về địa 
chính trị với miền núi rộng lớn, đồng bằng phì 
nhiêu, dải bờ biển chạy dọc đất nước với hàng 
trăm hòn đảo. Việt Nam lại là chiếc cầu nối từ 
Nam lên Bắc, từ Tây sang Đông, là ngã ba 
đường của khu vực, nơi thông thương đi lại từ 
Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Nên từ 
ngàn năm, Việt Nam đã nằm trong khu vực văn 
hóa phương Nam bản địa, thường được mệnh 
danh là văn hóa Nam - Á (austro - asiatIqu©), 
rồi lại được hai luông văn hóa Trung - Ấn, gần 
đây là văn hóa phương Tây bồi đắp thêm. 

Từ thời dựng nước, Việt Nam đã là một 
quốc gia đa dân tộc. Qua quá trình lịch sử, lại 
tiếp nhận thêm những tộc người từ phương Bắc 
xuống, từ Lào và Cam-pu-chia sang, con số 
hiện nay lên đến 54 dân tộc, với khoảng 
300 nhóm địa phương, thuộc ba dòng ngôn 
ngữ: Dòng Nam - Á với các cư dân Môn - Khơ 
Me và Việt - Mường; dòng Nam - Thái với các 
cư dân Tày - Thái, Mông - Dao, Ka Đai hay 
Cơ Lao, Nam Đảo và dòng Hán - Tạng với các 
cư dân Tạng - Miễn và Hán. Trừ bốn dân tộc 
thiểu số cư trú ở trung du và đồng bằng như 
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Hoa, Chăm, Khơ Me và Chơ Ro, 49 dân tộc 
thiểu số khác đều cư trú chủ yếu ở miền núi. 
Trừ miền Đông Bắc, một vùng chạy dài suốt từ 
Mường Tè đến dọc Trường Sơn - Tây Nguyên, 
xuống miền Đông Nam Bộ, cư dân ở đây còn 
chịu ảnh hưởng rất nhạt của văn hóa Hoa, Ấn. 
Ở đấy, ta rất ít thấy những ảnh hưởng của đạo 
Nho, đạo Phật, Đạo giáo; ngược lại, những yếu 
tố văn hóa, cho dù là vật thể hay phi vật thể, 
còn đượm màu sắc bản địa), Ở miên Đông 
Bắc, những nét văn hóa bản địa còn rõ nét ở 
các cư dân cư trú ở lưu vực giữa sông Hồng và 
sông Gâm, chỉ các cư dân ba tỉnh Cao - Bắc - 
Lạng và dọc biên giới Việt - Trung là chịu ảnh 
hưởng của văn hóa Hán và đồng bằng. 

I - Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, 
nhờ chủ trương của Đảng, chính sách dân tộc 
và chính sách văn hóa đúng đắn của Nhà nước 
ta đối với các dân tộc thiểu số, nhờ sự tiếp xúc 
trực tiếp giữa các dân tộc, nhờ công sức của các 
nhà khoa học, các nhà làm công tác văn hóa, 
những cán bộ quân đội và công an thầm lặng 
đêm ngày, những cộng đồng người Việt lên 


* GS, Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
(1) Có thể coi đó là vùng lưu giữ bản sắc văn hóa bản 
địa đậm nhất của miền Đông Nam Á lục địa 
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xây dựng quê hương mới ở vùng sơn cước, 
một phân kho tàng văn hóa các dân tộc thiểu số 
đã được giới thiệu, được khai thác, được sử 
dụng, được bổ sung đáng kể vào kho tàng văn 
hóa Việt Nam đa dân tộc. Về phương diện khoa 
học, qua những nghiên cứu về dân tộc học, 
ngôn ngữ học, văn hóa học, văn học - nghệ 
thuật, một điều bất ngờ cho thấy những yếu tố 
văn hóa bản địa, tiêu biêu là thời kỳ Đông Sơn, 
đường như được "đánh thức dậy" qua đời sống 
của đồng bào Trường Sơn - Tây Nguyên và 
Tây Bắc. Các nhà quản lý công tác văn hóa 
nghệ thuật vui mừng được thấy biết bao yếu tố 
văn hóa nghệ thuật của các dân tộc anh em, làm 
giàu thêm bộ mặt văn hóa - nghệ thuật của 
người Việt. Các nhà khoa học xã hội và nhân 
văn lại được bô sung những tư liệu sử học 
phong phú của các dân tộc thiểu số, để có thể 
hoàn chỉnh các bộ sử đích thực của Việt Nam; 
những khám phá mới của nền văn hóa bản địa 
của cha ông, không chỉ qua những di vật trong 
lòng đất, mà qua cuộc sống đích thực của con 
người thật. 

Điều được quan tâm là, qua việc nghiên cứu 
các dân tộc thiêu số, chúng ta càng nhận thức 
rộng và sâu hơn về tính đa dạng trong sự thống 
nhất của văn hóa Việt Nam, về những hình thức 
rất khác nhau trong việc tiếp thu và cải biên các 
yếu tố văn hóa ngoại lai từ Hoa, Ân, nhất là 
những thành tựu mà các tộc người thiểu số góp 
phần trong công cuộc chống quân xâm lược, 
bảo vệ Tổ quốc. 

Những thành tựu văn hóa truyền thống của 
các dân tộc thiểu số đã đi vào cuộc sống không 
chỉ trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn 
được giới thiệu ra ngoài nước trên các sách báo, 
tạp chí. Hàng trăm tác phẩm về các dân tộc 
thiểu số đã được công bố. Các bảo tàng trung 
ương và địa phương đã quan tâm đến những giá 
trị văn hóa miền núi. Đã có hai bảo tàng 
Dân tộc học trưng bày có hệ thống văn hóa các 
dân tộc trong nước. Có thể khẳng định, đó là 
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công sức của các nhà khoa học, các nhà văn 
hóa Việt Nam(2) trong nửa thế kỷ nay. 

II - Thế nhưng, nếu đi sâu vào đời sống của 
các dân tộc thiểu số trong vài chục năm gần 
đây, nhất là sau thời kỳ đối mới, khi những con 
đường, dòng điện và các phương tiện thông tin 
đại chúng - những yếu tố văn minh được đón 
nhận, khi người dân được tiếp xúc ngày càng 
trực tiếp với cư dân đồng bằng, với các yếu tố 
văn hóa của xã hội công nghiệp, chủ yếu của 
phương Tây, khi nền kinh tế thị trường phát 
huy tác dụng theo xu thế toàn cầu hóa, những 
yếu tố văn hóa cổ truyền của các dân tộc thiêu 
số lại mất dần trong đời sống xã hội. Có chăng 
chỉ rộ lên vào những dịp lễ tết hay bên bếp lửa 
trong phạm vi gia đình. Mâu thuẫn giữa truyền 
thống và cách tân, dân tộc và hiện đại dường 
như khó được giải quyết. Tính kế thừa trong 
văn hóa đường như đứt đoạn. Vì sao? 

a - Những yếu tố văn hóa cổ truyền của các 
dân tộc thiểu số gắn liền với trình độ phát triên 
lịch sử xã hội nông nghiệp, tiền nông nghiệp ở 
miền phên dậu của đất nước, ở đa số dân tộc 
thiểu số đã phải chịu đựng một sự suy thoái do 
chiến tranh, loạn lạc, dịch bệnh, do phải chuyển 
cư du canh. Có thể nói, ngày nay, về phương 
diện sản xuất, có sự cải đổi, thậm chí những đổi 
mới phá vỡ truyền thống canh tác, chăn nuôi và 
các nghề thủ công, đồng thời hủy diệt những 
hình thức trao đổi hàng hóa cổ xưa thường lợi 
cho bọn thương lái. Những cơ sở sản xuất xưa 
dựa vào các công xã nông thôn, thậm chí công 
xã nông thôn nguyên thủy, chỉ tôn tại khi mà cư 
dân chấp nhận một nhu cầu tối thiểu về ăn, ở, 
mặc, đi lại, cũng như về văn hóa tỉnh thần 


(2) Tác giả không phủ nhận công sức của các nhà khoa 
học nước ngoài, nhất là các nhà khoa học Pháp. Cùng với 
các tác giả Việt Nam, có thể xem họ là những người tiên 
phong nghiên cứu một cách khoa học đời sống các tộc 
người thiêu số. 
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đơn giản 6), nên không thể không phá bỏ. 
Những thiết chế xã hội, gia đình, những nội 
dung, nghi lễ tôn giáo, cách chữa bệnh, tri thức 
dân gian đã lỗi thời, phần vì phản ánh một xã 
hội bất bình đẳng, phần dựa vào những điều 
huyễn hoặc ngây thơ, không thể tồn tại trong 
một thế giới mà khoa học - công nghệ tiến 
nhanh như vũ bão, với những tri thức hiện đại, 
với tư tướng tự đo, dân chủ, xã hội chủ nghĩa. 
Những trò giải trí như các trò chơi, các buôi kể 
chuyện đêm thâu, không còn thích hợp với tầng 
lớp thanh niên, có chăng còn lại một số điệu 
múa, lời ca, tiếng nhạc, cũng chỉ mặn mà từng 
lúc, từng nơi. 

Những điều hấp dẫn đối với các nhà khoa 
học, kể cả các nhà quản lý văn hóa, thì lại là 
những điều tầng lớp trẻ hay trung niên không 
còn thích thú, thậm chí lại mặc cảm, tự tỉ. 
Những ngôn ngữ, phương ngữ các dân tộc thiểu 
số, những tô chức sản xuất phải thay đổi, những 
thiết chế xã hội trở nên lạc hậu, những kho tàng 
vấn nghệ dân gian... trong thực tế đời sống 
đương mất dần, lại là những vật quý hiếm cân 
lưu giữ ở các bảo tàng, các sách báo khoa học. 
Nếu thiếu những yêu tố đó, ta không thể hiểu 
trọn vẹn về lịch sử, văn hóa của cha ông. 
Chúng ta cần cải biên để đưa vào cuộc sống, để 
cho người dân tự hào. Nhưng khả năng cán bộ 
còn yếu kém và chỉ khi nào trình độ dân trí 
được nâng cao mới có thể thực hiện được, vì chỉ 
khi người dân có tri thức mới có điều kiện hiểu 
được và đòi hỏi những giá trị lịch sử, văn hóa. 
Vậy nên công tác sưu tầm nghiên cứu giá trị 
văn hóa dân tộc thiểu số cần được đặt ra một 
cách có tổ chức, hệ thống. Chương trình sưu 


tầm biên dịch sử thi Tây Nguyên là việc mở : 


đầu đáng khích lệ. Nhưng còn bao giá trị văn 
hóa khác, ở các địa phương khác còn bị coi nhẹ 
hay bỏ qua. 

b - Những yếu tố văn hóa bên ngoài đưa vào 
là cần thiết cho sự phát triển của một cộng 
đồng, một địa phương. Có điều ở thời điểm 
hiện nay, sự du nhập văn hóa đang diễn ra ô ạt, 
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thiếu tổ chức. Người dân choáng ngợp, không 
kịp tĩnh trí để chọn lọc nên không tránh khỏi, 
lẫn lộn, sai lầm. Cái hay đối với người ta chắc 
đâu đã hay, đã hợp với bản thân, cái dở thì cho 
dù có rõ là dở, mà thường thì không rõ, lại dễ 
xâm nhập. Về phương diện văn hóa vật thể hay 
phi vật thể đều là vậy. 

Thế là người dân ăn, ở, mặc theo kiểu "hiện 
đại", "văn minh”, người dân đua đòi các bản 
nhạc, các phim ảnh, các kiểu vui chơi, các trò 
giải trí ngoại sinh. Người ở các thị trấn, thị xã 
"làm gương" đi trước, người ở nông thôn cố 
gắng theo vì sợ "lạc hậu" - Cũng rất may, Ở 
miên núi, ở vùng sâu, vùng xa, Ở các dân tộc 
thiểu số, do ở đây, chưa có điều kiện vật chất 
để thay đối, còn lưu giữ được cái "bản sắc" văn 
hóa bản địa. Hỏi răng chúng ta, những nhà 
quản lý văn hóa đã có biện pháp gì cụ thể giải 
đáp bài tính này, hay lại chỉ đưa ra những chỉ 
thị mà nguyên lý thì bao giờ cũng đúng. 

Trong bất cứ thời kỳ chuyến tiếp nào, từ nhỏ 
đến lớn, mà đặc biệt thời kỳ chúng ta đương 
sống là rất lớn, từ trước đến nay chưa từng thấy, 
Con người phải có một thời gian ngâm nghĩ, 
thám thía với những thất bại, vấp váp, sai lầm, 
rồi mới tìm ra cái đúng. Các dân tộc thiểu số, 
ngay như chúng ta trước đây sinh hoạt gò bó 
trong một cái làng, nay phải bơi trải trong một 
thế giới bao la, đương từ một xã hội nông 
nghiệp), chuyển nhanh không chỉ sang xã hội 
máy móc - xã hội công nghiệp, mà sang xã hội 
trí tuệ - xã hội hậu công nghiệp, về phương 
diện văn hóa, sao tránh khỏi những ngỡ ngàng. 

Chính vì thế, cần quan tâm đến ý kiến 
của đồng chí Trường Chinh trong lần thăm 


(3) Chính vì thỏa mãn với nhu cầu đơn giản, dường như 
không có yêu cầu thay đổi, mà M. Sa-lin đã coi thời kỳ đồ 
đá là thời kỳ sung túc (M. Sahlins: Áge de pierre, âge 
dabondance. Gallimard, Paris, 1976), mặc dầu người dân 
cam chịu nhiều đau khổ vì chết chóc do dịch bệnh, tai nạn, 
loạn lạc, chiến tranh... 

(4) Hiện nước ta 80% sinh hoạt nông nghiệp; ở miền núi 
gần 100% 
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Tây Nguyên, "ở đây công tác văn hóa tư tưởng 
phải đi trước một bước”ð). Các nhà quản lý 
công tác văn hóa - tư tướng, Bộ Văn hóa - 
Thông tin, các cơ quan khoa học xã hội và nhân 
văn cần đề ra những biện pháp cụ thể với từng 
khu vực như Trường Sơn - Tây Nguyên, Tây 
Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ, Việt Bắc, với 
những dân tộc thiểu số đặc biệt như Mông - 
Dao, Tạng - Miến, Việt - Mường, các dân tộc 
dân số ít, nhằm có kế hoạch sưu tầm, lưu trữ, 
giáo dục người dân tùy theo từng khu vực, từng 
dân tộc, phát huy bằng cách đổi mới truyền 
thống văn hóa dân tộc mang màu sắc dân tộc - 
hiện đại. 

1 - Nghiên cứu xây dựng những ngôi nhà 
hiện đại nhiều tầng ở các thị trần, thị xã, ở nông 
thôn với phong cách dân tộc như ngôi nhà của 
trường Đại học Tây Nguyên ở Đắc Lắc do 
người Đức xây, như ngôi nhà nhiều tầng của 
người Thái ở Mường Lay xưa, nay đã bị phá. 
Ngôi nhà sàn với kiến trúc cổ rất dễ cải tiến 
thành nhà nhiều tầng thích hợp với miền núi. 
Có thể mở một kỳ thi mẫu nhà cho từng khu 
vực dân tộc, hướng các kiến trúc sư lưu ý đến 
công việc này. Không nên tiếp tục xây dựng 
các thị trần, thị xã lai căng, kệch cỡm không ăn 
nhập với tự nhiên miên núi. 

Các bộ trang phục dân tộc gần đây đã có 
người để ý cải tiến, đáng chú ý là bộ y phục nữ 
người Thái, y phục nam người Mông, Dao, 
người Tây Nguyên. Rất tiếc, đó chỉ là sự tự phát 
chưa có một hướng dẫn đây đủ. 

2- Trong việc thở cúng tổ tiên, tiếp tục 
nghiên cứu cải tiến nơi thờ cúng trong gia đình 
cho đỡ đơn sơ, tự nhiên, biến các khu rừng cấm, 
các ngôi đèn thô sơ thành nơi thờ các vị thần 
bản, thần buôn, plây; dựng các cơ sở thờ các 
danh nhân, anh hùng dân tộc của các tộc người 
như Nùng Chí Cao, Lạng Chượng, Bế Khắc 
Thiệu, Càm Bá Thước, Nơ Trăng Lơng, Giàng 
Tà Chay v.v..; tất cả nhằm khôi phục lại một 
truyền thống thân thương và phô biến ở miền 
núi, một thời bị xem nhẹ. 
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3 - Có kế hoạch sưu tầm những giá trị văn 
học, nghệ thuật miền núi đương bị mắt dần: dân 
ca, múa, trò chơi dân gian, truyện cổ: cổ tích, 
huyền thoại, văn vần... Quan trọng là, cải tiến 
các phương thức trình diễn nghệ thuật sao cho 
thích hợp với hiện đại mà không lai căng, 
không thể dừng lại ở cách trình diễn đơn điệu, 
cổ xưa, ít hấp dẫn. 

4 - Quan trọng hơn cả là, khôi phục lại vị trí 
của tiếng mẹ đẻ trong đời sống dân tộc. Một 
việc đến nay không thể chấp nhận được, là cán 
bộ công tác vùng dân tộc, thậm chí cán bộ công 
tác giáo dục, văn hóa, không biết tiếng nói của 
dân tộc - đối tượng mình phục vụ. Đồng bào 
nói gì đồng bào biết, cán bộ nói gì cán bộ hay. 
Không phải lúc nào người dân cũng thích trao 
đổi qua phiên dịch. Gần đây, có chỉ thị khuyến 
khích cán bộ là người Kinh học tiếng dân tộc 
nhưng việc thực hiện chưa được là bao. Một 
điều đáng nói là thiếu hụt cán bộ gốc người 
thiểu số làm công tác nghiên cứu, quản lý văn 
hóa, công tác giáo đục. Ngôn ngữ còn, văn hóa 
còn. Làm sống động lại tiếng mẹ đẻ trong đời 
sống văn hóa, sinh hoạt hằng ngày là điều cần 
thiết, Điều đó chính những người truyền đạo lại 
có kinh nghiệm và lại chú trọng, họ coi đó là 
con đường đạo nhập vào dân, người truyền đạo 
thành bạn dân. Đó cũng là điều trước đây các 
cán bộ Việt Minh, "Việt cộng" đã thực hiện 
thành công. 

Thực hiện được những điều trình bày trên là 
một bước ngăn ngừa được những mặc cảm tự ti 
của các dân tộc thiểu số đối với giá trị văn hóa 
bản thân, phát huy được giá trị văn hóa dân tộc 
vào đời sống. Đó cũng là thực hiện được những 
điều rất đún ỹ đắn của Nghị quyết về "Xây dựng 
và phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc" của Hội nghị Trung 
ương 5 (khóa VII).Q 


G) Trường Chinh: “*Đưa nhân dân các dân tộc Đắc Lắc 
tiễn thăng lên chủ nghĩa xã hội”, Tạp chí Cộng sản, 
số 8-1983, tr 7 - 18 
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NGUYÊN THANH BÌNH" 


độc lập, tự do". Người khẳng định: 
"Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh 
phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý 
gì". Đối với Hồ Chí Minh, sau khi đất nước 
được độc lập, thì quyền tự do được đưa lên 
hàng đầu. Cũng chính vì vậy, bản Tuyên ngôn 
Độc lập mà Người thay mặt nhân dân Việt 
Nam tuyên bố trước thế giới là để khẳng định 
khát vọng thực hiện quyền tự do. Độc lập là 
cái chúng ta đã đạt được và đang gìn giữ, bảo 
vệ. Tự do là cái chúng ta vừa đạt được, vừa 
đang phấn đấu. Ở đây, độc lập là tự do của cả 
một dân tộc thoát khỏi ách nô dịch của để 
quốc ngoại bang, làm tiền đề không thể thiếu 
được của tự do cá nhân. Nhưng từ tự do của cả 
dân tộc đến tự do cá nhân là một quá trình 
thực hiện lâu dài, gian khô. Tự do của dân tộc 
là quyết định và bao trùm. Song, tự do của cá 
nhân lại là sự biểu hiện sâu sắc, cụ thể hóa và 
khẳng định tính đích thực của tự do dân tộc và 
được hiện hữu bằng: nhà nước pháp quyên, xã 
hội công dân. Bài viết này đề cập mối quan hệ 


HỦ tịch Hồ Chí Minh là người đã nêu 
lên chân lý: "Không có gi quý hơn 
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giữa xã hội công dân và nhà 
nước pháp quyền. 

Nhà nước pháp quyền được 
xây dựng trên cơ sở dân chủ. 
Theo nghĩa hẹp, nhà nước pháp 
quyền là nhà nước cai trị bằng 
pháp luật, nhưng nhà nước 
pháp quyền không đồng nghĩa 
với nhà nước cai trị bằng luật 
pháp. Nhiều nhà nước độc tài, 
chuyên chế trong lịch sử cũng 
cai trị bằng luật pháp - pháp 
trị - đối lập với đức trị nhưng 
không phải là nhà nước pháp 
quyền. Nhà nước pháp quyên 
phải được xây dựng trên cơ sở xã hội công dân 
và trở thành một bộ phận của xã hội công dân. 
Trong một cơ cấu xã hội ngày càng hoàn 
thiện, tức xã hội công dân, nhà nước ngày 
càng có xu hướng trở thành nhà nước pháp 
quyền, một bộ phận hữu cơ của xã hội, nhưng 
không đứng trên xã hội. Một nhà nước như 
vậy, sẽ dựa vào công cụ luật pháp để điêu tiết 
các mặt hoạt động xã hội vi lợi ích chung của 
xã hội và của các công dân, phối hợp những 
lợi ích khác nhau của các nhóm xã hội khác 
nhau, đông thời bản thân nó cũng vận hành 
theo luật pháp. 

Nếu bản chất của nhà nước độc tài, chuyên 
chế là dân (không phải công dân) phục tùng 
nhà nước, thì bản chất của nhà nước pháp 
quyền là nhà nước phục tùng xã hội, phục 
tùng các công dân. Nhiệm vụ đầu tiên của nhà 
nước pháp quyền là bảo đảm các quyền và sự 
tự do của công dân bằng pháp luật, không ai 
được vi phạm. Trong nhà nước pháp quyền, 
pháp luật là thước đo (chuẩn mực) của tự do. 


k Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
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Điều đó bao hàm hai mặt có liên quan chặt chế 
với nhau: pháp luật bảo đảm các quyền và sự 
tự do của công dân và công dân - không trừ 
một ai - đều phải tuân thủ pháp luật. Tự do đi 
đôi với sự tuân theo luật pháp do chính các 
công dân định ra và mỗi người được tự do khi 
tuân theo luật pháp, và đến lượt nó luật pháp 
phải bảo đảm các tự do của công dân. Hơn 
nữa, đối với nhà nước pháp quyên, pháp luật là 
cái khuôn khổ mà nhà nước, các tô chức kinh 
tế, chính trị, xã hội, các công dân phải khuôn 
theo; nó điều chỉnh tất cả các chủ thể này 
một cách bình đẳng. Bởi thế, nhà nước pháp 
quyền được xây dựng theo những nguyên tắc 
dân chủ. 

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, các quyền 
lực nhà nước phải được tổ chức như thế nào để 
mỗi quyên lực có tính độc lập thực sự và có sự 
kiểm soát, chế định lẫn nhau. Tất cả những 
người được cử vào cơ quan quyền lực nhà 
nước đều phải chịu trách nhiệm trước công 
dân. Do vậy, nhà nước pháp quyền là loại hình 
nhà nước có nhiều khả năng nhất trong việc 
chống lại xu hướng độc quyền vê quyền lực và 
xu hướng quan liêu hóa bộ máy quyền lực, là 
nhà nước thực hiện trên thực tế các quyền tự 
do của công dân. Nhà nước pháp quyền tiến 
triển một cách có ý thức chỉ trong thời đại 
tự do và là một trong những thành tựu ví đại 
nhất của tự do, không chỉ như một sự bảo vệ 
mà như hiện thân về mặt pháp lý của quyền 
tự đo. 

Xã hội công dân là xã hội trong đó các 
công dân là chủ thê của xã hội, của nhà nước. 
Nhà nước phục tùng lợi ích của công dân mà 
không phải ngược lại. Khi nói công dân là nói 
những con người có sở hữu của mình, có các 
quyên tự do cá nhân, các quyền tự nhiên của 
Con người, ví như có quyền được sống, quyên 
tự do và quyền mưu câu hạnh phúc... là những 
quyền tạo hóa ban cho không ai có thể xâm 
phạm được, kế cả nhà nước. 
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Xã hội công dân xuất hiện khi xuất hiện 
công dân với tư cách một thành viên độc lập 
và tự nhận thức được bản thân như một cá thể 
của xã hội, được ban tặng những quyền tự do 
nhất định không thể bị tước đoạt, đồng thời là 
những điều không được phép về đạo đức hay 
những trách nhiệm đối với tất cả những hành 
động của minh. Xã hội công dân là một thành 
tựu to lớn của sự phát triển lịch sử của con 
người. Từ khái niệm công dân thời cổ Hy Lạp 
tới khái niệm xã hội công dân xuất hiện từ 
thế kỷ XVI ở châu Âu, con người đã trải qua 
những chặng đường lâu dài, khó khăn để từng 
bước khắng định các quyền của mình với tư 
cách chủ thể xã hội. Từ khi khái niệm đó xuất 
hiện về lý luận đến khi nó trở thành ý thức xã 
hội mạnh mé và thành hiện thực xá hội, kéo 
đài hàng thế kỷ. Ngay hiện nay, ở nhiều nước 
trên thế giới, điều đó vẫn chưa được thực hiện 
dưới góc độ một yêu cầu giải phóng con người 
về mặt chính trị. 

Xã hội công dân là một cơ thể không ngừng 
phát triển và đòi hỏi phải hoàn thiện không 
ngừng. Những yếu tố cấu thành của xã hội 
công dân: sở hữu của các công dân với tư cách 
cá nhân; các quyền tự nhiên của con người và 
các quyền tự do cá nhân của công dân; chế độ 
dân chủ về mặt chính trị và nhà nước pháp 
quyên. Xã hội công dân và dân chủ hóa là hai 
mặt của một quá trình. Chừng nào xã hội công 
dân chưa vững vàng, chừng đó dân chủ vẫn 
chưa được bảo đâm. Ngược lại, dân chủ hóa là 
một trong những động lực chính để xây dựng 
xã hội công dân. Do đó, một trong những giá 
trị cơ bản của xã hội công dân hiện thực là 
quyền cá nhân của con người với các công cụ 
phục vụ nó như bỏ phiếu, tự do ngôn luận, tự 
do hội họp, kiện tụng (kê cả kiện tụng nhà 
nước) và các tô chức của xã hội công dân dưới 
đủ mọi hình dạng (hội, hiệp hội, tô chức phi 
chính phủ, nhóm lợi ích,...) giúp công dân sử 
dụng hiệu quả hơn những nguồn lực họ có. Và 
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hơn hết, xã hội công dân sẽ hạn chế dần sự chi 
phối của chính quyền đối với sinh hoạt xã hội, 
triệt tiêu nguyên nhân phát sinh tệ độc tài, 
quan liêu, lạm quyền, tham nhũng. 

Như vậy, nhà nước pháp quyền được xây 
dựng trên cơ sở dân chủ là một bộ phận của xã 
hội công dân. Nói cách khác, xã hội công dân 
đòi hỏi phải có nhà nước pháp quyền. Nhà 
nước pháp quyền bảo đảm các quyền và các tự 
do của công dân. Chính sự đòi hỏi việc bảo 
đảm các quyền và các tự do của công dân 
trong xã hội công dân là nguôn gốc ra đời của 
nhà nước pháp quyền, mở đường cho sự ra đời 
của thời đại mà pháp luật có giá trị tối thượng, 
là chuẩn mực của những giá trị tự do, dân chủ, 
công bằng, bình đẳng, và phẩm giá con người 
của văn minh nhân loại. 

Cơ sở pháp lý của xã hội công dân và nhà 
nước pháp quyền có chung một nguồn gốc. Tự 
do phổ biến cho cá nhân là cốt lõi của xã hội 
công dân. Cùng với sự xuất hiện của xã hội 
công dân, sự tự do này được biểu đạt thành các 
quyền, trong đó quan trọng nhất là quyền: tự 
do đi lại và cư trú, tự do ngôn luận, báo chí, tự 
do hội họp, lập hội, tự do lựa chọn hoạt động 
kinh doanh, đi cùng với sự tự do về chính trị 
gồm quyên của các cá nhân tham gia quản lý 
các công việc nhà nước và tự mình bầu ra 
những người trong bộ mây nhà nước. Các 
quyền này hạn chế sự kiểm soát của nhà nước 
đối với xã hội. Việc thực hiện các quyền tự do 
của con người không bao giờ dễ dàng, dù đã 
được luật pháp bảo đảm. Vì thế, vấn đề nhà 
nước và công chức của nó chỉ được làm những 
gì pháp luật quy định, công dân được làm tất 
cả những gì pháp luật không cấm trở thành 
nguyên tắc nền tảng của nhà nước pháp quyên. 
Như vậy, trong thời đại chúng ta, tự do ở mức 
cao hay thấp của các hình thức nhà nước được 
xác định bởi mức độ chúng hạn chế "tự do của 
nhà nước”, và giới hạn này phải được xác định 
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trong pháp luật mà cơ quan nhà nước, công 
chức nhà nước phải tuân theo. Từ đó tạo thành 
vị thế riêng nó, tự nó của xã hội công dân, 
phân lập và phân giới thành hai khu vực độc 
lập là khu vực xã hội công dân và khu vực 
nhà nước. 

Sự ghi nhận trong Hiến pháp về việc hạn 
chế quyền lực của nhà nước thông qua các khả 
năng tự chủ và quyền kiểm soát của xã hội là 
dấu hiệu pháp lý quan trọng nhất của sự tôn tại 
của xã hội công dân. Như vậy, sự ghi nhận của 
pháp luật về quyền tự do của công dân là dấu 
hiệu chính yếu, là nên tảng của xã hội công 
dân, của nhà nước pháp quyền. Pháp luật trong 
xã hội công dân và nhà nước pháp quyền có 
hai thuộc tính: một mặt, nó ghi nhận tính độc 
lập của xã hội công dân với tính cách là phạm 
vi thể hiện các lợi ích và quyền lợi tư, mặt 
khác, nó ghi nhận tính độc lập của xã hội công 
dân trong sự đối sánh với các lợi ích công mà 
người đại diện là nhà nước. Như vậy, trong Xã 
hội công dân và nhà nước pháp quyền, pháp 
luật không chỉ có tính ràng buộc đối VỚI công 
dân mà cả đối với người cầm quyên. Pháp luật 
trong xã hội công dân không phải là lệnh: của 
cấp trên, mà là pháp luật có giá trị bắt buộc 
phố biến chung kể cả người cai trị và người bị 
cai trị, người quản lý và người bị quản lý. 

Những quyên con người được bảo đảm bởi 
xã hội công dân, còn quyền công dân thì bởi 
nhà nước. Cả hai trường hợp đều nói về quyền 
cá nhân, nhưng trong trường hợp đầu tiên, 
quyền trong dạng như của một thực thể con 
người riêng biệt đối với cuộc sống, tự do, khát 
vọng đến hạnh phúc; còn trong trường hợp 
thứ hai thì đó là những quyền về chính trị. 
Những điều kiện quan trọng nhất của sự tôn tại 
một xã hội công dân, một nhà nước pháp 
quyền là cá nhân biểu hiện sự tự khẳng định 
mình, bởi những quyền nó sở hữu. Điều này 
được khẳng định nhờ vào sự bảo đảm những 
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quyền cá nhân, những tự do cá nhân của mỗi 
Con người. 

Như vậy, xã hội. công đân cùng tồn tại với 
nhà nước pháp quyền và ngược lại. Việc xây 
dựng xã hội công dân và nhà nước pháp quyền 
phải được tiến hành song song, đồng thời với 
nhau. Nói cách khác, xây dựng nhà nước pháp 
quyền chính là quá trình dân chủ hóa, là quá 
trình xây dựng xã hội công dân. 

Hiện nay, nước ta đang tiến hành xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhưng 
việc xây dựng xã hội công dân lại chưa được 
chú ý đúng tầm vóc của nó. Điều này có hai 
nguyên nhân: 

Thứ nhất: Nước ta, vốn là nước thuộc địa, 
nửa phong kiến, giành độc lập năm 1945, chưa 
trải qua cách mạng dân chủ tư sản, sau đó lại 
phải tiến hành cuộc chiến tranh kéo dài 30 
năm, nên đến ngày nay, vẫn còn tôn tích ¡ nặng 
nề những vật cản bởi nền kinh tế sản xuất tiểu 
nông. 

Thứ hai: Như đã phân tích ở trên, chúng ta 
chưa có xã hội công dân thực sự. Một trong 
những hệ quả đầu tiên là nó đưa đến một xã 
hội, trong đó vai trò của cá nhân, tư cách công 
dân còn mờ nhạt. Một thời gian dài, tính cộng 
đồng phong kiến truyền thống được kết hợp 
một cách kỳ lạ với chủ nghĩa tập thể xã hội 
chủ nghĩa giáo điều. Chủ nghĩa bình quân, sự 
cào bằng được duy trì đã không phát huy được 
tài năng của con người. Tình trạng đó được 
điều tiết bởi chế độ hành chính quan liêu đã trở 
thành vật cán chính trên con đường xây dựng 
xã hội công dân. Chẳng hạn, trong nền kinh tế 
kế hoạch hóa, một bộ phận quân chúng lao 
động đã mang nặng thói quen "bao cấp", mất 
hắn tính chủ động trong sản xuất, kinh doanh. 
Nhà nước làm thay những việc mà công dân 
phải làm. Nhà nước trở thành "nhà nước vú 
nuôi. Trong thời kỳ tập trung, quan liêu, bao 
cấp ở nước ta, những thiết chế được coi là xã 
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hội công dân hầu như lại hoạt động theo cơ 
chế thiết chế nhà nước. Cho đến nay, những 
dấu hiệu đó vẫn đang biểu hiện trong đời sống 
xã hội nước ta. Ví dụ, không thể coi công đoàn 
là thiết chế nhà nước. Công đoàn phải là thiết 
chế thuộc xã hội công dân. Vậy công đoàn 
được tổ chức như thế nào? Nhiều dấu hiệu của 
thiết chế nhà nước có thể thấy ở đây. Ở các tổ 
chức xã hội khác cũng vậy. Sự giúp đỡ, hỗ trợ 
của Nhà THƯỚC đối với các thiết chế xã hội công 
dân là cần thiết, nhưng không được xóa ranh 
giới giữa thiết chế nhà nước và thiết chế xã hội 
công dân. 

Xã hội công dân là một hệ thống các mối 
liên hệ đa dạng theo chiều ngang của các cá 
nhân, các tổ chức, tập thể và cộng đồng mà cơ 
sở của nó là tự nguyện, tự chịu trách nhiệm, tự 
trang trải và phi chính phủ. Do vậy, đã đến lúc 
chúng ta phải nhận thức khác về xã hội công 
dân. Cần phải xem xét việc mở rộng lĩnh vực 
xã hội công dân, thu hẹp tới mức có thể thu 
hẹp được về những lĩnh vực thiết chế nhà 
nước. Và điều quan trọng nữa là không nhầm 
lẫn thiết chế nhà nước với thiết chế xã hội 
công dân. 

Cần phải thấy rằng, cơ sở hiện thực của nhà 
nước pháp quyên là xã hội công. dân. Muốn 
Xây dựng một nhà nước pháp quyền, phải bắt 
đầư từ xã hội công dân. có thể nói, đối với 
nước ta, sự thành công của tiến trình xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phụ 
thuộc rất lớn vào sự thành công của sự nghiệp 
xây dựng xã hội công dân. Cái quan trọng nhất 
hiện nay không phải là xây dựng nhà nước 
pháp quyền một cách đơn lẻ mà là xây dựng xã 
hội công dân để xây dựng nhà nước pháp 
quyền và ngược lại. Nhà nước pháp quyên và 
xã hội công dân là công cụ của tự do và tự do 
với tư cách là giá trị nội tại và mục đích tự thân 
của con người, sẽ góp phần làm nên và tạo 
thành dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. 
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Bây nhanh tốc ậ thuyên Ich 
0 0Â sản Xuât nông nyhiện 
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LƯU ĐỨC KHẢI °* 


I- Thực trạng chuyển đổi cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp từ năm 1985 đến nay 

Nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn dựa vào 
nông nghiệp là chủ yếu, do đó nông nghiệp 
vân còn được coi là ngành Xương sông của nên 
kinh tế và vấn đè chuyển dịch cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp luôn được sự quan tâm của các 
câp, các ngành từ trung ương đến địa phương. 

Sau gần 18 năm đổi mới, sản xuất nông 
nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, 
đưa Việt Nam từ nước nhập khẩu gạo trở 
thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế 
giới. Nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu quan 
trọng đã xác định được vị thế của mình trên 
thị trường thế giới như cà-phê, thủy sản, điều, 
cao-su. Tuy nhiên, tỷ trọng nông nghiệp trong 
GDP ngày một giảm. Năm 1985, tỷ trọng nông 
nghiệp trong GDP chiếm tới 40,17% nhưng 
vào năm 1990 giảm xuống còn 38,73%; và 
mười năm sau đó giảm nhanh chóng chi còn 
24,52% (năm 2000), cho dù về số tuyệt đối 
đóng góp của nông nghiệp vào GDP vẫn tăng 
trên 6,66 lần: từ 16,25 ngàn tỉ đồng lên 
108,3 ngàn tỉ đồng. Trong những năm tiếp 
theo, tỷ trọng nông nghiệp trong GDP tiếp tục 
giảm và hiện nông nghiệp chỉ còn chiếm gần 
22% trong tổng GDP của toàn nền kinh tế. 
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Như vậy, trong thời 
kỳ 1985-2003, sản 
xuất nông nghiệp 
không ngừng. phát 
triển, giá trị tổng sản 
lượng nông nghiệp 
trắng nhanh, nhưng 
vị trí tương đối của 
nông nghiệp trong 
GDP đã giảm nhanh 
chóng (từ trên 40% 
xuống còn 21,75%). 
Đây là xu hướng tất 
yếu của sự phát triển 
trong quá trinh công nghiệp hóa. 

Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm cả 
nông, lâm và ngư nghiệp. Trong những năm 
qua, tốc độ chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ 
ngành nông nghiệp còn chậm chạp. "Nông 
nghiệp thuần vẫn chiếm tỷ trọng xâp xỉ 80% 
nhưng có xu “hướng giảm dần từ 81,27% 
(năm 1986) xuống còn 76,90% (năm 2002) và 
tỷ trọng của thủy sản tăng nhanh từ 6,95% lên 
18,83% trong cùng kỳ; tỷ trọng ngành lâm 
nghiệp giảm liên tục từ 11,78% xuống chỉ còn 
4,27% với thời gian tương ứng. 

Trong nông nghiệp, trồng trọt vẫn chiếm 
tỷ trọng lớn nhưng đang có xu hướng giảm dần 
và tỷ trọng ngành chăn nuôi đang dần tăng, tuy 
nhiên vẫn rất chậm chạp. Trong gần 20 năm 
qua, tỷ trọng ngành trồng trọt giảm chưa tới 
2%. Từ năm 1985 đến nay, tỷ trọng ngành 
trồng trọt giảm từ 81,26% xuống 76,48% và tỷ 
trọng ngành chăn nuôi tăng từ 16,37% lên 
21,25% trong cùng thời kỳ. 

Nội bộ ngành trồng trọt đang có xu hướng 
tăng mạnh diện tích trồng cây lâu năm, nhất là 
cây công nghiệp (cà-phê, cao-su, v.v..). Trong 


* ThS, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 
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thời kỳ 1985 - 2003, diện tích cây lâu năm 
tăng trên 1,4 triệu ha (từ 805 ngàn héc-ta lên 
tới trên 2,2 triệu héc-ta), trong khi đó tổng diện 
tích cây hăng năm chỉ tăng 361 ngàn héc-ta 
trong cùng kỳ và có xu hướng giảm dân. Riêng 
đất trồng lúa giảm gần 235 ngàn héc-ta, do đó 
đến nay chỉ còn 4,06 triệu héc-ta. Tuy diện tích 
trồng lúa giảm nhưng nhờ tăng cường thâm 
canh, đưa giống mới vào sản xuất nên vẫn bảo 
đảm an ninh lương thực và Việt Nam đã xuất 
khẩu gần 4 triệu tấn gạo vào năm 2003. Việc 
chuyên đôi cơ cấu cây trông trong nội bộ ngành 
trồng trọt đang diễn ra mạnh mẽ nhất là ở 
những vùng ven đô, nhiều cây trồng mang lại 
thu nhập cao và ôn định (như rau, hoa quả), 
đang dân thay thế cho cây lúa. 

Diện tích mặt nước đưa vào nuôi thả thủy 
sản tăng gần 3 lần (từ 170 ngàn ha lên tới 
303 ngàn ha). Trong những năm gần đây, việc 
nuôi trồng thủy sản đang phát triên mạnh do có 
thị trường xuất khâu. Hàng thủy sản Việt Nam 
đã có mặt ở thị trường châu Âu, Mỹ và Nhật 
Bản. Xuất khẩu thủy sản đã vượt qua ngưỡng 
2 tỉ USD vào năm 2002, đạt gần 2,24 tỉ USD 
vào năm 2003 và trở thành một trong những 
mặt hàng xuất khâu chủ lực của Việt Nam. 

Ngành chăn nuôi đang tăng mạnh đàn lợn 
(bình quân mỗi năm tăng khoảng 4%) đưa tổng 
đàn lợn lên trên 23 triệu con năm 2002. Những 
năm gần đây, nhờ đây mạnh phát triển chăn 
nuôi bò sữa, bò thịt, nên tông đàn bò đã lên tới 
trên 4 triệu con. Riêng đàn trâu, đến nay, chỉ 
còn 2,8 triệu con (giảm trên 100 ngàn con so 
với năm 1996) do nhu cầu về sức kéo đang 
được chuyển dần sang cơ khí nhỏ. Đàn gia cầm 
tăng mạnh nhất, bởi nhu cầu tiêu dùng Cao cả 
trứng và thịt, song do ảnh hưởng của dịch cúm 
gia cầm vừa qua ở hầu hết các địa phương đã 
làm cho số lượng đàn gia cầm giảm đột ngội. 


Nhờ đây mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp nên nông nghiệp đã có nhiều sản 
phâm xuất khẩu đóng góp vào tăng thu ngoại tệ 
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cho đất nước. Kết quả xuất khẩu một số nông 

sản chính như sau: 
Bảng: Kim ngạch xuất khâu một số nông sản chính 
Đơn vị tính: nghìn USD 
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Nguôn: Tông cục Thống kê và Bộ Thương mại 


Kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản tăng 
nhanh, nhất là trong 10 năm gần đây: Nếu năm 
1990, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản chỉ 
đạt trên 1,1 tỉ USD thì đến năm 2003 đã lên tới 
gần 5t¡ USD, trong đó hàng thủy sản xuất 
khẩu, chiếm tới 50% giá trị kim ngạch xuất 
khẩu toàn ngành nông - lâm - ngư nghiệp. Tuy 
nhiên, xuất khẩu hàng nông sản luôn chịu ảnh 
hưởng của tình hình cung cầu trên thị trường 
thế giới, giá một số hàng nông sản nhiều lúc tụt 
đốc nên có lúc khối lượng xuất khẩu tăng 
nhưng kim ngạch xuất khẩu lại giảm. Chẳng 
hạn năm 2001, do giá cà-phê giảm mạnh nên 
mặc đầu lượng xuất khẩu cà phê tăng từ 
694 ngàn tấn lên 931 ngàn tấn, nhưng giá. trị 
kim ngạch xuất khẩu cà-phê lại giảm xuống 
còn 391 ngàn USD (năm 2001) so với 474 
ngàn USD (năm 2000). Tương tự, khối lượng 
gạo xuất khẩu năm 2001 tăng 200 ngàn tấn so 
với năm 2000 nhưng kim ngạch lại giảm 47 
ngàn USD. 

Tóm lại, cơ cấu sản xuất nông nghiệp của 
nước ta đang chuyển dịch theo xu hướng tích 
cực, mặc dù diễn ra còn chậm chạp. Trồng trọt 
vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi chăn nuôi tuy 
có nhiều tiềm năng nhưng chưa được chú trọng 
phát triên. Tác động của VIỆC chuyển đôi cơ câu 
giông cây trồng, vật nuôi vẫn chưa nhiều. Đa số 
cây trồng cho năng suất thấp hơn nhiêu so với 
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năng suất bình quân chung của khu vực và thế 
giới (như mía, cây ăn quả, v.v..), hiệu quả chăn 
nuôi còn thấp, chất lượng con giống chưa cao 
(như bò sữa, lợn hướng kết V.V..). 

Trong nội bộ ngành trồng trọt, lúa vẫn là 
cây trồng chính tuy trong mây năm gần đây cây 
màu lương thực, nhất là cây ngô đã được chú ý 
phát triển phục vụ cho chế biến thức ăn chăn 
nuôi, cây sắn cho chế biến glu-cô-da. Cây công 
nghiệp đài ngày có xu hướng phát triển mạnh 
theo nhu cầu của thị trường, nhưng do phát 
triên ô ạt một. số loại cây công nghiệp đài ngày, 
không tính đầy đủ đến cầu của thị trường nên 
đã có lúc sản phẩm làm ra không bán được, 
cung vượt cầu. Nhiều nơi đã phải chặt bỏ cây 
mới trồng ở những vùng không đủ điều kiện 
thâm canh (nhất là thiếu nước) đã gây ảnh 
hưởng tiêu cực, lãng phí trong sử dụng nguồn 
lực trong nước (cà-phê là một ví dụ) 

II- Những thách thức đối với quá trình 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp 
trong những năm tới 

Trong thời gian tới, quá trình chuyển dịch 
CƠ cầu sản xuất nông nghiệp Việt Nam sẽ gặp 
một số thách thức đáng chú ý sau: 


1 - Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập kinh 
tế khu vực và quốc tế, với sự tham gia Khu vực 
Mậu dịch tự do ASEAN (AFT A) và chuẩn bị 
gia nhập Tổ chức Thương mại thế giỚI (WTO), 
những lợi thế cạnh tranh có tính truyền thông 
về nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhân lực rẻ 
của Việt Nam đang dần mất đi khi thế giới 
đang chuyên sang phát triển sản xuất, kinh 
doanh theo hướng khai thác thế mạnh về khoa 
học - công nghệ, kinh tế tri thức. Điều này cho 
thấy thực tế hiển nhiên là, khả năng cạnh tranh 
của kinh tế Việt Nam nói chung và ngành nông 
nghiệp nói riêng đang yếu dần đi nếu như 
không theo kịp được tiến bộ của thế giới và cơ 
cấu kinh tế không chuyển dịch kịp để thích 
nghỉ với điều kiện mới. 

2 - Mặc dầu nông nghiệp Việt Nam trong 
thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan 
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trọng không thể phủ nhận, nhưng kế hoạch sản 
xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn chưa theo 
kịp và chưa thực sự gắn kết với thị trường làm 
cho sản xuất kém hiệu quả. 

3 - Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở 
nông thôn diễn ra chậm chạp, nông nghiệp vẫn 
còn đang chiếm vị trí quan trọng trong nhiều 
vùng nông thôn. Công nghiệp và dịch vụ nông 
thôn, nhất là công nghiệp chế biến hàng nông 
sản chưa phát triển. Nông sản làm ra mới chủ 
yếu bán dưới dạng thô, sơ chế là chính làm cho 
những người sản xuất bị thua thiệt do giá trị sản 
phẩm thấp, kém sức cạnh tranh, không đáp ứng 
được nhu cầu của thị trường (cả trong và ngoài 
nước), đồng thời còn gây khó khăn cho quá 
trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp 
cũng như tạo thêm việc làm cho người lao 
động. 

4- sản xuất nông nghiệp chủ yếu. diễn ra ở 
kinh tế hộ, trong khi phần lớn kinh tế hộ nông 
đân là sản xuất quy mô nhỏ (trừ một số ít hộ 
trang trại) sản xuất nhỏ lẻ, phân tán nên đã 
gây nhiều khó khăn cho phát triển sản xuất 
hàng hóa lớn. 

5 - Người sản xuất (nông dân) rất thiếu 
thông tin thị trường. Theo một điều tra của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ có 
25% số nông dân được tiếp cận thông tin thông 
qua báo chí và hội chợ. Bên cạnh đó, nông dân 
thiếu kiến thức về khoa học - kỹ thuật sản xuất 
nông, lâm, ngư nghiệp và sản xuất hàng hóa 
theo thị trường (ví dụ, sử dụng phân bón, hóa 
chất quá nhiều và không đúng cách làm cho 
hàng hóa sản xuất ra không hoặc khó tiêu thụ, 
nhất là xuất khẩu). 

6 - Dư thừa lao động trong nông thôn, nhất 
là lao động không có kỹ năng, cũng gây trở ngại 
cho việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp. Thực tế cho thấy, Việt Nam đang thừa 
lao động nhưng lại rất thiếu lao động có kỹ 
năng không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp và 
dịch vụ mà cả chính trong nông nghiệp. 


39 


(Xghiên eứu - Cao đổi 

7 - Việt Nam đang trong quá trình mở cửa 
và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Điều đó 
vừa đem lại thuận lợi nhưng đồng thời lại vừa 
đặt ra những khó khăn cho nông nghiệp và phát 
triên kinh tế nông thôn. Một mặt nông sản của 
Việt Nam có điều kiện để thâm nhập thị trường 
khu vực và quốc tế với những điều kiện ưu đãi 
hơn nhưng mặt khác sản xuất nông nghiệp cũng 
lại bị cạnh tranh ngay trên ở thị trường nội địa 
do phải mở cửa thị trường, loại bỏ các hàng rào 
thuế quan và phi thuế quan, cam kết cắt giảm 
các trợ câp đề tạo môi trường cạnh tranh binh 
đăng và lành mạnh cho cả doanh nghiệp nước 
ngoài và nhà sản xuất trong nước, trong khi 
doanh nghiệp lại chưa sẵn sàng chuân bị điều 
kiện và hoạch định chiến lược cụ thể cho cạnh 
tranh ngay tại "sân nhà”. 

8 - Chưa tạo được thương hiệu cho hàng 
nông sản Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, hiện nay, có tới 90% số 
hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam phải 
thông qua trung gian để bán với những thương 
hiệu nước ngoài, chỉ có khoảng 10% mang 
thương hiệu Việt Nam. 

IH - Để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản 
xuất nông nghiệp thời gian tới 

1 - Tập trung sản xuất những nông sản Việt 
Nam có lợi thế so sánh 

Như đã phân tích, trong bối cảnh mở cửa và 
tự do hóa thương mại, nông nghiệp Việt Nam 
sẽ phải đối với mặt với mức độ cạnh tranh ngày 
càng gay gắt không chỉ ở thị trường xuất khẩu 
mà ngay cả trên thị trường nội địa. Hàng nông 
sản nhập khẩu (chế biến cũng như tươi sống) 
của các nước với chất lượng cao và giá tương 
đối rẻ sẽ chiếm dần thị phần và thách thức đối 
với ngay cả những nông sản truyền thống mà 
hiện nay đang có thị trường trong nước tương 
đối ốn định. Chẳng hạn, nông dân sẽ phải tính 
đến khi thị trường gạo mở cửa hoàn toàn thì gạo 
chất lượng cao của Thái Lan hay Mỹ sẽ có mặt, 
lúc đó gạo của Việt Nam có thể cạnh tranh 
được ngay trên "sân nhà" hay không? Do thu 
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nhập cao của một bộ phận dân cư nên xu hướng 
thích tiêu dùng hàng nhập khẩu chất lượng cao 
(hoa quả, thực phẩm) được nhập từ nước ngoài 
Sẽ hình thanh, trong khi việc bảo hộ của Chính 
phủ đôi với sản xuât trong nước không còn nữa 
thì lúc đó những ngành không có lợi thế so sánh 
có tiếp tục đứng vững trong cuộc cạnh tranh 
không? Trong bối cảnh đó, để tồn tại và phát 
triên, buộc phải lựa chọn những ngành có lợi 
thế so sánh hoặc có tiềm năng về lợi thể SO 
sánh. Cụ thể là những ngành phải có hệ số chỉ 
phí nguôn lực trong nước (DRC) nhỏ hơn 1, 
hay nói cách khác giá trị gia tăng của sản phẩm 
ngành đó phải lớn hơn chì phí nguôn lực trong 
nước để sản xuất ra sản phẩm. Đối với từng sản 
phẩm có lợi thế so sánh cũng cần phải được 
tính toán, xem xét các nhân tố có lợi thế so sánh 
và khả năng. cạnh tranh trong tất cả các khâu 
hình thành sản phẩm. Từ đó, có tác động thích 
hợp, kịp thời đến từng nhân tố nhằm giữ vững, 
nâng cao lợi thế so sánh và năng lực cạnh tranh 
của sản phẩm. 

2- Về công tác quy hoạch 

Đây là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm và 
phải đặt trong tổng thể phát triển chung của cả 
nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, 
trong sự phát triển nhanh mạnh của tiến bộ 
khoa học - công nghệ. Công tác quy hoạch cần 
căn cứ vào lợi thế kinh tế và thị trường, khả 
năng cạnh tranh, vào phân công lao động khu 
vực và quốc tế để chủ động xây dựng, quản lý, 
cập nhật và điều chỉnh quy hoạch kịp thời 
trước những biến đối của các nhân tố bên trong 
và bên ngoài. Quy hoạch phát triển nông 
nghiệp dài hạn cần phải tính kỹ tới các cam kết 
quốc tế, không đầu tư vào những ngành, lĩnh 
vực không có khả năng cạnh tranh để tránh tình 
trạng Nhà nước phải bảo hộ sau này. Trên cơ SỞ 
đó, trong nông nghiệp chú trọng làm tốt quy 
hoạch vùng : sản xuất hàng hóa tập trung, quy 
hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu phục 
vụ cho vùng sản xuất hàng hóa, quy hoạch lại 
dân cư gắn với bảo vệ môi trường, phát triển 
sản xuất bền vững. 
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cản Đẩy mạnh phát triên công nghiệp chế 
biến nông sản 


Đây chính là lĩnh vực không chỉ tạo ra giá 
trị gia tăng cao mà còn tạo đầu ra ổn định cho 
sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, nó đáp ứng kịp 
thời nhu câu tiêu dùng đang thay đi của 
thế giới từ đó giúp ta giành được thị phần cho 
hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế, 
nhất là trong khi giá cả các mặt hàng nông sản 
thô, chưa chế biến trên thị trường quôc tế 
thường xuyên biến động ở mức lớn, rất khó dự 
đoan thì giá cả của nông sản chế biến lại khá ổn 
định. Thực tế biến động thị trường hàng nông 
sản thế giới thời gian qua cho thấy, hàng nông 
sản thô hoặc sơ chế biến động rất lớn trên thị 
trường (tuy cà-phê rớt giá những năm vừa qua, 
nhưng giá cà-phê chế biến lại dao động không 
đáng kê). Một ví dụ khác là, gạo xuất khẩu của 
Thái Lan, năm 2000 vẫn đạt 6,6] triệu tấn SO 
với 6,67 triệu tấn năm 1999, vì 28% SỐ gạo 
xuất khẩu là gạo đã qua chế biến, có thị trường 
tiêu thụ ổn định. 


Do đó, công nghiệp chế biến nông sản cần 
tiếp cận ngay với công nghệ chế biến tiên tiến 
để sản xuât ra sản phâm có sức cạnh tranh cao, 
đạt tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn thực phẩm, 
ưu tiên công nghệ, sử dụng nhiều lao động Và CÓ 
cơ chế liên kt về lợi ích giữa cơ sỞ chế biến 
với nông dân sản xuất nguyên liệu. 

4 - Tăng cường dịch vụ sản xuất nông 
nghiệp 

Ngoài việc nghiên cứu, quy hoạch phát triên 
ngành, Chính phủ cân có trách nhiệm lớn hơn 
trong vIỆc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nông 
nghiệp như tạo ra các giống cây, giống con tốt, 
các dịch vụ khuyến nông, phòng chống dịch 
bệnh hay bảo hiêm mùa màng, v.v.. cho nông 
dân; đồng thời, cân đối lợi ích giữa các ngành, 
các khu vực để đảm bảo cho nông dân được sử 
dụng các yếu tố "đầu vào" _ quan trọng như thủy 
lợi, điện, phân bón với chất lượng cao và giá cả 
hợp lý. 

Việc thực hiện các cam kết quốc tế sẽ 
đòi hỏi sự phát triển sản xuất nông. sản hàng 
hóa trên quy mô lớn. Bởi vậy, để tiếp cận 
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nhanh chóng và chính xác thông tin thị trường 
nông sản toàn cầu, cần đầu tư nhiều hơn nữa 
vào hệ thống thông tin từ cấp quốc gia tỚi tận 
người nông dân. 
5 - Phát triển thương hiệu cho sản phẩm 

nông nghiệp Việt Nam 

Nông nghiệp Việt Nam từ trước đến nay 
chưa chú ý đến việc xây dựng thương hiệu 
riêng cho sản phẩm của mình. Do đó, mặc dù 
có tiêm năng lớn trong việc phát. triên các sản 
phẩm nông nghiệp nhưng sản phẩm của ta hầu 
như bị. lấn lướt, không những trên thị trường 
quốc tế mà ngay cả trên thị trường nội địa. Đề 
phát triên lâu dài và bền vững nông nghiệp Việt 
Nam, trước hết các nhà chế biến và xuất khẩu 
cần chú ý đúng mức việc phát triên thương hiệu 
cho sản phẩm, gắn chặt với việc nâng cao, giữ 
vững chât lượng sản phâm, đảm bảo hệ thông 
cung cấp dịch vụ thuận tiện đến tận người tiêu 
dùng đề gây dựng uy tín cho hàng hóa nông sản 
Việt Nam. Các doanh nghiệp cùng với việc giữ 
vững lợi ích trước mắt phải không ngừng bảo 
vệ lợi ích lâu dài sản phẩm của mình, để không 
ngừng phát triên thương hiệu cho nó. Trong 
giai đoạn đầu, khi tích lũy từ nông nghiệp còn 
chưa đủ lớn để phát triên thương hiệu riêng, 
Nhà nước cần có các biện pháp hỗ trợ thích 
đáng. 

6 - Củng cố các hiệp hội ngành hàng đối với 
các mặt hàng nông nghiệp chiến lược 

Với đặc điểm là sản phẩm nông nghiệp 
được sản xuất bởi nhiều nhà sản xuất (nông 
đân) có quy mô nhỏ lẻ trong khi thị trường lại 
đòi hỏi cung cấp với khối lượng lớn, nên hiệu 
quả của sản xuât nông nghiệp khi muốn phát 
triên lên quy mô lớn gặp không ít khó khăn. 
Trong khi Việt Nam chưa có đủ điều kiện để 
phát triên những tập đoàn kinh doanh nông 
sản mạnh thì việc phát triển các hiệp hội ngành 
hàng và chủ động tham gia vào các hiệp hội sản 
xuất và buôn bán lớn trên thế giới là một hướng 
đi thích hợp. Kinh nghiệm của nhiều nước áp 
dụng thành công mô hình này như Núu Di-lân, 
Ca-na-đa, v.v... là những gợi ý tham khảo tốt 
rất đáng nghiên cứu.Q 
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng, trong 3 năm đầu của kế hoạch 5 năm 
2001- 2005, tình hình kinh tế - xã hội nước ta 
đã có bước phát triển mới, toàn diện hơn và 
vững chắc hơn so với các thời kỳ trước đó. 
Kinh tế đã lấy lại đà tăng trưởng với tốc độ 
năm sau cao hơn năm trước: Năm 2001 là 
6,89%; năm 2002 là 7,04% và năm 2003 ước 
tăng 7,24%, bình 
quân 3 năm đạt 
7,06%. Các hoạt động 
sản xuất và dịch vụ 
đều phát triển và tăng 
trưởng cao, nhất là 
khu vực ngoài nhà 
nước đo tác động tích 
cực của Luật Doanh 
nghiệp, Luật Đầu tư 
nước ngoài và các 
chính sách kinh tế - 
xã hội của Nhà nước. 
Nhờ đó thu nhập và 
đời sống các tầng lớp 
dân cư tiếp tục được 
cải thiện theo hướng tăng nhanh và ôn định 
hơn các thời kỳ trước. Theo kết quả điều tra 
mức sống dân cư năm 2002, của Tông cục 
Thống kê, thu nhập bình quân đầu người năm 
2002 theo giá thực tế đạt 357 nghìn 
đồng/tháng, tăng 21% so với năm 1999, trong 
đó khu vực thành thị đạt 626 nghìn 
đồng/tháng, tăng 21,1% và khu vực nông thôn 
đạt 275 nghìn đồng/tháng tăng 222%. Thu 
nhập của nhóm 20% hộ giàu (thu nhập cao 
nhất) đạt 877 nghìn đồng/tháng tăng 18,2%, 
nhóm 20% hộ nghèo đạt 108 nghìn 
đồng/tháng, tăng 11,7%. Nét mới trong thời 
kỳ này là tốc độ tăng thu nhập của dân cư 
nông thôn cao hơn thành thị, trong đó thu 
nhập của các vùng nghèo, vùng sâu, vùng 
đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng căn cứ 
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cách mạng, các hộ nghèo, hộ chính sách, neo 
đơn... đã có nhiều tiến bộ rõ nét do tác động 
tích cực của Chương trình 135, xóa đói giảm 
nghèo; 773 và các chương trình, dự án khác về 
xã hội đã đi vào cuộc sống. 

Do thu nhập tăng và ổn định nên chỉ tiêu 
của các tầng lớp dân cư đều tăng. Mức chỉ 
tiêu cho đời sống bình quân 1 người l tháng 
năm 2001 - 2002 đạt 268 nghìn đồng, bằng 
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75% thu nhập và tăng 2l,4% so với năm 
1999, trong đó chi tiêu của khu vực thành thị 
đạt 460 nghìn đông/người/tháng, tăng 26,3% 
so với năm 1999; khu vực nông thôn là 
210 nghìn đồng/người/tháng, tăng 18%. Mức 
chỉ tiêu của nhóm 20% số hộ nghèo tăng 11%, 
nhóm 20% số hộ giàu tăng 18% so với năm 
1999. Mức sống các tầng lớp dân cư tiếp tục 
được cải thiện còn thể hiện trong đôi mới cơ 
cấu chỉ tiêu theo hướng giảm tỷ trọng chi cho 
ăn uống, tăng tỷ trọng chỉ tiêu cho văn hóa, 
giáo dục, giải trí, mua sắm đồ dùng có giá trị 
lớn, xây dựng nhà cửa. Chi cho ăn uống của 
dân cư giảm từ 63% (năm 1999) xuống 57% 
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(năm 2002) nhưng lượng tuyệt đối về lương 
thực, thực phâm tiêu dùng vẫn tăng. Nhóm hộ 
glả đình thuộc loại trung bình, khá và giàu chì 
nhiều hơn cho các nhu cầu ngoài ăn uống như: 
mua sắm đô dùng từ 3,8% (năm 1999) lên 8% 
(năm 2002); tương tự, chi chăm sóc sức khỏe 
từ 4,6% lên 5,7%; giáo dục từ 4,6% lên 6,1%; 
đi lại từ 6,7% lên 10%. Tuy nhiên đang có sự 
chênh lệch giữa các nhóm hộ giàu, nghèo về 
khoản chỉ này. Nhóm 20% số hộ giàu có mức 
chi không phải ăn uống gấp 7,6 lần so với 
nhóm 20% số hộ nghèo, trong đó chi về nhà ở, 
điện, nước gấp 10,6 lần, chi thiết bị đồ dùng 
gia đình gấp 7,8 lần, chi đi lại và bưu điện gấp 
16 lần, chi văn hóa, thể thao, giải trí gâp 
104 lần... Các hộ thuộc 20% nhóm nghèo, tuy 
tỷ trọng chỉ ngoài ăn uống còn _ thấp và tăng 
chậm nhưng mức chỉ tuyệt đối vẫn tăng so với 
các thời kỳ trước. Vì vậy, nhìn chung cả nước, 
điều kiện nhà ở, đồ dùng trong nhà, phương 
tiện đi lại đều được cải thiện. Diện tích nhà ở 
bình quân đầu người tăng từ 9,7 m2 (năm 
1997 - 1998) lên 12,5 mˆ (năm 2001 - 2002); 
tỷ lệ nhà tạm và nhà khác giảm từ 26% xuống 
còn 24,5%, tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố 
tăng từ 74% lên75,5%. Tỷ lệ hộ có máy thu 
hình tăng từ 58% lên 67%; xe máy từ 24% lên 
32,5%; hộ dùng nước máy làm nguồn nước ăn 
tăng từ 15% lên 17,6% trong thời gian tương 
ứng. 

Kết quả của tăng thu nhập và cải thiện mức 
sống các tầng lớp dân cư trong 3 năm đầu thế 
kỷ XXI đã tác động đến nhiều mặt của phát 
triên kinh tế - xã hội nước ta, trong đó rõ nét 
nhất là giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Tỷ lệ hộ 
nghèo về lương thực, thực phẩm (theo tiêu chí 
của Tông cục Thống kê) đã giảm từ 13,33% 
(năm 1999) xuống 9,96% (năm 2002), trong 
đó khu vực nông thôn từ 15,96% xuống 
còn 11,99%, thành thị từ 4,61% xuống 3,61%. 
Tốc độ giảm nghèo giữa các vùng tuy có khác 
nhau nhưng xu hướng chung là giảm dần từ 
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năm 1999 đến năm 2002: vùng đồng bằng 
sông Hồng từ 7,55% xuống 6,8%; Bắc Trung 
Bộ từ 19,29% xuống 18,51%; duyên hải Nam 
Trung Bộ từ 14,02% xuống 9,95%; Tây 
Nguyên từ 21,27% xuống 17,59%; Đông Nam 
Bộ từ 5,17% xuống 2,22%, đồng bằng sông 
Cửu Long từ 10,22% xuống 5,57%, vùng 
Đông Bắc từ 17,07% xuống 14,14%. Tây Bắc 
đến nay vẫn là vùng có tỷ lệ nghèo cao nhất cả 
nước là 26,66% nhưng đã giảm so với các năm 
trước. Nếu theo chuân nghèo của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, tỷ lệ hộ nghèo 
cả nước năm 2002 là 14,3% và trung bình mỗi 
năm thời kỳ 1998 - 2003 đã giảm 250 nghìn hộ 
nghèo. Còn nếu theo tiêu chuẩn nghèo của 
Ngân hàng thế giới (WB), tỷ lệ hộ nghèo năm 
2002 ở Việt Nam là 29,4% (so với 37% năm 
1998), trong đó thành thị là 7% và nông thôn 
là 36%. Năm 2003, ước tính tỷ lệ hộ nghèo chỉ 
còn khoảng 12% đến 12,5% và đạt mục tiêu 
do Quốc hội đề ra tại kỳ họp thứ 2 (khóa XI). 
Theo báo cáo tháng 10-2003 của Tổng cục 
Thống kê, đến ngày 21-10-2003, cả nước có 
49,7 nghin lượt hộ với 252,3 nghin khẩu bị 
thiếu đói giáp hạt, chiếm 0,42% số hộ và 
0,46% số khẩu nông nghiệp, giảm 45% so với 
cùng kỳ năm 2002. Trong tháng 11-2003, lũ 
lụt xây ra tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh 
Thuận gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản 
và mùa màng, số hộ thiếu lương thực có tăng 
so với tháng 10, nhưng với sự quan tâm của 
Nhà nước, sự hỗ trợ kịp thời và có hiệu quả 
của các ngành, các cập và nhân dân cả nước, 
nên sản xuất và đời sống nhân dân vùng lũ đã 
sớm ốn định. Năm 2003, cả nước đạt mục tiêu 
xóa đói giảm nghèo, thu nhập và đời sống của 
các tầng lớp dân cư, các đối tượng xã hội, kể 
cả những vùng bị thiên tai, sẽ tiếp tục được cải 
thiện so với năm 2002. 

Những thành tựu về tăng thu nhập, cải 
thiện đời sống dân cư và xóa đói giảm nghèo 
của Việt Nam trong những năm qua đã được 
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thế giới thừa nhận. Báo cáo năm 2002 của Tổ 
chức Lương thực thế giới (WFP) khẳng định 
Việt Nam đã đảm bảo an nỉnh lương thực đủ 
cho mọi người dân và WFP tự thấy đã có thể 
chấm dứt chương trình hoạt động ở Việt Nam. 
Còn UNDP trong báo cáo năm 2002 đã xếp 
Việt Nam vào danh sách các quốc gia dẫn đầu 
về phát triển và xóa đói giảm nghèo. Cũng 
theo tính toán của ƯNDP, chỉ số HDI của Việt 
Nam đã tăng từ 0,605 (năm 1990) tới 0,649 
(năm 1995) lên 0,688 (năm 2003). Về vị trí 
Việt Nam từ thứ 122/174 (năm 1995) lên 
109/175 (năm 2003). 

Những thành tựu trên do nhiều nguyên 
nhân, nhưng cơ bản vần là do tác động tích cực 
của các chính sách kinh tế, xã hội đúng đắn, 
hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước. Các 
chính sách đó đã tạo thêm động lực mới, thúc 
đây kinh tế tăng trưởng khá cao và ổn định gắn 
liền với bảo đâm sự công bằng xã hội. Nét nổi 
bật nhất về tăng thu nhập và cải thiện đời sống 
dân cư trong thời kỳ này là chương trình xóa 
đói giam nghèo được Nhà nước quan tâm và 
đầu tư thoả đáng nên đạt kết quả khả quan. 
Một nguyên nhân quan trọng khác là, sự nỗ lực 
chủ quan của các doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần và khu vực kinh tế, hơn 17 triệu hộ 
gia đình trong lao động sản xuất, kinh doanh, 
ØÓp phân tạo ra nhiều của cải vật chất cho đất 
nước. Đông thời, sự hỗ trợ Và hợp tác của các 
nước, các tô chức quốc tế thông qua nhiều 
chương trình, dự án đầu tư, cho vay với lãi suất 
ưu đãi, viện trợ không hoàn lại, xóa đói giam 
nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, 
miền núi. 

H 

Mặc dù chúng ta đạt được những thành tựu 
đáng phi nhận nhưng đồng. thời cũng đang 
đứng trước một số vấn đề nôi cộm, cần được 
giải quyết một cách phù hợp và hiệu quả. 

1 - Khoảng cách vê thu nhập và mức sống 
giữa các khu vực dân cư có xu hướng gia tăng 
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Xu hướng này được thể hiện rõ nét giữa 
thành thị và nông thôn. Theo số liệu của Tông 
cục Thống kê, khoảng cách về thu nhập bình 
quân l người l1 tháng giữa dân cư khu vực 
thành thị và khu vực nông thôn có xu hướng 
gia tăng: từ 2,55 lần (năm 1994) tới 2,63 lần 
(1995), qua 2,7 lần (1996) lên 3,7 lần (1999) 
và tụt xuông 2, 3 lần (2002). Khoảng cách 
chênh lệch về chỉ tiêu giữa hai khu vực này 
dao động ở mức 2,5 đến 3 lần trong những 
năm gần đây, cụ thể: năm 1995 là 2,5 lần; 
1996 là 2,57 lần; 1999 là 3,1 lần và 2002 là 
2,2 lần. Khoảng cách về thu nhập và chỉ tiêu 
của các hộ trong hai khu vực không những cao 
mà còn có xu hướng tăng dân theo thời gian do 
tốc độ tăng thu nhập dân cư thành thị hằng 
năm thường cao hơn dân cư nông thôn. Tính 
ốn định thu nhập của dân cư nông thôn còn 
thấp, nhất là nông dân vì nguồn thu của họ phụ 
thuộc rất lớn vào thời tiết và giá cả nông sản. 
Trong những năm qua và hiện nay thời tiết 
diễn biến rất phức tạp, bão lũ, hạn hán, sâu 
bệnh xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng xấu đến 
kết quả sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. 
Giá nông sản không ôn định và có xu hướng 
giảm dân, trong khi đó, giá vật tư nông nghiệp, 
và hàng hóa ở thị trường nông thôn đều cao 
hơn khu vực thành thị, kể cả những mặt hàng, 
sản phẩm do Nhà nước quản lý như điện, nước, 
thủy lợi phí,... Tuy những năm gần đây Nhà 
nước đã có một số chính sách tích cực để thu 
hẹp khoảng cách chênh lệch này nhưng đến 
nay vẫn còn lớn, tỷ giá cánh kéo giữa các mặt 
hàng nông sản và hàng công nghiệp vẫn đang 
doãng ra, bất lợi cho nông dân, nên Nhà nước 
cần có giải pháp đồng bộ và tích cực hơn. 

2 - Sự phân hóa thu nhập và đời sống trong 
nội bộ dân cư từng khu vực, từng vùng vẫn còn 
lớn và có xu hướng tăng nhanh 

Kết quả các cuộc điều tra do Tổng cục 
Thống kê công bố trong những năm gần đây 
cho thấy, khoảng cách về thu nhập và chi tiêu 
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giữa nhóm hộ giàu (gồm 20% số hộ có thu 
nhập cao nhât) với nhóm hộ nghèo (gôm 20% 
số hộ có thu nhập thấp nhất) có xu hướng 
doáng ra. 
Bảng: Hệ số chênh lệch về thu nhập giữa nhóm hộ 
giàu và nhóm hộ nghèo từ năm ¡994 đến năm 2002 
Đơn vị tính: lần 
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Nguôn: Tổng cục Thống kê 


Nếu so sánh thu nhập của 10% số hộ có thu 
nhập cao nhất. với 10% số hộ có thu nhập thấp 
nhất thì hệ số chênh lệch giữa 2 nhóm năm 
2001 - 2002 chung cả nước là 13,86 lần, trong 
đó khu vực thành thị là 14,22 lần, khu vực 
nông thôn là 9,4 lần. Sự chênh lệch về thu 
nhập như trên dẫn đến gia tăng tình trạng bất 
bình đẳng giữa nhóm giàu và nhóm nghèo 
trong xã hội, thể hiện qua hệ số GINI. Hệ số 
này bằng 0 là không có bất bình đẳng. Còn ở 
Việt Nam năm 1999 là 0,39; năm 2002 đã tăng 
lên 0,42. Như vậy, cùng với kết quả tăng thu 
nhập của các tầng lớp dân cư trong những năm 
đổi mới, sự bất bình đẳng về thu nhập có gia 
tăng nhưng không lớn. Đó là một trong những 
vân đề nôi cộm hiện nay cần quan tâm và giải 
quyết nhằm thu hẹp khoảng cách này. 

Mức chỉ tiêu cho đời sống và nhà ở của các 
tầng lớp dân cư cũng có sự phân hóa theo xu 
hướng phân hóa thu nhập. Mức chi tiêu không 
phải ăn uông của nhóm hộ giàu năm 2002 
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gấp 7,6 lần nhóm hộ nghèo và xu hướng này 
tăng dần qua các năm. Do vậy, các hộ giàu có 
điều kiện nhà ở, phương tiện đi lại, sinh hoạt 
tốt hơn nhiều so với nhóm hộ nghèo. Năm 
2002, tỷ lệ chi tiêu ngoài ăn uống của nhóm hộ 
giàu là 50,5%, còn nhóm hộ nghèo là 29,8%. 
Chi tiêu cho ăn uống của nhóm hộ giàu đã cao 
hơn nhiều so với nhóm hộ nghèo nhưng tốc độ 
tăng lại nhanh hơn. Năm 2002, mức chỉ tiêu 
của nhóm hộ giàu cao gấp 4,5 lần nhóm hộ 
nghèo so với 4,2 lần năm 1999. Tốc độ tăng 
chi tiêu của nhóm hộ giàu năm 2002 so với 
năm 1999 là 18%, trong khi đó nhóm hộ 
nghèo chỉ tăng 11%. 

3 - Tính bên vững của xu hướng tăng thu 
nhập và cải thiện đời sống của các tầng lớp 
dân cư chưa thật cao 

Yêu cầu cơ bản để tăng thu nhập ổn định là 
người lao động có đủ việc làm thường xuyên, 
song điều đó ở nước ta hiện nay còn nhiều bất 
cập. Nghịch lý đó thể hiện trước hết ở tỷ lệ thất 
nghiệp trong khu vực thành thị và tỷ lệ thiếu 
việc làm của lao động nông thôn còn cao 
nhưng giảm rất chậm. Theo kết quả điều tra 
lao động, việc làm của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội những năm gần đây cho thấy, 
tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở 
khu vực thành thị vẫn còn trên 6%; tỷ lệ lao 
động nông thôn thiếu việc làm vẫn còn trên, 
dưới 25% (khoảng 8 triệu người trong độ tuổi 
lao động). Trong khi đó, hằng năm cả nước lại 
tăng thêm khoảng 1,3 triệu người, trong đó có 
hơn 600 nghìn lao động mới. Sức ép về lao 
động và việc làm luôn luôn là vấn đề nổi cộm 
ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn và là 
thách thức lớn đối với yêu cầu tăng thu nhập, 
cải thiện đời sống các tầng lớp dân cư. Vì vậy, 
các giải pháp về tăng thu nhập và nâng cao 
mức sống của dân cư hiện nay và các năm 
tới nhất thiết phải gắn với yêu cầu tạo thêm 
việc làm mới, đào tạo nguôn nhân lực đề nâng 
cao trình độ nghề nghiệp của người lao động 
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phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

4 - Thị trường và giá cả nhiều sản phẩm 
nông nghiệp, công nghiệp không ôn định 

Xu hướng cung lớn hơn cầu của nhiều sản 
phẩm diễn ra phố biến và kéo dài đã và 
đang gây khó khăn cho sản xuất, lưu thông, 
chế biến và tiêu thụ nông sản trong nước và 
xuất khẩu. Năm 2001 so với năm 1994, giá 
cà-phê giảm 50%, giá cao-su giảm 40%, giá 
hạt tiêu, giá mía đường, giá rau quả và nhiều 
nông sản khác tăng, giảm thất thường nên 
ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống của 
nông dân, nhất là vùng Tây Nguyên. Bằng 
chứng rõ ràng nhất là, thu nhập bình quân 
(nghìn đồng/người/tháng) của dân cư vùng này 
những năm gân đây giảm sút so với các thời kỳ 
trước đó: 1995 là 241,14; 1996 là 265,60; 
1999 là 344,70; 2001 là 269,00 và 2002 là 
239,67. Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chuẩn của 
Liên hợp quốc) ở vùng Tây Nguyên còn cao, 


năm 2002 là 51,8%; trong đó hộ nghèo về _ 


lương thực, thực phâm là 17,59% - mức cao 
nhất so với các vùng khác của cả nước. Đối 
với mặt hàng lương thực, sản xuất tăng nhanh 
về số lượng trong khi đó nhu cầu thị trường 
trong nước và thế giới tăng nhanh về chất dẫn 
đến quan hệ cung - cầu mất cân đối theo 
hướng cung lớn hơn cầu, giá lúa giảm. Vụ lúa 
đông xuân 1997 - 1998, 1999 - 2000 sản lượng 
tăng trên l,3 triệu tấn/vụ, lúa hàng hóa tồn 
đọng trong dân nhiều, giá lúa vùng đồng bằng 
sông Cưu Long giảm mạnh, kéo theo sự giảm 
sút về thu nhập và đời sống của. nông dân 
trông lúa. Tình trạng cung vượt cầu kéo dài 
nhiều năm buộc Nhà nước phải bù lỗ hàng 
trăm tỉ đồng cho các doanh nghiệp kinh doanh 
lương thực mua lúa tạm trứ cho nông dân với 
số lượng từ 1 đến 2 triệu tần/năm. Do giá lúa 
không ôn định và có xu hướng giảm dần nên 
lợi nhuận từ trồng lúa thấp, nhiều hộ nông dân 
ở các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ... 
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đã tự động chuyển đất trồng lúa sang nuôi 
trồng thủy sản hoặc trồng các cây khác có hiệu 
quả hơn, phổ biến là trồng cây ăn trái. Điều đó 
đã làm giảm diện tích đất trồng lúa ở vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. Tình hình này dẫn 
đến sản xuất lương thực không ôn định, kéo 
theo giá lúa tăng, giảm thất thường, nông dân 
trồng lúa không yên tâm đầu tư thâm canh. Thị 
trường và giá cả lương thực thế giới những 
năm gân đây cũng biến động lớn theo hướng 
cung lớn hơn cầu, giá cả giảm, sức tiêu thụ 
tăng chậm, cơ cấu lương thực chuyển dần từ 
lượng sang chất, tính cạnh tranh giữa các 
nước xuất khẩu EạO gay gắt hơn cũng đã và 
đang tác động đến quy mô sản xuất Và xuất 
khẩu gạo của Việt Nam. Giá gạo xuất khẩu 
trung bình của Việt Nam cố xu hướng giảm 
dần trong những năm gần đây là dẫn chứng 
cụ thể: Năm 1998 đạt 275,5 USD/tấn; 1999 
đạt 227 USD/tấn; 2000 đạt 192 USD/tấn; 2001 
đạt 185 USD/tấn và 2002 đạt 199 USD/tấn. Đã 
có những năm càng xuất khẩu nhiều gạo càng 
lỗ nhiều. Điều này đã tác động tiêu cực đối với 
thu nhập của nông dân sản xuất lúa gạo cũng 
như các doanh nghiệp kinh doanh lương thực, 
xuất khẩu gạo. Đối với các sản phâm công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm các 
làng nghề cũng trong tỉnh trạng không ô ốn định 
về thị trường ' và giá cả, rõ nhất là đường, giấy, 
sắt thép, muối, hàng thủ công mỹ nghệ. Chỉ 
phí trung gian cao, giá trị tăng thêm và lợi 
nhuận trong công nghiệp tăng chậm, đã và 
đang ảnh hưởng đến thu nhập và đóng góp cho 
ngân sách nhà nước nói chung, lao động công 
nghiệp nói riêng. 

5 - Thiên tai, nhất là bão, lũ lụt, hạn hán, 
sâu bệnh và các biến cô bất thường khác xảy 
ra hằng năm là thách thức lớn đối với nên kinh 
tế và thu nhập, đời sống dân cư cả thành thị và 
nông thôn 

Những năm gần đây, ở nước ta, thời tiết 
diễn biến phức tạp: ba năm liền 2000, 2001 và 
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2002 lũ lớn, kéo dài ở đồng bằng sông Cửu 
Long gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản 
của dân cư trong vùng cũng như kết cấu hạ 
tầng giao thông, thủy lợi, các Cơ SỞ công 
nghiệp, làm ngập và mất trắng hàng trăm 
nghìn héc-ta lúa hè thu và rau màu, cây ăn trái, 
ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống nhân 
dân. Năm 2000, sự thiệt hại do lũ lụt ở vùng 
này lên tới 3 730 tỉ đồng, trong đó có hàng 
trăm nghìn tấn lúa. Hạn hán hầu như năm nào 
cũng xảy ra, có những năm rất nghiêm trọng 
như các năm 1998, 2001, 2002, 2003 đã gây 
thiệt hại lớn cho sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp và dịch VỤ, nặng nhất lại là các tỉnh 
nghèo ở Ở miền Trung. Đối tượng chịu hậu quả 
nặng nề của thiên tai vẫn là dân nghèo, thu 
nhập thấp và tình trạng thiếu đói giáp vụ 
xảy ra sau lũ lụt là phố biến. Số người cần cứu 
trợ lương thực trong và sau lũ lụt năm 2000 
là 1,11 triệu người, năm 2001 là l1 triệu 
256 nghìn người. Nếu tính cả các thiệt hại do 
thiên tai gây ra ở cả nông thôn và thành thị, số 
hộ và nhân khẩu cần trợ giúp cứu đói còn cao 
hơn: năm 2002 có I 519 nghin lượt hộ với 
7 032 nghìn lượt nhân khẩu. Năm 2003, đầu 
năm hạn hán nặng ở Tây Nguyên và duyên. hải 
Nam Trung Bộ, giữa. năm mưa lũ lớn ở đồng 
bằng sông Hông, cuối năm lũ lụt lớn ở miền 
Trung gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng. Riêng 
tỉnh Ninh Thuận, thiệt hại do lũ lụt gây ra 
trong tháng 11-2003 đã vượt nguồn thu ngân 
sách cả năm của tỉnh. Vì vậy, thiên tai và 
những biến cố bất thường của thời tiết, khí hậu 
vẫn là thách thức đối với tăng trưởng kinh tế, 
thu nhập và đời sống các tầng lớp dân cư nói 
chung, an ninh lương thực nói riêng hiện nay 
và những năm tỚI. Do vậy, các giải pháp về 
thu nhập, đời sống, xóa đói giảm nghèo phải 
đồng bộ, nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai và 
các yếu tố bất thường khác, góp phần phát 
triển sản xuất và kinh doanh toàn diện, tăng 
trưởng nhanh theo hướng bèn vững.) 
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KYỲ NGUYÊN ĐỘC LẬP... 
( Tiếp theo trang 26) 
Đảng trong, sạch, vững mạnh từ chi bộ, cơ SỞ. 
Đó là yếu tố quyết định thành công... : và là yếu 
tố sống còn đối với vận mệnh của Đảng"G), 


Trong vị thế then chốt của công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, vấn đề đoàn 
kết thống nhất trong Đẳng có ý nghĩa cực kỳ 
quan trọng. Bởi đó là ngọn nguôn, là mẫu mực 
để xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, thể 
hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền 
tảng liên minh của giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn 
kết - Thành công, thành công, đại thành công". 
Chúng ta tin tưởng rằng, Đảng sẽ làm tốt trọng 
trách đó, vì lẽ giản dị nói như Hồ Chí Minh: 
"Đảng ta là con nòi, xuất thân từ giai cấp lao 
động, và sự thật "Đảng ta vẫn đứng vững trên 
nên móng của một đứa con nòi" một lòng tận 
tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và đó 

"chính là cội nguôn của mọi thắng lợi" suốt hơn 
74 năm hoạt động của Đảng, đặc biệt gần 
18 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước 
vừa qua. 

Trọng trách xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc đang đặt trên hai vai dân tộc đại 
đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cách 
mạng Tháng Tám đã hồi sinh đất nước, khai 
phá và đưa dân tộc tiến những bước dài quan 
trọng trên con đường xã hội chủ nghĩa. Dân tộc 
ta sẽ tiếp tục đưa ngọn cờ Tháng Tám tới đích 
cuối cùng. Đó là thách thức, là vận hội cũng là 
vinh quang đối với dân tộc ta mà 59 năm trước 
bằng Cách mạng Tháng Tám đã bất khuất 
ngâng đầu "từ trong máu lửa. Rũ bùn đứng dậy 
sáng lòa". Q 


(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003, tr 345 
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Nông cao 0ữi trò 

của hệ thống chính trị 

cơ $ử Ứ tùng nông thôn 

có nhiều tín đô công giáo 
TEẦN ĐẮC HIẾN ° 


Ệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn là 

hệ thống chính trị cấp xã, thị trấn (sau 

đây gọi chung là xã). Đây là đơn vị hành 
chính cuối cùng trong hệ thống hành chính 4 
cấp của nước ta. Chính quyền xã ngoài việc tổ 
chức quản lý và triển khai thực hiện mọi mặt 
công tác nhà nước, còn là công cụ để đảng bộ 
xã tổ chức và vận động nhân dân thực hiện các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, nước ta có 
khoảng 10 750 đơn vị xã, phường, thị trấn, đa 
số trong số này là các xã bởi vì, gần 80% dân số 
sống ở nông thôn 1), 

Hệ thống chính trị ở cơ sở giữ vai trò đặc biệt 
quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta. 
Nó có chức năng là vừa làm công tác lãnh đạo, 
quản lý xã hội, vừa làm công tác vận động quần 
chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị cúa Đảng và 
Nhà nước; bảo đảm cho mọi đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước được thực hiện đúng đắn, sáng tạo ở 
địa phương; bảo đảm và phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân lao động; thực hành chăm lo 
đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân. 
Hồ Chí Minh khăng định: "Nền táng mọi công 
tác là cấp xã"), và "Cấp xã là gần gũi nhân dân 
nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm 
được việc thì mọi công việc đều xong xuôi"6), 
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Vùng nông thôn có nhiều tín đồ Công giáo 
gồm những địa bàn dân cư mà ở đó tỷ lệ người 
theo Công giáo chiếm đa số. Có thể chia vùng 
có nhiều tín đồ Công giáo ra làm hai loại: vừng 
Công giáo toản tòng là vùng có người theo Công 
giáo chiếm từ 80% dân cư trở lên; vùng Công 
giáo đan xen là vùng có nhiều tín đồ tôn giáo 
nhưng lại có từ 20% đến dưới 80% người theo 
các tôn giáo khác hoặc không theo tôn giáo 
nào!). Những vùng nông thôn có đặc điểm này 
chiếm phần không nhỏ và nằm rải rác khắp cả 
nước với 1 838 giáo xứ, 6 003 cơ sở thờ tự). 
Vùng có nhiều tín đồ Công giáo thường có tổ 
chức giáo xứ. Đó là một cộng đồng tín hữu có tổ 
chức, được thiết lập một cách bền vững trong 
giáo phận, là đơn vị cuối cùng có tư cách pháp 
nhân của Giáo hội Công giáo. Giáo xứ là nền 
tầng của giáo hội, nơi diễn ra các sinh hoạt tín 
ngưỡng của tín đồ, nơi thiết lập mối quan hệ 
giữa chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội 
với giáo dân... Trong giáo xứ có nhiều họ đạo 
cùng do một linh mục thường trú phụ trách, gọi 
là cha xứ và có các hội đoàn để xúc tiến việc 
đạo. Những hội đoàn của Công giáo được lập ra 
nhằm mục đích hoạt động phục vụ các sinh hoạt 
tín ngưỡng, nhưng trong thực tế nhiều hội đoàn 
của Công giáo đã tiên hành những hoạt động 
vượt quá chức năng của mình. Linh mục, chánh 
xứ và bộ máy giúp việc là Ban Hành giáo có vai 
trò đặc biệt quan trọng trong đời sống làng xã 
Công giáo. 

Do đặc thù về mặt tổ chức sinh hoạt tinh thần 
của đa số giáo dân nên hệ thống chính trị ở 


* Học viện An ninh nhân dân 

œq) Dân theo: Quy chế thực hiện dân chủ ở cấp Xã, một 
số vấn đê lý luận và thực tiên, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 2000, tr 8l 

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội 2000, tó, tr 458 

(3) Hỗ Chí Minh: Sdd, t 5, tr 371 

(4) Theo Ban Dân vận Trung ương: Báo cáo tóm tắt kết 
quả nghiên cứu khoa học, đề án Xây dựng lực lượng cốt 
cán cách mạng trong vùng đông bảo theo đạo Công giáo 

(5) Số liệu của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1999 
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cơ Sở ở vùng có nhiều tín đồ Công giáo cũng có 
những nót đặc thù. Cụ thể, ngoài chức năng bảo 
đảm cho mọi đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước được thực hiện đúng đắn, phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân lao động, thực hành 
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân, hệ thống chính trị ở cơ sở còn góp phần 
quyết định việc thực hiện quan điểm chỉ đạo của 
Đảng về công tác tôn giáo ở cơ sở. Nghị quyết 
số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VI) chỉ rõ: 
Làm tốt công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả 
hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với nhau 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chính quyền phải 
thực hiện chức năng quản lý tôn giáo bằng pháp 
luật; các đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc có trách 
nhiệm đi sâu vận động quần chúng tín đồ và 
chức sắc, cử người tham gia dưới các hình thức 
thích hợp vào các tổ chức và sinh hoạt của giáo 
hội để hướng dẫn và lãnh đạo tín đồ. 

Vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở vùng có 
nhiều tín đồ Công giáo được thể hiện cụ thể 
thông qua vai trò của mỗi bộ phận của nó: 

- Tổ chức cơ sở đảng ở vùng nông thôn Công 
giáo được hình thành tử bốn loại hình chỉ bộ. Chi 
bộ 100% số đảng viên là người gốc Công giáo 
có số lượng đảng viên ít, hầu hết là cán bộ, nhân 
viên nhà nước về hưu hoặc bộ đội phục viên, 
tuổi đời của đảng viên cao. Chi bộ xen kẽ: Gồm 
đảng viên gốc Công giáo, gốc Phật giáo và đảng 
viên không theo tôn giáo. Chí bộ không có đảng 
viên là người gốc Công giáo, nhưng có thể có 
đẳng viên là người theo các tôn giáo khác. Chí 
bộ chỉ có đẳng viên là người không theo một tôn 
giáo nảo: thường công tác phát triển Đảng trong 
vùng giáo dân chưa có kết quả. Mỗi loại hình tổ 
chức cơ sở đảng đều có mặt mạnh, mặt hạn 
chẽ. Nhưng vấn đề cần lưu ý là, để mỗi tổ chức 
cơ sở đảng, mỗi chi bộ xứng đáng với vị trì hạt 
nhân trong hệ thống chính trị ở cơ sở, là cầu nối 
giữa Đảng với dân, là nơi trực tiếp triển khai tổ 
chức thực hiện các chủ trương, đường lối của 
Đảng; làm tốt công tác phát triển Đảng, xây 
dựng lực lượng cốt cán cách mạng trong vùng 
đồng bào Công giáo, góp phần ốn định tình 
hình, củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng, 
Nhà nước, giác ngộ người Công giáo trong việc 
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ngăn chặn và chống lại những âm mưu kẻ thù lợi 
dụng Công giáo để kích động giáo dân chống 
đối chính quyền nhân dân... là vấn đề rất quan 
trọng và công việc rất khó khăn. 

- Chính quyền ở cơ sở, bên cạnh việc tăng 
cường công tác quản lý kinh tế - xã hội, phát 
triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần cho nhân dân... trong vùng có nhiều tín 
đồ Công giáo, thì việc quản lý các hoạt động tôn 
giáo là hoạt động rất cần thiết và quan trọng, tạo 
SỰ nghiêm minh, đúng đắn của pháp luật, hạn 
chế không để kẻ địch lợi dụng vấn đề tôn giáo 
chống Đảng, Nhà nước. Để thực hiện tốt vai trò 
của mình, chính quyền phải có kế hoạch bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ am hiểu công tác tôn giáo 
và làm tốt công tác vận động quần chúng đối với 
tín đồ, chức sắc Công giáo. 


- Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tập hợp, 
phát triển đoàn viên, hội viên trong tín đồ Công 
giáo, chú trọng xây dựng các nhân tố tích cực, 
điển hình tiên tiến trong quần chúng; đưa người 
ưu tú vào các ban chấp hành, lấy đó làm chỗ 
dựa và là lực lượng nòng cốt của phong trào; chú 
ý nâng cao chất lượng nội dung và cải tiến 
phương thức hoạt động, tránh tình trạng xơ 
cứng. Thực tế, ở nhiều nơi đoàn thể thu hút được 
rất ít quần chúng tham gia vào tổ chức của mình 
trong khi có tới 50% số đoàn viên, hội viên tham 
gia các hội đoàn tôn giáo. 

Hệ thống chính trị ở vùng nông thôn có nhiều 
tín đồ Công giáo thời gian qua còn bộc lộ các 
yếu kém, bất Cập, hoạt động kém hiệu quả; đội 
ngũ cán bộ đảng, chính quyền và các đoàn thể 
xã hội còn nhiều hạn chế về năng lực, trình độ 
chuyên môn, chưa đáp ứng được yêu cầu công 
tác. Do đó, nhiều nơi đã để xảy ra các vụ việc 
phức tạp về an ninh trật tự và các vấn đề khiếu 
kiện liên quan đến quần chúng giáo dân cũng 
như các vấn đề tôn giáo. Do công tác vận động 
giáo dân kém hiệu quả, nên khi có tình hình 
phức tạp xảy ra, hệ thống chính trị ở đây bị tê 
liệt. Tình trạng tham nhũng và suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vẫn tồn tại 
trong một bộ phận cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Điều 
này làm xói mòn lòng tin của quần chúng giáo 
dân đối với Đảng và Nhà nước. Thực tế, ở nơi 
nào hệ thống chính trị vững mạnh, nội bộ đảng, 
chính quyền đoản kết nhất trí, đội ngũ cán bộ cơ 
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SỞ trong sạch, năng động thì nơi đó an ninh 
nông thôn được giữ vững, chủ trương chính sách 
phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước 
được thực hiện có hiệu quả, đời sống vật chất và 
tinh thần của giáo dân được nâng cao, quần 
chúng ngày càng tin tưởng vào Đảng và chế độ. 

Ở nhiều nơi, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - 
xã hội chưa thu hút, tập hợp được đông đảo 
quần chúng theo đạo vào tổ chức, hiệu lực quản 
lý nhà nước của chính quyền ở cơ sở còn yếu, 
mối liên hệ gắn bó với quần chúng theo đạo và 
hiệu quả lãnh đạo của đảng bộ cơ sở chưa cao; 
công tác xây dựng Đảng, nhất là phát triển Đảng 
trong quần chúng tiên tiến ở vùng đồng bào theo 
Công giáo vẫn còn nhiều vướng mắc, kém hiệu 
quả; việc triển khai Hướng dẫn số 03 của Ban Tổ 
chức Trung ương còn nhiều bất cập, thiếu cụ thể 
và ách tắc. 

Nếu hệ thống chính trị cơ sở yếu, hoạt động 
của các tổ chức đoàn thể kém hiệu quả, sự phối 
hợp không nhịp nhàng... thi quần chúng giáo 
dân sẽ ít tham gia vào các tổ chức đoàn thể 
trong hệ thống chính trị cơ sở. Mặt trận và đoàn 
thể sẽ mất dần vai trò tập hợp, giáo dục 
quần chúng. Chính trong tình hình này, chúng ta 
càng phải cảnh giác với một số thế lực thù địch, 
phản động lợi dụng cơ hội để hoạt động chống 
phá cách mạng. 

Trong bối cảnh đó, hệ thống chính trị cơ sở 
cần quan tâm, đáp ứng những yêu cầu chính 
đáng về đạo, tôn trọng và đối xử bình đẳng đối 
với tín đồ, đoản kết lương giáo, thực hiện tốt đời 
đẹp đạo là nguyên tắc trong công tác tôn giáo 
nói chung, đặc biệt với Công giáo nói riêng. Nội 
dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác 
vận động quần chúng. Hệ thống chính trị ở cơ 
sở muốn làm tốt công tác vận động quần chúng, 
phải xây dựng được lực lượng cốt cán trong vùng 
đồng bào Công giáo. Điều đó chính là sự "nối 
dài cánh tay" của hệ thống chính trị tới giáo dân. 
Thực tế cho thấy, có những việc Đảng, chính 
quyền, đoàn thể không thể nhân danh để vận 
động thuyết phục quần chúng giáo dân, mà phải 
sử dụng lực lượng cốt cán về công tác tôn giáo 
và ngay trong tổ chức tôn giáo mới có hiệu quả. 
Bởi vì, họ là những người thường xuyên găn bó 
với quần chúng giáo dân, có hiểu biết về tôn 
giáo, có uy tín và khả năng thuyết phục giáo 
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dân. Đối với lực lượng này phải thường xuyên 
bồi dưỡng cho họ có quan điểm lập trường vững 
vàng, có khả năng truyền đạt kiến thức. Trên cơ 
sở đó, tổ chức lựa chọn giao nhiệm vụ phủ hợp. 
Nếu tranh thủ được những người có chức sắc 
cao trong Công giáo thì càng tốt. Điều này còn 
góp phần mang lại thắng lợi trong việc thực hiện 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước tại cơ sở. Tranh thủ các chức sắc phải 
theo phương châm: chăm lo bồi dưỡng người 
tích cực; tranh thủ số đông quần chúng giáo dân 
chân chính; hạn chế, thu hạp và dân cô lập 
người có biểu hiện chống đối. 


Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, 
Mặt trận và các đoàn thể xây dựng kế hoạch 
mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng thời gian, khắc 
phục tình trạng chỉ đạo chung chung, thiếu cụ 
thế, dừng lại ở nghị quyết, kế hoạch. Cán bộ 
đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể 
gần dân, nhất là đi sát các tín đồ Công giáo, 
nắm bắt tâm tư tình cảm nguyện vọng của họ, 
kịp thời đáp ứng những nhu cầu chính đáng của 
họ phù hợp với chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước về tôn giáo. Mặt khác, giải quyết 
kịp thời, triệt để những thắc mắc, khiếu kiện của 
quần chúng, đặc biệt là của tín đồ Công giáo; 
tránh để tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. 
Đề xuất kịp thời với các cơ quan, ban, ngành 
chức năng cấp trên những biện pháp ốn định 
tình hình khi phát hiện thấy những nguy cơ có 
thể gây mất ổn định. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác quần chúng vùng có nhiều tín đổ Công 
giáo; đưa các chủ trương, chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội vào cuộc sống có hiệu quả, nhất 
là chủ trương chính sách đối với Công giáo. 
Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về 
chủ nghĩa yêu nước truyền thống, lòng tự hào 
dân tộc, ý thức về lợi ích dân tộc; về trách nhiệm 
của mỗi công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội; 
hướng dẫn và bảo đảm cho Công giáo hoạt 
động trong khuôn khổ chính sách, pháp luật 
hiện hành. Bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và tự 
do không tín ngưỡng của quần chúng ở cơ sở; 
đồng thời, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi 
âm mưu và hoạt động lợi dụng Công giáo để 
chống đối chế độ, gây mất ổn định xã hội. 
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Để làm tốt và đạt hiệu quả cao vai trò của 
mình, hệ thống chính trị cơ sở thường xuyên 
tổng kết rút kinh nghiệm; chú ý công tác xây 
dựng lực lượng, có kế hoạch đảo tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ kế cận có đầy đủ năng lực và phẩm chất 
đạo đức; thường xuyên đấu tranh tự phê bình và 
phê bình; đấu tranh chống những biểu hiện tiêu 
cực, tham những... làm cho mỗi tổ chức cũng 
như cả hệ thống ngày càng trong sạch, vững 
mạnh. 

Mặt trận và các đoàn thể quần chúng thường 
xuyên chăm lo bồi dưỡng, xây dựng, kết nạp lực 
lượng hội viên, đoàn viên, phát hiện và bồi 
dưỡng cán bộ tổ hội, chỉ hội công tác ở vùng 
Công giáo; đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ cán 
bộ chuyên trách thành lập các điểm văn hóa, 
câu lạc bộ, nhà thi đấu... ở cơ sở để thu hút và 
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về văn hóa tinh 
thần của nhân dân. 

Để tiếp tục củng cố và nâng cao vai trò của 
hệ thống chính trị cơ sở ở vùng nông thôn có 
nhiều tín đồ Công giáo, trước mắt, cần làm tốt 
một số việc sau: 

- Đảng, Nhà nước thường xuyên chăm lo xây 
dựng tổ chức đảng, chính quyền cơ sở trong 
sạch, vững mạnh; bảo đảm vai trò lãnh đạo 
tuyệt đối và toàn diện của Đảng ở cơ sở, nhất là 
ở những vùng nông thôn có nhiều tín đồ Công 
giáo. 

- Chú trọng kiện toàn chính quyền ở cơ sở, 
tập trung cải cách chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, 
cơ cấu của Hội đồng nhân dân xã để tổ chức 
này thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao 
nhất ở địa phương. Thực hiện tốt Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở. Củng cố và tăng cường lòng tin của 
quần chúng vào cấp ủy và chính quyền ở cơ sở. 


- Kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở: 


theo đúng nguyên tắc được quy định trong Điều 
lệ Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và điều 
lệ của các đoàn thể xã hội; xây dựng kế hoạch 
đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ ở cơ sở. 
Có tiêu chuẩn, chính sách rõ ràng, cụ thể về chế 
độ lương, phụ cấp, chính sách xã hội đối với đội 
ngũ cán bộ ở cơ sở để họ yên tâm công tác và 
toàn tâm, toàn ÿ phục vụ nhân dân. 

- Có kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng lực lượng 
cốt cán trong đồng bào Công giáo và giao cho 
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họ giữ một số trọng trách trong các tổ chức của 
hệ thống chính trị cơ sở. Tranh thủ cao nhất 
những người có uy tín trong đồng bào Công giáo 
để qua đó tuyên truyền các chủ trương của 
Đảng và chính sách của Nhà nước tới đồng bào 
giáo dân. 

- Bám sát, nắm vững hoạt động của các hội 
đoàn Công giáo ở cơ sở; xây dựng định hướng 
hoạt động của các tổ chức đó. Tập trung giải 
quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp liên quan 
đến Công giáo và tín đồ Công giáo. 

- Trong nội bộ hệ thống chính trị ở cơ sở, 
phải đặc biệt chấn chỉnh kỷ luật phát ngôn. 
Tránh để cán bộ phát ngôn tùy tiện, giải thích sự 
việc theo ý kiến chủ quan dẫn đến hiện tượng 
cục bộ địa phương, bè phái, mất đoàn kết. 

- Kịp thời hòa giải những mâu thuẫn nhỏ 
trong nội bộ nhân dân, không để trở thành "điểm 
nóng". Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, 
ngăn chặn không để kẻ địch lợi dụng Công giáo 
tuyên truyền xuyên tạc chủ trương của Đảng và 
chính sách của Nhà nước, biến mâu thuẫn nội 
bộ nhân dân thành mâu thuẫn địch ta. 

- Công an các tỉnh có kế hoạch bố trí tăng 
cường cho lực lượng an ninh cơ sở, tập trung chỉ 
đạo thống nhất và phân công theo dõi chuyên 
trách an ninh nông thôn. Lấy thôn, làng làm đơn 
vị an ninh ở cơ sở để xây dựng thế trận an ninh 
nhân dân. Xây dựng lực lượng công an xã trong 
sạch, vững mạnh; tổ chức bồi dưỡng, huấn 
luyện nghiệp vụ để lực lượng này thực sự là 
nòng cốt của trận địa an ninh ở cơ sở. 

- Chủ động nắm chắc toàn diện và chính xác 
những diễn biến có liên quan đến tình hình an 
ninh trật tự ở vùng đông tín đồ Công giáo. Sớm 
phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác, 
những mâu thuần phát sinh trong nội bộ tổ chức 
đảng, chính quyền, đoàn thể để kịp thời báo cáo 
các cơ quan chức năng cấp trên cho ý kiến giải 
quyết, xử lý thống nhất. 

- Nắm chắc số đối tượng cực đoan, 
những phần tử bất mãn, thoái hóa biến chất 
trong nội bộ quân chúng giáo dân để chủ động 
quản lý, đấu tranh có hiệu quả khi những 
phần tử này có biểu hiện chống đối hoặc kích 
động quần chúng chống lại Đảng và chính 
quyền ở cơ sở. [1 
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ÂY NGUYÊN là một trong sáu vùng 

kinh tế của cả nước, tuy diện tích tự 

nhiên chỉ bằng 16,3% diện tích tự 
nhiên và dân số cũng chỉ chiếm trên 5,3% cả 
nước nhưng lại là địa bàn chiến lược rất quan 
trọng, có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát 
triên kinh tế - xã hội. Các dân tộc Tây Nguyên 
có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên 
cường, có nền văn hóa cổ truyền độc đáo và 
rất phong phú, đa dạng. 

Từ sau ngày. giải phóng (1975), đặc biệt 
trong thời kỳ đôi mới, Đảng và Nhà nước đã 
có nhiều chủ trương, chính sách tập trung phát 
triên kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - 
quốc phòng vùng Tây Nguyên. Nhờ vậy, sau 
gần 20 năm đổi mới, kinh tế - xã hội Tây 
Nguyên đã có bước phát triển vượt bậc về tốc 
độ tăng trưởng kinh tế, xây dựng cơ sở vật 
chất - kỹ thuật, kết cầu hạ tầng, khai thác được 
một phần tiềm năng, lợi thế cho phát triển 
kinh tế, đưa cơ cấu sản xuất nông nghiệp 
chuyển dịch theo hướng mở rộng sản xuất 
hàng hóa, hình thành các vùng chuyên canh 
sản xuất cây công nghiệp tập trung, từng bước 
gắn với công nghiệp chế biến, sản xuất công 
nghiệp chuyển biến khá mạnh, xây dựng mới 
nhiều nhà máy, xí nghiệp làm thay đổi bộ mặt 
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kinh tế - xã hội của Tây Nguyên. Đời sống của 
đại bộ phận nhân dân được cải thiện, quốc 
phòng - an ninh và trật tự xã hội được giữ 
vừng. 

Tuy vậy, hiện tại Tây Nguyên vẫn là vùng 
còn rất nhiều khó khăn. Những kết quả đạt 
được vừa qua chưa tương xứng với tiềm năng, 
thế mạnh của vùng, nhiều lợi thế chưa được 
phát huy, nền kinh tế phát triển không cân đối, 
thiếu ổn định và kém bền vững. Nhiều vấn đề 
xã hội bức xúc chưa được giải quyết một cách 
cơ bản, mức thu nhập GDP bình quân trong 
vùng chỉ xấp xỉ 60% mức thu nhập bình quân 
chung cả nước. Đời sống của một bộ phận khá 
lớn nhân dân (nhất là đồng bào dân tộc thiểu 
số các vùng sâu, vùng xa) còn rất nhiều khó 
khăn. Thực trạng phân hóa giàu nghèo diễn ra 
khá nhanh, khoảng cách thu nhập giữa các 
tầng lớp dân cư ngày càng dãn rộng. Tỷ lệ đói 
nghèo và trẻ em suy dinh dưỡng cao so với 
nhiều vùng trong cả nước. Điều kiện y tế phục 
vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng xa rất 
thấp. Trình độ dân trí của nhân dân chậm được 
cải thiện, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc dạy 
và học ở nhiều nơi còn rất thiếu thốn, tỷ lệ trẻ 
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em trong độ tuổi đến lớp thấp, học sinh lưu 
ban và bỏ học vẫn chiếm tỷ lệ cao. Trình trạng 
di cư tự do từ các nơi đến đây ngày càng nhiều, 
làm nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp, 
việc mua bán sang nhượng đất đai trái phép đã 
đầy một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số tại 
chỗ trở thành người không có đất sản xuất, 
khiến cho họ ngày càng lấn vào những vùng 
sâu hơn phá rừng làm nương rấy, rồi lại bán, 
lại phá rừng. Cứ thế, vốn rừng Tây Nguyên bị 
tàn phá nghiêm trọng. 

Thực trạng nêu trên do nhiều nguyên nhân, 
nhưng nguyên nhân chính vẫn là nhiều cấp, 
nhiều ngành chưa có nhận thức đầy đủ và quan 
tâm đúng mức đối với yêu cầu đặt ra cho xây 
dựng và phát triên Tây Nguyên; chưa có sự tập 
trung đủ tầm cho việc "Xây dựng lây Nguyên 
giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an 
ninh, tiến tới thành vùng kinh tế động lực", 
như tinh thần quyết định 656/TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội 
Tây Nguyên thời kỳ 1996-2000. Thời gian 
qua, mặc dù có những định hướng rất tích cực, 
chỉ tiêu kế hoạch dự kiến tăng cao qua hằng 
năm, song kết quả thực hiện vẫn đặt Tây 
Nguyên vào vị trí chậm phát triển, một số chỉ 
tiêu đạt được đến nay vẫn thấp so với mức 
trung bình của một số vùng khác và của cả 
nước. Việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các chủ 
trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về 
xây dựng và phát triển Tây Nguyên chưa tốt, 
thiếu sự chỉ đạo thống nhất trong việc thực 
hiện quy hoạch từng địa phương với phát triển 
chung toàn vùng. Tình trạng phát triển tự phát 
của một số lĩnh vực (cà- -phê, dâu tằm, đi dân tự 
đo...) làm phá vỡ sự cân đối, gây biến động về 
thị trường và đời sống. xã hội. Khâu tổ chức 
cán bộ còn quá nhiều yếu kém, đội ngũ cán bộ 
vừa yếu về trình độ quản lý, vừa xa rời dân, 
việc đào tạo bố trí cán bộ người dân tộc tại chỗ 
bị hụt hãng, cán bộ điều từ nơi khác đến lại 
không biết tiếng dân tộc, không am hiểu 
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phong tục tập quán, rất khó gần gũi dân, 
không đi sâu đi sát để nắm được tâm tư nguyện 
vọng của nhân dân. 

Tình hình Tây Nguyên trong những năm 
gần đây, nhất là qua sự kiện xảy ra vào tháng 
2-2001, và đặc biệt là sự kiện từ ngày 10 đến 
ngày l1-4 vừa qua đã bộc lộ rõ tinh trạng 
không những yếu kém về các mặt phát triển 
kinh tế mà còn rất nhiều vấn đề về xã hội, về 
tô chức bộ máy chính quyền cũng cần phải 
được xem xét một cách thấu đáo. Những yêu 
kém nêu trên không phải là vấn đề mới, mà là 
những khó khăn, vướng mắc kéo dài nhiều 
năm, đã trở thành vấn đề chính trị - xã hội bức 
xúc, tiềm ẩn những yếu tố bất ổn, làm cho 
nông nghiệp Tây Nguyên (nhất là những vùng 
trước đây là căn cứ cách mạng) đến nay nhiều 
nơi vẫn ở trong tình trạng trì trệ, lạc hậu so với 
nhiều vùng trong cả nước, là kế hở cho địch lợi 
dụng tuyên truyền xúi giục đồng bào chống lại 
Đảng, chống lại cách mạng. 

Với tình hình như vậy, vấn đề cấp bách 
đang đòi hỏi cả nước phải tập trung, quan tâm 
nhiều hơn, nhanh chóng giải quyết những 
vướng mắc, khó khăn, sớm đưa nông thôn Tây 
Nguyên ra khỏi tình trạng lạc hậu, làm cho 
kinh tế - xã hội Tây N guyên tiến KỊp với trình 
độ phát triển chung giữa các vùng, các khu vực 
trong cả nước. 

Thời gian qua, Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội Tây 
Nguyên đến năm 2010, nhất là Quyết định về 
kế hoạch 5 năm giai đoạn 2001-2005, đã đề ra 
nhiều chủ trương, chính sách phù hợp, tích 
CỰC và Cụ thể. Song, trên một số lĩnh VỰC về 
kinh tế - Xã hội vân còn mang tính chất định 
hướng, cần phải được cụ thê hóa. 

Về mặt kinh tế, bằng những chính sách có 
tính đột phá, cùng với những ưu tiên phù hợp 
với đặc điểm mang tính đặc thù của Tây 
Nguyên, xây dựng các dự án tập trung, nhằm 
thu hút tối đa các nguồn lực của cả nước và 
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một phần có chọn lọc từ bên ngoài về vốn, 
khoa học - công nghệ, bảo đảm đủ sức cho 
việc xây dựng và phát triển Tây Nguyên, để 
trong một vài năm, Tây Nguyên sớm hình 
thành được một số ngành kinh tế mũi nhọn, 
thực sự mạnh, đủ sức lôi kéo các ngành kinh tế 
khác cùng phát triển, tiến tới xây dựng Tây 
Nguyên thành vùng kinh tế động lực. 

Về mặt xã hội, cần xây dựng một hệ thống 
chính sách phát triển xã hội đồng bộ, có hệ 
thống giải pháp mang tính đặc thù, nhằm giải 
quyết những vấn đề xã hội một cách cụ thể, 
phù hợp. với trình độ, tập quán của vùng. 
Trước mắt, tập trung giải quyết những vấn đề 
xã hội bức xúc, chấm dứt tình trạng du canh, 
du cư, hạn chế cao nhất tình trạng di dân tự do, 
bố trí lại dân cư theo hướng quy hoạch lâu dài, 
phân bố lại lao động, sớm có phương án giải 
quyết vẫn đề sản xuất cho đồng bào một cách 
căn cơ theo hướng chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu 
kinh tế, cơ cấu sản xuất, phát triển đa dạng 
ngành nghề, giải quyết tốt lao động và việc 
làm, chuyển một bộ phận quan trọng . lao động 
nông nghiệp qua lao động ngành nghè, nhất là 
những ngành nghề truyền. thống. Đối với bộ 
phận không thê chuyển đối ngành nghề, phải 
có phương án giải quyết đủ đất sản xuất theo 
kế hoạch định canh, định cư, ôn định đất đai 
canh tác, ôn định việc làm, tăng cường công 
tác và hiệu quả xóa đói giảm nghèo, nâng cao 
mức thu nhập, cải thiện đời sống của đông bào 
một cách bền vững. Xây dựng những dự án 
khả thi nhằm hỗ trợ nhà ở cho đông bào nghèo 
vùng sâu vùng xa; đầu tư phát triên y tế để 
chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho đồng bào, 
thực hiện chính sách ưu tiên đào tạo, bố trí sử 
dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số; phát 
triên mạnh sự nghiệp giáo dục, phấn đấu trong 
thời gian ngắn giúp cho đồng bào các dân tộc 
thiểu SỐ Ở Tây Nguyên đọc thông, nói thạo chữ 
viết và tiếng nói phổ thông để đồng bào có 
điều kiện tiếp cận với tiến bộ khoa học - kỹ 
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thuật, tiếp thu tốt chủ trương của Đảng và 
chính sách của Nhà nước, góp phần thu ngắn 
khoảng cách về trình độ dân trí trong cộng 
đồng các dân tộc anh em. 

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã và đang 
có những chủ trương, chích sách tích cực để 
tập trung giải quyết tốt nhất những vấn đề bức 
xúc về kinh tế - xã hội của Tây Nguyên. Đây 
là yếu tố quan trọng tạo động lực thúc đẩy Tây 
Nguyên phát triển nhanh hơn, là điều kiện để 
thực hiện tốt nhất chính sách đại đoàn kết toàn 
dân tộc của Đảng và là cơ hội để sớm đưa 
nông thôn Tây Nguyên ra khỏi tình trạng lạc 
hậu; tạo tiền đề thực hiện thành công sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy 
vậy, để Tây Nguyên có những chuyển biến 
nhanh hơn, mạnh hơn, sớm theo kịp với trình 
độ phát triển chung, vấn đề đặt ra là, phải coi 
VIỆC Xây dựng Tây Nguyên giàu về kinh tế, 
vững mạnh về quốc phòng an ninh tiến tới 
thành vùng kinh tế động lực là vấn đề có ý 
nghĩa chiến lược. Đây là nhiệm vụ không chỉ 
riêng của Tây Nguyên, mà là nhiệm vụ nằm 
trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội chung của cả nước. Bảo đâm thống nhất 
giữa quy hoạch phát triển ngành và phát triển 
từng khu vực, gắn chặt giữa kinh tế trung ương 
với kinh tế địa phương. 

Nguôn lực cho phát triển Tây Nguyên 
không chỉ có ở Tây Nguyên, mà là tông hợp từ 
sự giúp đỡ của Trung ương, của nhiều địa 
phương, của nhiều bộ, ngành, nhiều cấp, nhiều 
lĩnh vực. Có như vậy, Tây Nguyên mới có thể 
phát huy tối đa nguồn lực tại chỗ, khai thác tốt 
nhất các tiềm năng lợi thế của vùng, nhằm 
phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả cao và 
bền vững: sớm đưa Tây Nguyên thoát khỏi 
tinh trạng lạc hậu và đói nghèo, đập tan mọi 
âm mưu và ý đồ đen tối của các thế lực thù 
địch, giữ cho Tây Nguyên bình yên, ôn định và 
phát triển. C1 
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Các khu công nghiệp, khu chế xuất 
trơng quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước 


NGÔ HƯỚNG “ 


ÔNG nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế 

là một xu hướng có tính quy luật của 

C: trình phát triển các nền kinh tế. 

Trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa kinh tế, tùy điều kiện và bối cảnh 

thực hiện khác nhau mà phương pháp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa có thể khác nhau. 

Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
chính là quá trình tập trung hóa, chuyên môn 
hóa sản xuất trong tiến trình phân công lại lao 
động của nền kinh tế. Việt Nam tiến hành 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong 
bối cảnh nền kinh tế thế giới đang tiến vào giai 
đoạn hậu công nghiệp; giai đoạn cách mạng 
thông tin và tự động hóa; giai đoạn toàn cầu 
hóa kinh tế. Với bối cảnh đó, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam có những 
thuận lợi và khó khăn nhất định; trong đó khu 
công nghiệp, khu chế xuất có một vị trí quan 
trọng trong việc góp phần thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đi đến 
thắng lợi. 

Có thể nói, thời đại đã tạo cho đất nước ta 
tiếp cận một thời kỳ đây thử thách. Đó là làm 
thế nào để tiếp nhận các thành tựu khoa học - 
công nghệ của nhân loại một cách nhanh nhất; 
vận dụng chúng thành công nhất vào hoạt 


động sản xuất, kinh doanh 
và đời sống xã hội? Làm 
thế nào để việc phát triên 
nền kinh tế của nước ta vừa 
đạt được sự tiến bộ mà 
không bị lệ thuộc vào các 
nền kinh tế khác đã phát 
triển trước ta hàng trăm 
năm? Có nghĩa là một mặt, 
phải bảo đảm được sự xây 
dựng và phát triển kinh tế 
theo định hướng riêng; 
nhưng mặt khác, phải bảo đảm được. sự hội 
nhập kinh tế quốc tế và độc lập về chính trị. 

Kinh nghiệm cho thấy, muốn xây dựng một 
thế nước vừa mạnh vừa phát triển độc lập với 
các nước khác trên thế giới, phải thực hiện quá 
trình phân công lao động quốc tế. Trong đó, 
mỗi một nước tham gia vào phân công lao 
động quốc tế sẽ trở thành một bộ phận của một 

"siêu chỉnh thể" vĩ đại nhất là nền kinh tế thế 
giới. 

Trong bối cảnh đó, việc thành lập các khu 
công nghiệp, khu chế xuất chính là thực hiện 
việc tập trung hóa sản xuất để thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bởi vì, khu công 
nghiệp, khu chế xuất tạo ra một thể chế mới, 
mà ở đó, nó cho phép tiếp nhận các thành tựu 
khoa học - công nghiệp hiện đại nhất của thế 
giới, để vận dụng vào hoạt động sản xuất; 
cung ứng cho nền kinh tế những sản phẩm 
thay thế cho sản phẩm nhập khẩu, hoặc để 
xuất khẩu mà chủ yếu vẫn là để xuất khẩu. 

Tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu bằng 
cách sử dụng nhân lực và nguyên liệu tại chỗ, 
trên cơ sở sử dụng các công nghệ hiện đại - đó 
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chính là bắt đầu quá trình tham gia vào phân 
công lao động quốc tế. Ngày nay, việc tổ chức 
sản xuất, đặc biệt là sản xuất sản phẩm xuất 
khẩu cần phải được tập trung vào các khu sản 
xuất, tách biệt với các khu dân cư, các khu văn 
hóa, các khu vực xanh... là điều rất quan trọng. 
Sự quan trọng đó trước hết là để bảo đảm cho 
việc tổ chức, quản lý được dễ dàng; bảo vệ 
môi trường sinh thái được thuận lợi; xây dựng 
kết cấu hạ tầng được tiết kiệm hơn; và do đó 
mà hạ chỉ phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, 
nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường 
quốc tế. 

Việc tiếp nhận những thành tựu khoa học - 
công nghệ trong các khu chế xuất, khu công 
nghiệp có một sự thuận lợi hơn hẳn với các 
doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh phân tán 
rải rác gắn với các khu dân cư, khu vực xanh, 
khu văn hóa... Vì rằng, trong các khu chế xuất, 
khu công nghiệp các nhà đầu tư được hưởng 
một số quy chế ưu đãi nhất định và đặc biệt là 
những nhà đầu tư nước ngoài, họ tự quyết định 
sản xuất cái gì và tiêu thụ ở đâu? Hắn nhiên, 
họ sẽ nghĩ ngay đến các thị trường mà chính 
nhà sản xuất đó am hiểu nhất. Nói khác đi, đó 
là thị trường tại nước đầu tư và các thị trường 
khác trên thế giới mà họ sẽ cung ứng. Điều 
này, các nhà sản xuất trong nước khó có thể 
"qua mặt" các nhà sản xuất nước ngoài. 

Khu công nghiệp, khu chế xuất còn là nơi 
đào tạo ra một đội ngũ công nhân lành nghề và 
tiên tiến cho nền kinh tế. Điều chắc chắn là, 
khi các nhà đầu tư nước ngoài đến các khu 
công nghiệp, khu chế xuất là nhằm sử dụng lực 
lượng lao động và sử dụng các nguồn tài 
nguyên tại chỗ như nguyên, nhiên, vật liệu, đất 
đai... để sản xuất ra những sản phẩm có lợi thế 
cạnh tranh trên thế giới. Do vậy, phát triển các 
khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ tạo điều kiện 
cho lực lượng lao động của nước ta tham gia 
một cách tốt nhất vào quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa; quá trình tự đào tạo và phát 
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triển; là cơ hội để tiếp thu tốt nhất công nghệ 
sản xuất và công nghệ quản trị hiện đại của thế 
giới. Như vậy, khu công nghiệp, khu chế xuất 
chính là nơi đào tạo và tổ chức đội ngũ công 
nhân có trình độ phát triển cao. Chính đội ngũ 
này sẽ tiếp tục đi tiên phong trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đất 
nước. 

Việc tổ chức khu công nghiệp, khu chế 
xuất chính là thực hiện ý tưởng "đi tắt, đón 
đầu" trong tiếp thu nền khoa học - công nghệ 
của nhân loại một cách hiệu quả nhất; cũng 
như tổ chức chuyên môn hóa sản xuất và phân 
công lao động thuận lợi nhất. Phân công lại lao 
động chính là thực hiện cơ cấu lại nền sản xuất 
của đất nước, nhằm khai thác các lợi thế của 
nền kinh tế để thực hiện trao đối sản phẩm với 
các nước khác. Thời gian qua, việc xây dựng 
các khu công nghiệp, khu chế xuất ở nước ta 
đã đạt được những thành công bước đầu; đặc 
biệt là đã rút ra được những bài học kinh 
nghiệm cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Theo chúng tôi, thời gian qua các khu 
công nghiệp, khu chế xuất ở nước ta đã đạt 
được các thành công sau đây: 

- Tạo ra một bước nhảy vọt trong việc sản 
xuất những sản phẩm có chất lượng cao thay 
thế hàng nhập khẩu. Góp phần nâng cao kim 
ngạch xuất khẩu của nền kinh tế và ồn định thị 
trường ngoại hồi. 

- Tạo ra được một lượng công ăn việc làm 
lớn, góp phần giải quyết có hiệu quả nạn thất 
nghiệp ở nước ta. Góp phân đào tạo đội ngũ 
công nhân mới, có trình độ kỹ thuật, kỷ luật 
cao. 

- GÓp phần nâng cao thu nhập quốc dân, ôn 
định đời sống kinh tế - xã hội . 

- Tạo điều kiện sử dụng các nguồn nguyên, 
nhiên, vật liệu tại chỗ; khai thác lợi thế tiềm 
tàng của nên kinh tế đất nước. 

- Tạo tiền đề cho việc phát triển các ngành 
kinh tế công nghệ cao, phát triển phương thức 
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quản trị mới (theo tiêu chuẩn ISO chẳng hạn) 
theo chuẩn mực quốc tế, tạo điều kiện và tiền 
đè để hội nhập kinh tế quốc tế. 

Có thể nói, các khu công nghiệp, khu chế 
xuất đã có những đóng góp to lớn và thiết thực 
cho nền kinh tế đất nước khi bước vào giai 
đoạn mới của tiến trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và hội nhập. 

Tuy nhiên, do bước đầu làm khu công 
nghiệp, khu chế xuất, nên còn có những hạn 
chế, thiếu sót là tất yếu. Có thể nêu một số hạn 
chế trong xây dựng khu công nghiệp, khu chế 
xuất thời gian qua như sau: 

- Việc quy hoạch, xây dựng các khu công 
nghiệp, khu chế xuất còn phân tán, nhỏ lẻ nên 
hiệu quả chưa cao. 

Các thành phó lớn trong nước như Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng... đã có 
nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Các tỉnh 
khác cũng có các khu công nghiệp. Xét về yêu 
cầu phát triển của địa phương thì điều đó là 
hợp lý, công bằng. Song, xét về sự phân công 
lao động trên phạm vi cả nước thì việc thành 
lập quá nhiều khu công nghiệp sẽ dẫn đến chỉ 
phí xây dựng kết cấu hạ tầng rất cao; việc liên 
kết giữa các doanh nghiệp cùng ngành cũng 
thấp, chi phí quản lý cao v.v.. dẫn đến hiệu quả 
kinh tế chung thấp; nhất là trong việc xử lý 
môi trường sinh thái, trong phân công xây 
dựng các vùng kinh tế đặc thù... 

Nếu như mỗi địa ohương đều có khu công 
nghiệp, khu chế xuất, thì vấn đề môi trường sẽ 
là một thách thức đối với cả nước. Và như vậy, 
ở đâu sẽ có các khu kinh tế du lịch sinh thái 
sạch, khu kinh tế chăn thả gia súc, nuôi trồng 
thủy sản, trồng rau sạch... đáp ứng các nhu cầu 
của đời sống xã hội? 

- Nhiều vấn đề quan trọng khác đối với các 
khu công nghiệp, khu chế xuất như xử lý rác 
thải, xây dựng khu nhà ở, nơi sinh hoạt cho 
công nhân, chợ, trường học, cơ sở y tẾ, v.v.. 
gân như chưa được đặt ra trong quy hoạch xây 
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dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất thời 
gian qua. Từ đó, đang và sẽ làm nảy sinh 
những vấn đề phức tạp như ách tắc giao thông, 
trật tự trị an, vệ sinh môi trường, sinh hoạt tinh 
thân, v.v.. 

Nước ta là một nước nông nghiệp, nên phất 
triển nông nghiệp, nông thôn được coi là một 
vấn đề bức xúc và có tính chiến lược. Song, 
việc thu hút vốn đầu tư để sản xuất các sản 
phẩm hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho phát triên 
nông nghiệp, nông thôn chưa được quan tâm 
đúng mức. Chẳng hạn, việc phát triển các nhà 
máy phân bón, các nhà máy sản xuất các chế 
phẩm phục vụ nông nghiệp như thuốc kích 
thích các loại cây trồng, thuốc trừ sâu... vẫn 
chưa được quan tâm đứng mức trong chiến 
lược phát triên khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Để phát triển các khu công nghiệp, khu chế 
xuất một cách hiệu quả (nhìn trên bình diện cả 
nước trong phân công lao động mới) theo 
chúng tôi, cần có những giải pháp sau đây: 


Thứ nhất, Nhà nước cần có quy hoạch tổng 
thê các vùng kinh tế cho cả nước; trong đó, cần 
làm rõ các khu vực kinh tế đặc thù như kinh tế 
du lịch, kinh tế công nghiệp, kinh tế nông 
nghiệp, kinh tế kỹ thuật cao v.v.. Xây dựng ‹ các 
vùng kinh tế chăn nuôi gia súc, nuôi trồng 
thủy sản; các vùng kinh tế sản xuất nhiên liệu, 
năng lượng, các khu công nghiệp hóa chất, các 
khu dịch vụ đào tạo, nghiên cứu, v.v.. trong 
quá trình hình thành và xây dựng các khu chế 
xuất, khu công nghiệp. Thực tế cho thấy, hiện 
mỗi địa phương đều muốn phát triển thành 
một chỉnh thể kinh tế tổng hợp có đủ các lĩnh 
vực công, nông nghiệp, dịch vụ. Điều đó tất 
yếu sẽ dẫn đến việc nhiều sản phẩm giữa các 
địa phương cạnh tranh nhau dữ dội. Khi thế 
giới đang đi dần vào phân công lao động quốc 
tế và hợp tác kinh tế quốc tế thì nền kinh tế 
nước ta đang diễn ra sự cạnh tranh trên phạm 
vi hẹp và nhất là cạnh tranh mà không có sự 
liên kết để phát triển bền vững. 


S/ 


Theo chúng tôi, việc phát triển kinh tế đất 
nước, nhất là trong giai đoạn công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa chúng ' ta cần tự trả lời thâu đáo 
các câu hỏi: phát triển cái gì? Phát triển ở đâu? 
Tuyệt đối không vì nhu cầu thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài mà chịu sự chi phối về mục tiêu 
của các nhà đầu tư; từ đó vội vã đưa ra các khu 
quy hoạch chưa được thầm định một cách đầy 
đủ, chu đáo. 

Chúng ta có 2 trung tâm khoa học - kỹ 
thuật lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 
Minh. Đây đông thời cũng là hai trung tâm 
chính trị - văn hóa lớn ở hai đầu đất nước, rất 
thuận lợi cho việc phát triển các dịch vụ đào 
tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển các ngành 
kinh tế sạch như du lịch, văn hóa - nghệ thuật, 
báo chí, công nghệ thông tin, v.v.. Vì vậy, việc 
phát triên nhiều khu công, nghiệp, khu chế xuất 
ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, xét về 
lâu dài có thể nói là lợi bất cập hại. Bởi trên 
thực tế, việc phát triển các ngành kinh tế như 
thương mại, du lịch, tài chính - ngân hàng,... 
mới là những ngành kinh tế có thu nhập cao và 
phù hợp với các thành phố có nhiều chứng tích 
lịch sử, gắn liền với nền văn hóa - nghệ thuật 
lâu đời của đất nước. Do đó, việc phát triển các 
khu công nghiệp, khu chế xuất cần xem xét 
phát triển ở các vùng xa đồ thị nội thành, và 
nên tập trung vào các vùng mà đất đai canh tác 
nông nghiệp không hiệu quả; thậm chí là phải 
ưu tiên cho các địa phương không thuận lợi về 
phát triển nông nghiệp. 

Cũng không nhất thiết xem việc thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài như là một chỉ tiêu thi 
đua của các địa phương. Chúng ta có thê thấy 
đọc quốc lộ 1A, đoạn từ Thành phố Hồ Chí 
Minh về Tiền Giang hiện đã mọc lên nhiều 
nhà máy như là những ˆ 'tiểu khu công nghiệp. 
ven hai bên đường. Điều này, xét về kinh tẾ, có 
VẺ như rất đỡ tốn kém chỉ phí xây dựng kết cấu 
hạ tầng, chi phí vận chuyển cho nhà đầu tư. 
Song, về mặt xã hội thì thật khó nói hết những 
thiệt hại. Trước hết, đó là đất nông nghiệp có 
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năng suất cao ở đây bị chuyển đôi mục đích sử 
dụng. Trật tự giao thông hai ven đường trở nên 
phức tạp không thể nào bảo đảm sự an toàn 
cho một lượng người và xe cộ đi lại quá đông 
đúc. Và điều quan ngại khác, là sự ô nhiễm 
môi trường sẽ xảy ra cho đất nông nghiệp, nhất 
là đối với dân cư sinh sống xung quanh các 
nhà máy này trong tương lai. Chúng tôi cho 
rằng, cần quy hoạch các khu công nghiệp, Ì khu 
chế xuất cách xa các trục đường lớn ít nhất là 
một km trở lên và nhất thiết phải cách biệt các 
khu dân cư, trường học, bệnh viện, khu văn 
hóa, di tích lịch sử... Làm được như vậy, xét về 
lâu dài, các khu chế xuất, khu công nghiệp sẽ 
không gây hậu quả xấu; không phải di dời, vừa 
tốn kém vừa ảnh hưởng đến hiệu quả của sản 
xuất - kinh doanh của các nhà đầu tư nói 
chung. 

Thứ hai, cần hết sức quan tâm đến đời sống 
ăn ở, sinh hoạt văn hóa, học tập, chăm sóc sức 
khỏe cho công nhân và gia đình công nhân ở 
các khu chế xuất, khu công nghiệp để tạo ra 
một môi trường an toàn cả về vệ sinh, đời 
sống; cả về sự phát triển toàn diện của con 
người trong xã hội công nghiệp. 

Thứ ba, cần quy hoạch những khu công 
nghiệp, khu chế xuất lớn ở những địa phương 
có các điều kiện đất đai, môi trường thuận lợi 
và huy động vốn đầu tư từ nhiều địa phương 
khác và cả nước ngoài, nhằm tạo ra sự phân 
công lao động hiệu quả nhất trong chặng 
đường tiếp theo. 

Ở một nước nhỏ, đất chật người đông,... 
như nước ta, việc phát triển khu công nghiệp, 
khu chế xuất là một hướng đi đúng đắn và phù 
hợp xu thế thời đại. Nhưng, có một chiến lược 
đúng để đạt hiệu quả cao và phát triển bền 
vững; bảo đảm có những đột phá và đóng góp 
to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, đang là những trăn trở và tâm 
huyết của Đảng, Nhà nước cũng như mỗi 
người dân nước Việt Nam. 
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HỰC hiện chủ trương nhất quán của 
Đảng về xã hội hóa giáo'dục, tạo điêu 


kiện để mọi công dân có cơ hội học tập, 
nâng cao dân trí, đáp ứng yêu cầu hội nhập 
trong xu thế toàn cầu hóa, Trường Đại học 
Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh là một 
trong những đơn vị được giao nhiệm vụ thực 
hiện loại hình đào tạo từ xa - một phương thức 
xã hội hóa giáo dục. Bằng nỗ lực và tâm huyết 
của đội ngũ cán 
bộ, giáo viên 
nhà trường, sau 
I0năm,  loạ 
hình đào tạo 
này đã mở ra 
một hướng đi 


(na tạê từ xu - 
tực liệu zã lội háa giio I0 đe 


nhiều hạn chế; trong khi cánh cửa vào đại học 
tập trung không thể rộng mở đối với tất cả mọi 
người, thì đào tạo từ xa có vai trò đặc biệt quan 
trọng trong việc nâng cao trình độ dân trí, xây 
dựng một xã hội học tập xứng đáng với truyền 
thống hiếu học của dân tộc ta, cũng như góp 
phần thiết thực thực hiện chủ trương xã hội hóa 
giáo dục của Đảng và Nhà nước ta... 

Sở đĩ loại hình này có sức thu hút và hấp 
dẫn là bởi 
người học sau 
khi tốt nghiệp 
được cấp văn 
bằng có giá trị 
tương đương 
với văn bằng 


mới cho những chính quy cùng 
ai có ý chí học Ñife nhân ngành học, cấp 
tập mà không sân Fôft học; được Nhà 
có điều kiện nước bảo đảm 
đến trường, cả về pháp lý 


trên một địa 
bàn rộng lớn: từ 
Đà Nẵng đến 
Cà Mau. 

Cơ hội học tập cho mọi người 

Đào tạo từ xa là một phương thức đào tạo 
không mới so với khu vực và trên thế giới, 
nhưng lần đầu tiên được đưa vào trong hệ 
thống giáo dục quốc dân ở nước ta. Dựa trên cơ 
sở phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu của 
người học và dưới sự tổ chức, hướng dẫn, cung 
ứng học liệu của cơ sở đào tạo, mục đích chung 
nhất mà đào tạo từ xa hướng tới là giúp những 
người đang làm việc, nhất là những người. U 
vùng sâu, vùng xa không có điều kiện đến 
trường thường xuyên nhưng có nguyện vọng 
được học tập nâng cao trình độ, cập nhật kiến 
- thức gÓp phân hoàn thiện năng lực chuyên 
môn. Đối với nước ta, do nhiều nguyên nhân 
khác nhau mà quy mô giáo dục, nhất là giáo 
dục đại học theo hình thức truyền thống còn rất 
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và giá trị sửỬ 
dụng như mọi 
văn bằng khác. 
Đặc biệt, những 
người tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư hệ giáo dục từ 
xa vẫn được tiếp tục học lên bậc sau đại học. 
Do đặc thù của loại hình, nên thay vì tổ chức 
thi tuyển "đầu vào", đào tạo từ xa chỉ xét tuyển 
và không đào tạo theo niên chế, học kỳ mà đào 
tạo theo học phân, tín chỉ. Các môn học được 
cấu trúc khá độc lập, học viên có thể chủ động 
cả về thời gian (có thể học bất kỳ lúc nào) và 
không gian (học bất kỳ ở đâu) trong suốt quá 
trình theo học. Người học có thể làm chủ tiến 
độ học và lượng kiến thức mà mình cần. Đào 
tạo từ xa là cơ hội và môi trường học tập suốt 
đời cho mọi loại đối tượng. Ở Trường Đại học 
Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh, loại 
hình đào tạo từ xa đã thực sự "mở", với việc 
đào tạo cử nhân, kỹ sư thực hành các ngành 
kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, công 
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nghệ sinh học, tiếng Anh, tin học,... Người học 
chủ yếu tự học qua học liệu như giáo trình, 
băng hình, băng tiếng, v.v.. thông qua việc sử 
dụng các phương tiện nghe - nhìn cá nhân; qua 
đài phát thanh; ở cấp độ cao hơn là qua truyền 
hình, hoặc các tổ hợp truyền thông đa phương 
tiện... Đối tượng theo học từ xa phần lớn là cán 
bộ, công chức và người lao động nghèo, nên 
bằng cách lấy thu bù chi và điều tiết kinh phí từ 
chính quy hỗ trợ tại chức nên học phí đào tạo từ 
xa được giảm tới mức tối thiêu. Mỗi môn học, 
trường chỉ thu học phí 70 000 đồng: đối với hệ 
cử nhân, tính chung cả khóa học, tổng chỉ phí 
toàn bộ là 3 500 000 đồng (bao gồm cả lệ phí 
ôn thi hết môn, thi tốt nghiệp, cấp bằng...).Với 
các điều kiện thông thoáng như trên, đào tạo từ 
xa của Trường Đại học Mỡ - Bán công Thành 
phố Hồ Chí Minh đang luôn mở rộng cửa để 
tiếp nhận mọi đối tượng có nhu cầu học tập, từ 
công nhân, nông dân, đồng bào các dân tộc 
thiểu số đến những cán bộ, công chức đang làm 
ăn, công tác trên mọi vùng, mọi miền với điều 
kiện là người theo học phải không ngừng phát 
huy khả năng tự học, tự rèn luyện với một tinh 
thần học tập kiên trì, nghiêm túc. 
_ Những kinh nghiệm ban đâu 

Bằng việc phát huy nội lực là chính và với 
quyết tâm. -Bóp phần khăng định chủ trương 
đúng đắn của Đảng và Nhà nước về đa dạng 
hóa loại hình đào tạo và xã hội hóa giáo dục, 
Trường Đại học Mở - Bán công Thành phố 
Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả đáng 
gh:i nhận. 

Trong 10 năm (1993 - 2003), Trung tâm 
Đào tạo từ xa của trường đã thu hút trên 1 1 000 
người theo học, trong đó có trên 3 000 học viên 
đã tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân. Nhờ tích cực 
mở rộng địa bàn liên kết đào tạo, đến nay 
trường đã xác lập quan hệ với các trường đại 
học tại chức, các trung tâm giáo dục thường 
xuyên, trường cao đẳng cộng đồng của 17 tỉnh 
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và thành phố khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở 
vào. Số học viên đăng ký theo học không 
ngừng tăng qua các năm: từ 630 học viên 
(năm 2000) lên trên 8 000 học viên (năm học 
2003 - 2004). Một trong những thành quả là đã 
hình thành và khẳng định được một phương 
thức học tập thiết thực với mọi đối tượng và 
phù hợp với thực tiễn của đất nước. Cùng với 
việc khai thác các thế mạnh và tận dụng tốt các 
điều kiện, trường đã vận dụng linh hoạt các cơ 
chế trong đào tạo, bảo đảm phù hợp điều kiện 
kinh tế - xã hội của từng vùng để thực sự hấp 
dẫn người học. Đặc biệt, việc mở rộng và đa 
dạng hóa ngành nghề đào tạo đã tạo ra nhiều cơ 
hội khác nhau cho người học chủ động lựa 
chọn. 

Từ những kết quả đó, sau 10 năm thực hiện 
loại hình này, Trường Đại học Mỡ - Bán công 
Thành phố Hồ Chí Minh đã rút ra những bài 
học sau đây: 

Một là, phải xây dựng được một chương 
trình đào tạo bảo đảm phù hợp với đặc điểm 
của từng địa bàn, nhất là phải thích hợp với 
hoàn cảnh và điều kiện của người học. Nội 
dung đào tạo phải bảo đảm cập nhật hóa kiến 
thức; dễ tiếp thu, dễ vận dụng vào thực tiễn 
công việc của người học. Nếu được tổ chức 
chặt chẽ và đúng quy trình thì về mặt chất 
lượng, đào tạo từ xa cũng sẽ không thua kém 
bất kỳ một hình thức giáo dục nào khác; chỉ 
khác là ở phương pháp học tập và phương pháp 
truyền đạt kiến thức. 

Hai là, đào tạo từ xa là một loại hình mới mẻ 
nên trong quá trình hình thành tất yếu sẽ gặp 
nhiều trở ngại. Đê loại hình này nhanh chóng đi 
vào ôn định và theo kịp với thực tiễn, cùng với 
xác định đúng mục tiêu đào tạo, tăng cường cơ 
sở vật chất bảo đảm việc dạy và học theo tỉnh 
thần phát huy nội lực là chính thì vấn đề có tính 
quyết định là phải có một đội ngũ cán bộ, giảng 
viên thực sự có năng lực và tâm huyết. Do đối 
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tượng theo học đa phần bị gián đoạn về kiến 
thức nên khả năng tiếp nhận có nhiều hạn chế, 
đòi hỏi người thây phải có trình độ chuyên 
môn, trình độ quản lý vững vàng; nhạy bén và 
linh hoạt trong xử lý những vấn đề nảy sinh 
trong quá trình thực hiện. Nhưng bao trùm trên 
hết là lòng yêu nghề, sự thấu hiểu và sẻ chia 
của người dạy đối với và dành cho những người 
theo học. 

Ba là, phải không ngừng phát huy phương 
châm "ba liên kết" và "hai kết hợp". "Ba liên 
kết" gồm liên kết giữa nhà trường - đài phát 
thanh - các trung tâm giáo dục ở cơ sở (đại học 
tại chức, các trung tâm giáo dục thường 
xuyên.... "Hai kết hợp" là kết hợp giữa đào tạo 
truyền thống (mặt giáp mặt, với 20% thời 
lượng) với đào tạo từ xa (chủ yếu thông qua đài 
phát thanh - truyền hình, với 80% thời lượng 
học và ôn thi). Trong khi mô hình đào tạo từ xa 
chưa có tiền lệ thì "ba liên kết" có thể nói là 
một sự linh hoạt, sáng tạo của nhà trường. "Hai 
kết hợp" cho phép trường mở thêm nhiều ngành 
nghề đào tạo, không chỉ ở những ngành nhân 
văn, ngoại ngữ, luật,... như hiện nay, mà trong 
tương lai còn có thể mở thêm các ngành kỹ 
thuật khác, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng 
đa dạng của quân chúng lao động. 

Bồn là, thường xuyên sơ kết, tổng kết công 
tác đào tạo cả trên tông thể cũng như ở từng cơ 
sở; trong đó, phải đánh giá một cách cụ thể và 
nghiêm túc những thành công, nhất là những 
yếu kém, hạn chế để chấn chỉnh kịp thời. 

Để "xa"... hóa gần 

Đào tạo từ xa - một loại hình mới mẻ của 
Trường Đại học Mở - Bán công Thành phố 
Hồ Chí Minh - đang trong thời kỳ tích lũy các 
điều kiện để hướng tới sự ôn định. Phương 
châm của trường là càng “xa” càng phải theo 
dõi sát sao để hoạt động đào tạo càng "gần" lại. 
Để thực hiện phương châm đó, quyết tâm của 
nhà trường là nội dung chương trình đào tạo 
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phải gần gũi với đời sống thực tiễn; lớp học 
được đưa đến gần người học hơn... Nhưng nếu 
chỉ bằng nội lực và cố gắng của riêng nhà 
trường thì chưa đủ. Thắng thắn và đầy trách 
nhiệm, nhà trường mạnh dạn thừa nhận những 
hạn chế, yếu kém của mình. Xét về tổng thể, 
hiện nay, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo từ xa, 
nhất là phương tiện phục vụ học tập còn rất 
thiếu thốn và đơn điệu (cụ thể là các phương 
tiện thiết bị về tiếng và hình). Công tác giáo vụ 
của loại hình này cũng chưa có nhiều kinh 
nghiệm và chưa được chuẩn bị chu đáo;... Một 
trong những nguyên nhân là, ngoài sự yếu kém 
về năng lực quản lý còn có một phần do nguồn 
kinh phí của trường quá nhỏ bé; trong khi từ 
năm 1995 đến nay, loại hình đào tạo từ xa của 
trường chưa được nhận một nguồn kinh phí hỗ 
trợ nào từ phía Nhà nước. 

Để phát triển loại hình đào tạo từ xa, cần có 
một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, Nhà nước cần ưu tiên đầu tư có 
trọng điểm để khuyến khích, phát triển mô hình 
đào tạo từ xa và đầu tư cho chương trình, mục 
tiêu để không ngừng khai thác và phát huy 
những ưu điểm và lợi thế riêng có của loại hình 
này. Những đơn vị làm tốt, làm hiệu quả và hứa 
hẹn thành công, cần được quan tâm tạo điều 
kiện, trước hết là về mặt tài chính để từng bước 
khẳng định tính khả thi của mô hình. 

Thứ hai, trong việc đầu tư cho giáo dục nói 
chung, cho đào tạo từ xa nói riêng, cần bảo đảm 
sự hài hòa, cân đối và công bằng giữa các mô 
hình, các khu vực cũng như giữa các đơn vị có 
cùng loại hình như nhau. Nói cách khác, để đào 
tạo từ xa có điều kiện phát triển, điều cần kíp 
nhất là phải có một hệ thống cơ sở vật chất 
tương xứng, đủ sức thực thi nhiệm vụ, gÓp phân 
vào thắng lợi của Chiến lược phát triển giáo 
dục - đào tạo do Chính phủ hoạch định cho giai 
đoạn 2000 - 2010. 


(Xem tiếp trang 69) 
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Thách thúc của sự phát triển 
Và qu2 trinh dao fạo cứ nhân tài năng 
ữ Truủng Đại học Khoa học Tự nhiên 


NGUYÊN VĂN MÂU ° 


1 - Khoa học - công nghệ và thách thức 
của quá trình phát triển 

Thế kỷ XX là thế kỷ của các cuộc cách mạng 
vĩ đại nhất trong lịch sử phát triển nhân loại. Các 
cuộc cách mạng này diễn ra trong các lĩnh vực, 
như: xã hội, kinh tế, khoa học - công nghệ... Đặc 
biệt, với vai trò là động lực của sự phát triển, các 
cuộc cách mạng trong lĩnh vực khoa học - công 
nghệ ngày càng tác động mạnh mẽ tới chính 
sách phát triển kinh tế, xã hội của tất cả các nước 
trên thế giới. Nền tảng của các cuộc cách mạng 
này là những phát kiến vĩ đại và những đôi mới 
công nghệ có tính đột phá trong các lĩnh vực 
khoa học tự nhiên, khoa học - công nghệ... diễn 
ra suốt thế kỷ XX vừa qua. 

Nhờ các thành tựu kỳ diệu của khoa học - 
công nghệ mới, chẳng hạn như các phát minh về 
vi mạch, kỹ thuật số hóa, công nghệ la-de... hay 
các phát minh về kỹ thuật thông tin, những giai 
đoạn quá độ căn bản của xã hội công nghiệp lên 
xã hội thông tin đang diễn ra với nhịp độ nhanh 
chóng. Nếu trước đây, loài người phải mất hơn 
1 700 năm để trải qua xã hội nông nghiệp, 
khoảng 200 năm để chuyển lên xã hội công 
nghiệp, thì ngày nay, các đột phá về khoa học - 
công nghệ mới đã cho phép, chỉ trong vòng chưa 
đầy 30 năm, con người có thê bước vào một xã 
hội thông tin đầy hứa hẹn. Đây vừa là thời cơ, 
vừa là nguy cơ. Bởi vì, nếu không nắm bắt được 
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những hướng đi và xu thế phát 
triển, biết cách tận dụng triệt để 
và có hiệu quả những thành quả 
của cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ hiện đại; cũng như 
nếu không có đường lối và các 
đối sách kịp thời có căn cứ thật 
sự khoa học đối với những diễn 
biến có tính bột phát của cuộc 
cách mạng này để hạn chế những 
tác động tiêu cực của nó, thì 
nguy cơ lạc hướng và tụt hậu sẽ 
là điều không tránh khỏi, nhất là đối với các 
nước đang phát triển. Điều này sẽ diễn ra ngày 
càng nhanh chóng, bởi nhịp độ phát triển của 
cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại 
đang diễn ra với nhịp độ nhanh hơn rất nhiều so 
với các cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
trước đây. 

Thế giới đã bước sang thế kỷ XXI - thể kỷ 
của sự bùng nỗ thông tin, của sự phát triển của 
công nghệ cao, của kinh tế tri thức và toàn cầu 
hóa sâu sắc. Đất nước ta cũng đang trên con 
đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Là một 
quôc gia tiến hành công nghiệp hóa sau so với 
nhiều nước, thành công của chúng ta phụ thuộc 
nhiều vào việc tiếp nhận và ứng dụng sáng tạo 
kỹ thuật và công nghệ của nước ngoài, trong đó 
khoa học cơ bản có một vai trò hết sức quan 
trọng. Vì vậy, Đảng ta đã đặt công tác giáo dục - 
đào tạo vào vị trí hàng đầu của chính sách quốc 
gia. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (khóa 
VIII) đã đề ra: "Muốn tiến hành công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa thắng lợi, phải phát triển 
mạnh giáo dục, đào tạo, phát huy nguôn lực con 
người, Nm tố cơ bản của sự phát triển nhanh và 
bền vững". Để làm được điều đó, giáo dục 
Việt Nam nói chung, giáo dục đại học nói riêng, 
phải có sự phát triển vượt bậc, đặc biệt là về mặt 
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chất lượng, thích ứng được với thời đại và đáp 
ứng được yêu cầu ngày càng cao của đất nước. 
Các trường đại học phải tạo được chuyển biến cơ 
bản về chất lượng giáo dục, theo hướng tiếp cận 
với trình độ tiên tiến của thế giới, phù hợp với 
thực tiễn Việt Nam; ưu tiên nâng cao chất lượng 
đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực 
khoa học - công nghệ trình độ cao, cán bộ quản 
lý và kinh doanh giỏi. 

Sau hơn 50 năm xây dựng và phát triển, hệ 
thống giáo dục đại học của nước ta đã thu được 
nhiều thành tựu, góp phần đào tạo nguồn nhân 
lực lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 
tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, vẫn 
còn những yếu kém, bất cập, nhất là chất lượng 
đào tạo còn yếu, đào tạo chưa gắn với sản xuất, 
đời sống: phương pháp giảng dạy còn lạc hậu, 
chưa phát huy tính chủ động và tư duy của người 
học. Mặt khác, có một thực tế là, trong tương lai 
không xa, nhiều trường đại học và viện nghiên 
cứu trong cả nước sẽ thiếu cán bộ giảng dạy 
và cán bộ nghiên cứu giỏi trong lĩnh vực khoa 
học cơ bản. Các cán bộ khoa học cơ bản được 
đào tạo ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
trước đây đã ở độ tuổi trung bình trên 50. Trong 
lúc đó, nhiều sinh viên ưu tú không muốn học 
các ngành khoa học cơ bản (do tác động của 
nền kinh tế thị trường). Hơn nữa, chương trinh 
giáo dục đại trà chưa đáp ứng được việc đào tạo 
tài năng trẻ; sinh viên thiếu tài liệu tham khảo; 
phương pháp và điều kiện giảng dạy còn lạc 
hậu, v.v.. 

2 - Quá trình đào tạo cử nhân khoa học tài 
năng ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

Sớm nhận ra thực tế trên, Ban lãnh đạo Đại 
học Quốc gia Hà Nội đã phê duyệt Dự án Đào 
tạo Cử nhân khoa học tài năng nhằm đào tạo 
cán bộ khoa học cơ bản cho cả nước. Ngày 
10-6-1997, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên đã ký Quyết định thành lập 
Hệ đào tạo Cử nhân khoa học tài năng. Tháng 
9-1997, khóa I, với 40 sinh viên ưu tú đã được 
khai giảng. 
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Hệ đào tạo cử nhân khoa học tài năng tuyển 
chọn những học sinh trung học phổ thông xuất 
sắc, có năng khiếu để bồi dưỡng, đào tạo thành 
những nhà khoa học - công nghệ giỏi, có lòng 
yêu nước, có tri thức, có hoài bão lớn, đáp ứng 
được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Thực tế 6 năm cho thấy, 
việc mở Hệ đào tạo cử nhân khoa học tài năng là 
đúng đắn và đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của đất 
nước, thời đại. Bởi vì: 

- Nước ta và đặc biệt là Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên có đội ngũ cán bộ giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học cơ bản được đào tạO. chính 
quy, có năng lực, kinh nghiệm và tậm huyết, sẵn 
sàng tham gia đào tạo và bồi dưỡng tài năng trẻ. 

- Học sinh Việt Nam có năng khiếu về các 
môn khoa học tự nhiên, có gien thông minh. 
Chính vì vậy, những môn học có tính khoa học 
và lô-gích chặt chẽ như Toán, Vật lý... rất phù 
hợp. Chúng ta cũng đã có nhiều học sinh đạt 
được nhiều giải trong nước và quốc tế trên các 
lĩnh vực này. 

- Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc 
đào tạo tài năng trẻ. 

Phương châm chung: 

Ngay từ những năm 1965 - 1966, Cố Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng đã giao cho Trường Đại 
học Tông hợp Hà Nội tuyên chọn và đào tạo các 
năng khiếu toán học trẻ trong một hệ các "lớp 
toán đặc biệt", mà bây giờ thường được gọi là Hệ 
Trung học phổ thông Chuyên Toán. Hiện nay, 
chúng ta đã có Hệ Trung học phổ thông Chuyên 
Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học... tạo 
nên một bước đột phá trong giáo dục mũi nhọn 
ở bậc phô thông. Do đó, chúng ta đã có nhiều 
học sinh giỏi cấp quốc gi và quốc tế để chọn 
vào học các ngành khoa học cơ bản và công 
nghệ của các trường đại học trong nước và quốc 
tế. Đến nay, đã có những người trưởng thành, trở 
thành giáo sư, nhà khoa học đầu ngành và các 
nhà quản lý giỏi. Điều đó chứng tỏ, chúng ta đã 
lựa chọn đúng bước đi ban đầu, tạo đà cho những 
bước tiếp theo. Trong những năm qua, Đảng ủy, 
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Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo và thống 
nhất đề ra 5 mục tiêu: 

l - Thu hút học sinh giỏi vào các ngành khoa 
học cơ bản: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và 
Khoa học Trái đất, để đào tạo các em thành 
những học sinh giỏi của tương lai, nhằm bổ sung 
cho đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản đang bị 
hãng hụt cả về số lượng và chất lượng. 

2 - Thu hút các giáo sư, các giảng viên và các 
nhà khoa học có kinh nghiệm giảng đạy, có trình 
độ nghiên cứu khoa học cơ bản, tham gia giảng 
dạy Hệ Đào tạo Cử nhân khoa học tài năng. 

3- Viết những giáo trình chuẩn, góp phần 
nâng cao chất lượng đào tạo đại học của nước ta 
ngang tầm khu vực và quốc tế. 

4 - Có chương trình đào tạo thích hợp, cải 
tiến phương pháp giảng dạy, đặc biệt là sử dụng 
công nghệ thông tin trong học tập và giảng dạy. 

3- Nâng cao trình độ ngoại ngữ của sinh 
viên, để các em có thể nghe giảng và trao đôi 
khoa học trong lĩnh vực chuyên môn của mình. 

Diện chọn sinh viên bao gôm: 

Diện được tuyên thẳng 

Đối tượng được tuyển thắng là những học 
sinh đã đạt giải Ô-lim-pích quôc tế hoặc giải 
nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia về 
một trong 5 môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa 
học, Sinh học, có nguyện vọng vào học ở 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Từ năm 
2002, nhằm thu hút nhiều học sinh xuất sắc ở 
bậc phổ thông trung học vào học, đối tượng 
tuyển thắng được mở rộng thêm tới: Học sinh 
đạt giải nhì, giải ba trong kỳ thi chọn học sinh 
giỏi quốc gia lớp 12; bọc sinh đạt hai giải (từ giải 
khuyến khích trở lên) cùng một môn trong kỳ thi 
chọn học sinh giỏi quôc gia lớp LZ. 


Diện thi tuyên 


Đối tượng thi tuyển là học sinh các trường 
trung học phô thông, không thuộc diện tuyển 
thắng, được xếp loại giỏi trong năm học lớp 1I 
và lớp 12 và đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyến 
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sinh vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. 
Thí sinh phải làm hai bài kiểm tra: Bài kiểm tra 
đánh giá chỉ số thông minh và chỉ số sáng tạo; 
bài kiểm tra bằng hình thức tự luận sự hiểu biết 
về xã hội. 

Cho đến nay, Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên đã tuyến chọn được 372 sinh viên cho 6 
khóa; trong số đó, có nhiều học sinh đã đạt giải 
trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia và nhiều học 
sinh giỏi trong cả nước. Cụ thể, có 67 học sinh 
đạt giải quốc tế, 170 học sinh đạt giải quốc gia. 
Sau hai năm đầu, đã có 74 sinh viên được cử đi 
học ở nước ngoài, như Pháp,. Mỹ, Nga, Nhật 
Bản, Ô-xtrây-li- a... Trong sô gần 100 sinh viên 
khóa VI, có 67 em được tuyển thăng, l3 em đoạt 
huy chương quốc tẾ, trong đó có 3 Huy chương 
Vàng quốc tế về Toán và 1 Huy chương Vàng 
quốc tế về Vật lý (năm 2002). Hệ Đào tạo Cử 
nhân khoa học tài năng đã thu hút được học sinh 
của nhiều vùng trong cả nước, như: Cần Thơ, 
Đắc Lắc, Khánh Hòa, Sơn La, Yên Bái... 

Từng học kỳ, hệ xét tuyển thêm những sinh 
viên xuất sắc của hệ đại trà và chuyển những 
sinh viên không đạt yêu cầu sang hệ đại trà. 

Ngoài quyền lợi và nghĩa vụ như mọi sinh 
viên khác, sinh viên của Hệ Đào tạo Cử nhân 
khoa học tài năng còn được hưởng các quyền lợi 
và nghĩa vụ: Không phải đóng học phí. Ngoài 
học bổng khuyến khích học tập, sinh viên còn 
được cấp học bông khuyến khích tài năng, xét 
theo kết quả học tập. Được cung cấp các phương 
tiện, trang thiết bị hỗ trợ học tập, nghiên cứu 
hiện đại; được cung cấp đây đủ tài liệu, truy cập 
in-tơ-nét miễn phí. Những sinh viên ở tỉnh xa 
được cung cấp chỗ ở tốt, miễn phí. Được các nhà 
khoa học đầu ngành, các giáo sư, tiến sỹ giỏi, có 
uy tín, trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn nghiên 
cứu khoa học. Được ưu tiên cử đi học tập ở nước 
ngoài theo chỉ tiêu của Nhà nước hoặc theo các 
dự án hợp tác quốc tế phù hợp với mục tiêu đào 
tạo cử nhân khoa học tài năng của nhà trường. 
Sau khi tốt nghiệp, được ưu tiên xét chuyên tiếp 
cao học, nghiên cứu sinh; được ưu tiên chọn cử 
đi nghiên cứu, học tập trên đại học ở nước ngoài, 
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hoặc được ưu tiên tuyển chọn làm cán bộ giảng 
dạy, cán bộ nghiên cứu của trường Đại học Quốc 
gia Hà Nội, các trường đại học và các viện 
nghiên cứu khác. Sinh viên không được tự ý bỏ 
học, thay đổi ngành học hoặc chuyển đi học nơi 
' khác nếu không được phép của nhà trường. 
Những sinh viên có kết quả học tập không đạt 
yêu cầu phải chuyển sang hệ đào tạo đại trà. 
Để tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh 
viên, ngoài cơ sở vật chất, trang thiết bị.... 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã mời các 


giáo sư, thầy cô giáo và các nhà khoa học có uy - 


tín tham gia giảng dạy và trực tiếp hướng dẫn 
sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia các đề 
tài khoa học cơ bản. Một số cán bộ lãnh đạo nhà 
trường cũng trực tiếp tham gia giảng dạy các 
chuyên đề. Trường cũng đã mời một số giáo sư 
nước ngoài, nổi tiếng, giảng các chuyên đề về 
Toán, Vật lý, Thiên văn. Hằng năm, Hệ Đào tạo 
Cử nhân khoa học tài năng còn tổ chức lớp Vật 
lý thiên thể, do các giáo sư nước ngoài đảm 
nhiệm. Ngoài ra, để nâng cao năng lực ngoại ngữ 
cho sinh viên, trường cũng đã mời giáo viên là 
người Anh đến dạy môn tiếng Anh. 

Chương trình học và phương pháp giảng dạy 
được thực hiện với phương châm là cơ bản, hiện 
đại và tốc độ. Các môn học chính và bài giảng 
được biên soạn chỉ tiết, có tài liệu tham khảo 
bằng tiếng nước ngoài. Tăng cường kỹ năng thực 
_ hành, kiến thức thực tế, khuyến khích khả năng 
sáng tạo và nghiên cứu khoa học của sinh viên. 
Giảng dạy theo phương pháp gợi mở, thày giáo 
không độc diễn để tăng cường khả năng tự lở 
và tự đào tạo của sinh viên v.v.. 


Từ thực tiễn 6 năm thực hiện công tác đào tạo 
cử nhân khoa học tài năng cho thấy: ˆ 

1 - Nước ta có các khối chuyên với nhiều 
giáo viên phô thông giỏi. Từ đó, Hệ Đào tạo Cử 
nhân khoa học tài năng đã tuyển chọn được một 
đội ngũ học sinh giỏi, có hoài bão, có tư duy tốt, 
có quyết tâm và nỗ lực cao trong học tập. 

2 - Tập hợp được một đội ngũ cán bộ giảng 
đạy có trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết với 
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sinh viên. Do đó, chất lượng đào tạo đạt tầm 
quốc tế. Kết quả đào tạo cho thấy, hằng năm, số 
sinh viên thuộc diện xuất sắc và giỏi chiếm số 
lượng lớn (trên 80%). Hiện nay, 100% số sinh 
viên khóa I, sau khi tốt nghiệp đã được chuyển 
tiếp sinh. Trong số 21 sinh viên tốt nghiệp, có 
2 người được đào tạo tiếp ở nước ngoài (1 ở Mỹ 
và 1 ở Pháp), 2 người giảng dạy ở Đại học Bách 
khoa Hà Nội, l người công tác ở Viện Vật lý, số 
còn lại được trường ký hợp đồng. 

3 - Chủ trương mở Hệ Đào tạo Cử nhân khoa 
học tài nắng là đúng, đáp ứng sự mong mỏi của 
đông đảo thày trò, và là một giải pháp tích cực 
để đào tạo đội ngũ kế cận về khoa học cơ bản và 
công nghệ cho đất nước. Hầu hết sinh viên dự thi 
vào một số trường đại học của Pháp đều trúng 
tuyển với kết quả cao. Nhiều sinh viên đạt kết 
quả học tập thuộc loại giỏi, đứng thứ hạng cao 
trong các trường nổi tiếng của nước ngoài. 


4 - Hệ Đào tạo Cử nhân khoa học tài năng đã 
có uy tín đào tạo ở cả trong nước và ngoài nước. 
Càng ngày càng thu hút được nhiều học sinh giỏi 
trong cả nước. Nhiều trường đại học, trong và 
ngoài nước, đã có những cuộc gặp gỡ với Ban 
Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
và Ban Điều hành Hệ Đào tạo Cử nhân khoa học 
tài năng để trao đôi kinh nghiệm đào tạo tài 
năng trẻ. 

Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự 
nỗ lực của thầy và trò Hệ Đào tạo Cử nhân khoa 
học tài năng, việc đào tạo nguồn nhân lực tài 
năng sẽ được nhân rộng. Sáng kiến tô chức Hệ 
Đào tạo Cử nhân khoa học tài năng của Đại học 
Khoa Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 
không những góp phần đào tạo nhân tài cho đất 
nước mà còn là một bước đột phá nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo và thực hiện nhiệm vụ đưa 
Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành một trung 
tâm đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng khoa học - công nghệ đa ngành, đa linh 
vực, chất lượng cao, ngang tầm khu vực, sánh 
vai trình độ quốc tế. L1 
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Bước Rhởi động 
cho Hội thi fay nghệ SEN 
lân thứ ð tai Việt am 


ĐỒ MINH CƯƠNG'" 


AO động có tay nghề chất lượng cao ở 
| bất cứ quốc gia nào cũng đóng vai trò hết 
sức quan trọng đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội. Đặc biệt đối với nước ta, trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
tiến bộ của khoa học - kỹ thuật được áp dụng 
ngày càng nhiều trong mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội thì việc đào tạo nghề và nâng cao chất 
lượng đội ngũ lao động càng trở nên bức xúc. 
Kinh nghiệm của các nước công nghiệp mới cho 
thấy, không thể tiến hành công nghiệp hóa thành 
công và tăng trưởng kinh tế cao nếu không có 
một đội ngũ công nhân kỹ thuật có kỹ năng tay 
nghề phù hợp với những tiến bộ của khoa học - 
công nghệ. 

Khối ASEAN được coi là khu vực kinh tế 
năng động nhất của thế giới. Trước khi xảy ra 
cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế châu Á 
(1997), hầu hết các nước trong khối đều duy trì 
được tốc độ phát triển kinh tế cao từ 6% đến 9%. 
Trước những thách thức của xu thế toàn cầu hóa 
và thương mại hóa quốc tế, các nước ASEAN 
đang nỗ lực tìm kiếm những lợi thế so sánh trên 
thị trường quốc tế bằng một lực lượng lao động 
chất lượng cao trong các ngành kinh tế mũi 
nhọn; coi việc đào tạo và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực là chiếc chìa khóa, là động lực 
cho sự phát triển. 


Với mục tiêu đó, các nước 
ASEAN đã thống nhất tổ chức 
Hội thi tay nghề ASEAN nhằm 
nâng cao trình độ tay nghề của 
lao động trẻ ASEAN lên ngang 
tầm quốc tế. Hội thi tay nghề 
ASEAN là cơ hội để các nước 
ASEAN chứng tỏ khả năng đáp 
ứng những thách thức của cạnh 
tranh quốc tế bằng một đội ngũ 
công nhân có tay nghề cao. 
Trong Hội thi này, các lao động 
trẻ của ASEAN sẽ có cơ hội 
chứng tỏ kỹ năng tay nghề và khẳng định vị trí 
của mình. Hội thi cũng nhằm thúc đấy việc phát 
triển một thế hệ công nhân chất lượng cao trong 
khu vực ASEAN, phục vụ cho sự phát triển của 
mỗi quốc gia cũng như của Hiệp hội và thúc đây 
sự hợp tác giữa các chính phủ, các tô chức xã hội 
và CƠ sở đạy nghề trong lĩnh vực _ phát triên 
nguôn nhân lực nói chung và dạy nghề nói riêng. 


Từ năm 1995 đến năm 2002, các nước 
ASEAN đã tổ chức 4 kỳ hội thi tay nghề. Hội thi 
tay nghề ASEAN lần thứ nhất tổ chức tại 
Ma-lai-xi-a năm 1995; Hội thi lần thứ 2 tố chức 
tại Phi-lip-pin vào tháng 12- 19%; tại Hội thi 
này Việt Nam tham dự với tư cách quan sát viên. 
Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 3 tô chức tại 
Thái Lan, Việt Nam đã chính thức cử Đội tuyển 
Quốc gia tham dự. Tại Hội thi này, Đội tuyển 
Quốc gia Việt Nam đã đạt được thành tích đâng 
khích lệ với I Huy chương Vàng, 1 Huy chương 
Bạc, 3 Huy chương Đồng, 6 Chứng chỉ xuất sắc 
và đứng thứ tư toàn đoàn. Tại Hội thi tay nghề 
ASEAN lần thứ tư, tổ chức tại In-đô-nê-xi-a 
năm 2002, Đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã 
giành được thành tích cao, với 4 Huy chương 
Vàng, 3 Huy chương Bạc và I Huy chương 
Đồng, vươn lên vị trí thứ 2 toàn đoàn trên tông 


* PGS, TS, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề 
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số 8 nước ASEAN tham dự. Kết quả đó đã 


khẳng định tài năng, trí thông minh, sáng tạo và 
trình độ tay nghề của đội ngũ lao động trẻ Việt 
Nam trong khu vực, góp phân thực hiện chiến 
lược xuất khẩu lao động và tạo niềm tin cho các 
nhà đầu tư nước ngoài vào chất lượng và tài năng 
của lao động Việt Nam; đồng thời thúc đẩy 
phong trào rèn luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong 
thanh niên cả nước. 

Việc tham dự hội thị theo định kỳ 2 năm một 
lần, cũng như đăng cai tổ chức Hội thi tay nghề 
ASEAN là trách nhiệm và quyền lợi của môi 
thành viên của Hiệp hội các nước ASEAN, 
chính vì vậy Chính phủ Việt Nam đã chính thức 
đồng ý đăng cai tổ chức Hội thi tay nghề 
ASEAN lần thứ năm vào năm 2004. Việt Nam 
hạ quyết tâm không chỉ tổ chức tốt kỳ thi mà còn 
phải đạt thành tích cao trong nhiều lĩnh vực, 
ngành nghề dự thi. 

Tổ chức tốt Hội thi tay nghề cấp Quốc gia 
2004 chính là bước khởi động cần thiết chuẩn bị 
cho Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ năm. 

Trong 3 ngày từ 25 đến 28-4-2004, tại Hà 
Nội và Hà Nam, đã diễn ra Hội thi tay nghề 


Quốc gia 2004. Mục tiêu của Hội thi là: Đẩy. 


mạnh phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho lực 
lượng lao động trẻ nhằm phát triên thế hệ công 
nhân mới có tay nghề cao; tăng cường hợp tác 
giữa các bộ, ngành, các tỉnh thành phố trên toàn 
quốc trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 
khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ giữa chính 
phủ, các ngành công nghiệp, tổ chức người lao 
động, tổ chức sử dụng lao động và các cơ sở đào 
tạo nghề; tuyển chọn thí sinh đủ tiêu chuẩn để 
thành lập đội tuyên Việt Nam tham dự Hội thi 
tay nghề ASEAN lần thứ năm. 

Đối tượng tham dự Hội thi tay nghề Quốc gia 
là các thí sinh có độ tuổi không quá +2 (nh đến 
năm tổ chức thi), đã qua kỳ thi tuyển chọn cấp 
ngành hoặc địa phương và được các bộ, ngành, 
địa phương đề cử bằng văn bản theo quy định. 
Các thí sinh tham dự hội thi là học sinh của các 
trường cao đẳng, trung cấp kỹ thuật, các trường 
dạy nghề, trung tâm dạy nghề, các cơ sở khác có 
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dạy nghề và người lao động trong các cơ sở sản 
xuất kinh doanh thuộc các thành phân kinh tế 
trên phạm vi cả nước. 

Để làm tốt công tác chuẩn bị, ngay từ tháng 
5-2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
đã hướng dẫn các bộ ngành và địa phương tổ 
chức Hội thi các cấp để tuyển chọn thí sinh tham 
dự Hội thi tay nghề Quốc gia năm 2004. Đồng 
thời đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức 
Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ năm. Ban Tổ 
chức Hội thí tay nghề ASEAN lần thứ năm đã - 
thành lập 6 Hội đồng thi Quốc gia do Bộ Công 
nghiệp, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, 
Tổng cục Du lịch và Thành phố Hà Nội đăng 
cai tổ chức. 

Hội thi tay nghề Quốc gia năm 2004 có 225 
thí sinh ở độ tuổi từ 18 đến 22 thuộc 21 địa 
phương và 8 Độ, ngành tham đự. Hội thi lần này 
SO VỚI Hội thi lần đầu (năm 2000), số đoàn tăng 
4 lần, số thí sinh tăng 2,5 lần; so với Hội thi quôc 
gia năm 2002, số đoàn tăng 1,2 lần, số thí sinh 
tăng 1,4 lần; có 2 nghề mới so với Hội thi Quốc 
gia các năm trước đó là nghề xây gạch, ốp lát 
tường và sàn. Tổng số có 14 nghề tổ chức tại Hội 
thí được các nước ASEAN lựa chọn từ Hội thi 
tay nghề thế giới, có các nghề thủ công, có các 
nghề sử dụng máy móc hiện đại tập trung nhiều 
thành tựu khoa học - kỹ thuật mới, có những 
nghề đòi hỏi kết hợp cao giữa trình độ chuyên 
môn và trình độ tay nghề. Các nghề đó là: vẽ 
và thiết kế trên máy vi tính (CADD); công nghệ 
thông tin; điện tử ứng dụng; điện dân dụng; 
đường ống nước; hàn; may trang phục nữ, mộc 
dân dụng; mộc mỹ nghệ; công nghệ ô-1ô; 
xây gạch, ốp lát tường và sàn; nâu ăn và dịch vụ 
nhà hàng. 

Hội thi tay nghề Quốc gia 2004 được tổ chức 
tại 6 Hội đồng thi: 

- Hội đồng thi Quốc gia số 1 tại Trường Cao 
đẳng Xây dựng công trình đô thị - Bộ Xây dựng, 
tổ chức thi các nghề: hàn, điện dân dụng, đường 
ống nước; có 70 thí sinh thuộc 27 đoàn dự thi. 
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- Hội đồng thi Quốc gia số 2, tô chức tại 
trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội và 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật công 
nghiệp I tại Hà Nội, tổ chức thi 4 nghề vẽ và 
thiết kế trên vi tính (CADD), điện tử dân dụng, 
công nghệ thông tin, may trang phục nữ, có 65 
thí sinh thuộc 20 đoàn dự thi. 

- Hội đồng thi Quốc gia số 3, tại Trung tâm 
Sửa chữa và Bảo hành thuộc Công ty liên doanh 
ô-tô Hòa Bình, tô chức thi nghề công nghệ ô-tô; 
có 18 thí sinh thuộc 3 đoàn dự thi. _ 

- Hội đồng thi Quốc gia số 4, tại Trường Cao 
đẳng Nghiệp vụ du lịch Hà Nội, tổ chức thi 2 
nghề: nấu ăn và dịch vụ nhà hàng; có 19 thí sinh 
- thuộc 8 đoàn dự thi. 

- Hội đồng thi Quốc gia số 5, tại Trường 
Công nhân kỹ thuật chế biến gỗ Trung ương - Hà 
Nam, tổ chức thi nghề mộc mỹ nghệ và mộc dân 
dụng; có 20 thí sinh thuộc § đoàn dự thi. 

- Hội đồng thi Quốc gia số 6, tại Trường 


Trung học Nghiệp vụ xây dựng - Hà Nội, tổ 


chức thi nghề Xây gạch và ốp lát tường và sàn; 
có 33 thí sinh của 12 đoàn dự thi. 

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm 
túc, Hội thi tay nghề Quốc gia 2004 đã tuyên 
chọn được 42 thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba 
(trong đó giải nhất 14 thí sinh; giải nhì 16 thí 
sinh, giải ba 12 thí sinh) và 70 giải khuyến 
khích. Dẫn đầu đoàn các bộ, ngành là: Bộ Xây 
dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công nghiệp. Dẫn 
đầu các địa phương là: Thành phố Hà Nội, 
Thanh phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Đông Nai 
với nhiều huy chương và chứng chỉ xuất sắc. 

Các thí sinh đạt giải, các giáo viên, chuyên 
gia có thành tích xuất sắc đã được Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội -Trương Ban 
Chỉ đạo Hội thi tay nghề ASEAN cấp Bằng 
khen. 

Hội thì tay nghề Quốc gia năm 2004 có 
những điểm nôi bật sau: 

Một là. huy động được các đơn vị cơ sở tham 
gia dự thi đông hơn cả về số lượng đoàn và số 
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lượng thí sinh. Thí sinh tham gia dự thi đã mở 
rộng hơn không chỉ hạn chế trong các trường 
dạy nghề, các trung tâm dạy nghề, các trường 
trung học, cao đẳng có dạy nghề và doanh 
nghiệp nhà nước mà còn có cả các doanh nghiệp 
và cơ sở dạy nghề thuộc các thành phần kinh 
tế khác. 

Hai là, trên cơ sở bám sát yêu cầu của Hội thi 
tay nghề thế giới và Hội thi tay nghề ASEAN, 
Ban Tổ chức đã soạn bộ đề thi phù hợp về nội 
dung và phức tạp hơn đề thi của những năm 
trước để chọn ra những thí sinh có trình độ tay 
nghề tương đương khu vực và thế giới. 

Ba là, coi trọng công tác tổ chức chỉ đạo, 
triển khai sớm: và thường xuyên kiểm tra chất 
chế quá trình tổ chức Hội thì tay nghề cấp cơ sở, 
làm tiên đề triển khai cấp quốc B13; tạo mỌi điều 
kiện tốt nhất có thể để các Hội đồng thi các cấp 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Bốn là, các Hội đồng thi Quốc gia đã tích 
cực, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
glaO, CỤ thể là: tổ chức chặt chẽ, chuẩn bị các 
quy định, quy chế thi rõ ràng, đề thi được công 
bố công khai cho các đoàn cùng thời điểm; 
chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho kỳ thi như địa 
điểm thi, máy móc trang thiết bị, dụng cụ thi; 
làm tốt công tác hậu cần cho các đoàn đến dự và 
thí sinh tham gia dự thi. Tổ chức coi, chấm thi 
nghiêm túc, công bằng, chính xác, khách quan. 
Trong quá trình diễn ra cuộc thi, không có hội 
đông thi nào bị ngừng thi, nhìn chung không có 
trường hợp giám thị, giám khảo, cán bộ tổ chức 
và thí sinh vi phạm kỹ luật nghiêm trọng. Quá 
trình tổ chức thi được diễn ra an toàn, không có 
trường hợp xảy ra tai nạn lao động. 

Các tiểu ban chuyên môn đã phối hợp VỚI Các 
Hội đồng thi Quốc gia và giữa các tiểu ban với 
nhau để tổ chức tốt nhiệm vụ. 

Kết quả thi cho thấy, trình độ thí sinh tham 
dự Hội thi ngày càng được nâng cao. Mặc dù 
đề thi năm nay khó hơn các năm trước song 
vẫn có trên 50% số thí sinh tham dự đạt điểm 
khá giỏi, có những thí sinh ở một số nghề như 
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mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ, điện dân dụng đã 
đạt điểm thi hầu như tuyệt đối. Theo đánh giá 
của Hội đồng thi Quốc gia, kết quả hội thi theo 
từng nghề tại các Hội đồng thi Quốc gia đã đánh 
giá đúng thực lực của các đoàn tham dự. Kết quả 
thi đã khẳng định chất lượng dạy nghề ở nước ta 
ngày càng được nâng cao. 

Mặc dù, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, 
song Hội thi tay nghề năm 2004 còn bộc lộ một 
số hạn chế. 

Số địa phương tham gia dự thi chưa nhiều (có 
21/64 tỉnh, thành phố tham dự). Các nghề dự thi 
còn hạn chế, chỉ tập trung vào một số nghề 
truyền thống, chưa chú trọng đến các nghề đòi 
hỏi kỹ thuật, công nghệ mới. Một số bộ, ngành, 
địa phương triển khai chậm, chuẩn bị chưa đầy 
đủ làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của 
kỳ thi. 

Các Hội đồng thi do phân tán đã hạn chế đến 
công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, thi 
đua khen thưởng và tuyên truyền. Nếu có đủ 
điều kiện, đặc biệt về kinh phí cho luyện thi với 
thời gian thích hợp đáp ứng được yêu cầu, thì 
quá trình tô chức, chuẩn bị điều kiện về vật chất 
và kỹ thuật cho hội thi sẽ tốt hơn. 

Hội thi tay nghề Quốc gia năm 2004 đã được 
tô chức thành công. Các mục tiêu đặt ra như: tạo 
ra phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong 
toàn quốc, phát động phong trào dạy tốt học tốt, 
nâng cao trình độ tay nghề trong khối các trường 
dạy nghề; tạo điều kiện cho các chuyên gia nghề, 
thí sinh trong cả nước có cơ hội giao lưu, học 
hỏi, trao đối kinh nghiệm... đã được thực hiện tốt 
và quan trọng là đã tuyển chọn được 42 thí sinh 
ưu tú đại diện cho lực lượng lao động có tay 
nghề giỏi của Việt Nam tham dự Hội thi tay 
nghề ASEAN lần thứ 5, vào tháng 9-2004. Đồng 
thời, qua hội thi, các nhà quản lý, các nhà trường 
cũng thấy được những mặt yếu kém cần khắc 
phục. Q 


Số 17 (tháng 9 năm 20/04) 


Yạp ctí Cộng sản 


ĐÀO TẠO TỪ XA... 
(Tiếp theo trang 61) 


Thứ ba, để khắc phục có hiệu quả những hạn 
chế, yếu kém, nhanh chóng đưa hoạt động giáo 
dục đào tạo, trong đó có đào tạo từ xa, đi vào 
nên nếp, Nhà nước sớm cụ thể hóa hơn nữa các 
chủ trương, chính sách, quy định, v.v.. bảo đảm 
sự thông thoáng và nhất quán để các đơn vị đào 
tạo chủ động, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 
Cần có sự bình đẳng giữa các loại hình giáo 
dục - đào tạo; cũng như trong sử dụng người 
lao động như Luật Giáo dục quy định. 

Thứ tư, cần xem lại việc Bộ Giáo dục - Đào 
tạo hiện nay vẫn "cầm chịch" chỉ tiêu tuyển 
sinh hằng năm cho các trường đại học vì điều 
đó sẽ là một bất hợp lý so với thực tiễn cũng 
như chưa đúng với tinh thần xã hội hóa giáo 
đục - đào tạo theo chủ trương của Đảng. Vấn đề 
mẫu chốt - theo chúng tôi là - nếu nhà trường 
đó thuyết phục được xã hội bằng hệ thống cơ sở 
vật chất, bằng trình độ đào tạo của đội ngũ giáo 
viên, có đủ các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ 
đào tạo thì Nhà nước nên khuyến khích mở cửa 
và giao nhiệm vụ cho họ đào tạo, bảo đảm đúng 
với tỉnh thần xã hội hóa giáo dục - đào tạo. 

Tuy kết quả còn khiêm tốn, nhưng có thể 
khẳng định: loại hình đào tạo từ xa nói chung, 
ở Trường Đại học Mở - Bán công Thành phố 
Hỗ Chí Minh nói riêng là công cụ hữu hiệu 
thực hiện chủ trương của Đảng về xã hội hóa 
giáo dục - đào tạo, phù hợp với xu thế vận động 
và phát triển của xã hội hiện đại. Loại hình này 
bước đầu đã tạo ra một địa chỉ để người học đặt 
niềm tin vào một hình thức học tập mới được áp 
dụng ở nước ta, với những ưu điểm đáng chú ý 
là phổ cập, thuận lợi và thiết thực. Vấn đề còn 
lại là, để loại hình đào tạo từ xa tiếp tục ôn định 
và không ngừng phát triển, các trường thực 
hiện mô hình này đang rất cần được sự tiếp sức 
từ phía Nhà nước cũng như sự đồng tình, ủng 
hộ của toàn xã hội. 
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(huyệu 0 


NHỮNG hÀNG Ghế cuối 


xếp mình vào loại 

công dân hạng hai nên 

mỗi khi có dịp xuất hiện 

trước đám đông tôi đều lỉnh 
lỉnh, ngồi ở những hàng ghế 
cuối, lâu dần trở thành thói 
quen hơi kỳ cục khó thay đổi. 
Hôm nào hết chỗ phải dồn lên 
phía trên, người bỗng dưng 
thấy bâng khuâng, ngại ngại và 
cảm giác cứ như mình có điều 
gì thất lễ với mọi người. Nơi 
những hàng ghế cuối cảm nhận 
của riêng tôi quả có nhiều điề iều 
lý thú. Những lúc căng thẳng 
mệt mỏi mình có thể ngáp vặt, 
hoặc chợp mắt mơ màng một 
vài phút, hoặc nhai chiếc kẹo 
Cao-su, ngậm vài hạt ô mai, 
nhắn tin rồi trả lời điện thoại, 
mà chăng mấy ngại ngùng. 
Những khi có mánh kiếm thêm 
thu nhập ở bên ngoài cơ quan 
là có thể đàng hoàng rút lui sau 
khi đã hắng giọng cho chủ tọa 
biết là mình có mặt... Đi chừng 
vài tiếng đồng hồ, gần cuối buổi 
lại nhẹ nhàng hiện diện, chăm 
chú lắng nghe, đăm chiêu suy 
nghĩ... chăng ai chê trách vào 
đâu được! Ngồi ở phía dưới còn 
có thể quan sát trực diện với 
chủ tọa, có thể gật gù tán 


NGỌC HỒ 


thưởng, đón ý người nói những 
khi cần và quan sát được mọi 
người phía trước từ đẳng sau 
mà không lo bị ai nhìn vào 
gáy của mình. Mê nhất là được 
nghe và tham gia đủ thứ 
chuyện trên đời, vừa thỏa mãn 
được trí tò mò, thói hóng hớt, 
vừa chiêm nghiệm được bao 
điều quý giá... Thật là nhất cử 
lưỡng tiện. 

Phía những hàng ghế cuối ở 
hầu hết những nơi mà tôi có 
may mắn xuất hiện như các 
cuộc hội thảo, hội nghị, các 
buối nghe thời sự, học chính trị, 
các buổi giao ban, các cuộc 
họp báo... lúc nào cũng náo 
nhiệt như "chảo dầu sôi". Trăm 
ngàn thứ chuyện trên đời được 
tuôn ra như suối chảy. Ở đây, 
còn là nơi hội tụ đủ mọi hạng 
người, nó như một bức tranh 
toàn cảnh sinh động và hấp 
dẫn của một công sở thu nhỏ. 
Qua câu chuyện của mỗi 
người, ta dễ dàng phân biệt 
được kẻ nịnh, người trung, ai ba 
phải, ai thờ ơ, yếm thế... Những 
kẻ xu nịnh thường chớp thời cơ, 
lợi dụng chỗ đông người tâng 
bốc lãnh đạo, tô vẽ bản thân, 
khoe khoang ô dù, ngạo mạn 


đe ngầm người non gan, yếu 
bóng vía theo kiểu 'ung cây 
dọa khi"; người ba phải xem ra 
lúc nào cũng ậm ử, nụ cười 
luôn thường trực trên môi để 
chẳng sơ ý mất lòng ai; người 
ngay thắng phần đông không 


__ kiểm chế được cũng xa xả hàng 


tràng cho hạ hỏa. Tâm tư riêng, 
bức xúc cá nhân, nỗ lo "nhân 
tình thế thái"... thôi thì "bách 
nhân bách khẩu" tranh nhau 
huyên thuyên, chăng ai chịu 
nhường ai. Số ít hơn lơ đãng 
nhìn quanh rung sợi dây đàn 
riêng muôn điệu của mình, 
sống theo nguyên tắc "ngồi đâu 
yên đó" lâu dần trở thành chai 
cứng và vô cảm. 

Trong những câu chuyện 
phiếm tưởng như vô thưởng vô 
phạt, đã có biết bao vấn để 
hệ trọng quan hệ đến uy tín 
của cơ quan, đơn vị, phẩm chất 
đạo đức của những người có 
trọng trách, khiến ai nghe 
cũng không khỏi giật mình. Có 
những chuyện tưởng như từ 
trên trời rơi xuống như chuyện 
bồ bịch của sếp, chuyện chạy 
chức, chạy quyền, chia chác đề 
tài, dự án, nâng đỡ người này, 
trủ úm kìm hãm người kia... 
nghe mà cười ra nước mắt. Một 
ông có thói “quỳ gối” khác đời, 
chuyên gần gũi phu nhân của 
sếp để được nâng cấp nhà vệ 
sinh cho thật hiện đại, được 
tặng cái biệt danh khá mỉa mai 
"ông VS". Một bà giữ chức 
quan tầm tầm nhưng lại hay 
tham vặt, suốt ngày xách túi đi 
họp hết nơi nọ đến nơi kia, bà 
đó được đổi tên thành "Bà 
ghiền phong bao". Các ông bà 
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này ai cũng biết, vậy mà chỉ 
dám nhạo báng ở sau lưng, đố 
ai dám nói ra trước mặt nên họ 
vẫn ngang nhiên tổn tại, vẫn 
thăng quan tiến chức đều đều. 

Những chuyện vừa dẫn ở 
trên cũng như muôn ngàn 
chuyện khác, không còn lả 
những chuyện tầm phào, mua 
vui giữa đám đông mà nó thật 
sự mang nhiều yếu tố xã hội, 
phản ánh bộ mặt khác của đời 
sống, làm hoang mang, nao 
núng bao con người chân 
chính, làm không khí cộng 
đồng có lúc trở nên ngột ngạt. 
Sự nghỉ ky, ghen ghét, mất 
đoàn kết nội bộ, kéo bò, kóo 
cánh, bưng bít, gây nhiễu thông 
tin..., tư tưởng chán chưởng, 
phản ứng ngầm cũng từ những 
hạt giống ấy mà ủ mầm, lên 
cây,... gây bao rắc rối, phiển 
toái đau đầu cho tổ chức, làm 
mất lòng tin của quần chúng với 
cấp trên, với lãnh đạo. 

Ai cũng thừa nhận thói sầm 
sì vụng trộm, ngồi lê đôi mách 
là thói xấu, là hành vị thiếu văn 
hóa của con người, nhất là 
những công chức mang danh 
xã hội chủ nghĩa, những công 
bộc mẫn cán của dân. Cơ quan 
nhà nước đâu phải hè phố, chợ 
giời, diễn đàn hội nghị là nơi 
trao đổi, bàn bạc, hoạch định 
việc công... nơi công chức với 
tư cách công dân thể hiện đầy 
đủ nhất quyền tự do dân chủ 
của mình, tại sao chỉ ngầm rộ 
lên ở những hàng ghế cuối. Rời 
hội nghị, những bức xúc, những 
việc hệ trọng của cơ quan đơn 
vị, người ta lại đem ra bản bạc 
nơi quán xá, nhà hàng trong 
những lúc "trà dư tửu hậu", lào 
phào nhỏ to với nhau, vấn đề 


nào cũng tày đình, sự kiện nào 
cũng nghiêm trọng cả? Tại sao 
có những người không bao giờ 
nói trong cuộc họp, không bao 
giờ nói với tổ chức một cách 
chính thống những quan điểm 
của mình, nhưng ngoài cuộc 
họp họ lại bô bô ra lời. Cơ quan 
quản lý, những người có trách 
nhiệm liệu có bao giờ biết được 
phía sau những hiện tượng ấy 
là cá một làn sóng ngầm 
không? 

Một lần, tôi đem điều trăn trở 
bấy lâu ấy trao đổi với một bậc 
cao niên, người mà suốt đời tôi 
kính trọng, ông là thầy giáo của 
tôi. Ông bảo: Những chuyện nội 
bộ, tự thân là một loại mâu 
thuẫn không có tính đối kháng 
nhưng nó có khả năng phát 
triển, chớ có coi thường. Vấn đề 
cần được xem xót một cách 
khách quan ở nhiều góc độ, xét 
mặt tiêu cực, cũng phải nhìn cả 
mặt tích cực; hiện tượng nào 
cũng có căn nguyên xã hội sâu 
xa của nó. Nhiều khi vì sợ bị trả 
đũa, bị trù dập nên có người cố 
ngậm miệng, thỏa hiệp "mũ ni 
che tai". Những người không 
kiểm chế được phải tìm cách xả 
hơi, bên cốc bia, ly rượu, trong 
lúc ngất ngây hơi men, họ tự 
biến mình thành người bất mãn, 
thành phần tử tiêu cực, đôi khi 
tự phủ nhận bản thân, đánh đổi 
nhân cách để được bộc lộ, 
được "bẩy tỏ. Dù biết rằng thái 
độ của mình chỉ là kiểu chửi 
đống, kiểu Chí Phèo chẳng có 
mấy hiệu quả, chẳng khác nào 
anh chàng Đôn-ki-hô-tê đánh 
nhau với cối xay gió. Người ba 
phải thì ậm ừ cho qua chuyện. 
Kẻ cơ hội thỏa sức vẫy vùng, 
giở đủ mọi chiêu, làm rối trí cả 
những người lãnh đạo dù sáng 


__ Tạp chí Sộng sản 


suốt nhất? Cũng chẳng riêng 
gì hàng ghế cuối, ở phía trên 
lác đác cũng có hiện tượng như 
vậy. Các quan chức ngồi ở 
hàng ghế danh dự đôi khi cũng 
đến chậm dăm mười phút, cũng 
đàng hoàng xách cặp ra đi, 
chẳng một lời cáo lỗi. Một ngày 
các vị ấy xuất hiện ở muôn nơi, 
một bài diễn văn "lời ngọc ý 
Vàng” rao giảng, ở bao nhiêu 
chỗ, họ cũng chẳng mấy quan 
tâm xem những người nghe ở 
dưới biết gì và nghĩ gì? Trong 
hội họp cũng có người tảo lao 
trăm ngàn thứ chuyện, chuyện 
lớn, chuyện nhỏ, kể cả những 
chuyện quan hệ đến sinh mộnh 
chính trị, cuộc sống của bao 
sinh linh, cũng được họ dùng để 
mà cả, để trao đổi. Ngồi họp, 
mà họ đứng lên ngồi xuống 
xoảnh xoạch, điện thoại rong 
reng, thư ký chực chờ xin chữ 
ký..., người này ra mắt, kẻ khác 
làm quen... 

Những chuyện như thế cũng 
không phải là hiện tượng cá biệt 
ở một cơ quan, đơn vị nào, 
dường như nó đã trở thành phổ 
biến ở nhiều nơi. Nhất là ở 
những nơi quản lý lỏng lẻo, kỷ 
cương không nghiêm, dân chủ 
không triệt để, nội bộ xoay lưng 
lại nhau bẻ nọ cánh kia..., 
những nơi chính quyền còn xa 


-_ dân, quan chức tha hóa về đạo 


đức lối sống. Thực ra, thông tin 
có chiều lên, chiều xuống, có. . 
cái ấn, cái hiện. Người lãnh đạo 
quản lý giỏi và công tâm là phải 
biết nắm bắt thông tin, phân 
tích thông tin, xử lý thông tin và 
ra quyết định đúng. 

Ngẫm những lời gan nuột 
của người thầy cũ, tôi mới sáng 
ra nhiều điều. Cì 


Số 17 (tháng 9 năm 20604) 
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[ÍN NINH KINH TẾ ISEIIN | 
Uñ CHÊNH LÊCH PHIT TRIẾN NỘI DÙ KHỦI 


1 - An ninh kinh tế - nhìn từ nhiều góc độ 

Trong quá trình tìm kiếm những nhân tố ảnh 
hưởng đến phát triển kinh tế quốc gia, đến hội 
nhập kinh tế khu vực cũng như toàn cầu của các 
nên kinh tế, vấn đề an ninh kinh tế hiện đang thu 
hút mối quan tâm của giới nghiên cứu cũng như 
hoạch định chính sách. Có rất nhiều cách tiếp 
cận khái niệm an ninh kinh tế. 

Từ góc độ an sinh xã,hội, an ninh kinh tế 
được Hội đồng Ca-na-đa về phát triển xã hội 
(2002) định nghĩa: "An ninh kinh tế đề cập đến 
tiêu chuẩn sống chắc chắn và ổn định vốn có thể 
cung ứng cho các cá nhân và gia đình họ một 
mức độ nguồn lực cần thiết đủ để tham gia các 
hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa 
trong cộng đông của họ". 

Từ góc độ chính trị, theo Sây-la R. Rô-nít, an 
ninh kinh tế là an ninh quốc gia. Mối đe doạ từ 
sự bất an chính trị khiến cho an ninh kinh tế 
thương tổn, tiềm lực tài chính quốc gia không đủ 
để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá 
trình phát triển. 

Từ góc độ bảo vệ môi trường, Nhóm Công 
tác về hợp tác, phát triên và Môi trường (DAC 
Working Party) thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát 
triển kinh tế (OECD) năm 2000 đã thực hiện 
một công trình nghiên cứu nhan đề: Môi trường, 
an ninh và hợp tác phát triên (Environment, 
Security and Development Co-operation) nhằm 


HOÀNG THỊ THANH NHÀN" 


kết nối vấn đề môi trường với an ninh. Nhóm 
này chú trọng đến khía cạnh giá trị kinh tế môi 
trường bị thương tốn sẽ tác động tiêu cực ra sao 
đến đời sống con người. : 

Từ góc độ kinh tế vĩ mô, nghiên cứu vấn đề 
an ninh kinh tế là xem xét các giá trị kinh tế 
thuộc về tăng trưởng quốc gia và hội nhập quốc 
tế có bị đe dọa hay không? Một nền kinh tế vận 
hành an toàn và có khả năng bảo đảm cung cấp 
các nhu cầu đa dạng của con người phải là nền 
kinh tế dựa trên những nguyên tắc thị trường. Đề 
bảo đảm an ninh kinh tế, cần hội đủ các điều 
kiện cần thiết nhằm bảo toàn tăng trưởng kinh tẾ 
ổn định và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế 
toàn cầu. Do vậy, từ góc độ khu vực, an ninh 
kinh tế ASEAN không chỉ bao hàm tăng trưởng 
các ngành đóng vai trò trụ cột được mà còn gồm 
cả những điều kiện để hội nhập kinh tế khu vực 
được thực hiện một cách hiệu quả, nhằm tăng 
cường khả năng cạnh tranh và khả năng chống 
trả của khối trước các biến động kinh tế quốc tế tê. 
Hiện tại và trong tương, lai, an ninh kinh tế 
ASEAN gắn liền với chất lượng liên kết kinh 
tế nội khối, trong đó các thành viên có cơ hội 
trao đôi thương mại nhiều hơn, định hướng 
mạnh hơn dòng vốn từ các nước ASEAN phát 
triển sang các nước ASEAN chậm phát triển. 


*PGS. TS Viện Kinh tế và Chính trị thế giới 
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Trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang 
chuyển động nhanh theo hướng toàn cầu hóa, 
các hoạt động kinh tế quốc gia phát triển theo xu 
hướng không biên giới, tăng trưởng kinh tế và 
hội nhập kinh tế ASEAN có thể bị đe dọa bởi 
nhiều vấn đề tiềm tàng hoặc vấn đề mới phát 
sinh, như chênh lệch phát triển giữa các thành 
viên ASEAN; nạn tham nhũng, tình trạng đầu 
cơ, chủ nghĩa khủng bố, tội phạm có tổ chức; 
giới hạn của tài nguyên thiên nhiên, môi trường 
sống dễ bị tốn thương bởi quá trình phát triển; 
chính sách của các siêu cường đối với từng quốc 
gia riêng lẻ cũng như đối với toàn n khu vực Đông 
Nam Á... 

2 - Tác động của chênh lệch phát triển đến 
an ninh kinh tế ASEAN 

Vấn đề đặt ra là chênh lệch như thế nào hoặc 
đến ngưỡng nào mới gây ra những tác động bất 
lợi cho an ninh kinh tế. Tình trạng kém phát 
triển có thể trở thành căn nguyên đổ vỡ những 
nỗ lực liên kết kinh tế, gây trở ngại cho định 
hướng xây dựng nên kinh tế khu 'VỰC không biên 
BIỚI. Tỉnh trạng kém phát triển của một vài 
quốc gia có thể gây ảnh hưởng lan tỏa bất lợi đến 
các quốc gia láng giềng hoặc đến an ninh kinh tế 
khu vực. Với sự gia nhập của 4 thành viên mới 
là Việt Nam, Mi-an-ma, Lào và Cam-pu-chia, 
ASEAN phải đối phó với một thách thức to lớn 
là khoảng cách phát triên giữa các thành viên. 

Sự chênh lệch phát triển đã tác động bất lợi 
đến an ninh kinh tế khu vực ASEAN trên một số 
khía cạnh sau: 

Thứ nhất, hội nhập tài chính khu vực gặp 
trở ngại. 

Sau những khó khăn hậu khủng hoảng tài 
chính tiền tệ châu Á, ASEAN hiện đang đứng 
vững và tiếp tục phát triển khả quan. Tốc độ 
tăng trưởng kinh tế của toàn khối năm 2000 
đạt 5,85%, năm 2001 giảm xuống còn 3,19%. 
Nhưng, sau đó lại tăng lên 4,5% (năm 2002) và 
5% (năm 2003). Nếu năm nay, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế đạt 5,9% thì đây sẽ là năm tăng 
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trưởng cao nhất của ASEAN kể từ khủng hoảng 
tài chính năm 1997 - 1998 đến nay. Tuy nhiên, 
nhu cầu thống nhất thị trường tài chính, tiến dần 
đến thị trường vốn và hình thành đông tiền 
chung đang đòi hỏi những hành động tập thể 
giữa các thành viên ASEAN. Có 3 nhân tố thúc 
đây nhu cầu hội nhập tài chính khu vực: Một là, 
hội nhập tài chính khu vực ASEAN là công việc 
không thể trì hoãn để tránh cho ASEAN những 
đổ vỡ tài chính tiền tệ. Kinh nghiệm của cuộc 
khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 - 1998 
cho thấy, khi các nguồn tài chính di chuyển theo 
nhu cầu của các hoạt động kinh doanh xuyên 
biên giới và khi các ngân hàng, thể chế tài chính 
đóng vai trò huyết mạch đối với kinh tế khu vực - 
thì mọi diễn biến về tỷ giá hối đoái, đầu cơ ngoại 
hối, động thái của các quỹ đầu cơ, lãi suất, các 
luồng vốn vào và ra, tình hình dự trữ ngoại tệ... 
đều ảnh hưởng lan tỏa xuyên biên giới. Hai là, 
yêu cầu liên kết kinh tế sâu hơn nhằm hướng 
đến Cộng đồng ASEAN để hiệp hội không chỉ 
là một khu mậu dịch tự do mà còn là thị trường 
chung, nơi hàng hóa và dịch vụ, vốn và lao 
động có tay nghề được tự do di chuyển, nơi một 
đồng tiền chung sẽ ra đời. Lộ trình này đang đòi 
hỏi hội nhập tài chính khu vực mạnh mẽ. Ba jà, 
áp lực về sức mạnh kinh tế đang lên của Trung 
Quốc và những rủi ro trong quan hệ buôn 
bán với Mỹ khi mà thâm hụt tài chính và tài 
khoản vãng lai của nước bạn hàng chính ngày 
càng gia tăng. 

Hướng đến Cộng đồng kinh tế ASEAN 
(AEC), an ninh tài chính cần được bảo vệ thông 
qua hội nhập tài chính khu vực. Hệ thống tài 
chính và ngân hàng mỗi thành viên cần có 4 
điều kiện để hội nhập: một hành lang pháp lý 
đồng bộ và đầy đủ để bảo đảm độ tin cậy trong 
giao dịch tài chính tín dụng; bảo đảm hoạt động 
kinh doanh tài chính và tiền tệ lành mạnh, ồn 
định và có hiệu quả; thị trường tài chính nói 
chung và thị trường chứng khoán nói riêng 
vận hành ổn định và gây hiệu ứng tốt đối với 
nên kinh tế quốc dân; thiết lập hệ thống chuẩn 
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công nghệ ngân hàng và phương thức giao dịch 
hiện đại để có thể kết nối mạng trong khối, thống 
nhất chuẩn kế toán quốc tế để thực hiện giám sát 
chặt chẽ các thể chế tài chính ngân hàng. 

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, khi mà 
các nền kinh tế thành viên chậm phát triển vẫn 
chủ yếu là các nền kinh tế tiền mặt, công nghệ 
ngân hàng hiện đại còn rất hạn chế đã tạo 
khoảng cách rất xa về công nghệ ngân hàng giữa 
các thành viên phát triển và chậm phát triển. 
Ở Xin-ga-po có 400 máy rút tiền tự động/] triệu 
dân, trong khi con số này ở Việt Nam là 
4 máy/1triệu dân. Hoạt động kinh doanh của các 
ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay còn 
tồn tại quá nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nợ 
quá hạn. Theo thống kê của IMF, nợ quá hạn của 
ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng 
ngoài quốc doanh năm 1995 là 9,1% và 3% tổng 
dư nợ cho vay; đến năm 2000 các con số tuần tự 
là 11,0% và 24,4%. Chỉ nhìn vào các chỉ số này, 
tình trạng nợ quá hạn của các ngân hàng thương 
mại Việt Nam không có gì nguy hiểm để cảnh 
báo về căn nguyên gây đổ vỡ tài chính. Nhưng 
cần phải thấy rằng, chế độ hạch toán kế toán, 
phân loại tài sản của Việt Nam không theo 
chuẩn quốc tế, định nghĩa nợ quá hạn cũng 
không hoàn toàn giống quốc tế. Cho nên, trên 
thực tế, con số này có thể cao hơn từ 2 đến 3 lân. 

Hệ thống ngân hàng thương mại của 
Cam-pu-chia không chỉ nhỏ về quy mô vốn mà 
còn lạc hậu, quản lý tiền tệ lỏng lẻo, đồng đô-la 
Mỹ lưu thông tự do trên thị trường, tỉnh trạng 
phô biến là giao dịch nội thương ưa chuộng 
thanh toán bằng đông đô-la Mỹ hơn đồng nội tệ. 
Cũng ở nước này, nhiều ngân hàng thương mại 
bế tắc trong triển khai các khoản tín dụng trung 
và dài hạn dành cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ dù răng đây là khu vực hứa hẹn thu về 
nhiều lợi nhuận hơn các khoản tín dụng dành 
cho các doanh nghiệp lớn. Nguyên nhân chủ 
yếu do hệ thống pháp lý và toà án không đủ đề 
báo vệ lợi ích cho các ngân hàng thương mại ở 
Cam-pu-chia. 
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Thứ hai, mục tiêu thực hiện các quỹ chung 
khó khăn. 

Ý tưởng về hình thành Quỹ Tiền tệ châu Á 
đã được Nhật Bản khởi xướng từ năm 1997 khi 
cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đang 
tàn phá các nền kinh tế khu vực. Đến tháng 
3-2000, tại phiên họp hằng : năm của N gần hàng 
Phát triển châu Á (ADB) tổ chức ở Chiêng Mai 
(Thái Lan), một khuôn khổ hợp tác kiểu ý ý tưởng 
này đã được lập ra. "Sáng kiến Chiềng Mai" bao 
quát một hệ thống các thỏa thuận song phương 
giữa các nước khi cần có thể hỗ trợ vay lẫn nhau 
từ các quỹ dự trữ của họ. Đến tháng 5-2004, 
"Sáng kiến Chiềng Mai" được Hội nghị các Bộ 
trưởng tài chính ASEAN+3 tổ chức ở Hàn Quốc 
tiếp tục phát triển lên hình thức quỹ dự trữ tới 
36,5 tỉ đô-la Mỹ, biến quỹ này thành quỹ duy 
nhất, có đại biểu của 13 nước cùng tham gia điều 
hành để chống lại các cuộc tấn công của chủ 
nghĩa đầu cơ tài chính nhằm vào các đồng nội tệ 
của họ. 

Tuy nhiên, cùng với những lo ngại khác về 
thị trường tài chính khu vực còn non nớt, độ tin 
cậy vào khả năng công khai minh bạch của 
nhiều định chế tài chính ở ASEAN còn thấp, thì 
tình trạng chênh lệch về trình độ tổ chức, về khả 
năng quản lý tài chính và rủi ro tài chính giữa 
các thành viên ASEAN phát triên và chậm phát 
triên hiện còn một khoảng cách lớn đang cản trở 
trên thực tế kế hoạch đầy tham vọng này. Chừng 
nào các thành viên ASEAN chưa đi đến thống 
nhất cuối cùng về cơ chế giám sát chung chặt 
ché, chừng đó các hoạt động cho vay sẽ vô cùng 
mạo hiểm. 

Bên cạnh Quỹ Tiền tệ châu Á", các bộ 
trường tài chính và thống đốc các ngân hàng 
trung ương châu Á đang cân nhắc đến VIỆC 
hình thành thị trường trải phiếu châu Á, trong 
đó Quỹ Trái phiếu châu Á" là bước khởi 
đầu với hàm ý thúc đẩy đầu tư vào các thị trường 
trái phiếu quốc gia dưới dạng giỏ đồng tiền 
khu vực, từ đó, đặt nên móng cho sự ra đời 
của đồng tiền chung châu Á. Năm 2003, Quy 
trái phiêu châu Á" được khai trương với trị giá 
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1 tỉ đô-la Mỹ, nó mang tính tượng trưng và chỉ 
được sử dụng vào các khoản nợ chính phủ bằng 
đồng đô-la Mỹ. 

Song, nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu 
châu Á lo ngại VỆ tính khả th của "Quỹ Trái 


phiếu châu Á". Có thể còn rất lâu nữa Quỹ này - 


mới đóng vai trò thực thụ. Trong điều kiện khác 
biệt và cách biệt quá lớn giữa các nền kinh tế 
ASEAN và Đông Bắc Á, đây là ý tưởng quá táo 
bạo! ASEAN thực sự đang bị kẹp giữa 2 xu 
hướng trái ngược nhau: Chi phí cơ hội do việc 
chậm hội nhập tài chính đang ngày càng lớn, 
trong khi khoảng cách phát triển giữa các thành 
viên trong khối không thể khắc phục bằng một 
sớm một chiều. Sức ép về hội nhập tài chính 
đang trở nên nặng nề hơn đối với ASEAN khi 
khoảng cách phát triển giữa các thành viên chưa 
được thu hẹp đáng kể. 

Thứ ba, giảm hiệu quả cũng như tốc độ tự do 
hóa thương mại và đầu tư 

Các thành viên ASEAN đã nỗ lực tái cơ cấu 
kinh tế nhằm thúc đấy tự do hóa thương mại và 
đầu tư. Song do hàng loạt vẫn đề về khoảng cách 
phát triển như đã đề cập ở trên, hiệu quả tự do 
hóa thương mại và đầu tư trên thực tế bị giảm 
sút, tiến độ hội nhập thương mại so với các khối 
kinh tế khu vực khác chậm hơn. Cụ thể là: 

- Trao đổi thương mại nội bộ khối không tăng 
mà còn giảm đi và kéo dài tình trạng mức trao 
đôi buôn bán thấp hơn trao đôi với các thị trường 
ngoài khối (giảm từ 26% xuống 21% tổng giá trị 
kim ngạch buôn bán cả khối từ năm 1994 đến 
năm 2001). Điều này đông nghĩa với sự phụ 
thuộc nhiều hơn của một số nước thành viên vào 
thị trường ngoài khối và khiến cho nhiều thành 
viên chưa được hưởng lợi ích của liên kết kinh tế 
nội bộ khối. 

- Chương trình hợp tác công nghiệp ASEAN 
(AICO), bước thử nghiệm của Chương trình Ưu 
đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT ), khơi 
động đầu tiên vào năm 1997, nhưng cho đến nay 


mới chỉ phê duyệt được 94 dự án trên tổng số : 


154 đơn xin tham gia dự án thụ hướng những ưu 
đãi thương mại và đâu tư khôi. 
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- ASEAN đạt những bước tiến bộ ít ỏi về hài 
hòa các tiêu chí cân thiết, chỉ có 25% cam kết 
trên lĩnh vực hải quan của khối có hiệu lực. 

- Hàng loạt các hiệp định thương mại tự do 
song phương được. một sô nước ASEAN phát 
triển ký kết với các bạn hàng trong và ngoài 
khối. Cơ chế 2+X do Thái Lan và Xin- -Ea-po đề 
xuất có thể giảm bớt ràng buộc đối với các thành 
viên ASEAN phát triển, song lại tạo ra xu hướng 
Ìy tâm trong liên kết kinh tê khu vực. Sự chênh 
lệch về phát triển đã hạn chế khả năng tìm mẫu 
số chung cho lợi ích quôc gia và khu vực trong 
nội bộ ASEAN. Rất tiệc, đó lại là yếu tố vô cùng 
quan trọng cho tiến trình hội nhập khu vực hiện 
tại và tương lai 

Thứ tư, an ninh việc làm và an sinh xã hội bị 
tổn thương cục bộ. 

Mặc dù không nghiêm. trọng đến mức gây 
khủng hoảng việc làm và rối loạn xã hội, nhưng 
chênh lệch phát triển nội bộ cũng đang đe dọa 
đến an ninh việc làm và an sinh xã hội ở ơ một sô 
địa phương, đặc biệt đối với các quốc gia láng 
giềng. 

Trường hợp người lao động Mi-an-ma, Lào, 
Cam-pu-chia di chuyển bất hợp pháp sang Thái 
Lan là những vĩ dụ cụ thể. Số lượng dân di cư bất 
hợp pháp từ 3 nước trên trong 2 năm 1997 - 1998 
tăng từ 750 000 lên 943 745 người. Tiền lương 
của người lao động bất hợp pháp thu được ở Thái 
Lan cao gấp 10 lần so với ở Mi-an-ma, cao gấp 
5 lần so với ở Lào và Cam- -pu-chia. Trong điều 
kiện sống vô cùng thiếu thôn và cơ hội sinh kế 
hiếm hoi, di dân bất hợp pháp là khó tránh khỏi. 
Trong những năm gân đây, tỉnh trạng này khó 
kiểm soát, nhiều giải pháp ngăn chặn của chính 
phú Thái Lan chưa mang lại kết quả mong đợi. 
Ngoài ra, cấu kết với một số quan chức địa 
phương, với thương nhân ở dọc biên giới, mạng 
lưới tô chức đưa người nhập cư góp phân đây 
nhanh tốc độ di dân bất hợp pháp từ 3 nước chậm 
phát triển hơn sang Thái Lan. Với khoảng gần l 
triệu người Mi-an-ma hiện đang làm việc tại 
Thái Lan khiến cho an ninh về việc làm của Thái 
Lan bị đe dọa. 


(Xem tiếp trang 80) 
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ƯƠNG lai không phải là cái gì đã 
có sẵn để ta ngồi chờ, mà phải tạo 
ra nó". Chính tỉnh thần đó đã khiến 
Nhật Bản - một đất nước nghèo tài nguyên vươn 
lên trở thành cường quốc kinh tế lớn mạnh hàng 
đầu thế giới chỉ trong vòng mấy thập niên sau 
Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Và cũng chính 
từ tỉnh thần ấy và ý chí thép đã giúp Việt Nam 
khắc phục. hậu quả của hai cuộc chiến tranh liên 
tiếp để đổi mới toàn diện kinh tế, xã hội đạt 
được sự tăng trưởng đáng tự hào trong thập niên 
gần đây. 


\ 


Trong thời đại phát triển và hội nhập, sự liên 
kết, hợp tác giữa các quốc gia, khu vực là xu thế 
tất yếu và nối bật của thế giới. Chính phủ và hai 
nước Việt Nam - Nhật Bản đã thiết lập mối quan 
hệ hợp tác trong nhiêu lĩnh vực. Sự tương đồng 
giữa đất nước, con người Nhật Bản với Việt 
Nam đã tạo nên mối quan hệ có ý nghĩa rất quan 
trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội 
của cả hai nước. Phương châm "cùng nhau hành 
động, cùng nhau tiến lên" là cơ hội, là tiềm 
năng, để "quan hệ đối tác cởi mở, tin cậy " và 
cùng có lợi giữa ASEAN - Nhật Bản và đưa 
"quan hệ đối tác tin cậy, ổn định, lâu dài" giữa 
Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới trong thế 
kỹ XXI. 

Từ ngày 21-9-1974, khi đại diện chính phủ 
hai nước ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại 
giao giữa Việt Nam - Nhật Bản thì quan hệ kinh 


tê giữa hai nước bắt đầu có nên tảng cốt yêu đê 
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phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu. Vào 
giữa thập kỷ 70 của thế kỹ XX, Nhật Bản đã trở 
thành bạn hàng lớn thứ 2 của Việt Nam. Thực tế 
cho thấy, mỗi nước đều có lợi thế và đều có nhu 
cầu trao đồi, bổ sung cho nhau về các thế mạnh. 
Việt Nam là nước chưa phát triển về kinh tẾ, 
khoa học - công nghệ, nhưng lại có lợi thế về 
nguồn nhân công lao động rẻ, nguồn tài nguyên 
thiên nhiên dồi dào, các sản phẩm nông nghiệp 
nhiệt đới đa dạng và thị trường tiêu thụ ngày 
càng rộng lớn với dân số đứng thứ 13 thế giới. 
Ngược lại, Nhật Bản là nước công nghiệp phát 
triển với nền khoa học công nghệ tiên tiến, là 
nguôn quan trọng cung cấp các loại máy móc, 
thiết bị hiện đại, vốn đầu tư, kinh nghiệm quản 
lý và công nghệ tiên tiến mà Việt Nam đang rất 
cân cho quá trình đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Hơn 30 năm qua, quan hệ 
Việt Nam - Nhật Bản đã gặp không. ¡t thử thách 
trước những biến cố thăng trầm của khu vực, 
cũng như những khó khăn trong quá trình phát 
triên kinh tế - xã hội của mỗi nước. Tuy nhiên 
quan hệ kinh tế giữa hai nước chưa bao giờ 
ngưng trệ. Đặc biệt vào cuối năm 1992, Nhật 
Bản đã hỗ trợ tài chính, góp phần quan trọng 
khai thông mối quan hệ của Việt Nam với các tô 
chức quốc tế. Sau khi Mỹ xóa bỏ cấm vận, thiết 
lập quan hệ bình thường với Việt Nam năm 
1993, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã được 
"khởi động" lại với một sức mạnh mới thể hiện 
trên ba trọng tâm được ưu tiên trong quan hệ hợp 
tác kinh tế Việt - Nhật là : 
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Thứ nhất, trong lĩnh vực công nghiệp, chỉ 
tính riêng mười năm qua, Nhật Bản đã có 241 dự 
án đầu tư chiếm 71,5% tổng số dự án, với tổng 
vốn đầu tư là 3,1 tỉ USD, chiếm 75,7% tổng vốn 
đầu tư. Tỷ lệ vốn thực hiện cũng rất cao: 2,5 tỉ 
USD, chiếm 82,9% tổng vốn thực hiện. Hiện 
nay, 30 tập đoàn xuyên quốc gia của Nhật Bản 
đã đầu tư tại Việt Nam với nhiều dự án có quy 
mô lớn, trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp 
quan trọng như: bưu chính - viễn thông, lắp ráp 
ô-tô, xe máy, công nghệ thông tin, sản xuất 
xi-măng, kính, phân bón, đồ gia dụng và phát 
triển kết cấu hạ tầng... Hầu hết những lĩnh vực 
đầu tư này đều góp phần tích cực vào việc sản 
xuất ra các sản phẩm thay thế nhập khẩu thiết 
yếu, hoặc để xuất khẩu rất phù hợp với yêu cầu 
của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nhất là 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam. Nếu như 
trước đây, các dự án đầu tư Nhật Bản thường tập 
trung ở các vùng kinh tế trọng điểm, có kết cấu 
hạ tầng tốt, có điều kiện tuyển dụng công nhân, 
kỹ sư có tay nghề cao như Hà Nội, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, thì nét mới trong vài 
năm gần đây là đã có trên 30 tỉnh, thành phố của 
Việt Nam thu hút các dự án đầu tư của Nhật Bản, 
trong đó có các tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn 
như Cao Bằng, Thái Nguyên, Hòa Bình... Các 
nhà kinh tẾ Việt Nam và người lao động đàm 
việc trực tiếp đều có chung một nhận xét rằng, 
các nhà đầu tư Nhật Bản không chỉ thận trọng 
khi nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội đầu tư, mà còn 
có thái độ làm việc nghiêm túc, luôn thực hiện 
đúng các cam kết, mục tiêu đề ra, và khi đã 
quyết định đầu tư thì triển khai rất nhanh với tỷ 
lệ vốn thực hiện cao. Vì thế, đến nay nhiều dự 
án lớn đã nhanh chóng đi vào sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả. 

Các doanh nghiệp lớn của Bộ Công nghiệp, 
như Tổng Công ty Than Việt Nam, Tổng Công 
ty Điện lực, Tổng Công ty Bia rượu nước giải 
khát Hà Nội và Sài Gòn... đều có quan hệ tiếp 
xúc, liên doanh và hợp tác với các đối tác Nhật 
Bản. Tiêu biểu là chương trình hỗ trợ xanh GAP 
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(Green Aid Plan) với mục đích phổ biến kinh 
nghiệm, kiến thức và trình diễn công nghệ kỹ 
thuật bảo vệ môi trường, như chống ô nhiễm 
nước, chống ô ô nhiễm không khí, xử lý chất thải 
và tái sử dụng, tiết kiệm năng lượng và giới thiệu 
các nguồn năng lượng thay thế cho các nước 
phát triển. Từ năm 1999 đến nay, có 6 dự án của 
các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực rượu, bia, 
nước giải khát, thực phẩm, hóa chất, than... của 
ngành Công nghiệp đã được xem xét và đưa vào 
thực hiện. 

Chương trình Viện trợ và Hỗ trợ phát triển 
chính thức của chính phủ Nhật Bản cho lĩnh vực 
công nghiệp từ 1992 đến nay đã có 18 dự án 
được sử dụng viện trợ và vay vốn ưu đãi của 
Chính phủ Nhật Bản, trong đó có 8 dự án viện 
trợ và 10 dự án vốn vay. Lĩnh vực năng lượng 
điện nhận được sự hỗ trợ lớn và hiệu quả hơn cả. 
Trên 2,2 tỉ USD đã được Nhật Bản cam kết hỗ 
trợ để xây dựng các nhà máy nhiệt điện và thủy 
điện quan trọng như nhiệt điện Phả Lại, thủy 
điện Hàm Thuận - Đa Mi, Nhà máy Điện Phú 
Mỹ, phục hồi thủy điện Đa Nhim cùng hệ thống 
lưới điện truyền tải 500 kV bao gồm đường dây 
mạch đơn Nhà Bè - Ô Môn, đường dây Đà Nẵng - 
Hà Tĩnh - Nho Quan - Thường Tín, đường dây 
mạch kép Quảng Ninh - Thường Tín, Phú Mỹ - 
Song Mây và hệ thống lưới điện 220 kV... 

Thứ hai, mối quan hệ hợp tác kinh tế “hương 
mại giữa Việt Nam và Nhật Bản đã có những 
phát triển mạnh do cơ cấu mặt hàng xuất nhập 
khâu giữa 2 nước không ngừng tăng. Việt Nam 
cung cấp nguyên liệu thô, hàng công nghiệp nhẹ, 
nông thủy sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ 
nghệ và một số mặt hàng công nghiệp chế tạo, 
điện cơ, điện tử có thể vươn tới thị trường Nhật 
Bản. Ngược lại, Nhật Bản cung cấp cho Việt 
Nam máy móc thiết bị hiện đại, vốn đầu tư và 
công nghệ tiên tiến cần cho công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Kim ngạch thương mại giữa 2 nước 
tăng từ 13 triệu USD (năm 1973) lên 4 tỉ 947 
triệu USD (năm 2002) và Nhật Bản hiện nay là 
bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam. 
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Năm 2002, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
sang Nhật Bản đạt 2 tỉ 438 triệu USD, chiếm tỷ 
trọng 14,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam. Bốn mặt hàng và nhóm mặt hàng lớn nhất 
trong xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản là 
hải sản, đệt may, dầu thô, dây điện và cáp điện. 
Trong nhiều năm gần đây, Nhật Bản là thị 
trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Việc 
sản xuất hàng xuất khẩu sang thị trường này 
thu hút một lượng lớn lao động, góp phần nâng 
cao đời sống người lao động và ốn định kinh tế - 
xã hội. 

Nhật Bản là một trong những thị trường nhập 
khẩu của Việt Nam. Năm 2002, nhập khẩu từ 
Nhật Bản đạt 2 tỉ 509 triệu USD chiếm tỷ trọng 
12,7% trong tổng kim ngạch và đứng thứ 3 trong 
các thị trường nhập khẩu của Việt Nam. Hàng 
hóa nhập từ Nhật Bản chủ yếu là các mặt hàng 
có hàm lượng công nghệ cao như sản phẩm của 
các ngành công nghiệp nặng và thiết bị toàn bộ. 
Các nhóm mặt hàng chủ yếu năm 2002 gồm: 
máy móc thiết bị 27,9%, sắt thép 11,4%, linh 
kiện điện tử 9% và máy vi tính 5,9%. Ngoài ra, 
Việt Nam còn nhập các nguyên liệu dệt may và 
da. Rất nhiều nhà máy, công trình được trang bị 
thiết bị toàn bộ của Nhật Bản có công nghệ tiên 
tiến như nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Chin 


Fong, Nghi Sơn, Nhà máy Dệt Nha Trang, Nhà 


máy Cán thép Vina - Kyoei, Nhà máy Kính nổi 
VFG, các nhà máy lắp ráp ô-tô Toyota, 
Daihatsu, các nhà máy lắp ráp xe máy Hon da, 
Yamaha... 

Thứ ba, cùng với sự hợp tác trên lĩnh vực 
công nghiệp và thương mại, Hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA) của Nhật Bản dành cho Việt 
Nam chiếm vị trí quan trọng hàng đầu. Đến năm 
2002, dù khối lượng ODA của Nhật Bản cho các 
nước đã bị cắt giảm, song Nhật Bản vẫn luôn là 
nhà tài trợ số một trong số 25 nhà tài trợ và 350 
tô chức quốc tế viện trợ cho Việt Nam. Hai nước 
đã hướng hợp tác phát triển vào 5 lĩnh vực ưu 
tiên gồm: 1 - Phát triển nguôn nhân lực và xây 
dựng thê chế, trong đó chú trọng hỗ trợ chuyển 
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đổi sang nền kinh tế thị trường; 2 - Hỗ trợ cải tạo 
và xây dựng các công trình điện và giao thông; 
3 - Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nhất là phát 
triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn và chuyển g1aO 
công nghệ mới tại các vùng nông thôn; 4 - Hỗ 
trợ phát triển giáo dục và y tế; 5 - Hỗ trợ bảo vệ 
môi trường. Các lĩnh vực ưu tiên nói trên phù 
hợp với các định hướng phát triển kinh tế, xã 
hội của Việt Nam trong chiến lược phát triển 
đến năm 2010. Từ năm 1992 đến nay ODA của 
chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam tăng từ 
46,7 tỉ yên (năm 1992) lên 93,4 tỉ yên (năm 
2002), chiếm 40% tổng nguồn ODA của các 
nước cung cấp cho Việt Nam. Tổng cộng từ năm 
1992 đến nay, Nhật Bản đã ký kết cho Việt Nam 
các khoản ODA trị giá hơn 8 tỉ USD, trong đó 
hơn 13% là viện trợ không hoàn lại, phần còn lại 
là các khoản tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp và 
thời gian tài trợ dài. 

Nhật Bản chủ trương hỗ trợ Việt Nam phát 
triển kết cấu hạ tầng quy mô lớn làm động lực 
cho tăng trưởng toàn diện và xóa đối giảm 
nghèo. ODA của Nhật Bản đã hỗ trợ phát triên 
g1aO thông vận tải, năng lượng, thủy lợi, một số 
cơ sở đào tạo và y tế trọng điểm. Nhiều công 
trình trong các lĩnh vực trên đã được đưa vào sử 
dụng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế 
và cải thiện đời sống nhân dân như quốc lộ 3, 
nhiều đoạn trên quốc lộ 18, quốc lộ 10, Các cầu 
trên quốc lộ l1, một số lượng lớn các cầu nông 
thôn ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam; hàng trăm 
trường tiêu học ở các vùng bão lụt, v.v.. Chẳng 
bao lâu nữa, nhiều công trình xây dựng kết cấu 
hạ tầng khác mang tầm cỡ quốc gia với sự tài 
trợ của Nhật Bản sẽ hoàn thành như hằm đường 
bộ đèo Hải Vân, cầu Thanh Trì Hà Nội, cầu 
Bãi Cháy - Hạ Long, Nhà máy Thủy điện Đại 
Ninh, công trình thủy lợi Phan Rí, Bệnh viện 
Trung ương Huế... 

Nâng cao hiệu quả ODA, nhất là giải ngân 
nguôn vốn này đã và đang là sự quan tâm của 
chính phủ hai nước. Cải tiến, hoàn thiện các 
thủ tục đặc biệt là trong lĩnh vực mua sắm, 
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đấu thầu và xây dựng kế hoạch giải ngân là 
những trọng tâm được chú trọng trong hành 
động của Việt Nam và Nhật Bản. 

Có thể khẳng định, những chuyển biến tích 
cực, hiệu quả trên mọi lĩnh vực trong quan hệ 
hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong hơn 
30 năm qua nhất là ba trọng tâm được ưu tiên 
trong chiến lược hợp tác kinh tế đã góp phần 
mang ý nghĩa rất quan trọng vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của Việt Nam; đã nâng quan hệ 
ngoại giao giữa hai nước lên một tầm cao mới. 
Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực 


“Thôi điển đính gó: Nănháng | 20001 |017 


Đánh giá chung 4.7 4.6 
Rủi ro mát ốn định về mặt xã hội 
Mức độ ổn định về chính trị 

Độ tin cậy, ổn định của chính sách 


Trình độ phát triển của công nghiệp 
Những vắn đề kinh tế nổi cộm 
Chính sách thuế 

Chính sách tiền tệ 

Tiềm năng tăng trưởng 

Khả năng công chúng tiếp cận nguồn 
dữ liệu 

Vị thế quốc tế 

Cán cân thanh toán 

Năng lực trả nợ 

Chính sách đầu tư vốn 

Chính sách ngoại hối 


Bảng trên đây được tính thang điểm 10. 
Qua đó cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu được phản 
ánh có xu hướng ngày càng tốt lên. Đáng lưu 
ý, có 4 chỉ tiêu là: Độ tin cậy ôn định của chính 
sách; trình độ phát triển của công nghiệp; 
khả năng công chúng tiếp cận các nguôn dữ liệu; 
chính sách ngoại hối là chưa được cải thiện 
nhiều. Đặc biệt chỉ tiêu đánh giá chung từ tháng 
7-1999 đạt 4,4 điểm, đến tháng 1-2004 mới chỉ 
đạt 4,7 điểm, chưa vượt qua điểm 5 - thang 
điểm trung bình. Điều đó có nghĩa, các nhà đầu 
tư Nhật Bản đã nghiên cứu, phân tích khá kỹ 
lưỡng những yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư ở thị 
trường Việt Nam. 
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kinh tế của hai nước hiện vẫn còn chưa tương 
xứng với thực lực, tiềm năng và ý nguyện của cả 
hai bên. 

1 - Các nhà kinh tế và đầu tư có nhiều phương 
pháp để đánh giá trình độ phát triển và sức hấp 
dẫn của môi trường đầu tư. Bảng số liệu dưới 
đây của ông T. Ku-bô-ta, Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu kinh tế Việt Nam về quan hệ kinh tế 
Nhật - Việt và đầu tư của Nhật vào Việt Nam, đã 
mô tả, đánh giá tổng quát những tiêu chí mà các 
nhà đầu tư Nhật đang quan tâm, cũng là để các 
nhà quản lý, kinh tế Việt Nam cùng tham khảo. 
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2 - Sự chưa hài lòng với những kết quả hợp 
tác kinh tế hai bên đặc biệt là Đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) của Nhật Bản vào Việt Nam 
đã được đề cập trong một số hội nghị, diễn đàn 
của các cấp, các ngành: 

- Cần có chiến lược phát triển công nghiệp cụ 
thể hơn, hấp dẫn hơn; cần xác định rõ ngành 
nghề cũng như địa bàn tập trung ưu tiên để các 
nhà đầu tư nước ngoài hướng tới. 

- Cần phát triển hơn nữa các ngành phụ trợ, 
đặc biệt là công nghiệp phụ trợ. 

- Cần ôn định hơn về chính sách, rõ ràng hơn 
về luật pháp. 
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- Cần tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hấp 
dẫn hơn. 

- Cần tập trung đầu tư hơn vào một số khu 
công nghiệp thuận lợi và hấp dẫn FDI, tạo điểm 
nhấn, tránh đầu tư dàn trải. 

- Cần có sự quảng bá tuyên truyền mạnh hơn 
về các chương trình thu hút FDI của Việt Nam. 

Tuy còn một số điểm mà hai nước 
Việt Nam - Nhật Bản đang quan tâm để điều 
chỉnh, song sự đồng thuận, hợp tác, hướng tới 
mục tiêu "đối tác tin cậy, ổn định, lâu dài" của 
chính phủ hai nước đã được các ngành, các cấp 
thực hiện. Việt Nam đã và đang từng bước cải 
thiện môi trường theo hướng ngày càng thân 
thiện và gắn bó hơn với nhà đầu tư. 

Đến với đất nước Nhật Bản - xứ sở hoa Anh 
Đào, với lịch sử từ thời cổ xưa khoảng 100 000 
năm trước đây, qua nhiều biến cố thăng trầm của 
lịch sử, đất nước, con người Nhật Bản ngày nay 
đã hiện diện trong con mắt của người Việt Nam 
và của nhiều nước trên thế giới như một sự phát 
triển thần kỳ; một đất nước rất trọng dụng nhân 
tài và tôn vinh lao động. Thực tế cũng đã chứng 
minh rằng, chỉ có lao động, lao động và sự sáng 
tạo mới đưa đất nước Nhật Bản trở thành một 
cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Những 
hình ảnh đẹp đề đi vào lòng người và trở thành 
đặc trưng cho dân tộc Nhật Bản đang vươn lên 
với một tầm cao mới. 

Việt Nam từng lầm than gần một trăm năm 
đưới sự thống trị của chế độ thực dân nửa phong 
kiến, từng trải qua bao đau thương, gian khổ, 
mất mát trong hai cuộc kháng chiến chống giặc 
ngoại xâm. Nhật Bản cũng đã từng phi vào lịch 
sử thế giới những đau buôn không thể nào quên, 
bởi những thảm họa chiến tranh ở những địa 
danh như Hi-rô-shi-ma và Na-ga-sa-ki. Dữ dội, 
đau thương và mất mát là vậy nhưng con người 
ở hai đất nước Việt Nam - Nhật Bản không chỉ 
có ý chí vươn lên mạnh mẽ mà còn đậm nét nhân 
hậu và gần gũi lạ thường. L1 
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Tạp chí Cộng sản 


AN NINH KINH TE ASEAN... 
(Tiếp theo trang 75) 


3 - Thu hẹp khoảng cách phát triển để bảo 
đảm an ninh kinh tế 


Dù chưa đến ngưỡng gây khủng hoảng. hoặc 
đổ vỡ kinh tế khu vực, chênh lệch phát triển tác 
động bất lợi đến an ninh kinh tê ASEAN là 
không thể phủ nhận. Hội nhập chậm, chất lượng 
hội nhập không cao đang hạn chế tiềm năng còn 
rất dồi dào của các thành viên, làm giảm lợi ích 
mà các thành viên có thể thụ hưởng thông qua 
hội nhập. Trong quá trình phát triển kinh tế và 
mở rộng hợp tác khu vực, vấn đề thu hẹp 
khoảng cách phát triển giữa các thành viên cũ 
ASEAN - 6 với các thành viên mới ASEAN-4 
được các nhà lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội 
quan tâm hàng đầu. "Sáng kiến hội nhập 
ASEAN: (Inmitiative for ASEAN Intergration) 
được đề xuất năm 2000 chính là khuôn khổ để 
ASEAN - 6 bắc cầu. đưa ASEAN-4 vượt qua 
khoảng cách phát triển. Có 4 linh vực ưu tiên: 
Phát triển kết cầu hạ tầng (giao thông vận tải và 
năng lượng); phát triển nguôn nhân lực; công 
nghệ thông tin và liên lạc viên thông; khuyến 
khích liên kết kinh tế khu vực. 


Để có thể thu hút nguồn lực tài chính của các 
nhà nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ 
và các công ty tư nhân vào các dự án trong 
những Ĩinh vực ưu tiên, vai trò của các chính phủ 
thành viên ASEAN - 4 có vị trí quan trọng hàng 
đầu. Trên thực tế, hoạt động đầu tư vào 4 lĩnh 
vực này bị chi phối bởi 2 loại cơ chế chính sách: 
Chính sách của các chính phủ thành viên, đặc 
biệt là các chính phủ thuộc tiểu . vùng sông Mê 
Công mở rộng, nơi tập trung cả 4 nên kinh tế 
chậm phát triên trong khối và chính sách của các 
tô chức quốc tế, khu vực và các công ty. 


Tạo ra các yếu tố thuận lợi cho tăng trưởng 
kinh tế và hội nhập kinh tế khu vực là nhiệm vụ 
cấp bách. Khi các nền kinh tế thành viên tăng 
cường liên kết sâu hơn với kinh tế thế giới, an 
ninh kinh tế ASEAN chị có thể được bảo đảm 
trong điều kiện các thành viên chậm phát triền 
không bị bỏ lại đằng sau quá trình phát triên 
kinh tế khu vực. L1 
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Chào mừng Quôc Khánh 2/9 
Kỷ Niệm Ngày Thành Lập 
Nhân dịp khai Lưng % nhúnh Hù Nội & Phòng giao dịch Quận 10 
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Lái suất hấp dên. 
Thời gian, 
cơ câu tiên gửi 
linh hoạt 


1 GIẢI Ẫ. BIỆT: __3kg vàng SJC 
2 GIẢI NHÀT, mỏi giải: — 10 lượng vàng SJC 
AI NHI, mói giải: 2 lượng vàng SJC 
j II ÌA, mỏi giải: „1 lượng vàng SJC 
“G \ÂI KHUYÈN KHÍCH, mỏi giải: 1 chỉ vàng SJC 
THỜI GIAN THỰC HIỆN Từ 10-7-2004 đén 25-12-2004 


Đé biết thêm chỉ tiệt vê thê lệ xin liên hệ: "Mu henh Ha Nụ 


„Ngôn Hang TMCP Việt Â , HC - cụ nhanh Đa Nang 


«Chí nhanh Chợ Lớn . Chị nhonh Sơn li. 


"Phong giao dịch Bình Thọnh: I * Phong gioøo dịch TTTM Đa Nóng: 


+ Phong gioo dịch Quén 10 * Chi nhanh Hội An 


HỘI NÔNG BẠN VIỆT quảng 


Chủ tịch 
BÙI QUYẾT CHIẾN 


Trước những nhiệm vụ đặt ra, trong 
6 tháng đầu năm 2004, Hội Nông Dân 
tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo và thực hiện 
tốt công tác củng cố và phát triển nhằm 
phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức hội 
và đã đạt được một số kết quả khả quan. 

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ 

- Tỉnh Hội đã cử 25 cán bộ của tỉnh 
tham gia lớp tập huấn và tham gia quản 
lý lớp học của Trung tâm Đào tạo Bồi 
dưỡng cán bộ Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam cho 149 cán bộ cơ sở hội của 8 
tỉnh miền núi phía bắc tại tỉnh. 

- Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh 
mở 3 lớp bồi dưỡng công tác hội cho 
161 cán bộ cơ sở hội. 

- Các huyện, thị hội phối hợp với Trung 

tâm Chính trị huyện tổ chức 4 lớp bồi 

dưỡng cán bộ cho 321 cán bộ cơ sở Hội. 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CỦNG CỐ 
TỔ CHỨC HỘI 

Kết nạp được 2 167 người vào Hội, 
toàn tỉnh hiện nay có 94 643 hội viên; 
2111214 cơ sở có tổ chức Hội được củng 
cố và kiện toàn; có 1 841 chỉ hội, 2 221 tô 
hội, 196 câu lạc bộ nông dân lồng ghép. 
Việc sinh hoạt hội được thực hiện theo 
định kỳ, công tác xây dựng quỹ hội luôn 
được quan tâm, hiện nay 100% số cơ sở 
chi, tố hội đều có quỹ. 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO 
THỊ ĐUA 

CìÌ Toàn tỉnh có 14 000 hộ đăng ký sản 

xuất - kinh doanh giỏi có 39 788 hộ 


Đị@ chỉ: sẽ †Ì HeilBồ Trưng, phí Ủ/]019) Phưởng Lôïm, thị xẻ Hỏ@ Bình, tỉnh HòQŒœ GIỆ 
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đăng ký đạt gia đình nông dân văn hóa, 
97% số làng bản xây dựng được quy 
ước, hương ước, thực hiện nếp sống 
văn hóa mới, thành lập thêm các tổ tín 
chấp cho 285 hộ nông dân vay 850 triệu 
đồng để phát triển sản xuất. Nâng tổng 
số vốn đã tín chấp cho vay lên 50,55 tỉ 
đồng, với 16075 hộ nông dân vay để 
phát triển sản xuất. Phối hợp với Trung 
tâm Khuyến nông- lâm, Chỉ cục Bảo vệ 
thực vật và các đơn vị ngành nông 
nghiệp tổ chức 35 lớp chuyển giao 
KHKT, IPM cho 1 876 hội viên. 

-Ì Tỉnh hội cung ứng cho nông dân 
3.000 tấn phân lân và NPK với hình thức 
trả chậm; vận động các hội viên nông 
dân đóng góp tiền mặt, vật tư, ngày 
công để xây dựng và sửa chữa các công 
trình hạ tầng cơ sở, 6 tháng đầu năm đã 
đóng góp được 2 671 triệu đồng, 373 
895 ngày công làm mới và sửa chữa † 
788 km đường liên thôn, liên xã, nạo vét 
tu sửa và làm mới 5 762 km kênh 
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mương, làm mới và sửa chữa 238 chiếc 
cầu, cống, sửa chữa 78 trạm y tế và 
trường học. 

-Ì Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các 
huyện, thị, cơ sở hội duy trì và đẩy mạnh 
các hoạt động truyền thông chăm sóc 
sức khỏe sinh sản và phòng chống 
HIV/AIDS được 140 buổi cho 29 000 hội 
viên; tham gia tổ chức 325 lớp phổ cập 
giáo dục cho 4 349 con em nông dân; 
phối hợp với quân đội tổ chức cho 5 320 
hội viên nông dân tham gia huấn luyện 
quân sự địa phương. 

-Ì Vận động hội viên nông dân tham 
gia ủng hộ Quỹ người nghèo được 217 
triệu đồng, xây dựng 42 nhà tình nghĩa, 
chính sách hậu phương quân đội, đóng 
góp xây dựng quỹ được 296 triệu đồng, 
tổ chức cho cán bộ hội viên đi thăm hỏi 
tặng quà cho các gia đình chính sách 
gặp khó khăn, tặng 70 sổ tiết kiệm với 
tống số tiền 140 triệu đồng, xây dựng 67 
nhà tình nghĩa. 
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Trụ sử Ruyện ủy: TT. Mai Châu - H. Mai Ghâu- T. Hòa Bình 


Khu du lịch Bản Lác 
ai 0hâu là huyện miển núi cao của tỉnh Hòa Bình, cách tỉnh ly 70km về phía Tây, là cửa ngũ của 
các tỉnh Tây Bắc, huyện ly là Thị trấn Mai Châu, diện tích 518 km2, có 21 xã và một thị trấn, ân số 
1,8 vạn người với 7 ân tộc anh em. 
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945- 1954) nhân dân Mai Châu (lúc đó là huyện Mai 
Bà) đã tốn sức người sức của phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ góp phần đưa cuộc kháng chiến thần thánh 
của tlân tộc ta tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 'Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu'. 
Mai Châu là điểm du lịch văn hóa, có 3 di tích được xếp hạng và nhiều điểm du lịch thu hút khách trong 
và ngoài nước đến thăm. Huyện và 2 xa được Nhà nước phong tặng anh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân lân (thời kỳ chóng Pháp). 


MỘT SỐ THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC ĐẾN NĂM 2003 


Về kinh tế: Diện tích gieo cấy lúa cả 
năm đạt 2 061 héc- ta; tổng sản lượng 
lương thực dạng hạt đạt 19 578 tấn; có 
trên 600 héc- ta cây ăn quả, sản lượng 
hàng năm trên 2 000 tấn; bình quân lương 
thực đạt 402kg/người. 

Lâm nghiệp: Diện tích rừng 33 616,5 
héc- ta. Trong đó: 4 644,26 héc- ta rừng 
trồng, bình quân hàng năm trồng 500- 
600 héc- ta, độ che phủ rừng chiếm 65% 


diện tích. 
thương mại, du lịch: có nhiểu nhọc 


biến tích cực, tỷ trọng từng bước nâng 
lên, huyện có 2 nhà máy chế biến nông 


_ lâm sản. 


Đến nay,Mai Châu có 100% số xã có điện 


_ lưới quốc gia, với 84,82% số hộ được sử 
_ dụng điện; 100% xã, thị trấn có thông tin 


.... túc vi phạm của đảng viên........ 


nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu 
cho nhân dân và chất lượng khám, điều 
trị tại các tuyến đều được nâng lên. Thực 
hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ 
em, tỷ lệ tăng dân số đạt 1%. 

Phong trào:”Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, 
có 80,8% số khu dân cư với 67,6% số hộ 
gia đình được công nhận. 

Làm tốt Chương trình xóa đói giảm 
nghèo, bình quân hằng năm giảm 7%, 
đến nay còn 15,13% 


Xây dựng Đảng: 
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
được các cấp ủy quan tâm coi đây là 
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Chỉ cục Định canh định cư và Vùng kinh tế mới là cơ 
quan điều hành Chương trình 135 của UBND tỉnh Hòa Bình. 

* Triển khai từ năm 1999 với 24 xã thuộc 2 huyện Mai 
Châu và Đà Bắc, đến năm 2003 mở rộng ra 102 xã thuộc 1Í 
huyện, thị xã trong tỉnh. 

* Sau 5 năm thực hiện, hầu hết các lĩnh vực trong đời 
sống chính trị kinh tế xá hội vùng đặc biệt khó khăn và 
vùng ATK của tỉnh đã có những bước chuyển biến rõ rệt: 

- Đến hết năm 2003, có thêm 5 xã có đường ô-tô tới trung 
tâm xã ( toàn tỉnh còn một xã Tân Dân là chưa có đường ô-tô 
tới xã); 100% số xã đã có điện đến xã với 61% số hộ được sử 
dụng điện; 100% số trẻ em trong độ tuổi đến trường, toàn 
tỉnh đã được phổ cập Trung học cơ sở. Công tác xóa đói 
giảm nghèo được những kết quả to lớn, đến nay không còn 
hộ đói kinh niên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, trung bình mỗi 
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- Văn phỏng giao dịch 17 Hàng Vôi Tel: 8 254 705 / 9 350 187 
- Cửa hàng 460 Minh Khai Tel: 8 622 915 
- Cửa hàng 463 Minh Khai Tel: 6 362 248 
- Cửa hảng Km 10 Giải Phóng Tel: 8 619 045 
- Cửa hàng 808 Láng Thượng Tel: 7 750 759 
- Cửa hàng 114 Đường Thăng Long Tel: 8 372 588 
- Cửa hàng ngã ba CÔ Nh Trụ Tel: 7 550 266 
- Cửa hàng 128 Trần Duy Hưng Tel: 7 842 165 
- Cửa hàng 367 Khuli Dụy Tỉ Tiến Tel: 5 532 837 
- Cửa hàng 497 Nguyễn Tel: 5 522 083 
- Cửa hàng 565 kê ạc Lo ` Tẹi: 7 535 207 
- Cửa hàng 387 Âu Cơ Tel: 7 183 809 
- Cửa hàng Km 9 Đường 32 (Mai Dịch) Tel: 7 640 828 
- Cửa hàng Đường 32 Xã Minh Khai Từ Liêm Tel: 7656 070 
- Cửa hàng 410A gGc Gia Tự - Gia Lâm Tel: 8 773 590 
- Cửa hàng 514 Ngỗ Gia Tự - Gia Lâm Tel: 8 274 146 
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năm giảm 6,7%, (năm 2000 tỷ lệ hộ nghèo của các xã thuộc 
chương trình là 36,6% đến cuối năm 2003 tỷ lệ hộ nghèo 
giảm còn 16,5%). 

- Thi trường nông thôn được hình thành và từng bước 
phát triền, nhiều vùng đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng sản xuất hàng hóa. Cán bộ xã được bồi dưỡng kiến 
thức quản lý hành chính, quản lý kinh tế; phần lớn các hộ 
nghèo được tập huấn tiếp thu kinh nghiệm sản xuất, kiến 
¬ khoa học - kỹ thuật để vận dụng vào thực tiễn sản 
xuất 

- Theo kế hoạch, chương trình kết thúc vào năm 2005. 
Để có thể đạt được mục tiêu của chương trình đòi hỏi các 
ngành cùng với Chỉ cục Định canh định cư và Vùng kinh tế 
mới và các huyện trong tỉnh phải khắc phục khó khăn, tăng 
cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch 2004-2005. 
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0913 232 452 


0913 220 617 
0913 237 873 


0913 239 330 
0913 232 451 


0913 232 454 
0913 281 346 


0913 237 892 


0913 248 086 
0913 281 458 


0913 239 554 
0913 249 385 


0913 009 177 
0913 283 807 


0913 232 450 
0913 232 453 


0913281370 | 
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ứng Hồ thị xã tỉnh ly của tỉnh 
Quảng Trị, dân số 72225 người, tổng 
diện tích đất tự nhiên 7 255,4 héc-ta. 
Có hệ thống giao thông thuận lợi, đường sắt 
xuyên Việt, nơi ngã ba của quốc lộ 1A và 
quốc lộ 9 - đường xuyên á trong hành lang 
Đông - Tây. 

Là một thị xã non trẻ được xây dựng và 
phát triển trong hoàn cảnh có nhiều khó 
khăn song Đảng bộ và chính quyền và nhân 
dân Đông Hà đã phát huy truyền thống đoàn 
kết, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, không 
ngừng phấn đấu làm cho kinh tế xã hội của 
thị xã ngày càng pháttriển. Cụ thể là: 

* Tốc độ tăng trưởng GĐP bình quân đạt 
13,5%, bình quân đầu người đạt gần 6,5 
triệu 


* Giá trị sản xuất CN-TTCN và xây dựng 
cơ bản tăng 20% mỗi năm. Riêng 6 tháng 
đầu năm 2004 tăng 16.3% so với cùng kỳ 
năm trước. 

* Jống: sản lượng lương thực đạt trên 
8.000 tấn 


* .+% Thàu lu nó bội ớt tUb gối Lên _ 


phát triển kinh tế - xã hội là phát huy tối đa 

mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tốc độ đô 
tị hóa Kết cấu hạ tầng đô thị được tập 
trung đầu tư xây dựng, năm 2003 với tổng 


vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn đạt 120 tỉ % 


đồng có trên 60 km đường nhựa nội thị, và 
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* Sự nghiệp giáo dục - đào lạo không 
ngừng phát triển cả về quy mô, chất lượng 
và hiệu quả; năm 2000 đã hoàn thành phổ 
cập trung học cơ sở. 

* Chất lượng khám chữa bệnh được nâng 
lên, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được 
tăng cường đáp ứng nhu cầu khám, chữa 
bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 
* Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phát 
triển và đi vào chiều sâu, toàn thị xã có 
45/82 khu dân cư được công nhận là đơn vị 
văn hóa. 

* Công tác quốc phòng - an ninh địa 
phương được tăng cường, các chính sách 
hậu phương quân đội được thực hiện lốt. 
Lực lượng vũtrang Đông Hà nhiều năm liền 
là lá cờ đầu của tỉnh, được tỉnh, quân khu 
khen thưởng; năm 2004, Đảng bộ, nhân 
dân và lượng vũ trang Đông Hà được Nhà 


Phát huy cao độ tiềm năng, lợi thế, Lăn nứng 
kinh nghiệm đã tích lũy được sau những năm hòa 
bình và đổi mới, gắn với tận dụng mọi nguồn lực 
bên ngoài trong quá trình mở của và hội nhập để 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị 
hóa, chuyển dịch nhanh và vững chắc cơ cấu kinh 
tế và cơ cấu lao động theo hướng dịch vụ - công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp ven 
đô, nâng cao đời sống vật chất, tỉnh thần và xây 
dựng nếp sống văn minh đô thị giải quyết cơ bản 
việc làm cho người lao động, kết hợp chặt chẽ 
phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an 
ninh với tăng cường xây dựng hệ thống chính trị 


ngày càng vững mạnh. 


+ Tốc độ tăng trưởng §DP từ 13% điến 14%. 
4 6DP bình quân đầu người đạt 7 triệu đồng. 
+ bơ cấu các ngành kinh tế địch vụ - công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp 
ven đô theo tỷ lệ tương ứng: 67% - §8%; 27% - 
28%; %-5%. 

+ Blảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên xuống 
dưới 1,2%; hoàn thành phổ cập phổ thông 
trung học trong độ tuổi; hằng năm tạo việc làm 
mới cho từ 1 000 đến 1 200 Iao động. Hạ tỷ lệ hộ 
meselfe-saodtca be Tần sơ em 
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Thi xã Móng Cái 


Bí thư 
NGUYÊN VĂN TRUNG 


hát huy truyền thống đoàn kết, 
nhất trí, Đảng bộ và nhân dân 
Thịxô Móng Cái ổã đụ được một 
số kết quả nổi bật trong sáu tháng đầu 
năm, tống thu ngân sách trên địa bàn 
ước đạt 220,7 tỉ đồng, bằng 167% so 
với cùng kỳ, tạo cơ sở vững chắc để 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung 
ương 9 khóa IX. Cụ thể trên các lĩnh vực 
Sâu: 

THƯƠNG MẠI -DULỊCH-DỊCH VỤ: 
#t Tổng kim ngạch XNK và các hoạt 
động TNTX, KNG, X€K qua địa bàn ước 
đạt: 386 triệu USD, bằng 106,8%CK. 
# Thị xã đã tập trung chỉ đạo môi 
trường kinh doanh ổn định cho mọi 
thành phần kinh tế, đảm bảo lưu thông 
hàng hóa thuận lợi, phục vụ tốt nhu 
cẩu mua sắm hàng tiêu dùng của 
khách du lịch trong nước đến Móng 
Cái. 
#t Môi trường du lịch phong phú, lành 
mạnh, có ấn tượng tốt với du khách khi 
đến Móng Cái. Hoạt động lữ hành du 
lịch trên địa bàn đã có khởi sắc, doanh 
thu đạt cao, phục vụ tốt nhu cầu du lịch 
của du khách khi đến Móng Cái. Tống 
lưu lượng XNC qua cửa khẩu Móng Gái 
ước đạt 1 640 220 lượt người. 

NÔNGNGHIỆP: 
# Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng 
sản xuất hàng hóa. 
# Đàn gia lên đã được khôi phục và 
tiếp tục phát triển ổn định trở lại. 
#t Trồng bổ sung và từng bước khôi 
phục phát triển rừng du lịch trên bãi 
biển Bình Ngọc, Trà Cổ. 
# Từng bước hình thành các vùng 
nuôi tập trung, đấy nhanh hình thức 
nuôi thâm canh, bán thâm canh, hạn 
chế dịch bệnh, đa dạng các hình thức 


¬. 


nuôi và vật nuôi. Tổng sản lượng thủy sản 6 
tháng đạt 1 895 tấn. 

CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG 
NGHIỆP, QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG CƠ 
BẢN, GIAO THÔNG, BƯU ĐIỆN, QUẦN LÝ 
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ: 

+ Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ sản xuất, 
kinh doanh ước đạt 74,48 tỉ đồng, tăng 
183,8% so với cùng kỳ. 

# Công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ 
bản: Tố chức quy hoạch và cấp đất nhà ở 
cho trên 700 hộ dân, đẩy nhanh tốc độ mở 
rộng đô thị. 

# Giá trị xây lắp ước đạt khoảng 104 tỉ 
đồng, tổ chức khởi công mới 36 công trình; 
thường xuyên làm tốt công tác duy tu, sửa 
chữa các tuyến đường nội thị, tăng cường 
quản lý bến bãi và đăng kiểm phương tiện 
thủy nội địa. 

VĂN HÓA-XÃ HỘI: 

+ Tập trung làm tốt công tác thông tin 
tuyên truyền các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

# Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có bước 
phát triển về quy mô và chất lượng, có 10 xã, 
phường đã hoàn thành phổ cập THPTCS. 

#+ Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 
có chuyển biến tích cực, chất lượng khám 
chữa bệnh và trách nhiệm của thẩy thuốc 
được nâng lên. 

% mm thông tin tiếp tục được đầu tư và 
phát triển, trong 6 tháng đã phát triển được 
1079 máy điện thoại (hiện nay, tỷ lệ máy điện 
thoại đạt 27 máy/100dân). 

+ Công tác xóa đói giảm nghèo và chương 
trình cải thiện nhà ở cho các hộ nghèo đã 
được các cấp xây dựng kế hoạch và triển 
khai thực hiện. 

CÔNG TÁC XÂY DỰNGĐẢNG: 

+ Chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập NGTW8 
(khóa IX) đến 100% các chỉ, đảng bộ cơ sở. 
+ Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo 
dục tư tưởng Hổ Chí Minh trong giai đoạn 
mới. Công tác tổ chức - cán bộ được thực 
hiện có chất lượng, nhận xét, đánh giá cán 
bộ, để bạt, bổ nhiệm cán bộ đối với các 
ngành công quản, tăng cường luân chuyển 
cán bộ cho các xã, phường từ đó đã củng cố 
và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động 
công tác của các ngành, các cơ sở, phường. 
7+ Chỉ đạo tập trung giải quyết kịp thời và có 
kết luận rõ những ý kiến, kiến nghị của quần 
chúng nhân dân đối với đảng viên có liên 
quan. 
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ăm 2004 có nhiều hoạt động chính trị 
lớn với Quận Hai Bà Trưng là: 

- Cuộc bầu cử HĐND 3 cấp. 

- Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên 
Phủ; 50 năm giải phóng Thủ đô, tiến tới kỷ 
niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. 

- Quận được thành phố thí điểm việc ủy 
quyền theo phân cấp quản lý nhà nước trên 
nhiều lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận quyền 
sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, cấp giấy 
phép xây dựng, tự cân đối thu chỉ ngân sách, 
công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây 
dựng cơ bản, thí điểm thực hiện NQ 13/CP... 

Phát huy kết quả là đơn vị Anh hùng Lực 
lượng Vũ trang nhân dân; nhiều năm liền 
được Chính phủ tặng cờ thi đua dẫn đầu khối 
quận, huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân quận Hai Bà Trưng đã khắc phục những 
khó khăn để phấn đấu đạt thành tích cao, tạo 
sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên các 
mặt công tác: an ninh chính trị được giữ vững 
ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; 
công tác xây dựng quốc phòng toàn dân 
được củng cố và tăng cường trên địa bàn: 

* Các thành phần kinh tế tiếp tục tăng 
trưởng; cân đối thu chỉ, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ chính trị của quận. 

* Công tác xây dựng cơ bản và giải phóng 
mặt bằng đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm. 

* Quận đã tranh thú các nguồn vốn TW, 
thành phố và quận đầu tư trên địa bàn sử 
dụng vốn có hiệu quả, tập trung đầu tư xây 
dựng các trường học, các trung tâm văn hóa - 
thể dục thể thao, khu đô thị của quận được 


Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Dạy nghề (. Hai Bà Trưng 


khang trang hơn, hoàn thành việc giải tỏa 
“xóm liều” Thanh Nhàn, Dự án đường Lê 
Thanh Nghị, Nguyễn An Ninh - Vọng, tổ chức 
thành công việc đấu giá quyền sử dụng đất 
tại khu đô thị Đền Lừ. 

* Các phong trào văn hóa - xã hội được duy 
trì, phát triển, hoàn thành chỉ tiêu mục tiêu 
đề ra. 

* Thực hiện tốt 5 chương trình tình nghĩa, 
quan tâm chăm lo đến các gia đình chính 
sách. 

* Nhiều phong trào cách mạng của quần 
chúng đã đi vào chiều sâu, thiết thực. 

* Hoàn thành chương trình công tác thanh 
tra, tư pháp. 

* Chương trình cải cách hành chính được 
triển khai tích cực, chú trọng chăm lo bồi 
dưỡng đào tạo và kiện toàn đội ngũ CCVC 
của quận. 

* Các vấn đề tồn tại bức xúc đang được tập 
trung giải quyết có kết quả, tạo niềm tin cho 
nhân dân và tạo đà cho những năm tiếp theo. 
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Là tổ chức tài chính nhà nước tổ chức và hoạt động theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước; Nghị định! số 
50/1999/NĐ-CP, ngày 08-7-1999; Nghị định số 106/2004/NĐ-CP, ngây 01-4-2004, của Chính phủ và Quyết định số 
133/2001/QĐ-TTg, ngày 10-9-2001, của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển của các thành 


phần kinh tế thuộc một số ngành lĩnh vực quan trọng, chương trình kinh tế lớn có tác động trực tiếp đến chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, HC” tưởn: bền vững. 
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4 Huy „3 tiếp nhộn vò côyyf0 My cC ^guồ 
ho triển cử8 Nhò nước theo quy định; 


* Nhộn cáp ñ ph 
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1. Vốn ngân sách nhà nước: - SN ề 
a. Vốn điểulệcủa Quỹ HTPT,- A. Cho vay — eh- 
b.  Vốnngânsáchnhà nước cấp &_. hằng năm để thực hiện các . vay đầu tư, 
hình thức tín dụng ĐTPT của Nhà Nước; . 
c. Vốn các dựán, chương trình được Chính phủ giao cho Quỹ HTPT 


thựchiện . — -“-=_.___ “+... k 
d. VốncủaChính phủ Việt Nam cho các dự án nước. goài va 
Hiệp định của Chính phủ. _„..^ 
2. Vốn do Quỹ HTPT huy động: 


a. _Vốntừpháthành trái phiếu ( Chính phủ; 

c Vốn vay từ các tổ chức k tế trong và n 

,. Huy động khác theo q của pháp] 
vốn va oyn Sam của Chính hd 
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: *Tổ chức huy động vốn có trả lãi của 
mọi tổ chức và tầng lớp dân cư trong và 
ngoài nước bao gồm tiền gửi có kỳ hạn, 
không kỳ hạn; tổ chức huy động tiết 
kiệm trong công cộng người nghèo. 

* Phát hành trái phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh, chứng chỉ tiền gửi và các giấy 
tờ có giá trị khác; vay các tổ chức tài 
chính, tín dụng trong và ngoài nước; vay 
tiết kiệm bưu điện, Bảo hiểm Xã hội Việt 


Gửi tiền vào ngân hàng chính sách xã hội là một hình thức đầu tư an toàn - hiệu quả mang lại 
lợi ích cho chính mình và góp phần về thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo. 
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khách hàng trongvàngoàinước. - 

_* Thực hiện các dịch vụ ngân hàng về 
thanh toán và ngân quỹ, các dịch vụ 
thanh toán trong nước, dịch vụ thu hộ, 
chi hộ bằng tiền mặt, không bằng tiền 
mặt và một số dịch vụ khác theo quy 
định của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước. 

* Thực hiện các dịch vụ về ngoại hối 
và kinh doanh ngoại hối. 

* Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài 
hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

Nhận làm dịch vụ uỷ thác cho vay từ 
các tổ chức quốc tế, quốc gia, cá nhân 
trong nước và ngoài nước theo hợp đồng 
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fthằm phát triển Công ty. 
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khó khăn đang học đại “. cao =ứ 
trung học chuyên nghiệp và học nghề. 

3 - Các đối tượng cần vay vốn để giải 
quyết việc làm theo Nghị quyết 
120/HĐBT, ngày 11-4-1992, của Hội đồng 
Bộ trưởng (nay là Chính phủ). 

Á- Các đối tượng có chính sách đi lao 
động có thời hạn ở nước ngoài. 

5 - Các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất, 
kinh doanh thuộc hải đảo; thuộc khu vực 
II, Ill, miển núi và thuộc Chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội, các xã đặc biệt 
khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa 
(Chương trình 135). 

6 - Các đối tượng khác khi có QĐ của 
Thủ tướng Chính phủ. 


Sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng như lúa, ngô, rau, màu, 
cây ăn quả, hoa cây cảnh; vật tư kỹ thuật nông nghiệp; thiết bị phụ tùng 
máy nông nghiệp; chế biến kinh doanh nông sản và hàng tiêu dùng. 

Nghiên cứu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng và công 
nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp. 

Liên doanh, liên kết với các tố chức, cá nhân trong và ngoài nước 


2 H“Oïffi Chñfồno Lao động hạng Bo 
T Huôn eRØPIØ lao động họng Nhi 
NHiÊu Đỏñg Mheri CúG TP hướng Chính phủ 
Cò Thi đuø xuất sốc vò Bằng khen củad UBND:thònh phố Hà Nội. 
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Công ty Cố phần ©ø khí Dột - May Hưng Yên là đơn vị thành viên của Tống Công ty Dột - May Việt Nam, được thành lập ngày 1-5-1959. 
Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1962, 1974); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1999). 
Thực hiện quyết định cố phần hóa của Bộ Công nghiệp, Công ty ©ø khí Dột - May Hưng Yên được chuyến đối thành Công ty cố phần Cø khí ` 
Dệt - May Hưng Yên, chính thức đi rào hoạt động the mô hình mới từ 1 - 1 - 200A. 


* Sản xuất cơ khí: 

- Trang thiết bị phụ tùng ngành dệt - may, 
nông nghiệp và các ngành công nghiệp khác: 
800tấn/năm. 

- Đúc các cán phôi thép các loại: 
500tấn/năm. 

* Sản xuất may công nghiệp: 

- Quy mô sản xuất 9 dây chuyến, trang thiết 
bị hiện đại, đồng bộ của Nhật Bản. 

- Chủng loại sản phẩm: áo Jacket, quần áo 


phòng hộ lao động, quần áo thể thao... 

- Sản lượng hàng năm: 900 000 sản phẩm 
(quy ra áo sơ-mi). 

- Sản phẩm xuất khấu sang thị trường: Hoa 
Kỳ, Hàn Quốc, EU và Đài Loan. 

- Đào tạo ngành cơ khí và may công nghiệp, 
bình quân 300 người/năm. 

- Phát triển ngành dịch vụ, kinh doanh vật 
liệu xây đựng. 


* Về cơ khí: 
- Dự án đầu tư sản xuất, thiết bị, phụ tùng 


cơ khí 


xi-măng, 
-.. nđầu tư sản xuất, cung ứng sản phẩm, 

dịch vụ cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn. 

- Mở rộng đầu tư mới thêm 1 xí nghiệp cơ 
khí. 

* Về sản xuất may: 

- Tăng quy mô sản xuất từ 10 đến 12 dây 
chuyền, thiết bị may công nghiệp hiện đại. 


TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
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1.Quy mô nhà xưởng: Tổng diện tích 3,5ha. 
_A. Sản xuất cơ khí: Có 2 xí nghiệp (Xí nghiệp 
Cơ khí và Xí nghiệp Đúc). Được thiết kế theo 1 
chu trình sản xuất đồng bộ từ đúc đến tiện, 
phay, bào, nhiệt luyện, ủ, gò, rèn, hàn và hoàn 


B.Sản xuất may: Phân xưởng có dây chuyển 
sản xuất, nhà điều hành hoàn chỉnh và hệ thống 
kho tàng đồng bộ. 

2. Trang thiết bị chính: | 

- Phần sản xuất cơ khí: 83 thiết bị chính (có 
lò đúc thép trung tấn 500kg/mẻ). 

- Phần sản xuất may: 600 thiết bị (đồng bộ 
của Nhật Bản). 

3. Lao động: gồm công nhân kỹ thuật lành 
nghề trong sản xuất. 

Công ty sẵn sàng liên doanh, liên kết và hợp 
tác sản xuất với các đối tác trong và ngoài nước 
nhằm phát triển sản xuất kinh doanh cơ khí, 
may và các ngành nghề khác. 


Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh - Hà Nội (km15 - Q13) * Điện thoại: 8 820 486 - 8 820 308 * Fax: 8 834 115 - 8 832 332 
E-mail: Congtyoto1-5(@hn.vnn.vn ” Website: http:/Awww.congtyoto1-5.com 


Thiết kế, chế tạo ô-tô chở khách và xe 
buýt từ 24 đến 80 chỗ; thiết bị máy thi công, 
sản xuất các sản phẩm kết cấu thép, chế tạo 
các sản phẩm cơ khí khác. 


1.Thiết bị máy thi công công trình 
- Trạm trộn bê-tông ASPHALT: Loại 25 
tấngiờ, 30 - 40 tấn/giờ; 40 - 50 tấn/giờ; 48 - 64 
tấn/giờ; 70 - 90 tấn/giờ; 90 - 104 tấn/giờ. 
- Trạm trộn cấp phối xây dựng công suất 
từ40 tấn/giờ đến 80 tấn!giờ 
- Lu bánh lốp TRANSINCO 13 tấn, 20 tấn. 


- Trạm trộn bê-tông tươi 30m°/giờ, 
45m3/giờ. 

- Trạm nghiến, sàng đá liên hợp, 
công suất 50 tấn/giờ, 100 tấn/giờ, 150 
tấn/giờ, 200 tấn/giờ. 

2. Sản xuất xe ô-tô chở khách từ 24 
đến 80 chỗ: 

- Xe chở khách Transinco: K25, 
K28, K29, K30, K32, K35, K36, K42, K44, 
K46, K47, K51. 

- Xe Transinco buýt thành phố: 
B30, B40, B45, B55, B60, B80. 

- Xe tải Transinco: 500kg, 1 000kg, 
2000kg,2 500kg, 10 000kg. 


- Đơn vị Anh hùng Lao động năm 2000 

- 1 Huân chương Lao động hạng Nhất 

-2 Huân chương Lao động hạng Nhì 

- 3 Huân chương Lao động hạng Ba 

- Giải Nhất Giải thưởng công nghệ 
VIFOTEC (Trạm ASPHALT). 

- 25 Huy chương Vàng cho các sản 
tư Cúp Sen Vàng năm 2002 cho ô-tô. ¿ 

chở khách 


- 3 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao 
.Ÿ.. cho Trạm ASPHALT, cấp 
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Lễ kỷ niệm 45 năm n kè thành lập Học viện, tổ chức Lễ ký kết hợp tác đào tạo sau đại học về hành chính giữa 


ngày 28-05-2004, TS.Nguyên Ngọc Hiến trao cờ thi đua cho HVHCQG với Trường Đại học Tổng hợp Postdam- Cộng hòa 
các đơn vị có thành tích xuất sắc của học viện năm 2003. Liên Bang Đức (ngày 06-07-2004). 


Là trung tâm quốc gia, tự chủ và chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật, 
thực hiện các chức năng: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, các chức danh công chức hành 
chính các cấp, cán bộ, công chức cơ sở, công chức dự bị, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên các chuyên ngành hành chính và 
quản lý nhà nước; nghiên cứu khoa học hành chính và quản lý nhà nước. 


1. Hệ đào tạo, bổi dưỡng về hành chính và quản lý nhà nước: chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, các | 
chức danh lãnh đạo. 
2. Hệ đào tạo tiền công vụ 
3 Hệ đào tạo đại học hành chính chính quy, không chính quy và sau đại học theo các chuyên ngành hành chính và 
quản lý Nhà nước. 
Hệ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên về hành chính và quản lý nhà nước 
Hệ đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề: bao gồm các chuyên đề về tài chính kg tổ chức nhân sựhành chính, hành chính 
doanh nghiệp, thư ký giám đốc, tin học theo tiêu chuẩn quốc tế ICDL,.. 
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óTHÁNG ĐẦU NĂM 2004 

Được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh và các ban, ngành, Đảng 
bộ, quân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực 
phấn đấu, triển khai các nhiệm vụ kinh tế xã 
hội 6 tháng đầu năm và đã đạt được những kết 
quả hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: 

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, GDP 
tăng 14,8% (kế hoạch 11,5%). 

Cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến 
tích cực: Nông nghiệp chiếm 60% (kế 
hoạch 61%); công nghiệp xây dựng chiếm 
29,9% (kế hoạch 29,5%); thương mại dịch 
vụ chiếm 9,3% (kế hoạch 9,5%) 

Sản lượng lương thực có hạt đạt 
41174,5 tấn, bằng 58,8% kế hoạch năm 

Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ 

An ninh trật tự, an toàn xã hội được 
giữ vững; quốc phòng địa phương được 
củng cố và tăng cường; đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân từng bước được cải 
thiện. 


PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO 

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh, tình 
hình cụ thể của địa phương, Ban Thường vụ 
Huyện ủy Gia Viễn đã thống nhất một số việc 
cần tập trung giải quyết: 

+ Tăng cường giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với cán bộ đảng viên 

+ Chỉ đạo tốt việc tự phê bình và phê 
bình gắn với phân tích chất lượng đảng 
viên và chất lượng tổ chức cơ sở đảng cuối 
năm 2004 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, 
chính xác. ]Ƒ— 
+ Tập trung lãnh đạo hoàn thành các 
nhện inh tế - xã hộ ảm2004 màt png 
â nhát triền kinh tổĐằW@iỏiƑ 
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hướng: 

® Phát triển mạnh sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành 
nghề thế mạnh và truyền thống sản xuất 
vật liệu xây dựng, đan lát, mộc, thêu ren... 

® Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn 
nhằm phát triển cơ sở hạ tầng để đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
nông thôn 

® Chuyển diện tích cấy lúa năng suất 
thấp sang nuôi trồng thủy sản, trồng cây có 
giá trị kinh tế cao. Đưa cơ giới hóa vào sản 
xuất, chế biến nông sản, tổ chức tốt các 
hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát 
„ triển sản xuất 
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các cụm công nghiệp, du lịch (Kênh Gà, 
Vân Long, Gia Sinh...) đã được quy hoạch. 
® Thực hiện tốt các chính sách xã hội 
như xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm 
kinh tế, giải quyết việc làm... 

+ Tập trung xây dựng hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh, đối mới phương 
thức lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường hiệu 
lực quản lý của Nhà nước, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các đoàn thể nhân dân... 

+ Đào tạo, xây dựng và quy hoạch đội 
ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất 
lượng. Chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại 
iộTĐẩng các cấp năm005 
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năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là chân lý, là phương châm hành động, là 

động lực chủ yếu và to lớn của đất nước ta qua những trường kỳ lịch sử. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, truyền thống quý báu 
ấy, chân lý sáng ngời ấy... đã được nâng lên một tầm cao mới, một quy mô mới, trở thành một trong 
những nhân tố cơ bản, có tính qu yết định bảo đảm sự thắng lợi của cách mạng nước nhà, góp phân 
làm nên những mốc son chói lọi, những trang sử hào hùng trong lịch sử dân tộc, suốt 74 năm qua. 
Đó là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám (1945) mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội của nước Việt Nam; là chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) "lừng lẫy năm châu, chấn động địa 
câu”; là Đại thắng mùa Xuân, thống nhất đất nước (1975); là những thành quả rất quan trọng của 
gần 18 năm đôi mới, đưa nước ta lên một vị thế mới trên trường quốc tế. 


2) OÂN kết là một truyền thống cực kỳ quý báu, là bài học lịch sử vô giá trong mấy nghìn 


* 
* * 


Dưới ngọn cờ của Đảng, trải qua chặng đường 74 năm gánh vác sứ mệnh tập hợp và đoàn kết 
toàn dân tộc qua nhiêu lần đôi tên, với 5 kỳ Đại hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng phần 
đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trước yêu ‹ câu của sự nghiệp đổi mới, Đảng 
và Nhà nước ta tiếp tục xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là chiến lược cách 
mạng; tư tưởng đại đoàn kết phải được thể hiện trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp 
luật, trên mọi lĩnh vực của đời sông xã hội. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ VI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2004-2009 - 
Đại hội của phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh - được trọng thê khai mạc tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. 
Đại hội diễn ra vào một thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Trong bối cảnh đất nước đứng trước 
không ít khó khăn, thách thức, tình hình thế giới diễn biến phức tạp khó lường, nhưng toàn Đẳng, 
toàn dân và toàn quân ta đã phát huy truyên thống đoàn kết yêu nước, kiên cường, thông minh, 
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sáng tạo, cùng nhau phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, đãi ây mạnh công cuộc đôi 
mới, tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, tạo thế và lực mới cho sự phát 
triển của đất nước. Đại hội VI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng 
đường hơn 3 năm thực hiện tư tưởng chiến lược của Đại hội IX của Đảng vê phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc - động lực chủ yếu có ý nghĩa quyết định sự phát triển của đất nước - góp 
phân tăng cường sức mạnh toàn diện của đất nước, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội 2001 - 2010, nhằm xây dựng đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại trong tầm nhìn 2020. Đó cũng là ngày hội lớn của toàn bộ hệ mã chính trị nước ta; của - 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 

Là tô ' chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất ở nước ta, Š năm qua Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam góp phân quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, 
ra sức chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tự khẳng định mình và không ngừng lớn mạnh trong tiến trình xây dựng tô chức 
và đôi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệp thương dân chủ; lựa chọn đúng việc 
trọng í tâm, tập trung sức mạnh thực hiện có hiệu quả; tăng Cường phối hợp thống nhất hành ! động giưa 
các tổ chức thành viên; chủ động mở rộng các hoạt động phối hợp với chính quyên các cấp; tích cực 
xây dựng cơ chế tạo nguôn lực và những điều kiện bảo đảm cho hoạt động toàn diện của mình, kiên 
trì đưa công tác Mặt trận về tới mỗi cộng đồng dân cư và từng gia đình. 

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự phối hợp của chính quyên các cấp, với sự tham gia nhiệt tình 
của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi đầu và là nòng cốt thực hiện thành công 
các cuộc vận động ' Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Vì người nghèo”, 
"Toàn dân hướng về Điện Biên Phủ" nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; hưởng 
ứng các phong trào thi đua yêu nước như "Uống nước nhớ nguôn", "Đền ơn đáp nghĩa", tăng "Sổ tiết 
kiệm tình nghĩa ý „ phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc các thương bình nặng tại 
gia đình và cộng đông... Qua các phong trào đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phân quan trọng 
cùng Đảng và Nhà nước giải quyết những khó khăn, bức xúc, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi 
để phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy và phát huy những giá trị đạo đức - văn hóa truyên thống tốt 
đẹp của dân tộc như sự tương thân, tương ái, tình dân tộc, nghĩa đông bào. Kết quả đó có ý nghĩa 
to lớn và rất quan trọng. 

Song, phải thừa nhận rằng, 5 năm qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa ngang 
tầm với trọng trách mà cách mạng: và nhân dân giao phó. Vai trò và sự tham gia của Mặt trận vào 
những vấn đê có tâm quan trọng đối với quốc kế dân sinh chưa tương xứng với vị trí trong hệ thống 
chính trị; chưa đổi mới mạnh mẽ hình thức, biện pháp để thu hút, tập hợp và phát huy cao nhất trí 
tuệ của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chưa xác lập 
rõ những vấn đề mang tính chiến lược ngang tâm với thời ¡kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Nắm chưa chắc tình hình các tâng lớp nhân dân, việc đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân 
dân còn hạn chế, chưa kiên quyết và hiệu quả còn thấp; chưa chú trọng việc bôi dưỡng sức dân ngang 
tâm VỚI Việc tổ chức, huy động sức dân. Tô chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc các cấp, các tổ chức thành viên vẫn còn yếu vê năng lực và thiếu vê số lượng, chưa đáp ứng 
một cách chủ động và hiệu quả nhiệm vụ. 

Trước yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới - thời kỳ đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, nhăm phát huy mạnh mẽ hơn nữa SỨC mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
nhiệm vụ bao trùm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tiếp tục mở rộng quy mô, chiều sâu và 
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hiệu quả của mọi hoạt động, nhất là đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; bôi dưỡng tỉnh thân 
yêu nước, ý thức độc lập tự chủ, tỉnh thân tự lực tự Cường Xây dựng đất nước; tăng. cường mối liên 
hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phân cùng Đảng và Nhà nước xây dựng chủ 
trương, chính sách, pháp luật sát hợp VỚI yêu câu, nhiệm vụ cách mạng và ý nguyện của nhân dân; 
hướng mạnh :' mọi hoạt động VỆ cơ sở, Cộng đồng dân cư; động viên các tâng lớp nhân dân phấn đấu 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường sức mạnh quốc phòng và an nĩnh. 

Trong những năm tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung toàn diện hoàn thành tốt những 
nhiệm vụ trọng tâm: 

Một là, tăng cường sức mạnh của toàn bộ hệ thống tổ chức từ trung ương đến mỗi cộng đông dân 
cư, không ngừng chăm Ìo xây dựng, củng cố và tăng Cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cô 
và phát triên mạnh mẽ sự đồng thuận xã hội, góp phân bảo đảm ' công bằng và bình đẳng xã hội, 
chăm lo lợi ích thiết thực và chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội và đông 
bào ta định cư ở nước ngoài. 


Hai hà, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các : cuộc vận động thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát huy mọi nguôn lực đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Trước mắt, tiếp tục mở rộng quy m mô, tâm ảnh hưởng và nâng cao hiệu 
quả các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa ở khu dân cư”, "Ngày VÌ người 
nghèo"; hưởng ứng các phong trào thi đua: "Uống nước nhớ nguôn"”, "Xây dựng quỹ đên ơn, đáp 
nghĩa ", tặng "Sổ tiết kiệm tình nghĩa"... 

Ba là, không ngừng : phát huy truyền thống yêu nước với điềm tương đông là "Tổ quốc độc lập, 
thống nhất, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", Mặt trận Tổ quốc các cập 
cân chủ động đôi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức và biện pháp hoạt động nhằm đoàn kết 
thật rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Động viên toàn dân, toàn quân tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân trong sạch, vững mạnh; xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ngày càng vững mạnh, xứng đáng hà người lãnh đạo của nhân dân; 
động viên nhân dân thực hiện thăng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mở rộng hoạt động 
đối ngoại ! nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế. 

Bồn là, tiếp tục đôi mới sâu sắc, toàn diện tổ chức, phương thức hoạt động nhằm tăng cường sự 
phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Năm là, cáC cấp ủ Ủy, chính quyên các cấp chủ ' động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với 
Mặt trận Tổ quốc. các cập trong mọi [ hoạt động nhằm xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự 
là nơi hội tụ, là nòng cốt, là rường cột của khối đại đoàn kết toàn dân tộc gang tầm nhiệm vụ cách 
mạng trong thời kỳ mới. 

+ 
* * 


Đoàn kết là sức mạnh vô địch. Trước thời cơ và vận hội mới, phát huy truyền thống yêu nước, 
đại đoàn kết của dân tộc ta, kế tục những thành quả vẻ vang và phát huy những bài học kinh nghiệm 
suốt 74 năm hoạt động, dưới ngọn cờ của \ Đảng, Đại hội lần thứ VI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
nhất định mở ra một thời kỳ mới phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện hơn nữa của khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc trong thời kỳ đấy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 


TAP CHÍ CỘNG SẲN 
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ẠI hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ họp 

trong các ngày 2l, 22, 23 tháng 9 tại 
Hội trường Ba Đình lịch sử. 

Khác với các kỳ Đại hội trước, Đại hội lần 
này được tiến hành từ cơ sở đến toàn quốc theo 
một lịch trình thống nhất trong cả nước, được sự 
chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng về nội dung 
báo cáo chính trị và nhân sự Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc khóa mới, có sự phối hợp, tạo điều kiện 
của chính quyền các cấp. 

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá tình 
hình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
trong nhiệm kỳ qua gắn với tông kết hơn ba 
nhiệm kỳ đôi mới công tác Mặt trận, rút ra những 
bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm 
vụ và chương trình hành động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ VI (2004 - 2009). 

* 
* * 


Năm năm qua, trong hoàn cảnh có nhiều 
thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách 
thức, có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân 
dân ta đã kiên quyết phân đấu và đạt được những 
kết quả về nhiều mặt: Tình hình đất nước ốn 
định; nền kinh tế tăng trưởng liên tục, toàn diện 
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với tốc độ khá nhanh, năm sau cao hơn năm 
trước; tiềm lực kinh tế được tăng lên; chính sách 
phát triển các thành phần kinh tế ngày càng 
thông thoáng, tạo điều kiện cho mọi thành phần 
kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân có bước phát triển 
mạnh. Kinh tê nước ta từng bước hội nhập với 
kinh tế khu vực và thế giới; các lĩnh vực văn hóa, 
giáo dục, y tế, khoa học công nghệ v.v.. đều có 
bước phát triển mới; trình độ dân trí tiếp tục được 
nâng cao; đời sống vật chất và tinh thân của đại 
bộ phận nhân dân được cải thiện, an ninh chính 
trị, trật tự và an toàn xã hội được giữ vững, quan 
hệ đối ngoại được mở rộng, uy tín và vị thế của 
nước ta trong khu vực và trên thế giới tiếp tục 
được nâng cao. 


Những thành tựu to lớn và rất quan trọng đó 
là kết quả của tinh thần lao động cần cù và sáng 
tạo của các tầng lớp nhân dân, của công nhân, 
nông dân, trí thức, các lực lượng vũ trang nhân 
dân và các nhà doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế, của đồng bào các dân tộc anh em, 
đồng bào các tôn giáo và bà con ta làm ăn và sinh 
sông ở nước ngoài, là công lao to lớn của cả dân 
tộc ta. Qua các phong trào thi đua yêu nước đó 


k Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 
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đã xuất hiện ngày càng nhiều gương sáng, nhiều 
điển hình tiên tiến ở tất cả các ngành, các giới, 
ở mọi vùng, miền trong cả nước. Những gương 
sáng, những điển hình tiên tiến đó thể hiện rõ 
ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, lòng yêu nước và 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ 
đổi mới. 

Vui mừng phấn khởi trước những thành tựu to 
lớn đã đạt được, song nhân dân ta cũng rất băn 
khoăn trước tình hình đất nước còn nhiều vấn đề 
đáng quan tâm. Đó là tốc độ phát triển kinh tế 
vẫn chưa tương xứng với mức đầu tư và tiềm 
năng của đất nước. Chất lượng tăng trưởng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. 
Việc thực hiện chính sách phát triển các thành 
phần kinh tế vẫn còn chậm; hiệu lực quản lý của 
Nhà nước còn nhiều hạn chế; chất lượng giáo 
dục, đào tạo, và chăm sóc sức khoẻ nhân dân vẫn 
là nỗi bức xúc của toàn xã hội; đời sống văn hóa, 
đạo đức xã hội nhiều mặt bị xuống cấp; tai nạn 
g1ao thông, tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, trộm 
cướp, cờ bạc...) ở nhiều nơi tăng lên; đời sống 
nhân dân ở vùng sâu, vùng xa... còn nhiều khó 
khăn, thiếu thốn. Nhân dân còn nhiều băn khoăn 
trước tình hình cuộc vận động xây dựng và chính 
đốn Đảng, cuộc cải cách hành chính tiến hành 
trong những năm qua vẫn chưa đem lại những kết 
quả mong muốn; bất bình trước tệ nạn tham 
nhũng, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ,... chưa 
được ngăn chặn có hiệu quả, tình trạng "hám 
danh, hám lợi", chạy chức, chạy bằng, chạy 
quyền, chạy tội trong một bộ phận cán bộ, viên 
chức tuy đã bị xã hội lên án mạnh mẽ nhưng vẫn 
chưa giảm. 

Nhân dân ta lo lắng trước những yếu tố có thể 
tác động bát lợi đến việc củng cố khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc. Lòng tin của một bộ phận nhân 
dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ chưa thật 
vững chắc. Việc tổ chức thực hiện một số chủ 
trương, chính sách, pháp luật hiện có chưa đến 
nơi đến chốn. Sự phân hóa giàu nghèo tiếp tục 


ất (Đai kệi TÃ eua (Đăng 0ả0 eIÔêe tỐNG 


Yạp chí Cộng sản 


gia tăng: đời sống, việc làm, dân chủ và công 
bằng xã hội đối với một bộ phận nhân dân chưa 
được bảo đảm; mâu thuần trong nội bộ nhân dân 
xẩy ra ở một số nơi vẫn còn tình trạng khiếu kiện 
kéo dài và sự nghi ky, hẹp hòi và thái độ phân 
biệt đối xử trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và 
tình trạng vừa thiếu dân chủ, vừa thiếu kỷ cương. 
Việc tập hợp nhân dân vào các đoàn thể và các 
hình thức tô chức khác còn hạn chế. Một bộ phận 
cán bộ, đảng viên và nhân dân còn thiếu cảnh 
giác trước những âm mưu và hành động chia rẽ 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù 
địch và phần tử xấu... 

Để xấy ra những khuyết điểm, yếu kém và tồn 
tại nêu trên là trách nhiệm của cả hệ thống chính 
trị trong đó có trách nhiệm Mặt trận. Với tinh 
thần nhìn thắng vào sự thật và ý thức trách nhiệm 
cao trước nhân dân, Đại hội Mặt trận Tổ quốc các 
cấp đã và sẽ nghiêm túc kiểm điểm và đề ra các 
giải pháp khắc phục có hiệu quả rõ rệt trong thời 
glan tới. 

Năm năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
luôn bám sát nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ đất 
nước, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, ra sức 
phần đấu thực hiện chương trình hành động của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đại hội V đề ra 
và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp 
phần tích cực vào những thành tựu chung của 
đất nước. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tiếp tục được khẳng định và nâng cao 
trong đời sống xã hội. Những thành tựu chủ yếu 
trong tô chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam nhiệm kỳ qua thể hiện trên một số 
mặt sau: | 

Việc tập hợp các tầng lớp nhân dân vào các 
hình thức tổ chức có tiến bộ, đã góp phần tích cực 
vào việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. Đã ra sức động viên nhân dân 
hướng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận 
động, phát huy mọi nguôn lực nhằm thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
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góp phần đây mạnh công nghiệp hóa, "hiện đại 
hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 
đó nổi bật là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc 
vận động "Ngày vì người nghèo”. Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đã tích cực tham gia đối mới và 
nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống 
chính trị, nhất là ở cơ sở, phát huy dân chủ tham 
gia Xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường quan 
hệ mật thiết giữa Đảng và Nhà nước với nhân 
dân. Hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng 
cường và mở rộng hơn trước. Công tác xây dựng, 
củng cố tổ chức, đào tạo bồi đưỡng cán bộ và đổi 
mới phương thức hoạt động được Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc các cấp coi trọng và có bước chuyển 
biến tích cực. 

Những người làm công tác dân vận - mặt trận 
rất vui mừng nhận thấy: 5 năm qua tuy phải 
đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức song 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ý thức được vai trò, 
trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước lịch 
sử, đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ do Đại hội V Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đề ra và đã đạt được kết quả thiết thực, góp 
phần quan trọng vào việc củng cố và mở rộng 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm sự đồng 
thuận trong xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây 
dựng, củng cố chính quyền, mở ' TỘnE quan hệ 
đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế, thất chặt mối 
quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, 
góp phân quan trọng vào thành tựu chung của 
đất nước. 

Những thành tích và kết quả hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 5 năm qua bắt nguôn 
từ đường lối đôi mới đúng đắn và sự quan tâm 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Một nhân tố quan trọng khác là việc Nhà 
nước thể chế hóa vị trí, vai trò, quyền hạn, trách 
nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo cơ sở 
pháp lý cho hoạt động của Mặt trận. 


Cùng với những chuyển biến, tiến bộ nêu 
trên, với thái độ "nhìn thắng vào sự thật" chúng 
ta cũng cần thấy rõ những mặt hạn chế hiện nay. 
Đó là: Việc tập hợp nhân dân vào Mặt trận và các 
đoàn thể, các tổ chức xã hội còn nhiều hạn chế. 
Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân cũng 
như việc phát huy dân chủ trong các tổ chức 
thành viên của Mặt trận; việc tham gia xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, 
do dân và vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh còn 
nhiều trở ngại. Công tác tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật trong nhân dân còn yếu. Việc triên khai 
và thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
trong hệ thống các cơ quan nhà nước còn chậm. 
Hoạt động giám sát của Mặt trận Tô quốc, nhất 
là giám sát trong các cơ quan và doanh nghiệp 
nhà nước vẫn là việc khó và chưa có chuyển biến 
đáng kể; chưa huy động được đông đảo nhân dân 
tham gia đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, 
lãng phí, thực hiện cải cách hành chính, bảo vệ 
các lợi ích hợp pháp của nhân dân. Tổ chức bộ 
mấy, đội ngũ cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc các cấp, các tổ chức thành viên vẫn còn yếu 
về năng lực và thiếu về số lượng, nên chưa đáp : 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thực tiễn công tác mặt trận 5 năm qua cho 
chúng ta nhiều bài học quý. Trong đó, nổi lên 
những bài học lớn sau: 

1 - Muốn phát huy được sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc trong thời kỳ phát triền mới của 
đất nước - thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quồc, cần 
làm cho cả hệ thống chính trị, trước hết là tổ chức 
đảng và từng đảng viên quán triệt sâu sắc tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong nhận thức và hành 
động về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc 
thống nhất. 

2 - Phải không ngừng nâng cao và phát huy 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổ chức, 
bộ máy và đội ngũ cán bộ của Mặt trận các cấp 
được tăng cường và tự khẳng định mình, chủ 
động phân đấu vươn lên ngang tầm với yêu câu, 
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nhiệm vụ được g1ao. Không ngừng nâng cao hiệu 
quả phối hợp trong hệ thống chính trị nói chung 
và phối hợp, thống nhất hành động. trong Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng, nhằm tạo nên 
sự đông thuận cao và sức mạnh tông hợp của toàn 
dân tộc, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nưỚc và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 
của các tầng lớp nhân dân. 

3 - "Muốn đoàn kết thực sự phải có dân chủ 
thực sự" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 
định phải thực hành dân chủ rộng rãi gắn liền với 
kỷ cương xã hội trên mọi lĩnh vực, trước hết là 
dân chủ trong kinh tế và dân chủ từ cơ sở. Mặt 
trận các cấp phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của nhân dân, làm tốt công tác giám sát 
hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu 
dân cử và cán bộ, công chức nhà nước. Thực tẾ 
cho thấy, dân chủ có được phát huy thì khối đại 
đoàn kết toàn dân mới được củng cố vững chắc; 
kỷ cương phép nước mới được tôn trọng và 
ngược lại. 

4 - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của dân, do dân, vì dân, là trụ cột của hệ thống 
chính trị. Bộ máy nhà nước phải được kiện toàn 
với một đội ngũ cân bộ công chức trong sạch, tài 
năng, đức độ, không quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí, tận tụy với dân, với công việc cùng với hệ 
thống chính sách, luật pháp phù hợp với lòng 
dân, với tình hình thực tế của đất nước. Đó là 
điều kiện cực kỳ quan trọng để củng cố mở rộng 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường Mặt 
trận dân tộc thống nhất. Không có điều kiện này, 
thì những ý tưởng tốt đẹp về đại đoàn kết toàn 
dân tộc sẽ không thê nào thực hiện được. 

5 - Đảng, Nhà nước đã đề ra đường lối, chính 
sách cụ thể cho cả thời kỳ công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa, song nhân dân đòi hỏi đảng viên, cán bộ, 
công chức phải hành động, "nói đi đôi với làm", 
"đảng viên đi trước, làng nước theo sau" để tạo 
lòng tin của nhân dân và qua đó, phát. huy được 
sức mạnh của nhân dân. Đó cũng là yếu tổ quan 
trọng đề Mặt trận Tổ quốc vận động nhân dân có 
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kết quả và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc được vững mạnh. 


* 
* * 

Năm năm tới là thời kỳ có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với nhân dân ta trong việc phân đấu 
thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội 10 năm 2001 - 2010 nhăm “Đưa đât nước 
ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ 
rệt đời sống vật chất và tỉnh thần cho nhân dân, 
tạo nên tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại... " ), 

Nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ trọng 
đại đó trong bối cảnh thế và lực của nước ta đã 
lớn mạnh hơn trước rất nhiều: kinh tế phát triển; 
chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng an ninh và 
trật tự an toàn xã hội được giữ vững: khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, lòng tin 
của tuyệt đại bộ phận nhân dân đối với Đảng, 
Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa được củng 
cố; hoạt động đối ngoại được mở rộng, môi 
trường quốc tế thuận lợi; uy tín và vị thế của 
nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. 

Song phải thấy là nước ta vẫn là một nước 
nghèo; trình độ khoa học công nghệ và dân trí 
còn thấp; tiềm năng về tài nguyên, lao động và 
nguôn vốn đôi dư trong dân chưa được khai thác; 
nhiều người đến tuổi lao động vẫn chưa có việc 
làm. Nhân dân ta lại phải đương đầu với những 
thách thức không nhỏ trong quá trình toàn câu 
hóa và phải đối phó với các trào lưu văn hóa - tư 
tưởng độc hại từ bên ngoài và các thế lực thù địch 
luôn tìm cách thực hiện âm mưu "diễn biến hòa 
binh” chống lại công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quôc của dân tộc ta. 

Xuất phát từ tình hình trên, Đại hội VI Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương đoàn kết 
rộng rãi, đoàn kết chân thành mọi thành viên 


(1) Văn kiện Đại hội IX của Đảng, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 2001, tr 89 


trong xã hội có thể đoàn kết được, không phân 
biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp, dân 
tộc, tôn giáo, ở trong nước hay ở nước ngoài, 
đoàn kết trên cơ sở mục tiêu chung là: giữ vững 
độc lập thống nhất, vì "dân ølàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh"; đoàn kết giữa 
nhân dân ta với nhân dân các nước trên thế giới, 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở 
thành động lực chủ yếu để xây dựng và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc. 

Phương hướng, nhiệm vụ chung của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2004 - 2009 là: 

Phát huy tính thần yêu nước, lòng tự hào dân 
tộc, ý chí tự lực tự cường, ý thức trách nhiệm và 
quyên làm chủ của nhân dân, tiếp tục mở rộng, 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, 
tăng cường đoàn kết quốc tế, nâng cao vai trò 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đa dạng hóa 
các hình thức tập hợp nhân dân, tăng cường mối 
liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đẳng và Nhà 
nước, góp phần cùng Đảng và Nhà nước xây 
dựng chủ trương, chính sách, pháp luật đáp ứng 
yêu câu phát triên đất nước và ý nguyện của nhân 
dân; hướng mạnh hơn nữa các hoạt động của 
Mặt trận về cơ sở, cộng đông dân cư, tập hợp 
rộng rãi và động viên các tâng lớp nhân dân phân 
đấu thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh 
tẾ - xã hội, tăng cường sức mạnh quốc phòng - - 
an ninh của thập niên đầu thể kỷ XXI, trước mắt 
là kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2009, 
tạo đà đầy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, vi "dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ. văn minh". 

Đê thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm 
vụ chung nêu trên, Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam chủ trương: 

| - Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi 
người có cơ hội lập thân, lập nghiệp theo lời Chủ 
tịch Hồ Chí Minh: "người nghèo thì đủ ăn, người 
đủ ăn thì khá và giàu, người khá và giàu thì giàu 
thêm"; động viên các tầng lớp nhân dân, các 
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thành phần kinh tế, phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc, đồng tâm hiệp lực đóng gÓp trí 
tuệ, tài năng, công sức gÓp phần thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, g1Ữ 
vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, 
góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, trước hết là công nghiệp hóa nông nghiệp và 
nông thôn, cải thiện đời sống vật chất và: tinh 
thần của nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và 
thành quả cách mạng. 

2 - Góp phân tích cực vào việc mở rộng và 
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng 
Nhà nước sớm thể chế hóa các định hướng chính 
sách đối với các giai cấp và tầng lớp, bảo đảm 
bình đẳng và công bằng xã hội; mở rộng dân chủ 
đi liền với việc tăng cường trật tự, kỷ cương, vận 
động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp 
và pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng 
của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, 
chăm lo xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, 
hội viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ 
chức thành viên, phát huy vai trò của các cá nhân 
tiêu biểu trong các giai tầng xã hội, thu hút đông 
đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong 
trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện 
các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng 
cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, hiểu rõ 
tâm tư nguyện vọng, của nhân dân; chủ động đề 
xuất và tham gia giải quyết. có hiệu quả những 
vấn đề bức xúc của cuộc sống nhân dân và tổ 
chức hòa giải kịp thời những mâu thuẫn trong nội 
bộ nhân dân ngay từ cơ sở, từ cộng đồng dân cư. 

Thực hiện tốt hơn nữa việc vận động, tập hợp, 
đoàn kết rộng rãi cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài; tạo điều kiện, giúp đỡ mọi người 
hiểu được tình hình trong nước; động viên mọi 
người hướng về Tô quốc, tùy theo sức mình mà 
góp phân xây dựng quê hương, đất nước giàu 
mạnh. 

3 - Tổ chức, động viên nhân dân phát huy 
quyền làm chủ tích cực tham gia xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, 
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đo dân và vì dân trong sạch, vững mạnh, một nhà 
nước trong đó bộ mây được kiện toàn, tinh gọn; 
đội ngũ công chức cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư, thực sự là công bộc của dân, cùng hệ 
thống chính sách, pháp luật phù hợp với lòng 
dân, đồng thời tham gia hoàn chỉnh và áp dụng 
các cơ chế, biện pháp để ngăn chặn và xử lý, 
khắc phục các trường hợp cán bộ, công chức lợi 
dụng chức quyên để những, nhiều, gây phiền hà 
cho nhân dân. Kiên quyết đấu tranh và kiến nghị 
đưa ra khỏi bộ máy công quyền những cán bộ, 
công chức thoái hóa, biến chất, sách nhiễu dân và 
thay thế kịp thời những người không đáp ứng 
được yêu cầu công việc. Tích cực tham gia xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường mối liên hệ 
mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. 

4 - Kiện toàn bộ máy, tăng cường đội ngũ cần 
bộ mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp 
tục cùng Nhà nước xây dựng những cơ chế phối 
hợp và chính sách bảo đảm những điều kiện cân 
thiết để cả hệ thống Mặt trận hoàn thành những 
nhiệm vụ được quy ‹ định trong Luật Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam. Tiếp tục đổi mới phương thức 
hoạt động, thực hiện tốt hơn nữa sự phối hợp 
trong hệ thống chính trị và thống nhất hành động 
- giữa các tô chức thành viên ở tất cả các cấp nhằm 
tạo ra sức mạnh tông hợp của toàn dân tộc trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục 
hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư, xây dựng cộng 
đồng dân cư tự quản hoạt động trên cơ sở hương 
ước, quy ước không trái với pháp luật, củng cố và 
nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác 
mặt trận ở thôn, làng, ấp, bản... nhất là ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. 

Để phương hướng, nhiệm vụ nêu trên trở 
thành hiện thực, đòi hỏi cả hệ thống Mặt trận tự 
khẳng định mình trên cơ sở đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã 
ban hành, tiếp tục đôi mới cách nghĩ, cách làm; 
tăng cường tô chức, bộ máy và tiếp tục đối mới 
phương thức hoạt động. Trong 5 năm tới cần tập 
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trung xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thật 
vững mạnh về tô chức, hoạt động ngày càng thiết 
thực và hiệu quả, thực sự là tổ chức liên minh 
chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng rãi nhất, tập 
hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. 

Đề làm được việc đó, các cấp mặt trận phải 
quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo xây dựng đội 
ngũ cán bộ Mặt trận vững vàng về chính trị, 
thành thạo công việc, có tinh thần trách nhiệm 
cao trước nhân dân, có uy tín, được đân tin, dân 
mến, được Đảng tin cậy, Nhà nước tôn trọng. 
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, bồi dưỡng cán 
bộ chuyên trách và đội ngũ cộng tác viên. 

Cùng với việc tăng cường đội ngũ cân bộ 
chuyên trách cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu 
hợp lý, cần đẩy mạnh việc xây dựng các tổ chức 
tư vẫn, thu hút đông đảo các chuyên gia, cộng tác 
viên ở tất cả các cấp, nhằm phát huy năng lực, trí 
tuệ, vốn sống và kinh nghiệm hoạt động của đội 
ngũ này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Mặt trận. 

Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để 
hoạt động của Mặt trận Tô quốc Việt Nam theo 
hướng: rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, bám sát các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội quan trọng của đất 
nước, của địa phương, sát với cơ sở, cộng đồng 
dân cư. Biết nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện 
vọng và sáng kiến của nhân dân để góp phân tích 
cực vào việc tham gia xây dựng đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước. 

Điều quan trọng mà cả hệ thống mặt trận, các 
tổ chức thành viên cần quán triệt là: Mọi hoạt 
động của Mặt trận khóa 2004 - 2009 phải góp 
phần tích cực thực hiện yêu cầu: phát triển kinh 
tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chỉnh đốn 
Đảng là then chốt, không ngừng nâng cao đời 
sống văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, tăng 
cường sức mạnh quốc phòng, giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho sự 
phát triển toàn điện và bền vững của đất nước.L] 


l1 


MỐI @UAXN HỆ GIỮA QUY HOẠCH, 
ĐÁNH GIÁ VỚI LUẬN CHUYẾY CÁN BỘ 


PHAM QUANG NGHỊ "° 


ÔNG tác cán bộ và chất lượng đội ngũ 

cán bộ luôn luôn là một trong những 

nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết 
định sự thành, bại mọi công việc của từng tổ 
chức, cơ quan cũng như đối với toàn cục của 
cách mạng. 

Qua thực tiễn đấu tranh cách mạng giành 
và giữ chính quyền ở các nước, của các đảng 
cộng sản và công nhân đều khẳng định vai trò 
quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ. 
Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Chủ 
tịch Hồ Chí Minh viết: "Cán bộ là cái gốc của 
mọi công việc”, "Công việc thành công hay 
thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". 

Trong công tác cán bộ, xem xét một cách 
tống quát, chúng ta vừa phải quan tâm đến tính 
ổn định, kế thừa; vừa phải kết hợp với yêu cầu 
đổi mới, luân chuyển và phát triển, phụ thuộc 
vào yêu cầu, hoàn cảnh cụ thể từng lúc, từng 
nơi mà điều chỉnh, ưu tiên mặt này hoặc mặt 
kia. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta tập trung 
ưu tiên cho yêu cầu ổn định hoặc ưu tiên cho 
luân chuyển thì cũng là nhằm tạo điều kiện cho 
cán bộ phát huy tốt nhất khả năng của mình và 
phục vụ tốt nhất cho công việc và sự nghiệp 
chung. Luân chuyển cũng góp phân tạo nên sự 
ốn định mới, có chất lượng cao hơn; và ốn định 
cũng là nhằm tạo tiền đề cho sự luân chuyển và 
phát triên ở bước sau cao hơn. 
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Trong mối quan hệ giữa chủ trương, đường 
lối và cán bộ, chúng ta thường nhân mạnh tầm 
quan trọng của chủ trương, đường lối; tiếp đến 
là chất lượng đội ngũ cán bộ. Hai nhân tố này 
có mỗi quan hệ biện chứng, hữu cơ. Song, xét 
đến cùng, nhân tố quyết định nhất vẫn bắt 
nguôn từ năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ. 
Họ vừa là người tham gia vào việc đề ra chủ 
trương, đường lối; vừa là người tổ chức thực 
hiện, bổ sung phát triên không ngừng chủ 
trương, đường lối. Chính vì vậy, Đảng ta khẳng 
định công tác cán bộ là then chốt trong toàn bộ 
hoạt động của Đảng, là nguyên nhân của mọi 
nguyên nhân của những thành công và thất bại. 

Ở nước ta, từ khi Đảng ta ra đời, trong quá 
trình đấu tranh chống ngoại xâm và xây dựng 
đất nước, Đảng đã xây dựng được một đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo quản lý vừa trung thành với 
mục tiêu, lý tưởng, vừa năng động, sáng tạo 
trong tổ chức thực hiện. Đó là hai phẩm chất 
nổi bật của đội ngũ cán bộ của Đảng ta, trước 
đây cũng như hiện nay. Nếu thiếu một trong 
hai phẩm chất này đều không thể có được 
những chiến công và thành tựu vẻ vang như 
vừa qua. Nếu người cán bộ, nhất là người lãnh 
đạo chỉ trung thành mà không năng động, sáng 
tạo, thì cũng đễ trở nên trì trệ, bảo thủ, giáo 
điều; nếu chỉ năng động, sáng tạo, cũng dễ xa 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa - Thông tin 


Số 18 (tháng 9 năm 2004) 


rời nguyên tắc, mất phương hướng, đi chệch 
mục tiêu, lý tưởng. Qua thực tế đấu tranh cách 
mạng, Đảng ta đã đào luyện được một đội ngũ 
cán bộ có khả năng suy nghĩ và hành động theo 
tỉnh thần "Dĩ bất biến, ứng vạn biến", như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Nhờ đó, đội ngũ cán 
bộ của Đảng ta, từ thế : hệ này qua thế hệ khác 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng 
dân tộc, xây dựng cơ sở vật chất bước đầu cho 
chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đối 
mới thắng lợi. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy 
trong công tác cán bộ không phải lúc nào 
chúng ta cũng thành công. Trong nhiều nghị 
quyết gần đây, Đảng ta cũng đã nhận xét trong 
giai đoạn hiện nay công tác cán bộ còn nhiều 
yếu kém và bất cập. 

Để khắc phục tình trạng trên, có rất nhiều 
việc phải làm, trong đó luân chuyển cán bộ 
lãnh đạo, quản lý được Trung ương và Bộ 
Chính trị chọn làm khâu đột phá. Chủ trương, 
biện pháp này không phải là vấn đề mới, càng 
không phải là việc Đảng ta chưa làm bao giờ. 
Mọi người đều biết, ngay sau khi ra đời, Đảng 
ta đã có chủ trương quan trọng và đúng đắn là 

"võ sản. hóa", đưa hàng loạt cân bộ lãnh đạo của 
Đảng về các cơ sở, làm việc trong các nhà mấy, 
hầm mỏ, đồn điền cao-su... để gần gũi, tiếp cận 
với công nhân, nông dân, gây dựng, phát động 
phong trào. Sau này, việc luân chuyển cán bộ 
vân là một trong những nhiệm vụ có tính 
thường xuyên trong công tác cán bộ của Đảng. 

Muốn cho việc luân chuyển cán bộ lãnh 
đạo, quản lý diễn ra thuận lợi và đem lại hiệu 
quả, chúng ta cân tập trung vào các mục tiêu 
sau: 


Thứ nhất, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy 
được sở trường, hạn chế được những mặt yếu 
kém. Người cán bộ nào cũng có những mặt 
mạnh, mặt yếu. Cơ quan, tô chức sử dụng cán 
bộ cần thấy rõ điều đó để bế trí cán bộ vào 
cương vị thích hợp nhằm phát huy mặt mạnh, 
hạn chế, khắc phục những mặt yếu kém. 
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Thứ hai, căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ lãnh 
đạo, quản lý mà luân chuyển cán bộ từ vị trí 
chuyên sâu từng mặt đến vị trí có điều kiện 
nắm bắt công Việc. toàn diện hơn; từ địa 
phương, ngành cụ thể tới vị trí có tầm bao quát 
ở nhiều lĩnh vực hoặc toàn quốc. 


Thứ ba, để cán bộ có điều kiện rèn luyện, 
thử thách, trau đôi kinh nghiệm trước khi trao 
những việc mới, hoặc làm tốt công việc đang 
làm. Điều này hết sức cần thiết đối với cán bộ 
trẻ, có triển vọng phát triển. 

Thứ tư, để điều chỉnh, khắc phục sự mất cân 
đối vê cơ cầu cán bộ vùng, miền, độ tuổi... Đây 
cũng là một yêu cầu xuất phát từ những đặc 
điểm khách quan của đất nước ta. Một đất nước 
lãnh thổ trải dài, lại trải qua chiến tranh nhiều 
năm; có những đặc điểm lịch sử và tâm lý vùng, 
miền khá đậm nét. 

Thứ năm, không ít trường hợp luân chuyển 
cán bộ được xem là biện pháp không thể không 
làm nhằm giải quyết tình trạng cục bộ, bè phái, 
mất đoàn kết nghiêm trọng ở một địa phương 
hay tổ chức nào đó. 

Vai trò, mục tiêu và ý nghĩa của việc luân 
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Nghị 
quyết của Bộ Chính trị và các bài viết của các 
đồng chí lãnh đạo cũng đã nói rất sâu sắc và 
đây đủ. Bài viết này chỉ trình bày một vài suy 
nghĩ về mối quan hệ giữa đánh giá, luân chuyển 
cán bộ lãnh đạo, quản lý với xây dựng quy 
hoạch, sử dụng cán bộ. 

Trong những năm đất nước ta còn đang tiến 
hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
Đảng ta đã rất chú ý thực hiện quy hoạch cán 
bộ. Nhờ vậy, khi giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước chúng ta đã có một đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý (kể cả đội ngũ cán bộ 
chuyên môn, nghiệp vụ) đông đảo đáp ứng 
được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. N gày nay, do 
yêu cầu của công cuộc đổi mới, đòi hỏi trình độ 
mọi mặt của cân bộ cũng phải được nâng lên 
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tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, nên việc quy 
hoạch cán bộ càng cân phải được tiến hành một 
cách tích cực. 

Chúng ta đang đứng trước một thực tế: do 
thực hiện công tác quy hoạch thiếu chủ động, 
không thường xuyên, nên có tình trạng đội ngũ 
cán bộ phát triển không đều, nhiều nơi hãng 
hụt. Một bộ phận cán bộ tham mưu, quản lý ở 
các bộ, ngành trung ương do chưa qua công tác 
ở địa phương, cơ sở. Từ đó nhiều đề xuất tham 
mưu hoặc chỉ đạo không sâu, không sát với 
thực tế. Bên cạnh đó, có những cán bộ ở địa 
phương, cơ sở có triển vọng phát triển, có thể 
điều chuyển lên trung ương. Cả hai loại cán bộ 
này cũng cần được điều động, luân chuyển để 
phát huy khả năng lãnh đạo, quản lý của họ một 
cách kịp thời. 

Thực tế luôn luôn là trường học tốt nhất và 
là nơi cán bộ được kiểm nghiệm, tôi luyện 
trong các phong trào của quân chúng và các 
tình huống hết sức sinh động diễn ra hằng ngày, 
hằng giờ. Từ môi trường này sẽ sàng lọc, tuyển 
chọn được những cán bộ có bản lĩnh vững 
vàng, tận tâm với công việc, có mối quan hệ 
gắn bó với quần chúng. Môi trường như vậy là 
nơi có thê đưa các cán bộ trẻ có triên vọng về 
rèn luyện để họ có điều kiện thử thách, trưởng 
thành. 

Vì những lẽ trên, có thể nói mối quan hệ 
giữa quy hoạch cán bộ và luân chuyến cán bộ 
lãnh đạo, quản lý là mối quan hệ nhân quả. 
Luân chuyển là kết quả và là sự triên khai công 
tác quy hoạch. Ngược lại, quy hoạch tốt sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho công tác luân chuyển . 

Để việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản 
lý đạt được kết quả, chúng ta phải làm tốt việc 
đánh giá cán bộ. 

ˆ Trong tác phâm “Sửa đổi lối làm việc ", Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Muốn dùng cán bộ 
trước hết phải hiêu biết cán bộ", tức là phải 
đánh giá đúng ưu điềm và nhược điêm của cán 
bộ. Người còn nói: "Phải khéo dùng cán bộ, 


không có ai cái gì cũng biết, cái gì cũng hay", 
"dụng nhân như dụng mộc", "Lãnh đạo kho, 
tài nhỏ có thể hóa ra tài to. Lãnh đạo không 
khéo, tài to cũng hóa ra tài nhỏ". 

Việc nhận xét, đánh giá đúng cán bộ là rất 
quan trọng, đồng thời cũng là công việc rất khó 
khăn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết rất sâu 
sắc: "Biết người, cố nhiên là khó. Tự biết mình 
cũng không phải dễ". Nhận xét, đánh giá đúng 
cán bộ là rất quan trọng vì đánh giá đúng, sai 
có quan hệ trực tiếp đến việc bố trí, sử dụng cán 
bộ. Đánh giá, bố trí những người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, những người giữ các cương vị 
cao càng vô cùng quan trọng. 

Chúng ta thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tập 
thể, cá nhân phụ trách. Nói lãnh đạo tập thể, 
nhưng tập thể nào cũng có người đứng đầu cụ 
thể. Vì lẽ đó, dù nói lãnh đạo tập thể, nhưng 
chúng ta không nên đánh giá thấp vai trò cá 
nhân người đứng đầu. 

Cơ chế tuyển lựa cán bộ của chúng ta hiện 
nay có ưu điểm là phát huy được quyền dân 
chủ, tính trách nhiệm và trí tuệ của số đông, 
song không phải không có nhược điểm. Chúng 
ta rất coi trọng việc lấy phiếu tín nhiệm. Việc 
này rõ ràng là có nhiều ưu điểm. Nó giúp cho 
việc phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện 
độc đoán, mất dân chủ của thủ trưởng; nhưng 
xét cho cùng, mỗi lá phiếu đều là nhận xét, 
đánh giá từng con người cụ thể. Với cơ chế này 
nhìn chung những người đúng, người tốt ít khi 
bị tập thể bỏ sót. Song mặt hạn chế của nó là 
nhiều khi chúng ta không chọn được những 
người tốt nhất, có triển vọng nhất, mà chỉ chọn 
được những người trung bình, những người 
được lòng đa số cấp dưới. Với cơ chế này nhiều 
khi chúng ta buộc phải "thê theo đa số", đù biết 
rằng đó không phải là phương án tốt nhất. Với 
cơ chế này người thủ trưởng không được toàn 
quyền lựa chọn, và do đó cũng không phải chịu 
trách nhiệm đầy đủ về việc lựa chọn cán bộ, 
đúng sai đều do tập thể. Đa số cán bộ trong tập 
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thể mà tốt thì chọn được cán bộ lãnh đạo tốt, và 
ngược lại. Đối với những nơi mất đoàn kết 
nghiêm trọng, bè phái thì đa số không phải bao 
giờ cũng đúng. Ở đó, số phiếu chỉ nói lên "bên" 
nào đông người, "bên” nào ít người chứ không 
nói lên được sự đúng, sai, và có khi cả hai 
"bên" đều sai. Trong trường hợp này, chúng ta 
phải dùng quyền hạn của cấp trên để kết luận, 
giải quyết. 

Nói như vậy để thấy rõ hơn hai mặt của vấn 
đề cơ chế đa số - thiêu số và để có biện pháp 
phòng ngừa, khắc phục mặt hạn chế của nó. 
Một trong những biện pháp quan trọng để khắc 
phục nhược điểm trên là khi xem xét, đánh giá 
cán bộ, cần phải nghe nhiều người, nhiều 
nguôn. Nếu trong quá trình nghe, các ý kiến cơ 
bản là thống nhất, hoặc thống nhất trên những 
vấn đề căn bản, thì chúng ta có thể yên tâm về 
việc đánh giá, nhận xét người cân bộ nào đó. 
Trường hợp các ý kiến nhận xét, đánh giá khác 
nhau, thậm trí trái ngược nhau, đặc biệt là trên 
những vẫn đề quan trọng, thì chúng ta cần phải 
tìm hiểu, làm rõ đê không dẫn tới việc đánh giá, 
bố trí nhằm lẫn, xử lý oan sai. Việc làm rõ này 
không chỉ có lợi cho việc nhận xét, đánh giá 
đúng về người đang được nhận xét, mà thông 
qua đó còn hiểu sâu hơn về những người đưa ra 
các ý kiến đánh giá: vì sao những người đó lại 
đánh giá như vậy; do động cơ hay trình độ; do 
thiếu thông tin hay do phương pháp đánh giá 
không đúng: do định kiến, trù dập, ức hiếp hay 
chỉ là do quan liêu; người đưa ra ý kiến đánh 
giá đó có đáng tin cậy không?, v.v.. Nghĩa là 
thông qua việc đánh giá cán bộ, chúng ta không 
những hiểu được người đang được đánh giá mà 
còn hiểu được những người, những cơ quan 
tham gia vào việc đánh giá. 

Thường thì người cán bộ nào tốt, cần bộ nào 
xấu sớm muộn cũng sẽ được thực tế kiểm 
nghiệm, khẳng định trong thực tế. Nhiều người 
còn nói, muôn biết cán bộ có thực là tốt hay 
không, sau khi về hưu sẽ rõ. Tuy nhiên, chờ lúc 


đó mới rõ thì còn cần gì phải xem xét, đánh giá 
và dự báo. Vì vậy, chúng ta không chỉ cố gắng 
hạn chế việc nhận xét, bố trí sai, mà còn phải 
cố gắng đánh giá đúng người và bố trí đúng lúc. 
Không nên để đến lúc rõ người thì mọi việc đã 
muộn. 

Đánh giá cán bộ là công việc hết sức quan 
trọng và cân thiết trước khi điều động, luân 
chuyển cán bộ; đó là công việc dự đoán, dự báo 
những khả năng sẽ diễn ra đối với phong trào 
và đối với người cán bộ. Cần phải xem xét một 
cách toàn diện bối cảnh hoạt động của người 
cán bộ dự định luân chuyển tới, xem họ có khả 
năng làm tốt nhiệm vụ sẽ được giao hay không. 
Cũng trong tác phẩm "Sửa đối lối làm việc" 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Khi giao công 
tác cho cán bộ, cần phải chỉ đạo rõ ràng, sắp đặt 
đầy đủ. Vạch rõ những điểm chính và những 
khó khăn có thể xảy ra... Trước khi trao công 
tác, cân phải bàn kỹ với cán bộ. Nếu họ gánh 
không nổi chớ miễn cưỡng trao việc đó cho 
họ". Không nên đơn giản, mạo hiểm đem cả 
một phong trào, một cơ quan, một địa bàn để 
làm thí nghiệm cho việc luân chuyển một cán 
bộ. Cần phải tính đến khả năng có những cán 
bộ không đáp ứng được yêu cầu. Mọi sự cân 
nhắc, lượng định là để ít xảy ra sai sót chứ 
không thể tuyệt đối tránh được sai sót. 

Chúng ta phải chấp nhận một tỷ lệ nhầm lẫn 
hoặc không đạt yêu cầu do đánh giá, luân 
chuyền cân bộ không đúng, không sát. Nhưng 
nếu có xảy ra cũng chỉ là cá biệt. Như vậy, mối 
quan hệ giữa đánh giá và luân chuyên cán bộ 
lãnh đạo quản lý là mối quan hệ biện chứng. 
Đánh giá là cái có trước, luân chuyển là cái có 
sau. Đánh giá có đúng thì luân chuyển mới 
đúng. Đánh giá sai thì luân chuyển sẽ chỉ gây 
thêm khó khăn cho cân bộ và phong trào, thậm 
chí là phản tác dụng "lại gây nên mối lôi thôi 
trong Đảng" như Bác Hồ đã nói. 


(Xem tiếp trang 22) 
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VĂN HÓA ĐĂNG - 
NHẬN THỨC VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 


I 

Những giá trị văn hóa đích thực của nhân 
loại đều thể hiện rõ khuynh hướng vươn tới 
cái đúng, cái tốt và cái đẹp, đồng thời tích 
cực đấu tranh để khắc phục những cái sai, cái 
ác và cái xấu. Nó là một hợp lực và cũng là 
thước đo của con người đối với tự nhiên, đối 
với xã hội và đối với bản thân ngày càng cao 
hơn qua các nắc thang tiến bộ văn hóa. 

Đánh giá về tính chưa dung hợp của sự 
phát triển văn hóa ở nước ta trong thời gian 
qua, Kết luận của Hội nghị lần thứ mười Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã 
chỉ rõ: "Sự phát triển của văn hóa chưa đông 
bộ và tương xứng với tăng trưởng kinh tế, 
thiếu gắn bó với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh 
đốn Đảng, là một trong những nguyên nhân 
ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế và 
nhiệm vụ xây dựng Đảng"0), 

Rõ ràng là văn hóa có ở mọi mặt của đời 
sống xã hội, với những mức độ khác nhau. 
Mọi hoạt động của con người cần đạt tới có 
tính văn hóa, trở thành văn hóa và ngày càng 
mang giá trị văn hóa lớn hơn. Chính vì vậy, 
ngày nay nhiều thuật ngữ xuất hiện gắn liền 
với từ "văn hóa”: "Văn hóa đạo đức", "văn 
hóa giao tiếp", "văn hóa quản lý", "văn hóa 
sinh thái", "văn hóa chính trị"... và "văn hóa 
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ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG" 


Đảng". Văn hóa đi vào thực tiễn đời sống và 
ở mỗi lĩnh vực cụ thể, tính văn hóa của vấn 
đề được thể hiện khác nhau. 

Sinh thời, khi bàn về mối quan hệ giữa 
văn hóa và chính trị, Hồ Chí Minh đã có một 
luận điểm quan trọng "Văn hóa, nghệ thuật 
cũng như mọi hoạt động khác, không thể 
đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính 
trị"2), Như vậy, theo Hồ Chí Minh, văn hóa 
không phải là cái độc lập đứng ngoài chính 
trị mà phải có quan hệ mật thiết với chính trị, 
phải phục vụ chính trị. Song, hơn thế, theo 
Người, chính trị phải bao hàm văn hóa bên 
trong nó, văn hóa phải thấm vào chính trị, và 
do đó chính trị phải rất văn hóa, phải có tính 
văn hóa. Điều đó cũng có nghĩa là chính trị 
phải mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc: 
tất cả vì con người, vì sự nghiệp giải phóng 
và phát triển con người. Điểm nổi bật trong 
quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa 
chính trị là tư tưởng về dân, về mối quan hệ 
của Đảng, Nhà nước với dân. Nước lấy dân 
làm gốc, có dân là có tất cả, dân là chủ và dân 


* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Khoa giáo Trung ương 

(1) Bão Nhân Dân, ngày 30-7-2004 

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 6, tr 368 - 369 
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phải được làm chủ, bao nhiêu quyền đều 
thuộc về nhân dân. Đảng lãnh đạo là đề dân 
làm chủ... Rõ ràng là tinh thần văn hóa đã 
được kết tỉnh qua những quan điểm đó. Có 
thể nói chính trị dân chủ và văn hóa dân chủ 
đã làm cho quan niệm văn hóa chính trị của 
Hồ Chí Minh thêm đặc sắc. Văn hóa chính trị 
trong quan niệm của Hồ Chí Minh còn thể 
hiện ở chỗ: vấn đè độc lập dân tộc, thống nhất 
đất nước, xây dựng đất nước giàu mạnh trở 
thành mục tiêu chung, tinh thần yêu nước của 
con người Việt Nam trở thành mẫu số chung 
nhằm thực hiện đại đoàn kết dân tộc. Và còn 
nữa, Hồ Chí Minh còn cho rằng văn hóa phải 
trở thành nội dung, thành nền tảng trong 
đường lối, chủ trương, chính sách và trong 
hoạt động thực tiễn của Đảng cũng như của 
mỗi dảng viên. Tư tưởng văn hóa chính trị, 
văn hóa Đảng của Hồ Chí Minh có ý nghĩa là 
cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu văn hóa 
chính trị, văn hóa Đảng ngày nay. 

Sự phát triển của xã hội hiện đại ngày 
càng minh chứng rõ ràng văn hóa chính trị là 
mặt quan trọng của văn hóa nói chung. Điều 
này xuất phát từ ý nghĩa của vấn đề chính trị. 
Bởi lẽ, chính trị là mối quan hệ giữa câc giai 
cấp và giữa các cộng đồng quốc gia; là sự 
tham gia của nhân dân vào các công việc của 
nhà nước và xã hội; là tống hợp những 
phương hướng, những mục tiêu gắn liên với 
lợi ích cơ bản của giai cấp, đảng phái, quốc 
gia, dân tộc; là hoạt động thực tiễn chính trị 
của các giai cấp, các đảng phái, các nhà nước 
để thực hiện mục tiêu, đường lối chính trị của 
mình. Do vậy văn hóa chính trị gắn liền với 
văn hóa Đảng, và văn hóa Đảng là một bộ 
phận của văn hóa chính trị, hơn nữa lại là một 
bộ phận quan trọng chỉ phối khuynh hướng, 
tính chất của văn hóa chính trị. Thêm vào đó, 
do đặc điểm hệ thống chính trị ở Việt Nam 
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hiện nay (được quy định trong Hiến pháp 
năm 1992 và Hiến pháp năm 2002 sửa đổi), 
là hệ thống chính trị nhất nguyên, trong đó 
Đảng vừa là hạt nhân, vừa là chủ thể lãnh 
đạo, nên về thực chất, đề cập đến văn hóa 
chính trị ở ta hiện nay, chính là đề cập đến 
văn hóa Đảng. Văn hóa Đảng, theo nghĩa 
rộng là toàn bộ tình cảm, ý chí và hành động 
chính trị tích cực nhằm hình thành một đảng 
có đủ sức lãnh đạo xây dựng xã hội mới phù 
hợp với mục đích nhân văn cao cả của văn 
hóa và khát vọng dân chủ cao đẹp của thời 
đại. Song, rất thiếu sót trong những năm qua - 
như nhận định của Hội nghị lần thứ mười, 
Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) là 
"Nhiệm vụ xây dựng văn Móa trong Đảng 
(tác giả nhấn mạnh), trong bộ máy nhà nước 
chưa được triển khai tích cực, có nơi còn xem 
nhẹ; không ít cần bộ, đảng viên chưa nêu 
được tắm gương văn hóa cho quần chúng"6), 
Chính vì vậy, chúng ta phải tích cực xây dựng 
văn hóa Đảng, nghĩa là phải đôi mới và chỉnh 
đốn Đảng theo nguyên tắc khoa học xây dựng 
đảng mác-xít phù hợp với điều kiện nước ta, 
để Đảng xứng đáng là người lãnh đạo giai 
cấp, lãnh đạo dân tộc trong sự nghiệp đối mới 
đất nước; phân đấu xây dựng Nhà nước pháp 
quyền của dân, do dân, vì dân; mọi người ý 
thức được vị trí công dân của minh, có tình 
cảm và niềm tin chính trị, thúc đây họ đến với 
những hành động chính trị tích cực, phù hợp 
với đường lỗi của Đảng và pháp luật Nhà 
nước. 

Do đó, việc xây dựng văn hóa Đảng cần 
tiến hành một cách toàn diện và phải đạt trình 
độ văn hóa Đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ 
chức và phương thức lãnh đạo. 


(3) Kết luận của Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành 
Trung ương Đẳng (khóa IX), Tạp chí Cộng sản số 16, 
8-2004, tr 4 
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1 - Xây dựng văn hóa Đảng về tư tưởng là 
xây dựng trí tuệ của Đảng - tư duy lý luận 
khoa học, yếu tố làm cho Đẳng trở thành lực 
lượng tiên phong trong giai cấp và xã hội. 

Văn hóa Đảng về tư tưởng, không được 
thể hiện rõ trong nhiều năm trước thời kỳ đổi 
mới, do nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội 
chưa đầy đủ, còn giáo điều, có điểm không 
tưởng và cả sai lầm. Cho nên Đại hội VI đã 
nêu lên nhiệm vụ đổi mới tư duy để đạt trình 
độ văn hóa Đảng trong công tác lý luận. Đối 
mới tư duy không phải từ bỏ học thuyết, mà 
chính là để khắng định rõ giá trị văn hóa sâu 
sắc, gắn liền với những đặc điểm văn hóa cao 
(khoa học - cách mạng - sáng tạo) của học 
thuyết Mác - Lê-nin. 

Từ đặc điểm trên của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, hiện nay cần nghiên cứu đề nhận thức 
lại học thuyết này một cách sâu sắc trên các 
cấp độ khác nhau; hiểu đúng và đầy đủ hơn 
về nội dung các nguyên lý. Xác định được 
những giá trị lý luận còn phát huy tác dụng, 
cần vận dụng hơn nữa; tìm ra những luận 
điểm chưa hoàn chỉnh, do hạn chế điều kiện 
lịch sử, mà tiếp tục nghiên cứu, bồ sung: phát 
hiện những gi không phù hợp, những nội 
dung trước đây đúng nhưng hiện nay đã 
lạc hậu so với yêu cầu và xu thế phát triển 
mới của thời đại, để từ đó tránh sai lầm về 
chính trị do áp dụng lý luận một cách giáo 
điều gây ra. 

Văn hóa Đảng yêu cầu nhìn nhận một 
cách khoa học và khách quan, cả về những 
thành tựu và những thất bại của chủ nghĩa xã 
hội hiện thực thế giới. Không phiến diện, chủ 
quan, phi lịch sử, đê phán xét lấy được. Qua 
đấy tông kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển 
lý luận, rút ra bài học tư tưởng: những sai lâm 
trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác của 
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Đảng, ít hoặc nhiều, có nguyên nhân do 
không hiểu đúng và chưa vận dụng sáng tạo 
học thuyết Mác - Lê-nin. 

Nghiên cứu lại để hiểu đúng và hiểu đây 
đủ chủ nghĩa Mác - Lê-nin một cách toàn 
diện là cả một quá trình. Đặc biệt chú ý là, 
những vấn đề liên quan đến thời kỳ quá độ, 
đến con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ 
qua chế độ tư bản... những gì mà thực tiễn 
công cuộc đổi mới nước ta đang đòi hỏi cấp 
bách. 

Công tác lý luận hiện nay còn có nhiệm vụ 
quan trọng là nghiên cứu, quán triệt sâu sắc 
hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng 
sáng tạo vào trong sự nghiệp đôi mới xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
ngày nay. 

Văn hóa Đảng trong nghiên cứu và quán 
triệt tư tưởng Hồ Chí Minh là xác định giá trị 
các nội dung tư tưởng của Người. Phải lẫy 
thước đo sự nối tiếp tư tưởng mác-xít và thực 
tiễn Việt Nam để tìm ra những giá trị lý luận 
Hô Chí Minh, mà vận dụng hơn nữa vào lãnh 
đạo cách mạng nước ta. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh có tầm sâu rộng. 
Trong đó cần tập trung nghiên cứu và nhận 
thức những nét văn hóa Đảng trong tư tướng 
đặc sắc của Người, như: văn hóa chính trị, 
văn hóa xây dựng Đảng, văn hóa đạo đức - lối 
sống và nhân cách, phong cách làm việc... 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tướng 
Hồ Chí Minh là tầm cao văn hóa nhân loại và 
dân tộc. Việc tiếp nhận, phát triển và bảo vệ 
những tư tưởng này không chỉ bằng niềm tin, 
tình cảm, mà phải bằng cả trí tuệ và trình độ 
văn hóa. Không có học vấn nhất định thì 
không thể hiểu thấu đáo học thuyết Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. V.I. Lê-nin 
đã đòi hỏi rất cao rằng những người cộng sản 
phải biết "làm giàu trí tuệ của mình bằng sự 
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hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà 
nhân loại đã tạo ra”. 

Như vậy, khả năng trí tuệ của Đăng không 
chỉ ở lý luận tiên phong, mà còn ở trình độ 
văn hóa rộng hơn và có sự hiểu biết về khoa 
học và công nghệ. Có như vậy, mới phát huy 
được thuận lợi, nắm được thời cơ, khắc phục 
nguy cơ, vượt qua thử thách, đưa sự nghiệp 
đối mới đến thắng lợi. 

Cũng như văn hóa nói chung, nâng cao trí 
tuệ của Đảng phải thông qua những cơ chế đề 
bản thân từng đẳng viên có trọng trách trong 
các cấp lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, phải 
không ngừng nâng cao trí tuệ của mình, đề 
thu hút đông đảo quần chúng, trước hết là đội 
ngũ trí thức, đóng góp và tham gia nghiên 
cứu lý luận. Phải thông qua các hội đồng 
khoa học, các Cơ quan lý luận, các chuyên 
gia... để tư vấn, nghiên cứu và cung cấp 
những cơ sở lý luận chuyên sâu và có độ tin 
cậy cao, góp phần tích cực trong quá trình 
hoạch định đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước. 

2 - Xây dựng văn hóa Đảng về chính trị 
được biểu hiện tập trung: trên cơ sở hệ thống 
tư tưởng mà xây dựng đường lối, chủ trương 
và hệ thống nghị quyết sát thực, từ đó lãnh 
đạo đất nước đi lên. 

Từ lý luận chung đến đường lối và các 
nghị quyết (của các tổ chức đảng trung ương 
và các cấp), là sự vận dụng tư duy lý luận sâu 
sắc, đa dạng, phong phú vào từng lĩnh vực 
đời sống xã hội. Dó là những cấp độ văn hóa 
khác nhau, do đó, đều cần trí tuệ và nhiệt 
huyết của những người hoạt động chính trị - 
thực tiễn. 

Thực tiễn là tiêu chuẩn và phong trào cách 
mạng của quần chúng là thước đo tính đúng 
đắn của đường lối và nghị quyết của Đảng. 
Văn hóa Đảng ở đây là nắm chắc thực tiễn và 
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bằng tổng kết thực tiễn, nâng lên tầm lý luận 
để chỉ đạo hoạt động thực tiền đáp ú ứng được 
nhu cầu phát triên khách quan của thực tiền. 

Đường lối và nghị quyết Đảng không phải 
là những øì xa lạ với cuộc sông, do đó sự 
"thân thánh hóa" chúng là trái với văn hóa 
Đảng. Có thời kỳ chúng ta không muốn và 
không dám nói đến những khuyết điểm hoặc 
sai lầm nào đó của đường lối và nghị quyết. 
Văn hóa Đảng là phải nhìn thắng vào sự thật, 
đánh giá đúng sự thật ưu điểm, khuyết điểm, 
đúng đắn và sai lầm về sự lãnh đạo chính trị 
của Đảng: vạch ra những khiếm khuyết (nếu 
có) của đường lối, nghị quyết, cùng những 
nguyên nhân của nó, để từ đấy khắc phục, 
hình thành nên những tư tưởng và biện pháp 
chỉ đạo sát thực hơn. 

Từ góc độ văn hóa, có thể khái quát lên 
những nguyên nhân tư tướng chính trị làm 
ảnh hưởng xấu đến sự lãnh đạo về chính trị 
của Đảng ta. Sau năm 1975, cùng với sự nhận 
thức chưa đây đủ về lý luận, là tư tưởng chủ 
quan duy ý chí, do quá say sưa với thắng lợi; 
trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì xem 
thường các quy luật khách quan, trước hết 
là những quy luật kinh tế; từ đấy dẫn đến 
nóng vội trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
xóa bỏ ngay nền kinh tế nhiều thành phân, 
đuy trì quá lâu cơ chế quản lý quan liêu, 
bao cấp, nhiều chủ trương sai trong cải cách 
giá - lương - tiền... 

Đại hội VI (1986) đánh dấu bước phát 
triển mới của vấn hóa Đảng. Đường lối đối 
mới được cuộc sống chấp nhận và thu được 
những thắng lợi rõ rệt. Song, như trên đã nói, 
thời điểm này lại xuất hiện những vấn đề 
tư tưởng ảnh hưởng đến việc xây dựng và 
thực hiện đường lối đôi mới của Đảng, như 
dao động lập trường, cơ hội, hữu khuynh, 
giáo điều, bảo thủ, trong sự nhìn nhận về 
chủ nghĩa xã hội... 
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Các Đại hội VỊI (1991), Đại hội VII 
(1996), Đại hội IX (2001), đã hoàn thiện hơn 
nữa đường lối đôi mới của Đảng. Qua các Đại 
hội này đã nêu những nội dung quan trọng về 
văn hóa Đảng trong xây dựng đội tiên phong 
của mình là: 1- Trong toàn bộ hoạt động 
của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng 
"lấy dân làm gốc", xây dựng và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân lao động: 
2- Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng 
và hành động theo quy luật khách quan; 
3- Phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với 
sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới; 
4- Phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm 
vụ chính trị của một Đẳng cầm quyền; 
5- Phải coi phát triển kinh tế là trung tâm, xây 
dựng Đảng là then chốt trong những năm đầu 
thế kỷ XXI. Và gần đây nhất, Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ mười 
(khóa IX) đã coi phát triển văn hóa cùng phát 
triển kinh tế và xây dựng Đảng là ba nội dung 
chính của sự nghiệp phát triển cách mạng 
Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Như vậy, cũng giống như văn hóa nói 
chung, văn hóa Đảng hướng việc xây dựng 
Đảng tới những giá trị mang tính dân tộc - 
hiện đại - nhân văn, và hơn nữa, trong chiều 
sâu giá trị cao: Đảng trở thành đại biểu trí tuệ, 
lương tâm và danh dự của dân tộc và thời đại. 

3 - Xây dựng văn hóa Đảng vê tổ chức là 
thấm nhuân những tỉnh thần trên vê văn hóa 
Đảng, để bộ máy đẳng, cán bộ, đẳng viên là 


hình mâu, là cái đẹp văn hóa xứng đáng với 


vị trí lãnh đạo xã hội. 

Ở ta hiện nay cần làm ngay việc chỉnh đốn 
bộ máy đẳng. Xây dựng các cấp đẳng, từ Ban 
Chấp hành Trung ương đến cấp ủy đẳng cơ 
SỞ, có trí tuệ, năng lực lãnh đạo phù hợp với 
yêu cầu ở mỗi cấp. Bộ máy cân tinh gọn, có 
chất lượng. Chấn chỉnh tổ chức và hoạt động 
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của tô chức đảng cơ sở cho phù hợp với sự 


thay đổi của các tổ chức kinh tế - xã hội. 
Khắc phục bằng được những cơ sở đảng yếu 
kém. 

Đảng viên phải phục tùng kỷ luật đảng, 
sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao; gương 
mẫu trong lao động, chiến đấu, học tập; có lối 
sống lành mạnh, đạo đức trong sáng, tác 
phong sâu sát; có kiến thức và năng lực; gắn 
bó mật thiết với quân chúng, được quần 
chúng tín nhiệm, và qua thực tiễn chứng tỏ là 
người ưu tú. Văn hóa Đảng yêu cầu đảng viên 
ý thức được những chuẩn mực ấy, áp dụng 
phù hợp với điều kiện riêng và trở thành lối 
sông văn hóa của mình. 


Văn hóa Đảng yêu cầu cán bộ lãnh đạo 
phải có phẩm chất cách mạng và bản lĩnh 
chính trị vững vàng, có kiến thức và năng lực 
thực hiện đổi mới, biết tổ chức và điều hành 
công việc, trung thực, thắng thắn, có khả 
năng đoàn kết, có phong cách dân chủ tập 
thể, có ý thức tô chức kỷ luật, nói đi đôi với 
làm, biết thuyết phục, tổ chức, lôi cuốn được 
quân chúng... 

Trên cơ sở những chuẩn mực ấy mà đánh 
giá, sàng lọc, bôi dưỡng, đề đạt và đãi ngộ 
cán bộ, đẳng viên. 

Quan trọng nhất và tập trung tính văn hóa 
Đảng về tổ chức, là phát huy dân chủ nội bộ, 
thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, 
giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 
Trong Điều lệ Đảng, nội dung cơ bản của 
nguyên tắc này đã được xác định. Nhưng cần 
được cụ thể hóa ra khi thực hiện ở mọi điều 
kiện hoàn cảnh khác nhau. Trong thực tế, 
những khuyết điểm của công tác đảng và hoạt 
động đẳng trực tiếp ít nhiều có nguyên nhân 
từ thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Cần hiểu rằng, nguyên tắc trên không triệt 
tiêu dân chủ. Trong sinh hoạt của các tô chức 
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đảng, mỗi đảng viên đều được phát biểu ý 
kiến của mình. Đối với những vấn đề sau khi 
biểu quyết, có quyết định của đa số, thì người 
có ý kiến thuộc về thiểu số có quyền bảo lưu 
ý kiến, nhưng phải chấp hành quyết định của 
đa số. Với tính chất là một đảng cách mạng, 
chúng ta không thể từ bỏ nguyên tắc đó. Khi 
được kết nạp vào Đảng, mỗi người đều 
nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng, 
tuân theo nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của 
Đảng. Như vậy, chúng ta tự nguyện chấp 
nhận nguyên tắc đó chứ không ai gò ép. Vào 
Đảng là tự nguyện, không ai bắt buộc. Gần 
đây có một số người dưới hình thức hội thảo 
hoặc việc kiến nghị của công dân, đã tự ý tán 
phát tài liệu, truyền bá những quan điểm sai 
trái, như phủ nhận chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, 
đả kích sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận quá 
khứ hào hùng của dân tộc... Thiết nghĩ, ngay 
cả những người không phải đảng viên cũng 
không được làm như vậy. Vì mọi hành vi lợi 
dụng dân chủ, công khai để tuyên truyền 
chống chế độ, gây mất ôn định chính trị - xã 
hội, đều là phạm pháp. Thế nhưng chúng ta 
chưa có sự phê phán, đấu tranh một cách kiên 
quyết để giữ vững kỷ cương trong Đảng và 
pháp luật Nhà nước. 

Vẫn đề tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ 
chức cơ bản và là nguồn sức mạnh của Đảng 
ta, nên cần được đầu tư suy nghĩ và thực hiện 
nghiêm túc. Đó là một chuyên đề lý luận nằm 
trong văn hóa Đảng mà chúng ta cần tiếp tục 
nghiên cứu sâu hơn để vận dụng nó cho phù 
hợp với công cuộc đổi mới ngày nay. 

4 - Xây dựng văn hóa Đẳng vê phương 
thức lãnh đạo có nghĩa là tạo lập và thực thi 
một kiểu lãnh đạo, quản lý, vừa mang tính 
khoa học sâu sắc, vừa mang tính nhân văn 
cao cả. 
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ỉ hội [X eua (Đang 6à cuộc tổng 


Yạp eh( Cộng sản 


- Xây dựng văn hóa Đảng về phương thức 
lãnh đạo có nội dung rộng lớn và phong phú, 
bài này xin nhấn mạnh một số nội dung sau: 

Thứ nhất, ở Việt Nam hiện nay, như trên 
đã đề cập, chỉ có một đảng duy nhất cầm 
quyền. Đảng lãnh đạo toàn diện đất nước, 
chịu trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc 
theo con đường xã hội chủ nghĩa, trên nền 
tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Vấn đề Đảng lãnh đạo đất nước, lãnh 
đạo Nhà nước đã được Hiến pháp ghi nhận. 
Vấn đề là ở chỗ: phải làm sao để Đảng duy 
nhất cầm quyên không được và không thể trở 
thành độc đoán chuyên quyền. Ở đây phải 
hiện thực hóa được nguyên tắc hoạt động cơ 
bản của xã hội ta hiện nay: Đảng lãnh đạo - 
Nhà nước quản lý - nhân dân lao động làm 
chủ. Đảng lãnh đạo Nhà nước, song không 
được bao biện, làm thay Nhà nước. Đảng 
lãnh đạo xã hội, song không được hạn chế 
càng không thể triệt tiêu quyền làm chủ của 
nhân dân. Văn hóa Đảng thể hiện trong mối 
quan hệ Đảng - Nhà nước - nhân dân không 
chỉ và không thể một chiều mà còn phải bao 
hàm cả chiều ngược lại; hơn thế nữa, chiều 
ngược lại là kênh thông tin tối quan trọng, là 
nội dung cơ bản, là yêu cầu không thể thiếu 
trong nội dung phương thức lãnh đạo hiện đại 
của Đảng. 

Thứ hai, văn hóa Đảng trong phương thức 
lãnh đạo của Đảng đòi hỏi phải được đặt 
trong điều kiện chúng ta đang xây dựng Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của dân, 
do dân và vì dân; trình độ dân trí được nâng 
cao, nhất là trình độ nhận thức pháp luật và 
thực hiện pháp luật của nhân dân ngày càng 
nghiêm túc và triệt để hơn; Nhà nước pháp 
quyền được nhận thức, được quan niệm như 
là sản phẩm tất yếu chung của sự phát triển trí 
tuệ nhân loại, là mô hình hợp lý đối với sự 
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ỉ hội IX eua Đang 0à6 euôe tổng 


Yạp cá Cộng sản 


phát triển của nhà nước trong xã hội hiện đại. 
Tình hình đó đòi hỏi Đảng - với tư cách là hạt 
nhân và là nhân tố lãnh đạo Nhà nước - phải 
trước hết có ý thức chăm lo xây dựng pháp 
luật để làm cơ sở cho hoạt động của Nhà 
nước. Phải nghiêm túc xây dựng Nhà nước 
pháp quyền, xem đó như là công cụ hữu hiệu 
để lãnh đạo xã hội và điều quan trọng nhất là 
Đảng phải hiểu và phải biết tôn trọng pháp 
luật, phải hoạt động trong khuôn khô pháp 
luật. 

Thứ ba, văn hóa Đẳng trong phương thức 
lãnh đạo còn là chỗ Đảng đang lãnh đạo đất 
nước xây dựng và phát triển nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ở đây 
xây dựng văn hóa Đảng trong kinh tế có 
nghĩa là phải tiến hành phát triển kinh tế một 
cách có văn hóa, phải đưa việc xây dựng, 
phát triển kinh tế thị trường, song đó không 
phải là kinh tế thị trường thuần túy mà ở đó 
quy luật giá trị là đuy nhất, phương thức "tiền 
trao - cháo múc" là tất cả, sự cạnh tranh vô 
hạn không từ một thủ đoạn vô nhân tính nào, 
"cá lớn nuốt cá bé" là hiện tượng phô biến, - 
một kiểu thị trường "man rợ” như C. Mác đã 
từng chỉ ra. Ngược lại, chúng ta xây dựng một 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, mà ở đó sự xây dựng và phát triển kinh 
tế phải có sự quản lý và điều tiết của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa; sự vận động của quy 
luật giá trị phải được hòa quyện với quy luật 
tiến bộ xã hội, quy luật phát triên văn hóa; sự 
tăng trưởng kinh tế phải đi liền và găn bó hữu 
cơ với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã 
hội trong từng bước phát triển; sự phát triển 
văn hóa không phải đi sau mà phải đi cùng, 
hơn thế nữa phải đi trước so với phát triển 
kinh tế... L] 


+ 


MỐI QUAN HỆ... 


(Tiếp theo trang 15) 


Luân chuyển cán bộ dù được coi là khâu đột 
phá, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nhưng 
không vì thế mà lại thực hiện tràn lan, theo kiêu 
giao chỉ tiêu bình quân hoặc thực hiện theo 
kiểu phong trào. Trái lại, vì công tác này rất 
quan trọng nên càng phải thận trọng, phải luân 
chuyển đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng 
yêu cầu, nếu không chúng ta lại phải trả giá, cử 
đi luân chuyển đã khó, rút về còn khó hơn, vừa 
làm nản lòng cán bộ, vừa không đáp ứng được 
mục tiêu và lợi ích của phong trào. Đấy là chưa 
kể việc đánh giá, luân chuyển không bắt nguôn 
từ những động cơ trong sáng thi tình hình càng 
trở nên phức tạp. 

Công tác cán bộ bao giờ cũng là công tác 
quan trọng và khó khăn. Chính vì vậy, Đảng ta 
luôn luôn coi công tác cán bộ là công việc của 
toàn Đảng, toàn dân; là của tất cả các cấp, các 
ngành, từ trung ương tới cơ sở. Chính vi nhân 
tố cán bộ có vai đrồ hết sức quyết định cho nên 
nhiều khi chỉ cần điều chỉnh thay đối, bố trí 
đúng cán bộ mà có thể chuyển yếu thành mạnh. 
Thực tế cho thấy, dù có nơi nào đó, có lúc tình 
hình cán bộ “nhân tài như lá mùa thu”, nhưng 
nếu chọn và sử dụng đúng cán bộ, nhất là người 
đứng đầu thì phong trào và sự nghiệp lại có cơ 
hội khởi sắc. Để làm được điều đó, tất cả các 
cấp, các ngành, những cán bộ được giao phụ 
trách đứng đầu các cơ quan, đơn vị... phải là 
những người gương mẫu nhất và tự giác chấp 
hành các quy định của Đảng và Nhà nước về 
công tác cán bộ và quy trình bổ nhiệm, xử lý 
cán bộ. Các cơ quan, những người trong các tổ 
chức giúp Đảng và Nhà nước về công tác cán 
bộ phải thật tận tụy, sáng suốt, phải thật sâu sát 
và công tâm mới tuyên chọn, đề cử được những 
người hiền tài phục vụ cho sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và nhân dân ta. C] 


Số 18 (tháng 9 năm:2004) 


nhấn 
N 7 A 
h Ã 


= b7 Nghiên cứu - Trao đồi Yạp chí Cộng sản 


(Ô PItÂ!I HÓA DOAIIH HGi!IỆP HÀ BƯỚC : 


F((2Ä//)(( 0 NÀ/(/7/1/ 0 //1((053/8/((((W/)/1(j), 


1 - Về kết quả quá trình thực hiện cổ phân 
hóa doanh nghiệp nhà nước 

Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước ở nước ta được bắt đầu từ năm 1992 bằng 
Chỉ thị số 202, ngày 8-6-1992 và Chỉ thị số 84, 
ngày 4-8-1993 của Thủ tướng Chính phủ. Đối 
với nên kinh tế nước ta lúc bấy BiỜ cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước là một vấn đề hoàn toàn 
mới, cho nên thời gian đầu còn làm thí điểm. 
Những doanh nghiệp được chọn thí điểm thực 
hiện cổ phần hóa là những doanh nghiệp có quy 
mô nhỏ và vừa, kinh doanh có lãi và tự nguyện 
cổ phần hóa. Suốt 4 năm (1992 - 1996) cả nước 
chỉ cô phần hóa được 5 doanh nghiệp. 

Tuy còn nhiều vướng mắc về mặt khung 


pháp lý đối với loại hình doanh nghiệp mới, 


nhưng kết quả hoạt động của cả 5 công ty cổ 
phần mới này cho thấy có nhiều khả quan. Rút 
kinh nghiệm từ những mặt tích cực và tiêu cực 
của quá trình thí điểm cổ phần hóa vừa qua, 


Chính phủ quyết định mở rộng diện thí điểm để 


tiêp tục vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Ngày 
7-5-1996, Chính phủ ban hành Nghị định số 
28/NĐ-CP nhằm tạo hành lang pháp lý tương 
đối rõ ràng hơn cho các doanh nghiệp tiến hành 
cổ phần hóa và đi vào hoạt động trong môi 
trường mới. Từ tổng kết thực tiễn, quan điểm 
của Đảng về cổ phần hóa cũng ngày một rõ ràng 
hơn. Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội VIII 
của Đảng đã xác định: "Triển khai tích cực và 
vững chắc việc cô phần hóa doanh nghiệp nhà 
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nước để huy động thêm vốn, tạo thêm động lực 
thúc đẩy doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, làm 
cho tài sản nhà nước ngày càng tăng lên, 
không phải để tư nhân hóa" °'. Tuy vậy, sau 2 
năm (1996 - 1998) cũng chỉ tiến hành cổ phần 
hóa được thêm 25 doanh nghiệp nhà nước. 

Từ những hoạt động của các doanh nghiệp 
nhà nước sau cổ phần hóa, nhiều vấn đề lý luận 
và thực tiễn đã tương đối rõ. Do tầm quan trọng 
của cổ phần hóa như một giải pháp để nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp nhà nước, ngày 4-4-1997 Bộ Chính trị ra 
Thông báo số 63 TB/TW về "Ý kiến vủa Bộ 
Chính trị về tiếp tục triển khai tích cực và vững 
chắc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước". Sau 
đó, ngày 29-6-1998 Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 44/1998/NĐ-CP thay thế Nghị 
định số 28/NĐ-CP để triển khai sâu rộng những 
tư tưởng chỉ đạo của Đảng về cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước. 

Hội nghị Trung ương ba, khóa IX (tháng 
9- 2001) đã mở Ta một giai đoạn mới: đây nhanh 
cổ phần hóa gắn với sắp xếp, đối mới và nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Trong đó 
khẳng định "... đẩy mạnh cổ phần hóa những 
doanh nghiệp th nước mà Nhà nước không cần 


* Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển 
doanh nghiệp nhà nước 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ VIII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 94 
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giữ 100% vốn, xem đó là khâu quan trọng để tạo 
chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước” (2). 

Từ quan điểm của Nghị quyết Đại hội VII 
của Đảng, đặc biệt Nghị quyết Trung ương ba, 
khóa IX, Chính phủ ban hành Nghị định số 
64/2002/NĐ-CP, ngày 19-6-2002 tập trung cao 
độ chỉ đạo các bộ, các tỉnh và các tông công ty 
rà soát, sắp xếp lại các doanh nghiệp, xây dựng 
đề án đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo 
hướng nâng cao hiệu quả và tập trung vào một số 
nh vực then chốt, trọng yếu của nền kinh tế 
quốc dân. Các doanh nghiệp nhà nước đã được 
tổ chức lại bằng các hình thức sáp nhập, hợp 
nhất, giải thể, phá sản, giao, bán, khoán kinh 
doanh, cho thuê và cổ phân hóa. 


Các doanh nghiệp nhà nước đã giảm mạnh về 
mặt số lượng, nhưng có cải thiện đáng kể về quy 
mô vốn. Cơ cầu doanh nghiệp nhà nước đã bắt 
đầu chuyển đối theo hướng nắm giữ những 
ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng, 
chiếm thị phần đủ lớn đối VỚI các sản phẩm và 
dịch vụ chủ yêu;, không nhất thiết phải giữ tỷ 
trọng lớn trong tất cả các ngành, lĩnh vực, sản 
phẩm của nền kinh tế. Tính đến cuối năm 2003, 
cả nước chỉ còn 4 296 doanh nghiệp và 18 tổng 
công ty '91', 74 tông công ty "90". Có thê nói 
đây là một nỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước 
ta, nhất là sự cố gắng vượt lên khó khăn của các 
ngành, các cấp và kê cả bản thân các doanh 
nghiệp nhà nước. 


Đáng chú ý ý là trong quá trình đó chúng ta đã 
tiến hành cổ phần hóa được ¡ 557 doanh nghiệp 
và bộ phận doanh nghiệp. Tính riêng 3 năm 
(2001 - 2003) cổ phần hóa được 979 doanh 
nghiệp, trong năm 2003 có 61 I doanh nghiệp và 
bộ phận doanh nghiệp được cổ phần hóa. 

Trong số các doanh nghiệp đã tổ phân hóa 
thời gian qua, các doanh nghiệp thuộc các tính 
quản lý chiếm 74%, các doanh nghiệp thuộc các 
tông công là "90” và trực thuộc các bộ chiếm 
20%, chỉ có 6% là thuộc tổng công ty "91". Lĩnh 
vực công nghiệp và xây dựng chiếm 51%, dịch 
vụ thương mại chiếm 32%, còn lại là các lĩnh 
vực khác. 
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Ngoài một số ít doanh nghiệp có vốn lớn, sản 
xuất kinh doanh hiệu quả, như: Công ty sữa Việt 
Nam (1 500 tỉ đông vốn nhà nước), Công ty mía 
đường Lam Sơn (92 tỉ đồng), Công ty đường La 
Ngà (82 tỉ đồng), Công ty đường Biên Hòa (81 
tỉ đồng), thì sô doanh nghiệp lớn (có số vốn trên 
10 tỉ đồng) được tiến hành cổ phần hóa mới 
chiếm tỷ lệ chưa đầy 10%. Còn lại trên 90% là 
các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, máy 
móc kỹ thuật lạc hậu, sản xuất kinh doanh hiện 
đang gặp nhiều khó khăn. 

Về cơ cấu cổ đông, chỉ có 15% doanh nghiệp 
nhà nước đã cổ phân hóa, trong đó Nhà nước 
nắm cổ phân chí phối (trên 50%). Nếu tính bình 
quân trong 1 557 doanh nghiệp đã cổ phần hóa 
thì Nhà nước nắm giữ 38% vốn cổ phần; cán bộ, 
công nhân viên trong doanh nghiệp giữ 54%; cỗ 
đông bên ngoài giữ 8%. 

Theo báo cáo của các bộ, địa phương và các 
tông công ty "91", hầu hết các doanh nghiệp sau 
cổ phần hóa đều hoạt động tốt, có hiệu quả cao 
về kinh tế và cả về xã hội. Kết quả khảo sát 500 
doanh nghiệp đã cố phần hóa hoạt động trên l 
năm cũng cho thấy: doanh thu tăng 43%, vốn 
điều lệ tăng từ 1,5 - 2 lần, nộp ngân sách tăng 
16%, lợi nhuận tăng hơn 243%, thu nhập người 
lao động tăng 54%, cô tức bình quân được chia 
15,5%, số lao động được sử dụng trong các 
doanh nghiệp sau cô phân hóa tăng 12%, phần 
vốn của Nhà nước có tại doanh nghiệp sau cÔ 
phần hóa đã tăng thêm 10 - 50% nhờ cổ tức được 
chia đã đầu tư trở lại. Vai trò của người lao động 
trong doanh nghiệp cũng được nâng lên, do được 
quyền làm chủ với tư cách là cổ đông, nên người 
lao động đã thực sự quan tâm đối với doanh 
nghiệp trên tất cả các mặt từ xây dựng phương án 
sản xuất, phương án tích lũy, phân phối lợi 
nhuận, bầu và giám sát ban lãnh đạo doanh 
nghiệp... một cách thiết thân. Họ đã thực sự góp 
phân tạo ra động lực quan trọng trong quá trình 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 


(2) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2001, tr 7 
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Tuy nhiên, công tác sắp xếp đổi mới doanh 
nghiệp nhà nước vân chưa đạt được những mục 
tiêu đã đề ra, còn bộc lộ nhiều yếu kém, nhất là 
trong khâu cổ phần hóa, như Hội nghị Trung 
ương chín, khóa IX đã nêu: "Việc sắp xêp, đôi 
mới, nhất là cô phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
theo tỉnh thần Nghị quyết Trung ương ba thực 
hiện chậm so với mục tiêu đề ra" Ô), Trong khi 
vIệC sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước đạt 
81% kế hoạch đề ra, thì cô phân hóa doanh 
nghiệp nhà nước chỉ đạt gần 63%. Riêng sáu 
tháng đầu năm 2004 chỉ đạt 20% kế hoạch, trong 
khi thời hạn chót là năm 2005 đã đến gân, chưa 
nói đến tình trạng chung là diện các doanh 
nghiệp thực hiện cổ phần hóa mới chỉ dừng lại ở 
quy mô vừa và nhỏ, thể hiện ở số vốn của các 
doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phân hóa 
chưa nhiêu, nên tác động tích cực của giải pháp 
này đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 
nhà nước chưa cao. 

2 - Một số thuận lợi và khó khăn đang đặt 
ra hiện nay 

Về mặt thuận lợn, trước hết cần khẳng định 
tính đúng đắn của Nghị quyết Trung ương ba, 
khóa IX. Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết Trung 
ương chín, khóa IX, sự thống nhất trong tư 
tưởng, nhận thức của cán bộ, đẳng viên, công 
nhân viên và nhân dân lao động cao hơn trước. 
Đây là một thuận lợi rất cơ bản trong thời gian 
tới. Ngoài ra, ihững kết quả đạt được của các 
doanh nghiệp sau cổ phân hóa trong thời gian 
qua, cùng với hiệu quả t trên 4 năm thực thị Luật 
Doanh nghiệp, cho thấy đa dạng hóa sở hữu 
trong kinh tế, phát triển kinh tế nhiêu thành phân 
đang là động lực thúc đầy nền kinh tế nước ta 
phát triển mạnh mẽ và cải thiện năng lực cạnh 
tranh, chủ động hội nhập thành công kinh tế 
quốc tế. 


Nghị quyết Trung ương chín, khóa IX một 
lần nữa khẳng định tính nhất quán của Đảng ta 
trong chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành 
phân; kiên quyết đây nhanh sắp xếp lại và nâng 

cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã đề ra 
một số chủ trương giải pháp mới tập trung cụ thể 
vào 5 điểm lớn như sau: 
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+ Mỡ rộng diện và quy mô các doanh nghiệp 
nhà nước cần cổ phần hóa kể cả một số tổng 
công ty và doanh nghiệp lớn trong các ngành: 
điện lực, luyện kim, cơ khí, hóa chất, phân bón, 
xi măng, xây dựng, vận tải đường bộ, đường 
sông, hàng không, hàng hải, viễn thông, ngân 
hàng, bảo hiểm. 

+ Định giá giá trị doanh nghiệp, trong đó có 
giá trị quyên sử dụng đất về nguyên tắc do thị 
trường quyết định. 

+ Việc mua bán cổ phiếu phải công khai trên 
thị trường, khắc phục tình trạng cổ phần hóa 
khép kín nội bộ. 

+ Khẩn trương xóa bỏ đặc quyền và độc 
quyên kinh doanh của các doanh nghiệp nhà 
nước phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc 
tế đã được cam kết, nhất là gia nhập Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO). 

+ Đổi mới chức năng quản lý nhà nước đối 
với doanh nghiệp nhà nước; nghiên cứu thành 
lập công ty đầu tư tài chính của Nhà nước và cơ 
quan quản lý nhà nước để thực hiện thống nhất 
và có "hiệu quả chức năng Nhà nước là đại diện 
chủ sở hữu phần vốn đầu tư của mình vào doanh 
nghiệp thuộc mọi ngành, mọi thành phân kinh tế 
trong nền kinh tế quốc dân. 

Vướng mắc lớn nhất vẫn là tư tưởng và nhận 
thức của cán bộ, đẳng viên và người lao động. 
Trong việc quán triệt Nghị quyết Đại hội X và 
Nghị quyết Trung ương ba, khóa IX, nhiều tổ 
chức đảng các cấp mới chỉ dừng lại ở mức phổ 
biến nghị quyết, chưa tổ chức học tập nghiên cứu 
sâu để đảng viên thấy hết yêu cầu cân thiết, tác 
dụng nhiều mặt và lợi ích của việc cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước. Tâm lý hoài nghi, lo 
lắng còn khá phổ biến trong cán bộ, công nhân 
viên. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo ‹ doanh nghiệp 
nhà nƯỚC, các cấp chủ quản còn chân chừ, do dự, 
sợ mất quyền, mất lợi ở loại hình doanh nghiệp 
mới này. Những vướng mắc về tư tưởng thê hiện 
trong các nhóm đối tượng như sau: 


(3) Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần 
thứ chín, khóa IX. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, 
tr 20 
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- Đối với người lao động, tâm lý phổ biến là 
lo thiếu việc làm sau cổ phần hóa, nhiều nơi nỗi 
lo này trở thành gánh nặng cho cả doanh nghiệp 
lân người lao động. Trong quá trình sắp xêp vừa 
rồi, số lao động dôi dư bình quân cả nước hơn 
20%, có nhiều doanh nghiệp tỷ lệ này lên tới 
30 - 40%. Trong khi mới chưa đầy 7% là có thể 
thực hiện chính sách về hưu trước tuổi. Phần 
đông trong số họ tuổi đời còn trẻ sẽ làm gì tiếp 
sau đó, trong khi thất nghiệp ở nước ta vẫn đang 
tăng, tái tạo việc làm xã hội đang gặp nhiều khó 
khăn? Số lao động ở lại, từ quyền làm chủ tập 
thể doanh nghiệp, nay có thêm quyền làm chủ 
với tư cách là cô đông còn đang rất mới mẻ, 
nhiều người chưa hình dung thực chất sẽ ra sao? 
Liệu doanh nghiệp khá lên hay sẽ khó khăn hơn? 
Trong khi chính sách, quan niệm đang có biêu 
hiện đối xử bất bình đẳng giữa doanh nghiệp 
nhà nước với doanh nghiệp thuộc các loại hình 
kinh tế khác. 

- Đối với lãnh đạo doanh nghiệp, số năng 
động sáng tạo vẫn còn phân vân, nửa muôn cô 
phần hóa, nửa lại chân chữ, không muốn tiên 
phong đi trước mà muốn đi ở giữa ; số chưa giỏi 
không hiểu rồi cổ đông có bầu mình không? Lo 
ngại sự giảm sát của cô đông tăng lên thì quyên 
lanh đạo (theo lối cũ) giảm xuống? Một số sắp 
nghi hưu lại muốn làm ngay, hy vọng mình sẽ 
mua nhiều cô phân. để có chân trong hội đồng 
quản trị hoặc ban điều hành mới.. 


- Đối với cán bộ lãnh đạo và công chức các 

CƠ quan chủ quản, không ít người sợ bị mất 

"quyền" sau khi cô phân hóa doanh nghiệp. 
Trong khi các chế tài về quyền lợi, trách nhiệm 
của các bên chưa thật rõ ràng, nhất là giữa lợi ích 
chung và riêng. 

- Đối với cán bộ hoạch định chính sách thì lo 
làm sao "Cố phân hóa doanh nghiệp nhà nước 
không được biến thành tư nhân hóa doanh 
nghiệp nhà nước" 4). Nhất là đối với phần lớn 
các doanh nghiệp mà Nhà nước không năm giữ 
cổ phần chi phối. Từ đó chưa mạnh dạn đề xuất 
chính sách thúc đấy quá trình cổ phần hóa theo 
đúng tiến độ của các đề án, cũng như hoạch 
định các bước đi tiếp theo sau năm 2005, tạo 
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chính sách cho doanh nghiệp sau cổ phân hóa 
phát triển. 

- Đối với đẳng viên trong doanh nghiệp: Sự 
thăng t trầm, may rủi của doanh nghiệp trong nên 
kinh tế thị trường dẫn đến biến động tổ chức cơ 
SỞ đẳng, đến vai trò, quyền lợi của đảng viên. 
Điều này được xem xét thế nào? Sau cổ phần 
hóa vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh 
nghiệp nên theo mô hình tổ chức nào? Quy chế 
thực hiện dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp 
cổ phần hóa ra sao?... 

Các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 
64 không những chậm, mà còn bộc lộ nhiều hạn 
chế, thậm chí chưa tháo gỡ nhiều khó khăn hiện 
tại cho các doanh nghiệp, như: việc bán tối thiểu 
30% số cổ phần còn lại ra ngoài doanh nghiệp 
qua các đơn vị tài chính trung gian; việc xác 
định giá trị doanh nghiệp Tất phức tạp, thủ tục 
rườm Tà.. . Các chỉ thị, thông tư và quy định của 
các cấp, các ngành thiếu thống nhất, nhiều chỗ 
không phù hợp với N ghị định 64... cũng đang là 
những ách tắc đáng kê vê mặt chính sách đối với 
việc đưa chủ trương cổ phần hóa của Đảng vào 
Cuộc sống. 

Trong khi các cơ chế tài chính cho việc 
chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang công ty 
cổ phần thiếu đồng bộ, nhiều điểm không phù 
hợp, chậm được sửa đổi bổi sung, thì bản thân tài 
chính trong doanh nghiệp nhà nước khi thực 
hiện cổ phần hóa phần lớn cũng còn thiếu lành 
mạnh, rõ ràng: công nợ nhiều doanh nghiệp 
không đối chiếu được, lỗ lãi không rõ, không xác 
định được nguyên nhân. 

Một loạt các vướng mắc mà các doanh 
nghiệp nhà nước sau khi chuyển sang công ty cổ 
phần gặp phải, như: vay vốn ngân hàng, chính 
sách cho cân bộ, môi trường kinh doanh chưa 
bình đẳng... làm cho công ty cổ phần bị phân 
biệt đối xử. Tình trạng này chậm được bổ sung 
sửa đối đã vừa làm giảm động lực cho các công 


(4) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2001, tr 22 
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ty cổ phân phát triển, vừa làm cho cán bộ, công 
nhân viên của các doanh nghiệp nhà nước 
thuộc diện chuẩn bị cổ phần hóa lo lắng, thiếu 
quyết tâm. 

Thủ tục, quy trình cổ phân hóa còn rườm rà, 
phức tạp, cứng nhắc, chưa gắn được với cải cách 
hành chính làm cho các doanh nghiệp, các tổng 
công ty thậm chí các tính, các bộ cũng rơi vào 
thế bị động. Từ quá trình xây dựng đến thực hiện 
đề án đều bộc lộ tình trạng chưa sát thực tế, thiếu 
sự kết hợp giữa ngành với lãnh thô. Không ít nơi 
thiếu dân chủ bàn bạc đối với doanh nghiệp và 
người lao động. Nhiều nơi cán bộ, công chức 
còn có biêu hiện gây phiền hà cho doanh nghiệp, 
thiếu thống nhất trong chỉ đạo thực hiện, còn e 
dè, làng tránh và có cả hữu khuynh trong xử lý 
các vấn đè. 

Hiện nay, ngoài những vướng mắc nêu trên, 
khi tiến hành cổ phần hóa tổng công ty và các 
doanh nghiệp quy mô lớn, nhiều khó khăn mới 
đang đặt ra. Khung pháp lý (kế cả Nghị định 64 
của Chính phủ) đang cân sửa đối kịp thời. Chẳng 
hạn, phương pháp cổ phần hóa không thể áp 
dụng như trước đây đôi VỚI Các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ; vấn đề phát hành cõ phiếu, trái phiếu 
doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán; vai 
trò của cô đông thiểu SỐ; quản lý của Nhà nước 
đối với tổng công ty cổ phần; xác định giá trị 
quyền sử dụng đất, thương hiệu, thương quyền... 

Nhìn về mặt. chất, các doanh nghiệp nhà nước 
khi thực hiện cô › phần hóa còn bộc lộ một số vấn 
đề sau: 


, 4 b` £ F4 ¬. 
- Nêu căn cứ VàO sỐ liệu về cơ câu võn cô 


phân, thì thực chất vẫn là cổ phần hóa khép kín, 
chưa thu hút được những nhà đầu tư chiến lược, 
chưa thay đối cơ bản phương thức quản trị doanh 
nghiệp. Các mục tiêu đã được nêu trong Nghị 
quyết Trung ương ba chưa được thực hiện đầy 
đủ. Nhiều đánh giá cho răng, thực chất quá trình 
cổ phần hóa vừa qua vẫn nặng về giải quyết 
chính sách, xử lý lao động, xử lý tài chính doanh 
nghiệp, chưa phải là "mở cửa doanh nghiệp". 

- Vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà 
nước được cổ phần hóa mới chỉ 6%, chủ yếu 
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bằng hình thức bán bớt vốn nhà nước và cổ phân 
hóa các công ty nhỏ, làm ăn kém hiệu quả. Vì 
vậy, nếu nhìn tổng thể quá trình sắp xếp, đổi mới 
và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, thi 
tính hấp dẫn của giải pháp cổ phần hóa chưa cao, 
chưa làm thay đổi về chất đối với những công ty 
cô ) phần mới được thành lập từ các doanh nghiệp 
nhà nước trước đây. 


- Cần tổng kết rút kinh nghiệm về loại hinh 
doanh nghiệp cô ) phần hóa mà Nhà nước nắm giữ 
cổ phần chi phối để có những đánh giá thật 
khách quan về hiệu quả của nó. Vì đây là loại 
doanh nghiệp mà sự quản lý của Nhà nước sẽ 
lỏng hơn nhiều so với doanh nghiệp 100% vốn 
nhà nước, trong khi chế tài giám sát của cổ đông 
là Nhà nước chưa thật rõ. Do đó, dễ có khả năng 
phát sinh tiêu cực và chưa có biện pháp chuẩn bị 
trước để xử lý những vấn đề phát sinh. 

- Trong cơ cấu hội đồng quản trị của nhiều 
công ty cổ phần thuộc các tỉnh, người đại diện 
phần vốn nhà nước lại là cán bộ, công chức nhà 
nước. Trong khi đó phần đông những cá nhân 
này có độ am hiểu về doanh nghiệp, trình độ 
quản trị kinh doanh trong kinh tế thị trường chưa 
được cập nhật (thể hiện trình độ chung của đội 
ngũ công chức nhà nước) nên tính mạo hiểm 
thấp, chủ yếu lo "canh giữ" phần vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp. Đây thực chất đang là lực cần 
lớn trong việc. phát huy tính năng động, sáng tạo 
tìm các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sau 
cổ phân hóa. 


- Một số khâu trong quá trình cổ phần hóa 
như: đất đai, định giá. tài sản doanh nghiệp, xóa 
nợ, tiền chính sách của người lao động, bán cổ 
phiếu ra ngoài. doanh nghiệp... đang để xây ra 
nhiều sơ hở dễ phát sinh tiêu cực, để một số 
người lợi dụng. Điều đó làm cho cán bộ, công 
nhân viên và nhân dân thiếu lòng tin, hoài nghỉ 
dẫn đến thiếu an tâm. Chưa kể nhiều nơi có tình 
trạng chính quyên vẫn tiếp tục can thiệp quá sâu 
vào hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần 
hóa; có nơi lại buông lỏng quản lý nhà nước gây 
tâm lý không yên tâm của người lao động. 
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3 - Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cổ 
phân hóa trong thời gian tới 

Từ những chủ trương trên, nhiệm vụ đặt ra 
trong thời gian tới là rất nặng nề. Chỉ tính 104 đề 
án đã được phê duyệt, sau khi trừ nhiệm vụ đã 
thực hiện, phần từ nay đến hết năm 2005 còn cần 
sắp xếp hơn 2 000 doanh nghiệp nhà nước, trong 
đó cô 'phần hóa hơn 1 400 doanh nghiệp. Đây là 
con sô không nhỏ, chưa nói những doanh nghiệp 
có nhiều thuận lợi đã được làm trước. Nếu soát 
xét bổ sung thêm nhiệm vụ theo tĩnh thần N ghị 
quyết Trung ương chín, khóa IX thì số lượng còn 
tăng lên rất nhiều và tính phức tạp do đó cũng sẽ 
tăng lên. 

Bởi vậy, để thực hiện được chủ trương đấy 
nhanh tiến độ cổ phần hóa như tỉnh thần Nghị 
quyết Trung ương chín, khóa IX đã nêu, cần 
khẩn trương triển khai đồng bộ những biện pháp 
chủ yếu sau: 

Một hà, gắn VIỆC triển khai quán triệt Nghị 
quyết Trung ương chín với quán triệt, học tập để 
hiệu đúng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của 
Nghị quyết Trung ương ba, khóa IX "Về tiếp tục 
sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước”, tạo ra sự nhất trí cao về 
nhận thức, quan điêm trong các ngành, các cấp, 
các doanh nghiệp. Cần làm cho mọi người hiệu 
rõ rằng, Đảng ta không những đang tiếp tục quá 
trình cô phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mà 
còn chuyển sang giai đoạn nâng cao về chất trên 
cả ba mặt: 

- Từ cổ phần hóa chủ yếu là doanh nghiệp 
nhỏ, thua lỗ sang cô phần hóa cả những doanh 
nghiệp lớn, các tông công ty, các doanh nghiệp 
làm ăn có lãi. 

- Từ cô phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
trong một sô lĩnh vực rât hạn chê sang cỗ phần 
hóa các doanh nghiệp ở hầu hết các lĩnh vực 
kinh tế, văn hóa. 

- Từ hình thức cổ phần hóa nội bộ là chính 
sang bán ra bên ngoài, kể cả cho các nhà đầu tư 
nước ngoài. 

Hai là, tạo đủ khung pháp lý để đây mạnh sắp 
xếp những doanh nghiệp mà Nhà nước không 
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cần nắm giữ 100% vốn và nâng cao tính tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm và hiệu quả sản xuất kinh 
doanh theo tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 
chín và Luật Doanh nghiệp nhà nước sửa đôi (có 
hiệu lực từ 1-7-2004), như: sửa đối, bổ sung 
ngay Nghị định số 64/2002/NĐ-CP, Nghị định 
số 103/1999/NĐ-CP, Nghị định số 49/2002/NĐ- 
CP, Nghị định số 63/2001/NĐ-CP; ban hành kịp 
thời những nghị định của Chính phủ khi có đủ 
các điều kiện chín muồi. Đồng thời khẩn trương 
sửa đổi và bổ sung tiêu chí, danh mục phân loại 
doanh nghiệp nhà nước, tổng công ty nhà nước... 

Ba là, tiếp tục lựa chọn một số tông công ty, 
doanh nghiệp nhà nước lớn trong các lĩnh vực 
Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn để thí 
điểm cổ phần hóa. Để công tác thí điểm thuận 
lợi nên chọn mô hình tổng công ty có hầu hết các 
đơn vị thành viên đã được cổ phần hóa; loại hình 
tổng công ty hạch toán toàn ngành; loại hinh 
tông công ty có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 
chính xuyên suốt, các lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh khác chỉ nhằm bổ trợ cho ngành nghề 
chính. Trước mắt, tập trung chỉ đạo cổ phần hóa 
thí điểm đối với: Ngân hàng Ngoại thương 
Việt Nam; Ngân hàng Phát triên nhà đồng bằng 
sông Cửu Long; Tông công ty Điện tử - tin học 
Việt Nam; Tông công ty Xuất nhập khẩu và xây 
dựng. Việt Nam; Tổng công ty Thương mại và 
xây dựng... theo Quyết định số 84/2004, ngày 
13-5-2004 của Thủ tướng Chính phủ. Tùy theo 
đặc điểm và nhu cầu phát triển sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp mà lựa chọn hình thức 
cổ phần hóa phù hợp theo nguyên tắc: đơn giản 
thủ tục; sau cổ phần hóa doanh nghiệp mạnh hơn 
về vốn; thay đôi phương thức quản trị doanh 
nghiệp; thêm bạn hàng chiến lược, mở rộng thị 
trường, vốn, công nghệ; bảo đảm lợi ích cho 
người lao động; không gây thất thoát tài sản 
nhà nước. 

Bồn là, đổi mới cách xác định giá trị doanh 
nghiệp gắn với đôi mới phương thức bán cổ 


phiếu đối với doanh nghiệp cổ phân hóa. Mở 


rộng hình thức định giá thông qua các tổ chức 
(Xem tiếp trang 46) 
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Mấy vấn đê về 


tài nguyên và môi frưòng 


trong tiến trình 


HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 


PHAM KHÔI NGUYÊN ° 


ÂU hết các quốc gia trên thế giới đều 
nhận thây răng, các chính sách thương 


mại, tài nguyên và môi trường có vai trò 
hỗ trợ lẫn nhau, nhằm thúc đẩy phát triển bên 
vững và thực sự, nó đang nỗ lực giải quyết hài 
hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội 


và bảo vệ môi trường. Do đó, một quốc gia để 


đạt được mục tiêu trở thành một nền kinh tế có 
tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, bền vững cần 
khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn lực, đặc 
biệt là nguôn lực tự nhiên. Trong xu thế toàn cầu 
hóa, tự do hóa thương mại, các nước đang phát 
triên rất quan tâm tới việc chống lại và loại bỏ 
khả năng tiếp cận thị trường của các sản phẩm 
nhập khẩu vào nước họ mà không tuân thủ các 
quy trình sản xuất, các sản phẩm không phù hợp 
với yêu cầu bảo vệ môi trường. 


Khu vực hóa, toàn cầu hóa kinh tế là xu thế 
khách quan, bao trùm hầu hết các lĩ nh vực và lôi 
cuốn nhiều THƯỚC tham Bla. Trong tiến trinh hội 
nhập vào nền kinh tế thế giới, có nhiều vấn đề 
phức tạp được đặt ra đối với lĩnh vực tài nguyên 
và môi trường. 

1 - Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường của Việt Nam 

Trong thời gian qua, hoạt động hợp tác quốc 
tế về tài nguyên và môi trường cơ bản đã duy trì 
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được quan hệ với các đối tác 
sẵn có, đấy mạnh các “hoạt 
động hợp tác quốc tế đa 
phương, song phương; tích cực 
tham gia các chương trình hợp 
tác, các công ước quốc tế 
liên quan đến các lĩnh vực: địa 
chính, tài nguyên nước, 
khoáng sản, khí tượng - thủy 
văn, bảo vệ môi trường. Trong 
năm 2003, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường đã ký 2 hiệp định 
hợp tác song phương, triên 
khai 12 dự án, với tông kinh 
phí ước khoảng 50 triệu USD; trong đó, lĩnh vực 
khí tượng - thủy văn có 2 dự án, bảo vệ môi 
trường 4 dự án, địa chính và bản đồ 3 dự án, địa 
chất và khoáng sản l dự án, tài nguyên nước 
2 dự ân. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng 
đang xây dựng Chương trình hợp tác quốc tế dài 
hạn, các quy trình nhằm tăng CƯỜng hiệu quả 
quản lý, thu hút và sử dụng các nguôn vốn ¡ngoài 
nước. Các hoạt động hợp tác quốc tế về khai 
thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường 
có tác dụng góp phần đây nhanh tiến trình hội 
nhập kinh tẾ quốc tế của Việt Nam, với các nội 
dung chủ yếu sau đây: 

a - Hỗ trợ và đối thoại vê chính sách, xây 
dựng thể chế 

Đây là vấn đề được cả cộng đông các nhà tài 
trợ và Chính phủ Việt Nam quan tâm. Hiện nay, 
đã và đang hình thành các cơ chế song phươn 
và đa phương, nhằm tăng cường đối thoại về 
chính sách, xây dựng thể chế trong lĩnh vực khai 
thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
Điều này sẽ giúp cải thiện sự điều phối, tính 
làm chủ của phía Việt Nam, nâng cao hiệu quả, 
tránh trùng lắp các chương trình, dự án về khai 
thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường 


* TS, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài nguyên và Môi 


trường 
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giữa các nhà tài trợ; các thông tin được xử lý kịp 
thời, kinh nghiệm quốc tế thường xuyên được 
cập nhật để có những điều chỉnh phù hợp. "Một 
trong những diễn đàn quan trọng nhất là 
Nhóm Hỗ trợ quốc tế về khai thác, sử dụng tài 
nguyên và bảo vệ môi trường, với sự tham gia 
của 20 nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ quốc tế 
và các bộ, ngành của Việt Nam. 

Đến Tay, hầu hết các văn bản pháp luật quan 
trọng về khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ 
môi trường, kể cả các sáng kiến khác về xây 
dựng kế hoạch, chiến lược, thể chế hình thành bộ 
máy quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng tài 
nguyên và bảo vệ môi trường đều có sự tham gia 
đóng góp của các nhà tài trợ song phương và đa 
phương. Đáng kể là Luật Đất đai (năm 2003), 
Luật Tài nguyên nước (năm 1998), Luật Bảo vệ 
môi trường (năm 1993), Chiến lược Bảo vệ môi 
trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng 
đến năm 2020 (năm 2003). Hiện nay, việc xây 
dựng Chiến lược tài nguyên nước đến năm 2010 
và định hướng đến 2020, Luật Bảo vệ môi 
trường (sửa đôn), Luật Đa dạng sinh học, Luật 
Khoảng sản (sửa đối) cũng đang có sự hỗ trợ tích 
cực của các nhà tài trợ. 

Hợp tác song phương với các đối tác về khai 
thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường 
tiếp tục được duy trì và phát triên, cụ thể là với 
Thụy Điển (địa chính và bảo vệ môi trường), 
Pháp (công nghệ viễn thám, khoáng sản), Nga, 
Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ (khí tượng - 
thủy văn), Nhật Bản (bảo vệ môi trường, địa 
chất), Ngân hàng Phát triển châu Ẫ, Ô-trây-li-a, 
Đan Mạch (tài nguyên nước), Ca-na-đa (tài 
nguyên nước, bảo vệ môi trường), Hàn Quốc 
(bảo vệ môi trường, khoáng sân). 

b - Tăng cường các đoàn tham gia các diễn 
đàn khu vực và quốc tế 

Trong những năm qua, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường đã cử 173 đoàn tham gia các diễn 


đàn khu vực và quốc tế, với 381 lượt người; . 


trong đó, 89 đoàn với 161 lượt người dự hội 
thảo, hội nghị, 32 đoàn với 160 lượt người đi 
tham quan, khảo sát và 52 đoàn với 60 lượt 
người đi đào tạo. 
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Việc đây mạnh tham gia các dự án khu vực 
và quốc tế đã không ngừng được chú trọng, nhất 
là trong lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước và bảo vệ môi trường. Đó là Dự án do 
Ngân hàng Phát triên châu A (ADB) tài trợ cho 
In-đô-nê-xi-a và Việt Nam về đầu tư thủy lợi, 
Chính sách tài chính và phân phối nguồn nước; 
Dự án ASEAN về phòng, chống cháy rừng; 
Chương trình ngăn ngừa xu thế suy thoái môi 
trường ở Biển Đông... Việt Nam đã tích cực thúc 
đẩy hợp tác khu vực liên quan. đến VIỆC bảo tôn 
và khai thác các nguồn lợi quốc tế về sông Mê 
Công, Biển Đông. 


Đến nay, Việt Nam đang tham gia nhiều diễn 
đàn khu vực, quốc tế về khai thác, sử dụng 
tài nguyên và bảo vệ môi trường như ASEAN, 
APEC và Liên hợp quốc. Việt Nam là thành 
viên của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), 
Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, 
Chương trình khoa học địa chất quốc tế (IGCP), 
Ủy ban Bản đồ thế giới CGMW), Chương trình 
Khoa học địa chất Đông và Đông - Nam Á; đã 
ký kết và tham gia 20 điều ước quốc tế có liên 
quan đến bảo vệ môi trường, biến đối khí hậu và 
bảo vệ tầng ô-dôn. Nhiều hội nghị, hội thảo khu 
vực, quốc tế đã được đăng cai và tổ chức thành 
công tại Việt Nam, như Diễn đàn Bảo vệ môi 
trường ASEAN (năm 1999), Đối thoại quốc tế 
về Nước, Lương thực và Bảo vệ môi trường 
(năm 2002)... 

2 - Thuận lợi, thách thức đối với việc hội 
nhập kinh tế quốc tế về tài nguyên và môi 
trường 

a - Thuận lợi 

Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực khai 
thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường 
phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước 
Việt Nam, trong xu thế toàn cầu hóa. 

Việt Nam có lịch sử và truyền thống hợp tá: tác 
lâu dài với nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế. 
Trước đây, đã có hợp tác nhiều mặt với Liên Xô, 
với các nước thuộc khối SEV về địa chất 
khoáng sản; về khí tượng - thủy văn, có được sự 
hỗ trợ nhiều về trang thiết bị, đào tạo cán bộ 
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chuyên môn của Trung Quốc; hỗ đrợ xây dựng 
và phát triển thể chế, chính sách về bảo vệ môi 
trường, như: Chương trình Phát triển Liên hợp 
quốc (UNDP), Chương trình Môi trường Liên 
hợp quốc (UNEP), Tổ chức Bảo tôn thiên nhiên 
thê giới (IUCN) và Thụy Điển. 

Tham gia hội nhập, chính sách và pháp luật 
về khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 
trường của Việt Nam sẽ chịu tác động và ảnh 
hưởng của pháp luật các nước thành viên khác. 
Những ràng buộc đó BÓP phần định hướng cho 
chính sách điều tiết của Việt Nam ngày càng hài 
hòa với các quy tắc và tiêu chuẩn được thừa 
nhận rộng rãi ở các nước khác. Tính minh bạch, 
có kỹ cương của việc hoạch định và thực thi 
chính sách của Việt Nam sẽ được nâng cao. 

Sự tham gia và là thành viên hoặc hợp tác với 


các tổ chức như: Cộng đồng châu Âu (EU), Tổ 


chức Thương mại thế giới WTO, hay ASEAN, 
đòi hỏi Việt Nam phải tuân thủ nguyên tắc 
không phân biệt đối xử, tuy nhiên chúng ta vẫn 
hoàn toàn tự chủ trong việc xây dựng chính sách, 
pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên và 
bảo vệ môi trường của quốc gia. 

Hợp tác quốc tế về khai thác, sử dụng tài 
nguyên, bảo vệ môi trường trong thời gian qua 
đã giúp Việt Nam thu hút được một lượng khá 
lớn nguôn vốn, công nghệ hiện đại từ bên ngoài. 
Trong thời kỳ 1985 - 2000, gần | t USD đã 
được cam kết và giải ngân để giải quyết các vẫn 
đề về quản lý khai thác, SỬ dụng tài nguyên 
thiên nhiên, giải quyết ô nhiễm đô thị và khu 
công nghiệp, tăng cường giáo dục và đào tạo về 
bảo vệ môi trường. 

b - Một số khó khăn, thách thức 

Hội nhập quốc tế mới được triển khai chủ yếu 
ở các cơ quan trung ương và một số thành phố 
lớn. Hầu hết các chương trình, dự án ODA về 
khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 
trường trong thời gian qua đều do các bộ, ngành 
trung ương quản lý và thụ hưởng (trong số tổng 
số vốn ODA dành cho bảo vệ môi trường thời kỳ 
1995 - 2000, cấp trung ương quản lý và thụ 
hưởng 77%, câp địa phương và các tổ chức có 
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liên quan khác là 23%). Sự tham gia của các 
ngành, các cấp, các thành phần kinh tế, cộng 
đông dân cư còn hạn chế. Nhờ việc thúc đẩy tiến 
trình cải cách hành chính, đấy mạnh phân cấp 
của Chính phủ nên hiện nay, tình hình có được 
cải thiện hơn, song chưa tạo ra được sức mạnh 
tông hợp cần thiết bảo đảm cho quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế đạt hiệu quả cao. 

Hiện nay vẫn chưa hình thành kế hoạch tổng 
thể và dài hạn, cũng như lộ trình hợp lý về hội 
nhập kinh tế quốc tê trong lĩnh vực khai thác, sử 
dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Do thiếu 
định hướng dài hạn nên, việc hội nhập quốc tế 
trong lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên và 
bảo vệ môi trường trong thời gian qua thường 
mang tính thụ động và tự phát, nên hiệu quả 
chưa cao, chưa khai thác hết tiềm năng và thế 
mạnh của các nhà tài trợ; việc hợp tác và hội 
nhập thường xuất phát từ yêu cầu của bên đối 
tác, tính phù hợp với các chính sách ưu tiên của 
Chính phủ Việt Nam còn bị hạn chế. 

Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi 
trường còn bât cập, kết cấu hạ tâng phát triển 
chậm, chưa tạo được hành lang pháp lý nhằm 
tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế về khai thác, 
SỬ dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nếu 
như các nước công nghiệp phát triển đã có quá 
trình công nghiệp hóa thành công từ hàng trăm 
năm nay, với đây đủ hệ thống kết cầu hạ tâng để 
chuyển sang các công nghệ sạch, thân thiện đối 
với môi trường, thì Việt Nam vừa thiếu vốn, vừa 
hạn chế về công nghệ và sự nhận thức của toàn 
xã hội để hoạch định, thực thi các chính sách bảo 
vệ môi trường. Nếu xây dựng và ban hành các 
tiêu chuẩn liên quan đến các tác động môi 
trường (không khí, nước, tiếng ôn, đất, hệ sinh 
thái, chất thải, cảnh quan, di tích lịch sử, sức 
khỏe cộng đồng, giao thông...) quá cao, quá khắt 
khe, thì hàng loạt doanh nghiệp trong nước sẽ 
không đủ tiềm lực tài chính để đầu tư. Mặt khác, 
các tiêu chuẩn đó nếu ban hành, cũng ít có khả 
năng thực thi. Song, trong điều kiện hội nhập, 
nêu không làm như vậy, thi Việt Nam sẽ mau 
chóng trở thành nơi chứa đựng rác thải công 
nghệ, nơi tiêu thụ thiết bị và hàng hóa độc hại 


31 


(Xgihiên eứu - rao đổi 


đối với môi trường đã bị cấm lưu hành ở những 
nước tiên tiến khác. Trong khi đó, hàng hóa từ 
Việt Nam, khi xuất khẩu phải đáp ứng các điều 
kiện bảo vệ môi trường ở những nước phát triển. 


Cho đến thời điểm hiện nay, các nước phát 
triển đều dùng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi 
trường như là một công cụ để bảo hộ mậu dịch, 
hạn chế nhập khẩu và giới hạn cả việc chuyền 
giao các công nghệ sạch từ các nước kém phát 
triển. Hiện tại, tỷ trọng xuất khẩu hàng công 
nghiệp, hàng tiêu dùng của Việt Nam không 
đáng kể so với xuất khâu nông sản, nguyên liệu 
chưa chế biến, có lẽ cũng có một phân nguyên 
nhân từ những chính sách này. 

Do đó, việc nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi 
các chính sách, pháp luật về khai thác, sử dụng 
tài nguyên, bảo vệ môi trường của Việt Nam đôi 
với hàng hóa của EU, Hoa Kỳ và các nước khác 
đã trở nên hết sức cấp thiết, phục vụ cho định 
hướng xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam. Không 
những thế, công việc này phải làm thường xuyên 
và có thông tin nhanh chóng đê góp phân định 
hướng hoạch định chính sách vĩ mô và chính 
sách kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp. 

Đội ngũ cán bộ nói chung, đặc biệt những 
người làm công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực khai thác, SỬ dụng tài nguyên và bảo vệ môi 
trường còn thiếu về số lượng và yếu về chất 
lượng; trinh độ ngoại ngữ, kinh nghiệm tham gia 
đàm phán quốc. tê còn hạn chế; công tác tô chức 
chuyên trách đối với vấn đề thương mại và môi 
trường cũng cnh nhiều bất cập. 

3 - Một số đề xuất nhằm tăng cường hội 
nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Một là, hoàn thiện chính sách và pháp luật về 
tài nguyên môi trường. Chính sách, pháp luật về 
tài nguyên và môi trường cần có những quy định 
cụ thê đối với các hoạt động kinh tế trong nước 
nhằm định hướng và thúc đây sử dụng tối ưu và 
bảo vệ được nguôn tài nguyên và hỗ trợ hàng 
hóa trong nước xâm nhập được những thị trường 
khó tính, vượt qua được các rào cân vê môi 
trường của các quốc gia; nhưng, đồng thời lại 
ngăn cản được những dòng vận động hàng hóa 
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và đầu tư không thân thiện với môi trường xâm 
nhập từ bên ngoài vào Việt Nam. Bên cạnh đó, 
Việt Nam cần nỗ lực nghiên cứu kinh nghiệm 
của các nhà xuất khẩu để tìm hiểu về các rào 
cản thương mại nảy sinh từ các tiêu chuẩn môi 
trường: của nước ngoài. Việt Nam cần áp dụng 
triệt để nguyên tắc phát triển bền vững thể hiện 
ở đường lối và chính sách, pháp luật nói chung 
và về khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi 
trường nói riêng. 

Các chính sách pháp luật của Việt Nam 
không những cần phải bảo vệ hữu hiệu môi 
trường sinh thái và loại trừ việc khai thắc cạn 
Kiệt nguôn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam, 
mà còn thúc đây và tạo điều kiện cho kinh tế 
Việt Nam phát triển, đáp ú ứửng được yêu cầu bảo 
vệ môi trường ở các nước nhập khẩu. 

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật phải đúng định hướng, phù hợp với thực tiên 
đất nước và thông lệ quốc tế; trong đó phải gắn 
việc phát triển kinh tế với thực hiện các chính 
sách xã hội, khai thác và sử dụng bên vững tài 
nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Nhằm 
khắc phục sự khác biệt giữa pháp luật trong nước 
và điều ước quốc tế, trong quá trình soạn thảo và 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần 
nghiên cứu pháp luật quốc tế, pháp luật nước 
ngoài để từng bước có sự xích lại gần nhau giữa 
pháp luật Việt Nam với pháp luật quôc tế. 


Chính sách, pháp luật phải khuyến khích các 
nhà sản xuất trong nước và nước ngoài đầu tư 
vào Việt Nam, bảo đảm phát triển theo hướng 
bền vững hay thân thiện với môi trường. 

Cơ chế pháp lý phải thay đổi và điều chính 
sao cho phù hợp và hài hòa với yêu cầu của các 
hiệp định môi trường đa phương, của các khối 
kinh tế mà Việt Nam đã và sẽ tham gia. 

Pháp luật Việt Nam cần có sự cụ thể hóa và 
phô biên rộng rãi những quy định của thị trường 
trong nước cũng như quộc tế về yêu cầu, tiêu 
chuân cũng như thủ tục câp giấy chứng nhận đạt 
tiêu chuẩn môi trường cho các doanh nghiệp và 
các sản phẩm; đồng thời, cần tạo điều kiện tôi đa 
cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng hàng 
hóa tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu. 
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Chính sách, pháp luật phải góp phần nâng 
cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ 
trên cả hai phương diện: chất lượng hàng hóa và 
hình ảnh của công tác bảo vệ môi trường có liên 
quan đến hoạt động sản xuất, góp phần thúc đây 
hàng hóa và dịch vụ đó xâm nhập được các thị 
trường nước ngoài; đặc Điệt là những thị trường 
khó tính, nhạy cảm về vấn đề môi trường. Đồng 
thời phải ngăn chặn được dòng vận động nhập 
khẩu của những sản phẩm và công nghệ không 
thân thiện với môi trường; hoặc những đầu tư có 
thể hủy hoại hoặc sử dụng không hợp lý nguồn 
tài nguyên môi trường của quốc gia. 

Chính sách, pháp luật cũng cần định hướng 
và giáo dục người tiêu dùng Việt Nam quan tâm 
hơn tới vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo 
vệ môi trường, chuyền dần sang lựa chọn và tiêu 
thụ những sản phẩm thân thiện với môi trường 
và tạo điều kiện cho đất nước đi theo con đường 
phát triển bền vững. 

Trong thời gian tới, Việt Nam cần ban hành 
một số văn bản phục vụ trực tiếp cho việc hội 
nhập, trong đó có Luật Bảo vệ và Phát triển 
rừng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, 
Luật Tài nguyên nước... Ký kết và tham gia các 
điều ước quốc tế về thương mại và môi trường, 
như Công ước (UPOV) về Bảo vệ giống thực 
vật, Công ước Viên (1980) về Mua bán hàng hóa 
quốc tế. Việc bổ sung các quy định về chỉ dẫn 
địa lý và xuất xứ hàng hóa vào Bộ luật Dân sự 
và Luật Thương mại là rất cần thiết, bảo đảm 
được mối quan hệ chặt chẽ giữa yêu cầu về môi 
trường, chất lượng của hàng hóa và dịch vụ với 
quan hệ thương mại quốc tế. 

Hai là, nghiên cứu xây dựng mới, sửa đổi và 
hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn liên quan đến 
hàng hóa và quá trình sản xuất. Nhà nước tiếp 
tục ban hành những quy định cần thiết về quản 
lý ở một số lĩnh vực thương mại nhạy cảm làm 
cơ sở pháp lý cho hoạt động thương mại, như: 
thương mại với các sản phẩm đa sinh học; 
thương mại với các sản phẩm có nguôn gốc độc 
hại; thương mại xuất nhập khẩu các công nghệ 
lạc hậu, gây ô nhiễm; thương mại các chất thải, 
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vật liệu thải, phế thải có nguồn gốc độc hại; 
thương mại với các sản phâm thực phâm chế 
biến; thương mại năng lượng, hóa thạch, dầu 
khí; thương mại khoáng sản liên quan đến môi 
trường. 

Do các điều kiện lịch SỬ để lại và do công tác 
quy hoạch sản xuất chưa gắn với các yêu cầu 
về khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi 
trường, nên có nhiều doanh nghiệp cơ sở sản 
xuất ở ngay các khu dân cư, kỹ thuật lạc hậu, các 
điều kiện để bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi 
trường không đạt yêu cầu... Vấn đề đặt ra là, Nhà 
nước khẩn trương hoàn thành các quy hoạch 
vùng sản xuất, hỗ trợ cho các doanh nghiệp di 
chuyên cơ sở sản xuất ra các vùng, khu vực được 
quy hoạch và hỗ trợ bên ngoài doanh nghiệp về 
công tác bảo vệ môi trường. | 

Ba là, xây dựng và triển khai thực hiện 
Chương trình hợp tác quốc tế vê khai thác, sử 
dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường đến 
năm 2010. Chương trinh này được thực hiện sẽ 
BÓp phần định hướng các hoạt động hợp tác 
quốc tế trong lĩnh vực khai thác, sử dụng tài 
nguyên và bảo vệ môi trường: trên cơ sở yêu 
cầu hợp tác của Việt Nam và thế mạnh của từng 
nước. 


Bốn là, tăng Cường hợp tác song phương và 
nâng cao hiệu quả Nhóm Hỗ trợ quốc tế vệ 
Tài nguyên và Môi trường. Tiếp tục duy trì và 
phát triên các hoạt động hợp tác song phương 
với các nước có lợi thế so sánh trong từng lĩnh 
vực khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi 
trường; chú trọng đầy mạnh hợp tác với Lào 
và Cam-pu-chia, các nước ASEAN, các nước 
Đông - Bắc Á, các nước phát triển, các tô chức 
quốc tế. 

Nhóm Hỗ trợ quốc tế về Khai thác, Sử dụng 
tài nguyên và Bảo vệ môi trường là diễn đàn 
quan trọng nhằm thúc đây quá trình đối thoại 
chính sách giữa cộng đồng các nhà tài trợ và 
Chính phủ Việt Nam. Vì vậy, việc xây dựng và 
kiện toàn các nhóm chuyên đề, chuẩn bị tốt nội 
dung và chương trình công tác của Nhóm Hỗ trợ 
trên là những vấn đề then chốt nhằm tăng cường 
hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế. (1 


33 


(Xgikiên eứu - Crao đổi 


HỊ quyết Đại hội 
IX của Đảng khẳng 
định: "Nhà nước ta 
là công cụ chủ yếu để thực 
hiện quyền làm chủ của nhân 
dân, là Nhà nước pháp quyền 
của dân, do dân, vì dân. 
Quyền lực nhà nước là thống 
nhất, có sự phân công và 
phối hợp giữa các cơ quan 
nhà nước trong việc thực 
hiện các quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp”°, Tư 
tưởng đó đã được thể chế hóa trong Điều 2 của 
Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) như sau: "Nhà 
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả 
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền 
tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực 
nhà nước là thống nhất, có sự phân công và 
phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong 
việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, 
tư pháp”. 

Việc nhân mạnh nguyên tắc quyên lực nhà 
nước là thông nhất, có sự phân công, phối hợp 
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực 
hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp 
là sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Vị vậy, nghiên cứu nguyên tắc quyền lực 
nhà nước là thống nhất, có sự phân công, 
phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc 
thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp 
và tư pháp ở nước ta dưới ánh sáng tư tưởng 
Hỗ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng cả 
về lý luận lẫn thực tiễn, đặc biệt trong giai 
đoạn hiện nay khi Đảng và Nhà nước đang 
từng bước tô chức xây dựng Nhà nước pháp 
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phân công va phôi hợp 
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LÊ QUỐC HÙNG" 


quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và 
vì dân. 

Trên quan điểm thống nhất quyền lực nhà 
nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khái quát 
thành các nguyên lý: quyền lực nhà nước 
thuộc về nhân dân; Nhà nước của dân, do dân, 
vì dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, có 
sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan 
nhà nước trong việc thực hiện quyền lập 
pháp, hành pháp, tư pháp; tổ chức và hoạt 
động của Nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Những nguyên tắc trên từng bước được 
thể hiện trong các Hiến pháp nước ta: Hiến 
pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959 và Hiến 
pháp năm 1280. Kế thừa những tư tưởng 
tổ chức quyên lực nhà nước của các Hiến 
pháp, phát huy ưu điêm, khắc phục nhược 
điêm, Hiến pháp năm 1992 đã thê hiện rõ và 
đầy đủ hơn sự thống nhất, sự phân công và 
phối hợp quyên lực trên cơ sở bảo đảm quyền 
lực nhà nước bắt nguồn từ nhân dân, thuộc về 


* TS, giảng viên Đại học dân lập Đông Đô 
(1)Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 131 - 132 
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nhân dân và thống nhất vào Quốc hội. Như 
vậy, quyên lực của Nhà nước pháp quyên Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa được thực hiện theo cơ 
chế phân công và phối hợp. Vấn đề có tính 
nguyên tắc, là quyên lực nhà nước luôn luôn 
thống nhất, nhưng để bảo đảm tính thống nhất 
đó phải phân công hợp lý và chặt chế cho các 
cơ quan trong việc thực hiện quyền lực. Ở đây, 
những yếu tố hợp lý của cách thức tổ chức 
quyền lực nhà nước trong lịch sử đã được 
Đảng ta tiếp thu và nâng lên thành lý luận về 
sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan 
nhà nước. Đồng thời, trong quá trình tô chức 
Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa, Đảng đã chủ động thực hiện nguyên tắc 
này nhăm tổ chức quyên lực nhà nước chặt 
chẽ, xử lý khoa học mối quan hệ giữa các cơ 
quan nhà nước "tối cao" trong quá trình thực 
hiện quyên lực. Mỗi quyền lực phát huy hiệu 
lực của mình, không xâm phạm quyền lực 
khác và cũng không bị xâm phạm bởi quyền 
lực khác. Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân 
dân và Viện Kiểm sát phải có vị trí tương đối 
độc lập trong bộ máy nhà nước và thực hiện 
các chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng 
Hiến pháp, Luật Tô chức và Hoạt động các cơ 
quan nhà nước. Bản thân sự phân công quyền 
lực mang trong mình cơ chế ràng buộc lẫn 
nhau giữa các thiết chế quyền lực "tối cao" 
nhăm mục đích vừa bảo đảm cho mỗi loại hình 
cơ quan nhà nước tương đối độc lập, vừa bảo 
đâm sự thống nhất của quyền lực nhà nước. Cơ 
chế phân công càng chặt chẽ, càng hợp lý thì 
quyền lực nhà nước càng thông nhất. Ngược 
lại, nếu cơ chế phân công quyền lực không 
chặt chẽ, mối quan hệ giữa các cơ quan nhà 
nước sẽ bị lỏng lẻo dẫn đến nguy cơ quyên lực 
nhà nước bị phân tán. Ở đây có ba nội dung 
trong cơ chế phân công quyền lực nhà nước 
cân chú ý: 
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Một là, sự phân công quyền lực giữa các cơ 
quan nhà nước thể hiện ở sự phân định chức 
năng, nhiệm vụ của mỗi loại hình cơ quan nhà 
nước. Sự phân định này càng rõ ràng, cụ thể 
thì hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ 
quan nhà nước càng được nâng cao, không 
một cơ quan nhà nước nào có thê thâu tóm 
toàn bộ quyên lực nhà nước vào tay mình và 
cũng không cho phép lấn át chức năng giữa 
chúng. Vì vậy, sự phân công. quyền lực là cơ 
sở để thực hiện tốt nhất quyền lực nhà nước 
thống nhất. 


Hai là, sự phân công quyền lực nhà nước 
còn bao hàm cả sự phối hợp quyền lực. Thực 
ra, việc phối hợp các cơ quan nhà nước thực 
hiện quyền lực nhà nước thống nhất cũng là sự 
phân công quyền lực. Sự phân công ba loại 
quyền lực (lập pháp, hành pháp và tư pháp) 
trong nhà nước pháp quyền thể hiện ở chỗ: 
Quyên lực nhà nước là thống nhất, là sự thể 
hiện ý chí của nhân dân và dựa trên chủ quyền 
của nhân dân. Nhưng mỗi loại quyên lực được 
phân công thực hiện các dạng hoạt động độc 
lập là: quyên lập pháp - hoạt động làm luật; 
quyền hành pháp - hoạt động thực thi pháp 
luật; quyền tư pháp - hoạt động xét xử nhằm 
bảo vệ pháp luật, bảo vệ các quyền tự do của 
công dân, các lợi ích của nhà nước và xã hội. 
Sự phối hợp các quyền lực trong nhà nước 
được điều chỉnh một cách nhịp nhàng và đồng 
bộ trên cơ sở các quy định của pháp luật như: 
Các quyền của công dân được quyền lực lập 
pháp ghi nhận trong Hiến pháp, sẽ được quyên 
lực hành pháp thực thi trong đời sống hằng 
ngày và được quyền lực tư pháp bảo vệ. 

Ba là, sự phân công quyên lực không thể 
thực hiện một cách cứng nhắc mà luôn song 
hành với sự phối hợp tạo thành sự thống nhất 
quyền lực nhà nước. Sự phân công và phói hợp 
phải được xác định một cách uyên chuyển, 
linh hoạt, sinh động nhằm đạt được sự thống 
nhất trong quá trinh thực hiện quyền lực. 
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Quyền lực nhà nước thống nhất vào Quốc 
hội nhưng được phân công cụ thể, rành mạch, 
trong đó, Quốc hội là cơ quan hiến định thống 
nhất các quyền nhưng không thực thi cả ba 
quyền, mà tập trung thực hiện quyền lập pháp; 
Chính phủ là cơ quan hiến định nắm quyền 
hành pháp; Tòa án nhân dân cùng với Viện 
Kiểm sát nhân dân được phân công thực hiện 
quyền tư pháp. Tòa án nhân dân là cơ quan XÉt 
xử của quyền lực nhà nước. Khi xét xử, thẩm 
phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, không 
phụ thuộc vào bất cứ cơ quan nhà nước và các 
tổ chức xã hội nào. Viện Kiểm sát nhân dân 
thực hiện quyền công tố và kiểm soát các hoạt 
động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và 
pháp luật. Sự phân công như vậy là phù hợp, 
bảo đảm quyền lực nhà nước thống nhất vào 
Quốc hội. Sự phân công đó là rất cần thiết để 
xây dựng một nền hành chính quốc gia luôn 
luôn ổn định, thống nhất, thông suốt từ trung 
ương đến cơ sở và thực sự có hiệu lực, hiệu 
quả. Sự phân công chặt chẽ và rõ ràng chỉ có 
thể đạt được trong thực tế nếu có sự giám sát 
lẫn nhau. Giám sát là rất cần thiết nhưng giám 
sát không phải là đối trọng, đối lập lẫn nhau. 

Quyền lực nhà nước là thống nhất thể hiện 
trên hai phương diện: 

Về phương diện chính trị. Đây là nền tảng 
của sự thống nhất bởi quyên lực nhà nước bắt 
nguôn từ nhân dân, của nhân dân, mà nòng cốt 
là "lên minh giữa giai cấp công nhân, nông 
dân và đội ngũ trí thức" (Điều 2, Hiến pháp 
năm 1992 sửa đôi), trong đó giai cấp công 
nhân là giai cấp lãnh đạo mà Đảng Cộng sản 
Việt Nam là đội tiên phong của nó, không chi 
đại diện cho quyền lợi giai cấp mình, mà còn 
đại diện cho quyên lợi của nhân dân lao động 
và của cả dân tộc. Nhân dân là chủ thể thống 
nhất của quyền lực nhà nước đặt dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Ở Việt Nam không có cơ sở để 
thực hiện chế độ chính trị đa đảng và cũng 
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không cần phải đa đẳng. Điều 4 Hiến pháp ghi 
nhận: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên 
phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại 
biêu trung thành quyền lợi của giải cấp công 
nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, 
theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hỗ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước 
và xã hội”. Đảng là yếu tố quan trọng để 
thực hiện quyền lực nhà nước thống nhất. Về 
nguyên tắc chung, quyền lực nhà nước thống 
nhất thuộc về nhân dân. Chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin đã chứng minh rằng, nhà nước là sản 
phâm của đấu tranh giai cấp và nhà nước được 
thành lập bởi ý chí của giai cấp thống trị, 
nhưng cơ sở của xã hội là nhân dân. V.I. Lê-nin 
trong các bài viết nhiều lần khẳng định: Cách 
mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài báo Dân vận 
(viết năm 1949) đã tuyên bố: "Mọi quyền lực 
đều ở nơi dân". Như vậy, Nhà nước là do nhân 
dân thành lập nên và quyên lực nhà nước luôn 
luôn thuộc về nhân dân. 

Về phương diện pháp lý. Quyền lực nhà 
nước gồm 3 yếu tố không thể phân chia là 
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp giống như 
cây quyền lực gôm 3 nhánh. Ba thứ quyền này 
tôn tại đồng thời từ khi xuất hiện nhà nước. 
Trong lịch sử có nhiều hình thức tổ chức 
quyền lực nhà nước khác nhau: Quyên lực nhà 
vua chuyên chế ở xã hội chiếm hữu nô lệ và 
phong kiến; phân quyền tư sản; tập quyền xã 
hội chủ nghĩa. Trên cơ sở tông kết đấu tranh 
giai cấp, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã khẳng 
định tính giai cấp của quyền lực nhà nước và 
đã mở đường cho việc thiết lập quyền lực nhà 
nước thống nhất, tập trung về tay nhân dân. 
Sự thống nhất quyền lực nhà nước của Công 
xã Pa-ri được C.Mác nhận xét: Công xã Pa-n 
không phải là cơ quan đại nghị, mà là một 
tập thê hành động vừa lập pháp, vừa hành 
pháp. V.I. Lê-nin viết: "Toàn bộ chính quyền 
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nhà nước phải hoàn toàn chuyên về tay các 
xô-viết đại biêu công nhân, binh sĩ và nông 
dân trên cơ sở một cương lĩnh nhất định, và 
chính quyền phải chịu trách nhiệm trước các 
xô-viết". Như vậy, các nhà kinh điển của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin đã khẳng định quan điểm 
về sự thống nhất nội tại giữa các bộ phận cấu 
thành quyền lực nhà nước. Cần nhấn mạnh 
rằng, đây là sự thống nhất nội tại chứ không 
phải là phép cộng các bộ phận quyền lực đó 
lại, không phải là sự "nhập cục" tất cả và trao 
cho một cơ quan thực hiện, mà phân công cho 
nhiều cơ quan thực hiện... Ở Việt Nam, quyên 
lực nhà nước thuộc về nhân dân và để thực 
hiện quyền lực nhà nước thống nhất đó chúng 
ta cần xác lập cơ chế thực hiện quyền lực: 
phân công, phối hợp các cơ quan nhà nước 
trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành 
pháp và tư pháp. 

Về vấn đề quyền lực nhà nước thống nhất 
vào đâu, hiện có hai quan điểm khác nhau: 

Một là, quyên lực nhà nước thống nhất vào 
nhân dân chứ không phải thống nhất vào Quốc 
hội. Chúng tôi cho răng, sẽ là vội vã khi đưa ra 
kết luận như vậy. Như đã phân tích ở trên, 
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân - nền 
tảng chính trị chung - được khẳng định trong 
Điều 2 và Điều 6 của Hiến pháp năm 1992 rất 
cụ thể: "Nhân dân sử dụng quyên lực nhà Huế 
thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân đần... 
Với điều quy định đó, rõ ràng quyền lực nhà 
nước tập trung vào Quốc hội. Mặc dù ở nước 
ta "tất cả quyên lực thuộc về nhân dân", nhưng 
nhân dân đã trao quyền lực cho Quốc hội 
thông qua bầu cử phô thông đầu phiếu, bình 
đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. Chúng tôi hiểu 
rằng, các tác giả tuyên bố quyền lực nhà nước 
thống nhất vào nhân dân là muốn vận dụng 
nguyên tắc phân quyền vào quá trình xây dựng 
bộ máy của Nhà nước ta; theo đó, nhân dân 
thông qua sự biểu quyết phê chuẩn Hiến pháp, 
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sẽ là người duy nhất có quyền hợp pháp phân 
công việc thực hiện ba quyền: Quốc hội, 
Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao là 
những cơ quan cao nhất của từng loại quyên 
lực nhà nước, và các cơ quan hành pháp, tư 
pháp có sự độc lập nhất định đối với Quốc 
hội. Song, theo chúng tôi, phân quyền là cách 
thức tổ chức quyền lực của nhà nước tư sản, ở 
đó phạm trù nhân dân bao gồm nhiều giai cấp, 
nhiều tầng lớp với các lợi ích khác nhau. Phân 
quyền giúp ngăn chặn sự chiếm đoạt quyền lực 
của thế lực này để áp chế thế lực khác. Còn 
dưới chế độ xã hội chủ nghĩa phạm trù nhân 
dân gồm các giai cấp lao động có cùng lợi ích 
cơ bản, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản thì cần thiết phải có một cơ quan đại diện 
quyền. lực thống nhất đó. Đương. nhiên, không 
phải tất cả mọi công việc đều dồn hết vào cơ 
quan đại diện quyền lực, mà cần có sự phân 
công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước 
trong việc thực hiện quyền lực nhà nước. Vì 
những lẽ đó, chúng tôi cho rằng, quan điểm 
của Đảng ta về cơ chế thực hiện quyền lực nhà 
nước đã được thể chế hóa tại Điều 6 của Hiến 
pháp năm 1992 là phù hợp. Điều đáng bàn ở 
đây là, phải thực hiện sự phân công và phối 
hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực 
hiện quyền lực nhà nước sao cho hợp lý nhất. 

Hai là, quyền lực nhà nước thống nhất vào 
Quốc hội. Tôi đồng tình với ý kiến này và xin 
được nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau. 

Nói quyền lực nhà nước thống nhất vào 
Quốc hội là dựa trên cơ sở chính trị, pháp lý và 
thực tiễn. Về mặt chính trị, quyền lực nhà nước 
ở Việt Nam là ý chí thống nhất của nhân dân 
lao động được thực hiện thông qua nhà nước 
đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Về mặt pháp 
lý, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước 
cao nhất do nhân dân cả nước bầu ra thông qua 
phổ thông đầu phiếu bình đẳng, trực tiếp và bỏ 
phiếu kín. Bằng một cuộc bầu cử dân chủ như 
vậy, cứ 5 năm một lần nhân dân ta trao cho 
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Quốc hội thực hiện quyền lực nhà nước của 
mình. Về mặt thực tiễn, Quốc hội của nước ta 
ngay từ khi ra đời đến nay luôn luôn được tổ 
chức theo cơ cấu thống nhất, không phân chia 
thành hai viện, và tất cả các đại biểu Quốc hội 
đều do nhân dân trực tiếp bầu ra để thay mặt 
nhân dân nắm giữ quyền lực nhà nước. Trong 
khi đó ở nghị viện tư sản, nhân dân chỉ bầu Hạ 
nghị viện còn Thượng nghị viện không do 
nhân dân bầu. Điều đó nói lên rằng, Quốc hội 
của nước ta là cơ quan đại diện cho toàn thể 
nhân dân thống nhất, còn nghị viện tư sản 
không thể là cơ quan đại diện cho toàn thể 
nhân dân được. 

Hiến pháp Việt Nam quy định một nhiệm 
kỳ thống nhất cho các cơ quan tối cao thực 
hiện quyên lực nhà nước. Tại Điều 85, Điều 
102, Điều 113, Điều 128, Điều 138 của Hiến 
pháp năm 1992 quy định nhiệm kỳ của Quốc 
hội là 5 năm và nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, 
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao đều "theo nhiệm 
kỳ của Quốc hội". Như vậy, tính thống nhất 
quyền lực của Quốc hội nước ta thể hiện rất 
rõ ở chỗ: Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án 
nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao đều do Quốc hội của nhiệm kỳ đó cử ra. 
Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ thì các cơ quan 
nhà nước "tối cao" khác cũng hết nhiệm kỳ và 
tại kỳ họp đầu tiên của mỗi khóa Quốc hội, các 
đại biêu Quốc hội thay mặt cử tri cả nước bầu 
ra các cơ quan nhà nước tối cao đề xác lập cơ 
chế phân công và phối hợp trong việc thực 
hiện quyên lực nhà nước. Ơ các nước tư san 
phân quyền không có sự thống nhất này. Ví 
dụ, Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tại 
Điều I quy định nhiệm kỳ Hạ nghị viện là 
2 năm, Thượng nghị viện là 6 năm, trong khi 
đó tại Điều 2 quy định nhiệm kỳ của Tông 
thống là 4 năm, tại Điều 3 quy định nhiệm kỳ 
của các thầm phán là suốt đời. Lý do của việc 
quy định nhiệm kỳ không thống nhất của các 
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cơ quan nhà nước "tối cao" chỉ có thể được 
giải thích là nhằm để thực hiện đối trọng, chế 
ước lần nhau. Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam không thể tô chức theo nguyên tắc phân 
quyền, bởi vì quyền lực nhà nước thống nhất là 
của nhân dân, không thê phân chia cho các 
nhánh quyền lực, vì nếu chia như thế thì dẫn 
đến kiềm chế và triệt tiêu nhau làm cho quyền 
lực nhân dân sẽ bị phân tán, không bảo đảm 
được tính thống nhất. Vì vậy, để bảo đảm sự 
thống nhất của quyền lực nhà nước phải tập 
trung vào cơ quan đại diện quyên lực nhà nước 
duy nhất và cao nhất do nhân dân bầu ra. Cơ 
quan đại diện ấy trong quan niệm của C. Mác 
đó là công xã, của V.I. Lê-nin là xô-viết và 
trong tư tưởng của Hồ Chí Minh là Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân các cấp. Chủ tịch 
Hô Chí Minh nhiều lần khẳng định "mọi 
quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân", "tất 
cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân". 
Quyền lực của các cơ quan nhà nước, kế cả của 
Quốc hội là do nhân dân giao cho thông qua 
phố thông đầu phiếu. Quyền lực nhà nước 
thống nhất vào Quốc hội nhưng có sự phân 
công hợp lý cho các hệ thống cơ quan nhà 
nước thực hiện. Đây là sự phân công hợp lý 
giữa các cơ quan nhà nước, có sự ràng buộc, 
hợp tác và giám sát lẫn nhau, bảo đâm mỗi tổ 
chức làm đúng chức năng của minh và đúng 
pháp luật, không một ai, không một cơ quan 
nào được lạm quyền và đứng trên pháp luật. 
Sau khi phân công quyền lực, mỗi cơ quan nhà 
nước "tối cao" thực thi nhiệm vụ của mình một 
cách tương đối độc lập, không cơ quan nào 
đứng trên cơ quan nào, tất cả đều nằm trong 
quyền lực nhà nước thống nhất. Sự khác nhau 
căn bản giữa quyên lực nhà nước thống nhất và 
phân quyền tư sản thể hiện ở chỗ, các cơ quan 
nhà nước ở Việt Nam hợp tác và giám sát lẫn 
nhau thực hiện quyền lực nhà nước, còn trong 
nhà nước tư sản, các nhánh quyền lực đối lập 
và đối trọng lẫn nhau. 
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HÂN loại đã bước vào một kỷ nguyên 

mới - kỷ nguyên của toàn cầu hóa và 

hội nhập. Điều này đem lại nhiều cơ 
hội nhưng cũng không ít thách thức đối với các 
nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đang 
phát triển. Điểm mấu chốt ở đây là, chúng ta 
phải nhìn thấy đúng vị trí cùng với những lợi 
thế so sánh vốn có của mình 
để từ đó có thể tận dụng 
được mọi cơ hội, đồng thời 
dám đối mặt và vượt qua mọi 
thách thức để đưa đất nước 
lên một tầm cao mới, một vị 
thế mới trong bối cảnh tình “âu 
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phát triển, thu nhập bình quân đầu người tính 
theo GDP vẫn vào loại thấp của thế giới; các 
lĩnh vực khoa học, văn hóa, giáo dục đang có 
xu hướng tụt hậu so với các nước khác trong 
khu vực và trên thế giới. Trước yêu cầu khách 
quan của tiến trình hội nhập, thực tế đó khiến 
chúng ta phải suy ngẫm và phấn đấu làm thế 
nào để trung hưng dân tộc, vì 
rằng một khi bỏ lỡ một vận 
hội mới sẽ làm chậm nhiều 
bước tiến của dân tộc. Thiết 
nghĩ, để phát triển đất nước 
trong giai đoạn hiện nay thì 
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rất phù hợp với vận hội của 

nước ta trong giai đoạn hiện 

nay. Việt Nam nằm ở vị trí 

quan trọng của khu vực Đông Nam Á - Thái 
Bình Dương, khu vực được các nhà phân tích 
chính trị quốc tế nhận định sẽ là trung tâm của 
văn minh nhân loại trong thiên niên kỷ thứ II, 
tạo ra rất nhiều thuận lợi trong quá trình giao 
lưu kinh tế, văn hóa với các nước trong khu vực 
và trên thế giới. Vận hội đó lại đến với một dân 
tộc có truyền thống anh hùng, thông minh, lao 
động cân cù và sáng tạo. Đã có một thời trong 
quá khứ, Việt Nam (lúc đó là nước Đại Việt) là 
một quốc gia hùng cường và có một vai trò 
đáng kể trong khu vực (trong thế kỷ XI, Đại 
Việt đã 3 lần đập tan đội quân xâm lược của để 
quốc Nguyên Mông). Song nhìn lại, vào thời 
điểm hiện nay, nước ta vẫn là quốc gia kém 
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XX, nhưng chúng ta vẫn còn 

lũng túng trong việc đưa ra 

các chương trình hành động 
và biện pháp thực hiện; các chính sách vê giáo 
dục thường không nhất quần, thiếu tính thuyết 
phục, gây lo lắng, bức xúc cho toàn xã hội, 
nhất là việc biên soạn sách giáo khoa. Sách 
giáo khoa vần thường được coi là cái nên trí tuệ 
để đào tạo nguôn nhân lực cho đất nước, đặc 
biệt là nguôn nhân lực có trình độ cao. Vì trong 
kỷ nguyên của kinh tế tri thức và công nghệ 
thông tin, tương thích với nó phải là nguồn 
nhân lực có trình độ phù hợp. Nhưng cho đến 
nay, chúng ta vẫn chưa có được sự chuẩn hóa 


* Th§, Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam tại Thành phô Hồ Chí Minh 
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sách giáo khoa từ các cấp phố thông cho đến 
bậc giáo dục chuyên nghiệp. Điều này đã ảnh 
hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. Xét 
trên một phương diện khác, điều đó làm lãng 
phí các nguồn lực xã hội, vì để hoàn thiện 
chương trình sách giáo khoa, chúng ta phải vay 
hàng trăm triệu USD từ Ngân hàng thế giới. 

Quy trình giảng dạy từ bậc phô thông cho 
đến đại học vẫn mang tính áp đặt, nặng về 
truyên đạt kiến thức của giáo viên, mà thiếu sự 
khai mở, suy tưởng của học sinh. Hằng đêm, 
vẫn thường nghe học trò các cấp học các bài 
thuộc lòng theo kiểu "tụng kinh, gõ mõ", các 
sinh viên đại học sau các buôi lên lớp ở giảng 
đường thường chỉ nhận được bản sao giáo án 
của các giáo viên. Vị vậy, về cơ bản, phương 
pháp giáo dục hiện nay của chúng ta, như một 
số nhà giáo dục nhận định, cơ bản vẫn là: thầy 
đọc trò chép, thây giảng trò ghi. Hệ quả là học 
sinh, sinh viên các cấp hết sức thụ động, thiếu 
hắn sự sáng tạo trong tư duy. Số rất ít ỏi những 
học sinh đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế và 
trong nước không phân ánh đúng trình độ và 
năng lực tư duy của số đông học sinh, sinh 
viên. Ấy là chưa nói đến việc dư luận xã hội 
đều nhận định, ý thức công dân, trách nhiệm xã 
hội của học sinh, sinh viên bây giờ kém hắn các 
bậc cha, anh trước đây?! 

Vì thế, sau một thời gian dài cải cách (bắt 
đầu từ những năm 80 của thế kỷ trước), chất 
lượng giáo dục của chúng ta không máy khả 
quan, tuy vẫn đạt được một số kết quả nhất 
định như: làm tốt công tác phô cập giáo dục 
tiểu học; đa dạng hóa các loại hinh đào tạo; 
từng bước cải tiền công tác thi cử. Nhìn chung, 
những kết quả mà chúng ta đạt được nhiều khi 
chỉ mang nặng tính hình thức, thiên về các chỉ 
tiêu số lượng, nhất là các chỉ tiêu về đào tạo. 
Các con số tốt nghiệp các cấp học phố thông 
thường đạt xấp xi 90%, nhưng vẻ chất lượng thì 
cần phải xem lại vì qua kỳ thi đại học, cao đăng 
năm học 2003 - 2004 vừa rồi, chủ trương của 
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Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ kiểm tra những 
kiến thức căn bản sát với chương trình giảng 
dạy, thế mà có đến khoảng 86% thí sinh có 
điểm bình quân 3 môn thi dưới mức trung bình. 
Tình hình đào tạo ở trình độ sau đại học (thạc 
sĩ, tiến sĩ) cũng không khả quan hơn, đặc biệt 
là loại hình đào tạo tiến sĩ. Số lượng tiến sĩ 
ngày càng tăng nhưng dường như có sự tương 
quan tỷ lệ nghịch giữa chất lượng và số lượng. 
Đối với nhiều nước, có bằng tiến sĩ cũng có 
nghĩa là khởi đầu của sự nghiệp nghiên cứu. 
Còn ở nước ta khi có bằng tiến sĩ nhiều người 
tự mãn, xem đấy là đỉnh cao của sự nghiệp 
nghiên cứu khoa học, không cần phần đấu nữa. 
Chưa tính đến các tiền sĩ "đớm”, vi tính háo 
danh, háo lợi, dùng tiền bạc để "mua danh" với 
bất cứ giá nào. Cái đích mà sự nghiệp giáo dục 
hướng tới phải là thực học chứ không phải chi 
có bằng cấp đơn thuần, chạy theo hư danh, phù 
phiếm, mà phải là nâng cao trình độ dân trí trên 
bình diện tông thể, đặc biệt là việc nâng cao ý 
thức công dân và trách nhiệm của họ đối với xã 
hội - yếu tố quyết định sự thành công của đất 
nước trong thời kỳ mở cửa, thời kỳ của kinh tế 
tri thức và công nghệ thông tin. Vì vậy, để sự 
nghiệp giáo dục nhanh chóng đáp ứng được 
những yêu cầu và đòi hỏi của đất nước trong 
giai đoạn phát triển mới, thiết tưởng cần có một 
chiến lược phù hợp về giáo dục, phải có sự 
tham gia, hỗ trợ của tất cả các ngành, các cấp, 
tranh thủ được ý kiến của các nhà khoa học, các 
nhà hoạt động văn hóa và những người có tâm 
huyết đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước. 

Nhìn lại, trong thời kỳ kháng chiến chống 
Pháp với điều kiện rất thiếu thốn về vật chất, 
nhưng sự nghiệp giáo dục Việt Nam vẫn phát 
triển và là một điểm son chói lọi trong lịch 
sử giáo dục nước nhà. Chính vào thời kỳ đó, 
chúng ta đã có một thế hệ thầy giáo đây tài 
năng và tâm huyết, vượt qua muôn vàn gian 
khó trong điều kiện kháng chiến, tận tâm, tận 
lực để hoàn thành sứ mệnh cao cả là "trồng 
người" cho tương lai. Chúng ta cũng đều biết, 
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hầu hết các nhà khoa học hàng đầu của đất 
nước hiện nay đều trưởng thành từ mái trường 
kháng chiến. Thế có nghĩa là, muốn có trò giỏi 
thì trước hết phải có thây giỏi, bao hàm cả đức 
lẫn tài. Thiết nghĩ, trong giáo dục hiện đại cũng 
phải chú trọng tới các đức “Nhân”, "Trí", 

"Dũng" của nên giáo dục truyền thống mà 
trong đó đức "Nhân" được đặt lên hàng đầu. 
Chính dựa trên cái cơ sở căn bản đó, nên giáo 
dục truyền thống đã tạo nên một tầng lớp sĩ phu 
uy tín, tài năng và đức độ, những nhà nho như: 
Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Đình Chiêu. Sự 
nghiệp và công lao của họ đã gắn liền với sử 
sách của dân tộc. Trong thời hiện đại cũng vậy, 
vào những thập kỷ đầu của thế kỷ XX, những 
học giả. đóng góp nhiều cho nền quốc học cúng 
đều xuất thân từ các nhà nho: Phan Bội Châu, 
Huỳnh Thúc Kháng, Dương Quảng Hàm... 

Trong quá khứ, Việt Nam là nơi hợp lưu của 

hai nên văn hóa lớn của châu Ẳ: Trung Quốc và 
Án Độ, được xem là xứ sở của tam giáo đồng 
nguyên (đạo Nho, đạo Lão, đạo Phật). Điều đó 
chứng tỏ sự dung hòa của nền văn hóa và con 
người Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế mới, 
với vị trí địa lý thuận lợi của mình, Việt Nam 
đã và đang trở thành nơi giao lưu và giao thoa 
của hai nền văn hóa Đông - Tây, các giá trị 
minh triết phương Đông và tư duy lô-gíc 
phương Tây được kết hợp với nhau, trong đó 
hàm chứa các yếu tổ cả truyền thống lẫn hiện 
đại, khoa học với nghệ thuật, trực giác với duy 
lý, tính phô quát với tính đặc thù. Theo đó, sự 
kết nối giữa các nhà giáo dục trong nước và 
các nhà hoạt động giáo dục là Việt kiều, người 
nước ngoài đề tìm ra sự dung hợp mới cho nên 
giáo dục Việt Nam là điều nên làm. Chính sách 
đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay 
mà Đảng ta đề ra tại Hội nghị Trung ương bảy 
(khóa IX) là động lực để thúc đây sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo; đề chúng ta kết hợp được 
sức mạnh nội lực và các yếu tố ngoại lực, nâng 
vị thế đất nước lên tâm cao mới trong tiến trình 
hội nhập. 
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Thích ứng với thời đại mà khoa học - kỹ 
thuật phát triển như vũ bão thì tự học, tự đào tạo 
được xem như là nhu câu tự thân. Đó là tiền đề 
để thực hiện "xã hội học tập", mà ở đó mọi 
người phải học tập suốt đời và học tập lẫn nhau 
thì mới theo kịp sự biến đổi mau lẹ của thời đại. 
Trong thời đại hiện nay, những thành tựu khoa 
học mà nhân loại đạt được ngày càng không lồ 
từ thế giới vi mô cho đến thế giới vĩ mô. Cho 
nên, một người có thể làm thầy ở lĩnh vực này 
song lại có thể làm trò ở lĩnh vực khác. Điều 
đó là hoàn toàn bình thường và không hề làm 
mất đi truyền thống "tôn sư trọng đạo" trong 
đạo lý của dân tộc. 

Sự nghiệp giáo dục phải thực sự trở thành 
quốc sách hàng đầu không chỉ ở quan điểm lý 
luận, nhận thức mà phải được thực hiện trên 
bình diện thực tiễn. Theo đó, việc đầu tư cho 
giáo dục cần được ưu tiên hàng đầu. Trong thực 
tế, sự đầu tư cho hoạt động giáo dục còn quá 
khiêm tốn. Một số nhà quản lý giáo dục đã lên 
tiếng rằng, vốn đầu tư cho một công trình trọng 
điểm cấp quốc gia chỉ tương đương với số tiền 
làm vài km đường quốc lộ. Cũng nên thấm 
nhuần hơn nữa nhận thức, đầu tư cho kinh tế 
mới chỉ đạt được "lợi ích mười năm", còn đầu 
tư cho giáo dục đạt được "lợi ích trắm năm”. 
Cũng cần học hỏi thêm kinh nghiệm những 
nước có nền kinh tế phát triển cao trên thế giới 
như: Mỹ, Nhật Bản, Pháp cũng là những nước 
đứng đầu thế giới về đầu tư cho giáo dục. Theo 
đó, đâu tư cho giáo dục phải được ưu tiên hàng 
đâu, phải được biêu hiện cụ thể bằng các nghị 
quyết của Quốc hội. Làm được như vậy, lĩnh 
vực giáo dục mới thực sự là khâu đột phá, mới 
tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, từ đó mới 
khơi nguôn sự phát triển. 

Cân trân trọng và tôn vinh các bậc hiền tài 
của đất nước Lê Quý Đôn từng nói "phi trí bất 
hưng". Nhìn lại từ xưa đến nay, từ Đông sang 
Tây, lịch sử các nên văn hóa lớn của nhân loại 
đều gắn liền với tên tuôi của những trí thức 
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lỗi lạc. Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, 
Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã lãnh đạo đất 
nước thực hiện công cuộc "kháng chiến, kiến 
quốc" thành công có phần đóng góp to lớn của 
các trí thức lỗi lạc thời đó, mà tiêu biểu là các 
giáo sư. Trần Đại Nghĩa, Trần Đăng Khoa, 
Nguyễn Xiển, Hồ Đắc Di, Tạ Quang Bửu, Tôn 
Thất Tùng... 

Ngày xưa, để cần người tài ra giúp nước, các 
vị minh quân đã có "chiếu cầu hiền" (điển hình 
nhất là vua Quang Trung đích thân nhiều lần 
mời La Sơn Phu tử - Nguyễn Thiếp tham chính. 
Điều đó cho thấy vai trò cực kỳ quan trọng của 
các bậc hiền tài đối với vận mệnh của đất nước. 
Như phân trên đã đề cập, trong Chính phủ đầu 
tiên của chính thể Việt Nam dân chủ cộng hòa 
có sự tham gia của nhiều trí thức lỗi lạc, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã rất thành công trong việc 
quy tụ nhân tài, nhất là trong bối cảnh sự 
nghiệp cách mạng đang ở giai đoạn "rgàn cân 
treo sợi tóc". Đó là những điều đáng để chúng 
ta suy ngăm và có những quyết sách trọng dụng 
nhân tài. Hiện nay, nhân tài của chúng ta không 
thiếu, kể cả số trí thức Việt kiều ở nước ngoài 
có tâm huyết với quê hương. Nhưng, tiếng nói 
của họ chưa được lưu tâm, chúng ta chưa có 
thái độ thực sự "cầu thị" và "trọng thị" với các 
nhà khoa học; chính sách đãi ngộ chưa được 
thỏa đáng, nhiều điều còn bất cập. Vấn đề đặt 
ra ở đây là, các nhà chính trị, các nhà quản lý 
cao cấp phải có nhãn quan sâu rộng, nắm bắt 
được chiều hướng phát triển của lịch sử, thấy 
được mỗi quan hệ biện chứng giữa cá nhân với 
lịch sử, từ đó vận dụng nhuần nhuyễn nó trong 
hoạt động thực tiễn. Trong dòng chảy liên tục 
của lịch sử thì ở các thời điểm bước ngoặt, vai 
trò của cá nhân đôi khi có tính quyết định đến 
sự phát triển của các lĩnh vực đời sống xã hội. 

Việc luận bàn về hiền tài, vai trò của hiền tài 
đối với quốc gia, dân tộc cũng không phải là 
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vấn đề mới mẻ. Thân Nhân Trung - tiến sĩ thời 
Lê - từng nói: "... Hiền tài là nguyên khí của 
quốc gia, nguyên khí vững thì nước thịnh và 
mạnh. Nguyên khí kém thì thế nước yếu và suy. 
Cho nên, các bậc thánh đế minh vương không 
ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn 
kẻ sĩ, bồi đắp nguyên khí làm việc đầu tiên. Kê 
sĩ có mối quan hệ thật là quan trọng đối với sự 
phát triển của đất nước". Khi đất nước bước vào 
giai đoạn phát triển mới, giai đoạn hội nhập 
quốc tế thì các nhà khoa học, các nhà hoạt động 
văn hóa có vai trò hết sức quan trọng. Họ là 
những cánh chim đầu đàn dự báo và hiện thực 
hóa những xu hướng mới của sự phát triển trên 
tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì thế, 
Nhà nước cần có những chính sách đãi ngộ 
thích đáng cả về vật chất và tỉnh thần đối với 
nhân tài của đất nước. Những tài năng thực sự 
cũng thường không đòi hỏi gì nhiều, ngoài 
những đòi hỏi có ích cho nước, cho dân. Các 
bậc hiền tài thực sự của đất nước cần được trân 
trọng và tôn vinh, là niềm tự hào của dân tộc. 

Vấn đề là, cần xác định ai là những hiền tài, 
nhân tài của đất nước? Họ là những nhà khoa 
học đầu ngành về tất cả các lĩnh vực tự nhiên và 
xã hội, những nhà hoạt động văn hóa có tâm 
huyết; đức độ, tài năng và uy tín của họ đã được 
kiểm chứng trong hoạt động thực tiễn, mang lại 
hiệu quả thiết thực trong cuộc sống hàng ngày 
của chúng ta. Hơn thế, nhiều công trình khoa 
học, tên tuổi và sự nghiệp của họ được thế giới 
biết đến, họ thực sự là tinh hoa của dân tộc, tên 
tuổi của họ xứng đáng được ghi vào bia ghi 
công ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

Chiến lược phát triển giáo dục và chính sách 
trọng dụng nhân tài chỉ là hai mặt của một tiến 
trình, có mối quan hệ nhân quả. Một nền giáo 
dục lành mạnh phát triển đúng hướng và thực 
học sẽ đào tạo nên những người thực tài, các 
bậc hiền tài. Đây là yếu tố góp phần quyết định 
vào sự hưng thịnh và trường tôn của dân tộc. L1 
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NGUYỄN DUY BẮC * 


HÀNH tựu và sức sống mãnh liệt mà 

thơ ca cách mạng Việt Nam những năm 

1945 - 1975 có được chính là nhờ đã biết 
vận dụng sáng tạo những giá trị văn hóa truyền 
thống của dân tộc để nhận thức và biểu hiện đời 
sống. Những yếu tổ truyền thống (nội dung, tư 
tướng, hình thức, quan niệm...) có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng đối với sự phát triển của thơ ca 
cách mạng giai đoạn này và chính hình thức 
truyền thống là hình thức biểu đạt tốt nhất của thơ 
ca cách mạng trong việc gợi lên ý thức dân tộc, 
nòi giống, lịch sử, nhằm tác động đến đông đảo 
quần chúng. 

Truyền thống văn hóa dân tộc trải rộng trong 
thơ ca cách mạng và được biểu hiện trên nhiều 
mặt: Nhà thơ, chủ thê lời nói trữ tình; hình tượng 
và nhân vật với tâm hồn và tính cách dân tộc; 
nhịp điệu, ngữ điệu, nhạc điệu ở các thể thơ lục 
bát, song thất lục bát, v.v.. Đặc biệt các biểu 
trưng được sáng tạo trong thơ ca cách mạng càng 
cho thấy rõ cội nguồn truyền thống văn hóa 
dân tộc. 
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Trong khi sáng tạo hình tượng về Tổ quốc, thơ 
ca cách mạng đã thấm nhuân sâu sắc văn hóa 
truyền thống. Chúng ta biết rằng, xã hội Việt 
Nam cổ truyền dựa trên cơ sở nền văn minh nông 
nghiệp trồng lúa nước với tổ chức xã hội nền tảng 
là làng. Làng là cơ cấu gốc của xã hội người Việt 
Nam. Trong sự phát triển, làng là hiện thân của 
công xã nông thôn, của cái cộng đồng bền vững 
lâu đời mà mỗi cá nhân, dòng họ dựa vào để tồn 
tại. Ngoài quan hệ dòng họ máu thịt cơ bản, mỗi 
người dân còn bị ràng buộc và cùng được thụ 
hưởng nhiều quyền lợi vật chất và tinh thần. Làng 
là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc của một đời 
người. Với người Việt Nam, nước là sự mở rộng, 
kéo dài của làng. Làng là tế bào của Nước. Người 
Việt sống bằng tình làng nghĩa nước, lệ làng phép 
nước... Do những vị thế văn hóa lịch sử như thế 
mà từ lâu làng quê đã trở thành một kỷ niệm sâu 
đậm, một biểu tượng về nơi cư ngụ, về đất nước 
của các nhà thơ ở mọi thời đại. Với các nhà thơ 
hiện đại chúng ta càng thấy rất rõ điều này. Tổ 
quốc được họ cảm nhận và miêu tả trong dáng vẻ 
của làng quê nông nghiệp cổ truyền VỚI: Dòng 
sông, lũy tre, con đò, đông lúa, rừng xanh, hoa cỏ, 
côn trùng, cánh cò, hương đông, gió nội, bếp lửa, 
khói lam chiêu, mái nhà, con suối, cây đa, bến 
nước, con đê, mái rạ... Đó là những cảnh vật 
gắn bó hài hòa với sự chuyển động của bốn mùa, 
gắn liền với nếp sinh hoạt thân quen, thu gọn 
trong không gian làng nước. Bức tranh hiện thực 
được cảm nhận, miêu tả trực tiếp hay qua hồi ức, 
kỷ niệm... vẫn quán xuyến trong sự thụ cảm và 
biểu hiện về quê hương của các tác giả. Cuộc 
sống và sinh hoạt làng quê bền bỉ, lâu đời của 
nhân dân Việt Nam, hình thành trên cơ sở nền 
sản xuất nông nghiệp, tình nghĩa làng xóm đã 
có ảnh hưởng sâu sắc tới các nhà thơ hiện đại. 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Sự cảm thụ và miêu tả làng quê Ấy, thực chất là sự 
biểu hiện sâu sắc nhất hình ảnh của Tổ quốc trong 
chiêu sâu tâm thức của người Việt Nam: "Đôi 
cánh cò trắng vẫy mênh mông. Ôi Tổ quốc đơn sơ 
mà lộng lấy" (Tô Hữu), "Việt Nam đất nước ta ơi. 
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Cánh cò 
bay lâ rập rờn. Mây mờ che định Trường Sơn sớm 
chiêu" (Nguyễn Đình Thủ), “Mái tranh ơi hỡi mái 
tranh. Trải bao mưa nắng mà thành quê hương " 
(Trần Đăng Khoa), v.v.. Ngay cả khi các nhà thơ 
hiện đại cảm nhận và miêu tả làng quê đang 
đối thay trong cách mạng, từ cảnh vật đến đời 
sống sinh hoạt xã hội và con người, chúng ta vẫn 
thấy như là sự tiếp nối truyền thống, trên nền 
truyền thống. 

Việt Nam từ lâu đã được cha ông ta ngợi ca là 
đất nước "văn hóa", "văn hiến", "văn minh", "anh 
hùng”... Các nhà thơ hiện đại đã chú ý cảm nhận 
và miêu tả hình tượng Tô quốc trong chiều sâu 
văn hóa lịch sử với những hình ảnh, biểu tượng về 
sự hình thành của dân tộc, về tô tiên, về Đọc trăm 
trứng, con Lạc cháu Hồng, lịch sử các chiến công, 
các anh hùng dựng nước và giữ nước, các thân 
thoại, truyền thuyết, ca dao, dân ca, lễ hội v.v.. 
Ta yêu đất nước này (...) bốn ngàn năm nằm 
gai nêm mật. Một tấm lòng Cũng trứng Âu Cơ. 
Một tiếng nói cũng đây hôn Thánh Gióng" 
(Trần Vàng Sao); ' Ta yêu quê hương trong glọng 
hò mái đẩy. Trong điệu bài chòi vọng cô êm ca” 
(Trần Như Thơ); "Ôi đất nước của vạn nghin 
cô Tấm. Xé vỏ thị bà Tiên ra mà làm chuyện bất 
ngờ" (Chế Lan Viên); "Chanh thương cô Kiêu 
như cuộc đời dân tộc" (Chế Lan Viên), v.v.. Từ 
xúc cảm của những năm tháng tuôi trẻ sống 
hết mình với cuộc chiến đấu, từ vốn tri thức về 
văn hóa dân tộc phong phú, trong trường ca Mặt 
đường khát vọng, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã 
tập trung thê hiện sự cảm nhận sâu sắc của mình 
về Tô quốc trong chiêu dài lịch sử thời gian, chiều 
rộng không gian địa lý lãnh thô và chiều sâu văn 
hóa phong tục. Ba phương diện ấy thống nhất và 
gần bó chặt chế tạo nên biểu tượng chung về đất 
nước Việt Nam. Cảm nghĩ về sự hình thành của 
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đất nước, nhà thơ không chứng minh bằng sử liệu 
mà bằng những øì gân gũi và thân thiết với mỗi 
người: Đất nước có trong những cái "ngày xửa 
ngày Xưa. mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu 
với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi 
dân mình biết trông tre mà đánh giặc. Tóc mẹ thì 
búi sau đầu. Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay 
muối mặn (..). "Đất là nơi Rông ở. Lạc Long 
Quân và Âu Cơ. Đẻ ra đông bào ta trong bọc 
trứng". Theo nhà nghiên cứu Cao Huy Đĩnh thì: 
"Đất nước là biểu tượng chung cho địa vị cư trú và 
hoàn cảnh thiên nhiên của người Việt cô. Nó bắt 
nguôn từ xa xưa, lúc người Việt cô mới tiếp xúc 
với thiên nhiên vùng nhiệt đới này, mới bắt đầu 
làm nghề trồng trọt và luôn luôn thấy cần đến đất 
và nước để sống và lao động. Chính vi vậy nó đã 
trở thành một nếp cảm, nếp nghĩ, một mô-típ 
trùng lặp mãi đến ngày nay trong văn nghệ Việt 
Nam"). Quan niệm của Nguyễn Khoa Điêm (và 
các nhà thơ hiện đại khác) vê đất nước như thế có 
cội nguồn trong ý thức về đất nước của người Việt 
Nam chứ đâu phải là "một thủ pháp nhỏ có thể coi 
như sự chơi chữ". 

Thể hiện hình ảnh người chiến sĩ cách mạng - 
người anh hùng mới của thời đại - các nhà thơ 
cách mạng cũng thấm nhuần sâu sắc văn hóa 
truyền thống. Văn hóa, văn học Việt Nam có 
truyền thống sáng tạo các hình tượng nhân vật anh 
hùng từ rất lâu đời. Chúng ta hoàn toàn có thê 
nhận thấy từ người anh hùng làng Gióng, người 
anh hùng núi Tản xa xưa, từ Hai Bà Trưng, Bà 
Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, 
Quang Trung... đến các anh hùng chống Pháp, 
chống Mỹ có cả một mỗi quan hệ máu thịt, một 
quá trình phát sinh, phát triển nối tiếp nhau qua 
các thế hệ. Có thê nói, nhân vật anh hùng trong 
văn học ta nói chung có một cấu trúc hết sức bên 
vững. Họ là những con người có cội nguồn từ đất 
nước, ý thức được sứ mệnh minh, có hoạt động 


(1) Cao Huy Đỉnh: Tìm hiểu tiến trình văn hóa đân gian 
Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1974, tr 23 - 24 
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mạnh mẽ, rất khí phách và có cái chết hóa thân 
thành vĩnh cửu. Quan niệm này đã chi phối việc 
thể hiện nhân vật anh hùng của thơ ca cách mạng, 
làm cho chúng dù có đa dạng bao nhiêu cũng có 
chung mô hình và bản sắc thống nhất. 

Người Việt Nam xưa nay khi nói tới anh hùng 
không bao giờ quên nói về gốc tích, cội nguồn từ 
đất nước của họ. Ở thơ ca cách mạng, quan niệm 
ấy vẫn được thể hiện rõ nét. Khắp đất nước Việt 
Nam đâu cũng là nơi sinh ra anh hùng “Đường đi 
mấy núi mấy đèo. Núi bao nhiêu ngọn bấy nhiêu 
anh hùng" (Tổ Hmm), "Sinh ra ở đâu mà ai cũng 
anh hùng. Tất cả trả lời: Sinh bên một dòng sông" 
(Bế Kiến Quốc)... Quan niệm về đất nước anh 
hùng sinh ra anh hùng của các nhà thơ hiện đại mà 
chúng ta thấy chính là sự nối tiếp quan niệm "địa 
linh nhân kiệt" (đất linh thiêng sinh ra hào kiệt) 
có từ ngày xưa của cha ông ta. 

Trong những năm tháng chiến tranh giải 
phóng dân tộc, ở ngoài đời cũng như trong nghệ 
thuật, hình ảnh người anh hùng. bao giờ cũng 
chiếm vị trí cao nhất trong tâm hồn nhân dân và 
trong trái tim nghệ sĩ. VỊ trí ấy được xác định và 
khăng định là từ lẽ sống và bản chất cao cả của 
người anh "hùng mới. Một lẽ sống và bản chất của 
người chiến sĩ cách mạng được Đảng và Bác Hồ 
giáo dục và rèn luyện, đồng thời cũng là lẽ sống 
và bản chất được hun đúc và nhào nặn từ trong 
truyền thống của dân tộc. Người anh hùng mới là 
con người vì nghĩa, vì đại nghĩa; con người 
thương đời, lấy thương đời, thương dân làm lẽ 
sống: "Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta. Thương 
cuộc đời chung thương cỏ hoa. Chỉ biết quên 
mình cho hết thảy. Như dòng sông chảy, nặng phù 
sa" (Tố Hữu); "Bác chẳng để lại cho ta nghìn 
quyên sách. Hôn thơ ấy ít ham thơ. Ham độc lập. 
Thay vì nghìn trang thơ Bác để lại tấm lòng" 
(Chế Lan Viên), "Khi Tổ quốc cân họ biết sống xa 
nhau (...) Nghĩa là màu đỏ ấy lại theo đi. Như 
chưa hê có cuộc chia ly. (N guyên Mỹ); “Anh ơ 
anh, khi Tô quốc yêu cầu. Ta sẵn sàng gửi nhớ 
thương nhau. Theo bước hành quân kháng chiến" 
(Hoàng Thị Minh Khanh)... 
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Người anh hùng trong thơ ca cách mạng là con 
người quyết tử, xả thân, nhiệt huyết. Họ không sợ 
chết, không tiếc thân mình: “Chiến trường đi 
chăng tiếc đời xanh" (Quang Dũng); "Chúng tôi 
không sợ máu chảy đầu rơi. Thà chết không chịu 
khuất phục một lời” (Tố Hữu). Ta săn sảng xé 
trái tim ta cho Tổ quốc và cho tất cả" (Tố Hữu). 
"Nhớ tất cả (...) anh chỉ quên cát chết" (Nguyễn 
Bao); Những người. trẻ đẹp Ấy trên đời, không 
biết đắn đo, không hê mặc cảm" (Vũ Cao)... 

Thể hiện tỉnh thân quyết hy sinh của người anh 
hùng, các nhà thơ hiện đại không chỉ nhấn mạnh 
ý chí, khí phách và sự cao cả của người anh hùng 
thời đại mới, sẵn sàng xả thân vì những mục đích 
lớn lao nhất, vĩ đại nhất và gắn liên với ý nghĩa 
sâu xa nhất của mỗi cuộc đời. Đó còn là sự tiếp 
nối và phát triển tư tưởng anh hùng của dân tộc, 
luôn đề cao những tấm gương sẵn sàng hy sinh vì 
đại nghĩa, luôn coi trọng đạo lý làm người, vì dân, 
vì nước "chết trong còn hơn sông đục, "thà chết 
không chịu sống quỳ”... COI cái chết nhẹ tựa lông 
hông. Sự nhân mạnh ý chí quyết hy sinh, khí 
phách của người anh hùng mới rõ ràng là bắt 
nguôn từ tâm thức của một dân tộc vốn coi trọng 
đời sống tinh thân, coi trọng ý chí, khí phách, đạo 
đức, nhân cách của người anh hùng hơn là đời 
sống vật chất. 

Các nhà thơ hiện đại còn cảm nhận và miêu tả 
người anh hùng qua các chi tiết và đường nét 
mang tư thế của con người mạnh mẽ, dứt khoát, 
quyết liệt: "vung gươm", "vươn tới", "ngâng đầu", 
"băng qua, lao tới", "bước lên”, "xé dọc”, "vượt 
qua", "tiến lên"... Đó là tư thế của con người mang 
chí khí, con người chân cứng đá mềm, ngạo nghề 

"giảm lên đầu thù", "giãm lên gian khổ”: "Ngâng 
đầu mái tóc Inẹ rung. Gió lay như sóng biến tung 
trắng bờ" (Tố Hữm). Ở đây, vừa có tư thế hiên 
ngang của người anh hùng làm chủ cuộc đời vừa 
có hình dáng của con người đội trời đạp đất, 
không thẹn với đất trời thuở trước. 


Con người anh hùng được các nhà thơ cách 
mạng cảm nhận và miêu tả là con người tự do, 
con người có ý thức sâu sắc về sức mạnh của 
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chính nghĩa, sức mạnh của tập thể và sức mạnh 
của cả dân tộc, là con người hiện thân của chân lý 
"Không có gì quý hơn độc lập tự do” của thời đại 
Hồ Chí Minh. Con người anh hùng â ấy cũng là con 
người có cội nguồn từ trong truyền thống như 

"cây tùng cây bách", con người "phú quý bất năng 
dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất", 
con người có chí "nuốt ngưu đấu", "phá vòng vây 
làm bạn với kim ô”... 

Có thê nhận thấy một hiện tượng thú vị là các 
nhà thơ cách mạng được vũ trang bằng thế giới 
quan và niềm tin duy vật, hướng tới phản ánh 
những anh hùng có thật nhưng truyền thống văn 
hóa lại dẫn dắt họ cảm nhận và miêu tả anh hùng 
như những con người siêu nhân, siêu phàm, phi 
thường. Đó là một bản sắc dân tộc rất độc đáo của 
thơ ca cách mạng hiện đại. 

Có thể nói, thơ ca cách mạng (với các hình 
tượng cơ bản của nó mà chúng tôi phân tích ở 
trên) không chỉ là các cận cảnh về đời sống dân 
tỘC trong những năm tháng chiến tranh được cảm 
nhận và miêu tả với tất cả tính hiện thực sống 
động mà điều quan trọng là mọi dạng thức biểu 
hiện của nó đều có cội nguồn sâu sắc trong truyền 
thống văn hóa và văn mạch dân tộc, được Sáng tạo 
theo những khuôn mẫu cô xưa của truyền thông 
đó, theo niềm tin và tâm thức của dân tộc vốn có 
từ hàng nghìn năm. Điều đó chứng tỏ sáng tác của 
các nhà thơ Việt Nam hiện đại không phải là sự 
sao chép hiện thực, sự minh họa giản đơn đời sống 
mà là sự thực hiện những dữ kiện 'vô thức” tập 
thể, là quá trình đi theo niềm rung cảm truyền 
thống lâu đời của dân tộc, sự sáng tạo theo tâm 
thức của dân tộc. Chính vì vậy, mà nó có sức sống 
lâu bên trong tâm khảm nhân dân. Nó trở thành 
một kiểu mẫu của sáng tác văn học gắn với cội 
nguôi văn hóa dân tộc. Những thành tựu của thơ 
ca cách mạng gắn liền với cội nguôn truyền thông 
văn hóa dân tộc đã chứng tỏ quan điểm đúng đắn 
của Đảng ta về kế thừa và phát huy, đôi mới 
truyền thông văn hóa dân tộc. Đây là một bài học 
có ý nghĩa thời sự đối với sự vận động và đôi mới 
của thơ ca nước ta hiện nay.) 
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CỔ PHẦN HÓA... 
(Tiếp theo trang 28) 


thấm định giá, kiểm toán, tư vấn tài chính đối 
với doanh nghiệp vừa và lớn; đối với tổng công 
ty nên thuÊ các tổ chức định giá nước ngoài, 
đồng thời gắn quá trình cổ phần hóa với niêm 
yết cổ phiêu trên thị trường chứng khoán. Đối 
với doanh nghiệp có quy mô nhỏ, nên dùng hình 
thức đấu giá doanh nghiệp thông qua hội đồng 
đấu giá, hoặc dùng hình thức định giá thông qua 
hội đồng (có chuyên môn). Các chính sách đối 
với người lao động vân phải được giải quyết t thoả 
đáng theo nguyên. tắc bảo đảm lợi ích vật chất và 
tái tạo việc làm và các nghĩa vụ xã hội khác. 


Năm là, quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp 
nhà nước gắn với cải cách hành chính, làm cho 
hai quá trình này hỗ trợ lần nhau, tạo ra sự đồng 
bộ chung. Trước mắt, giảm tối đa những phiền 
hà, rườm rà trong các thủ tục hành chính cho 
doanh nghiệp. Đề làm được, cần phân cấp mạnh 
hơn quyên và trách nhiệm cho bộ trưởng, chủ 
tịch ủy ban nhân dân tỉnh, hội đông quản trị tổng 
công ty. 

Sáu là, không chờ những sửa đối bổ sung 
mới, cần tập trung đây mạnh thực hiện nhiệm vụ 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong 
quá trình thực hiện, các bộ, ủy ban nhân dân các 
tỉnh và tổng công ty "91" chủ động soát xét lại 
các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần năm 
giữ 100% vôn theo tính thần Nghị quyết Trung 
ương chín để lên phương án thực hiện cụ thể. 


Bảy là, soát xét, hoàn chính các chính sách 
tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các 
doanh nghiệp sau cổ phần hóa hoạt động tốt hơn, 
vừa minh chứng cho chủ trương đúng đắn của 
Đăng ta, vừa tạo động lực trực tiếp tác động đến 
tiến trình cổ phân hóa. 


Tám là, tập trung kiện toàn và nâng, cao hiệu 
lực, trách nhiệm của Ban chỉ đạo đổi mới và phát 
triên doanh nghiệp nhà nước, từ trung ương đến 
các bộ, ngành, và các tỉnh, thành theo đúng tinh 
thần Nghị quyết Trung ương ba và Nghị quyết 
Trung ương chín, khóa IX. Tại các bộ và tính, 
thành cần có một số cán bộ chuyên trách. QC 
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ÂN đề dân chủ cơ sở ở Thành phố 
V» Chí Minh được xem xét từ những 

nhân tố gọi là dân chủ đến những hoạt 
động có ý thức của nhân dân trong quá trình đấu 
tranh đòi dân chủ, giành quyền làm chủ, bảo vệ 
và phát huy quyền làm chủ ở cơ sở. Cơ sở có 
nhiều loại, nhưng trong phạm vi bài viết này chỉ 
tập trung vào cơ sở xã, phường, thị trấn. Vì đó là 
nơi trú ngụ của mọi người dân, nơi người dân thực 
hiện quyền và nghĩa vụ công dân... 

Về những nhân tố gọi là dân chủ ở Sài Gòn 
trong thời vua quan cai trị và thực dân đế quốc 
xâm chiếm, được thê hiện qua các yếu tố sau đây: 

1 - Do vua chúa phong kiến đóng đô ở xa (Phú 
Xuân, Huế) không có điều kiện với tới tận người 
dân, nên chỉ thực hiện việc cai trị gián tiếp, qua 
cấp huyện. Ở tổng, ở xã dân được tự trị. Dân 
bâu ra cơ quan quản lý xã với tên gọi mỗi nơi mỗi 
lúc khác nhau. Cơ quan quản lý ở mây xã cử ra cai 
tổng và phó cai tông. Những người được dân bầu 
ra, thay mặt dân làm việc với quan trên. Mỗi làng 
có hương ước do dân làng xây dựng nên. Dân coi 
hương ước là lệ làng. Có trường hợp phép vua 
thua lệ làng. 

2 - Trong nhiều năm, ở vùng này, đất rộng 
người thưa nên dân tự do khai phá ruộng đất, tự 
do làm ăn, tự do cư trú, tự do giữ gìn phong tục 
tập quán, tự do xây dựng lệ làng. Loại tự do này 
mang tính đương nhiên, tự phát. 
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3 - Nơi có ruộng đất công, dân được tham gin 
vào việc phân chia ruộng đất theo suất đỉnh. 
Dân tham gia bình xét, kết hợp diện tích với chất 
đất sao cho mỗi suất ruộng có giá trị ngang nhau 
rồi tổ chức bắt thăm. Ai bắt được thăm nào nhận 
phần ruộng đó để canh tác trong thời hạn 3 năm. 

4 - Tham gỉa sinh hoạt gọi là dân chủ trong 
các trường hợp địch tổ chức việc trưng cầu dân ý, 
bầu cử hội đồng địa hạt, hội đồng quản hạt, bầu 
cử đại biểu hạ nghị viện, thượng nghị viện, bầu cử 
tổng thống, hoặc tham gia các nghiệp đoàn, các 
đoàn thể chính trị - xã hội do địch lập ra. Các sinh 
hoạt gọi là dân chủ này, được tổ chức đều vì mục 
đích thực dân. 

Ngoài những nhân tố gọi là dân chủ kể trên, 
dưới ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít 
Nhật, đế quốc Mỹ và chính quyên lay Sai CỦa 
chúng, các cuộc cải cách hành chính ở cơ sở xã, 
phường đều nhằm tăng sự khống chế dân, ngăn 
chặn sự xâm nhập của "Việt minh", của "Việt 
cộng", đã bóp nghẹt dân chủ ở cơ sở. Do đó, nhân 
dân đã phải liên tục đấu tranh đòi thực hiện dân 
chủ, giành quyền làm chủ. 

Cuộc đầu tranh của nhân dân Sài Gòn, với ý 
thức về quyền dân chủ chỉ được bắt đầu từ sau khi 
tư tưởng về "giành độc lập đề vua làm chủ" đã trở 
thành lỗi thời. Cuộc đấu tranh đó đã trải qua 
những thời kỳ khác nhau với những đặc điểm 
khác nhau. 
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- Thời kỳ đâu: Từ năm 1912, phong trào đấu 
tranh cho dân chủ chịu ảnh hưởng tư tưởng của 
các cuộc cách mạng dân chủ tư sản ở Pháp, 
ở Mỹ và cuộc cách mạng dân chủ tư sản ở Trung 
Quốc. Phan Bội Châu lập ra Việt Nam Quang 
Phục hội, nêu rõ tôn chỉ mục đích là: đánh đuối 
giặc Pháp, khôi phục Việt Nam, thành lập nước 
Cộng hòa dân quốc Việt Nam. Thành lập nước 
Cộng hòa dân quốc nêu ở đây là nước độc lập, tư 
sản làm chủ nhưng chưa thật rõ nét vì trong xã hội 
lúc này chưa xuất hiện giai cấp tư sản Việt Nam. 

Nhân dân Sài Gòn thời đó gia nhập các hội kín 
chống giặc Pháp, trừng trị bọn nhà giàu tàn ác, lấy 
của người giàu chia cho người nghèo, với ít nhiều 
màu sắc thân bí, nhưng cũng hưởng ứng tích cực 
cuộc vận động cách mạng theo tôn chi mục đích 
của Việt Nam Quang Phục hội. 

- Thời kỳ thứ bai: Lúc có những cuộc đấu 
tranh của công nhân cùng với sự xâm nhập vào 
Sài Gòn những thông tin về cuộc Cách mạng 
Tháng Mười Nga, những sách báo mác-xít, nhất là 
từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 
1930 thì phong trào đấu tranh cho độc lập dân chủ 
của nhân dân Sài Gòn có sự chuyển hướng mới: 
giành độc lập để dân làm chủ và tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Nhân dân Sài Gòn dưới sự lãnh đạo 
của Đảng đã cùng cả nước đấu tranh liên tục, 
hướng tới mục tiêu giành quyền làm chủ toàn bộ 
đất nước. Trải qua các cuộc đấu tranh cho dân 
chủ, dân sinh và cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, nhân 
dân Sài Gòn đã giành được quyền làm chủ 
thành phố trong cuộc tông khởi nghĩa ngày 24, 
25-8-1945. Đó là thắng lợi rất to lớn. 

- Thởi kỳ thứ ba: Sau cuộc khới nghĩa Tháng 
Tám năm 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
ra đời với bản Tuyên ngôn độc lập, nhưng nhân 
dân Sài Gòn chỉ làm chủ thành phố được 28 ngày. 
Đến ngày 23-9-1945, thực dân Pháp đánh chiếm 
Sài Gòn, rồi mở rộng chiến tranh xâm lược lần thứ 
hai ra toàn Nam Bộ và cả nước. Chúng thành lập 
nước Nam Kỳ tự trị, cố tách Nam Bộ ra khỏi 
nước Việt Nam. Cuộc đấu tranh giành độc lập, 
dân chủ, tự do gắn liền với việc đòi thực hiện 
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thống nhất đất nước. Thi hành Hiệp định của 
Hội nghị quốc tế ở Giơ-ne-vơ tháng 7-1954, miền 
Bắc được giải phóng nhưng miền Nam lại bị để 
quốc Mỹ xâm chiếm, lập. ra Nhà nước Việt Nam 
Cộng hòa, lấy thành phố Sài Gòn làm thủ đô. 
Địch đã tổ chức việc bảo vệ và kiểm soát nhân 
dân thủ đô rất nghiêm ngặt. Đảng bộ đã lãnh đạo 
nhân dân thành phố đấu tranh giành quyên làm 
chủ kết hợp với chống chiến tranh xâm lược, 
chống chia cắt đất nước, chống độc lập dân chủ 
giả hiệu. 

Qua kháng chiến chống giặc Pháp, chống Mỹ, 
nhiều vùng căn cứ cách mạng ở nông thôn được 
hình thành như Củ Chi, Rừng Sác, Bình Mỹ, 
An Phú Đông... 

Ở vùng căn cứ, nhân dân giữ quyền làm chủ, 
chống địch lấn chiếm, chủ yếu là đấu tranh vũ 
trang. Quyền làm chủ của nhân dân được thực 
hiện qua hệ thống chính trị bao gồm chi bộ lãnh 
đạo, các tổ chức đoàn thể, lực lượng dân quân du 
kích và tổ Mặt trận. Nhiều nơi tổ Mặt trận kiêm 
việc quản lý hành chính. Cơ quan đóng trong nhà 
dân, cán bộ đảng viên, quân du kích cùng sống 
với dân, được dân nuôi dưỡng bảo bọc. Mọi việc 
xây dựng, bảo vệ căn cứ đều được chỉ bộ nêu ra 
cho dân bàn và mọi người cùng làm. 

Ở vùng địch kiểm soát, nhân dân đấu tranh 
giành quyền làm chủ với yêu cầu từ thấp đến cao, 
bằng hình thức hợp pháp, nửa hợp pháp, bất hợp 
pháp, vừa đấu tranh chính trị, tranh thủ dư luận, 
vừa sử dụng lực lượng vũ trang diệt ác phá kèm, 
vừa binh vận địch vận, vừa vận động nhân viên 
trong chính quyền địch ở cơ sở. 

Nhân dân Sài Gòn đã từng tham gia cuộc khởi 
nghĩa Tháng Tám, tham gia cuộc bầu cử Quốc hội 
đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 
đã hiểu và tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên địch rất khó lừa mị 
với chiêu bài độc lập dân chủ giả hiệu. Nhân dân 
lại biết "dùng gậy ông đập lưng ông" tức là dựa 
vào lời chúng rêu rao về độc lập tự do dân chủ để 
đòi chúng phải thực hiện. Chúng không làm thi 
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vạch trần bộ mặt giả dối của chúng. Phong trào 
đấu tranh đòi thực hiện dân chủ, giành quyền làm 
chủ, phát triển ngày càng mạnh. 

Ngày 30- 4-1975, thành phố Sài Gòn được giải 
phóng với cơ sở vật chất gần như nguyên vẹn, là 
có công đóng góp to lớn của nhân dân thành phố 
đấu tranh làm cho địch bị suy yến từ cơ sở, giành 
quyền làm chủ ở cơ sở từ trước và trong lúc quân 
đội cách mạng tiến vào thành phố. 

- Thởi kỷ thứ tự: Sau ngày miền Nam được 
hoàn toàn giải phóng, cả nước : độc lập thống nhất 
và bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, Đảng lãnh đạo việc thực hiện quyền làm chủ 
của nhân dân với bộ máy của Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xác định rõ nhân dân 
làm chủ là mục tiêu, là động lực của cách mạng, 
là bản chất của Nhà nước. 

Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm lớn 
về nhiều mặt. Đảng bộ đã từng lãnh đạo nhân dân 
giành quyên làm chủ trong nhiều năm trước đây, 
nay chuyển qua nhiệm vụ mới: bảo vệ và phát 
huy quyên làm chủ, trước hết là quyền làm chủ 
của nhân đân ở cơ sở địa bàn dân cư phường, 
xã, thị trấn. 

Nhân dân đã trải qua quá trình lịch sử như nêu 
trên nên rất nhạy cảm đối với vấn đề dân chủ và 
thường phản ứng mạnh, dễ bị kích động khi quyền 


dân chủ bị vi phạm. Đảng bộ đã phải thường: 


xuyên lưu ý đặc điểm đó để biết phát huy thuận 
lợi, tìm cách giải quyết hợp tình “hợp lý khi có vấn 
đề giữa nhân dân với chính quyền thành phố. 
Hơn một phân tư thế kỷ qua, Đảng bộ đã phải 
thường xuyên giải quyết các vấn đề sau đây: 


- Một là, phải làm cho nhân dân yên tâm để 


làm chủ. Người dân không yên tâm làm chủ khi 
lâm cảnh thất nghiệp, khi có tình huống phải tính 
việc ra đi hay ở lại thành phố, khi Đảng, Nhà nước 
phạm sai lầm về chủ trương, chính sách, khi phải 
chịu đựng sự đối xử của những cán bộ quan liêu, 
hách dịch, cửa quyên, tham những. Tình trạng 
trên thường Xây ra và thường xuyên phải giải 
quyết. Đặc biệt ở thành phô, có nhiều người 
còn mang mặc cảm về "dân ngụy" rất nặng nề. 
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Việc sớm xác định: "Toàn thê dân tộc Việt Nam 
là người chiến thắng, chỉ có để quốc Mỹ là kẻ 
chiến bại", "Gia đình có con em cầm súng cho 
giặc là gia đình đau khổ", "Làm được việc gì dù 
nhỏ mà có lợi cho cách mạng là có góp công vào 
việc giải phóng thành phố" đã xóa tan dần mặc 
cảm đó và làm cho nhân dân tham gia đông đảo 
vào cuộc báo công, mừng công, tự thấy có tư thế 
trong việc làm chủ thành phố. Có làm cho dân 
yên lòng thì mới có thể phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân ở cơ sở, đó là bài học quan trọng 
hàng đầu. 

- Hai là, làm cho quyên làm chủ ở cơ sở mang 
tính toàn dân. Trong nhân dân, có lợi ích khác 
nhau, không khéo điều hòa, không tạo được sự 
thông cảm nhân nhượng nhau thì không thể phát 
huy toàn dân cùng làm chủ. Quyền làm chủ của 
nhân dân phải được phát huy tốt ở cả ba hình thức: 
dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện và dân chủ 
hiệp thương. Phải làm cho mọi người dân có ý 
thức trách nhiệm cao trong việc trực tiếp tham gia ˆ 
bâu cử, ứng cử, đề cử. Việc cử người đại diện và 
các quyết định của cơ quan đại diện phải theo 
nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Với các đối 
tượng mặt trận, phải theo phương pháp dân chủ 
hiệp thương, xây dựng đoàn kết trên cơ sở đồng 
thuận không buộc thiêu số phục tùng đa số. Để lôi 
cuốn toàn dân làm chủ, thực hiện tốt các công việc 
ở cơ sở, cán bộ đẳng viên có gia đình sinh sống ở 
phường, xã, thị trần phải nêu gương tốt. 

- Ba là, phải thực hiện quyền làm chủ toàn 
điện và đông bộ ở cơ sở. Cơ sở xã, phường, thị 
trần là nơi cư trú của mọi người dân, trong đó có 
cả gia đình của cán bộ đương chức, có người đang 
làm việc ở cấp quận, huyện, có người ở cấp thành 
phó, có người ở cấp Trung Ương. Cuộc sông của 
gia đình đều có quan hệ đến các mặt chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, 
đến việc phát triển kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, đến chính sách tôn trọng tự do 
tín ngưỡng tôn giáo, chính sách đối với dân tộc 
trong đó có nhiều bà con người Hoa... Do đó, 
quyên làm chủ của nhân dân ở cơ sở phải mang 
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tính toàn diện và phải được thực hiện đồng bộ. 
Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch phát 
triển kinh tế, cải cách hành chính cùng với những 
cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư", "Thực hiện trật tự 
kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị", thực hiện 
3 giảm (tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm), xóa đói 
giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và các cuộc vận 
động khác, thể hiện tính toàn diện và đông bộ 
trong vấn đè làm chủ ở cơ sở. Với sự hiu biết cụ 
thể tình hình làm ăn sinh sống, quan hệ đối xử của 
bản thân và gia đình cán bộ nhất là số cán bộ 
đương chức tại nơi cư trú, nhân dân có thể có 
những nhận xét xác đáng đối với cán bộ về mặt 
giữ gìn nhân cách, đạo đức, lối sống nên có thể 
gÓp phân quan trọng vào việc xây dựng Đảng và 
Nhà nước. 

- Bốn là, quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở 
phải thể hiện ở việc phòng gian bảo mật, giữ gìn 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trách 
nhiệm làm chủ ở cơ sở của nhân dân là phát hiện 
kẻ gian và sử dụng Các cơ quan nhà nước do mình 
xây dựng nên, đề .:ngăn chặn các tệ nạn xã hội, trần 
áp bọn gây rối về chính trị, bọn lưu manh côn đồ 
phá hoại trật tự an toàn xã hội. Đối với người dân 
không chịu nghe theo lẽ phải, ngoan cô không 
chịu tuân thủ luật pháp thị chính quyền phải 
cưỡng chế. Cưỡng chế đúng trường hợp phải 
cưỡng chế cũng rất cần thiết trong việc thực hiện 
quyên làm chủ của nhân dân ở cơ sở. 


- Năm là, phải không ngừng củng cố hệ thống 
chính trị phường, xã, thị trấn thực hiện tốt Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở do Chính phủ ban hành. 

Hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn 
bao gồm: 

+ Đảng bộ cơ sở với chức năng lãnh đạo. 

+ Cơ quan nhà nước ở cơ sở như: Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân, tô chức dân quân, lực 
lượng công an... với chức năng quan lý, dựa vào 
các tổ trưởng tổ dân phó, tổ nhân dân. 

+ Mặt trận và các đoàn thể quần chúng là lực 
lượng chính trị có tô chức với chức năng làm 
nòng cốt trong việc vận động nhân dân, thực hiện 
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các chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong 
việc giám sát của nhân dân đối với các công việc 
Ở CƠ SỞ. 

Rút kinh nghiệm qua nhiều năm thực hiện 
phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra" .Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính 
phủ đã ra các văn bản về quy chế thực hiện dân 
chủ ở xã, phường, thị trần. Trong quy chế đó đã 
nêu rõ: 

- Những việc cần thông báo cho nhân dân biết. 

- Những việc nhân dân bàn và quyết định 
trực tiếp. 

- Những việc nhân dân bàn, tham gia ý kiến, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, 
thị trần quyết định. 

- Những việc nhân dân giám sắt, kiểm tra. 

- Vấn đề xây dựng cộng đồng dân cư ở xã, 
phường, thị trần... 

Do luật và quy chế của nhà nước chưa thể giải 
quyết được mọi vấn đề của dân, nên ở khu phố, 
ở thôn ấp, ở tổ dân phó, tô nhân dân, dân còn làm 
thêm quy ước, hương ước, tức là lệ làng. 

Để thực hiện tốt quy chế, quy ước dân chủ, hệ 
thống chính trị ở xã, phường, thị trấn thường 
xuyên phải được củng cô. Phải coi việc xây dựng 
Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh là vấn đề 
then chốt. Phải bố trí những người đã được huấn 
luyện, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có 
năng lực làm việc, được nhân dân tín nhiệm vào 
các vị trí chủ chốt. Nơi có những đông chí hưu trí, 
cựu chiến binh còn sức khỏe, còn minh mẫn được 
nhân dân tin cậy, cần vận động làm tổ trưởng tô 
dân phó, tố nhân dân. 

Công việc ở xã, phường, thị trấn rất nhiều và 
rất phức tạp, phải hết sức quan tâm giải quyết cho 
cán bộ chuyên trách đủ sống đề an tâm công tác 
và giữ gìn được tư cách. 

Năm vấn đề trên cũng là năm bài học kinh 
nghiệm rút ra từ việc xây dựng và phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân ở cơ sở, từ ngày Thành phố 
Hồ Chí Minh được giải phóng đến nay. Những bài 
học này về lâu dài vẫn còn có ý nghĩa lớn.) 
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ÂU tư phát triển là một vấn đề trọng 
tâm được đặt ra nhăm thực hiện mục 


tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Yếu tố. 


quyết định của tăng trưởng là phải gia tăng quy 
mô và tốc độ đầu tư; đầu tư tập trung và có hiệu 
quả. Muốn vậy, phải tạo ra những chuyển biến 
mạnh trong chính sách khai thác mọi tiềm năng, 
huy động mọi nguồn lực, tạo điều kiện tối đa cho 
mọi thành phân kinh tế phát triển năng động, đủ 
sức cạnh tranh và hội nhập vào nên kinh tế khu 
vực và thế giới. Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 2001 - 2010 nêu rõ: "Tạo lập môi trường tài 
chính lành mạnh, thông thoáng nhằm giải phóng 
và phát triển các nguồn lực tài chính và tiềm 
năng sản xuất của các doanh nghiệp, các tầng 
lớp dân cư, bồi dưỡng và mở rộng nguồn thu 
ngân sách, thu hút các nguồn vốn bên ngoài; đa 
dạng hóa các công cụ và hình thức tô chức tài 
chính, tiền tệ phi ngân hàng và các quỹ đầu tư 
nhằm động viên các nguôn lực cho phát triển 
kinh tế, xã hội"Œ), Triển khai định hướng này, 
Chính phủ đã QÓ Các Diện pháp nhằm huy động 
các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội cho đầu tư 
phát triển, trong đó có các giải pháp huy động 
các nguôn vốn trên địa bàn để tăng nguôn vốn 


(UÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIÊN ĐỊA PHƯƠNG - 
một mô hình uề huy động 

cúc nguôn lực tài chính cho đầu tư 
hát triển kinh tế - xã hội 


Yạp chí Gộng sản 


đầu tư phát. triền cho địa 
phương nhằm thúc đây 
và mở rộng sản xuất 
kinh doanh. 

Năm 2003, đầu tư 
phát triển của toàn xã 
hội đạt trên 215 000 ti 
đồng, bằng 35% GDP. 
Nã ám 2004, với mục tiêu 
là tiếp tục huy động tất 
cả nguồn vôn đầu tư 
toàn xã hội vào thực 
hiện chuyên đổi cơ cấu 
kinh tế theo hướng tăng 
hiệu quả và phát huy được lợi thế của từng vùng, 

từng ngành, từng sản phẩm, trên cơ sở đó tăng 
nhanh khả năng cạnh tranh của nên kinh tế, dự 
kiến kế hoạch đầu tư phát triển của toàn xã hội 
năm 2004 cần phần đấu thực hiện trên 250 000 tỉ 
đồng, bằng 36% GDP, trong đó vốn trong nước 
chiếm khoảng 68%. Việc huy động các nguồn 
lực tài chính trong Và ngoài nước, thực hiện đầu 
tư có hiệu quả vào các mục tiêu của nên kinh tế 
đã trở thành mối quan tâm của các cấp chính 
quyền, nhất là đối với chính quyền cấp tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương. 

I - Thực tiễn và hoạt động của các Quỹ 
Đâu tư phát triển địn phương 

Ngay từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, 
nhiều địa phương đã tiến hành các hoạt động tín 
dụng đầu tư thông qua việc sử dụng các nguồn 
tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương 
hoặc vay vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước để 
đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội 


* Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài 
chính, Bộ Tài chính 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 194 
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trên địa bàn có khả năng thu hồi vốn. Hoạt động 
này ngày càng phát triển cả về phạm vi lẫn 
quy mô ở nhiều địa phương. Cuối những năm 90 
vừa qua, ngoài việc hình thành hệ thống Quỹ 
Đầu tư của Trung ương như Quỹ Hỗ trợ đầu tư 
quốc gia (từ năm 1996 - 1999) và Quỹ Hỗ trợ 
phát triển (thành lập năm 2000), Thủ tướng 
Chính phủ đã có Quyết định số 644/TTg, ngày 
10-9-1996, cho phép thí điểm thành lập Quỹ 
Đầu tư phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sau 7 năm triên khai thí điểm, hoạt động của 
các Quỹ Đầu tư phát triển đã không ngừng phát 
triển về số lượng, quy mô và mức độ. Sau Thành 
phố Hồ Chí Minh, đến nay đã có thêm l1 tỉnh, 
thành phố là: Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, 
Khánh Hòa, Đông Tháp, Tiền Giang, Hải Phòng, 
Hà Nội, Đắc Lắc, Tây Ninh, Hà Tây, thành lập 
Quỹ với tổng mức vốn điều lệ lên tới trên 1 250 tỉ 
đồng. Theo đó, quy mô đầu tư cũng không ngừng 
tăng lên. Tính đến hết quý III-2003, các quỹ đã 
tham gia đầu tư 1 190 dự án (đầu tư trực tiếp 
150 dự â an; cho vay đầu tư 1 040 dự án) với tông 
mức vốn đầu tư của các dự á ân là trên 11 500 tỉ 
đồng. Bình quân mỗi đồng vốn do quỹ bỏ ra đã 
thu hút được từ 6 đến 8 đồng vốn từ các thành 
phân kinh tế khác. Hoạt động của quỹ ngày càng 
phát triển và từng bước khăng định được vai trò 
là công cụ tài chính quan trọng của chính quyên 
địa phương trong việc huy động các nguồn lực tài 
chính phục vụ cho nhu cầu phát triên kinh tế - xã 
hội trên địa bàn. Hoạt động của các quỹ được 
thực hiện qua các hình thức sau: 

rộ Cho vay các dự án: Tất cả các quỹ đều 
triển khai khá hiệu quả hoạt động này. Với khả 
năng về nguồn vốn có hạn, các quỹ đã tập trung 
đầu tư vào các dự án trung và dài hạn thuộc 
các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên nằm trong 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 
thành phố, được Hội đồng nhân dân phê chuẩn, 
BÓp phần giảm bớt một phần bức xúc về nhu cầu 
đầu tư của địa phương. Quỹ của Thành phố 
Hồ Chí Minh đã tập trung vốn đâu tư vào các 
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dựi án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
của thành phó, đặc biệt là các dự án cải tạo, nâng 
cấp hệ thống giao thông đô hị và hệ thông 
trường học, bệnh viện; Quỹ Đầu tư phát triển ở 
Bình Định, Bình Dương, Đông Nai, Hải Phòng 
đều tập trung đầu tư vào các đự án sản xuất, xây 
dựng kết cấu hạ tầng và phúc lợi xã hội. Đặc 
biệt, các quỹ đã có sự phối hợp chặt chế với hệ 
thống Tông cục đầu tư (trước đây) và Quỹ Hỗ trợ 
phát triển (hiện nay) trong việc hợp tác đầu tư 
nhăm tránh sự chồng chéo, bảo đảm tính hiệu 
quả của các dự án và phù hợp với kế hoạch đầu 
tư của tỉnh, thành phố cũng như kế hoạch đầu tư 
chung của cả nước. Phần lớn các dựi an được đầu 
tư vốn là những dự í án có hiệu quả, nhiều dự án 
sau khi đưa vào sử dụng đã phát huy tác dụng, 
được các ngành, các câp chính quyên địa phương 
đánh giá cao như: các dự án cải tạo, nâng cấp 
đường Hùng Vương, đường Điện Biên Phủ của 
Quỹ Thành phố Hồ Chí Minh; các dự án đầu tư 
chế biến hạt điều của Quỹ tỉnh Bình Định; dự án 
cấp thoát nước, quy hoạch khu dân cư của Quỹ 
tỉnh Bình Dương... Dư nợ cho vay các dự án đến 
hết tháng 9-2003 đạt 2 800 tỉ đồng, trong đó chưa 
có dự án đầu tư nào có tình trạng nợ quá hạn. 

2 - Đầu tư trực tiếp: Đến thời điểm hiện nay, 
hoạt động đầu tư trực tiếp đã được triên khai 
ở một số Quỹ như. Thành phố Hồ Chí Minh, 
Đông Nai, Bình Dương...Tổng số vốn đầu tư trực 
tiếp của các quỹ khoảng 300 tỉ đồng, chiếm trên 
25% vốn điều lệ. Hoạt động đầu tư trực tiếp của 
các quy được thực hiện dưới nhiều hình thức 
khác nhau như: đầu tư trọn gói bằng nguồn vốn 
tự có của quỹ; hợp vốn với các tổ chức kinh tế để 
cùng thực hiện dự án; góp vốn thành lập các 
doanh nghiệp để đầu tư vào các dự án hạ tầng 
kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn. Cụ thể là: 

Quỹ Thành phố Hồ Chí Minh góp vốn đầu tư 
trực tiếp vào 10 dự án nhà xưởng bán trả chậm 
trong các khu công nghiệp với tông mức vốn 
đầu tư trên 100 tỉ đồng; 5 dự án xây dựng khu 
dân cư với tổng mức vốn đầu tư trên 100 tỉ đông: 
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góp vốn thành lập Công ty Cổ phần hạ tầng kỹ 
thuật đô thị (CII) và Công ty Cố phần chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) mới tông 
mức vốn góp là 55 tỉ đông,... 

Quỹ tỉnh Đồng Nai góp vốn đầu tư vào dự án 
nhà ở Bửu Long thành phố Biên Hòa với tổng 
mức vốn đầu tư 42 tỉ đồng: dự án Khu Công 
nghiệp Thạnh Phú với tổng mức vốn đầu tư 
200 tỉ đồng: dự án Khu dân cư Nhơn Trạch và 
Khu Công nghiệp Long Thành với tổng mức vốn 
đầu tư 1 050 tỉ đông. 

Quỹ tỉnh Bình Dương đầu tư trực tiếp vào dự 
án Khu Tái định cư phường Phú Hòa, thị xã Thủ 
Dầu Một với tổng mức vốn đầu tư là 12ti đồng; 
dự â án Khu Dân cư Phú Hòa với tổng mức vốn 
đầu tư 80 tỉ đồng: góp vốn đầu tư vào dự án quy 
hoạch Khu dân cư Huỳnh Văn Lương thuộc 
huyện Thuận An với tổng mức vốn đầu tư là 
121 ứ đồng. 

Do còn đang trong giai đoạn thí điểm, hành 
lang pháp lý cho các hoạt động đầu tư trực tiếp 
còn chưa rõ ràng, nên hoạt động này đang gặp 
khó khăn trong việc triển khai. Vì vậy, Các quỹ 
đã chọn hình thức giải phóng vốn như: chuyên 
nhượng vốn đầu tư trong các dự án, chuyển 
nhượng dự án, chuyền nhượng khai thác thương 
quyên... Cách này đã mở ra một hướng mới cho 
việc SỬ dụng vốn một cách linh hoạt, mềm dẻo, 
biến vốn hoạt động của quỹ thực sự trở thành vốn 
thu hút các nguồn vốn khác trên địa bàn cùng 
tham gia đầu tư. 

3 - Cùng với đầu tư vốn trực tiếp, các quỹ còn 
tham g1a một số hoạt động sau: 

- Quản lý vốn ủy thác: Hiện nay, cả nước có 
bốn quỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, 
Đồng Nai, Bình Định thực hiện chức năng này. 
Việc quản lý vốn ủy thác được thực hiện đối với 
nguồn vốn từ ngân sách địa phương; riêng Quỹ 
Thành phố Hỗ Chí Minh thực hiện thêm việc 
quản lý vốn ủy thác từ Quỹ Giảm thiểu ô nhiễm 
và Quỹ Quay vòng của thành phố. Tống số vốn 
ủy thác của các quỹ đến hết quý II-2003 đạt 
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trên 1 000 tỉ đồng. Việc quản lý vốn ủy thác, một 
mặt giúp cho chính quyên địa phương từng bước 
tập trung quản lý các hoạt động đầu tư trên địa 
bàn vào một số đầu mối nhất định; mặt khác, 
góp phần chuyển hóa dần hoạt động đầu tư từ 
hình thức cấp phát sang hình thức đầu tư có 
thu hồi vốn, giảm bớt gánh nặng đầu tư của 
Nhà nước. | 

- Phát hành trái phiếu huy động vốn cho chính 
quyền tỉnh, thành phố: Do nguồn vốn từ ngân 
sách nhà nước không đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư 
phát triển nên nhiều địa phương có kế hoạch phát 
hành trái phiếu huy động vốn nhằm đẩy nhanh 
tiến độ triển khai các dự án, sớm hoàn thành các 
công trình để đưa vào khai thác, sử dụng. Theo 
quy định tại khoản 3, điều 8 của Luật Ngân sách 
nhà nước, các địa phương được phép huy động 

vốn bằng 30% kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 
trong nước hàng năm của ngân sách cập tỉnh. 
Riêng Thành phố Hồ Chí Minh được phép huy 
động tối đa là 100% kế hoạch đầu tư của ngân 
sách thành phố hằng năm. Là công cụ tài chính 
của chính quyền thành phố, Quỹ Đầu tư phát 
triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã được 
Ủy ban nhân dân thành phố ủ ủy quyền phát hành 
trái phiếu huy động vốn. Việc phát hành trái 
phiếu được thực hiện từ cuối tháng 8-2003 dưới 
nhiều hình thức và đã huy động được 2 000 tỉ 
đồng. Nguồn vốn ¡ huy động thông qua phát hành 
trái phiếu được Ủy ban nhân dân thành phố sử 
dụng cho các công trình quan trọng như giao 
thông, cấp thoát nước... 

- Dịch vụ tư vẫn tài chính: Hiện nay, mới chỉ 
được triển khai thực hiện đối với Quỹ Thành phố 
Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tính đến nay các quỹ 
đã triển khai được 41 hợp đông với tổng trị giá 
2 156 triệu đồng. Hoạt động dịch vụ tư vấn chủ 
yếu là tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn cổ phần 
hóa, tư vấn dàn xếp vốn cho các dự án đầu tư. 
Phát triển hoạt động tư vấn một mặt giúp cho 
chính các hoạt động đầu tư của Quỹ có hiệu quả, 
mặt khác góp phần thúc đây sự phát triên thị 
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trường dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư 
đang có nhu cầu lớn. 

- Tham gia thị trường vốn: Cho đến nay, mới 
chỉ có Quỹ Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
vào thị trường chứng khoán thông qua việc góp 
vốn thành lập Công ty chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh (HSC) với tổng mức vốn góp là 
8 tỉ đồng (chiếm 20% vốn pháp định). Công ty 
này đã chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 
6-2003. Sau 5 tháng, doanh thu đạt trên 300 triệu 
đồng, trong đó nguồn thu chủ yếu từ hoạt động 
môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán. 

II - Đánh giá tình hình triển khai và kết 
quả thí điểm 

Thực tiễn quá trình triển khai thí điểm cho 
thấy, việc hình thành và đưa vào hoạt động Quỹ 
đầu tư phát triển đã thu được những kết quả như: 

Tạo tiền đề cho việc chuyển một phần hoạt 
động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng từ Nhà 
nước sang cho toàn xã hội nhằm thực hiện chủ 
trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Với 
quan điểm này, Nhà nước sẽ tập trung đầu tư vào 
các dự án, chương trình quan trọng phục vụ cho 
quốc kế dân sinh, ngân sách nhà nước chỉ cấp 
phát cho các dự án không có khả năng thu hồi 
vốn; đối với các dự án, chương trình gắn liền với 
kinh tế - xã hội theo địa bàn và có khả năng hoàn 
vốn thì chuyển giao sang. cho hệ thống quỹ thông 
qua hình thức tín dụng đầu tư. 

Sự ra đời và hoạt động của quỹ đã giúp cho 
chính quyền địa phương có được một công cụ tài 
chính huy động các nguồn lực đa dạng và phong 
phú theo cơ chế thị trường trên địa bàn để đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng. 

Thực hiện chủ trương phân cấp trong quân lý 
kinh tế, sự hình thành quỹ đã tạo điều kiện cho 
chính quyên địa phương chủ động trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 


Vốn điều lệ ban đầu của quỹ do ngân sách địa 
phương bảo đâm đã có tác dụng như nguồn vốn 
môi để huy động vốn từ các thành phần kinh tế 
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khác trong xã hội, tạo động lực mới để thu hút 
các nguồn lực tài chính trên địa bàn cùng tham 
gia đầu tư. | 

Việc kết hợp nhiều nguồn vốn khác nhau đã 
đảm bảo khả năng tài chính thúc đẩy tiến độ thực 
hiện các công trình, dự án. Hoạt động của quỹ đã 
bổ trợ cho các kênh đầu tư khác hiện có và tạo 
nên một mạng lưới đầu tư hoàn chỉnh trên địa bàn 
các tỉnh, thành phó. 

Tuy nhiên, hoạt động của các Quỹ Đầu tư 
phát triển còn một số hạn chế như: do chưa có 
văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động nên 
nhiều tổ chức kinh tế còn chưa mạnh dạn tham 
gia góp vốn cùng đầu tư, chưa linh hoạt trong 
việc sử dụng vốn nên tốc độ quay vòng vốn chưa 
cao; hình thức đầu tư của quỹ chưa được mở 
rộng, chưa đa dạng hóa; việc huy động vốn trung 
và dài hạn thông qua phát hành trái phiếu chưa 
triển khai thực hiện được do mô hình các quỹ còn 
đang trong giai đoạn thí điểm... 

Các hạn chế trên xuất phát từ các nguyên 
nhân như: chưa có một khuôn khổ pháp lý thống 
nhất và toàn diện điều chỉnh hoạt động của các 
quỹ trong phạm vi cả nước. Đây là nguyên nhân 
trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của các quỹ. 
Hiện tại, mới chỉ có Quỹ Đầu tư phát triển đô thị 
Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập thí điểm 
theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, còn 
các quỹ khác đều được thành lập theo Quyết định 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hệ thống các 
văn bản điều chỉnh hoạt động của quỹ còn chưa 
đầy đủ và thống nhất: Chỉ có Điều lệ tổ chức và 
cơ chế quản lý tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành; trong khi toàn bộ các cơ chế nghiệp 
vụ, cơ chế vận hành bộ mây tô chức chưa được 
quy định chính thức mà các quỹ đều phải tự 
nghiên cứu vận dụng. Do vậy, tính thống nhất về 
phương diện pháp lý cho việc triên khai các mặt 
hoạt động của các quỹ là không có và việc phát 
triển những hình thức hoạt động mới mang tính 
đặc thù của quỹ gặp nhiều trở ngại. 


Số 18 (tháng 9 năm 2004) 


Cực tiễn - Xinit ngÍdệm 


Tạp cñú Cộng sản 


lII - Hướng hoàn thiện mô hình và hoạt 
động của các quỹ trong thời gian tới 

Nhu cầu đầu tư phát triển tại các địa phương 
là một thực tẾ 'khách quan, trong khi tiềm năng về 
các nguồn vốn nhàn rỗi trong các thành phần 
kinh tế và các tầng lớp dân cư trên từng địa bàn 
còn dôi dào. Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã 
chỉ rõ: "Phát triển thị trường vốn và tiên tệ với 
các hình thức đa dạng thích hợp, bao gồm hệ 
thông ngân hàng, thê chê tài chính phi ngân 
hàng, công ty bảo hiêm, các quỹ đầu tư và bảo 
lãnh đầu tư... nhằm thu hút các nguồn vốn trong 
xã hội, mở rộng nguồn vốn dài hạn và trung 
hạn" (2. Qua 7 năm thí điểm, các quỹ đã thực sự 
trở thành công cụ tài chính quan trọng của chính 
quyền tỉnh, thành phố trong việc huy động các 
nguôn lực tại chỗ cho đầu tư phát triển, thực hiện 
các chương trình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Sự 
phát triển và lớn mạnh không ngừng của các quỹ 
đã khẳng định tính đúng đắn trong định hướng 
phát triên kinh tế - xã hội từng vùng, từng khu 
vực và chủ trương về phân cấp quản lý kinh tế 
của Đảng và Nhà nước ta. Đây chính là việc cụ 
thể hóa nội dung của chiến lược tài chính quốc 
gia, phát triển mạnh mẽ các tổ chức tài chính 
trung gian, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tài 
chính, khơi dậy tiềm năng đất nước, phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Về tổng thể, hiện nay trên địa bàn từng tính, 
thành phố, các kênh đầu tư bao gồm: ]- Ngân 
sách nhà nước cấp phát cho các mục tiêu đầu tư 
không có khả năng thu hồi vốn thuộc chức năng 
chỉ của Nhà nước; 2- Quỹ hỗ trợ phát triển thực 
hiện chức năng ! tín dụng Nhà nước cho Vay với 
lãi suất ưu đãi đối với một số đối tượng và một số 
chương trinh kinh tế lớn của Chính phủ theo Luật 
Khuyến khích đầu tư trong nước, 3- Các ngân 
hàng thương mại cung ứng vốn cho các thành 
phần kinh tế Vay để phát triển sản xuất kinh 
doanh theo lãi suất thị trường: 4- Nguồn đầu tư 
trực tiêp từ nước ngoài (FDI) và nguồn vôn viện 
trợ phát triển chính thức (ODA); 5- Các doanh 
nghiệp đầu tư bằng nguồn vốn tự có. Trong khi 


tiềm lực của ngân sách nhà nước còn hạn chế 
chưa thê đáp ứng nổi toàn bộ các nhu cầu, cần 
xây dựng một chính sách hợp lý để thu hút và 
huy động được các nguôn vốn đầu tư của toàn xã 
hội trên địa bản. Đó là việc hình thành Quỹ 
Đầu tư phát triển Ở các tỉnh, thành phố để đầu tư 
cho những dự án cần khuyến khích theo mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ của 
địa phương. Vì Vậy, phải xác định vị trí của quỹ, 
tạo cho nó một chỗ đứng vững chắc đề phát triển 
và tránh chồng chéo với các kênh đầu tư, cho vay 
vốn khác. 

Quỹ Đầu tư phát triển là một công cụ tài 
chính, được đặt dưới sự kiểm soát của chính 
quyền cấp tỉnh, thành phố để định hướng và điều 
chỉnh các hoạt động kinh tế nhằm tập trung đầu 
tư vào các dự án, chương trình của mọi thành 
phần kinh tế thuộc các ngành, cức lĩnh vực được 
ưu tiên năm trong chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội phù hợp với điều kiện tự nhiên và các lợi 
thế của địa phương. Hoạt động của quỹ được giới 
hạn trong phạm vi từng tính, thành phố để đảm 
bảo thống nhất với mục tiêu phát triền kinh tế - 
xã hội trên địa bàn và phù hợp với nguôn lực tài 
chính của quỹ. Đối với các quỹ có tiềm lực tài 
chính mạnh, có thể cho phép đầu tư thực hiện các 
dự â án liên vùng nhăm tạo đầu kéo cho sự phát 
triển của các địa phương } khác theo chiến lược về 
phát triển kinh tê vùng của Chính phủ. Tùy theo 
hoàn cảnh cụ thể, các quỹ có thể thực hiện đầu tư 
theo các hình thức sau: đầu tư vốn chủ sở hữu, 
đồng chủ sở hữu, xây dựng - chuyển giao (BT), 
xây dựng - kinh doanh - chuyển g1ao (BOT), cho 
vay dự án, góp vốn, hợp vốn, hợp tác, liên doanh, 
gÓp cổ phần,.. - Trong quá t trình đầu tư các quỹ có 
thê thực hiện thu hồi vốn đầu tư hoặc chuyên hóa 
các khoản vốn đầu tư theo các phương thức: 
chuyển giao (BT, BOT), đấu thâu khai thác, 
chuyển nhượng vốn, chứng khoán hóa các khoản 
vốn đã đầu tư...) 


(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà nội 2001, tr 322 
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hưc tiễn - Xinlt ngÍdêm 


Tạp ehí Gộng sản 


INH đoàn S là một 
E đơn vị kinh tế - quốc 
phòng của quân đội 


nhân dân Việt Nam, được 
thành lập theo Quyết định của 
Chính phủ từ tháng 2-1985. 
Binh đoàn 15 đồng thời cũng 
là một doanh nghiệp nhà 
nước, thực hiện chế độ hạch 
toán độc lập và được tổ chức 
theo mô hình tổng công ty 
(Binh đoàn 15 còn có tên giao 
dịch là Tổng Công ty 15). 

Trong nh vực hoạt động 
kinh tẾ, nhiệm vụ chính trị cơ 
bản của Binh đoàn 15 là tổ chức thực hiện các 
dự án kinh tế - quốc phòng đã được Chính phủ phê 
duyệt trên địa bàn Tây Nguyên, vành đai biên giới 
phía Tây - Nam của Tô quốc. Cùng với các hoạt 
động kinh tế (chủ yếu là trồng cây cao-su và cà- 
phê, kinh doanh tông hợp, xây dựng cơ bản) Binh 
đoàn l5 có trách nhiệm phải kết hợp với các địa 
phương vùng Tây Nguyên tiến hành các công việc 
tổ chức các cụm, điểm dân cư mới; Xây dựng thế 
trận và phát triển các tiềm lực quốc phòng toàn 
dân; tham gia cùng với chính quyền địa phương ô ôn 
định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế và văn 
hóa, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, góp phần 
thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần 
của đồng bào trên địa bàn công tác nói riêng và của 
khu vực Tây Nguyên nói chung. 

Nhìn lại gần 20 năm thực hiện nhiệm vụ chính 
trị quan trọng đó, mặc dầu có nhiều khó khăn, thử 
thách, phức tạp do điều kiện, đặc điểm của địa bàn 
biên giới, miên núi có đông và nhiều dân tộc thiêu 
số với các nét văn hóa truyền thống rất đa dạng và 
nhiều tôn | BIÁO; trong bối cảnh đó, sự xúi giục của 
một số tổ chức phản động, thù địch ở nước ngoài 
núp dưới chiêu bài dân tộc, tôn giáo rất tinh vi, 
thâm độc đề tìm cách kích động và gây chia rẽ tình 
đoàn kết giữa các dân tộc, chống phá công cuộc 


DIIIH Đ0RïI 15 HIIH HUIIú 

sóp phân phát triển kinh tế 

và ổn định chính trị - xã hội 
trên địa bàn Tây Nguyên 


NGUYÊN XUÂN SANG" 


xây dựng kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống của 
đồng bào ta nên nhiệm vụ đối với Binh đoàn I5 lại 
càng nặng nề hơn. Nhưng cán bộ, chiến sĩ và công 
nhân của Binh đoàn 15 đã không ngừng phát huy 
truyền thống tốt đẹp của một đơn vị anh hùng, cố 
gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng 
đáng danh hiệu Anh bộ đội Cụ Hồ trong môi 
trường mới - xây dựng đất nước trong điều kiện 
hòa bình. Trên vùng đất cao nguyên tươi đẹp của 
Tổ quốc, Binh đoàn 15 là một nhân tổ quan trọng 
gÓp phần vào sự ốn định và phát triển của địa bàn 
Tây Nguyên. 

Thực tế tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 
quốc phòng của Binh đoàn những năm qua cho 
thấy, khâu mẫu chốt bảo đảm cho Binh đoàn 15 
hoàn thành tốt nhiệm vụ là tập trung huy động có 
hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế. Song đó 
mới là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Để có sự phát 
triển nhanh và bền vững về kinh tế, việc quan tâm 
chăm lo tham gia công tác chính trị, giải quyết các 
vấn đề chính trị - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị 


* Đại tá, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 (Tổng 
giám độc Tông công ty 15) 
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trên địa bàn vững mạnh luôn được chú trọng 
thường xuyên. Cán bộ và chiến sĩ của binh đoàn 
đều thống nhất coi đây là các vấn đề cơ bản quyết 
định thành công của nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
quốc phòng được giao phó. Thực. tế đã chứng tỏ, ở 
đâu và lúc nào giải quyết tốt. mối quan hệ đó thì 
chẳng những kinh tế phát triển khá, mà còn thiết 
thực góp phân đắc lực vào công tác vận động quần 
chúng nhân dân thực hiện tốt chính sách đại đoàn 
kết dân tộc và chính sách dân tộc, tôn giáo của 
Đảng và Nhà nước trên một địa bàn có vị trí chiến 
lược quan trọng như Tây Nguyên. 

Nhiều năm qua, Binh đoàn 15 đã thực hiện nhất 
quán chủ trương phát triển sản xuất và xây dựng 
kinh tế tới đâu thì bố trí dân cư và các điều kiện 
vật chất bảo đảm cho đời sống nhân dân phải vươn 
tới đó. Từ ngày thành lập đến nay, Binh đoàn 15 
đã thực hiện thành công 13 dự án lớn về kinh tế - 
quốc phòng, mở rộng địa bàn đóng quân kéo 
dài trên 320 km dọc theo biên giới Việt Nam - 
Cam-pu-chia thuộc 3 tính Gia Lai, Kon Tum, 
Đắc Lắc, gồm 7 huyện, 24 xã với 122 buôn làng: 
tiếp nối với địa bàn của Binh đoàn 16. Do đó, về cơ 
bản đã khép kín vành đai biên giới khu vực Tây 
Nguyên một cách vững chắc. Trên địa bàn công tác 
của mình, Binh đoàn 15 đã khai hoang, trồng mới, 
chăm sóc, khai thác được khoảng 250 ngàn héc-ta 
cao-su, 2 500 héc-ta cà-phê, 90 héc-ta lúa nước. 
Doanh thu của Binh đoàn 1Š năm 2003 đã đạt 
trên l 700 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 
155 tỉ đồng. 

Thành tích bước đầu đó vẫn còn nhỏ bé so với 
một vùng rộng lớn của mảnh đất Tây Nguyên có 
nhiều tiềm năng về đất đai, sinh thái, tiểu khí hậu 
để đây mạnh phát triển cây công nghiệp, đồng thời 
Có vị trí trọng yêu về quốc phòng - an ninh, vốn 
trước đây phần lớn đã bị bỏ hoang hóa, dân cư thưa 
thớt, biệt lập với các khu trung tâm. Nhờ có sự 
đóng góp của Binh đoàn 15 cũng như một số đơn 
vị khác, hiện nay trên vùng đất Tây Nguyên đã 
¡n đậm những nét đối thay về kinh tế, văn hóa, 
xã hội... làm cho bộ mặt nông thôn, buôn làng vùng 
biên đã có nhiều khởi sắc. Đó cũng chính là những 
yếu tố rất cơ bản góp phần vào sự phát triên kinh tế, 
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nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc Tây 
Nguyên, đồng thời cũng là những nên tảng ban đầu 
cho SỰ ổn định, phát triển của địa bàn chiến lược 
này về trước mắt cũng như lâu dài. 

Gắn liền với các khu sản xuất, các tổ, đội sản 
xuất và các công ty Binh đoàn 15 đã được quy 
hoạch thành 7 cụm điểm dân cư lớn với hàng vạn 
người trên các khu vực Yên Thế, Đức Cơ, la Grai, 
Chư Prông (Gia Lai), Ngọc Hồi, Sa Thầy (Kon 
Tum), Cư Mnga (Đắc Lắc). Các cụm điểm dân cư 
này năm đan cài, xen kẽ với các khu dân cư của 
đồng bào địa phương, trong đó có hàng ngàn hộ có 
người làm công nhân hoặc ký hợp đông nhận khoán 
với binh đoàn. Điều đó đã tạo ra sự phân bồ hợp lý, 
ôn định dân cư mới rải khắp các địa bàn hẻo lánh, 
vùng sâu, biên giới. Trong mỗi cụm điểm dân cư, 
khu vực sản xuất, Binh đoàn 15 đã chủ động kết 
hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chức 
năng của địa phương để xây dựng, cải tạo tương 
đối thống nhất, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng 
nông thôn, như: đường giao thông, lưới điện, 
nguồn nước, trường học, nhà trẻ, trạm y tê ê, bệnh 
viện, trạm thu tiếp và phát sóng truyền thanh, 
truyền hình... 

Đến nay, trên địa bàn công tác, Binh đoàn 15 đã 
xây dựng, nâng cấp hơn 500 km đường giao thông 
liên huyện, liên xã; làm 60 km đường dây dẫn điện, 
3 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, 100 hồ đập ngăn 
và chứa nước, 8 trường học, 110 nhà trẻ, nhà mẫu 
giáo, l bệnh viện, 2 phân viện, 7 bệnh xá... 

Đồng bào trong khu vực đóng quân của Bình 
đoàn 15 phần lớn đều có công ăn, việc làm, thu 
nhập ổn định. Mợi người đều được tổ chức, tạo điều 
kiện tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội, 
nên ý thức, trách nhiệm xã hội và tình cảm gắn bó 
với ruộng vườn, buôn làng của người dân đã được 
củng cô, tăng cường rõ rệt. Điều này đã làm hạn 
chế rất đáng kể những hiện tượng cả tin và làm 
theo những lời xúi bẩy của kẻ xấu, giảm thiểu các 
vụ việc di cư tự do, du canh, du cư, đốt rừng 
làm rẫy... 

Trong quá trình tham gia xây dựng hệ thống 
chính trị ở cơ sở, một trong những điều được 
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Binh đoàn 15 quan tâm nhất là tạo việc làm và giúp 
bà con các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế hộ gia 
đình. Cùng với việc giao vườn cây, hỗ trợ vốn, giúp 
về giống cây trồng, phân bón... việc hướng dẫn kỹ 
thuật, nhất là khắc phục tập quán sản xuất lạc hậu, 
không phù hợp với quy trình chăm sóc, khai thác 
cây công nghiệp đã được cán bộ, chiến sĩ và công 
nhân viên của binh đoàn hết sức chú trọng. 

Trong quá trình mở rộng sản xuất, Binh đoàn 15 
đã vận động, tổ chức cho hơn 4 200 hộ với hơn 
8 000 lao động là đồng bào các dân tộc thiểu số vào 
nhận trồng, chăm sóc gần 6 000 héc-ta cây cao-su, 
cà-phê. Chẳng hạn, Công ty Bình Dương (thuộc 
Binh đoàn 15) thu hút 100% số làng bản, trên 80% 
số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số có người vào làm 
việc cho công ty. Binh đoàn 15 đã trực tiếp tham 
gia định cư 2 làng với 163 hộ đồng bào người dân 
tộc thiểu số; giao diện tích đất thuộc các dự án nằm 
cách bờ suối từ 100 đến 150 mét, thuận lợi cho việc 
tưới tiêu nước để đồng bào canh tác; ưu tiên giao 
cho đông bào chăm sóc những vườn cây đã tương 
đối có đầy đủ các điều kiện thuận lợi. Các tổ, đội 
sản xuất đã cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn đông bào 
chuyển đổi giống con vật nuôi, cây trồng, cải tạo 
vườn nhà, vườn đôi sang trông cây hàng hóa có giá 
trị kinh tế cao hơn... Nhiều hộ gia đình nhờ đó đã 
thoát khỏi cảnh đói nghèo, và vươn lên làm giàu có, 
con em có điều kiện học hành. 

Từ nhiều năm nay, Binh đoàn 15 thực hiện 
phương châm: Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công 
ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với buôn 
làng trên địa bàn đóng quân... để cùng phối hợp tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội. 

Trong công tác giao lưu, trao đôi nắm bắt tình 
hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào nhằm làm 
tốt hơn công tác dân vận, Binh đoàn 15 đã chủ 
động phối hợp tô chức hoạt động thông qua quá 
trình sản xuất, công tác; các quy chế hoạt động giữa 
Binh đoàn với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, 
đoàn thê của các địa phương trên địa bàn đóng 
quân. Theo định kỳ, các cấp của Binh đoàn 15 đã 
duy trì thành nền nếp các hội nghị liên tịch với địa 
phương từ bản làng tới cấp tỉnh, tô chức gặp gỡ các 


già làng, trưởng bản để thống nhất các nội dung, 
hình thức hoạt động xây dựng cơ sở. 

Hiện nay, 100% số đầu mối, đơn vị của Binh 
đoàn 15 đều đã tổ chức kết nghĩa và tiến hành công 
tác dân vận với các làng xã, trường học, đoàn thể 
trên khu vực đóng quân. Với trách nhiệm chính trị 
và tình cảm sâu sắc, gắn bó với đồng bào các dân 
tộc thiểu số, Binh đoàn 15 đã tích cực tham gia xóa 
đói, giảm nghèo; cứu trợ lương thực, thuốc men 
mỗi khi gặp giáp hạt, thiên tai; tổ chức khám chữa 
bệnh, phòng ngừa khắc phục dịch bệnh cho đồng 
bào trên địa bàn. 

Cùng với giáo dục, tuyên truyền đường lối của 
Đảng và chính sách của Nhà nước tới đồng bào các 
dân tộc, binh đoàn đã phối hợp chặt chế với địa 
phương giải quyết Kịp thời những vấn đè phức tạp 
về chính trị - xã hội nảy sinh trong cuộc sông, sinh 
hoạt hằng ngày, như vận động đồng bào không bỏ 
sản xuất, không đốt phá rừng để làm rẫy, không 
nghe theo luận điệu tuyên truyền phản động, không 
tin vào lời kẻ xấu lôi kéo, kích động đề gây rối, 
vượt biên trái phép... Vai trò của các tố, đội sản 
xuất được phát huy thường xuyên, trực tiếp trong 
việc tìm hiểu thấu đáo, kịp thời những tâm tư, 
nguyện vọng của dân, nắm dân, tuyên truyền, vận 
động nhân dân làm đúng chủ trương của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

Cán bộ, chiến sĩ và công nhân của các tổ đội sản 
xuất đã thực hiện ba cùng: “cùng ăn, cùng ở, cùng 
làm" và "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. 
Điều này đã thực sự không những làm cho nhân 
dân tin tướng, coi Binh đoàn 15 là một chỗ dựa tin 
cậy để tăng gia sản XuẤt, cải thiện cuộc sống mà 
còn hạn chế đáng kể, vô hiệu hóa những hành vi 
Xuyên tạc sự thật về vấn đề dân tộc, tôn giáo của 
một số thế lực điên cuông tuyên truyền, kích động 
đồng bào người dân tộc thiểu số. Trong 2 vụ gây 
rồi chính trị (đầu năm 2001 và tháng 4-2004) ở 
Tây Nguyên do các phân tử phản động, thù địch tô 
chức trên một số địa phương ở Tây Nguyên, mặc 
dù địa bàn đóng quân rộng, nhiều nơi lại năm vào 
trung tâm xảy ra vụ việc phức tạp, nhưng toàn bộ 


(Xem tiếp trang 64) 
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ƯỞNG ứng lời kêu gọi "thi đua yêu 

nước" của Bác Hồ kính yêu, từ lâu 

Quân đội ta có phong trào “Thi đua 
quyết thắng" và được coi là phong trào thi đua 
chung của toàn quân. Theo đó, các đơn vị, 
quân, binh chủng có các phong trào thi đua 
riêng của mình. Ngành quân y có "Phong trào 
thi đua năm tốt" và "Thầy thuốc như mẹ hiền". 
Trong 10 năm qua, các phong trào này đã đạt 
nhiều kết quả tốt đẹp, tô thắm thêm truyền 
thống "Anh bộ 
đội cụ Hồ" hoàn 
thành xuất sắc 
nhiệm vụ và 
những mục tiêu 


Pbong trào thì đua yêu Hước 


Đến nay, toàn quân có hàng nghìn tổ cấp 
cứu và tổ phòng chống dịch cơ động, hàng 
trăm đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản và cứu 
chữa bước đầu được tổ chức từ tuyến chiến 
thuật, chiến dịch đến tuyến chiến lược và một 
số lượng khá lớn các đơn vị y tế dự bị động 
viên được thành lập. Lực lượng này từng bước 
được đầu tư, củng cố về mọi mặt, được duy trì 
huấn luyện theo chương trình thống nhất, góp 
phần nâng cao sức mạnh bảo đảm sẵn sàng 
chiến đấu và 
đáp ứng kịp thời 
các tình huống 
đột xuất với 
tính chủ động 


tì đua do 2 ` ^ cao. Do đó đã 
ma CA NGÀNH QUÂNY pm ca 

1 - Phục vụ chữa nhiều 
chiến đấu, sẵn Ộ thương binh bị 
sảng chiến đấu, TỤ THANH bỏng trong các 
huân — luyện, vụ cháy, cũng 
xây dựng đơn vị như kịp thời tổ 
tôt chức lực lượng, 


Công tác sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến 
đấu luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, 
hàng đầu của ngành quân y nói riêng và Quân 
đội ta nói chung. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ của 
ngành quân y đã thi đua sôi nối hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. 

_ Quân y các đơn vị thường xuyên chủ động 
nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch bảo đảm 
sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Hệ 
thống văn kiện bảo đảm cho quân y sẵn sàng 
chiến đấu phòng thủ tại chỗ, chống bạo loạn... 
cùng các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất 
khác như phục vụ cho bộ đội Trường Sa; phục 
vụ cho công tác phòng chống lụt bão, tìm 
kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai; phòng 
chống cháy nô... luôn luôn được củng cô, 
thống nhất từ Cục Quân y đến quân y các đơn 
VỊ, VỚI nội dung phong phú có tính khả thi, sát 
với thực tế của từng đơn vị. 
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phương tiện quân y cứu chữa, vận chuyên các 
nạn nhân trong các tình huống xấu xảy ra như 
vụ cháy Trung tâm Thương mại quốc tế (TTC) 
tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002; vụ nổ, 
cháy xe ô-tô chở khách ở Đại Bái - Bắc Ninh 
năm 20043... Đặc biệt, công tác xử lý cứu hộ, 
cứu nạn trong cơn bão ở khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long năm 1998 và sau này trong 
trận "đại hông thủy" tháng 11, 12 năm 1999 ở 
khu vực miền Trung... Với nguyên tắc "4 tại 
chỗ" và kết hợp các lực lượng từ nơi khác cơ 
động đến, đã huy động 98 tổ quân y của các 
quân khu, quân đoàn và quân y chiến lược với 
gần 600 cán bộ quân y, 584 cơ số thuốc và 
hàng nghìn loại hóa chất phòng chống dịch, 
cùng với lực lượng quân - dân y tại chỗ thuộc 
Quân khu 4, Quân khu Š5 trực tiếp tham gia 
khám chữa bệnh cho hơn 60 000 lượt người, 
cấp cứu hàng trăm ca bệnh hiểm nghèo, xử lý 
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vệ sinh cho 23 000 giếng nước ăn, vệ sinh môi 
trường trong và sau lũ lụt... 

Để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến 
đấu, nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên môn, 
ngành quân y đã chú trọng đào tạo, bôi dưỡng 
nâng cao năng lực tổ chức quản lý nghiệp vụ 
và chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên 
của mình. Tính từ năm 1994 đến năm 2003, 
ngành quân y đã đào tạo được 678 bác sĩ, 
207 tiến sĩ, 672 thạc sĩ và 1 622 bác sĩ chuyên 
khoa cấp 1, 2 chuyên ngành y - được và mở 
hàng trăm lớp tập huấn ngắn ngày cho "hàng 
ngàn cán bộ, nhân viên chuyên môn. Điều đó 
đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất 
lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, cứu 
chữa thương binh, bệnh bình và khả năng phục 
vụ chiên đầu của toàn ngành. 


2 - Thực hiện ¡ nếp sống vệ sinh, khoa học, 
bảo đảm quân số khỏe cao, điều trị tốt 


Thực hiện xã hội hóa công tác vệ sinh 
phòng bệnh, do đó tình hình vệ sinh phòng 
bệnh trong toàn quân được cải thiện TỔ TỆT. 
Cùng với việc đầu tư, xây dựng, củng cố kết 
cấu hạ tầng theo quy hoạch của Bộ Quốc 
phòng, quân y các đơn vị đã tích cực chủ động 
làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ 
huy, tô chức nhiều hoạt động thi đua có nội 
dung thiết thực, góp phần tạo được môi trường 
xanh, sạch, đẹp, giảm đáng kể một số bệnh 
thường gặp như bệnh ly, ngoài da... và đã kiếm 
soát, khống chế được bệnh sốt rét... Đặc biệt, 
năm 2003 và đầu năm 2004, quân y các đơn vị 
đã chủ động giám sát chặt chế dịch viêm 
đường hô hấp cấp (SARS), dịch cúm do vi-rút 
Týp A- HSNI. Viện Vệ sinh phòng dịch quân 
đội đã triển khai tốt việc khử khuẩn tại Bệnh 
viện Việt - Pháp, (được Chính phủ tặng Huân 
chương Lao động hạng Ba). 

Mặt khác, toàn ngành đã thi đua phát huy 
nội lực, tính năng động, sáng tạo, nhằm nghiên 
cứu ứng dụng những thành tựu tiên tiến của y 
học, nâng cao chất lượng khám bệnh, cấp cứu 
điều trị. Nối bật là kỹ thuật ghép thận, ghép 
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gan của Học viện Quân y; kỹ thuật vi phẫu nối 
chỉ đứt rời của Bệnh viện Trung ương quân đội 
108, Bệnh viện 175... Các bệnh viện tuyến 
cuối của quân khu đã có những bước tiến khá 
cơ bản trong việc triên khai các kỹ thuật cao 
như: can thiệp tim mạch, chấn thương chỉnh 
hình, phẫu thuật thân kinh; phẫu thuật nội soi 
tiêu hóa, tiết niệu, sản khoa, các kỹ thuật trong 
chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm... Kết 
quả trong 10 năm (1994 - 2004), các bệnh 
viện, bệnh xá toàn quân đã khám 19 524 85? 
lượt người, điều trị nội trú 2 648 672 lượt bệnh 
nhân, trong đó, cấp cứu 426 105 ca, phẫu thuật 
976 800 ca, cứu sống nhiều ca bệnh hiểm 
nghèo. Năm 2003, tỷ lệ sử dụng giường ở các 
tuyến bệnh viện tăng gần 31%, thời gian điều 
trị khỏi trung bình một bệnh nhân giảm 4 ngày 
(tuyến bệnh viện) và l ngày (tuyến bệnh xá) so 
với năm 1994. Nhiều cơ sở quân y đã trở thành 
địa chỉ tin cậy của bộ đội và nhân dân trong cả 
nước như: Bệnh viện Trung ương quân đội 
106, Bệnh viện 175, Bệnh viện 103, Viện 
Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác... 

Hướng ứng cuộc vận động. "Đến ơn, đáp 
nghĩa", "Hành quân về cội nguồn", thực hiện 
kêt hợp quân dân y trong chiên lược chăm sóc, 
bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân vùng sâu, 
vùng xa, biên giới, hải đảo, trong 10 năm qua, 
quân dân y các đơn vị đã khám bệnh cho 
5,2 triệu lượt người, cấp cứu 84 000 ca và điều 
trị hơn 844 000 lượt bệnh nhân; đã tuyên 
truyền phòng chống sốt rét cho 1,2 triệu lượt 
người, câp thuốc điều trị 880 000 lượt người và 
tham gia các chương trình y tế quôc gia, tiềm 
chủng mở rộng cho 3,2 triệu lượt các cháu bé; 
tham gia củng cố mạng lưới y tẾ cơ sở ở các 
khu vực trọng điêm quốc phòng - an ninh. 
Tính đến nay, quân y các đơn vị đã giúp củng 
cố toàn diện cho 79 trạm y tế xã vùng sâu, 
vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; giúp khôi 
phục hoạt động y tế ở 893 xã... Kết quả đó đã 
khẳng định rõ vai trò của quân y trong chiến 
lược chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân theo 
các định hướng của Đảng và Nhà nước ta, 
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củng cố niềm tin yêu của đồng bào dân tộc đối 
với Đảng, Nhà nước và quân đội, nhất là ở các 
địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải 
đảo, vùng trọng điểm quốc phòng - an ninh. 

3- Kết hợp y học cổ truyên với y học hiện 
đại 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ trong Thư 
gửi Hội nghị cán bộ y tế, ngày 27-2-1955 là, 
cần chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc 
"Đông" với thuốc "Tây", ngành y học cổ 
truyền trong quân đội luôn luôn được chú 

trọng và chỉ tiêu hoạt động y học cổ truyền 

được coi là một trong những chỉ tiêu quan 
trợng của phong trào thi đua quân y 5 tốt. 

Trong 10 năm qua, công tác y học cổ 
truyền của quân đội có nhiều chuyển biến tích 
cực. Toàn quân có Viện Y học cô truyền đầu 
ngành, bệnh viện có khoa y học cổ truyền, 
tuyến đơn vị cơ SỞ có cán bộ chuyên khoa y 
học cổ truyền, có vườn thuốc nam với nhiều 
bài thuốc và phương pháp điều trị khá phong 
phú, hiệu quả. Viện Y học cổ truyền quân đội 
đầu ngành đã triển khai được nhiều kỹ thuật 
trong chân đoán, điều trị cho người bệnh trên 
cơ sở biện chứng luận trị bằng, đông nam dược. 
Nhiều kỹ thuật áp dụng tại các bệnh viện đạt 
hiệu quả cao như: điều trị viêm tắc mạch chỉ 
bằng y học cổ truyền đơn thuân, châm tê phẫu 
thuật tuyến giáp trạng, tuyến ức, ruột thừa... 
Một sô bài thuốc cổ lưu truyền trong dân gian, 
một số bài thuốc bổ dưỡng phục hôi sức lao 
động và thuốc tiêu độc như: Hoàn quy hoàn 
của Viện Y học cổ truyền Quân đội, thuốc an 
thân của Học viện Quân y, thuốc điều trị 
viêm đại tràng mãn của Bệnh viện 110 (Quân 
khu 1)... đá được phổ biến, ứng dụng tốt trong 
chăm sóc, bảo vệ sức khóe bộ đội. 

4 - Thực hiện quản lý và sử dụng thuốc, 
trang bị y tẾ tốt 

Bác Hồ từng căn dặn ngành hậu cân và 
quân y là: Công tác tiếp tế cũng quan trọng 
như đánh giặc ngoài mặt trận: Cần phải làm 
thê nào đề một bát gạo, một đồng tiên, một 
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viên đạn, một viên thuốc, một tắc vải phải đi 
thắng đến chiến Sỹ... Thực hiện lời dạy đó, 
công tác bảo đảm thuốc - trang bị y tế của 
quân đội đã không ngừng được đổi mới và 
nâng cấp về mọi mặt. Trong 10 năm qua, công 
tác này đã được đưa vào nội dung các phong 
trào thi đua yêu nước một cách cụ thể. 

Nhiều thiết bị hiện đại như: chụp cộng 
hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT- 
Scanner), X-quang tăng, sáng truyền hình, siêu 
âm mầu, hay các loại máy xét nghiệm, các loại 
máy phục vụ công tác điều trị và hồi sức cấp 
cứu đã được đầu tư cho tuyến bệnh viện và các 
CƠ SỞ y tẾ chuyên ngành. Tuyến quân y đơn vị 
đã được bổ sung đầy đủ các phương tiện như: 
X-quang, siêu âm đen - trắng, máy xét nghiệm 
sinh hóa bán tự động,... để chấn đoán và điều 
trị các bệnh thường gặp ở tuyến đơn vị. Các 
loại thuốc, biệt được hiếm, quý cũng đã được 
bảo đảm khá đầy đủ phục vụ công tác điều trị, 
cấp cứu một cách kịp thời. Việc quản lý, khai 
thác, sử dụng các loại thuốc và trang, bị đã 
được thực hiện tốt, đúng chế độ và có nề nếp. 

Các tuyến quân y đã quan tâm quản lý cả số 
lượng, chất lượng và giá trị hàng hóa, SỬ dụng 
hợp lý, an toàn và tiết kiệm. Một số kho thuốc, 
dụng cụ y tế cấp chiến dịch, chiến lược đã và 
đang được cải tạo theo tiêu chuân quy định của 
Bộ Y tế, góp phần nâng cao chất lượng trong 
việc bảo quản thuốc, hóa chất; tránh hư hao, 
lãng phí, đáp ứng đây đủ, kịp thời cho nhiệm 
vụ thường xuyên và đột xuất, làm lợi hàng tỉ 
đồng cho quân đội. Quân y tuyến đơn vị, nhìn 
chung đã thực hiện tốt quy chế quản lý, sử 
dụng thuốc - trang bị y tế, kể từ khâu đăng ký, 
thống kê trên số sách đến việc phân cấp sử 
dụng, phù hợp với cơ cấu bệnh tật. Bên cạnh 
VIỆC bảo đảm bằng nguồn ngân sách, hệ thống 
điều trị toàn quân còn tích cực, chủ động mua 
sắm thêm các trang bị y tế mới, bảo trì, bảo 
dưỡng các loại thiết bị từ nguôn thu một phân 
viện phí, góp phần vào việc giải quyết các bức 
bách của từng bệnh viện. 
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Những kết quả trên là của quá trình phấn 
đấu thi đua không mệt mỏi, vượt qua muôn 
ngàn khó khăn gian khổ của cán bộ - chiến sĩ 
toàn ngành quân y. Trong 10 năm qua, đã có 
82% số đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị có phong 
trào quân y 5 tốt", 85% số đơn vị quân y đạt 
"Đơn vị quân y 5 tốt" và 84% số cán bộ, chiến 
sĩ quân y trong toàn quân đạt danh hiệu "Chiến 
sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ". Đến nay, 
ngành quân y đã vinh dự được Nhà nước tặng 
thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Toàn 
ngành có 56 đơn vị và 47 cá nhân được phong 
_ tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng Lực lượng 
Vũ trang nhân dân", 37 cán bộ được phong 
tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", nhiều 
cân bộ được phong tặng danh hiệu "Nhà giáo 
nhân dân"; 633 cán bộ được phong tặng danh 
hiệu “Thầy thuốc ưu tú"; nhiều tập thể được 
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 473 đơn vị, cá 
nhân được Nhà nước, Bộ Y té, Bộ Quốc phòng 
tặng huân chương, bằng khen về hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội và nhiệm vụ 
của ngành... Trong đó, nôi bật là Bệnh viện 
121 (Quân khu 9) đã hai lần được phong tặng 
`. hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 

ân" (một được phong tặng ở thời kỳ đôi mới). 
Tiểu thành tích to lớn của ngành quân y 
trong 10 năm qua là kết quả thiết thực của 
những phong trào thi đua yêu nước trong toàn 
ngành, là hiện thân của lòng yêu nước nồng 
nàn, tinh thần cách mạng kiên định của lớp lớp 
cán bộ, chiến sĩ, một lòng một dạ gắn bó với 
chuyên môn nghiệp vụ. 

Từ thực tiễn 10 năm thực hiện phong trào 
thi đua yêu nước của ngành quân y, lãnh đạo 
chỉ huy và cân bộ, chiến sĩ đã rút ra một số bài 
học kinh nghiệm để tiếp tục phát triển phong 
trào thi đua yêu nước một cách mạnh mẽ hơn 
nữa, tạo thế và lực mới cho sự phát triên toàn 
diện của mình. 

Ï - Sự lãnh đạo chặt chế của cấp ủy các cấp 
là nền tảng vững chắc cho việc triên khai 
phong trào thi đua yêu nước. Các chi tiêu của 


phong trào thi đua yêu nước phải được lãnh 
đạo, chỉ huy đơn vị gắn với nội dung của 
phong trào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn 
diện, đưa vào nghị quyết của các tô chức đảng, 
trở thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị 
mà người chịu trách nhiệm chính là chỉ huy 
đơn vị. 

2 - Cán bộ quân y, đặc biệt là những đồng 
chí làm công tác chỉ huy, chỉ đạo phải năng 
động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu 
trách nhiệm trước kết quả thực hiện; tham mưu 
đúng, trúng cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, biến 
những nội dung công việc của ngành thành 
mệnh lệnh của người chỉ huy để mọi người 
cùng triển khai thực hiện. 

3 - Ban chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước 
phát huy tốt vai trò quan trọng của mình, có 
kế hoạch cụ thể, có kiểm tra đôn đốc những 
nội dung được thủ trưởng quân chính đưa vào 
kế hoạch thực hiện của đơn vị; phải gắn chặt, 
lồng ghép VỚI CáC phong trào thi đua khác. 
Chú ý việc xây dựng điển hình tiên tiến và 
nhân rộng, từ đó làm động lực cho phong trào 
phát triển và giữ vững phong trào. 

4 - Biến cuộc vận động "Xây dựng đơn vị 
có phong trào quân y 5 tôt” thành phong trào 
rộng rãi trong toàn đơn vị; coi đây là trách 
nhiệm của các cấp, các ngành, của mọi người. 
Trong đó, cán bộ - nhân viên quân y phải là 
những hạt nhân của phong trào, phải phát huy 
tỉnh thần tự lực, tự cường, tự rèn luyện không 
ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ và bôi dưỡng y đức để thực hiện lời Bác Hồ 
dạy: Người thầy thuốc giỏi, đồng thời phải là 
như người mẹ hiền. 

5 - Từng đơn vị thường xuyên tiến hành 
tổng kết phát huy những mặt mạnh, khắc phục 
kịp thời những thiếu sót, nhược điểm; đặc biệt 
phải chú ý đến việc giáo dục nâng cao nhận 
thức của bộ đội về công tác quân y, đưa việc 
chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân 
thành một phong trào được xã hội hóa trong 
các đơn vị. C 
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Cái chuøa, 


HÂN buổi họp tổ dân 
phô, tôi được tiếp 
chuyện các cụ hưu. 


Cụ T. cầm chén trà nóng, 
nhấp một ngụm rồi nói với 
mọi người xung quanh: Trước 
cửa nhà ông B. là sân chơi của 
các cháu khu tập thể lại biến 
thành nơi giữ xe đạp, xe máy. 
Thật là "của chung ai dê biên 
thành của riêng". Thế là cuộc 
tranh luận cái chung, cái nêng 
được bắt đầu từ đó. 

Cụ T. vốn là cán bộ một 
viện nghiên cứu, được đào tạo 
ở nước ngoài. Tuy đã về hưu, 
song cụ vẫn đọc sách, báo 
thường xuyên. Nhìn phong 
cách làm việc của cụ, ai cũng 
phải thán phục. Cụ yêu khoa 
học, có nhiều bộ sách quý 
“đông, tây, kim, cổ” và sức 
đọc càng tôn thêm nét uyên 
thâm của cụ. Chính vì vậy khi 
cụ nói cũng thể hiện được chất 
lượng thông tin, hàm chứa trĩ 
tuệ sự hiểu biết sâu rộng. Cụ 
T. phân tích cái chung, cái 
riêng là một cặp phạm trù 
trong 6 cặp phạm trù của triết 
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XUÂN HOÀNH 


học Mác - Lê-nin. Cụ nói: Cái 
chung chỉ tồn tại trong cái 
riêng, thông qua cái riêng; cái 
riêng bao hàm cái chung... Bắt 
cứ cái riêng nào cũng không 
gia nhập đây đủ cái chung. 
Cái chung, cái riêng được 
hiểu theo nghĩa đời thường là 
cái riêng năm trong cái chung. 
Chính vì vậy mà nhiều TEƯỜI 
trong thực tế đã nhầm lẫn cặp 
phạm trù này. 

Ngôi ở ghế bên trong, ông 
B. bị dồn nén bởi những câu 
nói cạnh khóc liên quan, và 
nói: - Tôi văn hóa "lùn". Tôi 
không biết cái chung, cái 
riêng là cái nào nằm trong cái 
nào như cụ T. phân tích, 
nhưng tôi biết có nhiều ông có 
chức, có quyền SỬ dụng Xe của 
công biến thành xe của riêng. 
Cụ đọc câu vè một cách hóm 
hỉnh: "Thiên hạ bất bình 
muốn hỏi ông / Việc riêng 
ông lại dùng xe công / Xăng 
dầu công tác thành tư tác / Lái 
xe tưởng nhằm tôi tớ ông". Cụ 
dừng lại và nói tiếp: - Thế rồi 
họ đi nước ngoài như đi chợ 


bằng tiền chùa nhưng hiệu 
quả lại thấp. Không ít công 
trình, dự án bị “rút ruột” nên 
chất lượng thấp làm giảm 
lòng tin của quân chúng. Việc 
tiêu cực của hoàn thuế giá trị 
gia tăng là một ví dụ sinh 
động. Chính sách khuyến 
khích xuất khẩu của Nhà 
nước ta là đúng đắn, song bị 
bọn cơ hội bóp méo rút ruột 
tiền bạc của công để chia 
nhau. Trong cơ chế thị trường 
hiện nay, có không ít doanh 
nghiệp lợi dụng sơ hở trong 
chính sách của Nhà nước để 
"đánh quả", "buôn chuyến" 
dưới các hình thức trốn thuế, 
gian lận thương mại để kiếm 
lời. Có không ít người miệng 
nói vì cái chung, nhưng thực 
tế việc làm lại vì cái riêng, 
đem lại quyên lợi cho mình. 
Trong các ý kiến trao đổi 
về cái chung, cái riêng, cụ bà 
K. luôn ca ngợi tầm gương hy 
sinh lợi ích cá nhân vì tập thể, 
vi cái chung. Cụ vốn là cán bộ 
mặt trận nên ăn nói lưu loát, 


khúc triết, diễn giải rành 


mạch những cá nhân đã 
hy sinh cái riêng vi cái chung. 
Cụ kể: ở thời bao cấp có đồng 
chí cán bộ được tiêu chuẩn 
phân căn hộ 32 mˆ đã không 
nhận, vì ở cơ quan có 
nhiều cán bộ, nhân viên nhà ở 
còn khó khăn hơn minh. Ơ 
miền Nam, có gia đình bác 
nông dân tự hiến mảnh đất 
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óink koat tư tưởng 


miệt vườn để địa phương xây 
trường học cho các cháu lứa 
tuổi phô thông cơ sở. Nét đẹp 
nữa là nhiều nhà khoa học đã 
cống hiến cho nhân loại mà 
không tính toán đến cái được, 
cái mất. Không ít các đồng chí 
lãnh đạo của Đảng và Nhà 
nước ta ở các thời kỳ là tấm 
gương sáng hy sinh cái rnêng 
để vì cái chung. Cuối cùng, cụ 
liên hệ đến đội ngũ cán bộ. làm 
công tác Mặt trận Tổ quốc Ở 
câp cơ sở. Có nhiều tấm 
sương tận tụy về việc chung 
không quản ngại khó khăn 
gian khổ, không vì phụ cấp 
"còm”, đã hoạt động với tinh 
thần trách nhiệm cao "cả 
tháng không có ngày ngơi, bơi 


không hết việc", BÓp phân làm 
cho xã hội ngày càng an sinh 
phát triển... 

Những tấm gương hy sinh 
cái riêng để phục vụ cho cái 
chung là điều đáng trân trọng. 
Còn trường hợp cụ B. lại biến 
sân chơi của các cháu thành 
nơi giữ xe để kiếm lời là điều 
không thể chấp nhận được. Cụ 
K. phân tích về việc làm của 
cụ B. mà bà con tổ dân phố có 
dư luận và kết luận bằng câu 
ca dao nhẹ nhàng nhưng thấm 
thía: "Trống chùa ai đánh 
thùng thùng / Của chung ai dễ 
vẫy vùng thành riêng". 

Mọi người ngồi xung 
quanh ai cũng đồng. tỉnh cách 
phân tích của cụ K. Ở dãy ghế 


Tạp chí Gộng sản 


bên kia, cụ T. phân tích cho 
mọi người về cái chung, cái 
riêng dưới góc độ triết học 
được vận dụng vào thực tiễn. 

Chuyện bàn luận về cái 
chung, cái riêng đã làm cho cụ 
B. như được "tắm cạn". Cụ B. 
biết được cái sai, xin bỏ việc 
trông xe đạp, xe máy trả lại 
phần sân chơi cho các cháu 
nhà tập thể. Cụ chuyển sang 
bơm xe để có thêm thu nhập, 
vừa thư giãn tuổi già... 

Cuộc họp đã bắt đầu, 
nhưng câu ca dao vẫn còn 
đọng trong tâm trí tôi: "... của 
chung ai dễ vẫy vùng thành 
riêng". Cái chung, cái riêng là 
muôn mặt đời thường mà 


BINH ĐOÀN 15 ANH HÙNG... 


(Tiếp theo trang 58) 


104 buôn, làng có số đồng bào người dân tộc thiểu 
số hợp tác làm việc trong các dự án kinh tế - quốc 
phòng, cũng như các buôn làng kết nghĩa với các 
đội sản xuất của Binh đoàn 15 đều không có một ai 
tham gia, dù là trực tiếp hoặc giản tiếp. Trước 
những diễn biến phức tạp về an ninh chính trị - xã 
hội trên địa ban gân đầy, Binh đoàn 15 đã cùng các 
địa phương đánh giá, xem xét cụ thể toàn bộ tỉnh 
hình, nhất là những khó khăn, vướng mắc và những 


bức xúc, nôi cộm trong các địa phương, CƠ SỞ đề _ 


cùng đề ra những giải pháp phôi hợp giải quyết, 
khắc phục kịp thời và hiệu quả. 

Thực tế những năm hoạt động và phát triển trên 
địa bàn đóng quân, Binh đoàn 15 có thể bước đầu 
rút ra những bài học kinh nghiệm nổi bật nhất là, 
phải gần dân, lắng nghe nguyện vọng của dân, thực 
hiện lời nói phải đi đôi với việc làm... Đó là bí 
quyết để gây dựng được niềm tin của dân. Mặt 
khác, làm tốt các hoạt động kinh tế, phải luôn luôn 
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chúng ta cần suy ngẫm. 


tăng cường gắn bó, phối hợp chặt chẽ với cơ sở, 
thực sự tôn trọng và giúp đỡ đồng bảo các dân tộc 
thiểu số cải thiện cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh 
thần; hết sức coi trọng công tác xây dựng hệ thống 
chính trị ở cơ sở trên địa bàn đóng quân. Đây cũng 
là bí quyết để Binh đoàn 15 vừa thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng, vừa thắt chặt tình 
quân - dân cá nước, thiết thực góp phân xây dựng, 
củng cố "thế trận lòng dân" và góp phân ø1ữ vững 
sự ôn định và phát triên của vùng đất Tây Nguyên. 

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tham 
gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác 
dân vận luôn được coi là yêu cầu quan trọng và trở 
thành một trong số các nhiệm vụ chính trị lớn của 
cán bộ, chiến sĩ và công nhân của Binh đoàn 15. Đề 
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng đó, 
cùng với việc không ngừng nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, phải luôn giữ vững bản lĩnh 
chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, 
tác phong, lối sống của Anh bộ đội Cụ Hồ. Đó là 
điều mỗi cán bộ, chiến sĩ và công nhân của Binh 
đoàn 15 đang nỗ lực phân đấu tiếp tục phát huy. 


Số 18 (tháng 9 năm 2004) 


oà thái độ đúng 
KHI TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH 


ONG 74 năm qua, 
nhận sứ mệnh lịch sử 
lãnh đạo sự nghiệp 

cách mạng vĩ đại của dân 
tộc, Đảng ta đã đạt nhiều 
thành tựu to lớn nhưng cũng 
không tránh khỏi những 
thiếu sót, nhược điểm cần 
khắc phục. Đội ngũ cán bộ, 
đảng viên đại bộ phận giữ 
vững bản lĩnh chính trị, 
phẩm chất đạo đức cách 
mạng, năng lực công tác 
được nâng cao, vững vàng 
trước mọi khó khăn, thách 
thức. Bên cạnh đó, có một số 
không ít cán bộ, đảng viên 
giảm sút ý chí cách mạng, 
thoái hóa biến chất đã làm 
giảm uy tín của Đảng và 
Nhà nước đối với nhân dân. 

Vì vậy, cần phải thường 
xuyên tự phê bình và phê 
bình để mỗi tổ chức đảng, 
mỗi cán bộ, đảng viên phát 
huy hơn nữa ưu điểm của 


BIỆN THANH LÂM ° 


mình, đồng thời để sửa chữa 
những khuyết điểm vươn lên 
trong cuộc sống, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã dạy: 
“Tự phê bình và phê bình là 
thứ vũ khí sắc bén nhất, nó 
giúp cho Đảng ta mạnh và 
ngày càng thêm mạnh. Nhờ 
nó mà chúng ta sửa chữa 
khuyết điểm, phát triển 
ưu điểm, tiến bộ không 
ngừng" Q), 

Rõ ràng, tự phê bình và 
phê bình có ý nghĩa thật 
quan trọng, nhưng hiện nay 
ở một số tổ chức đảng vẫn 
còn tình trạng tự phê bình và 
phê bình chỉ làm qua 
chuyện, chẳng có mấy hiệu 
quả. 

Vậy tự phê bình và phê 
bình như thế nào để đạt hiệu 
quả mong muốn? Thiết nghĩ, 
các tổ chức đẳng và mỗi 


Tạp chỉ 


đảng viên khi tiến hành tự 
phê bình và phê bình cần có 
nội dung và thái độ đúng. 
Không xác định đúng nội 
dung thì tự phê bình và phê 
bình sẽ chệch mục đích. Do 
đó, nội dung tự phê bình và 
phê bình phải xuất phát từ 
nhiệm vụ chính trị và phục 
vụ nhiệm vụ chính trị. Trong 
lúc tiến hành tự phê bình và 
phê bình cần tập trung xoay 
quanh các nội dung: Quán 
triệt quan điểm, đường lối 
của Đảng: việc tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ chính trị được 
giao; phong cách làm việc 
và đạo đức, phẩm chất của 
người cán bộ, đảng viên. 
Còn những chuyện "lặt vặt" 
trong sinh hoạt thường ngày 
không thuộc nguyên tắc thì 
có thể chia sẻ với nhau. Thế 
nhưng hiện nay ở nơi này, 
nơi khác vẫn còn hiện tượng 
"shỉ số tay" các việc "lặt 
vặt" để chờ cuộc họp là đưa 
ra phê phân, có khi lại phê 
phán gay gắt hơn cả vấn đề 
thuộc lập trường, quan điểm. 
Những việc đó đáng lý ra có 


* Phó Giám đốc Trung tâm Bồi 
dưỡng chính trị huyện Cái Nước, tỉnh 
Cà Mau 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, t 7, 
tr 575 


Số 18 (tháng 9 năm 26/04) 
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Cu gưi “độ “Điện tập Tạp chí Gệng sản 


thể nhắc nhở nhau thân mật 
hằng ngày. 

Thái độ tự phê bình và 
phê bình phải xuất phát từ 
tình thương yêu đồng chí, 
giúp đỡ đồng chí tiến bộ, 
xuất phát từ quan điểm 
đường lối của Đảng mà đánh 
giá, chứ không nhìn vào thái 
độ cư xử giao tiếp hằng 
ngày. Thấy khuyết điểm, 
đồng thời phải nhìn thấy, 
phải đánh giá đúng ưu điểm 
của đồng chí. Thấy ưu điểm 
của mình đồng thời đừng 
quên khuyết điểm, thiếu sót 
của mình. Đối với khuyết 
điểm cần phải phân tích mức 
độ đến đâu, trong hoàn cảnh 
nào mà phạm phải, người 
mắc khuyết điểm đã tự giác 
nhận thức vấn đề đã sửa 
chữa đến đâu. Có như thế thì 
việc phê bình mới "thấu tình, 
đạt lý". 

Phê bình phải trên tính 
thần xây dựng, nhằm giúp 
nhau thấy rõ bản thân mình 
hơn và tin vào khả năng của 
mình trong việc khắc phục 
khuyết điểm để vươn lên; 
giúp cho người được phê 
bình nâng cao tầm nhìn, tầm 
suy nghĩ, nâng cao tác 
phong, đạo đức cách mạng. 
Do đó, phê bình phải chân 
thành, thắm đượm tình 
thương yêu đông chí, không 
thể chấp nhận một thứ tự do 
phê bình mang tính xúc 
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phạm nhân phẩm người được 
phê bình. 

Cán bộ lãnh đạo các cấp, 
các ngành phải là tắm gương 
tiêu biểu trong tự phê bình 
và phê bình. Thực tiễn cho 
thấy ở đâu thủ trưởng, cấp ủy 
thành thật tự phê bình và 
chịu lắng nghe phê bình của 
cấp dưới thì ở đó không khí 
cởi mở, đoàn kết, chan hòa, 
vừa phát huy được dân chủ, 
tăng cường kỷ luật, vừa làm 
cho tự phê bình và phê binh 
đạt hiệu quả mong muốn. 
Bởi lẽ, Điều lệ Đảng đã quy 
định: Các tổ chức đẳng từ 
Trung ương đến cơ sở và 
mọi đảng viên phải nghiêm 
chính tự phê bình và phê 
bình. Cấp trên phải tự phê 
bình trước cấp dưới và tổ 
chức tốt việc phê bình từ 
dưới lên. 

Phải nghiêm cấm những 
hành động trù dập, đàn áp 
phê binh. Những hành động 
đó dù lớn hay nhỏ, đều là sai 
lầm rất nghiêm trọng, vi 
phạm Điều lệ Đảng, vi phạm 
quyên làm chủ tập thể, làm 
tôn thương đến đoàn kết nội 
bộ, làm giảm sức chiến 
đấu của tô chức đảng, làm 
hưhóng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên. 

Trong tự phê binh và phê 
bình mỗi cán bộ, đẳng viên 
phải nêu cao dũng khí của 
người cộng sản. Làm cách 


mạng là để cải tạo thế giới, 
cải tạo xã hội và cải tạo bản 
thân mình. Những việc 
"động trời" như thế mà còn 
dám làm, vậy tại sao lại lo âu 
không dám đấu tranh phê 
bình để bảo vệ cái đúng, 
giúp đỡ nhau tiến bộ; có thể 
gặp khó khăn, rắc rối tạm 
thời nếu gặp phải những 
người lãnh đạo gia trưởng, 
độc đoán, nhưng còn có tập 
thể, còn có cấp trên; không 
ai có thể che lấp chân lý 
bằng những hành động thô 
bạo, cũng như một bàn tay 
không thể che lấp được ánh 
sáng mặt trời Nhưng phê 
bình cần có động cơ trong 
sáng, không nề nang, chiếu 
lệ, nhưng cũng phải kiên 
quyết nghiêm trị mọi hành vi 
đơm đặt, vu cáo, nói xấu 
đồng chí mình. 

Phê bình phải đi đôi với 
sửa chữa. Những việc kiếm 
điểm thấy sai, phải có biện 
pháp sửa ngay, tạo ra chuyển 
biến thiết thực, củng cố lòng 
tin của cán bộ, đảng viên và 
quân chúng. 

Tóm lại, có nội dung và 
thái độ đúng đắn, tự phê bình 
và phê binh mới đem lại hiệu 
quả thiết thực, mới tăng 
cường được đoàn kết thống 
nhất trong Đảng, mới nâng 
cao được sức chiến đấu của 
Đảng đề thực hiện thắng lợi 
mọi nhiệm vụ cách mạng. CÌ 


Số 18 (tháng 9 năm 2004) 


n 


Đọc sách 


—Y< 


Yạp chí Gộng sản 


BÀN VỀ LÝ THUYẾT "BA LÀN SÓNG" 
(NHÂN ĐỌC TÁC PHẨM TẠO DỰNG MỘT NÊN VĂN MINH MỚI. 
CHÍNH TRI CỦA LÀN SÓNG THỨ BA")? 


ÁCH mạng khoa học và công nghệ hiện 
đại diễn ra ngày càng mạnh mềẽ là một 


trong những đặc điểm lớn nhất của thời 
đại hiện nay. 

Vào những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế 
kỷ XX, trên thế giới xuất hiện nhiêu phát minh 
khoa học quan trọng, có ý nghĩa vạch thời đại 
như cầu tạo nguyên tử, điện tử, lượng tử, cơ. chế 
di truyền sinh vật, v.v.. chúng ta biết rằng, 
không có một nên đại công nghiệp phát triển thì 
không thể có những phát minh lớn đó. Cũng trên 
nên tảng lực lượng sản xuất đại công nghiệp 
hùng mạnh, những phát minh nói trên tạo tiền đề 
cho cuộc cách mạng mới trong công nghệ. Đặc 
điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ hiện đại là khoa học, công nghệ và 
sản xuất ngày càng thống nhất với nhau: khoảng 
cách giữa nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển 
khai và sản xuất ngày càng rút ngắn. Tin học và 
công nghệ thông tin - mũi nhọn của cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ hiện đại - thâm 
nhập, chi phối mọi lĩnh vực của sản xuất và đời 
sống. Trong lịch sử khoa học - kỹ thuật từ trước 
tới nay, chưa có một lĩnh vực khoa học, phát 
minh công nghệ nào có tác động lớn lao đối với 
sản xuất và đời sống xã hội như công nghệ thông 
tin - loại công nghệ cho phép thu thập, xử lý, lưu 
trữ, truyền tải, truy cập, phân phối... thông tin 
bằng các phương tiện, máy móc có câp độ tự 


Số 18 (tháng 9 năm 2004) 


TRẦN HỮU TIẾN ** 


động hóa tinh vi và độ "thông minh" ngày càng 
cao. Công nghệ thông tin xâm nhập các ngành 
của nên kinh tế công nghiệp truyền thống, biến 
đổi chúng thành các ngành của kinh tế tri thức - 
kinh tế dựa chủ yếu vào khoa học Và tri thức, 
thông tin. Người ta còn gọi kinh tế tri thức đà 
"kinh tế số", "kinh tế mạng", "kinh tế phần 
ben 

Lao động là hoạt động sáng tạo của con 
người. Xưa nay đều như ' Vậy. Song chưa bao giờ 
lao động lại đòi hỏi nhiều tính sáng tạo như lao 
động trong kinh tế tri thức. Hơn nửa thế ký qua, 
cuộc cách mạng khoa học - công nghệ diễn ra 
như một xu thế khách quan, tất yếu; tác dụng 
của nó đối với đời sống xã hội và chính trị vượt 
mọi dự kiến, vượt mọi tính toán. 

Vai trò, diễn biến, hệ quả xã hội của cuộc 
cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại 
được phản ảnh trong nhiều công trình nghiên 
cứu với những quan điêm khác nhau. Một trong 
những công trình như thế là tác phẩm Tạo dựng 
một nên văn mình mới. Chính trị của làn sóng 
thứ ba, của An-vin Tốp-phlơ và Hây-đi Tốp- 
phlơ. Các tác giả không dừng lại ở nghiên cứu 


* An-vin Tốp- -phlơ và Hây-đi Tốp- phlơ. Tạo dựng 
một nên văn minh mới. Chính trị của làn sóng thứ ba, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996 

* * GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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đặc điểm của xã hội thông tin mà còn có tham 
vọng đưa ra quan điểm mới về sự : phát triên xã 
hội, phương pháp tiếp cận mới đối với lịch sử. 
Vậy quan điêm đó ra sao? 

Để hiểu xã hội vận động như thế nào, C. Mác 
bắt đầu xem xét từ việc con người tồn tại, sản 
xuất ra đời sống của minh, tức là từ sự phát triển 
khách quan, tất yếu của lực lượng sản xuất. Ông 
là người đầu tiên giải thích làm thế nào mà 

'chiêc côi xay tay cho ta một xã hội có lãnh chúa 
phong kiến, chiếc máy chạy bằng hơi nước cho 
ta một xã hội có nhà tư bản công nghiệp. Thời 
C. Mác, chưa có phát hiện về điện tử, về lượng 
tử, chưa có công nghệ thông tin... song C. Mác 
thừa hiểu rằng, sự tiến bộ của khoa học, công 
nghệ, của tri thức con người là vô cùng vô tận, 
do đó hàm lượng trí tuệ trong lao động sẽ ngày 
Càng cao; con người Sẽ ngày càng được tách khỏi 
hoạt động sản xuất trực tiếp. Ông dự báo tri thức 
khoa học sẽ có vai trò như lực lượng sản xuất 
trực tiếp. Nhưng vận động xã hội là vận động 
phức tập. Nó không đơn thuân là phát triển lực 
lượng sản xuất, khoa học - công nghệ. Xem xét 
một cách tông quát, vận động : xã hội là vận động 
của toàn bộ hình thái kinh tế - xã hội, và mỗi 
"hình thái" có thể xem như một thời đại lịch sử, 
một giai đoạn phát triên của văn minh. Với quan 
điểm toàn diện này, nói đến văn minh ta không 
chỉ nói đến lực lượng sẵn xuất và một số mặt của 
đời sống mà còn phải nói đến toàn bộ cấu trúc xã 
hội trên cơ sở một phương thức sản xuất nhất 
định, trong đó lực lượng sản xuất là nền tảng. 

Thực ra A. Tốp- -phlơ không tránh khói việc 
mượn phương pháp của C, Mác. Ông cũng bắt 
đầu từ việc người ta sản xuất ra cái gì và bằng 
công nghệ nào. Dĩ nhiên ông tập trung vào công 
nghệ hiện đại, công nghệ thông tin. Tốp-phlơ 
vừa tông kết những biến đối đã diễn ra, vừa dự 
báo một số biến đổi có thê sẽ diễn ra trong xã hội 
thông tim. 

Tác phẩm của Tốp- phlơ giúp chúng ta nhận 
thức TỔ hơn về một số đặc trưng của một xã hội 
mà nên sản xuất đã chuyển sang hậu công 
nghiệp”, "kinh tế tri thức", giúp ta hiểu rõ hơn vê 
một sô động lực mới của xã hội hiện đại, VỀ cơ 
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chế quản lý nền kinh tế tri thức và quản lý xã hội 
thông tin. Đọc Tốp-phlơ, chúng ta hiểu thêm: Để 
đi vào xã hội hiện đại, chúng ta cần chuẩn bị 
hành trang øì, từ bỏ những gì. Chúng ta trân 
trọng nhiều ý kiến nhận xét tinh tế của tác giả. 

Đó là nhận xét về "những phương pháp sản 
xuất khiến cho các nhà máy vận hành bằng dây 
chuyền lắp ráp trở thành lạc hậu" (tr 34) ®°. 

Đó là nhận xét tỉnh tế về xu hướng sản xuất, 
tiều dùng, truyền thông đại chúng "phi hàng 
loạt. đã và sẽ thay thế cho sản xuất, tiêu dùng, 
truyền thông đại chúng "hàng loạt" trước đây và 
hiện nay.. 

Đó là ý kiến không mới nhưng cụ thể hơn về 
vai trò ngày càng quan trọng của ri thức, thông 
tin trong sản xuất và. đời sống. Tốp- -phÌơ nhận 
định: “Trong mọi nguồn lực cần để tạo ra của cải 
thì không một nguôn lực nào cơ động và linh 
hoạt hơn tri thức” (tr 72). Theo ông, tri thức 
không chỉ đà nguôn lực mà còn là sản phẩm đáp 
ứng nhu cầu của con tòi 


Đó là tư duy kinh tế mới đúng đắn khi cho 
rằng, niều trước đây muốn hạ giá thành thi phải 
sản xuất hàng loạt một loại sản phẩm, không ‹ đổi 
mẫu sản phẩm, thì ngày nay nhân tố chính để hạ 
giá thành là ứng dụng công, nghệ mới, công nghệ 
thông tin. Nhờ tn thức mới, người ta tiết kiệm 
được các nguôn lực, tiết kiệm thời gian, rút ngắn 
thời gian và không gian. Tác giả viết: "Cuộc 
cách mạng thông tin đang làm giảm bớt yêu cầu 
vốn tính cho mỗi đơn vị sản phâm" (tr _Tồ). Đọc 
Tốp- phlơ càng thấy rõ tiếp cận kinh tế tri thức, 
phải có tư duy kinh tế mới. 

Những tổng kết về xu hướng biến đối của lao 
động cũng rất bổ ích đối với chúng ta. Ngày nay, 
lao động ngày càng phức tạp, ngày càng sáng 
tạo. "Lao động mà tính chất không thay thế lẫn 
nhau ngày càng tăng" (tr 88), do đó, những kỹ 
năng lao động vượt trội đem lại giá trị lớn. sẻ 
được trọng dụng, cung không bao giờ đủ cầu, 


(1) Những trích dẫn ghi kèm số trang đều trích từ tác 
phâm “Tạo dựng một nên văn minh mới. Chính trị của làn 
sóng thứ ba” do Nxb Chính trị quốc gia ân hành 
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còn những kỹ năng lao động ít biến đổi sẽ nhanh 
chóng trở thành thừa. Sự cạnh tranh trong lao 
động ngày càng Bay gắt là một động lực của 
phát triên. Tác giả giúp chúng ta hiệu rõ hơn về 
những biến đối trong giai cấp công nhân. Công 
nhân ngày nay không chỉ là những người thợ 
đứng máy, lắp ráp thụ động, ít đòi hỏi trí tuệ 
sáng tạo mà đang trở thành những công nhân 
trí thức. 

Trên đây là một số ví dụ về những điều bổ 
ích mà cuôn sách có thể đem lại cho người. đọc. 
Tuy nhiên, một số Tgười muốn tìm thấy Ở 
các tác phẩm của Tốp-phlơ một cách tiếp cận 
mới để nhận thức quy luật phát triển của xã 
hội loài người, để dự đoán tương lai nhân loại 
thay cho thế giới quan và phương pháp luận 
"truyền thống" của chúng ta. Liệu lý thuyết của 
Tốp-phlơ có đáp ứng được yêu cầu này không? 

Tốp-phlơ hoàn toàn không vô tư trong phản 
ánh thế giới đương đại và xã hội Mỹ đương đại. 
Về mặt phương pháp luận trong việc giải thích 
thế BIỚI Và cải biến thế giới, Tốp-phlơ có những 
sai lâm cơ bản. 

Theo Tốp-phlơ, lịch sử không chỉ là lịch sử 
kế tiếp nhau của các nền văn minh nông nghiệp, 
công nghiệp, hậu công nghiệp (ông gọi là ba làn 
sóng) mà còn là lịch sử của cuộc đấu tranh hủy 
diệt lẫn nhau không thương xót của ba nền văn 
minh, mà đăng, sau khái niệm "nên văn minh" là 
những con người, nhóm người, dân tộc, bộ tộc cụ 
thể. Thắng lợi của nền văn minh cao hơn không 
phải trên cơ sở kế thừa những thành tựu của nền 
văn minh trước nó, mà bằng cách phủ định toàn 
bộ hay về căn bản nền văn minh trước nó. Và 
nên văn minh mới sẽ bước lên vũ đài trên cái 
thây ma hay trên đống tro tàn của nền văn minh 
cũ. Tốp- -phlơ đã viết như sau: "Đến nay, loài 
người đã từng kinh qua hai làn sóng thay đổi lớn, 
mỗi làn sóng đều xóa bỏ phần lớn các nền văn 
hóa hoặc văn minh trước kia và thế vào đó 
những cách thức sống mà trước kia không thể 
hình dung được” (tr 34). "Làn sóng thứ hai đang 
ngắc ngoải chờ chết với nền văn minh làn sóng 
thứ ba đang trỗi dậy với tiếng gầm thét như sắm 
sét để chiếm lĩnh vị trí của nó" (tr 38). 


Số 18 (tháng 9 năm 2004) 


Trong thực tế, lịch sử không chỉ là những đứt 
đoạn, những phủ định sạch trơn như Tốp-phlơ 
quan niệm. Trái lại, sự phát triển của lịch sử luôn 
luôn là sự thống nhất giữa đứt đoạn và liên tục, 
giữa phủ định và kế thừa. Đứng trên hiện tại nhìn 
về quá khứ, Tốp-phlơ phê phán øgAY gắt Xã hội 
công nghiệp bằng quan điêm phi lịch sử. Ông 
quên mất sự thật là, công nghiệp với những "x 
nghiệp ống khói" của nó là bước tiến vĩ đại của 
trí tuệ con người. Không có đại công nghiệp thì 
không có cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
hiện đại. Chính đại công nghiệp là bệ phóng 
để các nước phát triên bay vào xã hội thông tin 
(đa số các nước đang phát triển chưa có bệ 
phóng đó). 

Sẽ là sai lầm nếu phủ định sạch trơn các Xã 
hội của "làn sóng thứ hai", kể cả xã "hội tư bản 
công nghiệp cô điên. Đúng là lịch sử có những 
đầu tranh, xung đột xã hội thường xuyên, gay 
gắt, phức tạp. Nhưng đó không phải là xung đột 
giữa các nên văn mình như Tốp-phlơ quan niệm. 
Nhận thức bản chất và nguyên nhân các cuộc 
xung đột lớn trong lịch sử, chẳng hạn như cuộc 
cách mạng tư sản Pháp năm 1789, Tốp-phlơ có 
bước lùi thảm hại so với các nhà sử học tư sản 
đầu thế kỷ XIX như Thi-ê-ry, Ghi-dô. Chính các 
vị này đã chỉ ra nguyên nhân thực sự của cuộc 
cách mạng tư sản năm 1789 là mâu thuần lợi ích 
không thê dung hoà giữa giai cấp địa chủ quý tộc 
cảm quyên VỚI đẳng câp thứ ba đứng đầu là giai 
cấp tư sản. Nói về các cuộc cách mạng tư sản, 
Tôp- phlơ cố gò vào mô hình cuộc chiến giữa hai 
làn sóng. Ông viết: "Ở mỗi nước công nghiệp 
hóa, thường nổ ra nhiều trận chiến ác liệt, nhiều 
khi đẫm máu, giữa những nhóm công nghiệp và 
thương mại của làn sóng thứ hai với những địa 
chủ của làn sóng thứ nhât” (tr 55). Tốp-phlơ bác 
bỏ khái niệm đâu tranh giai cấp, nhưng xung đột 
ông vừa nêu là gì nếu không phải là đấu tranh 
giai cấp? Nếu đó là đấu tranh giữa hai làn sóng 
thì Tôp-phlơ không cắt nghĩa được vì sao 
những con người của làn sóng thứ hai lại phải 
đấu tranh "đẫm máu" với những con người của 
làn sóng thứ nhất. Địa chủ đấu tranh chống tư 
sản để bảo VỆ Cái gì nêu không phải. là quyên lợi 
giai cấp, đẳng cấp: duy trì chê độ sở hữu phong 
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kiến, duy trì quyền bóc lột tô tức và những đặc 
quyền phong kiến khác? "Lợi ích nông nghiệp. 
chi là cách gọI xuyên tạc lợi ích giai câp. của địa 
chủ phong kiến. Trong làn sóng thứ nhất, nông 
dân và địa chủ không phải là một, cũng như tư 
sản và vô sản không phải là . một trong làn sóng 
thứ hai. Tốp- phiơ không thấy hoặc cô ý không 
thấy mỗi làn sóng là một thể thống nhất các mặt 
đối lập. Với cách nhìn ấy, Tốp-phlơ bỏ tất cả 
những con người trong cùng một làn sóng vào 
một rọ. 

Tốp-phlơ nói thế nào về chủ nghĩa thực dân? 

Cái chủ nghĩa thực dân đáng ghê tớm trong 
các thế kỷ XIX, XX được Tốp-phlơ giải thích 
như chiến thắng của "quyên lực tiên tiến của làn 
sóng thứ hai " đối với "các dân tộc, bộ tộc thuộc 
làn sóng thứ nhất", tức là chiến thắng của nền 
văn minh cao hơn đối với nên văn minh thấp 
kém hơn! Từ lâu các dân tộc yêu độc lập tự do 
đã vứt vào sọt rác cái lý thuyết "khai hóa văn 
minh" mà bọn thực dân rêu rao. 

Chúng ta không ngạc nhiên khi Tốp-phlơ 
xem chủ nghĩa yêu nước, ý thức dân tộc là biểu 
hiện của ý thức hệ thấp kém. Theo ông, "ý thức 
thế giới" (phản ánh lợi ích phô biến của tư bản 
độc quyền) mới là ý thức hệ cao cấp. Ông ta viết: 
".„ trong lúc các nhà thơ và các nhân vật trí thức 
của các khu vực chậm tiến về kinh tế sáng tác 
những khúc thánh ca, quốc ca, thì các nhà thơ và 
các nhân vật trí thức của các nước làn sóng thứ 
ba lại cất lên tiếng hát ca ngợi những đức tính 
của một thế giới "không biên giới" và "ý thức 
hanh tinh” (tr 66). 

Trên thực tế hoàn toàn không có chuyện 
trước đây các dân tộc, bộ tộc nông nghiệp liên 
kết thành một làn sóng để chống lại nền văn 
minh của làn sóng thứ hai, cũng không có 
chuyện ngày nay các dân tộc thuộc khu vực các 
nước đang phát triển cùng nhau chống lại nên 
văn minh của làn sóng thứ ba đê bảo vệ lợi ích 
của làn sóng thứ hai. Chỉ có một làn sóng thật sự 
đã từng nôi lên: đó là làn sóng của phong trào 
giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX. Nhân dân 
không chông lại bất cứ nên văn minh nào mà chỉ 
chống lại các thế lực á áp bức, bóc lột họ. 
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Ông Thượng nghị sĩ Mỹ khét tiếng diều hâu, 
Nũu Gin-rích, trong lời giới thiệu cuôn sách, đã 
mô tả những cuộc chiến tranh xâm lược I-rắc 
năm 1991 của Hoa Kỳ là "cuộc chiến tranh giữa 
các hệ thống quân sự làn sóng thứ ba với một bộ 
máy quân sự theo làn sóng thứ hai đã lạc hậu”. 
Kết luận sau đây của Tốp-phlơ thật đúng như ý 
đồ của Lầu Năm Góc hiện nay: "Rốt cuộc chỉ 
cần một chiến dịch là giải quyết xong chiến 
cuộc, y như trận chiến bại của các lực lượng vũ 
trang kiểu làn sóng thứ nhất của Mahdi tại 
Omdurman trước quân đội Anh - Ai Cập thuộc 
làn sóng thứ hai vào năm 1898” (tr 27). Tôi coi 
đây là lập trường thực dân chính cống! Bản chất 
chiến tranh đã bị xuyên tạc bằng lý thuyết giả 
tạo "xung đột giữa các làn sóng”. Cuộc chiến của 
văn minh cao chống văn minh thấp thật vô cảm 
và tàn bạo. Nó giống như các chiến dịch tiêu diệt 
các bộ tộc da đỏ do những người của "thế giới 
văn minh" tiến hành. Nhưng đó có phải văn 
minh chống văn minh hay không? 

Giải thích chiến tranh thế giới cũng bằng 
"đụng độ giữa các làn sóng", tác giả nhấn mạnh: 
"Nhiều cuộc chiến tranh trên toàn thế giới... chỉ 
là biểu hiện CỦa SỰ xung đột... không phải giữa 
những quôc gia tranh chấp nhau mà chính là 
giữa những nên văn minh tranh chấp nhau” 
(tr 58). Có thật thế không? Hai cuộc chiến tranh 
thế giới là đụng độ giữa làn sóng nào với làn 
sóng nào? Bề tắc không giải thích được, tác giả 
đành thừa nhận: "Những cuộc chiến tranh rộng 
lớn hơn hết và tàn sát con người nhiều nhất... lại 
xảy ra trong nội bộ thế giới công nghiệp, đó là 
những cuộc chiến tranh đã đây những quốc gia 
làn sóng thứ hai như Đức và Anh chống đối 
nhau, vì mỗi nước này . đều muốn dùng chiến 
tranh để độc chiếm quyền thống trị toàn cầu?" 
(tr 59). 

Tác giả còn cho rằng, việc các nước đang 
phát triển tiến hành công nghiệp hóa chỉ là 
chuyển từ làn sóng thứ nhất sang làn sóng thứ 
hai, tức là "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa". Tốp-phlơ 
đặt câu hỏi khá kỳ cục: "Phải chăng việc nhanh 
chóng công nghiệp hóa tất sẽ dẫn tới sự giải 
phóng khỏi chủ nghĩa thực dân mới và nạn 
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nghèo đói, hay là trên thực tế chính nó lại bảo 
đảm cho tình trạng bị thường xuyên phụ thuộc?”. 
Nhưng tác giả không nói tới những nguyên nhân 
lịch sử làm cho hàng trăm dân tộc chưa lên được 
làn sóng thứ hai chứ đừng nói làn sóng thứ ba. 

Về cục diện thế giới hiện tại, Tốp-phlơ cho 
rằng, thể giới không phải chia hai mà là chia ba, 
vì vẫn tôn tại cả ba làn sống. Tác giả cho răng: 
"Tại cái thế giới chia ba này, khu vực làn sống 
thứ nhất cung ứng các nguồn nông sản và 
khoáng sản, khu vực làn sóng thứ hai cung cấp 
lao động giá rẻ và tiến hành sản xuất hàng loạt, 
và khu vực làn sóng thứ ba đang nhanh chóng 
mở rộng sẽ vươn lên vị trí thống trị dựa trên 
a phương thức mới để sáng tạo và khai thác 

thức" (tr 60). 

=_ là sự "phân công" theo quan điểm của ai, 
nếu không phải theo quan điểm của chủ nghĩa 
thực dân mới? 

Tác phẩm của An-vin Tốp- phiơ phản ánh 
quy luật 'cạnh tranh sinh tôn" hết sức tàn bạo, 
khốc liệt của xã hội tư bản trong đó mạnh được, 
yếu thua, khôn sống, mống chết. Ông xem đó là 
quy luật chung chỉ phối toàn bộ lịch sử loài 
người. Trong làn sống thứ ba không có chỗ cho 
sự đa cảm! Đối với A. Tốp- phiơ, quy luật đó 
vĩnh cửu và nó phù hợp với bản chất loài người. 
Nhưng chúng ta không tin điều đó. 

Tham vọng của lý thuyết "ba làn sóng" là 
thay thế toàn bộ các lý thuyết xã hội tổng quát 
cổ truyền. Tác giả cho rằng, sự va chạm hiện nay 
giữa làn sóng thứ hai và làn sóng thứ ba "đang đẻ 
ra những tình trạng Xã hội Căng thẳng, những 
xung đột nguy hiểm và các "mặt đầu sống: 
chính trị mới rất xa lạ đang cắt đứt suốt các sự 
phân định thông dụng về giai cấp, chúng tộc, 
giới hoặc đảng phái. Sự va chạm này phá hủy tan 
tành các thứ từ _ vựng chính trị cổ truyền, đẩy 
chúng tới chỗ hết sức khó khăn trước việc phân 
tách giữa tiến bộ với phản động, giữa bạn với 
thù. Hết thảy mọi hiện tượng phân cực và liên 
minh cũ đều sụp đổ cả" (tr 46). 

Nói thì to tát như vậy, nhưng xét về phương 
pháp tiếp cận, lý thuyết "ba làn sóng" không làm 
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sáng tỏ những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới 
mà còn làm cho chúng rồi mù thêm. Những vân 
đề cơ bản của thế giới mà tác giả lý thuyết ba làn 
sóng cho Tăng không tôn tại hoặc tác giả tảng lờ 
không nói đến thì thực tế vẫn tồn tại. Chúng 
không thể giải quyết bằng cách phân ba thế GIới 
trong đó làn sóng thứ ba giữ địa vị thống trị 
được. 

Từ nền kinh tế công nghiệp truyền thống, 
nhất là từ nền kinh tế nông nghiệp, tiến lên nền 
kinh tế hậu công nghiệp, đương nhiên không 
tránh khỏi có những va chạm, những căng thẳng 
xã hội, những đau đớn khi phải từ bỏ cái cũ. 
Song đó không phải là mâu thuẫn chỉ phối thời 
đại. Lý thuyết ' 'ba làn sóng láng tránh những dữ 
kiện, những vấn đề hết sức cơ bản của thế giới 
đương đại và ngay xã hội Mỹ. Tác giả không cho 
biết: Chế độ xã hội . ở Mỹ là gì? Chế độ sở hữu ở 
nước này có đặc điểm gì? Chế độ đó có vĩnh cửu 
không? Có cần phân biệt tư bản, công nhân... về 
địa vị và lợi ích trong hệ thống kinh tế Mỹ từ 
trong làn sóng thứ ba hay không? Vì sao văn 
minh phát triên mà phân hóa giàu nghèo ở Mỹ 
và trên thể giới ngày càng sâu sắc thêm? Quyền 
lực kinh tế và chính trị ở Mỹ có bị chi phối bởi 
các thế lực giàu có nhất hay không? Vì sao từ 
sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ liên tục tiến hành các 
cuộc chiến tranh xâm phạm độc lập, chủ quyền 
của các dân tộc? Vì sao "chiến tranh lạnh" kết 
thúc, trật tự thế giới bất công hơn? Vì sao hơn 
300 người giàu nhất hành tỉnh sở hữu gần một 
nửa tài sản của thế giới trong khi hàng tỉ người 
sống dưới mức nghèo khổ? Vì sao ở ngay nước 
Mỹ và các nước tư bản phát triển, hàng triệu, 
hàng chục triệu người đã xuống đường biểu tình 
phản đối chính sách hiếu chiến, xâm lược, áp 
bức bất công của các thế lực cầm quyên nhân 
danh làn sóng thứ ba? Đó có phải là xung đột 
giữa các nền văn minh hay không? 

Nêu những vấn đề trong cuốn sách Tạo dựng 
một nên văn minh mới. Chính trị của làn sóng 
thứ ba, chúng tôi không nhằm phủ nhận giá trị 
của tác phâm, mà chỉ muốn nói lên rằng, lý 
thuyết "ba làn sống. khó có thể là chìa khóa để 
hiểu biết thế giới. L1 
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XÂY DŨNG TUÀN lJ|) NXA HỘI HA 01A, 


THÚC DÂY 0UAN HÍ TRUNG - 


ÀY 1-10-2004, nhân dân Trung 
Quốc sẽ kỷ niệm lân thứ 55 ngày 
thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân 


Trung Hoa. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, đặc 
biệt là 26 năm qua, kể từ khi thực hiện cải cách 
mở cửa, với sự cố gắng bền bỉ, nhân dân 
Trung Quốc đã giành được những thành tựu to 
lớn trên nhiều lĩnh vực khiến cả thế giới phải 
quan tâm theo dõi. Đất nước đã bước vào giai 
đoạn mới - giai đoạn xây dựng toàn diện xã 
hội khá giả. Trong cục diện đó, quan hệ láng 
giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa 
Trung Quốc và Việt Nam cũng không ngừng 
đạt được những bước tiến đáng mừng. 

I - Về thành tựu của Trung Quốc trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Hơn năm mươi lăm năm qua, đặc biệt là từ 
sau Hội nghị Trung ương ba (khóa XI) đến 
nay, dưới sự lãnh đạo của Đẳng Cộng sản 
Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc kiên trì 
giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, tiến cùng 
thời đại và đã giành được những thành tựu to 
lớn trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa. Những thành tựu đó có thể khái 
quát trên những nét đại thể sau: 

Thứ nhất, xây dựng về cơ bản chế độ công 
hữu làm chủ thể, phát triển các loại hình kinh 
tế có chế độ sở hữu khác nhau. Đây là bước 
đột phá quan trọng và là thành quả trọng đại 
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của cuộc cải cách theo hướng thị trường được 
tiến hành kể từ sau Hội nghị Trung ương ba 
(khóa XI). Chế độ kinh tế cơ bản trong giai 
đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội được khẳng 
định đã phát huy vai trò to lớn trong VIỆC khơi 
dậy mọi tiềm năng, nguồn lực phát triển kinh 
tế của toàn xã hội. Điều đó được thể hiện: Một 
là, kinh tế quốc hữu đã phát triển mạnh hơn 
trong quá trình cải cách và điều chỉnh; luôn 
chiếm vị trí chi phối trong các ngành quan 
trọng, các lĩnh vực then chốt liên quan đến 
huyết mạch và sự an ninh của nên kinh tế quốc 
dân như dầu mỏ, hóa dầu, luyện kim, điện lực, 
đường sắt, hàng hải, hàng không và vũ trụ; đã 
nắm vững được công nghệ nòng cốt và then 
chốt của một loạt các trang thiết bị kỹ thuật 
hiện đại. Hai là, kinh tế tập thê cũng có bước 
phát triển mới trong quá trình cải cách và cơ 
cấu lại. Các thành phần kinh tế phi công hữu 
như thành phần kinh tế cá thể, tư doanh và 
thanh phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
phát triên nhộn nhịp. và trở thành lực lượng 
quan trọng thúc đây nền kinh tế quốc dân tăng 
trưởng nhanh chóng. Tỷ lệ đóng góp vào GDP 
của kinh tế cá thể và tư doanh đã tăng từ dưới 
1% lên hơn 20%. Ba là, nhằm thích ứng với 
cuộc cải cách theo hướng thị trường và sự điều 
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chính về cơ cấu chế độ sở hữu, cuộc cải cách 
về chế độ phân phối thu nhập không ngừng đi 
vào chiều sâu. Những nguyên tắc như: "ưu tiên 
hiệu suất" đồng thời "tính đến công bằng", các 
yếu tố sản xuất và các yếu tố cống hiến đã trở 
thành căn cứ để định ra các hình thức phân 
phối phù hợp. Như vậy, cùng với việc lấy chế 
độ hưởng theo lao động làm chủ thể, nhiều 
phương thức phân phối khác cùng tồn tại ngày 
càng được hoàn thiện hơn. Bón là, thể chế kinh 
tế thị trường xã hội chủ nghĩa đã được thiết lập 
bước đầu; mức độ thị trường hóa được nâng 
cao rõ rệt; vai trò cơ sở của thị trường trong 
việc phân bố tài nguyên được tăng cường hơn 
nửa. Đặc biệt, đối với các xí nghiệp quốc hưu, 
thông qua việc tối ưu hóa cơ cầu và giảm biên 
chế, số lượng công nhân viên chức đã giảm bớt 
đáng kể và hiệu quả kinh tế được nâng cao rõ 
rệt. Mục tiêu thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn 
cho các xí nghiệp quốc hữu trong 3 năm 
(1998 - 2000) đã cơ bản được thực hiện. Bên 
cạnh đó, thị trường hàng hóa không ngừng 
được mở rộng, đã hình thành cơ cấu lưu 
chuyền hàng hóa với nhiều chế độ sở hữu và 
thể chế do thị trường quyết định giá cả hàng 
hóa. Do đó, giá của hơn 90% tư liệu sản xuất 
và nông phẩm cũng như của hơn 95% mặt 
hàng tiêu dùng công nghiệp đã do thị trường 
quyết định. Môi trường cạnh tranh công bằng 
trên thị trường từng bước được hoàn thiện. 
Năm là, cục diện mở cửa đối ngoại đa phương 
hóa, đa tầng nấc trêh nhiều lĩnh vực rộng rãi đã 
cơ bản hình thành. Trung Quốc kiên định thực 
hiện quốc sách cơ bản là mở cửa đối ngoại, 
kiên trì lấy mở cửa để xúc tiến cải cách và phát 
triển, và đã giành được những thành quả rõ rệt 
trong quan hệ quốc tế. Việc Trung Quốc thành 
công gia nhập WTO vào tháng 12-2001 đã 
thúc đây công cuộc mở cửa đối ngoại bước vào 
giai đoạn phát triển mới. 

Thứ hai, mức sống của nhân dân vê tông 
thể đã đạt mức khá giả. Trung Quốc luôn lấy 
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việc không ngừng nâng cao mức sống của 
nhân dân làm xuất phát điểm căn bản của việc 
phát triển sức sản xuất xã hội, bảo đảm cho 
nhân dân cả nước cùng hướng những thành 
quả do phát triển kinh tế và tiền bộ xã hội đem 
lại. Trên cơ sở nền kinh tế tăng trưởng nhanh 
chóng, thu nhập của cư dân thành thị và nông 
thôn liên tục được cải thiện, trình độ và chất 
lượng cuộc sống không ngừng được nâng cao. 
Có thể nói rằng bước nhảy vọt mang tính lịch 
sử chính là ở chỗ đời sống của nhân dân từ 
mức ấm no được nâng lên mức khá giả về tổng 
thê. Ví dụ, năm 2001, tỷ lệ chi phí mua sắm 
thực phẩm trong tổng chỉ phí gia đình đã giảm 
xuống 37,9%, và diện tích nhà ở tính bình 
quân đầu người đã đạt 25,7 m?. Bên cạnh đó, 
hệ thống bảo đảm xã hội cũng từng bước được 
hoàn thiện. Chế độ bảo đảm mức sống cơ bản 
cho người về hưu của các xí nghiệp quốc hữu, 
chế độ bảo hiểm cho người thất nghiệp và chế 
độ bảo đảm mức sống tối thiểu cho cư dân 
thành thị đã được thiết lập. Những cố gắng đó 
đã góp phần làm cho cuộc sống của những đối 
tượng nói trên về cơ bản được bảo đảm. 

Thứ ba, công cuộc xây dựng nên chính trị 
dân chủ và văn minh tinh thần xã hội chủ 
nghĩa cũng như các mặt khác của sự nghiệp 
xây dựng đất nước được phát triển toàn diện. 
Thành tựu này thể hiện: Một Ià, chế độ đại hội 
đại biểu nhân dân và chế độ hợp tác đa đẳng 
và hiệp thương chính trị do Đảng Cộng sản 
Trung Quốc lãnh đạo đã không ngừng hoàn 
thiện. Việc bầu cử dân chủ, quyết sách dân 
chủ, quản lý dân chủ, giám sát dân chủ và xây 
dựng chính trị dân chủ ở cơ sở đều đạt được 
những bước tiến rõ rệt. Hzí là, năng lực sáng 
tạo của đất nước về khoa học - kỹ thuật được 
nâng cao đáng kể. Với tư cách là nước đang 
phát triên, Trung Quốc đã tham gia vào 
Chương trình nhóm sơ đồ gien của loài người 
và đã hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất, chất 
lượng cao; con tàu vũ trụ có người lái mang 
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tên Thân Châu V đã thực hiện chuyến bay 
thành công; thực lực khoa học - kỹ thuật của 
Trung Quốc về tổng thể đã được xếp vào hàng 
đầu trong nhóm các nước đang phát triển. Bên 
cạnh đó, kinh phí đầu tư cho giáo dục liên tục 
gia tăng. Trung Quốc đã cơ bản thực hiện mục 
tiêu "hai cơ bản” trong giáo dục - tức cơ bản 
phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm và cơ bản 
xóa được mù chữ cho thanh, thiếu niên. Ba là, 
nền văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa 
không ngừng được tăng cường và phát triển 
cùng văn minh vật chất. Bốn là, công cuộc xây 
dựng quốc phòng và quân đội giành được 
những thành tựu to lớn. Việc xây dựng Quân 
Giải phóng nhân dân cách mạng hóa, hiện đại 
hóa và chính quy hóa được đấy mạnh toàn 
diện, thực lực quốc phòng, năng lực phòng vệ 
và tác chiến được nâng cao hơn nữa. Năm là, 


sự nghiệp vĩ đại thống nhất hòa bình Tổ quốc 


giành được những thành tựu mang tính lịch sử. 
Chính phủ Trung Quốc đã khôi phục thực hiện 
chủ quyền đối với Hồng Kông và Ma Cao và 
đã cố gắng bền bỉ nhằm giải quyết vấn đề 
Đài Loan, thực hiện sự nghiệp ví đại thống 
nhất hòa bình Tổ quốc. Sáu là, công tác ngoại 
giao mở ra cục diện mới. Trung Quốc kiên 
định chính sách ngoại giao hòa bình, độc lập 
tự chủ. Vị thế quốc tế của Trung Quốc được 
nâng cao chưa từng có. Điều này đã tạo dựng 
môi trường quốc tế có lợi cho công cuộc xây 
dựng hiện đại hóa đất nước. 

Điều đáng phần khởi là, 6 tháng đầu năm 
nay, hoạt động điều tiết vĩ mô đối với nền kinh 
tế của Trung Quốc đã giành được hiệu quả rõ 
rệt và kinh tế quốc dân tiếp tục duy trì sự tăng 
trưởng nhanh chóng. So với cùng kỳ năm 
ngoái, GDP tăng 9,7%, đạt 5 887,3 tỉ nhân dân 
tệ (khoảng 710 tỉ đô-la Mỹ); sản xuất công 
nghiệp tăng 11,9%, trong đó đầu tư tài sản cố 
định toàn xã hội tăng 28,6%, đạt 2 608,2.ti 
nhân dân tệ (khoảng 314,2 tỉ đô-la Mỹ); ngành 
ngoại thương phát triển mạnh mẽ, tông kim 
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ngạch xuất, nhập khẩu tăng 39,1%, đạt 523 tỉ 
đô-la Mỹ; trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 
35,7%, đạt 258,1 tỉ đô-la Mỹ, nhập khẩu tăng 
42,6%, đạt 264,9 tỉ đô-la Mỹ. Dự trữ ngoại tệ 
tiếp tục tăng thêm, tính đến cuối tháng 6-2004 
đạt 470,6 tï đô-la Mỹ, tăng 67,3 tỉ đô-la Mỹ so 
với đầu năm. Thu nhập cư dân tăng lên rõ rệt, 
thu nhập có thể chỉ tiêu của cư dân thành thị 
bình quân đầu người đạt 600 đô-la Mỹ trong 
6 tháng đầu năm. Những kết quả trên đây 
chứng tỏ rằng, nền kinh tế Trung Quốc trên đà 
phát triển khá và bình ổn. Chúng tôi tin rằng, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, cùng nỗ lực chung của nhân dân 
cả nước, những mục tiêu phát triển mà Đại 
hội XVI của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra 
nhất định sẽ được thực hiện thắng lợi. 

II - Về quan hệ Trung - Việt 

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng 
giêng gần gũi, nhân dân hai nước vốn có mối 
tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong cuộc 
đấu tranh cách mạng lâu dài và sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, nhân dân hai nước 
đã đồng tình và ủng hộ lẫn nhau, vun đắp nên 
mối tình hữu nghị nồng thắm được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khen ngợi là: "Mối tình thắm 
thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh 
em". Nửa thế kỷ qua, đặc biệt là kể từ khi quan 
hệ Trung - Việt trở nên bình thường hóa, dưới 
sự quan tâm và chỉ đạo của các tập thể lãnh 
đạo thế hệ mới của cả hai bên, mối tình hữu 
nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai 
nước càng không ngừng được phát huy, quan 
hệ hợp tác trong các lĩnh vực đã đạt được 
những bước tiến mang tính đột phá. 

Các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo 
hai Đảng, hai nước đã phát huy vai trò quan 
trọng thúc đấy quan hệ hai nước khôi phục 
nhanh chóng và phát triển toàn diện. Từ khi 
quan hệ hai nước bình thường hóa đến nay, 
các đồng chí Tông Bí thư, Chủ tịch nước, 
Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội 
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của Việt Nam đã nhiều lần sang thăm 
Trung Quốc. Các đồng chí Tông Bí thư, 
Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại 
biểu nhân dân toàn quốc, Thủ tướng Quốc vụ 
viện và Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính 
trị nhân dân Trung Quốc cũng đã nhiều lần 
_ sang thăm Việt Nam. Năm 2001, Tông Bí thư 
Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cầm Đào, khi 
đó đang đâm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch 
nước, đã dẫn đoàn sang dự Đại hội X của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua các chuyến 
thăm, các đông chí lãnh đạo hai Đảng, hai 
nước đã trao đối sâu rộng và đạt được nhiều 
nhận thức chung về việc phát triển quan hệ 
hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đặt biệt, 
vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, hai đồng chí 
Tống Bí thư của hai Đảng chúng ta đã xác định 
khuôn khổ phát triển của quan hệ hai nước 
trong thế kỷ mới với phương châm l6 chữ: 
"Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn 
định lâu dài, hướng tới tương lai". 

Tiếp sau Bộ Ngoại giao hai nước ký kết 
Nghị định thư hợp tác, Bộ Công an và Bộ 
Quốc phòng hai nước cũng đã lần lượt xây 


dựng cơ chế hợp tác, đánh dấu giai đoạn phát ` 


triển mới trong quan hệ hợp tác giữa các CƠ 
quan của hai nước. 

Hai Đảng đã 3 lần tổ chức Hội thảo lý luận, 
hai Tạp chí lý luận của hai Đảng đã phối hợp 
tổ chức thành công Hội thảo lý luận "Dân chủ 
ở cơ sở qua kinh nghiệm của Việt Nam và 
Trung Quốc", thanh niên hai nước 4 lần tiến 
hành gặp gỡ hữu nghị và ký kết Kế hoạch hợp 

tác... Những hoạt động đó cho thấy quan hệ 
hai Đảng, hai nước đang không ngừng phát 
triển theo cả bề rộng lẫn chiều sâu. 

Về kinh tế, kim ngạch mậu dịch hai nước 
năm 2003 đã vượt 4 tỉ đô-la Mỹ, tăng hơn 
40% so với năm trước đó. Các dự ân cải tạo 
kỹ thuật nhà máy Gang thép Thái Nguyên và 
nhà máy Phân đạm Bắc Giang thực hiện mục 
tiêu chuyển lỗ thành lãi, các dự án mỏ đồng 
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Sin Quyền và nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn 
lần lượt khởi công xây dựng. Những dự án lớn 
như mỏ bô-xít nhôm Đắc Nông cũng đang 
được khẩn trương bàn bạc. Đồng thời, Chính 
phủ hai nước đã ký các hiệp định về viện trợ 
không hoàn lại với khoản tiền 100 triệu nhân 
dân tệ để xây dựng Cung hữu nghị Việt - 
Trung. Kết quả này đánh dấu quan hệ kinh tế 
thương mại hai nước đã bước vào giai đoạn 
phát triển mới. 

Với sự cố gắng chung của cả hai bên, hai 
nước đã ký kết Hiệp ước về biên giới trên đất 
liền (ngày 30-12-1999) và Hiệp định phân 
định Vịnh Bắc Bộ, Hiệp định hợp tác nghề 
câ ở Vịnh Bắc Bộ (ngày 25-12- 2000). Trong 
khi tiến độ của công tác phân giới cắm mốc 
trên đất liền đã được đẩy nhanh rõ nét, ngày 
30-6-2004, Chính phủ hai nước đã trao đối thư 
phê chuẩn Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ 
và Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ. 
Việc hai Hiệp định nói trên có hiệu lực là một 
thành quả quan trọng nữa đối với việc giải 
quyết những vấn đề do lịch sử để lại trong 
quan hệ hai nước, sẽ góp phần tích cực vào 
việc duy trì ôn định ở Vịnh Bắc Bộ và đẩy 
mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị hai 
nước. 

Lịch sử chứng minh rằng, việc không 
ngừng củng cố và tăng cường quan hệ láng 
giềng thân thiện, hợp tác hữu nghị Trung - 
Việt là hoàn toàn phù hợp lợi ích căn bản của 
hai Đảng và nhân dân hai nước. Đảng, Chính 
phủ và nhân dân Trung Quốc nguyện cùng với 
Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tăng 
cường đoàn kết, mở rộng hợp tác, cùng nhau 
mở ra tương lai tốt đẹp hơn của sự nghiệp 
hữu nghị Trung - Việt. Chúng tôi tin chắc 
rằng, với sự cố gắng chung của cả hai bên, 
quan hệ ˆ láng giêng tốt, đồng chí tốt, bạn bè 
tốt, đối tác tốt" của hai Đảng, hai nước Trung - 
Việt nhất định sẽ bước lên một giai đoạn phát 
triên mới. L1 
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TUê giới thứ ba” tới triển tong pbát triển 
trong bai thập niên dầu thê kỷ XXI 


TRINH QUÔC TUẤN" - NGUYÊN AN NINH"? 


1- Vài nét về hiện trạng của "thể giới thứ 
ba"' và những vấn đề chính trị - xã hội đang 
đặt ra 

Trong đời sống chính trị quốc tế, "thế giới 
thứ ba” là một hiện tượng khá đặc biệt bởi tính 
đa dạng của nó. Thời kỳ "chiến tranh lạnh”, nó 
là "thế giới thứ ba" (và cũng là đối tượng tranh 
giành ảnh hưởng) bên cạnh hai "thế gIỚI' tư 
bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, đối lập 
nhau về ý thức hệ và đối đầu nhau về quân sự, 
kinh tế, xã hội. Xét từ điểm xuất phát chính 
trị - xã hội, nó là các nước thuộc địa trước đây 
của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, nay đang 
đâu tranh vì độc lập dân tộc, vi vậy nó hợp 
thành phong trào giải | phóng đân tộc. Mục tiêu 
chính trị này to lớn và mãnh liệt đến mức trở 
thành một cơ sở đề nhận diện và gọi tên là các 
nước đân tộc chủ nghĩa. Diễn đàn quốc tế của 

"thế giới thứ ba" là Phong trào không liên kết. 
Xét từ góc độ kinh tế, hầu hết các nước thuộc 

"thế giới thứ bạ đều là các nước lạc hậu và 
đang phát triển. Trong quá trình toàn cầu hóa 
kinh tê, đó là khu vực ngoại vi và được phân 
biệt với các nước trung tâm - chủ yếu là nhóm 
các nước tư. bản phát triển (G7). Từ góc độ 
địa - kinh tế, đó là hầu hết các nước phương 
Nam của quan hệ Bắc - Nam, v.v.. Chính tính 
đa dạng ây của "thế giới thứ ba” sẽ tạo nên 
những sắc thái sinh động đến mức phức tạp 
cho chính trị thế lỚi và tạo ra tác động nhiều 
chiều đối với triên vọng phát triên của nó. 
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Hiện trạng của "thế giới thứ ba" gần đây 
khá bề bộn, đặc biệt là từ thập niên 90 của 
thế kỷ XX, khi Liên Xô - chỗ dựa vững chắc 
của phong trào giải phóng dân tộc - bị sụp đô. 
Hơn 150 nước của "thế  gIỚI thứ ba" hiện đang 
trong tỉnh trạng kinh tế kém phát triển. Hàng 
trăm năm thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ, 
vài chục năm chịu tác động tai hại của chủ 
nghĩa thực dân mới, và nhất là quá trình toàn 
cầu hóa kinh tế bất công, cùng với những hạn 
chế lịch sử để lại, đang kìm hãm sự phát triển 
kinh tế của những nước này. Nghèo đói, lạc 
hậu và thất bại trong phát triển kinh tế đang 
như một "định mệnh" với đa số các nước "thế 
giới thứ ba". Nếu "tăng trưởng trong quá trình 
toàn cầu hóa kinh tế là một thất bại với hơn 
1⁄4 dân số thế giới"0) thì phân lớn dân số 
nghèo đói nằm trong "thế giới thứ ba". 

Tình hình chính trị - xã hội của "thế giới 
thứ ba” cũng khá phức tạp trong vài thập niên 
gần đây. Mâu thuần giữa họ với các nước tư 
bản chủ nghĩa ngày càng gay gắt. Chủ nghĩa 
tự do mới trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế, 
trào lưu "dân chủ hóa" theo kiêu phương Tây, 


*GS, T5, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

S3 1S, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Báo cáo của UNDP, UN, 1996 
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sự nhiễu nhương của chủ nghĩa dân tộc cực 
đoan, chủ nghĩa ly khai dân tộc và xung đột 
tộc người là những tác nhân chính gây nên tình 
trạng bât ôn định chính trị tại nhiêu quốc gia 
thuộc "thế giới thứ ba". "Các xã hội của "thế 
giới thứ ba" bị dồn vào thế không sáng tạo 
được øì. Tệ hơn nữa, người ta đòi hỏi chúng... 
tự hủy diệt, mỗi xã hội này biến thành một thứ 
thụ phẩm của xã hội phương Tây"), Do vậy, 
những vấn đề chính trị - xã hội đang đặt ra với 
quá trình phát triển của các nước "thế giới thứ 
ba” là to lớn và bức xúc. 
_ Thứ nhất, đó là nhu cầu phát triển bức 
bách và sự lúng túng trong việc lựa chọn con 
đường phát triển. Đây là vấn đề lớn nhất của 
"thế giới thứ ba". Phát triển theo con đường tư 
bản chủ nghĩa là không thể chấp nhận được. 
Xét từ khách quan, với xuất phát điểm kinh tế 
lạc hậu, nhiều nước còn mang nặng tàn tích 
của kinh tế bộ lạc hoặc phong kiến, thì sự phát 
triên các nhân tố tư bản chủ nghĩa còn là một 
nhu cầu tiến bộ. Nhưng trên thực tế, vài thế kỷ 
nay đã minh chứng thân phận bị chèn ép, bị 
biến thành "sân sau" của các nước đề quốc và 
bị các tập đoàn tư bản, các công ty xuyên quốc 
gia (TNCs) bóc lột đến tận Xương tủy. Càng 
muốn đồng hành, "thế giới thứ ba" càng bị gạt 
lại sau, mặc dù phía trước chủ nghĩa để quôc 
vẫn giơ cao "củ cà-rốt" viện trợ, tăng trưởng, 
xóa nợ và thúc ép các nước này bằng " cái Bây. 
can thiệp, cấm vận... Nhiều lực lượng cấp tiến 
trong các quốc gia cũng thử đi theo con đườn 
dân tộc chủ nghĩa với hy vọng tìm một lôi 
thoát. Khát vọng có được độc lập dân tộc và 
chủ quyền quôc. gia, khả năng thoát khỏi 
"vòng kim cô" của chủ nghĩa thực dân nhiều 
khi đã thành chất kết dính các lực lượng xã hội 
và trở thành ngọn cờ tập hợp. Song trong sự 
bủa vây của chủ nghĩa đề quôc, các phong trào 
dân tộc nếu chỉ tự nó và dừng lại ở cương lĩnh 
của chủ nghĩa dân tộc, thì sớm muộn cũng lại 
sa vào cạm bẫy của chủ nghĩa thực dân mới. 
Thậm chí nhiều nước đã xuất hiện những biểu 
hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, các 
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phong trào ly khai và bị những thế lực phản 
động lợi dụng. Con đường xã hội chủ nghĩa đã 
từng hấp dẫn nhiều quốc gia trước đây, hiện 
nay cũng chưa phải là đã hết ảnh hưởng tích 
cực và vẫn được đặt ra trong sự lựa chọn. 
Nhưng sức hấp dẫn của nó, trong bối cảnh 
chính trị phức tạp hiện nay, để trở lại với mức 
độ trước kia, có lẽ cần thêm thời gian. Trở ngại 
lớn nhất với "thế giới thứ ba" trong việc lựa 
chọn triển vọng phát triển này có thể lại chính 
là chủ nghĩa dân tộc cực đoan và đứng sau nó 
vỚi vai trò "xui nguyên, giục bị” là chủ nghĩa 
đề quốc. 

Thứ hai, nhiêu nước chưa chọn được một 
giai cấp làm đại biểu xứng đáng cho lợi ích cả 
dân tộc và có khả năng quy tụ các lực lượng xã 
hội. Việc củng cố độc lập dân tộc, chủ quyền 
quốc gia, dân chủ, dân sinh, hòa bình và ổn 
định để phát triển là nhu cầu thường trực của 
"thế giới thứ ba”. Có giải quyết thỏa đẳng 
những nhu cầu này thì quá trình phát triên mới 
thật sự có chất lượng mới. Song vấn đề là ở 
chỗ ai sẽ là giải cập trung tâm của dân tộc để 
gánh vác quá trình đó? Xét về cơ cấu xã hội 
giai cấp, tầng lớp xã hội cơ bản ở nhiều nước 
"thế giới thứ ba" đang thiếu yếu tố "lịch sử tự 
nhiên". Cơ sở kinh tế - xã hội của hầu hết các 
nước này đều lạc hậu, mức độ phân hóa xã hội 
chưa cao. Mặt khác, nhiều nước từng bị chủ 
nghĩa thực dân kìm hãm trong mô hình kinh tế 
thuộc địa, nên cơ sở vật chất để hình thành các 
giai cấp cơ bản là chưa đầy đủ. Vì vậy, giai cấp 
tư sản thì nhỏ bé, một bộ phận có thiên hướng 
vọng ngoại và chưa đủ cơ sở xã hội và tư 
tưởng. Giai cấp công nhân và các đảng cộng 
sản còn chưa trưởng thành về chính trị, chưa 
có được một cương lĩnh phù hợp, lại thiếu kinh 
nghiệm đoàn kết các lực lượng xã hội. Các 
tầng lớp khác, như giới quân nhân ở châu Phi, 


(2) R. Béc-gơ-rông: Phản phát triển - cái giá phải trả cho 
chủ nghĩa tự do, Nxb Chính trị quộc gia, Hà Nội, 1995, 
tr 339 
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tầng lớp trí thức ở Mỹ La-tinh, cũng chưa đủ 
sức để nắm chắc ngọn cờ dân tộc. Do đó, có 
một thực tế là những nhu cầu thì cấp thiết và 
nóng bỏng, song trong những thập kỷ gần đây, 
nó lại được giải quyết theo nhiều lập trường 
khác nhau và thường đi tới những kết cục 
không đáng mong đợi. 

Thứ ba, hai xu thế "tự do hóa thị trường” 
và "dân chủ hóa" đang vận động một cách khó 
khăn trong bối cảnh chính trị - xã hội phức tạp 
của nhiêu nước và dưới áp lực nhiều mặt của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại. Với nhiều nước 
thuộc "thế giới thứ ba", chuyển đối kinh tế 
theo hướng dự do hóa" không chỉ là một 
nguyên tắc của "cuộc chơi" toàn cầu hóa, mà 
ít nhiều còn phản ánh nhu cầu tự thân của 
nhiều nền kinh tế lạc hậu, muốn vươn tới một 
trình độ mới. Chính vì vậy, đã có nhiều nước, 
kinh tế đang thay đối theo chiều hướng tích 
cực. Song, khi tham gia vào quá trinh này với 
nhiều điểm xuất phát và mức độ hội nhập khác 
nhau, hầu hết các nước đều phải cải tô cơ cầu 
kinh tế theo điều kiện và sự hỗ trợ của Quỹ 
Tiên tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới 
(WB). Họ phải từ bỏ chính sách kinh tế riêng 
của mình, mỡ rộng thị trường, gỡ bỏ các hàng 
rào bảo hộ mậu dịch (cho dù không muốn). 
Những tư tưởng của Chủ nghĩa tự do mới mà 
IMF và WB áp đặt cho các nước đang phát 
triển lại "được xây dựng trên nền tảng một đất 
nước mà các tổ chức này tự hư cấu"G), theo 
kiểu: nhà nước tác động tối thiểu vào nền kinh 
tế và xã hội, phần còn lại đê cho "bàn tay vô 
hình" của thị trường. Điều này rất nguy hiêm, 
vì nhiều nước trình độ kinh tế lạc hậu, cơ chế 
quản lý chưa ôn định, năng lực cạnh tranh rất 
thấp; và còn vì, cách làm ấy đã bỏ qua những 
yếu tố lịch sử, văn hóa, văn minh... của từng 
_ nƯỚC. 

Thực tế đã chứng minh, có rất ít nước cải tô 
cơ cấu kinh tế đạt được những thành quả như 
giả định của WB, IMF và nếu có cũng chỉ 
trong một thời điểm ngắn. "Chủ nghĩa tự do 
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mới đã không sản sinh ra một trật tự thế giới 
mới... trái lại, nó sản sinh ra sự hỗn loạn và 
làm cho các cuộc xung đột tăng lên gấp bội"), 
Những nền kinh tế "bóng xà phòng" mà sự 
tăng trưởng là nhờ việc "bơm" đầu tư chứ 
không từ nội lực, đã lần lượt vỡ tung, dù ở 
Đông - Nam A hay Mỹ La-tinh. Hai thập niên 
qua, với "thế giới thứ ba", mơ ước tăng trưởng 
hầu hết là thất bại. Châu Phi là một điển hình. 
Trong số 48 nước kém phát triển nhất thế giới 
thì 46 nước thuộc châu lục này”. Mỹ La-tinh 
sau hai mươi năm đông hành với chủ nghĩa tự 
do mới đang lún sâu trong nợ nàn và phụ 
thuộc. Số nợ hiện nay là 750 tỉ USD, bình 
quân mỗi người dân mắc nợ 150 USD; hằng 
năm phải dành 56% GDP để trả nợ; 90% 
lượng hàng xuất khẩu của Mỹ La-tinh phụ 
thuộc vào Hoa Kỳ; thu nhập của người dân 
giảm 20% so với năm 1981. 

Quá trình dân chủ hóa theo kiểu phương 
Tây cũng đây trắc trở. Với nhiều nước, thực 
chất là quá trình du nhập nền dân chủ tư sản 
với các đặc trưng đa đảng tham gia bầu cử, tam 
quyền phân lập, thể chế nghị viện đa đẳng thay 
cho chế độ một đản hoặc bán chuyên chính 
quân sự. Trên thực tê, nên chính trị của nhiều 
quôc gia trong "thế giới thứ ba” đang trong 
tình trạng "năm bè bảy mối”, chế độ đa đảng 
và chế độ nghị viện tam quyên phân lập đà 
mảnh đất tốt cho các cuộc tranh giành quyền 
lực. Hiến pháp và chế độ nhà nước pháp quyền 
không được chú ý; chính trị thành nơi tập 
trung và khai triên các mâu thuẫn nội bộ dân 
tộc. Hơn nữa, nhiều nước lâu nay chính phủ 
giám sát thiếu hiệu quả, lãnh đạo tham nhũng 
nặng nề, dân chúng bất mãn... Vì thế, tiến trình 


_ dân chủ hóa của "thế giới thứ ba" đang gặp 


(3) À. Va-xi-li-ép: “Châu Phi đứa con rơi của quá trình 
toàn cầu hóa”, Tạp chí Thông tin lý luận, số 12-2000 

(4) Ph. U-ta và Ph. Pô-le: Một diễn đàn Đa- vốt khác, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 58 

G®) UNDP, Báo cáo 2000, Danh sách 4§ nước kém phát 
triển nhất, Tạp chí Thông tin lý luận, số 12-2000, tr 63 
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nhiều khó khăn. Thập niên vừa qua, thậm chí 
nhiều dấu hiệu phản tác dụng đã xuất hiện. 
Dân chủ hóa không tạo nên sự ổn định và 
thống nhất, mà trái lại, nó gây ra những mâu 
thuẫn và xung đột mới trong nội bộ quôc gia, 
dân tộc và kim hãm sự phát triển kinh tế. 
Trong tay các: thế lực đế quốc và phản động 
quốc tế, với phương sách "chia đê trị", "con 
bài” dân chủ hóa đang tỏ ra khá lợi hại cho 
những mưu đồ khống chế, thống. trị. "Thế giới 
thứ ba' đã giành được một lá quốc ky, một bài 
quốc ca, còn lại tất cả đều bị phương Bắc (chủ 
nghĩa tư bản) kiểm soát"®), 

2- "Thế giới thứ ba'"' trong hai thập niên 
đầu thế kỷ XXI 

"Thế giới thứ ba sẽ tiếp tục tiến trình hội 
nhập với toàn cầu hóa kinh tế để tích lũy 
những cơ sở kinh tế - xã hội và dần xác 
định hướng đi cho quá trình phát triển của 
mình. Ê-li-a-nốp, trong cuốn "Thế giới thứ ba 
trong thiên niên kỷ thứ ba" dự đoán: ”“Trong 
giai đoạn 2000 - 2015, nếu dự báo một cách 
khiêm tốn nhất thì kết quả cũng tương đối khả 
quan. Nói chung, sẽ không còn nước nào có 
mức tăng trưởng không (0) và dưới không 
(0)... xu hướng này là tương đối rõ ràng"), 
Những nước hiện đang trong tình thể khó khăn 
nhất sẽ vượt qua được những cơn sốc mà họ 
phải chịu đựng vào những thập niên cuối thế 
kỷ XX. Xu thế ngày càng hội nhập sâu hơn 
vào toàn cầu hóa kinh tế là tất yếu, song từng 
nhóm nước có cách đi riêng của minh. Đại đa 
số sẽ có sự táng, trưởng kinh tế từ quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế bằn việc tham gia 
vào phân công lao động quốc tê để thay ‹ đổi cơ 
cầu kinh tế truyền thông của, mình. Dẫn đầu 
nhóm này là Trung Quốc và Ấn Độ. Tỷ trọng 
sản xuất vật chất của hai nước này so với toàn 
bộ "thế giới thứ ba”, tính đến năm 1997, là 
40,9%. Ê-1i- -a-nốp còn dự báo: “Một sự kiện 
quan trọng nhất sẽ diễn ra. Đó là, lần đầu tiên, 
tỷ trọng GDP của các nước đang phát triển 
trong tông GDP của thế giới (không kể các 
nước hậu xã hội chủ nghĩa) sẽ đạt và vượt quá 
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con số 50% (khoảng 31% - 52%), trong đó sản 
xuất nông nghiệp chiếm 75% - 16%, sản xuất 
công nghiệp chiêm 62% - 63%. Xuất khẩu vẫn 
là yếu tố then chốt, là cơ SỞ vật chất để tham 
gia phân công lao động quốc tế, và là nguồn 
thu của chính các nước này. Trung Quốc cùng 
7 nước công nghiệp mới sẽ là những "đầu tầu", 
sự phát trì triển của nhóm này mạnh đến mức có 
thê lấp đầy khoảng trống mà đa số các nước 
đang phát triển bị đẩy ra khỏi thị trường thế 
giới vì thiếu khả năng cạnh tranh"), Nhóm 
này có thể sẽ được bổ sung thêm Ác-hen-ti-na, 
Bra-xin, Chi-lê, Mê-hi-cô, Ân Độ, Thổ Nhĩ 
Kỳ và Phi-lip- -pin. 

Tuy vậy, nhiều khó khăn trong quá trình 
phát triển và hội nhập kinh tế thế giới vẫn 
đang còn chờ đón. Những chính sách kinh tế 
chưa lường hết các bất trắc của toàn cầu hóa và 
phản ảnh được đặc thù kinh tế, xã hội của đất 
nước, cũng có thể buộc nhiều nước phải hao 
tốn thời gian và năng lượng cho quá trình điều 
chỉnh. Cơ cấu kinh tế không phù hợp, công 
nghệ lạc hậu, chưa có những tập đoàn lớn đủ 
sức cạnh tranh với các công ty xuyên quốc g1a. 
Thêm vào đó, năng lực cạnh tranh của hàng 
hóa chưa mạnh cũng sẽ gây thiệt thòi cho hội 
nhập. Cho đến năm 2015, vẫn có từ 1/4 đến 
1/3 dân số "thế giới thứ ba" bị thiếu ăn. Tốc độ 
tăng dân số nhanh và tình trạng lạc hậu của 
nông nghiệp cho thấy, sẽ khá khó khăn để cải 
thiện tình hình trên. Nợ nần và những cơn 
khủng hoảng trong một thế giới kinh tê toàn 
cầu hóa sẽ là hai căn bệnh mãn tính, mà mỗi 
lần bùng phát, sẽ dễ dàng xóa đi thành quả của 
nhiều năm lao động của nhiều quốc gia đang 
phát triên. Điều đáng lo ngại là "bệnh dịch" 
khủng hoảng kinh tế "lây lan" khá nhanh trong 
"thế giới thứ ba': Mê-hi-cô (1994-1995); 
Đông - Nam Á (1997-1998); Bra-xin (1998); 
và Ac-hen-ti-na (2002-2003). Những cuộc 


(6) Ph. U-ta và Ph. Pô-le: Sớd, tr 182 
(7) (8) A. Ê-li-a-nốp: “Thế giới thứ ba trong thiên niên 
kỷ thứ ba”, Tạp chí Thông tin lý luận, sỗ 9-2000, tr 64 - 68 
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kế giới: (Uấn đề - ổự kiện 


khủng hoảng này cũng cảnh tỉnh về những giới 
hạn mà chủ nghĩa tư bản không cho phép "thế 
giới thứ ba” vượt qua. Và một điều không nên 
quên răng, chủ nghĩa tư bản " cá mập" săn sàng 
nuốt chứng một nền kinh tế trong quá trình 

"toàn câu hóa mang tính chất dã thú hiện 
nay"®), 

Quá trình dân chủ hóa của "thế giới thứ ba" 
tiếp tục trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm. 
Đang dân rõ hơn trong nhận thức của các nước 
"thế giới thứ ba" rằng, dân chủ hóa thuần túy 
theo kiểu phương Tây không phải là liều thuốc 
thần diệu để ổn định xã hội. Chưa có nhiều 
thành công trong sự tìm tòi và kết hợp giữa 
văn hóa chính trị truyền thống với "dân chủ 
hóa", như Nam Phi, Hàn Quốc, Xin-ga-po... 
Dân chủ hóa kiểu phương Tây là "những viên 
thuốc đắng" (cải cách thể chế, thay đổi chính 
sách, du nhập văn hóa chính trị ngoại lai...) mà 
các thể chế toàn cầu bắt ép "thế giới thứ ba" 
phải nuốt để có điều kiện cho quá trình thay 
đổi kinh tế, xã hội. Tâm lý vội vã muốn có 
ngay một chính thể như các nước tư bản phát 
triển (phải trải qua vài trăm năm mới định 
hình) có thể tạo thêm những rắc rối. Gần đây, 
sự bùng phát những xung đột tộc người, chủ 
nghĩa ly khai, do nền dân chủ phương Tây 
"kích hoạt", làm cho "xu thế ly tâm" đang trội 
lên trong đời sống chính trị - xã hội nhiều 
nước. Tình thế này đang là hiện thực ở nhiều 
nước châu Phi, một số nước Mỹ La-tinh và 
vùng Đông - Nam Á. Như vậy, dân chủ hóa 
theo kiều dân chủ tư sản không phải là liều 
thuốc vạn ứng. Ngay các học giả phương Tây 
cũng cho rằng, "ở những nước đang phát triển, 
tăng trưởng kinh tế và dân chủ không có mối 
liên hệ tất yếu", Những yếu tố trên buộc 
chúng ta phải nhìn nhận xu thế bất ôn về chính 
trị, thậm chí khả năng sụp đổ và đảo ngược 
tính chất của những nền dân chủ non yếu theo 
mô hình dân chủ phương Tây sẽ là hiện tượng 
nôi cộm của nhiều nước "thế giới thứ ba" trong 
vài thập niên tới. 
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Yạp chí Cộng sản 


Hành trình của "thế giới thứ ba", trong bối 
cảnh kinh tế và chính trị hiện đại, đang dân 
làm rõ một nhu câu khách quan về kiêu phát 
triển của nó. Đó là, không thể du nhập cả gói 
theo công thức "kinh tế thị trường và dân chủ" 
kiểu phương Tây. Cái giá mà "thế giới thứ ba" 
phải trả cho kiểu phát triển tư bản chủ nghĩa, 
suốt mấy thế kỷ qua và vài thập niên gần đây, 
là quá lớn và hơn ai hết, họ thấm thía điều này. 
Nhưng cũng không thể bằng tuyên bố và 
qua quốc hiệu gắn liền với cái tên chủ nghĩa 
xã hội là có ngay một thứ "chủ nghĩa xã hội 
kiểu châu Phi" hay "chủ nghĩa xã hội kiểu Mỹ 
La-tinh"; lại càng không thể theo con đường 
nhập khâu mô hình chủ nghĩa xã hội và tồn tại 
phi nội lực như Áp-ga-ni-xtan cuối những 
năm 70, thế kỷ XX. Cuộc khủng hoảng về con 
đường phát triển của nhiều nước "thế giới thứ 
ba" sẽ phải có hồi kết. Chính quá trình chuyển 
đổi kinh tế, hội nhập với toàn cầu hóa kinh tế, 
phát triển dân chủ hóa hiện nay sẽ làm sáng 
dần một kiêu phát triển đã qua trải nghiệm. 

Đấu tranh cho độc lập và chủ quyên dân 
tộc, cho dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội 
vẫn đang là nhu cầu bức thiết. Nó phù hợp với 
các điều kiện vật chất, tinh thần hiện nay để 
các nước "thế giới thứ ba" thực hiện và cũng là 
cơ sở để tập hợp các giai tầng trong xã hội, các 
lực lượng của dân tộc trong hai thập niên tới. 
Cuộc đấu tranh này đang làm rõ một động lực 
to lớn của quá trình phát triển hiện đại mà 
Hồ Chí Minh đã sớm khẳng định từ đầu thế 
kỹ XX: Chủ nghĩa dân tộc còn là một động lực 
lớn của mỗi đất nước. Thắng lợi của cuộc đầu 
tranh ấy có thể coi như mục tiêu giai đoạn để 
"thế giới thứ ba" dần hướng tới chủ nghĩa xã 
hội như một triên vọng phát triển. L1 


(9) Ph. U-ta và Ph. Pô-le: Sđd, tr 74 

(10) Vương Oanh Oanh: “Tiến trình dân chủ hóa ở châu 
Phi”, Tài liệu tham khảo đặc biệt "Các vấn đề quốc tẾ”, 
tháng 6-2003, tr 17 


Số 18 (tháng 9 năm 2004) 


MUYỆN YÊN MÔ 


Địa chỉ: Thị trấn Yên Thịch - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình * Điện thoại: 030. 869 002 - 869 006 - 869 009 


là 119.078 người. Đất canh tác có 7836 héc-ta, trong đó đất cáy lúa - màu là 7371 héc- 
ta, đất trồng cây ăn quả và cây công nghiệp là 565 héc-ta. Vên Mô có nhiều làng nghề 
truyền thống nổi tiếng như: Vải Nộn Khé, nề Bình Hải, mộc Côi Trì, bún Khánh Dương... và 
các làng nghề máy tre. Là huyện có tiềm năng về sản xuất vật liệu xây dựng, 9 xã trong huyện 
có núi đá vôi trữ lượng rất lớn, vì vậy rất thuận lợi cho việc xây dựng các cơ sở sản xuất và dịch 
vụ. Yên Mô có khá nhiều cảnh đẹp tự nhiên như: Động Mã Tiên, hang Trời, động Trà Tu, hồ 


H Yên Mô nằm ở phía Tây - Nam tỉnh Ninh Bình, với diện tích 144,08 km2, dân số 


Bí thư 
MAI VĂN THẢNG 


SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

® Tập trung đấy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
phát triển nông nghiệp toàn diện vững chắc cả về lúa, màu, cây 
công nghiệp và chăn nuôi. Đã chuyển một số diện tích trồng lúa 
không hiệu quả sang trồng cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày 
có giá trị kinh tế cao. 

Ê Trến khai kế hoạch xây dựng cánh đồng 50 triệu 
đồng/ha/năm. 


VỀ CÔNG NGHIỆP - TTCN 
$ Tiếp tục duy trì và mở rộng, phát huy tiềm năng thế mạnh của 
địa phương, các ngành khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng tiếp 
tục phát triển, một số ngành nghề truyền thống, đồng thời quan 
tâm phát triển ngành nghề mới như mây tre đan, nứa chắp, cói xe... 
$ Đã triển khai xây dựng cụm công nghiệp Mai Sơn, nhà máy 
gạch Tuy Nen 20 triệu viên/năm ở Yên Phong, đã tạo thêm việc làm 
tăng thu nhập cho người lao động. 
$ Hoạt động dịch vụ có nhiều đổi mới, hình thức đa dạng, hàng 
hóa phong phú, giá cả tương đối ổn định đáp ứng kịp thời cho sản 
xuất và đời sống nhân dân. 
$ Phong trào làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh 
mương và các công trình phúc lợi được cấp ủy quan tâm chỉ đạo, 
nhân dân hưởng ứng tích cực, trong 3 năm (2000 - 2003), toàn 
huyện đã làm mới được 300 km đường nhựa và đường bê-tông, xây 
mới 15 trường học cao tầng và 10 trạm y tế xã. 


Đập Hồ - Yên Thắng - Yên Mô 


Vên Thắng, hồ Đồng Thái...đã có 12 di tích lịch sử được Nhà nước công nhận và xếp hạng... 

Năm 2003 là năm thứ 3 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ huyện lần thứ XIV, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thông anh 
hùng, khắc phục khó khăn, đoàn kết nỗ lực phấn đấu giành được những kết quả HENg: đối 
toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động sau: 


VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI 
$ Tậptrung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của nhà nước, các ngày l lớn của đất nước gắn với 
các nhiệm vụ chính trị ở địa phương đẩy mạnh các hoạt động văn 
hóa thể thao nhân các ngày kỷ niệm lớn. 


CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 

$ Nghiêm túc quán triệt và triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị 
quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và xây dựng chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết Trung ương bảy (khóa IX) về phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, công tác tôn giáo, chính sách đất đai 
và Nghị quyết Trung ương tám (khóa IX) về chiến lược bảo vệ tổ 
quốc trong tình hình mới. 

$ Các cấp ủy đã coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức làm 
công tác tư tưởng, quan tâm theo dõi, năm bắt diễn biến tư tưởng 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thường xuyên chăm lo bồi 
dưỡng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-Nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, nâng cao ý thức cảnh giác đấu tranh chống quan điểm sai 
trái. 

$ Nhìn chung cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa đất nước. Xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong tổ 
chức Đảng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân là nhân tố quan 
trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh - 
chính trị của địa phương. 


Trụ sở Huyện ủy Yên Mô 


Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế, Yên Mô săn sàng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành 
phân kinh tế, M0 60558006 bxGseu6r9BosiisusiÐiMesdiin Fe. pưưna ïii rộng 
sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ và khai thác du lịch vv... 
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Thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ Kho bạc 
Nhà nước 2004 và chương trình hành động thực hiện 
trong hệ thống, sáu tháng qua dưới sự chỉ đạo sát sao 
của Kho bạc Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền địa 
phương, của Ban Giám đốc, sự phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan ban ngành trên địa bàn cùng với sự nỗ lực 


cố gắng phẩn-đấu cửa loàn thể cán bộ công chức. 
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bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu thu chỉ ngân sách 
nhà nước trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển 
kinh tế của địa phương. 

- Bảo đảm tập trung nhanh các nguồn thu. Tổng 
thu ngân sách nhà nước đầu năm 2004: 1.161.816 
đồng. 

Thực thu ngân sách trên địa bàn: 89.750 triệu 
đồng đạt 55,16% dự toán trung ương giao và đạt 47, T4% 
chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh. 

- Tổng chỉ ngân sách nhà nước 6 tháng đầu 
năm 2004: 615 244 triệu đồng. 

Thực hiện tốt công tác điều hòa vốn, phối hợp với 
ngân hàng bảo đảm đủ vốn và nhu cầu. chí tiền mặt. 

Duy trì tốt nền nếp công việc kiểm soát chỉ ngân 
sách nhà nước, đặc biệt trong điểu kiện có sự chuyển 
đổi cơ bản về phương thức quản lý cấp phát ngân sách 
nhà nước theo hạn mức kinh phí sang kiểm soát theo 
dự toán. 

- _ Công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư 
XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và vốn các 
chương trình mục tiêu. 

- Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huy động vốn 
được giao ngay từ 6 tháng đầu năm và tổ chức thực hiện 
tốt công tác thanh toán công trái xây dựng tổ quốc phát 
hành năm 1999. 

* Công tác xây dựng Đảng: Năm 2003, công tác 
xây dựng Đảng ‹ của Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh 
được Đảng ủy cấp trên chỉ đạo sát sao, các chỉ bộ triển 
khai, các mặt công tác xây dựng Đảng đạt kết quả, toàn 


thể cấp ủy đoàn kết, nhất trí có nhiều cố gắng tích cực - ' 
lãnh đạo toàn thể Đảng J ủy Roài thành xuất sắc nhiệm ˆ 
_wụ công tác Đảng và côi 


ác chuyên môn, góp phần 
| Bmwv ốt nhi Vụ ủa ngành giao. Tập 
Ƒ xe đã “ME lể nghị Đảng bộ cơ 


¬ ổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững 
Šu.Đặc biệtnam 2003, Tập thê Kho bạc và 
cả nhân Š Jôặc gcchÍ Giáp vn Phương Tiến Châu đã vinh 
dự được thà nước tặ§ tủ toà ao động 
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VƯƠN QUỐC GIA 


PHONG NHA'> KẺ BẰNG 
DI 'BÁN T HIẾN NHIÊN THỂ. GIỚI 


VN ho ¡ LẺ 
.4‹441 A| H ¿ Vườn Quốc gia Phong 
N (À Hi: /Í Nha- Kẻ Bàng được thành lập trên cơ sở 
: \' À2 nâng hạng Khu bảo tổn thiên nhiên Phong Nha, 
' h , | | theo quyết định số 189/TTg ngày 12/12/2001 của Thủ 
An N, ma tướng Chính phủ, có tổng diện tích rừng tự nhiên 85 754 héc- ta, 


Mýt€ núi đá vôi chiếm gần hết diện tích, độ cao từ 300-1100 m, nằm ở phía 
\ếy¿¿xk cá Le S5 ._.......:'Ý_... ˆ~. Tây Bắc Quảng Bình, tạo thành một dải dài khoảng 100 km dọc biên giới 
- Ce-‹ Việt Lào, cách quốc lộ 1A khoảng 26 km, cách thị xã Đồng Hới 45km về phía 
„...._. Tây Bắc, cách Thủ đô HàNội 450 km về phía Tây Nam. 
. # _. Người dân Quảng Bình cũng nổi tiếng yêu nước, kiên cường bất khuất trong 
.. kháng chiến cứu nước với những địa danh lịch sử: Bến phà Xuân Sơn- nơi đã hứng chịu 
_ hàng chục ngàn tấn bom đạn thời chiến, nay là điểm bắt đầu của tuyến du lịch vào động 
__ Phong Nha, Bến phà Nguyễn Văn Trỗi, Hang 8 liệt sĩ, Di tích ATP... là những địa danh mang 
nặng dấu ấn của một giai đoạn lịch sử khốc liệt, gian khổ nhưng vô cùng đáng tự hào của dân 
tộc. 
 _ Đến vườn Quốc giaPhong Nha - Kẻ Bàng, du khách sẽ được đấm mình giữa quần thể thiên 
.... nhiên kỳ thú của hơn 20 hang động với tổng chiều dài hơn 64 385m. Trong đó, động Phong Nha dài 
...... T,T29m là một trong những đệ nhất thắng cảnh của Việt Nam, được mệnh danh là: “Đông phương đệ 
.... nhất động”, hang Vòm dài 15 050m được thừa nhận là một những hang động dài nhất Châu Á. 
...  _.... Phong Nha- Kẻ Bàng có kiến tạo địa chất đa dạng và cố xưa nhất với dãy núi đá vôi rộng lớn bị 
\UW7m‹ . chia cất mạnh và phát triển liên tục, được hình thành trên 400 triệu năm. Hệ sinh thái rừng trên núi đá 
£ È ⁄-__......” ¿vôi còn nguyên sinh được xem là lớn nhất Việt Nam, có nhiều loài thú, loài cây cực kỳ hiếm được ghi 
, .......... trong sách Đỏ Việt Nam và thế giới, đang có nguy cơ tuyệt chủng như. Mang lớn, Hổ, Gấu chó, Chà và 
..... chân nâu, Voọc má trắng, Khỉ đuôi lợn, Trĩ sao, Gà lôi hông tía, Gà lôi lam,... ; Cây táu đá, Mun sọc và 
-`.. Huê mọc,... ; có nhiều loại đặc hữu, chỉ tồn tại ở Quảng Bình và một số tỉnh lân cận. Vì vậy ngày |, — 
. ï số 2a nVQG Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới. 
Văn hóa các dân tộc thiêu số cũng là một trong những nét độc đáo của VQG => 
Kẻ Bàng. Các dân tộc Vân Kiều, ARem, Chứt, Rục... sống ở rừng PN- KB là các dân tộc th 
nhỏ nhất Việt Nam, có những phong tục tập quán lạc hậu, đẹc đểntânhôagfnvấ ngư tên 
sử. Thực sự, có sức hấp dẫn những ai thích tìm hiểu khám phá văn hóa dân tộc. 
. .... Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng rất cần thu hút những dự án phục vụ giáo 
_ dục tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo tồn di sản thiên nhiên cho người dân địa 
...:⁄ :' _ phương, đặc biệt là hết sức cẩn các đự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế- xã hội 
"lì. vùng đệm và vùng dân tộc thiểu số, các dự án đầu tư khai thác phát triển bền. 
¿hi vững, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập dân bản địa, chuyển đổi cơ - - 
`..." cấu kinh tế, chuyển đổi ngành nghề cho người dân khỏi sống dựa vào ` NN 
nghề rừng, giảm áp lực phá rừng. văt SN encẽ 
% — “Disản thiên nhiên thế giớiVườnQuốcgiaPhong  ``' -  - 
Nha - Kẻ Bàng luôn là của bạn vàcẩnsựbảovệcủa ' 
bạn” là khẩu hiệu, là thông điệp cho mỗi 
chúng ta. 
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Ngân hàng Công thương Đống Đa là chỉ Nhi i2 I của 
Ngân hàng Công thương Việt Nam trên địa bàn thành phố àNội. - 
.._ Chinhánh sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách Jvề 
vay tÍền, gửi tiền, chuyển tiền trong nước Kho .. 
thuận tiện, thời gian nhanh nhất. =- ch, vn TP not ể ty 


* Huân chương Lao động m0 THẾ : l. 
* Huân chương Lao động hạng Hai năm 1998. ý 
* Huân chương Lao động hạng Nhất năm 12002... : 
*Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2003. . vn _ 'l ñ 'lIÑ 
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Toa lạc tại vị trí tuyệt đẹp của trục lộ thương mại chính Trân 
Trọng Cung, với thiết kê hoàn hảo cho mục đích ở kết hợp 
với kinh doanh, NHÀ PHÔ THƯƠNG MẠI H0ÀNG L0NG là noi 
tuyệt vời để kinh doanh, mở văn phòng giao dịch hoặc cho 
thuê. Chủ nhân của ngôi nhà này như đang sở hữu 
một con 'ø4 8 trứng N: 
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Kinh Doanh: Tớ, bà, Ftad -á | 
^^ XÃ £ vn từ P tiếp tị tại ự ấm: (Làm việc cả ngảy 1hư 7 va CN) 
Đang mg 1,Tp tờ ' Mộ 8 tông Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Ðông 
¡ diện c -Í Tảm) - Ù 07. IP. HCM - Ð : 08. 7730 672 
: SH. lạ lt h& xả la l.HU www.namlongvn com 
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NHÀ MÁY NƯỚC MẮM THIÊN HƯƠNG: 


Khu công nghiệp Tào Xuyên, Thanh F 
Tel: 037.641.657 - Fax: ..“ 960. __ 
Email: Hamrong - thevợøl s 
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9 Nước mắm “27422 72⁄2 được chiết xuất từ các loại ` cá Í cơm, cả cá 
quy trình công nghệ cổ truyền cùng với việc sức v2 b sản xuất nghiê 


nguyên tắc của HACCP. ở £ 
© Nước mắm “7⁄22 7⁄⁄⁄4¿ đã đạt Cúp vàng Chất I 
thực Thực phẩm Việt Nam. đc 
| Nước mắm “Z⁄22 '⁄⁄⁄⁄; có bán tại các siêu thị trong nước và các nước __ 
Đông Âu. _ Đi Đa Phải 
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LẬP MÁY VÌ 


CÔNG TY 
\' XÂY DỤ Vệ: 69-l 


Trụ sử: Thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
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Đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ, nhiều năng lực 
là lực lượng nòng cốt của LILAMA 69 - 1 


Các kỹ sư đang vận hành 
những trang thiết bị hiện đại của Nhà máy 
Ũ F =. l° g., s6 ¿ N 


" + tẾT ¡hp \ E00) :, : 


Là doanh nghiệp Nhà nước, 
thành viên của Tống Công ty Lắp 
máy Việt Nam (Lilama), tiền thân từ 
Công trường Lắp máy Uông Bí và 
Công trường Lắp máy phân đạm Hà 
Bắc (1961), sau đó là Xí nghiệp liên 
hợp Lắp máy 69 (1980) và Xí nghiệp 
Lắp máy 69-1 (1988). Năm 1995, khi 
ngành lắp máy chuyển hoạt động 
theo mô hình tổng công ty, xí 
nghiệp chính thức mang tên Công 
ty Lắp máy và Xây dựng 69-1. 

Với tiềm năng về con người: 
Lớp cán bộ quản lý nhiều kinh 
nghiệm, năng động trong cơ chế thị 
trường, các kỹ sư giỏi, yêu nghề, 
đội ngũ công nhân tay nghề cao; 
phương tiện thi công là những máy 
móc chuyên ngành tiên tiến và áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000, 
trong những năm qua Công ty Lắp 
máy và Xây dựng 69-1 đã đưa hàng 
trăm công trình vào sử dụng đúng 
tiến độ, chất lượng cao và đang 
hoạt động có hiệu quả cho nền kinh 
tế đất nước. Đó là những công trình 
tiêu biểu như: Nhà máy Xi-măng 
Hoàng Thạch, Nghỉ Sơn, Nhà máy 
Nhiệt điện Phả Lại, Công ty Kính 
Đáp Cầu, Công ty Kính nổi Việt - 
Nhật... 

Từ năm 1895, Tổng. Công ty 
mở rộng hoạt động sản xuất, kinh 


^ 5 doanh sang lĩnh vực chế tảo thiết bị 


ì 
i 


cho các công trình công nghiệp, 
đội ngũ kỹ sư, công nhân của Công 
ty đã có bước trưởng thành vượt 
bậc qua việc chế tạo thiết bị cho 
các Nhà máy Xi-măng Chinh 
Phong, Nghỉ Sơn, Hoàng Mai, Tam 
Điệp và Bỉm Sơn.... Các chủng loại 
thiết bị do Công ty chế tạo đáp ứng 
được mọi yêu cầu kỹ thuật, mỹ 
thuật và tiến độ, làm hài lòng các 
chủ đầu tư. 

Bằng việc lắp đặt thành công 
Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại I, lI, sửa 
chữa, duy tu các nhà máy nhiệt điện 
đang hoạt động, Công ty Lắp máy 
và Xây dựng 69-1 đã trở thành đơn 
vị chuyên ngành trong lĩnh vực này 
của Lilama, 69-1 còn là đơn vị có hạ 
tầng cơ sở công nghệ thông tin đủ 
mạnh để quản lý các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của Công ty, thiết 
kế các công trình vừa và nhỏ. 

Vững vàng với nghề lắp máy 
truyền thống, linh hoạt, sáng tạo 
trong cơ chế thị trường và lĩnh vực 
kinh doanh mới là chế tạo thiết bị 
cho các công trình công nghiệp, 43 
năm qua, CBCNV Công ty Lắp máy 
và Xây dựng 69-1 đã góp cho đất 
nước ta nhiều công trình công 
nghiệp lớn, góp phần xứng đáng 
vào sự nghiệp CNH, HĐH nước nhà. 


"Lắp mái Nói đã trở thành địa chỉ 
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CÔNG TY IẬN CHUYỂN SAIG0NT0UBISTO - 


SAIGONTOURIST TRANSPORT CO. 


Địa chỉ: 25 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hô Chí Minh 
ĐT: (84.8) 9141 889 -9 141 965 -9 141 966-9 141 751- Fax: (84.8) 9141 890 
Email: transport@saigontourist-stt.com s sgoto@hcm.Ípt.vn 
Website: www.saigontourist-stt.com 
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CS 1: 99C Phó Quang, Q.Tân Bình, TP.HCM + ĐỊT: (84,0) 94580 8098 - 1 476 417- 8 464 640 - 8424 157 s Fax: (84.8) 8 478 093 
S2: 42 Công Quynh, Quận 1, TP.HCM s ĐT: (34.8) 9 200 046 


Trụ sở chính: 105 Lê Lợi, Vùng Tòu " ĐI: 0.64 837 871 ' Fax: 0.64 839 857 " Emoil: hq@vielsov.com.vn 


XNLD VIETSOVPETRO THANH LẬP NAM 1981, LÀ ĐƠN VỊ LIÊN DOANH 
;IỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN BANG NGA KHAI THÁC ĐẦU KHÍ LỚN NHẤT Ở 
VIÊT NAM. 


HOAT ĐỘNG TRÊN 2MỎ: BẠCH HỒ VÀ RỒNG 
* Sản lượng: + 36 000 tấn dầu thô/ngày đêm 
+6 triệu m khí/ngày đêm 
* Từ năm 1986 - 2003 đạt 127 triệu tấn dầu thô và 
hơn 10 tỉ m khí. 


SẤN SÀNG HỢP TÁC, LIÊN 
DOANH VỚI CÁC CÔNG TY DẦU KHÍ 
KHÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC: 

Thiết kế, lắp rớp, xêy dụng cóc 
công trình dều khí biển, khoœn thăm 
dò khơi thóc dồu khí, dịch vụ cỏng, 
vên tỏi biển, phòng chống phun 
tròo dầu khí, bỏo vệ môi trường. 


š ... A Ý,¬.⁄..ˆ:c... 
“ng 2y Với BA. 2z -hà lỀg Ha. + T2 0 QIÊU 


————Fs++o 99720990 sse+- - - 


& - 
—.. ` kx_ 


tăng - 


'Ì sua d4 
| lì JI 2^XÃ\ 


Tìì ¡| 


WiŸ 


IÙNG 


Địa chỉ: 76 Trưng Trác - thị xã Hưng Yên - tỉnh Hung Yên ° ĐT: 0321 862 749 * Fax: 0321 862 749 ° Bí thu: Doan Thế Cường 


hị xã Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ (cách Hà Nội 
50km), tiền thân là Phố Hiến xưa. Phố Hiến xưa là một đô thị hình 
thành từ thế kỷ 16, cực thịnh vào thế ký 17, một thương cảng lún, 
đầu mối giao lưu quốc tế sầm uất và phồn thịnh. Kinh kỳ Thăng Long 
thừi Lê có 38 phố phường thì Phố Hiến đã có 20 phường, vì vậy có câu ca 
“thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Thị xã Hưng Yên có quần thế gồm 
128 di tích được lưu giữ, trong đó có 17 di tích đã được Bộ Văn hóa - 
Thông tin cấp bằng công nhận “di tích lịch sử - văn hóa” với Đông Đô 
(Quảng Hội nơi tụ hội của các nhà buôn nước ngoài thời kỳ hưng thịnh, 


Văn miếu Xích Đằng lưu giữ 8 bia đá ghi anh 102 vị đỗ đại khoa là 
người các địa nhương trong tỉnh từ các triều đại Trần, Mạc, Lê, Nguyễn 
và nhiều di tích khác... Hưng Yên là quê hương của nhãn lồng, chè sen 
long nhãn, bún thang ngon nổi tiếng... Thị xã Hưng Yên hiện có nhiều 
doanh nghiệp may mặc, cơ khí, nhựa, chế biến nông sản thực phẩm... 
của các thành phần kinh tế đang làm ăn có hiệu quả; có gần 30 doanh 
nghiệp thuê mặt bằng đang triển khai dự án đầu tư; có cầu Yên Lệnh dài 
2.117m, rộng 15m bắc qua sông Hồng, trên quốc lộ 38 nối thị xã Hưng 
Yên với quốc lộ 1 tại Đồng Văn. 


inh Hưng Yên được tái lập từ 01 - 01-1997, thị xã Hưng Yên trở lại vị trí là thị xã 
tỉnh ly, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh. Phát huy những tiềm năng 
và lợi thế, khắc phục khó khăn; trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân thị 
xã đã không ngừng phấn đấu vươn lên xây dựng thị xã Hưng Yên ngày càng giàu đẹp 
văn minh. 
Sau 3 năm thực hiện NQ Đại hội XVII | Đảng bộ thị xã (2001-2003): Kinh tế tiếp tục 
phát triển nhanh, toàn diện và tương đối ổn định: 
* Công nghiệp - Xây dựng tăng 20%/năm; Thương mại dịch vụ tăng 19,5%/năm; 
Nông nghiệp giá trị thu được bình quân 35 triệu đồng/héc-ta. 
* Tổng sản phẩm xã hội (GDP) tăng bình quân hàng năm trên 18%. 
* GDP bình quân đầu người năm 2003 đạt 7,3 triệu đồng. 
+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, năm 
2003: Công nghiệp - xây dựng: 61%; dịch vụ: 33,32; nông nghiệp: 5,72. 
* Văn hóa - xã hội có bước chuyển tiến bộ, hoàn thành phổ cập THCS năm 2001; 
phong trào văn hóa - thể dục thể thao phát triển sâu rộng, đời sống nhân dân được cải 
thiện, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,8% (năm 2009). 
% Quốc phòng, an ninh, trật tự ATXH được bảo đảm, ý thức chấp hành pháp luật của 
nhân dân được nâng cao góp phần giữnghiêm kỷ cương, phép nước. 
* Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện trên 3 mặt: 
chính trị, tư tưởng và tổ chức, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được 
tăng cường, hàng năm có trên 80% cơ sở đảng đạt TSVM. 
* Từ ngày 01 - 01 - 2004, thị xã Hưng Yên được mở rộng địa giới hành chính, thị xã 
hiện có diện tích tự nhiên là 47km^, dân số 80.000 người, 12 phường, xã; Đảng bộ thị 
xã có 54 tổ chức cơ sở Đảng (34 đảng bộ) với 4.300 đảng viên. 


Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã 
(khóa XVII, nhiệm kỳ 2000 - 200%) 
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+ Trồng vỏ khơi thúc cao-su thiên nhiên. 

+ Thương nghiệp bán buôn. 

+ Sản xuất các sản phẩm bằng hạt PE. 

+ Sản xuất các sản phẩm bằng nguyên liệu cao-su. 
+Xây dựng kết cu họ tổng, cụm dân cư, kinh 
doanh địa ốc. 

+ Xây dựng đôn dụng, công nghiệp vỏ giao thông. 

+ Xây lắp thủy lợi. 

+ Chế biến các loại đó xây dựng. 

+ Sản xuắt bao bï và sản phẩm mộc gia dụng 

+ Dịch vụ vận tải häng hóa. 

+ Chế †go, gia công sửa chữa thiết bị võ sản phẩm 
cơ khi. 

+ Thiết kế thỉ công hệ thống điện sinh hoạt vò công 


Vười cao-su giống nghiệp. 
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